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Trụ sử cứ ttuan Huyện ủy: 
Trâu (luỳ - Bia Lâm - Hà Nội * Điện thoại: 4 8 276 902 


Ngày 6 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ra Nghị định 
132/2003/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gia 
Lâm để thành lập quận Long Biên. Diện tích tự nhiên còn lại của 
huyện là 114km2, dân số là 20,42 vạn người. Huyện có 21 xã và 01 
thị trấn, 103 đơn vị hành chính sự nghiệp, hơn 200 doanh nghiệp và 
có trên 8 500 hộ SXKD cá thể. Hiện nay, cơ cấu kinh tế được xác định 
là: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 51,5%; nông lâm thủy sản: 
26,3%; Thương mại dịch vụ: 22,2%. 

Đảng bộ huyện có 53 Chi, Đảng bộ cơ sở (gốm 22 Đảng bộ xã, 
thị trấn; 20 chỉ, đảng bộ hành chính sự nghiệp; 11 chi, đảng bộ 
doanh nghiệp) với trên 6 500 đảng viên. 

Vượt qua khó khăn, với sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ huyện 
Gia Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển Kinh tế, 
Văn hóa xã hội, An ninh quốc phòng và trong công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 6 tháng đầu năm 2004, giá trị sản 
xuất các ngành kinh tế chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng 
kỳ năm 2003. Một số chỉ tiêu đạt và vượt mức bình quân chung toàn 
Thành phố. 

Uớc khả năng thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2004; 

* Giá trị các ngành kinh tế chủ yếu của huyện tăng: 11,02%. 

* Giá trị sản xuất CN, XDCB tăng: 13,8% (công nghiệp tăng 
17%). 

* Giá trị các ngành dịch vụ tăng: 12, 8% 

* Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng: 4,5%. 

* Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học 100%, THCS trên 98%. 

* Mức giảm tỷ lệ sinh trong năm: 0,1%o. 

* Tỷ lệ hộ nghèo còn: 1,04%. 
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và nhu cầu giãn dân tải định I2 Thành phổ Hà N: 
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Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2000 - 2005. 


Bí thư Huyện ủy: NGUYÊN VĂN TRỊNH 


* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn: 18,7%. 


Định hướng quy hoạch huyện Gia Lâm đến năm 2010 
“Mục tiêu cơ bản: 


Phát huy mọi tiềm năng và lợi thế của huyện ven đô để 


phát triển kinh tế - - xã hội với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; nâng cấp và phát triển đồng bộ kết cấu hạ 
tầng, phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu đô thị mới; 
khai thác tiềm năng về ngành nghề tiếu thủ công nghiệp; đảm 
bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; tập trung giải 
quyết có hiệu quả những vấn để xã hội bức xúc; không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng 
cường và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây 
dựng hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực và sức chiến 
đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 
hành của các cấp chính quyền và của các đoàn thể nhân dân vì 
mục tiêu xây dựng huyện Gia Lâm giàu đẹp, dân chủ, văn 
minh, hiện đại. 

* Một số chỉ tiêu cụ thể: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế do huyện quản lý tăng hàng 
năm: 12-14%. Trong đó, CN - XDCB tăng: 14-15%; Thương mại 
dịch vụ tăng: 13-14%; Nông - lâm - thủy sản tăng: 3 - 3,5%. 

- Phấn đấu đến năm 2010, cơ cấu kinh tế của huyện là: 
công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng 
tương ứng là: công nghiệp 53%; thương mại - dịch vụ chiếm 
29%; nông nghiệp chiếm 18%. 

- Mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm: 0,1%o. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 14%. 
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[ Mô hình Khu dô thị mới Đặng Xá 
dược xây dựng nhằm dáp đến '!"‹ cầu nhà ở cho dân cư khu vực 
Dự án làm tăng sức hấp dẫn 
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se BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
scCơ thường trú 
tại Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
se Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Hà Nội - Niềm tin 
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cơ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


JÌU Ar.1U 
NHÂN KÝ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÚNG THỦ ĐÔ HÀ Nội 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Thủ đô Hà Nội: sau 50 năm nhìn lại 
NGUYỄN TIẾN ĐOÀN - Năm mươi năm phát triển sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo của Hà Nội | 
DOÃN CÔNG KHÁNH - PHẠM CÔNG ĐOÀN - Thị trường Hà Nội 
trong tiến trình đổi mới và hội nhập 
NGHIÊN CỨU - TRA0 nỒI 
HUỲNH ĐẢM - Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay 
DƯƠNG VŨ - - Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo và quản lý 
PHẠM TẤT THẮNG - PHAN TIẾN NGỌC. - Vấn đề xuất khẩu và 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
HỒ TRỌNG HOÀI - Nhân quyền trong thế giới hiện đại và quyền 
tự do tôn giáo ở Việt Nam 
NGUYỄN LỘC - Về cái gọi là “Đạo luật nhận quyền cho 
Việt Nam”- nhìn từ góc độ luật pháp quốc tế 


TRÍ Úbl EN: KI! \ INI RHIÊ 'M 


PHAM NGỌC THIỀỂM - Đảng bộ Lai Châu: chặng đường mới - 
sự khởi đầu 

LÊ XUÂN TẤU - Bốn mươi lăm năm Bộ đội Tăng - Thiết giáp 
PHẠM VĂN ĐỨC - Binh chủng Tăng - Thiết giáp xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên 

PHAN TRỌNG THƯỞNG - Xung quanh vấn đề thực trạng và 
giải pháp của phê bình văn học hiện nay 

NGÔ ĐỨC THỊNH - Một số vấn đề về bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống Tây Nguyên 


NHỊ LÊ - Những sự hợp... tan 


THẺ GI0T1: VAN BE - SƯ KIÊN 

NGUYỄN DY NIÊN - Tiến trình ASEM và Hội nghị cấp cao 
ASEM 5 tại Hà Nội 

NGUYÊN HUY QUÝ - Năm mươi lăm năm nước ›:ùng,! hòa 
nhân dân Trung Hoa 
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COREPXAHME | | 

e HIYEH @Y HOHT: Cronuua XaHoä —- peTpOCT6KTHBHbIÄ B3rnnn Ha Heö nocne 50 nor. e HFYEH TMEH RñOAH: 
50-neTH@6 D8A3BWTM6 OỐpA3OB8AHUñ — nonroTroeaKw s8 XaHoo. e 3OAH KOHF KXAHb - ®AM KOHF HOAH: XaHoäckMũ 
PbiHOK B XO]N® OỐHOBN6HW% W WHTôrpauwu. e XYWHb HAM: 3anadn OredecrseHHoro ®poHrTa BbeTHaMaA HA /AHHOM 
9srane. e 3biOHFT' BY: [lopbiuieHW6 Kad@CTBa DyKOBORUIM4XCR M ynDagnnsiouiwX Kanpos. e Đ®AM TAT TXAHT —- ®AH TMEH 
HfOK: poØnewa skcnopTa w 9KOHOMW6CKHÄ pOCT BbueTHaMa. e XO HOHF XOADU: rlpasa qenoseka B COBDôM6HHOM 
MMP6 M CBOỐOna COB@CTH BO ĐueTHaM©. e HFYEH PñOK: O TaK Ha3bipAeMOM «3aKOHG O npaBAx +eoBeKA fnna 
Bu6THAMA» — C TOUKM 306HWW% M@XHIYHApORHOrO npasna. e ®AM HTOK TXMEM: flapTopraHw3auuna npopwHuMw ƒlañrsy: 
HOBbIl: ñ@p@rOH M HOBO6 Hadano. e /IE CYAH TAY: 45-nerwe TaHKOBbiX BOäCK. e ĐAH HOHFT TXbIOHF: fñureparypHas 
KDMTMKA Hã RñAHHOM 9TAn6: COCTOSHW6 W M6ponpwsaTrusa. e HO RbliK TXMHb: Hekoropsie npoÕỐneMbi OXDAHbi M DA38WTuWSØ 
TDðRMUMOHHOñ KynbTypbi pañoHa T3ñHryeH. e HYEH 3M HMEH: flpouecc ACEM w 5°%^ CaMMWT ACEM Ha BbiCUleM 
YpOBH© 8B XaHoo. e HYEH XY KYVW: 50-nerwe Kwralcxoïũ HaponHoä Pecny6Ønwku. 


CONTENTS 


e NGUYỄN PHÚ TRỌNG: The Capital Hanoi: Retrospectwve of the last 50 years. e NGUYÊN TIẾN ĐOÀN: 50 years 
developing Hanoi's education and training matters. e DOÃN CÔNG KHÁNH - PHẠM CÔNG ĐOÀN: The Hanoi market in the 
Drocess of renovation and integration. e HUỲNH ĐẢM: The tasks of the Vietnamese Fatherland Front in the present period. e 
DƯƠNG VŨ: Enhancing quality of the leading and managing cadres. e PHẠM TẤT THẮNG — PHAN TIẾN NGỌC: The problem 
of Vietnam's export and economic growth. e HỒ TRỌNG HOÀI: Human rights in the Modern World and the rights of religious 
freedom in Vietnam. e NGUYỄN LỘC: Regarding the so-called "The Law on human rights for Vietnam", viewpoints of 
international jurisdiction. e PHẠM NGỌC THIỂM: The Party Committee of Lai Châu province: a new stage, a new start. e LÊ 
XUÂN TẤU: 45 years from the formation of the tank ~ armored cars amy. e PHAN TRỌNG THƯỞNG: Around the realities and 
solutions of contemporary Iiterary criticism. e NGÔ ĐỨC THỊNH: Some problems of preservation and promotion of Tây Nguyôn's 
traditional culture. e NGUYÊN DY NIÊN: ASEM process and the 5? ASEM Summit in Hanoi. e NGUYÊN HUY QUÝ: 55 years 
from the formation of the People's Repubiic of China. 


SOMMAIRE 


e NGUYỄN PHÚ TRỌNG: La capitale de Hano: vue rótrospective sur son parcours de 50 ans. e NGUYÊN TIẾN ĐOÀN: 50 
années de promotion de I'œuvre d'éducation et de formation de Hanoï. e DOĂN CÔNG KHÁNH - PHẠM CÔNG ĐOÀN: Le 
marché de Hanoï dans le processus de renouveau et đ'intégration. e HUỲNH ĐẢẲM: La tâche du Front de la Patrie du Vietnam 
dans la période actuelle. e DƯƠNG VŨ: Améiiorer la qualité des cadres dirigeants et des gestionnaires. e PHẠM TẤT THẮNG 
~ PHAN TIẾN NGỌC: L'exportation et la croissance de l'óoonomie vietnamienne. e HỒ TRỌNG HOÀI: Les droits de 'homme 
dans ie monde moderne et la libertó religieuse au Vietnam. e NGUYỄN LỘC: Sur la dite "Loi sur les droits de I'homme pour lo 
Vietnam” vue sous Ï'angle du đroit international. e PHAM NGỌC THIỂM: La section du Parti de la province de Lai Châu: nouveau 
parcours, nouveau commencement. e LÊ XUÂN TẤU: 45 anniversaire de la fondation de I'Arme blindéae. e PHAN TRỌNG 
THƯỞNG: Autour de l'état réel de la critique littéraire à 'heure actuelle et de la solution. e NGÔ ĐỨC THỊNH: Quelques questions 
concemant la préservation et la valorisation de la culture traditionnelle du Tây Nguyên. e NGUYÊN DY NIÊN: Le processus de 
fASEM 5 et la 5e Conférence de "ASEM à HanoI. e NGUYỄN HUY QUÝ: 55e anniversaire de la naissance de la Répubiique 
populaire de Chine. 


SUMARIO 


e NGUYỄN PHỨ TRỌNG: La capital Hà Nội: una vista después de 50 años pasados e NGUYÊN TIẾN ĐOÀN: 50 años del 
desarrollo de la educación y formación de Hà Nội e DOĂN CÔNG KHÁNH-PHẠM CÔNG ĐOÀN: El mercado de Hụ Néi en el 
proceso đe renovación e integración e HUỲNH ĐẢM: Tareas del Frente de la Patria de Việt Nam en la actual etapa e DƯƠNG 
VŨ: Elevar †a calidad de cuadros de dirección y de gestión e PHAM TẤT THẮNG - PHAN TIẾN NGỌC: Cuestiones de 
exportación y del crecimiento económico de Việt Nam e HỒ TRỌNG HOÀI: Los derechos del hombre en el mundo actual y el 
derecho de libertad de religión en Việt Nam e NGUYÊN LỘC: A cerca del llamado de "Ley sobre los derechos humanos para 
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NHÂN KỸ NIÊ ú 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (10-10-1954 - 10-10-2004) 
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ÀY 10-10-1954, Thủ đô Hà Nội 
được hoàn toàn giải phóng. Đây là 
_N một sự kiện lịch sử trọng đại, một 


mốc son chói lọi đánh dấu sự thắng lợi oanh 
liệt của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường 
kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực 
dân cũ, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ 
đô và đất nước. _ 

Từ đó đến nay đã chẵn 50 năm. Năm mươi 
năm là một chặng đường ngắn ngủi so với lịch 
sử hàng nghìn năm của Thủ đô và dân tộc. 
Nhưng 50 năm qua Hà Nội đã chứng kiến và 
trải qua biết bao sự thăng trầm của lịch sử. 
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của 
Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ và 
nhân dân Thủ đô đã đoàn kết phấn đấu, vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều 
thành tựu to lớn và vẻ vang. 

Nhớ lại, sau ngày mới giải phóng, Hà Nội 
là một thành phố nhỏ bé, nghèo nàn, kết cấu 
hạ tầng thấp kém; điện, nước thiếu; nhà ở khan 
hiếm; 150 000 người (hơn 30% dân số) sống 
trong các xóm lao động tối tăm, ẩm thấp; 
77 000 người không có việc làm; 70 000 người 
không biết chữ; các tệ nạn xã hội trầm trọng... 
Kinh tế yếu kém, lạc hậu; công nghiệp không 
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có gì đáng kể ngoài một số xí nghiệp sửa chữa; 
nông nghiệp, thủ công nghiệp kiệt quệ; đời 
sống nhân dân rất khó khăn. Năm 1955 nạn 
đói kéo dài, diễn ra trên diện rộng... 

Từ điểm xuất phát đó, Đảng bộ và nhân 
dân Thủ đô đã phấn đấu kiên cường, vượt 
qua các khó khăn, thử thách, đưa Hà Nội từng 
bước tiến lên. Cho đến nay, trên tất cả các 
lĩnh vực, Thành phố đều có nhiều đổi mới. 
Từ một thành phố tiêu thụ, điền hình cho sự 
phụ thuộc vào nước ngoài, lại bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề, ngày nay Hà Nội đã trở thành 
một trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn 
hóa, khoa học, giáo dục,... có vị trí rất quan 
trọng trong khu vực và cả nước. Kinh tế phát 
triên đồng đều ở tất cả các ngành, các lĩnh 
vực. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP là 
40,4%, dịch vụ là S1, 2% và nông nghiệp là 
2.4%. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 
mỗi nắm tăng l5 - 16%; giá trị sản xuất . nông 
nghiệp trên một héc-ta canh tác đạt gần 50 
triệu đông. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình 
quân mỗi năm tăng 10 - 11%. GDP bình quân 
đầu người đạt l6 triệu đồng một năm. Đến 
hết năm 2003, mặc dù chỉ chiếm 3,6% dân số 

* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 
Hà Nội 


Qhu đô Äù (Nội... 


Yạp chí Gộng sản 


và 0,3% diện tích lãnh thổ, Hà Nội đã đóng 
góp 8% GDP và 15% thu ngân sách của cả 


nước. Năm 1999, Hà Nội đã hoàn thành phổ 


cập trung học cơ sở. Quy mô và chất lượng 
giáo dục không ngừng được nâng cao ở tất cả 
các ngành học, cấp học”. Mạng lưới y tế được 
kiện toàn, bảo đảm 100% các trạm y tế xã, 
phường đều có bác sĩ. Hộ nghèo chỉ còn 1%. 
Toàn bộ người nghèo đã được cấp thể bảo 
hiểm y tế. Hoạt động thể dục thể thao phát 
triển mạnh. 

Quy mô thành phố đã mở rộng gấp nhiều 
lần so với trước giải phóng; diện tích tăng gấp 
6 lần", dân số tăng gấp gần 8 lần®. Nhiều 
tuyến đường, trục đường lớn, nút giao thông 
quan trọng được mở rộng; hàng triệu mét 
vuông nhà ở và nhiều khu đô thị mới theo quy 
hoạch chung của thành phố được xây dựng. 
100% các xã ngoại thành đều có điện thoại; số 
máy điện thoại bình quân đạt 30 máy/100 dân. 
Những vấn đề bức xúc về nước sạch, điện 
chiếu sáng, xử lý úng ngập, rác thải,... từng 
bước được giải quyết. Diện mạo Thủ đô ngày 
càng khang trang, sạch đẹp. 

Hà Nội đã có quan hệ với các thủ đô, thành 
phố lớn của hơn 60 nước trên thế giới. Vị thế 
và uy tín quốc tế của Thủ đô ngày càng được 
nâng cao, góp phần khẳng định vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, đến nay Hà Nội vẫn còn không 
ít khó khăn, yếu kém, còn rất nhiều việc phải 
làm. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào về 
những thành quả cách mạng sau 50 năm xây 
dựng và chiến đấu, đồng thời cũng nhận thấy 
hết những yếu kém, khuyết điểm của mình để 
tiếp tục đi lên. 

Từ tất cả những thành tựu và những yếu 
kém, khuyết điểm trong năm mươi năm qua, 
Đảng bộ Hà Nội đã rút ra được nhiều bài học 
quý báu; quan trọng nhất là một số bài học 
sau đây: 


4 


Một là, luôn luôn chủ động, năng động 
và mạnh đạn sáng tạo (rong việc vận dụng 
các quan điểm, đường lối của Đảng để đề ra 
những chủ trương sát đúng, phù hợp với 
điều kiện cụ thể của Thành phố 

Đây là một bài học rất sâu sắc đối với 
Hà Nội. Vấn đề xác định nhiệm vụ, phương 
hướng phát triên Thủ đô, một mặt, phải quán 
triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản trong 
đường lối của Trung ương, bởi đó là sự tập 
trung trí tuệ cao nhất của toàn Đảng, phản ánh 
những quy luật phát triển chung nhất của cách 
mạng cả nước. Mặt khác, phải luôn luôn xuất 
phát từ thực tế của Hà Nội, tránh các khuynh 
hướng đơn giản, giáo điều hoặc chủ quan, duy 
ý chí. Trên cơ sở đó, chỉ đạo thực hiện một 
cách thiết thực và đóng góp vào việc hoàn 
thiện đường lối, chính sách của Đảng. 

Đảng bộ Hà Nội đã từng rất sáng tạo trong 
lãnh đạo Cách mạng Tháng 8-1945, khéo léo 
"tương kế tựu kế" biến cuộc mít tỉnh của Tổng 
hội công chức (một tổ chức phản động, thân 
Nhật) thành cuộc mít tinh tuần hành của nhân 
dân ủng hộ Việt Minh, giành chính quyền 
về tay cách mạng. Đã từng vận dụng đúng 
đắn đường lối trường kỳ kháng chiến của 
Đảng, đặc biệt là phương châm công tác trong 
vùng bị địch tạm chiếm, lãnh đạo nhân dân 
tiến hành kháng chiến chống Pháp thành công. 
Hà Nội cũng đã từng rất nhạy bén, chủ động 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Chỉ 4 ngày sau "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" do để 


(1) Dưới thời Pháp thuộc, Hà Nội chỉ có 154 trường phô 
thông, 12 viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng. Đến 
nay trên địa bàn Hà Nội có 596 trường phổ thông từ tiểu 
học đến trung học, 47 trường đại học, cao đăng, 112 viện 
nghiên cứu 

(2) Hiện nay Hà Nội có diện tích 920,97 km: (gồm 229 
xã, phường, thị trấn) so với 152,2 kmˆ (36 phố nội thành 
và 115 thôn ngoại thành) trước ngày giải phóng 

(3) Đến 31-12-2003, dân số Hà Nội có 3 317 000 người 
so với 436 624 người vào tháng 6 - 1954 
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quốc Mỹ gây ra để đánh phá miền Bắc, Hà Nội 
đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng" với 
26 vạn thanh niên tham gia, làm dấy lên phong 
trào thanh niên cả nước lên đường chống Mỹ. 
Rôi trong 12 ngày đêm cuối tháng Chạp năm 
1972, chấp nhận đối đầu với cuộc oanh kích 
dữ dội nhất của không quân Mỹ giáng xuống 
Hà Nội, bằng cách đánh trĩ tuệ, sáng tạo - cách 
đánh Hà Nội, cách đánh Việt Nam - đánh địch 
ở nhiều tuyến, nhiều tầng, làm chủ thế trận, 
làm chủ các tình huống và các phương tiện vũ 
khí của chiến tranh nhân dân, Hà Nội đã cùng 
các tinh bạn quật ngã hàng chục "pháo đài 
bay" B52 của giặc Mỹ, lập nên kỳ tích "Điện 
Biên Phủ trên không" chấn động địa cầu. 

Trong công cuộc xây dựng kinh tế, Hà Nội 
cũng có những sáng tạo đáng kể, nhất là trong 
việc làm thủy ơi, xây dựng hệ thống thủy 
nông, phát triển các khu công nghiệp, đưa 
đồng bào đi xây dựng các khu kinh tế mới, cải 
tạo quan hệ sản xuất,... Đến cuối năm 1960, 
toàn bộ công thương nghiệp tư bản tư doanh 
được chuyên thành công tư hợp doanh. Hầu 
hết tiểu thương, tiểu chủ được tổ chức vào các 
hợp tác xã. Kinh tế quốc doanh phát triển 
nhanh chồng và ngày càng giữ vị trí ưu thế 
trong các ngành kinh tế. Hà Nội đã trở thành 
một rung | tâm công nghiệp lớn của miễn Bắc. 
Thành phố đã tăng Cường sự hỗ trợ vốn cho 
nông dân, phát triển thủy lợi và các cơ sở vật 
chất - kỹ thuật khác trong nông nghiệp, thực 
hiện thâm canh tăng năng suất. Những tàn tích 
của chế độ chiếm hữu ruộng đất và bóc lột 
nhân dân theo lối phong kiến ở ngoại thành đã 
được xóa bỏ. | 

Bước vào thời kỳ đôi mới, trong hoàn cảnh 
cực kỳ khó khăn - khó khăn cả về vật chất và 
vê tư tưởng, Đảng bộ Hà Nội đã từng bước 
quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đối 
mới của Đảng, quyết tâm đối mới tư duy, trước 
hết là tư duy kinh tế; tập trung chuyên đối cơ 
chế quản lý, phát triển nền kinh tế hàng hóa 
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nhiều thành phân vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho kinh tế dần 
dần vượt qua được tình trạng khủng hoảng, 
đạt nhịp độ phát triển nhanh, liên tục. Văn 
hóa, xã hội, xây dựng và quản lý đô thị đạt 
được những thành tựu to lớn. Đồng chí Tổng 
Bí thư Đỗ Mười đã đánh giá: "Những thành 
tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã giành 
được là niềm vui chung của nhân dân cả nước. 
Đạt được những thành tựu đó trước hết là do 
các đồng chí đã vận dụng đúng đắn đường lối 
đổi mới của Đại hội VI, do nỗ lực phấn đấu 
của Đảng bộ và quân dân Thủ đô". ® 

Thực tế cho thấy, trong các giai đoạn cách 
mạng, ở đâu và lúc nào có sự chủ động, năng 
động, sáng tạo (chủ động, năng động, sáng tạo 
ngay từ trong tư duy, trong cách suy nghĩ, tìm 
tòi cái mới, đề ra được chủ trương đúng đắn, 
phù hợp với thực tiên) thì ở đó và lúc đó thành 
công. Ngược lại, nếu Tụt : TÈ, thụ động, ÿ ý lại thì 
không thể có sự phát triển. Ở mỗi bước ngoặt 
của cách mạng, khi chuyển sang một nhiệm vụ 
lịch sử mới, lại phải biết chuẩn bị trước về 
nhận thức và tư tưởng để chủ động lãnh đạo, 
bảo đảm hành động theo yêu câu của thực tiễn 
khách quan, tránh bị động, lúng túng đối phó. 

Hai là, phải đặc biệt coi trọng công tác 
chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị 

- Tổ chức thực hiện là công việc khó, và vì 

vậy rất dễ bị buông trôi, làm lướt. Nhiều khi 
nghị quyết, chủ trương đúng, nhưng do chỉ 
đạo tổ chức triên khai không tốt, nghị quyết 
không vào được cuộc sống, không biến thành 
hiện thực. Rút kinh nghiệm từ thực tế đó, 
Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm cải tiến 
khâu công tác này, không chỉ dừng lại ở việc 


(4) Dẫn theo: Thăng Long - Hà Nội, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 413 


ra nghị quyết. Trong tổ chức thực hiện, có 
nhiêu việc phải làm, nhưng quan trọng nhất là 
phải cụ thể hóa nghị quyết, từng thời gian phải 
xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những 
khâu then chốt cần tập trung chỉ đạo. Ví dụ: để 
thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị khóa 
VIII cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã quán triệt 
đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng 
chương trình công tác toàn khóa và được cụ 
thể hóa bằng 10 chương trình công tác lớn và 9 
cụm công trình trọng điểm. Trong mỗi chương 
trình cũng chỉ tập trung vào một số vấn đề 
quan trọng, bức xúc nhất, những VIỆC mới, 
khó, phức tạp; không ham đề ra quá nhiều, 
không đủ sức thực hiện. 

Có thê nói, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nghị quyết của Trung ương bằng các chương 
trình công tác là một trong những cách làm 
sáng tạo của Hà Nội. Thành ủy khóa XI có 
8 chương trình; Thành ủy khóa XII có 12 
chương trình; và Thành ủy khóa XII hiện nay 
có 10 chương trình. Từ chương trình lại được 
cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch công tác 
rất cụ thể, có dự liệu nội dung, khối lượng 
công việc; dự kiến thời gian hoàn thành; phân 
công cá nhân, tổ chức phụ trách triển khai thực 
hiện. Từng thời gian có kiểm tra, đôn đốc. Và 
như vậy, Thành ủy không cần ra nhiều nghị 
quyết, tránh được tình trạng "nghị quyết chồng 
lên nghị quyết". Đây cũng là một nội dung 
quan trọng của việc đối mới phương thức lãnh 
đạo và phong cách làm việc của Thành ủy, 


theo phương châm “Nói đi đôi với làm, đã nói 


là phải làm, và làm có hiệu quả”. Thành Ủy 
yêu cầu các cấp, các ngành phải bám sát các 
chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm 
và công trình trọng điểm, kết hợp tuyên 
truyền, hướng dẫn với kiểm tra, đôn đốc đề chỉ 
đạo thực hiện một cách tập trung, quyết liệt, 
dứt điểm, hiệu quả; giải quyết công việc trước 
mắt gắn với thực hiện mục tiêu lâu dài; coi 


6 


trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh các 
chủ trương, giải pháp, có gì khó khăn cùng tập 
trung tháo gỡ. Nếu bộ phận nào làm chậm, làm 
không hiệu quả phải chịu trách nhiệm. 

Từng thời gian, Thường trực Thành ủy, Ủy 
ban nhân dân Thành phố nghe báo cáo, kiểm 
tra, chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những 
vấn đề trọng tâm, những công trình trọng 
điểm, những việc khó, phức tạp. Đối với 
nhiệm vụ trọng, tâm nối lên từng thời gian (như 
chuẩn bị bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp; phòng chống lụt bão,...) thì có hình 
thức giao ban giữa lãnh đạo Thành phố với bí 
thư, chủ tịch các quận, huyện; hoặc trực tiếp 


xuông các đơn vị, công ty, cơ sở bàn cách giải 


quyết. Những nhiệm vụ đã quyết Ở kỳ họp 
trước thì kỳ họp sau phải có kiểm điểm, xem 
việc gì đã làm, việc øì chưa làm được, lý do vì 
sao, trách nhiệm thuộc về ai. Kết hợp với 
phong trào thi đua, khi sơ kết, tổng kết, đơn vị, 
cá nhân nào làm tốt được khen thưởng: đơn vị, 
cá nhân nào làm chưa tốt thì bị phê bình, nhắc 
nhở, nếu nặng phải xem xét, thay đổi cán bộ. 
Hiện nay, Thành phố đang tập trung chỉ đạo 
ráo riết, triển khai thực hiện đồng bộ các 
chương trình, kế hoạch, đề án đã được thông 
qua, nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa. 


Ba là, phải luôn luôn phát huy sức mạnh 
tổng hợp trên địa bàn, gắn kết sức mạnh 
của địa phương với sức mạnh của trung 
ương; sức mạnh hợp tác với các địa phương 
trong nước và hợp tác quốc tế 

- Ở bất cứ giai đoạn nào, Thủ đô cũng có 
trách nhiệm lớn đối với cả nước, và do vậy 
mọi nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Hà 
Nội không thuần túy chỉ mang ý nghĩa riêng 
đối với Hà Nội mà còn có ý nghĩa đối với cả 
nước, bởi Hà Nội là “trái tim của cả nước, đâu 
não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm 
lớn vê văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và 
giao dịch quóc tế". Đó là vinh dự, đồng thời 
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cũng là trách nhiệm mà Đảng bộ Hà Nội phải 
gánh vác. Hà Nội có thuận lợi lớn là có các cơ 
quan trung ương, nhiều viện nghiên cứu, nhiều 
cơ quan khoa học, nhiều trường đại học; các 
đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài 
đóng ở đây. Vì vậy, phải biết phát huy đến 
mức cao nhất sức mạnh tông hợp trên địa bàn, 
tạo ra sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các 
linh vực hoạt động; giữa các ngành, các cấp từ 
trung ương đến Thành phố; giữa Hà Nội và các 
địa phương trong cả nước; giữa tiềm năng của 
Thủ đô và hợp tác quốc tế. 

Trên thực tế, tất cả những thành quả của Hà 
Nội trong 50 năm qua luôn luôn gắn với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ, 
phối hợp công tác của các bộ, ban, ngành 
trung tương, cũng như sự giúp đỡ, đóng gÓp tO 
lớn của các địa phương trong cả nước. Nhiều 
người con của cả nước đã chiến đấu, hy sinh 
anh dũng để bảo vệ Thủ đô. Trong những năm 
chiến tranh ác liệt, nhiều địa phương đã giúp 
đỡ các cơ quan, đơn vị của Hà Nội và đã cưu 
mang, đùm bọc hàng chục vạn đồng bào, nhất 
là các cháu thiếu niên, nhi đồng về sơ tán. 
Thắng lợi của Hà Nội còn gắn liên với những 
chiến công của đồng bào, chiến sĩ miền Nam 
VỚI. tinh thân “giặc Mỹ đụng đến Thủ đó, đến 
miễn Bắc một, thi quân và dân miễn Nam 
đánh trả chúng gấp năm, gấp mười lần”. Thành 
quả của Hà Nội cũng không tách rời sự ủng hộ 
của nhân dân tiến bộ thế giới; sự hợp tác, giúp 
đỡ nhiều mặt của bạn bè quốc tế. 

Những năm gần đây, Thành phố đã chủ 
động nhiều hơn trong việc đề xuất phối hợp 
với các bộ, ban, ngành trung ương để chỉ đạo 
các mặt công tác ở Thủ đô, nhất là trong việc 
xác định chiến lược, quy hoạch phát triển, 
những chủ trương công tác lớn, và khi cần 
thiết thì bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho Hà Nội. Thành phố cũng đã chủ động xây 
dựng, triển khai kế hoạch, nội dung làm việc 
với các tỉnh lân cận nhằm khai thác các tiềm 
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năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đấy mạnh 
hợp tác phát triển vùng: bước đầu đã thu được 
những kết quả úch cực. 

nghệ sĩ,... Thành phố bày tÓ sự trân trọng, tôn 
vinh và có chính sách thu hút, tạo điều kiện để 
anh chị em đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn 
trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. 

Đối với các cơ quan báo chí và dư luận xã 
hội, Đảng bộ Hà Nội coi đây là một kênh 
thông tin rất quan trọng, đóng góp vào công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Thành 
phố đã xây dựng cơ chế chủ động cung cấp 
thông tin cho báo chí (hằng tuần, hằng tháng, 
hằng quý,... tùy theo tính chất, nội dung) và 
lắng nghe, tiếp thu, kịp thời điều chỉnh những 
chủ trương chưa thích hợp. 

Kinh nghiệm cho thấy, chỉ có chủ động, 
năng động, luôn luôn động não suy nghĩ, đề 
xuất; đồng thời thực sự cầu thị, biết lắng nghe 
thì Thành phố mới khai thác và phát huy được 
sức mạnh tổng hợp trên địa bàn. Các bộ, ban, 
ngành trung ương, các địa phương bạn, các 
nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân đều bày 
tỏ rất nhiệt tình, sẵn lòng cùng hợp tác, phối 
hợp cùng Hà Nội. 

Bến là, phát huy dân chủ đi liền với thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự đoàn 
kết, thống nhất trong hệ thống chính trị 
và sự đông thuận trong xã hội; tập trung 
làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị 

Trong những năm kháng chiến, Đảng bộ 
Hà Nội đã nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn 
dân, có chủ trương, biện pháp thích hợp để tập 
hợp và tô chức nhân dân. Nhân dân là người 
làm nên lịch sử. Nhân dân Hà Nội vốn có 
truyền thống văn hiến và cách mạng, có ý chí 
kiên cường bất khuất, chịu đựng hy sinh gian 
khổ, lúc hòa bình thì lao động hết mình để xây 
dựng cuộc sống mới, khi có chiến tranh thì 


chiến đấu dũng cảm, quyết tử cho Tổ quốc 
quyết sinh. Bởi vậy, chăm lo lợi ích của nhân 
dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; 
thu hút, tập hợp nhân dân tham gia các phong 
trào cách mạng sâu rộng, hướng vào giải quyết 
các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố - đó 
chính là yêu cầu và cũng là một bài học lớn có 
giá trị lâu dài của Đảng bộ Hà Nội. 

Mặt khác, Đảng bộ cũng đã luôn luôn chăm 
lo xây dựng và củng cố tổ chức đảng, đặc biệt 
coi trọng việc gìn giữ sự đoàn kết thống nhất 
xung quanh Trung ương Đảng và trong Đảng 
bộ. Trên cơ sở trung thành tuyệt đối với đường 
lối, quan điểm của Đảng, mỗi cán bộ, dảng 
viên sẵn sàng gạt bỏ những suy tính riêng tư, 
gắn bó với nhau, tạo nên sức mạnh của tổ chức 
để lãnh đạo nhân dân; càng khó khăn, nguy 
hiểm càng xiết chặt hàng ngũ, đoàn kết, thống 
nhất. Từ đoàn kết, thống nhất trong Đảng đã 
đoàn kết được toàn dân, tạo nên sự đồng thuận 
trong xã hội. Khối đoàn kết, thống nhất vững 
chắc giữa Đảng với dân là nền tảng sức mạnh 
đánh thắng mọi kẻ thù, vượt qua khó khăn 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô. 

Trong những năm đổi mới, Đảng bộ Hà 
Nội đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng đã tạo được sự chuyên biến tích cực. 
Công tác gIÁO: dục chính trị, tư tưởng đã khơi 
dậy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh 
hùng của Thủ đô, củng cố niềm tin vào mục 
đích, lý tướng của Đảng, động viên nhân dân 
hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Hệ 
thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục 
được đôi mới. Chính quyên, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân có nhiều hoạt động phong 
phú, gắn với việc chăm lo lợi ích của nhân 
dân. Qua việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, nhân dân đã thê hiện quyền làm chủ trực 
tiếp của mình theo các hình thức tự quản, các 
quy ước, hương ước do chính mình xây dựng. 


Thành phố cũng đang cố gắng thực hiện sự 
gắn kết, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ 
quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn 
thê; giữa Thành phố với các quận, huyện và cơ 
SỞ; giữa các sở, ban, ngành với nhau. Sự phối 
hợp công tác đó phải trên cơ sở thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, không 
giảm đạp, làm thay chức năng của nhau. Tuy 
nhiên, trong việc phối hợp công tác cũng còn 
có những trường hợp chưa thật ăn khớp, cần 
được rút kinh nghiệm. Trong công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy đã 
có một số chương trình và đề án công tác, 
trong đó tập trung vào việc giáo dục tư tưởng 
chính trị, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, 
đảng viên cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống: 
củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, rèn luyện, 
phát huy dân chủ đi liền với thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương, bảo đảm tổ chức đảng thực sự trong 
sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn và đẩy 
lùi các biểu hiện suy thoái, hư hỏng trong một 
bộ phận cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi 
mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối 
liên hệ giữa Đảng với nhân dân. 

Hiện nay, Thành phố đang đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới với nhiệm vụ trung tâm là thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước 
xây dựng nền tảng vật chất - kỹ thuật và xã hội 
của Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn 
minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc 
ngàn năm văn hiến. Bên cạnh những thuận lợi, 
Hà Nội phải đương đầu với không ít khó khăn, 
thách thức. Vì vậy, Đáng bộ Hà Nội đang 
quyết tâm đây mạnh hơn nữa việc xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng bộ ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, phần đấu thực hiện lời 
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hà Nội 
phải làm gương mẫu cho các đảng Bộ trong cả 
nước - gương mẫu về bản lĩnh chính trị, trình 
độ trí tuệ, về sự tận tụy vì dân, về phương thức 
lãnh đạo và phong cách công tác. C] 
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ĂM mươi năm là một chặng đường 
IN» gian nan thử thách đối với sự 

nghiệp của giáo dục và đào tạo của 
Hà Nội. Ơ giai đoạn nào, thời điêm nào sự 
nghiệp này cũng được sự quan tâm kịp thời của 
Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, sự đồng thuận của các cấp, các ngành 
và nhân dân nên đã đạt được nhiều thành tựu 
có ý nghĩa, cùng cả nước xây dựng một nền 
giáo dục Việt Nam mới: nên giáo dục xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, mang bản 
sắc dân tộc, khoa học và hiện đại. 

Sau ngày Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn 
giải phóng (10-10-1954), giáo dục và đào tạo 
Thủ đô phải đối mặt với những thách thức vô 
cùng to lớn. Đó là phải tiếp quản di sản của 
một nên giáo dục nô dịch phản động, đi ngược 
lại lợi ích của dân tộc với trên 7 vạn người từ 
12 đến 50 tuổi chưa biết chữ và một mạng lưới 
trường lớp quá nghèo nàn, lạc hậu... Chỉ 5 đến 
10 ngày sau giải phóng các trường tiểu học, 
trung học trên địa bàn Hà Nội đã được mở lại, 
gần 40 000 học sinh Thủ đô nô nức đến trường, 
bắt đầu năm học đầu tiên dưới chính thể dân 
chủ, cộng hòa. 

Một trong những nét nôi bật của giáo dục - 
__ đào tạo Hà Nội những năm đầu giải phóng là 
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thành tựu diệt đốt, xóa mù chữ cho nhân dân. 
Sau 3 năm phát động cao trào diệt dốt (1956 - 
1958) Hà Nội đã xóa mù chữ cho 97,7% người 
dân chưa biết chữ trong độ tuổi, đạt tỷ lệ cao 
nhất vùng đồng bằng và trung du. Kinh nghiệm 
của Hà Nội trong phong trào xóa mù chữ chỉ 
với 25 bài"), đã được đúc rút thành tài liệu dạy 
học quý báu phổ biến rộng rãi cho nhiều địa 
phương. Phong trào diệt dốt trở thành phong 
trào thi đua sôi nôi, rộng khắp của thây và trò, 
kỷ lục về thời gian dạy và học xóa mù chữ liên 
tục được lập ở các địa phương. Hà Nội đã thực 
hiện kế hoạch 3 năm xóa xong nạn mù chữ 
như lời hứa với Bác Hồ khi Người đến chúc 
Tết đồng bào Thủ đô đầu năm 1956. Kết thúc 
kế hoạch 5 năm lân thứ nhất, Hà Nội có thêm 
14 500 người được xóa mù chữ. Phát huy 
những thành tựu về xóa mù chữ, Hà Nội đây 
mạnh phong trào bô túc văn hóa nhăm phố 
cập cấp I cho nhân dân lao động, cấp II, II cho 
cán bộ và thanh niên ưu tú. Đến năm 1965, 


* Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo 
dục - Đào tạo Hà Nội 

(1) Tài liệu dạy xóa mù chữ chỉ với 25 bài là kinh 
nghiệm quý của Hà Nội đã được nhiều địa phương vận 
dụng thành công. Sau đại thắng mùa xuân 1975, giáo trình 
này đã được đưa vào sử dụng ở miền Nam 


toàn thành phố đã thu hút được 537 410 học 
viên tham gia phong trào bổ túc văn hóa. Đây 
là những nền tảng quan trọng đầu tiên, khẳng 
định hướng đi đúng đắn của nền giáo dục mới. 


Thời kỳ đế quốc Mỹ điên cuồng bắn phá 
miền Bắc, giáo dục Thủ đô lại phải đương đầu 
với trăm ngàn thử thách. Khẩu hiệu hành động 
đồng thời cũng là trọng trách to lớn của ngành 
lúc đó, trong bất kể tình huống nào cũng phải 
tổ chức cho con em nhân dân được học tập an 
toàn. Nhiều trường học của Hà Nội đã phải 
phân tán hoặc sơ tán về các tỉnh bạn, việc dạy 
và học diễn ra trong những điều kiện cực kỳ 
khó khăn, không ít trường học và cơ sở giáo 
dục đã bị bom Mỹ tàn phá. Song thây và trò 
vẫn kiên cường, bám lớp, bám trường, kiên 
quyết đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận giáo 
dục. Nhiều thầy giáo, học sinh Hà Nội đã phải 
rời mái trường thân yêu lên đường nhập ngũ, 
bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp giáo dục Thủ đô 
không những được duy trì, mà còn phát triển và 
giữ vững chất lượng ở các ngành học, bậc học. 


Đã có nhiều phong trào thi đua, nhiều tập thể 


điển hình xuất hiện trong những năm tháng này 
như Trường cấp I Thăng Long với phong trào 
"Vở sạch chữ đẹp"; Trường cấp II Phú Thị với 
phong trào “Toàn Đảng, toàn dân chăm sóc, 
giáo dục thiếu niên, nhi đồng"; Trường cấp III 
Cao Bá Quát với mô hình trường công - nông 
nghiệp đào tạo học sinh phục vụ cho phát triên 
kinh tế, xã hội vùng nông thôn ngoại thành; 
Trường cấp III Công nghiệp với những "Mùa 
hè lao động chống Mỹ" tại các công trường, xí 
nghiệp, hợp tác xã... 

Sau 20 năm giải phóng quy mô giáo dục của 
Thủ đô ngày càng phát triển. Nếu năm học 
1955 - 1956 toàn ngành giáo dục Thủ đô có 
T18 giáo viên với 106 trường và 93 056 học 
sinh phổ thông, 3 950 học sinh mẫu giáo thì 
năm học 1974 - 1975 đã có 10 493 giáo viên, 
390 trường với 313 446 học sinh phổ thông, 
22 681 trẻ mẫu giáo và nhà trẻ. Sự phát triển 
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của ngành giáo dục - đào tạo Thủ đô là chiến 
công quan trọng của người Hà Nội BÓp vào 
thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến vĩ đại 
chống Mỹ cứu nước của dân tộc. 

Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 đã đưa nước 
ta sang một trang sử mới, miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước 
bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến 
tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đặt nền 
móng. cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nưỚc. Tháng 1-1979, Bộ Chính trị đã ra 
Nghị quyết 14 về cải cách giáo dục nhằm xây 
dựng và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân 
thống nhất trong cả nước. Nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành giáo dục Thủ đô trong giai đoạn này 
là học tập các gương điển hình tiên tiến nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng quán 
triệt mục tiêu giáo dục toàn diện, quan tâm đến 
giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho 
học sinh. Hệ thống trường, lớp giáo dục tiền 
học đường thu hút ngày càng nhiều trẻ trong độ 
tuổi, nuôi và dạy theo đúng nội dung, chương 
trình cải cách giáo dục. Hệ thống giáo đục phổ 
thông gồm 12 năm được chia làm 2 bậc học, 
phố thông cơ sở và phổ thông trung học, đã coi 
trọng giáo dục lao động hướng nghiệp, dạy 
nghề phổ thông cho học sinh lớp cuối cấp, chú 
ý tới những học sinh có năng khiếu. Những 
năm này, các trường phô thông đã thực hiện 
đồng bộ 3 loại hoạt động: dạy và học; giáo dục 
lao động: hoạt động đoàn thể và hoạt động xã 
hội. Trong dạy và học, việc hướng dẫn thực 
hành các môn học theo mức phô cập (đối với số 
đông học sinh) và nâng cao (đối với học sinh có 
năng khiếu, học sinh giỏi) đã có tác dụng tốt. 
Trong giáo dục lao động, để đạt được mục tiêu 
là nâng cao được tình cảm của thầy và trò đối 
với lao động và con người lao động, các trường 
đều chú ý tới cả 3 hình thức lao động là lao 
động xây dựng trường sở, lao động công ích và 
lao động sản xuất. Loại hình trường phô thông 
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trung học Kỹ thuật Công nghiệp và Nông 
nghiệp phát triển mạnh. Hà Nội còn xây dựng 
các Trung tâm giáo dục Kỹ thuật tổng hợp 
hướng nghiệp dạy nghề, góp phần đây mạnh 
giáo dục kỹ thuật lao động, hướng nghiệp và 
dạy nghề phổ cập cho học sinh. Thời gian này, 
đất nước đang trong giai đoạn rất khó khăn về 
kinh tế, song các trường vẫn chú trọng tới họat 
động đoàn thể. Các phong trào "Xây dựng chị 
đội mạnh" ở cấp H, Xây dựng tập thể học sinh 
xã hội chủ nghĩa" ở cấp III và các hoạt. động Ở 
thôn, xóm, đường phố như quản lý thiếu niên, 
nhi đồng, tham gia công tác bổ túc văn hóa, giữ 
gìn vệ sinh... đều phát triển mạnh. Ngành giáo 
dục - đào tạo cũng đã chú trọng tới công tác 
đào tạo mũi nhọn. Từ những lớp tăng cường 
toán, văn cho học sinh có năng khiếu trong 
những năm 60, những năm 80 của thế kỷ XX, 
theo đó các quận nội thành và một số huyện đã 
tổ chức hệ thống lớp chuyên ở cấp phổ thông 
cơ sở, thành phố thành lập trường Hà Nội - 
Am-xtec-đam, bôi dưỡng học sinh có năng 
khiếu, học sinh giỏi. Các trường phô thông đều 
có lớp chọn. Hệ thống trường chuyên, lớp chọn 
đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng mầm non 
tài năng cho Thủ đô. Ngoài ra, Hà Nội còn xây 
dựng những trường lớp đặc biệt dành cho trẻ 
em khuyết tật. Với những nỗ lực vượt bậc của 
những người làm công tác giáo dục, tuy đời 
sống kinh tế thời kỳ này vô cùng khó khăn, quy 
mô giáo dục nhiều nơi giảm sút, nhưng giáo 
dục Thủ đô vẫn giữ được sự ổn định và phát 
triển theo chiều hướng tốt. Năm 1985, Hà Nội 
có 374 trường mẫu giáo, 434 trường phô thông 
cơ sở, 56 trường phổ thông trung học với tổng 
số hơn 1,2 triệu học sinh, tăng 20 lần so với 
năm 1954, riêng phổ thông trung học tăng 57 
lần, cứ 1 000 dân có 220 học sinh phổ thông. 
Số lượng giáo viên cũng tăng 22,3 lần với hơn 
24 000 giáo viên các cấp. Từ tổ mẫu giáo của 
trường Chim Non được công nhận là tổ Lao 
động xã hội chủ nghĩa đầu tiên, đến năm 1985, 
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Hà Nội có gần 400 trường Tiên tiến, trên 300 tổ 
Lao động xã hội chủ nghĩa, gần 800 Chiến sĩ 
thi đua... 

Từ năm 1986 đến nay, ngành giáo dục - đào 
tạo Thủ đô đã nỗ lực không ngừng để đáp ứng 
những đòi hỏi mới của thời kỳ đổi mới đất 
nước. Nhìn lại gần 20 năm thực hiện chính sách 
đổi mới của Đảng, với nghị lực và quyết tâm 
của thầy và trò trong toàn ngành, được sự động 
viên chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo và 
các lực lượng xã hội, tới nay ngành giáo dục - 
đào tạo Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng tự hào, tô đẹp thêm truyền thống Thăng 
Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, xứng đáng 
với vị trí "Quốc sách hàng đầu" trên địa bàn 
Thủ đô - đầu não chính trị, trung tâm văn hóa, 
kinh tế, chính trị của cả nước. Năm 1990, Hà 
Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, năm 
1999 đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học CƠ 
sở, duy trì tốt công tác phổ cập đúng độ tuổi và 
đang phân đấu để phổ cập giáo dục trung học, 
trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực 
này. Mặc dù, mặt trái của cơ chế thị trường và 
những tiêu cực trong đời sống xã hội đang hằng 
ngày, hằng giờ ảnh hưởng đến các nhà trường, 
tạo nhiều sức ép và lực cản trong phát triển, 
song các ngành học, bậc học ở Hà Nội đều có 
bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất 
lượng và hiệu quả. Mục tiêu "từng bước đưa 
ngành giáo đục Thủ đô trở thành tiêu biểu cho 
cả nước" do Thường vụ Thành ủy đặt ra năm 
học 1985 - 1986 đến nay đã trở thành hiện thực. 
Năm học 2003 - 2004, toàn thành phố có 997 
đơn vị giáo dục với trên 60 vạn học sinh. Quy 
mô giáo dục ổn định và phát triển. Mạng lưới 
trường lớp phát triển ngày một đa dạng. Bên 
cạnh hệ thống các trường công lập có mặt ở các 
phường, xã, các trường dân lập, tư thục cũng 
phát triển mạnh, với 315 đơn vị, thu hút gần 
170 nghìn học sinh, đáp ứng và thỏa mãn mọi 
nhu câu học tập của nhân dân. Giáo dục chuyên 
nghiệp có bước chuyển biến tốt, hệ thống 
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trường dạy nghề ngày càng thu hút nhiều học 
sinh, năm học vừa qua tăng 13,5% so với năm 
học trước. Đây là tín hiệu đáng mừng. 

Phong trào thi đua "Hai tốt" phát triển ngày 
càng sâu rộng ở các trường học và cơ sở giáo 
dục, với nội dung ngày càng phong phú, hiệu 
quả. Cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt, học 
tốt”, các cuộc vận động như "Kỷ cương - Tình 
thương - Trách nhiệm", "Xây dựng nhà trường 
văn hóa, học sinh văn minh, thanh lịch, hiện 
đại", "Cô giáo tài năng duyên dáng, giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”... đã có tác dụng và hiệu 
quả tốt trong nhà trường và xã hội. 

Kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện, Hà Nội đặc biệt coi trọng công 
tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt 
cho cán bộ, giáo viên. Hiện nay, Hà Nội là địa 
phương có tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên 
chuẩn cao nhất cả nước, trong đó có 40% giáo 
viên màm non, 60% giáo viên tiểu học, 41% 
trung học cơ sở, 6% giáo viên phổ thông trung 
học, 12%  BiÁO viên chuyên nghiệp đạt trình độ 
trên chuân. Tỷ lệ giáo viên được công nhận 
giáo viên dạy giỏi các cấp khá cao. Trong các 
hội thị giáo viên giỏi toàn quốc do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức, giáo viên Hà Nội bao giờ 
cũng dành giải cao... Hà Nội đã có nhiêu sáng 
tạo và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện 
các chương trình cải cách và những đối mới 
của giáo dục mầm non, tổ chức mô hình học 
2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học và trung học 
cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, hạn chế tình trạng dạy thêm học 
thêm tràn lan. Để nâng cao chất lượng giờ dạy, 
các trường đã tổ chức tốt việc thực hiện quy chế 
chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tổ 
chức nhiều hội thảo, sinh hoạt chuyên đề. Các 
cấp quản lý tăng cường dự giờ, thăm lớp, thanh 
kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Những năm 
gần đây, thực hiện phương châm "Bám sát cơ 
SỞ, kỷ SN 2 trong quản lý, thực chất trong 
đánh giá ' nhiều biện pháp quản lý đã được ấp 
dụng và tạo nên sự chuyên biến rõ nét trong 
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các nhà trường. Nền nếp, kỷ cương được tăng 
cường, kết quả kiểm tra, đánh giá qua các kỳ thi 
đã dần phản ánh chất lượng thật của hoạt động 
đạy và học của các trường. Vì thế, chất lượng 
giáo dục đại trà của Hà Nội luôn ốn định tạo 
điều kiện cho chất lượng cao (chất lượng mũi 
nhọn) phát triển. Hà Nội luôn luôn là một trong 
những địa phương dẫn đầu về số học sinh đọat 
giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia. Năm nào cũng đóng góp vào thành tích của 
học sinh Việt Nam trong các kỳ thi Olympic 
quốc tế. Đặc biệt, năm học 2002 - 2003, có 
4 học sinh tiểu học của Hà Nội thay mặt cho 
học sinh tiểu học cả nước tham dự kỳ thi toán 
và khoa học của các nước ASEAN đã giành 
2 Huy chương Vàng, l Huy chương Bạc, Ì Huy 
chương Đồng. Trong số 39 học sinh toàn quốc 
đạt điểm tối đa (30/30) trong kỳ thi tuyển sinh 
đại học, cao đẳng vừa qua có 14 học sinh Hà 
Nội (chiếm gần 50%); trong 112 sinh viên đỗ 
thủ khoa các trường đại học, cao đẳng có 68 
sinh viên Hà Nội. 

Không chỉ chú trọng tới chất lượng giáo dục 
văn hóa, Hà Nội còn đặc biệt quan tâm tới các 
mặt hoạt động khác để nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện. Công tác giáo dục dạo đức, 
giáo dục truyền thống Thăng Long - Hà Nội 
vận dụng với những, hình thức phù hợp với tâm 
sinh lý từng lứa tuổi; tổ chức tốt các hội diễn 
văn nghệ, hội khỏe Phù Đông... : đầu tư và nâng 
cao chất lượng dạy và học GIE môn chuyên 
biệt. Bốn mục tiêu của giáo dục: đức, trí, thể, 
mỹ, cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. 

Trên địa bàn đất chật người đông, quỹ đất 
xây dựng trường sở có hạn, SOng Hà Nội luôn 
chú trọng đến cơ cơ sở vật chất của các nhà 
trường, tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn 
hóa, hiện đại hóa. Hiện toàn thành phố có 
92,9% phòng học kiên cố; 44 trường được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường 
đạt chuẩn quốc gia; 5 trường được trang bị 
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THỊ TRƯÒNG Hả HỘI TROHG TIÊN TRÌNH 
ĐÔI HỚI Vũ HỘI HHậP 


DOÀN CÔNG KHÁNH * PHAM CÔNG ĐOÀ 


À Nội qua gần 18 năm đổi mới đã có 

nhiều đối thay so với thời bao cấp. 

Thị trường Hà Nội ngày càng phong 
phú sống động, đáp ứng nhu câu đa dạng của 
mọi tầng lớp dân cư. Một xu thế phát triên 
mới đã xuất hiện: Thương nghiệp quốc doanh 
từ chuyên doanh sâu đã chuyển sang kinh 
doanh tổng hợp, còn thương nhân lại phát triển 
mạnh chuyên doanh. Người ta đã thấy xuất 
hiện hàng loạt các đường phố chuyên doanh: 
vải sợi, xe đạp, xe máy, tủ lạnh, đô điện tử, 
rượu - bánh kẹo, có cả phố ngoại tệ và phố 
người làm thuê. Điều đáng chú ý là hàng hóa 
các loại đang tràn ngập thị trường Hà Nội: đồ 
mới, đô tân trang, đồ cũ, hàng nhái, được bày 
bán công khai trên khắp các vỉa hè, ngõ phố, 
Nếu đánh giá khách quan phải thừa nhận rằng 
chính sách và cơ chế quản lý thương mại hiện 
hành ở Hà Nội đã có những bước tiễn khá xa 
cả trong tư duy kinh tế và tư duy quản lý. Nó 
đã góp phần quan trọng trong việc đối mới và 
làm phong phú, đa dạng một thương trường có 
hơn 2 triệu dân và gân 40 000 khách vãng lai 
mỗi ngày. 

Tuy vậy, tính phong phú của "giai điệu" thị 
trường bao giờ cũng kèm theo những vấn đề 
phức tạp, nan giải đặt ra. Số thương nhân phát 
triển khá nhanh, toàn thành phố hiện có hơn 
60 000 hộ cá thể kinh doanh thương mại, có 
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mặt trên tất cả các ngành hàng. Đó là chưa kể 
tới hàng vạn người kinh doanh nhỏ,. hàng 
rong, xe thô và hàng chục nghìn người chỉ 
buôn bán "tranh thủ" một vài giờ trong ngày, 
trong khi ở Hà Nội, đường phố chỉ chiếm 
hơn 10% diện tích của thành phố (ở các nước 
tiên tiến, đường đô thị thường chiếm 15 - 20% 
diện tích). Mạng lưới thương nhân lớn nhỏ 
giăng khắp các đường phố, cửa ô, các trục 
giao thông cùng 60 siêu thị, 136 chợ lớn, nhỏ 
(63 chợ trong nội thành, 73 chợ ở ngoại thành) 
với tổng diện tích 315 455m. 

Những năm đổi mới, mở cửa cũng đã BÓP 
phần làm biến đổi về "chất" khu vực kinh tế 
dân doanh. Năm 1989, Hà Nội có 45 xí nghiệp 
và công ty tư doanh, năm 1990 con sô đó đã 
tăng lên 65. Sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời, 
Hà Nội đã có hơn 20 000 công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư 
nhân với số vốn đăng ký trên 26 000 tỉ đồng 
(3/4 số này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 
thương mại - dịch vụ). Mặc dù có những bước 
phát triển nhất định, góp phân giải quyết việc 
làm, tạo thu nhập cho người lao động, sản 
xuất được các sản phẩm có thương hiệu, song 
hoạt động của khu vực kinh tế này vẫn chưa 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
** PGS,TS. Trường đại học Thương mại Hà Nội 
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tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ 
đô. Phân lớn hoạt động của khu vực này kinh 
doanh theo thương vụ, khả năng cạnh tranh 
còn thấp. 

Nhiều vấn đề cũng đặt ra đối với thương 
nghiệp quốc doanh. Với sự có mặt của gần 200 
tông công ty, công ty, xí nghiệp thuộc các bộ, 
ngành trung ương, thành phố, quận, huyện 
và hơn 800 chi nhánh văn phòng đại diện của 
các tỉnh, thành phố bạn đăng ký hoạt động; 
I 095 văn phòng đại diện nước ngoài đã hinh 
thành một mạng lưới với hơn 2 500 điểm bán, 
g1aO dịch, kinh doanh, góp phần đáng kể làm 
sống động một thị trường (chiếm 24,9 - 30% 
tông mức lưu chuyển bán lẻ xã hội). Vượt 
qua những thách thức của cơ chế thị trường, 
thương nghiệp quốc doanh thành phố bước 
đầu khẳng định vị trí của mình, song vẫn đang 
đứng trước những.câu hỏi lớn: Nó đã đủ sức để 
chi phối, điều khiển, hướng đẫn thị trường 
chưa? Nó tôn tại và cần thiết trên lĩnh vực nào, 
mặt hàng nào, đến mức độ nào? Nó quan hệ 
thế nào với sản xuất? Nó có kết hợp được giữa 
trung ương, địa phương, thành phố, quận, 
huyện và các tỉnh bạn để quốc doanh có được 
"tiếng nói" nhất định trên thương trường? Đa 
dạng hóa sở hữu thương nghiệp quốc doanh và 
cổ phân hóa đến mức độ nào là thích hợp?... 

Các hợp tác xã mua bán ra đời cách đây 
trên 30 năm, sau những hoạt động sôi nôi 
trong thời bao cấp, tới nay chỉ còn một số ít 
đơn vị . Nhìn chung, nó gần như mất hắn vị trí, 
tác dụng của mình. Số hợp tác xã mua bán còn 
tồn tại đến nay đã và đang có xu hướng "tư 
nhân hóa". 

Thị trường vốn mang đặc tính cơ bản là tự 
do, cạnh tranh sinh tôn, vì lợi ích cá nhân, cục 
bộ, nên trong quá trình vận động, bên cạnh 
mặt tích cực, đã bộc lộ nhiều mặt trái - tiêu 
cực. Qua gân 18 năm "mở cửa", Hà Nội có 
thông số vi phạm các chủ trương, chính sách 
của Nhà nước đã lên tới mức lo ngại, với hàng 
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nghìn vụ kinh doanh trái phép, gian lận thương 
mại, buôn bán hàng cấm, làm hàng giả, hàng 
kém chất lượng... 

Một vài nét chấm phá nêu trên cũng đã đủ 
để cho ta đi đến một kết luận: Hà Nội hiện 
đang rất cần một "Chiến lược thương mại - 
dịch vụ theo hướng kinh tế mở", nhằm làm cho 
Thủ đô nhanh chóng trở thành một trung tâm 
giao lưu kinh tế vào loại lớn nhất cả nước, có 
sức hấp dẫn, lôi cuốn khách hàng trong và 
ngoài nước. 

Tiềm năng của Hà Nội nhìn nhận theo quan 
điểm của kinh tế thị trường chính là ở lợi thế 
so sánh tổng hợp, trong đó đề cao những yếu 
tố lợi thế vô hình, khác với lợi thế sản phẩm 
theo quan điểm của kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung (chủ yếu xuất phát từ những lợi thế hữu 
hình và có sẵn). Hà Nội là vùng "đắc địa" có 
lịch sử phát triển lâu đời, tụ điểm của các trục 
giao thông lớn, nơi đã có "yếu tố thị" và tầng 
lớp " thị dân - kẻ chợ " hình thành sớm nhất, 
có bề dày lịch sử và cũng để lại nhiều"trầm 
tích" nhất của văn minh hàng hóa. Hà Nội là 
thành phố đông dân thứ hai, nhưng lại có mật 
độ dân số lớn nhất cả nước. Đó là một lợi thế 
về dung lượng thị trường, về sự đa dạng và 
"đậm đặc" của nhu cầu tiêu dùng. Hà Nội còn 
nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, một 
vùng có số lượng và mật độ dân số lớn so với 
các vùng khác. Nó cách không xa cửa ngõ của 
vùng trung du và miền núi phía Bắc - một 
vùng rộng lớn, tuy còn thưa dân, trình độ phát 
triển kinh tế và tiêu dùng thấp, nhưng chứa 
đựng một quy mô rất lớn nhu cầu về hàng hóa 
và dịch vụ nếu biết khơi dậy. Hà Nội là nơi 
đón đầu luồng hàng hóa từ các tỉnh trung du, 
miền núi, nơi tiếp nhận luồng hàng nông sản 
của đồng bằng sông Hồng, một lợi thế của 
"điểm nút" giao lưu hàng hóa giữa các vùng và 
với nước ngoài. Hà Nội là nơi tập trung nhiều 
tri thức khoa học, kỹ thuật, nên chất lượng lao 
động của Hà Nội cũng cao hơn các địa phương 
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khác (12% số lao động có trình độ chuyên 
môn và kỹ thuật được đào tạo, 80% số cán bộ 
nghiên cứu và quản lý có trình độ trên đại học 
của cả nước làm việc tại Hà Nội). Đó là tiềm 
năng của những tiềm năng, lợi thế của những 
lợi thế cần được khai thác và phát huy một 
cách khoa học và hiệu quả. 

Ngoài ra, phát triên thị trường Hà Nội 
không chỉ xuất phát từ yêu cầu phát triên của 
Hà Nội, mà cần xem xét trên quan điểm toàn 
diện của cả nền kinh tẾ, đáp ứng với yêu cầu 
hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, Hà Nội phải 
sớm trở thành một thị trường bình đẳng, cạnh 
tranh và liên kết, một thị trường phong phú, 
sống động, vừa phục vụ việc thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô, vừa góp 
phần ổn định và định hướng sự phát triển thị 
trường cả nước. Trong 10 năm tới, cơ câu kinh 
tế của Hà nội sẽ từng bước dịch chuyển từ 
công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang dịch 
vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Với cách đặt 
vấn đề như vậy, chúng tôi cho răng, việc tổ 
chức lại thị trường Hà Nội phải hướng vào 
những nội dung cơ bản sau: 

1 - Đổi mới tổ chức và quản lý kinh doanh 

Trong bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, một mặt, Hà Nội cần khuyến khích, 
thúc đây, tạo điều kiện cho các thành phân 
kinh tế hoạt động trên những nguyên tắc của 
thị trường (tự do kinh doanh theo pháp luật, 
cạnh tranh và bình đẳng...). Mặt khác, Hà Nội 
cần có chính sách, cơ chế đặc thù cùng những 
biện pháp quản lý và điều hành thích hợp. để 
vừa bảo đảm phát triển thương mại tự do, sông 
động, vừa có trật tự, hiệu quả, văn minh. 

Sở Thương mại Hà Nội cần được tổ chức 
lại theo hướng: phân định rõ chức năng hành 
chính tác động (là chức năng chủ yếu, lâu đài) 
với chức năng hành chính tài phán (về lâu dài 
hai chức năng này sẽ độc lập với nhau). Ngoài 
những nhiệm vụ cơ bản, cần hướng hoạt động 
vào việc tổ chức dự báo thị trường, cung cấp, 
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chuyển giao thông tin thương mại. Xây dựng 
những khung khổ pháp lý hợp tác với các tỉnh 
bạn và hỗ trợ các doanh nhân phát triển quan 
hệ thương mại trong nước và quốc tế, xây 
dựng và bảo vệ thương hiệu, đầu tư phát triển 
hệ thống đại lý tiêu thụ hàng hóa và xúc tiến 
thương mại. 

2 - Tổ chức lại thị trường bán buôn 

Trên cơ sở những ngành hàng thiết yếu và 
sự phối hợp liên kết giữa các ngành, các xí 
nghiệp trọng điểm, các doanh nghiệp lớn của 
Trung ương và địa phương, Hà Nội nên quy 
hoạch, tổ chức, hình thành các trung tâm thu 
mua, giao dịch phát luồng bán buôn. Trong sự 
kết hợp giữa định hình trong lịch sử với xu 
hướng phát triển trong tương lai, Hà Nội sẽ có 
các khu vực thương mại "láng giềng" tương 
ứng với các khu vực sản xuất công nghiệp. Đó 
là khu mua buôn, bán buôn hàng dệt, hàng 
thực phẩm, công nghệ, hàng vật liệu xây dựng, 
hàng hóa chất, kim khí, thủy tinh, đồ gỗ, đồ 
điện tử, máy móc, thiết bị... 

Bên cạnh đó, cũng cần phối hợp với Thành 
phố Hồ Chí Minh (liên doanh, liên kết) để có 
kế hoạch làm chủ việc phát luồng hàng hóa, 
dịch vụ hai đầu của thị trường cả nước. 

3 - Quy hoạch lại hệ thống chợ 

Hiện nay, hệ thống chợ của thành phố chỉ 
bố trí được 16 500 người kinh doanh trên tông 
số 26 500 người có nhu cầu. Có tới 50% chợ 
có quy mô nhỏ, thiếu các điều kiện bảo đảm 
kinh doanh. Vì vậy, hệ thống chợ cần được 
quy hoạch lại theo hướng bám sát các tụ điểm 
dân cư, đầu mối, trục, tuyến giao thông 
công chính. Theo hướng đó sẽ hình thành các 
chợ trung tâm, chợ đầu mối và các chợ vệ tinh. 
Các chợ nội thành sẽ hướng vào hàng công 
nghệ phẩm, nguyên - vật liệu phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp, chợ vệ tinh phục vụ nhu 
cầu thường ngày. Hình thức quản lý này nên 
chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu thành 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty cổ phần, 
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tư nhân để nâng cao hiệu quả. Tới năm 2020, 
theo quy hoạch, toàn thành phố sẽ có 186 chợ 
cấp thành phố, quận, huyện, phường xã và chợ 
chuyên doanh. 

4 - Phát triển mạng lưới siêu thị nhằm 
đáp ứng nhu câu đa dạng và hỗ trợ cho hệ 
thống chợ trên toàn thành phố 

Là một hình thức tô chức văn minh, tiến bộ, 
phục vụ cả khách trong nước và quốc tế, siêu 
thị đang có nhiều tiềm năng phát triển, cả 
trong hiện tại lẫn trong tương lai. Định hướng 
phát triển trên địa bàn Hà Nội từ nay đến năm 
2020 có thể phác thảo như sau: 

- Khu vực Nam sông Hồng: chuyển đổi một 
số siêu thị có quy mô nhỏ thành cửa hàng tự 
chọn (18 Hàng Bài, 2B Phạm Ngọc Thạch, 6 
Ngọc Khánh), cải tạo, nâng cấp các siêu thị 32 
Lê Thái Tổ, chợ Mơ, Ngã Tư Sở , Giảng Võ, 
Bưởi. 

- Khu vực hữu ngạn sông Hồng: tổ chức các 
siêu thị Pháp Vân - Yên Sở (gắn với trung tâm 
thương mại), Cầu Giấy, Nam Thăng Long, 
Xuân La - Xuân Đỉnh, Nam Trung Yên. 

- Khu vực Bắc sông Hồng: có các siêu thị 
Sài Đông (gắn với trung tâm thương mại Sài 
Đông), Sóc Sơn (gắn với trung tâm thương 
mại Sóc Sơn) Nam Vân Tni (Đông Anh), Nam 
Cổ Loa. 


5 - Hình thành các trung tâm thương mại 


vệ tỉnh và xuyên vùng 

Bên cạnh việc định hướng quy hoạch xây 
dựng các trung tâm thương mại quốc gia, quốc 
tế ở Giảng Võ (hoặc Nam Thăng Long), các 
trung tâm thương mại khu vực (Sài Đồng, 
Pháp Vân - Yên Sở, Sóc Sơn), còn xây dựng 
các trung tâm thương mại vệ tỉnh Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Hà Đông, Nam Định, Hưng Yên, 
Vĩnh Phúc, Hòa Binh..., và trung tâm thương 
mại xuyên vùng: theo 4 luông giao lưu sau: 

- Thị trường thế giới - Nội Bài - thị trường 
cả nước. 


lồ 


- Thị trường Trung Quốc - Hà Nội - thị 
trường cả nước. 

- Thị trường Hải Phòng - Quảng Ninh - 
Hà Nội - thị trường cả nước. 

- Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh - 
Hà Nội - thị trường các tỉnh phía Bắc. 

Các trung tâm thương mại vệ tỉnh và xuyên 
vùng sớm được hình thành và giao lưu một 
cách thông thoáng sẽ góp phân mở rộng quan 
hệ trao đối giữa Hà Nội với các vùng, miền cả 
nước, xứng đáng là trung tâm chính trị kinh tế, 
và văn hóa của cả nước. 

6 - Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa 
hàng miễn thuế 

Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế 
quốc tế, Hà Nội cần phát triển thương mại 
thích ứng với tình hình mới. Loại hình xuất 
nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tại chỗ có 
nhiều hứa hẹn phát triển trong tương lai. Vì 
thế trong giai đoạn 2001 - 2005 cần cải tạo 
hoàn thiện, xây dựng mới các cửa hàng miễn 
thuế ở các khu vực: Sân bay Nội Bài, Giảng 
Võ, Ga Hàng Có, khu trung tâm Xuân Đinh). 
Thời kỳ tiếp theo đến 2020, việc tổ chức cửa 
hàng miễn thuế nên gắn liền với các siêu thị 
Tràng Tiên, Trung tâm Nam Thăng Long. 

7 - Xúc tiến và chuẩn bị các điều kiện 


tiền đề để triển khai áp dụng thương mại 


điện tử 

Thương mại điện tử là vấn đề lớn có tính 
toàn cầu, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau 
(tập quán thương mại, luật pháp, tài chính, 
ngân hàng, vận tải, công nghệ...). Thương mại 
điện tử không phủ định bản chất các hoạt động 
thương mại vôn có của nó mà chi là sự phát 
triển về chất của nền thương mại quốc tế. Việc 
xây dựng nên thương mại điện tử ở nước ta cần 
phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế 
theo những điều kiện cụ thể của Việt Nam. 
Đây là việc làm cấp thiết và có tính thực tiễn, 
cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hà Nội 
phải là nơi đi tiên phong trong lĩnh vực này. 


Số 19 (tháng 'I0 năm 2004) 


(Xkân kự niệm 70 nắm ngày iu 


8 - Tổ chức lại hệ thống thương nghiệp 
quốc doanh 

a - Trước hết tiến hành việc phân loại các tổ 
chức thương nghiệp quốc doanh của các 
ngành, các cấp đóng trên địa bàn theo hướng: 

- Loại cần giữ lại (kinh doanh các mặt hàng 
thiết yếu) phải tạo điều kiện về vốn để hoạt 
động và có dự trữ lưu thông cần thiết. 

- Loại không cần giữ lại là doanh nghiệp 
nhà nước nhưng đang hoạt động tốt phải củng 
cố và từng bước chuyển hóa sở hữu (cổ phần 
hóa, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp 
nhập...). 

- Giải thể những tổ chức thương. nghiệp 
quốc doanh làm ăn thua lỗ, phá sản. 


b - Tiến hành thử nghiệm một trong các 
phương án sau: 

- Hòa nhập các đơn vị bán lẻ của các tổng 
công ty, công ty trung ương thuộc các bộ với 
các công ty thương nghiệp quốc doanh thành 
phố theo chế độ chuyển sở hữu. Các tổng công 
ty và công ty trung ương chỉ tô chức cửa hàng 
giới thiệu, thăm dò thị trường, bán buôn. Như 
vậy, theo hướng này, thương nghiệp trung 
ương đảm nhiệm bán buôn, thương nghiệp 
thành phố tập trung vào bán lẻ. 

-_ Hòa nhập (liên kết) một tổng công ty hay 
công ty trung ương với một công ty địa 
phương để hình thành một mô hình hoạt động 
như một hãng vừa bán buôn, bán lẻ trên địa 
bàn Thủ đô, vừa vươn rộng toàn vùng và cả 
nước. 

C- Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát 
triển, sản xuất kinh doanh, mở rộng. thị trường, 
nâng cao khả năng cạnh tranh (bồ sung vôn 
` động, hỗ trợ chênh lệch lãi suất vay thương 

ại, kinh phí Xây dựng hệ thống quản lý theo 
tiêu chuẩn quốc tế). 

9 - Phát triển đông bộ các loại thị trường 

Để thực hiện vai trò là thương trường khu 


phóng Ởku đó ù “đi... Yẹp chí Cộng sản 


vực đầu mối xuất nhập khẩu, Hà Nội cần có sự 
chuyển biến mạnh mẽ có tính chất toàn vùng 
trong 3 lĩnh vực: Vốn, công nghệ chế biến 
nông sản và làm hàng xuất khẩu. Với quy mô 
thị trường mở rộng không chỉ trong nước mà 
cả với nước ngoài, với đặc điểm của hoạt động 
thương mại là chịu sự chi phối của các quy luật 
thị trường mang tính phổ biến, Hà Nội không 
chỉ bó hẹp trong phát triển thị trường hàng 
hóa, mà phải sớm tổ chức các loại thị trường 
đồng bộ, ưu tiên thị trường tài chính, thị trường 
công nghệ, thị trường lao động, thị trường bất 
động sản, thị trường thông tin và các dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh khác (đặc biệt là dịch vụ tư 
vấn đầu tư, chuyên giao công, nghệ, xúc tiến 
thương mại, dịch vụ pháp lý, đỗi ngoại...). Vấn 
đề bức xúc nhất hiện nay là thị trường vốn. 

Thiếu vốn là một trong những khó khăn phố 
biến trong các doanh nghiệp dân doanh. Ở 
Hà Nội có 46% doanh nghiệp tư nhân không 
phát huy hết năng lực : sản xuất do thiếu vốn; 

66% cho rằng, vay vốn ngần hàng còn gặp 
nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu vốn và tâm lý 
thông thường ưa chuộng thanh khoản của 
người tiết kiệm hiện nay đã khẳng định sự cần 
thiết phải sớm có thị trường vốn. 

Những biện pháp trước mắt là tạo điều 
kiện, môi trường để phát triển đa dạng các 
hình thức tín dụng nhằm huy động tiền nhàn 
rồi, tiết kiệm trong dân cư, bao gồm: tín dụng 
ngân hàng; tín dụng của các tổ chức tài chính: 
công ty bảo hiểm, các công ty và tổ chức tài 
chính khác; tín dụng thương mại giữa các đơn 
vị kinh tế; tín dụng của các tổ chức và cá 
nhân; tín dụng của thị trường vốn: trái phiếu, 
tín phiếu, cổ phiếu. 

Tiến tới kỷ niệm 1 000 năm Thăng Long, 
chúng ta hy vọng và chờ mong thương mại thị 
trường Hà Nội sẽ có nhiều bứt phá và khởi sắc 
để góp phần làm đẹp thêm mảnh đất nghìn 
năm văn hiến này. Gì 


Số 19 (tháng 10 năm 20/04) 
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77 Nghiên cứu - Trao đồi 


Yạp chí Cộng sản 


IEL1 VỤ tỦn [AT TRẠN TÔ QUỐC VIỆT HA] 
T018 BIAI E0ẠN FIỆH HAY 


ĂM năm qua (1999 - 2004), Mặt trận 
Tô quôc Việt Nam luôn bám sát nhiệm 


vụ xây dựng, bảo vệ Tô quốc, ra sức 
phân đầu thực hiện chương trình hành động do 
Đại hội V của Mặt trận đề ra, phát huy được 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đây mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, Lạ | ra khí thế mới, 
quy mô và chất lượng mới cả về tổ chức cũng 
như phong trào, quy tụ ngày càng đông đào các 
tầng lớp nhân dân. Vai trò, quyên hạn, trách 
nhiệm của Mặt trận các câp tiếp tục được 
khẳng định trong đời sống xã hội. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực mở 
rộng tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng. 
Đến nay, số thành viên tham gia Mặt trận là 
32 tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp đã có nhiều hình thức tập hợp, 
phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biêu, 
thu hút ngày càng nhiều các nhân sĩ, trí thức, 
chuyên gia tham gia các hoạt động của Mặt 
trận, làm cho chất lượng, hiệu quả và phạm 
vi hoạt động của Mặt trận được mở rộng và 
nâng cao. 

Thông qua việc triển khai các phong trào, 
các cuộc vận động, Mặt trận đã động viên đông 
đao cán bộ đẳng, chính quyền các câp và nhân 
dân tham gia, góp phân nâng cao ý thức trách 
nhiệm công dân, gắn bó với cộng đồng và phát 
huy truyền thống đoàn kết, "thương người như 
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HUỲNH ĐẢM" 


thể thương thân", "tình đồng chí, nghĩa đồng 
bào”. Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” 
được tô chức hằng năm đã thu hút hàng chục 
triệu lượt người tham dự với nhiều hoạt động 
thiết thực đã khẳng định một mô hình mới 
trong sinh hoạt văn hóa và đời sống ở cộng 
đồng dân cư. Các tổ chức thành viên Mặt trận 
đều chăm lo củng cố và mở rộng tổ chức, đổi 
mới hoạt động, mở rộng các hình thức tập hợp 
lực lượng. Các hội theo nghề nghiệp, theo quan 
hệ xã hội, theo sở thích được phát triển rất 
phong phú và đa dạng. Qua đó đã tập hợp được 
đông đảo nhân dân VàoO những hình thức tổ 
chức thích hợp, góp phân củng cố, tăng cường 
và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 


Những năm qua, các phong trào thi đua tiếp 
tục được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành 
viên đây mạnh thêm một bước mới từ công tác 
tuyên truyền, vận động đến việc đề ra chương 
trình hành động cụ thể. Các Phong trào, các 
cuộc vận động đều hướng về cơ: SỞ, địa bàn 
dân cư, với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm phát 
huy mọi tiềm năng, giải quyết và chăm lo 
những quyền lợi thiết thân cho nhân dân, góp 
phân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tẾ - 
xã hội hằng năm. 


` Ủy viền Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Kiển Tổng 
Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


Số-19 (tháng 1 năm 2004) 


(Xqgkiên cứu - rao đổi” 


Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nhận 
được sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy 
đảng, sự phối hợp của chính quyền, thống nhật 
hành động của các tổ chức thành viên và sự 
hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân 
ở khu dân cư đã BÓP phần phát huy nội lực 
trong nhân dân để phát triển kinh tê, xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tôn và phát 
huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; 
thực hiện quy chê dân chủ, giữ gin an ninh, trật 
tự Ở cơ sở; ngăn ngừa và đầu tranh phòng 
chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; góp 
phân xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, 
vững mạnh. Qua thực hiện, cuộc vận động đã 
phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy các 
nguồn lực trong nhân dân, phát huy tỉnh thần tự 
quản của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt lời 
dạy của Bác Hồ kính yêu "lấy sức dân để xây 
dựng cuộc sống cho dân”. 

Phong trào "Đên ơn đáp nghĩa ` tiếp tục phát 
triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, 
sáng tạo như: tặng "nhà tỉnh nghĩa", "sô tiết 
kiệm”, "vườn cây tình nghĩa", xây dựng "Quỹ 
đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng các Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, 
tìm kiếm, quy tập các mộ liệt sĩ và tôn tạo các 
nghĩa trang liệt sĩ, đài liệt Sĩ.. . Những việc làm 
thiết thực đó đã gốp phân to lớn cùng Nhà nước 
chăm sóc ngày càng tốt hơn người có công 
VỚI nước. 

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc vận 
động Ngày Vỉ người ¡ nghèo” đã thu hút sự quan 
tâm và đồng góp thiết thực của cả hệ thông 
chính trị, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, 
các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Các tổ 
chức thành viên đều có những hình thức vận 
động phong phú, sáng tạo đề động viên đoàn 
viên, hội viên ủng hộ và giúp đỡ những đoàn 
viên, hội viên nghèo trong tổ chức mình. 

Cuộc vận động “Toàn dân hướng về Điện 
Biên Phủ" nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ đã nhận được sự hướng 
ứng của tất cả các cấp Mặt trận, các tô chức 


Vạp chí Cộng sản 


thành viên, các tầng lớp nhân dân và thu được 
những kết quả đáng mừng. Mặt trận và các tổ 
chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền ý 
nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, 
qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn 
kết, yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tiến 
công, sức mạnh sáng tạo của dân tộc ta trong 
thời kỳ mới. Đông thời, nhân dân cả nước còn 
có những hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân 
hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. 

Phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, 
Nhà nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa 
Đảng và Nhà nước với nhân dân. Nhận thức sâu 
sắc trách nhiệm tham gia Xây dựng Đảng, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức 
thành viên luôn coi đó là nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Và Các tổ chức thành viên các cấp đã 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
tham g1a xây dựng Đảng bằng nhiều hình thức 
như: lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn 
kiện Đại hội Đảng các câp và Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng; tham gia xây 
dựng và BÓp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền, 
phô biến và xây dựng chương trình hành động 
đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 


Với tính thân chủ động và ý thức trách 
nhiệm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng 
các tổ chức thành viên đã tham gia tổ chức 
thành công - các cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội 
khóa XI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp. Những nhiệm vụ như: hiệp thương, lựa 
chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân; tô chức lấy ý kiến cử tri; 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
đi bầu cử đều được triên khai có hiệu quả, góp 
phần làm cho các cuộc bầu cử thực sự là ngày 
hội dân chủ của toàn dân. 

Bên cạnh việc tích cực tham gia xây dựng 
các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ủy 
ban Mặt trận Tô quôc và các tô chức thành 
viên các cấp đã phôi hợp vỚI các cơ quan hữu 
quan tô chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
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trong nhân dân, vận động nhân dân sống, làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật; phôi hợp 
giám sát việc thực hiện các chương trình 
kinh tế - xã hội, thực hiện Quy chế Dân chủ Ở 
cơ sở, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của nhân dân. 

Hoạt động đối ngoại nhân dần được tăng 
cường và mở rộng hơn trước. Uy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên với 
nòng cốt là Liên hiệp các tô chức hữu nghị 
Việt Nam đã mở rộng và đẩy mạnh các hoạt 
động đối ngoại nhân dân. Sự phối hợp giữa 
ngoại glao Nhà nước, hoạt động đối ngoại của 
Đảng và đối ngoại nhân dân ngày càng chặt 
chế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên đã tăng cường và phát triển 
quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước, 
các tổ chức, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa 
học, các đồng nghiệp ở các nước. Vận động 
nhân dân tham gia các hình thức đấu tranh bảo 
vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, bác bỏ những 
luận điệu xuyên tạc và hành động can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhân dân ta, nhất là 
trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân 
tộc, tôn giáo. 

Công tác xây dựng, củng có tổ chức, đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ và đôi mới phương thức hoạt 
động đã được Mặt trận các cấp coi trọng hơn. 
Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt 
động của cán bộ, nhất là ở cơ sở có nhiều tiến 
bộ. Nhiều địa phương cũng đã hình thành tô 
chức tư vấn, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, 
phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biêu trên 
một sô lĩnh vực, góp phân nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Mặt trận ở môi câp. 


Cùng với việc tham gia với Đâng và Nhà 
nước giải quyết những vấn đề quan trọng của 
quốc kế dân sinh, hoạt động của Mặt trận và 
các tô chức thành viên tiếp tục hướng mạnh về 
cơ sở, khắc phục dần tính hình thức. Ban công 
tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, làng, ấp, 
bản...) được củng cố, điều kiện hoạt động được 
cải thiện; vị trí, vai trò ngày càng được xác định 
rõ trong việc vận động nhân dân tham gia các 
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phong trào, cuộc vận động, xây dựng cộng 
đồng dân cư tự quản và công tác giám sát ở cơ 
sở. Công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, ngày càng đi vào chiều 
sâu và mang lại kết quả thiết thực. 

Cùng với những chuyển biến, tiến bộ nêu 
trên, công tác Mặt trận hiện nay vẫn còn nhiều 
mặt yêu kém, đó là: 

- Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận, các 
đoàn thể, các tổ chức xã hội vẫn còn nhiều hạn 
chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài. Sức thu hút đoàn 
viên, hội viên vào tổ chức và tham gia các hoạt 
động ở một số tổ chức thành viên chưa cao; 
chưa quan tâm đúng mức đến các việc như: 
phát huy lực lượng tư vấn và cộng tác viên 
trong công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố 
cáo, bảo vệ lợi ích chính đâng của nhân dân. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
trong nhân dân còn yêu, việc triển khai thực 
hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn 
chậm. Hoạt động giám sát, nhất là giám sát 
trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước 
chưa có nhiều chuyển biến; chưa huy động 
được đông đảo nhân dân chủ động đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí, thậm chí không ít 
nơi Mặt trận còn nề tránh, ngại va chạm. 

- Tô chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Mặt 
trận các cấp, các tổ chức thành viên vẫn còn 
yếu về năng lực và thiếu về số lượng, hoạt động 
còn mang nặng tính hình thức; chưa nắm bắt 
được tâm tư, nguyện vọng và những bất đông 
trong nội bộ nhân dân, nhất là vùng đồng bào 
dân tộc thiêu số và đồng bào có đạo nên việc 
tham gia phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết các 
"điêm nóng" còn hạn chế. 

Nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu 
kém trên là do nhận thức của không ít cấp ủy 
đàng, chính quyền và Mặt trận về đại đoàn kết 
toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước chưa sâu sắc, xem nhẹ công tác mặt trận. 
Hệ thống chính trị ở nhiều nơi chưa thực hiện 
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nghiêm túc Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Đội ngũ cán bộ mặt trận chưa ngang tầm với 
nhiệm vụ; chế độ, chính sách đối với cán bộ 
mặt trận và các tổ chức thành viên còn nhiều 
bất hợp lý; các điều kiện đảm bảo cho hoạt 
động của Mặt trận cấp huyện, thị, xã, phường 
và khu dân cư còn nhiều khó khăn. 

Thực tiễn công tác mặt trận 5 năm qua cho 
chúng ta nhiều bài học quý báu, đó là: 

1 - Muốn phát huy được sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, cần làm cho cả hệ thống chính 
trị, trước hết là tô chức Đảng và từng đẳng viên 
quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các 
quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và 
Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nhận thức 
và hành động. 

2 - Không ngừng nâng cao và phát huy vai 
trò của Mặt trận, tăng cường tổ chức bộ máy và 
đội ngũ cán bộ, hiệu quả phối hợp trong hệ 
thống chính trị nói chung và phối hợp, thống 
nhất hành động trong Mặt trận các cấp nói 
riêng, nhằm tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc. 

3 - Thực hành dân chủ rộng rãi gắn liền với 
kỷ cương xã hội trên mọi lĩnh vực, trước hết là 
dân chủ trong kinh tế và dân chủ từ cơ sở; làm 
tốt công tác giám sát hoạt động của các cơ quan 
nhà nước, của các đại biểu dân cử và cán bộ, 
công chức. Bộ máy nhà nước được kiện toàn, 
đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, tài năng, 
đức độ, tận tụy với dân, với công việc cùng với 
hệ thống chính sách, luật pháp phù hợp với 
lòng dân, với tình hình thực tế của đất nước 

* 
k * 

Những năm sắp tới là thời kỳ có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với nhân dân ta trong việc phần 
đâu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm “Đưa 
đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, 
nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tỉnh thân 
cho nhân dân, tạo nên tảng để đến năm 2020 
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nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại". Với tỉnh thần đó, nhiệm 
vụ cơ bản hàng đầu của các cấp Mặt trận trong 
nhiệm kỳ tới là: Phát huy tỉnh thân yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, ý 
thức trách nhiệm và quyên làm chủ của nhân 
dân, tiếp tục mở rộng, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết 
quốc tẾ; nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối liên hệ 
mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, 
góp phân cùng Đảng và Nhà nước xây dựng 
chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu 
cầu, phát triên đất nước và ý nguyện của nhân 
dân; hướng mạnh hơn nữa các hoạt động của 
Mặt trận về cơ sở, cộng đồng dân cư; động viên 
các tâng lớp nhân dân phần đấu thực hiện thắng 
lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng 
cường sức mạnh quốc phòng an ninh của thập 
niên đầu thế kỷ XXI, trước mắt là kế hoạch 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005, tạo đà đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nêu trên, 
chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong thời gian tập trung vào những 
nội dung chính sau: 

Một là: Củng cố, tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ 
chức thành viên cần tiếp tục đôi mới phương 
thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư và 
CƠ SỞ; phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức tiêu 
biểu, người CÓ uy tín trong đồng bào các dân 
tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; phát triên thêm các tổ 
chức thành viên, thu hút thêm đoàn viên, hội 
viên vào tổ chức, làm cho đoàn viên, hội viên 
gắn bó với tổ chức. 
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Hai là: Động viên nhân dân tham gia các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triên kinh tế - 
xã hội. Tiếp tục đây mạnh phong trào thi đua 
toàn dân làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, 
phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời 
sông văn hóa, thực hiện xã hội hóa sự nghiệp 
giáo dục đào tạo, y tế, thể ; dục - thể thao. Phối 
hợp cùng Nhà nước sửa đối, bố sung, xây dựng 
chính sách, pháp luật nhằm huy động mọi 
nguôn lực trong dân, trong các thành phân kinh 
tê, đông bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài 
và các nước bè bạn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" 
cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", góp 
phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo và nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ba là: Tuyên truyền, động viên nhân dân 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
trong tình hình mới. 

Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành 
viên phối hợp với các cơ quan nhà nước tham 
gia giải quyêt các vấn đề xã hội bức xúc trong 
nhân dân, kết hợp với việc Xây dựng ở từng cơ 
sở, cộng đông dân cư cuộc sông văn hóa lành 
mạnh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại các 
luận điệu và mọi hành động xuyên tạc của các 
thế lực thù địch nhằm ly khai, chia rẽ các tôn 
giáo, các dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Bốn là: Phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, tô chức, động viên nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng và Nhà nước. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ 
chức thành viên tô chức, động viên các tầng lớp 
nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây 
dựng Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò 
phản biện xã hội trong quá trình tham gia xây 
dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật và hình thành trong nhân dân ý 
thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
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luật; triển khai thực hiện tốt Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở; vận động nhân dân giám sát việc cải 
cách hành chính, việc thực hiện chính sách 
pháp luật của các cơ quan nhà nước; phát hiện, 
tố giác các hành vi lợi dụng chức quyền để 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, góp phân 
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "thực sự là 
công bộc của dân", "cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư”. 

Năm là: Mở rộng hoạt ¡ động đối ngoại nhân 
dân tăng cường đoàn kết quốc tế. Tổ chức, 
động viên nhân dân tham gia các phong trào 
nhân dân thế giới đấu tranh chống chạy đua vũ 
trang, chống nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi 
trường vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ 
xã hội. 

Đôi mới phương thức hoạt động, nâng cao 
hiệu quả hoạt động, để Mặt trận thực sự là tổ 
chức liên minh chính trị, hiên hiệp tự nguyện 
rộng rãi nhất, tập hợp và phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân dân; là nơi hội tụ trí tuệ, khơi 
dậy và phát huy tỉnh thần yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh nội 
sinh của toàn dân tộc. Hoạt động của Mặt trận 
phải thực sự đối mới theo hướng rõ mục tiêu, 
rõ nhiệm vụ, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội quan trọng của đất nước, của địa phương, 
sát VỚI CƠ SỞ, cộng đồng dân cư. Nắm vững 
đường lối, chủ trương của Đảng, hiểu rõ tâm tư 
nguyện vọng của dân, bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của dân, làm tốt vai trò tham gia xây dựng 
chính sách, pháp luật và hoạt động giảm sát của 
Mặt trận. Bồi dưỡng, hướng dẫn và phát huy 
Vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giai 
tầng xã hội. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp 
công tác, thống nhất hành động với các tổ chức 
thành viên ở cả tất cả các cấp. Đôi mới và nâng 
cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng 
trong hệ thống tổ chức Mặt trận, góp phân thúc 
đây phong trào thi đua yêu nước trong các tầng 
lớp nhân dân. Đây mạnh công tác nghiên cứu 
lý luận và tổng kết hoạt động thực tiễn của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. 1 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CÁN BỘ LÃNH ĐAO VÀ QUẢN LÝ 


I - Lãnh đạo là một trong những dạng hoạt 
động lâu đời nhất của loài người. Từ buổi bình 
minh của nhân loại, khi con người còn sống 
thành các bầy đàn đến xã hội hiện đại ngày nay, 
lãnh đạo luôn là một nhu cầu thiết yếu của các 
nhóm người. 

Đi liền với khái niệm "lãnh đạo" là khái 
niệm "quản lý". Người ta nhận thấy hoạt động 
quản lý là dạng hoạt động cần thiết cho tất cả 
các lĩnh vực của đời sống con người. Ở đầu con 
người tạo lập nên nhóm xã hội, ở đó cần đến 
quản lý. Theo Mây Pắc-cơ Phô-lét - nhà nghiên 
cứu khoa ¡học chính trị, nhà triết học Mỹ (tác giả 
nhiều cuốn sách nổi tiếng về quản lý) cho răng: 
Quản lý là nghệ thuật khiến công việc được thực 
hiện thông qua người khác; quản lý được hiểu 
theo nghĩa chung nhất là sự tác động có định 
hướng, có mục đích, có kế hoạch thông qua hệ 
thông thông tin của chủ thể đến khách thể 
của nó. | 

Nhìn nhận dưới giác độ triết học, Xpi-rkin 
(nhà triết học Nga) lại quan niệm: Quản lý là 
chức năng của bất kỳ một hệ thống có tổ chức 
nào, nhằm bảo vệ tính quy định về chất của hệ 
thống, duy trì sự cân bằng cơ động với môi 
trường và phát triển hệ thống. Nói cách khác, 
quản lý là một kiểu phản ứng lại tổng số những 
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phù hợp với toàn bộ thông tin mà hệ thống đã 
tích lũy được. 

Vì quản lý thường là chức năng của quyền 
lực xã hội nên trong xã hội có giai cấp, nó là 
chức năng của quyên lực chính trị, quyên lực 
nhà nước và do đó quan hệ quản lý trong xã hội 
có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp. 

Về khái niệm "cán bộ lãnh đạo", từ điển 
"Bách khoa toàn thư” (Liên Xô) khẳng định có 
hai nghĩa cơ bản: là người đứng đầu một tổ 
chức; là người làm thức tỉnh hành vi của người 
khác. Bên cạnh "cần bộ lãnh đạo" còn có "cần 
bộ quản lý". Vậy hai khái niệm này có gì giống 
và khác nhau? Thực ra, cả cán bộ lãnh đạo và 
cán bộ quản lý đều phải nắm được khách thể và 
tác động đến khách thể; chủ thể ra quyết định, 
điều khiển khách thể trên cơ sở những đặc điểm, 
thuộc tính, những quy luật của khách thê nhằm 
thực hiện một mục tiêu nhất định. Cần bộ lãnh 
đạo và cân bộ quản lý đều phải tiến hành quá 
trình điều khiến. 

Người cán bộ lãnh đạo cũng phải thực hiện 
một số chức năng quản lý và ngược lại, người 
cán bộ quản lý cũng phải thực hiện một số 
chức năng lãnh đạo. Trên ý nghĩa đó, cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý có những nệt giống 
nhau. Tuy nhiên, có một sô khía cạnh cần gân 


biệt giữa cán bộ lãnh đạo và cán bộ v8 ` \Ñ: 
Quá trình lãnh đạo chủ yêu. là quá trà qjNN 
hướng cho khách thể, còn quá t trình qua Đà 
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tác động lẫn nhau về thông tin của hệ thống, 
nhăm làm cho hệ thông có hành vi và trạng thái, 
có tô chức câu trúc và khuynh hướng phát triên 
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hiện định hướng của lãnh đạo. Quá trình lãnh 
đạo là quá trình làm thức tỉnh hành vi của con 
người và định hướng hoạt động cho con người 
và xã hội là chủ yếu. Trong lãnh đạo, Con người 
vừa là khách thể vừa là chủ thể của mọi hoạt 
động, còn đối tượng tác động của quản lý lại vừa 
là con người vừa có thể là công cụ, thiết bị, máy 
móc... Trong quản lý, người cán bộ vận hành cụ 
thể thông qua những thiết chế có tính pháp lý 
được quy định trước. Như vậy, dường như chức 
năng của quản lý là sự tiếp tục của chức năng 
lãnh đạo, là bước đi kế tiếp của lãnh đạo, là yêu 
tố và là khâu tất yếu để sự lãnh đạo được thực 
hiện trên thực tế. Cố nhiên, sự khác nhau giữa 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chỉ là tương 
đối; sự phân biệt này có vai trò quan trọng để 
tránh sự chông chéo, trùng lặp trong phân công 
giữa người lãnh đạo và người quản lý. 

Tóm lại, người cán bộ lãnh đạo (ở tập thể nào 
đó) có những đặc điểm sau: 1 - Được cấp có 
thầm quyền bổ nhiệm chính thức; 2 - Được luật 
pháp trao cho quyền hạn và nghĩa vụ nhất định 
theo chức vụ người đó đảm nhiệm và phải chịu 
trách nhiệm trước luật pháp về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ của tập thể mình; 3 - Một hệ 
thống quyên hạn được thiết lập một cách chính 
thức đê tác động đến người dưới quyền, 4 - Là 
người đại diện cho nhóm (hay tô chức) trong 
quan hệ VỚI nhóm hoặc tô chức khác để giải 
quyết những vấn đề có liên quan. 


Khi nói đến khái niệm cân bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, chúng ta không chỉ đề cập đến khía 
cạnh quyên lực của người cán bộ đã được trao 
mà còn chú ý đến nghệ thuật nắm tâm tư, nhu 
cầu và nguyện vọng từ đó kích thích, lôi cuốn, 
tập hợp và thúc đây những người bị lãnh đạo và 
quản lý thực hiện hoạt động chung, nhằm đạt 
cho được các mục tiêu đề ra. 

II - Trong hệ thống chính trị nước ta, cán bộ 
lãnh đạo và quản lý có thể được lựa chọn thông 
qua bầu cử dân chủ hoặc được cấp trên đề bạt, 
bổ nhiệm theo một quy trình nhất định. Dù 
trong trường hợp nào, họ, đều là những người giữ 
trọng trách trong một tổ chức, có vai trò lãnh 
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đạo, quản lý tổ chức đó, thực "hiện thắng lợi 
mọi nhiệm vụ theo phạm vi thẩm quyên được 
giao phó. 

Lịch sử mây chục năm xây dựng và trưởng 
thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho 
thấy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng phụ thuộc một cách quyết định vào chất 
lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chất 
lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được tạo thành 
bởi nhiều yếu tố: phẩm chất chính trị, đạo đức, 
trình độ trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, 
tính sáng tạo, mối quan hệ với quần chúng, 
phong cách làm việc... 

Trong thời kỳ mới hiện nay - thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
thực hiện đường lối mở cửa, hội nhập với thế 
giới, càng đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý phải. được nâng cao rõ rệt. 
Hiệu lực và hiệu quả của VIỆC tiếp nhận, xử lý 
thông tin, của Việc ra quyết định, quyết sách, 
của công tác tổ chức kiêm tra, tổng kết đúc rút 
kinh nghiệm... , tất cả đều tùy thuộc vào năng lực 
và phâm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Những thành tựu mới của cách mạng khoa 
học và công nghệ cùng trình độ dân trí ngày 
càng được nâng lên, không khí dân chủ phát 
triển, đã và đang tạo ra bước chuyển lớn về chất 
trong tư duy, tầm nhìn, độ hiểu biết, cách làm 
ăn, tạo ra những điều kiện và khả năng mới 
trong lao động lãnh đạo, quản lý, làm xuât hiện 
những mối quan hệ đa dạng, nhiều chiều, thậm 
chí có lúc, có nơi rất phức tạp và rối rắm. Những 
nhân tố khách quan đó đòi hỏi đội ngũ cần bộ 
lãnh đạo, quản lý phải đối mới toàn điện, nhất là 
đôi mới tư duy, phong cách và lề lối làm việc. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay ở 
nước ta vừa là người lãnh đạo chính trị, nhà tổ 
chức, nhà chuyên môn, đồng thời còn là nhà 
giáo dục. Đó là một kiểu nhân cách xã hội đặc 
thù, trong đồ chứa đựng những phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp của giai cấp công nhân, của dân tộc 
Việt Nam. N |gười đó phải có năng lực và phẩm 
chất cần thiết để tiến hành có hiệu quả những 
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình trước 
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Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Họ có những 
nét đặc trưng sau: Ì - Làm việc với con người, 
phát huy hết tiềm năng của con người, 2 - Lao 
động của họ là, lao động sáng tạo, cần nhiều trí 
tuệ, đặc biệt thể hiện ở tài tổ chức, khả năng cảm 
hóa..., 3 - Tính mẫu mực, nêu gương, nói đi đôi 
với làm; 4 - Có phong cách làm việc khoa học. 

IH - Cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta ngày 
nay đang đứng trước những thách thức mới của 
thời đại, thời cuộc. Các nhà tương lai học đã 
khái quát sự phát triển của xã hội loài người trải 
qua ba thời kỳ văn minh: văn minh nông nghiệp, 
văn minh công nghiệp và văn minh hậu công 
nghiệp. Văn minh hậu công nghiệp là thời kỳ có 
những thay đổi ghê gớm, vượt ra ngoài sức 
tưởng tượng của con người nên còn gọi là thời 
kỳ "siêu công nghiệp . Thời kỳ này có những 
đặc điểm nổi bật. 

- Lao động dịch vụ vượt hắn lao động sản 
xuất: Trải qua mới vài trăm năm, đến nay hầu 
hết các nước công nghiệp, lao động dịch vụ đã 
chiếm tới 50%; lao động nông nghiệp trung 
bình khoảng 10%; có nước như Mỹ chỉ còn 2%. 

- Nền sản xuất giờ đây làm ra tài nguyên là 
chính (chứ không chỉ khai thác tài nguyên). Con 
người liên tục tìm ra vật liệu mới, năng lượng 
mới... Nhờ có vật liệu mới, công nghệ mới mà 
một cuộc cách mạng nô ra làm nức lòng người - 
cuộc cách mạng về thông tin. 

Ngày nay, "cơn lũ" kỹ thuật số tràn vào tất cả 
các Ĩnh vực của đời sông. "Năng lực máy tính 
sản xuất vào năm 2000 gấp hơn 4000 lần máy 
tính sản xuất vào năm 1990. Hệ thống điều 
khiển tự động tiến những bước dài, xuất hiện 
người máy có tri thức (knaobot). Khoa học thực 
sự là lực lượng sản xuất trực tiếp như C. Mác đã 
dự báo; xuất hiện nền kinh tế mới - kinh tế tri 
thức, kinh tế học hỏi... Giờ đây không những 
doanh nghiệp, mà theo đó là Nhà nước, là cả hệ 
thống giáo dục phải khẩn trương định hình, điều 
chính lại; phải xây dựng một xã hội học tập: 
Mọi người đều đi học, đi học thường xuyên, học 
suốt đời... Và cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 
cũng không nằm ngoài quy luật đó. 
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- Thế giới biến đổi cực kỳ nhanh chóng trên 
mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
đòi hỏi con người vừa phải thay đối tư duy kịp 
thời, có cách nhìn mới, tầm nhìn mới, vừa cần 
một phẩm chất rất cao: biết thích nghi, chủ động 
thích nghi và luôn sáng tạo. Thế giới ngày nay 
là thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Hòa bình, ồn 
định, đối thoại, hợp tác và cạnh tranh vì sự tiến 
bộ và phát triển sẽ là xu hướng chủ yếu; toàn 
cầu hóa với tính chất hai mặt của nó vừa là cơ 
hội, vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia. 
Trong điều kiện mở cửa và hội nhập với thế 
giới, người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải vươn 
lên vượt tầm bình thường: và điều quan trọng là 
họ phải hiểu và nắm vững xu thế phát triển của 
lịch sử, tìm ra được quy luật vận động mạnh mẽ 
của đời sống, tích cực, mau lẹ, kịp thời bắt nhịp, 
tiến kịp và tiến cùng thời đại. 

IV - Từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng đến nay, thế giới và trong nước có nhiều 
biến đổi sâu sắc và phức tạp. Có những đối thay 
khó lường. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý nước ta đã có bước trưởng 
thành đáng kể. Trên tất cả các lĩnh vực đời sống 
xã hội, người cán bộ lãnh đạo, quản lý vượt qua 
khó khăn thử thách đã tập hợp quân chúng, tô 
chức hoạt động thực tiễn giành những thắng lợi 
đáng tự hào trong công cuộc đổi mới đất nước. 


Nhin tổng quát, có thể kể ra những mặt mạnh 
của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt: có bản lĩnh chính trị vững 
vàng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; có tinh thần hăng hái vươn lên, 
năng động sáng tạo, kiên trì thực hiện đường lối 
đôi mới của Đảng và Nhà nước; trình độ kiến 
thức và năng lực hoạt động thực tiễn ngày một 
nâng cao; một số thích nghi dần, một số đã làm 
chủ được trong cơ chế mới. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 
của ta hiện nay còn nhiều vấn đề rất đáng quan 
tâm; đặc biệt một bộ phận không. nhỏ đã thoái 
hóa biến chất về đạo đức, lỗi sống, lợi dụng 
chức quyền đề tham nhũng, buôn lậu, làm giàu 
bất chính, lãng phí, sống xa xỉ; xa dân, ức hiếp 
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đân, độc đoán chuyên quyền; một số cân bộ kèn 
cựa địa VỊ, cơ hội, chạy chức, chạy quyền, kém 
ý thức tổ chức kỷ luật; một số cán bộ phát ngôn 
bừa bãi, tuỳ tiện; một số nơi tình trạng mất đoàn 
kết nội bộ nghiêm trọng. 

Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIIH 
nhấn mạnh: Sự suy thoái về đạo đức lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên thực sự đang 
là vấn đề bức xúc nhất đối với xã hội ta hiện 
nay. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới bản chất của 
Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, tốn 
thương đến mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, 
hạ thấp sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của 
Đảng. 

Ở đây nếu nhìn vào hệ thống cân bộ lãnh 
đạo, quản lý, có hai bộ phận rất đáng lưu tâm, 
đó là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và cán 
bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao (trên đại 
học). 

1 - Về cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở 

Cấp xã, phường, thị trấn từ lâu đã được xác 
định là cấp hành chính cơ sở, có vị trí cực kỳ 
quan trọng trong hệ thống Đảng và chính 
quyên. Hiện cả nước có trên 10 000 đơn vị hành 
chính cơ sở (xã, phường, thị trân), trong đó có 
gần 9 000 xã, gần 500 thị trấn, trên 800 phường 
(vùng đô thị). Như vậy số xã chiếm tỷ lệ hơn 
90% tông số đơn vị hành chính cơ sở cả nước, 
được phân bố trên khắp các loại hình địa bàn 
(trung du, vùng núi, vùng sâu, vùng xa...). 

Nhìn chung, hệ thống chính trị ở các đơn vị 
hành chính cơ sở đều bao gồm tô chức đảng, 
chính quyền và các đoàn thể xã hội. Tùy tình 
hình thực tế, mỗi khu vực và địa phương, đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp xã thường 
bao gồm từ 50 đến 90 người. 

Dưới cấp xã còn có tổ chức mang tính dân sự 
như xóm, thôn, bản, ấp... 

Do nhiều nguyên nhân, nói chung nước ta 
chưa có trường đào tạo riêng cho cán bộ lãnh 
đạo cấp xã; về nguyên tắc cũng không có chế độ 
bổ nhiệm cán bộ xã từ nhà nước cấp trên. Vì 
vậy, đại bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 
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chưa được đào tạo chính quy trong các trường 
hành chính chuyên biệt, chất lượng của đội ngũ 
này còn nhiều hạn chế. 

Về học vấn, đa phần cán bộ cấp xã ở trình độ 
từ tiểu học đến trung học cơ sở. Đặc biệt có 
vùng núi, cán bộ chủ chốt mới biết đọc, biết 
viết, thậm chí có đến 3,5% còn trong diện mù 
chữ. 

Trình độ lãnh đạo, quản lý của cán bộ xã chủ 
yếu dựa vào kinh nghiệm sẵn có. Khi ở vào vị 
trí lanh đạo, những cán bộ này mới được huyện, 
tỉnh mở lớp "bồi dưỡng" cấp tốc chương trình 
ngắn hạn theo từng chức danh hoặc theo công 
việc cụ thể. Số cán bộ cấp cơ sở được bồi dưỡng 
ngắn hạn kiến thức về quản lý hành chính và 
quản lý kinh tế hiện chỉ khoảng dưới 10%. 

Về khả năng làm kinh tế, đa phần cán bộ chủ 
chốt cấp xã ở mức bình thường. Nhiều cán bộ 
bản thân còn nghèo túng, chưa đủ nhận thức và 
ý thức tự vươn lên, tìm biện pháp thúc đẩy sự 
tăng trưởng kinh tế ở địa phương mình. Đây là 
hạn chế lớn nhất. Nhiều người chưa thấy hết vai 
trò của pháp luật, chưa quen sử dụng pháp luật, 
pháp quyên... Họ làm theo kinh nghiệm, theo 
tập tục địa phương, thậm chí có người xử lý 
quan hệ kinh tế - xã hội trái với pháp luật mà tự 

minh không. biết. Nghiệp vụ chuyên môn thấp 
kém, nặng về áp đặt, mệnh lệnh, chỉ huy, ít giải 
thích thuyết phục có lý, có tình; chưa có ý thức 
đầy đủ thực hiện chức năng công ích, chăm lo 
công tác xã hội, tăng cường yếu tố phúc lợi cho 
cộng đông. Quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo, quản 
lý với người dân một số nơi còn khoảng cách 
khá xa, thậm chí mâu thuẫn, xung đột căng 
thắng, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, tạo 
thành những "điểm nóng", mất ổn định. 

2 - Về cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ 
cao (trên đại học) 

Theo kết quả tổng điều tra dân số 1-4-1999, 
ở nước ta cứ một vạn dân có 193 người có trình 
độ từ CaO đẳng, đại học trở lên (năm 1989 con 
số này chỉ có 105); có 14, ° nghìn người có trình 
độ tiền sĩ (bao gôm cả số phó. tiến sĩ theo cách 
gọi trước đây). Qua kết quả điều tra nghiên cứu 


Số 19 (tháng 10 năm 2004) 


(gikiên eứu - rao đổi 


chuyên đề trên 9 000 tiến sĩ, có thể rút ra một 
số điểm. 

- Có gần 70% tiến sĩ đang làm việc giữ các 
chức vụ từ cấp phòng, ban, khoa trở lên. Cấp vụ 

trưởng và tương đương chiếm tỷ lệ khá cao; ở 
các tỉnh, thành phố số tiến sĩ thường tập trung 
chủ yếu vào lãnh đạo các sở, ban, ngành của 
tĩnh. 

- Số lượng các tiến sĩ ở các vùng, miền cách 
biệt nhau khá xa: vùng đồng bằng sông Hồng 
chiếm tới 68,1%; vùng Đông Nam Bộ chỉ có 
20,6% (như vậy số tiến sĩ ở hai vùng này bằng 
8 lần tất cả các vùng khác cộng lại). Chỉ riêng 
hai Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có số 
lượng tiến sĩ gấp 5 lần số tiến sĩ của 59 tỉnh, 
thành phố cộng lại. 

- Ngoài lực lượng đào tạo trong nước, số đào 
tạo bên ngoài thuộc 20 nước khác nhau. Từ 
những năm 80 của thế kỷ XX, trở về “trước, số 
tiến sĩ đào tạo trong nước chỉ chiếm gần 9%, từ 
năm 1981 - 1990 tỷ lệ này đã là 21,8% và từ 
năm 1991 đến nay là 65,9%. Tuy chất lượng còn 
là điều phải bàn, PHUN đây là tín hiệu rất đáng 
mừng. 

- Có 81,91% số tiến sĩ đang làm việc ở các 
cơ sở trong nước, 17,42% đã về hưu, còn 0,6% 
làm việc cho các cơ quan thuộc nước ngoài. Cơ 
cấu tiến sĩ tập trung. nhiều nhất vào khối sự 
nghiệp, khoa học, giáo dục và y tế (70, 38%), 
khu VỰC hành chính, đoàn thể (21 ,29%), ít nhất 
là khối doanh nghiệp (chỉ có 7,38%). 


- Về giới, tỷ lệ tiến sĩ là nam chiếm số đông 
(85%). 


Những chỉ số qua cuộc điều tra chuyên đề 
trên đây gợi cho ta rất nhiều suy nghĩ vê số 
lượng, chất lượng và nhất là về cơ cấu đội 
ngũ lãnh đạo quản lý có trình độ cao ở nước ta 
hiện nay. 

V- Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về 
"Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã xác định 
mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 
là: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ 
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trung ương đến cấp cơ sở; đặc biệt là cán bộ 
đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng trên cơ SỞ lập trường giai 
cấp công nhân, đủ về số lượng, đông bộ vê cơ 
câu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững 
vàng giữa các thế hệ cán bộ, nhằm thực hiện 
thắng. lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; giữ vững độc lập tự chủ, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Tháng 5 năm 1999, Bộ Chính trị 
đã ban hành một loạt quy chế, đặc biệt là quy 
chế đánh giá cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán Dộ. 
Việc ban hành các quy chế, quy định có một ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó thể hiện Đảng và 
Nhà nước luôn chăm lo nâng cao chất lượng 
đội ngũ cân bộ, nhất là cân bộ lãnh đạo và quản 
lý ỏ ở tất cả các cấp. Dưới đây xin nêu một số 
kiến nghị: 

Thứ nhất, ở tầm vĩ mô cần có các cuộc điều 
tra trên diện rộng và khảo sát theo chuyên đề, để 
nắm được thực trạng, đánh giá đúng chất lượng 
hiện nay của cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú ý 
phân loại hệ thống cán bộ lãnh đạo, quản lý để 
có biện pháp và phương hướng xử lý riêng. 

Thứ hai, tận dụng tới mức tối đa mọi khả 
năng mở rộng trên thực tế nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, đề cho mọi công dân có điều kiện 
tăng cường rõ rệt tác động của mình tới việc lựa 
chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý và kiểm tra hoạt 
động của họ; có thể nêu những việc cụ thể: 


- Thực hiện nghiêm túc chế độ bầu cử cán bộ 
lãnh đạo ở những nơi có thể và cần phải thực 
hiện chế độ bầu cử. 

- Thi tuyển nhằm lựa chọn và phân bố cán bộ 
lãnh đạo, chuyên g1a. 

- Hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp, tránh bệnh hình thức 
trong việc đề cử, ứng cử; tạo mọi điều kiện để cử 
tri thể hiện thái độ của mình với số lớn ứng cử 
viên, tham gia có hiệu quả vào tất cả các giai 
đoạn của quá trình bầu cử. 

- Bảo đảm chế độ báo cáo thường xuyên của 
những cán bộ có chức quyên. đề người dân đánh 
giá khách quan hoạt động của họ, kế cả quyên 
bãi miễn hoặc đề nghị bãi miễn những cán bộ 
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không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sai sót 
nghiêm trọng. Cần xây dựng một cơ chế, một hệ 
thống kiểm tra công việc của cán bộ lãnh đạo. 
Ở Quốc hội, ở Hội đồng nhân dân cần mở rộng 
phương thức báo cáo và chất vấn trực tiếp các 
đại biêu. 

- Chỉnh đốn việc thanh tra, kiểm tra hiện nay 
để tránh tình trạng hình thức, làm sao nâng cao 
trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhưng cũng 
không gây phiền hà cho cơ sở. 

- Các tô chức đảng phải thường xuyên quan 
tâm đến việc nhận xét cán bộ lãnh đạo, coi đó là 
hình thức có hiệu quả để kiểm tra công tác của 
của cán bộ, đồng thời khuyến khích họ nâng cao 
trình độ của mình. 

- Phát huy vũ khí phê bình và tự phê bình, 
đặc biệt là phê bình từ dưới lên. Cần kiên quyết 
chặn đứng mọi hành vi trù dập phê bình cũng 
như những ý đồ vu cáo bôi nhọ những cán bộ 
trung thực, tận tụy, trả thù cá nhân bằng các 
hình thức thư nặc danh, hoặc những thủ đoạn 
hèn hạ khác... 

Thứ ba, quan tâm đặc biệt đến công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, tri 
thức, mở rộng tầm nhìn, rèn luyện bản lĩnh cán 
bộ, qua học tập thường xuyên, học tập suốt đời, 
qua hoạt động thực tiễn, qua môi trường công 
tác khác nhau; chủ trương thi tuyển chức danh, 
chủ trương luân chuyển cán bộ có tác dụng rất 
tích cực sàng lọc và hoàn thiện tài năng cán bộ 
lãnh đạo. Bên cạnh VIỆC giáo dục, tuyên truyền 
luật pháp trong dân, cần mở nhiều lớp học tập 
luật pháp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cân bộ 
lãnh đạo, quản lý vi phạm luật pháp cần xử lý 
nghiêm hơn người bình thường, tránh tình trạng 
xử lý nội bộ, hoặc tìm cách chạy tội, thậm chí 
còn chuyên công tác đến nơi béo bở hơn. 

Có cơ chế riêng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý là nữ, là người dân tộc thiểu 
số. Trong điều kiện hiện nay cần có chính sách 
cụ thể thu hút những người ngoài đảng tham gia 
vào bộ máy lãnh đạo và quan lý. 

Thứ tư, đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý bằng một chế độ lương hợp lý; có 
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cơ chế và thực hiện trong thực tế công tác trọng 
dụng người tài, nhất là lớp cán bộ trẻ có nhiều 
triên vọng. Mạnh dạn đưa họ vào môi trường 
thực tế rèn luyện, cất nhắc, đề bạt "họ, để bảo 
đảm tính kế thừa, tránh tình trạng hãng hụt cán 
bộ lãnh đạo. 

Thứ năm, vẫn đè đầu tiên để khắc phục tình 
trạng yếu kém, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
lao động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý 
là thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn hóa cán bộ 
(về phẩm chất chính trị; về năng lực chuyên 
môn; về tài tổ chức; về đạo đức lối sống; về 
phong cách làm việc khoa học...). 


Hiệu lực của lãnh đạo thể hiện ở khả năng 
thực hiện quyền hành và nhiệm VỤ; hiệu quả liên 
quan đến kết quả và chi phí, kết quả nhiều mà 
chỉ phí ít là hiệu quả cao. 

Thứ sâu, bố trí cán bộ hợp lý, tạo ê-kíp đồng 
thuận, đoàn kết, hợp tác là yêu cầu cực kỳ, quan 
trọng trong công tác cán bộ. Bồ trí tập thê lãnh 
đạo vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, phải 
thông qua quá trình đánh giá, nhìn người một 
cách chính xác, mẫn cảm. Đặc biệt, việc lựa 
chọn cán bộ đầu đàn, chủ chốt là khâu quan 
trọng bậc nhất. “Một tập thể gắn bó, ăn ý với 
nhau trên thực tế một phân rất lớn phụ thuộc vào 
người cán bộ chủ trì, cán bộ đầu đàn. Đó phải là 
người có đủ uy tín, thắng thắn, cởi mở, chân 
thành, trung thực, công tâm, biết khoan dung độ 
lượng, hết lòng xả thân vì công việc; biết quan 
hệ và làm việc với con người, khích lệ con 
người... 

Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đã 
trải qua gân 20 năm, đang trong giai đoạn quyết 
liệt, giai đoạn đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và nhất là 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng phải 
không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, 
phải có phong cách làm việc mới, khoa học, 
thiết thực và có hiệu quả cao. Đó là yêu cầu 
không phải chỉ của lịch SỬ, CỦa CUỘC sông hôm 
nay mà còn là yêu cầu của tương lai, đề xây 
dựng đất nước ta trở thành đất nước dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. C 
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Vốn đề xuất lhủu và tăng trưởng 
kinh tê Việt Nam 


PHAM TẤT THẮNG ° - PHAN TIẾN NGỌC “° 


AU gần 18 năm đổi mới, nền kinh tế 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất 


quan trọng. Trong giai đoạn 1989 - 2003, 
GDP của Việt Nam tăng gần 2,67 lần, với tốc độ 
tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm là 7,28%. 
Cũng trong giai đoạn này, xuất khẩu của Việt Nam 
tăng 10,27 lần, từ 1964 triệu USD (năm 1989) lên 
20 176 triệu USD (năm 2003), với tốc độ tăng 
trưởng bình quân hằng năm là 19,04%, cao gấp 
2,6 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Có thể thấy, sự 
tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu đã tác động 
rất tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
trong giai đoạn vừa qua. Đây là vấn đề rất có ý 
nghĩa, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc 
tế hiện nay. 

1 - Tổng quan về xuất khẩu và tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam giai đoạn 1989 - 2003 

a - Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 
1989 . 2003 

Trong giai đoạn 1989 - 2004, tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam luôn giao động ở mức cao. Về 
tông thể, có thể thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn chính 
1989 - 1996; 1997 - 1999 và 2000 - 2003. 

Trong giai đoạn 1989 - 1996, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế có xu hướng tăng nhanh, năm 1989 
là 4,7%, năm 1992 đạt 8,7% và đạt đỉnh điểm vào 
năm 1995 là 9,54%. Sự tăng trưởng cao và liên tục 
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trong giai đoạn này được nhiều nhà kinh tế cho 
rằng đó là do đóng góp của những cải cách về thể 
chế và chính sách những năm trước đó (1986 - 
1988) và một loạt những cải cách về chính sách 
của Chính phủ trong giai đoạn này. 

Trong giai đoạn tiếp theo (1997 - 1999), tốc độ 
tăng trưởng kinh tế giảm nhanh từ 8,2% (năm 
1997) xuống còn 5,8% (năm 1998) và 4,8% (năm 
1999). Sự giảm sút của giai đoạn này do nhiều 
nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do tác động của 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của các nước 
trong khu vực. 

Trong giai đoạn 2000 - 2003, Chính phủ đã tiến 
hành nhiều biện pháp mạnh mẽ để kích cầu, 
khuyến khích xuất khẩu và đầu tư, ban hành Luật 
Doanh nghiệp. Vì vậy, nền kinh tế đã một lần nữa 
lấy lại đà tăng trưởng từ năm 2000, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế tăng từ 4,8% (năm 1999) lên 6,8% 
(năm 2000) và 7,24% (năm 2003). Như vậy trong 
giai đoạn 1989 - 2003, Việt Nam đã đạt mức tăng 
trưởng khá cao, trung bình 7,28%. Tốc độ tăng 
trưởng này do nhiều nhân tổ tác động, trong đó có 
xuất khâu - một trong những nhân tố có tốc độ tăng 
trưởng mạnh mẽ nhất của Việt Nam. 


* TS, Tạp chí Cộng sản 
** Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
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(X{giiên cứu - rao đổi 


b - Xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 
1989 - 2003 

Nhờ quá trình cải cách kinh tế nói chung, cải 
cách trong ÏĨnh vực ngoại thương nói riêng, 
xuất khẩu của Việt Nam đã có những bước tiến 
đáng kể. Trong giai đoạn 1989 - 2003, xuất khẩu 
của Việt Nam tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng 
trưởng bình quân đạt 19,04%, cao gấp 2,6 lần tốc 
độ tăng trưởng kinh tế. 

Cơ cấu xuất khẩu đã có những thay đối tích cực 
từ chủ yếu xuất khẩu nông sản và tài nguyên quốc 
gia sang sản xuất và xuất khâu các sản phẩm chế 
biến. Giá trị xuất khẩu của hàng hóa đã qua chế 
biến tăng từ 8% (năm 1991) lên 28% (năm 1996), 
40% (năm 2000) và 43% (năm 2003). Trong khi 
đó giá trị xuất khẩu các sản phâm thô giảm xuống 
tương ứng từ 72% (năm 1996) xuống còn 57% 
(năm 2003). Tuy nhiên, tỷ lệ xuất khẩu các sản 
phâm thô của Việt Nam còn cao so với mức trung 
bình chung của thế giới (22,4%). Tỷ lệ xuất khẩu 
các sản phẩm cuối cùng trong tông sản phẩm xuất 
khẩu thấp, chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm sơ 
chế và gia công cho các đối tác nước ngoài. 


Quan hệ thương mại Việt Nam đã được mở 
rộng trên tất cả các châu lục, khai thông các thị 
trường châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Theo đó, cơ 
cấu thị trường cũng có sự dịch chuyển mạnh từ 
những thị trường truyền thống của Việt Nam như 
Đông Âu, châu Á sang các thị trường đầy tiềm 
năng nhưng rất khó tính đó là thị trường Tây Âu và 
Hoa Kỳ. Năm 1991 nếu thị trường châu Á chiếm 
71% xuất nhập khẩu của Việt Nam, thì đến năm 
2002 chỉ còn chiếm khoảng 55%, trong khi đó thị 
trường Tây Âu tăng từ 5,7% (năm 1991) lên 21,7% 
(năm 2002). Kể từ khi Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực thi thị 
trường châu Mỹ tăng mạnh, đặc biệt là thị trường 
Hoa Kỳ - một thị trường đã từng cấm vận với 
Việt Nam hơn 30 năm - nay đã trở thành một trong 
những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 
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Yạp chí Cộng sản 


Cùng với sự đa dạng hóa các hoạt động kinh tế 
đối ngoại khác, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 
chiếm ngày càng cao trong tông xuất khẩu toàn 
cầu. Trong suốt giai đoạn vừa qua, với tốc độ tăng 
trưởng nhanh, xuất khẩu của Việt Nam đã chiếm 
ngày càng cao trong tổng xuất khâu của thế giới từ 
0,056% (năm 1990) lên 0,213% (năm 2002). Tỷ 
trọng xuất khẩu của Việt Nam trên trường quốc tế 
tăng trung bình hằng năm khoảng 12%. Như vậy, 
rõ ràng, xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng 
mạnh mẽ, xét trên cả bình diện quốc gia lẫn 
quốc tế. Điều đó chứng tỏ rằng, vị trí, vai trò kinh 
tẾ của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên 
trường quốc tẾ. 

2 - Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng 
kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế của một quốc gia theo 
bảng cân đối tổng sản phẩm quốc dân là do tiêu 
dùng, đầu tư, chỉ tiêu của chính phủ, xuất khẩu và 
nhập khẩu (tức cán cân thương mại quốc tế) đóng 
góp. Vì vậy, xem xét tác động của xuất khẩu đối 
với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chúng ta cần 
xem xét thông qua các khía cạnh, như: mối quan hệ 
giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng 
trưởng xuất khâu; đóng góp của xuất khẩu trong tỷ 
trọng GDP; đóng góp của xuất khẩu đến tốc độ 
tăng trưởng GDP. 

a - Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu 

Rõ ràng, xuất khẩu là một bộ phận quan trọng 
trong GDP, mỗi sự thay đổi của xuất khẩu sẽ kéo 
theo sự thay đổi lớn của GDP. Đồ thị 1 cho thấy, 
tốc độ tăng trưởng xuất khâu và tốc độ tăng trưởng 
kinh tế có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Khi 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao thì dẫn tới nền 
kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ (giai đoạn 1992 đến 
1996). Khi tốc độ xuất khâu có xu hướng đi xuống 
(1997) thì tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng bắt đầu 
giảm. Trong giai đoạn 1999 đến 2001, xuất khẩu 
lại tăng và thúc đây nền kinh tế tiếp tục được phục 
hồi và tăng trưởng kinh tế đạt với tốc độ khoảng 
71%/năm. 
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Nguận: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của Tông cục 


Thống kê 


Một điều chúng ta dễ nhận thấy là, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu giao động mạnh trong khi đó 
tốc độ tăng trưởng kinh tế ít giao động. Điều đó 
chứng tỏ tốc độ tăng trưởng kinh tế có quán tính 
lớn hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Xuất 
khâu dễ dàng lấy lại đà tăng trưởng ngay trong 
vòng một năm, trong khi đó GDP phải mất vài năm 
sau mới có thể phục hôi lại được tốc độ tăng trưởng 
như trước. Sự giao động mạnh mẽ của xuất khẩu 
bên cạnh những ưu điểm cũng bộc lộ một vài nguy 
cơ, đó là sự kém bền vững của tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu của Việt Nam - một đất nước chủ yêu 
vân còn xuất khẩu sản phẩm sơ chế. Do đó, cần 
phải có biện pháp quản lý tốt xuất khẩu mới bảo 
đảm được sự tăng trưởng bèn vững. 

Qua đồ thị 1 chúng ta có thể thấy, chính sách 
quản lý kinh tế vĩ mô của Việt Nam là khá tốt. 
Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển nhanh, 
Chính phủ đã có những biện pháp tích cực để duy 
trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn đạt ốn định ở 
mức cao, do đó đã không gây xáo trộn tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Trong giai đoạn tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cũng như xuất khẩu đi xuống, Chính phủ đã 
ngay lập tức có những chính sách kịp thời để thúc 
đấy xuất khẩu tăng trưởng trở lại (1999 và 2003). 
Điều này đã giúp Việt Nam duy trì được tốc độ 
tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước trong 
khu vực sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ.. 


Yạp chí Cộng sản 


Từ năm 1989 đến 2003, tỷ trọng của xuất khẩu 


trong GDP liên tục tăng. Năm 1989 xuất khẩu chỉ 
chiếm 21,81% trong tông GDP (theo giá so sánh 
năm 1994) thi năm 2002 tăng lên 47% và năm 
2003 đạt gần 50%. Đóng góp của xuất khẩu trong 
tỷ trọng GDP ngày càng tăng, và được chia thành 
2 giai đoạn rõ rệt. Trong giai đoạn đầu (1989- 
1996), đóng góp của xuất khâu trong tỷ trọng GDP 
trung bình chỉ đạt 22,7%, đến giai đoạn tiếp theo 
(1997 - 2003) tăng lên gần gấp đôi so với giai đoạn 
trước: 43,7%. Điều này cho thấy, xuất khẩu là một 
nhân tổ quan trọng góp phần thúc đấy tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt 
từ sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á, 
xuất khẩu nổi lên là một động lực mới giúp cho tốc 
độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao so với các 
nước trong khu vực. 

Để đánh giá sâu hơn đóng góp của xuất khẩu 
đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chúng ta xem 
xét đóng góp của xuất khẩu đến tốc độ tăng 
trưởng GDP. Đồ thị 2 cho thấy, xuất khẩu đóng vai 
trò quan trọng trong tốc độ tăng trưởng GDP 
ở Việt Nam giai đoạn 1989 - 2002. Trong giai 
đoạn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 
là 7,28%, trong đó xuất khẩu đóng góp khoảng 
55,3% cho tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi 
đó, khu vực phi xuất khẩu (sản xuất đê tiêu dùng 
trong nước) đóng góp khá thấp đối với tăng trưởng 
kinh tế. Không có gì ngạc nhiên khi khu vực 
phi xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
thấp nhất trong giai đoạn 1997 - 1999, là giai đoạn 
cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực nổ ra và ảnh 
hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Trong giai đoạn 
1997 - 1999, cầu trong nước giảm mạnh, vì vậy sản 
xuất các sản phẩm tiêu dùng trong nước giảm 
xuống mức thấp nhất. Sự đình trệ của nhu cầu 
trong nước lại tạo thuận lợi cho khu vực xuất khẩu 
phát triên mạnh. Kết quả là tỷ giả hối đoái giảm. 


Điều đó đã tạo điều kiện khuyến khích đầu \ụ sàn 

xuất hàng hóa xuất khâu. Vì vậy, xuây A Šà 
Trong giai đoạn vừa qua, xuất khẩu đã góp đóng góp lớn đến tăng trưởng kinh t&. cà sa 

phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. đoạn này. \ 
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b - Đóng góp của xuất khẩu đến tăng trưởng 
kinh tế 


Đồ thị 2: Đóng góp của xuất khẩn và phí xuất khẩn cho 
tốc độ tăng trưởng GDP 


|8Ph XK 8X Si töÐê] 


Nguôn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu Niên giám Thống kê 2003 


Sau rất nhiều cố gắng của Chính phủ để "kích 
cầu", đóng góp của khu vực phi xuất khâu đã tăng 
lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự đóng 
góp của khu vực này trong GDP vẫn còn rất hạn 
chế. Điều đó cho thấy, chính sách thay thế nhập 
khâu của Việt Nam đã khá thành công trong giai 
đoạn đầu của công cuộc đôi mới. Tuy nhiên, sự 
hợp lý của chính sách thay thế nhập khẩu không 
còn được duy trì, nguyên nhân là do chính sách 
thay thế nhập khâu của Việt Nam có mối quan hệ 
chặt chế với các doanh nghiệp nhà nước - khu vực 
còn làm ăn kém hiệu qua, thụ động chờ bảo hộ. 

Trên phương diện tông cầu, một lần nữa khẳng 
định rằng xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối 
với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong giai đoạn 
đầu (1989 - 1992), xuất khẩu đóng góp rất nhỏ bé 
đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trung bình trong 
giai đoạn này tốc độ tăng trưởng GDP tăng 6,53% 
trong đó xuất khẩu chỉ đóng góp được 0,36%. 
Trong những năm tiếp theo, xuất khẩu ảnh hưởng 
lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt sau 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Trong khi đó 
đóng góp của đầu tư và tiêu dùng cuối cùng vào 
tăng trưởng GDP có xu hướng giảm. Mặc dù Chính 
phủ đã có nhiêu chính sách "kích cầu" nhưng tình 
hình cải thiện không đáng kể, đầu tư trong nước 
và tiêu dùng vân đồng góp thấp vào tốc độ tăng 
trưởng GDP. Kết quả này gợi ý rằng, đầu tư trong 
nước ở Việt Nam còn chưa hiệu quả và bộc lộ 
nhiều yếu kém, đặc biệt là vốn đầu tư ở các doanh 
nghiệp nhà nước. Theo ý kiến của nhiều nhà 
nghiên cứu kinh tế, nếu tình hình tài chính của các 
doanh nghiệp nhà nước không được cải thiện thì 
đây sẽ là vấn đề đáng lo ngại đối với tăng trưởng 
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kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Ngược lại, 
xuất khẩu lại nôi lên là động lực của tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sau cuộc khủng 
hoảng tài chính tiền tệ (rong khu vực; BÓp phần 
quan trọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá 
ở Việt Nam ”.. thời gian vừa qua. 

3 - Một số yếu kém hiện tại của xuất khẩu 
cản trở tăng trưởng bền vững kinh tế của 
Việt Nam 

- Tuy có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh, 
nhưng quy mô xuât khâu của nước ta còn quá nhỏ 
so với các nước trong khu vực. Kim ngạch xuất 
khẩu tính theo đầu người năm 2003 mới đạt 
khoảng 250 USD/người/năm. Trong khi đó, năm 
2000, Trung Quốc đạt 358,8 USD/người/năm; 
Thái Lan đạt I 113,8 USD/người/năm; Ma-Ìai-xi-a 
đạt 4211,.8 USD/ngườư/năm; Xin-ga-po đạt 
34 468,8 USD/ngườ/năm. Như vậy, chúng ta có 
một khoảng cách khá lớn về giá trị xuất khẩu đầu 
người giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, 
và khoảng cách âày ngày càng được mở rộng hơn. 
Điều này tiềm ân một nguy cơ không, phải là mới, 
đó là nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu 
vực. Vì vậy, xuất khẩu nói riêng và tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam nói chung có thể sẽ càng 
ngày càng bị lùi lại nếu như chúng ta không tiếp 
tục tăng cường xuất khẩu. 

- Xuất khẩu của Việt Nam chiếm tý lệ khá cao 
trong cơ câu GDP, do đó một sự biên động của 
xuất khẩu sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tăng 
trưởng kinh tế. Trong khi đó tỷ trọng xuất khâu của 
Việt Nam trên trường quốc tế rất nhỏ bé (năm 2002 
chỉ chiếm có 0,21%). Hơn nữa, khu vực phi xuất 
khẩu làm ăn không hiệu quả, đóng góp nhỏ bé đến 
tăng trướng kinh tê, thậm chí thụt lùi trong một vài 
giai đoạn. Các doanh nghiệp Việt Nam ¡t quan tâm 
đến thị trường trong nước, để cho hang hóa nước 
ngoài tràn ngập thị trường nội địa. Điêu này cho 
thấy, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều 
vào thị trường bên ngoài, kém chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Do đó, nền kinh tế dễ bị tốn thương 
bởi các "cú sốc" từ bên ngoài và ảnh hưởng đến 
tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Việt Nam. 
Tác động của cuộc khủng hoàng tài chính - tiên tệ 
năm 1997 là minh chứng rõ ràng cho điêu này. 
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- Cơ cầu thị trường xuất khẩu của Việt Nam 
trong thời gian vừa qua khá hợp lý, tuy nhiên, xuất 
khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc khá nhiều vào 
thị trường châu Á (khoảng 55%) và có xu hướng 
dịch chuyển mạnh sang thị trường Hoa Kỳ, ít quan 
tâm đến các thị trường khác. Do đó, mỗi khi có sự 
biến động của các thị trường châu Á hay Mỹ sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến xuất khẩu của Việt Nam và làm 
cho nền kinh tế tăng trưởng kém bền vững. Hơn 
nữa, các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các 
nước ở Đông - Nam Á có cùng lợi thế cạnh tranh 
với nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Vì 
vậy, khả năng tăng xuất khẩu của Việt Nam vào 
các thị trường này là có giới hạn. Do đó, cơ cấu thị 
trường xuất khâu hiện nay có thể sẽ cản trở tăng 
trưởng kinh tế bèn vững của Việt Nam trong những 
năm tới. 

- Hơn thế nữa, thâm hụt thương mại của Việt 
Nam khá lớn, chủ yếu được tạo ra bởi thay thế 
nhập khẩu của các doanh nghiệp nhà nước. Năm 
1996, thâm hụt thương mại gần 16,7% trong GDP, 
năm 2002 gần 18%, gấp đôi so với mức hợp lý của 
các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, nếu 
xuất khẩu không được thúc đây, hiệu quả sản xuất 
thay thế nhập khẩu không được cải thiện thì 
nên kinh tế sẽ phải đối mặt với một rào cản lớn liên 
quan đến cán cân thanh toán, và tăng trưởng 
kinh tế sẽ giảm. 

- Trong cơ cầu hàng xuất khẩu, tỷ lệ xuất khẩu 
sản phẩm thô và sơ chế còn nhiều, chiếm khoảng 
70%. Các hàng hóa xuất khâu chủ yếu của Việt 
Nam vẫn chủ yếu là dầu thô, gạo, cà-phê, cao-su,. 
Những hàng hóa sơ chế này có độ co giãn thấp, gi: bị: 
cả luôn luôn không ốn định và có xu hướng đi 
xuống. Hơn nữa, các mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam chủ yếu là gia công cho nước ngoài, nên phần 
giá trị gia tăng thuần túy trong các sản phẩm còn 
quá thấp. Vì vậy, trong những năm tới, Việt Nam 
cần phải nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu xuất 
khẩu sang xuất khẩu hàng chế biến, nếu không sẽ 
gây nhiều khó khăn cho tăng trưởng kinh tế. 

- Chất lượng hàng hóa xuất khẩu và khả năng 
cạnh tranh trên trường quốc tế thấp. Điều này có 
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ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu và tăng trưởng 
kinh tế. Do đó, chất lượng và năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa xuất khẩu nếu không được cải thiện 
thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong 
tương lai không xa. 

- Một vấn đề nữa có liên quan đến xuất khẩu và 
tăng trưởng kinh tế đó là quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là gia 
nhập Tô chức Thương mại quốc tế (WTO). Việc 
chậm gia nhập WTO sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất 
khâu cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
trong nhưng năm tới. Như chúng ta đều biết, nếu 
Việt Nam không kịp gia nhập WTO vào năm 2005 
thì xuất khẩu dệt may của Việt Nam - một trong 
những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc trông 
chờ, ý lại vào bảo hộ của các doanh nghiệp trong 
nước tất yếu sẽ dẫn đến sản xuất, kinh doanh kém 
hiệu quả. Vì vậy, trong bối cảnh này, nếu chúng ta 
càng kéo dài quá trình đàm phán gia nhập WTO thì 
Việt Nam càng đứng ngoài "cuộc chơi" toàn cầu 
hóa về kinh tế; các doanh nghiệp trong nước càng 
trông chờ bảo hộ, làm ăn kém hiệu quả. 

4 - Một vài đề xuất, kiến nghị 

Một là: Về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu. 

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 1989 - 2003, 
xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dựa trên các sản 
phâm thô và sơ chế. Chính điều này sẽ là rào cản 
đối với tăng trưởng xuất khâu nói riêng và tăng 
trưởng nói chung. Vì vậy, trong | bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay, để xuất khẩu tiếp tục là 
động lực tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần nhanh 
chóng chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu. Cụ thể là: 
1 - Tiếp tục thúc đấy xuất khẩu những mặt hàng sơ 
chế trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh tĩnh của 
quốc gia như điều kiện tài nguyên thiên nhiên, lực 
lượng lao động dồi dào..., đồng thời, đa dạng hóa 
các mặt hàng xuất khẩu, nâng dần tỷ trọng hàng 
hóa xuất khẩu qua chế biến. 2 - Dịch chuyển cơ 
cấu xuất khẩu từ chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm 
sơ chế sang xuất khâu các sản phẩm đã qua chế 
biến sâu, và các hàng hóa xuất khẩu đòi hỏi trình 
độ, công nghệ cao để thỏa mãn các nhu cầu khó 
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tính của thị trường thế giới. Tham gia vào phân 
công lao động quốc tế ở trình độ phát triển cao. Chỉ 
có phát huy lợi thế so sánh động mới là nhân tố 
quyết định bảo đảm tăng trưởng bền vững ở 
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay. 

Hai là: Về các nhân tố đâu vào cho sản xuất 
hàng xuất khẩu. 

Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam phần lớn 
vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 
từ nước ngoài. Rất nhiều mặt hàng xuất khẩu chính 
của Việt Nam như may mặc, giày dép chủ yếu là 
nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, nguyên liệu 
cung cấp trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. Vì 
vậy, cần khuyến khích phát triển các ngành cung 
cấp "đầu vào" mà Việt Nam có tiềm năng, đặc biệt 
là cung cấp các "đầu vào" cho xuất khẩu. Đây là 
biện pháp cơ bản để bảo đảm sản xuất ổn định, 
giảm chỉ phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của 
hàng hóa xuất khẩu và năng lực cạnh tranh. 

Ba là: Về cơ cấu thị trường xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Trong thời gian qua, cơ cấu thị trường xuất 
khẩu của Việt Nam khá hợp lý, song vẫn tồn tại 
một số nhân tố không bên vững trong tương lai. Do 
đó, Nhà nước cân tập trung hướng các doanh 
nghiệp xuất khẩu vào tất cả các thị trường. Điều đó 
có nghĩa là bên cạnh việc ưu tiên hàng đầu cho các 
thị trường phát triển cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
EU, chúng ta cần tiếp tục duy trì và phát triển các 
thị trường truyền thống và các thị trường có trình 
độ phát triển thấp như các nước châu Phi và các 
nước trong khu vực. Việc đa dạng hóa thị trường 
theo hướng ưu tiên một số thị trường trọng điểm sẽ 
bảo đảm tăng cường xuất khẩu và tránh bị phụ 
thuộc quá nhiều vào một vài thị trường nào đó. 

Bốn là: Về chính sách xuất nhập khâu. 

Như đã đề cập ở trên, chính sách thay thế nhập 
khẩu của Việt Nam là nguyên nhân chính tạo ra 
thâm hụt thương mại cao trong những năm gần 
đây. Thâm hụt thương mại chưa hắn là xấu, nhưng 
nếu thâm hụt thương mại do bảo hộ thay thế nhập 
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khẩu kém hiệu quả một nguy cơ cho tăng trưởng 
bên vững của quốc gia trong tương lai. Vị vậy, 
chúng ta cần cải cách chính sách thay thế nhập 
khâu theo hướng: a - Chỉ bảo hộ những ngành, lĩnh 
vực mà Việt Nam có tiềm năng và lợi thế so sánh, 
đặc biệt là những ngành có tiềm năng phát huy lợi 
thế SỐ sánh động trong tương lai; b - Nhanh chóng 
sắp xếp, đối mới, cô phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước - khu vực được bảo hộ cao nhưng kém 
hiệu quả; c - Bảo đảm bình đẳng về các chính sách 
ưu tiên của Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập 
khẩu nói riêng và các hoạt động khác nói chung 
giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế khác nhau. 

Năm là: Về nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Cần nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả 3 góc 
độ: nền kinh tế, đơn vị sản xuất, kinh doanh và sản 
phẩm hàng hóa. Cụ thê là: a - Nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia bằng cách tạo dựng nhanh 
chóng và đồng bộ các yếu tố cấu thành nên năng 
lực cạnh tranh quốc gia như kết cấu hạ tầng, trình 
độ quản lý, mức độ ôn định và đồng bộ của hệ 
thống chính sách; b - Phát triên mạnh mẽ khoa học 
- công nghệ thông qua việc tích cực chuyển giao 
công nghệ tiên tiến của nước ngoài, tiến đến làm 
chủ công nghệ, và quan trọng hơn là cần đầu tư cho 
nghiên cứu phát triên khoa học - công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ thông tin và viễn thông; thiết lập 
thị trường khoa học - công nghệ; c - Áp dụng rộng 
rãi hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, xây dựng 
thương hiệu, cải tiến mẫu mã chúng loại và các 
dịch vụ sau bán hàng. 

Sáu là: Vê quá trình gia nhập WTO của 
Việt Nam. 

Theo chúng tôi, bây giờ là lúc Việt Nam cần: 
a - Nhanh chóng đấy mạnh quá trình đàm phán gia 
nhập tổ chức WTO; b - Cải cách đồng bộ thể chế, 
chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế; c - Tuyên 
truyền, giáo dục các doanh nghiệp cũng như người 
dân hiểu biết rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc 
gia nhập WTO; hỗ trợ các doanh nghiệp có kế 
hoạch chủ động chuân bị khi Việt Nam chính thức 
gia nhập WTO. Q 
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l - Trong xã hội hiện đại, việc thực hiện 
quyền con người, nhìn chung đã có những 
bước tiền khi so sánh với xã hội phong kiến. 
Quyên cơn người được xem là thiêng liêng, 
được thể chế qua luật pháp và ở mức độ nhất 
định được thực hiện trong thực tế. Những tiến 
bộ trong lĩnh vực nhân quyền đã gớp phần tạo 
ra một diện mạo mới cho xã hội và trở thành 
một trong những nhân tố thúc đây tiến bộ xã 
hội. Bởi với tư cách là chủ thể của lịch sử, con 
người có một không gian xã hội rộng rãi hơn, 
thuận lợi hơn để bộc lộ nhân tính. Có thể xem 
đó là một bước tiến của lịch sử nhân loại mà 
không ai có thể phủ nhận. 

Tuy nhiên, sau mấy trăm năm tôn tại, chủ 
nghĩa tư bản cũng từng bước bộc lộ những giới 
hạn mà những giới hạn đó suy cho cùng đã 
trầm tích trong bản chất của xã hội đó. Với tư 
cách là một trong những nấc thang phát triển 
của xã hội, giai cấp tư sản không có khả 
năng đại diện cho "chân lý cuối cùng của lịch 
sử" và cũng vì vậy, nó không thể là gương mặt 
hoàn thiện về phương diện quyền con người. 


Số 19 (tháng 10 năm 2004) 
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Trước hết, xã hội tư bản dù đã trải qua nhiều 
giai đoạn phát triển, thậm chí đã có nhiều lần 
"lột xác" song nó vẫn bị chế định bởi những 
điều kiện kinh tế, xã hội của bản thân nó. Giai 
cấp tư sản đã từng thu hút các lực lượng xã hội 
tham gia cách mạng tư sản bằng lý tưởng tự do, 
bình đẳng, bác ái, lập nên nền chuyên chính tư 
sản. Song khi đã có chính quyền nó lại phải 
loay hoay để tìm cách đối phó với lý tưởng đó 
bởi một khi được thực hiện đầy đủ thì lý tưởng 
tự do, bình đẳng, bác ái là một trong những 
công cụ để thủ tiêu đặc quyền, đặc lợi của giai 
cấp tư sản. Vì lâ ấy, về thực chất, hệ thống luật 
pháp tư sản vẫn tìm cách hạn chế lợi ích của 
người lao động và bảo vệ lợi ích của giai cấp 
mình. Trong điều kiện quốc tế hiện nay, nhân 
quyền là một trong nhiều công cụ được các nhà 
nước tư sản sử dụng nhằm một mặt ngăn cản 
các quốc gia muốn vươn lên giàu mạnh có 
nguy cơ cạnh tranh với các nước tư bản phát 
triển và mặt khác để chống lại các quốc gia 
được xác định là "kẻ thù". Tự nhân danh người 
đại diện cho "Nhân quyền", bảo vệ "Nhân 
quyền", Mỹ và đồng minh của Mỹ đã can thiệp 
thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều quôc 
gia có chủ quyền cũng không nằm ngoài mục 
đích trên. 

Mặc dù được "trang điểm" song nhân quyền 
tư sản không sao che dấu được những hạn chế 
lịch sử của nó. Các quốc gia tư bản phát triển 
nhất về kinh tế không phải là những quốc gia 
ở đó quyền con người được bảo đảm tương 
ứng. Chẳng hạn, nước Mỹ có thu nhập quốc 
dân hơn ¡1 000 tỉ USD/năm (năm 2002) và 
bình quân thu nhập đầu người hơn 30 000 
USD/năm, song vẫn có hơn 30 triệu người 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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sống dưới mức nghèo khổ. Báo cáo của Liên 
hợp quốc năm 1999 cho thấy, ó ở các nước có thu 
nhập quốc dân cao nhất, số người giàu chỉ 
chiếm 20% dân số nhưng chiếm tới 86% tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới, 82% thị 
trường xuất khẩu thế giới, 68% đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và 74% đường dây điện thoại thế 
giới. Trong khi đó, ở những nước nghèo có 
20% dân số chỉ sở hữu 1% các lĩnh vực này. 
Cũng theo báo cáo này, khoảng cách giữa 20% 
người giàu nhất và 20% người nghèo nhất tính 
theo thu nhập quốc dân bình quân trên đầu 
người là 30 lần vào năm 1960, 74 lần năm 
1997 Œ), Ngay ở các nước tư bản, cũng chỉ có 
một số nước phát triển nhất, đa phần còn lại 
đều năm trong tỉnh trạng nước nghèo và chậm 
phát triển; sự phân cực giữa các quốc gla càng 
ngày càng rộng. Toàn cầu hóa kinh tế hiện nay 
được thúc đẩy bởi các tập đoàn kinh tế xuyên 
quốc gia, bởi các nhà nước tư bản và toàn cầu 
hóa cũng là mang lại lợi ích cho một số ít nhà 
tư sản. Chính vì nhận ra bản chất của toàn cầu 
hóa mà ở các nước tư bản phát triển đã xuất 
hiện nhiều cuộc đấu tranh của những người lao 
động chống lại toàn cầu hóa. Tại hội nghị 
thượng đỉnh thiên niên kỹ của các nguyên thủ 
quốc gia, Tông thư ký Liên hợp quốc đã cảnh 
báo với nhân loại về sự bất bình đẳng, phân hóa 
giàu nghèo của toàn cầu hóa. 

Nhân danh "tự do, bình đẳng, bác ái", nhân 
đanh người đại diện cho "dân chủ, nhân quyền" 
song thử hỏi, trong các nước tư bản phát triển, 
có bao nhiêu phần trăm người da mâu, người 
đân tộc thiểu số được can dự vào những vấn đề 
trọng yếu của đất nước, được tham gia bộ máy 
chính quyền, ngay cả ở Mỹ. Mặc đù quyền con 
người được xã hội thừa nhận như là những giá 
trị phổ biến, song cơ hội dành cho những nhóm 
xã hội có thu nhập thấp là ít ỏi, bởi chuẩn giá 
trị được đo bằng mức thu nhập. Xã hội tôn tại 
một nghịch lý, mọi người đều thấy mình có 
quyên, được tự do... 
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thực hiện được, ít nhất cũng đối với nhóm xã 
hội có thu nhập thấp. 

2 - Hơn 80 năm đấu tranh anh dũng chống 
thực dân Pháp, năm 1945 nước Việt Nam giành 
được độc lập. Ngay từ ngày lập quốc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập đã 
tuyên bố, nước Việt Nam là quốc gia theo chế 
độ dân chủ cộng hòa. Trong "Tuyên ngôn", Hồ 
Chí Minh đã trích dẫn những tư tưởng cơ bản 
về quyền con người được ghi trong Tuyên ngôn 
độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn 
Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 
1789 Người khẳng định: Nước Việt Nam, nhân 
dân Việt Nam là những chủ thể được quyền 
hướng thụ các quyền cơ bản của con người, mà 
quyền cơ bản nhất là dân tộc độc lập, nhân dân 
tự do và hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam quyết 
đem "tất cả tinh thân và lực lượng, tính mạng 
và của cải để giữ vững quyên tự do, độc lập 
ấy"0), 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân không chỉ lập 
nên nèn độc lập, thống nhất cho Tổ quốc mà 
còn giữ vững nền độc lập, thống nhất ấy làm cơ 
sở đề thực hiện các quyền cơ bản khác của nhân 
dân. Ba mươi năm đấu tranh lâu dài, gian khổ 
của nhân dân Việt Nam chống các thế lực ngoại 
xâm để giành và giữ độc lập dân tộc, phải 
chăng là vi phạm nhân quyên và những kẻ phát 
động chiến tranh là những quan tòa của nhân 
quyền? Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân ta đang cố gắng Vượt qua những trở 
lực, trong đó có sự chống phá quyết liệt của các 
thế lực thù địch để thực hiện một nước Việt 
Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 


(1) Xem: Thông tin quyên vn người của Trung tâm 
nghiên cứu quyên con người, số 1-2001, tr 23 

(2) Văn kiện quốc tế về quyên con người, Trung tâm 
nghiên cứu quyên con người và Viện Thông tin khoa học 
thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
2000, tr 13 
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dân chủ, văn minh. Phải chăng nỗ lực đó cũng 
là vi phạm nhân quyên? Trên thực tế, tư tưởng 
và hành động của Đảng ta, Nhà nước ta, nhân 
dân ta trong hơn 70 năm không những phù hợp 
với tiền bộ xã hội mà còn phù hợp với công ước 
quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, 
quyền Dân sự, Chính trị và các Công ƯỚC khác. 
Tuyên bố của Hội nghị thế giới về Nhân quyên 
tại Viên (Áo) (ngày 25-6-1993) có ghi: "Tất cả 
các dân tộc đều có quyền tự quyết. Với quyền 
đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính 
trị của mình và tự do theo đuôi con đường phát 
triển kinh tế, xã hội và văn hóa của mình"), 
Tuyên bố Viên cũng đặc biệt lưu ý ÿ, việc đưa ra 
chương trình hành động về quyền con người 

"không được coi là cho phép hay khuyến khích 
hành động nào nhằm chia rẽ hoặc làm tốn hại 
tới toàn bộ hay một phần sự toàn vẹn lãnh thô 
hay sự thống nhất về chính trị của các quốc gia 
độc lập và có chủ quyền hành động theo 
nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của 
các dân tộc ..."!), 

Trong lĩnh vực tôn giáo, một lĩnh vực rất 
phức tấp cũng được xác định ngay từ đầu trong 
chương trình hành động của Chính phủ Việt 
Nam ngày 3-9-1945 răng: Chính phủ tuyên bố 
và cam kết "tín ngưỡng tự do". Nguyên tắc này 
cũng được luật hóa trong Điều 10 (Hiến pháp 
năm 1946), Điều 26 (Hiến pháp năm 1959), 
Điều 68 (Hiền pháp năm 1980) và Điều 70 của 
Hiến pháp năm 1992) và các văn bản pháp 
luật khác. 

Các nguyên tắc được cam kết trong Hiến 
pháp và pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thực tế và đã 
đạt được nhiều kết quả tích cực. Nếu như trong 
lịch sử Việt Nam đã có lúc có triều đại phong 
kiến thực hiện chủ trương "cấm đạo" hay đề 
cao một tôn giáo nào đó thì trong chế độ mới, 
tình hình này đã được chấm dứt và nguyên tắc 
tự do tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo, 


Số 19 (tháng 10 năm 2004) 


Tạp shí Gộng sản 


bình đẳng giữa người có đạo và người không có 
đạo được thừa nhận và thực hiện. Nếu như 
nhiều thế lực chính trị trong lịch sử nhân loại 
mặc dù thừa nhận tự do tôn giáo song vấn lợi 
dụng tôn giáo, thậm chí còn tiêu diệt cả một số 
tôn giáo, một số nền văn hóa bản địa (người da 
đỏ ở châu Mỹ bị tiêu diệt trong thời kỳ thực 
dân, hay việc lợi. dụng tôn giáo của thực dân 
Pháp, của đế quốc Mỹ trong chiến tranh Việt 
Nam...) thì ở Việt Nam không có tình hình đó. 
Các tôn giáo có tư cách pháp nhân được pháp 
luật bảo hộ, các giá trị văn hóa của các tôn giáo, 
các dân tộc thiêu số được chú ý bảo tồn, phát 
huy. 

Mặc dù trong quá trình thực hiện chính sách 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt 
Nam do hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử (chiến 
tranh chống ngoại xâm kéo dài, sự chống phá 
của các thế lực thù địch, trình độ kinh tế - xã 
hội thấp...) còn có những thiếu sót, song một 
thực tế mà những ai có lương tri đều không thể 
phủ nhận, đó là Đảng và Nhà nước càng ngày 
càng có những nỗ lực to lớn, đúng hướng nhằm 
thỏa mãn tốt hơn nhu câu tín ngưỡng chân 
chính của người có đạo. 

Mẫy chục năm dưới chế độ mới, số Tượng 
chức sắc đạo Công giáo được đào tạo nhiều hơn 
SO VỚI mấy trăm năm trước đó cộng lại. Mọi 
người còn nhớ, sau 115 năm truyền giáo, kể từ 
năm 1533, mới có người Việt Nam đầu tiên 
được phong linh mục và 308 năm mới có người 
được phong giám mục (năm 1933). Nhưng nay 
giáo hội Công giáo Việt Nam có 2 hồng y, 2 
tông giám mục, 30 giám mục và trên 2 200 linh 
mục; có 5 đại chủng viện trải đều khắp các địa 
bàn cả nước, hằng năm đào tạo hàng trăm 
chủng sinh. Trong điều kiện thu nhập của 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 102 

(4) Văn kiện đã dẫn, tr 103 

(5) Xem: Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995 
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người dân còn thấp nhưng ở khắp mọi nơi, cơ 
sở thờ tự đều được tu bổ, xây sửa mới khang 
trang, to đẹp. Các sinh hoạt tôn giáo được chính 
quyền địa phương ủng hộ, tạo điều kiện. Kết 
quả thăm dò ý kiến của đồng bào Công giáo 
năm 2000 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh cho thấy: có 81,4% số người được 
hỏi hài lòng với chính sách tôn giáo của Đảng 
và Nhà nước. 77,6% số người được hỏi cho 
rằng người Công giáo vào Đảng không trái với 
đức tin. Và 78,0% cho rằng điều đó là phù hợp 
với giáo luật. Điều này cho thấy, giữa đồng bào 
Công giáo và cách mạng đã có nhiều đồng 
thuận và những đồng thuận này chỉ có được khi 
họ nhận thấy những lợi ích mà chính quyền 
mang lại cả trong kinh tế, chính trị và cả trong 
sinh hoạt tôn giáo. 

Với Phật giáo, trong thời kỳ thực dân, để 
quốc, tôn giáo này luôn bị chèn ép. Từ ngày 
cách mạng thành công, nhất là từ sau năm 
1975, chính sách tự do tín ngưỡng đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho tôn giáo này được đối xử 
bình đẳng với tôn giáo khác và đã có những 
phát triển mới. Ta thấy, hiện nay trên thế giới 
nhiều tổ chức tôn giáo đang kêu gọi hợp nhất, 
đại kết, kể cả giáo hội Ki-tô, song điều đó còn 
khá xa vời. Riêng Phật giáo Việt Nam, điều này 
đã được thực hiện hơn 20 năm về trước. Chẳng 
lẽ kết quả đó là do việc Nhà nước Việt Nam vi 
phạm quyền tự do tôn giáo mang lại? Dĩ nhiên, 
hiện nay trong. nội bộ Phật giáo còn có một số 
người không đồng tình với VIỆC hợp nhất các tổ 
chức Phật giáo và thật đáng tiếc, bộ phận này 
lại nhận được sự ủng hộ của một số kẻ vong 
bản và một số thế lực chính trị phản động khác. 
Thử hỏi, họ là ai? Nếu là một tín đồ chân chính 
chắc hắn họ sẽ vui mừng trước sự phát triển của 
giáo hội và là một người Việt Nam yêu nước 
chân chính chắc hắn họ cũng sẽ vui mừng trước 
việc đất nước độc lập, thống nhất, lương giáo 
đồng thuận và chính họ phải tiên phong trong 
việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
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góp sức xây dựng và phát triển đất nước. Vì 
vậy, họ là ai, mọi người đã rõ! Nếu không vì lợi 
ích ích kỷ của bản thân thì cũng vì một triết lý 
sống trái ngược lại "Tam học", cố chấp trong tà 
kiến, vọng động của "Tam độc" (Tham, Sân, 
Si). Thiết nghĩ, những điều như vậy kẻ "ngoại 
đạo" còn hiểu được huống chỉ những bậc luôn 
tự nhận mình là "đắc", là "chứng", là người đại 
diện "chân chính cho Phật pháp" !!! 

Ai cũng biết, đất nước Việt Nam đang trong 
quá trình tìm tòi đi lên. Quá trình đó chưa có 
tiền lệ, bởi vậy có những vấp váp, thậm chí cả 
sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, do hậu 
quả quá nặng nề của chiến tranh kéo dài, những 
khắc nghiệt của tự nhiên, những áp lực của 
cạnh tranh quốc tế và sự chống phá của các thế 
lực thù địch... nên so với mặt bằng chung, 
đời sống của nhân dân còn thấp. Thực trạng 
kinh tế - xã hội hiện nay chưa đủ sức thỏa mãn 
đầy đủ các yêu cầu rất đa dạng và ngày càng 
cao của các tầng lớp nhân dân và trong cơ chế 
thị trường, cuộc sống một bộ phận nhân dân 
còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, cũng do những 
nguyên nhân lịch sử nên một bộ phận cán bộ, 
đảng viên trình độ công tác còn hạn chế. Những 
nhân tố này làm cho có khi việc giải quyết vấn 
đề tôn giáo ở một số địa phương chưa thật tốt. 
Bên cạnh việc buông lông công tác quản lý nhà 
nước, có nơi, ứng XỬ với tôn giáo còn cứng 
nhắc. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn 
chưa thật chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu 
tín ngưỡng chân chính của đồng bào có đạo, 
gây nên những phản ứng không cần thiết từ 
phía người dân và tạo kẽ hở cho các phân tử cực 
đoan, các thế lực chính trị phản động lợi dụng 
tiến hành các hoạt động chống đối, kích động 
tín đồ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
gây mát ồn định chính trị, vu cáo Đảng và Nhà 
nước vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. 
Đánh giá về vấn đề này, Văn kiện Hội nghị lần 
thứ bảy (khóa IX) của Đảng viết: "Có tình hình 
trên đây là do: công tác tôn giáo chậm đổi mới 
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nội dung và phương thức hoạt động, trong khi 
các thế lực thù địch ráo riết tranh thủ, giành 
giật, lôi kéo quân chúng tín đồ, chức sắc tôn 
giáo. Một số cấp ủy, chính quyên các cấp, một 
số cần bộ có trách nhiệm chưa nhận thức, quán 
triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Có nơi chủ quan, 
nóng vội, giản đơn trong giải quyết nhiều vấn 
đề liên quan đến tôn giáo; có nơi lại hữu 
khuynh, thụ động, buông lỏng quản lý..."), 

Mặc dù, trong công tác tôn giáo ở nước ta 
còn có những hạn chế cần được khắc phục song 
điều không thể phủ nhận là, Đảng và Nhà nước 
đã có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt hơn 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tế. 
Những cố gắng đó không chỉ dừng lại ở chỗ các 
nhu cầu tôn giáo chân chính được thỏa mãn 
ngày càng tốt hơn mà những nhu cầu về vật 
chất, tỉnh thần khác cũng được quan tâm đáp 
ứng. Việc thừa nhận quyền tự do n ngưỡng 
một cách trừu tượng, tách rời các quyền cơ bản 
khác của công dân từng tổn tại trong các quốc 
gia tư sản, bước đầu đã được khắc phục. Người 
có đạo ngày càng nhận rõ hơn những ưu việt 
của chế độ, tham gia tích cực hơn vào công việc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách mạng Việt 
Nam vẫn tiếp tục tiến lên mặc cho ai đó cố tình 
cản trở, 

Bất luận trong xã hội nào, dù theo chủ 
nghĩa "cá nhân luận" như ở phương Tây hay 
chủ nghĩa "cộng đông luận" như ở phương 
Đông trong đó có "Việt Nam, trong thời đại 
ngày nay, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số 
vẫn được tôn trọng. Đè cập đến vấn đề này, 
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của 
nước Pháp năm 1789 cũng đã viết: "Tự do bao 
gồm quyền có thể làm mọi điều không gây hại 
cho kẻ khác. Như vậy, việc thực hành các 
quyền tự do của mỗi người chỉ bị giới hạn trong 
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rộng ra, điều này có nghĩa, với tư cách là một 
quốc gia độc lập có chủ quyền, luật pháp. của 
Việt Nam cũng quy định những khuôn khổ mà 
ở đó việc thực hiện quyền tự do tôn giáo của 
các cá nhân không gây nguy hiểm cho xã hội. 
Do vậy, việc luật pháp không thừa nhận một số 
hành vi của một số cá nhân - dưới danh nghĩa 
là thực thi quyền tự do tôn giáo nhưng việc thực 
thi ấy gây nguy hiểm cho cộng đông xã hội nói 
chung - cũng không ' thể bị coi là vi phạm nhân 
quyên. Ngược lại, nếu xem điều đó là vi phạm 
nhân quyền thì thử hói, Đạo luật Tác - Halêi 
(1947) của Mỹ quy định rằng, bất cứ một người 
nào được bầu vào công đoàn phải thề bằng chữ 
viết: "tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng 
sản hay gia nhập một đảng như thế. Tôi không 
tham gia, không đòi hỏi việc lật đô chính phủ ở 
Hoa Kỳ bằng bạo lực hay bằng các thủ đoạn bất 
hợp pháp, bất hợp hiến"® là phù hợp quyền 
con người ? Hay Điều I của Đạo luật X-mít 
(1940) cho là phạm tội nếu: "tán dương, 
khuyến khích, khuyên răn hay giảng dạy một 
cách tự nguyện hay có ý thức, sự bắt buộc, sự 
cần thiết, các lợi thế hay sự đúng đắn của việc 
lật đổ hay phá hủy mọi chính phủ của Hoa Kỳ 
bằng sức mạnh hay bạo lực") thì sao? Hóa ra 
nhà nước nào cũng tìm cách để bảo vệ mình và 
vì vậy việc Nhà nước Việt Nam ngăn cắm các 
hành vi vu cáo, xuyên tạc, gây chia rẽ và hăn 
thù dân tộc, kích động bạo loạn lật đổ hay kêu 
gọi các thế lực bên ngoài trừng phạt... của một 
số phần tử chống đối đội lốt tôn giáo, nhân 
danh bảo vệ các giá trị dân chủ, đi ngược lại lợi 
ích của dân tộc, của quảng đại nhân dân là điều 
tự nhiên, phù hợp với đạo lý chung.C 


(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
ương khóa IX, Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội _ 
-_ (7) Văn kiện quốc tế vê quyên con người, 
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việc bảo đảm cho các thành viên khác của 
xã hội được hưởng các quyên đó. Các giới hạn 
này chỉ có thê do luật pháp quy định"C), Suy 
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À quốc gia 
thành viên tích 
cực của tô chức 


Liên hợp quốc, hiện 
Việt Nam đã tham gia 
hầu hết các công 
ước quốc tế cơ bản 
về quyền con người. 
Đó là § Công ước 
và2Nph| định thư, 
trong đó có 2 Công 
ƯỚC quan trọng năm 
1966 về quyền dân sự, 
chính trị và kinh tế, xã hội và văn hóa. 

Kể từ khi trở thành thành viên của các công 
ước nói trên, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các 
biện pháp thực hiện được quy định tại Điều 2 
trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, 
chính trị; Điều 2 trong Công ƯỚC quôc tế về các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Điều 3 trong 
Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối 
XỬ VỚI phụ nữ, Điều 2 và Điều 42 trong Công 
ước quyền trẻ em... Những điều, khoản này 
quy định trách nhiệm pháp lý của các quốc gia 
thành viên phải hiện thực hóa các quyên và tự 
do được ghi nhận trong các công ước thông 
qua các biện pháp lập pháp và các biện pháp 
khác, như: hành chính, giáo dục, thông tin... 

Tuy nhiên, không phải đến khi trở thành 
thành viên chính thức của Liên hợp quốc và 
tham gia các công ước quốc tế về quyên con 
người thì vấn đề quyền con người mới được 
quan tâm và được quy định trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam, 
từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp 
năm 1992, và các luật đều ghi nhận ngày càng 
tăng những nguyên tắc và quy định bảo vệ 
quyền con người. Có thể khẳng định, những 
quy định về quyên con người trong các văn 
bản pháp lý quốc tế đã được phân ánh một cách 
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Vẻ đái gọi là 
'ĐẠ0 LUẬT NHÂN QUYÊN CH0 VIỆT NAM"- 
nhìn (ừ góc độ luật pháp quốc (ế 


NGUYÊN LỘC * 


đầy. đủ trong hệ thống pháp luật Việt. Nam. 
Nhiều văn bản luật đã được sửa đối, bổ sung 
hoặc được ban hành nhằm ngày càng cụ thể 
hóa việc bảo đảm các quyền con người. Các 
văn bản luật trên các lĩnh vực hình sự, lao 
động, dân sự, hành chính, giáo dục, y tế, 
kinh tế... tạo nên những cơ sở pháp lý vững 
chắc cho việc tôn trọng và bảo vệ quyền con 
người trong thực tế. Việt Nam luôn xem các 
biện pháp lập pháp như những ưu tiên cấp bách 
và hàng đầu trong việc hiện thực hóa các quy 
định về quyền con người của luật pháp quốc tế. 
Bên cạnh các biện pháp lập pháp, các biện 
pháp kinh tế và chính sách đã được thực hiện 
đồng bộ, từng bước theo đúng trách nhiệm 
pháp lý được quy định tại các công ước. Các 
chương trình kinh tế - xã hội như: chương trình 
xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm quốc gia, 
chăm sóc sức khỏe cộng đông... là những biện 
pháp có hiệu quả thực hiện từng bước trách 
nhiệm pháp lý quốc tế về quyền COn người. 
Căn cứ vào các quy định của Hiến chương Liên 
hợp quốc, các công ước quốc tế về quyền con 
người, các quy chế, quy tắc tô chức hoạt động 


* ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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quyền 
_ OẶC. tiêp vớ ằt kỳ 1ý x" 
Vào CÔng việc đôi HEOại và đã; @\ cðA 
Bá Ất kỳ quốc 81a nào khác "3) _w 
n tÔng viáo 
\ }.ẲN, Ứng nhà lẦP phá 
Hạ vien Hồa Kỳ dc .„ 
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Để thực hiện mục tiêu ap đặt việc thực hiện 
quyền con người ở Việt Nam theo kiểu của 
Hoa Kỳ, "Đạo luật nhân quyền cho Việt Nam" 
đã nêu lên một số cách thức trong đó có việc 
Hoa Kỳ sẽ tìm cách ngăn cân các khoản vay, 
viện trợ phát triển của các tổ chức quốc tế và 
các tổ chức khác cho Việt Nam. Thái độ này là 
một thách thức trước các quy định về trách 
nhiệm pháp lý liên quan đến quyền con ¡ người 
mà các quôc gia thành viên Liên hợp quốc phải 
thực hiện. Theo quy định của Hiến chương 
Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên của tổ 
chức này phải cùng nhau thực hiện mục tiêu 
bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên cơ sở 
duy trì quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa các dân 
tộc (Điều 55, Điều 56). 

Mặt khác, tại Điều 2, Khoản 1 và Khoản 2 
trong Công ước quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa đã nêu rõ trách nhiệm của quốc gia thành 
viên phải thực hiện các biện pháp cơ bản khác 
để từng bước bảo đảm các quyền được nêu 
trong Công ước, như việc yêu cầu sự giúp đỡ 
của các nước phát triển và các tổ chức quốc tế, 
trong đó có cả các tổ chức tài chính quốc tế. 
Căn cứ vào tinh thần của Công ước quyên kinh 
tẾ, xã hội và văn hóa, _ Việt Nam có quyên yêu 
cầu các nước phát triên, các tổ chức hỗ trợ kỹ 
thuật, tài chính để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý 
mà công ước yêu câu. Việc Hạ viện Hoa Kỳ cố 
tình gây áp lực, thông, qua “Đạo luật nhân 
quyền cho Việt Nam" để ngăn chặn các nguồn 
hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho Việt Nam trong 
việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế chẳng 
phải là đã vi phạm các quy định vê quyền con 
người của Hiến. chương Liên hợp quôc, vi 
phạm luật quốc. tẾ và các nguyên tắc quôc tế về 
quyền con người đó sao! 


Luật pháp quốc tế lại quy định rất rõ trách 
nhiệm của các quốc gia trong việc phải hợp 
tác với nhau vi các mục tiêu chung trong đó 
có mục tiêu về quyền con người. Hiến chương 
Liên hợp quốc và đặc biệt là Tuyên bố về 
các nguyên tắc của luật quốc tế nêu rõ: "Các 
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quốc gia phải hợp tác với nhau vì sự thúc đấy 
việc tôn trọng và tuân thủ chung các quyền con 
người và những tự do cơ bản cho tất cả mọi 
người... "4, Việc thông qua một đạo luật áp đặt 
và can thiệp vào thấm quyền ‹ của một quốc gia 
khác trên lĩnh vực nhân quyền rõ ràng không 
phải là một sự hợp tác thiện chí mà chỉ gây ra 
những căng thẳng không đáng có trong quan hệ 
bang giao giữa hai bên. 

Như trên đã nói, quyền con người là một giá 
trị chung của cộng đồng nhân loại, được Hiến 
chương, Liên hợp quốc nêu ra và được các công 
ưỚc quốc tế về quyền con người cụ thể hóa. Các 
quốc gia thể hiện sự cam kết quốc tế về quyền 
con người của mình bằng việc trở thành thành 
viên của các công ước đó và phải thực hiện 
những nội dung của những công ước này trong 
phạm vi lãnh thỗ của mình. So với Việt Nam, 
một nước đã trở thành thành viên của tám Công - 
ước cơ bản về quyền con người, thì Hoa Kỳ 
hiện mới chỉ là thành viên của ba Công ước 
quốc tế về quyền con người. Trong khi Việt 
Nam đang là thành viên của các công ước hết 
sức cơ bản về quyền con người thì Hoa Kỳ lại 
đứng ngoài Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước loại bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, 
Công: ưỚớc quyền trẻ em - những văn kiện pháp 
lý quốc tế điều chỉnh các vấn đề sống còn của 
quyền con người trên các lĩnh VỰC quyền kinh 
tế, xã hội và văn hóa; bảo Mỹ quyền bình đẳng 
cho phụ nữ và bảo vệ quyên trẻ em. Hơn nữa, 
nếu từ năm 1982, Việt Nam đã chính thức trở 
thành thành viên của hai Công ước cơ bản về 
quyền con người trên lĩnh vực dân sự, chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa, thì năm 1992, Hoa 
Kỳ mới trở thành. thành viên của Công ước 
quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. 


Thực tế này phản ánh một sự thật đầy 
nghịch lý là Hoa Kỳ, trong khi tự cho minh 


(4) L. Brâu-lai: Sđd, tr 42 
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ÏNH Lai Châu mới được thành lập theo 
| Nghị quyết 22, kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XI; ngày 1-1-2004, các cơ quan 
tỉnh đã di chuyển từ thành phố Điện Biên Phủ 
về tỉnh ly mới tại thị trấn Phong Thổ, huyện 
Tam Đường, tổ chức lễ ra mắt các cơ quan lãnh 
đạo tỉnh và tiếp nhận huyện Than Uyên (tỉnh 
Lào Cai), tạo không khí phấn khởi trong cán 
bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bắt đầu từ 
thời khắc quan trọng đó, tỉnh Lai Châu bước 
vào một giai đoạn mới, với nhiều thời cơ và 
điều kiện phát triển thuận lợi, song cũng phải 
đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 
Sau khi chia tách tỉnh, Lai Châu được kế 
thừa nền tảng kinh tế - xã hội có bước phát 
triển tương đối ổn định với nhiều thành tựu 
quan trọng mang tính đột phá trong nửa thế kỷ 
qua và nhiều tiềm năng, thế mạnh về mọi mặt 
đang chờ được khai phá. Trong nguôn tiêm 
năng to lớn đó phải kể đến lợi thế về vị trí địa 
lý, thế mạnh về đất đai, địa hình, kinh tế cửa 
khẩu và nguồn tài nguyên nước, khoáng sản, 
lợi thế về du lịch sinh thái, về truyền thống văn 
hóa và bản sắc các dân tộc (tỉnh có 20 dân tộc 
anh em cùng sinh sống)... 
Theo kết quả khảo sát ban đầu, trên địa bàn 
tỉnh có hơn 120 điểm khoáng sản với nhiều 
chúng loại... có khả năng khai thác, chế biến và 
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xuất khẩu. Có nhiều núi đá vôi với hàm lượng 
can-xi lớn, có thể phát triển công nghiệp xi- 
măng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. _ 
Việc Nhà nước quyết định xây dựng công trình 
thủy điện Sơn La, thủy điện Nậm Nhùn, Bản 
Chát... cùng với việc tiếp nhận dân tái định cư 
về các khu vực Pa So, Binh Lư, Tam Đường 
gắn với xây dựng đô thị tỉnh ly, các ; huyện ly: 

Tam Đường, Phong Thổ, là những yếu tố thuận 
lợi cho Lai Châu có thời cơ hội nhập kinh tế 
khu vực và quốc tế, là nguồn lực, điều kiện để 
đảng bộ thúc đẩy quá trình thực hiện thành 
công Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Những sự kiện chính trị quan trọng như 
bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp, kỷ niệm 
50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 
kỷ niệm 5Š năm ngày thành lập Đảng bộ 
tỉnh đã có tác động sâu sắc trong đời sống 
chính trị của nhân dân các dân tộc. Từ đây, dấy 
lên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp 
lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của 
địa phương và cả nước; khơi dậy truyền thống 
đại đoàn kết toàn dân, bồi đấp niềm tin 
tưởng tuyệt đối của đông bào các dân tộc trong 
tỉnh đối với công cuộc đôi mới đất nước. Sau 
khi chia tách, Lai Châu nhận được sự quan tâm 


* Bí thư Lâm thời Tình ủy tỉnh Lai Châu 
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đặc biệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, 
Quốc hội, các ngành và đồng bào cả nước... Sự 
động viên chia sẻ này không chỉ tiếp thêm 
nguôn lực mà còn là khích lệ quan trọng cho 
bước khởi đầu vượt khó của tỉnh . 

Tuy hiện hiện nay Lai Châu còn phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, trong đó có những vấn 
đề trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống 
của cán bộ viên chức và nhân dân như: giá cả 
sinh hoạt tăng cao, nơi ăn chốn ở của cán bộ 
còn chật hẹp, tạm bợ, việc khám chữa bệnh, 
việc học hành của con em không thuận lợi, thời 
tiết, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện làm việc 
còn nhiều thiếu thốn, số đông cán bộ, công 
nhân viên chức xa gia đình, cùng những vấn đề 
nảy sinh trên vị trí công tác và nhiệm vụ mới 
được giao chưa thể hòa nhập và khắc phục 
trong thời gian ngắn. Lai Châu lại là tỉnh thuộc 
diện khó khăn nhất nước với 74/86 xã, thị trấn 
đặc biệt khó khăn, kết cấu hạ tầng thấp kém 
nhiều năm chưa được khắc phục; nguồn vốn 
đầu tư hạn hẹp, trình độ dân trí, phong tục tập 
quán của đồng bào một số dân tộc còn lạc hậu; 
các thế lực thù địch đang lợi dụng để chia rẽ 
tình đoàn kết các dân tộc, tuyên truyền đạo trái 
pháp luật chống phá chính quyền; hệ thống 
chính trị nhất là ở cấp cơ sở còn rất yếu kém, 
đội ngũ cán bộ vừa thiếu lại vừa yếu... Nền kinh 
tế của tỉnh phát triển chậm, quy mô nhỏ bé, còn 
nặng về tự cấp, tự túc, sản xuất hàng hóa còn 
phân tán, manh mún, kém hiệu quả, tốc độ tăng 
trưởng GDP chưa cao, cơ cầu kinh tế chuyển 
dịch chậm, thiếu vững chắc; tổng mức đầu tư 
còn thấp, chưa đáp ứng các yêu câu phát triển 
của ngành và lĩnh vực, cơ cấu và hiệu quả đầu 
tư còn nhiều hạn chế. Trong 3 năm 2001 - 2003 
tông mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 
khoảng 1 100 tỉ đồng, chiếm 42% tông mức 
đầu tư của tỉnh Lai Châu cũ trong cùng thời kỳ. 
Thu ngân sách trên địa bàn thấp. Năm 2003 chỉ 
đáp ứng được 9,69% tổng nhu cầu chi thường 
xuyên; trên 90% phải bổ sung từ nguồn ngân 
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sách trung ương. Tỷ lệ hộ đói nghèo cao 
(31,2% năm 2003) cũng là một thách thức lớn 
đối với tỉnh... Hiện tại điện phục vụ cho sản 
xuất và sinh hoạt ở Lai Châu chỉ có một tuyến 
đường trục 35KVA kéo từ Sa Pa (Lào Cai) 
về, 4 huyện có điện lưới quốc gia, 1 huyện sử 
dụng điện tự phát và 31/86 xã, thị trấn có điện, 
với 24% số hộ được sử dụng điện. 

Mới thành lập được 8 tháng, nhưng nhờ sự 
giúp đỡ của nhiều ban, ngành ở trung ương, Lai 
Châu đã xây dựng xong Định hướng quy hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 
2005 - 2010 và tầm nhìn 2020; ra Nghị quyết 
số 01-NQ/TU về Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa IX), "vê một số 
chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng"; ra Nghị quyết 
số 05 NQTU vê tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết 
việc làm (giai đoạn 204 - 2010). 

Những quan điểm, mục tiêu và các giải pháp 
chủ yếu trong tiến trình phát triển của giai đoạn 
mới là: 

- Gắn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược 
của quốc gia trên địa bàn, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh, xây dựng và củng cố an 
ninh - quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết 
các dân tộc trong tỉnh, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. 

- Phát huy tối đa các nguôn lực, kết hợp với 
sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, đây 
nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, từng bước rút 
ngắn khoảng cách về trình độ phát triển so với 
vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ và cả nước. 
Lấy hiệu quả tổng thể kinh tế - xã hội - môi 
trường và an ninh - quốc phòng làm thước đo 
cho sự phát triên. 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu ngành, cơ cấu các tiểu vùng để phát triển 


45 


Yạp chí Cộng sản 


sản xuất hàng hóa. Phát triển các ngành, lĩnh 
vực có lợi, lấy kinh tế cửa khẩu là khâu đột phá 
trong phát triên kinh tế, lấy thủy điện, khoáng 
sản, chè, thảo quả, đại gia súc làm sản phẩm 
hàng hóa chủ lực và lâu dài của tỉnh. . 

- Phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa với 
giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội như xóa 
đói giảm nghèo, định canh định cư, nâng cao 
dân trí, đào tạo nguôn nhân lực, thực hiện tốt 
chính sách dân tộc. 

- Kết hợp chặt chế giữa phát triển kinh tế, 
với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh 
công tác trồng và chăm sóc bảo vệ rừng, đặc 
biệt là phát triên và bảo vệ rừng đầu nguồn khu 
vực sông Đà, nhằm bảo vệ nguôn nước cho các 
công trình thủy điện lớn quốc Bìa; đồng thời 
góp phân cân bằng nguồn nước và phòng tránh 
lũ cho vùng đồng bằng sông Hồng. 


Về mục tiêu tổng quát đặc biệt nhấn mạnh: 
Giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 Lai Châu 
phấn đấu đạt trình độ trung bình khá của vùng 
trung du - miền núi Bắc Bộ và hòa nhập vào sự 
phát triển chung của cả nước. Cụ thể, tốc độ 
tăng trưởng GDP là 14 - 15%/năm. Thu nhập 
bình quân đầu người năm 2010 là 4 - 5 triệu 
đồng, gấp 3 lần năm 2002. Thu ngân sách 200 
tỉ đồng vào năm 2010; phấn đấu đến 2010 đạt 
cơ cầu kinh tế: nông - lâm nghiệp 32%, công 
nghiệp xây dựng 35%, dịch vụ 33%. Giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội: giảm tỷ lệ nghèo đói từ 
3], 2% xuống dưới 10% vào năm 2010. Củng 
cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu 
học và xóa mù chữ; hoàn thành phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở vào năm 2009. Đến năm 
2010, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên 
35%, cung cấp nước sinh hoạt cho 75% dân số, 
có 50% số xã có trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc 
gia, 100% xã có điện thoại và được sử dụng 
mạng in-tơ-nét đến trung tâm xã; các thị trấn, 
thị tứ được phủ sóng điện thoại di động, 100% 
hộ được phủ sóng phát thanh truyền hình, 85% 
số hộ được sử dụng điện. 
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Về hướng phát triển, Lai Châu tập trung vào 
các nội dung sau: 

Một là, phát triển các ngành kinh tế. 

Ngành nông, lâm nghiệp: Phẫn đâu bảo 
đảm an ninh lương thực, đạt bình quân 
350kg/người/năm vào năm 2010. Khai thác 
tiềm năng về đất đai, khí hậu để phát triển chăn 
nuôi đại gia súc cung cấp thực phẩm cho thị 
trường trong tỉnh và lực lượng lao động của các 
công trình thủy điện. Phát triển hình thức chăn 
nuôi tập trung, thâm canh, khắc phục dân chăn 
nuôi thả rông. Kết hợp trồng rừng và khoanh 
nuôi bảo vệ rừng tái sinh, tạo vùng nguyên liệu 
cho phát triển công nghiệp giấy, ván dăm, hàng 
mộc gia dụng. Phát huy chức năng rừng phòng 
hộ đâu nguồn để điều tiết nguồn nước lâu bền 
cho các công trình thủy điện. Giữ gìn, bảo tôn 
khu vực rừng nguyên sinh, hình thành khu bảo 
tồn thiên nhiên ở sườn Tây Nam dãy Hoàng 
Liên Sơn. Phấn đấu đưa độ che phủ rừng từ 
31% năm 2003 lên 50% vào năm 2010. Khu 
vực nông - lâm nghiệp: phấn đấu đạt tốc độ 
tăng trưởng GDP bình quân 6,2 - 6,5%/năm; 
đến năm 2005 tỷ trọng nông - lâm nghiệp 
chiếm 46% GDP. Khu vực công nghiệp - xây 
dựng: tốc độ tăng trưởng bình quân 18 - 
19%/năm; đến năm 2005 chiếm 26% GDP. 
Khu vực dịch vụ: tốc độ tăng trưởng bình quân 
11 - 12%/năm; tỷ trọng đến năm 2005 chiếm 
28% GDP. 

Ngành công nghiệp: Cùng với việc triển 
khai xây dựng các nhà máy thủy điện Lai Châu, 
Bản Chát, Huốổi Quảng, tiến hành đầu tư xây 
dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, đưa 
Lai Châu trở thành tỉnh có sản lượng điện lớn 
của quốc gia. 

Tổ chức điều tra, thăm dò, khai thác chế 
biến khoáng sản. Khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư khai thác khoáng sản trên địa 
bàn theo quy định của Luật Khoáng sản. Tổ 
chức khai thác cát, đá, sỏi phục vụ nhu cầu 
xây dựng, xây dựng nhà máy xi-măng công 
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suất 30 vạn tắn/năm, đáp ứng nhu cầu xây dựng 
dân dụng và các công, trình thủy điện. Nâng câp 
mở rộng nhà máy giấy Lai Châu từ 6 000 tấn 
lên 30 000 tấn/ năm, gắn với đa dạng hóa sản 
phẩm; tăng công suất và chất lượng sản phẩm 
các nhà máy chè. 

- Ngành du lịch: Phát triển mạng lưới 
thương nghiệp, cung ứng các mặt hàng thiết 
yếu cho đồng bào vùng cao, bình ổn giá cả thị 
trường. Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù 
Thàng thành trung tâm thương mại, xuất nhập 
khẩu, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch 
sinh thái và tìm hiểu bản sắc dân tộc. 

Hai là, phát triển theo vùng kinh tế - 

- Đối với vùng kinh tế nông - lâm, nông 
nghiệp sinh thái Sông Đà (gồm 2 huyện, 
Mường Tè và Sìn Hô). Định hướng chính là 
khoanh nuôi bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện 
có, phát triển mạnh trồng rừng phòng hộ kết 
hợp với khai thác lợi thế giao thông đường thủy 
sông Đà và các trục giao thông, phát triển dịch 
vụ vận tải, du lịch sinh thái và công nghiệp chế 
biến lâm sản. Phát triển nghề nuôi trồng, khai 
thác và chế biến thủy sản. 

- Vùng kinh tế động lực quốc lộ 32 và quốc 
lộ 4D (gồm thị xã Tam Đường, các huyện 
Phong Thổ, Than Uyên, Tam Đường) phát 
triển toàn diện cả về nông - lâm nghiệp, công 
nghiệp khai khoáng và thương mại - dịch vụ. 

Ba là, phát triển các lĩnh vực xã hội. 

- Tập trung xóa đói, giảm nghèo cho các xã 
vùng cao, vùng biên giới và đồng bào các dân 
tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn như: 
Mảng, La Hủ, Khơ Mú, Cống, Kháng. 

- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động đi 
đôi với giải quyết việc làm và tăng năng suất 
lao động xã hội. Hằng năm tạo việc làm cho 
4 000 - 5 000 lao động. 

- Thực hiện công tác truyền thông dân số và 
kế hoạch hóa gia đình, chương trình sức khóe 
sinh sản để nâng cao chất lượng dân số. Tiếp 
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nhận dân cư từ các địa phương khác đến để 
nâng nhanh quy mô dân số, tạo thêm nguồn 
nhân lực. 

- Đưa nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ 
áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất. Nhanh 
chóng phủ sóng phát thanh, truyền hình và bảo 
đảm thông tin thông suốt. Có chính sách đãi 
ngộ để thu hút cán bộ, lao động có trình độ cao 
đến làm việc tại tỉnh. 

- Củng cố kết quả xóa mù chữ và phố cập 
giáo dục tiểu học. Phấn đấu hoàn thành phổ 
cập trung học cơ sở vào năm 2009. Mở rộng 
quy mô các trường dân tộc nội trú. Sớm hình 
thành và phát. triển các trường: CaO đẳng Sư 
phạm, trung cấp Y, trường. Kinh tế - Kỹ thuật 
tổng hợp, trường dạy nghề, trường chính trị, 
trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh. 

- Củng cố, mở rộng mạng lưới các cơ sở y tế 
và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Về 
cơ bản thanh toán các loại bệnh sốt rét, bướu 
cổ, lao. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 
5 tuổi còn dưới 25% năm 2010. Mở rộng bảo 
hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ đồng bào dân 
tộc vùng sâu, vùng xa. Tăng tỷ lệ dân được sử 
dụng nước sạch. 

- Nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa - 
thông tin. 

- Phát triển rộng khắp các hoạt động thể 
dục - thể thao quần chúng, chú ý đến các môn 
thể thao dân tộc truyền thống. 

Bốn là, mở rộng quan hệ hợp tác, tăng 
cường quan hệ phối hợp thường xuyên với các 
ngành trung ương, các tổng công ty lớn, các 
tỉnh bạn để tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác phát 
triển. Có chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp các nhà đầu tư từ các vùng trong nước 
đến đầu tư xây dựng các cơ sở kinh tế trong 
tỉnh, trước mắt là thủy điện, khai thác, chế biến 
khoáng sản, xi-măng, chế biến lâm sản và kinh 
doanh du lịch, vận tải. 


(Xem tiếp trang 57) 
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BỒN MƯƠI LĂM NĂM 
BỘ ĐỘI TĂNG - THIẾT GIÁP ANH HÙNG 


ỚI tầm nhìn xa trông rộng của Đảng 
Nˆ Bác Hồ vĩ đại, ngày 5-10-1959, Bộ 

Quốc phòng quyết định thành lập 
Trung đoàn xe tăng 202. Đây là một sự kiện có 
ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu bước trưởng 
thành và phát triển mới của Quân đội ta, là cơ 
sở quañ trọng cho sự ra đời của Binh chủng 
Tăng - Thiết giáp. Từ Trung đoàn này, lực 
lượng Tăng - Thiết giáp đã ngày càng trưởng 
thành, lớn mạnh, tham gia. chiến đấu trên khắp 
các chiến trường, BÓp phân cùng toàn quân, 
toàn dân cả nước, giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Dù thuận lợi 
hay khó khăn, đù trong chiến đấu gian khổ hay 
trong hòa bình xây dựng, bất cứ hoàn cảnh nào, 
Bộ đội Tăng thiết giáp luôn luôn kế thừa và 
không ngừng phát huy truyền thống của Quân 
đội nhân dân anh hùng, truyền thống vẻ vang 
của binh chúng. 

Đầu năm 1964, sau thất bại của chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mỹ điên cuồng 
mở rộng chiến tranh, trực tiếp đưa quân viễn 
chinh Mỹ vào xâm lược miền Nam. Chấp hành 
mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lần lượt nhiều 
cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn xe tăng 202 đã 
lên đường đi chiến đấu, xe chưa xuất trận thì 
người đi trước lấy xe địch, đánh địch. Năm 
1965, đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược "chiến 
tranh Cục bộ" ô ạt đưa hàng chục vạn quân Mỹ 
vào miền Nam, đồng thời, tiến công bằng hải 
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quân và không quân ra miền Bắc. Cũng thời 
điểm này, Trung đoàn xe tăng 202 tiếp nhận 
thêm 2 khung cán bộ của 2 trung đoàn xe tăng 
được đào tạo ở nước ngoài về, tuyển thêm tân 
binh và chiến sĩ tái ngũ, thành lập thêm 3 tiểu 
đoàn, bổ sung thêm vũ khí, trang bị, chuẩn bị 
cho sự ra đời của Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp. 

Ngày 22-6-1965, Bộ Quốc phòng chính 
thức ra Quyết định số 100/QĐ-QP thành lập 
Trung đoàn xe tăng 203 và ra Quyết định số 
101/ QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết 
giáp. Sự ra đời của Binh chủng Tăng - Thiết 
giáp đánh dâu bước phát triển mới của Bộ đội 
Tăng thiết giáp và sự lớn mạnh của Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Đó là bước phát triển tất 
yếu của Quân đội ta trên con đường tiến lên 
chính quy, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu 
của tỉnh hình mới. Ngay sau khi được thành 
lập, toàn Binh chủng Tăng thiết giáp đã sôi nối 
xây dựng quyết tâm sẵn sàng lên đường đi 
chiến đầu, ở bất kỳ chiến trường nào cũng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 
12-1965, hai đại đội pháo tự hành thuộc Trung 
đoàn xe tăng 202 nhận nhiệm vụ tăng 
cường cho Sư đoàn 330 Quân khu 3 bảo vệ bờ 
biến Thái Bình, Nam Hà và Tiểu đoàn 4 của 


* Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang, Tư lệnh 
Binh chủng Tăng - Thiết giáp 
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Chưực tiên - “Xin nghiệm 


Trung đoàn xe tăng 202 vào Vĩnh Linh, Quảng 
Bình bảo vệ tuyến đầu của miền Bắc. Ngày 
1-10-1966, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được 
lệnh của Bộ Tông tham mưu tổ chức 11 đại đội 
cao xạ 37 ly tăng cường cho Bộ tư lệnh Phòng 
không - Không quân. 

Năm 1967, cách mạng nước ta có bước phát 
triển mới, xuất hiện thời cơ chiến lược lớn, 
Nghị quyết của Bộ Chính trị (12-1967) xác 
định: "Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là 
động viên những nỗ lực lớn của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân, đưa cuộc chiến tranh cách 
mạng lên một bước cao nhất bằng phương pháp 
tông khởi nghĩa, tổng công kích giành thắng lợi 
quyết định". Ngày 5-8-1967, theo lệnh của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp đã 
chỉ đạo Trung đoàn xe tăng 203 tổ chức lực 
lượng và phương tiện của đơn vị để vào Nam 
chiến đấu. Hai đại đội (3 và 9) của Trung đoàn 
được tổ chức thành tiểu đoàn thiếu mang phiên 
hiệu D 198 hành quân vào chiến trường và đến 
ngày 21-12-1967, tiểu đoàn đã vào đến vị trí 
tập kết ven đường 9. Hai mươi giờ ngày 23-1- 
1968, Đại đội xe tăng 3 xuất kích tấn công cứ 
điểm Tà Mây. Sau 2 giờ chiến đấu ác liệt, bộ 
binh và xe tăng của ta đã làm chủ chiến trường. 
Đúng 17 giờ ngày 6-2-1968, trận tấn công cứ 
điểm Làng Vây bắt đầu. Hỏa lực xe tăng của ta 
bắn chính xác ngay từ phút đầu, đã tạo niềm tin 
cho lực lượng bộ bính và công binh đột phá 
nhanh cửa mở, cùng lực lượng xe tăng dũng 
mãnh tiến công. Đến 3 giờ sáng ngày 7-2 ta đã 
tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch tại cứ điểm 
Làng Vây, thu vũ khí, trang bị, làm chủ trận 
địa. Trận đánh Tà Mây - Làng Vây là chiến 
công đầu tiên của Bộ đội Tăng - Thiết giáp, 
khẳng định sức mạnh của bộ đội xe tăng trong 
chiến đấu hợp đồng binh chủng, góp phần làm 
rạng rỡ lịch sử truyền thống của Quân đội ta, cô 
vũ tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của cán 
bộ, chiến sĩ Tăng - Thiết giáp trong suốt quá 
trình chiến đấu và xây dựng sau này, xứng đáng 
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Tạp chí Gộng sản 


với lời khen của Bộ Tông Tư lệnh: "Hễ ra quân 
là đánh thắng, đã nổ súng là tiêu diệt địch giòn 
giã... 

Sau thắng lợi Mậu Thân 1968 của quân và 
dân ta, để quốc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt 
chiến tranh phá hoại miền Bắc và buộc phải 
ngồi đàm phán với ta tại Pa-ri. Nhưng với bản 
chất hiếu chiến và xâm lược Mỹ lại điên 
cuồng thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa 
chiến tranh". Đầu năm 1971, chúng đã huy 
động 55 000 quân với 600 xe tăng, xe bọc thép 
mở cuộc hành quân "Lam Sơn 719” ra vùng 
đường 9 - Nam Lào hòng cắt đứt con đường 
huyết mạch vận chuyển chiến lược của ta. Bộ 
tư lệnh Tăng - Thiết giáp nhận nhiệm vụ của 
trên đã điều 2 tiểu đoàn 297 và 397 vào nam 
Quân khu 4 cùng với Tiểu đoàn 198 vào bắc 
đường 9 phối hợp với đơn vị bạn để sẵn sàng 
chiến đấu. Từ ngày 18 đến ngày 23-2-1971, ta 
liên tiếp tấn công địch. Trên chiến trường, xe 
tăng ta đã phát huy sức mạnh đột kích, thọc 
sầu, nhanh, nâng cao tốc độ tấn công làm cho 
địch liên tiếp ở thế bị động, đối phó. Sau 45 
ngày đêm chiến đấu, ngày 8-4-1971, cuộc hành 
quân của địch đã hoàn toàn thất bại. Trong 
chiến dịch này, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã 
tham gia nhiều trận đánh hiệp đồng binh chủng 
và đã tiêu diệt Lữ đoàn dù số 3 của ngụy, bắt 
sống đại tá Lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ, 
đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 
số 147 của Mỹ, bắn rơi 3 máy bay, thu l xe 
tăng, 3 xe thiết giáp và cùng bộ binh thu 10 xe 
tăng, xe thiết giáp các loại của địch. 

Trong các năm 1971-1974, Bộ đội Tăng - 
Thiết giáp đã tham gia chiến đấu ở hầu hết các 
chiến trường từ Quảng Trị đến miền Đông Nam 
Bộ, từ đồng bằng ven biển đến miền núi Tây 
nguyên; đồng thời, có bước phát triển vượt bậc 
về lực lượng và trang bị. Trước thời cơ mới của 
cách mạng miền Nam, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương chủ trương thành lập những binh 
đoàn cơ động chuẩn bị cho tông tấn công và nổi 
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dậy. Đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Quân 
đội, Bộ tư lệnh Tăng - Thiết giáp đã quyết định 
phát triển các trung đoàn thành các lữ đoàn và 
biên chế về các quân đoàn. Trước khi mở cuộc 
tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975, Bộ đội 
Tăng - Thiết giáp đã có 7 trung, lữ đoàn và một 
số tiểu đoàn độc lập được trang bị, huấn luyện 
tốt và có mặt ở các địa bàn chiến lược từ Quảng 
Trị đến Tây Nguyên, Trung Trung Bộ, Đông 
Nam Bộ sẵn sàng bước vào chiến dịch. 

Đầu năm 1975, ta chủ động tiến công và 
giải phóng tỉnh Phước Long. Trong chiến công 
này có sự tham gia của Tiểu đoàn xe tăng 21, 
Đoàn 26 Nam Bộ. Sau đó, Trung đoàn xe tăng 
273 đã tham gia lập công xuất sắc giải phóng 5 
tỉnh Tây Nguyên và tiến xuống đồng bằng giải 
phóng Phú Yên, Khánh Hòa. Lữ đoàn xe tăng 
203 trong đội hình Quân đoàn 2 tiến công địch 
ở mặt trận Thừa Thiên - Huế, Trung đoàn xe 
tăng 574 tham gia giải phóng hai tỉnh Quảng 
Nam và Quảng Ngãi. Lữ đoàn xe tăng 203 và 
Trung đoàn xe tăng 5374 tham gia giải phóng 
thành phố Đà Nẵng, sau đó, tiến công giải 
phóng Phan Rang, Phan Thiết và chi viện cho 
Sư đoàn 304 giải phóng Hàm Tân. Đoàn M26 
tấn công địch ở tây sông Vàm Có Đông, đường 
13 và đường 20, giải phóng một vùng rộng lớn 
thuộc Tây Ninh và Lâm Đồng mở rộng hành 
lang phía tây và tây bắc Sài Gòn. Tiểu đoàn 21 
cùng Quân đoàn 4 tấn công giải phóng Xuân 
Lộc, mở rộng cánh cửa phía đông Sài Gòn. 
Trong khí thế chiến thắng dồn dập trên khắp 
các mặt trận, nhiều tiểu đoàn tăng của Lữ 201, 
Lữ 215, Trung đoàn 206 và toàn bộ Lữ 202 đã 
thần tốc vào Nam chiến đấu. Toàn Binh chủng 
Tăng - Thiết giáp bừng bừng khí thế cùng cả 
dân tộc ra quân đánh giặc. Ở mặt trận nào, 
Tăng - Thiết giáp cũng luôn luôn là lực lượng 
đột kích mạnh của các binh đoàn chủ lực. Tiến 
công thần tốc táo bạo, tiêu diệt và làm tan rã 
từng mảng tuyến phòng thủ của địch, liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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Với Chiến dịch Hồ Chí Minh, quân ta hình 
thành 5 cánh quân như 5 gọng kìm khổng lô. 
Bộ đội Tăng - Thiết giáp là lực lượng đột kích 
tiên phong của các cánh quân tấn công. Hướng 
bắc, Lữ đoàn xe tăng 202 trong đội hình Quân 
đoàn 1; hướng tây bắc, Trung đoàn xe tăng 273 
trong đội hình Quân đoàn 3; hướng đông bắc, 3 
tiểu đoàn xe tăng trong đội hình Quân đoàn 4; 
hướng tây và tây nam có: tiểu đoàn 20, tiểu 
đoàn 21 và đại đội 33 của đoàn thiết giáp 26 
cùng tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn xe tăng 215; 
hướng đông, Lữ đoàn xe tăng 203 trong đội 
hình Quân đoàn 2. Các đơn vị Tăng - Thiết giáp 
đã phát huy sức mạnh đột kích, phối hợp chặt 
chẽ trong Binh chủng hợp thành liên tục tấn 
công tiêu diệt địch ở các vành đai ngăn chặn 
vòng ngoài; đồng thời, nhanh chóng thọc sâu 
đánh thắng vào 5 mục tiêu lớn trong nội thành, 
là: Bộ Tổng tham mưu ngụy, Dinh Tổng thống 
ngụy quyền, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng 
nha Cảnh sát và sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 
30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay trên các 
tháp pháo xe tăng dẫn đầu đội hình các hướng 
tấn công quyết liệt vào sào huyệt cuối cùng của 
chế độ Sài Gòn và 10 giờ 45 phút, hai chiếc xe 
tăng 843 và 390 đã húc tung cánh cổng sắt tiến 
thắng vào Dinh Tổng thống ngụy Sài Gòn. 
Mười một giờ ba mươi phút ngày ba mươi 
tháng tư, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc 
Dinh Độc lập, báo hiệu giờ toàn thắng của 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ đội Tăng 
thiết giáp lúc này là ra sức củng cố tổ chức, tập 
trung huấn luyện, chú trọng đào tạo, bổ túc cán 
bộ về kỹ thuật, cải tiến vũ khí trang bị, chuẩn 
bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Khi các cuộc 
chiến tranh biên giới tây nam nổ ra, Bộ đội 
Tăng - Thiết giáp đã chủ động, tích cực cùng 
các binh chủng bạn kiên quyết giáng trả những 
đòn chí mạng đối với quân xâm lược biên 
cương của đất nước. 
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Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Tăng - Thiết 
giáp tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng 
của Binh chủng “Đã ra quân là đánh thắng", 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được 
cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển 
khai thực hiện tốt. Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu 
thường xuyên được củng có, bổ sung và tô chức 
tập luyện, Binh chủng đã chủ động đề xuất và 
triển khai xây dựng các công trình bảo quản, 
cất giữ vũ khí trang bị trong thời bình và thực 
hiện phòng tránh, đánh trả khi chiến tranh xẩy 
ra. Phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm 
theo lời Bác Hồ dạy" của Binh chủng đã được 
thực hiện có nền nếp, đạt kết quả cao, thích ứng 
kịp thời với cơ chế thị trường, bảo đảm tốt đời 
sống cho bộ đội và dự trữ sẵn sàng chiến đấu. 
Doanh trại và khu kỹ thuật các lữ đoàn, nhà 
trường được đầu tư xây dựng, kiến thiết theo 
hướng chính quy, ngày càng khang trang, sạch 
đẹp. Phong trào tăng gia sản xuất được đẩy 
mạnh, hầu hết các đơn vị đã tự túc 100% rau 
xanh. Hằng năm có trên 80% bếp ăn của bộ đội 
đạt tiêu chuân "Nuôi quân giỏi, quản lý tốt". 
Công tác vệ sinh, phòng bệnh điều trị dự phòng 
và Chương trình quân dân y kết hợp đã nâng 
cao khả năng chăm sóc sức khỏe bộ đội và cấp 
cứu điều trị ở tuyên cơ sở kịp thời, bảo đảm 
quân số khỏe trung bình hằng năm đạt 99% trở 
lên, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Cuộc vận 
động Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ 
thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm ` và an toàn g1ao 
thông” được thực hiện có nền nếp, phát huy tác 
dụng tốt chủ trương đồng bộ hóa và giữ vững số 
đầu xe hiện có được Binh chủng triển khai tổ 
chức thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao 
chất lượng vũ khí, trang bị. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế 
giới, khu vực và trong nước, để đánh bại âm 


Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước... làm cho cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt 
đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân 
dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm 
mưu của kẻ thù. Vai trò lãnh đạo toàn diện, sức 
chiến đấu của các tổ chức đảng ở các đơn vị 
Tãng - Thiết giáp thường xuyên được giữ vững, 
kết hợp chặt chế giữa công tác tư tưởng VỚI 
công tác tổ chức, gắn kết quả xây dựng tổ chức 
đảng "trong sạch vững mạnh” với xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện... Công tác quản lý, sử 
dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cân bộ 
Tăng - Thiết giáp toàn quân cũng như công tác 
điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, biên chế đủ 
cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu đã được triển khai thực hiện tốt. 
Ngoài ra, Bộ đội Tăng - Thiết giáp còn làm tốt 
công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cùng 
với lực lượng vũ trang địa phương tham gia xây 
dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và xây 
dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tích cực 
giúp dân phòng chống thiên tai, xóa đói giảm 
nghèo, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí 
cho các đối tượng chính sách xã hội, tích cực 
tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... 

Với những thành tích xuất sắc trong cuộc 
chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước và trong xây dựng, bảo vệ Tô quốc, 
Bộ đội Tăng - Thiết giáp được Đảng, Nhà 
nước, Quân đội và nhân dân tin cậy, yêu mến. 
Nhiều đơn vị và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Binh chủng Tăng - Thiết Biàp xà? 
đơn vị, l1 cá nhân trong binh chủng đã, SN 


được tuyên dương Anh hùng lực bề 
trang, hàng nghìn tập thể, cá nhân 


. 
x ` ở 
hàng nghìn đơn vị quyết thắng; "jY ề 


sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết th 


mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của thưởng huân chương, huy chương 
các thế lực thù địch, các đơn vị Tăng - Thiết 


giáp đã tăng cường giáo dục chủ nghĩa 
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đó, có 5 đơn vị được Đảng, Nhà nước tặng 
thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân trong thời kỳ đổi mới. 

* 


* * 


Qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, trong các chặng đường đấu tranh giải 
phóng dân tộc; trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cũng như trong 
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Bộ đội Tăng - 
Thiết giáp đã vận dụng sáng tạo các quan điểm, 
tư tưởng quân sự của Đảng, kế thừa, phát huy 
truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, 
tiếp thu có chọn lọc kiến thức khoa học quân sự 
hiện đại của thế giới, xây dựng nên nghệ thuật 
tác chiến độc đáo là: đoàn kết hiệp đông, lập 
công tập thể và đã vun đắp nên những nét đẹp 
cao quý của một Binh chủng anh hùng: 

I - Trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ 
quốc và nhân dân, chiến đấu dũng cảm, mưu 
trí, sáng tạo, phát huy sức mạnh đột kích, sức 
mạnh hỏa lực, áp đảo đè bẹp quân thù, giành 
thắng lợi ngày càng lớn trong chiến tranh giải 
phóng dân tộc và bảo vệ Tô quốc, sẵn sàng xả 
thân hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. 

2 - Say mê học tập, tích cực rèn luyện, 
không ngừng vươn lên làm chủ vũ khí khí tài, 
trang bị kỹ thuật, đánh địch với hiệu suất chiến 
đấu ngày càng cao. 

3 - Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kiên 
quyết khắc phục khó khăn, thực hiện triệt để 
mệnh lệnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được ø1ao. 

4 - Đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể, 
thực hiện tốt đoàn kết quân dân, đoàn kết 
quốc tế. 

5 - Tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo trong 
lao động, cần, kiệm xây dựng Binh chủng, xây 
dựng đơn vị. 
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Bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục 
những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh, với sức mạnh 
mới, Bộ đội Tăng - Thiết giáp quyết tâm phần 
đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và 
nhân dân giao phó. Trước mắt, cần làm tốt 
những việc sau: 

- Tiếp tục xây dựng Binh chủng và các đơn 
vị Tăng - Thiết giáp toàn quân vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức. Lấy xây dựng Đảng 
làm khâu then chốt; không ngừng nâng cao 
năng lực lãnh đạo toàn diện và sức mạnh chiến 
đấu của các tổ chức đảng: xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên có chất lượng cao, có số lượng và 
cơ cầu hợp lý. 

- Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, 
nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn 
sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng - Thiết giáp 
lên một bước mới, thực sự xứng đáng là lực 
lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt 
Nam; đầy mạnh xây dựng chính quy, xây dựng 
đơn vị vững mạnh toàn diện. 

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm 
kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu; thực hiện tốt cuộc vận động "Quản 
lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bên, 
an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". 

- Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt 
đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và làm 
tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện 
tốt cuộc vận động "Ngành hậu cần Quân đội 
làm theo lời Bác Hô dạy". 

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân, tích cực giúp dân xóa đói giảm 
nghèo, phòng chống thiên tai và các tệ nạn xã 
hội; làm tốt công tác đèn ơn đáp nghĩa, tích cực 
góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở 
địa phương vững mạnh. C] 


Số 19 (tháng 10 năm 2004) 


mm... 


<..SY ‹27,P177/Ế c^P chí Gộng sản 


MÌNH CHỦNG. T/jny,.. THIẾT 6p 255 >+ss.,...., 
XI LÁ DỰNG ĐÙI Nứu _ hoạt động "hang tính đặc thù, 
CN ĐỘ, py¿ UIÊN vá nh chủng Tăng - Tuệ 


- tô cá : tí kd l ât, ° À 
PHAM VĂN Đức - Gần L Ônh kỷ luật, tịnh n 
_m——————x.š€©Š 


Sáng, đạo đức, lối sống lành 
qua 45 năm Xây dựng, chiến đầu VÀ _ mạnh, Vì vậy, chủ tương của Đảng ủy Binh 
ng thành, Binh chủng Tăng - Thiếc chúng và Xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên 


Ngày ñây, trong sự nghiệp xây dựng chủ "gha sạch vững mạnh, Xây dựng Bịnh chúng Vững 
Xã hội và bảo vệ Tổ quốc Binh chủng Tăng . mạnh toàn diện. 
IẾt giáp đã và đang tiẾp tục khẳng định Vị trí, Trong những năm đua, Đảng ủy Bịnh chủng 
Vải trò là lực lượng đột kích quan trọng của đã chú trọng cả 3 khâu: quản lý, giáo đục, rèn 
Quân đội nhận dân Việt Nam, luyện, phát triển Và sàng lọc đẳng viên. sý | 


Đảng bộ Binh chủng Tăng - Thiếc Biáp đã Xây dựng đội ngũ cán bọ 
& định: "Nhgn, năm vừa qua, thực hiện chấc lượng và sử dụng; chú trọng xâ 


huân luyện - đạo tạo không ngừng nâng lên, Chí trị, Ban Bí thự Và của Đảng ủy 
ä năng sẵn sàng chiến đấu, sức chiến đấu của Trung Ong. Từ thực tiến hoạt độ 
Binh Chúng vẫn được duy trì và ngày càng tiến bộ Bịnh chúng Tăng ` Thiệt Bláp tro 
bộ vững chắc," Đạt được những kết Quả trên năm 414, bước đầu có thê khái đu 


Vươn lên của đội ngũ cán ĐỘ, chiến sĩ trong toàn * Đại tá, Chủ nhiệm Chính gị Binh 
Binh chủng, mà tước hết từ chủ trương đúng Tp, giáp 


lưực tiền - “XinÍt nghiệm 
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kết quả và kinh nghiệm chủ yếu trong công tác 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên như sau. 
Thứ nhất, thường xuyên coi trọng và quan 
tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao 
bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực và trách 
nhiệm công tác cho đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 
Với ý thức, Đảng bộ mạnh là do từng chi bộ 
tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt, Đảng 
ủy Binh chủng coi việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên là khâu then chốt trong công 
tác xây dựng Đảng bộ. Những năm vừa qua, 
trên cơ sở nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, của 
Binh chủng trong thời kỳ mới, công tÁC giáO 
dục tư tưởng đã được các cấp ủy coi trọng 
và tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều 
hình thức, biện pháp phù hợp, sát với từng 
đối tượng. Tập trung giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sỹ về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về giai 
cấp và đấu tranh giai cấp trong tình hình mới. 
Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên không có 
biêu hiện mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác, ngày 
càng vững vàng trước các thủ đoạn "diễn biến 
hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là chủ 
động trước những diễn biến phức tạp của tình 
hình trong nước và quốc tế. Các cấp ủy đều xác 
định rõ trách nhiệm của mình, luôn giữ vai trò 
tiền phong gương mẫu trong các lĩnh vực hoạt 
động, nâng cao khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng đơn vị, 
theo chức năng và nhiệm vụ của mình tập trung 
giáo dục về mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của 
quân đội, của Binh chủng, nhất là về tinh thần 
trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo quản, sử 
dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tăng cường giáo 
dục về truyền thống dân tộc, quân đội và truyền 
thống Binh chủng, khơi dậy lòng tự hào dân 
tộc, tạo niềm tin vững chắc vào con đường mà 
Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Công việc 
thường trực của các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ 
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cán bộ, đảng viên cốt cán ở từng đơn vị là đi 
đầu trong công tác giáo dục cho cán bộ, chiến 
sĩ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm 
tạo được sự chuyển biến đồng bộ, tích cực về 
nhận thức, trách nhiệm của mình theo cương vị 
được g1ao. 

Thứ hai, tìm tòi các biện pháp phù hợp 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, rèn 
luyện đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 

Đảng bộ thường xuyên duy trì nền nếp, chế 
độ và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ, phát huy vai trò của chi bộ, coi đây là 
biện pháp quan trọng để quản lý và rèn luyện 
cán bộ, đảng viên. Những năm qua, do tác động 
bởi mặt trái của kinh tế thị trường, các tệ nạn, 
tiêu cực ngoài xã hội đã tác động đến tâm lý, 
tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ ở các 
đơn vị. Theo đó những biểu hiện vi phạm kỷ 
luật của cán bộ, đảng viên cũng diễn biến phức 
tạp, nhất là vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối 
sống, tác phong. Đối với số cán bộ, đảng viên 
đi công tác độc lập có vi phạm, việc xử lý gặp 
những khó khăn nhất định cho một số bí thư chỉ 
bộ, nhất là số bí thư là cán bộ mới ra trường, còn 
trẻ và mới tham gia cấp ủy lần đầu. Một số cấp 
ủy, bí thư chi bộ không nắm chắc diễn biến tư 
tưởng, các mối quan hệ xã hội, đặc điểm tâm lý 
và hoàn cảnh gia đình của cán bộ, đảng viên, 
do đó không có biện pháp quản lý, giáo dục kịp 
thời và phù hợp. Trước tình hình đó, cấp ủy 
các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn, các hội 
nghị làm điểm để rút kinh nghiệm, nhằm bồi 
dưỡng kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm cho 
cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ. Năm 2004, Binh 
chủng đã tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp 
cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây được coi 
là một đợt tập huấn đặc biệt để nâng cao nhận 
thức, tay nghề, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn 
và trách nhiệm cho đội ngũ bí thư, cấp ủy và cả 
đội ngũ cán bộ, đang viên; tạo môi trường thuận 


- lợi để giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời giúp 


Số 19 (tháng 10 năm 2004) 


Ởực tiễn - %Kink nghiệm 


Tạp chú Cộng sản 


cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực trạng 
đội ngũ bí thư, cấp ủy để có biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng 
lực công tác. 

Sau Hội thi, đội ngũ bí thư chi bộ đã có sự 
chuyển biến rõ rệt, như chủ động phát huy vai 
trò trách nhiệm cá nhân, gắn chặt vị trí người 
chỉ huy và người đứng đầu tổ chức đảng trong 
cơ quan, đơn vị. Việc đối mới công tác sinh 
hoạt đẳng, theo đó, có tiến bộ đáng ghi nhận: từ 
lựa. chọn vấn đề, lựa chọn nội dung sinh hoạt, 
khắc phục dần tình trạng lãnh đạo dàn trải 
chuyển mạnh sang lãnh đạo ‹ có trọng tâm, trọng 
điểm. Do đó, nhiều vấn đề về công tác xây dựng 
đảng đã có bước chuyển tốt, nhất là công tác 
quản lý, rèn luyện đảng viên. Có thể khẳng 
định, Hội thi bí thư chi bộ giỎi là một trong 
những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý, rèn luyện ‹ cán bộ, đảng 
viên và quyết tâm duy trì thành nền nếp. 

Mặt khác, Đảng bộ Tăng - Thiết giáp rất coi 
trọng việc quán triệt, thực hiện Quy định số 76 
của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp chặt chẽ 
với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc 
quản lý cán bộ, đẳng viên nơi cư trú, góp phần 
nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, biến 
công tác quản lý của tô chức đảng thành quá 
trinh tự quản lý của đảng viên. Phát huy vai trò 
của các tô chức quân chúng trong tham gla, phê 
bình và giám sát cán bộ, đảng viên, đồng thời 
tăng cường các biện pháp quản lý của chỉ bộ đối 
với những đẳng viên ở cương vị công tác có 
nguy cơ vi phạm cao, đẳng viên có dấu hiệu vi 
phạm kỷ luật. 

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra coi trọng việc tô 
chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng 
dẫn, quy định của cấp trên về công tác kiêm tra, 
gắn chặt với việc nâng cao nhận thức của các 
cấp ủy, đảng viên, về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác 
dụng của công tác kiểm tra. Trung bình hằng 
năm trên 40% số đảng viên được kiêm tra, trong 
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đó có 10% là cán bộ cao cấp; cấp ủy viên các 
cấp từ 25 đến 27,8%. Ủy ban Kiểm tra các cấp 
luôn được kiện toàn, đủ về số lượng, chất lượng 
cao, hoạt động đi dần vào nền nếp, tích cực chủ 
động tham mưu, giúp cấp Ủy kiếm tra, phòng 
ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm, thúc 
đây VIỆC thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đẳng 
viên và tô chức cơ sở đảng. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Đảng ủy Binh 
chúng luôn luôn thực hiện đúng phương châm, 
nguyên tắc, thấm quyền, xem xét, kết luận 
chính xác, cụ thể từng người, từng việc góp 
phần hạn chế nhiều vụ vi phạm kỷ luật, củng cố 
lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của 
Đảng và giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở đến 
Binh chủng. 

Các tổ chức quần chúng đã tích cực, thắng 
thắn đóng góp ý kiến, phê bình cấp ủ ủy, chỉ bộ 
và từng cán bộ, đảng viên, góp phần kịp thời 
phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện sai 
trái, những cách làm lệch lạc, giúp tổ chức đảng 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, 
những năm vừa qua, nhiều vụ việc sai phạm của 
cán bộ, đảng viên được quân chúng phát hiện, 
kiến nghị giúp cấp ủy chủ động ngăn chặn và 
xử lý có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình 
đơn vị và bảo vệ cán bộ, đẳng viên. 

Thứ ba, lãnh đạo chặt chẽ việc đánh giá và 
sử dụng đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 

Các cấp ủy gắn việc phân tích, đánh giá chất 
lượng cán bộ, đảng viên với việc đánh giá, nhận 
xét cán bộ hằng năm một cách nghiêm túc, chặt 
chế, đúng quy trình, và thực sự dân chủ. Do đó, 
tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng không 
ngừng được giữ vững, đồng thời các cấp ủy nắm 
chắc thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên và tổ chức đảng. Tỷ lệ đẳng viên đủ tư cách 
mức 1 tăng dần: năm 2000 là 85,5%; năm 2002 
là 89,8%. Năm 2003, thực hiện việc đánh giá 
chất lượng đảng viên, tổ chức đảng theo hướng 
dẫn 837 của Tổng cục Chính trị, có: 83,4% số 
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đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 14,4%); 16,2% 
số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 
hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế từng 
mặt là 4,5%); chỉ có 0,4% số đảng viên loại 3; 
có 91,5% số chi bộ, 92,3% số đảng bộ, 90,1% 
số chi ủy, 80,8% số đảng ủy đạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh, đảng ủy binh chúng đạt trong 
sạch, vững mạnh, không còn tổ chức đảng yếu 
kém; có 8,9% số đẳng viên được khen thưởng. 
Đáng chú ý ý, là từ năm 7000 đến nay, hằng năm 
tỷ lệ tô chức đảng, cấp ủy trong sạch, vững 
mạnh tăng dần (trung bình 1,8 - 2,08%/năm); 
có 48% số chi bộ và 78% số đẳng bộ đạt trong 
sạch, vững mạnh 4 - 5 năm liên tục. 

Qua đánh giá chất lượng đảng viên, các cấp 
ủy chủ động có biện pháp lãnh đạo, giáo dục, 
bồi dưỡng và sử dụng: theo đó chủ động hơn 
trong việc quy hoạch, sắp xếp, sử dụng cán bộ, 
nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và cầp Ủy các 
cấp vào dịp Đại hội Đảng các cấp và các giải 
đoạn huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. 
Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Binh 
chủng những năm vừa qua đã được nâng lên về 
nhiều mặt, luôn vững vàng về tư tưởng, Xác 
định tốt trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị, thực 
sự kiên định, trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, 
luôn gương mẫu trong mọi hoạt động thực hiện 
nhiệm vụ và có lối sống trong sạch, lành mạnh, 
đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chủ động khắc 
phục khó khăn vươn lên. Kết thúc năm 2003, có 
trên 87% số cán bộ hoàn thành nhiệm vụ ở mức 
khá và giỏi. Đảng viên là cán bộ chủ trì từ cấp 
lữ đoàn, nhà trường trở lên có nhiều kinh 
nghiệm trong quản lý và chỉ huy đơn vị, vững 
vàng trong mọi tình huống. Đảng viên là cán bộ 
kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ 
khá, khả năng khai thác sử dụng vũ khí trang bị 
kỹ thuật đạt hiệu quả cao, luôn đâm nhiệm tốt 
chức trách, nhiệm vụ được giao, có khả năng tư 
duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn tốt, có 
trình độ và khả năng liên thông giữa trong và 
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ngoài quân đội. Đảng viên là cán bộ cấp chiến 
thuật phân đội (từ tiểu đoàn trở xuống) thích 
ứng nhanh, hăng hái thực hiện và hoàn thành 
được chức trách nhiệm vụ. 

Thứ tư, làm tốt công tác phát triển Đảng. 

Thực hiện chủ trương xây dựng chỉ bộ đại 
đội chiến đấu đủ quân có chỉ ủy, trung đội có tổ 
đảng, xe có đảng viên, các cấp ủy đã có nhiều 
biện pháp bảo đảm đủ cán bộ cho các đơn vị, cơ 
bản khắc phục được tình trạng thiếu cán bộ ở cơ 
sở (cấp trung đội, đại đội). Nếu năm 2000 chỉ 
có 55,4% thì đến nay có 100% số đại đội chiến 
đấu đủ quân có chỉ ủy, trung đội có tổ đẳng, xe 
có đảng viên; số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng 
được nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cả yêu 
cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như khi có sự phát 
triên sau này. 

Nắm vững phương châm, phương hướng 
phát triển đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VII của Đảng bộ Binh chủng đề ra, hằng năm 
các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch 
phát triển (tập trung vào 5 đợt chính là 3-2, 
19-5, 2-9, 5-10 và 22-12). Các chi bộ chú trọng 
các khâu rèn luyện, thử thách quân chúng, tập 
trung vào các đối tượng là học viên sỹ quan, thợ 
trung cấp và thành viên kíp xe tăng thiết giáp đã 
qua rèn luyện thử thách ở các đơn vị làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, có nguyện vọng 
phục vụ quân đội lâu dài. Phát huy vai trò của 
các tô chức quần chúng trong việc phát hiện, 
giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú với chỉ 
bộ làm nguồn phát triển (nhất là Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hỗ Chí Minh). Lễ kết nạp đảng 
viên mới được tổ chức trang trọng vào đúng 
các ngày lễ đã gây được ấn tượng sâu sắc cho 
đẳng viên mới và tạo khí thế mới trong cơ 
quan, đơn vị. Từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ đã 
kết nạp được 1 482 người vào Đảng: tỷ lệ học 
viên sĩ quan ra trường là đàng viên đạt trên 
95%, học viên trung cấp 3 năm đạt 55% và thợ 
18 tháng đạt 30%. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên ở các 
đơn vị, nhất là ở đơn vị chiến đấu tăng nhanh 
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(năm 2000 tỷ lệ lãnh đạo là 46,68%; đến nay là 
50,94%). Công tác phát triển Đảng của Binh 
chủng đã góp phần tăng nhanh tỷ lệ lãnh đạo 
của các đơn vị Tăng - Thiết giáp trong toàn 

Thứ năm, (hường xuyên quan tâm, chăm lo 
đến đời sống vật chất, tỉnh thân và sự tiến bộ 
của cán bộ, đảng viên. 

Những năm vừa qua, cùng với sự phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước, sự quan tâm của Đảng 
và Nhà nước đối với quân đội, Đảng ủy Binh 
chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp để 
nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên cả về vật 
chất, tỉnh thần, sự tiến bộ và hậu phương gia 
đình, coi đây là yếu tố quan trọng trong công 
tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, là chất 
keo gắn kết cán bộ, chiến sĩ với Binh chủng. 
Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán 
bộ, đảng viên được học tập rèn luyện phần đấu 
trưởng thành. Tuyệt đại bộ phận sỹ quan là 
đảng viên (99,72%), 100% số cán bộ qua 
trường, trong đó đào tạo cơ bản là 91, 81%, trình 
độ học vấn cán bộ tăng nhanh (số tốt nghiệp cao 
đẳng - đại học trở lên: năm 2000 là 74,3%, đến 
nay là 83,7%), góp phần rất quan trọng vào việc 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong mọi 
tình huống. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có số 
lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng 
cao là mục tiêu, nhiệm vụ chung của các tổ 
chức đảng. Năm 2005 là năm Đại hội các cấp 
của các tô chức đảng từ cơ sở đến Binh chủng. 
Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì gắn với chuẩn bị 
nhân sự cấp ủy các cấp đòi hỏi phải khẩn 
trương, tích cực và thận trọng. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong toàn Binh chủng Tăng - Thiết 
giáp tin tưởng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục 


ĐẢNG BỘ LAI CHÂU... 


(Tiếp theo trang 47) 


- Xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực khai khoáng 
(quặng đồng, sắt, chì, kẽm), sản xuất vật liệu 
xây dựng và chế biến nông - lâm sản. | 

Tám tháng sau ngày tách tỉnh, bằng nội lực 
của chính mình Lai Châu đã giải quyết được 
một số vấn đề bức xúc: Kiện toàn tổ chức và bộ 
máy; ổn định trụ sở làm việc và nơi ở của cán 
bộ, công nhân viên; tập trung xây dựng định 
hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
quy hoạch chung xây dựng các đô thị, tiếp tục 
đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, 
thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã 
hội 2 năm 2004 - 2005 và tăng cường công tác 
bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nền kinh 
tế tiếp tục tăng trưởng khá (ước 9,5% - 10%), 
cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực 
(khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản 48,5%, 
khu vực công nghiệp - xây dựng 24%, khu vực 
dịch vụ 27,5%). Chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh 
vực kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh 
vực văn hóa - xã hội đều giữ tốc độ phát triển 


_ốn định. Kết quả phổ cập tiểu học và xóa mù 


chữ được giữ vững: hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở thêm 3 xã. Công tác vệ sinh phòng 
dịch, khám chữa bệnh được nâng cao. Văn hóa 
thông tin phát thanh, truyền hình ngày càng có 
tiến bộ, tỷ lệ hộ được phủ sóng phát thanh 89%, 
phủ sóng truyền hình đạt 75%. Giải quyết việc 
làm mới cho 3 200 lao động, tỷ lệ đói nghèo 
giảm gần 5% (hiện còn 27%). 

Kết quả trên khẳng định hướng đi đúng 
đắn trong giai đoạn khởi đầu, đồng thời cũng 
mở ra những hướng mới, dự báo những bước 


mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống 
của binh Binh chúng. C) 


phá triển quan trọng trong những Bìa on 
kế tiếp của tỉnh, để Lai Châu vượt Ta 
khăn trước mắt, từng bước phát tri. ¬ x tàu 
nhập cùng cả nước. CÌ . 


Số 19 (tháng 10 năm 20/04) 


Ciuwưe tiễn - Xinlt nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


I - Xung quanh thực trạng phê bình 
văn học 

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu lý luận 
và phê bình văn học, thực trạng phê bình văn học 
của ta hiện nay không chỉ trầm lắng mà còn bộc 
lộ khá nhiều vấn đề trên những phương diện khác 
nhau. Có thể quy thành các 
nhóm vấn đề cơ bản sau đây: 

I - Những vấn đề trên 
phương diện nhận thức 

Trong khi trên báo chí và 
trên văn đàn mấy năm qua 
khá ồn ào về những ý kiến xét 
nét nhau trong phẩm bình văn 
chương thì những vấn đề cơ 
bản tưởng như đã quá quen 
thuộc, đơn giản, thậm chí cũ 
kỹ như các vấn đề về bản 
chất, đối tượng, vị trí, chức 
năng và vai trò của phê 
bình... lại có nhu cầu được 
đặt ra và nhận thức lại. Tại 
sao vậy? 

Trước hết là vấn đề bản 
chất của phê bình. Việc 
khẳng định lại mệnh đề "phê 
bình văn học vừa là khoa học, 
vừa là nghệ thuật" như bản 
chất cốt lõi, chủ yếu của phê 
bình so với nhiều chục năm 
trước đây quả không có gì mới. Nhưng vào lúc 
này việc làm đó lại trở nên cần thiết và có ý 
nghĩa ở chỗ nó giúp cho việc nhận biết rõ lối phê 
bình cảm tính, bất chấp những hiểu biết về lý 
luận nghệ thuật đang có chiều hướng thịnh hành 
trong đời sống văn chương. Thực tế mấy năm 
qua cho thấy, đã có những BÀ lẽ cho rằng phê 
bình không. cần học, không cần có những yêu 
cầu và phẩm chất nhà nghề; không cần đến 
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vấn đề 
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và giải pháp 


củo phê bình 


văn học 
hiện nay 


PHAN TRONG THƯƠNG? 


những chiêu thức, bài bản mà chỉ cần dựa trên 
khiếu cảm thụ cá nhân sao cho tinh tế, chính xác. 
Những lý lẽ như vậy là hoàn toàn phiến diện. Nó 
đề cao vai trò cảm thụ cảm tính, hạ thấp hoặc 
xem nhẹ vai trò cảm thụ lý tính. Hậu quả sẽ là 
triệt tiêu bản chất khoa học của phê bình. Vì vậy, 
việc khẳng định lại bản chất 
của phê bình văn học vào lúc 
này cần được xem là cơ sở 
quan trọng đầu tiên để nhận 
thức rõ thực trạng và đề xuất 
các kiến giải. 

Tương tự như vậy, vấn đề 
đối tượng của phê bình cũng 
đã được giới nghiên cứu đặt 
ra. Lý do của nó là vì có 
những người chỉ coi đối 
tượng của phê bình là những 
tác giả, tác phẩm văn chương 
cụ thể, đương đại; là các trào 
lưu, khuynh hướng văn học 
đang diễn ra, trong khi những 
người khác lại có quan niệm 
cởi mở hơn, xem đối tượng 
của phê bình là toàn bộ 
những hiện tượng văn học đã 
và đang diễn ra, là toàn bộ 
những phương diện khác 
nhau của hoạt động sáng tạo 
và thưởng thức nghệ thuật. Sự 
đị biệt ít nhiều giữa các quan niệm này đã dẫn 
đến những bất đồng trong hoạt động phê bình, 
bất đồng trong tiêu chí đánh giá nghệ thuật. 

Về vấn đề chức năng phê bình, phần lớn các 
ý kiến đều thống nhất chỉ ra rằng chức năng của 
phê bình là dựa trên sự cảm thụ nghệ thuật, thông 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Văn học 


Số 19 (tháng 1U năm 2004) 


Cực tiến - “Xin mgiuiôm Vạp chí Gộng sản 


qua các tiêu chí lý luận và các thang bậc giá trị 
để bình giá hiện tượng văn học, phát hiện cái hay 
và cái đẹp của nghệ thuật, thông qua phê bình 
gắn kết giữa nhà văn - tác phẩm và công chúng, 
qua đó tác động tích cực tới quá trình sáng tạo 
của nhà văn, tới thị hiếu nghệ thuật của công 
chúng cũng như tới toàn bộ quá trình vận động 
của lịch sử và lý luận văn học. 

Như vậy, vấn đề nhận thức bản chất, đối 
tượng, chức năng của phê bình văn học là một 
quá trình động và có ý nghĩa rất quan trọng. Có 
thể xem đó như một điều kiện bắt buộc để thực 
thi phê bình, để nhận diện thực trạng, trên cơ sở 
đó đè xuất các giải pháp hữu hiệu thúc đấy sự 
phát triển lành mạnh của phê bình. 

Ngoài các vấn đề trên, mối quan hệ giữa phê 
bình văn học với lý luận và lịch sử văn học cũng 
như mối quan hệ giữa phê bình với hoạt động 
sáng tạo của nhà văn và thị hiếu nghệ thuật của 
công chúng cũng đã được giới nghiên cứu quan 
tâm làm sáng tỏ. Trong phạm vi hẹp, phê bình 
văn học được xác định là một bộ môn của khoa 
nghiên cứu văn học, nhưng trong phạm vị rộng, 
tuy nó chỉ là một khâu trong toàn bộ lịch sử văn 
học, song đó lại là khâu rất quan trọng có quan 
hệ tác động tới tất cả các khâu từ hệ thống lý luận 
đến hoạt động sáng tác và thưởng thức văn học. 
Không phải ngầu nhiên mà Bi-ê-lin-xki xem phê 
bình văn học là "mỹ học đang vận động”, là "ý 
thức triết học" của văn học. 

Trong tình hình thực tẾ của phê bình văn học 
hiện nay, đặt lại những vấn đề như trên chính là 
nhằm hướng tới một nhận thức khoa học đúng 
đắn về phê bình, tránh những ngộ nhận, những 
thái quá dẫn đến những bất cập và non yếu trong 
phê bình hiện nay. 

2 - Những vấn đề của đội ngũ phê bình 

Nhìn vào đội ngũ phê bình hiện nay có thể 
thấy một tình trạng đáng lo ngại. Những người 
làm phê bình thực thụ hầu như vắng bóng. Thay 
vi họ là phóng viên các trang Văn nghệ, phóng 
viên văn hóa thể thao của các báo. Họ viết theo 


Số 19 (tháng 10 năm 20/04) 


phong cách báo chí nhiều khi chỉ để tạo dư luận 
về cuốn sách này, cuốn sách kia hay nhà văn này, 
nhà văn kia chứ không phải với động cơ và mục 
đích phê bình. Nhưng do phương thức tồn tại của 
nó (trên báo chí), do cách thức đến với bạn đọc 
và công chúng, do đối tượng mà nó đề cập tới có 
vẻ gân gũi với phê bình nên đã không ít người 
lầm tưởng đó là phê bình văn học. Thực ra, một 
bài phê bình văn học có thể ngắn dài, hay dở, 
đúng sai khác nhau nhưng nếu là của một người 
am hiểu về bản chất phê bình, am hiểu lý luận 
nghệ thuật, đại diện được cho những thị hiểu 
nghệ thuật lành mạnh và tiên tiến thì dù thế nào 
nó cũng mang một phẩm chất khác, tạm cơi là 
phẩm chất nhà nghề như chúng. ta đã ước định. 
Có một hiện tượng khá phô biến là trong thời 
gian qua, không ít người sáng tác, nhất là sáng 
tác thơ làm kiêm cả công việc phê bình. Mặt 


_ được của những cây bút này thường nghiêng về 


khiếu cảm thụ cá nhân, và đó cũng chính là lý do 
dẫn đến mặt chưa được ở chỗ nặng về chủ quan, 
thường bị các thiên kiến cá nhân chỉ phối, trong 
khi phê bình chân chính đòi hỏi cả chủ quan lẫn 
khách quan, cả sự cảm thụ say mê lẫn lý trí xét 
đoán và bình giải tính táo đựa trên các tiêu chí 
nghệ thuật và tiêu chí khoa học của phê bình. 
Trong khi thực tế đội ngũ như vậy thì phân 
đông các nhà phê bình có tên tuôi, có uy tín trong 
đời sống văn học những năm trước đây, hoặc vì 
tuổi tác, hoặc vì ngại va chạm, đã lặng lẽ trở về 
với những công việc khác. Trận địa phê bình trở 
nên trễ nải, thiếu hụt những phẩm chất mà các 
nhà văn cũng như công chúng văn học chờ đơn. 
Trên báo chí, chủ yếu chỉ còn thấy các bài gớ 
thiệu tác phẩm, điểm sách sáng tác. Thay Bà 
bình nghệ thuật là hoạt động phê phâyy 
vượt quá cả giới hạn văn chương. sẨ 
Rõ ràng, một đội ngũ phê bình 
là không đủ cả về số số lượng lẫn chất NN XN. 
đáp ứng được yêu cầu là "ý thức trì đ®.. ` 
học", là yếu tố kích thích cho b 
mạnh của một nền văn học. 


hực tiễn -  Xinkt nghiệm 


3 - Những vấn đề thuộc về các yếu tố tác động 
khách quan 

Trong khi cơ chế thị trường tạo ra những động 
lực lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội thì trên 
một số lĩnh vực cụ thể, chính nó lại tạo ra những 
mặt trái cần phải được nhìn nhận đầy đủ và khách 
quan. Văn học nghệ thuật nói chung, phê bình 
văn học nghệ thuật nói riêng có bị chỉ phối bởi cả 
mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của cơ chế thị 
trường không? Chi phối đến mức nào? Ở những 
khâu nào? V.v.. Đó là những điều cần được tiếp 
tục làm rõ. Trước các vấn đề này, theo lý thuyết 
hoặc theo thực tẾ đều có thể có những cách trả lời 
khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận được 
rằng, trong lĩnh vực văn chương của ta từ 1986 
đến nay, cơ chế thị trường đã có những tác động 
rõ ràng. Có những đề tài, tác giả, những cách thức 
thể hiện dễ hấp dẫn và ăn khách. Có những kiểu 
"lăng- xê" tên tuổi không cần đến tài năng. Có 
những cách tiếp thị văn chương gần giống như 
tiếp thị thương mại, v.v.. Tất cả những điều đó 
khiến cho đứa con tinh thần của nhà văn muốn 
hay không muốn, ít hoặc nhiều mang giá trị hàng 
hóa. Khi văn chương cũng có thể trở thành hàng 
hóa thì quản lý và đánh giá nó chắng đáng lo ngại 
sao? Nhất là khi xuất bản, văn chương dù trong 
sáng, đẹp đẽ và cao cả vẫn phải vượt qua được 
phép tính lỗ lãi sơ đẳng của các ông chủ xuất bản 
và các đầu nậu mới có cơ đến được với bạn đọc. 
Còn đối với báo chí, ai cũng thấy, phê bình văn 
học hay và hấp dẫn sẽ góp phần làm cho tờ báo 
bán chạy. Nhưng để báo bán chạy, chưa chắc đã 
cần bài phê bình hay theo ý nghĩa chân chính của 
nó. Có khi chỉ cần đánh vào thị hiếu, vào một 
loại tâm lý nào đó trong xã hội, nhằm vào những 
chỗ có thể gây tai tiếng, v.v.. đã đủ để người mua 
hiểu kỳ tìm đến tờ báo. 

Trong một tình hình như vậy, giữ cho được sự 
chừng mực nghiêm chỉnh của ngòi bút, không 
nao núng trước những cám dỗ danh lợi quả là khó 
khăn. Thực tế cho thấy, không chỉ một số người 
sáng tác mà còn cả một số người làm phê bình 
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nhiều khi không giữ được động cơ thuân khiết cả 
trong phát ngôn lẫn trong khi viết khiến cho đối 
tượng phê bình méo mó, biến dạng đến mức phi 
văn chương, hạ thấp nghệ thuật, không giữ trọn 
được thiên chức và đạo lý phê bình. - 

Thuộc những yếu tố tác động khách quan còn 
có vấn đẻ thị hiếu nghệ thuật của công chúng. 
Hiện nay, công chúng văn học của chúng ta ngày 
càng đa dạng, thậm chí đang có sự phân hóa, biến 
đổi sâu sắc về thị hiếu tùy theo lứa tuổi, theo 
nghề nghiệp, theo tâm lý hưởng thụ, theo sở thích 
cá nhân, theo điều kiện giao lưu và theo môi 
trường tiếp XÚC VỚI tác phẩm văn học nghệ 
thuật... Nói chung là sự phân hóa, biến động theo 
nhu cầu tinh thần của những nhóm người khác 
nhau trong xã hội. Trước một công chúng như 
vậy, thật khó có thể hướng tới một cái gì là chung 
trong tiếp nhận. Phê bình văn học đang đứng 
trước cái khó này. Làm thế nào đề đạt được mức 
hay, mức đúng khiến nhiều người „ thừa nhận 
là cả một sự thách đó. 


Một vấn đề khác tạo nên thực trạng phê bình 
hiện nay là thực trạng của nên văn học. Từ 1990 
trở về trước, yếu tố kích thích phê bình chính là 
thực tiễn sáng tác. Những tác phẩm hay, đặt ra 
được những vấn đề chính trị - xã hội - đạo đức 
được nhiều người quan tâm... thường là ngòi nổ 
cho các cuộc trao đối, tranh luận, là chất men 
kích thích hưng phấn phê bình. Một tác giả xuất 
hiện như một hiện tượng, báo trước các triên 
vọng cũng khiến cho các nhà phê bình chú ý tập 
trung sức lực và tâm huyết. Một giải thưởng văn 
học lớn và xứng đáng cũng sẽ là đối tượng hấp 
dẫn đối với các nhà phê bình. Nhưng từ 1990 đến 
nay, đời sống văn học và sân khấu đã không tạo 
ra được sức hấp dẫn, không kích thích được 
những nỗ lực tìm kiếm và lý giải của phê bình. 
Thực tế cho thấy, những ôn ào trong phê bình văn 
chương thời gian qua không phải bắt đầu từ 
những tác phẩm văn học đương đại. Và thực chất 
đó không phải là những bài viết xuất phát từ 
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nhu câu phê bình, tuân theo quy thức phê bình. 
Trước thực trạng trên, giới phê bình và giới sáng 
tác thường đồ lỗi cho nhau. Phải thành thật nói 
răng, các giải thưởng văn chương của chúng ta 
những năm vừa qua thiếu tầm cỡ của một giải 
thưởng, thiếu cả khả năng mời gọi phê bình. 
Nhìn toàn bộ nên văn học, chúng ta có cả một 
phong trào rộng lớn như thiếu tác gia, thiếu cả 
triển vọng trở thành tác gia. Số lượng tác phậm 
xuất bản cả thơ, văn xuôi, tiểu luận phê bình vô 
cùng nhiều nhưng thiếu sức sống, sức hấp dẫn 
phê bình. Tuy đã có một số nhà thơ có tham vọng 
làm cả cuộc cách mạng về thơ ca bằng những vần 
thơ phóng túng, phá cách, phá thể; những ý thơ 
bất chấp quy luật và phép tắc thông thường: có cả 
những nhà thơ rắp tâm giải phóng bản năng, giải 
phóng cá tính thông qua những ham muốn trần 
tục... nhưng ngay cả những điều đó cũng chỉ hấp 
dẫn được đôi ba chàng hiệp sĩ tự nhận về mình sứ 
mệnh cổ xuý cho cái mới, cái lạ chủ yếu qua hoạt 
động đăng đàn diễn thuyết, ít khi tìm thấy một 
văn bản phê bình đúng nghĩa của nó. 

Nhìn nhận thực trạng sáng tác như một 
nguyên nhân của thực trạng phê bình không phải 
là vô căn cứ vì lịch sử văn học nhân loại cũng như 
lịch sử văn học Việt Nam cho thấy chỉ có thể có 
một nên phê bình phát triển đa dạng, đa thành tựu 
khi có một thực tiễn sáng tác văn học với nhiều 
tác giả, tác phẩm ưu tú. 

Cuối cùng, cần kể đến những vấn đề thuộc hệ 
thống chuẩn mực, đánh giá, hệ thống các tiêu chí 
nghệ thuật, tiêu chí phê bình. Khi đề cập đến vấn 
đề này, đã có những ý kiến cho rằng trong phê 
bình văn học không có hệ thống chuẩn mực 
khách quan chung, chỉ có chuân mực của mỗi cá 
nhân, chỉ có hệ thống do cá nhân tạo ra. Đó là ý 
kiến cực đoan và sai làm. Như chúng ta biết, hoạt 
động sáng tạo văn chương cũng như hoạt động 
phê bình, chủ yếu là hoạt động cá nhân và sản 
phẩm cũng chủ yếu mang tính cá nhân. Chính 
V.I. Lê-nin trong văn kiện Tổ chức Đẳng và văn 
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học có tính Đảng đã đề nghị đối với lĩnh vực này 
phải dành chỗ thích đáng cho những thiên hướng 
cá nhân. Ai cũng biết tính hệ thống trong kiến 
thức và phương pháp của mỗi cá nhân là vô cùng 
quan trọng. Ngoài ra, đối với người làm phê bình, 
năng khiếu cảm thụ và tư chất cá nhân lại càng 
cần phải được đề lên hàng đầu. Nhưng như thế 
không có nghĩa là phê bình văn học không cần 
đến một hệ thống chuẩn mực khách quan. Trái 
lại, tính hệ thống ở mỗi cá nhân phụ thuộc rất 
nhiều vào hệ thống chung. Ví như những người 
theo trường phái cấu trúc, trường phái hình thức, 
trường phái phân tâm học..., thì ngoài cái riêng 
độc đáo của mỗi cá nhân, điểm chung giữa họ là 
tôn chỉ, mục đích, là những nguyên tắc tư tưởng 
thấm mỹ chung, là cách thức, phương pháp tiếp 
cận chung mang dấu ấn của trường phái. Đó là cơ 
sở để hình thành trường phái phê bình, nếu 
không, mỗi cá nhân tuyệt đối hóa sẽ mãi mãi chỉ 
là cá nhân. Bài phê bình khi được đăng lên báo 
có nghĩa là sản phẩm của cá nhân nhà phê bình 
đã được xã hội hóa. Lấy gì để đánh giá đúng - sai, 
hay - dở khi không có một chuẩn mực khách 
quan làm căn cứ? 

Thực tế phê bình của ta những năm qua cho 
thấy, chúng ta đang thiếu một hệ thống chuẩn 
mực lý luận, một hệ thống tiêu chí đánh giá; thiếu 
một hệ giá trị tin cậy làm thước đo kiếm định văn 
chương. Do vậy, mỗi cá nhân đều lấy mình làm 
chuẩn, "duy ngã độc tôn" dẫn đến tình trạng lộng 
ngôn trong phê bình, không có căn cứ để phán 
xử. Tình trạng đó khiến cho văn đàn có vẻ ôn ào 
nhưng thực chất lại đang rơi vào những khoảng 
lặng đáng lo ngại. 

Trong số những cái thiếu vừa kể, thì thiếu 
một hệ thống lý luận văn học phù hợp với thực 
tiễn lịch sử và thực tiễn nghệ thuật mới là điều 
cần phải được nhận thức và đầu tư xây dựng sớm. 
Chừng nào những vấn đề lý luận văn học và mỹ 
học rất cơ bản hiện nay chưa được giải quyết triệt 
đề thì chừng đó mọi hoạt động đánh giá thực tiễn 
còn hết sức khó khăn. 
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II - Các đề xuất, kiến nghị về giải pháp 

Trước một thực trạng phê bình như trên vừa 
nêu, để có thể khắc phục, đưa phê bình trở lại vị 
trí quan trọng của nó trong đời sống và trong lịch 
sử văn học, cần có những giải pháp đồng bộ 
nhằm giải quyết tận gốc rễ vấn đề trên tất cả các 
cấp độ, các phương diện. 

1 - Trước hết, trên cơ sở nhận thức rõ ràng về 
bản chất, đối tượng, vai trò và chức năng của phê 
bình cần phân tích sâu sắc thực trạng, tìm đúng 
nguyên nhân, đề xuất được những kiến giải 
thuyết phục, coi đó là điều kiện bảo đảm cho hoạt 
động phê bình phát triển lành mạnh và đúng 
hướng. 

Thực tế phê bình văn học những năm qua cho 
thấy, do nhận thức và quan niệm về bản chất, đối 
tượng và chức năng phê bình thiếu thống nhất, 
thậm chí trái ngược nhau nên dẫn đến tình trạng 
có những hiện tượng vốn không phải là phạm vị, 
đối tượng của phê bình văn học nhưng lại bị khép 
vào lĩnh vực này như vẫn đề góp ý vào chương 
trình, chất lượng sách giáo khoa, vào việc dạy và 
học môn văn trong nhà trường phổ thông hiện 
nay chẳng hạn. Đây tuy là một vấn đề rất đáng 
quan tâm và khá bức xúc trong đời sống xã hội 
hiện nay, nhưng hoạt động BÓp ý và phê phán nó 
không phải là đối tượng của phê bình văn học. 
Hay một số chuyện ô ôn ào xung quanh ý ý kiến của 
các nhà văn về những vấn đề năm ngoài ranh giới 
của tác phẩm nghệ thuật, nằm ngoài cả giới hạn 
của văn chương diễn ra trên báo chí thời gian gần 
đây... cũng không phải là thuộc phạm vi, đối 
tượng của phê bình văn học. Sự lẫn lộn này trong 
nhiều trường hợp đã tạo ra trong công chúng một 
sự ngộ nhận về bản chất, chức năng của phê bình, 
còn văn chương thì ít nhiều bị mất đi cái tao nhã 
vốn có của nó. 

2 - Phát huy trí tuệ tập thể và ý thức trách 
nhiệm của mỗi cá nhân, vạch ra được chương 
trình từng bước xây dựng một nên mỹ học phê 
binh dựa trên sự hoàn bị hệ thống các chuẩn mực 
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nghệ thuật, các tiêu chí giá trị văn chương và hệ 
thống quan điểm lý luận văn học và mỹ học phù 
hợp dưới ánh sáng của tư duy lý luận mới và thực 
tiễn nghệ thuật mới. 

3- Hướng tới mục tiêu đào tạO một đội ngũ 
phê bình có năng lực và phẩm chất nghề nghiệp, 
có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu đặc thù văn 
chương và quy luật sáng tạo nghệ thuật, nắm 
vững lý thuyết cơ bản, có lương tâm nghệ thuật 
và lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Đối với 
lĩnh vực phê bình văn học nghệ thuật, tư chất 
bẩm sinh và khiếu cảm thụ cá nhân là vô cùng 
quan trọng và cần thiết. Chính nó tạo nên bản sắc 
và giọng điệu riêng ở mỗi cây bút phê bình. 
Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở tư chất bẩm sinh và 
năng khiếu cảm thụ thì cùng lắm cũng chỉ tạo ra 
được chất tài hoa, tài tử, khó lòng tạo ra được tài 
năng với ý nghĩa chân chính của nó. Chủ động 
tạo ra tài năng, tạo ra đội ngũ những người hành 
nghề dưới ánh sáng của một tư duy lý thuyết hiện 
đại luôn luôn là một đòi hỏi của xã hội phát triển. 
Với ý nghĩa đó, đào tạo một đội ngũ những người 
làm phê bình văn học có nghề, có trình độ 
chuyên môn sâu, có hiểu biết về lý luận nghệ 
thuật đối với nền văn học nghệ thuật của chúng 
ta hiện nay là một yêu câu cấp thiết, đồng thời là 
một giải pháp hữu hiệu để khắc phục hiện trạng. 

4 - Chủ động tạo ra các yếu tố kích thích phê 
bình từ phía thực tiễn sáng tác như tính hấp dẫn 
nghệ thuật, khả năng tạo sự chú ý của 
công chúng, những đối mới về thi pháp và phong 
cách, v.v.. Đặc biệt là việc chú trọng nâng cao 
chất lượng các giải thưởng văn học hằng năm và 
kết quả các kỳ thi sáng tác, xem giải thưởng như 
một chuẩn mực giá trị, một chuẩn mực nghệ 
thuật đề trở thành đối tượng xứng đáng của phê 
bình, kích thích hoạt động phê bình phát triển 
mạnh mẽ và đa dạng. Kinh nghiệm lịch sử cho 
thấy răng, những thời đại văn học lớn, những trào 
lưu, khuynh hướng nghệ thuật lớn, những tác giả, 
tác phâm lớn đều sản sinh ra những nhà phê bình 
lớn. Đã có những lúc, thực tiễn sáng tác được 
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ví như con ngựa "ủ rũ" khiến ta nghĩ đến cái "roi 
phê bình" với hy vọng ngọn roi đó sẽ làm cho 
con ngựa "lồng lên". Nhưng giải pháp đó chỉ đắc 
dụng trong hoàn cảnh thực tiễn sáng tác phát 
triển thực sự mà phê bình vẫn không theo kịp. 
Khi thực tiễn sáng tác không phát triển, không đủ 
các yếu tố hấp dẫn thì ngọn roi chỉ làm cho con 
ngựa vốn đã ủ rũ càng ủ rũ thêm. Quan hệ giữa 
sáng tác với phê bình là quan hệ đồng hành, là 
thành tựu đẻ ra thành tựu. Sẽ không bao giờ có 
một nên phê bình đạt đến đỉnh cao của sự phát 
triển khi thực tiễn nghệ thuật nghèo nàn, thiếu 
những đỉnh Cao, thiếu những phong cách sáng tạo 
độc đáo. 

5 - Cần có thái độ rõ ràng đối với những biểu 
hiện phê bình vụ lợi, phi văn chương, thói háo 
danh và tệ a dua trong phê bình. Sớm phát 
hiện và ngăn chặn các tác động tiêu cực CỦa CƠ 
chế thị trường vào phê bình thông qua hoạt động 
thương mại của các cơ quan xuất bản và báo chí. 
Loại trừ ý thức "cánh hấu", cục bộ hình thành 
một cách tự phát trong đời Sông phê binh văn học 
hiện nay. 

6 - Đề cao đạo lý phê bình, văn hóa tranh luận 
và ý thức trách nhiệm của người phê bình trước 
công chúng và trước lịch sử văn học. Nhìn lại 
một số cuộc tranh luận trên báo chí những năm 
qua, không khỏi lo lắng trước hiện tượng văn hóa 
tranh luận bị vi phạm nặng nề. Trở lại với lịch sử 
văn học thời kỳ những năm ba mươi trước đây ta 
sẽ thấy tuy nhiều khuynh hướng tư tưởng và học 
thuật khác nhau nhưng khi tranh luận, cho dù là 
tranh luận hết sức gay gắt, thì thái độ vẫn ôn tôn, 
vẫn đúng mực, lời lẽ vẫn lịch thiệp đúng với 
tính chất tranh luận học thuật. Không khí tranh 
luận đó cần phải được khơi lại và phát huy để 
trong tranh luận, mỗi bên đều được tôn trọng và 
cao hơn tranh luận là chân lý luôn luôn được cả 
hai bên tỏ thái độ cầu thị. Chỉ có như vậy mới tạo 
ra được môi trường văn hóa lành mạnh khi 
tranh luận. 
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7 - Trên phương diện quản lý, lãnh đạo, có thể 
có nhiều giải pháp, nhưng để bảo đảm cho hoạt 
động phê bình phát triển lành mạnh, cần phải chủ 
động tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để 
cho mọi năng lực, năng khiếu, tư chất và sở 
trường của mỗi cá nhân có cơ hội phát huy; chủ 
động tạo ra những yếu tố kích thích sự tìm ti, 
sáng tạo; chấp nhận những ý kiến khác nhau về 
cùng một vấn đề trên nguyên tắc vì lợi ích và sự 
phát triền ổn định của đất nước với động cơ trung 
thực. Muốn vậy, cần tạo ra những hành lang tư 
tưởng và hành lang pháp lý để trong đó mỗi 
người tự VỆ thức được về fự do và tất yếu. Đây là 
một vấn đề không đơn giản. Thực tế hoạt động 
phê bình cũng như các hoạt động văn hóa khoa 
học và thông tin tuyên truyền hiện nay cho thấy 
không dễ dàng trong việc phân biệt các động cơ 
chính trị vụ lợi với động cơ tìm kiếm trung thực. 
Càng không dễ dàng phát hiện những ẩn ức cá 
nhân, những toan tính vụ lợi, những hẹp hòi, đồ 
ky ẩn sau những danh nghĩa đẹp đẽ và những 
phát ngôn hoa mỹ. Trong khi có những người 
luôn có ý thức sử dụng các diễn đàn để nói 
ngược, dưới danh nghĩa tự do, dân chủ và đổi mới 
để bài bác chế độ, chỉ trích nhà cầm quyên, thối 
phòng những mặt trái của quá trình phát triển xã 
hội, tự khoác lên mình vỏ bọc cấp tiến để cầu 
thân với những người có tư tưởng không chính 
thống ở trong nước và nước ngoài... thì ngược lại, 
cũng có những người luôn luôn nhìn nhận vấn đề 
với lập trường bảo thủ, dị ứng với cái mới, nghi 
ngờ cả những động cơ tìm kiếm trung thực. 
Khách quan mà nói, cả hai thái độ, hai khuynh 
hướng tư tưởng trên đều cần phải được phê phán 
vì hậu quả mang lại đối với đời sống tỉnh thần 
của xã hội, với văn hóa khoa học và văn học 
nghệ thuật cũng như với yêu cầu phát triển của 
đất nước là ngang nhau. Nếu không kịp thời có 
giải pháp thích hợp thì bầu không khí chính trị 


(Xem tiếp trang 69) 
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Một số ván đề về bảo tên 


và phát huy văn hóa 
truyền thống Tây Nguyên 


NGÔ ĐỨC THINH°" 


1 - Tây Nguyên là vùng văn hóa dân gian 
phong phú và độc đáo nhất nước ta 

Đã có những công trình khoa học xếp Tây 
Nguyên là một trong bảy vùng văn hóa lớn của 
Việt Nam và phác họa nên bức tranh rất đa 
dạng và phong phú về văn hóa Tây Nguyên ©Ù, 
Tây Nguyên Xa xưa cũng như hiện nay là nơi 
8ăp gỡ của nhiều luông dân cư, nơi g1ao lưu 
văn hóa cửa nhiều tộc người. Do vậy, các tộc 
người Tây Nguyên và văn hóa Tây Nguyên là 
bức thảm nhiều màu sắc. Cuộc gặp gỡ đầu 
tiên là của các tộc người nói ngôn ngữ Môn - 
Khơ Me với các tộc người nói ngôn ngữ Nam 
Đảo từ ven biển và hải đảo vượt lên vào đầu 
thời đại kim khí, tạo nên một lớp cư dân với 
khoảng trên dưới 20 tộc người bản địa như Ba 
Na, Xê Đăng, MNông, Mạ, Stiêng, Hrê, Bơ 
Râu, Giẻ Triêng... (Môn - Khơ Me) và Ê Đê, 
Gia Rai, Ra Glai, Chu Ru (Nam Đảo). Sau đó, 
vào các giai đoạn lịch sử khác nhau, lại đón 
nhận thêm các tộc người từ các vùng khác của 
đất nước đến định cư, như người Việt, Bru - 
Vân Kiều, Tày, Thái, Nùng, Mường, Mông, 
Dao... đã làm cho Tây Nguyên trở thành một 
vùng có thành phân tộc người phong phú và 
đông đảo nhất ở nước ta hiện nay (khoảng trên 
40 tộc người). Các tộc người cư trú Xen cài với 
nhau không chỉ trong phạm vi xã, huyện, mà 
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thậm chí trong từng buôn 
làng, từng gia đình, 
khiến cho xu thế giao lưu 
ảnh hưởng văn hóa 
giữa các tộc người trở 
nên mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết. 

Tây Nguyên là vùng 
văn hóa cổ. Dấu tích con 
người có mặt ít nhất 
cũng từ thời đá mới. Với 
những phát hiện khảo cổ 
học gần đây ở Lung Leng (Kon Tum) và Cát 
Tiên (Lâm Đồng) đã đặt Tây Nguyên vào vùng 
từng có nên văn hóa đạt trình độ cao, tương 
đương về trình độ và niên đại với văn hóa 
Đông Sơn ở Bắc Bộ, Sa Huỳnh ở Trung Bộ và 
Đồng Nai ở Nam Bộ. Trong lịch sử, Tây 
Nguyên đã từng là địa bàn năm trong khu đệm 
cô xưa. Nói đến Tây Ngu yên là nói tới một 
vùng gân như duy nhất của Đông-Nam Á 
không chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung 
Quốc và Ấn Độ (phi Hoa, phi Ẩn). Vì thế mà 
văn hóa Tây Nguyên cổ truyền được coi là kho 
vốn văn hóa khá nguyên Ø@ốc của Đông-Nam, Á 
trước khi bước vào quá trình giao lưu với Ấn 
Độ và Trung Hoa. 

Văn hóa Tây Nguyên, xét về bản chất là 

"văn hóa rừng", "văn hóa thực vật". Về phương 
thức diễn trình, thời kỳ tiền nhà nước, tiền giai 


* GS, TS, Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam 

(1) G. Công-đô-mi-na: Chúng tôi ăn rừng, Nxb Thế 
giới, Hà Nội, 2003; Bế Viết Đăng và các tác giả: Đại 
cương các dân tộc Ê Đê, Mnông ở Đắc Lắc, Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1997; Đặng Nghiêm Vạn và các tác giả: 
Các dân tộc ở Gia Lai - Kon Tìm, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1988; Mạc Đường (Chủ biên): Văn hóa dân gian 
Ê Đê, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1993; Văn hóa dân 
gian MNông, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1993... 
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cấp là văn hóa dân gian truyền miệng, về quy 
mô là văn hóa buôn làng, nên nó ít biểu hiện 
thành các dạng vật thể có quy mô to lớn, bền 
chắc. Vật liệu chủ yếu bằng tre gỗ, quy mô nhỏ 
tương ứng với từng cộng đông làng buôn. Sự kỳ 
vĩ của nó biểu hiện chủ yếu trong văn hóa ph 
vật thể hơn là vật thê. Thí dụ, những bộ sử thi 
của người MNông, Xê Đăng đồ sộ dài hàng 
chục vạn trang, những già làng - nghệ nhân có 
thể nhớ và hát sử thi liên tục trên dưới một trăm 
gIờ... Người Tây Nguyên còn ở trình độ tư duy 
hiện thực huyện ảo. Hiện thực vì mọi cái đều 
được con người quy về các hiện tượng tự nhiên, 
quy về thế giới động vật, thực vật quanh mình. 
Họ ưa lấy các hiện tượng tự nhiên làm hệ quy 
chiếu cho con người; còn huyền i ảo là vì tất cả 
các hiện tượng tự nhiên ấy đều mang trong nó 
cái "Yang” (hồn, thần), khiến thế giới bao 
quanh con người luôn là một thế giới vật chất 
có hôn, chứ không phải là vô tri, vô giác... Con 
người thực SỰ là ¡ một bộ phận của tự nhiên, bình 
đẳng và gắn kết với tự nhiên. Đó là nhân tố 
quan trọng tạo nên (ính nhân bản sâu sắc của 
văn hóa Tây Nguyên truyền thống. Ngôn ngữ 
của con người Tây Nguyên là ngôn ngữ giàu 
hình ảnh và vân điệu. Đó là thứ ngôn ngữ lời 
nói vân, một hình thức trung gian giữa ngôn 
ngữ thường ngày và ngôn ngữ văn học. Đặc 
tính tư duy và hình thức ngôn ngữ đó của con 
người Tây Nguyên đã làm cho văn hóa của họ 
có những sắc màu thật độc đáo và kỳ ảo. Tây 
Nguyên đang còn tiềm ấn những kho tàng văn 
hóa dân gian thật phong phú và đô sộ: Đó là 
văn học truyên miệng với nhiều thể loại tiêu 
biểu nhất, là kho tàng sử thi ở dạng sử thí sống, 
và được coi là vùng sử thí duy nhất ở nước ta và 
là vùng sử thi hiếm quý trên thế giới; đó là nên 
âm nhạc công chiêng, mà tiền thân của nó là 
những bộ đàn đá tiền sử, vật sở hữu duy nhất 
của Tây Nguyên hiện nay; đó là những bộ luật 
tục bằng văn vần truyền miệng, nơi chứa đựng 
những tri thức. phong phú về quản lý cộng 
đồng, về bản sắc văn hóa của từng dân tộc; đó 
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là kiến trúc nhà ở, nhà công cộng (nhà Rông, 
nhà Guơi, nhà Dài...) điêu khắc tượng nhà mô, 
mỹ thuật trang trí độc đáo, ở đó thể hiện những 
mối quan hệ văn hóa xa xưa với thế giới hải đảo 
Ở Đông-Nam Á và Thái Bình Dương; đó còn là 
hệ thống tín ngưỡng, phong tục lễ hội mang 
đậm chất tự nhiên và nhân văn, làm tăng thêm 
sự hòa đồng với thiên nhiên và hòa đồng giữa 
con người với nhau thành một cộng đồng gắn 
kết bên chắc... 

2 - Các khuynh hướng biến đổi văn hóa 
Tây Nguyên hiện nay 

Trong lịch sử, các thủ lĩnh Tây Nguyên đã 
có quan hệ với nhà nước phong kiến Đại Việt 
vào thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XII). Tuy 
nhiên, mối quan hệ ấy thực sự trở nên thường 
xuyên hơn phải kể đến từ thời nhà Nguyễn. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ nhằm giải phóng dân tộc của nhân 
dân ta suốt một thế kỷ đã thực sự gắn kết máu 
thịt Tây Nguyên với cả nước Việt Nam. Sau 
năm 1975, đất nước được giải phóng và thống 
nhất, Tây Nguyên cùng cả nước xây dựng và 
phát triên theo con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Trong bối cảnh chính trị và xã hội 
đó, vào những thập niên gần đây, văn hóa các 
tộc người Tây Nguyên đã biến đôi nhanh theo 
nhiều những xu hướng khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau. Theo chúng tôi có 4 xu hướng 
chính trong biến đổi văn hóa các tộc kửNh ỠỞ 
Tây Nguyên: 

Thứ nhất, giao lưu và ảnh hưởng văn hóa. 
Đó là một trong những khuynh hướng và tác 
nhân quan trọng đối với sự biến đối văn hóa 
của các tộc người ở nước ta nói chung và Tây 
Nguyên nói riêng hiện nay. Những giao lưu, 
ảnh hưởng này diễn ra giữa các tộc người trong 
vùng, giữa người Kinh (Việt) và các tộc người 
lây Nguyên, g1ưa Tây Nguyên với các đô thị 
và xa hơn là với quốc tế. Cường độ giao lưu 
diễn ra nhanh chóng, sôi động. Cơ chế tự nhiên 
của quá trình tiếp nhận cái mới vào văn hóa tộc 
người là: Đan xen, hỗn dung, lựa chọn, tái tạo, 
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liên kết hóa đang bị đảo lộn và rút ngắn. 
Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phát 
triển mạnh mể của giao thông, thông tin đã thực 
sự rút ngắn khoảng cách và phá bỏ mọi sự biệt 
lập dân tộc. Đặc biệt, ở Tây Nguyên quá trình 
phân bô lại dân cư trên địa bàn lãnh thô nửa thê 
kỷ qua, nhất là từ sau 1975 tới nay, đã tạo nên 
hình thái cư trú xen cài giữa các tộc người 
mạnh hơn, tạo nên diện mạo dân cư, dân tộc và 
quá trình giao lưu ảnh hưởng văn hóa. 

Sự giao Ìưu, ảnh hướng, một mặt góp phân 
thúc đây quá trình xích lại gần nhau và hiểu 
biết giữa các dân tộc, thúc đây nhanh quá trình 
biến đối văn hóa truyền thống, khiến cho nhiều 
hiện tượng và giá trị văn hóa mới đã thâm nhập 
và phát huy tác dụng trong đời sống, như vê 
ngôn ngữ, chữ viết, giáo dục, khoa học, về ăn, 
mặc, ở, đi lại, sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải 
trí... Mặt khác, do cường độ và phạm vi của 
giao lưu, ảnh hưởng mạnh mẽ và rộng lớn, đã 
tạo sự choáng ngợp, nhiễu loạn giữa cái mới và 
cũ, cái hiện đại và cái cổ truyền. Trong khi cái 
mới, cái từ bên ngoài và cái hiện đại ở trình độ 
phát triển cao hơn, áp lực mạnh mẽ hơn, làm 
cho chủ thể tiếp nhận văn hóa không có điều 
kiện và thời gian để lựa chọn, tiếp thu và tái 
tạo, liên kết hóa. Hậu quả là xu hướng cái cũ, 
cái truyền thống, cái nội lực bị lấn át, áp đảo, 
thậm chí chủ nhân văn hóa Dị ngộ nhận, chối 
bỏ, quay lưng lại với truyền thống. Còn cái mới 
thì xô bồ, chưa được lựa chọn, Š ạt chiếm lĩnh 
đời sống văn hóa các tộc người. 

Thứ hai là hiện tượng đứt gãy giữa truyền 
thống và hiện đại trong quá trình đôi mới văn 
hóa các tộc người. Đồ là sự đổi mới văn hóa 
không tuân theo quy luật kế thừa và phát triển, 
mà thường là sự đan xen hỗn loạn giữa cái cũ 
và cái mới, không tạo nên sự liên kết hữu cơ 
giữa chúng với nhau. Cái cũ mất đi, cái mới 
chưa hình thành, tạo nên sự hụt hãng trong đời 
sống văn hóa và hệ quả thường là đời sông văn 
hóa bị suy kiệt và trở nên nghèo nàn. Trên bình 
diện quan hệ xã hội, nhiều chuẩn mực đạo đức 
và ứng xử gắn với xã hội cô truyền bị coi là lỗi 
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thời và đang dần mất đi, các chuẩn mực ứng xử 
của xã hội mới lại chưa định hình, khiến những 
giá trị văn hóa dễ bị lệch chuẩn, đảo lộn và 
nhiều loạn. 

Đây là xu hướng biến đổi văn hóa mang tính 
phổ biến ở hầu hết các tộc người nước ta, nhưng 
vỚi Tây Nguyên, tình hinh trở nên mạnh mẽ và 
có vẻ trầm trọng hơn. 

Thứ ba, khuynh hướng đông hóa tự nhiên vê 
văn hóa. Đồng hóa tự nhiên là một quá trình 
tiếp xúc, giao lưu ảnh hưởng văn hóa tự nhiên 
giữa các tộc người, thường là giữa các tộc người 
có dân số lớn, trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội và văn hóa cao hơn các tộc người hay nhóm 
nhỏ tộc người láng giềng, dẫn đến tình trạng 
các tộc người có trình độ phát triển cao hơn, 
thậm chí các tộc người nhỏ ấy có thể bị đồng 
hóa một phần hay hoàn toàn vào các tộc người 
lớn hơn và tự coi mình là thành viên của tộc 
người ấy. Đây là hiện tượng thường thấy trên 
thế giới, nhất là trong điều kiện xã hội có giai 
cấp, mà theo V.I. Lê-nin thì đồng hóa tự nhiên 
là tiến bộ để phân biệt với đồng hóa cưỡng bức 
là phản tiến bộ. Kết quả nghiên cứu thực địa, 
cho thấy ở Tây Nguyên hiện nay đã và đang 
diễn ra hai quá trình đồng hóa tự nhiên là: 

a - Các nhóm tộc người nhỏ bản địa đang 
sinh sống ở các vùng giáp ranh giữa các tộc 
người lớn, như giữa người Ba Na với Gia Rai, 
Gia Rai với Ê Đê ở Phú Yên và Ea Hleo ở Đắc 
Lắc, giữa người Ê Đê với MNông ở Đắc Lắc, 
người Bih nằm giữa người Ê Đê và MNông ở 
Đắc Lắc, người Stiêng với người MNông ở 
Bình Phước, nhất là các nhóm địa phương, như 
người Lạt, Chil nằm giữa người MNông và Kơ 
Ho ở Lâm Đông... Quá trình đồng hóa tự nhiên 
giữa các nhóm bản địa vốn trình độ phát triên 
không chênh lệch nhau lắm, nên không diễn ra 
mạnh mẽ và đặc trưng, do vậy cũng không dẫn 
đến sự đảo lộn đáng kể nào về diện mạo văn 
hóa Tây Nguyên. 

b - Có lẽ mạnh mẽ hơn và dễ gây ra những 
thay đối lớn về sự biến đối văn hóa là quá trình 
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đông hóa tự nhiên giữa văn hóa người Kinh và 
các tộc người bản địa. Quá trình này lại được 
quan niệm đồng nhất với xu hướng hiện đại hóa 
văn hóa của các tộc người thiểu số, coi "Kinh 
hóa" tức là hiện đại hóa. Quá trình đồng hóa tự 
nhiên này diễn ra khá mạnh mẽ trên nhiều lĩnh 
vực, từ đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. 
Chúng ta nên đánh giá quá trình đồng hóa tự 
nhiên này như thế nào. Trước nhất, đồng hóa 
khác với giao lưu văn hóa ở chỗ nó tiếp nhận 
văn hóa của tộc người khác không trên cơ sở 
cái truyền thống của mình để tiếp biến để đối 
mới, mà chủ yếu là vay mượn thuần túy. Do 
vậy, quá trình đồng hóa đồng thời cũng là quá 
trình dễ đánh mất cái gì là bản sắc văn hóa của 
dân tộc mình. Dù đây hoàn toàn là đông hóa tự 
nhiên, không có sự áp đặt chủ ý nào, nhưng dù 
sao nó vẫn là một xu hướng cần có biện pháp 
khắc phục, điều chỉnh. 
_ Thứ tư, xu hướng phục hôi văn hóa truyền 
thống. Với nhân dân các tộc người Tây Nguyên 
xu hướng này chưa thực sự là tự ý thức, là một 
nhu cầu tự thân, mà chủ yếu mới là áp lực từ 
bên ngoài, từ những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, nhất là sau khi có Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa VIH) về "Xây đựng 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc" và tiếp đó là hàng loạt các cuộc vận 
động, các dự án nhằm bảo tồn và phát huy bản 
sắc văn hóa truyền thống. Đây là một chính 
sách văn hóa vừa phù hợp với xu thế thời đại, 
vừa hợp với nguyện vọng của nhân dân. Do có 
một khoảng cách nào đó giữa tự ý thức và nhu 
cầu cấp thiết về việc bảo tồn văn hóa cổ truyền 
của người dân Tây Nguyên với chủ trương 
chung của Nhà nước, nên trong quá trình thực 
thi chủ trương này ở các tộc người Tây Nguyên 


bộc lộ nhiều vấn đề phải được nghiên cứu, phân. 


tích các nguyên nhân của nó. 

Ở Tây Nguyên, cái khung xã hội buôn làng 
có vai trò rất quan trọng đối với việc sản sinh, 
dung dưỡng nên văn hóa, bản sắc văn hóa tộc 
người. Cơ cấu xã hội buôn làng truyền thống 
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của các fộc người thiểu số Tây Nguyên trong 
những thập niên gần đây chịu những va đập, 
biến động mạnh, khiến động lực và tính năng 
động của nó bị suy giảm, thậm chí có yếu tổ bị 
triệt tiêu, đã trực tiệp ảnh hưởng đến đời sống 
kinh tế, xã hội và văn hóa của các tộc người 
bản địa. 

Áp lực của quá trình giao lưu, ảnh hưởng nội 
vùng và ngoại vùng, cũng tác động không nhỏ 
đến thực trạng và sự biến đổi văn hóa các tộc 
người hiện nay. Đó là quy luật tất yếu. Có 
nhiều mặt tích cực tác động đến sự biến đối văn 
hóa các tộc người. Tuy nhiên, do liều lượng, 
mức độ của quá trình giao lưu, ảnh hướng ngày 
một mạnh mẽ, trong khi đó nội lực, sự chọn lựa, 
sức "đề kháng" của văn hóa tộc người lại yếu ớt 
nên đã bị lấn lướt, áp đặt, gây nên sự mất cân 
bằng trong tiếp thu ảnh hưởng văn hóa từ bên 
ngoài. 

Trong định hướng và quản lý các quá trình 
phát triên văn hóa các dân tộc thiểu số của 
chúng ta còn bộc lộ nhiều bất cập, non kém và 
thậm chí sai lầm. Trong chỉ đạo công tác văn 
hóa còn nặng hình thức, phô trương tuyên 
truyền, bao cấp, áp đặt, chưa thấy văn hóa là 
"của dân, do dân và vì dân” nên tiền của, công 
sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả còn rất hạn chế. 

3 - Một số vấn đề đặt ra trong việc bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống các 
tộc người ở Tây Nguyên 

Văn hóa là "hệ điêu tiết" đối với SỰ phát 
triển xã hội của mọi tộc người và mọi quốc g1. 
Vậy “hệ điêu tiết văn hóa 2a” đó là gì? Phải chăng 
"hệ điều tiết" đó là tổng hòa của các nhân tố, 
như quan niệm sống, lối sống, VỀ ưỚc _ VỌNgE 
hạnh phúc, về bản lĩnh, bản sắc của mỗi dân 
tộc, là tri thức và những kỹ năng đã được tích 
lũy, là những giao lưu ảnh hưởng đã được 
hấp thụ... 

Lâu nay, chúng ta luôn nói tới bản sắc văn 
hóa, truyền thống văn hóa. Vậy đâu là bản sắc 
văn hóa và truyền thống văn hóa tộc người ở 
Tây Nguyên. Vừa qua, một số cơ quan, địa 
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phương và ngành ở trung ương do chưa nắm 
vững được đặc trưng, đặc thù văn hóa tộc người 
đã thực thi một số việc không phù hợp với 
truyền thống văn hóa tộc người. Đơn cử thí dụ 
về thực hiện chủ trương "nhà rông văn hóa" ở 
Tây Nguyên. Nhà rông chỉ thấy ở người Ba Na 
và một bộ phận người Gia Rai, nay đem nó cấp 
đặt” cho gân 20 tộc người còn lại. Sự áp đặt này 
sẽ dẫn đến hiệu quả không như mong muôn. 
Đồng thời, chúng ta cũng cần phải làm thay đổi 
nhận thức của nhân dân các tộc người bản địa 
Tây Nguyên về văn hóa truyền thống của mình, 
khắc phục tư tưởng tự ti, hướng ngoại, không 
đánh giá đúng các giá trị văn hóa của dân tộc 
mình, thậm chí quay lưng lại, chối từ các giá trị 
truyền thống, nhất là ở các lớp thanh niên. Cần 
phải nhận thức đúng và có lòng tự hào chính 
đáng về truyền thống văn hóa của cha ô ông để 
lại thì mới có thể bảo vệ và phát huy, nó trong 
xã hội hiện tại, cũng như có cơ sở để tiếp thu 
các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác. 

Phải thống nhất rằng, chủ thể của việc bảo 
tôn và phát huy bản sắc văn hóa ở các dân tộc 
Tây Nguyên là nhân dân các dân tộc Tây 
Nguyên, đó là sự nghiệp của người Tây 
Nguyên, cho người Tây Nguyên và vì người 
Tây Nguyên. Đó chính là bản chất dân chủ của 
sự nghiệp bảo tôn và phát triển văn hóa. Nếu 
thiếu điều đó, mọi ý định tốt đẹp, mọi. nhân lực, 
vật lực mà chúng ta bỏ ra sẽ không thể đạt được 
kết quả mong muốn. Chẳng hạn, những năm 
gân đây, các tỉnh Tây Nguyên thực hiện việc 
soạn thảo quy ước buôn làng (có nơi gọi là 
hương ước). Chủ trương này nên lồng ghép vào 
phong trào xây dựng gia đình văn hóa và buôn 
làng văn hóa, vì văn hóa là nội dung cơ bản của 
quy ước buôn làng. Vì vậy, VIỆC sOạn thảo các 
quy. ƯỚC này nên nghiên cứu kế thừa luật tục 
truyền thống của môi tộc TƯỜi, mỗi địa 
phương để định hướng cho mỗi buôn làng căn 
cứ vào thực tế của địa phương minh rồi tự nêu 
ra những nội dung cần thiết trong quy ước, 
tránh tỉnh trạng “luật pháp hóa luật tục”. Cũng 
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như các liên hoan văn hóa - nghệ thuật, các 
chương trình trình diễn giới thiệu những nét 
đặc sắc văn hóa của mỗi tộc người. Cân tránh 
sự giả tạo, phô trương, thậm chí sai lạc, không 
phản ánh đúng bản chất văn hóa bởi lâu nay các 
hoạt động trình diễn này phần lớn do các nghệ 
sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thực hiện. 
Những hoạt động đó, giá trị đời sông văn hóa 
thường nhật của quân chúng ở cơ sở chưa được 
chú ý đúng mức. 

Trong mấy thập niên vừa qua, do phân bố 
lại dân cư, do phát triển kinh tế thị trường, cơ 
cầu xã hội buôn làng bị đảo lộn, tính cộng đồng 
bị suy giảm, từng hộ nông dân vốn được buôn 
làng bao bọc, che chở thì nay bị "phơi trần" ra 
trước sự va đập của những biến động xã hội và 
thường bị tốn thương. Do đó, muôn bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cũng 
như đưa các nhân tố văn hóa mới vào đời sống 
tộc người đều phải thông qua cơ cấu xã hội làng 
buôn. Trước mắt cũng như trong tương lai, đối ˆ 
với Tây Nguyên, xét về cả kinh tế, xã hội và 
văn hóa (ất cả đêu phải từ làng buôn và tắt cả 
đêu phải đến làng buôn. Do vậy, khôi phục lại 
làng buôn, năng động hóa tính tích cực của làng 
buôn phải coi là giải pháp quan trọng nhăm 
thúc đây sự ôn định và phát triển xã hội, văn 
hóa và an ninh quốc phòng (2. 

Trong bảo tôn và phát huy những giá trị văn 
hóa cô truyền của các dân tộc, thường có hai 
hình thức khác nhau, đó là bảo tôn tĩnh và bảo 
tôn động. Bảo tôn tĩnh là bảo tôn hình thái các 
hiện tượng văn hóa ở ngoài môi trường nó nảy 
sinh và tôn tại, như trong sách báo, các viện 
bảo tàng, các trưng bày, triển lãm, các kho lưu 
trữ... để sau này khi cân thiết có thể phục chế, 
tái tạo nó trong đời sống. 

Bảo tôn động là hình thức bảo tồn các hiện 
tượng văn hóa trong chính môi trường xã hội 


(2) Nhiều tác giả: Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã 
hội buôn làng các dân tộc Tây Nguyên, Nxb Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 2002, tr 215 
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mà nó nảy sinh và tôn tại để nó tiếp tục biến đổi 
và phát huy vai trò dưới tác động của những 
điều kiện xã hội cụ thể. Thí dụ, sử thi là một 
hiện tượng văn hóa truyền miệng độc đáo của 
các tộc người Ở Tây Nguyên. Phải làm sao bảo 
tồn các tác phẩm sử thi này trong môi trường 
sinh hoạt diễn xướng : sử thi của cộng đồng, làm 
cho sử thi sống đời sống tự nhiên của nó để nó 
tiếp tục đóng vai trò là một hình thức sinh hoạt 
văn hóa, thỏa mãn nhu cầu văn hóa và nghệ 
thuật của nhân dân. 

Bảo tôn văn hóa trong trạng thái động, trong 
môi trường xã hội chính là thể hiện quan điểm 
chủ thể văn hóa trong sự nghiệp bảo tôn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điều đó có nghĩa 
nhân dân là người sáng tạo các giá trị văn hóa, 
đồng thời là người bảo tồn và phát huy các giá 
trị văn hóa đó, nhà nước không thể làm thay mà 
chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. 

Cuối cùng: ở Tây Nguyên cũng như nhiêu 
địa phương khác, các thiết. chế văn hóa hình 
như cũng đang có những vấn đề phải bàn. Để 
thực hiện các chương trình phát triển văn hóa 
thì từ ngân sách, cán bộ đến các thiết chế văn 
hóa đều là của nhà nước, do vậy cái văn hóa mà 
chúng ta đang làm thường là mang dấu ấn "văn 
hóa nhà nước”. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ 
khác, làm khác, tức coi văn hóa phải là hoạt 
động tự thân của nhân dân, nhân dân là chủ thể 
thực hiện và hưởng thụ các giá trị văn hóa, dưới 
sự định hướng của nhà nước. Nếu chấp nhận 
quan điểm như vậy thì từ con người làm văn 
hóa, thiết chế văn hóa, cơ chế hoạt động phải 
phù hợp. Nếu trước kia hoạt động văn hóa chủ 
yếu là một chiều từ trên xuống, thì bây giờ lại 
phải từ dưới lên hay kết hợp giữa chúng, trong 
đó nhân dân vẫn là chủ thể của mọi hoạt động 
văn hóa. 

Làm được như vậy thì vùng đất Tây Nguyên 
hùng vĩ với những giá trị và tiềm năng to lớn về 
văn hóa và xã hội, kinh tế và quốc phòng... sẽ 
đóng góp xứng đáng vào sự phát triển toàn 
điện và bền vững của Tổ quốc Việt Nam. L1 
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xã hội sẽ rất dễ bị gây nhiều, thậm chí hỗn loạn 
về các giá trị. 

Thực tế cho thấy, việc phát hiện các động cơ 
khác nhau với những mức độ khác nhau để có 
thái độ phù hợp là vô cùng quan trọng và hết sức 
cần thiết. Nếu không, bầu không khí dân chủ 
được xem là một trong những thành quả quan 
trọng của công cuộc đối mới của ta bị gây nhiễu 
khiến cho những khát vọng chân chính nhiều khi 
khó tìm được điều kiện để trở thành hiện thực. 

Thực tiễn văn học nghệ thuật của chúng ta 
đang vận động từng ngày, từng ØiỜ Cùng VỚI SỰ 
vận động của thực tiễn cuộc sống xã hội. Trong 
sự vận động đó, như một lẽ thường tình, nhiều cái 
cũ sẽ bị bỏ qua, nhiều giá trị mới sẽ từng bước 
hình thành. Theo quy luật, những cái mới, cái 
hay, cái tiến bộ sẽ tự tìm được vị trí của nó trong 
cuộc sống. Những cái nhất thời, những cái lạ 
không phù hợp với nhu cầu tỉnh thần của xã hội 
thì sớm muộn cũng bị đào thải. Nhưng, để quá 
trình đó không chỉ là quá trình tự nhiên thì vai trò 
của nhà phê bình cần phải được xem trọng và đề 
cao. Chính ý thức chủ động, tích cực của phê 
bình văn học sẽ góp phần thúc đây, tạo ra một 
thực tiễn nghệ thuật mới sinh động đáp ứng nhu 
cầu tỉnh thần ngày càng đa dạng của công chúng 
và nhu cầu phát triển của tiến trình văn học. Hơn 
nữa, thực tiễn phát triên của văn học ta trong giai 
đoạn hiện nay đang cần được đánh giá trên mọi 
phương diện, nhất là phương diện sáng tác, 
không chỉ để khẳng định giá trị, khăng định 
những năng lực tim tòi sâng tạo mới, phê phán 
những biêu hiện lệch lạc về thị hiếu nghệ thuật... 
mà còn đề góp phần định hướng dư luận, giáo 
dục ý thức thấm mỹ, tạo ra một môi trường trong 
sạch và lành mạnh cho sự phát triên tiền bộ của 
nghệ thuật.Q 
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Sinh hoạt tư tưởng 


NHỮNG šỰ HỢP... TÂN 


HÔNG có cái gì 
trong cuộc sống 
nhân sinh trên đời 
này không có hai mặt của 
nó. Ấy là bản chất của muôn 
đời vậy. Có tốt ắt có xấu, có 
thiện ắt có ác, có phải ắt có 
trái, có đầy ắt có vơi, có nở 
ắt có tàn, có sướng ắt có 
khổ, có nhục ắt có vinh, v.v. 
và v.v.. Cái sự hợp... (an của 
nhân sinh cũng như thế, 
không thể nào khác được. 


Nhưng chỉ có điều, cũng 
như muôn sự sướng khổ, 
buôn vui, thiện ác, phải trái, 
tốt xấu... cái sự hợp, cái sự 
tan được chi phối từ đâu, tồn 
tại vì cái gì và nhằm tới mục 
đích nào mà thôi. Có lẽ, 
điểm sau cùng là mới thật sự 
đáng nói, đáng bàn. Bởi le, 
nó quyết định sự biến ảo, 
ngắn dài, cao thấp, to nhỏ, 
chân chính hay phi nghĩa 
của sự hợp, sự tan của con 


` 


người. 
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Có cái sự hợp là tất yếu, 
là cần thiết, là nhu cầu, là 
sống chết. Tỉ như, cái sự 
hợp: "Một cây làm chẳng 
nên non, ba cây chụm lại 
thành hòn núi cao"; "Nhiễu 
điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải 
thương nhau cùng”; "Khôn 
ngoan đối đáp người ngoài, 
gà cùng một mẹ chớ hoài đá 
nhau”... Thật đáng phải bảo 
vệ, phải gìn giữ, phải phát 
triển chúng một cách vô 
điều kiện. Cái sự hợp Ấy 
chính là hiên hiện lương 
tâm, là danh dự, là đạo lý 
sống của con người làm nên 
sự cố kết, kiến tạo nên tính 
cộng đông, thể hiện rõ bản 
sắc dân tộc, văng vặc sáng 
tư cách quốc gia... Nó ràng 
buộc trách nhiệm sống gắn 
với đạo lý sống của con 
NPƯỜI VỚI COn người, VỚI Xã 


hội: "Chị ngã em nâng”; 
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"Một con ngựa đau cả tàu bỏ 
cỏ"; "Quốc gia hữu sự thất 
phu hữu trách"... Ở đó, cái 
chúng ta bao trùm lên hết 
thảy, chấp nhận, dung chứa 
và ôm trọn vẹn mỗi cái tôi, 
vì cái tôi, cho mỗi cái tôi 
phát triển; và đến lượt nó, 
mỗi cái tôi lại thuộc về cái 
chúng ta, vì cái chúng ta, 
cho tất cả cái chúng ta, tạo 
nên sức mạnh vô địch 
"chúng chí thành thành" (ý 
chí của quần chúng tạo 
thành một bức tường thành); 
và mỗi cái tôi lớn lên trong 
môi trường cái chúng ta ấy. 
Nói giản lược, cái sự hợp ấy 
vốn tự nó đã dung nạp và thể 
hiện cao nhất sự cầu đồng 
tồn dị. Mọi cái dù khác nhau 
có thê hợp lại vì một cái gì 
chung cho tất cả, mà nếu 
đứng riêng rẽ tất bị diệt 
vong. Ta gặp nhau, không 
chỉ vì mỗi người mà cần 
phải hướng tới những người 
khác nữa. Cái sự hợp như 
thế chắc chắn vò sẽ chẳng 
nát, mài sẽ chắng phai. Và 
cứ thế, cái sự hợp ấy lớn mãi 
lên, mạnh mãi lên không 
chỉ ở quy mô, mức độ mà 
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còn ở tính chất và chiều sâu 
của nó nữa, khi nó vì mỗi 
con người, vì tất cả mọi 
người và tất cả mọi người và 
mỗi con người lại vì sự hợp 
ấy. Thật là quang minh 
chính đại. Cái sự hợp ấy xiết 
thật đáng mừng. Nếu vì lẽ gì 
đó mà tan, thì cái sự tan ấy 
thật là đáng tiếc; thật là đáng 
buôn và đáng trách, không 
trừ một ai. 

Nhưng, trái lại, cũng có 
cái sự hợp là vô lối, là tai 
họa, thậm chí là sự chết 
người, là cái đại hại đời. Tỉ 
như, cái sự hợp theo kiểu: 
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm 
mã": "Mạt cưa, mướp đắng 
một phường gặp nhau”; 
"Một phường giá áo, túi 
cơm”... liên minh hờ, gá 
buộc nhất thời, sớm nắng 
chiều mưa. Cái sự hợp kiểu 
ấy chính là sự hiện thân của 
thói vị kỷ, bè cánh, của kiêu 
phường hội, của sự cục bộ 
hẹp hòi, địa phương chú 
nghĩa... thừa mứa muôn mưu 
đồ toan tính nhẹ thiệt, nặng 
hơn. Mọi cái tưởng như 
thống nhất nhưng kỳ thực lại 
rất lỏng lẻo. Có thể hình 
dung sự hợp ấy giống như 
đám bèo. Tất cả nằm bên 
nhau y như một sự liên thủ 
trục lợi vậy. Anh lợi tôi phải 
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lợi, thế là tụ hợp lại. Anh 
không đem lợi cho tôi, tôi bỏ 
chạy khỏi anh. Thậm chí 
thảng hoặc, chỉ cần anh có 
lợi, tôi lợi không bằng anh, 
nhất là khi mưu toan đổ vỡ 
thì, "bèo giạt mây trôi”, liên 
thủ hóa ra rã rời, không đánh 
cũng tự tan. Chẳng có gì 
ràng buộc, chẳng có gì níu 
giữ. Thế là: "Của anh anh 
mang, của nàng nàng xách”; 
"Thầy chạy đằng thầy, tớ 
chạy đăng tớ"; thậm chí 
quay lại cắn xé lẫn nhau. Sự 
đời nhân sinh những chuyện 
ấy đã nhỡn tiền. Cái sự hợp 
ấy, thì ra trong nó đã sẵn ủ 
mầm của cái sự tan vỡ chắc 
chắn rồi. Người tử tế, hẳn 
rằng chẳng ai muốn hợp 
nhau tuông như sự hợp kiểu 
ấy. Do thế, nếu cái sự hợp ấy 
tan thì cái sự tan Ấy lại thật 
chẳng đáng buôn, nêu không 
nói là, nó tất phải vậy. 

Xem ra như thế, sự hợp 
hay tan của nhân sinh đều 
mang trong nó mục đích 
riêng tự thân và nó tôn tại 
gắn chặt với mục đích riêng 
của chính nó, như trên đã 
nói, đây mới là điểm đáng 
bàn. Có một lẽ chung là, sự 
chân chính hay gian tà của 
mỗi sự hợp quyết định sự 
còn hay mắt, trường sinh hay 
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đoản mệnh của chính nó. 
Trong cuộc kiến thiết và bảo 
vệ nước nhà, hơn hết khi 
nào, ta cần sự hợp lại bởi 
muôn cái khác nhau của mỗi 
con người, giai cấp, mỗi 
tầng lớp, tôn giáo, mỗi cộng 
đồng người Việt Nam dù 
trên mảnh đất chôn nhau cắt 
rốn hay ở nước ngoài... chỉ 
miễn sao tất cả gặp nhau ở 
một điểm tương đông: lợi 
ích tối cao của toàn dân tộc. 
Cái hợp ấy là tất yếu, là 
động lực của sự phát triển 
không gì cản nối của nước 
nhà, của mỗi người, mỗi 
tầng lớp, mỗi cộng đồng, 
mỗi giai cấp. Ai đó chỉ vì 
minh, vi phường hội mình... 
phá sự hợp ấy là trái đạo lý, 
là có tội. Và, những sự hợp 
theo lối bè cánh, phường 
hội, cục bộ hẹp hòi, địa 
phương chủ nghĩa... thì cần 
phải bị tan, và tất sẽ phải tan. 
Ai cố níu kéo nó, bảo vệ nó 
càng là trái với đạo lý, là 
mang trọng tội, do đồ tất bị 
lên án, bị trừng phạt, chỉ 
khác nhau ở thời điểm sớm 
hay muộn, ở mức độ nặng 
nhẹ mà thôi. Bởi lẽ, câi sự 
tan của sự hợp ấy là một kết 
cục đáng kiếp, như một định 
mệnh, như một quy luật, 
không kém không hơn... CÌ 
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SEM là chữ viết tắt tiếng Anh của 
Asla - Europe Mccting (gặp gỡ 
châu Á và châu Âu). Đây là một 
tiên trình hợp tác giữa hai châu lục được 
bắt đầu bằng Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất 
ASEM l tại Băng-cốc (1996). Các Hội nghị 
Cấp cao tiếp theo: ASEM 2 tại Luân-đôn 
(1998), ASEM 3 tại Xơ-un (2000), ASEM 4 
tại Cô-pen-ha-ghen (2002). Đâu tháng 10 
năm nay, Hà Nội có vinh dự đóng vai trò chủ 
nhà cho ASEM 5. 

Từ cuộc gặp đến diễn đàn, trở thành 
khuôn khổ hợp tác 

Tiến trình ASEM là một tập hợp mới 
được đề xướng với nhãn quan của một viễn 
cảnh trong thê kỷ XÃI, một ký nguyên mà 
tính tùy thuộc toàn cầu ngày càng gia tăng. 
Các thành viên ASEM nhất trí phân đấu cho 
một mục tiêu chung là duy trì và tăng cường 
hòa bình và ốn định cũng như phát huy các 
điều kiện cần thiết cho sự phát triên kinh tế và 
xã hột bền vững. Đề đạt được mục tiêu này, 
châu Á và châu Âu hợp tác cùng nhau giải 
quyết các thách thức và biến những thách 
thức này thành các cơ hội chung trên cơ sở và 
thông qua các nỗ lực chung và hợp tác trên cả 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và 
giáo dục. 
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Trong lĩnh vực chính trị, ASEM tập trung 
vào các vấn đề các bên cùng quan tâm, trên 
cơ sở đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, 
thúc đẩy và củng cố sự nhất trí chung. Đối 
thoại chính trị tập trung vào các ưu tiên, bao 
gồm: đối thoại chính trị ở cấp cao; tăng cường 
đối thoại về những vấn đề lớn mang tính toàn 
cầu nổi lên trong khuôn khổ của các thể chế 
quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc và cải tổ 
Liên hợp quốc, cũng như thúc đây đối thoại 
về các vấn đề quốc tế và khu vực. 

Các nỗ lực của ASEM hướng vào các vấn 
đề toàn cầu, nhất là về an ninh và phát triển, 
kiểm soát vũ khí, chủ nghĩa khủng bố, vũ khí 
hủy diệt, các mối đe dọa an ninh truyền thống 
và phi truyền thống, môi trường, sức khỏe 
cộng đồng. 

Trong hợp tác kinh tế, ưu tiên hợp tác 
được tập trung vào tăng cường đối thoại và 
hợp tác chính sách; hỗ trợ và thúc đây các nỗ 
lực tăng cường hệ thống thương mại mở và 
đa phương trong khuôn khổ WTO; thúc đây 
thương mại và đầu tư hai chiều Á - Âu, cụ thể 
là thông qua việc thực hiện tích cực Kế hoạch 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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hành động thuận lợi hóa thương mại (TFAP) 
và Kế hoạch hành động xúc tiến đầu tư 
(IPAP); thiết lập môi trường thuận lợi cho 
đối thoại và hợp tác giữa chính phủ với giới 
doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với nhau 
của hai khu vực; tăng cường hợp tác trong 
các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến và công 
nghệ cao. 

Về các lĩnh vực khác, nội dung hợp tác 
trong ASEM rất phong phú. Đặc biệt là trong 
lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nội dung bao 
gồm: Đối thoại văn hóa - văn minh; hợp tác 
trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn 
hóa; trao đổi sinh viên; hợp tác giữa các 
trường đại học; chia sẻ kinh nghiệm trong 
các lĩnh vực xã hội, nghệ thuật, thể thao. Các 
thành viên ASEM đã lập ra Quỹ Á - Âu 
(ASEF) để thúc đấy và xúc tiến các hoạt động 
trao đối văn hóa, trao đối tri thức và øiao lưu 
con người. 

Sau 8 năm phát triển kể từ khi khởi xướng, 
ASEM đã và dang đóng một vai trò quan 
trọng trong VIỆC củng. cố quan hệ đối tác giữa 
châu Á và châu Âu. Lần đầu tiên trong lịch sử 
quan hệ giữa hai châu lục đã hình thành một 
cơ chế đối thoại thường xuyên, cởi mở, bình 
đắng, tôn trọng lẫn nhau, hướng tới một tương 
lai rộng mở, đầy hứa hẹn trên cơ sở bổ sung 
lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau. 

ASEM ngày càng có vai trò và có đóng 
góp quan trọng bảo đảm hòa bình, ốn định 
cho hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới. 
ASEM đã tham gia tích cực và có những 
đóng gÓp kịp thời trong những nỗ lực chung 
của cộng: đồng quốc tế ứng phó VỚI CáC 
vấn đề quốc tế nảy sinh, như chồng khủng bố 
quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau khắc phục. hậu 
quả của cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
1997 - 1998... ASEM cũng đá thông qua 
"Tuyên bố ASEM về hợp tác đa phương" với 
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các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường đóng 
góp và hỗ trợ cho các khuôn khổ hợp tác đa 
phương khác và trong việc giải quyết các 
thách thức toàn cầu. 

Tiến trình hợp tác ASEM càng được củng 
cố thì vị thế của các thành viên trên trường 
quốc tế càng được nâng cao. Nội dung hợp tác 
từng bước được mở rộng, bổ trợ tích cực cho 
các mối quan hệ song phương và góp phần 
thúc đây các cơ chế hợp tác đa phương khác. 
Cùng đà với việc phát triển hơn nữa những 
mối quan hệ song phương thì nay qua ASEM, 
các mối giao lưu đó được mở rộng, tăng 
CƯỜng. 

Từ tăng cường vai trò đến nhu cầu mở 
rộng thành viên 

Với sự phát triển năng động và vị thế quốc 
tế ngày càng tăng của Tiến trình ASEM, ngày 
càng có nhiều nước mong muốn được tham 
gia ASEM. Trước mắt, các thành viên ASEM 
thống nhất tập trung xem xét kết nạp l3 nước, 
bao gồm 3 nước thành viên còn lại của 
ASEAN là Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và 
10 nước thành viên mới của Liên minh châu 
Âu. Việt Nam đã làm hết sức mình, phối hợp 
cùng các điều phối viên châu Á, châu Âu và 
các thành viên ASEM phần đấu để đi đến sự 
hiêu biết chung về mở rộng thành viên, bảo 
đảm sự thành công của Hội nghị Cấp cao 
ASEM S§ tại Hà Nội, một hội nghị có ý nghĩa 
lịch sử. 

Sự kiện ASEM mở rộng sẽ là một sự kiện 
chính trị quốc tế quan trọng, nó đánh dấu một 
bước phát triển mới của Tiến trình ASEM, 
nâng cao thêm một bước vai trò và vị thế 
của ASEM trên trường quốc tế. Bên cạnh đó 
nó cũng đặt ra cho ASEM nhiều vấn đề phải 
giải quyết, ví dụ như phải đôi mới thể thức 
điều hành ASEM như thế nào khi số lượng 
thành viên của Tiến trình tăng từ 26 lên 
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39 thành viên. Ngoài ra, ASEM sẽ còn tiếp 
tục phải xem xét vấn đề mở rộng trong thời 
gian tới, sao cho vừa có thể làm sống động và 
thực chất hơn mối quan hệ hợp tác ASEM, 
vừa duy trì vị thế, uy tín và tính hấp dẫn của 
nó trước việc một số nước khác cũng đang 
muốn được gia nhập ASEM, như Nga, Ấn 
Độ, Ô-xtrây li-a, Niu Di-lân... 

_ "Tiến tới quan hệ đối tác Á - Âu sống 
động và thực chất hơn" 

Đó là chủ đề bao trùm của Hội nghị Cấp 
cao ASEM § tại Hà Nội, theo đề xướng của 
Việt Nam và được các nước nhất trí tán thành. 
Hội nghị Cấp cao Hà Nội được tô chức đúng 
vào thời điểm ASEM bước sang một giai 
đoạn hợp tác mới, đang chuyển mình và điều 
chỉnh để góp phần nâng cao sức sống, tính 
hấp dẫn và khả năng đóng vai trò rất quan 
trọng trong một thế giới toàn cầu hóa, đáp 
ứng được những đòi hỏi của tình hình thế 
giới; thúc đẩy an ninh, hòa bình, ổn định, phát 
triển phôn vinh và tiến bộ xã hội không chỉ ở 
hai châu lục mà trên toàn thế giới. 

Tại phần đối thoại chính trị, các vị lãnh 
đạo sẽ tập trung vào đánh giá "Những phát 
triển của tình hình quốc tế và thách thức toàn 
cầu mới" đối với thế giới nói chung và ASEM 
nói riêng. Có thể thấy răng, chúng ta đang đối 
mặt với một tình hình quốc tế và khu vực diễn 
biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cơ 
hội và thách thức đan xen lẫn nhau và trong 
những năm trước mắt, rất có thể thách thức sẽ 
tiẾp \ tỤC gay gắt. Đó là thách thức về an ninh 
truyền thống và phi truyền thống, thách thức 
đối với hòa bình và ổn định, thách thức trong 
quá trình tiến tới thiết lập một trật tự thế giới 
mới công bằng và hợp lý. Các nước thành 
viên ASEM không thể không lo ngại trước 
chiều hướng lan tràn của khủng bố quốc tế và 
tội phạm xuyên quốc gia, cũng như không thể 
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không quan tâm tới các cuộc xung đột dân 
tộc, sắc tộc, tôn giáo... vẫn không ngừng tiếp 
diễn. Rất nhiều vấn đề mang tính toàn cầu 
khác như môi trường, dịch bệnh, khí hậu, dân 
số... cũng đang đòi hỏi phải có sự quan tâm 
giải quyết thích đáng. Việc tăng cường vai trò 
của các thể chế quốc tế, đặc biệt là Liên hợp 
quốc, thúc đẩy hợp tác đa phương với vai trò 
trung tâm của Liên hợp quốc, ứng phó với 
những thách thức toàn cầu mới là những vấn 
đề các thành viên ASEM sẽ quan tâm thảo 
luận tại Hội nghị này. 

Nội dung hợp tác kinh tế của Hội nghị sẽ 
bàn về "Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế 
Á - Âu trong bối cảnh toàn câu hóa và chủ 
nghĩa khu vực mở”. Các vấn đề kinh tế vĩ mô 
như cải cách cơ cấu, thúc đây WTO, chủ 
nghĩa khu vực mớ và việc tăng cường quan hệ 
đối tác kinh tế Á - Âu mang tính thực chất 
hơn, cũng như vai trò của ASEM, sẽ là những 
đề mục được trao đổi. Để nhấn mạnh trọng 
tâm kinh tế, bên cạnh Hội nghị Cấp cao sẽ 
diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu. Các 
nhà lãnh đạo ASEM sẽ dành thời gian đề lắng 
nghe các kiến nghị của các nhà doanh nghiệp 
cùng Nhóm Đặc trách Kinh tế. Kết quả thảo 
luận của Hội nghị sẽ được thể hiện trong 
"Tuyên bố Hà Nội về quan hệ đối tác kinh tế 
Á -Âu chặt ché hơn”. 

Hợp tác văn hóa và các lĩnh vực khác sẽ 
được thảo luận dưới chủ đề "Đa dạng văn hóa 
và các nền văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên 
công nghệ thông tin và toàn câu hóa.. Châu Á 
và châu Âu là những cái nôi của nền văn hóa 
của loài người, là quê hương của biết bao 
nhiêu thiên tài với những phát minh, sắng 
chế và những kiệt tác nghệ thuật đóng góp 
cho văn minh của nhân loại. Hợp tác giao lưu, 
mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa Á và Âu 
luôn là nền tảng cơ bản cho việc tăng cường 
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hợp tác, gia tăng, hiêu biết và tôn trọng lần 
nhau giữa các quốc gia và nhân dân hai châu 
lục nếu chúng ta đối thoại, học hỏi và làm 
phong phú lẫn nhau đề tạo nên sự thống nhất 
trong đa dạng. Dự kiến một tuyên bố về văn 
hóa - văn minh sẽ được thông qua sau khi 
thảo luận các vấn đề này. 

Ngoài ba trụ cột hợp tác của ASEM nêu 
trên, Hội nghị cũng sẽ trao đối về những phát 
triển tình hình gần đây ở khu vực châu Á, 
châu Âu và các nơi khác trên thế giới; bàn về 
"Tương lai của ASEM" nhằm vạch ra những 
định hướng lớn cho sự củng cố và phát triển 
của ASEM trong thập niên tới. 


Những mong chờ của Việt Nam đối với 


ASEKM 5 

ASEM 5 là Hội nghị quốc tế có quy mô 
lớn nhất từ trước đến nay được tô chức tại 
Việt Nam. Đây cũng là đóng góp tích cực 
nhất của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác 
ASEM với cương vị là một nước thành viên 
sáng lập, kể từ khi ASEM ra đời năm 1996. 
Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của 
Việt Nam đối với tiến trình ASEM vì lợi ích 
chung của tất cả các nước thành viên ở hai 
châu lục. Hội nghị sẽ đặt dấu mốc quan trọng 
trong các hoạt động ngoại giao của Việt Nam 
vì hòa bình, phát triên và hữu nghị giữa các 
dân tộc, nhờ vậy uy tín quốc tế của Việt Nam 
càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị 
lần này là một bước quan trọng triển khai 
đường lối đối ngoại của Đảng, tích cực và 
chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước. Thị trường Á - Âu là một thị trường 
rộng lớn, chiếm tới 50% GDP toàn cầu và 
44% thương mại thế giới, cần thiết cho sự 
phát triển kinh tế của đất nước ta. Để nhấn 
mạnh nội dung hợp tác kinh tế trong Hội nghị 
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lần này, Việt Nam đã kiến nghị các nhà lãnh 
đạo ASEM giao lưu với các doanh nghiệp 
Á - Âu. Đây là một ví dụ sinh động minh họa 
cho việc tích cực triển khai đường lối chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

Hội nghị cũng là cơ hội tranh thủ thúc đẩy 
các mối quan hệ song phương của Việt Nam 
với các nước thành viên ASEM, đặc biệt là 
các nước lớn và có vai trò quan trọng ở cả 
hai châu lục. Nhân dịp Hội nghị Cấp cao lần 
này, lãnh đạo một số nước thành viên như 
Tống thống Pháp, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ 
tướng Trung Quốc, Thủ tướng Đức, Thủ 
tướng Bỉ đã nhận lời mời thăm song phương 
Việt Nam. 

Đồng thời, đây cũng là một dịp tốt để ta 
giới thiệu về một Việt Nam đổi mới, ổn định, 
chủ động hội nhập; một đất nước văn hiến, 
một đối tác tin cậy, một địa điểm hấp dẫn đối 
với kinh doanh, đầu tư, du lịch. Hội nghị Cấp 
cao ASEM là một sự kiện lớn thu hút sự chú 
ý của dư luận thế giới, đặc biệt của giới truyền 
thông khu vực. Dự kiến có khoảng 2000 
phóng viên quốc tế và trong nước tham gia 
đưa tin về Hội nghị. Đây là một cơ hội tốt để 
ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt 
Nam với bạn bè quốc tế. 

Các hoạt động bên lề Hội nghị Cấp cao 
như Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu, Diễn 
đàn Doanh nghiệp Á - Âu, Diễn đàn Công 
đoàn, Diễn đàn Nhân dân ASEM, Diễn đàn 
Thanh niên Á - Âu... có ý nghĩa lớn trong việc 
thúc đây cơ hội giao lưu hợp tác giữa nhân 
dân Việt Nam và nhân dân các nước thành 
viên ASEM. Nhân dân thế giới có dịp chứng 
kiến tận mắt những thành quả của nhân dân ta 
trong công cuộc đôi mới, từ đó tìm kiếm cơ 
hội làm ăn kinh tế, du lịch, đưa Việt Nam hội 
nhập sâu hơn và hiệu quả hơn vào cộng đồng 
thế giới. 1 
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ƯỚC Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
IN> nay vừa tròn 55 tuổi (1-10-1949 - 

1-10-2004). Trong 5Š năm đó, Trung 
Quốc đã đi được quá nửa chặng đường hiện đại 
hóa dự tính dài khoảng 100 năm, hội tụ được 
những nhân tố phát triển và đang quyết tâm 
tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn 
thành công cuộc hiện đại hóa đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ mới. 

I - NHÌN LẠI LỊCH SỬ 

Hơn nửa thế kỷ qua, trong bối cảnh thế giới 
đầy biến động, lịch sử nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa cũng đã phải trải qua những bước 
thăng trầm. 

Sau khi cách mạng dân chủ thành công, 
nước Cộng hòa nhân dân ra đời (1-10-1949), 
Trung Quốc đã tiến hành cải cách dân chủ 
và khôi phục kinh tế trong thời gian 3 năm 
(1950 - 1952). 

Từ năm 1953, Trung Quốc bắt đầu công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội băng kế hoạch 
5 năm phát triên kinh tế - xã hội lần thứ nhất 
(1953 - 1957). Nhiệm vụ trung tâm của kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất là bước đầu xây dựng 
cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội và cải tạo 
nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa và tiểu thủ công nghiệp theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Năm 1956, Chính phủ tuyên 
bố đã hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 5 
năm lần thứ nhất: 96,3% nông hộ đã vào hợp 
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tác xã nông nghiệp, hơn 90% người làm nghề 
thủ công đã vào hợp tác xã thủ công, 99% các 
nhà tư doanh công nghiệp và 85% các nhà tư 
doanh thương nghiệp đã chuyển sang công tư 
hợp doanh; từ năm 1953 đến năm 1956, tổng 
giá trị sản phẩm công nghiệp bình quân hằng 
năm tăng 19,6% (năm 1956 đạt 70,3 tỉ NDT, 
cao hơn chỉ tiêu đề ra cho năm 1957), tổng giá 
trị sản phẩm nông nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 4,5%, năm 1976 tổng giá trị sản phẩm 
công nghiệp chiếm 54,7% trong tổng giá trị sản 
phâm công nông nghiệp Œ. Căn cứ những 
thành tựu trên, Đại hội VIII Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (tháng 9-1956) nhận định: "Công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa... đã thu được 
thắng lợi quyết định. Điều đó nói lên rằng, mâu 
thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ở 
nước ta đã được giải quyết về cơ bản, lịch sử 
chế độ bóc lột mấy nghìn năm đã cơ bản kết 
thúc, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã 
được xây dựng về cơ bản" 2), Nghị quyết vê 
mấy vấn đề lịch sử... của Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (năm 1981) đánh giá về 
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(1) Liêu Cái Long chủ biên: Biên niên sử nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa, Nxb Nhân Dân Hà Nam, Trình 
Châu, 2001, tr 142, 143 (tiếng Trung) 

(2) Tuyển tập các văn kiện Trung ương Đảng Cộng sản 
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Bắc Kinh, 1994, tr 67 (tiếng Trung) 
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thời kỳ này như sau: "Từ khi thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 đến 
năm 1956, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân các 
dân tộc trong cả nước thực hiện sự chuyển biến 
từng bước từ chủ nghĩa dân chủ mới lên chủ 
nghĩa. xã hội, khôi phục nhanh chóng nên kinh 
tế quốc dân và triển khai công cuộc xây dựng 
kinh tế một cách có kế hoạch, cơ bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất ở hầu hết các khu vực 
trong toàn quốc. Trong giai đoạn lịch sử đó, 
phương châm chỉ đạo và chính sách cơ bản 
Đảng đề ra là đúng đắn và đã thu được thắng lợi 
rất to lớn" Ô), 

Từ năm 1957 đến năm 1965, Trung Quốc 
triển khai xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách 
toàn diện. Nhưng do sai lầm về đường lối "tiến 
vọt", "công xã nhân dân", tình hình kinh tế rơi 
vào tình trạng cực kỳ khó khăn, dẫn đến những 
hậu quả chính trị - xã hội nghiêm trọng, sau đó 
đã bùng nổ cuộc động loạn chính trị 10 năm 
(1966 - 1976) dưới danh nghĩa Đại cách mạng 
văn hóa vô sản". Nghị quyết vê mã y vấn đê lịch 
sử... của Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt 
đã khẳng định những thành tựu mà nhân dân 
Trung Quốc thu được trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở thời kỳ này, mặt khác 
đã phân tích những sai lầm trong những năm 
"tiến vọt" và những năm "cách mạng văn hóa" 
như. Do thiếu kinh nghiệm về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thiếu hiểu biết về quy luật phát 
triển kinh tế và thực trạng kinh tế Trung Quốc... 
do tự mãn trước thắng lợi, sinh ra nóng vội, duy 
ý chí, chủ quan... đã làm cho kinh tế Trung 
Quốc trong những năm 1959 - 1961 rơi vào 
tình trạng khó khăn nghiêm trọng, đất nước và 
nhân dân phải chịu nhiều tốn thất 4), 

Đại hội XI Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ 
ngày 12 đến 18-8-1977) đã tuyên bố kết thúc 
"cách mạng văn hóa", nhưng vần kiên trì đường 
lối chính trị trong "cách mạng văn hóa". Giai 
đoạn cải cách, mở cửa của Trung Quốc thực sự 
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được mở đầu từ Hội nghị Trung ương ba 
khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ 
ngày 18 đến 22-12-1978) khẳng định đường lối 
cải cách do Đặng Tiểu Bình đại diện. 

Qua 25 năm cải cách, mở cửa (1978- 2004), 
Trung Quốc đã giành được những thành tựu rất 
to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 
hóa, ngoại giao v.v.. và đang đứng trước triển 
vọng đầy hứa hẹn có thể hoàn thành công cuộc 
hiện đại hóa đất nước vào khoảng giữa thế 
kỹ XXL. 

Về kinh tế, Trung Quốc đã hoàn thành bước 
2 trong "chiến lược 3 bước" phát triên kinh tế - 
xã hội. "Về tổng thể đời sống nhân dân đã đạt 
mức khá giả" ©), Năm 2003, GDP đạt l 1 670 tỉ 
NDT, GDP bình quân đầu người vượt mức 
1 000 USD. Dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 
6-2004 lên tới 450 tỉ USĐ (đứng thứ 2 trên thế 
giới, sau Nhật Bản). Hiện nay, kinh tế Trung 
Quốc đang xuất hiện đầu tư quá mức trong một 
số ngành, làm căng thẳng quan hệ cung cầu, 
đẩy vật giá lên cao. Nhưng, có thể nói đó là 
triệu chứng "quá nóng” vi chạy quá sức, chứ 
không phải là triệu chứng "sốt cao" do bệnh tật. 
Những biện pháp "hạ nhiệt" đang được thực thi 
có hiệu quả đưa tới triển vọng là nền kinh tế 
Trung Quốc sẽ "hạ cánh mềm" trong thời gian 
không xa (Trung Quốc đang cố gắng để tăng 
trưởng kinh tế trong những năm tới ở mức hợp 
lý, từ 7- 8% hằng năm). Qua cải cách, Trung 
Quốc đã hình thành nền kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa và đang chuyển sang giai đoạn 
hoàn thiện. 

Về chính trị, từ sau ngày chuyển sang cải 
cách, Trung Quốc đã có nhiều thành tựu trong 
việc cải cách thể chế, dân chủ hóa đời sống 


(3) Tuyên tập đã dẫn, tr 139 

(4) Xem tuyển tập đã dẫn, tr 146 - 150 

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2003, tr 13 
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chính trị. Nhất là sau Đại hội XV của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (tháng 9-1997) với 
đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, công tác cải cách bộ máy chính 
quyên và cải thiện phương thức lãnh .. 
của Đảng đã được đây mạnh. Xây dựng 'V 
minh chính trị" taycà đặt ngang tâm với "văn 
minh vật chất" và "văn minh tinh thần xã hội 
chủ nghĩa". 

Trong đời sống kinh tế - xã hội Trung Quốc 
hiện nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là vấn 
đề chưa có sự hài hòa giữa tăng trường kinh tế 
và phát triển xã hội. Đại hội XVI của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc nhận định rằng, Trung 
Quốc _ đang và còn ở lâu đài trong giai đoạn 
đầu của chủ nghĩa xã hội, mức khá giả đã đạt 
được còn rất thấp, chưa toàn diện, phát triển 
chưa cân đối...". Do đó, Trung Quốc đề ra 
nhiệm vụ chiến it trong 20 năm đầu của thế 
kỹ XXI là "xây dựng toàn diện xã hội khá giả", 
"hoàn thành. giai đoạn xây dựng này, tiếp tục 
phần đấu mấy chục năm nữa, đên khoảng giữa 
thế kỷ XXI cơ bản hoàn thành công cuộc 
hiện đại hóa” xây dựng Trung Quốc "thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn 
minh" (6), 

Những thành tựu đối nội và đối ngoại đã 
làm cho vị thế, uy tín và ảnh hưởng của Trung 
Quốc được nâng cao hơn bao giờ hết trên 
trường quốc tế cũng như trong khu vực. 


Bước sang thế kỷ XXL, trên đường hiện đại 
hóa đất nước và gianh vị thế xứng đáng trên 
trường quốc tế, Trung Quốc đứng trước nhiều 
cơ hội to lớn, nhưng cũng không ít thách thức. 
Về phương diện quốc tế, xu thế hòa bình và 
phát triển đang tạo cơ hội "ngàn năm có một” 
cho Trung Quốc yên tâm xây dựng hiện đại hóa 
đất nước trong bối cảnh hòa bình. Xu thế toàn 
cầu hóa, nhất là toàn cầu hóa kinh tế đã và đang 
tạo cho Trung Quốc cơ hội thu hút vốn đầu tư, 
khoa học - kỹ thuật cao và phương pháp quản 
lý hiện đại của các nước phát triên phục vụ cho 
công cuộc hiện đại hóa đất nước. Nhưng thế 
kỷ XXI cũng là thế kỷ "tri thức hóa" nền kinh 
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tế thế giới, cuộc chạy đua tăng sức mạnh tông 
hợp của đất nước chủ yếu dựa vào lợi thế khoa 
học - kỹ thuật, Trung Quốc sẽ phải cạnh tranh 
gay gắt với các nước phát triên, nhất là với Mỹ. 
Về phương diện đối nội, thành tựu đạt được 
trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất là từ sau ngày 
cải cách đã chuẩn bị hành trang cho Trung 
Quốc vững bước tiến vào thế kỷ XXI, vững tin 
vào tiền đồ của "đại nghiệp phục hưng Trung 
Hoa. Nhưng như trên đã đề cập.. nội tình 
kinh tế - xã hội Trung Quốc còn nhiều vấn đề 
và khó khăn cân phải giải quyết: nguồn lực hạn 
chế, sức cạnh tranh của nên kinh tế chưa cao, 
nhiều mâu thuẫn trong tầng sâu của nền kinh tế 
đang trong quá trình giải quyết thông qua cải 
cách thể chế, nhiều vấn đề xã hội, nhất là điều 
chính quan hệ lợi ích, giải quyết việc làm còn 
gấp, nhiều khó khăn, ngoài ra còn phải giải 
quyết những vấn đề quan hệ dân tộc và vấn đề 
Đài Loan v.v.. 

Mặc dầu con đường tiến lên hiện đại hóa 
còn nhiều thử thách, nhưng cơ hội lịch sử đã 
rộng mở và Trung Quốc đang hội tụ được 
những nhân tố phát triển, ý chí phục hưng của 
dân tộc Trung Hoa cao hơn bao giờ hết. Mọi 
khó khăn thử thách không thể cản trở nhân dân 
Trung Quốc tiến lên con đường hiện đại hóa đất 
nước dưới sánh sảng của chủ nghĩa xã hội. 

II - MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 


1 - Thắng lợi của cách mạng dân chủ, sự ra 
đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và 
những thành tựu của nhân dân Trung Quốc 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã minh chứng dự báo khoa học của C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin về khả năng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội của các dân tộc chưa trải 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa - sự 
lựa chọn của nhân dân Trung Quốc đi theo con 
đường xã hội chủ nghĩa là xuất phát từ thực tiên 
lịch sử và do đó phù hợp với quy luật phát triển 
của xã hội Trung Quốc. Để thoát khỏi chủ 


(6) Văn kiện đã dẫn. tr 35 - 36 
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nghĩa thực dân và chế độ phong kiến, phong 
trào Duy tân do Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu khởi xướng hồi cuối thế kỷ XIX đã chủ 
trương đưa Trung Quốc đi theo con đường cải 
cách như kiểu Nhật Bản dưới thời Minh Trị, 
nhưng đã thất bại. Cách mạng Tân Hợi đầu thế 
kỷ XX tiến hành dưới ngọn cờ chủ nghĩa Tam 
dân của Tôn Trung Sơn đã quật đồ ngai vàng 
đề chế, nhưng không tạo ra được một nên dân 
chủ cộng hòa thực sự để thực hiện mục tiêu của 
chủ nghĩa Tam dân. Chính ánh sáng của chủ 
nghĩa xã hội đã soi rọi con đường giải phóng 
của dân tộc Trung Hoa và dẫn dắt họ trên con 
đường xây dựng cuộc sống mới. Trong bối 
cảnh quôc tế và phong trào xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới hiện nay, thắng lợi của cách mạng 
và những thành tựu trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc 
càng có ý nghĩa quan trọng về lý luận cũng như 
thực tiễn. 

2 - Công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa 
trong một đất nước chưa trải qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa là một nhiệm vụ lịch sử 
đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều sáng tạo, quan 
trọng nhất là phải công nghiệp hóa nền kinh tế 
và dân chủ hóa đời sông chính trị theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Toàn bộ những nguyên tắc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản mà C. Mác và Ph. Ảng- -ghen đã 
phác thảo là trên cơ SỞ xã hội đã trải qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, nghĩa là đã 
trải qua công nghiệp hóa và đã có một nên dân 
chủ, mặc dầu là dân chủ tư sản. Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở các quốc gia dân tộc chưa trải 
qua giai đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa phải 
tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nên 
kinh tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa. 

Ở Trung Quốc, cũng như ở hầu hết các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa trước đây, đã 
không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng 
như tính chất lâu dài khó khăn của công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dẫn đến những 
tư tưởng, đường lối nóng vội duy ý chí trong 
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xây dựng kinh tế. Nhưng quan trọng hơn là 
chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc 
dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội, xây 
dựng nên dân chủ pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
Những sai lầm về đường lỗi chính _- Ở . 
Quốc trong những năm "tiến vọt" “cách 
mạng văn hóa" do nhiều nguyên liêu nhưng 
nguyên nhân căn bản là thiếu một thể chế dân 
chủ trong hệ thống chính trị, trước hết là thiếu 
dân chủ trong Đảng. "Những sai lầm chúng ta 
mắc phải trước đây, tất nhiên có liên quan tới tư 
tưởng, tác phong của một số TREƯỜI lãnh đạo, 
nhưng quan trọng hơn là vân đề chế độ tô chức, 
chế độ công tác. Chế độ tổ chức, chế độ công 
tác tốt thì người xấu không thể làm bậy, chế độ 
không tốt thì người tốt cũng không thể làm 
được việc tốt, thậm chí có thể trở thành người 
xấu" Œ), Dân chủ hóa đời sống chính trị, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa hiện nay ở 
Trung Quốc. 

3 - "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” 
là một tìm tòi sáng tạo về con đường và mô 
hình xã hội chủ nghĩa phù hợp với những điều 
kiện lịch sử cụ thê của xã hội Trung Quốc. 


Chủ nghĩa Mác là những nguyên lý phổ biến 
có tính chất phương pháp luận. Những nguyên 
lý phô biến đó phải được thể hiện trong những 
hình thức đặc thù phù hợp với từng quôc gia, 
dân tộc, trong môi giai đoạn lịch sử cụ thể. 
Chính vì vậy, Đại hội VI của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (năm 1945) đã xác định vai trò chỉ 
đạo của tư tưởng Mao Trạch Đông. Mao Trạch 
Đông chưa đưa ra chủ trương xây dựng "chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", nhưng trên 
thực tế, trong chỉ đạo về đường lối, tư tưởng 
Mao Trạch Đông ở mức độ nhất định đã bao 
hàm khái niệm "chủ nghĩa xã hội đặc sắc 
Trung Quốc". Sau ngày chuyên Sang cài cách, 
tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc 


(7) Văn tuyến Đặng Tiểu Bình, quyền II, Nxb Nhân 
Dân (Trung Quôc), Bắc Kinh, 1990, tr 333 (tiêng Trung) 
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(năm 1982), Đặng Tiểu Bình lần đầu tiên đề 
xuất đường lối xây dựng ' 'chủ nghĩa xã hội có 
đặc sắc Irung Quốc": "Kết hợp chân lý: phổ 
biến của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của 
nước ta, đi con đường của mình, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội có đặc sắc Trung Quốc, đó là 
kết luận cơ bản mà chúng ta rút ra được khi 
tông kết kinh nghiệm lịch sử lâu dài" #). (Từ 
Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
năm 2002, cụm từ "chủ nghĩa xã hội có đặc sắc 
Trung Quốc" đối thành "chủ nghĩa xã hội đặc 
sắc Trung Quốc"). Chế độ xã hội bao giờ cũng 
mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia, dân tộc. 
Vấn đề là phải thể hiện tính đặc thù trên cơ sở 
tính phổ biến của chủ nghĩa xã hội, tìm con 
đường và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phù hợp với đặc điểm của quốc gia, dân tộc 
trong bối cảnh lịch sử nhất định. Ở Trung 
Quốc, đó là một quá trình tìm tÒi, sáng tạo về 
lý luận, tổng kết về thực tiễn. Nội dung và bản 
chất của "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc" sẽ tiếp tục hình thành và được thử 
nghiệm qua chặng đường sắp tới của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

4 - Chủ nghĩa xã hội thích ứng như thế nào 
với xu thế toàn cầu hóa? Đó là vấn đề chiến 
lược cực kỳ quan trọng đang được đặt ra đối với 
công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở 
Trung Quốc. Nhận định về thời đại chúng ta 
đang sống, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 
rằng: "Hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề thời 
đại ngày nay" Ø). Về mặt lý luận, cuộc thảo 
luận trong giới lãnh đạo và học giả Trung Quốc 
xoay quanh bốn vấn đề: Một là, khái niệm về 
toàn cầu hóa, nhằm trả lời câu hỏi: Toàn cầu 
hóa là gì? Đặc trưng bản chất của nó? Hai là, 
các loại hinh (hay phạm vi) toàn cầu hóa, ngoài 
toàn cầu hóa kinh tế, còn có xu thế toàn cầu hóa 
chính trị, toàn cầu hóa văn hóa không? Ba là, ý 
nghĩa của toàn cầu hóa đối với Trung Quốc, 
Trung Quốc cần xử lý như thế nào trước thời cơ 
và thách thức do toàn cầu hóa dẫn tới ? Bón là, 
đối với tiến trình phát triển và hiện đại hóa 
Trung Quốc, cái lợi và cái hại ("ph hức” ' và 


Tạp chí Cộng sản 


"họa") do toàn cầu hóa đem lại, cái nào lớn 
hơn? Quan điểm phổ biến cho rằng, toàn cầu 
hóa là xu thế khách quan tất yếu; toàn câu hóa 
thể hiện trước hết trong toàn cầu hóa kinh tế, 
rồi sẽ tác động đến các lĩnh vực chính trị, văn 
hóa; Trung Quốc cần tích cực chủ động tham 
gia toàn câu hóa, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử 
thách, biến thử thách thành thời cơ, đối với 
công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc, toàn 
cầu hóa đem lại thời cơ nhiều hơn thách thức, 

"phúc” lớn hơn "họa”. Toàn cầu hóa được coi là 
đặc trưng của thời đại. Đảng Cộng sản Trung 
Quốc nhắn mạnh "phải làm cho toàn Đảng luôn 
giữ trạng thái tinh thần tiến cùng thời đại" d0), 
Tinh thần đó đã được thể hiện trong nỗ lực của 
Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) và trong toàn bộ chính sách, nhất 
là chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện 
nay. Chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh toàn cầu 
hóa không chỉ là vấn đề riêng của Trung Quốc 
mà là vấn đề quan trọng của cả phong trào xã 
hội chủ nghĩa trên thế giới, đòi hỏi chúng ta 
phải tăng cường nghiên cứu về lý luận và kiểm 
nghiệm trong thực tiễn để có nhận thức và hành 
động đúng đắn. 

Năm mươi lăm năm nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa, cũng là 55 năm quan hệ Việt - 
Trung trải qua những bước thăng trầm đi đến 
phát triển như ngày nay với phương châm "láng 
giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai". Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung 
vẫn có cơ sở vững chắc và tiền đồ rộng mở. 
Khắc phục trở ngại và khó khăn, củng cố và 
tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - 
Trung là nguyện vọng của nhân dân hai dân 
tộc, thuận chiều với lợi ích trước mắt và lâu dài 


của hai nước, phù hợp với xu thế hòa bình, phát 


triên trên thế giới và trong khu vực. Cì 


(8) Văn tuyên Đặng Tiểu Bình, quyển III, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 9 
(9), (10) Văn kiện đã dẫn, tr 80, tr 26 
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ön mang tới ngày một - Bảo hiểm miễn phí cho chủ thẻ ATM Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 
"ác dịch vu hoàn hảo. vươt G-Card đến 20 triệu đồng TRUNG TÂM THẺ INCOMBANK 
- Bảo hiểm miễn phí cho chủ thẻ ATM 
S-Card đến 5 triệu đồng 
và dành sự quan tâm cho - Tặng cẩm nang mua sắm Vàng với 
¡ng khách hàng. Tin tưởng hàng trăm địa chỉ ưu đãi cho chủ thẻ 
Incombank trên toàn quốc. Email:icbcardcentre @icb.com.vn 
- Tặng 01 thẻ học bổng Tiếng Anh trị hoặc truy cập website: 
giá 500.000 đồng khí đăng ký phát  http://www.icb.com.vn/card/ 
cùng S-Card dành hành thẻ ATM (áp dụng đến 12/2004). 
- Ưu đãi dành cho doanh nghiệp sử 
dụng dịch vụ chuyển lương qua ATM. 


bank cam kết không ngừng 108 Trần Hung Đạo, Hà Nội 
Điện thoại: 844 9421333. 844 9421030 


Fax: 844 9422337 


luy vị hãy chảo đón đợt 


the ATM G-Card đành cho 
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ông ty Thanh Nam thành lập tháng 
&œ 11/1999, dựa trên nền tảng của Công ty 

Siêu Thanh Hà Nội. Sau 5 năm hoạt 
động, với tôn chỉ “ chất lượng, lòng tin và giá cả 
hợp lý” Công ty Thanh Nam đã từng bước khẳng 
định được vị trí và thương hiệu của mình trên thị 
trường. 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNGTY: 

* Chuyên phân phối các sản phẩm máy văn 
phòng của các hãng có uy tín trên thế giới . 

* Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về máy văn 
phòng chất lượng cao. 

* Công ty Thanh Nam hiện đã trở thành 
doanh nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp dịch 
vụ kỹ thuật cho các sản phẩm máy photocopy, 
fax và các máy móc thiết bị văn phòng khác. 

* Thành công lớn nhất của công ty Thanh 
Nam là đã xây dựng được thương hiệu Việt Nam 
với sản phẩm Việt Nam đạt chất lượng quốc tế 
giá thành hạ như mực in, bột từ dùng cho máy 
photocopy, máy in, máy fax và các thiết bị văn 
phòng khác. 

* Sản phẩm mựcin và bột từ mang thương 
hiệu “TNT” ra đời đã dần thay thế hàng nhập 
khẩu, chống lại sự độc quyền của các hãng 
nước ngoài, góp phần bình ốn thị trường ở Việt 
Nam. Năm 2004 sản phẩm mang thương hiệu 
“TNT" là một trong những sản phẩm đoạt giải 
thưởng “ Sao vàng đất Việt" 

* Cho tới nay Công ty Thanh Nam chiếm 
30% thị phần mực in, bột từ dùng ở Việt Nam. 

CÔNG TÁC XÃ HỘI: 

+ Tham gia, cung cấp tài trợ in ấn, sao chụp 
tài liệu cho các hoạt động lớn của Nhà nước như 
tại các kỳ họp Quốc Hội, hội nghị Quốc tế các 
nước nói tiếng Pháp, Trung tâm Báo chỉ 
Seagame 22 tại Hà Nội, hội nghị Công nghệ 
thông tin ASOCIO, Hội nghị cấp cao diễn đàn 
hợp tác Á - Âu ( ASEM - 5) theo yêu cẩu của Văn 
phòng chính phủ Việt Nam. Tại thành phố Viên - 
Chăn (Lào), Công ty đã xúc tiến thực hiện một 
số dự ắn lớn cung cấp cho Văn phòng Chính 
phủ Lào, Văn phòng Quốc Hội Lào, Bộ Giáo dục 
Lào, Liên đoàn Lao động thành phố Viên - 
Chăn... 

+ Giải quyết việc làm cho 180 nhân viên Công 
ty tại Hà Nội và trên 400 lao động với tay nghề 
cao trong mạng lưới cung cấp dịch vụ tại các 
tỉnh thành trong cả nước. 

% Công ty đóng góp ngân sách cho nhà nước 
thông qua việc nộp thuế. 
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Cùng Siêu Thanh Hà Nội, Công ty Thanh Nam đã đạt được các 
thành tích sau: 

1. Năm 2000 Công ty được tặng Bằng khen của UBND Thành phế 
Hà Nội về thành tích xuất nhập khẩu. 

2. Năm 2000, 2001, 2002: Công ty được công nhân là Doanh 
nghiệp Trẻ tiêu biểu. 

3 .Năm 2003: Công ty được tặng Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Giải 
thưởng danh dự của giỏi Sao Đỏ năm 2003, Bằng khen của Tổng cục 
Thuế về thành tích nộp thuế, Bằng khen có nhiều thành tích trong 
sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động xã hội năm 2003. 

4. Năm 2004: sản phẩm mang thương hiệu “ TNT “ của Công ty 
Thanh Nam đoạt giải thưởng “ Sao vàng đốt Việt”. 
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KINH TẾ TIẾP TỤC ĐẠT NHỊP ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO VÀ ỔN 
ĐỊNH. NHỊP ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN KHOẢNG 26%/NĂM. 
GTSXKHU VỰC CÓ VỐN ĐẦU TƯNƯỚC NGOÀI PHÁT TRIỂN MẠNH, 
NĂM 2003 ĐẠT 3.253.523 TRIỆU ĐỒNG, TĂNG 3,8 LẮN SO VỚI NĂM 


2002. 
Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực: 

- CN - XDCB năm 2000 là 66,8%, ước năm 2005 là 


- Nông lâm nghiệp - thủy sản năm 2000 là 21,1%, ước 
năm 2005 là 8,8%. 
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- TTCN phát triển ốn định, thu hút, giải quyết việc 
hàng ngàn lao động trên địa bàn, các 
thống phát triển góp phần chuyển dịch 
lao động và công nghiệp hóa nông 
Cùng với khu CN Đông Anh rộng trên 300 
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đêm; các nút giao thông Nam Đông 
đã và đang được đầu tư. Đã có 31 doanh nghiệp nước ngoài 
vào đầu tư với tổng số vốn 370 triệu USD, giải quyết việc làm 
cho 7.000 lao động. 

«+ các LÍ ng nphemswr-AepsrEn 
cấp chợ đầu mối, chợ văn hóa - du lịch Cổ 
Loa, các dịch vụ về bưu chính viễn thông, điện, tín dụng 
mạnh... Đã hình thành khu 
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à một huyện có truyền thống lịch sử, cách mạng và 

văn hóa, huyện đã được Nhà nước tặng danh hiệu 

Anh hùng LLVT Nhân dân, Đảng bộ và nhân dân 
huyện Đông Anh đã nô lực phấn đấu, vượt qua mọi khó 
khăn thử thách, đưa NQ của Đảng đi vào cuộc sống, kinh 
tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân được cải thiện, tạo dựng 
nên một diện mạo, khí thế mới cho Đảng bộ và nhân dân 
huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội được giao. 


Hoàn thành nâng cấp lưới điện các xã trên địa bàn giai đoạn 1, đến nay 100% 
trường học, cấp học đều được xây khang trang. Huyện đã đầu tư hạ tầng cụm 
công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh pha 1: 18 héc - ta, đang chuẩn bị đầu tư pha 
2: 40 héc - ta. 

® Linh vực văn hóa - xã hội: Phát triển mạnh và đồng bộ. Công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân được triền khai, thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng giảm xuống còn 14,7% năm 2005.. 

® Về giải quyết việc làm, thực hiện chế độ với những đối tượng chính sách và 
đối tượng xã hội: Từ năm 2001, đã làm mới 17 căn nhà, sửa 123 nhà tình nghĩa, 
xóa 104 nhà dột nát, tặng 794 sổ tiết kiệm... tổng kinh phí 5.416 triệu đồng. Tập 
trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo từ 6,13% năm 2001, xuống còn 
1,0% vào năm 2005. Mỗi năm giải quyết việc làm cho 8.500 lao động. 

®$ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và các tầng lớp nhân dân 
luôn được các cấp ủy quan tâm, coi trọng hàng đầu. Thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời việc nghiên cứu học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, 
chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. 

$_ Công tác tổ chức cán bộ đạt được những kết quả đáng ghi nhận với điểm 
nổi bật là công tác đào tạo, bổi dưỡng, quy hoạch, đánh giá và chính sách cán 
bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. 
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MỘT SỐ CHÍ TIÊU HỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010 
* Nhịp độ tăng trưởng các ngành kinh tế trên địa hàn Huyện là:1 9 - 20%. Trong đó: CN -XDCB: 20 - 21 %; MLN - TS: 3 - 3,5%; TÌM - DV: 18 - 18%. 


` Nhịp độ tăng trưởng các ngành kinh tế thuộc Huyện quản lý: 11 - 12% . Trong đó: CN -XDCB: 14 - 15%; NLN - TS: 3 - 3,5%; TM - DW: 17 - 18%. | 
` Cø cấu các ngành kinh tế trên địa hàn: CN - XDCB: 89,51%; TM - D: 6,4%; NLN - TS: 4,1%. 1 


* Cø cấu các ngành kinh tế thuộc Huyện:CM - XDCB: 49,8%; TIM - DV: 35,4%; NLN - TS: 14,8%. D 


* Bá trị sản xuất nông nghiệp/ha đất nông nghiệp: 85 triệu đồng. 
* Trường chuẩn quốc gia: 35 trường (50%). 
* Tỷ lệ hộ nghèo đưới 1 %. 


da Chính phủ phê duyệt. 


Đông Anh đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mang, khai thác ti ẹ 
tiếm năng, thế mạnh , phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệt 
- hiện đại hóa, vươn lên xây đựng ruột Đông Anh giàu miạinh, văn mình Gà Ngát ”iể 


` Biải quyết việc làm hằng năm cho 10 009 - 12 090 lao động. Là trọng điếm đầu tư của Thành phố, trong những năm tới Đông Anh sẽ chuyến 2/3 diện 
của huyện sang phát triến đô thị và CN (trong giai đoạn 2005 - 2010 sẽ chuyến 3 - 4.00 héc - ta). Hiện tại nhiều dự án lớn đa và đang đầu tư kinh doanh theo quy hoạch 
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BÍ THƯ: TIẾN SŸ NGUYỄN TIẾN DĨNH 
Bịa chỉ: thị trấn Sóc $ơn - Súc Sơn - Hà Nội ° ĐT: 04. 8 843 543 


1.KINH TẾ: 

Phát triển khá ổn định và vững 
chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá 
cao và liên tục (năm 2001 là 7,4%; 
2002 là 9,1%; 2003 là 9,7%). 
$ Giá trị sản xuất nông nghiệp 
tăng từ 30 triệu đồng/ha (2001) lên 34 
triệu đồng/ha (2003). Kinh tế trang 
trại phát triển. 
® Giá trị CN - TTCN từ năm 2000 
đến năm 2003 tăng 216%. 
4$ Thu nhập bình quân đầu 


nông thôn. 
Cơ cấu kinh tế trên địa bàn 
chuyển dịch theo hướng tiến bộ: CN- 
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2. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 
$ Các hoạt động thông tin tuyên 
truyền văn hóa văn nghệ, TDTT được 
đẩy mạnh, đã phục vụ tốt các hoạt 
động chính trị, đặc biệt trong đợt bầu 
cử HĐND các cấp, các ngày kỷ niệm 
lễ tết, nâng cao đời sống tính thần 
cho nhân dân. 
$ Giáo dục - đào tạo: được quan 
tâm và phát triển mạnh mẽ, thi tốt 
nghiệp các cấp đạt kết quả cao, nhiều 
trường đạt tiêu chuẩn quốc gia. 
® Chương trình tăng giàu, giảm 
+ sáu được đẩy mạnh và đạt kết quả 
t 


3. CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢẲNG: 
$ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt Chương trình 06-CTr/TU của 
Thành ủy Hà Nội về một số vấn để xâ 
dựng, chỉnh đốn Đảng: tập trung 


:. chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính 


trị; phát triển đảng viên và củng cố cơ 
sở đảng yếu kém; nâng cao sức chiến 
đấu của các cơ sở đảng trong Đảng 


AT địa phương giàu truyển 


tăng. thống cách mạng, do vậy được Đảng 
.. và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh 


hùng Lực lượng vũ trang, 14 xã đạt 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 


` 
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ˆ Tưởng ểu học Thị Trấn - Trường 
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chuẩn quốc gia 


công trình chào mừng 50 năm giải phóng Thủ Đô 
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Hồ Keo Cà (Hiền Ninh - Nam Sơn) - Địa điểm du lịch 
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Đảng bộ nhân dân huyện Sóc Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
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hát huy lợi thế về đất đai, lao động và rừng, tập trung phát triển 
CN - TTCN, du lịch, dịch vụ để xây dựng huyện có cơ cấu kinh tế: 
CN, TTCN- Du lịch; dịch vụ - nông nghiệp và trở thành vùng phát 
triển của Thành phố. Trong đó: 
<»Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị 
sinh thái, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 
nâng cao giá trị thành vùng chuyên canh, sản xuất lớn. 
=»CN - TTCN: Tập trung xây dựng các cụm công nghiệp vừa và nhỏ; 
khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước có công nghệ 
tiên tiến đầu tư vào địa bàn huyện. Khôi phục và phát triển làng nghề 
truyền thống nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm. 
=<+Về dịch vụ: Triển khai thực hiện các dự án: Khu du lịch sinh thái tống 
hợp đền Sóc (274 héc-ta) được Thủ tướng Chính phủ xác định khu du 
lịch trọng điểm quốc gia, sân Gol Minh Trí (108 héc-ta), công viên Núi 
Đôi, khu di tích cách mạng Trung Giã, tượng đài Thánh Gióng... khai 
thác thế mạnh của đổi, rừng, hồ theo hướng kết hợp giữa bảo vệ môi 
trường sinh thái, phòng hộ với kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ. 


«Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp, mở rộng hệ thống 


đường quốc lộ. Cải tạo xây mới hệ thống đường vào các khu công 
nghiệp, khu du lịch, khu đô thị... phát triển các khu đô thị, thị trấn, thị 
tứ 


Phát triển văn hóa, xây dựng huyện Sóc Sơn văn minh, hiện đại, con 
người thanh lịch, có tinh thần yêu nước và phong cách lao động sáng 
tạo của người Thủ đô. 

<zUu tiên phát triển giáo dục - đào tạo, chăm lo nâng cao dân trí, phát 
triển hệ thống các trường học phổ thông và dạy nghề thành các trường 
chuẩn quốc gia. 

< Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính 


trị và trật tự an toàn xã hội. 
<»Đổi mới và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, xây 
dựng chính quyền vững mạnh; đấy mạnh cuộc vận động và chỉnh đốn 


tổ chức cơ sở đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của 
Mạt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. 

<2Với truyền thống Anh hùng cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Sóc 
Sơn quyết tâm phấn đấu xây dựng thành huyện giàu đẹp của Thủ đô 
HàNội Di 


———————---- 
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HẠ NOI VEGETABLEFLOWER FRUIT TECHNOLOGY CETER (HVFF) 
+ 4Á ° LẨ | J- ị _ 


* Nghiên cứu, ứng dụng, chọn tạo giống, sản xuất 
cây con giống và hạt giống rau, hoa, cây ăn quả, cây 
trồng múi, cây lâm nghiệp chất lượng cao. Chế biến 
nông sản, rau quả, các loại phân bón, các chế phẩm 
phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp. Sản xuất các 
loại nước giải khát, nước hoa quả. 

* Kinh doanh xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản, 
chế biến các loại giống cây trồng, vật tư nông 
nghiệp, thiết bị hàng hóa và nông sản thực phẩm. 

* Thiết kế, xây dựng và kinh doanh du lịch sinh 
| thái, dịch vụ ăn uống, nhà ở... 

LÌ * Khai thác và kinh doanh than, quặng. 


Trung tâm Hộ thuật rau hoa quỏ *Tưvấn và dịch vụ tài chính. 


| 
N : | 
| là một mem nghiệp S4 Nước trực * Nhận đại lý và kinh doanh các loại vật tư nông 
_ |. thuộc Sở Nôno nghiệp và Phót triển nghiệp, nông sản, thực phẩm, vật tư thiết bị và hàng 
tiêu dùng. 
Nông —_ Hà mờ. Đơn W được * Sản xuất, kinh doanh và đại lý các loại hoa cao 
¡_ heành nông nghiệp giao nhiệm vụ: cấp, các loại rau, quả an toàn... 


^ ^ * Hợp tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn, quy hoạch, 
Xêy dựng khu: nông *--0A¿-4 Mu“ xây dựng vườn hoa quả cho công sở, trường học, 
naohê cao với dự ón: "Xôu dựng cơ khu vui chơi, khu thể thao và ngoại cảnh gia đình. 
4 ^“ ` * Xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, giao 
sở nọ dụng sản xuốt giông yà sen thông, điện, nước với quy mô vừa. 
| phẩm câu trồng chất lượng coo”. * Lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở. 
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KHI 'BÊ BIỀU VÀ 
LỤT BÃ0 


HI cục bề biểu VỀ PCL8 Hà NỘI ĐƯỢC THÀNH LẬP TH€O QUYẾT ĐỊNH SỐ 1655/QĐ-U8 NGÀV 
99-04-1997 CỦA U8ND TP. HÀ NỘI. TỔ CHỨC 8Ộ MấYV GỒM CÓ 4 PHÒNG CHUYỀN MÔN, ó 


C 


SỐ cắN BỘ CÔNG CHỨC: 195, TRONG ĐÓ: 77 CÓ TRÌNH ĐỘ Đại HỌC ; #2 - TRUNG cấp. 
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CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ: 

* Tham mưu cho UBND và Bœn Chỉ huy CLB TP. Hà Nội trong việc xêy dựng, chỉ 
đọợo thực hiện cóc phương ón phòng chống lụt, böo. 

"Tổ chức quẻn lý vò hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bỏo vệ các tuyến đê 
củo Hè Nội. 

* Lập quy hoạch, kế hoạch, xêy dựng tu sửo đê, kè, cống trên cóc tuyến đê 
kè thuộc Thònh phố. Quỏn lý dự ớn, xêy dựng tu sửa công trình đê, kè, cống, 
thuỷ lợi bằng các nguồn vốn được cếp. 

* Kiểm tra, thanh tra việc chếốp hỏnh Phớp lệnh Đê điều, phòng chống lụt bão 
vò các chỉ thị, nghị quyết của cếp trên trong phạm vi quỏn lý. 

* Phối hợp với các ngành, cóc cếp tuyên truyền Phớp lệnh Đê điều, phòng 
chống lụt böo vò cóc chỉ thị, nghị quyết cếp trên; cùng cóc cơ quơn chức năng 
xử lý những vi phạm Phớp lệnh Đê điều theo quy định của Nhò nước. 
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NHỮNG THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CHI CỤC: 
* Công tác phòng chống lụt bäo năm 2003 đã được chuổn bị chu đóo để 


đóp ứng với cóc tình huống xỏy ra. tịnh 


* Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huốn cho hỏng nghìn lượt người 
thuộc lực lượng xung kích tệp trung, lực lượng tuần tra canh góc đê. 

* Phối hợp với Ban Tuyên giớo Thònh ủy trong công tóc tuyên truyền về 
PCLB. 

* Xử lý nghiêm túc, kịp thời theo yêu cầu của nhiệm vụ cóc sự cố hư hỏng 
đê điều trong mùo lũ. 


Địa chỉ: 197 đường Nghi Tờm - quên Tôy Hồ - TP. Hò Nội 


ĐT: 04. 7 160 935 *Fox: 04. 7 160 935 * Chi cục trưởng: HÀ ĐỨC TRUNG 


ĐỘI QUẲN Lý Đề Và BAN QUẢN Lứ DỰ ấN ĐẦU TƯ XÂV-DỰNG THỦY LỢI Và Đề ĐIỂU. TỔNG . 
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WATER SUPPLY AND SEWERAGE CONSTRUCTION COMPANY 


Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám - Đống Đo - Hè Nội * Tel: 84-4 7 472 982 - 7 474 748 - 8 231 172 
Emoil: wqseenco@fpt.vn * Website: hffp: // www.woseenco.com.vn 
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HỆ DỤC - THÊ THAO HÀ TÂY 
TC DULC - THỂ THÁO HA TẢ 
Địa chỉ: Đường Tô Hiệu - TX. Hà Đông - T. Hà Tây * ĐT: 034 824 212 * GIÁM ĐỐC : CẤN VĂN NGHĨA 
CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN: 
1. Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước 101 
2. Xí nghiệp Xây dựng cấp thoát nước 104 
3. Xí nghiệp Xây dựng cấp thoát nước 102 
¡. Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm 
5. Các đội trực thuộc 
6. Phi nhánh tại thành phố Hải Phòng 
7. Chỉ nhánh tại thành phố Đà Nắng 
8. Dhi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 


~——~ ~— ———————-- 


"01 Huân chương Lao động hạng Nhất * 01 Huân chương Lao động hạng Nhì * 01 Huân chương Lao động hạng Ba 


ược sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể sát sao của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ủy ban Thể dục thể thao 
quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thế 
và các tổ chức xã hội, sự đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh 
đạo, cán bộ ngành TDTT và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đáo 
quần chúng nhân dân trong tỉnh đã tạo ra sức mạnh tổng hợp 


_ mang lại hiệu quả cao. 


Toàn tỉnh có 14 trung tâm thể thao hoạt động độc lập; 37 lớp 
năng khiếu đào tạo VĐV tại các trung tâm; Tập huấn thường 
xuyên tại tỉnh 320 VĐV ở 16 môn. Hiện nay, Hà Tây có 30 VĐV 
trong đội tuyến quốc gia ở các môn 

Thực hiện để án Phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao 5 năm 
(2001-2005) của HĐND tỉnh, ngành TDTTđã tổ chức nhiều hoạt 

TDTT: 
Phong trào TDTT trong trường học, trong CNVC, thanh niên, 
nông dân, lực lượng vũ trang, người cao tuổi....phát triển đồng 
đều và vững chắc, đạt vượt mức 12 đến 25% so với năm 2003 


. ®# Thể thao thành tích cao có bước tiến nhảy vọt. Đến năm 


- đó có 80 HCY, 70 HCB, 116 HCĐ. Đặc biệt, thể thao Hà Tây đã có. 


2004 đã tham gia 51 giải và đạt 266 huy chương các lọai, trong 
2HGY quốc tế môn đấu kiếm: HCV Nguyễn Thị Ngân kiếm chém 


._ nữvà Trịnh Thị Lý HCĐ đồng đội kiếm chém nữ. 


t> Tại Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc lần thứ 6, thể thao Hà Tây 
đứng thứ 6 toàn đoàn trong bảng tổng sắp huy chương, đạt 57 
huy chương trong đó có 20 HCY, 16 HCB và 21 HCĐ. Được Bộ Giáo 
dục - Đào tạo tặng bằng khen và là 1 trong 10 tỉnh Khá về phong 
trào TDTT. Được UB Thể dục - Thể thao tặng cờ 1 trong 6 tỉnh có 
thành tích xuất sắc nhất Hội khỏe Phù Đống. Có 2 VĐV tiêu biểu là 
Nguyễn Thị Bắc- VĐV điền kinh đạt 2 HCV, 2 HCB và Hoàng Thị 
Thúy Liễu phá kỷ lục nhảy cao 1m69. Hai môn vật và điển kinh 
nhấttoàn đoàn, bóng đá nữ đạt HCB. 


_ 6B TRẤN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1 - TP. HCM 
=—tLƑ4L)<Ÿ ĐT: (08) 8225 274 - 8210 949 s Fax: (08) 8212 555 


Từ 01/10/2004 đến 31/10/2004 
Khuyến mãi đặc biệt 
cho xe WINDOW VAN: 


Tặng bộ bọc nệm nhung 
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Nhân đóng thùng: inox, ben, đông lạnh Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đồng. sơn 
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_ĐỊA CHỈ: 12 LÊ nu -THÀNH ĐH 


TEL: 84.8.822 2675 - 895 6457 - 829 1 
_ FAX: B4.8.820 3848. 823 4623 * TELEX: £ 


_ mail vitaeolid#hem.vna.vt Di NIẾE 2 222/5 
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)Né NÀI 
HÁN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


Điện thoợi di động VinoPhone với cóc dịch vụ: Hòa mọng trỏ sou, Vinocord, Vinodoily 
Vinotext, GPRS, MMS, chuyển vùng quốc tế, cóc dịch vụ gio tăng gió trị khóc 


nguyên tỏi khoản, không phải trở khoản cước nòo nếu có thời gian sử dụng liên tục từ 12 thóng trở 
lên tính từ ngòy thực hiện chuyến đổi trở về trước 


Hỏa mong trẻ squ hiện chỉ còn: 200 000đ/móy/lổn (đỡ bao gồm thuế VAT vỏ simccrd) 
Chính sách ưu đi khi thực hiện chuyển đổi từ trẻ trước song trở sou: Miễn cước simcord, giữ 
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Truy cập In-tơ-nét tốc độ cao, có thể lên đến 2Mbps, chỉ phí sử dụng tối 
đa hàng tháng (trường hợp kết nối liên tục): 1.000.000đ (đã bao gồm 
thuế VAT và cước thuê bao). 
Mọi chỉ tiết cần biết thêm, xin Quỹ khách vui lòng liên hệ vớ 


Bưu điện sở tại, hoặc gọi 1080 
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Sự KẾT HỢP HAI HÒA CÁC HÓA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 
CỦA DƯỢC THẢO LÀM TĂNG KHẢ NĂNG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH 


RUIC 


D0OGA 


1 ..", 


Phòng ngừa víi£us cúm 


DOGARLIC với sự kết hợp của 300 mg Coo tỏi 5/ 1 
(AIllum sơœtlvdum extrac†) vò 25 mg Cdo nghệ 4/] 
(Curcumed longdg extroc†) có công dụng lòm họ 
LDL cholesterol (gây xếu cho †im mạch) vò điều 
hòc triglycerid móu, tăng tuên hoờn móu, bảo vệ 
thònh mọch, ngừa xơ vữa động mạch vò phòng 
ngừa cảm cúm. Dùng l - 2 viên/ lồn, ngòy uống 2 
lồn trước bữa ăn hoặc theo sự chỉ dỗn của thổy 
thuốc. 


+ .. Tỏi đã nổi tiếng từ hàng ngàn năm nay như một thân dược. Đặc 
tính trị liệu của tỏi đã được khoa học chứng minh có chứa những hợp 
chất có khả năng làm chậm quá trình các bệnh tim mạch, đột quị 
(stroke), ung thư và vô số bệnh nhiễm trùng và ngay cả yếu sinh lý 
nữa... Tỏi có chứa hàng trăm thành phẫn có hoạt tính sinh học, nhất là 
allicin, alliin, S-allycystein, diallylsulfur, ajoene, allymethyltrisulfur 
alliinase... 


__ Một số tài liệu cho thấy tỏi diệt được 72 loại vi khuẩn, siêu vi 


cả siêu vi cúm, HIV..., có tác dụng ngừa ung thư (Agarwal, 199 
Mabey và cộng sự, 1988 chứng minh tỏi có tác dụng chống kế 
tiểu câu không cho kết tụ thành cục máu đông nên có tác dụng 
tai biến tìm mạch và làm hạ huyết áp. 

*_ Nghệ có tác dụng kích thích bài tiết mật của tế bào | 
thông mật (gây co bóp túi mật đẩy mật vào ruột giúp tiêu hóa thức 
ăn), sát trùng đường ruột và làm giảm mỡ, kể cả cholesterol máu. 
Nghệ thường được dùng trong các bệnh đau dạ dày, vàng da, ăn 
uống khó tiêu, phụ nữ sau sanh huyết hư, đau bụng. 

Các nghiên cứu mới cho thấy nghệ có tác dụng kháng viêm 
giảm đau, kháng khuẩn, kháng nấm và virus, kể cả HIV. Khả năng 
chống oxid hóa, chống lão hóa, ngừa đái tháo đường, ngừa bệnh tim 
mạch, ngừa ung thư của nghệ cũng được chứng mình bằng hàng 
t2.  lbubl!?fta/ttiBet de rrủ 


+ Trà hay Chè (Camellia sinensis): Kết quả nghiên cứu ở Anh cho thấy nước trà 
xanh (green tea) có chứa chất chống oxid hóa đặc biệt gọi là bioflavonoid (nhóm 
chất polyphenol, thuộc nhóm catechin mà 50% là epigallocatechin gallat là nhóm 
chất có hoạt tính sinh học cao nhất trong các polyphenol... 

Trà xanh chứa các chất chống oxid hóa giúp trung hòa các gốc oxid hóa độc hại 
do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra nhất là từ các chất dầu mỡ, giảm hạ cholesterol 
và huyết áp, ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư, ức chế vi khuẩn và siêu vi ở 
đường tiêu hóa, trợ tiêu hóa và bảo vệ thành mạch máu và ngừa ung thư. 

Nghiên cứu của Trung Quốc chứng tỏ trà xanh có tác dụng cản virus rất mạnh, 
kể cả HIV, virus viêm gan và mụn rộp Hlerpes và cúm. 

Cũng như các polyphenol khác, trà xanh giúp làm giảm tỷ lệ LDL LDL 
cholesterol (gây xấu cho tim mạch) và làm tăng tỉ lệ HDL cholesterol (tốt cho tím 
mạch). Thật vậy, những nghiên cứu tại Nhật cho thấy trà xanh ngăn ngừa sự oxid 
hóa chất béo tốt hơn glutathion, sinh tố C và E tổng hợp. 

Trà xanh có khả năng bảo vệ đường ruột chống lại vô số vỉ trùng kể cả dịch tả, 
thương hàn, kiết ly... Trà xanh còn chứa khá nhiều fluor nên giúp phòng ngừa các 
bệnh nha chu cũng như bảo vệ xương, răng rất tốt. 


DOGARLIC" 


TRÀ XANH 


SĐK: VNA-121ó-03 


tỏi 5/1 (Allium sœ†ivum ex†roc† mg Coơo nghệ 4/1 
(Curcumeo longg extroc†t), D lC-Trò xanh còn có 
thêm 250 mg Cœo trò xonh 3/1 (Œolium comellio 
extrac†) có công dụng họ LDL cholesterol (gây xốu 
cho †im mạch), điều hòo triglycerid máu, phòng bệnh 
thốp khớp, tðng cơo tuổi thọ. Dùng 2 - 4 viên/ ngòy, 
chia 2 lồn trước bữa ön hoặc theo sự chỉ dỗn củo 
thôy thuốc. 


ĐT: (04).5 374427 - 


Chỉ nhánh tại Hà Nội 

Phí nhánh tại Đà Nẩng . ĐT: (0511).750 750 
Chí nhánh tại TP Hổ Chí Minh ĐT: (08).8 655 287 
Chi nhánh tại Cần Thơ ĐT: (071).828 769 


Tinh ủy viên- Bí thư Huyện ủy 
Chủ tịch HBND huyện 


hanh Liêm là huyện phía Nam của 
IE: Hà Nam, có diện tích tự nhiên 
175,019 km? (trong đó 1⁄4 diện tích là 
đồi núi); có quốc lộ 1A, 21A và đường sắt 
Bắc - Nam chạy qua nên có vị trí chiến lược 
rất quan trọng trong khu vực phòng thủ của 
Tỉnh. Huyện gồm 19 xã và 1 thị trấn, dân số 
137 490 người, nền kinh tế chủ yếu là sản 
xuất nông nghiệp. 

Năm 2003, Đảng bộ, nhân dân và lực 
lượng vũ trang huyện Thanh Liêm tiếp tục 
phát huy tốt truyền thống Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân, cần cù, sáng tạo trong lao 
động sản xuất, đoàn kết khắc phục khó khăn, 
thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác 
xây dựng Đảng, tích cực phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống nhân dân, an ninh 
quốc phòng được củng cố và giữ vững. 


s%». Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục 
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chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho mỗi 
cán bộ, đảng viên. 

+ Nghiêm túc quán triệt, tổ chức triến khai 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước tới đảng viên. 

% Thường xuyên quan tâm công tác xây 
dựng tổ chức cơ sở dẳng trong sạch vững 
mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 
Công tác kiểm tra Đảng đã đi vào hoạt 
động nền nếp và có hiệu quả. 

s» Xử W kỷ luật Đảng đảm bảo đúng phương 
châm góp phần củng cố niềm tin của quần chúng 
nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. 


%% Tốc dộ tăng trưởng kinh tế (GDP): 7,27% 
(vượt 0,77%, kế hoạch). Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch tích cực; nông, lâm nghiệp đạt 
42 %, công nghiệp - xây dựng đạt 29 %, dịch 
vụ đạt 29%. 
%% Sản xuấtnông nghiệp: 

+ Tổng sản lượng thực: 74 881 tấn. 
Lương thực bình quân đạt 547kq/người/năm. 

+ Giá trị sản xuất 1 ha đất nông nghiệp là 
28,5 triệu đồng/năm. 

s*.. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giao 
thông, xây dựng: 

+ Khai thác có hiệu quả nguồn nguyên 
liệu xây dựng; các làng nghề truyền thống 
được duy trì và phát triển. Giá trị công nghiệp, 
tiếu thủ công nghiệp đạt 65,897 tỉ dông, tăng 
24% so với kế hoạch. 

+ Kết quả làm đường giao thông nông 
thôn dạt 373km, với vốn dâu tư † 
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đồng, tăng 86 % so với kế hoạch. Xử lý kịp 
thời những vi phạm hành lang an toàn giao 
thông trên tuyến đường Tun quản lý. 

l|| - 
%% Hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì 
và phát triển. 
s%» Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua 
“Hai tốt”. 
%% Xây dựng 4 trường tiểu học đạt chuẩn 
quốc gia. 
s*» 100 % các xã, thị trấn của huyện có trung 
tâm học tập cộng đồng. 
s» Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác y 
tế dự phòng, thường xuyên kiểm tra phòng, 
chống dịch bệnh. 
%». Làm tốt công tác kế hoạch hóa gia dình. 
Tỷ lệ sinh giảm 0,61%o. 
s‹» Thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác 
thẩm định hồ sơ đề nghị xét đối tượng hưởng 
chính sách cứu trợ xã hội, đối tượng nhiễm 
chất độc da cam, hồ sơ công nhận liệt sỹ được 
thực hiện đúng chế độ. 
s%%. Đảm bảo tốt thông tin liên lạc trên địa 
bàn. Đến nay có 3 520 máy diện thoại, bình 


quân 2,36 máy diện thoat/100 người dân. 

$ Hệ thống truyền thanh được phát triển 
rộng khắp đến các xã, thị trấn, thường xuyên 
tuyên truyên các nghị quyết của Đang. chính 


Sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. vụ quỗc 
phòng, an ninh, góp phân thực hiện 
chế dân chủ ở cơ sở 
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Những năm gần đây, 
thực hiện chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và 
Nghị quyết của Huyện ủy về 
phát triển kinh tế công 
nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ - thương 
mại; đặc biệt là ngành khai 
thác vật liệu xây dựng và 
chế tác đá mỹ nghệ phát 


triển mạnh, cø cấu kinh tế 


huyện Đông Sơn dịch 
chuyển lần theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp - tiếu 
thủ công nghiệp, thương 
mại - địch vụ, giảm tỷ trọng 
nành nông nghiệp. Sự 
chuyển dịch này đã góp 
phân tạo hước chuyển mạnh 
mẽ trong phát triển kinh tế - 
xa hội huyện Đông Sơn. 


ĐANG BỘ 
IUYỆN ĐÔNG SƠN 


“ Tổng diện tích gieo trồng đạt 7 534,3 
ha, bằng 102,9% so với cùng kỳ 

# Sản lượng lương thực đạt 42350 tấn, 
tăng 2858 tấn so với cùng kỳ 

đc Kinh tế trang trại đang hình thành và 
phát triển. Đến nay, đã có 39 trang trại 
được UBND huyện phê duyệt. 

ã. Có 10 xã xây dựng được cánh đồng từ 
3 ha trở lên đạt 50 triệu đồng/ha với tống 
diện tích là 115,3 ha 
ấ. Có 133 hộ nông dân đạt mức thu nhập 
50 triệu đồngínăm 
% Sản xuất công nghiệp - TTCN sáu 
tháng đầu năm có nhiều thuận lợi. Tổng 
giá trị sản lượng đạt 81,4 tỉ đồng, tăng 
26,4% so với cùng kỳ 
#. Các hoạt động về dịch vụ, thương mại 
tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu phục 
vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân. 
Giá trị xuất khẩu đạt 2,74 triệu USD, tăng 
c 3% so với cùng kỳ năm 2003 

# Tổng giá trị đầu tư XDCB là 16 236 triệu 
đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Các công 
trình cơ bản đều thực hiện đúng tiến độ, 
đảm bảo kỹ thuật, quản lý chặt chẽ, đúng 
quy định 
# Tổng thu ngân sách Huyện sáu tháng 
đầu năm ước đạt 15,3 tỉ đồng, đạt 60% dự 
toán, tổng chỉ là 22,1 tỉ, đảm bảo kịp thời 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và phát 
triển kinh tế trong huyện. 


* Tố chức được nhiều hoạt động tuyên 
truyền, cổ động, hội diễn chào mừng các 
ngày lễ lớn của đất nước, khai trương 
19 làng, đơn vị văn hóa, 63,5% số gia 
đình đạt gia đình văn hóa 

4 Chất lượng giáo dục toàn diện được 
nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp tiếu học đạt 
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99,4 1%, trung học cơ sở đạt 99%, trung 
học phổ thông đạt 99,5%, bổ túc văn hóa 
đạt 100%. Phong trào xây dựng trường 
chuẩn quốc gia được các cấp các ngành 
địa phương quan tâm chỉ đạo 

Các chế độ, chính sách xã hội được 
quan tâm kịp thời, đúng quy định của 
pháp luật. Đời sống nhân dân ổn định, tỷ 
lệ hộ nghèo còn 9,8%, giảm 1,88% so với 
cùng kỳ năm trước, xóa nhà tranh tre cho 
63 hộ nghèo. 


4 Tình hình tư tưởng đảng viên ổn định, 
tin vào chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước 

ä: Chỉ đạo thành công, an toàn, đúng luật 
cuộc bầu cử hội đồng nhân dân 3 cấp và 
hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy đang 
tiếp tục chỉ đạo cơ sở kiện toàn các chức 
danh HĐND và UBND 

& Dưới sự lãnh Đạo của Đảng bộ và chỉ 
đạo, điều hành của chính quyền, Đảng bộ 
và nhân dân trong huyện đang đoàn kết, 
thống nhất, phát huy tính tích cực, năng 
động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn 
đấu đạt kết quả tốt, toàn diện trên mọi lĩnh 
vực. 


Sơ đồ định hướng phát triển 
không giạn của đô thị Nhổi 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs ®hn.vnn.vn 
«cơ thường trú 
tại “Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
s Tạp chí Cộng sản điện tử : 
htp:/Awww. tapchicongsan.org.vn 
= Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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- ASEM5 tại Hà Nội 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM - 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA BẢNG VÀ0 CUỘC SỐN 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Đưa cuộc vận động thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở lên một bước mới, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn 
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NÔNG ĐỨC MANH 


Tống Bí thư Ban Chốp hờnh Trung ương Đóng 


Lời BBT: Trong hai ngày 28 và 29-9-2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30, ngày 18-2-1998, của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Tại Hội nghị này, đông chí Nông Đức Mạnh, Tống Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã có bài phát biêu quan trọng. Dưới đây, Tạp chí Cộng sản 
xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu đó. 


ẤN chủ là khát vọng sâu xa, cũng là 
thành tựu cuộc đâu tranh lâu dài của 


các dân tộc và của loài người. 
Trong xã hội ta, xã hội do nhân dân làm chủ 
thì dân chủ vừa là mục tiêu và động lực của 
sự phát triển kinh tế - xã hội vừa là cơ chế và 
ghương thức để vận hành quyền lực của 
nhân dân trong quản lý nhà nước và tổ chức 
đời sống xã hội. Luật pháp của nước ta bảo 
đảm quyền tự do, bình đẳng của công dân, 
coi nhân dân là cội nguồn của sức mạnh và 
là người nắm giữ quyền lực. Quyền làm chủ 
của nhân dân được phát huy, chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa mở rộng tức là khả năng 
thu hút, tạo điều kiện để nhân dân ngày càng 
tham gia sâu sắc vào công việc của Nhà 
nước, tham gia xây dựng luật pháp, chính 
sách, hưởng quyên lợi và chủ động thực hiện 


Số 20 (tháng 10 năm 2004) 


tốt nghĩa vụ của công dân. Ở mỗi nước, trình 
độ của nền dân chủ trong xã hội tùy thuộc 
phần lớn vào trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội, trình độ dân trĩ, quyền hạn và năng lực 
thực hiện quyền làm chủ của các tầng lớp 
nhân dân. Xã hội ta càng phát triển càng đòi 
hỏi và càng có điều kiện mở rộng chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ 
có tính ưu việt so với tất cả các nền dân chủ 
từ trước đến nay, nó thể hiện đầy đủ nhất 
quyền của nhân dân làm chủ đất nước, xã 
hội, được hưởng các lợi ích chính đáng do 
luật pháp của nhà nước bảo đảm, do đó là 
nên dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử. 

Đảng ta coi đại đoàn kết toàn dân tộc là 
đường lối chiến lược của cách mạng Việt 
Nam, là động lực của sự phát triển xã hội, 


coi phương châm "Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra" là biểu hiện cụ thể về 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong 
đời sống ở cơ sở. Trong Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, Nhà nước đã quy định những việc, 
những nội dung để nhân dân được biết, được 
bàn, được quyết định, được làm, được 
kiêm tra. Đó thực sự là một bước tiến trong 
việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và 
nâng cao chất lượng dân chủ đại diện của 
nhân dân. 

Thực tế 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của 
Bộ Chính trị (khóa VII) về xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã chứng 
minh được tính đúng đắn và sáng tạo CỦa Sự 
lãnh đạo của Đảng ta. Theo các báo cáo tổng 
kết được trình bày tại, Hội nghị này, Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở thể hiện ý Đảng hợp với 
lòng dân, đã được đông đảo cân bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng 
hộ và tích cực thực hiện. Quy chế Dân chủ 
đã đem lại nhiều kết quả và ý nghĩa thiết 
thực về nhiều mặt, góp phần làm chuyển 
biến đáng kế nhận thức của các cấp ủy, chính 
quyền và đoàn thê, giữ vững sự ổn định và 
phát triển chế độ chính trị từ cơ sở, tạo động 
lực quan trọng thúc đây phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, bảo đâm cho người dân có 
điều kiện tham gia trực tiếp vào công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, 
thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính 
quyền và đoàn thể với nhân dân. 

Trong cuộc sống ở cơ sở, quyền làm chủ 
của nhân dân ngày càng được tôn trọng, sức 
mạnh về vật chất và tinh thần của nhân dân 
được thể hiện thành các phong trào thi đua 
yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp 
nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa. Bằng sức 
của Nhà nước và của nhân dân, hàng vạn 
công trình lớn nhỏ như: đường giao thông, 


Á 


công trình thủy lợi, thủy điện, trường học, 
trạm y tế, bệnh viện đã được xây dựng với 
giá trị hàng ngàn tỉ đồng và hàng chục triệu 
ngày công do nhân dân đóng góp; hơn 17 
vạn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, 
vườn cây tình nghĩa, nhiều tỉ đồng tiền trợ 
giúp, số tiết kiệm, số bảo hiểm... được trao 
tặng cho các hộ nghèo và các gia đình chính 
sách, gia đình có công với nước. Việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở còn góp phần 
làm chuyên biến phương thức lãnh đạo, công 
tác điều hành, quản lý và lê lối làm việc của 
các cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tô 
quốc và các đoàn thể, nâng cao thêm tinh 
thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 
công chức, tạo dựng bầu không khí dân chủ, 
cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong 
xã hội. 

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và 
Ban Bí thư, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chặt 
chẽ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
làm từng bước vững chắc, có chỉ đạo điểm, 
rút kinh nghiệm, triên khai từ trong Đảng, 
trong cán bộ rồi mới mở rộng ra nhân dân, 
nhân ra diện rộng. Công tác kiêm tra, đôn 
đốc, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm cũng có 
những tiến bộ đáng ghi nhận. Thay mặt Bộ 
Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương các địa 
phương, đơn vị đã quán triệt và chỉ đạo triển 
khai thực hiện tốt Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị 
về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ 
Ở Cơ SỞ trong 6 năm qua. 

Trong khi khẳng định những kết quả đạt 
được, chúng ta cũng thấy rõ rằng, thực trạng 
dân chủ ở cơ sở chưa làm cho chúng ta hài 
lòng. Quy chế Dân chủ ở cơ sở ban hành đã 
6 năm, song vẫn còn một bộ phận cơ quan 
hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp 
nhà nước chưa triên khai thực hiện; trong sô 
địa phương, đơn vị đã thực hiện thì chỉ xấp 
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XI một phần ba làm tốt. Nhận thức của một 
số cấp Ủy, chính quyền, các ngành còn chưa 
đúng đắn về tầm quan trọng của việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ Ở cơ sở; lãnh đạo, 
điều hành chưa thống nhất, chỉ đạo thực hiện 
không thường xuyên, có nơi còn nặng về 
hình thức, buông lỏng hoặc khoán trắng cho 
Ban Chỉ đạo... Do vậy, tại Hội nghị này, tôi 
đề nghị các . đồng chí đại biểu khi thảo luận 
cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích TỔ chất 
lượng và hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã 
hội do phát huy dân chủ mang lại, căn cứ vào 
yêu cầu và nội dung Quy chê Dân chủ đề ra 
cho từng loại hình cơ sở mà trả lời cho được 
câu hỏi: đã thực sự đạt yêu cầu của Chỉ thị 
Bộ Chính trị đề ra chưa? Phải chăng nhờ 
thực hiện được một phân chủ trương "dân 
biết", "dân bàn" mà nhìn chung đông đảo 
nhân dân đã phát huy được trí tuệ, đóng góp 
tích cực Vào các chủ trương và chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở? Còn 
những vấn đề và nội dung đã giao cho dân 
được trực tiếp quyết định thì sao? Vì sao Ở 
nơi này nơi khác, tình hình khiếu kiện về 
mất dân chủ và các tranh chấp kinh tế từ các 
cơ sở vẫn tiếp tục gia tăng? Vì sao cơ chế 
bảo đảm việc "dân kiểm tra", Mặt trận và các 
đoàn thể giám sát lại chưa làm được nhiều, 
nhất là trong đấu tranh chống tham nhũng, 
lăng phí, quan liêu, ngăn ngừa các tệ nạn xã 
hội? Tại sao Quy chê Dân chủ thực hiện ở 
khu vực các CƠ quan, doanh nghiệp tác dụng 
còn hạn chế? 

Thông qua việc kiêm điểm thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, các đồng chí cần tiếp 
tục làm sáng tổ hơn nữa bản chất nền dân 
chủ của ta, đặc biệt là mối quan hệ giữa dân 
chủ với kinh tế, dân sinh và dân trí cũng như 
mối quan hệ giữa dân chủ với pháp luật và 
ký cương, kỷ luật. | 

Mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng và toàn 
dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
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nghĩa xã hội, là "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". Nền dân 
chủ mà chúng ta đang ra sức xây dựng là nền 
dân chủ của tuyệt đại đa sô nhân dân, gắn 
với công bằng và tiến bộ xã hội trong từng 
bước phát triên và từng chính sách phát triển. 
Nhờ đổi mới toàn diện và phát huy dân chủ 
mạnh mẽ, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội và các 
mặt khác, qua đó, càng thấy rõ mối quan hệ 
khăng. khít giữa dân chủ với kinh tế: dân chủ 
tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và SỰ 
phát triển về kinh tế là điều kiện cơ bản, cần 
thiết cho VIỆC Xây dựng một nên dân chủ tiến 
bộ. Bác Hồ đã từng nói: "Lãnh đạo một nước 
mà để cho dân mình lạc hậu, bị thiệt thòi 
trong hưởng hạnh phúc con người cũng là 
mất dân chủ". Với ý nghĩa ấy, chủ trương 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao từng bước đời 
sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp 
nhân dân, các vùng, miền trong cả nước 
cùng phát triển chính là sự phát huy dân chủ 
một cách thiết thực nhất. 


Dân chủ là phạm trù chính trị - xã hội, 
mang đậm dấu ấn của truyền thống, đặc 
điểm dân tộc và lợi ch dân tộc. Không một 
nước nào có quyền áp đặt các khái niệm và 
nội dung dân chủ của mình cho các quốc gia 
khác. Do đó, chúng ta kiên quyềt đâu tranh 
với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chiêu bài 
"dân chủ", "nhân quyền" xuyên tạc các vấn 
đề dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công | 
việc nội bộ nước ta. Nhưng trong nước, 
chúng ta kiên quyết thực hiện đường lối của 
Đảng và Nhà nước ta phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, trong đó sức mạnh của chế độ 
nhân dân làm chủ pắn bó hữu cơ với sức 
mạnh của nên kinh tế, của. chính trị, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là khâu đột 
phá trong toàn bộ quá trình phát huy dân chủ 
xã hội trong thời kỳ mới. Trong khi hết sức 


coi trọng việc phát huy dân chủ từ cấp Trung 
ương, nơi hoạch định các chủ trương và 
chính sách vĩ mô, coi trọng phát huy dân chủ 
ở các cấp địa phương, nơi vận dụng một cách 
hiệu quả các chủ trương và chính sách của 
Trung ương tại địa phương, cũng là cầu nối 
giữa Trung ương và cơ sở, chúng ta phải ra 
sức nắm lấy việc phát huy dân chủ ở cơ sở, 
thực hiện một cách đây, đủ và toàn diện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở để tạo ra một bước tiến 
mạnh mề trong thực hiện chế độ dân chủ ở 
nước ta. Phải coi Quy chế Dân chủ như là 
một bảo bối, thật sự chỉ đạo, thực hiện có 
nên nếp và duy trì một cách thường xuyên, 
liên tục. Đẩy mạnh dân chủ và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân từ trung ương 
đến cơ sở trở thành giải pháp hữu hiệu, hỗ 
trợ cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, cải cách hành chính nhà nước, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đảng ta 
từng khẳng định dân chủ là quy luật hình 
thành, phát triển và tự hoàn thiện của hệ 
thống chính trị, vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của công cuộc đối mới xã hội ta. Trước 
mắt, cần phát huy những kết quả việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thúc đây các 
phong trào thi đua yêu nước để thực hiện 
thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng và kế hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), 
chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng . 

Dân chủ với pháp luật, kỹ cương, kỹ luật 
là những mặt thống nhất trong chế độ dân 
chủ. Quyền dân chủ của mỗi công dân được 
thể hiện trong luật pháp và được luật pháp 
bảo đảm. Cho nên thực thi dân chủ phải đi 
đôi với thực thi pháp luật, dân chủ đi liền với 
kỷ cương, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. 
Dân chủ càng được mỡ rộng thì việc thực thi 
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pháp luật càng có hiệu quả. Điều đáng nói là 
hiện nay, bên cạnh việc thực hiện chưa tốt 
các Quy chế Dân chủ lại đang có tình hình 
trật tự, ký cương không nghiêm, thiếu tôn 
trọng pháp luật. Đã có nhiều hiện tượng lợi 
dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, xâm phạm 
quyền dân chủ của số đông nhân dân. Do đó, 
cân tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục để nhân dân nhận thức đầy đủ răng, 
muốn dân chủ được phát huy, nhất thiết phải 
tôn trọng pháp luật, giữ vững kỷ Cương. Cần 
có nhiều hình thức, biện pháp có hiệu quả 
hơn nữa trong phổ biến sâu rộng các chính 
sách, pháp luật trong nhân dân. Phải giữ 
vững kỷ cương, pháp luật ngay trong hàng 
ngũ cân bộ, đảng viên, công chức, thực hiện 
thống nhất trong cả nước, từ trên xuống 
dưới, từ trong Đảng ra ngoài xã hội. 

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Đảng không 
có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. Mục tiêu cao nhất 
của Đảng ta là đấu tranh nhằm giải phóng 
triệt để con người, mang lại quyền làm chủ 
thực sự cho nhân dân. Để phát huy dân chủ 
xã hội, Đảng ta phải nêu gương về dân chủ 
và lãnh đạo chặt chế quá trình phát huy dân 
chủ. Trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chỉ 
bộ đến sinh hoạt cấp ủy, thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh kiên 
quyết với những hiện tượng độc đoán, 
chuyên quyền cũng như dân chủ hình thức, 
vô tổ chức, vô kỷ luật, gây mất đoàn kết nội 
bộ. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt đẳng 
đi liền với việc nâné cao chất lượng tự phê 
bình và phê bình trong Đảng, đông thời thực 
hiện tốt các quy định, để nhân dân tham gia 
góp ý, phê bình xây dựng Đảng. 

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng, chính quyên, các ngành, 
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Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy và thủ 
trưởng cơ quan nhà nước. 

Cấp ủy cần tiếp tục đổi mới, tăng cường 
sự lãnh đạo theo hướng dân chủ, tôn trọng 
tôn chỉ, mục đích, điều lệ và các luật liên 
quan đến các tổ chức quần chúng, tuyệt đối 
không áp đặt, làm thay, mà giữ định hướng 
và luôn gợi mở sự chủ động và sáng tạo của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
cần chuyển mạnh các hoạt động của mình về 
cơ sở, sát nhân dân, làm việc theo tỉnh thần 
"trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, và có 
trách nhiệm với dân”, "nghe dân nói, nói dân 
hiểu, làm dân tin", khắc phục bằng được lối 
làm việc hành chính, quan liêu, xa dân. 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa 1X) đã ra Nghị 
quyết quan trọng về "Một số chủ trương, 
chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng". Có liên quan tới việc tiếp 
tục thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, trong 
thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí đặc 
biệt quan tâm đến một số nội dung sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc 5 quan 
điểm chỉ đạo của Đảng đã được nêu trong 
Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VITI) về 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở; nâng cao hơn nữa nhận thức và trách 
nhiệm của các cấp ủy, các cấp chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trong việc đưa cuộc vận động thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở lên một bước mới, rộng 
rãi hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn. 

Hai là, thực hiện những giải pháp đồng 
bộ, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế làm 
chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ trong Đảng, xác định rõ 
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chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong 
hệ thống chính trị, đôi mới phương thức hoạt 
động, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa 
các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, 
chỉ bộ cơ sở nhằm thực hiện Quy chế Dân 
chủ trong cả ba loại hình cơ sở. 

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác cân bộ, 
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực 
tổ chức và vận động nhân dân thực hiện 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, biết thông qua việc chỉ đạo thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở mà hướng dẫn và 
phát huy quyền làm chủ và tính tự quản của 
dân, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, 
không tham nhũng, ức hiếp dân, được dân tín 
nhiệm. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy của 
Đảng và chính quyền những cán bộ, đẳng 
viên, công chức thoái hóa, biến chất, 
tham nhũng, sách nhiễu dân và kịp thời thay 
thế những người không đáp ứng yêu cầu 
công việc. 

Bồn là, coi trọng việc tổ chức chỉ đạo 
thực hiện Quy chế Dân chủ từ trung ương 
đến cơ sở, đưa nội dung Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở vào các chương trình, kế hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ 
sở, của các cập, các ngành. Xác định rõ vai 
trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người 
đứng đầu trong việc tô chức thực hiện Quy 
chế Dân chủ, tạo nên sự thống nhất trong 
công tác chỉ đạo. 

Với những kết quả đã đạt được cũng như 
những việc chưa làm được qua 6 năm thực 
hiện Chi thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VII), 
Hội nghị lần này nhất định phải bàn và tìm 
ra được những giải pháp thiết thực để tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, nâng cao lòng tin vững chắc của 
nhân dân vào Đảng và chính quyền ta. C 
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HOÀN THIỆN HỆ THÔNG PHÁP LUẬT 
ĐỂ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIÊN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


AI hội IX của Đảng đã đề ra những 
1P)”: tiêu chiến lược cho việc phát 

triển đất nước trong những năm tới 
mà trọng tâm là phấn đấu đưa nước ta đến 
năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, một trong những yêu cầu cấp 
bách là "Đổi mới và hoàn thiện khung pháp lý, 
tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế, chính sách và 
thủ tục hành chính để huy động tối đa mọi 
nguôn lực, tạo sức bật mới cho sản xuất, kinh 
doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình 
thức sở hữu khác nhau"ˆ”. 

Xác định rõ tầm quan trọng và yêu cầu của 
việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong 
những năm qua, Nhà nước ta đã từng bước xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ 
sở pháp lý cho việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển 
văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng, giữ 
vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 
đồng thời không ngừng mở rộng quan hệ đối 
ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
Pháp luật đã trở thành công cụ chủ yếu để 


NGUYỄN VĂN YẾU ° 


quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Nguyên tắc 
pháp quyền từng bước được đề cao và phát 
huy hiệu quả trên thực tế. Nếu chỉ tính riêng 
về luật, pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành, chúng ta có 
thể thấy rằng, chất lượng và số lượng các văn 
bản quy phạm pháp luật này ngày càng được 
nâng cao. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, 
Quốc hội thông qua 41 luật và bộ luật, Quy 
chế hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, 
Nội. quy Kỳ họp Quốc hội; Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua 44 pháp lệnh. Trong 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa X, Quốc hội thông 
qua. 35 luật và bộ luật; Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua 44 pháp lệnh. Từ đầu 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI đến nay, Quốc 
hội thông qua 26 luật và bộ luật, 3 quy chế 
hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, l nội 
quy kỷ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua 21 pháp lệnh. 

Các luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực dân sự - 
kinh tế được ban hành đã góp phần tích cực 
vào việc phát triển nền kinh tế thị trường 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 188 
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định hướng xã hội chủ nghĩa; quy định chế độ 
sở hữu và các hình thức sở hữu, địa vị pháp lý 
của các doanh nghiệp, thương la, quyền tự do 
kinh doanh và tự do hợp đồng, các cơ chế 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư, khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các nguôn lực xã hội. Nhìn 
chung, các thê chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước được 
hình thành. Pháp luật trong lĩnh vực hành 
chính, nhà nước đã có những đối mới tích cực. 
Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà 
nước, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công 
chức, nội dung và trách nhiệm công vụ được 
phân định rõ ràng hơn; thủ tục hành chính 
bước đầu được cải cách theo hướng đơn giản, 
công khai, dễ tiếp cận, dễ kiểm tra, giám sát 
hơn; các dịch vụ công đang dần dần được xác 
lập, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
và yêu cầu của cải cách hành chính; lần đầu 
tiên hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân các cấp được luật hóa đã góp 
phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát 
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 
Pháp luật về lao động, an sinh xã hội và các 
linh vực xá hội khác đã được quan tâm xây 
dựng, gÓp phân phát. triên kinh tế đi đôi với 
giải quyết các: vấn đề xã hội, hạn chế những 
tiêu cực của nền Kinh tế thị trường. Pháp luật 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được tăng cường, góp phân giữ 
vững ôn định chính trị, xã hội, phòng chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật. Pháp luật 
phục vụ việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ và bảo vệ môi trường đã và 
đang được tăng cường. Chủ trương dân chủ 
hóa mọi mặt đời sống xã hội đã được thê chế 
hóa một bước quan trọng. Nhà nước ta đã ký 
kết hoặc tham gia nhiều điều ước quốc tế phục 
vụ cho chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Đạt được những thành tựu trên đây, trước 
hết là do nhận thức về vai trò của pháp luật 
trong quản lý kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà 
nước và các tầng lớp nhân dân ngày càng được 
nâng lên. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và đã trở 
thành quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước 
và toàn xã hội, được ghi nhận trong các văn 
kiện của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và 
chương trình công tác của Chính phủ. Mặt 
khác, những thành tựu trong lĩnh vực chính trị, 
kinh tế - xã hội và yêu cầu của quá trình hội 
nhập khu vực và thế giới đã tạo tiền đề vật 
chất, tỉnh thần để thúc đẩy việc xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Mặc dù đã có những cố gắng và đạt được 
những kết quả quan trọng bước đầu trong xây 
dựng pháp luật nhưng nhìn chung, hệ thống 
pháp luật của chúng ta vẫn còn nhiều yếu kém 
và bất cập, chưa theo kịp và chưa đáp ứng đây 
đủ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Hơn nữa, cho đến nay, 
chúng ta vẫn chưa xây dựng được chiến lược 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của 
Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Những yếu kém, bất cập này 
thể hiện cụ thể ở một số điểm sau: 

1 - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
còn thiếu toàn diện, chưa đông bộ, chưa đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu quản lý đất nước trên tất 
cả các lĩnh vực băng pháp luật. Nhiều lĩnh vực 
bức xúc của đời sống xã hội vẫn chưa có luật, 
thậm chí chưa có pháp lệnh của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ 
để điều chỉnh. Hệ thống pháp luật chưa có sự 
phát triển cân đối giữa các lĩnh vực. Nhiều nội 
dung trong các nghị quyết của Đảng về đối 
mới kinh tế - xã hội chậm được thể chế hóa. 
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Nội dung của pháp luật trên một số lĩnh vực 
còn ấn chứa tư duy bao cấp, chưa thực sự 
chuyển hẳn sang cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Một số lĩnh vực đã có luật, 
pháp lệnh nhưng trong luật, pháp lệnh còn 
không ít quy định mang tính chất khung. 
Nhiều vẫn đề cụ thể, thậm chí cả những vấn đè 
thuộc tầm chính sách hoặc liên quan trực tiếp 
đến quyền, nghĩa vụ của công dân cũng dành 
cho văn bản dưới luật quy định chi tiết hoặc 
hướng dẫn thi hành. Văn bản quy phạm pháp 
luật do Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân 
dân tối cao ban hành vẫn chiếm một tỷ trọng 
khá lớn trong hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành. 

2 - Tiến độ xây dựng luật và pháp lệnh còn 
chậm SO với đòi hỏi của cuộc sống. Có tình 
trạng vấn đề dễ, soạn thảo nhanh thì thông qua 
trước; vấn đè rất bức xúc nhưng khó thì để lại 
sau mà không có các giải pháp thúc đây, hỗ trợ 
tích cực cho việc soạn thảo. 

3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa 
thường xuyên thực hiện việc giải thích Hiến 
pháp, luật, pháp lệnh. Hoạt động rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 
công tác pháp điển hóa chưa được tiên hành 
đều đặn. Việc nghiên cứu, phổ biến và tổ chức 
thực hiện các điều ước quốc tế mà nước ta đã 
ký kết hoặc gia nhập còn chậm. 

Sở đĩ còn những yếu kém, bất cập nói trên 
là do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến 
như: Chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa từ xuất phát điêm 
là một nên sản xuất nông nghiệp nhỏ, kém 
phát triển, lại chịu ảnh hưởng nặng nê của các 
cuộc chiến tranh kéo dài, đồng thời duy trì quá 
lâu cơ chế quản lý tập trung, bao cấp. Những 
yếu tố đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
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xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp. luật. 
Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới về nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân chưa được tổ chức nghiên cứu, tổng 
kết một cách cơ bản, có hệ thống, kịp thời. Vì 
thế, nội dung của pháp luật chưa theo kịp, 
thậm chí còn lạc hậu hơn nhiều so với thực 
tiễn. Chương trình, kế hoạch xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật hằng năm hoặc cả nhiệm kỳ 
chưa dựa trên những căn cứ khoa học và thực 
tiễn xác thực do chưa có một chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật chỉ đạo. 

Quy trình xây dựng luật, pháp lệnh tuy đã 
có một số tiến bộ nhưng nhìn chung, việc đối 
mới còn chậm, nhất là giai đoạn chuẩn bị dự 
án cũng như hoạt động thâm tra từ phía Hội 
đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. 

Để khắc phục những yếu kém, bất cập của 
hệ thống pháp luật nước ta, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, việc xây đựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật trong thời gian tới cần tập trung 
theo những định hướng sau đây: 

Một là, tập trung mọi nguồn. lực, đề cao 
trách nhiệm của các ngành, các cấp, phấn đấu 
xây dựng hệ thống pháp luật đủ về số lượng và 
đạt chất lượng cao để đến năm 2020, tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội đều được 
điều chỉnh bằng các bộ luật, các luật, làm cho 
hệ thống pháp luật thực sự là phương tiện hiệu 
lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước, quản 
lý xã hội; phục vụ việc phát triên nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; 
đồng thời phục vụ việc chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Hai là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính 
thống nhất nội tại, rõ ràng về thứ bậc, chính 
xác, minh bạch và dễ hiểu, dễ thực hiện, có 
tính khả thi cao. Các đạo luật phải giữ vị trí tối 
thượng và là hình thức chủ yếu trong hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật để quy định các 
vấn đề cơ bản, quan trọng của đời sống xã hội, 
quyền, nghĩa vụ của công dân. Các đạo luật 
phải có mức độ điều chỉnh chỉ tiết, hợp lý để 
sau khi được ban hành có thể thực hiện và phát 
huy hiệu lực trong cuộc sống được ngay mà 
không cần đợi nghị định, thông tư hướng dẫn, 
trừ một số nội dung chưa định hình thì trong 
luật quy định chung và giao Chính phủ hướng 
dẫn, sau một thời gian thực hiện phải kịp thời 
tổng kết, bổ sung quy định chỉ tiết ngay trong 
luật. Khắc phục cơ bản và tiến tới chấm dứt 
tình trạng luật, pháp lệnh nào cũng phải chờ 
văn bản hướng dẫn. 

Ba là, cài cách cơ bản quy trình xây dựng 
và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo 
đảm vừa tăng về số lượng, vừa nâng cao chất 
lượng văn bản; phát huy dân chủ, huy động 
rộng rãi trí tuệ của các chuyên gia, các nhà 
quản lý, những người trực tiếp thi hành pháp 
luật. Ngôn ngữ pháp lý phải trong sáng, chính 
xác, thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thường 
xuyên rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Dựa vào những định hướng nêu trên, việc 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
trong thời gian tới cần tập trung vào những 
nội dung cơ bản sau: 

1 - Trong ĩnh vực kinh tế 

lập trung hoàn thiện chế độ pháp lý về SỞ 
hưu nhằm thê chế hóa đường lối phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
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với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 
kinh tế, tạo lập môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, bình đăng, đúng pháp luật giữa các loại 
hình doanh nghiệp thuộc các hình thức sở hữu 
khác nhau; tiến tới xây dựng một khung pháp 
lý chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi hình 
thức sở hữu. Hoàn thiện chế định pháp lý về 
hợp đồng với vị trí là chế định trung tâm của 
pháp luật kinh doanh, bảo đảm công dân, 
doanh nghiệp được tự do, dễ dàng giao kết hợp 
đông và bảo đảm tính hiệu lực của hợp đồng. 
Coi trọng việc xây dựng khuôn khổ pháp lý 
cho việc tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, 
phục vụ việc phát triển mạnh các thị trường 
còn sơ khai như thị trường bất động sản, thị 
trường chứng khoán, thị trường khoa học - 
công nghệ, v.v.. Xây dựng và hoàn thiện pháp 
luật về tài chính công theo hướng công khai, 
minh bạch và phân cấp mạnh hơn cho địa 
phương. Cải cách đồng bộ pháp luật về thuế 
theo hướng ổn định, đưn giản, mức thuế hợp lý 
nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và phù hợp với lộ 
trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 
Hình thành đồng bộ pháp luật về các chuyên 
ngành kinh tế - kỹ thuật thể hiện các nguyên 
tắc, điều kiện, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật liên 
quan đến phát triển và quản lý ngành. Tiếp tục 
đầy mạnh việc rà soát, sửa đối, bô sung hoặc 
ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 
trên cơ sở đối chiếu, so sánh với Các cam kết, 
chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam ký kết hoặc gia nhập. 

2 - Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, văn 
hóa - thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, 
dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã hội 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
về giáo dục - đào tạo nhằm tạo cơ sở pháp lý 
cho việc tiếp tục cải cách giáo dục - đào tạo. 
Hoàn thiện pháp luật về khoa học - công nghệ; 


lãi 


đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến khích 
sáng tạo, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu, 
gắn ứng dụng khoa học - công nghệ với sản 
xuất, kinh doanh, tạo động lực phát triển của 
nên kinh tế. Trong lĩnh vực tài nguyên và bảo 
vệ môi trường, tiếp tục hoàn thiện theo hướng 
xây dựng Bộ luật Tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Trong lĩnh vực xã hội, coi trọng hoàn 
thiện pháp luật về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội trong 
khám và chữa bệnh. Thể chế hóa kịp thời 
chính sách dân số và gia đình. Hoàn thiện 
pháp luật về dân tộc, tôn giáo, bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em. Thể chế hóa đầy đủ 
đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc và hướng mọi hoạt động văn hóa 
vào việc xây dựng con người Việt Nam phát 
triển toàn diện. Hoàn thiện cơ sở pháp luật về 
.báo chí và xuất bản kết hợp với việc phát triển 
các quy chế về đạo đức nghề nghiệp nhằm bảo 
đảm quyền tự do báo chí, xuất bản gắn liền với 
chế độ, trách nhiệm pháp lý của người làm báo 
chí, xuất bản, đông thời nâng cao vai trò quản 
lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, 
xuất bản. Coi trọng việc xây dựng và ban hành 
các văn bản pháp luật bảo đảm thể chế hóa các 
chính sách về công bằng xã hội trong việc tiếp 
cận và hưởng thụ các loại dịch vụ công, cứu 
trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo... Đồng thời, 
tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng 
chống tệ nạn xã hội bảo đảm hiệu lực, hiệu quả 
bằng các quy định rõ ràng, cụ thể, khả thi. 

3 - Trong lĩnh vực quốc phòng và an 
ninh quốc gỉa, trật tự an toàn xã hội 

Coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện pháp 
luật về biên giới, lãnh thổ nhằm quản lý, giữ 
vững biên giới quốc gia, góp phân bảo vệ độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về 
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đầu tranh phòng. chống tội phạm. Ký kết hoặc 
gia nhập các điều ước quốc tế về : chống tội 
phạm có tô chức xuyên quốc gia, về tương trợ 
tư pháp; ban hành Luật Dẫn độ tội phạm và 
chuyền giao người bị kết án phạt tù, góp phân 
phòng chống có hiệu quả tội phạm trong nước 
và tội phạm quốc, tế trong điều kiện Việt Nam 
hội nhập quốc tế và khu vực. Tiếp tục xây 
dựng và từng bước hoàn thiện khung pháp luật 
về trật tự, an toàn giao thông. 

4 - Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước 

Tiếp tục thể chế hóa bằng pháp lật một 
cách cụ thể, nhất quán nguyên tắc quyền lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành 
mạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp. Khắc phục hiện tượng chồng 
chéo, tình trạng biệt lập trong việc quy định và 
thực hiện chức năng, nhiệm VỤ, quyền hạn của 
các cơ quan. 

Trong tổ chức và hoạt động lập pháp: Tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp 
lý về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và quy chế 
hoạt động của đại biểu Quốc hội, của các cơ 
quan của Quốc hội; tăng dần số đại biểu Quốc 
hội chuyên trách đến tỷ lệ hợp lý (khoảng 40% 
đến 50% tổng số đại biểu Quốc hội) để Quốc 
hội đảm nhiệm tốt hơn chức năng lập hiến, lập 
pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước; bảo đảm đây 
nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây 
dựng các đạo luật; tiếp tục hoàn thiện pháp 
luật về quyền giám sát của Quốc hội; đối mới 
quy trình xây dựng, ban hành và công bố luật, 
pháp lệnh. 

Trong tổ chức và hoạt động hành pháp: 
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan hành pháp 
theo hướng xác định rõ nội dung, thấm quyền 


Số 20 (tháng 10 năm 2004) 


@ 


quản lý vĩ mô của Chính phủ và thấm quyền 
quản lý nhà nước của từng bộ, cơ quan ngang 
bộ. Chính phủ tập trung thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô về kinh tế - xã 
hội bằng pháp luật và hướng dẫn thực hiện 
pháp luật, xác lập cơ chế hữu hiệu để kiểm 
tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi 
phạm pháp luật trong quá trình quản lý. Các 
bộ, cơ quan ngang bộ tập trung vào việc xây 
dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, thực hiện 
quản lý bằng pháp luật đối với lĩnh vực được 
phân công và chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong lĩnh vực đó. Luật hóa việc 
phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền 
trung ương và chính quyền địa phương. Mọi 
hoạt động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh 
tra, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên của Chính 
phủ. Tăng cường xã hội hóa một số dịch vụ 
công. Hoàn thiện pháp luật về thủ tục hành 
chính theo hướng đơn giản hóa và công khai, 
minh bạch các thủ tục hành chính. Hoàn thiện 
pháp luật về cán bộ, công chức và chống tham 
nhũng. 

Trong lĩnh vực tô chức và hoạt động của 
các cơ quan tư pháp: Tiếp tục hoàn thiện pháp 
luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân 
dân theo hướng tô chức các tòa án theo cấp xét 
xử (sơ thầm và phúc thẩm), không gắn với đơn 
vị hành chính; Tòa án nhân dân tối cao chỉ làm 
nhiệm vụ giám đốc án, tổng kết thực tiễn xét 
xử và hướng dẫn các tòa án thống nhất áp dụng 
pháp luật; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ 
chế quản lý bảo đảm tính độc lập của các tòa 
ân trong hoạt động xét xử. Tiếp tục nghiên 
cứu, hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố 
tụng hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật tố 
tụng dân sự phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. Đối với tổ chức và hoạt động của 
Viện kiểm sát nhân dân, cần xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật theo hướng bảo đảm thực hiện 
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tốt chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp; tiến tới nghiên cứu để thành lập Viện 
Công tố thuộc Chính phủ, thực hiện cơ chế 
công tố chỉ huy, chỉ đạo điều tra. Tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và 
hoạt động của cơ quan điều tra theo hướng thu 
gọn đầu mối cơ quan điều tra, bảo đảm sự 
thống nhất trong phòng ngừa và đấu tranh 
chống, tội phạm. Đối với cơ quan thi hành án, 

cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
về thi hành án, theo hướng tập trung, vào một 
cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà 
nước thống nhất về công tác thi hành án; 

nghiên cứu, chuẩn bị để sớm xây dựng Bộ luật 
Thi hành án. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về 
tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp (như luật 
sư, giám định tư pháp, tư vấn pháp lý, v.v. -) 
theo hướng đáp ứng ngày càng đầy đủ, dễ 
dàng, thuận lợi các nhu cầu đa dạng về bổ trợ 
tư pháp để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp 
của cá nhân, tổ chức và để thực thi một nền tư 
pháp công bằng, dân chủ, minh bạch. Thực 
hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động bổ trợ 
tư pháp, hỗ trợ pháp lý. 

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật Việt Nam để phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một 
nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức cấp thiết 
nhưng cũng rất khó khăn, đòi hỏi chúng ta 
ngay từ bây giờ phải tập trung nguôn lực, 
công sức, trí tuệ để khẩn trương tổ chức triển 
khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
bằng sự tố gắng, nỗ lực của Quốc hội, Chính 
phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, với sự 
tham gia đóng góp tích cực, thường xuyên của 
các ngành, các cấp và của toàn dân, chúng ta 
có cơ sở để tin tưởng rằng đến năm 2020, cùng 
với việc hoàn thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước ta sẽ có 
một hệ thống pháp luật tương đối hoàn 
chỉnh, bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ, thống 
nhất, khả thi. L1 
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MỘT SỐ NHIÊM VU TRUNG TÂM 
CỦA PHU NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI €IAN Tới 


Ừ sau Đại hội IX của Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam, các cấp Hội tích cực cụ thể 

l| hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội, chủ động đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động và đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả thực 

hiện các phong trào thi đua, 6 Chương trình công 

tác trọng tâm không chỉ đem lại hiệu quả vật chất 

mà còn mang lại những giá trị tỉnh thần to lớn; 

dấy lên thành phong trào thi đua sôi nổi của phụ 
nữ cả nước trong thời kỳ đổi mới. 

Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được 
đông đão cán bộ, hội viên hướng ứng thực hiện. 
Trong chỉ đạo, các cấp Hội đã gắn việc triển khai 
thực hiện phong trào này với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi 
đua của các địa phương, đơn vị. 

Chương trình "Giáo dục phâm chất đạo đức, 
nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ” 
có bước phát triên, chất lượng, hiệu quả được 
nâng lên rõ rệt, đã có tác dụng tích cực tới việc 
giáo dục phâm chất đạo đức và nâng cao nhận 
thức, năng lực, trình độ học vấn, nâng cao nhận 
thức giới cho phụ nữ. 

Chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế" thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa 
đói, giảm nghèo được mở rộng, đôi mới trên cơ 
sở chú trọng phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, 
tương thân, tương ái, coi trọng tính hiệu quả và 
bền vững. Để giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo 
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bền vững, phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát 
triên kinh tế gia đình", phong trào _ Ngày tiết 
kiệm vì phụ nữ nghèo” được duy trì và phát triển 
mạnh. Đến nay, trên cả nước tổng số tổ, nhóm 
phụ nữ tiết kiệm là 163 846 đơn vị với tông số 
thành viên là 2 422 580 người. Chủ trương tăng 
cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển 
kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngày càng 
được các cấp Hội triên khai sâu rộng, đem lại 
hiệu quả thiệt thực 

Chương trình "Xây dựng gia đình no ấm, bình 
đăng, tiến bộ, hạnh phúc” thông qua các hoạt 
động như chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình... được triên khai 
theo đúng mục tiêu của Chiến lược Chăm sóc SỨC 
khỏe sinh sản và Chiến lược Dân số quốc gia. 
Với phương châm lấy gia đình làm nên tảng, 
hướng vào thay đối hành vi, chú trọng nhóm đối 
tượng trọng tâm và nhóm nguy cơ cao, các hoạt 
động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống 
tội phạm, phòng chống HIV/AIDS ngày càng 
được đây mạnh. Hoạt động đèn ơn đáp nghĩa, 
nhân đạo từ thiện dần đi vào nền nếp, có nhiều 
sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đào của các cá 
nhân, tổ chức. 

Việc kiện toàn tô chức bộ máy, xây dựng các 
quy chế hoạt động của các câp Hội sau Đại 
hội, cơ bản đã hoàn thành, đi vào hoạt động có 
nên nếp và phát huy hiệu quả tốt. Cùng với việc 
kiện toàn tô chức bộ máy, các cấp Hội tập trung 
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hoàn thành Việc xây dựng và triển khai thực hiện 
các quy chế, quy định về trách nhiệm, quyền hạn, 
các môi quan hệ công tác... Việc xây dựng và 
thực hiện các quy chế, quy định đã giúp cho hoạt 
động của các cơ quan chuyên trách các cấp Hội 
ngày càng nên nếp, khoa học và tăng cường đoàn 
kết trong cơ quan. 

Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều tiến bộ, 
chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên 
một bước. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức ở 
cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cấp Hội từ 
trung ương tới địa phương đã tập trung chỉ đạo 
hướng mạnh các hoạt động về cơ SỞ, trong đó, 
đặc biệt chú trọng công tác củng cố cơ sở với 
nhiều giải pháp: kiện toàn đủ số lượng, nâng cao 
chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành và đội 
ngũ cán bộ chủ chốt; tập trung đào tạo văn hóa, 
bôi dưỡng nghiệp vụ lý luận chính trị và nghiệp 
vụ công tác xây dựng củng cố cơ sở, phát triên 
hội viên, xóa thôn, bản ' 'trắng" hội viên và tổ 
chức Hội... Theo báo cáo từ 67 tính, thành phố và 
đơn vị trực thuộc, đến tháng 5-2004, tông sô hội 
viên là l1 877 105 người, tỷ lệ thu hút hội viên 
đạt 56,42%; cơ sở Hội xếp loại khá trở lên đạt 
92,29%; 49/64 tỉnh, thành phố không còn cơ sở 
yếu kém; tý lệ hội viên đóng hội phí đạt 81,53 %, 
trong đó có 25/64 tính, thành phố có tỷ lệ hội viên 
đóng hội phí đạt từ 85% trở lên. Công tác vận 
động phụ nữ là đồng bào dân tộc, theo đạo được 
các câp Hội tập trung chỉ đạo găn với việc thực 
hiện Nghị quyêt Trung ương ? (phần 2), khóa IX. 
Nhiều hoạt động được triển khai thực hiện đồng 
bộ: xây dựng tài liệu tuyên truyền trong phụ nữ 
dân tộc, tôn giáo về chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà 
nước; năm tình hình diễn biến tư tưởng trong phụ 
nữ, cùng các ngành tham gia giải quyêt khi có vụ 
việc xảy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự xã hội; tham gia nhăm hạn chế các hoạt 
động truyền đạo trái phép, lôi kéo, kích động phụ 
nữ gây rôi loạn an ninh trật tự, tô chức các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo xóa đói giảm 
nghèo, chăm sóc sức khỏe; củng cố cơ sở Hội, 
phát triên hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt; 
giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong phụ 
nữ dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt đã tổ chức thành 
công Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi các dân tộc 
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thiểu số toàn quốc và Hội nghị biều dương cán bộ 
Hội cơ sở tiêu biểu là tín đồ tôn giáo toàn quốc. 


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực, 
chủ động, từng bước nâng cao chất lượng công 
tác tham gia xây dựng luật pháp, chính sách liên 
quan trực tiếp tới phụ nữ. Công tác giám sát việc 
thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới 
quyên lợi phụ nữ, tham gia công tác hòa giải và 
giải quyết đơn thư của các cấp Hội được thực hiện 
thường xuyên, nên nếp và hiệu quả hơn. Các cấp 
Hội ngày càng chủ động hơn trong việc tham 
mưu cho các câp ủy về công tác cán bộ nữ và phát 
triển Đảng, tham mưu về vấn đề tỷ lệ nữ đại biểu, 
vấn đề nhân sự nữ ứng cử viên trong kỳ bầu cử 
Quốc hội khóa IX và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2004 - 2009; tham mưu với Ban Bí thư 
và các cấp ủy tông kết Chỉ thị số 37/CT-TW về 
công tác cân bộ nữ đạt kết quả tốt. Đặc biệt, Hội 
nghị toàn quốc tông kết Chỉ thị 37/CT-TW dưới 
sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có 
tác động lớn nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
của các cấp, các ngành troág công tác cán bộ nữ. 


Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục được đây mạnh 
trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối đối 
ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước; thể hiện 
sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động 
đối ngoại. Quan hệ hợp tác song phương với một 
số nước trong khu vực và quan hệ với các tổ chức 
đa phương, như Liên hiệp quôc, các tô chức khu 
vực và quốc tế khác tiếp tục được tăng Cường; 
quan hệ VỚI tô chức phụ nữ một số nƯỚC Đông Âu 
được củng có. Hội đã duy trì tốt mối quan hệ hợp 
tác với các tô chức chính phủ, phi chính phủ để 
vận động nguồn tài trợ phục vụ các nhiệm vụ 
trọng tâm của Hội. 

* 
* * 


Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, có thể khẳng 
định rằng Nghị quyết Đại hội IX của Hội đã thực 
sự đi vào cuộc sông của các tầng lớp phụ nữ. 
Phong trào thi đua và 6 Chương trinh trọng tâm 
nhìn chung triên khai thực hiện tốt, được đông 
đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ hưởng 
ứng tích cực, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
thiết thực. Các cấp Hội tiếp tục đôi mới nội dung, 
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phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về 
cơ sở với phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi 
đó có tổ chức Hội ; chú trọng xây dựng mô hình; 
quan tâm nhiều tỚi giải pháp tô chức thực hiện 
nhằm giải quyết dứt điệm, hiệu quả từng việc, 
khắc phục dân việc đề ra chủ trương chung 
chung, thiếu giải pháp cụ thể; tiếp tục mở rộng và 
nâng cao chât lượng, hiệu quả hoạt động, phối 
hợp với các ngành chức. năng để thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. 

Thực tiễn hoạt động phong phú, hiệu quả của 
các cấp Hội đã thực sự là động lực thúc đây 
phong trào phụ nữ phát triển, xây dựng, củng cô 
tô chức, gÓp phân tích cực xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thông chính trị ở cơ sở; góp phần quan 
trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 


Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ, thành tựu 
đã đạt được, hoạt động và công tác của các cấp 
Hội thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu 
sót. Kết quả triển khai thực hiện các phong trào, 
các chương trình còn không đồng đều giữa các 
vùng, miên. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao đặc 
biệt khó khăn, kết quả còn rất hạn chế, phong trào 
phụ nữ chưa có chuyển biến đáng kể, một sô nội 
dung hoạt động ‹ của Hội chưa được triển khai đầy 
đủ tới cơ sở. Tô chức cơ sở Hội hoạt động chưa 
hiệu quả, đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế về 
trình độ. Việc chỉ đạo một số nội dung hoạt động 
của các cấp Hội như phòng chống tệ nạn xã hội 
từ gia đình; công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn 
giáo, vân đê xóa mù chữ cho cán bộ Hội ở cơ sở 
và phụ nữ vùng sâu, vùng cao còn lúng túng, hiệu 
quả chưa thật rõ nét. 

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục chỉ 
đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước và 6 
Chương trình công tác trọng tâm trên cơ sở bám 
sát Nghị quyết Đại hội và kê hoạch toàn khóa. Đề 
bảo đảm tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
đề ra, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam xác định một sô nhiệm vụ trọng 
tâm và giải pháp lớn như sau: 

]- - Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội vận động hội 
viên đây mạnh phong trào thi đua yêu nước “Phụ 
nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc", nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, tạo thành cao trào thi đua trong toàn thể cán 
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bộ, hội viên, 40) phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
do Đại hội IX của Đảng đề ra và lập. thành tích 
chào mừng Đại hội thi đua toàn quôc lần thứ VII. 


2 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Hội vê pháp luật, 
chính sách nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức của 
cán bộ, hội viên phụ nữ để chị em nhận thức 
đúng, chấp hành tốt các chủ trương, luật pháp, 
chính sách của Đẳng, Nhà nước; tăng cường nắm 
bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của phụ nử 
và kịp thời phản ảnh vỚi Đẳng, với Hội câp trên; 
hướng dẫn, tạo điều kiện để phụ nữ phần đầu Xây 
dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tm 
thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối 
sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi 
ích xã hội và cộng đông”. 


3- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tê, xóa đói 
giảm nghèo một cách bên vững trên cơ sở phát 
huy nội lực; tập trung giúp hộ nghèo do phụ nữ 
làm chủ hộ, quan tâm đặc biệt đối với những 
vùng khó khăn có tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Phấn 
đầu hoàn thành chỉ tiêu 80% số hộ nghèo đói do 
phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ. 


4 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và chỉ 
đạo xây dựng mô hình “Gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", thực hiện tốt phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.. 

5 - Tập trung xây dựng, cúng cố tô chức cơ sở 
Hội vững mạnh, nhất là ở vùng sâu, vùng Xa, 
vùng dân tộc, tôn giáo, góp phân xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, 
thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 
Đại hội IX của Hội đề ra về xếp loại cơ sở, phát 
triển hội viên, xóa thôn, bản "trắng". Nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ các câp, đặc biệt cán 
bộ chủ chốt cấp cơ sở, về trình độ năng lực, 
phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Trong 
những năm tới Trung ưƠng Hội chuyển hướng tập 
trung đào tạo đội ngũ cán bộ ở cơ SỞ, đặc biệt 
là ở vùng miền núi, dân tộc. Phấn đầu thực hiện 
chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra về trinh độ cán bộ 
chủ chốt các cấp và xóa mù chữ cho Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội phụ nữ ở cơ sở. 
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6 - Phát huy vai trò của tổ chức Hội, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho 
Đảng về công tác vận động phụ nữ và công tác 
cán bộ nữ trong tình hình mới: 

- Phấn đấu thực hiện tốt việc tham mưu cho 
Bộ Chính trị xây dựng Nghị quyết về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vận 
động phụ nữ và cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa”. | 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
đề xuất với Trung ương Đảng có cơ chế tạo điều 
kiện cho Đảng đoàn phụ nữ các tỉnh, thành phố 
tham gia giới thiệu nhân sự cho cấp ủy các cấp. 
Các cấp Hội chủ động tham mưu cho các cấp ủy 
trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các 
cấp sắp tới nhằm đạt chỉ tiêu 15% số cấp ủy viên 
là nữ, 30% số cấp ủy có cán bộ nữ tham gia lãnh 
đạo chủ chốt; 30% số đại biểu là nữ tham gia 
Quốc hội khóa XI theo Kết luận của Ban Bí thư 
Trung ương tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Chỉ thị 37-CT/TW về công tác cán bộ nữ. 

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định về tuổi 
nghỉ hưu đối với cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, 
quản lý và các nhà khoa học nữ. 

- Chủ động, tích cực phần đấu hoàn thành việc 
xây dựng bản Dự thảo Luật Bình đẳng giới để 
trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XI. 

- Các cấp Hội tăng cường công tác giám sát 
việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ 
nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, 
phối hợp VỚI Các CƠ quan chức năng để giải quyết 
các vấn đề bức xúc có liên quan đến phụ nữ. 


7 - Tiếp tục mở Tộng và nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại của Hội. Quan tâm củng. cố và 
tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác vỚI tổ chức 
phụ nữ quốc tế, nhất là các nước láng giềng, góp 
phân giữ vững an ninh biên giới, ngăn chặn tệ nạn 
buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới và tệ nạn 
mãi dâm ở vùng biên. 

Để thực hiện mỗi nhiệm vụ trọng tâm nêu 
trên, các cấp Hội cần phát huy tính chủ động, 
năng động sáng tạo, tìm ra nhiều giải pháp phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương để 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt 
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chất lượng và hiệu quả cao. Sau đây là một số giải 
pháp cơ bản: 

- Tiếp tục thực hiện phương châm hướng 
mạnh các hoạt động về cơ SỞ. Tập trung nâng cao 
chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cấp cơ sở. 
Trung ương Hội và Hội ở các tỉnh, thành phố tập 
trung đầu tư để xây dựng tài liệu tuyên truyền, 
giáo dục có chất lượng hơn, phù hợp với các đối 
tượng phụ nữ, bảo đảm cung cấp đủ tài liệu sinh 
hoạt hội viên tới chỉ, tổ phụ nữ theo quý. 

- Tăng cường bám sắt cơ sở, tiếp tục thực hiện 
chế độ công tác cơ sở đã được quy định. Các tỉnh, 
thành Hội tiếp tục chỉ đạo xây dựng quy định về 
chế độ công tác ở cơ sở cho cán bộ chuyên trách 
cấp tĩnh, cấp huyện, tạo điều kiện để cán bộ thực 
hiện tốt chế độ công tác ở cơ sở; tập trung tổ chức 
các chương trình tập huấn cho cán bộ Hội ở cơ sở. 

- Đối với một số tỉnh miền núi quá khó khăn, 
nhiều cơ sở Hội vùng sâu, vùng cao, trình độ dân 
trí thấp, tỷ lệ nghèo đói cao, địa bàn xung yếu, 
còn thôn, bản "trắng", Đoàn Chủ tịch Trung ương 
Hội có chủ trương riêng hỗ trợ các tỉnh này, nhất 
là củng cố cơ sở Hội, xóa đói giảm nghèo, xóa 
mù chữ cho cán bộ ở cơ sở. 

- Các ban phong trào của Trung ương Hội 
phối hợp cùng các Hội ở tỉnh, thành phố đánh giá 
các mô hình hoạt động theo từng chuyên đề, các 
mô hình tập hợp hội viên. Nhân rộng những mô 
hình có hiệu quả thiết thực. Những mô hình hiệu 
quả thấp, có tính hình thức hoặc không còn phù 
hợp cần được tổ chức lại. Chương trình liên tịch 
nào phát huy hiệu quả tốt cần chỉ đạo thực hiện 
chặt chẽ để tiếp tục đẩy mạnh; đông thời lưu ý 
chấn chỉnh những hiện tượng thực hiện không 
đúng tỉnh thần liên tịch được ký kết và không 
đúng chức BUẸ của Hội, nhất là ở cấp cơ sở. 

- Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra 
việc thực hiện nghị quyết và Điều lệ của Hội, 
đánh giá đúng thực chất hoạt động của các cấp 
Hội thuộc địa phương, đơn vị; thường xuyên nắm 
vững tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, 
nguyện vọng và những vấn đề bức xúc nhất trong 
hội viên, phụ nữ để có chủ trương, biện pháp chỉ 
đạo đúng đắn và hiệu quả. Œ 
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XÂY DỰNG, CỦNG CÔ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ 
Ữ CØ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIÊU SÔ VÀ MIỄN NÚI 
TRONG GIAI ĐOAN HIÊN NAY 


Ệ thống chính trị cơ sở xã, phường, 
thị trấn có vai trò rất quan trọng trong 
việc đưa đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn cuộc 
sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ốn 
định chính trị và nâng cao đời sống vật chất, 
văn hóa tỉnh thần cho nhân dân. Chủ tịch 


Hồ Chí Minh chỉ rõ: cấp xã là cấp gân gũi 


nhân dân nhất, là nền tẳng của hành chính, cấp 
xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi. 
Do đó, việc không ngừng củng cố tổ chức và 
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 
chính trị cơ sở là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, cấp bách của Đảng và Nhà nước ta. 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã chỉ ra 
phương hướng và những giải pháp chủ yếu để 
đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị cơ sở mà chúng ta phải tích cực thực 
hiện trong thời gian đến 2005. 

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí 
chiến lược đặc biệt quan trọng trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc củng 
cố, kiện toàn hệ thống chính trị nói chung và 
hệ thống chính trị cơ sở nói riêng trên địa bàn 
dân tộc và miền núi phải được đặt ra như là 
một nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách hiện nay và 


ĐĂNG QUÔC TIẾN ° 


phải được tiến hành một cách tích cực, đồng 
bộ các giải pháp cơ bản, cần thiết mà Đảng và 
Nhà nước đã đề ra. 

1 - Thực trạng hệ thống chính trị cơ sở ở 
các địa phương vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi trong giai đoạn hiện nay 

Trong hơn 18 năm đối mới, hệ thống chính 
trị cơ sở nói chung và ở địa bàn dân tộc thiểu 
số và miền núi nói riêng, với mức độ khác 
nhau đã tích cực, trực tiếp tô chức, vận động 
nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
góp phần tạo nên những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới đất 
nước. Ở các địa bàn dân tộc thiểu số và miền 
núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
hải đảo, mặc dù điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí 
thấp, giao thông liên lạc rất yếu kém, nhưng 
các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thê đã có 
nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, góp phần tích cực, dần tạo sự 
chuyển biến về đời sống kinh tế - xã hội ở các 
vùng này. 


* TS, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
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Số 20 (tháng 10 năm 204) 


(Đưa (ghi quyết 'Dại hội TÃ sua (Đăng nào euÔe tông Yạp chí Cộng sản 


Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới 
của đất nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng khóa IX 
nhận định: hệ thống chính trị cơ sở hiện nay 
còn nhiêu mặt yếu kém, bất cập trong công tác 
lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận 
động quân chúng. Tình trạng tham nhũng, 
quan liêu, mắt đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm 
quyên làm chủ của dân, vừa không giữ đúng 
ký Cương, phép nước xảy ra ở nhiều nơi, thậm 
chí, có những nơi nghiêm trọng. Chức năng, 
nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống 
chính trị chưa được xác định rành mạch, trách 
nhiệm không rõ, nội ¡ dung vả ì phương thức hoạt 
động chậm đôi mới, còn nhiều biêu hiện của 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Đội ngũ 
cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bôi dưỡng; chính 
sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá. Đối với 
địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi, những 
yếu kém, bất cập của hệ thống chính trị còn 
thể hiện đậm nét hơn so với ở các vùng đô thị, 
đồng bằng trên những mặt chủ.yếu sau: 

- Nội dung, phương thức hoạt động của tổ 
chức đẳng và các đoàn thể còn xơ cứng, chậm 
đổi mới. Có nơi, vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đàng bị hạ thấp, các đoàn thể tồn tại một cách 
hình thức; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều 
hành, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 
bộ máy chính quyền (Hội đồng nhân dân, Ủy 
Dan nhân dân) còn nhiều yêu kém, một số nơi 
bất lực. Điều đó đã làm giảm sút lòng tin của 
nhân dân, dẫn đến những hậu quả xấu về chính 
trị - xã hội. 

- Trình độ, năng lực cán bộ cơ sở rất hạn 
chế cả về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý 
luận chính trị và quản lý nhà nước. Một số địa 
phương có những cán bộ chủ chốt, trình độ văn 
hóa cấp 1, cá biệt có người mới thoát nạn mù 
chữ, đa số cán bộ chuyên môn chưa được đào 
tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, kiến 
thức lý luận chính trị và quản lý nhà nƯỚC mà 
chủ yêu mới được đào tạo qua một số lớp bồi 
dưỡng, tập huấn ngắn ngày ở tỉnh, huyện. 


Số 20 (tháng 10 năm 20/04) 


Theo kết quả điều tra năm 2003 (do Viện 
nghiên cứu Khoa học Tổ chức Nhà nước thuộc 
Bộ Nội vụ tiến hành) cho thấy, ở các tỉnh vùng 
Tây Bắc mới có gần 30% cán bộ chuyên trách 
cơ sở có trình độ phổ thông trung học, trên 
80% không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
phù hợp. Còn những tỉnh vùng Tây Nguyên, 
các tỷ lệ này tương ứng là 12% và 76%. Sự yếu 
kém về trình độ, kiến thức đã làm hạn chế việc 
hiểu biết, quán triệt và vận dụng đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước trong công tác. Ở một số nơi, 
cán bộ chính quyền quản lý, điều hành, chủ 
yếu dựa vào thói quen, kinh nghiệm và tập 
quán nhiều hơn so với quản lý theo luật pháp, 
chính sách; thậm chí có những quyết định 
quản lý cụ thể trái với pháp luật hiện hành. Ở 
đây, tính tích cực nhiệt tình, tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ không thay thế được trình độ 
kiến thức, năng lực công tác. 

- Việc tạo nguồn cán bộ cơ sở gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại. Do hoàn cảnh kinh tế khó 
khăn, con em các dân tộc ở miền núi ít được 
đào tạo cơ bản, đài hạn; một số ít đã qua đào 
tạo ở bậc đại học, trung cấp, nhưng lại không 
muốn trở về quê hương công tác. Trong khi đó 
các chính sách hiện nay chưa đủ để bảo đảm 
việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cũng như 
thu hút cán bộ trẻ cho các vùng dân tộc, miền 
núi. Do đó, việc tuyến chọn, bố trí sử dụng cán 
bộ cơ sở ở các địa phương này còn chắp vá, 
thiếu và yếu, kể cả các chức danh chủ chốt và 
các chức danh chuyên môn. Việc bổ sung và 
điều động cán bộ người Kinh tăng cường cho 
các cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
gặp không ít trở ngại do ít hiêu biết tiếng dân 
tộc, không am hiểu phong tục, tập quán của 
địa phương và một số chế độ đãi ngộ chưa thỏa 
đáng làm cho họ không yên tâm đến công tác 
ở đây, nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới. 
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- Các địa phương vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi nói chung chưa làm tốt công tác quy 
hoạch cán bộ, chưa gắn quy hoạch cán bộ với 
bố trí, sử dụng và tạo nguồn cán bộ. Số cán bộ 
tại chỗ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ 
nữ, cán bộ trẻ nắm giữ các chức vụ chủ chốt, 
còn chiếm tỷ lệ thấp. Chẳng hạn tỷ lệ cán bộ 
nữ trong đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở ở 
vùng Tây Bắc chỉ chiếm 9,5%, còn ở vùng 
Tây Nguyên là 10%. 

- Điều kiện, phương tiện làm việc của các 
tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cơ 
sở trên địa bàn dân tộc, miền núi rất thiếu 
thốn. Nhiều nơi chưa có trụ sở, hoặc trụ sở còn 
sơ sài, tạm bợ, thiếu các phương tiện làm việc 
tối thiểu, thiếu các thông tin cần thiết phục vụ 
công tác... Hiện các tỉnh ở Tây Bắc có tới trên 
70% trụ sở xã còn là nhà cấp 4, trong đó phần 
lớn đã xuống cấp, và còn 0,4% xã chưa có trụ 
sở làm việc. Ở các tỉnh Tây Nguyên gần 60% 
trụ sở các xã là nhà cấp 4 và 1,9% xã chưa có 
trụ SỞ. 

- Những yếu kém về tổ chức, cán bộ và 
thiếu thốn về điều kiện hoạt động trên đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị cơ sở, làm hạn chế rất lớn đến việc 
phát triển kinh tẾ - xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị và củng cố quốc phòng ° ở các địa bàn 
vùng dân = thiểu số và miền núi hiện nay. 

2 - Một số giải pháp cụ thể nhằm củng cố 
và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 
hiện nay 

Từ thực trạng trên, để đối mới và nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị cơ sở cần có 
nhiều giải pháp đồng bộ khác nhau theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) như 
đối mới nội dung và phương thức lãnh đạo của 
tô chức đảng, nâng cao hiệu lực của Hội đồng 
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nhân dân, Ủy ban nhân dân; đôi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và đổi mới sự 
chỉ đạo của cấp trên đối với cơ sở. : 

Đối với các địa bàn dân tộc thiểu số và 
miền núi cần quan tâm chú ý đến một số giải 
pháp cụ thể sau: 

- Nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn tầm quan 
trọng của việc củng cố, kiện toàn, nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị cơ SỞ trên địa bàn 
các vùng dân tộc thiêu số và miền núi, coi đây 
là một nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách để thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, 
an ninh quốc phòng ở các địa bàn chiến lược 
quan trọng này. Chỉ trên cơ sở thống nhất nhận 
thức mới có thể tạo được sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong việc giải quyết một cách đồng bộ, 
dứt điểm các vấn đề có liên quan đến củng cố, 
kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn 
dân tộc thiểu số và miền núi từ thể chế, chính 
sách đến tổ chức chỉ đạo thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, 
chuyên môn nghiệp vụ theo những chương 
trình, nội dung phù hợp với từng loại đối tượng 
cán bộ cơ sở trên địa bàn dân tộc thiểu số và 
miền núi. Phấn đấu đến năm 2005 đạt 70 - 
80% cân bộ chuyên trách giữ các chức vụ qua 
bầu cử được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy 
định; 80% cán bộ chuyên môn có trình độ từ 
sơ cấp trở lên về chuyên môn nghiệp vụ. Chú 
ý đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức 
khi đến công tác ở vùng dân tộc. 

Để công tác đào tạo bồi dưỡng đạt được kết 
quả cần có chế độ đãi ngộ, khuyến khích về 
vật chất và tinh thần đối với học viên ngoài 
các quy định chung của Bộ Tài chính. Mặt 
khác, cần phải quan tâm củng cố, kiện toàn các 
Trường chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi 
dưỡng của các huyện. 
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- Có chính sách, cơ chế cụ thể, đồng bộ 
trong việc tạo nguồn cán bộ cơ sở tại chỗ và 
thu hút cân bộ trẻ (sinh viên, học sinh và 
những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự) về công tác ở cơ sở trên địa bàn dân tộc 
thiểu số và miền núi. Đồng thời, cần giải quyết 
thỏa đáng chính sách, chế độ đối với cán bộ 


cấp tỉnh, huyện được tăng cường về cơ sở, kể 


cả chế độ phụ cấp, khen thưởng, đề bạt, đào 
tạo bôi dưỡng... Quan tâm đến số cán bộ người 
dân tộc trưởng thành từ cơ sở và học sinh, sinh 
viên con em đông bào dân tộc tốt nghiệp các 
trường đại học, trung học chuyên nghiệp, sắp 
xếp bố trí tỷ lệ thỏa đáng cán bộ là người các 
dân tộc tại địa phương. 

- Xây dựng đội ngũ công chức dự bị để bổ 
sung cho các huyện miên núi vùng cao. Cần 
thay đổi chất lượng cán bộ, công chức, không 
nhất thiết phải giảm biên chế bình quân chung 
như các khu vực khác. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở 
theo tiêu chuẩn quy định, tạo điều kiện để 
công chức cơ sở sau thời gian hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ở cơ sở được nhân dân tín nhiệm, 
được tuyển dụng vào công chức nhà nước cấp 
huyện, cấp tỉnh và cấp Ủy giới thiệu để đẳng 
bộ, Hội đồng nhân dân bầu vào các chức danh 
chủ chốt của cấp xã. 

- Quan tâm xây dựng củng cố thôn, làng, 
buôn, bản để phát huy tính tự quản, cộng đồng 
của đồng bào các dân tộc. Đề cao vai trò, trách 
nhiệm của trưởng thôn, trưởng bản và già 
làng. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng hơn đối với 
trưởng thôn, già làng để động viên, khuyến 
khích họ công tác. 

- Xác định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ 
cho từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Đổi 
mới sự lãnh đạo của cấp ủy từ việc ra các nghị 
quyết, giới thiệu cán bộ vào các chức danh của 
hệ thống chính trị đến việc kiểm tra cán bộ, 
đảng viên và tổ chức thực hiện các nghị quyết. 
Hội đồng nhân dân làm tốt chức năng quyết 
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định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã 
hội, trật tự an toàn xã hội, quyết định mức huy 
động đóng góp của nhân dân để xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng và chức năng 
giảm sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân, 
giảm sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
SỞ và giảm sát việc tuân thủ pháp luật của các 
tô chức và công dân trên địa bản. Ủy ban nhân 
dân tổ chức triển khai tốt các chương trình 
mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các 
đoàn thê nhân dân tổ chức vận động hội viên, 
đoàn viên đoàn kết xây dựng thôn, bản, ấp, xã 
ngày càng văn minh, tiến bộ, thực hiện tốt các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước. Triển khai thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở nhất là trong việc lựa chọn cán bộ 
thôn, làng, ấp, bản, cán bộ chủ chốt xã trong 
việc thực hiện các chương trình dự án được 
Nhà nước đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn. 

Chức năng càng rành mạch, nhiệm vụ, 
trách nhiệm càng rõ ràng thì sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị ở cơ sở càng vững mạnh, 
xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, chính quyền, đoàn kết tập hợp nhân dân 
làm tốt nghĩa vụ công dân của mình, chống lại 
các âm mưu thù địch, chia rế dân tộc làm mất 
ổn định chính đTỊ - xã hội ở các vùng dân tộc 
thiểu số và miễn núi. 


Kinh tế - xã hội ở các địa bàn miền núi phát 
triên, có vai trò quan trọng của cả hệ thông 
chính trị và chất lượng cán bộ cấp cơ sở nên 
trung ương, tính, huyện và cơ sở phải thực sự 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguôn quy 
hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở, xây dựng hệ thông 
chính trị trong sạch, hoạt động có hiệu quả, 
nâng cao trách nhiệm trước nhân dân; đông 
thời, nhà nước tạo các điều kiện thuận lợi về 
phương tiện hoạt động từng bước hiện đại hóa 
trụ sở và trang thiết DỊ làm việc để xứng đáng 
VỚI một câp chính quyên trong hệ thông chính 
quyền 4 câp của nước ta hiện nay, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. L1 
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THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 
ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ TRI THỨC 


ÊT luận của hội nghị Trung ương sáu, 
lỆ se, IX, phần nói về khoa học và 
công nghệ nêu ra bốn nhiệm vụ chủ 
yếu cần tập trung giải quyết, trong đó có hai 
nhiệm vụ mang tính đột phá. Thứ nhất, về đối 
mới quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và 
công nghệ, được coi là có ý nghĩa đột phá, nêu 
lên nhiệm vụ “phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 
hóa". Thứ hai, là: "Tạo lập và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ". Như vậy, thị 
trường khoa học và công nghệ đã được đặc biệt 
chú ý, đặt nó Ở Vị trí của một cơ chế có tính 
quyết định cho phát triên khoa học và công 
nghệ trong sự nghiệp đổi mới. 
1 - Thị trường khoa học và công nghệ 
Vấn đề thị trường khoa học và công nghệ 
được nêu lên từ khi chuẩn bị cho Đại hội lần 
thứ IX của Đảng, thể hiện trong Báo cáo chính 
(rị như một thành phần để hình thành về 
cơ bản "thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa". Muốn Vậy, phải "tiếp tục 
tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường" 
"đặc biệt quan tâm các thị trường quan đun 
nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị 
trường lao động, thị trường chứng khoán, thị 
trường bất động sản, thị trường khoa học và 
công nghệ". Văn kiện Đại hội lần thứ IX của 
Đảng cũng như Chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội 2001 - 2020, Phương phướng, nhiệm 
vụ kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội Š năm 
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2001 - 2005 đều đề cập đến thị trường khoa 
học và công nghệ. Hội nghị Trung ương sáu, 
khóa IX, khi xem xét những nhiệm vụ chủ yếu 
cần tập trung giải quyết để đấy mạnh phát 
triên khoa học và công nghệ, việc tạo lập và 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
được đềra như một nhiệm vụ có tầm quan 
trọng đặc biệt. 

Cần phải thấy rằng, phạm trù thị trường 
khoa học và công nghệ không chỉ mới đối với 
chúng ta mà còn đối với thế giới, mặc dầu sản 
phẩm khoa học và công nghệ đã được trao đôi 
như hàng hóa trong thị trường từ khi kinh tế 
công nghiệp phát triển. Trong các tác phẩm 
kinh điển về chính trị kinh tế học của C. Mác, 
tuy đã nêu bật vai trò của khoa học và công 
nghệ trong đại công nghiệp và dự báo khoa học 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nhưng 
chưa có bộ phận lý luận về thị trường khoa học 
và công nghệ. Vì khi đó khoa học và công nghệ 
nói riêng và thông tin, tri thức nói chung chưa 
trở thành hàng hóa trao đôi trên thị trường ở 
mức độ đáng kể. 

Ngay ở các nước công nghiệp phát triển, 
từ sau khi bùng nô cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại giữa thế kỷ XX, 
công nghệ cao phát triển mạnh, mới chỉ có 
thị trường các bằng sáng chế nói riêng và 
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thị trường công nghệ nói chung phát triền. 
Khoảng vài thập niên gần đây xuât hiện các 
dấu hiệu của kinh tế trí thức khi thông tin, tri 
thức có vai trò quyết định trong sản xuất, kinh 
doanh, tạo ra của cải dôổi dào cho xã hội và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. 
Thông tin, trí thức khoa học và công nghệ đã 
trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, còn gọi là 
hàng hóa công toàn câu. Vì đây là loại hàng 
hóa đặc biệt nên tương ứng với nó thị trường 
khoa học và công nghệ cũng là một thành phân 
đặc biệt trong hệ thống các thị trường của nên 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. 

Thuật ngữ thị trường khoa học và công nghệ 
hiện nay còn ít được dùng trên thế giới. Tuy 
nhiên, nếu hiểu tri thức khoa học và công nghệ 
đã trở thành hàng hóa đặc biệt thì việc xuất 
hiện thị trường của loại hàng hóa này, tức là thị 
trường khoa học và công nghệ cũng là bình 
thường, phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế 
thị trường và cũng không trái với chính trị kinh 
tế học mác-xít. 

Thị trường khoa học và công nghệ được tạo 
lập khi các thể chế, tổ chức và các cơ chế vận 
hành bảo đảm cho các sản phẩm khoa học và 
công nghệ (thông tin, tri thức, dịch vụ khoa học 
và công nghệ) được sản xuất, lưu thông phù 
hợp với cơ chế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Thị trường khoa học 
và công nghệ mặc nhiên là nhân tố quan trọng 
của kinh tế tri thức, hội nhập toàn câu hóa. 


Như vậy, các cơ sở khoa học và công nghệ 
sẽ được xem xét như các doanh nghiệp thuộc 
vào bản thể của thị trưởng này, bao ôm: các cơ 
SỞ nghiên cứu, triển khai khoa học và công 
nghệ, các trường đại học, cao đẳng, các trung 
tâm dịch vụ khoa học và công nghệ... Về bản 
chất, chúng là các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ của thị trường khoa học và công 
nghệ. Nhưng vì sản phẩm khoa học và công 
nghệ là hàng hóa công toàn cầu, nghĩa là có các 
đặc tính khác thường, nên trong cơ chế chung 
của nền kinh tế thì cơ chế cho thị trường khoa 
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học và công nghệ, tức là cho các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ cũng phải có những 
điểm đặc biệt. Dù đặc biệt thế nào thì doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ vẫn phải tuân 
thủ những quy định chung nhất của pháp luật 
về doanh nghiệp. Vị dụ: hằng năm các viện 
nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và CƠ 
sở khoa học và công nghệ khác phải có báo cáo 
tài chính được kiêm toán xác nhận, phải có 
đánh giá nhà nước về hiệu quả hoạt động. Kết 
luận về khoa học và công nghệ của Hội nghị 
Trung ương sáu, khóa IX nêu rõ: "Từng bước 
chuyển các tổ chức khoa học và công nghệ thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ sang cơ chế tự trang trải kinh 
phí, được hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp - 
Thực ra, đây là bước ban đầu để tạo lập và phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ. Về lâu 
dài phải làm cho thị trường khoa học và công 
nghệ không bị "méo” (distortion), tức là "sân 
chơi. của các cơ sở khoa học và công nghệ phải 
thống nhất để tạo ra cạnh tranh lành mạnh và 
công bằng, tất cả đều được hoạt động theo cơ 
chế doanh nghiệp, nhưng là doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ. 

2 - Quy chế đánh giá (thẩm định) khoa 
học và công nghệ 

Sản phẩm tiêu dùng thông thường có chất 
lượng được các cơ quan đo lường tiêu chuẩn 
xác nhận dựa vào các tiêu chuẩn đăng ký, tiêu 
chuẩn quốc gia và quốc tế. Bởi vậy, người tiêu 
dùng có căn cứ để trả giá theo giá cả của thị 
trường phù hợp với quy luật cung - cầu. 

Sản phẩm khoa học và công nghệ rất đặc 
biệt ở chỗ đánh giá chất lượng của nó khó khăn 
hơn nhiều. Trước hết, hệ thống tiêu chuẩn để 
đánh giá các sản phẩm khoa học và công nghệ 
rất khó xây dựng, vì các sản phẩm chủ yêu là 
phi vật thể. Chỉ có các chuyên gia rất sâu về 
chuyên ngành tương ứng mới có khả năng 
đánh giá sản phẩm của lĩnh vực đó. Ví dụ: một 
hệ điều hành của máy vi tính chỉ có thể đánh 
giá bằng cách đưa dùng thử nhiều lần cho 
hàng chục ngàn chuyên viên máy tính, sau khi 
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thầm định bởi các chuyên gia đầu ngành về xây 
dựng hệ điều hành gồm hàng triệu lệnh. Ngay 
cả cơ quan đo lường tiêu chuẩp hàng đầu của 
các nước công nghiệp phát triên cũng SP, khó 
khăn trong các trường hợp như vậy. Vì thế, để 
thị trường khoa học và công nghệ không rối 
loạn, nhât là trong điêu kiện hoạt động khoa 
học và công. nghệ phát triên mạnh như hiện 
nay, việc thiết lập một quy chế đánh ¡ giá khoa 
học và công nghệ vững mạnh là rất cần thiết. 

Ở nước ta hiện nay, tuy có tổ chức đánh giá 
kết quả các đề tài, chương trình, đự án khoa học 
và công nghệ, nhưng vì chưa có đủ cơ sở về tổ 
chức và quy định pháp luật cho việc này, nên 
bên cạnh các kết quả tích cực còn xây ra nhiều 
hiện tượng tiêu cực. Kết quả đánh giá phân lớn 
là "xuât sắc” nhưng hiệu quả rât thâp. Thậm chí 
đã xảy ra, tuy không nhiều, nhưng cũng không 
¡t hiện tượng giả mạo, bè cánh, tâng bôc nhau, 
trù úm... để che dấu chất lượng thấp kém của 
sản phẩm khoa học và công nghệ. Đánh giá 
khoa học và công nghệ không đúng nên chất 
lượng xuống thấp cả về nguồn nhân lực, cả về 
sản phẩm khoa học và công nghệ. Từ đó dẫn 
đến tật háo danh, chạy chọt nước ngoài tâng 
bốc, phong hàm cao, mua bán bằng câp. Hội 
đồng bảo vệ bằng cấp có nơi trở thành "có đi có 
lại" với nhau, "dễ người dễ ta" và chất lượng cứ 
tuột dốc xuống cấp. 

Đánh giá khoa học và công nghệ tùy tiện 
nên gây rôi thông tin. Ví dụ: một bài thuốc gia 
truyền, cứ bị hãm hàng chục năm không kết 
luận được, dẫn đến lãng phí. Việc đánh giá 
khoa học và công nghệ bị gắn VỚI quan liều 
hành chính. Có hiện tượng cô sắp xếp để các đề 
tài có chủ nhiệm là cán bộ chức vụ càng cao, 
càng tốt, vì như thế dù có "chăng nghiên cứu 
gì" vẫn được xuất sắc. Rất nhiều việc vô lý như 
vậy liên tục xây Ta. Cán bộ khoa học tốt đều 
biết, nhưng với kiểu đánh giá khoa học và công 
nghệ như hiện nay thì không ai đấu tranh được. 

Ở những nước thiếu quy chế đánh giá khoa 
học và công nghệ, các hiện tượng tiêu cực như 
trên đều xảy ra. Ở những nước có quy chế đánh 
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giá khoa học và công nghệ chặt chế các hiện 
tượng tiêu cực ít. Vậy mà, ở Mỹ đã phát hiện 
người được xét đề nghị giải Nô-ben là lừa đão. 

Để tạo lập và phát triển tốt thị trường khoa 
học và công nghệ, chúng ta phải sớm thiết lập 
được quy chế đánh giá khoa học và công nghệ 
chặt chế, đúng đắn, trung thực. Bước đầu, cần 
liên kết với các tổ chức đánh giá khoa học và 
công nghệ nước ngoài. Đây cũng là một bước 
quyết định để lập lại trật tự, kỷ cương trong 
hoạt động khoa học và công nghệ. Phải phấn 
đầu đê sớm có được quy chế đánh giá khoa học 
và công nghệ, tương tự như tất cả các nước 
công nghiệp phát triên (OECD) và nhiều nước 
đang phát triên, thì mới thực hiện được nhiệm 
vụ tạo lập và phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, cũng có nghĩa là phát triển một 
bước quan trọng kinh tế tri thức. 


Thiết lập quy chế đánh giá khoa học và 
công nghệ cân dựa trên Luật Khoa học và Công 
nghệ đã được Quốc hội thông qua năm 2000 
(Điều 24: đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ). Căn cứ 
vào luật này và các quy định pháp luật khác có 
liên quan, trước hêt cần làm rõ mục tiêu, 
nguyên tắc, quy định xây dựng tiêu chuẩn cho 
việc đánh gía các loại hình hoạt động khoa học 
và công nghệ; thanh tra, giảm sát và xử lý khiếu 
nại, quy trách nhiệm và xử lý vi phạm pháp luật 
trong đánh giá khoa học và công nghệ. Đây 
thực sự là một công việc nghiên cứu khó, xây 
dựng rất nhiều văn bản, thử nghiệm, rút kinh 
nghiệm để sớm ban hành thực hiện. Hiển nhiên 
chúng ta có thê tiếp thu kinh nghiệm của nhiêu 
nước đã có quy chế đánh giá khoa học và công 
nghệ quy củ từ lâu. 

Khi quy chế đánh giả khoa học và công 
nghệ được xây dựng và đi vào cuộc sống thì 
chúng ta mới có nền tảng vững chắc để tạo lập 
và phát triên thị trường khoa học và công nghệ. 

3 - Hệ thống đổi mới quốc gia (về công 
nghệ) 

Một trong những đặc trưng quan trọng bậc 
nhất của thị trường là quy luật cạnh tranh, 
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tiềm ẩn trong đó sức mạnh của "bàn tay vô 
hình". Trong toàn cầu hóa kinh tế với kinh tế trỉ 
thức, cạnh tranh xảy ra ở bình diện toàn cầu, tác 
động mạnh đến thị trường nội địa, nhất là đối 
với các nên kinh tế thị trường đang phát triển. 
Đây cũng là điều dễ hiểu khi có nhiều ngàn 
công ty siêu quốc gia (TNC) có phạm vi hoạt 
động toàn cầu. 

Hệ thống đôi mới quốc gia (National 
Innovation System) là một trong bốn trụ cột 
chủ yếu của kinh tế tri thức, đồng thời là công 
CỤ hàng đầu để liên tục nâng Cao SỨC cạnh 
tranh của sản phẩm khoa học và ì công nghệ nói 
riêng và của toàn nền kinh tế quốc gia nói 
chung, chủ yếu bằng đổi mới công nghệ. Đó là 
một mạng lưới bao gôm tất cả các cơ sở khoa 
học và công nghệ, các tổ chức quy hoạch chiến 
lược, các doanh nghiệp lớn, các tô chức quản lý 
khoa học và công nghệ nối mạng, với nhau, 
cũng là tổng hợp các hệ thống đối mới của 
vùng, ngành, doanh nghiệp với sự phối hợp 
ngang, dọc, trong phạm vi cả nước. Các nước 
OECD và nhiều nước đang phát triển, hệ thống 
đối mới quốc gia đã được hình thành từ vài 
chục năm nay, ngày càng được củng cố. Thiếu 
hệ thống đổi mới quốc gia này, việc tăng đầu tư 
cho khoa học và công nghệ không cho hiệu quả 
mong muốn. 

Hệ thống đổi mới quốc gia có nhiệm vụ thu 
thập, xử lý thông tin, tri thức về khoa học và 
công nghệ, về kinh tế và các lĩnh vực có liên 
quan đên sức mạnh cạnh tranh quốc tế, từ đó 
đưa ra các dự báo chiến lược đề cho các ngành, 
vùng, doanh nghiệp lớn trong cả nước xây dựng 
được tầm nhìn và kế hoạch hành động, để đồng 
bộ nâng cao sức cạnh tranh của nên kinh tế nói 
chung, của các sản phẩm chủ yếu nói riêng. 
Các kế hoạch hành động này có sự phối hợp 
ngang, dọc và được sự hỗ trợ mạnh mẽ của 
Chính phủ bằng tài chính, ngoại giao, bằng 
hiệp định kinh tế, bằng vận động trong các tổ 
chức kinh tế quốc tế... nhằm đổi mới công nghệ 
đạt hiệu quả cao nhất. 

Chỉ có hệ thống đối mới quốc gia như vậy, 
mới có điều kiện để các nhà lãnh đạo quốc gia 
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biết được đanh mục các mặt hàng chủ yếu, các 
công nghệ cần phát triển, các bước đi về kinh tế 
đối ngoại cần tiến hành... sẽ bảo đảm cạnh 
tranh thắng lợi trong vài năm tới (3 năm hoặc 
3 năm) và về lâu dài. Có thể nói hệ thống đổi 
mới quốc gia là động lực phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ. Nêu không có hệ thống 
này hoặc có nhưng hoạt động tôi thì thị trường 
khoa học và công nghệ rất dễ bị biến động dẫn 
đến khủng hoảng. 

Ở nước ta hiện nay chưa có hệ thống đổi 
mới quốc gia, nhưng rất cần thiết và bức xúc, 
do nhu câu phải tăng nhanh sức cạnh tranh của 
nền kinh tế trong hội nhập. Một số bộ phận của 
hệ thống này đã hình thành, tuy còn sơ khai. Ví 
dụ, hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư thực hiện câu nối giữa viện nghiên cứu, 
trường đại học về nông nghiệp với các cơ sở 
sản xuất nông nghiệp. Cũng đã manh nha các 
hệ thống tương tự của các ngành, vùng, doanh 
nghiệp. 

Chính phủ cần chỉ đạo: xây dựng dự án để 
nước ta sớm có hệ thống đối mới quôc gia. Vấn 
đề không phải là hình thành một loạt tổ chức 
mới với biên chế công kênh, Tà có chính sách 
để nối mạng các tổ chức đã sẵn có, quy định cơ 
chế hoạt động của hệ thống và đầu tư, từ ngân 
sách cho khoa học và công. nghệ, để nó hoạt 
động có hiệu. quả. Đáng chú ý là nhiều nước 
đang phát triển, trong đó có Trung Quốc cũng 
đang xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới 
quốc gia. Các tổ chức tài chính và thương mại 
quốc tế như WB, WTO, UNDE... cũng rât 
khuyến khích việc Xây dựng hệ thống đổi mới 
quôc gia ở các nước đang phát triển, nghĩa là 
có thể được tài trợ hoặc được vay vốn để làm 
VIỆC này. 

Tạo lập và phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ ở nước ta là một cách đi tắt, đón đầu, 
đồng thời xây dựng một loại "kết cấu hạ tầng" 
để nâng cao sức cạnh tranh nhăm thực hiện 
thắng lợi và rút ngắn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Thị trường khoa học và công nghệ còn là 
bước tiến để phát triển kinh tế tri thức. C) 
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BẢN CHẤT CỦA NÊN KINH TẾ THỊ TƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 


ẤN đề định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong phát triển nền kinh tế thị 
trường ở Việt Nam đã được làm rõ 
dần qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là qua 


Đại hội IX. Trong bài việt này, tôi xin bô 


sung và lý giải thêm vài điểm. 


1- Kinh tế thị trường là một kiểu tô chức 
kinh tế phản ánh trình độ phát triên nhất 
định của văn minh nhân loại. Là một kiểu tổ 
chức kinh tế, kinh tế thị trường vừa là vấn đề 
của lực lượng sản xuất, vừa là vấn đề của 
quan hệ sản xuẤt. Phải đạt đến một trình độ 
phát triển nhất định, nền sản xuất xã hội mới 
thoát khỏi tỉnh trạng tự cung tự cấp, mới có 
sản phẩm dư thừa để trao đối. Cũng, phải 
trong, những quan. hệ xã hội như thế nào 
của sản xuất mới nảy sinh cái tất yếu kinh tế: 
người sản xuất hàng hóa phải mang sản 
phẩm dư thừa ra thị trường; kẻ mua và 
người bán trao đôi sản phẩm với nhau trên 
thị trường. 

Kinh tế thị trường thuộc phạm trù quan 
hệ sản xuất, nhưng nó không bao giờ tự sản 
sinh ra một hệ thông quan hệ sản xuất đầy 
đủ, độc lập với các phương thức sản xuất mà 
trong đó nó vận động. Nó bao giờ cũng gắn 
bó hữu cơ với hệ thống các quan hệ sản xuất 
và trao đôi của từng thời đại kinh tế, với các 
quan hệ sở hữu, tổ chức quản lý và phân 


TRẦN XUÂN TRƯỜNG ` 


phối. của từng: phương thức sản xuất trong 
lịch sử. Sự gắn bó đó chặt chế đến mức 
chúng ta có thê nói đến nên kinh tế hàng hóa 
của xã hội nô lệ; nền kinh tế hàng hóa giản 
đơn trong lòng xã hội phong kiến. Đến chủ 
nghĩa tư bản, kinh tế hàng hóa giản đơn trở 
thành kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa, trở 
thành kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 
Và, trong: chủ nghĩa tư bản, những quan hệ 
kinh tế của kinh tế thị trường và của chủ 
nghĩa tư bản thâm nhập vào nhau thành một 
thể ` thống nhất. Điều đó gây nên rất nhiều sự 
nhằm lẫn của kinh tế học tầm thường. Chỉ có 
sự trừu tượng hóa khoa học của những người 
mác- -XÍt mới phân tích được bản chất và đặc 
điểm của kinh tế thị trường của từng phương 
thức sản xuất trong lịch sử. 

2 - Cho đến nay, nhân loại mới chỉ biết 
đến nên kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
như là nền kinh tế phát triển ở trình độ cao. 
Nhân loại chưa biết đến nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vì 
ở nơi mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đã ra 
đời thì lại không phát triển thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; còn ở nơi phát triên 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 


* GS, Trung tướng 
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nghĩa thì chủ nghĩa xã hội chưa phát triển 
hoàn chỉnh. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một 
điểm đột phá lý luận, một mô hình thực tiễn 
đang trong quá trình thử nghiệm, là sự phủ 
định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội 
tập trung, quan liêu, bao cấp. Đương nhiên, 
đó không phải là nên kinh tế thị trường tư 
bản chủ nghĩa, tuy rằng , nó có thể học hỏi 
nhiều điều từ nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa hiện đại. Nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa có bản chất 
kinh tế khác với nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa. Bản chất đó được quy định bởi 
các quan hệ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bàn về bản chất của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam chính là bàn về bản chất của những 
thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân 
trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Những 
thành phần kinh tế đó tạo thành cơ sở kinh tế 
của định hướng xã hội chủ nghĩa của nền 
kinh tế thị trường ở Việt Nam. Ơ đây, có một 
câu hỏi đặt ra: Phải chăng định hướng chính 
trị quy định bản chất của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Vấn đề 
mối quan. hệ giữa kinh tế và chính trị của 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội là vần đề không đơn 
giản chút nào. Chắc chắn rằng, trong thời kỳ 
quá độ ở Việt Nam, chính trị phải đóng vai 
trò hàng đầu và chi phối toàn Độ sự phát triên 
của đất nước, kể cả sự phát triển kinh tế. Con 
đường chính trị xã hội chủ nghĩa là một tất 
yêu khách quan của cách mạng Việt Nam 
trong thời đại cả loài người vẫn tiếp tục vượt 
qua chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa xã hội 
theo cách này hay cách khác, cho dù trước 
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mắt còn gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, 
định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế 
thị trường trong thời kỳ quá độ ở nước ta 
không phải chỉ do định hướng chính trị chỉ 
phối, mà còn được chỉ phối bởi cơ sở kinh tế 
bên trong, được bảo đảm bởi một kết cấu 
kinh tế mà trong quá trình vận động, tự nó có 
xu hướng xã hội chủ nghĩa, và do đó, nó làm 
cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng 
lớn mạnh lên. Vậy cái gì là nhân tố xã hội 
chủ nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành 
phần ở nước ta? ' 

Nền kinh tế nhiều thành phần dựa trên 
nhiều hình thức sở hữu. Khi lý giải mối quan 
hệ giữa các hình thức sở hữu đó, việc lý giải 
mối quan hệ giữa hình thức công hữu và hình 
thức tư hữu, đặc biệt là hình thức tư hữu tư 
bản chủ nghĩa, là phức tạp nhất về mặt lý 
luận và thực tiễn. 

Cách giải thích rằng, chỉ có hình thức 
công hữu mới mang bản chất xã hội chủ 
nghĩa, cho nên việc nhanh chóng mở rộng 
hình thức công hữu, thu hẹp hình thức tư hữu 
là thực hiện yêu cầu định hướng xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế thị trường là không 
đúng với lý luận Mác - Lê-nin và đường lối 
chính trị, kinh tế của Đảng ta trong thời kỳ 
quá độ. Đại hội IX của Đảng xác định: Chế 
độ công hữu sẽ từng bước được xác lập và 
"sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa 
xã hội được xây dựng xong về cơ bản" Œ), 
Nhưng, từ nay đến đấy còn xa, hình thức sở 
hữu tư nhân còn tôn tại lâu dài và còn đóng 
vai trò tích cực trong nền kinh tế thị trường 
nước ta. Để hình thức công hữu tiến lên 
chiếm ưu thế tuyệt đối, chắc chắn phải làm 
cho nó tiến triển một cách kinh tế, như một 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 87 
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quá trình lịch sử tự nhiên, chứ không bằng 
biện pháp hành chính. 

Lại có cách giải thích xóa nhòa ranh giới 
giữa hình thức công hữu và hình thức tư hữu, 
hầu như coi các thành phần kinh tế đều có 
cùng một bản chất xã hội chủ nghĩa. Ở đây, 
người ta đã lạm dụng luận đề trong Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng: Các thành phần kinh tế 
"đều là bộ phận cấu thành quan trọng của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa" €2). Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ 
phận tích cực, năng động trong nền kinh tế 
quốc dân nước ta, tồn tại lâu dài và phục vụ 
định hướng xã hội chủ nghĩa, song điều đó 
không có nghĩa là nó không còn là kinh tế tư 
bản chủ nghĩa nữa. 

Phân tích một cách lịch sử cụ thể, chúng 
ta thấy kinh tế tư bản của thời kỳ đổi mới ở 
nước ta là sản phẩm của đường lối đổi mới 
của Đảng ta. Nó không hoàn toàn giống với 
kinh tế tư bản của chủ nghĩa tư bản. Theo 
một nghĩa nào đấy, trong xã hội ta hiện nay 
vẫn có mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu, 
giữa lao động và bóc lột, nhưng đó là những 
mâu thuẫn có thể giải quyết được một cách 
êm thấm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, 
chúng ta có thể yên tâm thực hiện nhất quán 
một chính sách tích cực, cách mạng đối với 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Cân lãnh đạo và 
quản lý chặt chế, khắc phục mặt tiêu cực của 
thành phần kinh tế này, nhưng không hạn 
chế, phân biệt đối xử, mà phải khuyến khích, 
tạo điều kiện cho nó phát triên. Đương 
nhiên, không nên phiến diện, một chiều 
trong việc đánh giá vai trò của các tầng lớp 
đại diện cho thành phần kinh tế này, nhất là 
đánh giá vai trò của họ cao hơn vai trò của 
những giai cấp và tầng lớp đang là nền tảng 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm thế 
nào để kinh tế nhà nước thực sự đóng vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là một 
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vấn đề lớn cần được bàn luận nhiêu, để qua 
đó, có biện pháp hữu hiệu trong việc củng cô 
và hoàn thiện nó. Hiện nay, cần chống định 
kiến xấu với kinh tế tư nhân, nhưng cũng cần 
chống định kiến xấu với kinh tế nhà nước. 
Có thể khẳng định răng, chỉ cần bảo đảm cho 
kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh 
tế nhà nước cùng với kinh tế tập thê là nền 
tảng của nền kinh tế quốc dân, và Nhà nước 
đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, thì 
việc phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh 
tế theo hình thức sở hữu tư nhân sẽ phục vụ 
cho chủ nghĩa xã hội, đi đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở nước ta 
hiện nay. 

Như vậy, khi trả lời câu hỏi, cái gì là nhân 
tố xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần), thì phải thật sự phân 
biệt được đâu là chế độ công hữu, đâu là chế 
độ tư hữu, không thể xóa nhòa ranh giới giữa 
chúng, và phải xem xét mối quan hệ giữa 
chúng một cách biện chứng. Chế độ công 
hữu dưới hình thức kinh tế nhà nước hiện 
nay là tiêu biểu cho nhân tổ xã hội chủ nghĩa 
của nền kinh tế thị trường nước ta. Tuy 
nhiên, nhân tố đó không tôn tại biệt lập, mà 
đan xen, xâm nhập vào các thành phần kinh 
tế khác, tạo nên những mầm mống xã hội 
chủ nghĩa trong lòng các thành phần kinh tế 
tư nhân; thông qua những hình thức kinh tế 
quá độ của chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

3 - Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta không chỉ khác kiểu 
với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
thế giới mà còn khác về trình độ phát triên; 
nền kinh tế thị trường nước ta còn sơ khai, 
giản đơn, trong khi nền kinh tế thị trường thế 
giới đã ở trình độ phát triên cao, hiện đại. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 96 
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Chúng ta cần nhanh chóng hội nhập nền 
kinh tế thị trường nước ta vào nên kinh tế thị 
trường thế giới, bởi vì càng hội nhập nhanh 
chóng bao nhiêu thi chúng ta càng sớm có 
chủ nghĩa xã hội bấy nhiêu. Cần lưu ý rằng, 
trong lĩnh vực kinh tế thị trường, cũng có 
quy luật phát triên rút ngắn, đi tắt, đón đầu. 

Từ nên kinh tế thị trường Việt Nam tiến 
tới hội nhập với nền kinh tế thị trường thế 
giới, xét từ góc độ kinh tế hàng hóa là từ kinh 
tế hàng hóa giản đơn của những người sản 
xuất nhỏ tiến tới hội nhập với nền kinh tế 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa hiện đại, phát 
triển. Ở đây, chúng ta gặp lại vấn đề từ sản 
- xuất nhỏ lên sản xuất lớn, nhưng theo tư duy 
mới, theo con đường kinh tế thị trường. 
Chúng ta sẽ đi từ nên kinh tế hàng hóa nhỏ 
lên nền kinh tế hàng hóa lớn mang bản chất 
xã hội chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, học tập và 
sử dụng tối đa các thành tựu của nền kinh tế 
hàng hóa lớn tư bản chủ nghĩa. 

Hiện nay, hàng hóa Việt Nam đi vào thế 
giới còn kém về năng suất, chất lượng, sức 
cạnh tranh... Vì sao vậy? Có nhiều lý do, 
nhưng có một lý do chính là, nền kinh tế 
hàng hóa nước ta chưa thật sự trở thành nền 
kinh tế hàng hóa lớn. Lấy việc xuất khâu 
nông, thủy sản làm ví dụ. Cơ sở sản xuất, 
chế.biến nông, thủy sản ở nước ta, nói chung 
còn lạc hậu, trong khi thị trường quốc tế lại 
khó tính, đòi hỏi rất cao về chất lượng, quy 
cách và mẫu mã sản phẩm. Không tiến lên 
trình độ sản xuất lớn, hiện đại thì nền kinh tế 
thị trường nước ta sẽ không thể khắc phục 
được sự lạc hậu. Chúng ta sẽ không đi lại 
con đường từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa kiểu tập trung, quan liêu, 
bao cấp trước đây. Tuy răng việc xây dựng 
những tổ hợp sẵn xuất, chế biến quy mô lớn 
nào đấy chuyên để xuất khẩu là cân thiết, 
nhưng sản xuất lớn không có nghĩa là quy 
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mô mọi thứ phải lớn. Con đường đi lên sản 
xuất lớn của chúng ta hiện nay là con đường 
thị trường, một con đường mà chúng ta phải 
tìm tòi, khai phá ra. Vẫn là kinh tế gia đình, 
nhưng nếu biết biến các cơ sở nhỏ lẻ của nó 
thành những mắt khâu của nền kinh tế thị 
trường lớn, một nên kinh tế có sự liên kết các 
cơ sở sản xuất, khoa học và quản lý, các cơ 
sở sản xuất lớn, vừa và nhỏ thành một hệ 
thống thống nhất đề tạo ra những sản phẩm _ 
ổn định, có chất lượng và sức cạnh tranh cao, 
thì đó chính là cách sản xuất lớn của nền 
kinh tế thị trường hiện đại. : 

Nền kinh tế hàng hóa nhỏ Việt Nam trở 
thành nên kinh tế thị trường lớn, hiện đại là 
một vấn đề của lực lượng sản xuất, đồng thời 
cũng là một vân đề của quan hệ sản xuất. 
Hiện nay, chế độ công hữu được thực hiện ở Ở 
kinh tế nhà nước, kinh tẾ tập thê và một phần 
Ở các thành phân kinh tế khác khi liên doanh 
với kinh tế nhà nước. Vậy trong nền kinh tế 
thị trường hiện đại Việt Nam định hướng Xã 
hội chủ nghĩa, khi có sự liên kết tất cả các cơ 
SỞ kinh tê, kể cả kinh tế gia đình, thành một 
hệ thống kinh tế lớn; khi công nghệ thông tin 
làm cho việc lao động tại gia đình trở thành 
một hình thức lao động hiện đại; khi sở hữu 
cá nhân của người lao động mà C. Mác nói 
đến không còn chỉ là những tư liệu tiêu 
dùng... thì liệu chúng ta có thể nghĩ đến 
những hình thức mới của chế độ công hữu? 
Những người mác-xít cần đặt cho mình 
nhiệm vụ đa dạng hóa chế độ công hữu. Tư 
duy biện chứng không cho phép chúng ta 
dựng một hàng rào siêu hình giữa chẽ độ 
công hữu và chế độ tư hữu, mà phải tìm tòi 
những hình thức kinh tế quá độ giữa chế độ 
tư hữu và chế độ công hữu, làm cho chế độ 
công hữu trở thành một hệ thống các hình 
thức quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa sinh 
động, sáng tạo trên con đường hoàn thiện 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. LÌ 
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ẢNG và Bác Hồ kính yêu đã sáng lập ra 
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 


để thực hiện sự liên minh giữa Đảng với 
các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội 
và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong Mặt trận, 
Đảng vừa là một thành viên bình đẳng như các 
thành viên khác vừa là người lãnh đạo. Sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Mặt trận không phải là sự 
áp đặt mà là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn lịch 
sử đầu tranh cách mạng, từ Cương lĩnh và hoạt 
động của Mặt trận. Đây là một tất yếu, xét cả về 
phương diện thực tiễn lịch sử lẫn phương diện 
chính trị. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là 
hạt nhân đoàn kết toàn dân và đoàn kết trong Mặt 
trận. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng 
lãnh đạo tốt công tác Mặt trận cũng chính là lãnh 
đạo tốt đối với toàn xã hội và làm cho Đảng luôn 
gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết từ nhiều 
phía. Trước hết, đó là việc giữ vững vai trò 
lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội và những 
yêu cầu của bản thân tổ chức Mặt trận Tổ quốc 
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Việt Nam trong quá trình vận động và phát triển. 
Sự đòi hỏi đó bắt nguồn từ những nhân tố: 

Thứ nhất, vì mục tiêu chung của đất nước. 
Đại hội IX của Đảng xác định: Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực hiện 

' dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh". Để đạt mục tiêu này, với tư cách là 
người lãnh đạo, Đảng phải chú trọng việc xây 
dựng, tập hợp lực lượng cách mạng, phát huy sức 
mạnh nội lực của khối đại đoàn kêt toàn dân tộc. 
Do vậy, Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo của 
mình đối với Mặt trận, một tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi và to lớn 
nhất, tiêu biểu cho khối đại đoàn kêt toàn dân tộc. 


Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một 
bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt trận có chức năng 
và nhiệm vụ tập hợp các giai cấp, các tầng lớp xã 
hội thực thi việc mở rộng và tăng cường dân chủ 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây 
là quá trình nhạy cảm, tế nhị, phức tạp, gian khổ 
và lâu dài. Nếu không giữ vững mục tiêu và Các 
nguyên tắc trong thực thi dân chủ thì dễ mắc phải 
những lúng túng, sai lầm, thậm chí chệch hướng. 
Vì vậy, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng - một đảng dày dạn kinh nghiệm đấu tranh 
chính trị và vững vàng trong quan điểm, đường 
lối cách mạng. 

Thứ ba, Đảng ta là Đảng cầm quyền lãnh đạo 
thực hiện công cuộc đối mới, trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Để gÓP phần khắc phục những nguy cơ như: quan 
liêu, cửa quyền, độc đoán, tham nhũng, bè phái, 
vi phạm quyên làm chủ của nhân dân... Đảng 
phải lãnh đạo, đề cao vai trò, vị trí của Mặt trận, 
nhất là vai trò của Mặt trận trong VIỆC tăng, Cường 
chức năng phản biện và giám sát đối với hoạt 


* ThS, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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động của các cơ quan nhà nước, các đại biều dân 
cử và cán bộ, công chức nhà nước. 

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với Mặt trận còn là yêu cầu của việc xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, trong đó có việc đối mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với cả hệ thống chính 
trị nói chung và Mặt trận nói riêng. Việc đổi mới, 
tăng Cường vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ tạo cơ sở 
và điều kiện cho việc củng cố, nâng cao vị trí, vai 
trò của Mặt trận. Ngược lại, có nâng cao vị trí, vai 
trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị mới góp 
phân tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh và giữ vững 
được vai trò lãnh đạo của mình. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận được 
thê hiện ở những nội dung: 

] - Trước hết, đó là sự lãnh đạo về chính trị. 
Đảng đề ra đường lối đối nội, đối ngoại và phương 
hướng nhiệm vụ cụ thể của đất nước trong từng 
thời kỳ cách mạng. Căn cứ vào các chủ trương, 
đường lối của Đảng, Mặt trận đè ra Cương h lĩnh và 
Chương trình hành động cụ thể phù hợp với vị trí, 
vai trò và chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng giúp 
cho hoạt động của Mặt trận không đi chệch hướng 
mục tiêu chung của đất nước và là tiền đề quan 
trọng để các thành viên Mặt trận hiệp thương dân 
chủ, phối hợp và thống nhất hành động cùng phần 
đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

2 - Thể hiện ở nội dung Đảng lãnh đạo các cơ 
quan nhà nước thể chế hóa các chủ trương, đường 
lối của Đảng về Mặt trận dân tộc thống nhất, về 
đại đoàn kết toàn dân tộc... thành pháp luật để lạo 
hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của 
Mặt trận đạt hiệu quả. 

3 - Đảng quan tâm tới việc lãnh đạo về tổ chức 
và hoạt động của Mặt trận, phát hiện, đào tạo, bôi 
dưỡng những dảng viên có phẩm chất, năng lực, 
uy tín giới thiệu vào đâm nhận những chức vụ 
trong bộ máy của hệ thống Mặt trận thông qua 
con đường hiệp thương dân chủ hoặc luân chuyển 
những cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất 
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từ hệ thống Mặt trận sang công tác tại các cơ quan 
đảng, nhà nước. 

4- Sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận cỏn 
thể hiện ở ở việc Đảng thống nhất phối hợp nhuần 
nhuyễn giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị. 
Đảng lãnh đạo, điều hòa, hướng dẫn các tổ chức 
trong bộ máy nhà nước, Mặt trận và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận giúp đỡ nhau, phối hợp 
hoạt động cùng thực hiện các nhiệm vụ chung 
theo đúng chức năng, quyền hạn của từng tổ chức 
trong hệ thống chính trị. 

5 - Đảng phát huy vai trò gương mẫu của các 
cán bộ, đẳng viên và các tô chức cơ sở đảng, lãnh 
đạo Mặt trận và các thành viên trong hệ thống 
chính trị thực hiện các đường lối chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

6 - Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của 
Đảng, thông qua chức năng nầy, Đảng lãnh đạo 
Mặt trận trong việc thực thi các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
nhất là các chủ trương, chính sách về › đại đoàn kết 
toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất. 


Trong công cuộc đổi mới, Đảng đã quan tâm 
nhiều hơn đến việc lãnh đạo và phát huy Vai trÒ 
của Mặt trận trong đời sống xã hội, thể hiện qua 
nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đại đoàn kết 
dân tộc và vê Mặt trận... Điều đó đã góp phần tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng đôi với khối đại 
đoàn kết toàn dân và nâng cao một bước vị trí, vai 
trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị... 

Tuy vậy, bên cạnh những mặt tiễn bộ, tích cực 
trong quá trình lãnh đạo công tác Mặt trận của các 
cấp ủy có nơi vẫn tôn tại một số vấn đề cần khắc 
phục như: 

1 - Nhận thức của không ít các cấp ủy về vị trí, 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận chưa 
đây đủ, chưa toàn diện và chưa ngang tầm với 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Không 
ít cấp ủy và cán bộ, đáng viên còn coi nhẹ công 
tác Mặt trận, xem tổ chức Mặt trận chỉ là tượng 
trưng, hình thức. Lãnh đạo công tác Mặt trận 
không chặt chế, bố trí cán bộ không thích hợp, do 
đó đã hạn chế tác dụng và hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận các cấp. Nghị quyết số 07/NQ-BTC 
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ngày 17-11-1993 của Bộ Chính trị về "Đại đoàn 
kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống 
nhất" quy định: "Các cấp ủy đảng cử phó bí thư 
hoặc ủ ỦY viên thường vụ tham gia Uy ban Mặt trận 
cùng cấp và trực. tiếp làm bí thư Đảng đoàn". 
Song, (rong thực tế thời gian qua, không Í 1{ các cấp 
Ủy chưa quán triệt và triển khai tốt quan điểm này 
của Nghị quyết. Nghị quyết còn chỉ rõ: „ Quy định 
thành nên nếp chế độ làm việc của cấp ủy đảng 
với Đảng đoàn Mặt trận”, nhưng sau gân 10 năm 
thực hiện Nghị quyết, còn một sô cấp ủy và Đảng 
đoàn Mặt trận vẫn chưa xây dựng được chế độ làm 
việc cụ thể, công khai và hiệu quả. 

Trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều 
nêu rõ: Đảng cử những cán bộ lãnh đạo có uy tín 
sang phụ trách công tác Mặt trận. Tuy nhiên, 
trong thực tế nhiều cấp ủy còn "bố trí cán bộ Mặt 
trận một cách tùy tiện, áp đặt, không tương xứng 
với nhiệm vụ"), thường là chuyển những cán bộ 
không có uy tín, ít uy tín hoặc cán bộ "có vấn đề" 
từ các cơ quan đảng, chính quyền sang làm công 
tác Mặt trận. Điều này không những không phát 
huy được vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc mà còn làm suy giảm uy tín 
lãnh đạo và hiệu quả lãnh đạo của đẳng cảm 
quyền. 

2 - Đảng tham gia Mặt trận với tư cách vừa là 
một thành viên, vừa là người lãnh đạo, nhưng 
trong thực tế các cấp ủy mới chỉ chú trọng đến tư 
cách của người lãnh đạo mà ít chú ý đến vai trò, 
trách nhiệm của một thành viên. Điều này vô hình 
trung lại làm hạ thấp vai trò, năng lực và uy tín 
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận, làm cho các 
cấp ủy rơi vào tình trạng lạm quyền, áp đặt, bao 
biện và can thiệp sâu vào công việc của Mặt trận, 
làm mất tính độc lập và đặc điểm, sắc thái riêng 
'của Mặt trận; đồng thời làm cho hoạt động của 
Mặt trận rơi vào tỉnh trạng thụ động, ÿ M lại, sơ cứng 
và hành chính hóa. Nghị quyết số 07 của Bộ 
Chính trị chi rõ: "Đại diện câp ủy đáng tham gia 
Ủy ban Mặt trận trình bày các chủ trương của 
Đảng và kiến nghị những vấn đề cần thiết với Mặt 
trận cùng bàn bạc dân chủ, phối hợp và thống nhất 
hành động giữa các thành viên; tranh thủ ý kiến 
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của Mặt trận, tham gia xây dựng chủ trương, 
chính sách của Đảng liên quan đến khối đại đoàn 
kết toàn dân”. Tuy nhiên, trong các Hội nghị của 
Mặt trận, nhất là ở cơ sở, đại diện cấp ủy thường 
ít xuất hiện với tư cách là một thành viên đặc biệt 
trong Mặt trận để trình bày các chủ trương, đường 
lối của Đảng. cho hội nghị hiệp thương, bàn bạc 
dân chủ và đồng thuận thông qua thành Chương 
trình hành động chung của Mặt trận, mà còn 
mang nặng tính chất của việc triển khai chủ 
trương đường lối một chiều; việc hiệp thương bàn 
bạc dân chủ còn hạn chế. Do vậy, vai trò phản 
biện của các thành viên trong Mặt trận đối với các 
chủ trương của Đảng còn yêu, SỰ đồng thuận chưa 
cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tính tự giác của 
các thành viên trong việc thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, Hệ quả của nó là hạ 
thấp vai trò lánh đạo và trí tuệ, năng lực của đẳng 
câm quyền, đồng thời làm suy giảm tính năng 
động, sáng tạo, độc lập tương, đối của Mặt trận. 

3 - Cùng với quá trình đối mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ cấu kinh tê - xã hội 
và tính chất của các giai cấp, các tầng lớp xã hội 
đã có nhiều thay đối, đặc biệt là sự thay đối trong 
giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và 
SỰ xuất hiện đội ngũ doanh nhân có vai trò, vị trí 
TẤt quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và thực hiện đại đoàn kết dân tộc. 
Tuy nhiên, "Đảng ta chưa phân tích và dự báo đầy 
đủ những biến đối trong cơ câu giai cấp - xã hội 
và những mâu thuẫn mới nảy sinh trong nhân 
dân”), Điều đó đã ảnh ì hưởng không nhỏ đến việc 
lãnh đạo Nhà nước thê chế hóa và hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm 
quyên lợi hợp pháp, chính đáng của các thành 
viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


4- Nhiều cấp ủy còn chưa quan tâm đến VIỆC 
giáo dục, kiểm tra, đôn đốc đảng viên gương mâu 
thực hiện các Chương trinh hành động chung của 


(1) Nghị quyết số 07NQ -BCT, ngày 17-I1-1993 của 
Bộ Chính trị khóa VII về Đại đoàn kết dân tộc và tăng 
cường Mặt trận dân tộc thống nhất 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr I1 
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Mặt trận đã được các thành viên đồng thuận 
thông qua. 

Để khắc phục những hạn chế trên và thực hiện 
tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, xin đề xuất một số kiến nghị 
sau đây: 

Trước hết, các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc 
tầm quan trọng và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, nhất là vai trò giám sát của Mặt 
trận đối với các thành tố của hệ thống chính trị. 
Trên cơ sở đó, chỉ đạo khắc phục những quan 
điểm, tư tưởng không đúng, nhất là tư tưởng coi 
nhẹ vai trò, vị trí của Mặt trận và công tác Mặt 
trận; khắc phục tình trạng bồ trí cán bộ Mặt trận 
một cách tùy tiện, ấp đặt, không tương xứng VỚI 
nhiệm vụ và cần có chính sách thỏa đáng đôi với 
cán bộ Mặt trận các cấp. 


Thứ hai, thông qua Đảng đoàn Mặt trận và 
Đảng đoàn các tổ chức thành viên, Đảng phải thực 
hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, tránh 
quan liêu, mệnh lệnh, áp đặt hoặc can thiệp trực 
tiếp vào công việc của Mặt trận. Đảng cân thể 
hiện mình là một bộ phận tính túy nhất của khối 
đại đoàn kết dân tộc, do vậy cần tôn trọng tính độc 
lập và đặc điểm riêng của Mặt trận trên tính thân: 
"Các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở phải nắm 
vững và làm đúng chức năng lãnh đạo bằng 
phương pháp dân chủ, khắc phục lối làm việc 
quan liêu, mệnh lệnh €Ẻ. 

Thứ ba, để làm tốt vai trò lãnh đạo Mặt trận, 
Đảng phải gương mẫu làm tròn trách nhiệm của 
một thành viên. Các cấp ủy tham gia Mặt trận 
phải bình đẳng và có nghĩa vụ như mọi thành viên 
khác, đồng thời phải xứng đáng là một thanh viên 
xuất sắc nhất, gương mẫu nhật. Đại diện cấp ủy 
tham gia Ủy ban Mặt trận có trách nhiệm sinh 
hoạt đây đủ, chủ động trình bày chủ trương chính 
sách và những kiến nghị của mình đối với Mặt 
trận (chứ không phải là những yêu cầu đối với 
Mặt trận); đông thời lắng nghe các ý kiến, tâm tư, 
nguyện vọng của các thành viên để cùng hiệp 
thương dân chủ, đối thoại, thuyết phục đi đến 
đồng thuận và thống nhất hành động. 
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Thứ tư, các cấp ủy cần giáo dục cán bộ, đảng 
viên phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính 
sách và pháp luật, gắn bó mật. thiết với nhân dân, 
thường xuyên tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê 
bình của nhân dân, của Mặt trận; gương mẫu thực 
hiện các Chương trình hành động chung của Mặt 
trận đã được các thành viên hiệp thương dân chủ 
thông qua. 

Thứ năm, đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Mặt trận nói riêng và đối với hệ thống 
chính trị, đối với toàn xã hội nói chung mà ¡ không 
rơi vào tình trạng lạm quyền, chuyên quyền, độc 
đoán, Đảng phải phát huy được dân chủ cũng như 
trí tuệ của toàn dân, tích cực xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của dân, do dân và vì dân với vai trò tối cao 
của pháp luật. 

Thứ sáu, cần xây dựng các quy chế cụ thể (như 
quy chế làm việc giữa các cấp ủy với Đảng đoàn 
Mặt trận các cấp) để phát huy vai trò phản biện 
của Mặt trận, với tư cách là tổ chức liên minh 
chính trị rộng lớn nhất, đối với các chủ trương, 
đường lối của Đảng, đồng thời tạo ra những điều 
kiện thuận lợi để Mặt trận tham gia đóng góp xây 
dựng chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia 
giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên và các 
tổ chức đảng trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và 
những quy định của Điều lệ Đảng. 

Thứ bảy, với tư cách là đội tiền phong chính trị 
của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, để củng 
cố, tăng cường vị trí lãnh đạo chính trị đối với Mặt 
trận Tổ quốc và toàn xã hội, Đảng phải phấn đấu 
để thực sự trở thành tổ chức chính trị đại biểu cho 
phương thức sản xuất mới tiên tiến; đại biểu cho 
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và toàn dân tộc. Do vậy, bên cạnh việc xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, cần nhanh chóng 
nâng cao trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng. 


(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành 
Trung ưƯƠng Đảng (khóa VI): Đối mới công tác quân 
chúng của Đảng tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và 
nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990, tr 17 
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LÊ XUÂN ĐỈNH 


1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và 
thực hành dân chủ 

Bản chất của một nhà nước dân chủ mới đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến ngay 
từ những ngày đầu cách mạng. Người nhấn 
mạnh: "Nước ta là một nước dân chủ, mọi 
quyền hành và lực lượng đều thuộc về nhân 
dân". Hô Chí Minh cho răng, : muốn có một nền 
dân chủ thực sự, thì trước hết phải thực hành 
dân chủ. Trong Thư chúc Tết đồng bào và 
chiến sĩ Nam Bộ, Hồ Chí Minh coi mục tiêu 
của việc thực hành dân chủ chính là "... để làm 
cho dân ai cũng được hưởng quyên dân chủ tự 
do"®), 

Một trong những khía cạnh quan trọng của 
thực hành dân chủ là để mọi người đều được 
phê binh và tự phê bình một cách bình đẳng, 
không phân biệt câp trên với cấp dưới, trên tinh 
` xây dựng để cùng nhau tiến bộ. Người 

ói: "Phê binh là quyên lợi và nhiệm vụ của 
mọi. người, là thực hành dân chủ. Cấp dưới có 
quyền phê bình cấp trên. Nhân dân có quyền 
phê binh cần Độ, phê binh chính quyên, Đảng 
và các đoàn thê. Mọi người có quyên phê binh 
nhau để cùng nhau tiến bộ"), 

Trong mỗi tập thê, dù nhỏ, muốn giữ được 
đoàn kết, cùng giúp nhau tiến bộ cũng cần thực 
hành dân chủ. Nội dung của thực hành dân 
chủ, cũng như cách thức thực hành dân chủ 
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phải luôn xuất phát từ những 
động cơ trong Sáng, công tâm, 
khách quan, có tình, có lý thì 
mới bảo đảm kết quả tốt. Người 
cho rằng: "Trong nội bộ phải 
thực hành dân chủ, phải luôn 
luôn tự kiểm thảo để đi đến đoàn 
kết. Phê bình và tự phê bình phải 
từ trên xuống dưới, từ dưới lên 
trên. Phê bình trên công tác cách 
mạng, phê bình để tiến bộ, 
không phải để xoi mói"6), 


Thực hành dân. chủ còn là vũ khí, là phương 
pháp hữu hiệu để chống lại mọi sự tha hóa, 
biến chất của cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh 
luôn thấy sức mạnh vô biên của quân chúng, 
thấm nhuần triết lý "dân vi bản” khi giải quyết 
các vấn đề của VIỆC thiết lập nên một. chế độ 
mới. Ngay như việc muốn thực hành tiết kiệm, 
chống tham ô lãng phí cũng phải thực hành dân 
chủ. Người viết: "Cũng như mọi việc khác, 
việc "chống" này phải động viên quân chúng, 
phải thực hành dân chủ, phải làm cho quân 
chúng hiêu rõ, làm cho quân chúng hăng hái 
tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quân 
chúng tham gia càng đông, thành công càng 
đầy đủ, mau chóng"), 

Dân chủ không những là mục tiêu của cách 
mạng, là động lực to lớn cho sự phát triển và 
tiến bộ, mà còn là con đường để thực hiện đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng dân chủ ấy 
không phải là một thứ dân chủ chung chung 
mà là dân chủ luôn luôn đi liền với chuyên 
chính đối với những kẻ thù của nhân dân. 
Người viết: "Đối với nội bộ nhân dân thì thực 
hành dân chủ. Đối với đế quốc, phong kiến và 
phản động, thì thực hành chuyên chính chống 
lại chúng, đàn áp chúng. Trong nước Việt Nam 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t5, tr 30 
(2), (3), (4) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 242, 366, 495 
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Dân chủ Cộng hòa của chúng ta, tất cả mọi 
quyền lực đều là của nhân dân, tức là của giai 
câp công, nông, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. 
Bốn giai cấp ấy do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
lấy công nông liên minh làm nền tảng, đoàn kết 
các giai cấp dân chủ và các dân tộc trong nước, 
đề thực hành dân chủ chuyên chính"Õ), 

Cũng như mọi chủ trương chính sách khác, 
trong thực hành dân chủ, phải thường xuyên có 
sự kiểm tra, đôn đốc thực hiện thì mới thành 
công chắc chắn. Khi nói chuyện với Hội nghị 
cán bộ thanh tra, Người viết: "Các cơ quan 
thanh tra Nhà nước chẳng những kiểm tra 
chống lãng phí, tham ô mà còn phải chống 
quan liêu, mệnh lệnh để giúp các cơ quan Nhà 
nước cải tiến công tác, giữ gìn. kỹ luật, thực 
hành dân chủ, góp Bài củng cố bộ máy Nhà 
nước"@). 

Thực hành dân chủ không phải đơn giản chỉ 
là VIỆC trao cho dân, ban phát cho đân một thứ 
quyền lợi nào đó. Dân chủ là quyền làm chủ 
chính đáng của người dân, được thể chế bằng 
pháp luật cụ thể. Nhưng điều đó sẽ không thể 
được thực hiện trọn vẹn, hoặc bị làm cho méo 
mó, khi chính bản thân người cán bộ không 
gương mẫu, không có tác phong dân chủ, 
không tôn trọng dân chủ một cách tự nguyện. 
Nghĩa là, thực hành dân chủ phải bắt đầu: từ cán 
bộ. Người viết "Cân bộ phải gương, mẫu, chí 
công vô tư, cần kiệm liêm chính, hết lòng vì 
dân, thực hành dân chủ, làm trọn công việc, 
tham gia lao động, luôn luôn rèn luyện lập 
trường, tư tướng và đạo đức cách mạng, đi sâu 
vào nghiệp vụ, kỹ thuật"Œ), "Trong nội bộ tổ 
chức công đoàn cũng phải thực hành dân chủ 
thực sự, đi đôi với tôn trọng sự lãnh đạo tập thể. 
Mỗi khi ra một chỉ thị, nghị quyết đều phải vì 
lợi ích chung của quân chúng, ' tìm hiểu trình độ 
tiếp thu của quân chúng để biết kết quả thực tế 
mà uốn nắn sửa chữa"®), Và Người đã di chúc 
lại rằng: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chính fự phê bình 
và phê bình là cách tốt nhất để củng cô và phát 
triên sự đoàn kết và “ng nhất của Đảng"), 


Tạp chú Cộng sản 


Muốn thực hành dân chủ tốt phải có một thể 
chế thực sự dân chủ, trong đó điều rất cơ bản là 
phải công khai thông tin, nhất là thông tin tài 
chính. Trong các thư khen đối với các hợp tác 
xã lúc bấy giờ, Người căn dặn: "... cần phải cố 
gắng hơn nữa, nâng cao tỉnh thần làm chủ tập 
thể, đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, tài 
chính công khai, nêu gương tiết kiệm, vượt mọi 
khó khăn, để đạt nhiều thành tích to hơn nữa về 
các mặt, như chăn nuôi, hoa màu, v.v.."đ0, Và, 
"thực hành dân chủ, nghĩa là công việc đều 
phải bàn bạc với xã viên, cán bộ không được 
quan liêu, mệnh lệnh. Tài chính phải công khai, 
tuyệt đối chống tham ô, lãng phí"09, 


Trong bài báo "Cái chia khóa vạn năng" 
đăng trên báo Nhân Dân, số ra ngày 25-3-1967, 
dưới bút danh Chiến Sĩ, Người đã nêu tấm 
gương về một hợp tác xã đứng trước công VIỆC 
rất khó khăn, tưởng chừng như khó có thể hoàn 
thành, nhưng sau khi toàn bộ xã viên được 
tham gia bàn bạc đân chủ, mọi người được 
tham mưu, hiến kế, thì họ đoàn kết giúp đỡ lẫn 
nhau, công việc đã được hoàn thành một cách 
nhanh chóng. Và Người kết luận: "... Thực hành 
dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải 
quyết mợi khó khăn"?), 

2 - Thực hành dân chủ - cuộc đấu tranh 
đầy khó khăn, và những kết quả bước đầu 

Trong tiến trình thực thi dân chủ, quan liêu, 
tham những là cản trở lớn nhất. Bản chất dân 
chủ của Nhà nước của dân, do dân và vi dân 
khác biệt và đối lập với một nhà nước quan 
liêu, xa dân, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, 
lãng phí. Qua những hiện tượng tham nhũng 
của các quan chức nhà nước trong những năm 
gân đây cho thấy, ở đâu có quan liêu, hách dịch 
với quân chúng là ở đó có tham nhũng. Tính 


(5) Hồ Chí Minh: Sđữđ, t 7, tr 217 
(6) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 10, tr 81 
(7) Hồ Chí Minh: Sớd, t 11, tr 197 
(8), (9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 569, 497 - 498 
- (10), (11), (12) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, 48, 195, 249 
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chất nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm và tính 
chất quan hệ móc nối trên dưới, trong ngoài của 
các vụ án đã bị đưa ra ánh sáng càng VỀ Sau 
càng tỏ ra rất phức tạp. Tội phạm không chỉ 
đơn thuần dừng lại ở hành vi kiếm tiền một 
. cách phi pháp cho cá nhân, mà còn có cả giết 
người, đâm thuê, chém mướn theo lối xã hội 
đen, chúng tìm mọi thủ đoạn để lôi kéo cân bộ, 
lái chính. sách, lách pháp luật đề thực hiện mưu 
đồ đen tối, trong đó có cả việc đối phó với các 
xu hướng tiền bộ của việc thực hành dân chủ ở 
cơ sở, trù dập những người dám đứng ra đâu 
tranh vì lẽ phải. 


Trình độ dân trí thấp cũng là một vật cản 
đáng kế, là mảnh đất tốt để tệ nạn quan liêu này 
sinh và lây lan. Mỗi khi người dân không có đủ 
thông tin, trình độ để phán xét các hành vi quan 
liêu của các quan chức công quyên, thì cuộc 
đấu tranh giành những quyên dân chủ chính 
đáng được luật pháp bảo vệ thường không triệt 
để. Trong vấn đê này, thường có hai thái cực rất 
dễ xảy ra, một mặt, thủ tiêu đấu tranh, xa lánh 
các sinh hoạt chính trị tại địa phương hoặc 
trong tập thể; mặt khác, do quá bức xúc mà có 
những hành động quá khích gây lộn xộn, khiếu 
kiện vượt cấp... Dân trí thấp, thì có thực hành 
dân chủ cũng không mang lại hiệu quả cao. 

Phương tiện và phương pháp quản lý nên 
kinh tế - xã hội còn lạc hậu, chưa hiện đại cũng 
là một cản trở lớn trên bước đường thực hành 
dân chủ. Nếu những công VIỆC quản lý nhà 
nước, quản. lý xã hội được tổ chức một cách 
khoa học và hợp lý, thì chẳng những hiệu suất 
công việc được bảo đảm một cách chắc chắn, 
mà còn hạn chế những hành vi lạm quyền, thao 
túng, lợi dụng vị trí công chức để nhũng nhiều, 
gây phiền hà, nhận hối lộ, trục lợi cá nhân. Đơn 
cử như việc đưa hệ thống bán vé tự động của 
ngành đường sắt đã xóa bỏ tình trạng đầu cơ, 
phe vé, sách nhiều hành khách và nạn chen 
chúc xếp hàng đối với các chuyến tàu. 

Đành răng, những cản trở trên con đường 
thực hành dân chủ còn không ít, nhưng ý chí 
quyết tâm của cả bộ máy nhà nước, hệ thống 
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chính trị và toàn dân được phát động, thì ắt sẽ 
thành công. Thực tế đã chứng minh điều đó. 
Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa VII), và mới đây là việc triển khai Chỉ 
thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa IX) đều đã khẳng định phương 
châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm 
tra” là một khâu đột phá trong việc xây dựng 
thực hiện dân chủ ở cơ sở và thể hiện bản chất 
dân chủ mới của chế độ ta. 

Sau 6 năm, từ khi có Chỉ thị của Bộ Chính 
trị và những văn bản có tính chất thể chế cao 
(Nghị định số 29, 71 và 07 của Chính phủ) ra 
đời, không khí dân chủ trong xã hội đã có nhiều 
khởi sắc. Phân tích những thông tin, số liệu 
tông hợp của các đợt kiểm tra tại các địa 
phương đã cho thấy rõ một số kết quả bước 
đầu: 

- Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã 
huy động được sức mạnh vật chất và tinh thần 
của các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 
các chương trình kinh tế - xã hội của địa 
phương. Nhiều công trình mới được xây dựng 
và phát triển như: điện, đường, trường, trạm, 
nhà văn hóa, kiên cố hóa kênh mương... đều đã 
được nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia 
đóng góp xây dựng. 

- Thu hút nhân dân đông đảo tham gia đóng 
góp những sáng kiến quý báu vào phương 
hướng sản xuất, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh, đấy nhanh tiến độ dồn điền, đối 
thửa, tập trung chuyên dịch cơ cầu kinh tẾ, mở 
rộng hoạt động các làng nghề... 

- Việc thực hiện tốt chế độ công khai về tài 
chính, tiền lương, tiền thưởng, phân chia quỹ 
phúc lợi... đã tác động tích cực đến ý thức làm 
chủ của quân chúng lao động, ràng buộc trách 
nhiệm của cán bộ, công chức trong lao động 
sáng tạo và thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí trong cơ quan, doanh nghiệp. 
Người lao động đã đấu tranh phát giác các vi 
phạm và giúp các cơ quan chức năng xử lý, thu 
hồi hàng tỉ đồng trả lại cho cá nhân, tập thể và 


công quỹ. 
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- Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã 
có tác động tích cực trong việc đây mạnh các 
hoạt động văn hóa - xã hội, trong việc giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều 
hoạt động văn hóa - xã hội ở cơ sở được đông 
đảo nhân dân tham gia bàn bạc, xây dựng các 
lễ hội truyền thống, một số phong tục tập quán 
tốt L đẹp Ô ở thôn, bản được khôi phục. Nhiều sáng 
kiến đã làm cho đời sống văn hóa ở cơ sở giảm 
bớt các hủ tục, vừa tiết kiệm vừa tạo nên nét 
đẹp trong văn hóa cộng đồng, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều thôn, ấp, 
bản đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu làng, xã, 
g1a ‹ đình văn hóa. Phong trào xanh, sạch, đẹp, 
tuyến phố văn minh và tự quản xuất hiện ngày 
càng nhiều, góp phần giữ vững và phát triển 
văn minh đô thị. 

- Các phong trào giúp nhau xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình 
thương, xóa nhà tranh vách đất... tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả. Điển hình như huyện Châu 
Thành (An Giang), 5 năm qua nhân dân đóng 
góp gần 27 tỉ đồng để cùng với nguồn vốn nhà 
nước xây dựng hàng trăm công trình, trong đó 
có 830 căn nhà tình thương, 253 căn nhà tình 
nghĩa (trị giá từ 2 đến 15 triệu đồng/căn). Ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong cộng 
đồng dân cư xuất hiện phong trào cho vay 
không lấy lãi, hỗ trợ nhau về cây, con giống, 
hiến đất giúp người nghèo. V.v.. 

- Bằng nhiều "kênh", nhân dân biết và hiểu 
rõ chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của 
Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống như: 
chính sách cho người có công; chính sách dân 
tộc, tôn giáo, giải tỏa đèn bù giải phóng mặt 
bằng: thông tin về các vụ việc, phương pháp xử 
lý kết luận sau thanh tra, v.v.. Nơi thực hiện 
tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở không còn tình 
trạng khiếu kiện đông người, an ninh trật tự 
được bảo đảm. 

- Các cơ sở quan tâm chi đạo kiện toàn Ban 

Thanh tra nhân dân, tô hòa giải, tổ an ninh, lực 
lượng tự vệ, xây dựng địa bàn an toàn, không 
có tội phạm, giảm các tệ nạn. Các phong trào 
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như "3 giảm" ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
"5 không" ở Đà Nẵng, v.v.. thực sự có tác dụng 
tích cực đối với việc giữ gìn an ninh xã hội. 
Công tác hòa giải ở cơ sở đã đóng góp thiết 
thực trong việc giữ gìn trật tự ở cơ sở, góp phần 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội; tăng cường tình đoàn kết trong thôn, xóm, 
tạo môi trường xã hội lành mạnh. 

- Nhờ có Quy chế Dân chủ ở cơ sở, một mặt 
các tổ chức đảng ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò 
lãnh đạo; mặt khác, đã tạo được không khí dân 
chủ trong sinh hoạt đẳng, có tác động tích cực 
đến việc nâng cao sức chiến đấu của mình. 
Nhiều đảng bộ, chỉ bộ ở cơ sở đã tổ chức lấy ý 
kiến của nhân dân trước khi quyết định một chủ 
trương, chính sách và đề bạt cán bộ; tổ chức 
nhân dân góp ý xây dựng Đảng, thông qua 
nhiều hình thức như: hội nghị góp ý, thùng thư 
gÓP ý, cân bộ dự sinh hoạt với dân, tổ chức tiếp 
dân, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình trước nhân 
dân, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư 
trú... Nhân dân đã phát hiện cho Đảng những 
cán bộ, đảng viên đương chức có biểu hiện yếu 
kém, suy giảm đạo đức và lối sống, thoái hóa, 
biên chât; giới thiệu cho Đảng những người có 
phẩm chất và năng lực để có kế hoạch bồi 
dưỡng phát triên nguôn cân bộ. - 

- Thực hiện Quy chế Dân chủ ở Ở CƠ sở đã góp 
phần làm chuyển biến một bước về cải cách thủ 
tục hành chính, lề lối làm việc, phương thức 
quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của 
chính quyền ở cơ sở, nhất là việc cải tiền nâng 
cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng 
cường vai trò giám sát của cử tri đối với hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp; xác định 
rõ hơn trách nhiệm của cán bộ trong quản lý, 
điều hành... Ủy ban nhân dân các câp cũng đã 
xây dựng được các nội quy công tác, quy chế 
công tác, lịch tiếp dân, trách nhiệm và thời gian 
giải quyết... để nhân dân được biết và thực hiện. 
Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã rà soát, loại bỏ 
các văn bản không còn phù hợp. Nhờ đó, quy 
trình giải quyết công việc trở nên nhanh hơn, 
khoa học hơn. 
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3- Để tiếp tục thực hành dân chủ một 
cách đồng bộ và hiệu quả 


Một là, muốn thực hành dân chủ phải làm 
cho “dân biết" một cách có hiệu quả bằng cách 
giải quyết hai vấn đề: nâng cao dân trí và thông 
tin đây đủ cho dân, nghĩa là thực hiện công khai 
hóa. Để hạn chế và tiến tới khắc phục bệnh 
quan liêu trong bộ máy nhà nước, phải nâng 
cao trình độ dân trí cho toàn dân, trước hết là 
nhận thức về pháp luật và thực hành nếp sống 
mới, sống và làm việc theo pháp luật. Hai điều 
đó, rõ ràng đòi hỏi phải thực hiện một xã hội 
thông tin. Người dân được cập nhật thông tin dễ 
dàng và hiệu quả. Thực hành chế độ quyền 
được thông tin. Đó chính là khâu quan trọng 
làm cho "dân biết". Trong cơ chế thị trường 
hiện nay, bên cạnh sự phân hóa về thu nhập và 
mức sông, thì có sự phân, hóa về tiếp cận thông 
tin, Đảng và Nhà nước cần có kế hoạch cụ thể 
để kiềm chế và khắc phục xu hướng phân hóa 
này. Cả hai vấn đề trên đều có liên quan mật 
thiết đến phương thức thông tin và , giáo dục 
nâng cao dân trí. Cần phải luật hóa đối với VIỆC 
thực hiện công khai; không thể có dân chủ thực 
chất nếu thiếu tính công khai, minh bạch. 

Hai là, thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân 
đối với cán bộ, công chức nhà nước. Trên thực 
tế việc phân công, phân nhiệm đã và đang từng 
bước được hoàn thiện. Nhưng điều đáng bàn ở 
đây là, nguyên tắc _tẬp thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách” có lúc, có nơi đang bị lái chệch sang 
trạng thái trách nhiệm tập thê, cuối cùng không 
ai chịu trách nhiệm và "hòa" cả làng. Giữa tập 
thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách chưa có sự 
phân định ranh giới rõ ràng. Một trạng thái 
khác là lợi dụng sự không rõ ràng đó, có những 
người đứng đầu lợi dụng cái ' mắc” tập thể, cái 
"nhãn" dân chủ, để "trang điểm" cho những ý 
đồ vụ lợi cá nhân, những quyết định cá nhân 
duy ý chí, hoàn toàn không dựa trên cơ sở bàn 
bạc dân chủ của quân chúng, không tranh thủ 
tham khảo trí tuệ của tập thể. Một khi, nếu chịu 
trách nhiệm rõ ràng, người thủ trưởng sẽ có 
động lực lớn trong việc tìm cách lựa chọn 
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người có đủ năng lực trong ê-kíp làm việc của 
mình đề thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều 
đó có thể làm thay đối trạng thái khá phổ biến 
là, chỉ thích chọn những người trung thành, 
ngoan ngoãn với cá nhân người đứng đầu, bất 
kể họ có năng lực làm việc hay không, phẩm 
chất chính trị và đạo đức như thế nào. 

Người đứng đầu phải đầu tàu, gương mẫu. 
Nếu không có yếu tố này, mọi quy chế dân chủ 
chỉ để "bỏ vào tủ", chỉ để đối phó với cấp trên 
và trần an đối với cấp dưới. Tình trạng đó đã có 
biểu hiện ở không ít cơ sở. Nếu người đứng đầu 
thiếu gương mẫu thực hiện thì cơ chế giám sát 
của quần chúng khó đi vào thực chất. 

Ba là, thực hành dân chủ phải đi liền với 
thực hành kỷ cương phép nước. Khắc phục một 
cách căn bản hiện tượng lợi dụng dân chủ để 
thực hiện những hành vi quá khích, có tính chất 
Bây rối, thiếu tinh thần xây dựng... Suy cho 
cùng, điều đó phản dân chủ. Cần có biện pháp 
hữu hiệu để tuyên truyền giáo dục tinh thân tự 
quản trong từng cộng đồng dân cư nhỏ. Những 
hình thức sinh hoạt cộng đồng, giáo dục cộng 
đông, văn hóa cộng đồng, xây dựng hương ƯỚC, 
bảo tồn phong tục, tập quán tốt... cần được phát 
huy để hỗ trợ cho việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ cơ sở, nhằm tăng cường tính tự nguyện, tự 
quản trong từng cộng đồng dân cư. 

Bốn là, có kế hoạch đầu tư thích đáng cho 
việc hiện đại hóa các phương tiện và phương 
thức quản lý điều hành xã hội, như xây dựng 
chính phủ điện tử, sử dụng các phương tiện 
thông tin hiện đại để hình thành những hình 
thức sinh hoạt tập thể hợp lý, giảm thiểu các 
cuộc họp không cần thiết vừa để tiết kiệm tiền 
của, vừa để cán bộ công chức dành nhiều thời 
gian hơn cho học tập, nghiên cứu và nhất là 
bám sát cơ sở. Phương thức quản lý hiện đại 
chẳng những có tác dụng tích cực trong việc 
giảm thiểu chỉ phí, tiết kiệm thời gian, mà còn 
nâng cao chất lượng giám sát, khắc phục một 
cách hiệu quả tệ lạm quyên của các quan chức 
trong hệ thống công quyên. C] 
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TRẤN NGỌC HIÊN * 


I- NỀN VĂN HÓA DẪN TỘC TRƯỚC 
NHŨNG THAY ĐỒI VỀ KINH TẾ, CHÍNH 
TRI, XÃ HỘI DO TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN 
CÂU HÓA KINH TÊ 


` toàn câu hóa 


Toàn câu hóa kinh tế là kết quả của một . 


quá trình lịch sử lâu dài phát triển kinh tế hàng 
hóa, kinh tế thị trường. Nó có ba đặc điểm: 
Thứ nhất, toàn cầu hóa kinh. tế là cuộc cách 
mạng trong lực lượng sản xuất và những biến 
đổi trong phương thức kinh doanh. Nó biêu 
hiện trên các mặt: lực lượng sản xuất xã hội 
phát ( triển lên trình độ mới, xu hướng cải cách 
CƠ cấu kinh tế và thể chế quản lý ngày càng 
nổi rõ, sự ra đời của các tô chức kinh tế quôc 
tế. Thứ hai, quá trình toàn cầu hóa kinh tế đã 
tạo ra những biến đối sâu sắc về mặt xã hội. 
Những biến đối Ấy thể hiện ở trong lực lượng 
lao động và cơ cầu phân công lao động xã hội, 
trong xu hướng phát triên giáo dục gắn với 
phát triển kinh tế và xã hội theo hướng "tri 
thức hóa xã hội”, trong sự biến đổi cơ cấu xã 
hội - dân cư. Thứ ba, toàn cầu hóa kinh tế 
hiện nay đang vận động trong quỹ đạo của 
chủ nghĩa tư bản. 

Trong mây thập niên gần đây, to toàn cầu hóa 
kinh tế đã và đang làm thay đối sâu sắc mối 
quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trên tất cả các 


Số 20 (tháng 10 năm 2004) 


Yạp etí Cộng sản 


lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội. Trong đó, 
Sự thay đổi trên lnh VỰC 
kinh tế đặt ra nhiều vấn đề 
trên các lĩnh vực khác và 
chịu ảnh hưởng trở lại của 
những thay đối trên các lĩnh 
VỰC ây. 

Bài viết này tập trung 
phân tích những vân đề đặt 
ra đối với nền văn hóa dân 
tộc trước những thay đổi về 
kinh tế, chính trị, xã hội do 
tác động của VI”: cầu hóa kinh tế. 


1 - Những vấn đê đặt ra đối với ¡ nên văn 
hóa dân tộc (rước yêu câu nâng cao sức 
cạnh tranh của nên kinh tế khi hội nhập 


Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập 
đang diễn ra ở giai đoạn chuyển đổi từ kinh tế 
công nghiệp lên kinh tế tri thức trong quỹ đạo 
của chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm đó đặt ra 
nhiều vấn đề cơ bản đối với nền văn hóa dân 
tộc. 

Thứ nhất, nền văn hóa dân tộc chịu tác 
động kép của cả nền văn minh chính trị đã 
phát triên tới giới hạn của nó và nên văn minh 
mới đang hình thành. Tác động kép â Ấy rất sâu 
sắc đối với nên văn hóa nước ta chủ yếu vẫn 
thuộc về xã hội nông nghiệp. Vấn đề đặt ra là: 
Đây sẽ là cơ hội cho nên văn hóa dân tộc vượt 
lên theo con đường phát triển rút ngắn cùng 
với kinh tế, hoặc sẽ là một nguy cơ tụt hậu cả 
trong văn hóa và kinh tế. Ở nước ta, nguy cơ 
này biêu hiện rõ trong sự tách rời giữa kinh tế 
với văn hóa đã kéo dài qua nhiều năm từ khi 
chuyển sang kinh tế thị trường. Thực trạng 
nên giáo dục quốc dân, nên khoa học - công 
nghệ và nền văn học - nghệ thuật so với yêu 


* GS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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cầu hội nhập còn một khoảng cách rất lớn 
không chỉ về mặt thời gian (tính bằng thập kỷ) 
mà còn về mặt chất lượng. Câu hỏi đặt ra là tại 
sao một dân tộc đã từng lập nên những chiến 
công chấn động địa cầu mà sau 30 năm hòa 
bình xây dựng vẫn còn là nước lạc hậu? Nên 
lưu ý răng, 30 năm là thời gian đủ để cho một 
nước nông nghiệp lạc hậu chuyển thành nước 
công nghiệp hiện đại như mây con rồng 
châu Á. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cân 
tìm câu trả lời đầy đủ từ thực trạng nên văn 
hóa dân tộc. Vì vậy, vấn đề đầu tiên là phải 
đánh giá đúng nên văn hóa dân tộc theo những 
tiêu chuẩn thực tiễn. Nhờ đó, có thể lựa chọn 
và kế thừa những giá trị văn hóa còn SỨC sống 
thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời 
tìm cách loại bỏ những giá trị văn hóa đã lỗi 
thời, cản trở sự nghiệp đối mới. 


Trong hội nhập, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế nước ta phải bao hàm cả sức cạnh tranh 
vê văn hóa như: hàm lượng khoa học trong giá 
trị sản phẩm, vận dụng các tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng sản phẩm. (ISO), tiêu chuẩn về môi 
trường lao động và sinh hoạt cộng đồng 
(SA8000), tiêu chuẩn về minh bạch trong kế 
toán và kiểm toán, phương pháp đo lường 
năng suất của hệ thống doanh nghiệp, dựa trên 
tư duy mới; coi đầu vào là khả năng sáng tạo, 
đầu ra là sự thỏa mãn của khách hàng, như 
phương pháp đo lường năng suất Ráp-mốt của 
tô chức năng suất châu Á (APO). 


Trong xu thế phát triển bền vững của thời 
đại hiện nay, tính chủ động trong hội nhập 
chính là phải phát huy cao độ vai trò văn hóa 
trong phát triên kinh tế. Không CÔ môi trường 
văn hóa sáng tạo thi phát triển kinh tế sẽ khó 
khăn và đễ lầm lạc. 


Thứ hai, những nắm ¡gần đây, bên cạnh phát 
triên hợp tác đầu tư về kinh tế không ngừng 
táng lên ở phạm vi khu vực và toàn cầu, 
đã xuất hiện xu thế đầu tư văn hóa phát triển 
mạnh và hình thành thị trường văn hóa 
toàn cầu. ' 
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Hiện tượng đầu tư ngày càng tăng vào lĩnh 
vực văn hóa là do lợi nhuận đầu tư văn hóa 
thường cao hơn đầu tư kinh tế. Lợi nhuận đầu 
tư văn hóa không chỉ thu được một lần tiêu thụ 
sản phâm văn hóa trên thị trường, mà còn 
thông qua nhiều khâu chuyển nhượng như một 
dây chuyền. Người ta có thể đầu tư văn hóa 
vào khâu đầu (sáng tạo ban đầu), hay đầu tư 
khâu giữa hoặc khâu cuối của dây chuyền 
(phát triển nội dung văn hóa và gia công hay 
tiêu thụ sản phâm văn hóa). 


Xu thế đầu tư văn hóa đang thúc đầy sự kết - 


hợp giữa ngành văn hóa với công nghệ mới 
q1), tạo ra "ngành vui chơi giải trí số hóa" như 
ở Nhật. Nhờ đầu tư văn hóa, ở châu Âu đã hình 
thành /ực lượng sản xuất văn hóa - một nhân tố 
trong chiến lược giao lưu và hợp tác văn hóa 
giữa các thành viên EU nhằm nâng cao hiệu 
quả xã hội và dân trí. Trong đó đã có các 
chương trình lớn như: Chương trình Ra-pha-en 
(từ 1997); Chương trình "Ông vạn hoa" là một 
hạng mục văn hóa có ý nghĩa sâu xa về mặt xã 
hội; Chương trình A-li-a-na thông qua phiên 
dịch ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để thúc đây 


việc phát hành và đọc văn hóa phẩm, bảo vệ 


ngôn ngữ và văn hóa các nhóm dân tộc nhỏ ở 
châu Âu, điều chỉnh nền văn hóa châu Âu đa 
nguyên; Chương trình ủng hộ ngôn ngữ các 
dân tộc thiểu số. 

Ở nước ta thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội đã đặt ra trong đường lối chiến lược, 
cũng không thể không tính đến vận dụng xu 
thế đầu tư văn hóa. Đây sẽ là một vấn đề ở cấp 
chiến lược trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế. Về mặt chính trị, tư tưởng, chúng ta 
đều biết toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế đang vận động trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
tư bản. Vì vậy, trong hội nhập kinh tế và văn 
hóa đều diễn ra không chỉ trong hợp tác đầu tư 
mà còn trong cuộc đấu tranh giữa xu thế phát 
triển bền vững với khuynh hướng phát triển 
phiến diện chỉ vì lợi nhuận, coi nhẹ vấn đề xã 
hội và môi trường của chủ nghĩa tư bản truyền 
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thống. Cho nên vai trò văn hóa sẽ ngày càng 
tăng trong tiến trình hội nhập kinh tế có tính 
chủ động và hiệu quả. 


2 - Nên văn hóa dân tộc trong xu thế đối 


thoại giữa các nên văn hóa trên thế giới 

Chưa bao giờ sự giao tiếp giữa các nền văn 
hóa lại phát triển phong phú, đa dạng như 
trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập kinh 
tế. Có thể nói, tiến trình toàn cầu hóa và hội 
nhập kinh tế cũng là tiến trình đối thoại giữa 
các nền văn hóa. Từ xưa đến nay, nền văn hóa 
nào cũng đều được hình thành và nuôi dưỡng 
từ một nên kinh tế tương ứng, dù cho con 
người có nhận thức được hay không. Tương 
tác giữa kinh tế và văn hóa là động lực hình 
thành các bước tiến của xã hội loài người. Một 
nên kinh tế tiến bộ có quan hệ nhân - quả với 
một nên văn hóa tiễn bộ. Trong giai đoạn hiện 
nay, mối quan hệ tương tác giữa kinh tế với 
văn hóa đã mở rộng ngoài phạm vi quốc gia, 
dân tộc thành cuộc đối thoại ở quy mô toàn 
cầu. Xét về thực chất, cuộc đối thoại giữa các 
nền văn hóa hiện nay là sự đánh giá, so sánh, 
lựa chọn các giá trị đã có, theo quan điểm nhân 
văn hiện đại, nhằm định hướng cho sự phát 
triển kinh tế và xã hội ở buổi bình minh của 
kinh tế tri thức. 

Trong cuộc đối thoại rộng lớn, đa dạng 
giữa các nên văn hóa, người. ta thấy nổi lên quá 
trình hội nhập, g1ao tiếp phổ biến giữa nền văn 
hóa phương Đông với nên văn hóa phương 
Tây. Quá trình xây dựng nền văn hóa nước ta 
nằm trong cuộc đối thoại lớn ấy. Những nét 
lớn đáng chú ý trong cuộc đối thoại này là: 

Trong nên văn hóa phương Tây nói chung 
thì văn hóa Mỹ là nhân tố ảnh hưởng toàn cầu. 
Cả văn hóa bậc cao và văn hóa đại chúng của 
Mỹ đang được quảng bá rộng khắp thế giới 
nhằm mục tiêu truyền bá lối sống Mỹ với việc 
đề cao chủ nghĩa cá nhân và ngôi vị bá quyền 
thế giới của s Nhiều người đã cho rằng 

"sức mạnh mêm”" (Soft power) này thậm chí 
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còn mạnh hơn cả sức mạnh kinh tế và quân sự 
của Mỹ. 


Nhìn chung, nền văn hóa Mỹ đã phát huy 
đến đỉnh cao nhất cả về hai mặt tích cực và 
tiêu cực của nền văn hóa phương Tây, nên về 
kinh tế và xã hội, nước Mỹ cũng tiêu biểu cho 
cả hai mặt tốt nhất và xâu nhất của phương 
Tây. Đây là vấn đề đặt ra về xây dựng kinh tế 
và văn hóa nước. ta khi hội nhập và đặc biệt 

trong sự phát triển quan hệ song phương với 
Mỹ. 

Trong nền văn hóa phương Đông, tiêu biểu 
là văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Trong quá 
trình toàn cầu hóa kinh tế, văn hóa phương 
Đông đang thức tinh và bộc lộ ngày càng TỔ 
những giá trị lớn mà phương Tây đang thiếu và 
cả những giá trị lỗi thời đã kìm hãm các dân 
tộc phương Đông trong vòng lạc hậu lâu dài. 

Nền văn hóa nước ta là một bộ phận trong 
nên văn hóa phương Đông, chắc chắn sẽ chịu 
ảnh hưởng và tác động của cuộc đối thoại văn 
hóa Ong Tây. 

3 - Nên văn hóa dân tộc trong giai đoạn 
xây dựng nên kinh tẾ thị trường định hướn 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế = 
tế 


- Trong quá trình đôi mới, nước ta đã chuyển 
nên kinh tế kế. hoạch hóa tập trung dựa trên 
viện trợ sang nên kinh tế mở cửa và hội nhập. 
Một nên kinh tế mở tất yếu kéo theo nền văn 
hóa mở. Sự chuyển biến ấy phù hợp với quy 
luật chung. Lịch sử cũng đã cho thây điều đó 
từ thời cổ đại cho đến hiện nay. Trong thời cổ 
đại, nền văn hóa mở cửa A-ten đã trở thành 
biêu tượng sự phát triên cao về nghệ thuật, triết 
học, chính trị, sử học. Trái lại, nên văn hóa 
đóng của Xpác- -tơ thì tàn lụi dần. Trong thời 
cận đại, ngay cả nền văn hóa đã phát triên cao 
như văn hóa Trung Hoa nhưng đóng cửa cũng 
trở thành nhân tố kìm hãm sự phát triển của 
đất nước trong nhiều thể kỷ. 

Ngày nay, trong nên văn hóa ở một số nước 
công nghiệp phát triển cũng đã có dấu hiệu tự 
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ru ngủ mình nên nhịp độ phát triển kinh tế - xã 
hội chậm lại như Pháp và có thể cả Nhật Bản. 

Đối với nước ta, vai trò nền văn hóa dân tộc 
trong công cuộc đôi mới, một mặt phải tạo môi 
trường văn hóa cho kinh tế thị trường phát 
triển trong hội nhập. Mặt khác chất lượng nền 
văn. hóa sẽ là biểu hiện tập trung của định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vai trò ấy đặt ra cho nền văn hóa nước ta - 
một nên văn hóa mà những giá trị của nó vốn 
hình thành và được nuôi dưỡng từ môi trường 
kinh tế - xã hội nông nghiệp. Vậy liệu những 
giá trị ấy có phù hợp với vai trò hiện nay của 
nó không? Phải làm gì để nền văn hóa nước ta 
có thể làm tốt vai trò ấy? 

Đây là bài toán rất khó khăn, chưa có kinh 
nghiệm giải quyết vấn đề tương tự trong lịch 
sử. Chừng nào chúng ta chưa tìm được cách 
giải bài toán văn hóa này thì chừng đó chúng 
ta còn Bắp nhiều khó khăn trong đổi mới và 
chưa thể nói đến sự phát triển bền vững được. 


H- MÂY VẤN ĐỀ, VỀ PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIÊN "VĂN, HÓA TRONG HỘI 
NHẬP KINH TẾ QUÔC TÊ 

Tư duy biện chứng chỉ cho biết: khí lịch sử 
đặt ra vấn đề thì cũng chuẩn bị những tiền đề 
để giải quyết vấn đê ấy. Thực tiễn ở nước ta 
trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc và 
thời kỳ đổi mới đã thể hiện điều đó. Trong 
phương pháp. luận này đặt ra vấn đề có quan hệ 
mật thiệt với nhau. Một là, phải nhận thức 
đúng vấn đề mà lịch sử đặt ra. Hai là, từ đó 
mới phát hiện những tiền đề giải quyết vấn đề 
ấy. Nếu nhận thức vấn đề một cách chung 
chung trừu tượng, thậm chí theo kiểu chủ quan 
duy ý chí thì không thê có giải pháp đúng 
được. Tình trạng "công tác lý luận yếu kém, 
bất cập" như Đại hội IX của Đảng chỉ ra đã 
làm cho nhiều vấn đề quan trọng chưa đạt đến 
mức nhận thức đúng do lịch sử đặt ra. Một 
khía cạnh khác trong phương pháp luận Ỡ đây 
là đặt vấn đề văn hóa trong mối quan hệ với 
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kinh tế, xã hội, chính trị như một hệ thống thúc 
đây nhau hoặc kìm hãm nhau. Do đó, mỗi giải 
pháp về văn hóa phải tính cho được tác động 
của nó đến kinh tế, xã hội, chính trị và ngược 
lại. 

Ngoài ra, các giải pháp về xây dựng văn 
hóa phải hướng tới vận dụng những thành tựu 
của kinh tế tri thức. Bởi vì chỉ có phát triển 
kinh tế tri thức mới có khả năng khách quan 
cho phép phát triển bền vững (với ý nghĩa là 
nội hàm của khái niệm định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn hiện nay). Theo nghiên 
cứu của tôi, kinh tẾ công nghiệp không có khả 
năng phát triển bên vững như lịch sử thế giới 
đã diễn ra. Ngay cả trường hợp kinh. tế công 
nghiệp không găn với quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa như ở Liên Xô trước đây cũng 
không có khả năng bền vững, nói gì đến trình 
độ cao là chủ nghĩa xã hội đích thực. 

Thực tiễn cuộc sống, nhất là trong thời kỳ 
đôi mới, còn cho thấy: trong các nhân tố cấu 
thành đời sống con người và xã hội, nhân tố 
văn hóa có sức sống dẻo dai nhất cả về mặt 
tích cực và tiêu cực. Vì vậy, các giải pháp xây 
dựng văn hóa không phải thực hiện một lần là 
xong, càng không thể làm theo kiểu phong 
trào. 

Một số giải pháp chủ yếu đề ra dưới đây là 
dựa trên cơ sở phương pháp luận nói trên. 

Thứ nhất, nghiên cứu và thực hiện văn hóa 
chính trị trong bộ máy câm quyên và các đoàn 
thể nhân dân. 


Đây sẽ là giải pháp cơ ban, lâu đài và có 
tính quyết định nhất trong thời kỳ mới. Công 
cuộc đôi mới và hội nhập của nước ta do Đảng 
lãnh đạo và Nhà nước quản lý nên văn hóa 
chính trị là tiêu biểu cho nhân phẩm dân tộc ta. 
Xưa nay qua các thời đại thịnh hay suy, phẩm 
chất của hệ thống chính trị bao giờ cũng là một 
tấm gương thê hiện trong quan hệ với dân, với 
bên ngoài và trong nội bộ. Tấm gương sáng 
ngời hội tụ được nguyên khí quôc g1a, lòng 
dân tin cậy nên đất nước phôn thịnh. Tấm 
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gương mờ thì nguyên khí yếu, lòng dân ly tán, 
đất nước suy tàn. 

Trong thời đại kinh tế tri thức và công nghệ 
thông tin, phẩm chất của hệ thống chính trị 
như thế nào sẽ bộc lộ sớm và có hiệu ứng 
nhanh. Chính vì vậy, xây dựng văn hóa chính 
trị được thông qua công tác tổ chức cán bộ, 
xây dựng thể chế hoạt động và sự kiểm soát 
công khai những khâu thể hiện văn hóa chính 
trị. Trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm 
quyên, sự phát triển của văn hóa chính trị là 
biêu tượng trực tiếp, tập trung nhất của định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đã đến lúc phải nghiên cứu nghiêm túc về 
thực trạng và hướng phát triển văn hóa chính 
trị ở nước ta, nếu không sẽ quá chậm. Ở trinh 
độ nhận thức hiện nay, có thê nêu ra mấy nhân 
tố cơ bản ban đầu của văn hóa chính trị nước 
ta cần được lưu ý: 

Văn hóa chính trị trên con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội trong thời đại mới trước hết thể 
hiện ở ở trình độ vận dụng phép biện chứng duy 
vật. Ở đâu còn sự chỉ phôi của chủ nghĩa giáo 
điều hoặc của tư duy chủ quan duy ý chí khi 
nắm quyền lực thì ở đó không có văn hóa 
chính trị đúng nghĩa của nó. Văn hóa chính trị 
phải thể hiện ở sự thống nhất giữa tư duy và 
hành động, giữa nói và làm và được kiểm 
nghiệm bởi thực tiễn. Những tri thức chính trị 
tiếp nhận được qua các lớp đào tạo, qua công 
nghệ thông tin chưa thể coi là văn hóa chính 
trị. Tri thức chỉ trở thành văn hóa khi nó được 
_ định hình trong hoạt động chính trị - xã hội, 
trong thái độ ứng xử với cộng đồng phù hợp 
với quá trình dân chủ hóa. 

Về mặt cá nhân nhà chính trị, cán bộ công 
chức thì văn hóa chính trị thể hiện rõ ở đạo đức 
cá nhân. Trong cơ chế thị trường với tính hai 
mặt của đồng tiền thì đạo đức cá nhân luôn 
luôn bị thách thức. Theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, muốn nâng cao đạo đức cách mạng nhất 
thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân. Ngay 
trong thời đại hiện nay, chúng ta vẫn còn thấy 
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đúng về lời dạy của người xưa đối VỚI các 
quan chức: Phải "chính tâm, tu thân, tê gia" thì 
mới có thể lãnh đạo và quản lý đất nước. 

Thứ hai, định hướng văn hóa trong hoạt 
động giáo dục và khoa học - công nghệ 

Trong thực tiễn, hoạt động giáo dục và 
khoa học - công nghệ bao giờ cũng gắn liền 
với văn hóa, dù tự giác hay không. Điêu đáng 
chú ý trong giải pháp này là: kể từ khi kinh tế 
tri thức thay thế dân kinh tế công nghiệp,. toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế trở thành xu thế 
của thế giới, thì nội dung và phương hướng 
phát triển văn hóa trong hoạt động giáo dục và 
khoa học - công nghệ có sự thay đôi, phát triển 
về chất. Văn hóa trong các lĩnh vực này thể 
hiện ở động cơ, mục đích, hiệu quả của giáo 
dục và khoa học - công, nghệ. Nêu trước đây, 
xu hướng phát triên giáo dục và khoa học - 
công nghệ gắn liền với sự phát sinh, phát triển 
kinh tế ,công nghiệp vì lợi nhuận thì ngày nay 
phải gắn với nhu câu và điều kiện phát triển 
kinh tế tri thức vì tiến bộ kinh tế, xã hội, môi 
trường. Sự thay đối về xu hướng phát triển 
cũng quyết định sự thay đổi về động cơ, mục 
đích, hiệu quả của giáo dục và khoa học - công 
nghệ. Vì vậy, nên văn hóa mới trong lĩnh vực 
giáo dục và khoa học - công nghệ chỉ có thể 
phát triển trong. công cuộc tái cấu trúc hệ 
thống giáo dục và khoa học - công nghệ, trong 
thay đối tư duy, phương pháp của giáo dục và 
nghiên cứu, triển khai. Trong giai đoạn chuyển 
đôi hiện nay, sự phát triên nền văn hóa mới 
trong hai lĩnh vực này diễn ra trong cuộc đấu 
tranh giữa xu hướng phát triển giáo dục, khoa 
học - công nghệ vi mục đích nhân văn và phát 
triển bèn vững với xu hướng phát triên giáo 
dục và khoa học - công nghệ phiến diện chỉ vì 
lợi nhuận, coi thường vấn đề xã hội và môi 
trường. 

Thứ ba, hình thành văn hóa kinh doanh, 
văn hóa quản lý trong xây dựng nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập. 
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Nước ta đang đứng trước cơ hội lớn là sự 
gặp gỡ giữa định hướng xã hội chủ nghĩa nền 
kinh tế với xu hướng phát triển bền vững của 
thời đại. Vì vậy, nếu chậm bước vào kinh tế tri 
thức và xu hướng phát triển bền vững của thời 
đại mới thì định hướng xã hội chủ nghĩa dù đề 
ra từ lâu cũng chưa thể thực hiện tốt được. 

Nắm vững cơ hội lớn này phải thể hiện 
trước hết ở xây dựng văn hóa kinh doanh trong 
các doanh nghiệp và văn hóa quản lý trong 
quản lý kinh tế của nhà nước. Xây dựng văn 
hóa kinh doanh và quản lý đang trở thành một 
vấn đề cấp bách trước tiến trình hội nhập, 
nếu không nền kinh tế thị trường sẽ trở nên 
hoang dại. 

Xây dựng văn hóa kinh doanh và quản lý 
trong hội nhập kinh tế là sự kết hợp và vận 
dụng tiêu chuẩn văn minh của kinh tế trị thức 
đang hình thành với những giá trị tốt đẹp của 
nên văn hóa Việt Nam, văn hóa bản địa, 
văn hóa vùng vào hoạt động kinh doanh và 
quản lý. 

Trước hết, phải nhận thức sớm và vận dụng 
những đòi hỏi về tiêu chuẩn của kinh tế tri thức 
hiện nay trong mỗi ngành hàng và sản phẩm 
như tiêu chuẩn hàm lượng khoa học trong giá 
trị sản phẩm, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
sản phẩm, về môi trường lao động, tiêu chuẩn 
về minh bạch trong kế toán và kiểm toán, v.v.. 

Tiếp đó là khai thác, vận dụng những giá trị 
của văn hóa dân tộc, văn hóa vùng trong phát 
hiện những lợi thể so sánh về tài nguyên, trí 
tuệ, nhân lực, lối sống vào xác định công nghệ 
sản xuất, cơ cầu sản phẩm và cơ cấu thị trường 
tiêu thụ. 

Ngoài. ra, tùy theo việc mở rộng thị trường 
và thị phân. ngoài nước, văn hóa kinh doanh 
còn phải biết khai thác những đặc điểm riêng 
về sản xuất và tiêu dùng phù hợp với khu vực 
và quốc gia cụ thể. Đây còn là cơ sở cho sự 
mở rộng hợp tác song phương, đa phương và 
khu vực. 


Văn hóa kinh doanh và quản lý chỉ có thể 
hình thành trước hết ở đội ngũ doanh nhân, đội 
ngũ công chức. Vì vậy, cần có chương trình 
đào tạo doanh nhân và công chức một cách 
chính quy, sớm kết thúc tình trạng sơ khai ấu 
trĩ của doanh nhân và công chức. Trong 
chương trình đào tạo phải có phần về văn hóa 
kinh doanh và quản lý có chất lượng tốt. Trong 
xây dựng văn hóa kinh doanh và quản lý để 
có hiệu quả. Nhà nước cần phát huy vai trò 
của các Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức 
nhân dân. 

Thứ tư, xây dựng văn hóa cộng đông phù 
hợp với quá trình mở cửa và hội nhập. 

Trong giai đoạn mới, sự hợp tác giao lưu 
giữa dân cư trơng nước và ngoài nước sẽ ngày 
càng tăng thông qua con đường phát triển du 
lịch, thăm viếng, mở rộng hợp tác đầu tư, xuất 
nhập khẩu, kể cả xuất nhập khẩu lao động, du 
học v.v.. 

Đổi mới văn hóa cộng đồng thể hiện ở ý 
thức pháp luật và văn hóa trong quan hệ đối 
xử, trong thái độ kinh doanh, trong lối sống, 
trong dịch vụ công và các dịch vụ khác. Từ 
điểm xuất phát một xã hội nông nghiệp lạc 
hậu, đối mới văn hóa cộng đồng là một công 
việc khó khăn, lâu dài, tự nguyện chứ không 
Áp đặt. Do đó, phải có nghiên cứu công phu vê 
mây hướng như. Văn hóa cộng đồng trong xã 
hội cũ (mặt tốt cần phát huy, mặt xâu cân phê 
phán); xu hướng phát triển nội dung nền văn 
hóa mới; tiến trình đôi mới văn hóa và phương 
thức, phương pháp theo vùng dân tộc, vùng đô 
thị, nông thôn v.v.. Trong công việc này, 
không thể thiếu vai trò của các tổ chức nhân 
dân hợp tác tích cực: với chính quyền cơ sở 
trong xây dựng lối sống mới qua con đường 
dân chủ hóa. 

Các giải pháp nói trên cần quan niệm như 
một hệ thống đang phát triên mà mục đích 
hướng tới là sự phát triển toàn diện của mỗi cá 
nhân và cộng đồng xã hội. C 
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BÀI HỌC RÚT RA 
TỪ THUƯC HIÊN QUY CHẾ DẪN CHỦ CƠ SỞ 
Ở ĐOAWNH NGHIỆP NHÀ NUỐÓC 


1 - Mấy nét về thực trạng dân chủ trong 


các doanh nghiệp nhà nước trước khi có Nghị 


định 07/1999/NĐ-CP 


Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và qua 
nhiều đợt đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thực 
hiện hạch toán kinh tế - kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
đối với doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là 
doanh nghiệp)... cho đến trước khi có Nghị định 
07/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực 
hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là 
Nghị định Ữ?), các doanh nghiệp nhà nước đều 
đã có quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp đưới 
nhiều hình thức và mức độ cụ thể khác nhau. Tuy 
nhiên, các văn bản pháp quy chưa đầy đủ, đồng 
bộ, việc thực hiện các văn bản quy phạm trong 
nội bộ doanh nghiệp chưa đều, tính pháp lý và 
tính chất bắt buộc đối với các đoanh nghiệp nhà 
nước chưa cao. Kết quả là, một mặt, người lao 
động không có đầy đủ cơ sở pháp lý để được 
biết, được bàn và được kiểm tra quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của ban giám 
đốc. Bởi vậy chưa phát huy tốt tính chủ động, 
sáng tạo của người lao động. Mặt khác, không I{ 
giám đốc sa vào tình trạng quan liêu, xa rời quần 
chúng, có nhiều quyết định độc đoán, tùy tiện, 
lạm quyền làm hại đến lợi ích của doanh nghiệp, 
của Nhà nước và của người lao động. 


NGUYÊN MINH THÔNG ° 


Mắt dân chủ đã là nguyên nhân chính dẫn đến 
tình trạng doanh nghiệp nhà nước bị thua lỗ kéo 
dài, nhưng ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn duy 
trì những đặc quyền, đặc lợi. Có lúc, có nơi lợi 
ích của một nhóm nhỏ lãnh đạo doanh nghiệp đã 
đi ngược lại lợi ích của xã hội và người lao động 
như họ tìm mọi cách để bòn rút tài sản nhà nước 
dưới nhiều thủ đoạn: đi nước ngoài nhiều lần, 
duy trì mức thu nhập cao, đặc quyền, đặc lợi 
trong khi doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, 
việc làm và đời sống của người lao động không 
ốn định, ăn chia thiếu minh bạch và công khai, 
trù úm người dám đấu tranh vì lẽ phải. Vì thế 
nhiều vụ VIỆC khiếu kiện đã xây ra, tỉnh thần 
đoàn kết trong cán bộ, công nhân yếu, sỐ lượng 
các đơn thư tố cáo, đơn thư nặc danh vượt câp 
tăng. Thực chất, ở nhiều nơi tài sản của Nhà 
nước chỉ tồn tại trên danh nghĩa, còn thực tế đã 
bị cá nhân thao túng, lạm quyền để tư túi hoặc 
chi phục vụ cho lợi ích cục bộ. Doanh nghiệp 
nhà nước đã trở thành gánh nặng cho ngân sách 
nhà nước và một số ngân hàng, làm giảm hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước. 
Trong khi đó, công tác đôi mới công nghệ, nâng 


# Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban chỉ đạo Đôi mới và Phát triển 
doanh nghiệp 
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cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản 
phẩm lại ít được quan tâm. 

Có thể không phải là tất cả, song tình trạng 
mất dân chủ kéo dài trong đại bộ phận các doanh 
nghiệp thời kỳ này cũng là một trong những 
nguyên nhân chính không phát huy được sức 
mạnh tổng hợp và không tìm ra động lực để cải 
tiến quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nhà 
nước. Từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò, vị trí 
của doanh nghiệp nhà nước và toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Trước thực trạng mất dân chủ diễn 
ra khá phổ biến trong hệ thống chính trị cơ sở 
nói chung và doanh nghiệp nói riêng, ngày 
18-2-1998 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 
30-CT/TW để mở rộng quyền dân chủ trong mọi 
tầng lớp nhân dân. 

2 - Kết quả 5 năm (1999 - 2/44) thực hiện 
Nghị định 07/1999NĐ-CP trong doanh 
nghiệp nhà nước 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 
của Bộ Chính trị, ngày 13-2-1999, Chính phủ đã 
ra Nghị định số 07/1999/NĐ-CP về việc ban 
hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp 
nhà nước nhằm cụ thê hóa phương châm: "dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đây là văn 
bản pháp quy cao nhất của Chính phủ. 

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho bộ trưởng 
các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thủ 
trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các 
tổng công ty 91 có kế hoạch tổ chức phổ biến, 
triển khai nội dung của Quy chế thực hiện dân 
chủ ở doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý của mình. Hướng dẫn các doanh nghiệp 
cần tập trung vào việc rà soát lại toàn bộ các văn 
bản và quy định nội bộ của các doanh nghiệp; 
hoàn thiện một cách căn bản và xây đựng lại Quy 
chế thực hiện dân chủ cho phù hợp với nội dung 
của Nghị định 07; tổ chức đại hội công nhân, 
viên chức doanh nghiệp; hướng dẫn những loại 
việc nào doanh nghiệp phải công khai lấy ý kiến 
đến tổ, đội và người lao động, loại việc nào phải 
lấy ý kiến trong diện hẹp là cán bộ chủ chốt ở 
doanh nghiệp. Làm cho người lao động thấy rõ ý 


nghĩa của việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp 
nhà nước là một nội dung quan trọng, có tác 
dụng động viên khuyến khích mọi người lao 
động tích cực tham gia quản lý trên các mặt như 
tô chức sản xuất, kinh doanh, tài chính, lao động, 
tiền lương, sử dụng công quỹ, tài sản, phương 
tiện và việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã 
hội đối với người lao động, ngăn chặn tiêu cực, 
lành mạnh hóa tài chính, chống tham ô, lãng phí, 
thực hành tiết kiệm để sản xuất, kinh doanh có 
hiệu quả và phát triển đúng hướng. 

Nhìn lại 5 năm đã qua có thể thấy, các doanh 
nghiệp đều tiến hành rà soát, hoàn thiện, nâng 
cao và thống nhất những quy chế mà doanh 
nghiệp trước đây đã ban hành hoặc ban hành mới 
các quy chế với tỉnh thần đề cao dân chủ, tính 
công khai phù hợp với tỉnh thần, nội dung của 
Nghị định 07. 

Quy chế Dân chủ đã giúp các doanh nghiệp 
cụ thể hóa bằng văn bản một cách công khai 
những việc lãnh đạo doanh nghiệp cần công bố 
cho cán bộ, công nhân viên biết, những việc 
người lao động được tham gia ý kiến, quyết định, 
được quyền giám sát, kiểm tra và những hình 
thức chủ yếu để họ tham gia đóng góp ý kiến, 
giám sát kiểm tra, bám sát tỉnh thần của Nghị 
định 07 của Chính phủ và căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của từng doanh nghiệp. 

Việc xây dựng nội dung của quy chế, quy 
ước đều được người lao động tham gia đóng gÓp 
ý kiến từ tổ, đội sản xuất trở lên, được nhất trí 
thông qua trong đại hội công nhân viên chức của 


doanh nghiệp và thực hiện công khai dưới nhiều: 


hình thức, tùy theo điều kiện cụ thể của từng 
doanh nghiệp. 

Ban thanh tra cơ quan của doanh nghiệp được 
kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác tiếp 
dân được thực hiện nghiêm túc, trong các doanh 
nghiệp đều đã bố trí phòng tiếp dân, có nội quy 
tiếp dân với những quy định cụ thể, giải quyết và 
xử lý kịp thời những kiến nghị và thắc mắc, bằng 
nhiều hình thức: gặp đối thoại trực tiếp, bố trí 
hòm thư góp ý... Qua đó làm rõ được hai loại cân 
bộ lãnh đạo doanh nghiệp: | 
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Thứ nhất, coi thực hiện dân chủ như cứu cánh 
đối với việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị 
doanh nghiệp, tích cực tìm mọi cách để sớm triển 
khai xây dựng quy chế, mở rộng dân chủ để phát 


huy sức mạnh của quần chúng, trí tuệ của tập thể 


để vượt qua khó khăn. Điều đó đã góp phần tích 
cực làm cho không khí đoàn kết trong nội bộ 
được cải thiện một bước rất căn bản, quan hệ nội 
bộ trở nên gắn bó hơn, tránh sự nghỉ ky , hiểu lầm 
nhau do thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch, 
giảm đáng kể số lượng đơn thư tế cáo... 

Thứ hai, không thích dân chủ nên tìm cách 
đối phó với cả lãnh đạo cấp trên và quân chúng 
công nhân viên dưới nhiều thủ đoạn tỉnh vi để cố 
níu kéo tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình 
thức trong doanh nghiệp, lạm quyền, thao túng vì 
mục đích cá nhân và cục bộ, bản vị... Không ít 
trường hợp xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ 
rồi mà vẫn như không, vì cán bộ thiếu gương 
mẫu thực hiện. Nhưng do có sự chỉ đạo ráo riết, 
sát sao của Chính phủ và các cấp, các ngành, các 
tổng công ty nên đã hạn chế tối đa những biểu 
hiện thứ hai này. Bởi vậy, Quy chế Dân chủ đã 
có tác động tích cực đến hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước, cụ thể như: 

- Xác định rõ hơn trách nhiệm của giám đốc 
(tống giám đốc), quyền lợi và trách nhiệm của 
người lao động, nhiệm vụ và quyền hạn của 
thanh tra nhân dân... trong công tác quản lý, sản 
xuất, kinh doanh ở đơn vị. Từ đó, phần nào hạn 
chế sự độc đoán, chuyên quyền của người lãnh 
đạo cao nhất trong doanh nghiệp; nâng cao trình 
độ hiểu biết pháp luật cho người lao động: giúp 
cho giám đốc (tống giám đốc) khai thác được trí 
tuệ, động lực của người lao động, phục vụ cho 
việc xây dựng tốt chiến lược phát triển, kế hoạch 
đầu tư và tổ chức thực hiện trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả; giúp cho người lao 
động nắm chắc hơn chế độ, chính sách của Nhà 
nước. Đặc biệt là làm cho người lao động hiểu rõ 
về "Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp 
nhà nước" và mối quan hệ gắn bó giữa Quy chế 
Dân chủ với các quy chế khác có liên quan trực 
tiếp đến người lao động ở doanh nghiệp. Tạo 
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điều kiện cho người lao động phát huy được 
quyền dân chủ của mình, đồng thời cũng làm cho 
người lao động hiểu và thấy được quyền dân chủ 
luôn phải đi đôi với nghĩa vụ, và dân chủ chỉ có 
thể được bảo đảm bền vững khi mọi người đều 
tuân thủ pháp luật và trong khuôn khổ của 
pháp luật. 

- Qua việc phối hợp thực hiện Quy chế Dân 
chủ đã gắn bó hơn trách nhiệm giữa giám đốc và 
người lao động trong việc chăm lo đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, và có 
tác dụng là động lực thúc đẩy người lãnh đạo 
doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chủ động và 
sáng tạo hơn trên cương vị của mình. Đồng thời 
tạo điều kiện cho người lao động đóng góp thiết 
thực vào việc kiểm tra, giám sát, hạn chế và ngăn 
ngừa những biểu hiện tiêu cực, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Qua đó người lao động cũng 
nhận thức được những khó khăn, thuận lợi mà 
doanh nghiệp phải đương đầu với cơ chế thị 
trường, từ đó có sự chia sẻ, đồng lòng, xác định 
tư tưởng phải phấn đấu hết mình vì sự tồn tại và 
phát triển của doanh nghiệp. 

- Thực hiện Quy chế Dân chủ bước đầu đã tạo 
được sự phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết thống 
nhất, đấy lùi tiêu cực. Góp phần làm cho không 
khí dân chủ trong doanh nghiệp được cải thiện, 
quyên làm chủ của người lao động được tôn 
trọng, tạo lòng tin cho quần chúng yên tâm công 
tác, lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, 
lao động trong doanh nghiệp ổn định, bã lệ xin 
thôi việc hoặc chuyển công tác giảm, số công 
nhân xin đăng ký các phong trào thi đua lao động 
sản xuất giỏi hằng năm tăng lên đáng kể. 


- Thông qua việc triển khai thực hiện dân chủ, 
vai trò lãnh đạo của Đảng (từ chỉ bộ cơ sở trở lên) 
trong doanh nghiệp đối với tập thể, lãnh đạo 
doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể như: công 
đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên... đã được phát 
huy, sức mạnh tập thể được tăng cường để thực 
hiện tốt nhiệm vụ được g1aO. Mối quan hệ phối - 
kết hợp giữa các tổ chức quân chúng với tổ chức 
CƠ SỞ đẳng và chính quyền trở nên gắn bó và có 
hiệu quả thiết thực. 
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Vạp ehí Cộng sản 


3 - Những hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực 
hiện Nghị định Ở7 trong các doanh nghiệp nhà 
nước vẫn còn những hạn chế: 

- Một số doanh nghiệp chưa nhận thức hết 
tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế, do 
vậy chưa nghiên cứu kỹ, chưa đầu tư nhiều cho 
công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng và 
Chính phủ về phát huy dân chủ cơ sở. Kết quả là 
triển khai Quy chế Dân chủ còn chậm, không 
đồng bộ, chưa rộng khắp ở tất cả các doanh 
nghiệp và người lao động. Có doanh nghiệp kể 
cả tổng công ty, sau 2 năm (đến năm 2001) vẫn 
chưa xây dựng được Quy chế Dân chủ của đơn vị 
mình. Có nơi nội dung của Nghị định 07 chưa 
được phổ biến, quán triệt đầy đủ, hình thức tổ 
chức đơn điệu mang tính phong trào, chưa tổ 
chức nghiên cứu kỹ những nội dung cụ thể tùy 
theo những điều kiện đặc thù của đơn vị mình. 
Có đơn vị còn sử dụng Quy chế Dân chủ của cấp 
trên để áp dụng dập khuôn cho đơn vị mình. 

- Việc xây dựng Quy chế Dân chủ ở một số 
nơi vẫn mang tính hình thức, chiếu lệ, đại khái, 
qua loa, chất lượng thấp, thiếu trọng tâm, còn 
lúng túng trong việc quy định các vấn đề cần 
công khai. Có tình trạng doanh nghiệp lấy lý do 
bí mật thông tin về kinh doanh trong cạnh tranh 
thị trường để che dấu những việc làm có tính chất 
lạm quyền, vụ lợi cá nhân. Việc tổ chức cho 
người lao động tham gia ý kiến xây dựng nội 
quy, Quy chế Dân chủ nhìn chung còn sơ sài, đại 
khái... cho nên đã hạn chế tính tích cực của quy 
chế, làm cho quy chế trở thành thiếu thực tế, 
chưa dân chủ. 

- Ở không ít doanh nghiệp, người lao động do 
chưa nhận thức được vị trí, vai trò của sinh hoạt 
dân chủ, nên chỉ quan tâm những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân mình, như chế 
độ phân phối, lương, thưởng và các phúc lợi 
khác. Còn những ý kiến tham gia vào các giải 
pháp chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, thúc đây phát triên sản xuất, kinh doanh ở 
đơn vị ít quan tâm bởi nói chung họ cho răng đó 
là nhiệm vụ của ban lãnh đạo. Do vậy, nội dung 


phản ánh, góp ý từ phía người lao động không 
nhiều, chưa phát huy được sức mạnh của quần 
chúng. | 

- Cá biệt một số cán bộ, công nhân, viên chức 
đã lợi dụng công khai, dân chủ nhằm lôi kéo, 
kích động quần chúng vì động cơ cá nhân. 

- Trong khi đó, một số người lao động do sợ 
mất việc làm, sợ bị trù úm, nên "nhắm mắt làm 
ngơ" trước những hành vi tiêu cực của cán bộ 
quản lý doanh nghiệp, ngại đấu tranh, tự tước bỏ 
quyền dân chủ. 

- Một số ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và 
bộ, ngành chủ quản ít quan tâm, chưa tập trung 
vào chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp 
trong phạm vi quản lý của mình. Kế hoạch triển 
khai còn chung chung, công tác chỉ đạo điểm 
chưa đầy mạnh, chưa rút ra được những bài học 
để nhân rộng ra các doanh nghiệp thuộc phạm vị 
quản lý. Công tác tuyên truyền, học tập còn dừng 
lại ở chiều rộng, chưa đi sâu phân tích, làm rõ 
những nội dung cơ bản, những cái hay, cái mới 
của Quy chế Dân chủ. 

N guyên nhân của những hạn chế nêu trên có 
thể có nhiêu, nhưng chủ yếu là: 


+ Một số cấp ủy và lãnh đạo của doanh 
nghiệp chưa nhận thức đúng ý nghĩa của Quy chế 
thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, do vậy chưa 
quan tâm đến chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị mình, chỉ lo 
đến sản xuất, kinh doanh hoặc tập trung vào tháo 
gỡ khó khăn. Mặt khác, thiếu sự phối hợp đồng 
bộ giữa cấp Ủy, chính quyền và các đoàn thể, nên 
triển khai quán triệt còn bị chậm, lúng túng. 


+ Có lãnh đạo của doanh nghiệp cho rằng 
trước khi có Nghị định 07 doanh nghiệp đã xây 
dựng một số quy chế, quy ước như: quy chế phân 
phối tiền lương, tiền thưởng; thỏa ước lao động 
tập thê; nội quy lao động của doanh nghiệp; quy 
chế hoạt động của ban thanh tra cơ quan doanh 
nghiệp; quy chế hoạt động của hội đồng hoà giải 
doanh nghiệp; nội quy tiếp dân... Những quy chế, 
quy ước trên hiện đang thực hiện tốt, do Vậy VIỆC 
tổ chức xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ theo 
Nghị định 07 là trùng lắp, không cần thiết. 
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+ Có những doanh nghiệp thực sự đang gặp 
khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, sức cạnh 
tranh sản phẩm yếu, làm ăn thua lỗ; công nhân 
thiếu việc làm, chế độ không được bảo đảm, tư 
tưởng người lao động không ổn định... Cho nên 
lãnh đạo lo sợ nếu "buông ra" cho quần chúng 
bàn cãi dân chủ sẽ khó tránh khỏi bị chỉ trích nên 
tìm mọi cách trì hoãn, chân chừ việc triển khai 
Quy chế Dân chủ, nếu làm cũng chỉ hình thức, 
qua loa, đối phó. Hoặc, có những doanh nghiệp 
do địa bàn hoạt động rộng, cán bộ, công nhân 
làm việc cách xa nhau nên việc tập trung triển 
khai học tập quán triệt Quy chế Dân chủ gặp 
nhiều khó khăn. 

+ Một số Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân 
chủ của bộ, ngành chủ quản chưa coi nội dung 
của thực hiện dân chủ cơ sở có tác dụng thiết 
thực cho việc tiến hành cải cách hành chính nhà 
nước và quản trị kinh doanh trong nội bộ doanh 
nghiệp, gắn cuộc vận động này với việc kiện 
toàn bộ máy quản lý, tổ chức lại sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp, nên thiếu sự tập 
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn 
đốc các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý trong 
việc thực hiện nội dung, cũng như giám sát chặt 
chế Các bước thực hiện. Thiếu SỰ phối hợp đồng 
bộ kể cả trong việc xây dựng triển khai Quy chế 
Dân chủ ở các doanh nghiệp với Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở và cơ quan, nặng về chỉ đạo các 
doanh nghiệp trực thuộc, nhưng lại coi nhẹ khâu 
xây dựng Quy chế Dân chủ trong chính cơ quan 
chủ quản của mình. 

+ Một nguyên nhân cần nói tới là do nhận 
thức từ hai phía: người lãnh đạo và người lao 
động còn hạn chế. Người lãnh đạo doanh nghiệp 
trong nhiều trường hợp cho răng thực hiện dân 
chủ sẽ làm hạn chê quyên quyết định của họ như: 
kỷ luật đối với người cố tình vi phạm chế độ lao 
động, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp... nên 
không hào hứng trong việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ. Đối với người lao động đôi khi họ 
không (hoặc ít) quan tâm, tìm hiểu đến những 
vấn đề khi bản thân ân "quyền lợi sát sườn” chưa bị 
ảnh hưởng, vẫn còn biểu hiện của tư tưởng vị kỷ, 
cục bộ, thiếu trách nhiệm với công việc chung, 
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không nhận thức được quyền của mình trong 
thực hiện Quy chế Dân chủ. Do vậy, họ cũng 
không nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng Quy 
chế Dân chủ; khi tham gia xây dựng Quy chế 
Dân chủ của đơn vị chỉ đóng góp đại khái qua 
loa, chiếu lệ; khi thực hiện thì e dè, ngại ngùng... 

4 - Một số bài học rút ra 

Một là, địa phương nào, ngành nào có sự quan 
tâm sâu sắc của các cấp ủy, nhất là người đứng 
đầu tô chức đảng, chủ động lãnh đạo và phối hợp, 
kiêm tra, đôn đốc các bộ phân chức năng, các 
doanh nghiệp trong việc quán triệt đường lôi, chủ 
trương của Đảng và chính sách của Chính phủ, 
thì nơi đó thường đạt kết quả cao trong việc triển 
khai Nghị định 07 của Chính phủ, phát huy được 
sức mạnh tập thể trong việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước. 

Hai là, những nơi làm tốt thường là nơi thấy 
rõ tác dụng to lớn của thực hiện dân chủ cơ SỞ 
như "chiếc chìa khóa vạn năng" có thể giải quyết 
mọi khó khăn, và từ đó có cách làm thận trọng, 
lựa chọn các bước đi vững chắc, không làm lướt, 
làm ô ạt, nghĩa là không sa vào chủ nghĩa thành 
tích và chủ nghĩa hình thức. Nhiều doanh nghiệp 
đã bố trí lực lượng nghiên cứu, rà soát kỹ các văn 
bản pháp luật có liên quan, tiến hành làm điểm, 
xây dựng quy chế mẫu để lấy ý kiến đóng góp 
rộng rãi của quân chúng, sau đó rút kinh 
nghiệm trước khi nhân ra diện rộng. Các Quy chế 
Dân chủ đạt chất lượng tốt, được đông đảo quần 
chúng, cần bộ, công nhân viên trong doanh 
nghiệp hưởng ứng thường là ngắn gọn, dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ thực hiện, lại có những nội dung Tất 
sâu sắc, sát với đặc điểm, điều kiện của doanh 
nghiệp, phản ảnh đúng nguyện vọng của quân 
chúng. 

Ba là, qua báo cáo của các địa phương và các 
bộ, ngành, các tổng công ty, thì công cụ để thực 
hiện Quy chế Dân chủ cơ sở cũng cần được chú 
trọng một cách đúng mức. Trong số nhiều công 
cụ bảo đâm thực hiện dân chủ cơ sở, thì kỹ thuật 
và quy trình bầu cử có ý nghĩa quyết định đến 
thực chất của sinh hoạt dân chủ. Nhưng đê lá 
phiếu bầu của quần chúng trở thành công cụ sáng 


(Xem tiếp trang 54) 
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ỰC lượng văn nghệ sĩ trên địa 
| bản Hà Nội từ xưa đến nay 
ấn là một lực lượng hùng 
hậu và có tiềm lực lớn nhất trong cả 
nước. Cụm từ "nhân sĩ và trí thức Bắc 
Hà" để tôn vinh những người có trình 
độ cao, lịch duyệt và quảng bác, có 
thể coi như đại điện ưu tú cho nhân. sĩ 
và tri thức cả nước, hầu hết cũng đều 
sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Vì thế, 
không phải ngẫu nhiên, các nhà khoa 
học đã định vị cho Hà Nội là một địa 
điểm "hội tụ" văn hóa và cũng đồng 
thời là nơi có sức mạnh "lan tỏa" văn 
hóa ra cả nước và khu vực. Văn học - Nghệ 
thuật Hà Nội, vì thế cũng vừa có ý nghĩa "hội 
tụ", vừa có ý nghĩa "lan tỏa". Chính vì vậy, tác 
động tinh thân và ảnh hưởng xã hội của nó vô 
cùng rộng lớn và mạnh mẽ. 

Năm 1954, khi chúng ta tiếp quản Thủ đô, 
lực lượng làm văn học - nghệ thuật có thể chia 
ra làm ba nguồn: Nguôn thứ nhất là lực lượng 
văn nghệ sĩ vốn đã sống và hoạt động ở Hà Nội 
từ trước cuộc kháng chiến 9 năm chống thực 
dân Pháp, nay trở về Thủ đô. Nguôn thứ hai là 
lực lượng văn nghệ kháng chiến, có thể xuất 
thân từ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, 
trưởng thành từ trong lòng cuộc kháng chiến, 
nay trở thành những người cầm bút, làm công 
tác văn hóa, văn nghệ. Nguôn thứ ba là lực 
lượng văn nghệ tại chỗ, có thể là hoạt động bí 
mật ủng hộ kháng chiến từ trong nội thành, 
lại cũng có thê là tự phát, có người còn có các 
quan điểm chính trị mơ hồ, có người đã từng 
cộng tác với địch, nói xấu kháng chiến, tuy 
vân chấp nhận ở lại miền Bắc. Đa số lực lượng 
chống cộng và phân động trong giới văn hóa - 
văn nghệ đã bỏ đi vào Nam hoặc sau này tiếp 
tục bỏ chạy ra nước ngoài. 

Trong tình hình phức tạp của những ngày 
đầu giải phóng, Thành ủy Hà Nội đã có chủ 
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phát triển và đổi mới 
của văn học - nghệ thuật 
THỦU ĐO HA NÓI 


BẰNG VIỆT ° 


trương hết sức đúng đắn là tập hợp và tổ chức 
lại đội ngũ, mở các lớp để anh chị em học tập 
trao đổi về đường lối văn nghệ mới của Đảng, 
về con đường đi tới của văn hóa - văn nghệ dưới 
chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đội ngũ này về sau tập hợp lại và trở thành 
những thành viên chủ chốt của Chi hội Văn 
nghệ Hà Nội - tiên thân của Hội Liên hiệp Văn 
học - Nghệ thuật Hà Nội sau này. Vấn đề đoàn 
kết giữa các lực lượng, vấn đề giữ gìn và coi 
trọng các nguyên tắc định hướng cho các sáng 
tác, các ấn phẩm mới luôn luôn được col trọng 
trong thời kỳ này, nhất là khi chúng ta vấp phải 
một số sai làm trong cải cách ruộng đất và cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh (1955 - 
1956). Có thể nói về cơ bản, các văn nghệ sĩ Hà 
Nội suốt thời kỳ này đã giữ được phâm chất và 
lòng tin vững vàng vào lý tướng của cách mạng. 
Các sáng tác đều bình tĩnh, có thái độ nhìn nhận 
đúng với hiện thực, không có biểu hiện hoang 
mang, tiêu cực, mất phương hướng. 

Các đoàn nghệ thuật thời kỳ này phải kiên 
trì làm một công việc rất vất vả và mệt nhọc 
là "gạn đục, khơi trong”, cải tạo và nâng cao 
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một loạt các tiết mục cũ để có thể công diễn trở 
lại dưới chế độ mới. Các văn nghệ sĩ Hà Nội, 
nhất là những người ở trong thành thời kỳ tạm 
bị chiếm đã hăng hái đi vào thực tế sản xuất, 
xây dựng, hòa nhập vào với hơi thở của cuộc 
sống mới, sáng tác. trên cơ sở đã thâm nhập vào 
các mô hình tiên tiến, các cơ sở điển hình của xã 
hội đang từng ngày thay da đối thịt. Rất nhiều 
tác phẩm tiếp cận được với cuộc sống mới, đã 
phản ánh được cốt lõi những vấn đè, những tâm 
trạng của những lớp người trong công cuỆz xây 
dựng ở thành thị cũng như nông thôn, đặc biệt 
là trong phương thức làm ăn, canh tác, trong 
cuộc vật lộn giữa cái "Tôi" và cái "Ta", từ chân 
trời của một cá nhân đến chân trời của tất cả 
mọi người lao động. 

Tiếp đó, từ năm 1964, bắt đầu cuộc chiến 
đấu chống để quốc Mỹ leo thang chiến tranh ra 
miền Bắc, giới văn hóa - văn nghệ Thủ đô lại 
bước vào một cuộc thử thách mới. Đi cùng một 
nhịp với bước đi của toàn dân chống Mỹ, thở 
cùng một hơi thở với toàn thể đất nước cùng 
hành quân đánh giặc và đuối giặc, các văn nghệ 
sĩ Thủ đô, một lần nữa lại cùng nhau bước vào 
cuộc trường chinh với tinh thân yêu nước sôi 
SỤC, tỉnh thần lạc quan mạnh mẽ, ý chí căm thù 
sâu sắc quân xâm lược, lòng thông cảm và sẵn 
sàng sẻ chia, hy sinh đến cùng vì lợi ích của 
nhân dân. 

Tất cả mọi phẩm chất ấy đã rèn luyện nên 
một sức mạnh tinh thần, một vẻ đẹp thăng hoa 
rất cao cả trong văn học - nghệ thuật thời chống 
Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà các tuyển tập 
thơ - văn, các vở kịch, các bài hát - thời chống 
Mỹ đã trở thành những tác phẩm kinh điển của 
văn học Việt Nam hiện đại. Trong đó, có lẽ phải 
kể đến sự góp mặt của văn nghệ sĩ Hà Nội là vô 
cùng lớn lao, vô cùng quan trọng, nếu không 
nói là chủ công và quyết định. Không chỉ bằng 
trí tuệ, chất xám, phương tiện nghệ thuật, lực 
lượng văn nghệ sĩ Hà Nội đã đóng góp cả xương 
máu và trực tiếp gia nhập quân ngũ đánh giặc. 
Biết bao liệt sĩ ở các nẻo đường Trường Sơn, ở 
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các tỉnh miền Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, 
Nam Bộ... là những nhà báo, làm văn hóa - văn 
nghệ từ Thủ đô ra đi cứu nước và hy sinh anh 
dũng ở các chiến trường. Chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, lòng yêu nước thương dân, ý chí 
quật cường quyết chiến và quyết thắng... tất cả 
những điều đó như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác 
phẩm của các văn nghệ sĩ Thủ đô trên mọi miền 
đất nước. 

Sau năm 1975, Hà Nội là Thủ đô của cả đất 
nước thống nhất, lực lượng văn hóa - văn nghệ 
Thủ đô lại tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, có tác 
động đến cả nước trong việc định hướng cho 
sáng tác, mở ra những tìm tòi, khám phá mới 
cho các thể hiện cách tân văn học - nghệ thuật, 
thu thập và phô cập các thông tin về văn học - 
nghệ thuật thế giới, các bước tiến, các trường 
phái v.v... ra cả nước, trong điều kiện thế giới 
bước vào thời kỳ bùng nổ thông tin. Việc tổ 
chức trao đổi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 
sáng tác cũng được văn nghệ sĩ Hà Nội chủ 
động tổ chức với tất cả văn nghệ sĩ trên toàn 
quốc, nhất là với văn nghệ sĩ ở các vùng phía 
Nam mới giải phóng, văn nghệ sĩ ở Hà Nội 
cũng đóng góp tâm huyết và công sức vào việc 
hình thành nên các tổ chức của mặt trận văn 
nghệ thống nhất trên cả nước. Hà Nội cũng là 
nơi gặp gỡ thường xuyên của giới văn hóa - văn 
nghệ các vùng đất qua các cuộc họp mặt hội 
thảo, hội nghị mở trại sáng tác của các chuyên 
ngành. 

Từ thời kỳ đất nước bước vào đổi mới đến 
nay Hà Nội đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối , 
với toàn thể văn nghệ sĩ cả nước. Môi trường 
văn hóa ở Hà Nội sôi động hơn bao giờ hết. 
Những cuộc trao đối, tranh luận, tiếp cận tới 
cái mới ở Hà Nội cũng có chất lượng cao và 
thu hút nhiều cây bút, nhiều người hoạt động 
nghệ thuật có uy tín lớn trong cả nước. Vấn đề 
xã hội hóa nghệ thuật, thương mại hóa nghệ 
thuật trong điều kiện kinh tế thị trường luôn 
luôn là điểm nóng trong các cuộc hội thảo, 
tranh luận của giới văn hóa - nghệ thuật được 
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tô chức thường xuyên ở Thủ đô. Rồi tính dân 
tộc và tính hiện đại trong văn học nghệ thuật, 
việc giữ gìn bản sắc dân tộc, sao cho "hòa nhập 
mà không hòa tan" cũng là một đề tài nóng 
bỏng trong thời kỳ hội nhập và mở cửa, khi thế 
giới bước vào xu thế "toàn cầu hóa" - không 
chỉ về lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực 
văn hóa. 

Việc chống lại các biểu hiện lai căng pha 
tạp, hình thức chủ nghĩa chạy theo lợi nhuận 
đơn thuần... cũng được giới văn hóa - văn nghệ 
Thủ đô luôn quan tâm đem ra mổ xẻ, bàn luận 
để có định hướng đúng và có thái độ dứt 
khoát, rạch ròi trước cái sai, trước mọi biểu hiện 
lệch lạc. 

Tuy nhiên, văn học - nghệ thuật Hà Nội 
không hề bao giờ có ý định đóng cửa, bảo thủ 
hay bản vị chủ nghĩa, địa phương chủ nghĩa. 
Tiếp thu mọi ưu điểm đích thực, chân chính của 
văn hóa - văn nghệ thế giới chịu học hỏi sàng 
lọc để đúc rút lấy tỉnh hoa, tinh chất của mọi 
sáng tạo, rồi làm phong phú cho mình bằng 
cách hấp thụ một cách hữu cơ, nhuần nhụy, 
không lai ghép khiên cưỡng, đó là mục tiêu 
phấn đấu của văn hóa - văn nghệ Thủ đô. Với 
bản lĩnh và kinh nghiệm của những người biết 
sàng lọc cái tốt, cái hay, với hiểu biết vừa lý 
luận vừa thực tiễn của những người đã kinh qua 
nhiều thử thách của cách mạng và kháng chiến, 
chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử thế 
kỹ XX, các trí thức văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội 
luôn luôn biết cách tự làm chủ mình, luôn luôn 
' tỉnh táo, bình tĩnh... để làm trọn trách nhiệm cao 
cả của người kỹ sư tâm hồn của thời đại, biết kết 
hợp nhuần nhụy tri thức và thực tiễn các nguyên 
tắc lý luận và óc sáng tạo... để làm trọn trách 
nhiệm nghệ sĩ, cũng như trách nhiệm công dân 
cao cả của mình. 

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội luôn luôn nhất 
quân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn 
nghệ sĩ Thủ đô hoạt động. Trong các chương 
trình lớn của Thành ủy, có chương trình chuyên 
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đề chăm lo cho sự lớn mạnh và phát triển của 
văn hóa - văn nghệ Thủ đô, xây dựng con người 
Hà Nội văn minh - thanh lịch - hiện đại, bảo tồn 
và phát huy thế mạnh của các di sản văn hóa vật 
thể và phi vật thể ở Thủ đô. Ủy ban nhân dân 
thành phố cũng đã ban hành Quy định về chế độ 
"ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu 
ngành, các chuyên gia giỏi, người có trình độ 
cao"... tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển Thủ đô, trong đó rất quan 
tâm đến các văn nghệ sĩ giỏi, các nhân sĩ trí thức 
có trình độ cao. Ủy ban Nhân dân thành phố 
cũng đã ban hành "Quy định tạm thời về việc 
thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ 
và nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thủ đô". 
Đây cũng là biểu hiện cụ thể về việc tôn trọng 
nhân tài, bồi dưỡng thực sự những người tài, coi 
"người tài là nguyên khí của quốc gia" mà thành 
phố đã cụ thể hóa bằng văn bản. Việc đổi mới 


cách nhìn nhận, cách tôn vinh trí thức và các tài 


năng thuộc các lĩnh vực khoa học và văn học - 
nghệ thuật cũng thể hiện một khía cạnh rất quan 
trọng trong chính sách con người và đường lối 
đổi mới của Đảng ta. 

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội 
được sự ủy nhiệm của các cơ quan chức năng 
thành phố, cũng đang tích cực khởi thảo và hoàn 
thiện "Quy chế hỗ trợ các tác giả, tác phẩm văn 
học nghệ thuật có giá trị cao", sẽ được xem xét 
và phê chuẩn. Quy chế này lần đầu tiên sẽ thể 
chế hóa việc đầu tư hỗ trợ cho các tác phẩm văn 
học - nghệ thuật ở Thủ đô, cũng như lần đầu tiên 
mở ra chế độ "đặt hàng" tác phẩm của các thể 
loại bằng hình thức ký hợp đồng bình đẳng, 
sòng phẳng, giữa một bên là các cơ quan nhà 
nước và một bên là tổ chức hoặc cá nhân văn 
nghệ sĩ. Đơn đặt hàng có thể là một công trình 
nghiên cứu, một bộ tổng tập, từ điển bách khoa, 
hoặc một công trình mỹ thuật, công trình tượng 
đài v.v... với giá trị về kinh tế không hạn chế, 
tùy theo giá trị thực tiễn và chất xám bỏ ra mà 
định giá. Quy chế này nếu được phê chuẩn sẽ là 
một bước tiến mới nữa trong việc Nhà nước 
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hước tiễn - “Xink nghiêm 


huy động và tận dụng chất xám, thế mạnh trí tuệ 
và sức sáng tạo của văn nghệ sĩ trong việc xây 
dựng và làm đẹp Thủ đô. 

Từ năm 1997, Thành phố Hà Nội, thông qua 
Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật đã phát 
động một cuộc vận động sáng tác rất lớn, rất 
bao quát cho cả 9 loại hình văn học - nghệ thuật, 
kéo dài 12 năm, và sẽ tổng kết vào năm 2010. 
Đó là cuộc vận động sáng tác về đề tài "Thăng 
Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến", nhằm phản 
ánh tất cả các khía cạnh của đời sống Thăng 
Long - Hà Nội xưa và nay, mở ra cho các văn 
nghệ sĩ một không gian sáng tạo vô cùng rộng 
rãi, to lớn và cũng sẽ phát huy được óc tưởng 
tượng, trí sáng tạo và tâm huyết của tất cả văn 
nghệ sĩ. Việc đầu tư cho đợt vận động sáng tác 
này, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật kết 
hợp với Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long đã 
có nhiều biện pháp và cách chỉ đạo cụ thể, thiết 
thực, nhằm đích cuối cùng là tạo ra được tác 
phẩm lớn, xứng đáng với mốc son kỷ niệm 1000 
năm Thành lập Thủ đô văn hiến. 

Các giải thưởng nhằm động viên các tác giả 
và tác phẩm cũng được cải tiến và ngày càng 
được coi trọng. Giải "Hồ Gươm" trước kia tôn 
tại một thời gian và cũng chọn lọc được một số 
tác phẩm tốt để trao giải, nằm trong quyền 
hạn tổ chức của Ban Tuyên giáo, Hội Văn học - 
Nghệ thuật và Sở Văn hóa - Thông tin. Từ năm 
1997, giải thưởng Thăng Long ở cấp thành 
phố ra đời, chọn giải thưởng cho 3 lĩnh vực: 
Quản lý nhà nước, Khoa học - Công nghệ và 
Văn học - Nghệ thuật. Giải được trao 2 năm Ì 
lần. Từ năm 2003, giải thưởng Thăng Long đã 
được thay đối quy chế: Giá trị giải tăng lên gấp 
Tưỡi và sẽ được trao 5 năm một lần cho ba lĩnh 
vực trên, nhằm chọn được những tác phẩm và 
công trình xứng đáng có sức sống. bên lâu, có 
giá trị cống hiến lớn. Giải thưởng cấp cơ sở của 
Giải Thăng Long sẽ được trao về Hội Liên hiệp 
Văn học - Nghệ thuật và Liên hiệp Hội khoa 
học - kỹ thuật của thành phố, với quy mô nhỏ 
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hơn, tô chức hàng năm, để sau 5 năm có đủ công 
trình và tác phẩm xứng đáng giới thiệu lên giải 
Thăng Long. Quy chế mới này sẽ làm cho việc 
chọn giải khoa học và chính xác hơn đông thời 
động viên được thường xuyên hơn những người 
phát minh và sáng tạo của cả hai giới khoa học - 
kỹ thuật và văn học - nghệ thuật. Các giải 
thưởng thường kỳ cũng là một động tác kích 
thích kịp thời tư duy sáng tạo và động viên thiết 
thực cho các tác giả. 

Những năm gần đây, lãnh đạo Thành ủy Hà 
Nội cũng rất quan tâm đến việc tạo ra tư duy 
đồng thuận giữa văn nghệ sĩ và những người 
làm công tác đảng, công tác quản lý nhà nước. 
Các cuộc trao đổi đối thoại trực tiếp cởi mở 
thường kỳ giữa Thường vụ Thành ủy và Thường 
trực UBND thành phố do Ban Tuyên giáo và 
Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tổ chức đã 
phát huy rất tốt hiệu quả và thực sự tạo ra mối 
quan hệ tương hỗ, hiểu biết và thông cảm giữa 
người làm công tác đảng, công tác quản lý và 
những người có tư duy và cảm quan sáng tạo. 
Điều này giúp ích rất lớn cho đội ngũ anh chị 
em sáng tác văn học - nghệ thuật. 

Nhu cầu được thông tin, được tham khảo các 
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, được phô 
biến đầy đủ các chính sách mới của Nhà nước... 
đối với văn nghệ sĩ, đã được Thành ủy Hà Nội 
làm rất tốt. Thành ủy coi lực lượng văn nghệ sĩ 
như những cán bộ chủ chốt của mình trong lĩnh 
vực tư tưởng và thực tế đã triệu tập thường kỳ 
các văn nghệ sĩ đến nghe phố biến, học tập các 
nghị quyết của Đảng, những văn bản mới của 
Nhà nước cùng với các cán bộ chủ chốt của 
Thành phố. Tinh thân trọng thị này có tác động 
rất lớn đến văn nghệ sĩ. Anh chị em đến dự các 
buổi sinh hoạt chính trị rất đều và đầy đủ, với 
tinh thần nghiêm túc, thực sự cầu thị. Đây cũng 
là một cách làm hay của Hà Nội mà Ủy ban 
Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật toàn quốc đã có 
nhận xét và biểu dương. 
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Ởhực tiễn - Xin: ngiiệm 


Thành ủ Ủy Hà Nội còn tiếp tụC CƠ chế phổ cập 
thông tin và thỏa mãn các yêu câu g1ao lưu, học 
hỏi thông tin của văn nghệ sĩ bằng một chế độ 
khác nữa đã được thực hiện từ năm 2003. Đó là 
hăng năm tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế, 
tham quan, học hỏi ở trong nước và nước ngoài, 
chi phí do thành phố cầp. Đây cũng là mặt thuận 
lợi nữa cho văn nghệ sĩ trong điều kiện kinh tế 
thị trường hiện nay. Hội Liên hiệp Văn học - 
Nghệ thuật Hà Nội đã tô chức các đoàn đi thực 
tế Lai Châu và Điện Biên Phủ (nhân dịp kỷ 
niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) và sắp 
tới sẽ tổ chức cho một sô hội viên đi xuyên Việt 
đọc đường Hồ Chí Minh sắp hoàn thành; đồng 
thời lên kế hoạch tham quan một số nước, với 
mục đích trao đổi và giao lưu. 


Ý thức được trách nhiệm và vị trí của mình 
khi bước sang thiên niên kỷ mới và sắp tới ngày 
ký niệm 1000 năm lập đô, văn nghệ sĩ Hà Nội 
càng đoàn kết và tập trung sức lực nhằm hoàn 
thành các mục tiêu lớn đã đề ra cho cả giới, 
phục vụ tốt nhất công cuộc đổi mới cũng như 
công cuộc xây dựng Thủ đô, „ BÓP sức đưa Thủ 
đô tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên 
các mặt kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. 
Thủ đô hòa bình, Thủ đô phôn vinh với môi 
trường xanh - sạch - đẹp, với lối sống ‹ của con 
người văn minh, thanh lịch, phát triển cao.. 
luôn là mục tiêu vươn tới của từng người dân 
Thủ đô. Văn nghệ sĩ Hà Nội quyết tâm có 
những đóng góp xứng đáng trong quá trình đi 
lên đó. 

Với Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 
mười (khóa IX) của Đảng, nhấn mạnh văn hóa 
phải phát triên đồng bộ với kinh tế, đồng thời 
nhấn mạnh đến sự lớn mạnh hữu cơ của văn 
hóa trong toàn bộ đời sống xã hội, văn nghệ sĩ 
Hà Nội càng tin tưởng sâu sắc hơn đến tương lai 
tươi sáng của Thủ đô, trong đó văn hóa vân là 
yếu tố hàng đầu cho mảnh đất ngàn năm thanh 
lịch nay. Trách nhiệm lớn đi đôi với lòng tự hào. 
Giới văn hóa - văn nghệ Thủ đô quyềt tâm làm 
hết sức mình trên trận tuyến vinh quang, lấy 
Chân - Thiện - Mỹ làm thước đo và lấy con 
người làm trung tâm cho mọi ý đồ sáng tạo của 
minh. Cl 
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BÀI HỌC RÚT RA... 
(Tiếp theo trang 49) 


suốt lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, chí 
công, vô tư, thì khâu đầu tiên là phải cung cấp 
đầy đủ và chuẩn xác thông tin cho quân chúng. 
Chỉ khi nào phát huy quyên được thông tin đầy 
đủ của quân chúng, thi khi đó mới làm cho dân 
chủ đi vào thực chất, tránh được dân chủ hình 
thức. Bởi vì, ở đâu còn tình trạng dân chủ hình 
thức, thì ở đó cái gọi là "đa số phiếu", thực ra vẫn 
chỉ là sự trang điểm cho những ý đồ cá nhân của 
cá nhân người lãnh đạo, không thể phát huy được 
một cách đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ của 
tập thể. 

Bốn là, khi có Quy chế Dân chủ rồi, khâu 
quan trọng tiếp theo là phải có chế độ kiểm tra, 
đôn đốc VIỆC thực hiện. Muốn vậy, phải phát huy 
vai trò của ban thanh tra cơ quan trong, các doanh 
nghiệp. Tăng Cường phôi hợp VỚI CáC Ủy ban 
kiểm tra của Đảng và của các đoàn thể khác. 
Nhất là phải lựa chọn cán bộ, cũng như đưa ra 
quần chúng rộng rãi để bàn bạc xây dựng quy 
chế hoạt động của bộ phận kiểm tra, thanh tra sao 
cho không bị lệ thuộc vào các ảnh hưởng có tính 
chất lạm quyền của giám đốc doanh nghiệp hoặc 
sự chi phối của bất kỳ cá nhân người lãnh đạo 
nào, cũng như phương thức lựa chọn cán bộ của 
các tổ chức thanh tra, kiểm tra thật trong sạch, có 
đạo đức, phẩm chất tốt, đáp ứng nguyện vọng 
của quân chúng. Bởi vì, nơi nào còn tình trạng 
mất đoàn kết, có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều, 
đều có vấn đề về cán bộ, có tình trạng lạm quyền, 
nê nang, chưa nghiêm, chưa dứt điểm với các 
hiện tượng tiêu cực. 

Năm là, những nơi làm tốt thường làm cho 
việc xây dựng Quy chế Dân chủ trong doanh 
nghiệp trở thành cuộc phát động phong trào quần 
chúng sâu rộng để cán bộ, công nhân viên trong 
doanh nghiệp tích cực tham gia ý kiến xây dựng 
doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, tham gia đây mạnh sản xuất, kinh doanh... 
giúp cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn 
trước mắt, đi vào ôn định, làm ăn có lãi, đời sống 
cán bộ, công nhân viên được cải thiện hơn. Q 
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ÀNH phố Hồ Chí Minh là thành 
phô lớn nhât của nước ta xét trên tât 
cả các yếu tố: diện tích đất đai tự 


nhiên, dân số, tốc độ và quy mô phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công 
nghệ. Hiện tại kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh chiếm hơn 30% giá trị sản lượng công 
nghiệp, đóng góp 
gần 30% nguồn 
thu cho ngân sách 
nhà nước. Trên địa 
bàn thành phố, đến 


Đẩy mạnh cổ phân hóa 


- Nâng cao năng lực tổ chức quản lý, điều 
hành của các loại hình doanh nghiệp. 

- Nâng cao trình độ tay nghề cho người lao 
động, từ đó đạt hiệu quả cao trong sản xuất 
kinh doanh. 

- Góp phần quan trọng vào việc cấu trúc 
lại nền kinh tế thành phố theo hướng hiện đại 
phù hợp với quy 
luật khách quan 
chứ không phải 
theo ý muốn chủ 


quan. 
tháng 6-2004, thụ ` ` Trong những 
hút 935 dự án đầu va xay dựng cũng (Y năm qua, việc cô 
tư (trong đó có 426 phân hóa các loại 


dự án đầu tư nước 
ngoài) với sô vôn 
là 1 500 triệu USD 


cô phần (rên địa bàn 
TINH PHÔ I0 (IIÍ MINI 


hình doanh nghiệp 
thuộc các thành 
phân kinh tê trên 


và 500 doanh địa bàn Thành phó 
nghiệp tư nhân với Hồ Chí Minh 
hơn 1 600 tỉ VND, : bước đầu đã đem 
giải quyết việc làm NGUYÊN CHƠN TEUNG' lại một số kết quả 
cho hơn 140 000 đáng khích lệ: 


lao động, sản xuất 

hàng hóa xuất 

khẩu sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 
kim ngạch xuất khẩu hơn 5 000 triệu USD. 
Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có 
30 000 doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân 
(chiếm 25% số doanh nghiệp tư nhân cả 
nước) và hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước 
do trung ương và địa phương quản lý. Tính 
đến nay trên địa bàn thành phố cứ 140 người 
dân có một doanh nghiệp. 

Việc cô phân hóa các loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
sẽ góp phần thúc đây quá trình xã hội hóa sản 
xuất và sẽ đem lại những tác động như: 

- “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn vốn cả nội và ngoại lực, để đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội. 
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- Tốc độ cổ 

phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước đang dần dân được đây lên. 
Nếu như từ năm 1992 - 1998 mới có 10 doanh 
nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, thì từ 
năm 1999 đến tháng 7-2003 đã có 109 doanh 
nghiệp nhà nước được cổ phần hóa (gấp hơn 
10 lần giai đoạn 1992 -1998) đưa số doanh 
nghiệp nhà nước được cổ phân hóa lên 119 
doanh nghiệp. Đó là chưa kể 16 doanh nghiệp 
mới được cổ phần hóa và 92 doanh nghiệp 
đang bán cô phân, chuẩn bị đại hội cô đông, 
hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp. Thông qua việc cổ phần hóa 


* VS, TSKH, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất - 
Khu công nghiệp Thành phô Hô Chí Minh 


hh) 
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này đã hoàn lại cho ngân sách nhà nước 
451 tỉ 306 triệu đông để đầu tư vào các lĩnh 
vực khác °', 

- Việc cô phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bước 
đầu đã khắc phục được tình trạng vô chủ của 
một số doanh nghiệp nhà nước; tạo động lực 
mới trong quản lý kinh doanh của doanh 
nghiệp và cấu trúc lại nền kinh tế thành phố 
theo hướng tiến bộ, đem lại lợi ích cho nhà 
nước, cho người lao động và cho doanh 
nghiệp. 

- Irong khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 
6-2003 có gần 30 000 doanh nghiệp thì loại 
hình công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 
56,16%, công ty cổ phần 2,96%, có nghĩa là 
doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu đã chiếm gần 
60%, doanh nghiệp một chủ sở hữu chỉ còn 
lại 40%. Sự biến động của doanh nghiệp khu 
vực kinh tế tư nhân nói trên chứng tỏ các nhà 
đầu tư trên địa bàn thành phố đã ý thức được 
những điểm lợi và bất lợi của từng loại hình 
doanh nghiệp; có xu hướng lựa chọn các loại 
hình doanh nghiệp hiện đại, tạo cơ sở cho 
doanh nghiệp có thể ốn định, phát triển không 
hạn chế về quy mô và thời gian hoạt động, với 
quan trị nội bộ ngày càng chính quy và minh 
bạch, rõ ràng hơn. Thực tiễn nói trên cũng cho 
thấy các nhà đầu tư trong nước có xu hướng 
đầu tư dài hạn hơn, công khai hơn. Điều này 
trước hết do tác động của trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất đã được nâng lên trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ 
đó thúc đẩy quan hệ sản xuất biến đôi theo 
hướng xã hội hóa ngày một cao hơn, nên loại 
hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu ra đời 
ngày càng nhiều hơn. Đây là xu hướng biến 
đôi tiến bộ theo quy luật khách quan. 

- Việc thanh lập các công ty cổ phân đã 
xuất hiện những nhân tố mới, như công ty cổ 
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phần khu công nghiệp Tân Tạo (gọi tắt là 
công ty Tân Tạo). Công ty này thành lập theo 
giây phép số 3192/GP-TLDN ngày 4-12- 
1996 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Đến ngày 15-7-2002 chuyên thành 
công ty cô phần khu công nghiệp Tân Tạo 
với các chức năng: đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp; cho 


thuê hoặc bán nhà xưởng do công ty xây 


dựng; kinh doanh các dịch vụ trong khu công 
nghiệp với tông số vốn dự án đầu tư giai 
đoạn l (180 ha) là 500 tỉ đông và giai đoạn 2 
(262 ha) là 900 tỉ đồng để biến nơi đây vốn là 
một vùng đầm lầy, nông nghiệp năng suất 
thấp thành một khu công nghiệp hiện đại. 

Sau 7 năm hoạt động, công ty cổ phần khu 
công nghiệp Tân Tạo đã đạt được một số kết 
quả nôi bật như: 

Tống doanh số đạt được 54 419 triệu đồng, 
nhịp độ tăng bình quân hằng năm đạt 15- 
20%, thu hút 174 dự án đầu tư (trong đó 130 
dự án trong nước, 9 liên doanh, 35 dự án 
100% vốn nước ngoài) dẫn đầu cả nước về 
phát huy nội lực với 3 700 tỉ đồng vốn đầu tư 
trong nước, có i12 nhà máy đã đi vào hoạt 
động. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 600 161 
triệu đồng, thu hút 21 430 lao động, nộp thuế 
cho nhà nước 11 537 triệu đồng. 

Công ty Tân Tạo dẫn đầu cả nước về xây 
dựng nhà xướng cho thuê hoặc mua trả góp 
với diện tích 230 000 m7. Chỉ trong vòng 
3 năm chương trình này đã thu hút 39 nhà 
máy đi vào hoạt động, giải quyết hơn 7 000 
việc làm. 

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của cả 
nước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng công 
nghệ thông tin hiện đại; là một trong hai khu 


(1) Nguyễn Thiện Đức: “Cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước ở Thành phô Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản, 
số 30, tháng 10-2003, tr 43 
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công nghiệp Thành phố xây dựng nhà máy xử 
lý nước thải công nghiệp hiện đại; là khu 
công nghiệp duy nhất của Thành phố có cảng 
cạn ICD hiện đại phục vụ tốt xuất nhập khẩu 
hàng hóa của các nhà máy trong và ngoài 
khu công nghiệp. 

Tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu 
nói trên, song việc thực hiện cổ phần hóa 
doanh nghiệp và xây dựng các công ty cổ 
phân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
nhìn chung tiến triển vẫn còn chậm do các 
nguyên nhân sau: 

- Nhiều cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cũng như người lao động chưa 
nhận thức rõ nội dung, bản chất, đối tượng và 
lợi ích của việc cổ phần hóa doanh nghiệp và 
xây dựng các công ty cổ phần nên còn chần 
chừ, do dự, chờ đợi, thiếu niêm tin và quyết 
tâm ủng hộ, chưa nói đến việc trực tiếp tham 
gia thực hiện. Một bộ phận khá đông cán bộ 
quản lý doanh nghiệp chưa muốn cô phần 
hóa với nhiều lý do khác nhau: có người lo 
lắng cô phân hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ 
làm giảm đi vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, như vậy làm sao giữ được định hướng 
xã hội chủ nghĩa; có người lo sợ mất chức, 
mất quyền, mất lợi ích cá nhân. Công nhân và 
người lao động sợ rủi ro trong đầu tư cổ 
phiếu, nhất là lo tình trạng tham nhũng, tham 
ô, lãng phí, và năng lực yếu kém của đội ngũ 
giám đốc, tính bấp bênh của thị trường: lo sợ 
có sự phân biệt đối xử giữa những người làm 
việc trong khu vực kinh tế tư nhân với khu 
vực kinh tế quốc doanh. 

- Tỉnh hình tài chính doanh nghiệp nói 
chung và các doanh nghiệp cô phần hóa nói 
riêng chưa lành mạnh, thiếu minh bạch, việc 
định giá tài sản để cổ phần hóa chưa sát với 
thực tế nên chưa động viên, khuyến khích 
được đông đảo cổ đông tham gia. Quy trình 
cổ phần hóa doanh nghiệp đòi hỏi cần có sự 
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phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước 
để xử lý nhiều vấn đề mang tính pháp lý và kỹ 
thuật cũng làm cho việc cô phần hóa doanh 
nghiệp gặp không ít khó khăn. 

- Cơ chế, chính sách cổ phần hóa doanh 
nghiệp chưa bao quát được tính đa dạng, 
phong phú của thực trạng tình hình doanh 
nghiệp hiện nay, trong đó đáng chú ý là 
"Phương án làm ăn của các doanh nghiệp sau 
khi cổ phần hóa" chưa thực sự hấp dẫn, lôi 
cuốn cổ đông tham gia; còn có sự phân biệt 
đối xử và thiếu bình đẳng giữa các loại hình 
doanh nghiệp thuộc các thành phân; tâm lý 
người lao động còn nhiều băn khoăn, lo lắng. 

- Sự chỉ đạo của các cấp, các ngành từ 
trung ương đến Thành phố còn thiếu cương 
quyết, chưa sâu sát, nặng về kêu gọi, động 
viên chung chung, giao chỉ tiêu nhưng chưa 
có biện pháp mang tính khả thi, thiếu sự kiểm 
tra kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó 
khăn phát sinh. Việc tổng kết rút kinh nghiệm 
để phát huy mặt tích cực và khắc phục các 
thiếu sót, khuyết điểm còn chưa kịp thời. 

Để khắc phục những nguyên nhân trên 
nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa các loại hình 
doanh nghiệp và Xây dựng các công ty cổ 
phân mới nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa 
sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, chúng tôi xin đề xuất mấy giải pháp 
chủ yếu sau: 

- Một là, đấy mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyền giáo dục về chủ trương chính 
sách cổ phần hóa doanh nghiệp, làm cho 
các cấp, các ngành và người lao động hiểu 
đúng bản chất, mục tiêu cổ phần hóa doanh 
nghiệp. Nhận thức rõ hơn lợi ích của công ty 
cổ phần - loại hình doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh mang tính xã hội hóa cao, đem 
lại hiệu quả tốt trong sản xuất kinh doanh. 
Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục 
làm cho người lao động nhận thức rõ hơn 
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làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân quyền 
lợi chính trị, xã hội của họ và con cái họ cũng 
bình đẳng như trong khu vực kinh tế nhà 
nước. Mặt khác phải đấu tranh để xóa bỏ mặc 
cảm của xã hội và sự kỳ thị của một bộ phận 
cân “bộ, công chức trong các cơ quan công 
quyền của nhà nước đối với các loại hình 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

- Hai là, cần mở rộng đối tượng cổ phần 
hóa ra các loại hình doanh nghiệp. Trước hết, 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước xét thấy 
không cần thiết giữ 100% vốn nhà nước. Đối 
tượng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
không chỉ là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, mà cả 
doanh nghiệp lớn làm ăn có hiệu quả như các 
tổng công ty 90-91. Đối với doanh nghiệp nhà 
nước làm ăn kém hiệu quả nếu thấy củng cố 
được thì củng cố trước khi cổ phần hóa; nếu 
xét không có khả năng củng cố nên áp dụng 
các giải pháp: bán, khoán, cho thuê hoặc cho 
phá sản theo luật chứ không đưa vào diện cổ 
phân hóa. Vì như vậy sẽ làm cho người lao 
động giảm lòng tin vào cô phần hóa doanh 
nghiệp, mặt khác cũng không thể lôi cuốn 
được cổ đông góp cô phần vào doanh nghiệp. 

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp sản 
xuất mà cần mở rộng ra các loại hình doanh 
nghiệp thương mại, dịch vụ, ngân hàng, tài 
chính, bảo hiểm với lộ trình, bước đi thích 
hợp và tất cả cần có sự công khai hóa cho 
nhân dân biết để tham gia. Việc cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước không nên đặt ra 
vấn đề nhà nước giữ vai trò khống chế. Hơn 
nữa nếu có đặt ra thì cũng không nên nêu ra 
tỷ lệ vốn nhà nước giữ vai trò khống chế 
là 51% mà có thể chỉ khoảng 15 - 20 - 30%, 
cốt sao vốn nhà nước vẫn là cổ đông lớn nhất, 
còn 70 - 80 - 85% số vốn kia là của nhiều cổ 
đông khác. 
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Ngoài doanh nghiệp nhà nước đề nghị 
Chính phủ và "Thanh phố đầy mạnh thực hiện 
chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là các doanh 
nghiệp năm trong các khu công nghiệp, khu 
chế xuất như Tân Thuận, Linh Trung,... Việc 
cô › phân hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài có thể tiến hành bằng cách cho các 
doanh nghiệp này bán cô › phiều cho các doanh 
nghiệp, các tô chức và các cá nhân trong và 
ngoài xã hội tham gia. Cần thể chế hóa chủ 
trương cổ phần hóa doanh nghiệp nước 
ngoài bằng luật bảo đảm cho sự an toàn về 
tài san của họ. Xem xét lại những điều kiện 
chuyển đổi theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế 
hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính, thông thoáng 
hơn, không khống chế thời gian nộp hô sơ... 
(Hiện nay trong số 12 doanh nghiệp nước 
ngoài xin cổ phân hóa có 4 doanh nghiệp hoạt 
động trong khu công nghiệp, trong đó có khu 
chế xuất Linh Trung). 

Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp 
nhà nước (sở hữu một chủ) chuyển sang hoạt 
động theo hình thức công ty cô phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, coi đây là một giải pháp 
quan trọng để đưa khu vực kinh tế tư nhân 
phát triên theo định hướng xã hội. chủ nghĩa. 
Điều quan trọng của việc cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 


_ nhân, doanh nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài 


và hướng các doanh nghiệp này phát triển 
theo con đường tư bản nhà nước. Con đường 
mà Lê-nin cho răng đó là sự chuẩn bị vật chất 
đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là "phòng 
chờ" để đi vào chủ nghĩa xã hội, là 3/4 chủ 
nghĩa xã hội. 

- Ba là, đây mạnh việc xây dựng các công 
ty cô phần trong khu công nghiệp, khu chế 
xuất tập trung như kiểu công ty Tân Tạo. Biện 
pháp thực hiện có thê bằng nhiều cách: 


(Xem tiếp trang 79) 
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ỚI truyền thống là đội 
quân chiến đấu, đội - 
quân công tác, đội 


quân sản xuất, trong suốt quá 
trình phát triển, quân đội ta_ 
luôn luôn giúp đỡ nhân dân, 
phát triển kinh tế - xã hội nhất 
là đồng bào ở miền núi, vùng 
sâu, vùng xa. Đặc biệt là, khi 
có Chương trình 135 của Thủ 
tướng Chính phủ về phát triển 
kinh tế - xã hội ở những xã đặc biệt khó khăn 
ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, với nhận thức, 
đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là một 
biện pháp để củng cố quốc phòng - an ninh 
trên các địa bàn chiến lược, Bộ Quốc phòng đã 
có kế hoạch triển khai cụ thể đến các đơn 
vị và đạt kết quả khá khả quan: xây dựng được 
các khu kinh tế - quốc phòng, tạo điều kiện 
cho nhân dân địa phương và các nơi khác đến 
vùng dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
đói nghèo và xây dựng được thế trận quốc 
phòng - an ninh toàn dân vững chắc. 

Đồng thời với việc thực hiện Chương trình 
135, ngày 31-3-2000, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 277/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án quân đội triển khai xây dựng các khu 
kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến 
lược, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
ven biên. Ngày 21-3-2002, Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định số 43/ QĐ-TTg phê duyệt 
và bố sung xây dựng Đề án tổng thể các khu 
kinh tế - quốc phòng trong tình hình mới. 
Theo hai quyết định trên, quân đội sẽ triển 
khai lực lượng nòng cốt xây dựng 17 khu kinh 
tế - quốc phòng trên các địa bàn xung yếu 
đọc biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ. Đáng lưu ý là, các khu kinh tế - 
quốc phòng này đều thuộc các xã trong diện 
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Qzân đội tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng núi, 
vùng đặc biệt khó khăn 


HỒ SỈ HẬU " 


Chương trình 135; có nhiều khu kinh tế - quốc 
phòng là địa bàn rất nhạy cảm về vấn đề dân 
tộc, tôn giáo như khu kinh tế - quốc phòng của 
Binh đoàn 15, 16 ở Tây Nguyên, khu kinh tẾ - 
quốc phòng Mường Chà ở Lai Châu, khu kinh 
tế - quốc phòng nhằm củng cố lại tuyến biên 
giới như ở Quảng Ninh. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng về chính trị và 
quốc phòng mà nhiệm vụ do Chính phủ giao, 
ngay từ năm 1999, không chờ vốn của Nhà 
nước, quân đội đã triên khai lực lượng trên 
các địa bàn khó khăn, phức tạp ở các khu vực 
Mo Ray (Kon Tum), la Rai (Gia Lal), Đắc 
Lắc, Bình Phước, Mường Chà (Lai Châu)... 
Đến nay, tại các khu kinh tế - quốc phòng 
được Chính phủ quy định, lực lượng bộ đội 
đã đứng chân khá vững; ngay sau khi đứng 
chân trên địa bàn, bất kể có vốn dự án hay 
chưa, các đơn vị quân đội đều nhanh chóng ổn 
định về mọi mặt và bắt tay ngay vào công tác 
dân vận, công. tác khuyến nông, khuyến lâm, 
đưa văn hóa về thôn bản. Sau hơn 4 năm thực 
hiện, quân đội không chỉ góp phần xóa đói 
giảm nghèo cho đồng bào tại chỗ mà còn 
góp phần củng. cố quôc phòng - an ninh trên 
các khu kinh tế - quốc phòng. Đặc biệt trong 


* Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng 
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các vụ gây rồi ở một số tỉnh Tây N guyên tháng 
2-2001 và tháng 4-2004 vừa qua, các hộ đồng 
bào dân tộc thuộc địa bàn Binh đoàn 15 và 16 
đóng quân không có người dân nào tham gia. 

Một số khu kinh tế - quốc phòng tuy mới 
bắt đầu xây dựng từ năm 1999 nhưng đã đạt 
được những kết quả tốt: 

- Khu kinh tế - quốc phòng Nam Đắc Lắc - 
Bình Phước đã trồng 1163 ha cao-su, 1265 ha 
cà-phê vối, 154 ha chè, 815 ha điều cao sản, 
31 ha hồ tiêu; xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng bao gồm: 56,6 km đường nội vùng: 
35 000 m nhà ở và làm việc của cơ quan và 
các trung đoàn; 10 km đường điện trung hạ áp, 
10 công trình đập thủy lợi vừa và nhỏ; 7 hô 
tưới, 16 bệnh viện và trạm y tế quân - dân y kết 
hợp với 1 600m7, 600m” nhà trẻ, trường học 
và đưa được 726 hộ dân tại chỗ, trong đó có 
280 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc 
trong Binh đoàn, đưa được l 500 lao động lên 
lập nghiệp, tiếp nhận 302 hộ là người Mông 
đi cư tự do tới địa bàn... 

- Khu kinh tế - quốc phòng EA Súp xây 
dựng 156 km đường nội vùng, làm nhà ở cho 
600 hộ dân với 22 800 mˆ, 62 km đường điện 
trung hạ thế, 1 596 m2 bệnh xá khu vực, 2 đập 
thủy lợi, 1482 m2 trường học, chuẩn bị đất, 
giống, phân bón, 6 vườn ươm cây giống để 
trồng 5 000 ha điều cao sản, 500 ha bông vải; 
Dự án EA Súp được triển khai tương đối 
thuận lợi. _ 

Các khu kinh tế - quốc phòng khác như 
Mẫu Sơn, Bảo Lạc (Quân khu ID), Vị Xuyên 
(Quân khu II), Bình Liêu - Quảng Hà - Móng 
Cái, Bắc Hải Sơn (Quân khu III), Khe Sanh, 
Kỳ Sơn A So - A Lưới (Quân khu IV), Bùi Gia 
Phúc (Quân khu VI), tuy mức vốn đầu tư. có 
hạn nhưng các chủ đầu tư đều rất cố gắng 
phát huy I nội lực, tận dụng mọi nguôn vốn đây 
nhanh tiến độ thi công các hạng mục công 
trình. Đến nay, các khu kinh tế - quốc phòng 
đều đã khẳng định được vị trí của mình trên 
địa bàn. 
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Ở khía cạnh khác cho thấy, các đoàn kinh 
tế - quốc phòng tích cực nắm chắc tỉnh hình 
địa bàn, tuyên truyền, vận động quân chúng 
nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương 
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; thực sự góp phần giữ vững và ổn định 
tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tạo 
lòng tin trong nhân dân, bước đầu góp phân 
xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở khu 
vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
ngày càng được cải thiện. 

Công tác định canh, định cư cũng được đơn 
vị trong lực lượng vũ trang hoàn thành tốt. 
Tiêu biêu là: Bộ đội Biên phòng đã thực hiện 
l4 dự án định canh, định cư tại các xã biên 
giới, trong đó đã định canh, định cư, giúp 
3 543 hộ đồng bào dân tộc dọc tuyến biên giới 
xóa đói giảm nghèo. Từ năm 1998 đến nay, 
các dự án thuộc chương trình mục tiêu quôc 
gia do Bộ Quốc phòng thực hiện đã đỡ đầu, 
đón nhận giúp 47 304 hộ dân xóa đói giảm 
nghèo. Xác định tham gia xóa đói giảm nghèo 
là trách nhiệm của các đơn vị; đồng thời, góp 
phần củng cố quốc phòng - an ninh trên địa 
bàn. Các đơn vị quân đội, nhất là Bộ đội Biên 
phòng đã có nhiều biện pháp đạt hiệu quả tốt. 

Bộ Quốc phòng chú ý chỉ đạo tăng cường 
cán bộ cho cơ sở. Ở mặt này, Bộ đội Biên 
phòng là lực lượng xung kích. Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng đã điều 458 cán bộ về 458 xã 
đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn của 212 đồn 
biên phòng. Sau khi được tăng cường cho các 
xã biên giới, có rất nhiều đồng chí đã chuyển 
sinh hoạt đẳng về địa phương, trong đó có 
nhiều đông chí được bầu vào cấp ủy, giữ chức 
bí thư, phó Bí thư đăng bộ, chi bộ cơ sở, hay 
được bầu vào Hội đồng nhân dân xã. Các đồng 
chí này thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp 
ủy và chính quyền địa phương. 

Đặc biệt là, lực lượng vũ trang đã giúp đỡ 
các địa phương xóa mù chữ khá thành công. 
Khi thực hiện các chương trình dự án (năm 
1999 và năm 2000) tuyển 2 000 chiến sĩ mới 
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để làm công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học. Các cán bộ quân đội cùng các địa 
phương xây dựng trường học, ủng hộ sách vở, 
giấy bút, vận động các cháu đến lớp, trực tiếp 
dạy học cho các cháu, do đó hàng vạn học sinh 
và hàng vạn người lớn tuổi được xóa mù chữ 
trong thời gian qua. Mặt khác cùng thời gian 
này, việc thực hiện chương trình quân - dân y 
kết hợp cũng đạt được kết quả khá khả quan. 
Tại 438 xã, các đơn vị quân đội đã bố trí 265 
y sĩ quân y, 185 y tá vừa chăm lo sức khỏe cho 
đơn vị, vừa tham gia phòng bệnh, chữa bệnh 
cho nhân dân. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng còn điều thêm hàng chục y sĩ cho 
26 xã điểm, các đơn vị tăng cường thêm gần 
một trăm cán bộ quân y đê tăng cường cho 
chương trình. 

Tại An toàn khu, Bộ Quốc Xà: vừa 
thường xuyên cử các đoàn đến khám, chữa 
bệnh cho đồng bào và đầu tư xây dựng nhiều 
trạm y tế để phục vụ nhân dân trong vùng, vừa 
chú ý đến việc củng cố chính quyền, đoàn thể 
Ở cơ sở thông qua các đơn vị đi thực hiện 
Chương trình 135. Quân đội đã tham gia củng 
cố 112 đảng bộ, chi bộ xã; phát hiện, bôi 
dưỡng giúp địa phương kết nạp 134 người vào 
Đảng, giúp đỡ 427 đảng viên từ yếu kém phân 
đấu tốt, củng có 44 Ủy ban nhân dân, 25 ban 
công an, 2l ban quân sự, 282 tổ chức đoàn, 
258 tổ chức hội phụ nữ, 9 hội cựu chiến binh, 
52 hội nông dân xã hoạt động tốt; xây dựng 
2 169 tổ an ninh nhân dân, 267 tổ hòa giải, 231 
tổ tàu thuyền an toàn ở các cụm dân cư. Từ 
năm 1998 đến năm 2002, mở 669 lớp học dạy 
cho 8 125 người, phun thuốc vệ sinh môi 
trường 44 lần, phối hợp tiêm phòng bệnh cho 
28 155 châu, khám chữa bệnh cho hơn 1000 
người; phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam cấp cho các địa phương 864 ti-vi, 
hàng chục bộ tăng âm và nhiều nhạc cụ. Tất cả 
những việc làm đó đã góp phần tăng cường 
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mối quan hệ quân dân ngày một bền chất và 
phát triển không ngừng. 

Một công tác quan trọng khác được Bộ 
Quốc phòng rất chú trọng là, xây dựng kết cấu 
hạ tầng các khu gia đình quân nhân, các đơn vị 
ở vùng sâu, vùng xa. Được Chính phủ hỗ trợ, 
với sự nỗ lực lớn, từ năm 1999 đến nay, Bộ 
Quốc phòng đã xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng cho 65 làng bản định canh định cư và tạo 
điều kiện đoàn tụ cho hơn 3 000 gia đình quân 
nhân. Các hộ gia đình quân nhân không chi là 
những gia đình văn hóa, đi đầu trong công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, đưa khoa học - kỹ 
thuật về thôn bản, mà còn tạo ra vành đai an 
toàn về chính trị trên địa bàn đóng quân. 

Trong tỉnh hình hiện nay, việc xây dựng 
các làng quân nhân là rất cần thiết và cần được 
quan tâm, bởi vì việc phân bố dân cư đến vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo gặp rất 
nhiều khó khăn. Qua thực tế, lấy mô hình làng 
quân nhân làm hạt nhân cho việc hình thành 
cụm dân cư có ý nghĩa kinh tế - xã hội và quốc 
phòng anh ninh rất lớn và có hiệu quả. 

Theo Quyết định số 174/CP-VX, ngày 
22-2-1999, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho 
Bộ Quốc phòng cùng một số cơ quan tham gia 
giúp đỡ xóa đói giảm nghèo cho tỉnh Sơn La, 
Bộ Quốc phòng đã xây tặng 4 xã: Mường Và, 
Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lạnh mỗi 
xã hai lớp học và một nhà khám, chữa bệnh 
cho nhân dân, với tông giá trị 2 tỉ đồng; ngoài 
ra, còn giúp mỗi trạm y tế các dụng Cụ, trang 
thiết bị trị giá khoảng 25 triệu đồng. Năm 
2002, Bộ Quốc phòng đã trích 2 tỉ đồng từ 
Quỹ "Ngày vì người nghèo" để xây dựng một 
cụm trường học mẫu tại xã Dồm Cang (huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La); tham gia xây dựng 
đường giao thông với 42,83 km, từ Púng Bánh 
(huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đến Mường 
Lới (huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu) trị giá 
khoảng 10 tỉ đồng. 

Cùng vỚi phát triển kinh tê, công tác đào 
tạo cán bộ cơ sở cũng được tiến hành khá tốt. 
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Hằng năm, quân đội tuyến chọn con em các 
dân tộc theo địa chỉ, huấn luyện quân sự, chính 
trị, dạy văn hóa, đào tạo nghiệp vụ, chuyên 
môn... sau đó, đưa các em về địa hương làm 
nòng cốt của chính quyền, các tô chức quần 
chúng ở cơ sở. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ 
chức thường ky các đợt công tác khám bệnh 
cho dân, tuyên truyền đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với 
đồng bào vùng sâu vùng Xa, tuyên truyền vận 
động định canh định cư, chống và hạn chế hiện 
tượng du canh, du cư, ngăn ngừa và chống các 
luận điệu tuyên truyền, phân động. Hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh Sơn La, Bộ Quốc phòng đang 
triển khai đầu tư 8 dự án bao gồm 3 dự án định 
canh định cư, 2 dự án đường, g1aO thông, Ì dự 
án thủy điện, thủy lợi, 1 dự án câp nước sạch 
và Ì dựá án trại sản xuất tập trung từ ngân sách 
nhà nước. Các dự án này đều được triển khai 
khá hiệu quả. Qua đây cho thấy, Bộ Quốc 
phòng là một trong những đơn vị đi đầu giúp 
đỡ các địa phương khó khăn trong phát triên 
kinh tế - xã hội và có kết quả tốt. 


Có thể nói trong những năm qua, cán bộ, 
chiến sĩ trong quân đội ta đã phần đấu không 
mệt mỗi, phát huy truyền thống kiên cường 
của. mình vừa hăng say luyện tẬp, săn sàng 
chiến đâu và phục vụ chiến đấu; vừa hết lòng 
hết sức giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là đồng 
bào vùng núi, vùng sâu, vùng xa phát triển 
kinh tê - xã hội, xóa đói giảm nghèo, duy trì 
củng cố quan hệ quân dân ngày càng thắm 
thiết xứng đáng với danh hiệu quân đội nhân 
dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. 
Để tiếp tục phát huy từ những kết quả đạt được 
trong khi tham gia phát triển kinh tế - xã hội 
Ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn, lực lượng quân đội cần tiếp 
tục thực hiện tốt một số giải pháp cho những 
năm tới: 

1 - Thực hiện tốt những kinh nghiệm hay từ 
việc thực hiện các dự ân, nhằm xây dựng. tốt 
hơn các khu kinh tế - quốc phòng Và Các vùng 
dự án khác để vừa đạt mục tiêu giữ vững quôc 
phòng - an ninh cho đất nước, vừa tạo điều 
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kiện giúp xóa đói giảm nghèo cho phần lớn 
các hộ dân tại vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, 
hải đảo. 

2 - Kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các 
cơ quan trung ương và các địa phương có các 
dự án đang triển khai để thực hiện đầu tư xây 
dựng cơ bản không bị trùng lắp; đông thời, tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp và 
bảo đảm mọi quyền lợi cho các hộ dân đến lập 
nghiệp trên vùng quê mới, vùng đặc biệt khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa. 

3 - Khi xây dựng các công trình phúc lợi 
công cộng thuộc kết cấu hạ tầng, cần làm tốt 
tư tưởng cho các hộ dân trong vùng trong việc 
cùng đóng góp công sức vừa tăng thêm nguồn 
nhân lực tại chỗ, vừa tạo thêm trách nhiệm cho 
các hộ dân trong quá trình sử dụng, bảo quản 
sau này. 

4 - Thống nhất sự lãnh đạo chỉ đạo từ bộ, 
quân khu, tỉnh đến các chủ dự án trong quá 
trình triển khai, tập trung mọi nỗ lực để hoàn 
thành sớm nhất, tốt nhất kế hoạch, mục tiêu đã 
đặt ra. 

5 - Tiếp tục đề nghị Chính phủ ưu tiên cấp 
vốn để Bộ Quốc phòng có điều kiện hoàn 
thành xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng 
đúng tiến độ và kế hoạch đã đặt ra; cùng nhau 
nỗ lực để huy động sức mạnh tông hợp của cả 
nước trong việc quan tâm, giúp đỡ, tham gia 
thực hiện các dự án này. 

Vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ, cán bộ, 
chiến sĩ quân đội ta đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp 
phân quan trọng vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói 
riêng. Đây là một minh chứng cho hình ảnh 
"Anh bộ đội Cụ Hô" vẫn mãi mãi trong sáng, 
tốt đẹp trong hoàn cảnh chiến tranh cũng như 
hòa bình. 


Số 20 (tháng 10 năm 2004) 


kực tiễn - “XimÍt 


Tạp chí Gộng sản 


HAI HẬU chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn buyện 


DOÄN HUÊ 


UYỆN Hải Hậu là vùng lúa nổi 
tiếng của tỉnh Nam Định. Nằm liền 


kề biển Đông, có nhiều sông ngòi 
chằng chịt, bao bọc, Hải Hậu có nhiều thuận 
lợi cho phát triển nông nghiệp và nuôi trồng, 
đánh bắt thủy hải sản. 


Thế mạnh thứ nhất của Hải Hậu là kinh tế 
nông nghiệp. Trong nhiều năm qua, thâm canh 
lúa đứng vào bậc nhất ở địa bàn tỉnh Nam Định 
và cả vùng đồng bằng sông Hồng. Năng suất 
lúa luôn ôn định đạt 127 tạ/héc-ta/năm, bình 
quân lương thực đầu người hơn 500 kg. Nhờ 
công cuộc đổi mới của Đảng, Hải Hậu đã và 
đang khởi sắc. Sản phẩm nông nghiệp của địa 
phương đã được người tiêu dùng trong tỉnh và 
ngoại tỉnh mến mộ. Chuyển động trong lĩnh 
vực nông nghiệp đi vào thâm canh chuyên sâu, 
phát triển nông nghiệp đa ngành theo hướng 
sản xuất hàng hóa. 

Thế mạnh thứ hai của Hải Hậu là kinh tế 
biển (kể cả thủy Sản). Với bờ biển dài 36 km 
(chiếm 1/2 tổng số của tỉnh), có nhiều cửa sông 
lớn, Hải Hậu có điều kiện đánh bắt xa bờ và 
nuôi trồng thủy hải sản. Vùng biển này có 
nhiều hải sản quý như các loại cá chim, thu, 
ngừ, đé..., có sứa đỏ; có muối chất lượng cao 
(vị mặn ngọt được Nhật Bản ký hợp đồng mua 
số lượng lớn). Ngư dân ở Hải Hậu có trình độ 
và kinh nghiệm nghề biển, rất năng động, 
sáng tạo, do đó những năm gần đây ngành thủy 


sản của huyện đã có nguồn 
thu lớn, hiệu quả kinh tế 
Cao. 

Chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn huyện 
trong mấy năm qua có 
bước đi vững chắc trên cơ 
sở phát huy thế mạnh của 
một huyện ven biển với 
nhiều yếu tố "thiên thời, SP lợi, nhân hòa”. 

Biều: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Hải Hậu 
từ năm 2000 đến năm 2003 


2/1 | 22 | 23 
` nghề 


Fr ì nm ram 
Ea mmram 


- Dịch 
Nguôn: Phòng Thống kê huyện Hải Hậu 


Nhìn chung, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
huyện Hải Hậu đang diễn ra theo hướng tích 
cực. Vì vậy, cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân 
ngày càng được nâng cao. Nhiều gia đình đã 
xây được nhà cao tầng, mua sắm các tiện nghỉ 
sinh hoạt sang trọng, các phương tiện phục vụ 
sản xuất và tiêu dùng tốt. Đời sống vật chất của 
người dân được nâng lên rõ rệt, thể hiện cụ thể 
trong bữa ăn hằng ngày của từng gia đình. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa 
và sản lượng lương thực đứng đầu toàn tỉnh. 
Trình độ thâm canh của nông dân có sáng tạO, 
tích lũy kinh nghiệm, nhanh ¡ nhạy với giống lúa 
mới có năng suất cao; biết nhu cầu của thị 
trường chọn giống lúa cho phù hợp. Gạo tám 
Hải Hậu, nếp cái hoa vàng đã được nhân dân 
Thủ đô và thị trường nội địa ưa dùng những dịp 
lễ, tết, đình đám và cho nhu cầu khách sạn, nhà 
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Ckực tiễn - “Xin ngiiệm 


Vạp chí Gộng sản 


hàng. Điều quan trọng là huyện đã hướng sản 
xuất nông nghiệp áp dụng các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ cho phù hợp với tỉnh 
hình thực tế của địa phương. Xu hướng đi vào 
thâm canh chuyên sâu để có năng suất cao, chất 
lượng tốt là mục tiêu trong nông nghiệp. Chính 
vì vậy, tỷ trọng trong nông nghiệp giảm, song 
sản lượng, năng suất lúa không hề giảm, thậm 
chí còn tăng cao. Năm 2000 sản lượng đạt 134 
222 tấn, năng suất đạt 117 tạ/héc-ta; năm 2001 
là: 144 465 tấn và 126,6 tạ/héc-ta, năm 2002: 
147 134 tấn và 129 tạ/héc-ta, năm 200: 
145 850 tấn và 127 tạ/héc-ta. 

Thực tiễn của công cuộc đôi mới đòi hỏi cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 
phải chuyển dịch nhanh hơn nhằm đáp ứng với 
yêu cầu của cuộc sống. Cùng với việc thâm 
canh cây lúa, Hải Hậu còn chú trọng phát triên 
chăn nuôi. Đàn lợn, đàn gà, đàn vịt vẫn phát 
triển đều và giữ vững sản lượng tăng từng năm 
(tăng 3%/năm). Điều đáng phấn khởi là nuôi 
trồng thủy sản đang được phát triển mạnh ở 
những nơi có điều kiện và những vùng lúa có 
năng suất thấp. Nhiều hộ nông dân bỏ vốn hàng 
trăm triệu đồng để đầu tư nuôi trồng thủy sản. 
Năm 2003, xã Hải Đông đã xây dựng thành 
công 5 héc-ta mô hình nuôi cá rô phi đơn tính 
chuyển đổi từ đất trồng lúa năng suất thấp bước 
đầu đạt kết quả khả quan. Qua 6 tháng nuôi cá, 
năng suất bình quân đạt trên 1 000 kg/héc- -ta, 
doanh thu đạt 120 triệu đồng/héc- -ta, lãi ròng 
trên 36 triệu đồng/héc- -ta (SO với trồng lúa 
doanh thu gấp 3,5 lần, lãi ròng gập 4 lần). Năm 
2004, huyện đã tập trung chỉ đạo và đã có 16/35 
xã, thị trấn chuyển đôi trên 200 héc- ta từ đất 
trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy 
sản. Hiện nay khu chuyển đối đã đào xong ao 
nuôi; một số vùng đã xuống giống. Để nuôi cá 
rô phi đơn tính, người nông dân phải đầu tư khá 
lớn như ngoài việc thuê đào ao, xử lý các hệ 
thống tiêu thoát nước theo đúng tiêu chuẩn, còn 
mua cá giống là 1 500 đồng/con. Thực tế cho 
thấy, những sản phẩm này hiện được Nhà máy 


cá hộp Hải Phòng giải quyết đầu ra khá thuận 
lợi. Những hợp đông ký kết với Nhà máy đang 
là mục tiêu để huyện vươn lên đấy mạnh nuôi 
trồng thủy sản làm tăng nguồn thu nhập. 

Nuôi tôm nước lợ cũng là hướng mà huyện 
sẽ đầy mạnh. Các dự án nuôi tôm trên địa bàn 
huyện với số vốn lớn đang được triển khai và 
bước đầu đã thu được kết quả khả quan. Các 
thành phần kinh tế đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư 
với quy mô đa dạng. Ngoài việc nuôi tôm, 
nhiều hộ. còn mở rộng nuôi cua, cá sấu, ba ba, 
lươn... để xuất khẩu. 

- Những năm gần đây, Hải Hậu hướng vào 
trồng rau quả xuất khẩu, trong đó cây cà chua là 
một điển hình. Đây là hướng đi đúng đắn và 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chọn các 
giống cà chua ngoại, quả sai, thực hiện theo 
đúng hợp đông của nhà máy nên cà chua được 
tiều thụ nhanh không bị ú Ứ đọng. Phát triển mặt 
hàng này giải quyết vấn đề quan trọng là thay 
đổi cơ cấu mùa vụ: cây màu vụ đông, làm cho 
những chân ruộng hai vụ đem lại lợi nhuận cao 
trên một héc-ta gleo trồng (màu lãi gấp 4 lần so 
với lúa). Thực tế ở Hải Hậu cho thấy, không chỉ 
có cây cà chua, mà còn ở các loại cây rau khác 
như bắp cải, su hào, bí, đậu tương, khoai tây, 
cây cảnh, cây hoa... cũng đang được phát triên 
theo hướng này. 


Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, Hải 
Hậu còn đấy mạnh phát triển kinh tế biển. Việc 
đầu tư phương tiện, đóng thêm tàu mới, thành 
lập các hợp tác xã đánh cá xa bờ được các thành 
phần kinh tế trên địa bàn huyện COI trỌng. 
Những chính sách mới của Nhà nước đã phá vỠ 
rào cần tâm lý thiếu vốn phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh. Nguồn vốn vay của các chủ 
phương tiện là ở trong dân cư, ngân hàng và vốn 
nước ngoài theo hình thức liên doanh, liên kết. 
Điều đẳng phấn khởi là mấy năm gần đây 
huyện có những đội tàu có đủ điều kiện đánh 
bắt hải sản dài ngày trên biển. Việc tổ chức sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng được tiến hành 
hợp lý, làm cho các phương tiện phát huy được 
năng lực sản xuất đem lại hiệu quả kinh tẾ cao. 
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Cực tiến - “Xink mgiưiệm - Yạp efoí Gộng sản 


Có nhiều chủ phương tiện chí trong một thời 
gian “ đánh bắt hải sản đã hoàn được vốn vay 
và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất quy mô 
lớn hơn. 

Sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất của ngành 
thủy sản được thể hiện qua việc làm tốt đầu tư 
các phương tiện đánh bắt xa bờ có hiệu quả. 
Cuối năm 2003, huyện có 588 phương tiện khai 
thác hải sản với tổng công suất trên 21 000 CV. 
Riêng tàu đánh bắt xa bờ được nhà nước hỗ trợ 
cho vay vốn là 32 chiếc và 2 tàu dịch vụ, với 
tổng công suất là 10 937 CV. Việc tận dụng các 
diện tích mặt nước trên địa bàn, kết hợp VỚI VIỆC 
chuyển một số diện úch làm muối kém hiệu 
quả, làm lúa năng suất thấp sang nuôi trồng 
thủy sản, là bước đi rất đúng hướng, phù hợp 
với sự chỉ đạo của tính và Trung ương. Ở các 
cơ sở nuôi trồng thủy sản như vùng nước lợ 
(700 héc-ta) nuôi tôm sú, tôm giống, tôm rảo, 
tôm he chân trắng, cá song, cá vược; vùng nước 
ngọt (1 400 héc-ta) nuôi cá rô phi đơn tính, ba 
ba, ếch, lươn... đều đem lại hiệu quả rõ rệt. 
Trong tổng số 700 héc-ta đã có 10 ha nuôi tôm 
công nghiệp, còn lại chủ yếu nuôi theo hình 
thức quảng canh cải tiến và bán thâm canh (năm 
2003 sản lượng tôm nuôi đạt 320 tấn). Huyện 
đã chỉ đạo quy hoạch khoanh vùng nuôi trồng 
thủy sản, chuyển đổi hình thức, phương thức 
nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm 
canh; hiện đã có mô hình nuôi bán công nghiệp. 
Các sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ tốt ở thị 
trường trong nước và xuất khẩu. Các cơ sở sản 
xuất phát triển đã thúc đây các địch vụ ngành 
nghề trên địa bàn nông thôn, giải quyết việc 
làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Các sản 
phẩm của biển, của thủy sản đều được tận 
dụng để chế biến nước mắm, chế biến thức ăn 
chăn nuôi gia súc... 

Sự phát triển kinh tế nông nghiệp, làm cho 
kinh tế công nghiệp và dịch vụ ở Hải Hậu cũng 
đang phát triển theo. Sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang 
đòi hỏi sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp 


và ngành nghề phát triển nhằm đáp ú ứng với thực 
tiễn của cuộc sống. Các thành phần kinh tế trên 
địa bàn huyện đã đầu tư phát triển công nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí, 
điện tử, khôi phục và nâng cao nghề truyền 
thống như mộc, nê, dệt, đan lát, trồng dâu nuôi 
tằm, tròng, cây cảnh; đặc biệt là phát triển công 
nghiệp chế biến nông, hải sản. Những năm qua 
các ngành nghề này đã phát triển mạnh thích 
ứng được với cơ chế mới. Quy hoạch vùng sản 
xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cơ sở sản xuất 
gạch tuy-nen, công suất 5 - 7 triệu viên/năm. 
Căn cứ vào nguồn nguyên liệu có sẵn và nắm 
bắt thông tin kinh tế, tìm hiểu thị trường, huyện 
đã xây dựng khu chế biến nông - hải sản ở thị 
trấn Thịnh Long và mở rộng quy mô sản xuất 
thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, khu công nghiệp 
Thịnh Long đã và đang xây dựng với diện tích 
15 héc-ta để các nhà đầu tưcó dự án khả thi thu 
hút lao động và giải quyết việc làm. 

Về giao thông nông thôn, Hải Hậu là một 
điểm sáng với tốc độ phát triển nhanh và đồng 
đều. Toàn huyện có 100% xã, thôn, xóm đường 
được bê-tông hóa và rải nhựa. Kinh phí làm 
đường đều do nhân dân đầu tư xây dựng. Trong 
quá trình làm bảo đảm dân chủ, công khai về 
kinh tế nên không có tiêu cực. Hải Hậu còn có 
lợi thế và tiêm năng phát triên du lịch sinh thái 
của vùng đồng bằng sông Hồng. Du khách đến 
Hải Hậu sẽ được thăm những làng quê trù phú, 
với mô hình VAC, các mô hình nuôi trồng thủy 
sản, nhà thờ xứ đạo, nghỉ mát ở bãi biên Thịnh 
Long, thưởng thức các món ăn hải sản... 

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu đã đạt 
được trong mấy năm qua Hải Hậu còn một số 
mặt hạn chế: 

Một là, trong chuyên dịch cơ cấu kinh tế của 
huyện, nhất là cơ cấu từng ngành, ĩnh vực 
chuyển dịch còn chậm, chưa đồng đều. Trong 
nông nghiệp cơ cầu mùa vụ, cây trồng và Vật 
nuôi còn hạn chế. Diện tích vụ đông trên đất hai 
lúa đạt thấp, hiệu quả trên đơn vị diện tích canh 
tác chưa cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 
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Cực tiễn - Xinh nghiệm 


Tạp ehí Cộng sản 


` -r 


nông, hải sản còn gặp khó khăn. Các doanh 
nghiệp nhà nước còn lúng túng trong chuyển 
đổi cơ chế. Vai trò và hiệu quả kinh tế hợp tác 
và hợp tác xã trong cơ chế mới còn hạn chế. 

Hai là, kinh tế biến của huyện phát triển 
chưa tương xứng với tiềm năng. Vốn và thị 
trường tiêu thụ sản phẩm đang là vấn đề cần 
được quan tâm thỏa đáng. Chưa quản lý tốt tàu 
đánh cá của các thành phần kinh tế hoạt động 
-_ trên biển để mua sản phẩm phục vụ cho chế 
biến, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Việc áp 
dụng khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô 
hình trong nuôi trồng thủy sản còn nhiều 
hạn chế. 

Ba là, sản xuất công nghiệp - tiểu công 
nghiệp, dịch vụ còn ở quy mô nhỏ, phân tán. 
Nghề mới phát triên chậm, nghề truyền thống 
phục hồi còn ít, sản xuất chưa gắn với bảo vệ 
môi trường. 

Để phát triển kinh tế - xã hội trong những 
năm tới đòi hỏi Hải Hậu phải có bước đi thích 
hợp, phát huy nội lực kết hợp với nguồn lực bên 
ngoài để thúc đấy kinh tế trên địa bàn huyện 
phát triển. Mục tiêu tổng quát 5 năm (2001 - 
2005) của Đảng bộ huyện là: Phát huy sức 
mạnh tông hợp, khai thác triệt để các nguồn lực, 
đây nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyên 


dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế: nông nghiệp - - 


công nghiệp - dịch vụ và du lịch; tạo bước đột 
phá tăng nhanh kinh tế biên, dịch vụ và du lịch 
tương xứng VỚI tiềm năng: gắn phát triển kinh 
tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường 
sinh thái; nâng cao một bước đời sống vật chất, 
tỉnh thần của nhân dân; tăng cường công tác 
quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị 
vừng mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn, xây dựng Hai Hậu ngày càng 
giàu mạnh, văn minh. Các chi tiêu chủ yêu 
cân phần đấu đạt và vượt là: Tổng giá trị sản 
xuất đến năm 2005 là 1 670 tỉ đồng; tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 7%/năm. Sản lượng 
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lương thực đạt bình quân 149 000 tần/năm; 
năng suất lúa đạt từ 127 tạ/héc-ta trở lên; giá trị 
sản xuất trên 1 héc-ta canh tác là 30 - 32 triệu 
đồng/năm. Tổng đàn lợn đạt bình quân 80 000 
con; sản lượng thịt hơi xuất chuông 7 000 
tắn/năm. Sản lượng thủy, hải sản đạt bình 
quân 15 000 tấn/năm; trong đó khai thác cá biển 
13 000 tấn/năm, tôm cá nuôi 2 000 tấn. Giá trị 
sản lượng công nghiệp - tiêu công nghiệp (giá 
cố định 1994) đạt bình quân 80 tỉ đông; năng 
suất muối 100 tấn/héc-ta/năm. Thu ngân sách 
hằng năm tăng từ 5% - 10% so với dự toán tỉnh 
giao. Bình quân lương thực đầu người là 520 
kg/năm trở lên. Tổng giá trị sản phẩm bình 
quân đầu người 4 triệu đồng /năm. Tỷ lệ phát 
triển dân số năm 2005 dưới 0,9%... 

Trên bước đường đi lên, để đạt được các mục 
tiêu và chỉ tiêu cụ thể đề Ta, huyện cần tập trung 
vào các giải pháp chủ yếu sau: 

Thứ nhất: Phát triển nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa. 

Muốn phát huy thế mạnh về nông nghiệp 
cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
với phân công lao động trong nông nghiệp nông 
thôn; tăng tỷ trọng chăn nuôi, ngành nghề và 
khối lượng hàng hóa, nhất là hàng hóa xuất 
khẩu; nâng cao giá trị sản lượng trên mỗi đơn vị 
diện tích canh tác theo hướng tăng hệ số sử 
dụng ruộng đất, tăng số lượng gắn liền với chất 
lượng sản phẩm. Mặt khác, tập trung chuyển 
dịch cơ cấu mùa vụ, mở rộng vụ đông, đối mới 
cơ cấu giống cây trông trên địa bàn huyện. Xây 
dựng quy hoạch vùng sản xuất, hình thành vùng 
lúa đặc sản, vùng lúa hàng hóa xuất khẩu, vùng 
2 màu - I lúa, vùng vụ đông, vùng sản xuất lúa 
lai... Đối với cây lúa thực hiện đồng bộ các biện 
pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp, chủ yếu là 
đôi mới cơ cầu giống, chọn lọc, khảo nghiệm, 
nhân lọc giống có năng. suất cao, chống chịu sâu 
bệnh, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đưa vào sản xuất. 
Mở rộng sản xuất giống lúa lai. Cùng với phát 
triển cây lúa cân đấy mạnh phát triên kinh tế 
vườn với hiệu quả kinh tế ngày càng cao đề 
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hưc tiễn - “Xinkt nghiêm 


tăng thêm sản phâm hàng hóa, tạo việc làm và 
nâng tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp. Coi 
trọng phát triển trồng rau, quả, nầm và những 
cây màu có giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện 
tích. Phấn đấu cây vụ đông trên đất 2 lúa đạt 
12-15% diệntch 

Thứ hai: Phát triển chăn nuôi phải đa dạng 
phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Giữ vững đàn lợn, đàn gà, đàn vịt nhằm đáp 
ứng cho nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn huyện. 
Cải tạo đàn lợn, nâng cao chất lượng sản phẩm 
cả lợn sữa và lợn thịt, tăng sản lượng xuất khẩu. 
Đưa mô hình chăn nuôi trang trại nhỏ bán công 
nghiệp, công nghiệp vào sản xuất để tăng giá trị 
sản phẩm chăn nuôi; phấn đấu đạt tỷ trọng 
28,5% trong cơ cấu nông nghiệp. Là huyện có 
nhiều sông ngòi nên kinh tế VAC phát triển 
mạnh. Mấy năm qua ở vùng nước ngọt nội 
đồng, ngoài việc nuôi cá truyền thống như chép, 
trôi, mè, trắm... huyện đang nhân rộng nuôi cá 
rô phi đơn tính. Vấn đề đặt ra là cần đầu tư thêm 
CƠ SỞ giống cá và từng bước chủ động hoàn toàn 
con giống tại chỗ cho các vùng nuôi. 


Thứ ba: Coi trọng vai trò của hợp tác xã 
trong sản xuất nông nghiệp. 

Muốn phát triển nền nông nghiệp hàng hóa 
toàn diện, với sản phẩm đa dạng, có giá trị và 
hiệu quả cao cần củng cố, nâng cao hoạt động 
của các hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện tốt 
chức năng hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, tô chức 
dịch vụ trước và sau thu hoạch. Trước mắt, làm 
tốt các „dịch vụ phục vụ sản xuất như: nước, 
ươm giống, bảo vệ thực vật, điện, dịch vụ vật tư, 
thú y; tiến tới đảm nhiệm được các dịch VỤ, tín 
dụng, chế biến, tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế hộ. Mặt khác, quan tâm giải 
quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công khai 
dân chủ các khoản đóng góp xây dựng kết cấu 
hạ tầng và phúc lợi công cộng ở nông thôn. 

Thứ tư: Coi kinh tế biển là mũi. nhọn đột 
phá để góp phân chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ 
đưa kinh tế của huyện từng bước phát triển 
toàn điện. 


Vạp chí Gộng sản 


Hướng chủ yếu là đánh bắt xa bờ gắn với 
phát triển nuôi trồng và chế biến; nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp 
tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu 
tư mua sắm phương tiện để phục vụ sản xuất, 
nhất là phương tiện đánh bắt xa bờ. Cần tăng 
cường kiểm tra tàu thuyền, ngư cụ, thủ tục bảo 
hiểm trước khi ra khơi, thường xuyên thông tin 
về ngư trường, bảo quản chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm, phối hợp bảo đảm an toàn trong sản xuất, 
an ninh trên biển. Mặt khác, chú trọng nuôi 
trồng thủy sản và chế biến; phấn đấu mỗi năm 
sản xuất và cung ứng trên 30 triệu con tôm 
giống, sản xuất 1,8 - 2 triệu lít nước mắm/năm. 
Đưa hầu hết diện tích nước lợ vào nuôi tôm, chủ 
yếu là tôm sú theo phương thức thâm canh là 
chính. Hiện nay, huyện có 5 dự án nuôi tôm 
công nghiệp trên 278 héc-ta với tổng số vốn 
được duyệt là 16 886 triệu đồng: một số dự án 
đã đi vào hoạt động và bước đầu có hiệu quả. 

Thứ năm: Tiếp tục phát triển công nghiệp - 
tiểu công nghiệp và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt 
hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp nông thôn. 

Phát triển các ngành nghề dịch vụ cần nắm 
bắt nhu cầu của thị trường, đi tắt đón đầu để đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đìị đôi vỚi 
việc phát triển ngành nghề truyền thống cần mở 
rộng các ngành nghề mới như sửa chữa điện tử, 
máy móc, chế biến nông, hải sản. Tiếp tục mở 
rộng khu công nghiệp của huyện nhằm thu hút 
lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn 
huyện. Với nguôn lao động dồi dào các dự án 
chế biến nông, hải sản, đệt may được thực thi sẽ 
là động lực thúc đấy kinh tế - xã hội của huyện 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Trong các loại hình dịch vụ cần coi trọng phát 
triển dịch vụ du lịch, bởi vì đây là một tiềm 
năng lớn của huyện. 

Chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Hải Hậu 
đang có bước đi vững chắc. Đây là mô hình tốt 
đã được khẳng định trong nhiều năm qua. cần 


.được nhân ra diện rộng. C] 
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Sinh hoạt tư tưởng 


Ẫ,. tượn< 


ÕI chuyến đi công tác, 
vê thăm quê, hoặc du 
lịch nghĩ mát..., tôi 


đều chú ý xem nó có ấn tượng gì 
sâu sắc, đáng nhớ. Vì vậy, bây 
giờ tôi đã thành thói quen, cứ đi 
là nghe, là ghi và quan sát. 

Lần này là một chuyến đi 
nghỉ mát ở Đồ Sơn. Đám cựu 
chiến binh chúng tôi quyết định 
đi xe lửa từ Hà Nội về Hải 
Phòng, và ra Đồ Sơn bằng xe 
tắc-xi. Chiếc xe 12 chỗ lao 
nhanh ra phía biên... Trong xe 
chuyện trò râm ran. Nhân lúc 
cầu chuyện lắng xuống, anh lái 
xe tỏ ý hồi tiếc: 

- Các bác đến Đồ Sơn hôm 
nay muộn quá, giá về hôm qua 
thì còn được xem chọi trâu! 

Thế là đề tài chọi trâu được 
bàn luận hết sức sôi nôi, từ công 
nghệ chọn trâu, nuôi trâu, đến 
chăm sóc trâu và thê thức thi đấu 
trâu, V.V.. 

Anh lái xe than thở: 

- Hôm qua thịt trâu bản chạy, 
nhưng đắt quá trời! 

- Bao nhiêu mà đắt? (có 
người hỏi). 

- Hơn một trăm nghìn đồng 
một ki-]ô. 


lu: dc 


Ầ 


TỪ TÍN 


Một người ngồi cạnh tôi tỏ 
vẻ nghi vân: 

- Chắc chỉ thịt con thua trận, 
còn con thắng để lại năm sau cho 
chọi tiếp? 

Anh lái xe cười vang: 

- Làm gì có cơ hội cho năm 
sau! Thịt hêt, cả con thua lần con 
thắng... 

Cứ thế, chủ đề chọi trâu lại 
được mọi người đây lên như 
sóng côn, tưởng như không bao 
giờ kết thúc... Nhưng, thật ¡không 
ngờ! Câu chuyện lại kết thúc 
một cách đột ngột và rất có ấn 
tượng - một ấn tượng khó phai... 

Một cựu binh trong đoàn - 
người mà chúng tôi đã từ lâu 
tặng cho biệt danh: "nhà thông 
thái” - lạnh lùng “nhả ngọc”: 

- Ngày nay, ở nhiêu cơ quan, 
xí nghiệp vì lợi ích cá nhân, phe, 
nhóm nên trong ban lãnh đạo cứ 
chia thành bè này, phải nọ, đấu 
đá, tranh gianh lợi lộc, lam mất 
đoàn kết nội bộ, gây thiệt hại 
cho cơ quan, gây kiện cáo 
ầmïĩ... Nếu tôi được là người Xử 
kiện thi, ngoài việc xử lý thật 
nghiêm khắc người đứng đầu cơ 


- quan, những người lãnh đạo 


khác, đại diện cho các phe phái 
đều phải bị kỹ luật và đưa ra 


Yạp ehí Cộng sản 


khỏi cương vị lãnh đạo ngay 
lập tức, như "luật chọi trâu” là 
êm tất. 

Mọi người trên xe cùng cười! 


Rồi im lặng, nhưng đều chung 


một suy nghí "tại sao lại 
không”?! 

Là những người đã kinh qua 
chiến tranh lại là những đảng 
viên, chúng tôi thấy: mỗi cán bộ, 
đảng viên, khi tự nguyện gia 
nhập Đảng, thừa nhận tôn chỉ, 
mục đích của Đảng và hy sinh vì 
SỰ nghiệp cao đẹp, làm cho dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh, thì tại 
sao có những người khi có chức, 
có quyên. lại nhanh chóng nuốt 
lời thê, vì lợi ích cá nhân phe 
nhóm làm hại tẬp thể, làm hại 
Đảng. Điều ấy là không thể chấp 
nhận được. Bác Hồ trước lúc đi 
xa đã căn dặn: Đảng ta là một 
đăng cảm quyên, Đảng, cần phải 
đoàn kết để tạo nên SỨC mạnh. 
Mỗi cán bộ, đẳng viên cần phải 
giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng 
như giữ gin con ngươi của mắt 
mình... Mỗi cán bộ, đáng viên 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, phải thật sự cân, 
kiệm, liêm, chính, chí công ` VÔ tư 
và phải thật sự là nEƯỜi đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân... 
Điều gì có lợi cho dân thì có 
gắng làm, điều gì có hại cho dân 
phải hết sức tránh... Nhưng, một 
số cán bộ lãnh đạo lại không vì 
sự đoàn kết trong Đảng, không 
vì lợi ích của nhân dân đề làm 
người cách mạng, cứ muốn làm 

"trâu chọi kiểu Đồ Sơn", 
thì chúng ta cần gì họ mà không 
loại bó. 
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ÁC phong dân chủ ở cán 

bộ chủ chốt của Đảng, 

đặc biệt là ở cán bộ chủ 
trì - bí thư cấp ủy có vai trò quan 
trọng trong việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ vả 
thực hành dân chủ ' trong Đảng. 
Có thể nói bí thư cấp ủy là ngọn 
cờ đoàn kết tập hợp, cũng là linh 
hồn của cả đảng bộ. Chính vì thế 
mà bí thư cấp ủy phải mang hết 
trí tuệ và tâm huyết, tài năng và 
sức lực để gánh vác sứ mộnh 
thiêng liêng ấy; đồng thời phải tự 
mình chịu trách nhiệm trước 
Đảng và nhân dân nếu như 
không làm tròn được sứ mộnh 
của mình. Tuy nhiên, sức mạnh 
của một đảng bộ không chỉ tùy 
thuộc vào bí thư cấp ủy mà còn 
là và chủ yếu là tủy thuộc vào cả 
tập thể cấp ủy và thường vụ cấp 
ủy. Thật vậy, không một cá nhân 
người đứng đầu nào, dẫu xuất 
chúng đến mấy, có thể tự mình 
thấu hiểu mọi việc, sáng suốt 
mọi nhẽ, đúng đắn trong mọi 
quyết định. Cá nhân người đứng 
đầu chỉ có thể có được sự thấu 
hiểu ấy, sự sáng suốt ấy, sự 
đúng đắn ấy khi bản thân họ 
thực sự cầu thị, khiêm tốn học 
tập, tranh thủ được sự đồng tình 
ủng hộ và quan trọng hơn là phát 
huy được dân chủ, tập hợp được 
trí tuệ của mọi cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân, trước hết là trí tuệ 
của tập thể cấp Ủy và thường vụ 
cấp ủy. 

Đảng lãnh đạo bằng nghị 
quyết của cấp ủy và của thường 
vụ cấp ủy. Nghị quyết thực chất 
là một loại quyết định, cần phải 
quyết, cần phải có quyề n lực để 
quyết - nghĩa là cần phải có kết 
luận cuối cùng khẳng định dứt 
khoát khả năng hoặc thế này 
hoặc thế khác, và không một 
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nghị quyết nào cùng lúc đề ra 
nhiều khả năng để có thể tùy 
nghỉ lựa chọn khi tổ chức thực 
hiện. Như vậy nói đến năng lực 
lãnh đạo của Đảng là nói đến 
việc xử lý mối tương quan giữa 
dân chủ và tập trung trong quá 
trình ra nghị quyết. Điều này phụ 
thuộc rất lớn vào tác phong đân 
chủ của bí thư cấp ủy. Nghị 
quyết của cấp ủy và thường vụ 
cấp ủy trên danh nghĩa và theo 
lý thuyết là sản phẩm của trí tuệ 
tập thế, cũng. là sản phẩm của 
dân chủ trong Đảng, vì ở đây 
được quyết sau khi tập thể đã 
nghị, đã bản bạc, thảo luận kỹ 
càng, cân nhắc mọi nhõ (thườn 

được phân biệt với việc quyết 
định theo chế độ thủ trưởng: 
người đứng đầu trong nhiều 
trường hợp được quyền tự quyết 
mà không cần nghị - đương 
nhiên người quyết phải chịu 
trách nhiệm cá nhân về điều đó). 
Nói trên danh nghia và theo lý 
thuyết vì trong thực tế có khi 
đúng là vậy, song cũng có lúc 
không được như vậy, mà tủy 
thuộc vào chỗ từng thành viên 
trong cấp ủy và thường vụ cấp 
ủy đã được huy động trí tuệ ra 
sao, được phát huy dân chủ như 
thế nào. 


BÙI VĂN TIẾNG" 


Không thể xem là được huy 
động trí tuộ, được phát huy dân 
chủ khi một thành viên nào đó 
của cấp ủy và của thường vụ cấp 
ủy không chịu độc lập suy nghĩ, 
không thấy hết trách nhiệm 
chính trị của mình trong thái độ 
hoặc đồng thuận hoặc không 
đồng thuận, trong cách biểu 
quyết hoặc chủ động lựa chọn 
hoặc thụ động kiểu "lảng làm 
răng xã làm rửa" (hay nói có 
phần hài hước là chỉ quyết cái 
người ta biếu). Cũng có khi bản 
thân thành viên ấy ý thức đầy đủ 
về trách nhiệm chính trị, muốn 
được suy nghĩ độc lập nhưng lại 
thiếu thông tin, thiếu các hiểu 
biết cần thiết về nghị sự, hoặc 
thiếu thời gian để nghiền ngẫm 
vấn đề, rốt cuộc đều chấp nhận 
biểu quyết theo số đông, thực 
chất là theo để xuất của bí thư 
cấp ủy. Những nghị quyết được 
nghị và quyết theo cung: cách đó 
cũng không thể gọi là sản phẩm 
của trí tuệ tập thể, của dân chủ 
trong Đảng. Đáng chú ý hơn cả 
là trường hợp của một hay một 
số đảng viên trong cấp ủy và 


* Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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hư gửi (Bộ (Biên tập 


thường vụ cấp ủy biết rõ trách 
nhiệm chính trị, được tiếp cận đủ 
thông tin và đã có thời gian suy 
nghĩ, nhưng chính kiến không 
cùng chiều với đề xuất của bí thư 
cấp ủy. Trong trường hợp này thì 
hiệu quả của việc huy động trí 
tuệ tập thể, thực hành dân chủ 
trong Đảng sẽ tùy thuộc vào hai 
yếu tố: một lả, sự dũng cảm của 
các thành viên trong cấp ủy và 
thường vụ cấp Ủy; hai là, tác 
phong dân chủ của bí thư cấp ủy. 
Những nghị quyêt thiếu một 
trong hai hoặc cả hai yếu tố nêu 
trên (sự dùng cảm của các thành 
viên trong cấp ủy và thường VỤ 
cấp Ủy, tác phong dân chủ của bí 
thư cấp ủy) không thể là sản 
phẩm của trí tuệ tập thể, càng 
không thể là sản phẩm của dân 
chủ trong Đẳng. 

Bí thư cấp Ủy có vai trò và có 
trách nhiệm. cá nhân rất đáng kể 
trong cấp ủy, trong thường vụ 
cấp ủy và thường trực cấp Ủy. Là 
người chủ trì sinh hoạt cấp ủy, 
thường vụ cấp Ủy vả thường trực 
cấp ỦY, bí thư có quyền đề xuất 
và có quyền kết luận. Vì vậy, để 
nâng cao hiệu quả huy động trí 
tuệ tập thể và thực hành dân chủ 
trong Đảng, bí thư cấp ủy phải là 
người có ý thức về trách nhiệm 
chính trị sâu sắc nhất và là người 
chịu trách nhiệm cá nhân cao 
nhất; phải là người suy nghĩ độc 
lập, sáng tạo nhất; phải là người 
tiếp cận nhiều thông tin nhất, đặc 
biệt là trên các linh vực mà bí thư 
cấp ủy không trực tiếp quán 
xuyến, chăng hạn như linh vực 
quản lý nhà nước ở các địa 
phương, phải là người có đủ thời 
gian, có đủ tâm huyết và có đủ 
năng lực để xử lý thông tin, để tư 
duy và nghiền ngâm ky càng 
nhất, từ đó mà đề xuất nhưng 
phương án không chỉ đúng mà 
còn phải tối ưu (bởi nhiều khi tập 
thể cấp ủy và thường vụ cấp Ủy 
phải cân nhắc giữa cái đúng và 
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cái đúng hơn, giữa cái chưa tối 


ưu và cái tối ưu, chứ không chỉ 


giữa cái đúng vả cái không 
đúng). Nhưng tác phong dân chủ 
cũng đòi hỏi bí thư cấp ủy phải 
biết ý thức cái hữu hạn về thẩm 
quyền của mình. Quyền lực cao 
nhất trong Đảng thuộc về đại hội 
Đảng, giữa hai ký đại hội thuộc 
về cấp Ủy, giữa hai kỷ họp cấp Ủy 
thuộc về thường vụ câp Ủy vả 
giữa hai ky họp thường VỤ cấp Ủy 
thuộc về thường trực cấp ủy mà 
bí thư cập Ủy cũng chỉ là một 
thành viên. ŸÝ thức được như vậy 
thì mới tránh khỏi tình trạng bí 
thư cấp ủy lạm quyền, thậm chí 
chuyên quyền. 

Có điều không. được lạm 
quyền, chuyên quyền nhưng bí 
thư cấp "Ủy phải có bản lĩnh có 
thể quyết đoán trong trường hợp 
lập thể cấp Ủy hoặc thường VỤ 
cấp ủy có sự phân hóa ý kiến. 
Nói cách khác bí thư cấp Ủy phải 
biết khẳng định vai trò cá nhân 
của mình khi cần thiết. Không 
muốn, không dám, không chịu 
khẳng định vai trò cá nhân của 
mình trong công việc vả trong 
việc công Cũng là một dạng biêu 
hiện của chủ nghia cá nhân 
trong cán bộ, đảng viên hiện 
nay. Tập thể là bệ phóng vững 
chắc để từng cá nhân phát huy 
năng lực sáng tạo, nói chung là 
để từng cá nhân phát triển, tiến 
bộ, trưởng thành. Nhưng có nơi, 
có lúc chính tập thể lại trở thành 
nơi trú ẩn, chỗ mai phục khá là 
an toàn của chủ nghĩa cá nhân, 
bởi vì không phải không có người 
nhân danh tập thể để mưu tính 
lợi ích cá nhân, hoặc mượn lay 
tập thể để thực hiện ý đồ cá 
nhân, hoặc dựa vào tập thể để 
lẩn tránh trách nhiệm cá nhân. 
Tác phong dân chủ rất xa lạ với 
hình ảnh một bí thư cấp Ủy nào 
đó thiếu chính kiến, kết luận 
không trên cơ sở độc lập suy 
nghĩ, chỉ đơn thuần là sự tập hợp 
ý kiến thảo luận của tập thể cấp 


ủy, tập thể thường vụ cấp ủy rồi 
thiên về ý kiến số đông. Những 
nghị quyết được hình thành từ 
cung cách kết luận như vậy 
không thể gọi là sản phẩm trí 
tuệ của tập thể, của dân chủ 
trong Đảng. 

Bí thư cấp ủy là người chủ trì 
phát huy dân chủ trong tập thể 
cấp ủy và thường vụ cấp ủy - 
điều đó đã đành, nhưng bí thư 
cấp ủy cũng phải là người được 
phát huy dân chủ ở mức cao 
nhất. Có một số trường hợp ý 
kiến đề xuất của bí thư cấp ủy 
mặc dầu đúng đắn, thậm chí tối 
ưu, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới 
và năng lực sáng tạo đi trước đón 
đầu, nhưng lại thuộc về thiểu số, 
nghĩa là chưa thuyết phục được 
đa số trong cấp ủy và thường vụ 
cấp ủy. Theo nguyên tắc sinh 
hoạt nội bộ đáng thì trong những 
trường hợp nảy, tuy được quyền 
bảo lưu ý kiến song thiểu số - kể 
cả bí thư cấp ủy - phải phục tùng" 
đa số, phải chấp hành nghị 
quyết của tập thể. Đã là nguyên 
tắc thì không nên có ngoại lệ để 
tránh sự vận dụng tủy tiện. 
Nhưng chân lý không phải bao 
giờ cũng thuộc về số đông. Vì 
thế muốn nâng cao hiệu quả huy 
động trí tuệ tập thể và thực hành 
dân chủ trong Đảng, cần có cơ 
chế để việc bảo lưu ý kiến của số 
ít kia không trở thành hình thức, 
thậm chí không trở thành vô 
nghĩa, nhất là đối với ý kiến của 
bí thư cấp ủy vốn đã được nghiên 
cứu nghiêm túc (đương nhiên đó 
phải là những bí thư cấp ủy có 
tác phong dân chủ, thực sự cầu 
thị, không bảo thủ). Cơ chế ấy 
hiện nay chưa có và chính điều 
bất cập này giải thích vì sao 
Đảng ta vẫn tiếp tục bàn về 
nguyên tắc tập trung dân chủ và 
vấn đề thực hành dân chủ trong 
Đảng. 1 
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1 - Phác thảo về ASEM Kể từ khi thành lập đến nay, ASEM đã triển 


Sự hình thành và phát triển của Diễn đàn hợp 
tác khu vực giữa châu Á và châu Âu (gọi tắt là 
ASEM) rất đáng khích lệ. Được thành lập năm 
1996 tại Băng Cốc (Thái Lan) với 26 đối tác, 
gồm 15 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) 
cùng ủy ban châu Âu (EC), 7 nước thuộc khối 
ASEAN và 3 thành viên ở Đông - Bắc Á là 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại Hội nghị 
Cấp cao ASEM 5 diễn ra ở Thủ đô Hà Nội ngàn 
năm văn hiến và tươi đẹp - Thành phố vì Hòa 
bình của thế giới, ASEM có 39 thành viên. Với 
mục tiêu cao cả là thúc đây tiến trình hợp tác 
giữa hai châu lục vì hạnh phúc của nhân dân và 
các dân tộc trong vùng cũng như vì hòa bình, ốn 
định và phát triển trên thế giới, ASEM hoạt 
động trên ba trụ cột chính là: chính trị, kinh tế, 
và văn hóa - xã hội. Cho đến nay, ASEM không 
lập Ban Thư ký mà hoạt động theo cơ chế điều 
phối viên gồm hai đại diện cho các nước châu Á 
(1 nước thuộc khối ASEAN và 1 nước ở Đông - 
Bắc Á) và hai đại diện cho châu Âu (gồm nước 
chủ tịch đương nhiệm của EU và điều phối viên 
thường trực của EC). Bên cạnh các hội nghị Bộ 


trưởng ngoại giao, kinh tế, tài chính được tổ 


chức hằng năm, cứ hai năm một lần ASEM lại 
tổ chức Hội nghị Cấp cao với sự tham dự của 
các vị nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ 
của hâu hết các quốc gia thành viên. 
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khai trên 250 hoạt động với hơn 70 sáng kiến 
hợp tác về chính trị, kinh tế cũng như nhiều lĩnh 
vực khác. Đã có bốn kỳ Hội nghị Cấp cao được 
tổ chức luân phiên giữa hai châu lục với nhiều 
kết quả đáng chú ý. Hội nghị Cấp cao ASEM l 
tại Băng Cốc (Thái Lan) đã thảo luận 17 lĩnh 
vực hoạt động cụ thể và lập nhiều cơ chế cụ thể 
để triển khai hợp tác. Nhiều dự án quan trọng đã 
được triển khai, như xây dựng tuyến đường sắt 
xuyên Á, thực hiện các kế hoạch thuận lợi hóa 
thương mại (TFAP), tăng cường khuyến khích 
đầu tư (IPAP)... Tại Hội nghị Cấp cao ASEM 2 
năm 1998 tại Luân Đôn (Anh) các nước châu 
Âu đã nhất trí hỗ trợ các nước châu Á khắc 
phục hậu quả cuộc khủng hoảng tài chính. Tại 
đây, các nước thành viên đã đưa ra hơn 150 hoạt 
động cho các chương trình hợp tác Á - Âu. Hội 
nghị Cấp cao ASEM 3 vào năm 2000 tại Xơ-un 
(Hàn Quốc) thảo luận nhiều về tình hình chính 
trị, an ninh khu vực và thế giới, đánh giá các 
thách thức do xu thế toàn cầu hóa và kỷ nguyên 
thông tin đặt ra, đồng thời đề ra một số biện 
pháp thúc đây hợp tác kinh tế - tài chính, trao 
đổi thương mại, phối hợp xử lý các vấn đề 
toàn cầu... Điểm nổi bật của Hội nghị Cấp 


* Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cán sự Đảng 
ngoài nước 


lại 
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cao ASEM 4 năm 2002 tại Cô-pen-ha-gen 
(Đan Mạch) là Tuyên bố về hợp tác chống 
khủng bố, nhất trí tiến hành "Đối thoại về các 
nền văn hóa và văn minh". Do những đóng BÓp 
tích cực và có hiệu quả trong các hoạt động của 
ASEM cũng như với vị thế, uy tín quốc tế ngày 
càng được nâng cao của Việt Nam, Thủ đô Hà 
Nội của chúng ta đã vinh dự được chọn làm 
nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ năm 
(ASEM S5) vào các ngày § và 9 tháng 10 năm 
2004. Hội nghị Cấp cao lần này có ý nghĩa rất 
quan trọng với việc kết nạp một loạt các thành 
viên mới (3 thành viên còn lại của ASEAN và 
10 thành viên mới của EU), đưa quan hệ hợp 
tác Á - Âu phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng 
và chiều sâu, theo hướng hiệu quả và thực 
chất hơn. 

2 - Tiềm năng lớn và triển vọng hợp tác 

Đúng như Đại hội lần thứ IX của Đảng ta đã 
chỉ rõ, thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đối... 
Hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, 
phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân 
tộc..., thế giới bước vào thế kỷ XXI với những 
biến chuyển sâu sắc về mọi mặt. Toàn cầu hóa 
và khu vực hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, 
tác động tới tất cả mọi quốc gia trên thế giới. 
Khủng bố quốc tế phát triển và diễn ra ở nhiều 
nơi và cuộc chiến chống khủng bố nhiều khi bị 
lợi dụng để tiến hành các hoạt động can thiệp, 
gây chiến tranh, làm cho tình hình quốc tế càng 
phức tạp hơn. Nhiều vấn đề khu VỰC và quốc tế 
nối lên đòi hỏi các quốc gia cần nỗ lực hợp tác 
với nhau để giải quyết. 

Trước những thay đôi sâu sắc như vậy của 
tình hình thế giới, quan hệ hợp tác Á - Âu càng 
trở nên quan trọng đối với cả hai châu lục. Các 
nước châu Âu có truyền thống văn hóa lâu đời 
và một nền kinh tế, đã từ lâu, đạt trình độ phát 
triển rất cao, trong khi nhiều nước châu Á với 
nên kinh tế mới đang trên đà phát triên với tốc 
độ cao nhất thế giới và nền văn minh riêng, từ 
đó tạo cho mỗi châu lục có một lợi thế riêng. Để 
bảo đảm hòa bình, ổn định và có thể. phát triển 
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hơn nữa, cả hai châu lục đều cần xây dựng 
những mối quan hệ gắn bó để qua đó tranh thủ 
và phát triển các lợi thế của nhau. Thực tế EU 
là một trung tâm kinh tế - chính trị lớn của thế 
giới và với việc ngày 1-5-2004 kết nạp thêm 10 
thành viên mới càng tăng thêm sức mạnh và 
nâng cao hơn vị thế của tổ chức này. Chỉ riêng 
GDP năm 2002 của 15 nước thành viên cũ EU 
đã đạt 8 562 tỉ USD, chiếm 20% GDP của thể 
giới; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 2 441,2 
tỉ USD, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 2 437 
USD Œ), Hầu hết các nước thành viên EU là 
các nước phát triển, có thế mạnh về vốn, khoa 
học - công nghệ, trình độ quản lý. “Trong khi đó, 
châu Á là khu vực có nhiều quốc gia kinh tế 
phát triển năng động với tốc độ cao nhất thế 
giới: như Trung Quốc, Việt Nam; có Nhật Bản 
là nước phát triển ở trình độ cao của thế giới; có 
các nền kinh tế mới như Hàn Quốc, Xin-ga-po... 
Các nước châu Á là thị trường lớn, có nguồn 
nhân công dồi dào, tay nghề cao và có nguôn tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, chứa đựng 
những tiềm năng lớn; hợp tác với châu Âu tiềm 
năng đó càng lớn hơn. Năm 2002, dân số châu 
Á vào khoảng 3,3 tỉ người, chiếm 56% dân số 
thế giới, tổng thu nhập quốc nội (GDP) của châu 
Á là 7 440 t USD, chiếm 26% GDP toàn cầu. 
Thương mại châu Á chiếm 25,3% tổng kim 
ngạch thế giới, chiếm 21,1% kim ngạch xuất 
khẩu và 31,2% kim ngạch nhập khẩu của EU ?, 
Tổng số dân của các nước ASEM hiện nay là 
2,3 tỉ người, chiếm khoảng 37% số dân thế giới. 
GDP của các nước ASEM trong năm 2002 là 
khoảng 14 850 tỉ USD, chiếm 46% GDP của 
toàn thế giới. Tông thương mại hàng hóa của 
các nước ASEM đạt khoảng 2 718 tỉ USD, 
chiếm 43% tổng thương mại toàn cầu. 


(1) Nguyễn Quang Thuấn: "Hợp tác Á - Âu (ASEM) 
trong những năm đầu thế kỷ XXI", Tạp chí nghiên cứu 
châu Âu, số 1 (55), 2004 

(2) Bùi Huy Khoát: "Chiến lược châu Á mới của EU và 
vai trò của ASEM”", Tạp chí nghiên cứu châu Âu, số 4 
(52), 2003 
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Hợp tác Á - Âu đem lại lợi ích to lớn về 
nhiều phương diện cho mỗi bên. Châu Á sẽ là 
thị trường lớn cho hàng hóa, đầu tư của EU. 
Thương mại hàng hóa năm 2001 giữa EU với 
các nước thành viên châu Á của ASEM là 
369,19 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, so với các 
nước NAFTA là 497,91 tỉ USD Ở), Hơn nữa, 
trong bồi cảnh cạnh tranh kinh tế đang diễn ra 
ngày càng gay gắt thì hợp tác giữa EU với các 
nước châu Á sẽ tạo đối trọng, bảo đảm sự ổn 
định và công bằng hơn cho quan hệ của EU với 
các khu vực khác. Đối với các nước châu Á, EU 
là thị trường và là nguồn cung cấp vốn, tài 
chính, khoa học - công nghệ rất quan trọng, cần 
phải tranh thủ để phục vụ phát triển kinh tế đất 
nước. Phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với 
EU sẽ giúp các nước châu A đa dạng hóa quan 
hệ thương mại, giảm sự lệ thuộc quá mức vào 
một vài đối tác lớn, từ đó làm giảm thiểu những 
tác động tiêu cực mà những biến động ở các đối 
tác này do chủ quan hoặc khách quan có thể 
gây ra. 

Về phương diện chính trị, hợp tác với châu Á 
sẽ giúp EU củng cố vị thế và tăng cường ảnh 
hưởng trên trường quốc tế, tạo thêm sức nặng 
cho châu Âu trong quan hệ với các nước khác, 
đồng thời có lợi cho cuộc đấu tranh vì một thế 
giới đa cực và ổn định hơn. Nhận thức được vai 
trò quan trọng. của châu Á, ngay từ năm 1994, 
Ủy ban châu Âu đã công bố "Chiến lược mới 
đối với châu Á" và đến tháng 9-2001, chiến lược 
này được điều chính một bước trong văn kiện 
"Châu Âu và châu Á: một khuôn khổ chiến lược 
cho quan hệ đối tác đã được gia tăng". Các nước 
châu Á cho rằng, EU không phải là một khối 
quân sự. Bởi vậy, VIỆC phát triển quan hệ hợp 
tác với EU sẽ giúp cân bằng quyên lực trong khu 
vực, là bảo đảm cho sự ổn định và phát triển. 

Về phương diện văn hóa - xã hội, cả hai châu 
lục đều là những cái nôi của các nền văn minh 
lâu đời trên thế giới, đại diện tiêu biểu cho văn 
hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. 
Trong lịch SỬ đã từng có thời kỳ giữa hai châu 
lục có sự gắn bó chặt chế khi nhiều nước châu Á 
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còn là thuộc địa của các nước tư bản châu Âu. 
Cùng với sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, ảnh 
hưởng của nhiều nước châu Âu với châu Á cũng 
suy giảm theo trong nhiều thập niên. Với sự 
vươn lên mạnh mề trong thời gian qua, châu Á 
trở thành khu vực phát triển năng động và có 
tiếng nói ngày càng quan trọng trong đời sống 
quốc tế; ở châu Âu bắt đầu có nhu câu nhận thức 
lại vị trí, vai trò của châu Á. Ngoài ra, với vị thể 
mới là độc lập và tự: do, với SỰ phát triển kinh tế 
của các nước châu Á, nhu cầu trao đổi giao lưu 
văn hóa giữa nhân dân hai châu lục ngày càng 
lớn hơn. 

Như vậy, hợp. tác Á - Âu đã có cơ sở vững 
chắc với những tiềm năng hết sức to lớn trên các 
phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. 
Tuy nhiên trên thực tế, những thành tựu mà 
quan hệ hợp tác giữa hai châu lục đã đạt được 
còn rất khiêm tốn, chưa xứng. với tiềm năng và 
nguyện vọng của mỗi bên. Đầu tư của EU vào 
châu Á chỉ chiếm khoảng: 10% trong Ì khi đó vào 
châu Mỹ chiếm tới 53% tông giá trị đầu tư ngoại 
khối của EU 2, Biến những tiềm năng to lớn ấy 
thành hiện thực là nhu câu và là đòi hỏi khách 
quan, phục vụ thiết thực cho lợi ích của nhân 
dân và các dân tộc ở cả hai châu lục. 

3 - Thách thức và giải pháp 

Là một diễn đàn được thành lập cách đây 
chưa lâu (năm 1996) nhưng ASEM đã thu được 
nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, những 
thành tựu ấy mới chỉ là bước đầu, còn chưa 
tương xứng VỚI tiềm năng và triển vọng của hợp 
tác A - Âu. Để biến những tiêm năng của hợp 
tác Á - Âu thành hiện thực cần giải quyết một 
loạt các thách thức lớn. 

Thứ nhất là sự khác biệt về nhận thức, cụ thể 
là những khác biệt về nhận thức các giá trị. Các 
nƯỚC châu Âu nhấn mạnh việc bảo đảm các 
quyền chính trị hơn là so VỚI CáC quyền kinh tế - 
xã hội. Còn các nước châu Á cho răng, giá trị là 


(3) Sđd, tr 9 
(4) UNCTAD: Shanng Asias Dynamism: Astan Direct 
Investmnenrt ¡in EU (1998) 
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sản phẩm của tiến trình phát triển loài người, 
các quyền kinh tế - xã hội và văn hóa, với việc 
bảo đảm những nhu cầu cơ bản cho sự tôn tại và 
phát triển của con người, cân phải được chú ý 
trước hết. Khi các quyên kinh tế và xã hội được 
bảo đảm thì quyên chính trị cũng sẽ được đáp 
ứng. Những khác biệt đó khiến cho các nước 
châu Âu thường nhấn mạnh tới một số khía 
cạnh của các vấn đề dân chủ, nhân quyền trong 
quá trình hợp tác, còn các nước châu Á nhân 
mạnh hơn đến yêu câu làm thế nào để giải quyết 
tốt các vấn đề phục vụ cho phát triển kinh tế. 
Việc nhân mạnh các đối tượng khác nhau khiến 
cho quá trình hợp tác có lúc chưa tìm được tiếng 
nói chung, thậm chí có thể đưa đến những bất 
đồng làm cản trở quá trình hợp tác. Từ đó nhận 
thức về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực của 
hai châu lục cũng sẽ có những khác biệt cần 
phải cùng nhau vượt qua vì những mục tiêu lớn 
lao hơn. 

Thứ hai là việc biến những thỏa thuận đã đạt 
được thành những hành động thực chất. Cho đến 
nay, những thành tựu của ASEM chủ yếu dừng 
ở mức các hoạt động đối thoại. Các hoạt động 
hợp tác cụ thể, có tính chiều sâu và có hiệu quả 
còn chưa được triển khai nhiều. Nếu so với 
APEC, ARF, đối thoại Bắc - Nam, thì các hoạt 
động của ASEM còn rất khiêm tốn. 

Thứ ba là việc xác định rõ ràng các lĩnh vực, 
các vấn đề hợp tác. Đó là các vấn đề cho hợp tác 
chung giữa hai khối Á - Âu chứ không phải là 
vẫn đề trong khuôn khổ hợp tác song phương 
giữa một nước châu Âu với một nước châu Á. 
Những đóng góp của ASEM cho hợp tác Á - Âu 
cân tránh trùng lặp với những gì đã có trong 
quan hệ song phương và đa phương, như khuôn 
khô quan hệ EU - ASEAN. Xác định rõ vấn đề 
hợp tác sẽ g1úp việc xây dựng các chương trình, 
đề ra các sáng kiến hợp tác cũng như triển khai 
thực hiện chúng đi vào thực chất, có tính khả thi 
và đem lại hiệu quả cao. 

Tóm lại, yêu cầu nâng cao tính hiệu quả của 
hợp tác, tính thiết thực và cụ thể hóa các thỏa 
thuận của tô chức, phục vụ thiết thực cho quyền 


74 


Yạp ehí Gộng sản 


lợi các dân tộc ở hai châu lục sẽ đòi hỏi ASEM 
phải tiến mạnh hơn nữa. Để vượt qua các thách 
thức nói trên, các nước ASEM có thể tập trung 
thực hiện các giải pháp theo các hướng sau: 

- Tăng cường đối thoại, giao lưu giữa các 
nước trong tất cả các lĩnh vực. Cần tổ chức 
thường xuyên các cuộc đối thoại về các vấn đề 
quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề đang 
tổn tại, cản trở quá trình hợp tác. Giao lưu văn 
hóa - xã hội cần được đẩy mạnh; ngoại giao nhà 
nước đi liên với ngoại giao nhân dân, tăng 
cường trao đối giữa các tố chức quần chúng 
nhân dân. Qua đó sẽ tăng cường sự hiểu biết lấn 
nhau, làm giảm những khác biệt trong nhận 
thức, giúp hợp tác phát triển hơn. 

- Đẩy mạnh công tác hoạch định chiến lược 
phát triển hợp tác Á - Âu, xây dựng các khuôn 
khổ hợp tác phù hợp với lợi ích của các bên. 
Những khuôn khổ này sẽ là cơ sở nền tâng cho 
việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể 
trong thực tế. 

- Nghiên cứu cải tiến phương thức hoạt động 
của ASEM. Là một diễn đàn đối thoại nên 
những gì ASEM đưa ra chỉ có tính chất khuyến 
nghị chứ không có tính ràng buộc, do đó ASEM 
ít khi đi vào giải quyết thực chất các vấn đề mà 
chủ yếu là tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác 
trong khuôn khô song phương và đa phương 
phát triên. Trong VIỆC giải quyết những vấn đề 
lớn, mang tính chất bao trùm, liên quan đến tất 
cả các thành viên ASEM, thì những khuyến 
nghị không mang tính ràng buộc tỏ ra kém 
hiệu quả. 

Từ sau Hội nghị Cấp cao ASEM 3 năm 2000 
đến nay, Việt Nam liên tục được đàm nhận vai 
trò là nước điều phối viên châu Á trong ASEM. 
Việt Nam đã tích cực cùng các nước điều phối 
viên khác điều phối quan hệ và các hoạt động 
chung của ASEM. Là nước đăng cai tổ chức Hội 
nghị Cấp cao ASEM 5, Việt Nam đã nỗ lực 
chuẩn bị về mọi mặt và đã tổ chức thành công 
tốt đẹp ASEM 5, gÓp phân . đưa các hoạt động 
hợp tác Á - Âu ngày càng sống động hơn, thiết 
thực và hiệu quả. C 
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Họ d nát ñ3 tt tý tện sản, tê? sen 
0rjLgi rửw tíbinpiáf triển E2 gaadnd 


VŨ VÂN HÒA? 


ƯỚC sang năm 7004, tỉnh hình kinh tế, 
chính trị thế giới tiếp tục phát triển theo 

những xu hướng đã định hình từ năm 
2003. Toàn câu hóa kinh tế, thương mại tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ. Sau thất bại của Hội nghị 
Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) diễn ra hồi tháng 9-2003 
tại Can-cun, đầu tháng 8-2004, các nước thành 
viên WTO đã đạt được một thỏa thuận mang 
tính lịch sử để hoàn tất vòng đàm phán tự do 
thương, mại mới. Mặc dù, phải đôi mặt với 
không ít khó khăn, như sự tăng giá đột biến của 
hàng loạt mặt hàng nguyên nhiên liệu chiến 
lược, nhưng kinh tê thê giới tiếp tục có những 
dấu hiệu tăng trưởng khả quan hơn năm 2003. 
Các thế lực khủng bố tiếp tục hành động ráo 
rết, đang mở rộng phạm vi hoạt động sang các 
nước đã từng Ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh 
I-rắc. Những "điểm nóng" trên thế giới vẫn 
chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt", thậm chí ở một số 
khu vực như Trung Đông lại có nguy cơ bùng 
phát vòng xoáy bạo lực mới. Tình hinh I-rắc, 
Áp-ga-ni- -xtan và một số nước châu Phi, Mỹ 
La-tinh tiếp tục bất ổn. 


Là một lực lượng chính trị xã hội luôn đi 
tiên phong trong, cuộc đấu tranh bảo vệ hòa 
bình, bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp nhân 
dân lao động, vi sự phát triển tiến bộ của xã hội, 
trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp 
của tình hình, các đảng cộng sản, công nhân tại 
những nước tư bản phát triên đang nô lực hành 
động, cố gắng tìm tòi những hình thức, phương 
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pháp hoạt động mới để thích ú ứng với thời cuộc; 
không ngừng nâng cao vị thê, vai trò, ảnh 
hưởng của mình trong đời sống chính trị đất 
nước; xứng đáng là người đại diện tin cậy nhất 
của các tầng lớp nhân dân lao động. Hoạt động 
sôi nối của các đẳng cộng sản, công nhân tại 
khu vực này những tháng đầu năm 2004 No 
thể hiện ở một số điểm chủ yếu sau: 


Thứ nhất, phần lớn các đảng cộng: sản, công 
nhân ở những khu vực phát triển nhất của chủ 
nghĩa tư bản thế giới đều tiến hành đại hội 
thường kỳ. _ | 


Từ ngày 14 đến 17-1-2004, tại thành ¡ phố A- 
ta-mI, Đảng Cộng sản Nhật Bản đã tiến hành 
Đại hội lần thứ ,XXIIL Đại hội thông qua 
Cương lĩnh sửa đổi, tiếp tục khẳng định: Đảng 
Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công 
nhân và các tầng lớp : nhân dân lao động Nhật 
Bản hiện nay. Đảng lấy chủ nghĩa xã hội khoa 
học làm nên tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cho 
hoạt động và tổ chức của mình. Mục tiêu chiến 
lược của Đảng là xây dựng chế độ xã hội mới - 
xã hội xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ 
nghĩa trên đất nước Nhật f). Những bổ sung 
mới chủ yếu liên quan đến việc đánh giá tình 
hình thế giới và trong nước Nhật những thập 


* ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Nhật Bản (sửa đối) 
đăng trên website Đảng Cộng sản Nhật Bản 
http://www.Jcp.or.jp/english/ 
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niên đầu thế kỷ XXIL, đến nhận định của Đảng 
về quá trình toàn cầu hóa trên thực tế, về cuộc 
đầu tranh thiết lập trật tự thế giới mới hiện nay, 
về chiến lược, sách lược hành động của Đảng 
trong tình hình mới, vê xã hội xã hội chủ nghĩa- 
xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai ở Nhật Bản. 


Từ ngày 29-1 đến 1-2- 2004, tại Môn-rê-an, 
Đảng Cộng sản Ca-na-đa tiến hành Đại hội lần 
thứ XXXIV. Đại hội ghi nhận những chuyển 
biến tích cực của Đảng trong thập niên 90 thế 
kỷ XX. Trái với những tuyên bố của các thế lực 
thù địch, chống cộng về cái gọỌI là " sự kết thúc 
kỷ nguyên của những người cộng sản", Đảng 
Cộng sản Ca-na-đa đã giành được thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh pháp lý, khẳng định tư 
cách của một đảng chính trị hợp pháp, có quyền 
tham gia tranh cử độc lập, phục hôi sự hiện diện 
ở Kê- bếch và các vùng khác trên lãnh thổ Ca- 
na-đa, tiếp tục xuât bản và phát hành báo, tạp 
chí của Đẳng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. 
Những người cộng sản đã thực sự trở thành một 
lực lượng có vai trò ngày càng tăng trong hàng 
loạt các phong trào đấu tranh của quân chúng ° Ờ 
khắp mọi miền đất nước. Do số lượng đảng viên 
chưa đồng, nên một trong những nhiệm vụ hàng 
đầu của Ban lãnh đạo mới là phát triển số lượng 
đẳng viên, đặc biệt là phát triên đẳng trong giai 
cấp công nhân. 

Tại Mỹ, mọi hoạt động của Đảng Cộng sản 
trong năm 2004, trước hết đều hướng đến cuộc 
bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành vào đầu 
tháng 11-2004. Đảng xác định rõ thải độ của 
mình đối với các ứng cử viên tổng thống để 
định hướng cho các cử tri là đảng viên cộng sản 
và những người có cảm tình với Đảng. Ngay từ 
tháng 6 - 2003, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Mỹ đã thông qua Nghị 
quyết khẳng định: Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu 
của toàn Đảng, của giai cấp công nhân và các 

tầng lớp nhân dân lao động khác ở Mỹ trong l7 
tháng tới là huy động đông đảo quân chúng 
hinh thành một liên minh nhân dân để đánh bại 
đương kim Tổng thống G. Bu-sơ và các nhân 
vật cực hữu trong chính quyền tại cuộc bầu cử 
tháng 11-2004. Trong bối cảnh chính trị và 
tương quan lực lượng ở Mỹ hiện nay, khi mà 


lo 


Yạp chí Gộng sản 


chưa thể có phương án nào tối ưu hơn, Đảng 
Cộng sản Mỹ kêu gọi đẳng viên và tất cả những 
ai có cảm tình với Đảng bỏ phiếu ủ ủng hộ ứng cử 
viên của Đảng Dân chủ €2), Một nỗ lực khác của 
những người cộng sản Mỹ thời gian gần đây là 
Tạp chí điện tử Những sự kiện chính trị - cơ 
quan lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Mỹ - 
đã thành lập Diễn đàn bàn luận về chủ nghĩa xã 
hội, thu hút sự tham gia của lãnh đạo nhiều 
đảng cộng sản, công nhân, giới lý luận mác-xít 
trên khắp thế giới. “Thông qua mạng Solidnet, 
Tạp chí đã phỏng vân lãnh tụ của các đẳng cộng 
sản, công nhân, các nhà nghiên cứu lý luận 


.mắác-xít về những vấn đề liên quan đến lý luận, 


cũng như thực tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay. Số tháng 2-2004, Tạp chí đã phỏng 
vân và đăng trả. lời của lãnh đạo Đảng Cộng 
sản Việt Nam về những vấn đề mà Diễn đàn 
quan tâm. 

Tại khu vực châu Âu, một loạt đảng cộng 
sản cũng tiến hành đại hội. Ngày 17- 1-2004, tại 
Luân Đôn, Đảng Cộng sản Anh đã tổ chức Đại 
hội bất thường. Từ ngày 20 đến 22-2-2004, 
tại Ri-mi-nl, Đảng của những người cộng sản 
I-ta-li-a đã tiến hành Đại hội lần thứ II. Trong 
hai ngày 2l và 22-2-2004, tại Xô-ê-ma-ca 
Đảng Cộng sản Na Uy đã tiến hành Đại hội 
lần thứ XXV.Cũng trong hai ngày l5 và 
16-5-2004, tại Hen-xinh-ki, Đảng Cộng sản 
Phần Lan đã tiến hành Đại hội thường kỳ. Tại 
Bô Đào Nha, các đảng viên cộng sản đang tích 
cực chuẩn bị Đại hội lần thứ XVII, dự kiến sẽ 
diễn ra trong ba ngày 26, 27 và 28-11-2004. 
Ngay từ quý II năm 2004, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Trung 
ương, xác định những nội dung, vấn đề dự kiến 
sẽ được thảo luận trên diễn đàn Đại hội, đồng 
thời kêu gọi tất cả đảng viên, những người có 
cảm tình với Đảng gửi ý kiến, kiên nghị về 
những nội dung đó tới Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. 


(2) Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Mỹ đăng trên website Đảng Cộng sản Mỹ 
http://www.Cpusa.org, ngày 29-6-2003 
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Thứ hai, trên trường quốc tế, các lực lượng 
cộng sản ở những nước tư bản phát triển cũng 
tích cực triển khai những hoạt động chung đề 
trao đối ý kiến về các vấn đề thời sự cấp bách, 
đồng thời nhằm phối hợp, tăng cường hợp tác 
trong cuộc đấu tranh chung: phát động, tổ chức, 
tham gia các phong trào phản đối chiến tranh, 
chống toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. 

Từ ngày 9 đến 11-1-2004, tại Xan-ti-a-gô 
(Chi-lê) đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ II 
đại biểu các đảng cộng sản, đảng cánh tả khu 
vực Mỹ La-tinh và châu Âu. Các đại biểu tham 
dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi ý ỹ kiến, bày tỏ 
thái độ đối với chính sách Bây chiến tranh, hoạt 
động quân sự can thiệp của các thế lực cầm 
quyền ở một số quốc gia tư bản phát triển Tây 
Âu, Bắc Mỹ. Hội nghị chỉ trích mạnh mẽ chính 
sách kinh tế tân tự do, toàn cầu hóa và tự do 
thương mại tư bản chủ nghĩa; công khai lên ân 
chính sách thù địch của nhà cầm quyền Mỹ đối 
với Cu-ba, kêu gọi tăng cường đoàn kết với 
nhân dân Cu-ba, ủng hộ cuộc đấu tranh của 
nhân dân Pa-le-xtin. 

Từ cuối năm 2003, các đảng cộng sản, công 
nhân ở các nước tư bản phát triển, trước hết là 
tại các quốc gia Ủng hộ, trực tiếp tham gia chiến 
địch quân sự ở I-rắc, đã ra lời kêu gọi nhân dân, 
các lưc lượng yêu chuộng hòa bình trong và 
ngoài nước tích cực tham gia vào chiến dịch 
phản chiến toàn cầu nhân một năm ngày liên 
quân Mỹ - Anh tấn công quân sự I-rắc. Lời kêu 
gọi của các đảng cộng sản, công nhân đã nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân thế 
giới. Đúng ngày 20-3-2004, dưới sự tổ chức và 
lãnh đạo của các đảng cộng sản, công nhân, 
hàng chục triệu TIgười trên khắp thế giới đã 
xuống đường biểu tình, kịch liệt lên ân hành 
động chiến tranh xâm lược I-rắc của liên quân, 
đòi chính quyền Mỹ - Anh và các nước chủ 
chiến khác chấm dứt chiếm đóng I-rắc, nhanh 
chóng rút quân khỏi lãnh thô I-rắc, trao trả 
quyền quân lý, điều hành đất nước cho nhân 
dân I-rắc với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc. 
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Trong ba ngày đầu tháng 5-2004, tại 
Brúc-xen, theo sáng kiến của Đảng Công nhân 
Bị, đại biểu của 60 đảng và tổ chức cộng sản, 
công nhân từ 45 quôc gia trên thế giới đã tiến 
hành Hội nghị quôc tÊ thường niên lần thứ XII 
VỚI chủ đề: Chiến lược và sách lược trong . cuộc 
đấu tranh chống nguy cơ chiến tranh thế giới 
mới do các thế lực để quốc âm mưu phát động. 
Sáu mươi bảy đảng và tổ chức cộng sản, công 
nhân khác không thể đến dự nhưng đã gửi tham 
luận, thư đến Ban tô chức để bày tỏ ý kiến, quan 
điểm của mình về những vấn đề được thảo luận. 
Hội nghị ra lời kêu gọi nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và các lực lương tiến bộ trên thế giới 
tăng cường đoàn kết, phối hợp hành động ngăn 
chặn nguy cơ bùng phát chiến tranh thể giới 
mới do các thể lực để quốc hiếu chiến phát 
động; nhất trí tổ chức Hội nghị lần thứ XIV tại 
Brúc-xen vào tháng 5-2005 với chủ đề Đảng 
Lê-nin-nít và kinh nghiệm của Quốc tế III. Bên 
lề Hội nghị các đại biểu tổ chức mít tỉnh bày tỏ 
tình đoàn kết với nhân dân Cu-ba và Triều Tiên; 
tham dự LỄ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam do Đảng 
Công nhân Bỉ tổ chức. Phát biểu tại LỄ kỷ niệm, 
các đại biểu đánh giá cao thắng lợi của nhân 
dân Việt Nam trong chiến tranh chống đế quốc 
xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, 
đặc biệt nhấn mạnh tính thời sự của những kinh 
nghiệm của Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ đối với 
các lực lượng cách mạng, các phong trào 
phản chiến, phong trào hòa bình trên thế giới 
hiện nay.. 

Ngày 28-6-2004, trong khuôn khổ chiến 
dịch phản đối Hội nghị thượng đỉnh NATO 
nhóm họp ở Ix-tam-bun, Đảng Cộng sản Thổ 
Nhĩ Kỳ đã tổ chức Hội nghị quốc tế để phản đối 
NATO với chủ đề: Sứ mệnh mới của NATO 
trong kịch bản của các thế lực đế quốc và làm 
ØI Ì để ngăn cản NATO? Tới dự Hội nghị này có 
đại diện của 16 đảng cộng sản, công nhân và tổ 
chức quốc tế, chủ yếu đến từ các nước thành 
viên NATO. Trong đó có đại biều của các đảng 


tại 


cộng sản đến từ Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Anh và 
Hội đồng Hòa bình thế giới. Đảng Cộng sản 
Mỹ, Đảng Cộng sản Ca-na-đa, Đảng Cộng sản 
Nhật Bản và nhiều đẳng cộng sản, công nhân 
khác không cử đại biểu đến dự, nhưng đã gửi 
thư bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh 
phản đối NATO của các lực lượng yêu chuộng 
hòa bïnh. 

Thứ ba, các đẳng cộng sản, công nhân, các 
lực lượng cánh tả ở các nước tư bản phát triển 
hiện đang nỗ lực tìm kiếm hình thái, phương 
thức hợp tác mới trong phối hợp hành động để 
đạt mục tiêu chung. Từ đầu năm 2004, trong 
phong trào cộng sản, cánh tả ở châu Âu nổi lên 
- một vấn đề thu hút sự quan tâm và tham gia 
thảo luận của hầu hết các đảng cộng sản, công 
nhân, các đảng cánh tả ở châu lục. Đó là kế 
hoạch thành lập Đảng Cánh tả châu Âu. Kế 
hoạch này là một trong những kết quả của nỗ 
lực tìm kiếm hình thái, phương thức tập hợp lực 
lượng mới của các đẳng cộng sản, công nhân, 
các tô chức, phong trào cánh tả ở châu Âu, trước 
hết là ở các nước thành viên EU kể từ sau khi 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. 
Đành rằng, các bước chuẩn bị tiến tới thành lập 
Đảng Cánh tả châu Âu cho thấy, đây là một tiến 
trình phức tạp, là cuộc tranh luận gay gắt, sự cọ 
xát quan điểm không chỉ giữa các đẳng mà cả 
trong nội bộ mỗi đẳng (3), Tuy nhiên, với quyết 
tâm, nỗ lực của các đảng thành viên, trước hết 
là của Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản tái 
lập I-ta-l-a, Đảng Cánh tả thông nhất Tây Ban 
Nha, Đảng của những người xã hội dân chủ 
Đức - những đảng đề xướng và cô vũ cho việc 
thành lập một đảng chính trị chung đại diện cho 
các lực lượng cánh tả tiến bộ, đối lập ở các nước 
thành viên EU, ngày 8 và 9-5-2004, Đại hội 
thành lập Đảng Cánh tả châu Âu đã được tổ 
chức tại Rô-ma (I-ta-H-a). Có đại biểu của 15 
đảng cộng sản, công nhân và đảng cánh tả từ 13 
quôc gia thành viên EU tham dự và thông qua 
Tuyên ngôn của Đảng Cánh tả châu Âu và Điều 
lệ của Đảng. Các văn kiện khẳng định: Đảng 
Cánh tả châu Âu là một hiệp hội gồm các đảng 
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và tổ chức chính trị cánh tả, độc lập tự chủ ở các 
nước thành viên chính thức, cũng như ở các 
quốc gia ứng cử viên EU. Đảng được tổ chức và 
hoạt động một cách phi tập trung, linh hoạt trên 
nguyên tắc đồng thuận. Đảng thừa nhận và tiếp 
thu truyền thống, giá trị của tất cả các lực lượng 
cộng sản, xã hội chủ nghĩa, phong trào công 
nhân, phong trào đấu tranh vì quyên của phụ 
nữ, quyên con người, vì sự bình đẳng giới, 
phong trào bảo vệ môi trường vì sự phát triển 
bên vững ở châu Âu. Đảng tiên hành đấu tranh 
trong khuôn khổ pháp luật, thể chế của EU 
nhằm thực hiện một đường lối đối lập với chiến 
lược của EU hiện nay. Đó là đường lối phát 
triển kinh tế - xã hội mang tính nhân văn, thân 
thiện với môi trường, coi con người cùng sự 
phát triển tiến bộ, bên vững của con người và xã 
hội loài người là mục tiêu, giá trị cao nhất, quan 
trọng nhất, cần được ưu tiên hàng đầu trong mọi 
chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
ở từng quốc gia thành viên, cũng như trên phạm 
vi toàn châu Âu. Đảng đấu tranh chống mọi 
hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa, chống bất 
bình đẳng xã hội, chống phân biệt chủng tộc, 
phân biệt đối xử với phụ nữ, chống kỳ thị tôn 
giáo, chống sự hủy hoại môi trường 4, Tuy 
trong nội bộ phong trào cộng sản, công nhân và 
cánh tả châu Âu hiện nay còn có nhiều ý kiến, 
đánh giá rất khác nhau về sự ra đời cũng như 
mục tiêu, đường lối chiến lược của Đảng Cánh 
tả châu Âu, nhưng sự kiện Đại hội thành lập 
Đảng được tổ chức thành công, thông qua được 
những văn kiện mang nội dung tiến bộ, phù hợp 
với xu thế phát triển của thế giới và khu vực là 
đáng trân trọng, đáng ghi nhận. 

Những hoạt động trên đây của các đẳng 
cộng sản, công nhân, các tổ chức, lực lượng 


(3) Ảo tưởng mong manh về một "Đảng châu Âu” đăng 
trên Website Đảng Cộng sản Hy Lạp : http://www.kke.er, 
ngày 25-2-2004 

(4) Tuyên ngôn của Đảng Cánh tả châu Âu và Điêu lệ 
của Đảng đăng trên Website của Đảng Cộng sản tái lập 
I-ta-li-a: http://www.nfondazione.it, ngày 10-5-2004 


Số 20 (tháng 10 năm 2004) 


Chế giới: (ấn đề - đư kiện 


cánh tả tiến bộ ở các quốc gia tư bản phát triển 
thời gian qua đặc biệt có ý nghĩa, bởi họ phải 
tiến hành đấu tranh trong một bối cảnh rất khó 
khăn và phức tạp. Nội bộ phong trào từng nước 
cũng như từng khu vực chưa có SỰ thống : nhất. 
Ơ hâu hết các nước tư bản \ phát triển đều tồn tại 
ít nhất hai đến ba đảng, tô chức . cộng sản khác 
nhau. Các đảng, tổ chức cộng sản, cánh tả tiến 
bộ trong mỗi nước vẫn chưa phối hợp, hợp tác 
được với nhau, thậm chí, đôi khi còn chỉ trích, 
cạnh tranh nhau để giành sự ủng hộ của cử tri 
trong các cuộc bầu cử. Những đánh giá khác 
nhau, thậm chí trái n nhau của các đảng 
cộng sản, công nhân về sự kiện ra đời cũng như 
về bản thân Đảng Cánh tả châu Âu cho thấy, 
nội bộ phong trào cộng sản, phong trào. cảnh tả 
tiến bộ ở châu Âu vẫn tồn tại nhiều bất đồng, 
chưa dễ khắc phục được trong tương lai gần. 
Mặt khác, dưới chiêu bài tăng cường an ninh, 
ngăn chặn nguy cơ bị ¡ khủng bố, lợi dụng cuộc 
đầu tranh chống khủng bô, những năm qua 
chính quyền Ở các nước tư bản phát triển ráo riết 
tìm mọi cách ngăn chặn, hạn chế hoạt động ‹ của 
các đẳng, tổ chức, lực lượng đối lập, trước hết là 
của các đảng cộng sản, công nhân, các tổ chức 
cánh tả tiến bộ. 


Mặc dù còn phải đối mặt với không it khó 
khăn, thách thức, thời gian qua các đảng cộng 
sản, công nhân, các tổ chức, lực lượng cánh tả 
tiền bộ tại các nước tư bản phát triên đã có 
nhiều hoạt động phong phú ở trong nưỚc và. cả 
khu vực cũng như trên phạm vi thế giới nhăm 
tìm ra những hình thức, phương thức đấu tranh 
mới phù hợp với tình hình, với tương quan lực 
lượng trên chính trường trong nước và quốc tẾ. 
Với những nỗ lực to lớn như vậy, cùng tỉnh thần 
quyết tâm tìm tòi, đôi mới hình thức, phương 
pháp tổ chức, hoạt động để bắt kịp những thay 
đổi của tình hình, hoàn toàn có cơ sở vững chắc 
để tin tưởng răng, các đảng cộng sản, công 
nhân, các tô chức lực lượng cánh tả tiến bộ ở 
các nước tư bản phát triển sẽ tiếp. tục duy trì Vị 
thế là một bộ phận quan trọng. của phong trào 
cộng sản công nhân quỗc tẾ, tiếp tục đóng BÓp 
quan trọng cho sự phục hồi và phát triển của 
phong trào. 


Tạp chí Gộng sản 


ĐAY MANH CO PHAN HOA... 
(Tiếp theo trang 58) 

+ Vận động nhân dân có đất trong quy 
hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất dùng 
quỹ đất của mình đê gÓp vốn. Nếu làm tôt 
ViỆc này chúng tôi cho răng sẽ CÓ mấy cái lợi: 
việc đèn bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng sẽ 
nhanh hơn. Nhân dân có đất trong khu công 
nghiệp, khu chế xuất không mất đi nguồn thu 
hàng năm trên đất của mình, thông qua VIỆC 
thu lợi tức cổ phần góp vôn vào doanh 
nghiệp. Mặt khác về mặt xã hội càng làm cho 
họ gắn bó hơn với doanh nghiệp, với khu 
công, nghiệp, khu chế xuất (bài học của Công 
ty mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) bản cô 


| phiếu rộng rãi cho các hộ nông dân trồng mía 


đã chứng minh điều đó). Thông qua đó, tỐC độ 
xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất 
tập trung sẽ được đây nhanh hơn nhờ huy 
động được nguÔn vôn cả trong và ngoài nước, 
giải phóng mặt bằng thuận lợi. 


+ Chuyển các doanh nghiệp liên doanh 
hiện có sang hình thức công ty cổ phần hoạt 
động theo luật doanh nghiệp. 

+ Nhà nước cho phép ‹ các chủ đầu tư nước 
ngoài. bán cô › phiếu cho các doanh nghiệp, các 
tô chức, và cá nhân trong và ngoài khu công 
nghiệp. 

- Bồn là, tiếp tục đối mới hệ thống luật 
pháp, hoàn thiện thể chế chính sách quản lý 
kinh tế nói chung và thể chế chính sách cô 
phân hóa doanh nghiệp nói Tiếng, trước hết là 
chính sách khuyến khích các loại hình doanh 
nghiệp một chủ sở hữu chuyên sang, hình thức 
công ty cô phần; chính sách bình đẳng không 
phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh 
nghiệp của các thành phân kinh tẾ cả về mặt 
pháp luật, vay vốn, cấp phép xuất nhập khâu, 
chính sách thuế... Tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, thủ tục hành chính thông 
thoáng thuận lợi hơn để khuyến khích các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn 
Thành phố. 
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HÔI NGHỊ TÔNG KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 2O 
| CỦA BÔ CHÍNH TDỊ (KHÓA VII) _ 
VỆ XÂY DỰNG VẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ đỞ 


RONG hai ngày 28 và 29 tháng 9-2004, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn 

quốc tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở. Dự Hội nghị có các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư ĐÃ Ì Mười và nhiều đồng chí 
lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 
các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Dân 
vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cua các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Trung ương trình bày báo cáo tổng 
kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Bản 
báo cáo khăng định, sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu, 
có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh việc khắng định những kết quả đã đạt được, báo cáo còn chỉ ra những yếu kém, 
khuyết điểm và để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau: 1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thưởng xuyên kiểm tra, 
đôn đốc việo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 2- Các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng quy chế phối hợp 
công tác, hướng dẫn và giúp những cơ sở đặc thù, khó khăn thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; 3- Thường xuyên 
gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ 
sở trong sạch, vững mạnh; 4 - Tăng cường nghiên cứu, tiếp tục bổ sung, sửa đổi quy chế, quy ước, hương ước, các 
quy định của pháp luật trong thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở; 5- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương năm và Nghị quyết Trung ương bảy (khóa IX). 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở từ năm 1998 đến năm 2004; đồn 
chí Đỗ Duy Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bảy báo cáo về Mặt trận Tế 
quốc Việt Nam tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đồng chí Đặng Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trình bày báo cáo về việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong công nhân, viên chức 
và người lao động cả nước. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở là khâu đột phá trong toàn bộ quá trình phát huy dân chủ xã hội trong thời kỳ mới. Chúng ta phải ra sức 
nắm lấy việc phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện Quy chế Dân chủ ở cơ sở để tạo ra 
một bước tiến mạnh mẽ trong thực hiện chế độ dân chủ ở nước ta. Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt năm quan 
điểm chỉ đạo của Đảng được xác định trong Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thiện 
cơ chế làm chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ trong Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ cơ sở có đủ phẩm chất và năng lực vận động nhân dân (Toàn văn bài phát biểu đăng ở Tạp chí kỳ này). 

Tại Hội nghị, ngoài các báo cáo được trình bảy nói trên, còn có 17 ý kiến tập trung kiểm điểm, đánh giá việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị, cơ quan. Các ý kiến khăng định sự đúng đắn, kịp thời của 
Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị; phân tích ý nghĩa và tác dụng to lớn của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đối với 
sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; nêu lên những yêu kém, khuyết điểm cần khắc 
phục trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt hơn nữa Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận: Chỉ thị 30 của Bộ 
Chính trị là một chủ trương rất đúng đắn, được ban hành kịp thời. Nhờ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ, nhân dân 
phát huy được quyền làm chủ của minh, yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức để phát triển 
kinh tế - xã hội; các hiện tượng tiêu cực được khắc phục đáng kể, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và Nhà 
nước ngày càng được củng cố, tăng cường... Tuy nhiên, chúng ta cần thăng thăn thừa nhận răng, việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở trong 6 năm qua vẫn còn không ít yếu kém, khuyết điêm. Đến nay, mới chỉ có khoảng trên dưới 
1/3 địa phương, đơn vị, cơ quan thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Cuối cùng, đồng chí nhấn lạnh: Để Quy chế Dân chủ ở cơ sở thực sự phát huy hiệu lực, trước mắt cần triển khai 
thực hiện Quy chế một cách toàn diện, rộng khắp - triển khai đến tất cả các loại hình cơ sở trong cả nước. Tiếp tục 
tuyên truyền, giáo dục cho toản thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Trung ương cần tiến hành biên soạn các tài liệu ph 
vụ cho việc tuyên truyền, giảng dạy Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ các cấp cần 
thường xuyên kiểm tra, tống kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Chính phủ cần sớm soạn 
thảo Pháp lệnh Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Q 
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THỪA THIỀẶ HUÊ 


NÉT NỔI BẬT CỦA GIÁO DỤC THỪA THIÊN - HUẾ: 
H ệ thông giáo dục hoàn chình; chất lượng đại trà và mũi nhọn cao; đội ngũ chuẩn hóa 


và trên chuẩn cao; có nhiêu giải pháp và xây dựng được các mô hình hoạt động giáo 

dục năng động, sáng tạo. hiệu quả; công tác xã hội hóa giáo dục tốt. Các cấp lãnh 
đạo và nhân dân quan tâm hỗ trợ giáo dục. Thừa Thiên - Huế là địa phương có truyền thống 
hiệu học và học giỏi, một tronø những trung tâm GD - ĐT của cả nước, là một trong những 
đơn vị mạnh và dân đầu về GĐ - ĐT trong toàn quốc. 


— 


im đốc ở đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện: quy hoạch phát triển ngành, chiến lược dạy ngoại 
h8 n0 : ngữ, đạy tin học, sử dụng internet; dạy nghề phố thông và kỹ thuật tổng hợp, công 
NGUTTS. HOANG HUY LẠP nghệ; phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các cấp học từ năm 2000 - 2010. 


TẬP THỂ, CBGV NGÀNH GD - ĐT THỪA THIÊN - HUẾ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TÍCH SAU: 

- 1 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 

- 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhất. 

- 8 Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- 1Š Huân chương Lao động hạng Ba. 

- 15 Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

-21CBGV được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

- 3476 CBGV được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục `. 

- 320 CBGV được tặng Huy chương “*Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. ' 

- Năm học 2003 - 2004, GD - ĐT Thừa Thiên - Huế được Bộ GD - ĐT khen thưởng đã đạt 1 1/11 chỉ tiêu thi đua, là đơn 

vị dẫn đầu về GD - ĐT trong toàn quốc. Toàn ngành được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; có 3 
đơn vị giáo dục khác được tảng thưởng Huân — = cÀ kh tên Nhất, 
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GENERAL PRODUCTION INYESTMENT SERVICE IWPORT EXPORT COMPANY [PISIC0) 


+ 0ôngty được thành lập năm 1985 Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đợo - Quy Nhơn - Bình Định 


+ Các Íinh vực hoạt động của bông ty: trồng rừng, khai thác, chế hiến, kính p†: 84 5ó, 821 874 - 827 049 ' Fox: 84. 5ó. 821 8ó2 
doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm đổ gỗ và nông sản. 


Tổng Giám đốc: 'NAN ĐIÊM 
® Các sản phẩm xuất khẩu: đổ gỗ nội thất và ngài trời, các sản phẩm song | Kẻ _ .- „-ñ 
mây, dăm hạch đàn và keo lá tràm làm nguyên liệu giấy. “ki JA - HỤC HIỆN NHIỆM VỤ SÀN XUẤT 
© Thịtrường xuất khẩu: Châu Âu, Mĩ, Nhật... IH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2004: 


* Doanh thu: 276,5 tỉ đồng, tăng 128% so cùng kỳ 
năm 2003, đạt 69% so với kế hoạch năm 2004. - 

*' Kim ngạch xuất khẩu: 6 625 500 USD. 

* Kim ngạch nhập khẩu: 5 631 000 USD. 

* Lợi nhuận: 5,360 tỷ đồng, tăng 124% so cùng kỳ 
2003, đạt 56% so với KH năm 2004. 

*' Hoạt động sản xuất kinh doanh đã bám sát 2 mục 
tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội công nhân viên 
chức năm 2004 là: 

* Phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện đạt và vượt 
các chỉ tiêu đề ra. 

* Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sẵn xuất kinh doanh, lấy 
sản xuất làm gốc và ưu tiên phát triển các lĩnh vực 
truyền thống có thế mạnh: chế biến gỗ, trồng rừng và 
kinh doanh nguyên liệu giấy. 

*' Các chỉtiêu 6 tháng đầu năm đều đạt khá, hầu hết 
các chỉ tiêu đạt trên 60% so với KH năm 2004. 

* Các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đều hoạt 
động có hiệu quả, bảo đảm việc làm thường xuyên và 
thu nhập của người lao động. Đặc biệt, trong 6 tháng 
đầu năm có 2 sự kiện nổi bật: Một là, XN CB gỗ 
PISICO Đồng An đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu 
kế hoạch cả năm được giao, cho thấy việc chuẩn bị 
trước kế hoạch của năm sau càng kỹ, càng sớm thì 
khả năng thực hiện càng khả thi. Hai là, việc triển khai 
thực hiện phương án thu mua gỗ rừng trồng và kinh 
doanh nguyên liệu dăm gỗ thắng lợi. 


© Nhập khấu: Các loại gỗ tròn và gỗ xẻ như: Teak, chò, dầu, ca0-su, khuynh 
iiệp, keo lá tràm, thông và phi la0. 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUÔC CÁC ĐƠN VI HỢP TÁC LIÊN DOANH 
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HUYỆN THIÊU HÒA 


Nằm ở khu vực đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa có diện tích 
là 170,358 km2, phía Bắc tiếp giáp với huyện Yên Định, phía Nam giáp với huyện 
Đông Sơn, phía Tây giáp với hai huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, phía Đông giáp với 
huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2004, các 


cấp ủy, chính quyền đã dành nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử 
HĐND các cấp thành công, đông thời tập trung lãnh đạo các ban, ngành và nhân 
dân trong huyện phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. 
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Trạm bơm tiêu úng Thiệu Thịnh 
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a. Tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ 
cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp 
thâm canh vào sản xuất, tăng diện tích 
những cây có giá trị kinh tế cao, tích cực 
phòng trừ sâu bệnh, làm tốt công tác 
khuyến nông nên kết quả sản xuất nông 
nghiệp đạt được tương đối toàn diện: 

+ Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 
Xuân đạt 15 157 ha, diện tích ngô lai trên 
đất hai lúa đạt trên 3500 ha với năng 
suất gần 50 tạ/ha 

+ Sản lượng lương thực vụ Đông đạt 
17 791 tấn 

+ Diện tích gieo trổng vụ Chiêm 
Xuân là 10 550 ha 

+ Tổng sản lượng lương thực vụ 
Đông Xuân đạt 80 400 tấn, tăng 5 400 
tấn so với cùng kỳ năm trước 

+ Diện tích dâu tằm và một số cây 
thương phẩm khác tiếp tục ổn định và 
phát triên 

+ Áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào chăn nuôi và phát triển 
đúng hướng: Giảm số lượng đàn trâu, 
tăng nhanh số lượng đàn bò, số lượng 
đàn lợn và diện tích nuôi trổng thủy sản 
ổn định, đã phát triển một số mô hình 
chăn nuôi trang trại, hiện có là 195 trang 
trại, đã thẩm định và cấp giấy chứng 
nhận đủ tiêu chuẩn cho 41 trang trại 

b. Xây dựng cơ bản, thủy lợi: 

+ Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản trong 6 tháng đầu năm ước đạt 
40 457 triệu đồng. Phong trào làm 
đường bự thông nông thôn tiếp tục 
phát triển mạnh, trong 6 tháng đầu tư 
đạt 1 820 triệu đồng. 

+ Chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông 
trên địa bàn giải quyết được hạn cục bộ, 
đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, bê- 
tông hóa mặt đê, xây dựng phương án 
phòng chống lụtbão. 

c. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 
thương mại: 


Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 
tháng đầu năm đạt 26,2 tỉ đồng, tăng 6% 
so với cùng kỳ năm 2003, các ngành 
nghề phát triển phong phú, đa dạng, 
các làng nghề tiếp tục được phát huy. 
Các trọng điểm kinh tế trong huyện phát 
triển mạnh về dịch vụ thương mại, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 

d. Công tác thu, chỉ ngân sách: 

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu 
năm là 7 279 triệu đồng, đạt63% dự toán 
năm. Chỉ ngân sách đảm bảo cho các 
hoạt động thường xuyên, thiết yếu trên 
địa bàn, tăng cường quản lý chỉ trên tỉnh 
thần tiết kiệm và hiệu quả. 


+ Giáo dục - đào tạo đã có nhiều 
chuyển biến tích cực, làm tốt phong trào 
xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến 
học. Trong 6 tháng đầu năm đã xây 
dựng được 6 trường đạt chuẩn quốc gia. 
Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp đạt cao: tiểu 
học đạt 99,5%, trung học cơ sở đạt 
97,87%, trung học phô thông đạt 99,4%. 

+ Khai trương xây dựng 5 làng văn 
hóa, đưa tổng số lên 135 làng và 8 cơ 
quan văn hóa, xây dựng được 12 nhà 
văn hóa thôn, đưa tổng số lên 137 nhà 
văn hóa thôn trong toàn huyện. 


Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 
các chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp 
trên. Tiến hành làm tốt công tác tuyên 
truyền các nội dung về chủ trương, 
đường lối chính sách của Đảng để đưa 
nghị quyết vào cuộc sống của nhân 
dân. Mở 2 lớp học cảm tình đảng cho 
280 quần chúng, 2 lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho 164 đảng viên mới, 1 lớp 
bồi dưỡng cấp ủy cho 82 đồng chí, kết 
nạp được 110 người vào Đảng. Công tác 
kiếm tra của Đảng được triên khai kịp 
thời, thường xuyên đối với các tổ chức 
và từng cá nhân đảng viên. 


NHÀ MAY THUỐC LA THANH HÓA 


oòn, củng cố vững mạnh, thông qud cóc 
phong tròo thi đua lao động sỏn xuốt, phớt 
huy sóng kiến cỏi tiến kỹ thuột, phong tròo thi 
đuo xôy dựng GĐVH, khu tộp thể văn hóo, cóc 
tổ chức đoèn thể đỏ lựa chọn cung cốp cho 
Đỏng nguồn nhôn lực hùng hộu để tổ chức 
đỏng bồi dưỡng kết nạp vòo Đảng. Hằng năm, 
đỏng ủy đỏ tổ chức kết nạp được từ 20 đến 25 
người vào Đỏng, số đỏng viên mới được kết nạp 
hằng năm thực sự đö bổ sung cho Đỏng cỏ về 
số lượng vò chết lượng. 
w Tổng số đỏng viên 306/1050 CBCNV được 
chio thònh 14 chỉ bộ trên 14 đơn vị công tóc. 
Đánh gió phôn loại hằng năm: 
w 9ó% đỏng viên hoòn thònh nhiệm vụ, trong 
đó có ó7% đỏng viên hoòn thònh xuốt sắc 
nhiệm vụ. 
+ Không có đỏng viên yếu kém. 
w 13/14 chi bộ đỏng đợt trong sạch vừng 
mẹnh. 
Không có chi bộ yếu kém. 
 Đỏng bộ nhiều năm liền đợt danh hiệu đỏng 
bộ trong sạch vững mợnh. 


T: chức đỏng vò cóc đoèn thể được kiện 
† 


w Ngoy từ năm 1995, đö nhộn phụng dưỡng 
100 Bò mẹ Việt Nam Anh hùng, đến nơy còn ó5 
mẹ vỗn tiếp tục được phụng dưỡng. 

w Hằng năm, hỗ trợ cho địa phương, nơi nhỏ 
móy đóng quôn hòng trăm triệu đồng để xôy 
dựng cơ sở họ tồng như trường học, đường xó, 
trạm điện cho dôn sinh... 

Thực hiện chủ trương củo Tỉnh ủy Thanh Hóa 
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Đồng chi Lê Xuân Chung - UVTVCĐ nhà máy trao tiền đóng góp 

xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thiết - 

xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
về công tác xóa nhò tronh tre giột nớt trên địa 
bòn tỉnh, ngoy trong ó thóng đồu năm nhè móy 
đỏ cùng UBND huyện Hò Trung triển khơi làm 
mới ó nhỏ cho nhôn dôn trong huyện. 

% Đoàn thanh niên đö vện động đoỏòn viên 
thanh niên đóng góp một ngỏy công cơo nhốt 
phối hợp với Huyện đoàn huyện Ngọc Lọc xêy 
một nhò mới cho nhôn dôn miền núi. 

*w Thông qua cóc tổ chức đoòn thể vộn động 
CBCNV ủng hộ hòng trăm triệu đồng xung vòo 
quỹ xóa đói giảm nghèo vò giúp đỡ các tổ chức 
từ thiện... 


w Năm 1985, được Đỏng và Nhè nước tặng 
thưởng Huôn chương Loo động họng Ba. 

Năm 198ó và năm 1990 tặng thưởng Huôn 
chương Loœo động họng Hơi 

*w Năm 2001 tặng thưởng Huôn chương Lao 
động hạng Nhất. 
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Cư Hóa tiền 
thân là quốc doanh Dược phẩm Thanh 


Hóa được thành lập ngày 10-4-1961. 


Chuyển thành Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y 
tế Thanh Hóa từ ngày 01-12-2002 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa. Tên giao dịch quốc tế: 
THEPHACO 

+ Trong 15 năm đổi mới, tập thể cán bộ, công 
nhân viên công ty đã được Nhà nước tặng 
thưởng: 4 Huân chương Lao động, 4 

khen của Chính phủ, 1 Cờ thi đua của Chính 


phủ, 9 Cờ thí đua của Bộ Y tế và tỉnh Thanh. 


Hóa, 1 danh hiệu chiến sỹ thì đua cấp tỉnh và 


m tý Vật Nam MANG HỘI xử kê gam nh nhờ đang 


+ L5 Con vAhanhin xen tác vị 
mta "ch, hắn “em 
BỆY 


mSỐÔ hoàn thành dựán xưởng viên Blactam GMP, 
-. xưởng tiêm GMP cũng. như hệ thống. bảo 


quảnthuốcGS. — = - 


(4Q V\§H: 


SÀ, -..Ê> Nâng cao chất lượng thuốc, giữ vững chữ 


nhiều NV: khen, giấy khen của tỉnh và 
ngành. 
` Công ty có 800 cán bộ, công nhận, trong 


đó 100 cán bộ có trình Ỉ và trên ¡ ng 
KigDb 266, -thu tầng 64%; 6 tháng đầu năm 2004: SXCN 


học. 
+ Những năm qua, chất lượng hàng hóa 


của Công ty luôn luôn ốn định. Một số mặt 
hàng được nhận giải thưởng như: Viên tròn - 


Hy dan được tặng Huy chương Vàng Hội chợ 
Kinh tế kỹ thuật Việt Nam, giải thưởng sáng 
tạo khoa học - công nghệ (Vifotec) 2002; 
thuốc ống Biofil đạt giâi thưởng sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam năm 2001. 


tín với khách hàng và người tiêu dùng, công 
_ ty nỗ lực phấn đấu trên cả 3 lĩnh vực sản xuất, 
lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu, nhất 


là lo te các Đầm cháo, để sản xuất công 


hiệp. Năm 2003: SXCN tăng 75%, doanh 
tăng 34,5%; doanh thu tăng 76%. Phấn đấu 
năm 2007 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 85 
tỉ đồng (về trước 1 năm so với KH) doanh thu 
đạt 320 tỉ VNĐ, tăng 40% so KH năm 2007.. 


+ Thực hiện những mục tiêu nêu trên, công 


_ ty nhằm góp phần của mình vào sự nghiệp 


no (HỆ, 2 Bo ch nh 
Thanh Hóa. 


TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 


CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN BẮC (NOSCO). 


Nộ 2A6 10/0 00 núi: túc tá @ tuổ G6 đnh số 
=1108/QĐ/TCCB-LĐ, ngày 3-8-1993, của Bộ Giao thông Vậntải. ˆ 


NGÀNHNGHỀKINH DOANH: 
_ _ “Vận tải hàng hóa đường sông, đường biển. 
_ ~ Vận tải hành khách đường thủy. 
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CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN: ˆ 
1, Chỉ nhánh Công ty Vận tải. | Phòng: 
102 Lý Thường Kiệt, quận Hống Bàng, thành phố Hải Phòng 


Tel: 031.839 236, 530 031, Fax: 031.838 311 


29 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh * TeUFax: 033.825 110 
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Z78 Tôn Đức Thắng, quận Đống Ba, Hà Nội Ti 0u8 13 788, Fa: 915 118 
Xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội ° Toi: 04.8 389 191 


Địa chỉ Huyện ủy: Thị trấn Cát Bà - huyện Gát Hải - TP. Hải Phòng * Điện thoại: 031 888 23⁄ * Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HDND: Trần Nhật 


_ Eát Hải là một trong hai huyện đảo của thành phố Hải Phòng. Huyện Cát Hải có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ tiền tiêu của thành 


phố Hải Phòng. Diện tích tự nhiên của huyện vào khoảng 350km2, đây là vùng đất có những nét địa lý tự nhiên hiếm có: ó núi rừng hùng vì, có biến 
cả mênh mông, có nhiều thung áng mầu mỡ. Trên đảo có cả mảng sinh vật rừng, biến và thảm thực vật rất đa dạng quý hiếm.... Tiềm năng 
nhiên Cát Hải khá phong phú, rất thuận lợi cho việc phát triển thủy sản, iêm nghiệp, lâm nghiệp và du lịch dịch vụ. Với 366 hòn đảo lớn nhỏ 
trong quần thể của vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long, Cát Hải có nhiều bãi tắm mi-ni thơ mộng hoang dã và hang động kỳ thú ở trên rừng và cả hang 


ngầm dưới biến. Trên đảo lại có vườn quốc gia Cát Bà với mảng sinh vật vả thực vật rất đa dạng, phong phú. Phần lớn khu vực ở đảo Cát Bà đang để 
ngh| được công nhận là khu dự trữ sinh quyến quốc gia. Tự mình, bát Hải tạo được sức hút kỳ lạ đối với du khách muôn phương. 


Năm 2004 là năm thứ 4 quân và dân huyện Cát Hải thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8. Tuy còn 
nhiều khó khăn, song huyện tiếp tục phát huy truyền thống 
anh hùng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng khai 
thác tối đa tiểm năng sinh thái rừng - biển - đảo; từng bước 
hình thành cơ cấu kinh tế du lịch - thủy sản với sự hình thành 2 
ngành kinh tế chủ đạo là: dịch vụ nghề cá và khai thác, nuôi 
trồng thủy sản; du lịch và thương mại. Cụ thể là: 

1. VỀ KINH TẾ: 

Trong thời kỳ đổi mới, Cát Hải phát huy tiềm năng, thế 
mạnh tại chỗ, tạo bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên 
các lĩnh vực. Là huyện có vị trí thuận lợi, nhiều danh thắng và 
gần các ngưtrường lớn, huyện tập trung phát triển kinh tế theo 
cơ cấu kinh tế biến kết hợp dịch vụ - du lịch hướng đến công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

* Khai thác hải sản được tăng cường, chuyển từ khai 
thác ven lồng sang vươn khơi. 

* Nghề nuôi trổng thủy sản không chỉ được mở rộng 
diện tích mà còn được áp dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật. 

* Nghề muối được tổ chức, sắp xếp lại mô hình quản lý. 


nông - lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng 
theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 

* Các tuyến điểm tham quan, du lịch mở rộng, phương 
thức hoạt động đổi mới, ưu tiên phát triển các đội tàu vận tải; 
khuyến khích các thành phần kinh tế trên địa phương đầu tư. 

2. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

* Sự nghiệp giáo dục đào tạo chuyển biến mạnh, chất 
lượng giáo dục toàn diện được giữ vững với nhiều thành tích 
đáng khích lệ. 

* Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được củng 
cố và giữ vững, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường luôn tăng, tỷ 
lệ trẻ em bỏ học giảm, chất lượng công tác dạy và học nâng 
cao rõ rệt, cơ sở vật chất trường, lớp từng bước được hoàn 
thiện. 

* Tập trung xây dựng và thực hiện chương trình kiên cố 
hoá trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 
2004 - 2010. 

* Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 
quan tâm thường xuyên công tác bồi dưỡng và phát huy trình 
độ chuyên môn đội ngũ giáo viên. 


, tự” š + Ax&: 


* Hoạt động văn hoá thể thao duy trì sâu rộng ở các khu. 
* Chuyển giao khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, Ân GIÁ s2 svyc sờ; "=.* ẽ.;.... 


1/E IỀU K =N TƯNHIÊ 

Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo nằm ở ngoài khơi bờ 
biển phía Đông Nam Tổ Quốc, tổng diện tích là 75,15kmrỶ, với trên 2/3 
điện tích là rừng núi, cách TP . Hồ Chí Minh 239 km, cách Vũng Tàu 
180 km. Trung tâm kinh tế chính trị, văn hoá xã hội của huyện nằm 
trên đảo Côn Sơn, với diện tích 51,52km”. Dân số hiện nay là gần 
5.000 người. Côn Đảo chỉ có chính quyền một cấp, dưới cấp huyện 
không có thị trấn, phường, xã mà được tổ chức thành 09 khu dân cư. 


Cơ cấu phát triển kinh tế giai đoạn 2001 - 2005 được Đại hội Đảng 
bộ huyện lần VI xác định là “Dịch vụ - Công nghiệp". Những năm qua, 


| kinh tế liên tục có tốc độ tăng trưởng khá theo chiều hướng ngày càng 


_ “qua | hy rc 9pháttiển nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, 


tăng tỷ trọng ngành DV - CN: dịch vụ 57,87%; công nghiệp 23,84%; 
nông lâm thủy 18,29 %. Nhịp độ tăng GDP bình quân đầu người hằng 
năm 8,22 %, năm 2003 đạt 593 USD, dự kiến năm 2004 đạt 642 USD. 
- Công Nghiệp: Giá trị SXCN năm 2003 là 27,695 triệu đồng, 
tăng 29,63 % so năm 2002. Hiện có 09 nhà máy nước đá với công suất 
trên 11.000 cây/ngày, có 04 xưởng sửa chữa cơ khí tàu thuyền và một 
nhà máy chế biến bột cá tại cảng Bến Đầm; 01 dây chuyền khai thác 
đá gabro tại Cỏ Ống, chủ yếu phục vụ cho xuấtkhẩu. 
- Nông nghiệp: SXNN đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi (heo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ cho hoạt động dịch vụ 


'hậu cần thuỷ sản với việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật góp 


phần nâng cao năng suất, chất lượng và phong phú hàng hoá nông 


se phương. GTSX năm 2003 là 6.255 triệu đồng, tăng 5,02 % 


m 2002. Hiện ngành chăn nuôi đang được đẩy mạnh, giữ vai trò 


. Sản lượng chăn nuôi đạt 30 tấn thịt/ năm. 


tự lidtrimef `. 


) 3 hiện 
" đàn trâu l 
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ngô 28! cơn đàn heo 2 112 con, đàn gia cầm. 


phép khai thác khoảng 150.000 tấn/năm.Hiện tại, trên địa bàn huyện 
đã có Công ty Ngọc Trai Côn Đảo với 100% vốn đầu tư nước ngoài 
đang thực hiện dự án nuôi cấy trai lấy ngọc bước đầu cho kết quả tốt, 
điều này sẽ mở ra hướng đi mới. 

- Thương mại - dịch vụ: Tổng doanh thu năm 2003 là 104.911 
triệu đồng, tăng 24,86 % so năm 2002. Trong đó, thương mại 82,301 
triệu đồng, tăng 27,55 % so năm 2002; dịch vụ 22.610 triệu đồng, tăng 
15,94 % so năm 2002 ( riêng dịch vụ du lịch đạt doanh thu 3.031 triệu 
đồng, tăng 6,5 % so năm 2002, năm 2003 có 11.336 lượt khách đến 
Côn Đảo, trong đó có 124 khách quốc tế ). 


* Các mục tiêu, chiến lược phát triển: Ngày 20/01/2003, Bộ 
Chính trị đã có Nghị quyết số 21-NQ/TW về chủ trương nghiên cứu đề 
án phát triển Côn Đảo. Đây là một thuận lợi lớn để Côn Đảo thực hiện 
được các mục tiêu đã đề ra là đến năm 2010 xây dựng Côn Đảo trở 
thành một hải đảo trù phú, có kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an 
ninh vững chắc. Sẽ hình thành một điểm tham quan du lịch lớn trong hệ 
thống du lịch vùng Nam Bộ và cả nước, một khu dịch vụ hậu cần nghề 
cá, dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí, một khu kinh tế mở, phát triển 
năng động và một căn cứ quốc phòng quan trọng, bảo vệ từ xa ở phía 
Nam Tổ Quốc. Hiện nay, đề án này đã được Chính phủ giao cho Bộ Kế 
hoạch Đầu tư nghiên cứu xây dựng để Chính phủ xem xét cho ý kiến 

trình Bộ Chính trị phê duyệt. 
* Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo phát triển Côn Đảo trongtình 
hình mới : 

1. Phát triển tổng hợp: phát triển kinh tế kết hợp với bảo tồn và phát 
huy giá trị lịch sử của khu di tích lịch sử cách mạng nhà tù Côn Đảo. 

_.... 2, Pháttriển bền vững: khai thác các nguồn lực trên đảo một cách 
hợp lý để phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng dân số và nguồn lao 


động trên đảo để đảm bảo sự pháttriển bền vững về kinh tố- xã hội. - 


3. Phát triển l0 II) bvvcu chokinh Gan c cà 
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TAY NINH SUCzAR COỒẦK&IPANY ˆ 


“Thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-UB, ngày 14 tháng 7 năm 1995 ˆ Tế 


Ê TẾ, si | Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH TÂY NINH 
Giám đốc: Kỹ sư NGUYÊN NGỌC THẠNH - 


Zˆ S - s°- ”. 

+“ : : -—À ĐÓ “- =ˆ^.< : : z -? 
“ng £ VỆ, _ An. và 5 
h W's ““- ° - 


i# Kinh ra: hiện n các loại hàng nông sản thực phầm, v vật tư biết thịp 
vụngành mía đường và vật liệu xây dựng. * Su. Xã 
#ñ Kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu. 

- # Dịch vụ công nghệ thông tin: Đào tạo chuyên ngành, lập trình các phần m 
ứng dụng, lắp đặt hệ thống mạng... 

Kinh doanh phân bón các loại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

# Cho thuê kho bãi, bến cảng 


i#l Hiện công ty đang là đối tác của 02 
liên doanh sản xuất tinh bột khoai mì 
với Thái Lan, với tổng vốn góp là 45%. 
Trong tương lai gần công fy mong 
muốn sẽ là đối tác đầu tư của khách. 
hàng trong các ngành nghề sản xuất 
kinh doanh như:.... 

l Sản xuất cồn , rượu, ethanol và các sản phẩm phụ sau đường khác. 

#l Sản xuất và kinh doanh tinh bột khoai mì, cao su và các sản phẩm sau 
_ bê‡n, CAO§U.......... - 
Mở cácdịch vụkinhc \( 
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01 Hùng Vương - TP. Long Xuyên - An Giang * ĐT: [84-76] 841 075 - 843 589 * Telex: 812 166 VCBAG VT * Fax: [84-76] 841 591 
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN GIANG HIỆN ĐANG CÓ CÁC NGHIỆP VỤ SAU ĐÂY: 


+ Huy động tiết kiệm đồng Việt Nam và ngoại tệ. + Là ngân hàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu có uy tín 
+ Huy động kỳ phiếu đồng Việt Nam và ngoại tệ. lớn trênđịa bàn tỉnh An Giang,toàn hệ thống hiện có quan hệ 
+ Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đốivớicác đại lý với hơn 1.200 ngân hàng tại 85 nước và vùng lãnh 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng 
+ Nhận chuyển tiền trong và ngoài nước. trên phạm vi toàn cầu. 
+ Cho vay ngắn trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam và 

ngoại tệ. - 


+Cho vay tài trợ hàng xuất khẩu với lãi xuất ưu đãi. 

+ Kinh doanh ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán 
xuất nhập khẩu, dịch vụ Ngân hàng và chỉ trả kiểu hối, chuyển 
tiền nhanh (Monney Gram). 


+ Đổi séc du lịch. 
+ Dịch vụ ATM (Máy rút tiền tự động). 


+ Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế như: VISA MASTER 
CB AMERICAN EXPRESS thẻ DINNER CLUB. 
+ Bảo lãnh các khoản vay và thanh toán của các pháp 


nhân, thể nhân trong và ngoài nước. 


VI€TCOl8AnH An GIAnG LUôn mAn Đến CHO ðAñ n SỰ THÀNH ĐẠT 


năm qud, kể từ khi đón nhộn Huôn chương Lơo động họng Bq do 
Nhè nước trao tặng, Cục thuế Bình Dương luôn giữ vững truyền 
P móng là đơn vị năm nòo cũng hoàn thònh vò hoàn thành vượt 
ề k mức dự toán thu thuế do Bộ Tòi chính và HĐND tỉnh giao, năm sau cao 


š .Ấ 


li -hơn năm trước. Hầu hết cóc nguồn thu chủ yếu hỏng năm đều thu đại 


1 VÀ và 'vượi dụt toán được gioo. 


ìn Lãnh đ Cục thuế cùng toàn 


vn luôn đoàn kết, bám sát nhiệm 

Ạ vụ hính trị { được giao, thực hiện các quy 
trình nlý 'thuế, chú trọng cải tiến lề 
ì pháp làm việc, không ngừng 
cứu để ra các phương pháp quản 


Vài tháo nọ nguồn thu, chống thất thu 
tiện đu lĩnh VựC, sắc thuế, góp 
n Ngâns sách nhà nước. - 
003, Cục thuế đã thường 
xuyên van 20 truyền, phổ biến chính 


uế, kịp thời tháo gỡ những khó. 


g mắc thuế và giải quyết tốt 
tác hoàn thuế cho các doanh 
Trong năm, Cục thuế đã đối 


các hồ sơ hoàn thuế và ˆ 


lần lượt giải quyết kịp thời 1 210 hồ sơ với 
số thuế hoàn là 593,114 tỉ đồng. Tập 
trung kiểm tra quyết toán thuế được 818 
đơn vị, truy thu vào Ngân sách trên 29,6 
tỉ đồng ; kiểm tra sau hoàn thuế 97 đơn 


vị, thu hổi vào NSNN trên 1,1 tỉ đồng tiền 


thuế đã hoàn do doanh nghiệp gian lận, 
kê khai không đúng quy định. Công tác 
tổ chức cán bộ, đào tạo bổi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, 
giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ 
thuế... cũng được Cục thuế coi trọng 
xem đây là nhân tố quyết định góp phần 
vào việc xây dựng, phát triền và hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của toàn 


_ CÁC PHẨN THƯỞNG CA0 QUÝ. 
Cục Thuế Bình 

Dương được UBND tỉnh, 

Bộ Tài chính, Chính phủ 


tạng Băng khen, cờ thi 


đua các lọai.. Vừa qua, 
Cục thuế vinh dự được 
Chủ tịch nước trao tặng - 
Huân chương Lao động 
hạng Hai cho tập thể 
CBCC; Huân chương Lao 
động hạng Ba cho tập thê 
CBCC Phòng quản lý thu 
thuế các ngành lưu thông 
phân phối và 1 Huân 
chương Lao động hạng Ba 
cho 1 cá nhân có nhiêu 
công hiến đôi với ngành 
thuế, Đây là phân thưởng 
có ý nghĩa rât to lớn, ghi 
nhận sự đóng góp của 
toàn thể CBCC Cục Thuế 
trong quá trình phân đâu 
vươn lên, góp phán tích : 
cực vào sự nghiệp Xây 

dựng và bảo vệ quê hương 
đât nước. 


TRƯƠNG ĐAI HC È IÁI PHÒNG 


PHONG UNIVERSITY 


Blạ chỉ: số 171 Phan Băng Lưu - Kiến An - Hải Phòng ° Tel: 83.31.8676 339 “Fax: 84.31.8786 893 
Email: truongdhsp171@yahoe.com * Web: http-//www.dhhp.edu.vn 


rường Đại học Hải Phòng được thành 
lập theo Quyết định số 60/2004/QĐ- 
TTg, ngày 9 tháng 4 năm 2004, của Thủ 
tướng Chính phủ trên cơ sở phát triển Trường 
TT 
# Trường có 31 đơn wutiệb 11 phòng, 
ban, trạm; 11 khoa; 2 tô bộ môn trực thuộc; 3 
trung tâm và 4 trường thực hành. 
* Đội ngũ cán bộ giáo viên: 525 trong đó 48% 
cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ trở lên. 
* Đào tạo chính quy bậc đại hoc, cao đẳng 
và một số ngành trung học nghiệp vụ. 


học, cao đẳng chính quy 36 

cử nhân và kỹ sư các ngành 
học công nghệ, kỹ thuật, sư 
phạm và đào tạo không chính quy các ngành 


trong đó có 400 sinh viên chính quy 

*# Khu vực tuyển sinh đến năm 2004: Các 
tỉnh phía Bắc. 

#Từ năm 2005, dự kiến tuyển sinh toàn 


quốc. 

* Sinh viên Trường đại học Hải Phòng xếp 
thứ 3 trong kỳ thi Olympic các môn Khoa học 
Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, đứng 
trong tốp 10 trường đại học hàng đầu thi 
Olympic Toán học năm học 2003 - 2004. 

* Cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 
đào tạo đa ngành, với lưu lượng từ 10 000 đến 
15 000 sinh viên chính quyínăm. Tổng diện 
tích hiện có 35,5 héc-ta; Có 4 khu vực đào tạo; 
Khu Trung tâm tại Quận Kiến An; 3 cơ sở tại 

Ngô Quyển 


# Quan hệ hợp tác đào tạo với 8 trường đại 
học; đào tạo học viên nước ngoài; thường 
xuyên trao đổi cán bộ giảng dạy, sinh viên với 
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Khi ~'-) van 15000năm  cáctrường đạihọc khác. 


Wục tiêu của Trường đợi học H òn 


@. 


BENHAVII 


- 


ÍÌ 


ệnh viện đa khoa trung tâm An Giang với khu phòng khám hoạt 

động 7 ngày trong tuần, trong đó có 2 ngày thử bảy và chủ nhật 

Bệnh viện tổ chức để phục vụ nhằm giảm tải số lượng người 
bệnh theo quy chế làm việc 5 ngày trong tuần. 


ình hình trật tự, vệ sinh, cảnh quan môi trường từ phòng khám : 
đến các khoa đã có tiến bộ rõ rệt, bước đầu tạo được niềm tin : 


của người bệnh khi đến “Nhà thương”. Việc gặp gỡ trực tiếp góp 


ý kiến, đề xuất xây dựng với các thành viên trong Ban Giám đốc ngày ' 


càng được Skc huy có hiệu quả hơn. 


rong những năm gần đây Bệnh viện đã đẩy mạnh 2 trọng tâm 
chính là giải quyết tốt cấp cứu và thực hiện các chuyên khoa 


sâu. Đội ngũ cấp cứu của các khoa Hổi sức cấp cứu, Nội, Nội tim › 
mạch, Ngoại, Sản, Nhỉ và các chuyên khoa khác đã tích cực ngày đêm | 


hoạt động 24/24 giờ chiến đấu với bệnh tật, giành lại sự sống cho mỗi 
_ con người để đem lại niềm hạnh phúc, chất lượng cuộc sống của cá 
. nhân, gia đình và xã hội. Đơn cử một trong những khoa có nỗ lực và 
đạt kết quả xuất sắc trong công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh là 
Khoa Hồi sức cấp cứu, năm qua đã điều trị 9 559 lượt người, phẫu thuật 
cấp cứu 3 504 ca...Công đoàn ngành y tế và UBND tỉnh đã tặng bằng 
khen cho Phòn 


hiếm và khó. Mố cấp cứu chấn thương sọ não được thực hiện từ nhiều 
năm nay và hoạt động ngày càng hiệu quả. 


I8⁄Affl? 1U ti 


Phẫu thuật và kíp mổ thành công những ca mổ tim -: 


hẩn đoán với kỹ thuật cao có siêu âm 

màu, nội soi, chụp cắt lớp điện toán, 

các máy xét nghiệm tự động, chụp 
quang tuyến tại giường.... Về kỹ thuật hiện 
đại có mồ nội soi niệu khoa, gan mật, máy 
chạy thận nhân tạo đã và đang phát triển về 
số lượng và chất lượng mà trước đây người 
bệnh phải điều trị tại TP. Hồ Ghí Minh với chỉ 
phí tốn kém, mặt khác cũng nâng tầm phát 
triển của tỉnh nhà so với các bệnh viện khác 
trong khu vực.. 


CKI, CKII, cao học, tiến sĩ, kết hợp với 


(4e 


V: đội ngũ thầy thuốc có tay cuủ Cao: 


những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại : 


để thực hiện kỹ thuật mới như: kỹ thuật mổ 
nội soi ổ bụng và cắt đốt u sơ tiền liệt tuyến, 
Bệnh viện đáp ứng ngày càng cao hơn yêu 


— 


cầu của người bệnh. Những nễ lực, nhiệttinh : 


và tâm huyết của Đảng ủy và Ban Giám đốc 


s Ƒ_ 


Bệnh viện An Giang thể hiện trong các hoạt ¡ 
động của Bệnh viện ngày càng khởi sắc,đáp - 
ứng những niềm mong mỏi cũng như những ˆ 


tình cảm tốt đẹp mà mọi người giành cho. 
Ai trS | X : “ 1 ® v 


Bí Thư: 


uyện Hạ Hòa là huyện miền 
nút, nơi Quốc mẫu Âu Cơ 
khai sơn mở ấp, nằm ở phía 


Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ tiếp giáp với 
tỉnh YVén Bái và hướng Sơn La - Nghĩa 
Lộ dọc theo 2 bờ sông Thao, năm 1977 
chia tách về 2 huyện Sông Lô và Sông 
Thao. Năm Ï 226 được tái lập với diện 
tích 339,34 km”. Dân số lI vạn người 
21 dán tộc với 33 xã, thị trấn. Huyện có 
2 chiến khu cách mạng, có Đên Mâu 
Cơ và nhiều công trình kiến trúc cổ ghi 
nhận các địa danh và danh nhán của 
đất nước. 


Đền máâu Au Cơ 
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MộT Sö KẾT QUẢ 6 THÁNG BẦU NĂM 200% 


* Tổng giá trị sản xuất đạt 165 550 triệu đồng. 

+ Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp: 78 895 triệu đồng. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 53 700 triệu đồng. 

* Giá trị thương mại - dịch vụ: 32 955 triệu đồng. 

* Công tác phòng chống lụt bão: Được triển khai tích cực, chủ động phòng 
chống, khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra. 

* Công tác quản lý đất đai được triển khai tích cực: Tiếp tục cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, làm thủ tục giao đất cho nhân dân. 

* Thu ngân sách trên thị trường ước đạt 2 671,6 triệu đồng, đạt 69% so với dự 
toán năm. 

* Phát hành trái phiếu kho bạc 1 200 triệu đồng, trái phiếu Chính phủ đợt 2: 
600 triệu đồng (đạt 120% KH tỉnh giao). 


* Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương | 
Bác Hồ vĩ đại ”. 

+ Duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Chương trình kiên cố 
hóa trường học được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong đó 6 tháng 
đầu năm có 3 trường tiểu học được › công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc 
gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia trên toàn huyện lên 10 trường. 

* Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Đẩy mạnh truyền thông | 
dân số, triển khai kế hoạch tăng cường sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia 
đình đến cơ sở. 


* Tiến hành sắp xếp tốc chức bộ máy sau bầu cử HĐND các cấp và kiện toàn đội 
ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý. 

* Công tác phát triển Đảng tếp tục được quan tâm, trong 6 tháng đã kết nạp 
được 120 người vào đảng. 

* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục thực hiện tốt, tình hình chính trị luôn 
ổn định, tạo sự đoàn kết trong Đảng và nhân dân, tạo niềm phấn khởi tin tưởng 
của nhân dân với Đảng. 
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OUAANSG: TRƯNG: IVIECHANICAIL EINTERPFPRISE 


Trụ số: 48/10 đường (Quang Trung - thị xã Ninh Bình - T.Ninh Bình * ĐT: 030 871 682 - 873 618 - 871 109 “ FaX: 030 871.694 
Văn phùng đại diện tại Hà Nội: Biệt thự số 2- lô 4», Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội * ĐT: 04 641 2669 * Fax: 04 641 2670 


'®' Cluuyên chế tạo 
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la có tại T014 lór 
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tấT, cổng ¿rục 200 
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HUYỆN QUỐC 0AI. 


Địa chỉ : Thị trấn Quốc 0ai- :.a quốc 0ai - tỉnh Hà tây ° Điện thoại : 


Bí thư 
NGUYÊN HỮU LẬP 


(®) Ma 0ai là vùng đất địa linh nhân kiệt, 
giàu truyền thống cách mạng, có vị trí 
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Hà Tây và 
vùng phía Tây Thủ đô Hà Nội. 
í] ằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi 
và tổng hằng, Quốc 0ai cú đồi núi giàu tài 
nguyên khoáng sản và di tích lịch sử, danh lam 
thắng cảnh đế phát triển du lịch; có đông bảng 
để bảo đảm an ninh lương thực; có vùng bãi để 
trồng rau, màu, h0a và các loại cây có giá trị ca0 


034 843 129 - 843 116 ° Fax: 034 843 475 


đế xuất khấu và cung cấp cho các đô thị; có các tuyến 
giao thông trọng yếu chạy qua như đường Láng - Hòa 
Lạc, đường Hổ Chí Minh để thu hút đầu tư, phát triến 
công nghiệp và thương mại. 
íÌ hững năm đâu thế kỷ XXI, cùng với những thành 
tựu của cả nước, Đảng hộ và nhân dân Quốc 0ai 
đã vượt qua tú khăn, khai thác tiềm năng phát triến 
kinh tế - xã hội, đời sống nhân ân được nâng lên, an 
ninh trính trị, trật tự, an toàn xã hội được giư vựng; 
công tác xây dựng Bảng, chính quyền, đoàn thế có 
nhiều tiến hộ 


MỘT Số KẾT QUÁ THỪI KỲ 2001 - 2003 


+ Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GDP) đạt 14,5 %. Công nghiệp - xây 
dựng - dịch vụ - thương mại chiếm 56% trong cơ cấu kinh tế (năm 2002 là 


42,5%) 
+ Thuhút đầu tư: 300 tỉ đồng. 
Năm 2003, giảm 1% hộ nghèo. 

Giữ vững phổ cập tiểu học và THCS. 


* 
Có 21 làng, 4cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn làng, đơn vị văn hóa. 
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HA TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ ! TRẤN qUốC 0AI 


Quốc Oai, ngày 19 26-2004 


lễ “ẳœ. 9Ø 


MỤC TIÊU PHỦ YẾU NĂM 200% 


# _ Tổng sản lượng lương thực: 

59 000 tấn 

 _ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 
4-5 %4, đạt 26 triệu/ha canh tác. 

+ _ Giá trị sản xuất CN - TTCN tăng 15% 
so với năm 2003 

*  GiátrjDV TM-DL tăng 12% 

# Tổng sản phẩm (GDP) tăng 9% trở lên 
+ _ Tổng thu NSNN trên địa bàn 11 870 
triệu đồng. 

+ _. Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ 1,3 - 1,5%. 
# _ Có thêm 3 làng đạt tiêu chuẩn làng 
văn hóa. 

# Nâng cao chất lượng GD-ĐT, dạy 
nghề, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học 
và THCS, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. 

* _ Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn 


tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững 
mạnh. 


HếT QUả QUV HOACH, XÂY DỰNG Cắc CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ 


CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN SƠN: Diện tích 10,6 
ha, có 5 dự án được phê duyệt, trong đó có 4 dự án đi vào 
hoạt động, 1 dự án đang xây dựng. Thu hút trên 800 lao 
động. 

CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC LIỆP: Diện tích 20,2 
ha, có 20 doanh nghiệp được thuê đất sản xuất công nghiệp 
với tông vốn đầu tư đăng ký trên 300 tỉ đồng. Hiện nay các 
doanh nghiệp đang xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, 
thiết bị và đã có 2 doanh nghiệp đi vào sản xuất. 


CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN: Diện tích 72 ha, 
dã cơ bản hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt 
bảng, đang san lấp, xây dựng hạ tầng chung trước khi giao 
đất cho doanh nghiệp. Các ngành của tỉnh đã thẩm định 26 
dự án của 26 doanh nghiệp thuê đất, tổng vốn đầu tư đăng 
ký trên 1000 tỉ đồng, trong dó có nhiều doanh nghiệp lớn 
như Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Nhà Xuất bản Giáo 
dục, Công ty May Hồ Gươm, Công ty TNHH Đỉnh Vàng và 
Công ty ATI là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 


Đi đôi với xây dựng cóc cụm, điểm công nghiệp vò lùng nghề, Quốc Ooi đang tập trung quy hoạch phớt triển du 
lịch động Hoòng Xé, chùo Thầy, du lịch sinh thúi vùng bún sơn địa, vùng bởi Đáy; chuốn bị các yếu tố để thu hút đồu tư 
xôy dựng đô thị Quốc Ooi, đô thị sinh thới Ngọc Liệp. Tộp trung đên bù giỏi phóng mặt băng cóc dự đn của trung 
ương, củd tinh lrên địa bàn như Khu Công nghiệp búc Phú Cói (¡55 hq), Khu Tới định cư Hòa Phú (209 h@), Khu Đô thị 
Thúng Đầu (98 ho), Đường Lúng Hòa Lọc gidi đoạn mở rộng, hoàn thiện và đường Hồ Chí Minh qua địg bèn huyện. 


thể vững mạnh, phấn đấu có trên 70% số |. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CUA ĐANG VÀ0 DU SŨNG 

TÒNG THỊ PHÓNG - Khâu đột phá của quá trình phát huy dân chủ 
ở nước ta trong thời kỳ mới 

TRẤN ĐẠI HƯNG - Hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác tư pháp 

TRẤN QUANG NHIẾP - Nền kinh tế nhiều thành phần với phát huy các 
nguồn lực để phát triển 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI 

NGUYÊN NGỌC LONG - Vận dụng những bài học kinh nghiệm, 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới 

VŨ TIẾN LỘC - Để cộng đồng doanh nhân Việt Nam là lực lượng 
chủ lực, xung kích trong công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước 
NGUYÊN ĐÌNH HÒA - Vai trò của khoa học, kỹ thuật đối với sự phát 
triển xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

NHỊ LÊ - Chung quanh vấn đề cán bộ lãnh đạo, quản lý sau luân 
chuyển 

ĐINH NGỌC THẠCH - Mấy suy nghĩ về dân chủ và đổi mới 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

ĐÀM HỮU ĐẮC - Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
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HÀ MỸ HƯƠNG - Cách mạng Tháng Mười là “sự lầm lạc lịch sử" hay 
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NGUYÊN PHAN THỌ - Văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc - một số nét 
tương đồng với văn hóa Việt Nam 

NGUYÊN VĂN THANH - Khủng hoảng nước và vấn đề quản lý 
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e TÒNG THỊ PHÒNG: The breakthrough link in the process of promoting democracy in our country in the new period. 
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Tợp chỉ Cộng sản 


' j.ẵẻ Á 6S... nh tui Vưế dã ( 


HỊ quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ ba, khóa VI đã chỉ rõ: "Tiếp tục 


phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền 
làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân 
chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; tiếp tục 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam bảo đảm trong sạch, vững 
mạnh và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước, mở rộng dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong xây dựng và quản lý nhà nước". 
Cụ thể hóa một bước tinh thần đó, Bộ Chính trị 
(khóa VIID ra Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 


18-2-1998 Về xây đựng và thực hiện Quy chế 


Dân chủ ở cơ sở. 

Thể chế hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa X) ban 
hành các Nghị quyết số 45/1998, số 55/1998, 
số 60/1998, giao cho Chính phủ ban hành các 
nghị định về thực hiện Quy chế Dân chủ ở ba 
loại hình cơ sở. Chính phủ đã ban hành các 
nghị định: số 29/1998, số 71/1998 và số 
07/1999. Nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở 
trung ương và các địa phương ban hành văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học 
tập từ cán bộ chủ chốt đến tận cơ sở và các tầng 
lớp nhân dân. 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


TÒNG THỊ PHÓNG ° 


Sau khi sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 
30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIID, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành 
Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28-3-2002 Về tiếp 
tục đây mạnh việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhằm quán triệt sâu 
sắc hơn nữa tư tưởng chỉ đạo của Trung ương 
trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dần. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được 
sửa đối và bổ sung. Các nghị định của Chính 
phủ, văn bản của các bộ, ban, ngành, đoàn thể 
ở trung ương và các địa phương tiếp tục cụ thể 
hóa Chỉ thị số 30-CT/TW, tiếp tục kiện toàn 
Ban Chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện, góp 
phần đấy mạnh và mở rộng việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Đến nay, sau 6 năm, việc thực hiện Chỉ thị 
số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã 
trở thành khâu đột phá của quá trình phát huy 
dân chủ ở nước ta. Điều đó được chứng minh 
một cách sinh động bằng những thành tựu quan 
trọng sau đây: 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương 
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Một là, nhận thức của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị và toàn xã hội về dân chủ, 
nhất là dân chủ trực tiếp của nhân dân có 
nhiều chuyển biến tích cực 
_ Việc thực hiện Quy chế Dân chủ đã khơi 

đậy tỉnh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ 
và nhân dân, là cơ hội để người lao động tự giác 
tham gia xây dựng quê hương, tham gia quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội. Thực tiễn đã chứng 
minh, đây là một chủ trương đúng đắn, hợp 
lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng 
ứng, được cơ sở vận dụng sáng tạo trong thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Quá trình triển khai và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở càng giúp cho các ngành, các 
cấp và cán bộ, đẳng, viên nhận thức sâu sắc hơn 
vê quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong 
sự nghiệp đối mới, đồng thời mở rộng các hình 
thức đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân 
dân, nhất là phát huy quyền dân chủ trực tiếp 
của nhân dân. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tận 
tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
được nâng lên. Niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng, với chế độ, với đội ngũ cán bộ ở cơ sở có 
nhiều chuyển biến tốt. Tinh thần đoàn kết, sự 
đồng thuận và hỗ trợ nhau trong cộng đồng, dân 
Cư, cơ quan, doanh nghiệp được củng cố và 
tăng cường. 

Hai là, thực hiện Quy chế Dân chủ góp 
phân quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, 
giữ vững an nỉnh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội 

Thực hiện Quy chế Dân chủ, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân là động lực thúc 
đây phát triển kinh tế ở cơ sở. Băng trí tuệ, 
kinh nghiệm và công sức của nhân dân, các địa 
phương, cơ sở tô chức cho nhân dân bàn bạc, 
tháo gỡ những khó khăn, tập trung chuyển đối 
cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; 
chuyên giao các tiễn bộ khoa học, kỹ thuật; giải 
quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người 
dân. Tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, hộ đói 


Á 


nghèo giảm hắn. Nhân dân tự giác đóng góp và 
đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, hàng triệu ngày công 
cho phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng 
kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống. 

Trong các cơ quan, doanh nghiệp, việc xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là 
dịp để cán bộ, công nhân, người lao động được 
biết nhiều hơn, có cơ hội tham gia bàn bạc giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy cơ 
quan, doanh nghiệp đổi mới hoạt động và tự 
giác thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế; 
có trách nhiệm tham gia xây dựng định mức, 
chỉ tiêu kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật; phát huy 
lao động sáng tạo, áp dụng thành tựu khoa học 
và công nghệ, đây mạnh sản xuất, kinh doanh, 
mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế 
và thu nhập cho người lao động. Nhiều đơn vị 
từ khó khăn thua lỗ, nhờ phát huy dân chủ và 
trí tuệ của dân, tiến hành sắp xếp lại sản xuất, 
kinh doanh, huy động nguồn vốn, đổi mới công 
nghệ, nên đã vươn lên đứng vững trong nên 
kinh tế thị trường. Mối quan hệ giữa cán bộ vỚi 
công nhân, người lao động ngày càng gắn bó, 
gần gũi, đoàn kết. Bầu không khí dân chủ trở 
thành động lực phát huy được tiềm năng và lợi 
thế của mỗi đơn vị trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. 

Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ 
gắn liền với việc xây dựng, nâng cao đời sống 
văn hóa - xã hội ở cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực trong 
việc xây dựng, sửa chữa các công trình văn hóa 
và đầy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc xây 
dựng quy ước, hương ước ở cơ sở với những nội 
dung mới, theo hướng văn minh, tiến bộ; xây 
dựng môi trường xã hội lành mạnh, phong cách 
văn minh, lịch sự trong các cơ quan, doanh 
nghiệp, góp phần quan trọng trong VIỆC giữ gìn 
và phát huy nên văn hóa tiên tiến, đậm. đà bản 
sắc dân tộc. Nhờ phát huy dân chủ, các tầng lớp 
nhân dân tích cực tham gia bàn bạc, thực hiện 
tốt các chính sách xã hội; xây dựng Quỹ 
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Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ 
Tình thương, Quỹ Khuyến học; giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, nhà tạm; cho 
vay không lấy lãi, hỗ trợ nhau về cây giống, 
con giông, hiến đất xây dựng trường học và 
giúp người nghèo có đất canh tác; đây mạnh 
các hoạt động nhân đạo, từ thiện, v.v.. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ là một giải 
pháp hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, góp 
phân gø1ữ vững an ninh chính ' trị, trật tự an toàn 
xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến trong 
nhân dân về chế độ, chính sách như: chính sách 
đối với người có công, chính sách dân tộc, 
chính sách xã hội, quy hoạch xây dựng và VIỆC 
giải phóng mặt bằng, đền bù; về các vụ việc tồn 
đọng, phương pháp xử lý, kết luận sau thanh 
tra, V.V.. được chú trọng đã tạo điều kiện để các 
tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về trách 
nhiệm và quyền lợi của mình đối với cộng 
đồng và xã hội. Nhiều CƠ SỞ thực hiện công 
khai, dân chủ những vấn đề thiết thực, được 
nhân dân đồng tình ủng hộ. Các công trình 
công cộng do dân đóng BÓp | kinh phí, công SỨC 
và giảm sát thi công có chất lượng, tiết kiệm 
chi phí, hoàn thành đúng tiến độ, mang lại hiệu 
quả kinh tế. Kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh 
Thái Bình và ở nhiêu nơi cho thấy, thực hiện 
đúng phương châm 'dân biết, dân bản, dân làm, 
dân kiếm tra' là biện pháp tốt để ồn định tình 
hình, giải quyết những tồn đọng bức xúc, tạo đà 
phục hôi và phát triển kinh tế, xã hội ở địa 
phương. 

Quy chế Dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện để 
dân tự bàn việc dân, tự giải quyết những mâu 
thuẫn, tranh chấp nội bộ, xây dựng tình làng, 
nghĩa xóm, đoàn kết, đồng thuận trong cộng 
đông dân cư. Nhiều việc bức xúc được dân đưa 
ra xem xét và giải quyết ổn thỏa. Việc nhân dân 
quan tâm kiện toàn Tổ nhân dân tự quản, Ban 
bảo vệ, Ban thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải... 
đã góp phần cảm hóa những người lầm lỗi, 
xây dựng địa bàn không có tội phạm, đấu tranh 
đầy lùi các tệ nạn, giữ vững kỷ cương, an ninh, 
trật tự. 
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Ba là, thực hiện Quy chế Dân chủ góp 
phân xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 

Quy chế Dân chủ ở cơ sở giữ vai trò quan 
trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ 
chức cơ sở đẳng tập trung lãnh đạo việc mở 
rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân, thực sự 
dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Một số 
cấp ủy trước khi ban hành nghị quyết đã tổ 
chức lấy ý kiến của nhân dân. Do vậy, khi nghị 
quyết ban hành được nhân dân thực hiện 
nghiêm túc hơn. Các cấp ủy phân công cán bộ, 
đẳng viên trực tiếp chỉ đạo theo địa bàn và từng 
lĩnh vực, đồng thời xây dựng và ban hành các 
quy chế công tác của cấp ủy; quy chế làm VIỆC 
giữa bí thư cấp ủy với những người đứng đầu 
các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, 
trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tôn trọng 
lẫn nhau. Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, đổi mới và làm chuyển biến phương 
thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm phục vụ của cân bộ, đẳng viên, 
công chức. 

Việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng gắn liền với thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở trở thành nhân tố tích cực xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy 
coi trọng quyền giám sát của nhân dân, tiếp thu 
ý kiến của nhân dân. Nhiều cấp ủy đã quy định 
cụ thể việc thực hiện quyền giám sát của nhân 
dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đẳng viên 
ở cơ sở. Nhờ vậy, chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Một số 
cấp ủy trực tiếp đối thoại với nhân dân, mở hội 
nghị góp ý, đặt hòm thư góp ý, công khai lấy ý 
kiến nhân dân trước khi quyết định xử lý kỷ 
luật cán bộ, đảng viên, được nhân dân đồng 
tỉnh. Qua đại hội của đảng bộ cơ sở, nhân dân 
quan tâm tham gia góp ý cho tổ chức đảng, 
đảng viên về phương thức lãnh đạo, nội dung 
công tác và tổ chức cán bộ; chất lượng công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chất lượng đảng 


viên tiếp tục được nâng lên. Dưới sự giám sát 
và góp ý của nhân dân, vai trò lãnh đạo của 
đẳng bộ, chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đẳng viên được phát huy. Niêm tin 
của dân đối với Đảng và Nhà nước được củng 
cố và tăng cường. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ là phương thức 
quan trọng để xây dựng chính quyên cơ sở 
trong sạch, vững mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo 
của Trung ương và của các ngành, các cấp, 
chính quyền ở cơ sở tiến hành rà soát nhiều chủ 
trương, chính sách và tiếp tục bổ sung nội quy, 
quy chế hoạt động. Hội đồng nhân dân chú 
trọng vai trò giám sát đối với Uy ban nhân dân, 
nhất là nâng cao chất lượng giám : sát Việc thực 
hiện các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội. Đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp 
giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, lắng 
nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri về thực hiện 
quy ước, hương ước ở thôn. Các nội dung của 
kỳ họp Hội đồng nhân dân được cử tri tham gia 
gÓP ý. Sau các kỳ hỌp, chính quyền xã đã thông 
tin vê nghị quyết và các chương trình kinh tế - 
xã hội, vê thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
đến với dân nhiều hơn. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ đã nâng cao 
trách nhiệm của dân về giám sát và góp ý tham 
gia về quản lý, điều hành của chính quyên, 
phong cách và đạo đức, lối sống của cán bộ, 
công chức; qua đó, nhân dân hiểu rõ hơn nhiệm 
vụ, yêu cầu chấp hành pháp luật, thực hiện 
nghĩa vụ và góp phần giữ nghiêm kỷ cương, 
phép nước trong đời sống xã hội. 

Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ 
góp phân đối mới tổ chức và phương thức hoạt 


động của Mặt trận Tô quốc và các đoàn thê 


nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân tiếp tục hướng mạnh các hoạt động về 
cơ sở, tổ chức động viên nhân dân tích cực 
tham gia và giảm sát việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. Cử người có uy tín tham gia 
Ban chỉ đạo, tham gia biên soạn quy chế, quy: 
ước; chỉ đạo đoàn viên, hội viên gương mâu”. 


thực hiện các quy chế, quy ước, hương ước đã 
ban hành. Động viên các tầng lớp nhân dân, 
đầy mạnh các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nước ở cơ sở. Đến nay, có 56% số 
khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến. Quỹ Vì 
người nghèo các cấp đã nhận được hơn 594 tỉ 
đồng. Hỗ trợ xây mới 133 247 căn nhà và sửa 
chữa 83 049 căn nhà cho các hộ nghèo. Đội ngũ 
công nhân và người lao động đã có hàng nghìn 
sáng kiến làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỉ 
đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân 
phấn đấu đạt danh hiệu: sản xuất kinh doanh 
giỏi, gia đình văn hóa, làng (ấp, bản) văn hóa, 
cơ quan văn minh, tuyến phố văn minh, sạch, 
đẹp, giữ vệ sinh môi trường và an ninh cơ sở. 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 


nhân dân tiếp tục đổi mới hoạt động theo 


hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, phát hiện và xây 
dựng cơ chế thực hiện quyền dân chủ trực tiếp 
của nhân dân ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ của Mặt 
trận Tổ quốc và của các đoàn thể nhân dân có 
trách nhiệm với dân hơn; trực tiếp sinh hoạt, 
trao đối và cùng với nhân dân tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Tổ chức bộ máy 
của các Ban thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải 
tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động có 
hiệu quả. 

Những thành tựu quan trọng sau 6 năm thực 
hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa VII) Về xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở một lần nữa chứng minh tính 
đúng đắn và sáng tạo của sự lãnh đạo của Đẳng 
ta. Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã trở thành "bảo 
bối" của các cấp lãnh đạo, trở thành động lực 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở 
nước ta. Sự hướng ứng và thực hiện một cách 
sáng tạo, có kết quả của đông đảo cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng nhân dân đối với một chủ 
trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta là 
minh chứng sống động cho "ý Đảng hợp với 


- lòng dân”. 


Số 21 (tháng 11.năm 2004) 


Tạp cttí Cộng sản 


Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt 
được, với tinh thần nhìn thắng vào sự thật và 
với thái độ thật sự cầu thị, chúng ta phải thừa 
nhận răng, thực tế xây dựng và thực hiện Quy 


chê Dân chủ ở cơ sở thời gian qua còn không ít . 


yếu kém, khuyết điểm. 

Một bộ phận cấp ỦY, chính quyền, đoàn thể 
nhân dân, nhất là một số cán bộ chủ chốt, chưa 
nhận thức đầy đủ các quan điểm và tư tưởng chỉ 
đạo của Trung ương, chưa phối hợp đồng bộ 
giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, thiếu 
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. Còn ít tài liệu tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức về Quy chế Dân chủ 
đến với từng hộ dân. Một bộ phận ‹ cán bộ, đảng 
viên và nhân dân chưa gương mâu thực hiện, 
thậm chí lợi dụng Quy chế Dân chủ để gây rối, 
cản trở việc thực hiện dân chủ hóa đời sống xã 
hội, vi phạm pháp luật. Các bộ, ngành chức 
năng chậm nghiên cứu, ban hành văn bản 
hướng dẫn thực hiện Quy chế Dân chủ ở các 
loại hình cơ sở khác. 

Đến nay, ba loại hình cơ sở đã cơ bản xây 
dựng được quy chế, quy ước, hương ước, nhưng 
việc sơ kết, bố sung Quy chế thiếu thường 
xuyên. Việc công khai vê tài chính, hợp đông 
kinh tế, chương trình dự ấn, đấu thầu, mua bán 
vật tư có giá trị cao... vẫn còn hình thức, thiếu 
công khai, minh bạch. Quy định về lấy ý kiến 
nhân dân trước khi ban hành các chủ trương, 
chính sách, các dự án quan trọng đầu tư ở cơ sở 
chưa được thực hiện nghiêm túc. Chưa có cơ 
chế và tạo điều kiện để cộng đồng dân cư giám 
sát các chương trình, dự án đầu tư cho xã. Còn 
những công trình để thất thoát vốn, chất lượng 
kém, hiệu quả thấp. 

Việc tổ chức cho nhân dân tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyên, đoàn thể và góp ý cho 
cán bộ, đẳng viên ở không ít nơi tiến hành một 
cách hình thức, số lượng và thành phần tham 
gia góp ý chưa nhiêu. Đội ngũ cán bộ chủ chốt 
chưa thực hiện đều đặn việc đối thoại trực tiếp, 
tự kiểm điểm trước dân và nghe dân góp ý phê 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


bình xây dựng. Chế độ tự phê bình chưa được 
thực hiện rộng rãi, chưa trở thành nền nếp ở cơ 
sở. Một số CƠ SỞ xây dựng quy chế, quy ước 
theo khuôn mẫu của câp trên, thiếu vận dụng cụ 
thể cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể 
của cơ sở mình. Có đơn vị chưa xây dựng quy 
chế dân chủ, nên khó kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện dân chủ ở cơ sở. Vai trò giám sát của 
đoàn thể, của Ban thanh tra nhân dân chưa đủ 
mạnh, thiếu cơ chế, chủ yếu hoạt động kiêm 
chức, năng lực và trình độ của cán bộ còn nhiều 
hạn chế nên kết quả giám sát chưa cao. 

Để việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở thực sự trở thành khâu đột phá 
trong quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội ỠỞ 
nước ta hiện nay, các ngành, các cấp cần tập 
trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây: 

1 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan 
điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng về thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 

Các ngành, các cấp cần tổ chức học tập lại 
Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW, 
tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các quan điêm và 
tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Tập trung 
đây mạnh công tác tuyên truyền, giảO dục làm 
cho mọi người có nhận thức đúng đắn và đây 
đủ hơn về chủ trương, chính sách, pháp luật và 
những quy định cụ thể của Nhà nước về thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Nâng cao ý thức 
sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 
Đây vấn là khâu quan trọng và thường xuyên 
của các ngành, các cấp. 

Xử lý nghiêm minh đối với hành vi lợi dụng 
dân chủ, gây rối, vi phạm pháp luật, kỷ cương, 
chia rẻ nội bộ và gây bức xúc trong cân bộ và 
nhân dân. 

2 - Không ngừng hoàn chỉnh, nâng cao 
tính pháp lý của các quy định được ban 
hành; đẩy mạnh và mở rộng việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở các loại hình cơ sở 

Tiếp tục sửa đối, bố sung và thực hiện tốt 
các nghị định ban hành cho ba loại hình cơ sở: 


7 


xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính sự 
nghiệp; doanh nghiệp nhà nước. Mở rộng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở các đơn vị dịch 
vụ công và từng bước triển khai tới các loại 
hình cơ sở như: hợp tác xã dịch vụ, dịch vụ 
công, công ty cô phân, doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh, các trường dân lập, v.v.., cho phù 
hợp với tinh hình mới. Các bộ, ban, ngành, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở trung 
ương phối hợp hướng dẫn triên khai thực hiện 
thống nhất, đồng bộ cho cơ sở trong cả nước. 

Các cấp ủy cần cụ thể hóa chủ trương của 
Trung ương, quy định các hinh thức giám sát 
của dân đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng 
viên. Xây đựng quy chế mở rộng dân chủ trong 
sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể. 

Gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ với cải 
cách hành chính, tô chức đối thoại, lắng nghe ý 
kiến và giải quyết kịp thời những vấn đề bức 
xúc của nhân dân, đối mới phong cách phục vụ 
nhân dân của đẳng viên, cán bộ, công chức theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ bảy (khóa IX): "Trọng dân, gân dân, hiểu 


dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe: 


dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin %2. 

3 - Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách kiện 
toàn Ban Chỉ đạo các cấp và ở cơ sở, bảo 
đảm thực hiện Quy chế Dân chủ đồng đều và 
hiệu quả 

Hằng năm, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiện 
toàn Ban Chi đạo, phân công và xác định rõ vai 
trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ 
chức, đặc biệt là vai trò chỉ đạo trực tiếp của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp về 
thực hiện Quy chế Dân chủ. Sơ kết chuyên đề 
rút kinh nghiệm về xây dựng và hoàn chỉnh quy 
chế thực hiện dân chủ ở các cơ quan, doanh 
nghiệp; quy ước, hương ước của thôn, làng... 
Xây dựng quy hoạch, có cơ chế, chính sách để 
Nhà nước và nhân dân cùng xây dựng điêm 
sinh hoạt dân cư, nhà văn hóa. Động viên khen 
thưởng kịp thời những địa phương, cơ sở làm 


(Ðwn quyết (Đại hội [X eua Đảng øàô euôe tổng 


Tạp chú Cộng sản 


tốt, xử lý nghiêm túc những nơi không thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

4 - Tăng cường vai trò giám sát thực hiện 
Quy chế Dân chủ của Hội đồng nhân dân, 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân 

Thực hiện nghiêm chế độ cán bộ chủ chốt ở 
cơ sở báo cáo công khai và kiểm điểm trước 
nhân dân theo quy định. Xây dựng và ban hành 
quy chế giám sát đầu tư tại cộng đồng dân cư, 
giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án 
ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các quy 
định về hiệp thương dân chủ, tham gia nhận 
xét, giới thiệu nhân sự chủ chốt của chính 
quyền ở cơ sở. Nghiên cứu ban hành quy chế 
giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại 
biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước. Tiếp 
tục xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế 
phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể nhân dân với các cơ quan nhà nước. 


5 . Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý. 


luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa, đào tạo và 
bồi đưỡng cán bộ về thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở 

Các ngành, các cấp, các cơ quan nghiên cứu 
lý luận tham gia chỉ đạo và tổng kết thực tiền, 
không ngừng bổ sung, hoàn thiện các hình thức 
thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
Học viện Hành chính quốc gia, các trường 
chính trị, trường đoàn thể, các trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và các cơ quan liên quan 
tích cực xây dựng chương trình và giáo trình 
giảng dạy về Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Kết hợp 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là 
cán bộ ở cơ sở, cán bộ thôn, làng... về quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội, công tác dân vận và 
các nội dung về Quy chế Dân chủ ở cơ sở. L1 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 
tr22 


Số 21 (tháng II năm 2004) 


i@1N THIÊN NỘI DUNG 
VÀ PHUONG THỨC LÃNH ĐO CÚA ĐANG 
[31 VI CÔNG TÁC TU PHÁP 


ÒI dung và phương thức lãnh đạo của 
Đảng có tâm quan trọng đặc biệt, 
quyết định thành công của sự nghiệp 


cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đảng ta là đảng 
câm quyền, đảng duy nhất lãnh đạo hệ thống 
chính trị, lãnh đạo nhà nước thực hiện các mặt 
công tác, trong đồ có công tác tư pháp. Xây 
dựng Chiến lược cải cách tư pháp trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa có nhiều vấn đề 
quan trọng, trong đó có vấn đè Hoàn thiện nội 
dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
VỚI công tÁc tư pháp; đây là một bộ phận hữu 
cơ của toàn bộ chiến lược. 

Từ Đại hội VI (năm 1286) đến nay, Đảng 
ta luôn luôn quan tâm đến đối mới nội dung và 
phương thức lãnh đạo nhằm không ngừng hoàn 
thiện sự lãnh đạo cả về nội dung và phương 
thức. Hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh 
đạo của Đảng là nhằm làm cho hiệu quả và Vị 
trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được 
nâng cao. Đương nhiên, ở môi thời kỳ, môi giai 
đoạn Của SỰ nghiệp cách mạng có những yêu 
cầu khác nhau về sự hoàn thiện nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Nói cách 
khác, tính hoàn thiện được đè cập ở đây có Sự 
vận động, phát triên không ngừng theo điều 
kiện lịch sử của thời đại. Hoàn thiện nội dung 
và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
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công tác tư pháp trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa chính là nói đến những yêu 
cầu khách quan của sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tư pháp - nhân tố bảo đảm thực 
hiện thành công Chiến lược cải cách tư pháp 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

I- VỀ CƠ SỞ KHÁCH QUAN SỰ LANH 
ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÔI VỚI CÔNG TÁC TƯ 
PHÁP 


Công tác tư pháp bao gồm tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện 
quyên lực tư pháp - một trong ba loại quyền lực 
đặc trưng của nhà nước pháp quyên. Nhiều 
nghị quyết của Đảng và đặc biệt là Hiến pháp 
năm 1992 được sửa đổi năm 2001 đã khẳng 
định chủ trương phát triển nền kính tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước một cách toàn 
điện, trong đó có việc lãnh đạo Nhà nước thực 
hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Ở nước ta, các quyền lực nhà nước có tính đặc 
thù riêng, nhưng được vận hành trong một thể 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp nhịp 
nhàng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 


* Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 
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tư pháp phải vừa đáp ứng yêu cầu chung của 
quyền lực nhà nước, vừa đáp ứng yêu câu riêng 
có tính đặc thù của quyền lực tư pháp. 


Tính đặc thù của công tác tư pháp (quyền 
lực tư pháp) thể hiện ở "nguyên tắc độc lập chỉ 
tuân theo pháp luật". Toàn bộ cách thức tô chức 
bộ máy, các chức danh tư pháp, quyền hạn và 
trách nhiệm của các cơ quan tư pháp đều khác 
với các cơ quan lập pháp, hành pháp là để bảo 
đảm thực hiện "nguyên tắc độc lập chỉ tuân 
theo pháp luật". Đề cao vị trí "tối thượng" của 
pháp luật là nét tiêu biểu nhất của nhà nước 
pháp quyền. Chúng ta đề cao vai trò của nhà 
nước pháp quyền, tôn trọng ` nguyên tắc độc 
lập chỉ tuân theo pháp luật" của công tác tư 
pháp, nhưng phải gắn nó với sự lãnh đạo của 
Đảng, với bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa và coi đó là mục tiêu hoạt động của Nhà 
nước ta. 

Như vậy, cơ sở khách quan sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác tư pháp không chỉ bắt 
nguồn từ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước, mà còn bắt nguồn từ đặc điểm 
riêng của công tác tư pháp. Hoàn thiện nội 
dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tư pháp không mâu thuẫn với việc 
thực hiện "nguyên tắc độc lập chỉ tuân theo 
pháp luật" trong hoạt động của các cơ quan tư 
pháp, vì chính sự hoàn thiện đó tạo điều kiện 
vững chắc cho "nguyên tắc độc lập chỉ tuân 
theo pháp luật” được thực hiện tốt nhất trong xã 
hội chúng ta. 

II - VẼ SỰ LÃNH ĐẠO. CỦA ĐẢNG ĐỐI 
VỚI CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG THỜI 
GIAN QUA 

1 - Những thành tựu quan trọng của công 
tác tư pháp bắt nguôn từ nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác tư pháp 

Năm 1945, Đảng ta lãnh đạo Cách mạng 
Tháng Tám thành công, lập ra Nhà nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa với bản Hiến pháp 
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năm 1946, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam với bản Hiến pháp năm 
1992 được sửa đối năm 2001. Từ đó đến nay, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt 
được những thanh tựu quan trọng trong công 
tác tư pháp: Hệ thống các cơ quan điều tra, viện 
kiểm sát, tòa an, thị hành án và các cơ quan bổ 
trợ tư pháp từng bước được xây dựng vững 
mạnh; các văn bản luật, dưới luật về cơ bản đã 
đáp ứng yêu cầu của công tác tư pháp; đội ngũ 
cán bộ các cơ quan tư pháp từng bước được xây 
dựng và trưởng thành, bao gồm: điều tra viên, 
kiếm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên; 
ngoài ra còn có đội ngũ luật sư, công chứng 
viên, hội thâm nhân dân, giám định viên tư 
pháp, các cán bộ, nhân viên khác làm công tác 
bố trợ tư pháp, phục vụ cho hoạt động của các 
cơ quan tư pháp. Chúng ta đã có hệ thống các 
trường đại học luật, các trường bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên môn của các ngành tư pháp, 
và vừa qua, năm 2004, đã thành lập Học viện 
Tư pháp - nơi trực tiếp đào tạo cán bộ có chức 
danh tư pháp, đông thời là nơi tập trung nghiên 
cứu khoa học về công tác tư pháp. Hệ thống các 
trại giam, tạm giam, nhà tạm giữ và đội ngũ cán 
bộ quản giáo, các trường giáo dưỡng cũng đã 
được đầu tư, đáp ứng công tác giáo dục, cải tạo 
phạm nhân, các đối tượng sai phạm và phục vụ 
công tác điều tra trong hoạt động tư pháp. Hiệu 
quả của công tác tư pháp đã góp phân rất quan 
trọng trong đấu tranh phòng chống vỉ phạm, tội 
phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội. Từ những thành tựu trên đây, có thể 
thấy rõ: 

Nội dung lãnh đạo của Đảng đổi với CÔng 
tác tư pháp từ năm 1986 đến nay có bước tiến 
rõ rệt. Nét chung nhất trong nội dung lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác tư pháp là nêu rõ các 
quan điểm của Đảng ta xuất phát từ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc 
biệt, trong lãnh đạo thực hiện quyên lực tư 
pháp, Đang ta luôn luôn quán triệt tư tưởng 
"Công minh, chính trực, khiêm tốn, thận trọng, 
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khách quan" của Chủ tịch Hô Chí Minh. Các tư 
tưởng, quan điểm văn minh, tiến bộ xã hội về 
tư pháp của Đảng ta được thể hiện ngay từ thời 
kỳ đầu xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ 
. cộng hòa cho đến thời kỳ xây dựng Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy 
nhiên, trước đây, do điều kiện chiến tranh kéo 
dài, tư tưởng bao cấp chi phối nên các nội dung 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp 
phải trải qua quá trình từng bước đổi mới và 
phát triển. Đặc biệt, từ Đại hội VII đến Đại hội 
IX của Đảng đã có bước phát triển nhảy vọt về 
chất trong nội dung lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác tư pháp. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội VI của Đảng, 
Ban Bí thư có Chỉ thị số 29/CT-TW, ngày 
9-11-1993, về lăng cường sự lãnh đạo của 
Đẳng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. 
Đây là một chỉ thị nêu khá rõ nội dung lãnh đạo 
của các cấp ủy đối với các cơ quan bảo vệ pháp 
luật (trong đó nòng cốt là các cơ quan tư pháp). 
Chỉ thị còn đề cập đến trách nhiệm lãnh đạo 
toàn diện của các cấp ủy, từ đề ra chủ trương, 
biện pháp lãnh đạo chung đến lãnh đạo công 
tác tổ chức cán bộ, kiểm tra thực hiện, lãnh đạo 
trực tiếp các vụ việc, vụ án quan trọng, phức 
tạp, lãnh đạo việc xử lý cán bộ, đảng viên phạm 
tội... Tuy vậy, các nội dung này còn ở một 
phạm vi hẹp. Tiếp đó là Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 8 (khóa VII) về Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một 
bước nên hành chính, trong đó có đề cập đến 
nội dung cài cách tư pháp. 

Sang nhiệm kỳ Đại hội VIII, Đảng ta có 
Nghị quyết Hội nghị Irung ương 3 (năm 1297) 
về Phát huy quyên làm chủ của nhân dân, tiếp 
tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, trong 
đó chương IV nêu một số nội dung của công tác 
tư pháp như: nâng cao chất lượng hoạt động của 
viện kiểm SÁt; sắp xếp lại cơ quan điều tra; 
kiện toàn tổ chức thi hành án; nghiên cứu việc 
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thành lập cảnh sát tư pháp; củng cố và tăng 
cường các tổ chức bổ trợ tư pháp; xây dựng đội 
ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh... Bộ 
Chính trị còn ra Chỉ thị số 52/CT-TW, trên cơ 
sở Chỉ thị số 29/CT-TW (năm 1993), nhằm cụ 
thể hóa hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đối 
với các Cơ quan bảo vệ pháp luật; tiếp đó là Chỉ 
thị số 53/CT-TW về Một số công việc cấp bách 
của các cơ quan tư pháp cần thực hiện trong 
năm 2000. 

Gần đây, ngày 2-1-2002, Bộ Chính trị ra 
Nghị quyết số 08/NQ-TW về Một số nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian 
tới. Đây là một nghị quyết có nội dung cụ thể 
nhằm tô chức thực hiện các chủ trương về cải 
cách tư pháp được đặt ra từ Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa VII). Nghị quyết còn quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung 
ương do Chủ tịch nước đứng đầu. Sau khi có 
Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, công tác tư 
pháp đã có bước chuyển biến mới; các cấp ủy, 
lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, ủy ban nhân 
dân, hội đồng nhân dân các cấp đã quan tâm, 
tạo điều kiện cho tổ chức, hoạt động của các cơ 
quan tư pháp đạt hiệu quả tốt hơn. Nét tiêu biểu 
là, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử 
được nâng lên; thầm quyền của tòa án nhân dân 
cấp huyện được tăng thêm; trách nhiệm của các 
cơ quan tố tụng được đề cao; trường hợp để xảy 
ra oan, sai thì phải bồi thường... Cùng với việc 
nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm nói trên, 
Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ 
xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm 
2006 đến năm 2020. | 

Bên cạnh việc đề ra các nội dung lớn về 
công tác tư pháp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn 
quan tâm đến công tác kiểm tra, giảm sát các 
hoạt động tư pháp; quan tâm đến đôi mới bộ 
máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các 
cơ quan tư pháp cho phù hợp với tình hình mới 
của đất nước. Điển hình là, viện kiểm sát tập 
trung thực hiện chức năng công tố và kiểm sát 
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hoạt động tư pháp, không làm nhiệm vụ kiểm 
sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành 
chính, kinh tế như trước (kiểm sát chung); từng 
bước tăng thẩm quyền cho tòa án cấp huyện; 
tập trung đầu mối các cơ quan điều tra, cơ quan 
thi hành án... 

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác tư pháp cũng có bước chuyển biến 
mới, rất cơ bản. Thời kỳ từ những năm 90 của 
thế kỷ XX trở về trước, phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác tư pháp còn khá lúng 
túng. Cụ thể, các cấp ủy mới chỉ quan tâm đến 
việc ra nghị quyết chung, trong đó có phần nói 
về lãnh đạo công tác tư pháp; chưa có các nghị 
quyết, chỉ thị cụ thể về công tác tư pháp; chưa 
chú ý đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động 
tư pháp; nhiều nơi, nhất là các cấp Ủy tỉnh, 
thành phố và quận, huyện còn rơi vào tình 
trạng bao biện, làm thay chức năng của các cơ 
quan tư pháp; một số nơi buông lỏng sự lãnh 
đạo, phó thác cho lãnh đạo các cơ quan tư pháp 
"độc lập" thực hiện, thiếu quan tâm đến các 
điều kiện bảo đảm cho các cơ quan tư pháp 
hoàn thành nhiệm vụ. 

Nét chuyển biến mới, rất cơ bản trong 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác tư pháp là sự lãnh đạo toàn diện, đông bộ 
trên tất cả các mặt, từ đề ra chủ trương, biện 
pháp đến công tác kiêm tra, giám sát, công tác 
tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, 
vững mạnh, từng bước nâng cao tiêu chuẩn hóa 
đội ngũ cân bộ có chức danh tư pháp. 

Xuất phát từ tính đặc thù của công tác tư 
pháp là "độc lập chỉ tuân theo pháp luật", 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực 
này phải dựa trên nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo 
thông qua tổ chức đẳng và đảng viên trong các 
cơ quan tư pháp. Đảng lãnh đạo toàn điện và có 
những việc lãnh đạo trực tiếp công tác tư pháp 
để phát huy tính đảng trong công tác tư pháp, 
nhưng lại không can thiệp quá sâu, dẫn đến 
làm thay chức năng của các cơ quan tư pháp. 
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Nhận thức và hành động của các cấp ủy về 
phương thức lãnh đạo đối với công tác tư pháp 
đến thời điểm hiện nay về cơ bản đã có sự 
thống nhất. 

2 - Những hạn chế, yếu kém trong sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác tư pháp hiện 
nay 

Thứ nhất, nhìn một cách tổng thể, sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, cả về 
nội dung và phương thức lãnh đạo, có bước 
phát triển và đổi mới chậm hơn so với sự lãnh 
đạo của Đảng đối với xây dựng, phát triển kinh 
tế. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc chậm xây 
dựng chiến lược công tác tư pháp. Lš ra, công 
tác tư pháp phải tiến hành đồng bộ hoặc đi 
trước một bước để mở đường cho các quan hệ 
kinh tế, xã hội phát triển ngay sau khi đất nước 
ta hoàn toàn độc lập, thống nhất (năm 1975), 
hoặc sau khi có Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(năm 1991). 

Thứ hai, nội dung lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tư pháp có bước tiến rõ rệt như đã 
nói ở trên, song còn chưa đồng bộ trên các mặt. 
Sự chưa đồng bộ đó thể hiện ngay ở các biêu 
hiện mạnh, yếu trong tổ chức và hoạt động của 
công tác tư pháp. Có thể dẫn chứng vài điểm 
sau: 1 - Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư 
pháp chưa cân xứng với các cơ quan bô trợ tư 
pháp. Chưa thật sự quan tâm đến xây dựng, 
củng cố đội ngũ cán bộ của các cơ quan bổ trợ 
tư pháp như: luật sư, bào chữa, giám định viên, 
hội thâm nhân dân, công chứng viên, nhân viên 
hành chính tư pháp... 2 - Ngay trong hệ thống 
các cơ quan tư pháp cũng còn thiếu sự ôn định 
vững chắc về tô chức bộ máy và đội ngũ cân 
bộ. 3 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn quá 
nghèo nàn, lạc hậu; chính sách, chế độ tiền 
lương, chi phí nghiệp vụ chưa phù hợp vỚiI 
đặc thù của công tác tư pháp. 4 - Chất lượng 
điều tra, truy tố, xét xử còn yếu, chưa đáp ứng 
được yêu câu đấu tranh phòng chống tội phạm. 
5 - Vẫn còn những biêu hiện tiêu cực, thiếu 
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trong sạch trong hoạt động tư pháp; lòng tin 
của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp còn 
hạn chế... 

Thứ ba, phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác tư pháp chưa được quy chế hóa 
một cách phổ biến; chưa trở thành nền nếp 
trong lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng 
trong các cơ quan tư pháp. Nhiều cấp ủy tỉnh, 
thành phố, quận, huyện chưa xây dựng quy chế 
lãnh đạo của cấp ủy đối với các cơ quan tư 
pháp; chưa xây dựng cơ chế phối hợp chỉ đạo, 
xử lý vụ VIỆC giữa các cấp, các ngành về 
những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp, 
nhất là trong xử lý các vụ việc, vụ án quan 
trọng, phức tạp. 

Thứ tư, cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp 
Ủy đảng về công. tác tư pháp chưa đủ mạnh, 
chưa ổn định. Ở cấp trung ương (Ban Nội chính 
Trung ương), đội ngũ cán bộ chưa đủ về số 
lượng; chưa đồng đều về năng lực, trình độ. Ở 
cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiện 
có 3 ban nội chính (Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Đà Nẵng); 59 phòng nội chính tiếp 
dân thuộc văn phòng của 59 tỉnh ủy, thành ủy 
(mỗi phòng có từ 2 đến 4 cán bộ); vẫn còn 
2 tỉnh chưa thành lập phòng nội chính tiếp dân 
(Hà Giang, Lai Châu). Số cán bộ có kinh 
nghiệm làm tham mưu cho cấp ủy về công tác 
nội chính, công tác tư pháp trước đây, nay hầu 
hết đã chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu (sau 
khi giải thể ban nội chính cấp tỉnh, thành phố); 
hầu hết cán bộ ở các phòng nội chính tiếp dân 
hiện nay mới được ‹ điều động bổ sung, chưa có 
kinh nghiệm thực tế. Ở cấp quận, huyện, thị xã, 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính và tư 
pháp do bí thư hoặc phó bí thư phụ trách, chưa 
có chuyên viên giúp việc. 

_ Nguyên nhân trực tiếp của những hạn. chế, 
yếu kém nêu trên tập trung vào một số vấn đề 
Sau: 

1. Chúng ta xây dựng Nhà nước xuất phát từ 
một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại chịu 
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ảnh hưởng của cơ chế bao cấp trong thời gian 
dài. Sự nghiệp đối mới toàn diện do Đảng ta 
lãnh đạo thật SỰ bắt đầu từ những năm 30 của 
thế kỷ XX đến nay. Phát triển nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ 
hóa đời sống xã hội, xây dựng nhà nước pháp 
quyền, nâng cao đân trí, hội nhập quốc tế... đều 
là những vân đề mới mẻ trong tư duy và hành 
động của Đảng, Nhà nước ta. Bởi vậy, việc nảy 
sinh những hạn chế, yếu kém trong nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác tư pháp là một lẽ đương nhiên. 


2. Nhận thức của các tầng lớp xã hội về vị 
trí, vai trò của quyền lực tư pháp, tính chất đặc 
thù của hoạt động tư pháp, môi quan hệ giữa 
các cơ quan tư pháp và các cơ quan khác trong 
bộ mắy nhà nước chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc; 
ngay cả đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng chưa 
được trang bị đầy đủ kiến thức về công tác tư 
pháp. 

3. Chúng ta còn thiếu một đội ngũ cán bộ 
pháp lý được đào tạo chính quy, có chất lượng 
chuyên môn cao để hoạt động trong các cơ 
quan tư pháp, các cơ quan bô trợ tư pháp và đặc 
Diệt là làm việc trong, các cơ quan tham mưu 
của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực tư pháp. 


II - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HOÀN 
THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC 
LANH ĐẠO CUA ĐANG ĐỌI VƠI CONG 
TÁC TƯ PHAP 

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, đặc biệt là 
từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác tư 
pháp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước theo tinh thân Cương hnh xây 
dựng đất nước (rong thời kỳ quá, độ lên chủ 
nghĩa xã hội và các nghị quyết tiếp theo của 
Đảng về phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, 
quôc phòng, trật tự an toàn xã hội, chúng ta cần 
tiếp tục đôi mới nội dung, phương thức lãnh 
đạo của Đảng theo định hướng sau: 

1. Xây dựng chiến lược cải cách tư pháp 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 


(Xem tiếp trang 24) 
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1 - Sự cân thiết của nên kinh tế nhiều thành 
phân ở nước ta 

Một trong những thành tựu lớn nhất của gần 
18 năm đối mới ở nước ta là đổi mới kinh tế, tạo 
nên những tiềm lực mới cho sự phát triên của 
đất nước. 

Có được thành tựu ấy là do nhiều nguyên 
nhân, trong đó đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện 
nèn kinh tế nhiều thành phần, gắn với thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ bản nhất. 

Một thời chưa xa, chúng ta lũng túng trong 
nên kinh tế chỉ thừa nhận hai thành phân. là quôc 
doanh và tập thể. Và không ít người cho rằng, chỉ 
có như vậy mới thực sự là xã hội chủ nghĩa.(!) 

Chúng ta không phê phân một cách phi lịch 
sử, nhưng quan trọng là đã nhận ra những lẽ cần 
thiết của sự tồn tại hai thành phần kinh tế đó và 
những hạn chế làm kìm hãm sự phát triển của đất 
nước khi thực hiện nền kinh tế chỉ có hai thành 
phần như vậy đê từ đó tìm ra cách làm ăn mới phù 
hợp với quy luật phát triển. 

Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta đề ra đường lối 
đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới kinh tế, 
phát triển các thành phần kinh tế với nhiều hình 
thức rất phong phú, đa dạng và sáng tạo. Nhờ đó, 
chỉ sau hơn ]0 năm, vân những con người Ấy, 
cũng những điều kiện tự nhiên ấy, từ một đất nước 
thiếu ăn quanh năm, trông chờ chủ yếu vào sự 
viện trợ từ bên ngoài; hàng tiêu dùng khan hiếm, 
người lao động không có việc làm... đã trở thành 
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một đất nước không những đủ ăn, mà còn có 
lương thực, thực phẩm dự trữ và đến nay xuất 
khẩu gạo đứng hàng thứ hai thế giới; nhu cầu tiêu 
dùng trong nước được thỏa mãn về nhiều mặt, kết 
cấu hạ tầng phát triển, nền kinh tế - xã hội sôi 
động, đất nước không ngừng phát triển. Chính 
nhờ đổi mới cơ chế, chính sách nhằm không 
ngừng phát triển các thành phần kinh tế, các tiềm 
năng của xã hội được khai thác, nội lực được phát 
huy, sức mạnh của bên ngoài được huy động. 

Chính sách đối với phát triển các thành phần 
kinh tế là một bộ phận trong chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Từ chỗ 
không thừa nhận kinh tế tư nhân đến chỗ thừa 
nhận nó; từ chỗ thừa nhận kinh doanh nhỏ ở một 
số ngành nghề, đến chỗ không hạn chế về quy mô 
và lĩnh vực mà luật pháp không cấm. Từ chỗ cho 
làm, đến chỗ được làm, mỗi lần thay đối tư duy 
như vậy là một làn nhận thức của chúng ta được 
mở rộng, sâu thêm và kinh tế tư nhân cùng các 
thành phần kinh tế phát triển. Những biến đổi như 
vậy đã thúc đây các thành phân kinh tế đồng gÓp 
quan trọng vào tăng trướng kinh tế, giải quyết 
việc làm tạo cơ hội cho những chủ thể kinh tế, các 
doanh nhân mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ 
dám làm, dám chịu trách nhiệm với minh và với 
đất nước. 

Từ Đại hội VI đến nay, Đảng ta luôn luôn 
khăng định thực hiện nhất quán nèn kinh tế nhiều 
thành phần với ý nghĩa nêu trên và được coi như 
một giải pháp chiến lược góp phân giải phóng và 
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khai thác mọi tiềm năng để phát triên lực lượng 
sản xuất. Nghị quyết Trung ương 6, khóaVI, chỉ 
rõ: ']T0ng điêu kiện nước ta, các hình thức kinh 
tế tư nhân, cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân vẫn cân 
thiết lâu đài cho nên kinh tẾ và năm trong cơ cấu 
nên kinh tế hàng hóa đi lên chủ nghĩa xã hội". Đại 
hội VII của Đảng nêu 5 thành phần kinh tế: Kinh 
tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư bản nhà 
nước, kinh tê cá thê tiêu chủ, kinh tê tư bản tư 
nhân. Đại hội IX của Đảng xác định, ở nước ta 
hiện nay, cần phát triển 6 thành phần kinh tế, tức 
là ngoài 5 thành phần kinh tế nêu trên, có thêm 
thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và 
nhấn mạnh các thành phân kinh tế đó đều là bộ 
phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng phát 
triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, 
trong đó kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của 
nên kinh tế quốc dân. Có thể nói đây là quá trình 
đổi mới tư duy kinh tế của Đảng có tầm quan 
trọng đặc biệt, nó tạo điều kiện cho mọi cá nhân, 
đơn vị, tập thể khai thác phát huy mọi tiềm năng, 
nội lực, tạo ra một tổng hợp lực thật sự cho việc 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, việc xác định và phát triển các loại 
hình SỞ hữu, phân định các thành phân kinh tế là 
cần thiết, hợp quy luật làm cơ SỞ cho việc hoạch 
định chính sách phát triên kinh tế nói chung và tạo 
điều kiện cho từng thành phần kinh tế nói riêng 
phát triển, phát huy được mọi nguồn sức mạnh, 
giải phóng mọi năng lực sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy, 
cạnh tranh lẫn nhau làm cho nền kinh tế của đất 
nước thực sự năng động phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những thành phần kinh tế này có diện mạo 
riêng nhưng đều nằm trong sự thống nhất của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lâu 
đài, vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh góp 
phần phát triên vững mạnh nền kinh tế nước ta 
trong điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội 
nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 
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2 - Phát huy sức mạnh các thành phân 
kinh tế 

Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế bao 
gồm các doanh nghiệp nhà nước, các tài nguyên 
quôc gia và các tài sản sở hữu nhà nước như hầm 
mỏ, đất đai, rừng, biển, ngân sách, các quỹ dự trữ 
ngân hàng nhà nước, hệ thống bảo hiểm, kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, phần vốn nhà nước góp 
vào các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế khác... 

Đại hội VIII của Đảng, chỉ rõ, vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước thể hiện ở "làm đòn bẩy 
mạnh tăng trưởng kinh tế và giải quyết những vấn 
đề xã hội, mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ các thành 
phần kinh tế khác cùng phát triển, làm lực lượng 
vật chất để Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết 
và quản lý vĩ mô, tạo nền tảng cho chế độ xã 'hội 


mới”. 

Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh, kinh tế nhà 
nước là lực lượng vật chất quan trọng. và là công 
cụ để nhà nước định hướng và điều tiết nên kinh 
tế vĩ mô. Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then 
chốt, đi đầu ứng dụng khoa học và công nghệ, nêu 
gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả và chấp 
hành pháp luật. 

Sản xuất hàng hóa càng phát triển, sự cạnh 
tranh càng gay gắt thì những người lao động riêng 
rẽ, các hộ cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
càng có yêu câu phải liên kết, hợp tác với nhau để 
tồn tại và phát triển. Vì thế, phát triển kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã là con đường đề giải quyết mâu 
thuẫn giữa sản xuất nhỏ manh mún với sản xuất 
hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu của nên kinh tế thị 
trường, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Kinh tế hợp tác là hình thức kinh tế mang tính 
tập thể, xã hội hóa, là nhân tố quan trọng để xây 
dựng đất nước theo mục tiêu dân ØiàU, nƯỚC 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh. Nó 
giáo dục ý thức cộng đông, tinh thần hợp tác hỗ 
trợ lần nhau giữa các thành viên xã hội, giữa các 
thành phần kinh tế để sản xuất, kinh doanh đúng 
pháp luật. 
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Hợp tác xã kiểu mới đã khắc phục những hạn 
chế của hợp tác xã kiểu cũ. Nó do các thành viên 
bao gồm cả thể nhân và pháp nhân (người lao 
động, hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ...), cả người Ít vôn và người nhiều vốn, người 
góp sức hoặc góp vốn xây dựng nên, trên cơ SỞ tự 
nguyện, tôn trọng các nguyên tắc, bình đẳng, 
cùng có lợi và quản lý dân chủ. Hợp tác xã không 
tập thể hóa mọi tư liệu sản xuất của các thành viên 
mà dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu 
tập thể. Tổ chức và hoạt động của hợp tác xã 
không bị giới hạn bởi quy mô, lĩnh vực và địa bàn, 
hoàn toàn tự chủ trong sản xuất, kinh doanh và tự 
chịu trách nhiệm trong cơ chế thị trường. Hình 
thức phân phối vừa theo lao động, vừa theo cổ 
phần và mức độ tham gia, dịch vụ... 

Với những ưu VIỆt như vậy, Đại hội lX của 
Đảng xác định: Kinh tế tập thể phát triển với 
nhiều hình thức hợp tác xã đa dạng. Nhà nước 
phải giúp đỡ hợp tác xã đào tạo cán bộ, ứng dụng 
khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng 
thị trường... để cùng với kinh tế nhà nước ngày 
càng giữ vai trò nền tảng vững chắc của nền kinh 
tế quốc dân. 

Trong chủ trương phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội IX 
của Đảng coi kinh tế cá thể, tiểu chủ có vị trí quan 
trọng, lâu dài. Loại hình kinh tế này xuất hiện và 
phát huy tác dụng ở cả thành thị và nông thôn, cả 
trong nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ. Sự phát triển kinh tế cá thể, tiểu 
chủ trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa gắn với 
thị trường có vai trò quan trọng trước mắt cũng 
như lâu dài trong việc thúc đây sản xuất, kinh 
doanh phát triển. 

Qua thực tế gần 18 năm đôi mới cho thấy, kinh 
tế hộ cá thể, tiểu chủ là loại hình tổ chức sản xuất, 
kinh doanh mang tính chất của một xí nghiệp giả 
đình chứa đựng những khả năng lớn của sáng kiến 
cá nhân. Ở đây, nguyên tắc kinh doanh, theo đuối 
mục tiêu doanh lợi kết hợp hài hòa với các giá trị 
gia đình. Những thành viên trong hộ gắn bó với 
nhau bảng quan hệ một thịt, nên có tính cộng 


đồng, trách nhiệm cao dễ thống nhất. Ngoài các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ hộ còn quan 
tâm đến việc học hành, giáo dục truyền thống, đạo 
đức, pháp luật cho các thành viên đề hướng tới sự 
thành đạt. Quan hệ sản xuất ở đây là trực tuyến, 
bỏ qua các khâu trung gian, nên việc quản lý rất 
chặt chẽ, hiệu quả. Chất lượng sản phẩm, thương 
hiệu hàng hóa được quan tâm đầu tiên, bởi nó tạo 
nên chữ tín của gia đình. Mọi tiêm năng trí tuệ, 
kinh nghiệm quản lý, tay nghề, bí quyết, kinh 
nghiệm sản xuất, kinh doanh... được tích lũy qua 
nhiều đời là tiềm năng" chất xám" quan trọng của 
kinh tế cá thể, tiểu chủ được phát huy. Quy mô 
của kinh tế cá thể, tiểu chủ vừa và nhỏ nên dễ tổ 
chức sản xuất, kinh doanh, ít tốn kém, dễ thích 
nghi. Nó có khả năng huy động mọi nguôn lực 
phân tán như vốn, lao động, đất đai, tài nguyên 
thiên nhiên, thiết bị kỹ thuật... kết hợp lại với 
nhau, qua đó giải quyết việc làm cho đông đảo 
người lao động, tăng thu nhập, tăng tích lũy, thúc 
đây sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tạo cơ hội cho người lao động tham gia vào 
quá trình sản xuất, tái sản xuất và hưởng thụ 
các thành quả tăng trưởng nền kinh tế. Kinh tế cá 
thể, tiểu chủ góp phân tích cực xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao mặt băng kinh tế - xã hội, cải 
thiện đáng kể bộ phận đông đảo dân cư ở thành thị 
và nông thôn. 

Kinh tẾ tư bản tư nhân là thành phân kinh tế 
mà sản xuất, kinh doanh dựa trên cơ SỞ chiếm hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc 
lột lao động làm thuê. 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Ở 
nước ta, thành phần kinh tế này có Vai trò quan 
trọng xét về phương diện phát triển lực lượng 
sản xuất, về phát triển nền sản xuất hàng hóa, về 
giải quyết các vấn đề xã hội. Đại hội VIII của 
Đảng khẳng định: "Kinh tế tư bản tư nhân có khả 
năng góp phần xây dựng đất nước. Khuyến khích 
kinh tế tư nhân đầu tư vào sản xuất, yên tâm làm 
ăn lâu dài; bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp 
pháp, tạo điều kiện thuận lợi đi đôi với tăng cường 
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Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


f + 
h 


quản lý, hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật, có lợi 
cho quốc kế dân sinh". Văn kiện Đại hội X của 
Đảng cũng khẳng định rõ hơn vai trò vị trí của 
kinh tế tư bản tư nhân và Nghị quyết Trung ương 
5, khóa DX, xác định: "Kinh tế tư nhân là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nên kinh tế quốc đân. 
Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đè chiến lược lâu 
đài trong phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát 
triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng 
Cao năng lực của đất nước trong hội nhập kinh tế 


Áu 


quốc tế”. 

Theo V.I. Lê-nin, chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
con đường hữu hiệu nhất để cải tạo các quan hệ 
tiểu nông, để phát triển kinh tế theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tư bản nhà nước là 
thành phần kinh tế bao gồm các hình thức hợp tác, 
liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư 
nhân trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh 
tế nhà nước với tư bản nước ngoài. V.I. Lê-nin 
cũng nhấn mạnh: Chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
chủ nghĩa phục tùng sự điều tiết của nhà nước 
(giám sát, kiểm tra, quy định các hình thức trật 
tự, v.v) đ), Chủ nghĩa tư bản nhà nước gắn liền 
với nhà nước, phụ thuộc vào bản chất của nhà 
nước, khả năng điều tiết của nhà nước và phụ 
thuộc vào sự vững mạnh của nhà nước. Trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng 
ta hoàn toàn có khả năng làm được những điều 
nêu trên. Vì vậy, Đảng ta chủ trương phát triển đa 
dạng kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức 
liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh 
tế tư bản tư nhân trong và ngoài nước trong việc 
khai thác các nguồn vốn, máy móc, thiết bị, công 
nghệ, kinh nghiệm quản lý tổ chức sản xuất kinh 
doanh, mở rộng thị trường v.v.., đề mang lại lợi 
ích thiết thực cho đất nước. 

Từ Đại hội }‹ Đảng ta khẳng định thêm thành 
phân kinh lễ có vốn đầu tư nước ngoài, phản ảnh 
đúng thực tế đang diễn ra trong nền kinh tế nước 
ta hiện nay. 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


Tạp sehí Gộng sản 


Việc triển khai thực hiện các dự â án có vốn đầu 
tư nước ngoài đã tạo ra một khối lượng đáng kể 
năng lực sản xuất, đã tiếp nhận được một số kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến trong một số ngành kinh 
tế như thông tin viễn thông, thăm dò dầu khí, sản 
xuất phụ tùng, lắp ráp xe máy, hóa chất, trồng trọt 
theo công nghệ tiên tiến, nuôi tôm nước lợ theo 
công nghệ mới, xây dựng khách sạn cao cấp, sản 
xuất một số mặt hàng tiêu dùng, thực phâm có 
chất lượng cao... Đồng thời đã tiếp thu được một 
sỐ phương pháp quản lý tiến bộ, một số kinh 
nghiệm về tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

Đảng, Nhà nước ta đã tạO điều kiện thông 
thoáng nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào 
những mục tiêu trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên 
phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện ¡đại hóa 
đất nước, như sản xuất hàng xuất khẩu; nuôi 
trồng, chế biến nông - lâm - thủy sản; sử dụng 
công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi 
trường sinh thái, đầu tư, chế biến nguyên liệu và 
SỬ dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tập 
trung ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng Xa, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 


Trong xu thế toàn cầu hóa, để chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, với chính sách kinh tê mở, 
chúng ta đang tạo môi trường thuận lợi để thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài. Dòng vốn nước ngoài vào 
Việt Nam ngày một tăng, chiếm tỷ trọng ngày 
càng lớn trong CƠ cầu GDE. Cho nên việc tạo điều 
kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát 
triển thuận lợi, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết 
cấu kinh tế - xã hội gắn với thu hút công nghệ 
hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm là chủ trương 
đúng của Đảng, phù hợp với yêu cầu khách quan 
của quá trình phát triển nền kinh tế nước ta trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

3 - Những vấn đề cân tháo gỡ để phát triển 
các thành phân kinh tế 

Lý luận cũng như qua thực tiễn gần 18 năm đổi 
mới đã chứng minh sức sống và vai trò to lớn của 


(1) Xem: V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 418 
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các thành phân kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở ở nước ta. Các thành phân kinh 
tế Ấy không tồn tại biệt lập với nhau mà bổ sung 
lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, cạnh tranh với nhau, 
thúc đầy nhau cùng phát triển. 


Song để khắc phục những khó khăn, phát huy 
những thuận lợi, tiếp tục thúc đây phát triển các 
thành phân kinh tế, phát huy các nguồn lực xây 
dựng nên kinh tế quốc dân vững mạnh trước hết 
cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc chính 
Sau: 

a - Nhận thức đúng về sự cần thiết tồn tại nhiều 
thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Phải thực sự giải phóng tư 
tưởng cho các chủ thể các thành phân kinh tế, tạo 
"sân chơi" bình đăng, lành mạnh cho các thành 
phần kinh tế. Khắc phục tâm lý mặc cảm, kỳ thị, 
sợ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, mất độc lập chủ 
quyền, đi theo hướng tư bản chủ nghĩa... Từ đó 
ngại ngùng, không dám cho các thành phần kinh 
tế phát triển với mọi năng lực của nó. Thực tế 
chúng ta có Đảng vững mạnh; có Nhà nước với hệ 
thống pháp luật và các cấp quản lý chặt chế; ý 
thức độc lập tự chủ của nhân dân rất cao nên 
không dễ gì chệch hướng con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội khiến ta phải băn khoăn, lo ngại 
không dám chấp nhận nó. Phải coi đây là hình 
thức quá độ cần thiết, tạo sức mạnh vật chất cho 
nên tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội. 

b - Hoàn thiện hệ thống pháp luật để định 
hướng, điều chỉnh, quản lý kinh tế vĩ mô đối với 
các thành phân kinh tế bằng pháp luật; xây dựng 
hệ thống cơ chế, chính sách, thích hợp, tạo điều 
kiện cho các thành phân kinh tế bình đẳng, tự chủ, 
tự do phát triên lâu dài. Đôi mới nội dung, phương 
thức quản lý của Nhà nước sao cho đúng, hiệu 
quả, thực sự "chặt" mà không gò ép, cứng nhắc; 

thoáng. mà không buông. Trong quan hệ kinh tế 
đối ngoại, chúng ta có cơ chế "thoáng" song vẫn 
giữ được độc lập tự chủ của đất nước để tăng tính 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài giúp ta 
phát triển nhanh, mạnh, vững chắc ở một số 
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ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng tâm trọng điểm như 
một số nước đã làm. 

c - Thực hiện công khai, công bằng, dân chủ 
trong chính sách đầu tư, quản lý, thuế, tài chính 
v.v.. đối với các thành phần kinh tế. Xóa cơ chế 
"xin - cho"; ngăn chặn hữu hiệu xu hướng quay lại 
bao cấp trong một số ngành, lĩnh vực, thành phần 
kinh tế. Khắc phục mọi biểu hiện đặc quyền đặc 
lợi, ban phát, chạy chọt, tham nhũng, hối lộ v.v.. 
trong các khâu của quá trình vận hành nền kinh tế 
nhiều thành phần gắn với thị trường. 

d - Chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ 
các loại cho các thành phần kinh tế. Tăng cường 
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại 
vào quá trình sản xuất kinh doanh của các thành 
phần kinh tế. Mở rộng thông tin và tăng khả năng 
lãnh đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước 
đối với các thành phần kinh tế để bảo đảm sản 
xuất, kinh doanh đúng hướng đáp ứng nhu cầu thị 


; ` trường trong nước và quôc tê. Đảng và Nhà nước 


tạo điều kiện cho các chủ thể các thành phần kinh 
tế tiếp cận với thị trường khu vực và quốc tế, giúp 
cho việc chủ động hội nhập với nền kinh tế thế 
giới, tăng sức cạnh tranh, tiếp thu được những tiến 
bộ khoa học - công nghệ và kinh nghiệm quản lý 
tiến bộ của thế giới. 

đ - Coi trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất, 
kinh doanh của các thành phần kinh tế nhăm bảo 
đảm phát triển ổn định, bền vững. Kiên quyết phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời những vi phạm làm ô 
nhiễm môi trường gây tôn thất cho sản xuất, kinh 
doanh và gây tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe con 
nPưỜiI. 

e - Thực hiện nghiêm việc xử phạt những chủ 
thể kinh tế, các đơn vị kinh tế sản xuất, kinh 
doanh hàng kém phẩm chất, làm hàng giả, gian 
lận trong sản xuất, kinh doanh để tạo nên nền 
kinh tế lành mạnh, bền vững, khắc phục những 
biểu hiện sai trái, tiêu cực của các thành phần kinh 
tế có thể xảy ra gây nên những biến động về 
kinh tế - xã hội của đất nước. C 


Số 21 (tháng 11 ` năm 204) 


27 Z T\ hiên cứu - Trao đồi Tạp chí Gệng sản 


VẬN DỤNG NHŨNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, 
ĐÂY MẠNH CÔNG CUỘC ĐÔI MỚI 


1 - Đổi mới là quá trình sáng tạo không 
ngừng. Cách mạng là sáng tạo. Công cuộc đối 
mới càng đòi hỏi phát huy cao độ tinh thần 
sáng tạo không ngừng của chủ thể, trước hết là 
của đội tiên phong cách mạng. Vì vậy, khi đề 
xướng đường lối đổi mới, Đại hội VI của Đảng 
chỉ rõ sự cần thiết phải đối mới tư duy và nhắn 
mạnh: "Đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của đảng và nhà nước là việc cấp bách, 
đồng thời là việc thường xuyên, lâu dài. Tính 
bảo thủ, sức của những quan niệm cũ là trở 
ngại không nhỏ, nhất là những quan niệm ấy lại 
gắn chặt với những người mang nặng chủ nghĩa 
cá nhân và đầu óc thủ cựu"0), 

Đảng ta luôn ý thức, muốn sáng tạo phải 
nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, phải chống cả hai khuynh hướng sai 
lầm: - Thái độ bảo thủ và bệnh giáo điều; 
- Khuynh hướng cơ hội và chủ nghĩa xét lại. 
Bài học được Đảng ta rút ra là: Đảng phải luôn 
luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành 
động theo quy luật khách quan, coi năng lực 
nhận thức và hành động theo quy luật là điều 
kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, 
mà tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn 
quy luật là đáp ứng lợi ích của nhân dân. 

Xuất phát từ thực tế để vận dụng quy luật, 
tư duy lý luận của Đảng ta có sự đôi mới cả về 
nhận thức, mục tiêu và con đường đi lên chủ 


Số 21 (tháng II năm 2004) 


NGUYÊN NGỌC LONG ° 


nghĩa xã hội ở nước ta. Chính các nhà sáng lập 
chủ nghĩa xã hội khoa học đã lưu ý rằng, không 
nên biến mục tiêu chủ nghĩa cộng sản như một 
khuôn mẫu lý tưởng để bắt hiện thực phải 
khuôn theo. Đối với các ông, chủ nghĩa cộng 
sản là một phong trào hiện thực xóa bỏ trạng 
thái áp bức, bóc lột con người, từ những tiền đề 
hiện đang tồn tại. Điều đó quy định tính đặc 
thù của mục tiêu hiện thực và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của các dân tộc khác nhau. 
Đối với nước ta, Hồ Chí Minh chỉ rõ: "nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến dần từ chế độ 
dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội... "). Do 
đó, nó không những khác với con đường quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mà 
còn khác với quá độ lên chủ nghĩa xã hội "bỏ 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa". Sự 
khác biệt đó được diễn tả bằng cụm từ "bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa" trong Cương lĩnh xây 
dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, được Đại hội VII thông qua và được làm rõ 
thêm trong Văn kiện Đại hội IX. 

2 - Đối mới kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. 
Xây dựng và phát triển kinh tế luôn luôn là 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 126 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 9, tr 588 
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(giiên eứu - rao đổi 

nhiệm vụ to lớn, cơ bản nhất trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới. Nguyên nhân cơ bản sâu 
xa của sự khủng hoảng chủ nghĩa xã hội cuối 
thế kỷ XX chính là tình trạng trì trệ trong sự 
phát triển kinh tế. Vì vậy, trong khi nhận thức 
được rằng đôi mới phải toàn diện, đồng bộ, 
Đảng ta xác định: "Phải tập trung sức làm tốt 
đổi mới kinh tế" (Đại hội VID, "lấy đổi mới 
kinh tế làm trọng tâm" (Đại hội VIII). Sau 10 
năm đổi mới, nền kinh tế đã vượt qua tình trạng 
khủng hoảng, bước sang giai đoạn phục hồi và 
phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh. Đó là 
cơ sở cho việc đấy mạnh công cuộc đổi mới 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Về những bài học trong đổi mới kinh tế, 
trước hết là bài học về giải quyết mối quan hệ 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

Từ những sai lầm, khuyết điểm về xây dựng 
kinh tế trong nhiều năm trước đối mới, Đại hội 
VI đã chỉ rõ, đó là "chưa nắm vững và vận dụng 
đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất". Hơn nữa, cả một thời gian dài, chúng ta 
đã hành động trải quy luật một cách có ý thức, 
khi cho rằng mâu thuẫn chủ yếu nối lên ở đầu 
thời kỳ quá độ là mâu thuẫn giữa chế độ chính 
trị tiên tiến với quan hệ xã hội lạc hậu; do đó 
phải đây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, tiến 
hành cách mạng quan hệ sản xuất, làm cho 
quan hệ sản xuất phù hợp với chế độ chính trị 
tiên tiến. Sau đó, nảy sinh mâu thuẫn chủ yếu 
giữa quan hệ sản xuất tiên tiến với lực lượng 
sản xuất lạc hậu; từ đó, nhiệm vụ công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa được đây mạnh một cách 
duy ý chí đê làm cho lực lượng sản xuất phù 
hợp với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đã 
được xác lập. 

Thành tựu đổi mới về kinh tế chứng tỏ Đảng 
ta đã thấy rõ vai trò nên tảng của lực lượng sản 
xuất trong sự phát triển xã hội. Chúng ta nhận 
thức được tính tất yếu và tầm quan trọng của 
nhiệm vụ công nghiệp hóa trong thời kỳ quá 
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Tạp chí Gộng sản 


độ. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa cùng với việc tạo bước phát triển về chất 
của lực lượng sản xuất là xây dựng quan hệ sản 
xuất phù hợp bằng VIỆC phát triển nên kinh tê 
nhiều thành phần; đó là nền kinh tế phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội IX 
đã xác định: "nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đó chính là nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa'®, Đây có thể 
nói, là một thay đổi cơ bản trong tư duy lý luận 
vê chủ nghĩa xã hội. Nó liên quan đến hàng loạt 
vấn đề trong việc đổi mới quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội. 

Trước hết là vấn đề chế độ sở hữu. Từ thực 
tiễn đổi mới, Đảng ta đi tới quan niệm: đặc 
trưng kinh tế của chủ nghĩa xã hội là một nền 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản 
xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu 


sản xuât chủ yêu. Điều đó cũng có nghĩa là, sự 


tôn tại nhiều thành phần kinh tế không chỉ là tất 
yếu trong thời kỳ quá độ mà còn là lâu dài cả 
trong chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng của chủ 
nghĩa cộng sản không phải là xóa bỏ sở hữu 
tiểu tư sản, tư hữu nhỏ, vì sự tiến bộ của công 
nghiệp đã xóa bỏ và hằng ngày vẫn tiếp tục xóa 
bỏ cái đó rồi. Nhưng khi xóa bỏ sở hữu tư sản - 
biểu hiện cuối cùng và hoàn thiện nhất của chế 
độ tư hữu thì chủ nghĩa cộng sản đã xóa bỏ tư 
hữu với tính cách là chế độ kinh tế của xã hội. 
"Theo ý nghĩa đó, những người cộng sản có thể 
tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm 
duy nhất này là: xóa bỏ chế độ tư hữu"), 
Thực tiễn cho thấy, vấn đề là ở chỗ: công 
hữu xã hội chủ nghĩa là thế nào và với những 
hình thức gì để tạo nên sự gắn bó hữu cơ sở hữu 
Xã hội với sở hữu cá nhân của người lao động ? 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 86 

(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 616 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


(Ägiêm cứu - CÏrao đổi Vạp chí Gộng sản 


Và như vậy, quá trình đi tới xác lập chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa phải xuất phát từ những 
tiền đề nào, với những bước đi thế nào cho 
thích hợp? 

- Bảo đảm sự thống nhất quan hệ vê sở hữu 
với quan hệ vê tổ chức quản lý và quan hệ vê 
phân phối trong việc xây dựng quan hệ sản xuất 
mới. Trong quá trình đổi mới kinh tế, việc tìm 
tòi, thử nghiệm xây dựng chế độ công hữu diễn 
ra từng bước gắn liền với việc xóa bỏ cơ chế 
quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu; vận 
dụng sáng tạo. nguyên tắc phân phối xã hội chủ 
nghĩa trong nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; đó là "thực hiện phân phối 
chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh 
tế, đông thời phân phối theo mức đóng góp vốn 
và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh 
và thông qua phúc lợi xã hội"), 

- Tạo những hình thức kinh tế bảo đảm sự 
gắn bó sở hữu xã hội với sở hữu cá nhân trong 
chế độ công hữu. Thực tiễn đối mới cho thấy, 
trong chủ nghĩa xã hội, sở hữu cá nhân vê tư 
liệu sản xuất không chỉ tôn tại trong thành phân 
kinh tế cá thể, mà còn trong kinh tế công hữu. 
Đó cũng là tỉnh thần của C. Mác, khi ông cho 
răng: sở hữu tư nhân, mà biểu hiện cuối cùng 
và hoàn bị nhất là sở hữu tư sản, là sự phủ định 
sở hữu cá nhân của người lao động. Vì vậy, chế 
độ công hữu khi phủ định sở hữu tư sản, nó 
không khôi phục sở hữu tư nhân nhưng lại 
"khôi phục sở hữu cá nhân người lao động”; có 
điều, sở hữu cá nhân này lại dựa trên cơ sở tư 
liệu sản xuất và đất đai đã xã hội hóa (9, Việc 
tìm những hình thức kinh tế để thực hiện một 
chế độ công hữu như vậy là một phương hướng 
quan trọng của đối mới về kinh tế. 

- Xây dựng chế độ công hữu từng bước và 
có bước đi thích hợp. Việc xác lập chế độ công 
hữu chỉ mang tính tất yếu kinh tế do đòi hỏi của 
lực lượng sản xuất mang tính xã hội hóa cao. 
Ph. Ăng-ghen đã khẳng định, không thể thủ 
tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức, cũng như 


Số 21 (tháng 11 năm 2064) 


không thể làm cho lực lượng sản xuất tăng lên 
ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một 
nên kinh tế công hữu. Quá trình đổi mới kinh tế 
ở nước ta được mở ra từ những tìm tòi, sáng tạo 
của phong trào quần chúng, sau đó được thực 
hiện tự giác dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tiêu 
chuẩn cơ bản đề đánh giá những tìm tòi, sáng 
tạo những hình thức kinh tế công hữu cũng như 
đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
hiện nay, như Đại hội IX đã chi ra, là thúc đây 
phát triền lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống 
nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. 

3 - Phát huy dân chủ - một động lực to lớn 
của công cuộc đổi mới. Dân chủ vốn vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực to lớn của sự phát 
triển xã hội, đặc biệt là trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử, 
quân chúng lao động đông đảo được giải phóng 
khỏi ách áp bức, bóc lột, trở thành người làm 
chủ vận mệnh của minh. 

Công cuộc đổi mới ở nước ta mang một tinh 
thần dân chủ với bài học đầu tiên là "lấy dân 
làm gốc" và với khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra", xem đó là nền nếp hằng 
ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ nhân dân 
lao động tự quản lý nhà nước của mình. Và, 
thực tế đã khẳng định: "Một trong những thành 
tựu của công cuộc đổi mới là bước đầu thực 
hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội"?), 

Thực tiễn cho thấy, công cuộc đổi mới càng 
tiến tới, đổi mới kinh tế càng được đẩy mạnh, 
càng đòi hỏi phải đối mới về chính trị, đáp ứng 
yêu cầu phát huy dân chủ. Một mặt, dân chủ xã 
hội chỉ có thể được bảo đảm đây đủ bằng một 
nhà nước thực sự của dân, vì dân và do dân; 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr 88 

(6) Xem: C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Sđữ, t 23, tr 1059- 
1060 

(7) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1991, tr 41 
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ngay quyền dân chủ về kinh tế cũng đã 
TĐẠNE hình thức pháp lý. Đại hội VII nêu rõ: 

... Chúng ta khẳng định tiếp tục phát huy ngày 
n sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
nhưng để phát huy dân chủ đúng hướng và đạt 
kết quả thì quá trình đó phải được lãnh đạo tốt, 
có bước đi vững chắc phù hợp với tình hình 
chính trị, xã hội nói chung... Chạy theo những 
đòi hỏi dân chủ cực đoan, thực hiện dân chủ mà 
không gắn liền với kỷ luật kỷ cương hoặc 
không tính toán đầy đủ đến tình hình chính trị, 
xã hội, thì mọi ý định tốt đẹp về phát huy dân 
chủ không thể thực hiện thành công, ngược lại 
sẽ đưa đến những hậu quả làm tổn hại lợi ích 
của nhân dân”®), 

Thực tiễn đổi mới cũng cho thấy, gắn liên 
với phát huy dân chủ là quá trinh xây dựng nhà 
nước pháp quyên. Ở nước ta, vấn đề Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa được đặt ra trong 
bước khởi đầu đôi mới tư duy, lý luận và từng 
bước vận. dụng giá trị của tư tưởng nhà nước 
pháp quyền trong đối mới về chính trị. Mặc dù 
vậy, thuật ngữ nhà nước pháp quyền chưa được 
sử dụng trong các văn kiện chính thức quan 
trọng như Cương lĩnh chính trị năm 1991 của 
Đảng và Hiến pháp năm 1992 của nước ta. 

Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 
VII của Đảng (1994) là văn kiện chính thức đầu 
tiên sử dụng thuật ngữ "Nhà nước pháp 
quyền" : Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên Việt Nam. Đó là 
nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng 
pháp luật, đưa đất nước phát triên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn đổi mới và kết quả công tác lý 
luận đã làm cho quan điểm của Đảng ta về Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ngày càng được bổ sung và phát triên. 

- Nhà nước pháp quyền không phải là một 
kiêu nhà nước, nhưng là phương thức tôn tại, 
vận hành của cơ chế quyền lực của nhà nước 
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dân chủ. Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa tất 
yếu phải là một nhà nước pháp quyền. Hơn 
nữa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
còn là một trình độ phát triển cao nhất của nhà 
nước pháp quyên. 

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa là một quá trình với những hình thức 
và bước đi thích hợp do điều kiện lịch sử quy 
định. Đó là trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 
trình độ dân trí, đặc điểm truyền thống chính trị 
và văn hóa dân tộc. Không những thế còn có sự 
khác nhau nhất định trong hoàn cảnh đang phải 
bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ với thời 
kỳ củng cố, hoàn thiện nhà nước và dân chủ. 

- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội "bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa", đời sống chính trị 
và xã hội của Việt Nam chưa trải qua nền dân 
chủ tư sản. Về cơ bản, xã hội ta vẫn sống theo 
tập quần 'phép vua thua lệ làng” được củng cố 
bằng "ác cảm" đối với nhà nước và pháp luật 
thực dân, phong kiến. Nó luôn tạo ra tâm lý coi 
thường pháp luật trong đặc điểm tâm lý của 
người dân. 

Mặc dù vậy, quá trình xây dựng "nền dân 
chủ mới" trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân đã tạo tiền đề để xây dựng 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa chứ không phải 
dừng lại ở chế độ dân chủ nhân dân. Những đặc 
điểm nêu trên vừa cho thấy ý nghĩa to lớn, vừa 
nói lên tính chất khó khăn của nhiệm vụ phát 


huy dân chủ và xây đựng Nhà nước pháp quyền . 


Việt Nam trong quá trình đôi mới hiện nay. 


4 - Xây dựng Đẳng là nhiệm vụ then chốt. 
Bài học về xây dựng Đảng là một trong những 
bài học quan trọng được rút ra ở môi kỳ đại hội 
và bao giờ cũng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
đối với công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn 
cách mạng khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng 
lợi của cách mạng. Đảng ta ý thức đầy đủ rằng: 


(8) Văn kiện đã dẫn, tr 55-56 
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"Những thành tựu và yếu kém trong công cuộc 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền 
với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những 
ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng 
Đảng"Ó), 

Theo tỉnh thần của Đại hội VI coi "xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VHI đã ra Nghị 
quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng, mở cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song, như Đại 
hội IX của Đảng đã đánh giá, "cuộc vận động 
thu một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu 
song chưa đạt yêu cầu đề ra"d0, Và, "Điều cần 
nhấn mạnh là: tỉnh trạng tham những và sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
đang cẩn trở việc thực hiện đường lối của 
Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng tin trong 
nhân dân", nhưng "chưa ngăn chặn và đẩy lùi 
được”. 

Đẳng. ta đã từng cảnh báo, đối với một đảng 
cầm quyên thì hai nguy cơ lớn nhất cần hết sức 
phòng tránh là: sai lầm về đường lỗi và bệnh 
quan liêu. Nguy cơ lớn nhất làm thoái hóa 
Đảng Cộng sản cầm quyền là sự xa rời quần 
chúng nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở môi 
liên hệ mật thiết với nhân dân. Khi trở thành 
đảng cầm quyền, mối liên hệ này có những thay 
đổi lớn. Trách nhiệm của Đảng đối với nhân 
dân to lớn và nặng nề hơn. Trong khi đó, nguy 
cơ quan liêu hóa cũng tăng lên. Cùng với 
phương thức vận động cách mạng truyền thống, 
sự lãnh đạo của Đảng thông qua nhà nước là 
một phương thức mới có tác động to lớn, mạnh 
mẽ đối với mọi mặt của đời sông xã hội. Nắm 
ưu thế trong việc sử dụng quyền lực nhà nước 
để lãnh đạo xã hội, Song, tình trạng quan liêu 
hóa lại là nguy cơ của mọi nhà nước. Như vậy, 
mặc dù bệnh quan liêu là cái đối lập với bản 
chất nhà nước vô sản, _ nhưng bệnh quan liêu 
của nhà nước vô sản vẫn có nguồn gôc từ bên 
trong chứ không chỉ do lây nhiễm từ tàn dư xã 
hội cũ. 
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Bệnh quan liêu của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa còn tìm được đất sống cho mình ở những 
khiếm khuyết của chế độ công hữu và hệ quả 
của chúng là cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu, tạo thuận lợi cho sự 
lạm. dụng quyền lực nhà nước để kiếm đặc 
quyền, đặc lợi. Trong khi đó, tác dụng. ngăn 
ngừa, ít ra là hạn chế, việc lạm dụng quyền lực 
nhà nước của nhà nước pháp quyên, chưa tìm 
được cơ chế hoạt động trong Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Quan liêu hóa bộ máy nhà nước và sự thoái 
hóa của đảng cầm quyền tác động lẫn nhau 
theo chiều thuận, nương tựa lẫn nhau. Nhà 
nước quan liêu hóa càng nặng, nhất là với dạng 
quan liêu tham nhũng, khi - theo cách nói của 
Ph. Ăng-ghen - chức vụ trong bộ máy nhà nước 


-_ trở thành nơi "thăng quan phát tài", "kiếm bổng 


lộc cho cá nhân. và gia đình”, thì nguy cơ thoái 
hóa của đảng cầm quyền càng tăng; và ngược 
lại. 

Thực tế cho thấy, Đảng ta lãnh đạo đất nước 
trong điều kiện hòa bình, nhiệm vụ tự phê bình 
và phê bình trong Đảng, mặc dù được thực hiện 
thường xuyên, nhưng tác dụng thì ngày càng 
yếu và kém hiệu quả; trong khi đó, việc đánh 
giá, "sàng lọc" đảng viên gặp nhiều khó khăn 
và phức tạp hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng trên, như bệnh cá nhân xu thời, 
cục bộ, bè phái v.v... nhưng cơ bản nhất là 


nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng chưa 


được thực hiện đây đủ, đúng đắn trong tỉnh 
hình mới; thậm chí sự vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ đã hạn chế việc phát huy dân chủ 
trong Đảng. 

Thực tiễn đổi mới đã cho chúng ta những 
kinh nghiệm về quán triệt nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 


(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 137 
(10) Văn kiện đã dẫn, tr 138 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 
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Trước hết, để thực hiện tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ cần có sự thống nhất quan niệm 
về nguyên tắc này trên cơ sở thấu suốt chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đây là chế độ tập trung nhằm bảo đảm tổ chức 
đảng là một khối thống nhất. Còn dân chủ là cái 
thuộc về bản chất của chế độ nói chung, của hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa nói riêng, là 
một mục tiêu của cuộc đấu tranh do Đẳng lãnh 
đạo. Nguyên tắc tập trung dân chủ lấy dân chủ 
làm tiền đề, không có tiền đề dân chủ thì 
nguyên tắc này trở nên vô nghĩa, chứ không 
phải là sự kết hợp đơn giản tập trung với dân 
chủ, hay ngược lại. 

Hai là, nguyên tắc tập trung dân chủ được 
thực hiện bằng một hệ thống những quy định cụ 
thể với những bổ sung, sửa đổi kịp thời phù hợp 
với sự phát triển của thực tiễn. Thực tiễn công 
tác xây dựng Đảng cho thấy, đi đôi với việc tìm 
những hình thức để phát huy tự do tư tưởng của 
đông đảo cán bộ, đảng viên cần phải chú ý tìm 
những hình thức, biện pháp đề cao trách nhiệm 
cá nhân của các cấp lãnh đạo, người lãnh đạo 
Đảng; những quy định, biện pháp không những 
giúp chống thói vô trách nhiệm mà còn ngăn 
chặn việc nhân danh "tập trung dân chủ" để lợi 
dụng chức quyền. Không như vậy, nguyên tắc 
tập trung dân chủ sẽ bị vi phạm nặng nề ở 
những tập thể có bè cánh lộng hành; thậm chí, 
có thể làm tan rã cả một đảng khi quyền lực của 
đảng bị thâu tóm bởi người lãnh đạo cơ hội và 
phân bội. | 

Ba là, cùng với việc đối mới về nhận thức và 
lề lối sinh hoạt đảng, việc đổi mới về tổ chức và 
phương thức lãnh đạo của Đảng là giải pháp cơ 
bản, mang tính toàn diện và đồng bộ để thực 
hiện đúng chế độ tập trung dân chủ nói riêng, 
các nguyên tắc xây dựng Đảng nói chung. Có 
như vậy mới tạo được một cơ chế dân chủ, có 
khả năng ngăn ngừa việc lạm dụng quyền lực 
làm thoái hóa con người. 
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MỘT SỐ Ý KIÊN VỀ .. 
(Tiếp theo trang 13) 


nội dung toàn diện, từ tổ chức bộ máy, chức 
năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và các 
cơ quan bổ trợ tư pháp đến các giải pháp kinh 
tế, xã hội đông bộ hỗ trợ cho hoạt động tư pháp. 

2. Nội dung lãnh đạo của các cấp ủy đối với 
công tác tư pháp cân tập trung vào việc thực 
hiện chiến lược cải cách tư pháp của Đảng, với 
các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể theo 
đúng vị trí, phạm vi lãnh đạo ở từng cấp; xây 
dựng chương trình hành động của từng tổ chức 
đảng trong các cơ quan tư pháp và các cơ quan 
bổ trợ tư pháp trong từng thời gian nhất định. 

3. Tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt 
được trong nội dung và phương thức lãnh đạo 
của các câp ủy đối với công tác tư pháp; khắc 
phục những hạn chế, yếu kém hiện nay bằng 
các biện pháp: Một là, quy chế hóa chức năng, 
nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo của cấp ủy, tổ 
chức đảng trong hệ thống các cơ quan tư pháp 
và các cơ quan bổ trợ tư pháp; quy chế hóa sự 
phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với nhau và 
giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan nhà 
nước hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ công 
tác tư pháp. Hai là, tăng cường công tác kiểm 
tra của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong 
tổ chức thực hiện quan điểm, đường lối, chính 
sách của Đảng về công tác tư pháp. Ba l2, tăng 
cường công tác giảm sát của Quốc hội, hội 
đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể quần chúng và các tổ 
chức xã hội khác đối với "hoạt động của các cơ 
quan tư pháp. Bốn là, ổn định tổ chức, tăng 
Cường năng lực cho các cơ quan tham mưu của 
Đảng về công tác nội chính, trong đó có công 
tác tư pháp. Năm là, tăng cường khả năng lãnh 
đạo của câp ủy từ trưng ương đến địa phương 
và ngành chức năng đối với công tác tư pháp 
trên cơ sở bố trí, lựa chọn cán bộ lãnh đạo có 
trình độ, kiến thức pháp luật cao. L1 


Số 21 (tháng›:11 năm 2004) 
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RONG những năm qua, cộng đồng 
doanh nhân Việt Nam đã từng bước lớn 
mạnh và đang được khích lệ lớn bởi chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất 
là những thành công của việc thực hiện Luật 
Doanh nghiệp; việc ký kết và thực thi Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ; các nỗ 
lực mở cửa của ngành Bưu chính Viễn thông 


Đế cộng đông tloanh nhân 
HhiệF am là lực hrựng chủt lực, 
+ Ích Í"0N(/ (ôn cuộc 
ChữN hirng hình lế (láf nhúc 
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trong năm 2004 với tư cách một bước thử 
nghiệm đã gặt hái những thành công bước đầu 
rât quan trọng trong VIỆC. tiến tới xóa bỏ độc 
quyên; cũng như những nỗ lực tăng cường đối 
thoại với doanh nghiệp của các cơ quan ở bộ, 
ngành trung ương, các địa phương; các chương 
trình hành động của Chính phủ thể hiện quyết 
tâm tiếp tục cải cách, đôi mới, hỗ trợ doanh 
nghiệp thông qua việc tạo dựng môi trường 
thông thoáng, cởi mở hơn... 

Thành công của những nỗ lực trên đã cho 
thấy, điều quan trọng và có ý nghĩa nhất không 
chỉ được thể hiện u những kết quả trực tiếp, 
như: sự gia tăng rất lớn của số doanh nghiệp 
thành lập mới, tốc độ tăng trưởng đột biến về 
xuất khâu sang thị trường Mỹ trong vài năm 
gần đây. Những nỗ lực đó đã khắng định khả 
năng thực thi có hiệu quả một chính sách đúng 
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nếu có cơ chế thực thi tốt, ngay cả khi chính 
sách đó gặp phải những lực cản ban đầu. Chính 
điều này đã tạo ra niềm tin cho cộng đồng 
doanh nghiệp. Những động thái mới trong 
quản lý kinh tẾ thời gian qua cũng khẳng định 
răng, trong bôi cảnh tiêp tục đôi mới và hội 
nhập, vai trò của Nhà nước không hè mất đi, 
mà trái lại, đang ngày càng trở nên quan trọng 
hơn bao giờ hết. Nguyên lý 
cơ bản trong quan hệ nhà 
nước và thị trường vẫn còn 
nguyên giá trị. Nhưng việc 
xác định rõ phạm vi và cách 
thức nâng cao hiệu quả điều 
tiết và quản lý nhà nước là 
những yếu tố cần được quan 
tâm hàng đầu. 

— Những diễn biến kinh tế 
trong năm 2003 và đặc biệt 
trong những tháng đầu 
năm 2004 đã đặt ra và làm 
rõ hơn những thách thức 
trong việc quản lý, thúc đấy 
nên kinh tế Việt Nam trong 
điều kiện hội nhập. Xét trên 
phương diện vĩ mô nên kinh tế, theo chúng tôi, 
có 5 vấn đề lớn đang nổi lên: 


Thứ nhất, các diễn biến gần đây cho thấy 
nên kinh tế Việt Nam thực sự đã gắn kết, phụ 
thuộc khá sâu vào nền kinh tế thế giới, nhất là 
trong các lĩnh vực xuất - nhập khẩu và đầu tư 
trực tiếp. 

Thứ hai, việc đàm phán gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới và thực thi Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ không phải 
chỉ thuần túy là những thỏa thuận thương mại 
theo nghĩa thông thường, mà đó là cả một 
chương trình cải cách thể chế với quy mô và 
tác động to lớn đối với đất nước chúng ta. 


* TS, Chủ tịch Phòng Thương mại và Nà N- RE SP 
Việt Nam 
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Thứ ba, các vẫn đề về kinh tế và thể chế 
ngày càng gắn kết chặt chẽ, tùy thuộc lẫn nhau. 
Hiệu quả của các biện pháp, chính sách phụ 
thuộc vào chất lượng thể chế, khả năng hài hòa 
các lợi ích trong bối cảnh sự tùy thuộc lẫn nhau 
ngày càng gia tăng. 

Thứ tư, nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển 
song vấn đề tăng trưởng phải đặt trong bối cảnh 
mới. Chất lượng tăng trưởng, tính bên vững của 
tăng trưởng đang được đặt ra hết sức cấp bách, 
nhất là trong một mối tương quan chặt chẽ với 
động thái phát triển của các nước trong khu vực 
và trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của 
Trung Quốc, với tư cách là một nền kinh tế 
đang phát triển với tốc độ cao đã, đang và sẽ có 
ảnh hưởng khá sâu sắc tới triển vọng phát triển 
của nên kinh tế Việt Nam và điều này đòi hỏi 
chúng ta phải có những chiến lược và chính 
sách phù hợp. 

Thứ năm, mặc dù đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam những năm gần đây vẫn có 
xu hướng tăng, nhưng so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới thì Việt Nam đang bị 
tụt hậu. Chúng ta đã tích cực cải thiện môi 
trường đầu tư trong môi trường cạnh tranh gay 
gắt, nhưng nhiều nước ở khu vực còn đổi mới 
nhanh hơn và điều này đã có ảnh hưởng bất lợi 
tới kết quả thu hút đầu tư của nước ta. 

Cộng đồng doanh nhân ý thức sâu sắc rằng, 
đôi mới, mở cửa, hội nhập tạo ra nhiêu cơ hội, 
nhưng thành công chỉ đến với những ai có năng 
lực đón nhận và làm chủ những cơ hội, có năng 
lực cạnh tranh và có đường lối đúng, biết lây 
tiêu chuẩn "bền vững" làm định hướng phát 
triển. Các doanh nhân cũng ý thức được rằng, 
con đường hội nhập không phải lúc nào cũng 
bằng phẳng mà là một quá trình đầy chông gai, 
sóng gió và rủi ro. Điêu quan trọng để hội nhập 
thành công là xây dựng năng lực mới, không 
phải chỉ đơn thuân và không hẳn là khả năng dự 
báo, dự đoán tốt (trên thực tế điều này khó có 
thể thực hiện được), mà phải là tính linh hoạt 
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cao, khả năng thích ứng nhanh với một môi 
trường biến đổi nhanh chóng. Sự hỗ trợ của 
Nhà nước là quan trọng song chỉ trông chờ vào 
sự bảo hộ của Nhà nước là không hiện thực. 
Với nhận thức như vậy, cộng đồng doanh 
nhân trong những năm vừa qua đã có nỗ lực rất 
lớn để đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi 
nhận. Báo cáo Điều tra năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam thực hiện gần đây cho thấy, 
các doanh nghiệp đánh giá tốt về triển vọng sản 
xuất kinh doanh. Có tới 81 số doanh nghiệp 
được hỏi khẳng định sẽ đâu tư mở rộng sản 
xuất, kinh doanh trong 3 năm tới. Nhận định 
này cũng phù hợp › vỚi các kết quả. nghiên cứu 
khác của một số tổ chức quốc tế (WB 
(CG 2003), JBIC (2004) và GTZ (2004)). Bên 
cạnh đó, theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế 


thế giới, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - 


Việt Nam năm 2003 đã nâng lên II bậc (từ 
60/80 lên 49/80), trong đó tầm nhìn và chiến 
lược kinh doanh được nâng lên 12 bậc (từ 67/80 
lên 52/80). Tương tự năng lực cạnh tranh quốc 
gia cũng tăng lên 6 bậc (từ 62/80 lên thành 
56/80). 


Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể hài lòng vì 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cửa 
doanh nghiệp đều đang ở dưới mức trung bình 
của 80 nước được đưa ra xếp hạng. Hơn nữa, 
chuyên biến về năng lực cạnh tranh quốc gia 
của doanh nghiệp có phần chậm hơn, thậm chí 
có những vấn đề không được cải thiện, vẫn nằm 
ở vị trí rất thấp Đáng lưu ý là sang năm 2004, 
hạng về năng lực cạnh tranh giảm 17 bậc (xếp 
thứ 77/104), chỉ số công nghệ giảm 27 bậc. 


Trên thực tế, trong vòng 3 năm trở lại đây, 
có nhiều biêu hiện tích cực trong thay đôi chiến 
lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ tập trung 
đầu tư chủ yếu vào mây móc thiết bị và khai 
thác nguồn lợi thế sẵn có, hay trông chờ vào sự 
bảo hộ, bảo trợ của Nhà nước, nay đã chuyên 
sang chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố sáng 
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tạo, mang tính thị trường, phát huy năng lực nội 
sinh theo các hướng ưu tiên nghiên cứu phát 
triên, tạo ra sản phẩm mới, xây dựng và phát 
triển thương hiệu, đa dạng hóa thị trường đi đôi 
với việc xây dựng hoặc thâm nhập vào kênh 
phân phối, cải tiến quản lý và nâng cao năng 
suất lao động v.v... Những nỗ lực này đã giúp 
cho các doanh nghiệp tiếp tục duy trì được nhịp 
độ tăng trưởng của mình và của nền kinh tế, 
tạo niềm tin vào khả năng phát triển và hội 
nhập. Song rõ ràng chất lượng tăng trưởng, khả 
năng thích ứng của doanh nghiệp và của nền 
kinh tế với biến động của thị trường thế giới 
chưa được cải thiện nhiều; sự đồng điệu giữa 
cải cách thể chế, điều tiết kinh tế vĩ mô của 
Chính phủ với hoạt động kinh tế vi mô chưa 
cao; sự quan tâm hỗ trợ công tác nghiên cứu 
nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ chưa 
đúng mức (nhìn về đài hạn, chiến lược giáo dục 
chưa theo kịp, chưa phục vụ tốt quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế). Như vậy, vấn đề cấp thiết 
đặt ra đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh 
và chủ động hội nhập của doanh nghiệp là tiếp 
tục đối mới thể chế. Cụ thể: 

1. Về môi trường kinh doanh: Ôn định 
môi trường kinh doanh trong nước đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược 
kinh doanh dài hạn. Điều này đồng nghĩa với 
VIỆC tăng Cường khả năng đáp ứng nhu cầu thị 
trường và thích ứng với thay đổi của môi 
trường bên ngoài ngày càng khó dự đoán đối 
với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cộng 
đồng doanh nhân Việt Nam cho rằng, sự thay 
đổi khá nhiều của các chính sách trong thời 
gian qua đã phân nào làm xáo trộn sự ổn định 
này. Các thay đối khá thường xuyên về các 
chính sách thuế là những ví dụ khá điển hình. 
Điều đáng nhấn mạnh ở đây là tốn thất do sự 
thay đổi chính sách đối với các cơ quan chính 
phủ có thể chỉ là thời gian, còn đối với cộng 
đồng doanh nhân, tổn thất nhiều khi chính là sự 
sống còn của doanh nghiệp. 
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Bên cạnh đó, những vấn đề cấp bách liên 
quan đến việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, đặc biệt là trong những lnh vực như đất 
đai, thuế, hải quan, kết cầu hạ tẳng... vẫn tiếp 
tục là những vấn đề bức xúc. Về đất đai, mặc 
dù phần lớn các tỉnh, thành phố đã công bố 
công khai quy hoạch sử dụng đất đai. Các khu 
công nghiệp với quy mô khác nhau được thúc 
đẩy thành lập, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp, nhất 
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận được 
đất đai còn ở mức thấp. Theo thống kê, mới chỉ 
có 8% các doanh nghiệp tư nhân thuê đất tại 
khu công nghiệp. Chính sách tạo điều kiện mặt 
bằng mới chỉ phục vụ được một nhóm đối 
tượng doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, 
trong khi đa số lại đang có quy mô nhỏ và rất 
nhỏ. Bên cạnh đó, việc quy hoạch đất đai dành 
cho sản xuất phần lớn vẫn còn mang nặng tính 
một chiều, nghĩa. là chỉ chú ý đến nhu cầu mặt 
bằng sản xuất của doanh nghiệp, chưa chú ÿ 
đúng mức đến các vấn đề khác như: nguồn 
nhân lực, lợi thế cạnh tranh của địa phương,... 
Đặc biệt, tính liên kết giữa các doanh nghiệp 
trong một khu, cụm công nghiệp chưa được 
tính đến một cách đầy đủ khi lập quy hoạch. 

Cộng đồng doanh nhân đánh giá cao những 
nỗ lực của Chính phủ trong việc đổi mới cơ 
chế, chính sách thuận lợi hơn cho hoạt động 
của doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
trên 60% doanh nghiệp đánh giá tích cực sự 
thay đổi của các bộ luật như: Luật Thuế, Luật 
Đất đai, Luật Hải quan, Luật Doanh ¡nghiệp nhà 
nước; các nghị định về thanh tra, kiểm tra, Nghị 
định về thuế giá trị gia tăng... Số không hài 
lòng chỉ khoảng 17%. Thế nhưng, trong lĩnh 
vực thuế và hải quan, giao thông - vận tải việc 
thực thi chính sách còn rất yếu kém. Tỷ lệ 
doanh nghiệp không hài lòng với các thủ tục và 
công chức của ngành thuế và hải quan còn khá 
cao... Đặc biệt, các thủ tục thanh tra, kiểm tra 
được các doanh nghiệp đánh giá là chưa có thay 
đổi gì lớn cho dù các quy định liên quan đã 
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được cải thiện đáng kể. Thực tế đó chứng tỏ 
khung khổ pháp lý tuy đã được các cơ quan 
chức năng bảo đâm là không gây phiên hà, 
nhưng chúng chưa thực sự đến được với nhiều 
doanh nghiệp mà ách tắc chính lại nằm ở khâu 
thực thi của một bộ phận công chức. Tình trạng 
nhũng nhiễu của công chức trên thực tế đã ảnh 
hướng không nhỏ tới việc cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp. Bởi vậy, mọi giải pháp sẽ trở 
nên vô hiệu nếu không thực sự tháo gỡ ở khâu 
này. 

2. Về thủ tục hành chính: Mặc dù ý nghĩa 
quan trọng của nó trong việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp đã được khẳng 
định, nhưng đây vẫn còn là một khâu tốc độ 
chuyển biến còn chậm. "Nhiều thủ tục tuy đã 
được cải thiện, song vân chưa sánh kịp với 
những cải cách của các nước là đối thủ cạnh 
tranh. Ví dụ, chúng ta vẫn còn 11 thủ tục đăng 
ký kinh doanh và kéo dài trong vòng 63 ngày, 
trong khi đó ở Ôt-xtrây-li-a chỉ với 2 thủ tục và 
mất có 2 ngày; Xin-ga-po: 7 thủ tục và 8 ngày, 
Ma-lai-xi-a: 8 thủ tục và 31 ngày. Thủ tục 
đăng ký kinh doanh của Việt Nam tuy có tốt 
hơn In-đô-nê-xi-a (11 thủ tục và 168 ngày), 
nhưng chi phí thủ tục hành chính tính trên thu 
nhập theo đầu người lại còn rất lớn, đứng 
đầu trong khu vực, lên tới 29,9%, trong khi 
Ôt-xtrây-]i-a là 2%, Xin-ga-po: 1,2%; Thái 
Lan: 7,3%; Trung Quốc: 14,3%. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang thực 
sự bức xúc với những vướng mắc trong thủ tục, 
trong cách hành xử của một bộ phận công chức 
đối với quá trình thực thi các quy định của luật 
pháp. Một nghịch lý là, trong khi hầu hết các 
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của 
doanh nghiệp đều đã được công khai rõ ràng về 
thời hạn xử lý, thì tình trạng làm chậm đang trở 
nên khá phố biến, nhiều khi đã trở thành 
chuyện thường ngày trong các công sở mà 
không ai phải chịu trách nhiệm, chế tài xử phạt 
cũng chưa rõ ràng. Vấn đề đáng quan ngại là 
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nếu không có biện pháp khắc phục tình trạng 
này thì nền kinh tế sẽ khó có thể năng động và 
có những chuyên biến tích cực như mong 
muốn. Bởi vì, trong kinh doanh hiện nay thời 
gian, thời cơ đang là yếu tố có tính quyết định 
sống còn tới mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh 
tế. 

3. Về quan hệ lao động: Những quy định 
về lao động, như: tuyển dụng, sa thải, môi 
trường làm việc... của nước ta vẫn được đánh 
giá là còn thiếu linh hoạt và đứng ở mức trung 
bình so với các nước trong khu vực. Tình trạng 
này, sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng lao 
động, cản trở các luồng lao động di chuyển tự 
nhiên từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác nhằm 
đạt hiệu quả xã hội cao và không tận dụng được 
tay nghề, kỹ năng của người lao động. Đây 
cũng là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới 
chất lượng của quan hệ giữa người lao động và 
người sử dụng lao động. Nếu vấn đề này không 
được giải quyết sớm, thì sẽ còn tiếp tục gây 
những thiệt hại không nhỏ cho các doanh 
nghiệp, nhất là khi phần lớn hoạt động trong 
các ngành sử dụng nhiều lao động. 

Cách thức điều hành của Chính phủ đang 
củng cố lòng tin trong cộng đông doanh nhân 
Việt Nam. Tiếc răng, những yêu cầu về Sự 
minh bạch hóa, công khai hóa chính sách, vẫn 
chưa được thể hiện bằng những hành động 
thống nhất của tất cả các cấp chính quyền. Việc 
chích sách có nhiều thay đổi cho phù hợp với 
tình hình mới là một vấn đề, nhưng những thay 
đổi đó có nhất quán hay không, có phù hợp hay 
không, có được xem xét, tham khảo rộng rãi 
hay không lại là một vấn đề khác. Doanh 
nghiệp chỉ có thể yên tâm làm ăn lâu dài, bài 
bản khi đã có sự thừa nhận chính thức và sự bảo 
đam lâu dài vị trí pháp lý của họ cùng với một 
môi trường, chính sách ốn định. 

Với cách đặt vấn đề như vậy và để doanh 
nhân Việt Nam thực sự trở thành lực lượng chủ 
lực, xung kích trong công cuộc xây dựng kinh 
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tế đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
chúng tôi xin có 4 nhóm kiến nghị lớn như sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh là giải pháp có tác dụng lan tỏa lớn đối 
với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, trong thời gian 
tới cần phải tập trưng vào mấy hướng sau: 

- Tạo "sân chơi" bình đẳng về khung khổ 
pháp lý cho các doanh nghiệp từ các quy định 
gia nhập thị trường đến các quyên tiếp cận các 
nguôn lực: vốn, đất đai, công nghệ... Cần sớm 
ban hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư áp 
dụng chung cho các loại hình doanh nghiệp. Cố 
những giải pháp thích hợp trong VIỆC công khai 
quy hoạch sử dụng đất đai để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa được tiếp cận các khu công nghiệp, 
các cụm công nghiệp. Đối với những địa 
phương có tốc độ đô thị hóa cao, phải có những 
biện pháp phù hợp giúp các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa ổn định được mặt bằng sản xuẤt. 

- Nhất. quán trong việc ban hành chính sách 
để các doanh nghiệp CÓ CƠ SỞ Xác định phương 
hướng sản xuất lâu. dài. Nhà nước cân có cơ chế 
trọng tài để tạo niềm tin giữa doanh nghiệp và 
cán bộ thuế, nhất là khi cơ chế hậu kiêm sẽ trở 
nên phổ cập. Khẩn trương xây dựng khung khổ 
pháp lý, cũng như kết cấu hạ tâng, phát triển 
các dịch vụ hỗ trợ tài chính như dịch vụ tư vấn 
thuế, khai thuê hải quan, khai hải quan điện tử, 
thuê kế toán... Cải cách thuế suất, giá trị tính 
thuế liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khâu theo 
hướng vì lợi ích quốc gia, không bảo hộ hoặc 
kéo đài sự bảo hộ cho một số ngành. 

- Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 
giảm giá thành vận chuyên. Cần có chính sách 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đa 
dạng hóa các hình thức đầu tư: Nhà nước chỉ 
tập trung đầu tư vào những vùng khó khăn, 
mang tính mở đường khi khu vực tư nhân chưa 
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sẵn sàng đầu tư, còn lại khuyến khích sự tham 
gia tích cực của khu vực tư nhân tại những nơi 
có nhu cầu phát triển lớn, lợi ích đem lại cho 
các nhà đầu tư cũng đã khá rõ nét. Các địa 
phương đã, đang và sẽ hinh thành các cụm 
công nghiệp (theo nghĩa một khuôn viên đất 
đai) cần khẩn trương đánh giá lại vai trò, vị trí 
của cụm công nghiệp, tổ chức thực hiện theo 
hướng liên kết các hoạt động, tiêu thụ sản 
phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp 
trong khu công nghiệp, xem xét khả năng triển 
khai thí điểm xây dựng các dịch vụ hỗ trợ trong 
khuôn khổ các khu công nghiệp đang hoạt 
động. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và thực sự hỗ trợ 
và khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp 
xuất khâu để nuôi dưỡng nguôn thu trong tương 
lai cho ngân sách nhà nước. Khuyến khích xuất 
khẩu những sản phẩm dịch vụ phức tạp và độc 
đáo, phục vụ thị trường cao cấp và chiếm giữ 
những mắt xích quan trọng trong hoạt động 
kinh doanh của các tập đoàn đa quốc Ø4. 
Khuyến khích và hoàn thiện khung khổ pháp lý 
cho các ngành dịch vụ phát triển, trong đó có 
các ngành dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Bên cạnh 
đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế 
quản lý nhà nước về xúc tiền thương mại, trong 
đó cân xác định rõ vai trò của các bên có liên 
quan như Chính phủ, chính quyền địa phương, 
các tô chức xúc tiến và doanh nghiệp. Sớm 
chuyển giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ kinh doanh từ các doanh nghiệp nhà nước 
sang các hiệp hội doanh nghiệp. 

Thứ hai: Đẩy mạnh cải cách hành chính. 
Nhanh chóng rà soát và kiên quyết bãi bỏ các 
giấy phép kinh doanh không cân thiết, những 
quy định trái pháp luật, những hành vi nhũng 
nhiễu của cán bộ, công chức gây phiền hà cho 
doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả quản lý nhà 
nước, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và 
tâm lý kinh doanh, làm tăng chi phí vô hình, 
không đáng có trong kinh doanh và giảm SỨC 
cạnh tranh của doanh nghiệp. 
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Kiên quyết chỉ đạo việc thực hiện tốt chủ 
trương "một dấu, một cửa", thực hiện đúng tiến 
độ chương trình cải cách hành chính quốc gia 
2000 - 2010, tăng cường cơ chế thanh tra công 
chức bên cạnh VIỆC thanh tra, kiểm tra đối với 
doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc xây dựng văn 
hóa công sở, coi đây là một. điều kiện hết sức 
quan trọng nhằm phát triển văn hóa kinh 
doanh, văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo 
dựng truyền thống kinh doanh của doanh nhân 
Việt Nam. 

Thứ ba: Xây dựng quan hệ lao động thuận 
hòa trong doanh nghiệp dang là một yêu câu 
cấp thiết. Những tranh chấp giữa người lao 
động và chủ doanh nghiệp đang có xu hướng 
tăng nhanh, tập trưng. nhiều ở khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp dân 
doanh, nhất là những nơi chưa có tổ chức công 
đoàn hoặc có nhưng hoạt động chưa đi vào thực 
chất. Đành rằng tranh chấp về lao động trong 
kinh tế thị trường là khó tránh khỏi, nhất là khi 
quan hệ lao động được dựa trên hợp đồng giữa 
chủ doanh nghiệp và người lao động. Bởi vậy, 
muốn giải quyết quan hệ lao động một cách 
tích cực, trước hết phải bảo đảm hài hòa lợi ích 
của các bên có liên quan, trong đó đặc biệt coi 
trọng vai trò của các tổ chức công đoàn trong 
doanh nghiệp. 

Chú trọng nâng cao ý thức chấp hành những 
quy định lao động, tác phong và lối ứng xử 
công nghiệp của người lao động. Đồng thời 
những quy định về lao động cân được hoàn 
thiện theo hướng linh hoạt hóa, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc lưu chuyên lao động trong 
nền kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh trong thị trường sức lao động nhằm đạt 
được hiệu quả SỬ dụng lao động xã hội cao hơn. 
Nhà nước cần sớm thê chế hóa vai trò của 
tô chức đại diện người sử dụng lao động Và 
tăng cường hoạt động của cơ chế ba bên về 
quan hệ lao động (Nhà nước, chủ sử dụng và 
người lao động). 

Cần khuyến khích cơ chế hợp tác đào tạo 
nguôn nhân lực giữa các doanh nghiệp với các 
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cơ sở đào tạo. Mặc dù về lâu dài, bản thân 
doanh nghiệp sẽ hoàn toàn tự chủ về chiến lược 
phát triển nguồn nhân lực của mình, nhưng sự 
hỗ trợ đào tạo thường xuyên của Nhà nước là 
một việc làm cần được triển khai trong thời 
gian trước mắt. Ở cấp quốc gia, một chiến lược 
mới về giáo dục, đào tạo cần được xây dựng và 
triển khai trong thời gian sớm nhất. 

Thứ tư Xây dựng đội ngũ doanh nhân. Nghị 
quyết Trung ương 2 (khóa IX) lần đầu tiên đã 
nêu yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân cùng 
với giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, coi 
đó là những lực lượng quan trọng trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Chính phủ đã khắng định doanh nhân là đội 
quân chủ lực, xung kích trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế. Sự quan tâm của Chính phủ 
đối với doanh nghiệp, sự nhìn nhận về mặt 
pháp lý, về mặt xã hội đối với doanh nhân 
trong thời gian qua đã tạo cho đội ngũ doanh 
nhân Việt Nam những niềm tin và chỗ dựa 
vững chắc. Nhưng, để có được sự phát triển bền 
vững của cộng đồng doanh nhân, việc tạo dựng 
được những tên tuôi doanh nhân, những thương 
hiệu, những doanh nhân có tầm khu vực và 
thế giới... thì vẫn đang rất cần những hậu - 
thuần mạnh mẽ hơn từ phía Chính phủ và 
chính quyền các cấp. 

Vì thế, đã đến lúc trong các kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của cả nước và các địa 
phương cần bổ sung thêm chỉ tiêu phát triển 
doanh nghiệp. Và đề thực hiện chỉ tiêu đó cần 
có chương trình phát triển đoanh nghiệp của 
mỗi địa phương cũng như trong cả nước. Các 
chương trình phát triển doanh nghiệp không chỉ 
tập trung khuyến khích phát triển khu vực 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn bao gồm 
những chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp trợ 
giúp thích hợp cho các doanh nhân tài năng, 
doanh nghiệp lớn, có năng lực cạnh tranh cao. 
Đất nước đang rất cần có chiến lược và kế 
hoạch cụ thể phát triển đội ngũ doanh nhân cả 
về số và chất lượng. L1 
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Vưi trò của khoa học, 
hỹ thuật đối uới 
sự phát triển xã hội 
r0ns hr tirởng 
HỖ CHÍ MINH 


NGUYÊN ĐÌNH HÒA ° 


Ư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống 
| những quan điểm toàn diện, sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, trong đó có quan điểm về vai trò của khoa 
học, kỹ thuật đối với sự phát triển của xã hội. 
Việc nghiên cứu quan điểm của Người về vấn đề 
này có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh 
chúng ta đang phát huy mọi nguồn lực, đặc biệt 
là nguôn lực khoa học và công nghệ, để đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
nhằm thực hiện mục tiêu "dân ølàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

Trong nửa đầu thế kỷ XX, khoa học, kỹ thuật 
trên thế giới có những bước phát triển vượt bậc, 
tạo nên hàng loạt thay đối quan trọng trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đánh giá về 
sự phát triển đó, ngay từ năm 1951, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã viết: "Năm mươi năm vừa qua 
có những biến đổi mau chóng hơn và quan trọng 
hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại"Ó) về khoa học, 
kỹ thuật. Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú 
của mình, Hồ Chí Minh cảm nhận một cách 
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sâu sắc ý nghĩa, vai trò to lớn của khoa học, kỹ 
thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước; Người coi "Thời đại của chúng ta bây giờ 
là thời đại vệ tính nhân tạo, nghĩa là thời đại của 
khoa học phát triển mạnh, thời đại xã hội chủ 
nghĩa..."2), Chính vì thế, Người khẳng định một 
cách đứt khoát rằng, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
phải gắn liền với sự phát triển của khoa học và kỹ 
thuật, với sự phát triển văn hóa của nhân dân; 
đồng thời tin tưởng rằng, chủ nghĩa xã hội cộng 
với khoa học chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống 
hạnh phúc, ấm no cho loài người nói chung và 
nhân dân Việt Nam nói riêng. 

Đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, 
theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khoa 
học, kỹ thuật và sự phát triển của nó lại càng chứa 
đựng ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Như đã biết, 
chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xuất phát 
điểm hết sức thấp kém, nhất là về phương diện 
kinh tế - xã hội. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền 
kinh tế còn rất nghèo nàn: trong nông nghiệp thì 
sản xuất nhỏ là phố biến, kỹ thuật vô cùng lạc 
hậu; công nghiệp còn nhỏ bé và lẻ tẻ. Mặt khác, 
đối với chúng ta, xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có 
tiền lệ trong lịch sử phát triển của dân tộc. Những 
bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây 
là một vốn quý. Song, chúng ta lại không thê áp 
dụng một cách máy móc những kinh nghiệm ấy 
vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Bởi 
vì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không chú 
trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi 
học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là 


* TS, Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 6 tr 153 

(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 174 
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sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo 
điều. Trái lại, nếu quá nhân mạnh đặc điểm dân 
tộc để phủ nhận giá trị phổ biến của những kinh 
nghiệm lớn, cơ bản của các nước anh em, thì sẽ 
mắc sai lầm nghiêm trọng của chủ nghĩa xét lại. 
Trong điều kiện, hoàn cảnh như vậy, chỉ có dựa 
vào sự phát triển của một nền khoa học tiên tiến, 
bao gồm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa 
học kỹ thuật và công nghệ, chúng ta mới đủ sức 
nghiên cứu, giải quyết một cách đúng đắn, có hiệu 
quả những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách mà 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra. 

Như trên đã nói, miền Bắc nước ta bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một hoàn 
cảnh đặc biệt: xã hội vừa mới thoát khỏi ách 
thực dân, phong kiến, hết sức lạc hậu và đất nước 
còn bị chia cắt. Trong điều kiện như vậy, một vấn 
đề lý luận hàng đầu đặt ra cho Đảng ta là phải 
dùng những phương pháp gì, hình thức gì để 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội? Trong bài Diễn 
văn khai mạc lớp học lý luận khóa ï Trường 
Nguyễn Ái Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định: "Muốn giải quyết tốt những vấn đề đó, 
muốn đỡ bớt mò mãm, muốn đỡ phạm sai lầm, thì 
chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh 
em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách 
sáng tạo. Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin để dùng lập trường, quan 
điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà 
tông kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân 
tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước 
ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dân hiểu 
được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, 
định ra được những đường lối, phương châm, 
bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thích hợp với tình hình nước ta"). Tư tưởng đó 
của Người không thuần túy là lời chỉ dẫn cho việc 
giải quyết một vẫn đề lý luận đặt ra từ thực tiễn. 
Hơn thế, đó còn là định hướng chung cho sự phát 
triển của khoa học, đặc biệt là đối với hoạt động 
nghiên cứu lý luận mác-xít và khoa học xã hội. 
Thực vậy, phép biện chứng duy vật của triết học 
Mác là thế giới quan khoa học, đồng thời là cơ sở 
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phương pháp luận chung cho tất cả mọi khoa học. 
Chỉ có dựa vào đó, các ngành khoa học mới có thể 
nhận thức đúng đắn, sâu sắc và đề xuất những 
phương hướng, biện pháp giải quyết có hiệu quả 
các vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó, góp phân cải 
biến và thúc đây sự phát triển của xã hội. 

Khái quát thực trạng và những khó khăn to 
lớn của miền Bắc khi bước vào thời kỳ quá độ, 
xét từ góc độ khoa học và kỹ thuật, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho rằng, "trình độ khoa học, kỹ 
thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lễ lối sản 
xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc 
còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. 
Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều"), Vì thế, 
nhiệm vụ của khoa học "là ra sức cải biến những 
cái đó. Khoa học là tổng kết những kinh nghiệm 
đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc 
lột và đấu tranh giữa con người với thiên 
nhiên"), Thực tế, ngay từ khi miền Bắc triển khai 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cùng với 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Người đã chỉ 
đạo việc tiến hành cuộc cách mạng khoa học 
và kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, coi cách mạng khoa học và kỹ thuật là 
then chốt. 

Theo Chủ tịch Hô Chí Minh, trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn 
dân chứ không phải của riêng một nhóm người 
nào. Dưới chủ nghĩa tư bản, khoa học chịu sự chỉ 
phối và thao túng của các nhà tư sản, tài phiệt. Vì 
thế, nó trở thành một trong những công cụ làm 
giàu cho một thiêu số người giàu, có quyền lực 
trong xã hội; đồng thời, trở thành phương tiện áp 
bức, bóc lột nhân dân lao động một cách ngày 
càng tinh vi hơn. Ngược lại, trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, tiền bộ của khoa học, kỹ thuật hướng 
về con người, bởi vì mục đích cao cả và đây 
tính nhân văn của chủ nghĩa xã hội là giải phóng 
con người, phát triên con người toàn diện. Trong 


(3) Hỗ Chí Minh: Sớd, t 8, tr 494 
(4), (5) Hồ Chí Minh: Sđd, t I1, tr 77 
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xã hội mới, những thành tựu của khoa học và 
kỹ thuật được sử dụng vì sự tiến bộ xã hội, vì lợi 
ích và hạnh phúc của nhân dân lao động. 

Xuất phát từ thực tiễn, gắn chặt với thực tiễn 
và trở lại phục vụ thực tiễn - đó vừa là biện chứng 
của sự phát triển khoa học, vừa là con đường để 
khoa học thâm nhập vào đời sống xã hội và ngày 
càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nói về 
môi quan hệ biện chứng giữa khoa học, kỹ thuật 
với sản xuất và đời sông Xã hội, trong bài phát 
biểu tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ nhất 
của Hội nghị phô biến khoa học, kỹ thuật Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Khoa 
học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ 
sản xuất, phục vụ quân chúng, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời 
sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi"), Có thể thấy rằng, tư tưởng này của 
Người có ý nghĩa như một nguyên tắc phổ quát 
đối với mọi khoa học nói chung, trong đó có khoa 
học xã hội và nhân văn. Khoa học chân chính phải 
bắt nguồn từ thực tiễn và tác động tích cực trở lại 
đối với thực tiễn. Có như vậy, khoa học mới mang 
lại những giá trị hữu ích, giúp cho con người cải 
tạo tự nhiên, cải tạo xã hội và cải tạo chính bản 
thân minh. 

Từ quan niệm cho rằng, ngày nay, trí thức 
"không còn là những người chỉ nằm trong cái tháp 
ngà và xa rời quần chúng", trái lại "luôn luôn hòa 
mình với công nông và cùng công nông ra sức xây 
dựng xã hội mới", Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi 
những người trí thức nói chung, những nhà khoa 
học nói riêng phải đem sự hiểu biết khoa học, kỹ 
thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân 
lao động. Người viết: "Các đồng chí phải là những 
chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa 
học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ 
mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản 
xuất và công tác theo khoa học và đời sống của 
nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh 
và vui tươi"Ô), 

Có thể nói, tư tưởng về sự phát triển xã hội 
bằng biện pháp phát triển khoa học, kỹ thuật là 
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một nét độc đáo, sáng tạo của Hồ Chí Minh. Khi 
cho rằng, chúng ta phải dựa vào khoa học để tăng 
năng suất lao động, đề cải thiện không ngừng đời 
sống nhân dân và bảo đảm cho sự thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội... Người đã nhìn thấy ở khoa 
học, kỹ thuật một nguồn lực quan trọng của sự 
phát triển xã hội. Nhờ có tri thức khoa học, con 
người có thể hạn chế những sai lầm, lệch lạc mang 
nặng tính chủ quan, kinh nghiệm trong nhận thức 
cũng như trong hoạt động thực tiễn, và do vậy, 
làm cho quá trình phát triên của xã hội ngày càng 
gân hơn, phù hợp hơn với quy luật khách quan. Vì 
thế, Người đòi hỏi cán bộ và nhân dân phải tích 
cực học tập, rèn luyện thói quen sinh hoạt, làm 
việc theo khoa học và "Câi gì trái với khoa học 
chúng ta kiên quyết chống". Đồng thời, Người đặc 
biệt quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục khoa học, kỹ 
thuật cho nhân dân; coi việc cung cấp tri thức 
khoa học, kỹ thuật. là một nội dung cơ bản của 
giáo dục. Người viết: “Đại học thì cần kết hợp lý 
luận khoa học với thực. hành, ra sức học tập lý 
luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết 
hợp với thực tiễn của nước ta, đề thiết thực giúp 
ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. Trung học 
thì cần đảm bảo cho học trò những trị thức phô 
thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu câu 
và tiền đỗ xây dựng nước: nhà, bó những phân nào 
không cần thiết cho đời sống thực tế. Tiê Yếu học thì 
cần giáo dục các cháu thiếu nhi yêu tổ quốc, yêu 
nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của 
công"), Đó cũng chính là một trong những hình 
thức căn bản để xã hội hóa tri thức khoa học, để 
khoa học thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Việc áp dụng rộng rãi những thành tựu 
khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời 
sống sinh hoạt của nhân dân nhằm đưa nước ta 
trở thành một nước văn minh, hiện đại là công 
việc rất quan trọng và cân thiết. Tuy nhiên, theo 
Hồ Chí Minh, công việc ấy không thể tiến hành 


(6), (7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 11, tr 78 
(8) Hồ Chí Minh: Sớd, t 8, tr 81 
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một cách tùy tiện, thiếu sự kiểm tra, giám sát. Sự 
phát triển của lịch sử nhân loại đã và sẽ tiếp tục 
chứng minh răng, khoa học, kỹ thuật luôn chứa 
đựng trong bản thân nó một sức mạnh tiêm tàng: 
nó có thể mang lại cho con người những lợi ích to 
lớn, song cũng có thể đặt con người trước những 
nguy cơ, hiểm họa khôn lường. Các Mác đã từng 
nhân mạnh đến những hậu quả, đặc biệt là về mặt 
xã hội, do sự phát triển của khoa học, kỹ thuật 
dưới chủ nghĩa tư bản mang lại. Là người sống 
trong thời đại có cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật phát triển mạnh mẽ và từng đặt chân tới 
nhiều nước công nghiệp phát triển trên thế giỚI, 
Hồ Chí Minh đã chứng kiến cả mặt tích cực, tiến 
bộ lẫn những hậu quả tiêu cực mà cuộc cách mạng 
này đưa lại. Tiên liệu và cũng là để ngăn chặn 
những hậu quả có thể xảy ra của khoa học, kỹ 
thuật, Người đòi hỏi: những trị thức khoa học, kỹ 
thuật đem phổ biến phải thiết thực, chính xác. Nếu 
chỉ phổ biến rồi bỏ mặc quàn chúng, không quan 
tâm theo dõi họ có thực hiện được hay không, kết 
quả thực hiện tốt hay xấu, "như vậy là thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm”. Tư tưởng này của Người có ý 
nghĩa rất sâu sắc, thâm đượm tinh thần của chủ 
nghĩa nhân văn: tất cả vì lợi ích chung, vì một 
cuộc sống tốt đẹp hơn của con người. Ngày nay, 
khi phải đối mặt với những hậu quả do sự lạm 
dụng khoa học, kỹ thuật vì những toan tính vụ lợi, 
ích kỷ của con người gây ra, như ô nhiễm môi 
trường sống, ngộ độc thực phâm, bệnh tật.... 
chúng ta lại càng cảm nhận rõ hơn chiều sâu cũng 
như ý nghĩa vượt trước thời đại trong tư tưởng của 
Người. | 

Là một tắm gương mẫu mực về sự kết hợp giữa 
học và hành, giữa lý luận và thực tiễn, Hồ Chí 
Minh không chỉ nói, viết một cách thuần túy về 
vai trò, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật đối với 
tiến bộ xã hội, mà Người còn thường xuyên lưu 
tâm làm tất cả những gì có thể vì sự phát triển của 
nên khoa học, kỹ thuật nước nhà. Trong đó, Người 
đặc biệt quan tâm đến việc tập hợp trí thức, trọng 
dụng nhân tài, chăm lo xây dựng, phát triển đội 
ngũ cân bộ khoa học, kỹ thuật. Bởi vì, theo 
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Người, "muốn phát triển văn hóa thì phải cần thầy 
giáo, muốn phát triển SỨC khỏe của nhân dân thì 
phải cần thây thuốc, muốn phát triển kỹ nghệ phải 
cần các kỹ sư..."Ó), Đặc biệt, ngay từ những năm 
đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám, Người đã 
luôn kêu gọi, khuyến khích những nhà trí thức, 
nhà khoa học Việt kiều yêu nước cố gắng học tập, 
tiếp thu những tinh hoa trong kho tàng tri thức của 
nhân loại và trở về tham gia vào công cuộc 
"Kháng chiến, kiến quốc". Hòa vào sự nghiệp 
cách mạng vĩ đại của dân tộc, họ đã nhanh chóng 
trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào sự 
hình thành, phát triển của nhiều lĩnh vực khoa 
học, kỹ thuật khác nhau. Nhiều người trong số họ 
như Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Phạm 
Ngọc Thạch... đã trở thành những nhà khoa học 
hàng đầu của đất nước và được thế giới biết đến. 

Hơn nửa thế kỷ qua, nền khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ nước ta có những bước chuyển biến 
tích cực trên mọi phương diện, và do vậy, có 
nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và xu hướng phát triển nền kinh tế tri 
thức, hơn bao giờ hết, khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ biểu hiện như là nguồn lực cơ bản nhất, như 
là "chìa khóa" của sự phát triên xã hội. Kế thừa tư 
tưởng đúng đắn của Hồ Chí Minh về vai trò của 
khoa học, kỹ thuật và lấy đó làm nên tảng tư 
tưởng cho việc xây dựng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ trong thời kỳ mới, tại Đại 
hội IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định: cùng với giáo 
dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ 
là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
sẽ tiếp thêm sức mạnh, chấp cánh cho đất nước ta 
trền con đường phát triển, vươn lên "sánh vai với 
các cường quốc năm châu" như ước nguyện của 
Người. 


(9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 32-33 
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CiiU/22 QUANH VÂN ĐỀ 


CÁN BỘ LÃI?H ĐẠO, 


QU3/! LÝ $®U LUẬN CHUYể)! 


số 11-NQ/TW, ngày 25-1-2002, của Bộ 

Chính trị Trung ương Đảng khóa IX, Về 
việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, 
các thành viên trong hệ thống chính trị nước ta 
đã luân chuyển hơn 2 300 cán bộ các cấp trên 
tất cả các phương diện, trong đó có 23 cán bộ 
thuộc diện Trung ương quản lý. Qua đánh giá 
bước đầu, tuyệt đại bộ phận số cán bộ được luân 
chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây 
là bước tiến mới, đáng ghi nhận, có ý nghĩa rất 
quan trọng cho công tác tiếp tục đào tạo, bồi 
dưỡng Và SỬ dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp trong. thế bố trí chiến lược cán bộ đáp ú ứng 
yêu câu ngày càng cao của sự nghiệp đối mới. 
Nhưng, qua thực tiên, công tác luân chuyển cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã và đang đặt ra 
nhiều vấn đề mới mẻ, phức tạp, đòi hỏi phải 
giải quyết cấp bách không chỉ trực tiếp đối với 
việc luân chuyển cán bộ, mà ở mức độ toàn cục, 
chúng liên quan tới toàn bộ công tác cán Độ, 
đặc Điệt trong tiến trình chủ động đạo nên thế 
bố trí tổng thể cán bộ nhằm gÓp phân xây dựng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mang 
tầm chiến lược ngang tàm thời kỳ đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


AU gần ba năm thực hiện Nghị quyết 
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Để thực hiện chủ động và 
hiệu quả công tác sau luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, trong hàng loạt vấn đề cần 
giải quyết, tối thiểu nối bật 
mấy điểm sau: 

1- Đánh giá cán bộ được 
luân chuyển 

Việc đánh giá cán bộ, nói 
chung rất phức tạp, đòi hỏi rất 
nhiều khâu. Nhưng có một 
trong những thước đo chung, 
dễ thống nhất và chính xác là hiệu quả công tác 
và sự trưởng thành của chính cán bộ. Do đó, 
việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được 
luân chuyển cũng vậy. Tiêu chí căn bản nhất là 
căn cứ vào hiệu quả công tác toàn diện nơi cán 
bộ luân chuyển tới và sự trưởng thành toàn diện 
của cá nhân họ. Có mấy điểm về chuẩn mực 
cần thấu triệt và tiếp tục làm rõ sau: 

- Tiêu chuẩn chung và cụ thể của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp. 

- Sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây 
dựng đảng, chính quyền, đoàn thể... ở nơi cán 
bộ luân chuyển được phụ trách ra sao?, mức độ 
đóng góp trên mọi bình diện của cán bộ được 
luân chuyển đối với các phương diện như thế 
nào? 

- SỰ trường thành về khả năng lánh đạo, 
quản lý, vê phẩm chất chính trị, về phâm chất 
đạo đức, về phong cách và phương pháp công 
tác, về mối quan hệ cá nhân với tập thể, phong 
trào của cán bộ theo đánh giá của nơi cán bộ 
được luân chuyển tới? 

- Sự đánh giá của cấp có thấm quyên nơi cán 
bộ được luân chuyển, kể cả nơi cư trú hoặc có 
quan hệ thân thuộc (quê hương, họ hàng, các 
mối quan hệ xã hội khác...) như thế nào? 
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- Cán bộ tự đánh giá về mình sau thời gian 
luân chuyền so với trước thời gian luân chuyển 
và có sự nhận xét toàn diện của các cấp có thấm 
quyền ra quyết định luân chuyển cán bộ. 

Trên cơ sở đánh giá đó, các cấp có thâm 
quyền quản lý cân bộ từng bước phân loại cân 
bộ để có kế hoạch, chính sách sử dụng cán bộ 
sau luân chuyển một cách chủ động, đúng đắn 
và phù hợp. Cụ thể là, Ân mấy dạng sau: 

- Sử dụng cán bộ nếu họ có khả năng tiếp tục 
phát triển như thế nào? 

- Đối đãi với cán bộ không còn khả năng 
phát triển sau luân chuyển ra sao? 

- Xử lý kỷ luật cán bộ sau luân chuyển, nếu 
họ vi phạm như thế nào; khen thưởng cân bộ sau 
luân chuyển, nếu phát triển tốt ra sao? 


- Kế hoạch đào tạo lại, tiếp tục đào tạo, bồi 
dưỡng để tiếp tục sử dụng như thế nào? V.v 
và V.V.. 

Không đánh giá đúng chắc chắn sẽ không 
phân loại đúng, không quy hoạch đúng, không 
sử dụng đúng, không khen thưởng và ký luật 
đúng, không tạo được những động lực cần thiết 
để làm tốt hơn công tác cán bộ nói chung, nhất 
là công tác luân chuyển cần bộ nói riêng và nhất 
định không thể có căn cứ đề làm tốt công tác 
luân chuyên cán bộ tiếp theo một cách chủ động 
và đúng đắn. Do đó, ở đây, rất cân và phải yêu 
cầu kết hợp hữu cơ sự thành khân, trung thực 
của cán bộ được luân chuyên với thái độ khách 
quan, toàn diện, cụ thể của các cấp có thâm 
quyên đánh giá cán bộ (nơi cán bộ được luân 
chuyên tới, nơi cư trú của cán bộ cũng như các 
cầp có thấm quyền ra quyết định luân chuyển 
cán bộ và quản lý cán bộ được luân chuyên). Chỉ 
có như vậy, chúng ta mới có thể đánh giá đúng 
cán bộ. 

2 - Xem xét, phân loại người đứng đầu địa 
phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức nơi cán 
bộ được luân chuyển tới 

Đây là khâu chịu trách nhiệm trước kếy và 
cuối cùng trước cấp trên có thầm quyền ra quyết 


Tạp chí Gệng sản 


định luân chuyển cán bộ, với tư cách vừa là 
khách thể vừa là chủ thể đối với cán bộ được 
luân chuyển. Cụ thể là, đây là nơi đón, cùng 
quản lý, cộng sự và. nơi tiên cán bộ được luân 
chuyển. Vì, sự tốt xấu, sự cộng tác hay bất hợp 
tác... của những nơi này quyết định mức độ 
trưởng thành hay không của cán bộ được luân 
chuyển; và mặt khác, qua đó, cấp trên có thâm 
quyền đánh giá và luân chuyển họ, nếu họ đủ 
điều kiện. Không thực hiện tốt khâu này, nhất 
định công tác luân chuyển cán bộ sẽ gặp không 
¡t khó khăn. 

Thực tiễn cho thấy, không ít người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị, địa phương do mắc chủ 
nghĩa cá nhân, do cục bộ địa phượng và nhiều lý 
do không trong sáng khác đã tự mình (hoặc cầm 
đầu tổ chức) bao vây, cắm vận, tây chay, vô hiệu 
hóa, thậm chí cài bấy để "hạ bệ" cán bộ được 
luân chuyển tới. Vô hình trung, họ cản trở công 
tác luân chuyển cán bộ, phá vỡ thế bố trí chiến 
lược cán bộ của Đảng và Nhà nước; làm tốn hại 
chính phong trào cách mạng nơi cơ quan, đơn 
vị, địa phương họ, và nói như V.I. Lê-nin, họ 
cũng "tự thủ tiêu" chính họ. Đó là tội rất lớn, 
không thể dung thứ. 

Ngay đối với đội ngũ này, cơ quan có thấm 
quyền về quản lý cán bộ, rõ ràng cũng phải tiếp 
tục đánh giá, phân loại, luân chuyển trong thế bố 
trí cán bộ nói chung. Do đó, sự đánh giá cán bộ 
được luân chuyên cần gắn chặt với Việc đánh giá 
đội ngũ những người lãnh đạo, quản lý nơi cán 
bộ được luân chuyên tới như hai mặt của sự xem 
xét toàn diện, khách quan, cụ thể giữa môi 
trường công tác của cán bộ nơi thực hiện sự luân 
chuyển và cán bộ được luân chuyến. Nếu môi 
trường không tốt chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng 
không tốt tới cán bộ. Nói cách khác, cán bộ được 
luân chuyển có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay 
không một phần cơ bản và quan trọng phụ thuộc 
vào môi trường nơi họ đến nhận nhiệm vụ, mà ở 
đây, người đứng đầu và tập thể nơi đó là người 
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chịu trách nhiệm trước hết. Ngược lại, qua đó, 
chính là cơ hội để xem xét, đánh giá trình độ, uy 
tín và ảnh hưởng của cán bộ được luân chuyên 
trong việc xử lý tình huống này để có kế sách sử 
dụng họ hợp lý hơn, chính xác hơn sau thời gian 
luân chuyển. 

Vậy là, sự đánh giá những cán bộ đứng đầu, 
tổ chức nơi cán bộ luân chuyển đến và cán bộ 
được luân chuyển là hai mặt không thể tách rời 
nhau. Bởi lẽ, mặt này vừa là tiền đề chủ yếu vừa 
là kết quả quan trọng của mặt kia, và ngược lại. 
Nếu không xem xét vấn đề một cách chỉnh thể 
và toàn diện như vậy, việc phân loại, sử dụng 
cán bộ trong toàn bộ công tác cán bộ nói chung, 
ở đây là cán bộ được luân chuyển nói riêng, nhất 
định sẽ thiếu chính xác, thậm chí chệch choạc, 
mất phương hướng. Đó là kinh nghiệm thực tiễn 
nóng hổi suốt mấy năm nay trên phương diện 
này. Tất nhiên, khi cấp có thẩm quyền quản lý 
và sử dụng cán bộ được luân chuyển cần hết sức 
lưu ý, đề phòng những cá nhân, tô chức lợi dụng 
việc đánh giá cán bộ, do bị chi phối bởi chủ 
nghĩa cá nhân, cục bộ, phường hội làm sai lệch 
việc nhận xét, đánh giá cán bộ được luân 
chuyển. Vì thế, hơn lúc nào hết, các cơ quan này 
hết sức coi trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn 
chặt với công tác khen thưởng - kỷ luật, mà 
chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau. 

3 - Đánh giá, phân loại đội ngũ những 
người chịu trách nhiệm về công tác luân 
chuyển cán bộ 

Đó chính là vấn đề có tính nguyên tắc nhằm 
bảo đảm sự công bằng cân thiết không chỉ về 
quyền lợi mà còn về trách nhiệm, nếu không nói 
là vô cùng hệ trọng, xét trong toàn bộ công tác 
luân chuyển cán bộ. Bởi, mỗi quyết định về luân 
chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền và những 
người chịu trách nhiệm về công tác luân chuyên 
cán bộ mệnh hệ tới không chỉ cá nhân cán bộ 
được luân chuyên mà còn góp phần quyết định 


tới sự mạnh yếu, tốt xấu của tổ chức, cơ quan, 
đơn vị - nơi cán bộ được luân chuyển tới, tới uy 
tín của cơ quan làm công tác cán bộ, cố nhiên 
trong đó có cá nhân người có thẩm quyền chịu 
trách nhiệm cao nhất về công tác luân chuyển 
cân bộ. 

Vậy, căn cứ vào đâu và lấy gì làm thước đo 
đánh giá, phân loại đội ngũ những người chịu 
trách nhiệm về công tác luân chuyển cán bộ? Có 
rất nhiều vấn đề, ở đây, tối thiểu gồm: 

- Căn cứ vào sự ôn định và phát triển toàn 
điện của nơi cán bộ được luân chuyển. 

- Căn cứ vào sự đóng góp của cán bộ được 
luân chuyển. 

- Căn cứ sự đánh giá của các cá nhân, tổ chức 
liên quan tới cần bộ được luân chuyển. 

- Thước đo sự đúng sai của các quyết định về 
luân chuyển cán bộ của các cấp có thẩm quyền 
về luân chuyển cán bộ chính là sự trưởng thành 
hay không của cán bộ và sự phát triển toàn diện 
của nơi cán bộ được luân chuyển và sự đồng góp 
của họ theo chức năng, nhiệm vụ mà họ thực 
hiện theo sự phân công, giao phó của các cấp có 
thấm quyên. về vấn đề này. 

Ở đây, cần có sự phân định rạch ròi vai trò, 
trách nhiệm của tổ chức làm công tác cán bộ và 
người đứng đầu bộ phận tô chức - cán bộ có 
thẩm quyền ra quyết định về luân chuyển cán 
bộ. Tức là, phẩm chất chính trị, đặc biệt là bản 
lĩnh chính trị; phẩm hạnh đạo đức, nhất là tính 
nhân văn; trình độ năng lực, nhất là tầm nhìn 
chiến lược, sự nhạy cảm nghề nghiệp và óc tổ 
chức; phương pháp làm việc, nhất là tính dân 
chủ, khách quan, vô tư và trong sáng... của 
người đứng đầu cơ quan tổ chức - cán bộ có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, mỗi quyết 
định của họ có ý nghĩa quyết định không chỉ tới 
sinh mệnh của cán bộ, mà còn ảnh hưởng tới uy 
tín và sức mạnh của cơ quan làm công tác tô 
chức - cán bộ. Do đó, mối quan hệ giữa người 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


37 


Tạp shí Gộng sản 


đứng đầu về công tác tổ chức - cán bộ và toàn bộ 
bộ máy mà họ phụ trách là mối quan hệ đặc biệt, 
vì nó trực tiếp quyết định về con người, tới con 
người. Và, dù thế nào chăng nữa, ở đây, nguyên 
tắc tập trung dân chủ phải được tuân thủ nghiêm 
ngặt, mà nối bật là trách nhiệm cá nhân. Và, chỉ 
có như thế mới phân định rõ quyền và trách 
nhiệm của tất cả các bên liên quan từ cán bộ 
được luân chuyển tới các cá nhân đứng đầu và tổ 
chức làm công tác tổ chức - cán bộ, làm cơ sở 
cho việc không ngừng đôi mới đội ngũ những 
người làm công tác cán bộ và tổ chức - nhân sự 
của công tác tổ chức - cán bộ ngang tầm nhiệm 
vụ mới. 

- Tiêu chí cuối cùng là, qua sự thành bại của 
việc luân chuyển để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức và lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu bộ 
máy làm công tác tổ chức - cán bộ và đối mới cơ 
quan tô chức - cán bộ. 

Phải nói ngay rằng, những chuẩn mực và 
thước đo trên là rất chung, rất tương đối nhưng 
rất cơ bản và quan trọng. Cố nhiên, trong thực 
tiễn, những chuẩn mực và thước đo ấy có vị trí, 
tác dụng khác nhau, sự chuyển hóa và xuyên 
thăm vào nhau cũng hết sức phức tạp, do đó, 
việc vận dụng cũng phải hết sức linh hoạt, cụ thể 
tùy theo từng thời điêm cụ thể, trên những 
phương diện công tác cụ thể, phù hợp với mỗi 
đối tượng cụ thể. 

4 - Xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ sau 
luân chuyển 

Đây là yêu câu tất yếu được đặt ra đồng thời 
với kế hoạch luân chuyển cán bộ từ thời điểm 
khởi thủy. Nghĩa là, kế hoạch sau luân chuyến là 
kết quả trực tiếp của kế hoạch luân chuyển. Nói 
cách khác, nếu kế hoạch luân chuyển là tiền đề 
của kế hoạch sau luân chuyển thì đến lượt nó, kế 
hoạch sau luân chuyên là sự kiểm nghiệm sự 
đúng sai của kế hoạch luân chuyển, trở thành 
một trong những nhân tố quyết định sự đúng sai 


của tổng thể chiến lược cán bộ nhằm thực hiện 
đúng đắn và hiệu quả thế bố trí chiến lược về 
cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm ngang 
tầm sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Như đã trình bày, sự đánh giá, phân loại cán 
bộ sau luân chuyển rất quan trọng. Trực tiếp ở 
đây, nó là nhân tố quyết định sự đúng đắn của 
tiến trình xây ,dựng kế hoạch, quy hoạch sau 
luân chuyển để tiếp tục bố tr, sử dụng đúng đắn 
cán bộ phù hợp với yêu cầu cách mạng. Phân 
loại đúng mới xây dựng kế hoạch đúng và bố trí, 
sử dụng đúng cán bộ. Đó là lẽ bình thường. Làm 
trái đi sẽ thất bại. Do đó, trong việc xây dựng kế 
hoạch sau luân chuyển rõ ràng là rất khó, rất 
quan trọng và không được coi nhẹ khâu nào, mặt 
nào. Đến lượt nó, kế hoạch sau luân chuyển, nếu 
được kiến tạo tốt sẽ là cơ sơ cho việc sắp XẾp, 
luân chuyển cán bộ tiếp theo và xa hơn nữa một 
cách tốt hơn. Và cứ như thế, chúng ta có một 
quy trình, một lộ trình với những bước đi phù 
hợp và thực sự hiệu quả cho việc luân chuyển 


cán bộ nói riêng, công tác tô chức - cán bộ nói 


chung. 

Tất nhiên, đề cập tới việc xây dựng kế hoạch 
sau luân chuyển, ở đây, chính là nói tới ba loại 
đối tượng trực tiếp sau luân chuyển, gồm cán bộ 
được luân chuyên, như đã nói; người chịu trách 
nhiệm về công tác luân chuyển cán bộ; và cán 
bộ đứng đầu các địa phương, đơn vị, cơ quan mà 
cán bộ luân chuyển tới. Như thế là, ở đây có ba 


đối tượng trở thành của công tác xây dựng kế 


hoạch sau luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Hơn lúc nào hết, việc xây dựng kế hoạch sau 
luân chuyển đòi hỏi người có thâm quyền về 
công tác này không chỉ có những yêu cầu như đã 
trình bày về phẩm chất chính trị, trình độ năng 
lực, phẩm hạnh đạo đức... Điều nhấn mạnh ở 
đây là, tầm nhìn chiến lược về xu thế phát triển 
của cách mạng nước nhà; động cơ trong sáng, 
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không vụ lợi trong công việc; tắm lòng độ lượng 
và nhân văn sâu sắc trong nhìn nhận, đánh giá 
con người; và phương pháp làm việc khoa học 
để xác lập quy hoạch cán bộ và xây dựng bộ 
máy tô chức của cả hệ thống chính trị một cách 
tương dung và hiệu quả với tình hình mới. 

Vậy, những căn cứ gì để xác lập kế hoạch sau 
luân chuyên cán bộ? Ở đây, bao hàm rất nhiều 
nhân tố nhưng nổi bật gồm mấy nhân tố cơ bản 
SaU: 

Trước hết, căn cứ vào yêu cầu phát triên của 
cách mạng và thế bố trí cán bộ ở tầm mà cơ quan 
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phải đảm 
trách. 

Thứ hai, căn cứ vào thực lực của các loại cần 
bộ liên quan tới công tác luân chuyển và kết quả 
công tác của họ trong thời gian thực hiện sự luân 
chuyển. 

Thứ ba, căn cứ vào sự đối sánh giữa kế hoạch 
trước luân chuyển với kết quả cụ thể của các loại 
cán bộ trên trong thời gian thực hiện công tác 
luân chuyển. 

Thứ tư, căn cứ và dựa vào sự phối hợp chặt 
chẽ, thống nhất giữa các cấp có thẩm quyền liên 
quan và quyết định về công tác luân chuyển cán 
bộ. 

Phải bảo đảm sự hợp lý, sự gắn bó giữa các 
nhân tố này trong khi xác lập kế hoạch, với tư 
cách như những nhân tổ cấu thành của kế hoạch 
tổng thể và có tính khả thi, tuyệt đối không rơi 
vào sự võ đoán hay viên vông, không thực tế. 
Kết hợp chặt chế chiến lược cán bộ của các 
thành viên trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, thông qua hai cơ quan trực tiếp là 


Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ theo tổ 


chức ngành dọc của hai cơ quan này, đề xây 
dựng quy hoạch tổng thê về cán bộ lãnh đạo, 
quản lý của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. 
§ - Rà soát cơ chế, chính sách đối với cán 
bộ được luân chuyển, những người chịu trách 
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nhiệm thực biện công tác luân chuyển cán bộ 
để tiếp tục luân chuyển cán bộ các cấp chủ 
động hơn, phù hợp hơn và biệu quả hơn 

Đây là một trong các điều kiện đủ. Nếu 
không chú trọng giải quyết phủ hợp vấn đề này, 
VIỆC luân chuyển cán bộ và tiếp tục luân chuyển 
cán bộ rất khó thực hiện, chứ chưa nói tới thành 
công. Bởi lẽ, kinh nghiệm cho thấy, mục tiêu 
đúng, phương pháp phù hợp, nhưng những điều 
kiện bảo đảm thực hiện nếu không đầy đủ, chắc 
chắn rất khó thành công. Ở đầy, vấn đề liên 
quan trực tiếp tới con người, thuộc về con người 
nên vấn đề phải hết sức được coi trọng. 

Nếu chính sách luân chuyển, trong luân 
chuyển, phục vụ sự luân chuyển cán bộ bất cập 
thì lập tức phải được điều chỉnh, bổ sung cho 
phù hợp, huống hồ sau luân chuyển hay là sự 
luân chuyển tiếp theo, vấn đề càng phải được 
xem xét cẩn trọng. Chỉ có nhận thức tối thiểu 
như thế mới hy vọng chúng ta làm tốt việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch sau luân chuyển, tức 
kế hoạch luân chuyên mới, một cách hiệu quả 
theo nhu cầu phát triển của cách mạng, ở giai 
đoạn mới. 

Về vấn đề này, có mấy khía cạnh cần xem 
XÉt Sau: 

Một là: Kiểm tra cơ chế, chế độ, chính sách 
trước luân chuyên, trong quá trình thực hiện sự 
luân chuyên. 

Hai là: Thâu thái những ý kiến, kiến nghị 
trong quá trình thực hiện sự luân chuyên cán bộ 
từ nhiều phía: cán bộ được luân chuyến; CÁC cơ 
quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết. định 
luân chuyên cán bộ của cấp có thầm quyền ra 
quyết định luân chuyển và chính cơ quan có 
thầm quyền ra quyết định luân chuyên cán bộ. 

Ba là: Theo nhu cầu cách mạng mới để điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế, chính 
sách cũ để xây dựng hệ thống cơ chế, chính 
sách mới. 
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Bốn là: Phải bảo đảm tính hệ thống, tính 
không mâu thuẫn, tính khả thi của hệ thống cơ 
chế, chính sách, chế độ được xây dựng hay mới 
ban hành so với các hệ thống cơ chế, chính sách, 
chế độ khác, khi những cơ chế, chính sách, chế 
độ này chưa mất hiệu lực thi hành. 

Về những vấn đề chung quanh việc xây dựng 
cơ chế, chính sách, cụ thể có mấy bình diện chủ 
yếu sau: 

- Về cơ chế: Đổi mới sự phối hợp trong một 
chỉnh thể đồng bộ, thống nhất giữa các bộ phận 
hữu quan, các khâu công việc, các loại đối tượng 
liên quan tới Việc thực hiện luân chuyên cân bộ; 
mặt khác, đôi mới cơ chế giám sát, kiểm tra cán 
bộ luân chuyên và những đối tượng liên quan, đề 
kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc luân chuyển 
hoặc khen thưởng hoặc kỷ luật. 

- Về chính sách: Bảo đâm tối thiểu, cụ thể về 
vật chất và tinh thần theo chế độ đã được quy 
định chung. Nó phải được thực hiện một cách 
thống nhất, không đặc quyền đặc lợi đối với các 
bộ phận, các đối tượng trong quá trình thực hiện 
luân chuyên cán bộ hoặc liên quan tới công tác 
luân chuyển cán bộ, dù đó là tổ chức nào và dù 
là aI. 

- Về sự chỉ đạo: Phải giữ vững nguyên tắc - tập 
trung dân chủ trong việc điều hành cơ chế và 
thực hiện chính sách một cách thống nhất, tuyệt 
đối tránh sự cắt khúc, khép kín hay sự chồng 
chéo, mâu thuần. 

Nếu đổi mới, xây dựng và thực hiện nghiêm 
chỉnh cơ chế, chính sách sau luân chuyển như 
vậy mới có thể tạo ra động lực mới không chi 
trong việc thực hiện công tác luân chuyển cán 
bộ tiếp theo mà còn tạo ra thế ôn định mới cho 
việc thực thi thế bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý 
mang tâm chiến lược. 

6 - Thực hiện nghiêm chế độ khen thưởng, 
kỷ luật trong và sau luân chuyển cán bộ 

Là một trong những điều kiện đủ cùng với 
điều kiện về cơ chế, chính sách đã nêu ở trên. 
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Nó góp phân tạo thành một hợp lực bảo đảm cho 
thắng lợi của công tác luân chuyển cán bộ. Kinh 
nghiệm luân chuyển cán bộ từ xưa tới nay, nhất 
là trong gần ba năm thực hiện Nghị quyết số 11 
của Bộ Chính trị, đã cho thấy điều đó. 

Chẳng hạn, xưa, ông cha ta có Quỹ Dưỡng 
liêm để khen thưởng cho những vị làm quan 
thanh liêm, những bậc quan lại giữ được khí tiết 
trong lúc hành xử việc công; hoặc thăng hai, ba 
chức cho ai tiến cử đúng người hiền tài, và 
ngược lại. Nay cũng rất nên làm thế. Ta lập Quỹ 
Khen thưởng có được không? Đó là về vật chất. 
Còn về tinh thần, các danh hiệu, huân chương, 
huy chương cũng rất quan trọng, nhưng không 
thể xem nhẹ về mặt vật chất được. 

Chẳng hạn, xưa, ông cha ta tùy theo sự tiến 
bộ của quan lại, qua các kỳ khảo quan ba năm 
một lần, để tái bổ nhiệm hoặc thăng chức vụ 
cao hơn. Xem sự vi phạm của quan lại để tùy 
mức xử lý, một cách bất thường và thường kỳ. 
Nay, cũng rất nên làm. Năm 1946, để ngăn 
chặn những mầm họa từ trong bộ máy non trẻ 
của chính quyền cách mạng, ngày 26-1-1946, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Quốc lệnh, trong đó 
nêu rõ 10 điều thưởng, 10 điều phạt. Tiếp nối 
điều đó, ta cần phát triển một hệ thống giá trị 
theo hướng đó để khen thưởng và kỷ luật cán bộ, 
tổ chức liên quan tới việc luân chuyên cán bộ. 
Chẳng hạn, ai ra quyết định luân chuyển đúng 
thì thưởng và ngược lại sẽ bị phạt. Ai thực hiện 
luân chuyến tốt thì được thưởng và ngược lại sẽ 
bị phạt... Cần lưu ý là, việc xây dựng chính sách 
cho cán bộ được luân chuyển và các đối tượng 
tham gia việc luân chuyển cán bộ phải chặt chẽ, 
dễ nhớ, dễ thực hiện. Và việc khen thưởng 
những người, những tổ chức tốt cũng phải thỏa 
đáng, tránh tình trạng "trên khen, dưới thưởng" 
như hiện nay hoặc khen thưởng như kiểu "xoa 
dầu gió bụng voi", như không ít nơi đã từng làm 
một cách qua loa, chiều lệ. 
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À bước tiến có ý nghĩa trong quá trình 
tìm kiếm phương thức tổ chức đời sống 
chính trị - xã hội của nhân loại, nhà nước 
dân chủ đã ra đời ngay trong điều kiện của chế 
độ chiếm hữu nô lệ tại A-ten, Hy Lạp cổ đại. 
Sau hơn 20 thế kỷ bị lãng quên, dân chủ được 
phục hồi nhờ thắng lợi của các cuộc cách mạng 
tư sản thế kỷ XVII - XVII, dẫn đến sự hình 
thành nhà nước pháp 
quyền tư sản. Nhà nước 
đó, về phân mình, thống 
nhất với các nguyên tắc 
của "xã hội công dân”; 
nghĩa là một xã hội mà ở 
đó, theo G. Lốc-cơ 
(J.Locke), các quyền cơ 
bản của công dân được 
tõn _ trỌng, đặc biệt là 
quyền được sống, quyền 
tự do và quyền sở hữu0), 
Trong thời kỳ hình 
thành tư tưởng của mình 
(1841 - 1844), C. Mác 
tìm hiểu dân chủ từ góc 
độ giá trị, xem nó như sự chiến thắng của lý trí 
trước cái phi lý, sự khẳng định của nhân tính 
trước cái phi nhân tính, SỰ khắc phục "tha hóa" 
chính trị, vốn là yếu tổ bản chất dưới chế độ 
phong kiến. N gay lúc ấy C. Mắc đã đưa ra tuyên 
bố chính trị của mình: một nên dân chủ thực SỰ 
phải gắn liên với sự nghiệp của nhân dân. Tuyên 
bố đó làm nổi bật sự khác biệt rõ ràng đầu tiên 
giữa C. Mác và phái Hê-ghen trẻ trong quan 
điểm về vai trò của quân chúng nhân dân và vĩ 
nhân trong lịch sử. Nếu phái Hê-ghen trẻ đổ lỗi 
thất bại của các cuộc cách Tạng cho “sự tham 
gia không thành công. của "đám đông”, thì 
ngược lại, C. Mác và Ph. ẮĂng-ghen xem quần 
chúng nhân dân là lực lượng tích cực không thể 
thiếu trong các biến cố lớn lao của lịch sử 
"Hoạt động lịch sử càng lớn lao thì do đó, quân 
chúng, mà hoạt động lịch sử đó là sự nghiệp của 
mình, cũng sẽ lớn lên theo"), Trong quá trình 
cách mạng tư sản sơ kỳ (ngụ ý cách mạng tư sản 
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ở thế kỷ XVIH - XVIID, sự tham gia của quần 
chúng nhân dân được biết đến dưới tên gọi 
"tâng lớp thứ ba" chính là sự bảo đảm thắng lợi 
của nó. Trong tác phẩm "Góp phân phê phán 
triết học pháp quyên của Hê-ghen" (1843), đề 
cập đến chế độ dân chủ như mục tiêu đã đạt 
được của vận động lịch sử trong thời kỳ này, 
C. Mắc viết: "Chế độ dân chủ là câu đố đã được 
giải đấp của mọi hình 
thức chế độ nhà nước... 
ngày càng hướng tới cơ 
sở hiện thực của nó, tới 
con người hiện thực, 
nhân dân hiện thực, và 
được xác định là sự 
nghiệp của bản thân 
nhân dân. Chế độ nhà 
nước ở đây xuất hiện... 
với tính cách là sản 
phẩm tự do của con 
người"), Theo C. Mác, 
cách mạng tư sản Pháp 
năm 1789, với Tuyên 
ngôn Nhân quyên và 
Dân quyên, là điển hình của sự hiện thực hóa lý 
tưởng dân chủ. 

Diễn biến tư tưởng tiếp theo cho thấy, 
C. Mắc không xem dân chủ tư sản là mục tiêu 
cuối cùng của nhân loại. ỚC. Mác, quá trình đi 
từ dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản 
gắn liên với lý tưởng giải phóng con người khỏi 
mọi sự áp bức và nô dịch về vật chất lẫn tinh 
thần, hướng đến liên hợp của những con người 
tự do. Nói cách khác, C. Mác đã thực hiện sự 
phủ định biện chứng đối với những giá trị hiện 


*TS, Phó trưởng khoa Triết học, Trường đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 

(1) Xem: Lốc- Cơ: Tác phẩm, Nxb In-phra, Mát-xcơ-va, 
2001,t2, tr 22 (Tiếng Nga) 

@) C. Mác và Ph. Ăng- ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 2, tr 123 

(3). C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 1, tr 349 
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có, để từng bước xác lập quan điểm dân chủ và 
nhân văn trên cơ sở hoàn thiện hơn. Trong 
"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản", C. Mác và 
Ph. Áng-ghen vạch rõ răng, một khi những 
người cộng sản hoàn thành mục tiêu chính trị 
của mình, thì cũng có nghĩa là dân chủ không 
còn mang tính hình thức nữa, mà đi vào cuộc 
sống. Giá trị dân chủ, tự do và công bằng của 
ngày hôm qua mang ý nghĩa mới về chất trong 
một tương lai không còn sự phân cực xã hội gay 
” nữa. Như vậy, “Tuyên ngôn của Đẳng Cộng 

án" thể hiện quan điểm dân chủ triệt để và cách 
guŠi của C. Mác và Ph. Ảng- -phen, nó trở thành 
ngọn cờ lý luận của giải câp vô sản trong cuộc 
đấu tranh vì một thế giới mới, thay cho thế giới 
cũ đã trở nên chật hẹp và lỗi thời đối với khát 
vọng sáng tạo của con người. 

Theo C. Mác, nhận thức về dân chủ và thực 
hiện dân chủ là hai vấn đề khác nhau, thậm chí 
có khi trái ngược nhau. Dân chủ có thể trở thành 
câu đầu lưỡi của kẻ cơ hội, có thể trở thành khẩu 
hiệu chính trị nhằm che đậy các toan tính quyền 
lực bất minh. Trong bài viết "Ngày 18 tháng 
Sương mù... ", C. Mác phê phán trò chơi dân chủ 
như phương thức duy trì đặc quyền của tầng lớp 
thống trị. Bên cạnh đó, lịch sử từng chứng 
kiến những nhà tư tưởng có thiên hướng dân 
chủ, nhưng lại không nhận thức đúng ngay 
chính khái niệm "nhà nước dân chủ" và sự 
thể hiện nó trong thực tiễn, mà Ph.M. Vôn-te 
(F.M.Voltaire) và G.G. Rút-xô (J.J.Rousseau) là 
những trường hợp điển hình). 

"Dân chủ" là phạm trù mở, do đó thật khó 
mà chấp nhận những khuôn mẫu sẵn có, mang 
tính áp đặt cho quá trình xác lập một nhà nước 
dân chủ. Vào thời kỳ cao trào của cách mạng 
dân chủ tư sản ở Nga, cũng như thời kỳ thoái 
trào và phản động sau đó, V.I. Lê-nin đã đấu 
tranh với những đại diện của Quốc tế H, với 
C. Cau-xki (K.Kautsky) và G.V. Plê-kha-nốp 
(G.V.Plekhanov) xung quanh vấn đề mô hình 
phát triển của nước Nga trong tương lai. 
V.ỊI. Lê-nin gọi phương án "trung hòa lợi ích" 
của C. Cau-xki và phương án "Tây Âu hóa 
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dân chủ" của G.V. Plê-kha-nốp là phép siêu 
hình của lý luận xã hội. Thực chất của phép siêu 
hình này là ở chõ, nó áp đặt các mô hình dân chủ 
sẵn có cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, xem 
nhẹ tính đặc thù về truyền thống văn hóa, lịch 
sử, phong tục, tâm lý, điều kiện phát triển của 
họ. Hơn nữa, cả C. Cau-xki và G.V. Plê-kha- 
nốp đều bác bỏ cách mạng vô sản như phương 
thức tất yếu đi đến xác áp nhà nước dân chủ 
kiểu mới. 


Là phạm trù mở, nội hàm của "dân chủ" 
thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh cho phù 
hợp với những biến đổi của thực tiễn, nhất là 
thực tiễn chính trị. Dân chủ và đối mới - hai từ 
này không tách rời nhau, bởi lẽ trên nền chung 
của thuật ngữ "quyền lực của nhân dân" đã xuất 
hiện những vấn đề cụ thể, những tính quy định 
và những xu hướng mới của đời sống xã hội, 
những hệ biến thái mới của giá trị, gắn với 
truyền thống văn hóa và đặc điểm của cách 
mạng ở từng nước và từng khu vực khác nhau. 
V.I. Lê-nin viết: "Chúng ta không hề coi lý luận 
của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và 
bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý 
luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà 
những người xã hội chủ nghĩa cân phải phát 
triển hơn nữa về mọi mặt, nếu "họ không muốn 
trở thành lạc hậu so với cuộc sống... lý luận của 
Mác... chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo chung, 
còn việc áp dụng những nguyên lý ấy thì, xét 
riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở 
Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở 
Nga"), Trong cách tiếp cận và vận dụng dân 
chủ của V.I. Lê-nin và những người bôn-sê-vích 
chúng ta có thể nhận thấy ba thời điểm mang 
tính bước ngoặt, ảnh hưởng đến số phận của 
nước Nga. Thứ nhất, Cách mạng Tháng Mười 
là sự thay thế tất yếu nền dân chủ tư sản, được 


(4) Xem: JJ. Rút-xô: Bàn về khế ước xã hội, bản dịch 
của Thanh Đạm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, 
tr 105 

(5) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1974, t4, tr 232 
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hình thành sau cách mạng Thắng Hai, bằng 
chuyên chính vô sản như nên dân chủ kiểu mới, 
nên dân chủ của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Thứ hai, NEP (chính sách kinh tế mới) 
là sự thay thế kịp thời chính sách cộng sản thời 
chiến, mở rộng hơn không gian cho quá trình 
dân chủ hóa đời sống xã hội trong bối cảnh sau 
nội chiến và chống can thiệp từ bên ngoài. Việc 
thừa nhận sự tồn tại nhiều thành phân kinh tế 
đã khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực của xã 
hội, hướng đến mục tiêu chung, bảo đảm lợi ích 
thiết thân của nhân. dân, tạo điều kiện để nhân 
dân thực hiện quyền công dân trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, di chúc chính trị của 
V.I. Lê-nin về sự cân thiết thay đối quan niệm 
về chủ nghĩa xã hội, nhằm làm cho "nước Nga 
trở thành một nước có văn hóa" theo nghĩa trực 
tiếp lẫn nghĩa rộng của từ này. Một dân tộc có 
văn hóa, theo V.I. Lê-nin, cần biết học hỏi 
các giá trị văn hóa nhân loại, trong. đó có các giá 


trị phổ biến, hình thành trong các cuộc cách . 


mạng của thời trước, như tự do, dân chủ, bình 
đẳng, cũng như giới thiệu diện mạo văn hóa của 
dân tộc mình ra thể giới. Tuy nhiên, Ý.I. Lê-nin 
cũng cương quyết phê phần cách hiểu mơ 
hỏ, mang tính chiết trung và siêu hình của 
L. Trốt- xki và N. Bu-kha-rin về dân chủ trong 
sản xuất". Trong bài "Lại bàn vê công đoàn... ˆ 
(25-1-1921) N. I. Lê-nin viết: Cũng như bất cứ 
một thượng tầng chính trị nào nói chung, bất cứ 
nên dân chủ nào, xét đến cùng, cũng đêu phục 
vụ sản xuất, và xét đến cùng, đều do các quan 
hệ sản xuất trong một xã hội nhất định quyết 
định. Vì vậy, nếu tách "dân chủ trong sản xuất" 
ra khỏi bất cứ một thứ dân chủ nào khác, thì 
không có ý nghĩa gì cả"(6), V.I. Lê-nin phân biệt 
chiết trung chính trị với chủ nghĩa hư vô trong 
văn hóa chính trị, nghĩa là thứ học thuyết phủ 
nhận sạch trơn các giá trị do thời trước, và cả do 
chế độ cũ để lại, không biết biến những giá trị 
đó thành các yếu tố tích cực đối với hiện tại. 
Phái “Văn hóa vô sản” bị V.]. Lê-nin phê phán 
vì đã rơi vào chủ nghĩa hư vô như thế. 

Một trong những di chúc chính trị cuối 
cùng của V.I. Lê-nin là đổi mới nhận thức về 
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chủ nghĩa xã hội ở bài viết "Bàn về chế độ hợp 
tác xã” (6-1-1923): 'chúng ta buộc phải. thừa 
nhận là toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ 
nghĩa xã hội đã thay đối về căn bản"), Lúc ấy, 
V.J. Lê-nin chỉ mới đặt vấn đề về nhận thức lại 
chủ nghĩa xã hội, ông chưa kịp phác thảo những 
nét cơ bản của nó. Sáu mươi tám năm sau, mô 
hình chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
với mục tiêu vượt qua tính hình thức của dân 
chủ tư sản, đã không thể thực hiện được. Mô 
hình dân chủ của Liên Xô, theo nhận định của 
G. Đờ-ri-đa (J.Derrida), đã làm biến dạng nội 
dung của chủ nghĩa Mác, "nhân danh C. Mác 
chống lại C. Mác... vô hiệu hóa sức mạnh tiềm 
tàng của nó"®), Đó cũng là giá phải trả cho sự 
trì trệ và chủ nghĩa giáo điều trong nhận thức và 
thực hiện dân chủ. Sự trì trệ làm chậm lại nhịp 
độ › phát triển của xã hội, còn chủ nghĩa giáo điều 
giết chết những sáng kiến cá nhân và cản trở xu 
thế đối mới. Nguyên nhân có nhiều, trong đó có 
hai nguyên nhân liên quan đến thái độ của 
những người kế thừa (hay mạo nhận là kế thừa) 
đối với di sản của các bậc tiền bối. Một là, thói 
quen ngại đụng chạm đến "chân lý sẵn có", và 
vì thế đã rơi vào cái bấy của chủ nghĩa duy tâm 
chính trị, thuyết ngụy biện và phương pháp siêu 
hình, xem tư tưởng của thời trước là chân lý bất 
di bất dịch, không cần đến bất kỳ sự kiểm 
nghiệm và thẩm định lịch sử nào. Cần thấy rằng, 
thói quen đó hoàn toàn trái với tinh thần biện 
chứng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hai là, chủ 
nghĩa cơ hội chính trị. Sự sụp đổ của mô hình 
chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô làm bộc lộ một số 
lượng không nhỏ những phần tử cơ hội, những 
người chỉ biết nói về tính ưu việt của nền dân 


(6) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến kiêu Mát-xcơ-va, 
1979, t42, tr 345 

(7) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 45, tr 428 

(8) Xem J. Đê-ri-đa: Những bóng ma của Mác, Nxb 
Chính trị quốc gia và Tổng cục IÏ Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 
1994, tr 77 
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chủ xã hội chủ nghĩa, tính ưu việt của cái 
đang xây (và chưa hoàn thành, vừa xây vừa 
sửa), nhưng lại không biết cách hiện thực hóa 
và cụ thể hóa tư tưởng dân chủ của C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin trong điều kiện lịch 
sử đã khác nhiều so với thế kỷ XIX và nửa đầu 
thế kỷ XX. Quan điểm dân chủ của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin bị biến thành đặc quyền của một 
bộ phận lãnh đạo quan liêu. Sự thật đó chẳng 
phải ai cũng dám nói ra. Công cuộc cải tổ bắt 
đầu từ những năm 80 của thế kỷ XX không đủ 
sức cứu nổi một tòa nhà đã bị mục ruỗng bên 
trong. Ở đây cần phân biệt "diễn biến hòa bình", 
nghĩa là sự tấn công của kẻ thù bằng phương 
thức hòa bình vào chế độ xã hội chủ nghĩa, 
xuyên tạc bản chất của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa v.v.., với "tự diễn biến hòa bình", sự tự 
hủy diệt bởi chính chủ thể, kết quả của ảo tưởng 
và huyễn hoặc về chính trị, của chủ nghĩa quan 
liêu, của bệnh ấu trĩ chính trị và chủ nghĩa bảo 
thủ nhân danh "kiên định lập trường". Ở đêm 
trước của sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội tại 
Liên Xô, nhà nghiên cứu I. Da-mốt-xkin viết: 
"Kinh nghiệm của chúng ta đã chỉ rõ sự thiếu 
vắng dân chủ và sự độc quyên trong việc thiết 
lập lợi ích xã hội và quốc gia sẽ dẫn tới đâu. 
Trong nhiêu trường hợp, cái được trịnh trọng 
tuyên bố là lợi ích quốc gia, thì hóa ra lại là sự 
kết hợp gượng ép lợi ích thực tế của xã hội và 
quốc gia với lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nó 
của một nhóm nắm quyền lực, của các tổ chức 
quan liêu... Hệ tư tưởng thống trị, phương thức 
tuyên truyền buộc con người kết án và đàn áp kẻ 
tư hữu trong mình, còn những øì hợp với suy 
nghĩ lành mạnh, lợi ích của mình, thì bị tuyên bố 
là tàn dư của quá khứ hủ bại, hoặc là kết quả của 
ảnh hưởng bệnh hoạn từ phương Tây"), Dễ 
thấy rằng, "tự diễn biến hòa bình" về mặt nhận 
thức nguy hiểm biết chừng nào! Nguy hiểm lớn 
nhất của loạt bệnh thuộc nhóm "tự diễn biến hòa 
binh” là tạo nên quá trình tha hóa ý thức không 
chỉ của một thế hệ, mà nhiều thế hệ, với những 
hậu quả khôn lường. 
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Tạp shí Gộng sản 


Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới và phát 
triên, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 


. bằng, dân chủ, văn minh, tích cực hội nhập vào 


tiến trình chưng của lịch sử nhân loại, trên cơ sở 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa mà dân 
tộc ta đã lựa chọn. Trong điều kiện đó, SỰ nhận 
thức và thực hiện dân chủ cũng cần được bổ 
sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với 
những diễn biến của thực tiễn xã hội. Cách đây 
80 năm q924), Nguyễn Ái Quốc từng nhấn 
mạnh răng, để vận dụng chủ nghĩa Mác vào 
điều kiện cụ thể của Việt Nam, cần "Xem xét 
lại... cơ sở lịch sử của nó, củng cổ nó bằng dân 
tộc phương Đông", Chỉ có như vậy, những tư 
tưởng nên tảng của nó mới thực sự đóng vai trò 
định hướng cho thực tế xã hội phức tạp và luôn 
biến đổi. Chỉ có như vậy, những thành quả của 
dân chủ, gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội - những thành quả mà để có 
được nó, hàng triệu người Việt Nam đã phải trả 
bằng máu của mình trong suốt hơn nửa thế kỷ - 
mới được gìn giữ và phát huy cho các thế hệ sau. 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đăng Cộng sản 
Việt Nam lần thứ IX nhân mạnh: "Tiến hành đổi 
mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống của xã 
hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của 
thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình sẵn 
có nào; đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để 
với những bước đi, hình thức và cách làm phù 
hợp” ñD, 

Sự khẳng định đó cũng là suy nghĩ chung của 
những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu; 
những công dân Việt Nam tha thiết với sự phát 
triển của đất nước trên cơ sở nhận thức . đúng 
đăn, biện chứng cái đặc thù và cái phổ biến, lợi 
ích dân tộc và lợi ích toàn nhân loại.) 


(9) Tạp chí Các vấn đề triết học, Mát-xcơ-va, Số 
1/1991, tr 13 - 14 (tiếng Nga) 

(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2000, t 1, tr 465 

(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 81 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


J Thực tiên - Kinh nghiệm Yạp chí €ệng sản 


TIẾP TỤC PHẨN ĐẦU THỰC HIỆN 
THẲNG LỢI CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐẲẢNG 
VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 


ÓA đói giảm nghèo ở Việt Nam vẫn đang 
là vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc được 


Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và coi 
xóa đói giảm nghèo toàn diện, bền vững là mục 
tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước và một trong những nhiệm vụ 
quan trọng góp phân thực hiện định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm (2001 - 2010) và phương hướng, nhiệm 
vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
(2001 - 2005), Đảng ta đã xác định: Phấn đấu đến 
năm 2005 về cơ bản không còn hộ đói và chỉ còn 
khoảng 10% số hộ thuộc diện nghèo. Các tỉnh 
đông bằng Bắc Bộ, các huyện đông bằng miễn 
Trung và các tỉnh Nam Bộ về cơ bản không còn hộ 
nghèo. Nâng dân mức sống của các hộ đã thoát 
nghèo, tránh tình trạng tái nghèo... 

Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, tình hình 
chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp; 
kinh tế khu vực và thế giới phục hồi chậm, bên 
cạnh đó là ảnh hưởng của dịch bệnh SARS. Mặc 
dù vậy, trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, công cuộc 
đối mới, xây dựng và bảo vệ đất nước vẫn đạt được 
những thành tựu quan trọng, làm tăng thế và lực 
của đất nước, đặt nền móng và tạo điều kiện thuận 
lợi cơ bản để tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn 


Số 21 (tháng 11 năm 20604) 


ĐÀM HỮU ĐẮC" 


diện sự nghiệp xóa đói giảm nghèo. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, khóa IX đã đánh giá: Các lĩnh vực xã hội 
như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời 
sống của đông đảo nhân dân, nhất là xóa đói giảm 
nghèo, chăm sóc người có công với nước, phát 
triển các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục 
thể thao, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
cho các xã nghèo ở các vùng sâu, vùng Xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm phát 
triển để từng bước đồng bộ với phát triển kinh tế 
Theo báo cáo của các địa phương từ năm 2001 
đến cuối năm 2003, cả nước đã giảm được khoảng 
93,4 vạn hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm hơn 
31 vạn hộ, vượt mục tiêu đề ra là mỗi năm giảm từ 
28 - 30 vạn hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm được 6,l8%, 
bình quân mỗi năm giảm 2,06 %; cả nước có 
5 tỉnh, thành phố tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, trong đó 
có hai địa phương đã công bố cợ bản không còn hộ 
nghèo theo tiêu chí là thành phố Hồ Chí Minh và 
Bình Dương: 23 tỉnh, thành phó từ 5 đến dưới 10%; 
13 tỉnh từ 10 đến dưới 15%; 16 tỉnh từ 15 đến dưới 
20%; 4 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trên 20%. Một số vùng 


* TS, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội 
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Ckựe tiễn - “Xinh nghiệm 


Yạp chí Gộng sản 


———— ` ————_ 


tốc độ giảm nghèo nhanh: Tây Bắc là 15,25%, 
duyên hải miền Trung là 10,14%; khu bốn cũ là 
9,94% và vùng Đông Bắc là 8,55%... Nhìn chung, 
đời sống vật chất, tính thần của nhân dân vùng 
nghèo, vùng đông bào các dân tộc thiểu số được cải 
thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn nước ta có nhiều 
khởi sắc. 

Trong quá trình thực hiện xóa đói giảm nghèo 
đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo 
được bước đột phá trên một số lĩnh vực và đang trở 
thành phong trào sôi động như: Mô hình xóa đói 
giảm nghèo theo công thức: "một mái nhà, một bể 
nước, một con bò” của Hà Giang đã và đang được 
vận dụng ở Lào Cai, Sơn La và một số tỉnh miền 
núi phía Bắc. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp 
với xã và nông dân phát triển vùng nguyên liệu, 
(như thuốc lá, chè, bông,...) tạo điều kiện cho người 
nghèo về vốn, trợ giúp kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm 
đang được thực hiện ở Cao Bằng, Tuyên Quang, 
Thanh Hóa, Đắc Lắc. Mô hình xã hội hóa hỗ trợ 
nhà ở cho người nghèo theo phương thức: nhà nước 
tạo cơ chế, hỗ trợ một phân nguồn lực, huy động 
đóng góp của cộng đồng, dòng họ và chính bản 
thân người nghèo đang được thực hiện có hiệu quả 
ở nhiều địa phương, điển hình là các tỉnh: Bạc 
Liêu, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hải Phòng. 
Chương trình xây dựng kết cầu hạ tầng thôn, bản có 
sự tham gia của người dân theo phương thức: nhà 
nước hỗ trợ một phân (xi-măng, thuốc nổ, hướng 
dẫn kỹ thuật,...), nhân dân đóng góp lao động ở Lai 
Châu, Tuyên Quang, Lào Cai. Hỗ trợ một phần lãi 
suất để tăng khả năng tiếp cận nguôn vốn tín dụng 
của người nghèo đang được thực hiện ở Kon Tum, 
Quảng Ninh, Lạng Sơn. Vận dụng cơ chế đối với 
hộ mới thoát nghèo được hưởng các chính sách có 
thời hạn về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục nhằm bảo 
đảm tính bền vững trong xóa đói giảm nghèo đang 


được thực hiện ở nhiều tỉnh như: Thái Nguyên, Phú 


Thọ, An Giang, Quảng Nam,... 
Trong ba năm qua, ngân sách trung ương đã bố 
trí 1 800 tỉ đông vôn đầu tư cho chương trình xóa 
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đói giảm nghèo. Các tỉnh, thành phố đã đầu tư từ 
ngân sách địa phương I 500 tỉ đông: bố trí lồng 
ghép từ các chương trình, dự án 1 300 tỉ đồng: huy 
động cộng đồng 700 tỉ đồng, riêng quỹ "Ngày vỉ 
người nghèo” của cả bốn cấp huy động được 411 tỉ 
đồng. Ngoài ra còn huy động được hàng chục triệu 
ngày công lao động tham gia xây dựng công trình - 
hạ tầng ở xã và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ 
nghèo. Nguôn vốn tín dụng trong ba năm đã huy 
động thêm được 2 000 tỉ đồng, nâng tổng nguồn 
vốn cho vay từ 7 000 tỉ lên 9 006 tỉ đồng. Chính 
phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng 
cường hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo, 
đến nay nhiều dự án với WB, ADB, IFAD, 
CIDA (Canađa), SIDA (Thụy điển)... đã được ký 
và triển khai ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, miền 
Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, 
tông vốn đầu tư tính đến năm 2005 khoảng 320 
triệu USD (tương đương với 5 000 tỉ đồng) góp 
phần tạo thêm nguồn lực để thực hiện mục tiêu 
đề ra. 

Với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt của Chính 


_ phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, sự tham 


gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các 
tô chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, 
sự hưởng ứng tham gia đông đảo của nhân dân, các 
nguồn lực huy động cho xóa đói giảm nghèo đã 
được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có 
hiệu quả hơn. Ba năm qua, cả nước đã hỗ trợ, đầu 
tư và đưa vào sử dụng trên 7 000 công trình hạ tầng 
thiết yếu cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, 
trong đó ngân sách địa phương là 776 tỉ, làm trên 
I 000 công trình. Đã thành lập được Quỹ khám 
chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định 
139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và có 
trên 4 triệu người nghèo được khám chữa bệnh 
miễn phí, trên 3 triệu lượt học sinh nghèo được 
miễn giảm học phí, đóng góp xây dựng trưởng, 
1,5 triệu lượt học sinh nghèo được cấp vở viết, 
sách giáo khoa; 150 ngàn lượt cán bộ làm công tác 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


Chực tiễn - “Ximh nghiệm 


Tạp ehí Gộng sản 


xóa đói giảm nghèo được tập | huấn, nâng cao năng 
lực, trong đó có các cán bộ cấp Xã, phường và các 
trưởng thôn, bản; cán bộ của các tô chức đoàn 
thể (bước đầu đã dịch ra 6 thứ tiếng và tập huấn 
cho cán bộ các dân tộc Tày, Thái, Mông, Khơ-me, 
Gia Lai, Ba-na); 160 ngàn hộ nghèo được trợ giúp 
hoặc sửa chữa, nâng cấp về nhà ở. Những tỉnh có 
tỷ lệ nghèo đói cao đã điều động tăng cường những 
cán bộ có kinh nghiệm về các xã nghèo, đông thời 
có một cán bộ khuyến nông để hướng dẫn cách làm 
ăn cho đồng bào... 

Đạt được những thành tựu nêu trên, có nhiều 
nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là: 

Thứ nhất, chương trình xóa đói giảm nghèo hợp 
với ý Đảng, lòng dân, vì vậy, đã khơi dậy được 
tiềm năng và huy động nội lực của nhân dân, đặc 
biệt các nguồn lực tại chỗ, cộng đồng, doanh 
nghiệp, nguồn lực của trung ương và địa phương, 
trong nước và quốc tế, khai thác cả tiềm năng thế 
mạnh về lao động, đất đai, tiền vốn, khoa học - kỹ 
thuật, thị trường để thực hiện các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. 

Thứ hai, có sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ 
trung ương đến địa phương, sự phối hợp chặt chẽ 
của các cơ quan, ban, ngành và phát huy được vai 
trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự đồng tình 
ủng hộ của toàn dân, tạo nên phong trào xóa đói 
giảm nghèo sâu rộng trên toàn quốc. 

Thứ ba, triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ 
chế, chính sách, chương trình, dự án, hướng dẫn 
kinh nghiệm làm ăn, mô hình xóa đói giảm nghèo 
có hiệu quả vào các vùng khó khăn, đối tượng khó 
khăn nhất. 

Thứ tư, trong quá trình thực hiện đã lồng ghép 
chương trình xóa đói giảm nghèo với các chương 
trình kinh tế - xã hội của địa phương. Những địa 
phương còn năm trong diện nghèo thì nhiệm vụ 
hàng đầu của cấp ủy đảng, chính quyên là lãnh đạo 
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các chương 
trình kinh tế - xã hội khác cũng hướng vào mục 
tiêu đó. 
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Thứ năm, mức độ ưu tiên của chương trình ngày 
càng được nâng cao. Từ chỗ giải quyết vấn đề 
đời lồng văn hóa, phát triên giáo dục, tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Các tiêu 
chí về xã nghèo, hộ nghèo ngày càng được hoàn 
thiện, tiếp cận với chuẩn mực của quốc tế. Chương 
trình xóa đói giảm nghèo đã góp phần hạn chế 
những tác hại của mặt trái kinh tế thị trường, thể 
hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Tuy đạt được những thành tựu quan trọng, song 
sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở nước ta còn nan 
giải, đói nghèo còn cao, tốc độ giảm nghèo không 
đồng đều giữa các vùng, khu vực, miền núi, bãi 
ngang ven biến. Các tỉnh miền núi phía Bắc đói 
nghèo còn 18,7%, Tây Nguyên 17,4%, khu bốn cũ 
15,7%, có tỉnh còn 35%. Số hộ nghèo là đồng bào 
dân tộc thiểu số còn cao. Tình trạng tái nghèo, phát 
sinh nghèo ở một số tỉnh còn lớn. Người nghèo vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và 
hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản. Một số cơ chế 
chính sách ban hành thời gian qua chưa có tác dụng 
khuyến khích sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo 
của hộ nghèo, xã nghèo. Một số địa phương còn tư 
tưởng trông chờ, ÿ lại vào nhà nước, sự giúp đỡ của 
cộng đồng. 

Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được 
giải quyết như thiếu việc làm, đời sống của một số 
bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở một số vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 
nhiêu khó khăn; các gia đình nghèo gặp nhiều khó 
khăn về chữa bệnh và học hành; chất lượng giáo 
dục thấp. Trên thực tế, Việt Nam vẫn là nước 
nghèo so với khu vực và thế giới: GDP bình quân 
đầu người mới đạt gần 480 USD, thấp hơn nhiều so 
với các nước trong khu vực. Nguôn lực đầu tư cho 
SỰ nghiệp xóa đói giảm nghèo còn hạn chế, chưa 
cân đối với mục tiêu đặt ra. Chuẩn nghèo ở nước ta 
còn thấp, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao, thoát 
nghèo chưa vững chắc. 
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Chưa tiễn - “Xinh ttgÍtiÔnet Vạp chí Gộng sản 


Mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại 
là tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm. Sớm ban hành các 
cơ chế, chính sách để khuyến khích các địa phương 
và người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, trên cơ sở đâu tư hỗ trợ 
của Nhà nước, tự lực phấn đấu vươn lên thoát khỏi 
đói, nghèo một cách bên vững, có chính sách ưu 
đãi cho các doanh nghiệp đâu tư vào các vùng 
nghèo, xã ä nghèo. Phát triên đào tạo nghê, chú trọng 
đào tạo có trọng điềm các lĩnh vực công nghệ mới 
để đáp ứng nhu cầu học nghệ, tìm việc làm đã ñ dạng 
trên từng địa bàn; từng bước đây mạnh xuất khẩu 
lao động có chất lượng cao. 

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được 
trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, khắc phục 
khó khăn, vượt qua những thách thức, phấn đấu 
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 8% vào năm 2004, 
về trước kế hoạch ít nhất một năm so với mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra. Các 
tỉnh thành phó cần đây mạnh công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm của các cẬp Ủy 
đàng, chính quyên địa phương tấn công vào đói 
nghèo, tô chức rà soát đánh giá tình hình đói nghèo, 
nguyên nhân còn đói nghèo, đồng thời thực hiện 
đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo 
của Đảng, đâu tư đông bộ vào các địa bàn còn 
nhiều khó khăn như các tỉnh miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên, miền Trung, Tây Nam Bộ, hoàn thiện 
hệ thống kết cầu hạ tầng thiết yếu đến sản “Xuất và 
đời sông dân sinh: đường giao thông, nguồn nước 
cho sản xuất và sinh hoạt, thúc đây chuyên dịch cơ 
cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả, chủ trương 
thâm canh, tăng vụ; những nơi đang còn sản xuất 
một vụ cân đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích 
tăng vụ để tăng thu nhập, xóa nhanh đói nghèo ở 
các tỉnh này góp phần giảm nghèo đói chung trong 
phạm vi cả nước. 

Hai là, bằng cơ chế, chính sách khuyến khích 
phát triển ngành nghề tạo nhiều việc làm; có chính 
sách cho gia đình nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội 
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cơ bản về y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin; chính 
sách khuyến khích cơ sở sản xuất kinh doanh 
đầu tư phát triển sản xuất, cơ sở chế biến, chuyển 
giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân ở 
các địa bàn khó khăn. Cần có cơ chế khuyến l khích 
hộ nghèo, xã nghèo phần đầu vượt nghèo, tiến tới 
không còn xã năm trong diện đặc biệt khó khăn. 

Ba là, cần nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm 
xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, lồng ghép các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
với xóa đói giảm nghèo. Tăng cường cán bộ xóa 
đói giảm nghèo, cán bộ khuyến nông ở những xã 
tỷ lệ đói nghèo còn cao để chỉ đạo hướng dẫn kinh 
nghiệm làm ăn cho đồng bào. 

Bốn là, huy động nhiều nguồn lực cho xóa đói 
giảm nghèo, khai thác các tiềm năng thế mạnh, tập 
trung giải quyết vấn đề về nhà ở, đất sản xuất cho 
những gia đình nghèo. Trong hai năm tới, cần tạo 
bước đột phá về phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột 
nát” cho hộ nghèo với các biện pháp, hình thức 
thích hợp trên tinh thần đa dạng hóa việc huy động 
nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng 
đồng, triển khai thực hiện tốt các Quyết định sô 
168,173,186 của Thủ tướng Chính phủ và vận 
dụng sáng tạo kinh nghiệm của Hà Tĩnh, Hà Giang, 
Bạc Liêu... 

Năm là, tiếp tục phân công trách nhiệm cho các 
cấp, các ngành, cho cán bộ chủ chốt chỉ đạo giúp 
đỡ xã nghèo; thực hiện phong trào "ngày vì người 
nghèo" đê huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn 
dân, của cộng đồng, giúp đỡ thiết thực những gia 
đình nghèo, địa phương còn nhiều khó khăn phấn 
đầu vươn lên thoát nghèo. 

Sự nghiệp xóa đói giảm nghèo ở nước ta tuy đạt 
được những thành tựu quan trọng song còn nhiều 
khó khăn, nguy cơ dẫn tới đói nghèo còn cao, hộ 
thoát nghèo vẫn tiềm ân khả năng tái nghèo. Điều 
đó đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân phải có ý chí và 
quyết tâm cao hơn, phần đầu thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo một cách bền vững. 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


Cực tiễn - “Xin nghiệm 


VYạp ehí Gộng sản 


Về công tác ltý liết 


và thực hiện điêu ước quôc tế 


ở nước ta hiện nay 


BÙI THỊ KENG"* 


ỘI nhập quốc tế là xu thế tất yếu và 
là yêu cầu khách quan đối với bất kỳ 


quốc gia nào trong quá trình phát 
triển hiện nay. Xu hướng này ngày càng hình 
thành rõ nét, đặc biệt là nền kinh tế thị trường 
đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả 
các nước. Điều ước quốc tế là luật chơi trên 
sân chơi chung đó. Mỗi quốc gia trong quá 
trình hội nhập và phát triển đều phải tích cực 
tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế. 

I - Cơ sở pháp lý trong việc đàm phán, 
ký kết, phê chuẩn, phê duyệt điều ước 
quốc tế. 

Điều ước quốc tế là sự thỏa thuận bằng văn 
bản giữa các chủ thể của Luật quốc tế và được 
pháp luật quốc tế điều chỉnh. Việc ký kết, phê 
chuẩn hay gia nhập điều ước quốc tế là một 
trong những biểu hiện của chủ quyền quốc 
gia. Xuất phát từ chủ quyền của mình mà các 
quốc gia ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, 
trở thành thành viên của cộng đồng quốc tế. 
Điều ước quốc tế làm phát sinh, thay đổi, 
chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các thành 
viên trong cộng đồng đó. 

Điều ước quốc tế luôn chiếm vị trí khá đặc 
biệt, nó không những đóng vai trò quan trọng 


trong viỆc phát triển, 
tăng Cường, củng cố 
:các quan hệ quốc tế với 
tư cách là nguồn cơ bản 
của Luật quốc tế mà 
còn có ảnh hưởng tích 
cực đối với việc xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật của 
mỗi quốc gia. Một 
nguyên tắc chung mà 
đa số các quốc gia thừa 
nhận là: khi pháp luật trong nước và điều ước 
quốc tế có sự khác nhau thì ưu tiên ấp dụng 
thuộc về điều ước quốc tế. 

Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa diễn ra 
mạnh mẽ và thu hút ngày càng nhiều các nước 
tham gia, việc đàm : phán, ký kết, phê duyệt, 
phê chuẩn hay quyết định gia nhập điều ước 
quốc tế đều được điều chỉnh bằng pháp luật 
trong nước và các điều ước quốc tế khác. Ở 
Việt N am, VIỆC đàm phán, ký kết, phê chuẩn 
các điều ước quốc tế là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của Chủ tịch nước, của - 
Thủ tướng Chính phủ được ghi nhận trong 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 (sửa đổi). Cụ thể như sau: 

Khoản 10, Điều 103 quy định thẩm quyền 
của Chủ tịch nước: “Chủ tịch nước tiến hành 
đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam với người đứng đầu Nhà nước khác; trình 
Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế đã trực 
tiếp ký; quyết định phê chuẩn hoặc gia nhập 
điều ước quốc tẾ, trừ trường nụt vân trình 
Quốc hội quyết định," 


* ThS, Văn phòng Chủ tịch nước 
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Qkực tiễn - Xink nghiệm 


Yạp chí Gộng sản 


Khoản 8, Điều 112 quy định thấm quyền 
của Thủ tướng Chính phủ: “Thủ tướng Chính 
phủ đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân 
danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm 
10, Điều 103; đàm phán, ký, phê duyệt, gia 
nhập điêu ước quốc tế nhân danh Chính phủ; 
chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc gia nhập...". Ngoài ra, thấm quyền về 
đàm phán, ký kết, phê duyệt, phê chuẩn các 
điều ước quốc tế của Chủ tịch nước; Thủ tướng 
Chính phủ và các bộ, ngành còn được ghi nhận 
trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành như Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ 
chức Chính phủ; Luật Ngân sách, Luật Ngân 
hàng Nhà nước....; và còn được cụ thể hóa 
trong một văn bản pháp lý chuyên ngành là 
Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước 
quốc tế ngày 20- 8-1998 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị định số 161 hướng dẫn 
thi hành ngày 18-10-1999 của Chính phủ ban 
hành kèm theo Pháp lệnh này. 

II - Thực trạng về cơ sở pháp lý, tình 
hình thực tiễn đàm phán, ký kết, phê duyệt, 
phê chuẩn và thực hiện các điều ước quốc tế 
ở nước ta hiện nay. 

Cùng với xu thế đây mạnh tiến trình hội 
nhập khu vực và quốc tế, tăng cường sự phát 
triển quan hệ hợp tác và hữu nghị với các 
nước, ở Việt Nam, các điều ước quốc tế được 
ký kết, phê chuân với danh nghĩa Nhà nước, 
danh nghĩa Chính phủ ngày càng tăng nhanh 
về SỐ lượng, phong phú hơn về nội dung và 
rộng khắp trên các lĩnh vực trong đời sống 
quốc tế. 

Theo con số thống kê của Bộ Ngoại giao 
(Báo cáo tông kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 
ký kết và thực hiện điều ước quốc tế) từ ngày 
20-8-1998 đến giữa tháng 4-200A, Việt Nam 
đã ký kết, gia nhập 720 điều ước quốc tế song 
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phương và đa phương (chưa kể điều ước quốc 
tế với danh nghĩa bộ, ngành). Trong đó có: 84 
điều ước quốc tế danh nghĩa Nhà nước và 520 
điều ước danh nghĩa Chính phủ. Chỉ tính riêng 
trong năm 2002, nước ta đã ký kết tổng cộng 
52 điều ước quốc tế, trong đó có 132 điều ưỚc 
quốc tế Song phương và 20 điều ước quốc tế đa 
phương (tổng hợp từ số liệu của Bộ Ngoại giao 
và báo cáo của các bộ, ngành) trong đó có: 101 
điều ước quốc tế có hiệu lực ngay; 36 điều ước 
quốc tế phải phê duyệt; 14 điều ước quốc tế 
phải phê chuẩn; 8 điều ước quốc tế phải thông 
qua thủ tục gia nhập. 

Đối với điều ước quốc tế nhân danh Nhà 
nước, Hiến pháp năm 1992(sửa đổi) quy định: 
"Chính phủ đàm phán, ký kết điều ước quốc tế 
nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trừ trường hợp quy định tại 
điểm 10, Điều 103. "Có thể nói, số lượng các 
điều ước quốc tế mà Chủ tịch nước quyết định 
đàm phán, ký kết đã giảm nhiều, đặc biệt là 
các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am trong lĩnh 
VỰC tín dụng, ngân hàng với các tô chức quốc 
tế và các điều ước quốc tế về viện trợ không 
hoàn lại (ODA). Chủ yếu hiện nay, Chủ tịch 
nước thực hiện nhiệm vụ phê. chuẩn và quyết 
định gia nhập các điều ƯỚC quốc tế. Trong năm 
2002, Chủ tịch nước quyết định: Phê chuẩn 11 
điều ước quốc tế (trong đó có 9 Hiệp định Tín 
dụng); chấm dứt hiệu lực 2 Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác ; gia nhập 3 Công ước quốc tế. 

Từ tình hình chung về ký kết điều ước quốc 
tế giữa Việt Nam với các nước cho thấy số 
lượng điều ước quốc tế được ký kết tăng cả 
về số lượng và chất lượng. Nội dung các văn 
bản được chuẩn bị soạn thảo kỹ lưỡng hơn. 
Các điều ước quốc tế cấp Nhà nước, cấp 
Chính phủ có cơ chế trách nhiệm rõ ràng, được 
nhiều bộ, ngành tham gia. Các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam đã ký kết có nội dung đa dạng, 
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phong phú hơn ở nhiều lĩnh vực hợp tác quốc 
tế. Chúng ta cũng chủ động tham gia nhiều 
điều ước quốc tế đa phương, thể hiện rõ quan 
điểm của Đảng và Nhà nƯỚC ta về tính tích 
cực, chủ động hội nhập quốc tế. Vai trò, vị trí 
của điều ước quốc tế đã được chú trọng cả 
trong công tác lập pháp, hành pháp, tư pháp ở 
các cơ quan nhà nước cũng như công dân. 
Bước đầu công tác phổ biến, tuyên truyền các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia 
nhập được quan tâm thực hiện. Các cấp, các 
ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công 
tác thực hiện các điều ước quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu 
trên, công tác này cũng còn những hạn chế, 
khiếm khuyết từ nhận thức, vai trò, tầm quan 
trọng đến việc hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, 
từ trình tự thủ tục cho đến việc thực hiện, giảm 
sát thực hiện các điều ước quốc tế mà Nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết, 
gia nhập. 

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 (sửa đổi) đã ghi nhận 
nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước 
trong việc đàm phán, ký kết các điều ước quốc 
tế nhân danh Nhà nước Việt Nam với người 
đứng đầu Nhà nước khác và quyết định phê 
chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế, trừ 
trường hợp cần trình Quốc hội quyết định. 
Nhưng mãi tới 6 năm sau, năm 1998, chúng ta 
mới có Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều 
ước quốc tế cụ thể hóa nhiệm vụ trên của Chủ 
tịch nước.Về mặt nội dung và kỹ thuật lập 
pháp có thể nói, Pháp lệnh về ký kết và thực 
hiện điều ước quốc tế của Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là một trong những văn bản 
tốt, chính xác và cụ thể. Tuy vậy, qua thực tiễn 
hoạt động, Pháp lệnh năm 1998 dần cũng đã 
nối lên những hạn chế cần phải khắc phục. Xin 
nêu ra một vài ví dụ sau: 


+ Việc Hiến pháp quy định: Chủ tịch nước 
ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Việt 
Nam với người đứng đầu Nhà nước khác. Pháp 
lệnh chưa cụ thể hóa được một vấn đề mà suốt 
từ năm 1992 cho đến khi sửa Hiến pháp là đối 
với một số tổ chức quốc tế chỉ yêu cầu ký các 
điều ước quốc tế với Việt Nam nhân danh Nhà 
nước chứ không phải nhân danh Chính phủ. 
Trong trường hợp này (ức là không phải với 
người đứng đâu Nhà nước khác) sẽ giải quyết 
trên cơ sở pháp luật nào? 

+ Việc quy định cứng khái niệm: điều ước 
quốc tế nhân danh Nhà nước (khoản 2, Điều 4) 
và liệt kê các lĩnh vực thuộc điều ước quốc tế 
nhân danh Nhà nước mà sau đó trong phần 
điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ quy 
định không được trái với khoản 2, Điều 4 trên, 
có sự thiếu rõ ràng, lúng túng vì trên thực tế, 
Chính phủ cũng ký kết nhiều điều ước quốc tế 
ở các lĩnh vực này, thậm chí có những điều 
ước hết sức quan trọng. Vậy vấn đề này cần 
giải thích ra sao ? 

+ Vị Pháp lệnh ban hành chậm 6 năm, do 
đó hậu quả khắc phục những khiếm khuyết về 
mặt pháp luật là rất lớn. Ví dụ: đối với các điều 
ước quốc tế mà Chính phủ ký trước đó (thời 
điểm 1992 - 1998) trong đó có nhiều điều ước 
quốc tế nhân danh Nhà nước nay cần được phê 
chuẩn thì việc tuân thủ Điều 9 của Pháp lệnh 
cần phải được tính toán kỹ. Đây là điều mà khi 
soạn thảo Pháp lệnh cũng không lường trước. 
Trên thực tế, trong thời gian này Chính phủ 
vẫn thực hiện theo Pháp lệnh 1989. (Công ước 
cấm vũ khí hóa học hoặc Hiệp định thành lập 
trung tâm ASEAN về năng lượng v. v..). 

+ Về vẫn đề phê chuẩn các điều ước quốc 
tế: theo quy định của Hiến pháp và pháp luật 
việc phê chuẩn các điều ước quốc tế nhân danh 
Nhà nước cũng đã rõ và trong suốt thời gian 
qua việc thực hiện các quy định này không 
hề bị vướng mắc (về nội dung). Tuy nhiên, 
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cần phải xác định các điều ước quốc tế cần phê 
chuẩn, trong đó nên có quy định rõ loại điều 
ước quốc tế nào nhất thiết phải được Quốc hội 
phê chuẩn. 

Sau khi Hiến pháp năm 1992 sửa đổi có 
nhiều vấn đề rõ ràng hơn. Tuy vậy, việc thi 
hành Hiến pháp mới vẫn còn có những lúng 
túng vì nhiều vấn đề cụ thể vẫn phải thực hiện 
theo Pháp lệnh năm 1998. Do đó, có nhiều quy 
định thực sự gây ra khó khẩn trong quá trình 
ký kết các điều ước quốc tế. 

Thứ hai, vê tình hình thực hiện. 

Trong việc ký kết các điều ưỚc quốc tế 
ngoài những ưu điểm đã đề cập, nối lên một số 
vấn đề còn hạn chế như sau: 

+ Về chuẩn bị dự thảo điều ước quốc tế 
song phương: 

Cơ quan đề xuất ký kết của phía Việt Nam 
chưa chủ động trong việc đưa ra dự thảo điều 
ước quốc tế của phía Việt Nam mà còn dựa 
nhiều vào dự thảo của phía nước ngoài đưa ra. 
Do vậy, trong nhiều trường hợp văn bản điều 
ước chưa phản ánh được hết lợi ích của phía 
Việt Nam. Trong nhiều trường hợp điều ước 
quốc tế chỉ được ký bằng một thứ tiếng nước 
ngoài là tiếng Anh hoặc Pháp, gây khó khăn 
trong quá trình thực hiện cũng như phổ biến 
điều ước quốc tế sau này. Bên cạnh đó, thời 
gian dành cho các cơ quan hưu quan 8Óp ý vào 
dự thảo điều ước quốc tế quá ngắn nên việc 
góp ý kiến khó được bảo đảm về mặt chất 
lượng. 

+ Việc đề xuất đàm phán, ký điều ước 
quốc tế: 

Theo Điều 5 của Pháp lệnh ký kết và thực 
hiện điều ước quốc tế, việc đề xuất đàm phán 
và ký thực hiện điều ước quốc tế thuộc thẩm 
quyền của bộ, ngành chủ quản về lĩnh vực 
được quy định trong điều ước quốc tế. Tuy 
nhiên, do không được quy định một cách rạch 
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ròi vấn đề đàm phán thuộc lĩnh vực quản lý 
của bộ, ngành chủ quản nào nên dẫn đến 
trường hợp vai trò chủ trì đàm phán đã được 
giao cho bộ không phải là cơ quan chủ quản về 
lĩnh vực đàm phán (ví dụ: Bộ Ngoại giao được 
giao chủ trì đàm phán Công ước về chống 
tham những). 

+ Về việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề nghị 
đàm phán, ký kết, phê chuẩn các điều ước 
quốc tế: cơ quan trình còn lúng túng và chưa 
tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp 
luật về trình tự thủ tục đề nghị đàm phán, ký 
kết, phê chuẩn các điều uớc quốc tế. Còn 
nhiều trường hợp phải yêu cầu bổ sung, sửa 
đổi; nhiều trường hợp văn bản đề nghị đàm 
phán hoặc ký rất gấp, chỉ trong 1-2 ngày, do 
đó nhiều thủ tục đã không được thực hiện. 
Trong các hồ sơ trình thường đơn giản hóa, 
không có ý kiến thẩm định, thiếu chuẩn bị bảo 
lưu..., và phổ biến là thiếu nội dung Hiệp định 
bằng tiếng Việt, (bản chính thức) khi đề nghị 
Chủ tịch nước phê chuẩn. Nếu căn cứ theo 
Điều 13 của Pháp lệnh thì nhiều trường hợp 
không bảo đảm về trình tự cũng như thủ tục 
mà Pháp lệnh quy định. Đối với một số điều 
ước quốc tế đa phương: trong một số Tờ trình 
lên Chủ tịch nước còn thiếu rõ ràng, nhiều khi 
không rõ là đề nghị Chủ tịch nước quyết định 
phê chuẩn hay gia nhập. Đây là vấn đề trong 
các văn bản pháp luật cần chỉ tiết, cụ thể để 
các cơ quan thực thi khói lúng túng. 

Về vấn đề ủ ỦY quyền đàm phán, ký điều ưƯỚC 
quốc tế, cũng cần phải được làm TỐ. Thực tế do 
không nắm chắc yêu cầu ủy quyên (ủy quyên 
cho ai, chức vụ gi) nên có những văn bản đề 
nghị chung chung là ủy quyên cho cơ quan. 
Bên cạnh đó cũng cần cân nhắc việc đàm 
phán, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh 
Nhà nước, nên ủy quyền đến cấp nào (thực tế 
trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp 
Chủ tịch nước phải ủy quyền đến cấp vụ phó 
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làm Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam). 
Trong một số trường hợp cơ quan chủ trì việc 
đàm phán, ký điều ước quốc tế chậm tiến hành 
thủ tục trình phê chuẩn hoặc phê duyệt sau khi 
ký để điều ước quốc tế có hiệu lực (có trường 
hợp 7 năm sau khi ký mới trinh duyệt). 

Tình trạng trên cho thấy công tác ký kết, 
thực hiện điều ước quốc tế nói chung và điều 
ưỚc quốc tế nhân danh Nhà nước nói riêng đòi 
hỏi rất nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh 
đạo, cần bổ sung, khắc phục và hoàn chỉnh 
những thiếu hụt trong pháp luật cũng như 
những sai sót và hạn chế khi thực hiện các 
trình tự thủ tục. Để hoàn thiện pháp luật và 
nâng cao một bước chất lượng công tác ký kết 
và thực hiện các điều ước quốc tế trong điều 
kiện hội nhập quốc tế ở nước ta, xin có một số 
kiến nghị: 

Một là, xác định đúng vị trí và tầm quan 
trọng của công tác điều ước quốc tế trong lĩnh 
vực đối ngoại cũng như tác động của nó đối 
với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật trong nước; từ đó có những biện 
pháp tích cực nhằm nâng cao nhận thức về 
công tác này đối với mọi tổ chức, công dân 
Việt Nam. 

Hai là, nhanh chóng xây dựng và từng bước 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác điều 
ước quốc tế. Cụ thể là việc tích cực xây dựng 
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của Việt Nam, tránh tình trạng pháp luật 
thiếu, không đồng bộ, khập khiễng và có 
những quy định đã lạc hậu dẫn đến việc hiểu 
và giải thích không nhất quán như hiện nay. 
Ba là, dựa trên cơ sở đường lối đối ngoại, 
chiến lược phát triển đất nước của Đảng, tăng 
cường nghiên cứu và nắm bắt những thông tin 
mang tính chiến lược và dự báo khoa học về 
xu thế phát triển của các quan hệ quốc tế, để 
xây dựng Chiến lược về ký kết và thực hiện 
điều ước quốc tế của Việt Nam. Các cơ quan 
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có thấm quyền cần chủ động, tích cực xây 
dựng kế hoạch về công tác ký kết và thực hiện 
điều ước quốc tế phù hợp từng giai đoạn phát 
triên của đất nước và tình hình quốc tế, tạo sự 
đồng bộ của việc ký kết các điều ước quốc tế. 

Bốn là, cần tổng kết thực tiễn, đánh giá rút 
kinh nghiệm công tác thực hiện các điều ước 
quốc tế trong thời gian qua, đề cao trách nhiệm 
thực hiện các cam kết quốc tế, các nghĩa vụ 
phát sinh từ điều ước quốc tế mà nước ta đã ký 
kết, gia nhập, góp phần tích cực thúc đẩy quá 
trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Năm là, ngoài Bộ Ngoại giao là cơ quan 
chuyên trách, Quốc hội cần có một tổ chức (bộ 
phận) nghiên cứu sâu về điều ước quốc tế nói 
riêng và Luật quốc tế nói chung để phục vụ có 
hiệu quả cho công tÁc lập pháp - nội luật hóa 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã, đang ký 
kết, gia nhập. Cần đào tạo, bồi đưỡng và sử 
dụng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và 
phẩm chất đạo đức đủ sức phục vụ cho công 
tác này. 

Sáu là, tăng cường công tác giám sát việc 
ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế nhất 
là vai trò giám sát của Quốc hội và Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. 

Công tác ký kết và thực hiện các điều ước 
quốc tế của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong đó đặc biệt là các điều ước 
quốc tế nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính 
phủ có vai trò quan trọng, là cơ sở pháp lý ôn 
định, bền vững trong việc tăng cường và mở 
rộng các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. 
Bên cạnh đó, công tác ký kết và thực hiện 
điều ước quốc tế còn có vai trò tích cực đối với 
việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, tổ chức thực thi pháp luật ở nước ta. Nhận 
thức đúng và làm tốt công tác này sẽ góp 
phân vào sự nghiệp phát triển toàn diện đất 
nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Cì 
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Y họp thứ 4 Quốc hội 
khóa XI đã thông qua 
dự án Luật Đât đai mới 


(năm 2003). Luật có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1-7-2004. Luật Đất 
đai mới được thông qua là một 
sự kiện quan trọng, một nội 
dung đã được hoàn thành trong 
chương trinh thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX. Nếu có 
hệ thống pháp luật tốt mà hệ thống thực thi 
pháp luật không tốt thì hệ thống pháp luật đó 
không đi được vào đời sống xã hội, không có ý 
nghĩa thực tiễn. Thời gian qua, nhược điểm 
chính của hệ thống quản lý đất đai là pháp luật 
về đất đai không được thực thì nghiêm túc hầu 
như ở tất cả các cấp chính quyên. Vì vậy, 
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là có 
được một kế hoạch toàn diện với tính khả thi 
cao để triển khai thật tốt Luật Đất đai. 

Triển khai thực hiện Luật Đất đai phải bảo 
đảm các mục đích sau đây: 

Thứ nhất, có một hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về đất đai bảo đảm tính đầy đủ, 
đồng. bộ và thống nhất bao gồm các luật thuế 
về đất đai, các. văn bản pháp luật về đất đai 
thuộc thầm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ và các bộ; xây dựng hoàn chỉnh 
hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 
cấp; xây dựng hệ thống giá đất, cơ chế điều 
tiết giá phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
nước ta. 

Thứ hai, cân bộ, công chức thuộc bộ mây 
quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước có 
nhận thức đúng và đủ về nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm của mình; nhân dân nói chung và 
người sử dụng đất nói riêng có nhận thức đúng 
đắn về hệ thống chính sách, pháp luật về đất 
đai, có tinh thần chấp hành tốt pháp luật về đất 
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đai, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của 
người sử dụng đất. 

Thứ ba, xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ 
chức các cơ quan quản lý đất đai, đào tạo cán 
bộ quản lý đất đai ngang tầm đòi hỏi của nhiệm 
vụ; đầu tư xây dựng đầy đủ hệ thống hồ sơ địa 
chính bảo đâm quản lý chặt và tạo điều kiện 
thuận lợi cho người sử dụng đất. 

Thứ tư, xử lý tốt các vụ, việc đã xây ra và 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ, việc mới 
vi phạm pháp luật về đất đai; từng bước giải 
quyết nhanh hiện tượng tranh chấp đất đai, 
khiếu nại của nhân dân về đất đai; xây dựng hệ 
thống kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp 
luật về đất đai đủ mạnh để hoạt động có hiệu 
quả. 

Nhiệm vụ triển khai Luật Đất đai mới có 
nhiều nội dung, có những nội dung cần hoàn 
thành ngay khi Luật Đất đai mới có hiệu lực thi 
hành, có những nội dung phải gấp rút triển khai 
trong thời gian hai năm tới và có những nội 
dung trở thành nhiệm vụ thường xuyên. 

1 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật về đất đai 

Để hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về đất đai, cần ban hành các văn bản 
như: Luật Thuế thu nhập (bao gồm cả thuế thu 
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nhập từ chuyển quyền sử dụng đất); Luật Thuế 
sử dụng đất. Pháp lệnh quy định về hạn mức 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai; Nghị định về phương pháp xác định 
giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định về 
tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; N phị định về 
bôi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu 
hôi đất. 

2 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
đất đai 

Hiện nay, sự hiểu biết của nhân dân và cán 
bộ của các tổ chức về pháp luật. đất đai là rất 
yếu. N gười sử dụng đất chưa hiểu biết thật rõ 
về quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là nguyên 
nhân chính dẫn đến tình trạng sai phạm rất phổ 
biến trong sử dụng đất và khiếu kiện kéo dài 
của nhân dân. Mặt khác, hệ thống pháp luật 
mới về đất đai có khá nhiều nội dung mới, 
trong đó có nhiều nội dung liên quan đến người 
sử dụng đất. Với các lý do như vậy, vIệc tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất 
đai có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển 
khai pháp luật về đất đai. 

Căn cứ vào Quyết định số 13/2003/QĐ- 
TT ngày 17-1-2003 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp 
luật từ năm 2003 đến năm 2007, cần đấy mạnh 
thực hiện giáo dục truyền thông về Luật Đất đai 
với một số nhiệm vụ chính: 

- Sử dụng các chương trình tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để giới thiệu về hệ thống pháp 
luật đất đai đến người dân, đặc biệt lưu ý tới 
phương, tiện phát thanh, truyền hình, báo chí 
bằng tiếng dân tộc đê tuyên truyền, phổ biến 
cho nhân dân các dân tộc thiểu số. 

- Xuất bản và phát hành các tài liệu tuyên 
truyền, sách hướng dẫn thực hiện luật pháp, tờ 
rơi để phố biến pháp luật xuống các cụm dân cư 
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nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hệ 
thống chính sách, pháp luật về đất đai. 

_ ~ Tổ chức các hội nghị, hội thảo, có sự tham 
gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và 
cấp xã, cần bộ thuộc cơ quan quản lý đất đai 
cấp huyện, cán bộ địa chính câp xã để hướng 
dẫn các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về đất đai đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân. 

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề cho người 
sử dụng đất là cơ quan nhà nước, tổ chức sự 
nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, tổ chức kinh tế, nhà đầu tư để hướng dẫn 
về pháp luật đất đai đối với từng loại tổ chức sử 
dụng đất. 

3 - Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán 
bộ và cải cách thủ tục hành chính trong 
quần lý đất đai 

Bộ máy cơ quan quản lý đất đai các cấp ở 
nước ta hiện nay chưa được tổ chức một cách 
thống nhất, nhiều địa phương còn chưa quan 
tâm thích đáng tới việc hoàn thiện bậ máy tổ 
chức quản lý đất đai. Trình độ cán bộ, công 
chức của các cơ quan quản lý đất đai chưa cao; 
việc lựa chọn cân bộ, công chức theo các tiêu 
chuẩn đạo đức chưa được đề cập thỏa đáng. 
Đây là một trong những nguyên nhân chính gây 
nên tình trạng buông lỏng quản 1ý như hiện 
nay; không giải quyết được dứt điểm tình trạng 
tranh chấp đất đai và khiếu kiện về đất đai ở 
các địa phương, tạo điều kiện cho những cán bộ 
thoái hóa, biến chất thực hiện hành vi vi phạm 
pháp luật, tham nhũng và dung túng cho người 
sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. 

Thủ tục hành chính trong quản lý đất đai đã 
được các địa phương quan tâm xem xét, cải tiến 
theo xu hướng áp dụng cơ chế "một cửa". Song 
trên địa bàn cả nước, cải cách thủ tục hành 
chính trong quản lý đất đai chưa đạt được 
những bước tiến đắng kể. Thủ tục hành chính 
trong quản lý đất đai còn rất nặng nề tại các 
khu vực đất có giá trị cao, CỤ thể là tại các đô 
thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị. 
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Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là 
một bộ phận của cơ quan quản lý đất đai ở địa 
phương. Đây là một quy định mới trong Luật 
Đất đai năm 2003. Văn phòng này đóng vai trò 
quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính về 
quản lý đất đai và thống nhất nội dung, hồ sơ 
địa chính ở các cấp. Việc thành lập các văn 
phòng này cần phải được triển khai từng bước 
để tạo hiệu quả thực sự trong quân lý. 

Trong khoảng ba năm gần đây, đã có gần 
50% sô tính, thành phố trực thuộc trung "ương 
quyết định sáp nhập Phòng Địa chính với các 
phòng, ban khác. Những thay đổi, xáo trộn về 
tổ chức đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý 
nhà nước về đất đai của địa phương, Uy ban 
nhân dân cấp huyện không đủ bộ máy để thực 
hiện đúng thẩm quyền của mình đối với việc 
quản lý quỹ đất do hộ gia đình, cá nhân sử 
dụng, gây ra nhiều vi phạm pháp luật đất đai. 
Mặt khác, Ủy ban nhân dân ,cầp huyện chưa 
thực hiện tốt vai trò giải quyết tranh chấp đất 
đai, khiếu kiện của dân về đất đai, tạo áp lực 
lớn lên bộ máy hành chính cấp tỉnh, gây phức 
tạp cho giải quyết ở trung ương. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
114/2003/NĐ-CP ngày 10 thắng 10 năm 2003 
quy định cấp xã phải có cán bộ Địa chính để 
giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý 
nhà nước về đất đai. Gần đây, Chính phủ tiếp 
tục ban hành hai Nghị định số 171/2004/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 vê tổ chức bộ 
máy các cơ quan chuyên môn giúp việc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, trong đó quy 
định Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài 
nguyên và Môi trưởng, là các cơ quan chuyên 
môn được thành lập thống nhất trên phạm vi cả 
nước để giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp 
huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
đất đai gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
tài nguyên môi trường. Trong thời gian tới, việc 
tổ chức tốt bộ máy Phòng Tài nguyên và Môi 
trường là nhiệm vụ trọng tâm để đấy mạnh 
công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp 
huyện. 
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Bộ Nội Vụ đang chủ trì phối hợp với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để hướng dẫn việc thành 
lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 
tỉnh và cấp huyện nhằm cải cách thủ tục. hành 
chính trong quản lý và sử dụng đất đai; Tổ chức 
phát triển quỹ đất cấp tỉnh nhằm thực hiện đổi 
mới việc Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải 
phóng mặt bằng. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chương 
trình tổng thể về đào tạo nâng cao trình độ cán 
bộ quản lý đất đai ở các cấp địa phương lồng 
ghép với chương trình tin học hóa hệ thống 
quản lý nhà nước về đất đai. 

4 - Hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất các cấp, tổ chức thực hiện 
và kiểm tra việc thực hiện 

Luật Đất đai năm 2003 đã có quy định rất cụ 
thể về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất. Trong hai năm 2004 và 2005, cần hướng 
dẫn để các cấp hoàn thiện hệ thống quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn tổ chức thực 
hiện và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Nội dung 
cụ thể là: 

- Chính phủ tổ chức triển khai tốt quy hoạch 
sử dụng đất cả nước giai đoạn 2001 - 2010 đã 
được Quốc hội quyết định; xây dựng và trình kế 
hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 2006 - 
2010 theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương rà soát quy hoạch sử dụng đất 
của địa phương đã được xét duyệt, kiểm tra 
việc thực hiện trong gia1 đoạn 2001 - 2005. Xây 
dựng và trình Chính phủ xét duyệt điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2006 - 2010. 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh rà soát kết quả thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2001 - 2005, điều chỉnh và lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của 
địa phương. 
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: Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện ngay 
việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã được xét duyệt của địa phương; 
kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất và đánh giá tính khả thi; phát hiện và 
xử lý các trường hợp quy hoạch "treo" trên địa 
bàn địa phương. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai việc 
thành lập các tổ chức phát triển quỹ đất; thực 
hiện thí điểm, rút kinh nghiệm và triển khai 
trên diện rộng việc thu hôi đất ngay sau khi quy 
hoạch SỬ dụng đất được xét duyệt. Cơ quan 
quản lý đất đai hướng dẫn cách thức cho tổ 
chức kinh tế có các dự án vừa và nhỏ thực hiện 
thương thảo với dân để có đất phát triển sản 
xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên cơ SỞ 
nhận chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thí điểm việc thực hiện các dự án trên quy mô 
rộng bao gồm cả công trình hạ tầng và đất kế 
cận để sử dụng quỹ đất có hiệu quả cao cho 
Nhà nước. 

5 - Xây dựng hệ thống tài chính đất đai và 
tổ chức thực hiện 

Hình thành khung pháp lý cho hệ thống tài 
chính đất đai một cách hệ thống là một điểm 
đổi mới quan trọng rong Luật Đất đai năm 
2003. Trước hết, phải cải tiến hệ thống định giá 
đất, biện pháp xây dựng giá đất do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày l 
tháng 1 hằng năm, bảo đảm nguyên tắc sát giá 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên 
thị trường trong điều kiện bình thường. Triển 
khai phổ cập hình thức đấu giá đất, đấu thầu 
công trình có sử dụng đất, điều chỉnh hợp lý 
hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng 
kết cấu hạ tầng. Thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư cho người có đất bị 
thu hồi theo nguyên tắc bồi thường bằng đất 
sản xuất, bằng nhà ở trong khu tái định cư là 
chủ yếu; đồng thời nâng cao trách nhiệm của 
cơ quan Nhà nước, từ nhà đầu tư trong việc đào 
tạo nghề, phát triển sản xuất phi nông nghiệp 
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để giải quyết những trường hợp không còn đất 
nông nghiệp và bôi thường cho người trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hôi. Triển 
khai áp dụng hai loại thuế mới về đất đai là 
thuế sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển 
quyền sử dụng đất. 

Để triển khai hệ thống tài chính đất đai, Bộ 
Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê 
duyệt các văn bản quy định về những nội dung 
sau: 

- Tổ chức cơ quan định giá đất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
có nhiệm vụ giúp Ủy ban xây dựng bảng giá 
đất phù hợp giá thị trường để Ủy ban quyết 
định bắt đầu từ ngày 1-1-2005. 

- Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu 
thầu công trình có sử dụng đất, sử dụng quỹ đất 
để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng; hầu hết 
các trường hợp glaO đất có thu tiên sử dụng đất 
và cho thuê đất đều thực hiện thông qua đấu 
giá. 

- Rà soát và áp đụng quy định mới đối với 
việc bồi thường, tái định cư cho người có đất bị 
thu hồi đối với đất ở và nhà ở, hỗ trợ chuyển 
đôi nghề nghiệp cho người trực: tiếp sản xuất 
nông nghiệp bị thu hôi đất sản xuất nông 
nghiệp. 

- Xây dựng và trình gấp Luật thuế sử dụng 
đất, thuế thu nhập, bao gồm thuế thu nhập từ 
chuyển quyền sử dụng đất bảo đảm tính khả 
thi; tạo môi quan hệ hợp lý về thủ tục hành 
chính giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý đất 
đai ở địa phương. 

6 - Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
tất cả các thửa đất 

Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đã cấp cho 90% diện tích đất nông nghiệp, 
50% diện tích đất rừng sản xuất, 50% diện tích 
đất ở thuộc khu dân cư nông thôn và 35% diện 
tích đất ở đô thị. Trong số giấy chứng nhận đã 
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cấp mới chỉ có 40% là được lập hồ sơ địa chính 
chính quy. Việc chưa cấp đủ giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất là một “hạn chế lớn để vận 
hành thị trường bất động sản lành mạnh. 


Người SỬ dụng đất phải có giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đất mới có điều Kiện thực hiện 
đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Luật 
Đất đai năm 2003 giao Chính phủ quy định cụ 
thể thời hạn cấp xong giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Trong thời hạn đến hết 2005, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ 
đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa đất không 
có tranh chấp. Việc hoàn chỉnh hệ thống bản đồ 
địa chính, thành lập hệ thống hồ sơ địa chính 
chính quy, tin học hóa hệ thống quản lý đất đai 
được tiến hành trong thời gian từ nay cho đến 
hết năm 2010. 

Trong năm 2005 cân hoàn thành việc "dồn 
điền, đối thửa" để tạo thửa đất lớn đối với đất 
sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 
hoàn thiện việc quy hoạch và giao đất cho các 
nông trường quôc doanh sau khi đối mới. Quy 
hoạch cụ thể khu vực Từng đặc dụng, rừng 
phòng hộ, Từng sản xuất; thực hiện giao đất, 
cho thuê đất có phủ rừng, đất trồng rừng cho tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 
thực hiện đo đạc bản đô địa chính, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho toàn bộ đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp 
sau “dồn điện, đôi thửa”. Triển khai Tộng khắp 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với đất ở thuộc khu dân cư nông thôn và đô 
thị trên cơ sở các tư liệu địa chính hiện có. 

7 - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
pháp luật đất đai 

Bên cạnh việc hình thành hệ thống chính 
sách, pháp luật đất đai phù hợp với giai đoạn 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, công tác kiêm tra, thanh tra việc quản lý 
và sử dụng đất đai cần được đây mạnh để chấm 
dứt tình trạng vi phạm pháp Luật Đất đai đang 
phố biến hiện nay. 
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Theo Luật Đất đai năm 2003, trung ương 
không giữ bất kỳ một thẩm quyên nào về giao 
đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho chuyển mục 
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Trung ương chỉ tập trung vào xây 
dựng chính sách, pháp luật; quản lý vĩ mô về 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tài chính 
đất đai; thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp 
hành pháp luật đất đai của địa phương. Công 
việc kiểm tra, thanh tra cần được thực hiện như 
nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan cấp trên 
đối với cấp dưới và đây mạnh cơ chế tự kiểm 
tra của các cấp quản lý. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử 
dụng đất đai cần hướng vào hai trọng tâm. Thứ 
nhất, kiếm tra, thanh tra việc chấp hành pháp 
luật đất đai, việc thực hiện trách nhiệm quản lý 
của Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn đối với việc phát hiện, ngăn chặn các vi 
phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; xử lý 
các trường hợp lạm quyền, thực hiện trái thấm 
quyền, tham nhũng của cán bộ thuộc các cơ 
quan nhà nước trong quản lý đất đai. Thứ hai, 
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất 
đai của người sử dụng đất; xử lý những trường 
hợp không sử dụng đất, sử dụng đất sai mục 
đích, sử dụng đất không hiệu quả, đầu cơ đất 
đai, thực hiện sai quyền được pháp luật cho 
phép, không thực hiện các nghĩa vụ của người 
sử dụng đất. 

Tổ chức thật tốt việc thực hiện Luật Đất đai 
mới là nhiệm vụ chung của mọi tổ chức và 
công dân, mọi người sử dụng đất và mọi cơ 
quan quản lý của Nhà nước, trong đó ngành tài 
nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn và chỉ đạo thực hiện. Kết quả triển khai 
công việc này là thực hiện nội dung tiếp theo 
của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, 
khóa IX về tiếp tục đôi mới chính sách, pháp 
luật về đất đai trong giai đoạn đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. L] 
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nhiêu huyện trong tỉnh đạt 
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Nguyên nhân của tình 
NGUYÊN HỒNG DIÊN ° hình trên là do huyện Vũ 


UYỆN Vũ Thư nói riêng và tỉnh Thái 
IEl» nới chung lâu nay vẫn được coi 

là vùng đất thuần nông, bởi hiện vẫn 
còn khoảng 95% người dân sống bằng nghề 
nông và gắn bó với nông nghiệp suốt từ bao 
đời nay. Những năm giữa thập niên 60 của 
thế kỷ XX Thái Bình từng viết nên "Bài ca 
năm tấn" (5 tấn thóc/ha), trở thành điển hình 
thâm canh lúa giỏi của cả nước. Đến nay, năng 
suất lúa của Thái Bình đã đạt 12 tắn/ha/năm. 
Sản lượng lúa mỗi năm đạt một triệu tấn. 
Trong vùng thâm canh lúa giỏi đó, huyện 
Vũ Thư nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh, giữa 
sông Hồng và sông Trà Lý, tựa vào hai thành 
phố Nam Định và Thái Bình. Đó là những 
tiềm năng rất thuận lợi đề Vũ Thư phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo đường 
lối của Đảng. 

Song, nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của Vũ Thư còn rất chậm. Năng suất 
lúa vụ xuân là vụ chủ đạo trong năm, cũng chỉ 
đạt hơn 6,7 tấn/ha; cả năm đạt 10 - 11 tấn, 
luôn là huyện xếp gần cuối cùng của tỉnh. Giá 
trị sản xuất trên 1 héc-ta canh tác năm 2003 
đạt 35,4 triệu đồng (thấp xa so với mục tiêu do 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, 


Thư chưa khai thác hết 
tiềm năng, thế mạnh ở 
ngay trên vùng đất thuần 
nông. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa 
đồng đều và thiếu vững chắc, nhất là tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu cây trông theo hướng sản 
xuất hàng hóa. Cây màu, cây công nghiệp, cây 
ăn quả trên đồng đất Vũ Thư khá đa dạng và 
phong phú về chủng loại, song quy mô sản 
xuất lại nhỏ, lẻ, phân tán, chưa tạo ra được 
vùng sản xuất hàng hóa lớn, dẫn đến việc tổ 
chức tiêu thụ khó khăn. 

Trong lịch sử, Vũ Thư đã có nhiều ngành 
nghề công nghiệp, thủ công nghiệp nối tiếng. 
Có những ngành, nghề truyền thông có từ lâu 
ở địa phương, một sô do chính người Vũ Thư 
học được từ những nơi khác đưa vê. Nhưng 
một thời gian khá dài không được mở rộng, 
phát triền, một số ngành nghề bị thui chột, một 
số thì chuyển sang các địa phương khác. 

Huyện Vũ Thư có hệ thống ao, hồ phong 
phú, đất bờ, bãi ven đê thuận lợi cho chăn nuôi 
đàn gia súc, gia cầm, nuôi thủy hải sản... 
Nhưng trong nhiều năm tiềm năng đó chưa 
được khai thác tốt. Chủ trương chuyển đối một 
số diện tích lúa hiệu quả thấp sang gieo trồng 
cây có giá trị kinh tế cao chưa tạo được sự 
hưởng ứng của các cấp, các ngành và nhân 


* Bí thư Huyện ủy huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
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dân. Do đó, nhiều tiềm năng về lao động, đất 
đai, trình độ thâm canh... chưa được phát huy. 
Mặt khác, dù khai thác hiệu quả mà vân dừng 
lại ở tình trạng sản xuất thuần nông thì vân 
không thể tiếp tục đi lên, chưa nói còn có nguy 
cơ tụt hậu so với các địa phương khác. 

Làm thế nào để "phá thế thuần nông " để đi 
lên từ đất đai, lao động ? Cấp ủy, chính quyền 
huyện những năm gân đây đã tập trung I trĩ tuệ, 
phân tích cặn kế những điểm mạnh, điểm yếu 
trong các điều kiện, đặc điểm tự nhiên, kinh tế 
và xã hội của huyện để đi đến thống nhất chủ 
trương: phát triên nền kinh tế hàng hóa từ nông 
nghiệp, nông thôn, từ chính mảnh đất giàu 
tiêm năng với những người nông dân có truyền 
thống cân cù thông minh luôn khát vọng vươn 
tới âm no, hạnh phúc. Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ 12, năm 2001 đã đề ra 4 chương trình, 
8 đề án phát triển kinh tế, coi đây là cơ sở quan 
trọng để nhanh chóng tạo sự bứt phá trong 
phát triển kinh tế của một huyện thuân nông. 


Các chương trình phát triển kinh tế của 
huyện đề ra vừa qua tập trung vào nâng cao 
năng suất cây lúa. Đảng bộ huyện đã mạnh 
dạn nhìn thắng vào sự thật và thây sở dĩ nhiêu 
năm năng suất lúa của huyện luôn thấp so với 
các địa phương khác của tính Thái Bình là do 
tư tưởng bảo thủ, không tích cực chuyển đổi cơ 
câu giông lúa. Thực ra, đề thay đôi một tập 
quán từng ăn sâu, bén rễ bao đời nay trong 
người nông dân là chuyện không dễ. Nhưng 
nêu không có cách làm thật táo bạo thì với 
diện na đất canh tác bình quân khoảng 
300 m? trên đầu người, sẽ không hy vọng vào 
việc cải thiện đời sông cho nhân dân, cái 
nghèo, cái đói lại sẽ đe dọa cuộc sống của 23 
vạn dân trong huyện. 

Từ đó huyện quyết tâm tìm khâu đột phá. 
Năm 2003, Vũ Thư quyết định chuyên đôi cơ 
cấu lúa xuân, thay đôi tập quản gIeO cây lúa 
xuân đài ngày bằng các giống ngắn ngày. Có 
thể nói, đây gần như là cuộc cách mạng trong 
nông thôn, nông nghiệp và nông dân ở huyện. 
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Bằng các giải pháp cụ thể và có những chỉ đạo 
quyết liệt, đồng bộ nên diện tích lúa xuân dài 
ngày từ chỗ chiếm 62% tổng diện tích trồng 
lúa đã giảm xuống còn 6,7%; diện tích lúa 
ngắn ngày tăng từ 37% lên 34%. Có 27/42 hợp 
tác xã loại bỏ hoàn toàn giống lúa xuân đài 
ngày. Điều này đã làm cho năng suất lúa vụ 
xuân năm 2004 của Vũ Thư đạt bình quân trên 
7 tân/ha, tăng 2,5 tạ so với vụ xuân năm 2003, 
là vụ có năng suất cao nhất từ trước đến nay, 
đưa Vũ Thư đứng vào hàng ngũ 6 huyện có 
năng suất lúa cao nhất của tỉnh Thái Bình. 

Thức dậy được môt tiềm năng quan trọng, 
đưa năng suất lúa tăng đã là thành công, nhưng 
quan trọng, hơn là đã làm thay đổi nhận thức, 
tập quán sản xuất tự cung, tự cấp của người 
nông dân, đưa họ tiếp cận dân với sản xuất 
hàng hóa, tạo tiền đề để nâng cao giá trị trên 
một đơn vị điện tích. Từ 94% diện tích lúa 
xuân ngắn ngày đã mở ra khả năng phát triển 
cây vụ đông, trở thành vụ sản xuất chính trong 
năm. Tùng bước loại bỏ tập quấn gieo mạ 
được, cấy ở tuổi mạ Cao ấp dụng hình thức 
gieo mạ non trên nền đất cứng, làm giảm chỉ 
phí và tăng hiệu quả đầu tư trên một đơn vị 
diện tích. Việc cấy lúa xuân ngắn ngày còn tạo 
điều kiện mở rộng quỹ đất trồng các loại cây 
VỤ đông ưa ấm, đồng thời mở khung thời VỤ 
cho các cây ưa lạnh như khoai tây và một số 
rau đậu khác, tạo tiền đè để áp dụng các công 
thức luân canh, xen canh tăng vụ. 

Mặc dầu Vũ Thư nằm giữa hai con sông 
lớn, nhưng sản xuất vụ đông lại thường xuyên 
rơi vào tình trạng thiếu nước, do hệ thống thủy 
nông yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu. 
Đó là nguyên nhân vì sao lâu nay cây vụ đông 
kém phát triển trên đồng đất Vũ Thư. Tuy là 
nơi đất hẹp người đông nhưng hệ số quay vòng 
đất những năm qua vẫn còn thấp, chỉ đạt 2,45 
vòng (trong khi các huyện trong tỉnh đã đạt từ 
2,7 đến 3 vòng/năm). Bởi vậy, việc phát triên 
cây vụ đông cũng là một khâu đột phá quan 
trọng nhằm tăng hệ số quay vòng cho đất. 
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Thực tế đã chứng tỏ chủ trương của lãnh đạo 
huyện là hoàn toàn đúng đắn. Năm 2003 hệ số 
sử dụng đất của Vũ Thư là 2,57, diện tích vụ 
đông đạt 5 200 ha, tăng 2000 ha so với năm 
trước, trong đó, diện tích cây ngô tăng 46,6%; 
cây đậu tương tăng 9, Ì %; rau màu tăng 6,5%. 
Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trơng huyện đang ngày đêm trăn trở để tìm 
cách tiếp tục mở rộng diện tích cây vụ đông, 
nhưng khó khăn cơ bản vẫn là do chưa có một 
hệ thống thủy nông đáp ú ứng nhu cầu chủ động 
tưới tiêu. Thế nhưng để có được sự đầu tư 
tương đối đồng bộ, thì năng lực hiện có của 
huyện còn quá khiêm tốn. Huyện cần có thêm 
sự giúp đỡ của các ngành có liên quan từ cấp 
tỉnh, trung ương và địa phương lân cận. 

Cùng với khai thác tiềm năng cây lúa, cây 


màu vụ đông, một thế mạnh khác mà Vũ Thư ` 


đang tập trung khai thác là phát triển mạnh 
chăn nuôi. Với hơn 100 km đê và hệ thống ao, 
hồ, sông, ngòi, bờ, bãi là điều kiện thuận lợi để 
phát triển đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng 
thủy sản... Năm 2003, giá trị thu được từ chăn 
nuôi đạt gần 200 tỉ đồng, chiếm 36% tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp. Số lượng, sản lượng 
gia súc, gia cầm hằng năm ngày càng tăng 
nhanh, trong đó đàn lợn đạt 41 000 con, đàn 
gia cầm: 350 000 con, thịt gia cầm: 8 000 tấn. 
Chất lượng giống đàn gia súc, gia cầm và thủy 
sản đang chuyển dịch theo hướng tăng năng 
suất, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày 
càng cao của thị trường, như: ngan Pháp, vịt 
siêu trứng, hươu, ba ba, rắn, cá chim trắng... 
Chăn nuôi đàn bò đang chuyển mạnh sang 
hướng thương phẩm như bò lai sin đã chiếm 
32% tổng đàn. Đàn lợn của huyện cũng đang 
được tích cực chuyển dịch cơ cấu về giống. 
Đàn lợn nái cơ bản chuyển từ giống lợn ỷ y năng 
suất thấp, sang giống Móng Cái năng suất cao, 
lợn hướng nạc để sản xuất hiệu quả hơn. 
Tỷ trọng chăn nuôi của Vũ Thư đã nhanh 
chóng tăng lên, chiếm 50% giá trị sản xuất 
nông nghiệp. 
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Do xác định xu thế tất yếu của kinh tế hàng 
hóa đối với hộ gia đình trong nông nghiệp, là 
kinh tế trang trại gia đình, nên Huyện ủ Ủy, Ủy 
ban nhân dân Vũ Thư cùng các ngành các cấp 
liên quan đã thống nhất chủ trương khuyến 
khích phát triển kinh tẾ trang trại chăn nuôi. 
Sau một thời gian làm thí điểm, vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm, đến nay toàn huyện có 49 
trang trại gồm: 42 trang trại nuôi lợn, 7 trang 
trại nuôi gia cầm, chưa kể I 748 trang trại chăn 
nuôi loại nhỏ của các hộ _Bia đình khác. 
Vũ Thư đã trở thành huyện dẫn đầu tỉnh Thái 
Bình về phát triển kinh tế trang trại. Bước đầu 
hình thành những vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung cho hiệu quả cao như: Bách Thuận, 
Vũ Đoài, Vũ Tiến... 

Ngoài ra, Vũ Thư cũng đang tập trung phát 
triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, coi đây 
là lối ra để giải quyết việc làm, nâng cao thu 
nhập cho nhân dân. Ba hướng đi của công 
nghiệp ở huyện thuần nông là: sản xuất và sửa 
chữa công cụ phục vụ nông nghiệp, phát ‹ triên 
mở rộng làng nghề, xã nghề và kêu gọi đầu tư 
vào khu và cụm công nghiệp tập trung. Đến 
nay 100% xã, thị trần ở Vũ Thư đều đã phát 
triển các ngành, nghề; có 10 xã nghề, 8 làng 
nghề được tính công nhận. Nhiều nghề truyền 
thống đã được phục hồi, phát triển trở lại, 
trong đó có những nghề nối tiếng như 
thêu Minh Lãng, đúc đồng, nhôm, bún, bánh 
Vũ Hội... 

Được sự quan tâm của lãnh đạo tính cùng 
các ngành có liên quan, huyện đã có khu công 
nghiệp tập trung như: cơ khí Hải Hùng, may 
mặc IVORY và sắp tới là khu công nghiệp An 
Hòa. Có thể nói đây là một yếu tố rất quan 
trọng đối với địa phương, có tác dụng tích cực 
về mọi mặt, góp phân tăng thu ngân sách, giải 
quyết việc làm, phát triển kết cầu hạ tầng, phát 
triển dịch vụ và khu dân cư tập trung cũng như 
nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần cho nhân 
dân... Đó đồng thời là nhân tố mới có khả năng 
tạo ra "đột biến" cho công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa ở huyện. Tuy vậy, là địa phương đất chật, 
người đông nên khi phát triên làng nghề Vũ 
Thư luôn chú ý tránh các tiêu cực nảy sinh 
như: tranh mua tranh bán, ô nhiễm môi trường, 
làm mất đất canh tác hay tình trạng dư thừa sản 
phẩm... Tất cả những điều này đòi hỏi phải có 
sự cô gắng đồng bộ từ lãnh đạo huyện đến xã, 
cơ sở sản xuất và người dân. 

Vũ Thư coi trọng vai trò của phát triên 
thương mại dịch vụ nhằm thúc đẩy nền sản 
xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nằm 
giữa hai thành phố Nam Định và Thái Bình 
nên Vũ Thư có nhiều lợi thế để trở thành vành 
đai xanh, cung cấp gạo đặc sản, gạo chất lượng 
cao, rau sạch, hoa quả, đặc sản cho nhu cầu 
tiêu dùng của thành phố. Đồng thời, Vũ Thư 
cũng tạo ra thị trường buôn bán tại chỗ bằng 
VIỆC cải tạo, xây dựng hệ thống chợ nông thôn 
để giải quyết bền vững đầu ra cho nông 
nghiệp. Trước mắt, lấy thị trấn làm điểm tập 
trung, xây dựng thành trung tâm buôn bán, 
thương mại... và hình thành tuyến du lịch sinh 
thái - truyền thống - lễ hội chùa Keo - Bách 
Thuận - Tân Hòa. Để làm được điều này Vũ 
Thư phải vừa khai thác tiềm năng nội lực, vừa 
thu hút nguồn vốn của trung ương và của tỉnh 
để xây dựng kết cấu hạ tầng như đê, kè, kiên 
cố hóa kênh mương, đường giao. thông, trường 
học, bệnh viện, chợ... tạo cơ sở thiết yều để 
nông nghiệp, nông thôn thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Khi kinh tế có bước đột phá để phát triển 
thì các mặt khác cũng sẽ phát triển theo như y 
tế, giáo dục, văn hóa, an ninh - quốc phòng,... 
các tệ nạn xã hội giảm đi, đời sống nhân dân 
được no ấm. Bầu không khí phẫn khởi trong 
cân bộ, nhân dân được hình thành và mở rộng. 
Niễm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội tốt đẹp ngày 
càng thêm củng cố và tăng cường. Rõ ràng, 
con đường phát triển kinh tế bằng cách phá thế 
thuần nông là chủ trương đúng của Đảng, 
Nhà nước ta. Thực tế ở Vũ Thư đã minh chứng 
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khá đầy đủ răng, chỉ có nhanh chóng đi lên sản 
xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên 
một đơn vị diện tích, mở mang phát triển 
ngành nghề phi nông nghiệp... thì dân mới 
giàu, nước mới mạnh và xã hội mới công 
bằng, dân chủ, văn minh. Đành rằng, mỗi nơi 
có một cách đi riêng, dựa trên nền tảng tập 
quán, trình độ dân trí... và những gì huyện Vũ 
Thư đã làm được, theo chúng tôi, mới chỉ là 
bước đầu, nhưng thực tế đó cũng có thể giúp 
rút ra một số bài học thực tiễn quý báu, giúp 
lãnh đạo các cấp cũng như nhân dân của Vũ 
Thư tự tin vào những cách làm đúng và tiếp tục 
phát huy, đó là: 

Trước hết, cần có sự đoàn kết Cao trong tập 
thể cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến 
cơ sở. Khi khó khăn vướng mắc thì cùng nhau 
bàn bạc tìm cách tháo gỡ. Sau khi Huyện ủy đã 
có chủ trương đúng thì cần tăng cường lãnh 
đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy thực hiện; 
không bao biện làm thay nhưng kiên quyết 
chống tư tướng chân chừ, do dự, nói không đi 
đôi với làm. Lúc cần thiết thì phải kiên quyết 
luân chuyên, thay thế những cán bộ, đẳng viên 
thiếu nhiệt huyết, không đáp ứng với sự phát 
triển của thực tiễn. Sự luân chuyển phải trên cơ 
sở công tâm, khách quan, đánh giá đúng cán 
bộ và xuất phát từ yêu cầu công tác. 

Hai là, mở rộng dân chủ trong Đảng và 
trong quần chúng nhân dân, tạo. điều kiện cho 
mọi người được bày tó chính kiến, đề xuất các 
ý tưởng, phát huy tinh thần sáng tạo của quần 
chúng. Nhưng dân chủ luôn đi liền với tập 
trung, hướng mọi sự sáng tạo vào mục tiêu 
chung. Khi đã thống nhất chủ trương thì tập 
trung chi đạo, huy động sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị. Bài học đưa lúa xuân ngắn 
ngày vào thay thế giống dài ngày là một ví dụ 
trong rất nhiều việc lãnh đạo mà các cấp của 
Vũ Thư đã và đang chỉ đạo ở cơ sở. 


(Xem tiếp trang 79) 
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RONG một cuộc Hội 
thảo khoa học - thực 
tiễn bàn về các giải 
pháp chống quan liêu - tham 
những, các ý kiến được nêu ra 
rất đa dạng, thậm chí có 
những ý kiến trái ngược nhau. 
Có vị cho rằng, còn nhà nước 
là còn quan liêu, tham những: 
đông, tây, kim, cổ đều đã thế, 
đang thế và chắc là sẽ còn 
thế. Lại có ý kiến rất lạc 
quan, nói: chúng ta có biện 
pháp tốt và có quyết tâm cao, 
từ giáo dục ý thức chính trị 
đến kiểm soát chặt chế "hầu 
bao" của nhà nước, của tập 
thể thì có thể kiêm chế và đi 
đến kiểm soát được tình thế. 
Những ý kiến nêu ra đều 
có nhiều lý lẽ, kèm theo 
những lập luận, dẫn chứng 
khá cụ thể, không những 
cuốn hút sự tập trung của các 
bậc cao niên, mà cả cánh trẻ 
chúng tôi. 
Trong lúc đang chú ý nghe 
những ý kiến trao đối lý thú 
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đó, tình cờ tôi bắt gặp được 
anh bạn "nối khố" từ thuở học 
trò. Chúng tôi nháy nhau ra 
hàng ghế cuối. Sau mấy phút 
thăm hỏi, tay bắt, mặt mừng, 
cùng chia sẽ bao nỗi buôn vui 
của cuộc đời, gia đình và 
nghề nghiệp, thì như quán 
tính, chúng tôi lại trở về với 
những vấn đề của cuộc hội 
thảo. Anh bạn tôi cho rằng: 
chống quan liêu, tham những 
là rất nan giải, bởi có mấy lý 
đo: 

- Tệ nạn đưa và nhận hối 
lộ ước tính chiếm tới trên 
dưới 90 phần trăm số vụ và 
hiện tượng tham nhũng, đang 
được dung dưỡng trong một 
nên kinh tế sử dụng tiền mặt 
tràn lan và không có phương 
thức quản lý thu nhập cá 
nhân. Chưa kiểm soát được 
thu nhập cá nhân thì chưa có 
cách gì để kiềm chế và kiểm 
soát được tệ nạn đưa và nhận 
hối lộ. 


- Còn tệ nạn "mua quan, 


bán tước” thì còn tham 
nhũng. 

Anh dừng một lát, rôi như 
muốn cắt nghĩa sâu hơn về 
vấn đề này, và nói: cũng là 
phiên bản của đưa và nhận 
hối lộ cả thôi, nhưng ở đây 
không phải là các nhà doanh 
nghiệp lách luật, hay trốn 
thuế... mà là chạy chức, chạy 
quyền bằng cách "lấy lòng" 
các quan chức cấp trên để 
được cất nhắc, đề bạt hay 
luân chuyển đến những nơi 
"nhiều màu" hơn. Có người 
còn gọi đó là đầu tư để thu về 
lợi nhuận. Tham nhũng đẻ ra 
từ đấy. 

- Tham nhũng gắn với 
quan liêu. Quan liêu tạo 
mảnh đất "màu mỡ" cho tham 
nhũng sinh sôi và phát triển, 
Nghĩa là chúng dựa vào nhau, 
tạo điều kiện cho nhau tồn 
tại. Nhưng quan liêu lại được 
dung dưỡng bởi "dân liêu", 
mà “dân liêu" là do dân trí 
thấp và sự bàng quan, thực 
dụng của công chúng. 

Tôi ngạc nhiên khi nghe 
anh nói tới từ "dân liêu". Như 
hiểu được ý nghĩ đó, anh giải 
thích tiếp. "Dân liêu" thể hiện 
trên máy khía cạnh, như: 


(Xem tiếp trang 65) 
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DỊN UÊ 
§ự DHIt TÙNG 


NGUYÊN KIM QUẤT ° 


UỘC sống của chúng 
ta rất phong phú, sôi 
động và luôn xuât hiện 


thực trạng: "nhất dạ sinh bá 
kế"- trong một đêm, một 
người nghĩ ra rất nhiều kế sách; 
"chín người mười ý". Vì vậy, ở 
đâu và làm gì cũng cần có tổ 
chức, phải có người đứng đầu. 
Có như vậy thì từ "mười ý" của 
"chín người" thống nhất thành 
"chín ý", hành động vì một ý, 
dưới sự lãnh đạo của người 
đứng đầu. 

Trong một gia đình bày đủ 
thường trên thi có bậc sinh 
thành: cụ - ông bà - cha mẹ; 
dưới có anh, chị, em, con 
cháu... Một dòng họ có cành 
trên, cành dưới; có các bậc cao 
tuôi, con, cháu, họ hàng... 
không thể "cá mè một lứa". Khi 
bàn luận một sự việc, vấn đề gì 
của gia đình, dòng họ thì "dưới 
phải kính trên, trên lắng nghe 
dưới". Nếu có điều gì chưa hài 
lòng thì tuỳ thứ bậc trong nhà, 
trong họ, người nói phải thưa 
gửi lễ phép, giãi bày từ tốn, 
thấu tình, đạt lý. Như thế là tạo 
nên nhân hòa, tạo sự thống 
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nhất, đoàn kết, "trong ấm, 
ngoài êm”; tạo nên những "tê 
bào" khỏe khoắn, góp phần 
làm cho "cơ thể" xã hội lành 
mạnh. 

Tương tự trong xã hội ta 
hiện nay, từ địa phương đến 


trung ương, ở đâu cũng có tổ 


chức đảng, chính quyền và 
đoàn thể quần chúng nhân dân; 
có người lãnh đạo cao nhất, có 
cấp dưới tuần tự, đến đông đảo 
nhân dân lao động, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang... 

Đất nước có Hiến pháp, 
pháp luật, làng Xã có hương 
ước, khu phố có quy tắc, quy 
định... để quản lý, điều hành, 
nhắc nhở mọi người phải tôn 
trọng cuộc sống cộng đồng, 
không ngừng củng cố, tăng 
cường khối đoàn kết, tạo sức 
mạnh nhằm bảo vệ và xây 
dựng đất nước, làm cho cuộc 
sống của nhân dân ngày càng 
tốt hơn. Muốn vậy, mỗi gia 
đình phải chú trọng giáo dục 
con cháu ngay từ tuôi nhỏ "học 
ăn, học nói, học gói, học mở”. 


Mỗi thành viên trong mọi tổ 


chức xã hội phải được giáo dục 


Tp echf 


ý thức chấp hành các nội quy - 
quy định; phải có ý thức tự giác 
tuân thủ trật tự kỷ cương, phục 
tùng sự lãnh đạo, và người chỉ 
huy của tổ chức, đơn vị mình. 

Phục tùng sự lãnh đạo, là 
phục tùng một tổ chức hoạt 
động theo tôn chỉ, mục đích đã 
xác định. Đương nhiên, cá 
nhân người lãnh đạo chỉ huy 
chỉ là một con người. Họ cũng 
có những ưu, nhược điểm 
riêng, bởi "nhân vô thập toàn”. 
Họ không thể biết tất cả. mọi 
điều, giỏi tất cả mọi việc và 
cũng có sai sót, khuyết điểm. 
Cũng như mỗi chúng ta, không 
ai dám khẳng định suốt đời 
mình không có sai sót. 

Không phục tùng sự lãnh 
đạo là yêu kém ý thức tổ chức, 
vi phạm kỷ luật là mầm mống 
của sự mất đoàn kết. 

Có nhiều nguyên nhân của 
sự không phục tùng. Với cấp 
trên, do người lãnh đạo có sai 
phạm về phẩm chất đạo đức 
hoặc năng lực chưa tương xứng 
với chức vụ, gây tốn hại đến uy 
tín, danh dự của tổ chức. Ngoài 
ra, không phục tùng sự lãnh 
đạo có căn nguyên sâu xa là số 
đông dân ta xuất thân từ nông 
thôn, ý thức tổ chức, tôn trọng 
pháp luật còn hạn chế. 

Ngoài ra, không ít người 
có biểu hiện tự cho mình hơn 


* Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


Cfluv gui 2Öô (Điện tập 


Yạp ehí Gộng sản 


mọi người, cái gì cũng biết, và 
tự cho ý kiến của mình là 
hay hơn, là quan trọng nhất, 
thường chê bai, khinh thường 
người khác, kể cả cấp trên, cho 
người đó là dốt, năng lực yếu 
kém, không xứng đáng lãnh 
đạo. Trong lúc đó chính họ khi 
thực hiện công việc được giao 
thường đạt hiệu quả ở mức bình 
thường, thậm chí ở mức yếu 
kém. Họ không thực lòng phê 


bình, đóng góp ý kiến xây , 


dựng vì mục đích và vì lợi ích 
chung. Họ tìm cách kết bè kéo 
cánh với những người cùng "ý 
tưởng", "cùng cảnh ngộ”, tạo 
phe cánh bày mưu tính kế, bất 


SẴN SÀNG KIỀU ẤY... 
(Tiếp theo trang 63) 


- Biết cả rồi đấy, nhưng 
vận dụng "nguyên lý Ma-kê- 
no" (mặc kệ nó), ta lo lấy thân 
ta, còn việc ai người ấy Ìo, 
miễn đừng động đến ta là 
được; 

- Nếu ta có chút lợi, dù 
nhỏ mấy, ta cũng "sẵn sàng" 
ủng hộ, nếu có vi phạm pháp 
luật thì đã có ông cán bộ nhà 
nước lo, ta chỉ là "phó thường 
dân”, chẳng có gì để mất. 

Nói đến đây, anh bạn tôi 
dẫn chứng ra một câu chuyện 
khôi hài rằng, một lần về 
kiểm toán tại một cơ sở rất xa 
trung tâm thành phố, thuộc 
diện "cao - sâu - xa". Khi lần 
theo dư luận của quần chúng 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


chấp lẽ phải và sự thật; dùng 
mọi biện pháp, kể cả biện pháp 
tinh vi, kể cả thủ đoạn thấp hèn 
từ nói xấu bôi nhọ đến "hạ bệ" 
cấp trên. 

Biến tướng mức cao hơn về 
sự không phục tùng là trên nói 
dưới không nghe, hoặc có nghe 
nhưng ậm ở cho qua chuyện. 
Việc chấp hành các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước không nghiêm. 
Đây cũng chính là một nguyên 
nhân làm cho cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực, tham nhũng và 
sự trì trệ ở nước ta hiệu quả và 
kết quả chưa tốt. _ 


đến tận cùng của cái gọi là 
"chân lý", tức là chất vấn 
người dân bình thường đã có 
ký nhận, hay điểm chỉ vào 
danh sách biên nhận, thi mọi 
người mới hết sức ngạc nhiên. 
Nhiều người dân đã sẵn sàng 
ký vào danh sách phát tiên dự 
án với số lượng trên giấy lớn 
gấp hàng chục, hàng trăm lần 
số tiền thực tế vào tay họ. 
Khi hỏi tại sao ông, bà làm 
như vậy thì đoàn cán bộ kiểm 
toán được trả lời, đại thể, gần 
như giống nhau, rằng: ông 
cán bộ nhà nước mang tiền 
đến bảo ký thì được nhận tiên, 
nên chúng tôi sẵn sàng ký 
thôi. Có người còn thản nhiên 
nói, từ nhỏ đến giờ có bao giờ 
vừa được ký, lại vừa được 
nhận tiền đâu. Nếu cứ như thế 


Đối với cấp trên muốn cho 
cấp dưới, cho quần chúng nhân 
dân phục tùng, nghe theo mình, 
bản thân phải là hạt nhân đoàn 
kết nội bộ, có khả năng tập hợp 
quần chúng: phải công minh, 
nghiêm túc trong công việc và 


cả trong nếp sống sinh hoạt, 


chăm chỉ học hỏi, rèn luyện để 
không ngừng nâng cao trình độ 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật 
nghiệp vụ, biết "dụng người 
như dụng gỗ", luôn ủng hộ sự 
sáng tạo, ủng hộ cái mới, 
không quan liêu, thực sự là tấm 
gương tốt, xứng đáng là "người 
thầy", được cấp dưới tin cậy, 
kính trọng. 


^° t† 


chúng tôi "sẵn sàng"... ký cả 
ngày, khỏe hơn làm nương, 
làm rẫy, hay đi hái củi trên 
núi ! 

Câu chuyện anh bạn tôi 
nêu ra trên đây có lẽ chỉ là 
một chuyện rất nhỏ, trong 
muôn vàn chuyện và cũng 
không phải chỉ có những nơi 
vùng sâu, vùng xa, mà có cả ở 
vùng gần. Thế mới biết, 
những kẻ tham nhũng thường 
có "trăm phương, ngàn kế" để 
hợp thức hóa đồng tiền bẩn 
thu, bòn rút của dân, của 
nước. Tôi bỗng thấy như có 
điều gì đó man mát sau gáy 
minh, và một câu hỏi tự nhiên 
nảy ra: Không biết đã có bao 
giờ mình "sẵn sàng" trong 
những trường hợp như vậy 
chưa nhỉ?. 
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” Thế 


(ú0I Hä8 


li: Vấn đề - Sự kiện 


Vạp chí Gộng sản 


1U EWXE L1) 


Lĩ “$ LỆ| Lít H01 Sĩ HãY TẤT Yêu LIÑH SỨ) 


HÁNG Mười năm 1917, một cơn bão 

| cách mạng đã nổ ra ở nước Nga, làm 
nên "mười ngày rung chuyển thế giới". 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, nếu 
chưa phải là hồi chuông báo tử đối với toàn bộ 
thế giới cũ - một thế giới áp bức, bóc lột và bất 
công, thì chí ít cũng đã cứu các dân tộc sinh 
sống trên 1/6 diện tích địa cầu chẳng những 
thoát khỏi cảnh hỗn mang tàn khốc của cuộc 
chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mà còn tạo 
cho họ có được một gương mặt mới, một tư thế 
mới: Đó là gương mặt, là tư thế của những 
người lần đầu tiên được làm chủ vận mệnh của 
mình. Đây quả là thắng lợi vĩ đại của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động Nga dưới sự 
lãnh đạo của một chính đảng mác-xít - lê-nin- 
nít - Đảng Công nhân Xã hội dân chủ (bôn-sê- 
vích) Nga và của lãnh tụ V.IL Lê-nin. Đối với 
giai cấp tư sản Nga, đây là một thất bại quá lớn 
và đến quá nhanh, ngoài SỨC tưởng tượng của 
họ. Đối với các giai cấp tư sản cầm quyền ở các 
nước Âu - Mỹ, đây là một sự biến lớn, một cơn 
địa chấn khủng khiếp, tác động mạnh và nhiều 
mặt đến hệ thống tư bản chủ nghĩa - đế quốc 
chủ nghĩa thế giới. Do vậy, cuộc cách mạng vô 
sản này tất yếu gây nên những phản ứng với 
các mức độ khác nhau của các thế lực, các lực 
lượng, các giai tầng khác nhau. Các giai cấp, 
các thế lực bị mất đi quyền lực và lợi ích thi thù 
hận và chống phá điên cuông, ra sức xuyên tạc, 
hạ thấp ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và 
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HÀ MỸ HƯƠNG “ 


tìm mọi cách thủ tiêu Nhà nước công nông non 
trẻ. Lại có những giới, những cá nhân mà thế 
giới quan không vượt quá khung trời chủ nghĩa 
tư bản thì hoặc là hoài nghi, hoặc là phủ nhận 
những đột phá mới bứt khỏi thế giới quan đó. 
Và ngay trong nội bộ Đảng Công nhân Xã hội 
dân chủ Nga cũng chia thành hai phái. Phái 
thiểu số (men-sê-vích) có quan điểm trái ngược 
với phái đa số (bôn-sê-vích) trong Đảng. Phái 
men-sê-vích cho rằng lực lượng sản xuất của 
nước Nga chưa đạt đến trình độ phát triển đầy 
đủ để thực hiện chủ nghĩa xã hội, v.v... 

Chính vì vậy, V.I. Lê-nin và những người 
mác-xít chân chính đã phải tiến hành cuộc đấu 
tranh gay gắt trên mặt trận chính trị - tư tưởng 
(trước hết trong nội bộ Đảng) nhiều năm liền 
cả trước và sau khi Cách mạng Tháng Mười nổ 
ra và thành công. Chẳng hạn, trong bài "Về 
cuộc cách mạng của chúng ta" (nhân đọc tập 
hồi ký của N.Xu-kha-nốp), V.I. Lê-nin đã phản 
bác các luận cứ của phái men-sê-vích như sau: 
"Tất cả bọn chúng đều tự xưng là mác-xít, 
nhưng chúng hiểu chủ nghĩa Mác một cách 
sách vớ hết chỗ nói. Chúng tuyệt nhiên không 
hề hiểu điểm căn bản trong chủ nghĩa Mác, tức 
là: biện chứng cách mạng của chủ nghĩa Mác”; 
"Và chẳng ai tự hỏi rằng: một dân tộc, nằm 
trong một hoàn cảnh cách mạng như hoàn cảnh 
đã diễn ra trong thời kỳ chiến tranh để quốc 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Số 21 (tháng 11 năm 2004) 


Chế giới: (ấn đề - đự kiện 


chủ nghĩa lần thứ nhất, há lại không có thể, 


trước một tình thế không có lối thoát, lao vào 
một cuộc đấu tranh có thể mang lại cho minh 
dù chỉ đôi chút hy vọng giành được những điều 
kiện không hoàn toàn quen thuộc đối với mình, 
để đạt được sự tiến bộ của văn minh hay sao?"; 
"Nếu như để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần 
phải đạt tới một trình độ văn hóa nhất định,... 
thì tại sao chúng ta lại không thể bắt đầu trước 
hết từ việc giành lấy những điều kiện tiên quyết 
cho trình độ nhất định đó bằng con đường cách 
mạng để về sau, nhờ có một chính quyền công 
nông, nhờ có chế độ Xô-viết, mà tiến lên và 
đuổi kịp những dân tộc khác?"; "Các anh nói là 
muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải văn 
minh đã. Được lắm. Nhưng tại sao chúng ta lại 
không có thể bắt đầu tạo ra ở nước ta những 
điều kiện tiên quyết ấy của văn minh, bằng 
cách đuổi cổ bợn địa chủ, đuổi cổ bọn tư bản ra 
khỏi nước Nga, để rồi bắt đầu tiến lên chủ 
nghĩa xã hội?... Những quyển sách nào nói rằng 
những sự thay đối như thế trong trình tự lịch 
sử thông thường là không thể thừa nhận được, 
không thể có được?"?, v.v... Vậy, tại sao 
không? Thử hỏi đã có "nhà thông thái” nào từ 
những năm 20 của thế kỷ XX đến nay trả lời 
được, phản bác được những câu hỏi này của 
V.I. Lê-nin chưa, trong khi thực tiễn lịch 
sử phát triển sau Cách mạng Tháng Mười ở 
nước Nga và những nước khác như Trung 
Quốc, Việt Nam, Cu-ba - vốn là những nước 
lạc hậu về kinh tế - lại đã và đang chứng minh 
tính đúng đắn trong những luận điểm trên của 
Lê-nin? 

Sau khi V.I. Lê-nin mắt, cuộc đấu tranh trên 
mặt trận chính trị - tư tướng xoay quanh chủ 
đề Cách mạng Tháng Mười vẫn diễn ra không 
ngừng, ngay cả khi thực thể do Cách mạng 
Tháng Mười tạo dựng là Liên Xô đã trở nên 
hùng mạnh, đã chứng tỏ trên thực tế bản chất 
ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Còn 
sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực rơi vào tình 
trạng khủng hoảng dẫn đến thất bại ở Liên Xô 
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và Trung, Đông. Âu, các thế lực chống cộng 
càng cao giọng về "sự lầm lạc lịch sử" của Cách 
mạng Tháng Mười, của V.I. Lê-nin và những 
người bôn-sê-vích. Năm 1988, cựu Tổng thống 
Mỹ R. Ních-xơn cho ra đời cuốn "1999: chiến 
thắng không cần chiến tranh"; năm 1989, 
Z. Brê-din-xki - nguyên cố vấn an ninh quốc 
gia của Tổng thống Mỹ J. Ca-tơ lại viết cuốn 
"Thất bại lớn - sự ra đời và cái chết của chủ 
nghĩa cộng sản trong thế kỷ XX". Ngay sau khi 
xuất bản, những cuốn sách này đã được giới 
chính trị ở Mỹ và phương Tây hết lời tán 
đương, coi chúng như là "bài kinh cầu hồn" cho 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Trong Lời 
nói đầu cuốn "Thất bại lớn - sự ra đời và cái 
chết của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XX", 
Z. Brê-din-xki cho rằng "Chủ nghĩa cộng sản 
sẽ được nhớ lại như một sự lầm lạc kỳ lạ nhất 
về chính trị và trí tuệ của thế kỷ XX"®: "Chủ 
nghĩa Mác là một học thuyết phương Tây do 
một người Đức gốc Do Thái ngồi ỏ ở phòng đọc 
Viện bảo tàng Anh thảo ra”, rôi Toài thực vật 
xa lạ này đã được cấy VàO để quốc Á - Âu xa 
xôi, sống theo các truyền thống của chủ nghĩa 
quân phiệt bán phương Đông” °... Mặc dù công 
bằng mà nói, không phải mọi điều được trinh 


"bày trong cuôn sách này là hoàn toàn sai, 


nhưng do bị chỉ phối bởi lập trường chính trị 
chống cộng, Z. Brê-din-xki đã cố chứng minh 
trạng thái khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội là 
có căn nguyên sâu xa, bắt nguồn từ một "bước 
đi lầm lạc", từ bản chất của chủ nghĩa xã hội, 
nên không thê khắc phục được và chỉ có thể 
dẫn đến thất bại hoàn toàn mà thôi (!) Đây là 
một luận điệu khá quen thuộc và khá điền hình 
của các học giả, chính khách phương Tây khi 


(1) V.I. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 45, tr 433 

(2), (3) Z. Brê-din-xki: Thất bại lớn - Sự ra đời và 
cái chết của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XX, Bản 
dịch của Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, 
tr 10, 347 
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chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng, 
nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn đang tôn tại, 
các đảng cộng sản và công nhân đang cầm 
quyền. Còn đến khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì những cái loa 
tuyên truyền cho sự bất biến, sự vĩnh hằng của 
chủ nghĩa tư bản càng được thể lớn tiếng về 
"sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản", và rằng 
Cách mạng Tháng Mười chỉ là "một cuộc phiêu 
lưu", "một bước nhảy liều lĩnh vào một lĩnh vực 
chưa ai biết đến", "một cuộc nổi dậy trái quy 
luật", "một thứ đẻ non”, v.v... Một học giả 
Pháp, ông Ph.M. Đờ-pha-gơ viết: "Những ước 
mơ lớn lao, và trước hết, ước mơ của cuộc cách 
mạng cộng sản đã bị sụp đổ dưới sức mạnh của 
những mâu thuẫn của chính họ - Liên Xô, ngọn 
cờ của chủ nghĩa xã hội đang chết dần biến 
thành một xác ướp khô"“. Còn tiến sĩ kinh tế 
học Nga G. Pô-pốp thì viết: "Lê-nin và những 
người bôn-sê-vích tự thuyết phục mình và 
thuyết phục đất nước rằng nền kinh tế Nga đã 
chín muôi và thậm chí quá chín muôi để 
chuyển lên chủ nghĩa xã hội" (nhưng Lê-nin 
nói như vậy, lúc nào và ở đâu thì vị tiến sĩ này 
không viện dẫn ra được). 

Phải chăng Cách mạng Tháng Mười là một 
sự "lầm lạc lịch sử", là hạt giống từ "một loài 
thực vật xa lạ" được gieo vào một mảnh đất 
hoàn toàn không thích hợp nên sớm muộn cũng 
sẽ thui chột? Phải chăng việc Liên Xô và các 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ 
cũng có nghĩa là tiêu vong luôn cả những ước 
mơ, sụp đổ luôn những cố gắng xây dựng một 
xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng cho loài 
người, cho các dân tộc? Chúng ta hãy quay trở 
lại nước Nga đầu thế kỷ XX để xem điều gì đã 
dẫn tới "sự nôi dậy" của quần chúng lao động 
Nga năm 1917: sự áp đặt từ bên trên, từ một 
nhóm người ham muốn quyền lực và bạo lực, 
hay đó là quy luật vận động tất yếu của lịch sử? 

Nước Nga đầu thế kỷ XX là một thực thể 
chính trị - kinh tế - xã hội rất phức tạp. Tính 
chất phức tạp của nước Nga không chỉ về địa lý 
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(đất đai mênh mông, vị trí bản lề giữa châu Âu 
và châu Á), mà chủ yếu về mặt xã hội. Nơi đây 
có hơn 100 dân tộc, sắc tộc sinh sống nhưng rất 
khác nhau về tôn giáo, tín ngưỡng, lối sống, 
trình độ chính trị, kinh tế - xã hội. Tuy đã bước 
sang giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, 
nhưng về chính trị, nước Nga vẫn là một nước 
quân chủ chuyên chế, quyền lực . tuyệt đối năm 
trong tay các Sa hoàng cha truyền con nối của 
triều đại Rô-ma-nốp. Chính vì vậy, nước Nga 
Sa hoàng từ lâu đã là "ngục tù của các dân tộc 
Hơn nữa, chế độ Sa hoàng không những là dinh 
lũy của các thế lực phong kiến phản động châu 
Âu, mà còn là chỗ dựa cho giai cấp tư sản N BA - 
một giai cấp vốn sinh sau đẻ muộn, khá yếu 
đuối và bạc nhược. Lúc bấy giờ, nước Nga trở 
thành điểm giao thoa, là nơi đụng độ của các 
trào lưu tư tưởng cũ và mới với các sắc thái 
khác nhau, từ quân chủ chuyên chế, quân chủ 
lập hiến, đến dân chủ - tư sản, dân chủ - xã hội 
và tư tưởng mác-xít. Vị vậy, nước Nga không 
những là nơi tích tụ, tập trung những mâu thuẫn 
CƠ bản và gay gắt, điển hình cho thời đại để 
quốc chủ nghĩa, mà những mâu thuẫn đó còn 
mang tính chất phức tạp, đặc thù của nước 
Nga. Trong hoàn cảnh như vậy, ngay từ cuối 
thế kỷ XX, V.I. Lê-nin và những người mác-xít 
chân chính đã phải tiến hành cuộc đấu tranh lâu 
đài và không khoan nhượng không những đối 
với chế độ Sa hoàng và giai cấp tư sản, mà còn 
với phái men-sê-vích trong Đảng Công nhân 
Xã hội dân chủ Nga. 

Trong bầu không khí ngột ngạt những năm 
đầu thế kỷ XX đó, đã bùng nổ cuộc chiến tranh 
giữa hai đế quốc Nga và Nhật (1904 - 1905), 
kết quả là đế quốc Nga thất bại. Và như là 


(4) Ph.M. Đờ-pha-gơ: “Nước Nga: Một quốc gia như 
những quốc gia khác?" Tạp chí Quốc phòng (Pháp), 
số 829/1996, Bản dịch của Viện Thông tin khoa học, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1996 

(5) Dẫn theo A.P. Bu-ten-cô: “Sự thật và sự dối trá về 
các cuộc cách mạng năm 1917”, Tạp chí Nghiên cứu xã 
hội học (tiếng Nga), số 2-1997, tr 40 
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hệ quả của cuộc chiến tranh đế quốc này, cuộc 
cách mạng 1905 - 1907 đã nổ ra và thực sự là 
sự nổi dậy của quần chúng lao động Nga bị ấp 
bức đọa đầy, dưới sự lãnh đạo của giai cấp VÔ 
sản Nga. Nhưng cuộc đấu tranh ngoan Cường, 
bất khuất của những người lao động hằng khao 
khát tự do, từng nung nâu ý chí giải phóng khỏi 
"ngục tù của các dân tộc”, lại mang nặng tính 
chất tự phát, thiếu tổ chức, nên đã thất bại, bị 
đàn áp dã man, bị đìm trong bể máu. Song như 
V.I. Lê-nin nhấn mạnh, cuộc cách mạng 1905 - 
1907 đã thức tỉnh nhân dân Nga khỏi cơn mê 
ngủ kéo dài và là cuộc tổng diễn tập đầu tiên 
chuẩn bị cho cách mạng vô sản. 

Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất 
bùng nổ, lôi kéo hàng trăm triệu người vào một 
cuộc chiến đâm máu. vì quyền lợi ích kỷ của 
các thể lực cầm quyên, trong đó có để quốc 
Nga. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm gia 
tăng tính chất phức tạp của xã hội Nga và đẩy 
những mâu thuẫn đã tích tụ ở đó lên đến đỉnh 
điểm, dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 
1917, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế đã 
mục ruông, thối nát, lỗi thời, thiết lập nền dân 
chủ tư sản U nước “Nga. Đây là một thắng lợi 
lớn, tạo tiền đề hết sức quan trọng cho cách 
mạng vô sản về sau. 


Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng Hai, khi 
đã giành chính quyên về tay mình, giai cấp tư 
sản Nga lại vừa không thể, vừa không muốn 
thực hiện những nhiệm vụ chính yếu của một 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản nói chung. Đại 
đa số người dân lao động Nga không những vẫn 
phải sống trong cảnh bân hàn, bị bóc lột, bị đàn 
áp, mà còn tiếp tục bị xô _, vào một cuộc 


chiến tranh phi nghĩa - chiến tranh thế giới lần. 


thứ nhất. Trong hoàn cảnh lịch sử nước Nga lúc 
đó, khi cả chính phủ lâm thời lẫn các Xô-viết 


đã thỏa hiệp đều không muốn thực hiện những 


nhiệm vụ đã chín muôi của cách mạng tư sản, 
thì lực lượng có thể cứu nước Nga ra khỏi vũng 
lầy của chiến tranh thế giới thứ nhất không thể 
là giai cấp tư sản Nga quá yếu ớt và bạc nhược, 
mà chỉ có thể là liên minh cách mạng của giai 
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cấp công nhân, nông dân và binh lính dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Công nhân Xã hội dân chủ 
(bôn-sê-vích) Nga đã được giác ngộ, tôi luyện 
và trưởng thành. Đây là nhân tố quyết định dẫn 
đến sự bùng nổ Cách mạng Tháng Mười Nga 
năm 1917. 

Như vậy là do tác động của các nhân tố chủ 
quan và khách quan, bên trong và bên ngoài, 
Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra và nhanh 
chóng thắng lợi, phù hợp với sự vận động của 
những mâu thuẫn của thời đại và những mâu 
thuần nội tại trong lòng xã hội Nga lúc đó. 
Cách mạng "Thắng Mười thắng lợi còn do 
V.]. Lê-nin và Đảng bôn-sê-vích biết chớp thời 
cơ và biết vận dụng, phát triển sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác, rồi từ đó "nhận 
về minh toàn bộ ,pánh nặng lịch sử và những 
gian nan vất vả của người đi trước mở đường". 
Cách mạng Tháng Mười thành công đã cho ra 
đời một chế độ chính trị - xã hội kiểu mới, sự" 
về chất so với tất cả các chế độ chính trị - 
hội đã và đang tồn tại trên thế giới lúc đó. Đó 
là một chế độ xã hội khẳng định quyền. làm 
chủ của nhân dân lao động, quyền tự quyết và 
quyền bình đẳng. của tất cả các dân tộc. Lần đầu 
tiên trong lịch sử loài người, nền dân chủ cho 
số đông, nên dân chủ bảo đảm lợi ích và quyền 
lực thực tế của người lao động trong các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, trước hết là về chính 
trị và kinh tế, đã được xây dựng. Cách mạng 
Tháng Mười đã đặt nên móng đê nhân dân các 
dân tộc sinh sống ở nước Nga bắt đầu sự nghiệp 
xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, bác 
ái - vốn là những ước mơ, khát vọng cháy bỏng 
tự ngàn xưa của nhân loại. 

Rõ ràng Cách mạng Tháng Mười chính là 
"sự vùng lên (có tổ chức) của những ai cực khổ, 
bần hàn", là sự kế thừa, phát triển và đáp ứng 
những tự tưởng tiến bộ cũng như khát vọng tự 
giải phóng, khát vọng tự làm chủ vận mệnh 
của nhân dân Nga, của nhân loại chứ đâu phải 
là "sự lầm lạc lịch sử", "sự áp đặt từ bên trên", 


(Xem tiếp trang 73) 
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Kữn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc - 
một số nót tương tông túi tăn hóa Việfv Van 


I - Mấy nét sơ lược về văn hóa - nghệ 
thuật Hàn Quốc 

Hàn Quốc có nền văn hóa lâu đời, có cơ 
tầng Đông Bắc Á. Từ những yếu tổ nhân học, 
địa hình, ngôn ngữ đến quá trình sinh tồn và 
phát triển của con người, cùng với phong tục, 
tín ngưỡng đã tạo ra những điều kiện để nảy 
sinh một nền văn hóa bản địa lâu đời, phong 
phú và đậm nét Hàn. Truyền thống tiếng Hàn 
và chữ viết Han-gun (Hangul) cùng với một 
hệ thống tôn giáo đa dạng (gồm Phật giáo, 
Không giáo, Đạo giáo, đạo Sa-man (Shaman) 
và về sau có thêm Đạo cơ đốc giáo) là yếu: tố 
ban đầu để hình thành nền văn hóa Hàn Quốc. 
Nền văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc ngày càng 
được tô đậm thêm bằng tinh thần yêu nước và 
ý thức dân tộc được hun đúc qua lịch sử đấu 
tranh chống ngoại xâm. Tính bán đảo và đại 
dương đã tạo ra điều kiện nây sinh một nên 
văn hóa bản địa, tuy về sau có thêm sự trộn 
lẫn, tiếp nhận của văn hóa nước ngoài, nhưng 
vẫn giữ được sắc thái riêng. 

Nền văn hóa Hàn Quốc biểu hiện rõ nét 
trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đặc biệt 
là âm nhạc, múa, mỹ thuật, điêu khắc và sân 
khấu. 

Văn học sơ khai của Hàn Quốc chủ yếu 
gồm các bài hát và câu chuyện trữ tình về các 
truyền thuyết và thần thoại. Trong thời kỳ đầu 
của vương triều Kô-ri-ô (Koryo) và thời kỳ 
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đầu của Chô-son (Choson), văn học dân gian 
bằng tiếng địa phương rất phong phú. Các câu 
chuyện tinh yêu và chuyện kể về lòng dũng 
cảm bắt đầu xuất hiện dưới dạng tiểu thuyết 
từ thế kỷ XVI. Sang thế kỷ XVIII ngày càng 
có nhiều tiểu thuyết châm biếm và tiểu 
thuyết lãng mạn. Sự xuất hiện các thể loại văn 
học phương Tây từ đầu thế kỷ XX đã tạo 
nên "phong trào văn học mới" mà những tư 
tưởng của nó vẫn tiếp tục chi phối nền văn học 
Hàn Quốc cho tới ngày nay. 

Nền hội họa của Hàn Quốc in đậm một 
phong cách riêng, nó có xu hướng thể hiện 
trong phạm vi nhỏ và có đặc điểm sâu sắc hơn. 
Nó gắn liền với địa hình núi non và cây cỏ, 
động vật ở xứ sở nhỏ bé này. Những bức tranh 
trên vách mộ ở thế kỷ XIV vẽ các vị thần Sa- 
man, cảnh nhảy múa, săn bắn và các phong 
tục thời đó có sức sống và nhịp điệu mạnh mẽ. 
Hình ảnh của Đức Phật đồng nghĩa với nghệ 
thuật điêu khắc sơ khai ở Hàn Quốc. 

Sự khởi động mới của mỹ thuật Hàn Quốc 
bắt đầu từ thế kỷ XVII. Trước hết là phỏng 
theo kỹ thuật của trường phái Nam Trung Hoa 
để vẽ phong cảnh, tiếp đến là phương pháp 
phương Tây. Chính thời kỳ này đánh dấu sự 
lớn mạnh của nền hội họa dân gian Hàn Quốc. 

Nghệ thuật biểu diễn của Hàn Quốc đã có 
từ lâu và rất đa dạng. Một trong những mặt 
phong phú nhất của văn hóa Hàn Quốc là 
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di sản âm nhạc và múa. Nhạc độc tấu giữ vị trí 
nổi bật trong đêm diễn. Âm nhạc truyền thống 
Hàn Quốc chủ yếu là âm nhạc thời vương triều 
Chô-son (1390 - 1910). Múa là thành phần 
chính trong các buổi biêu diễn âm nhạc truyền 
thống, dù là múa trong các nghỉ lễ ở đèn chùa, 
múa cung đình chậm chạp, nhịp nhàng hay 
múa dân gian sôi động của quân chúng. Múa 
của Hàn Quốc, tựu trưng gôm ba loại: múa 
Sa-man - loại múa tín ngưỡng đã có 3000 năm, 
múa Phật giáo và múa Khống giáo. Truyền 
thống nhảy múa với các yếu tố tôn giáo đậm 
nét, được bổ sung và thay đổi qua nhiều thế kỷ 
là một trong những khía cạnh đặc trưng nhất 
của nghệ thuật Hàn Quốc. 

Hàn Quốc là nước có nền nghệ thuật diễn 
xướng dân gian sôi động, được nhiều người 
ưa thích. 

II - Những nét tương đông giữa văn hóa - 
nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam 

1 - Về văn hóa 

Trong quá trình hình thành và phát triển 
văn hóa - nghệ thuật mỗi nước đều có sự tiếp 
biến, giao thoa, hội nhập làm điểm tựa để 
cùng vươn lên chiếm lĩnh những giá trị mới 
của nhân loại, tôn vinh, bảo tồn những giá trị 
truyền thống, những bản sắc độc đáo của 
mình. Sự phát triển bền vững đối với mỗi quốc 
gia đều phải dựa trên nền tảng của những 
giá trị văn hóa nhất định. Điều này thể hiện 
rõ trong quá trình lịch sử của hai dân tộc 
Việt - Hàn. Bằng lao động sáng tạo và ý chí 
đấu tranh bền bỉ, kiên cường trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước, nhân dân hai nước 
Việt Nam - Hàn Quốc đã xây đắp nên nền văn 
hóa phong phú đa dạng, mang đậm bản sắc 
của dân tộc minh. 

Bản sắc dân tộc của nền văn hóa - nghệ 
thuật hai nước là bao gồm những giá trị bền 
vững, những tỉnh hoa được vun đắp qua lịch sử 
hàng ngàn năm. Cái chung đó thể hiện ở lòng 
yêu nước, tự tôn, tự cường dân tộc, tinh thần 
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cộng đồng gắn chặt cá nhân và làng xã, Tổ 
quôc. Cái lợi thế của văn hóa - nghệ thuật hai 
nước là ở chỗ, đây là nơi hội tụ của nên văn 
minh châu Á, nơi đang diễn ra sự tiếp xúc 
Đông - Tây ngày một gia tăng. Cả hai dân tộc 
đều tÓ ra có bản lĩnh và có kinh nghiệm trong 
tiếp biến văn hóa, bảo đảm tính bền vững xã 
hội, tính kế thừa và không bị trộn lần ngay khi 
hội nhập. Vì vậy, trong quá trình tiếp biến với 
văn hóa nước ngoài, Việt Nam - Hàn Quốc có 
chung những đặc điểm sau: 

a) Trong hệ giá trị của người Việt và người 
Hàn thì lòng yêu nƯỚC, ý thức dân tộc được đề 
cao. Cả hai dân tộc sẵn sàng tiếp nhận các yếu 
tố văn hóa ngoại. lai để làm cho nên văn hóa 
của họ trở nên cởi mở, năng động và có tính 
thích nghi. 


b) Trong tiếp biến + văn hóa, hai dân tộc 
Việt - Hàn đều đã bản địa hóa các yếu tố ngoại 
sinh theo hướng hiện đại hóa, tạo nên một cơ 
cấu văn hóa đồng bộ, đa dạng theo trào lưu của 
thế giới. Điều này thể hiện rõ nhất trong nghệ 
thuật và lối sống. Tuy nhiên, sự tiếp nhận 
ngoại sinh ở mỗi dân tộc có khác nhau ở mức 
độ và phạm vi ảnh hưởng. Trong cuốn "Hình 
ảnh Hàn Quốc" do Học viện Hàn Quốc xuất 
bản năm 1982 có viết: "Nhưng từ năm 1945, 
sau khi Hàn Quốc được giải phóng, Hàn Quốc 
đã tiếp nhận văn hóa phương Tây một cách có 
ý thức rõ rệt và thực sự noi gương phương Tây 
trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, 
văn hóa..., coi nó như một mô hình mẫu mực 
của hiện đại hóa". 

c) Quá trình tiếp biến văn hóa - nghệ thuật 
bao giờ cũng trải qua ba bước: lúc đâu là phản 
ứng chống đối, tiệp đến là cộng sinh và cuối 
cùng là hòa nhập. 

đ) Cả hai nước đều có một lực lượng văn 
hóa - nghệ thuật đầy tài năng và phẩm chất đã 
và đang góp phần phát triển nền văn hóa 
dân tộc theo hướng hiện đại hóa trên nền 
tảng của một nền văn hóa truyền thống và 
hướng nhân dân theo một lý tưởng thấm mỹ 
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lành mạnh, nhân bản và giữ được những nét 
riêng của mình. Điều đáng nói ở đây là cả hai 
dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc đang biết khai 
thác những lợi thế của mình, những nét riêng 
để làm cho cấu trúc bề mặt của văn hóa - nghệ 
thuật thêm đa dạng, phong phú, hiện đại và 
cầu trúc chiều sâu thêm lắng kết, tạo nên bản 
sắc dân tộc đồng thời phát huy cái hay, cái đẹp 
của truyền thống để tỏa ra bốn phương. 

2 - Về nghệ thuật 

Những nét tương đồng này được biêu hiện 
rõ nhất trong lĩnh vực nghệ thuật truyền 
thống, mà trước hết là nghệ thuật biểu diễn 
(performing arts) bao gồm sân hiên múa, âm 
nhạc... 

a) Một trong những nguồn gốc hình thành 
nên nghệ thuật truyền thống. môi nước là tôn 
giáo, là tín ngưỡng. Yếu tố tâm linh thấm 
đượm trong các trò diễn, điệu múa, câu hát 
nhân những ngày tế lễ. Chẳng, hạn, múa Sa- 
man, múa Phật giáo và múa Không giáo đều ra 
đời từ các động tác tế lễ xa xưa của người Hàn 
Quốc. Ở Việt Nam cũng vậy. N gười Mường ở Ở 
Thanh Hóa có múa roại xuất phát từ các nghi 
thức cúng ma chay. Ở Vĩnh Phúc có hội múa 
đâu rồng mang đậm màu sắc nghỉ lễ, biêu hiện 
sức mạnh của con người và con người lại được 
thân linh che chở. 

b) Từ nguồn gốc của các tác phâm nghệ 
thuật là tôn giáo nên tất yếu nội dung của nó 
đều mang đậm yếu tố tôn giáo, hàm chứa chất 
huyền ảo, dễ truyền cảm. Đáng lưu ý là ở nghệ 
thuật biểu diễn của hai dân tộc có nhiều nét 
chung về chất liệu trình diễn. Dạng sân khấu 
tổng hợp có cả đạo và đời, giữa trần gian mà 
thánh thần, cách điệu, ước lệ mà rất chân thật. 
Dù dưới dạng hát giao duyên (Việt Nam) hay 
hát nói (Hàn Quốc), dù là múa đèn, múa dâng 
hoa (Việt Nam) hay múa Sung-mu (Sungmu), 
San-pu-ri (Salp'un) (Hàn Quốc) cũng như 
trong nhiều vở kịch hát của hai nước luôn có 
mặt của các thầy mo, thầy cúng, phù thủy... 
Âm nhạc là loại hình đượm màu tôn giáo hơn 
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cả. Nhạc quý tộc Chông-ác (Chong-ak) trang 
trọng, uy nghỉ có tính chất nghỉ thức, bao gồm 
nhạc nghi lễ của đạo Khổng và nhạc của triều 
đình, trong khi nhạc bình dân Sóc-ác (Sog-ak) 
lại mạnh mẽ, đầy sức sống, lại gồm nhạc của 
Phật giáo và đạo Sa-man hoặc nhạc dân gian 
của nông dân. Bằng những nghỉ thức tôn giáo, 
VỚI những lời cầu xin theo nhạc điệu và lễ vật, 
con người mong muốn làm vơi đi những cơn 
thịnh nộ của các linh hồn, đem lại sự yên lành 
cho mọi nhà. Ở Việt Nam, chất tôn giáo, sự tín 
ngưỡng thể hiện rõ nhất trong các loại hình 
kịch hát, trước hết là chèo và các hình thức 
diễn xướng dân gian. 

c) Tính phổ biến trong các vở diễn truyền 
thống của Hàn Quốc cũng như của Việt Nam 


là tính nhân văn cao cả. Dù dưới dạng nghệ 


thuật nào nó cũng thể hiện sự ca ngợi con 
người lao động, ca ngợi tình yêu lứa đôi, đề 
cao mọi cách ứng xử đẹp, có đạo lý trong gia 
đình, ngoài xã hội. Nghệ thuật truyền thống 
của hai dân tộc. đều có những nét chung, nó 
thường lý giải về đạo lý làm người, song phân 
lớn vẫn là những đề tài lịch sử kể về chiến 
công của những người anh hùng. Những vở 
diễn, những tiết mục văn nghệ nói về tình bạn, 
tình yêu chiếm tỷ lệ khá cao trong các chương 
trình biểu diễn. 

d) Tính dân gian trong các loại hình nghệ 
thuật truyền thống của Việt Nam - Hàn Quốc 
là phố biến. Quanh năm dân chúng tắm mình 
trong không khí văn hóa dân gian. Tính dân 
gian rất đậm nét trong các hình thức diễn 
xướng ở Việt Nam, đặc biệt trong những ngày 
lễ hội. Chất dân gian chính. là nguôn cung câp 
vô tận cho nghệ thuật truyền thống. Tuy vậy, 
hiện nay ở cả hai dân tộc, những hình thức 
mang đậm chất dân gian phần lớn chỉ tồn tại ở 
nông thôn. 

đ) Đặc trưng chung của nghệ thuật truyền 
thống Việt Nam - Hàn Quốc là tính cách điệu 
và ước lệ. Đó là quan điểm mỹ học châu Á. 
Tính ước lệ trở thành nếp nghĩ của đông đảo 
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người xem. Nó thể hiện cả trong cách hóa 
trang, trang trí và động tác biểu hiện. Đây là 
loại nghệ thuật đồng cảm, mang tính quần 
chúng sâu sắc. Tuông của Việt Nam là một 
điền hình. 


e) Sự bắt gặp trong nghệ thuật biểu diễn 
của Việt Nam và Hàn Quốc. là yếu tố kể 
chuyện - một đặc điểm găn liền với sự phát 
triển của nghệ thuật truyền thống phương 
Đông. Các vở diễn ở hai nước này phần lớn 
được xây dựng theo cả bộ sử thị, những câu 
chuyện lịch SỬ hay dần gian, tôn giáo của từng 
cộng đồng người. Cầu trúc của các vở cũng 
nói lên đặc trưng kể chuyện của sân khấu, 
khác với kịch phương Tây. 

Sự tương đồng về nhiều mặt trong văn 
hóa - nghệ thuật của hai nước đã làm cho hai 
dân tộc hiểu nhau thêm. 

Bán đảo Hàn Quốc là một vùng đất không 
rộng, thiên nhiên chưa thật ưu đãi. Dân tộc 
Hàn không đông, lại sống bên cạnh những 
nước lớn trong khu vực. Trong quá trình tồn 
tại và phát triển, văn hóa Hàn đã tiếp nhận 
nhiều yêu tố ngoại sinh. Sự tiếp nhận này xét 
về nhiêu phương diện là sớm và đậm nét. Song 
họ vẫn giữ được những sắc thái riêng của 
mình để tạo dựng một nên văn hóa truyền 
thống, phong phú đầy bản sắc dân tộc. Văn 
hóa quá khứ có mặt trong cuộc sống hiện tại 
và là một nhân tổ tạo nên sự phát triên thần kỳ 
Hàn Quốc. 

Sự thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Hàn Quốc là một bước tiến cơ bản trong quá 
trinh hội nhập. Nó xóa đi bao trở ngại đã từng 
chi phối trong quá khứ, mở ra triền vọng về 
một quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác có 
hiệu quả. Về mặt văn hóa - nghệ thuật cũng 
vậy, hội nhập không chỉ là tiếp nhận, mà còn 
là phát huy, chọn lọc để thu về những cái hay, 
cái đẹp của bạn bè, làm cho nên văn hóa - 
nghệ thuật của mình thêm phong phú, đa dạng. 
Đông thời phát huy các giá trị truyền thống 
của mình đê góp phân xứng đáng vào kho tàng 
văn hóa nhân loại. Cì 
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CACH MẠNG THANG MƯƠI... 
(Tiếp theo trang 69) 

như luận điệu sai trái của những kể cố tình 
xuyên tạc và phủ nhận nó. Thử hỏi, trong lịch 
sử loài người đã có cuộc cách mạng nào đổi đời 
cho hàng triệu thân phận người lao động nghèo 
khó, thất nghiệp, thất học không những trong 
một không gian rộng lớn chiếm 1/6 diện tích 
quả địa câu, mà còn tạo cho hàng trăm triệu 
người. lao động thuộc các màu da khác nhau Ở 
châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh niềm tin sắt đá 
vào khả năng cách mạng của chính mình như 
Cách mạng Tháng Mười? An-be Anh-xtanh, 
nhà bác học lớn ở phương Tây, đã thừa nhận 
rằng: chưa có chế độ xã hội nào ngoài chế độ 
Xô-viết, chỉ trong một thời gian ngăn và trong 
hoàn cảnh khó khăn chồng chất như vậy mà đã 
làm được nhiều việc đến thế cho lợi ích của 
quảng đại quần chúng. Còn A. Di-nô-vi-ép, 
triết gia nổi tiếng người Nga - một người vì bất 
đồng chính kiến nên những năm 70 của thế kỷ 
XX đã bị trục xuất khỏi Liên Xô, sống lưu vong 
ở nước ngoài nhưng vẫn đánh giá: "Thời kỳ 
Liên Xô là đỉnh cao trong lịch sử nước Nga, là 
thành quả vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Bắt đầu 
từ khởi điểm thấp nhất, xã hội Liên Xô đã thực 
hiện cuộc chạy đua vĩ đại tới định cao của văn 
hóa thế giới... Xét về lợi ích của quảng đại quần 
chúng trên lãnh thổ Liên Xô thì những việc mà 
chế độ Xô-viết đã làm được cho họ nhiều đến 
mức không thê tin được. Trong lịch sử loài 
người, chưa có một chế độ xã hội nào làm được 
nhiều đến như vậy cho quảng đại quần chúng 
nhân dân... ". 

Một cuộc cách mạng sản sinh ra một chế độ 
xã hội như vậy sao lại là một "bước đi lầm lạc 
của lịch sử" được? Câu trả lời đã quá rõ. Lì 


(6) Dẫn theo Vương Kiên Hồng, ý kiến của một người 


vốn bất đồng chính kiến đánh giá về nguyên nhân sụp 
đồ của Liên Xô, Tổ chức khoa học xã hội (Trung Quốc), 
số 6-1995, tr 72, bản dịch của Viện Thông tin khoa học, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1996 
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_ KHỦNG HOẢNG NƯỚC 
VÀ VÂN ĐÉ QUAN LÝ "VÀNG XANH”" 


Khủng hoảng nước - một bài toán hóc búa 

Chỉ mới cách đây chưa đầy ba mươi năm, 
nước được con người coi là một tặng vật của tự 
nhiên, được ban phát không giới hạn, không bao 
giờ cạn, có thể sử ' dụng mà không phải tính toán, 
thì Tây, trước mối đe dọa ngày càng tăng VỀ SỰ 
thiếu thốn các nguồn lực thế BIỚI, nước đã được 
xem như một tài nguyên chiến lược và được gọi 
là "vàng xanh". Cái chất lỏng trước đây được coi 
là chẳng có gì đặc sắc, chỉ trong vài ba năm, đã 
trở thành chủ đề chính của một loạt những hội 
thảo quốc tế, những báo cáo do các cơ quan Liên 
hợp quốc soạn thảo và của những diễn đàn khác. 
Ngày nay, một cuộc khủng hoảng toàn cầu về 
nước đang được coi là một thách thức không thể 
lần tránh đối với các chính phủ cũng như cộng 
đồng các nhà khoa học. 

Năm 1977, ở Mađen Pla-ta (Mar del Plata), 
Ác-hen-ti-na, diễn ra hội nghị đầu tiên của Liên 
hợp quốc về nước. Chương trình hành động 
M. Pla-ta yêu cầu các chính phủ "phát triển các 
kế hoạch và chương trình làm sạch và cung cấp 
nước cho các cộng đồng và xác định các giai 
đoạn tiếp theo trong khuôn khổ của những 
chương trình và mục tiêu phát triển xã hội - kinh 
tế, với sự chú ý đặc biệt đến những bộ phận thiếu 
thốn nhất trong nhân dân". Tiếp theo đó, Liên 
hợp quốc khởi động "Thập kỷ quốc tế về nước 
uống và làm sạch các nguồn nước, 1981 - 1990". 
Nhưng chỉ đến những năm 90 của thế kỷ XX, 
nước mới được coi là vấn đề ưu tiên trong 


NGUYÊN VÂN THANH “ 


chương trình nghị sự toàn cầu. Năm 1992, 
Tuyên bố của Hội nghị Liên hợp quốc về môi 
trường và phát triển ở Ri-ô đờ Gia-nê-rô thừa 
nhận tính chất toàn _guyên và tương thuộc của 
trái đất, thừa nhận ý tưởng phát triên bền vững 
và nâng mối quan tâm về môi trường lên đúng 
tầm VỐC của nó trong các chính sách quốc gia và 
quốc tế. Trước đó, để chuẩn bị cho Hội nghị 
thượng đính Ri-ô, tại cuộc họp trong tháng 
1-1992 tại Đu-blin, Ai-len, 500 chuyên gia đã 
cảnh báo: Sự khan hiếm nước ngọt và việc sử 
dụng bừa bãi tài nguyên quý báu này đã làm 
cho khả năng phát triển hợp lý và bên vững về 
sinh thái ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Sức 
khỏe và an sinh của con người, an ninh lương 
thực và công nghiệp hóa là những lĩnh vực bị đe 
dọa, các hệ thông sinh thái mà chúng trông cậy 
cũng chịu chung số phận... 

Kể từ ngày các thiết chế quốc tế lớn, đi đầu 
là Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới, ý thức 
được những hậu quả không thể tránh khỏi 
của việc khai thác không kiểm soát tài nguyên 
nước, thì tần suất gặp sỡ giữa các chuyên gia, 


-_ quan chức tăng lên và các báo cáo, các công 


trình nghiên cứu về nguồn lực này cũng nhiều 
gấp bội. Người ta khám phá lại kích thước địa 
chiến lược của nước, nguồn gốc của những căng 
thắng và những mất cân đối ở các vùng (có lúc 
bùng nổ, như trong trường hợp Trung Đông); 


* Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - I-ta-li-a 
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nơi sự kiểm soát các cơ sở thủy lợi và điều 
tiết các nguồn nước (như ở Gioóc-đa-ni, và cao 
nguyên Gô-lan) là một nguyên cớ hòa bình hay 
chiên tranh giữa Í-xra-en và các nước láng giêng 
A -rập... 

Tuy nhiên, bất chấp hàng loạt tuyên bố, nghị 
quyết chính thức và những kế hoạch hành động 
trải dài suốt mười năm qua, và bất chấp vấn đề 
nước đã được đưa lên M' trí ưu tiên thiên niên ký, 
những dữ liệu làm nền cho cuộc "khủng, hoảng 
nước ` vấn không có gì thay đổi. Báo cáo mới 
nhất về môi trường toàn câu của Chương trình 
phát triển Liên hợp. quốc (UNDP) - Toàn cảnh 
môi trường toàn câu năm 2000 (The Global 
Environment Outlook 2000) - ước tính, có tới 
20% nhân dân thế giới không tiếp cận được với 
nước sinh hoạt, và 50% không có được điều kiện 
bảo đảm vệ sinh. Trên quy mô thế giới, mỗi 
năm, nước bị ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe 
của 1,2 tỉ người và là nguyên nhân gây cái chết 
cho 15 triệu trẻ em chưa đến 5 tuổi. Một phần 
ba dân sô thế giới đang lâm vào tình trạng căng 
thắng về nước" - có nghĩa là mức tiêu thụ của họ 
cao hơn 10% lượng nước sinh hoạt có thể tái 
chế được. 

Quản lý nước vì lợi ích chung 

Hiện nay, có ba nhân tố gây ra và làm trầm 
trọng thêm cuộc khủng hoảng nước, đó là: 

1 - Nhu câu tăng: Từ đầu thế kỷ XX, nhu cầu 
về nước tăng gấp sáu lần. Đó là do dân số tăng 
và mức tiêu dùng nước trên đầu người tăng. 
Trong số đó, 70% được sử dụng cho nông 
nghiệp, 20% cho công nghiệp, các hộ gia đình 
chỉ sử dụng 10% cho sinh hoạt. 

2 - Các tầng nước ngầm bị ô nhiễm: Chủ yếu 
là do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa 
nhanh chóng, khi mà phân lớn chât thải được trút 
ra các dòng nước. Ngoài ra còn do việc sử dụng 
quá nhiều phân khoáng và thuốc trừ sâu trong 
nông nghiệp. 

3 - Lãng phí các nguôn lực: Theo Liên hợp 
quốc, khoảng một nửa lượng nước sinh hoạt đã 
được xử lý bị thất thoát trên các tuyến cấp nước; 
hệ thống thủy lợi kém hiệu quả có thể lãng phí 
đến 50% số nước sử dụng. 


Những nguyên nhân trên đòi hỏi phải suy 
nghĩ lại một , cách sâu sắc về mô thức phát triển 
siêu năng suất và định hướng ngắn hạn hiện nay. 
Những cuộc gặp gỡ quốc tế mây năm qua đã đi 
tới một đồng thuận: để thực hiện những. đầu tư 
cần thiết, quản lý sản xuất và phân phối nước 
một cách hiệu quả, nước phải được coi là một tài 
sản kinh tế. Phương pháp tiếp cận mới này ra đời 
tại Hội nghị Đu-blin năm 1992. Nguyên tắc chỉ 
đạo thứ tư và cuối cùng của nó xác định: "Nước 
được sử dụng cho nhiều mục đích, có giá trị kinh 
tế, nên phải được thừa nhận là một tài sản kinh 

tế". Nguyên tắc này đã trở thành quan điểm 
chính trong Tuyên bố của Hội nghị. Tuyên bố 
này nhận xét, quan niệm coi nước là "miền phí", 

thậm chí là "công cộng", chính là nguôn gốc của 
cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải nghiệm. 
Bởi vì, quan niệm này gây lãng phí nước và 

phương hại đến môi trường. _ 


Theo các chuyên gia, việc quản lý nước như 
một nguồn lực kinh tế có những lợi thế không 
thể tranh cãi. Nó buộc những người tiêu dùng 
phải coi nước là của hiếm, và như vậy sẽ giảm 
nhu cầu , tiết chế được lãng phí. Quản lý nước sẽ 
làm tăng lợi nhuận đầu tư vào lĩnh vực nước và 
khuyến khích đầu tư tư nhân (hiện nay chỉ mới 
có 10% đầu tư tư nhân cho các dự án cấp nước) 
vào các kết cầu hạ tầng cung cấp nước ở những 
nơi chưa có. Và cuối cùng, hình thức quản lý này 
sẽ loại bó được những. biến dạng về kinh tế, như 
những chương trình đầu tư công cộng quá mức 
và những dự án ở các khu vực sử dụng không 
mang tính cạnh tranh (các vùng hẻo lánh, kinh tế 
không phát triên). Nói cách khác là không đem 
lại nhiều lợi nhuận. Không thiếu những phản 
biện mang ' tính lô-gic, thực tiễn và đạo lý chống 
lại cách tiếp cận kinh tế đơn thuần đó. Nhiều 
chuyên gia, đặc biệt là Ri-các-đô Pê-tren-la, đã 
chứng minh rất rõ rằng, việc tăng giá nước để 
chống lãng phí và việc sử dụng kém hiệu quả tài 
nguyên này (như khai thác quá mức, ô nhiễm 
công nghiệp và thiếu nhìn xa, thiếu kế hoạch hóa 
dài hạn và mang tính tông hợp) chỉ có tác dụng 
chút ít, bởi không thê tăng giá vô tội vạ, không 
thể tăng giá mà không tính đến những lợi ích 
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kinh tế và tài chính liên quan [R. Petrella, 1998, 
66]. Tại các đô thị, nơi việc cấp nước được tư 
nhân hóa, giá tiền nước tăng mạnh, ảnh hưởng 
lớn đến túi tiền của các hộ gia đình nghèo (phải 
dành tới 10% ngân sách, thậm chí hơn nữa, để 
trả tiền nước, nhưng lại chẳng có mấy cải thiện 
đối với môi trường). Bởi vì, nước là nguồn sống 
không gì thay thế được, n nên không thể xem là 
một nguôn lực có thể tiền tệ hóa và trao đổi như 
đối với những hàng hóa khác. Ngược lại, phải 
xuất phát từ nguyên lý, SỬ dụng nước là quyên 
căn bản và không thể chuyền nhượng được của 
mọi người, và các tập thê phải có trách nhiệm 
thực hiện các phương thức đầu tư, quản lý và sử 
dụng lâu dài tài nguyên đó cho các thành viên. 

Nước là quyền phổ quát 

Kết quả tôi tệ của những thử nghiệm tư nhân 
hóa việc cung cấp nước tại các thành phố lớn ở 
phương Nam và mối đe dọa đang rình rập về 
việc tư nhân hóa "đại trà" dịch vụ cung cấp nước 
đã làm dấy lên những sáng kiến chống lại mưu 
đồ của các tập đoàn tư nhân lớn và khẳng định 
khái niệm về nước như là một quyền con người 
căn bản. Những sáng kiến đó có nhiều và đa 
dạng về bản chất nhưng đồng quy: bao gồm từ 
hành động của các tổ chức xã hội công dân, đến 
các cuộc gặp gỡ giữa các chính phủ không tán 
thành sự thao túng của thị trường, và những báo 
cáo của các nhà nghiên cứu độc lập. 

Tuyên ngôn về nước của R. Pê-tren-la có lẽ 
là một trong những kiến nghị công dân được biết 
_ đến nhiều nhất và cũng thành công nhất. Nó xuất 
phát từ nguyên lý căn bản coi nước là một tài sản 
sông còn chung của toàn thế giới, và những mục 
đích cuối cùng của nước là: Thứ nhất, quyền 
được tiếp cận nước là quyền chính trị, kinh tế, xã 
hội, cá nhân và tập thể, không thể bị tước bỏ. 
Thứ hai, nước phải được quản lý một cách bên 
vững, đoàn kết và toàn vẹn. Ưu tiên của mục 
đích thứ nhất là tạo điều kiện tiếp cận cho người 
nghèo (cần 3-tỉ vòi nước) và châm dứt các cuộc 
xung đột và tranh chấp vì nước. Ưu tiên của mục 
đích thứ hai là phải giảm lãng phí nước. Có 
nghĩa là 650 thành phố trên một triệu dân trên 
thế giới phải được trang bị các hệ thống làm sạch 
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nước. Tuyên ngôn cũng đề nghị lập hai mạng 
lưới - một là của nhân dân, gọi là Nước và nhân 
loại, dựa trên các tổ chức xã hội công dân; và 
mạng lưới kia là Các Quốc hội vê vấn đê nước, 
tài sản chung của thế giới. 

Những thành viên của các tổ chức phi chính 
phủ. và các hiệp hội bảo vệ quyền COn người, 
quyền xã hội v.v.. phối hợp với nhau trên phạm 
vi quốc tế, tăng cường các hành động chính trị 
và tăng sức ép, đặc biệt là nhân dịp các hội nghị 
quốc tế về nước. Nhân Diễn đàn La Hay, những 
công dân Phi-líp-pin đã tố cáo giá nước cao và 
chất lượng nước tôi tệ ở Ma-ni-la sau khi hai 
công ty công ích, Bắc và Nam Ma-ni-la, của Phi- 
líp-pin phải nhường chỗ cho tập đoàn Lyonnaise 
des Eaux. Một số tổ chức khác cũng nhân cơ hội 
này để lên tiếng, nhưng trước một cử tọa được 
chọn lọc gồm những người ca ngợi quản lý tư 
nhân, những hành động phản đối của những 
người tiến bộ chẳng có được mấy kết quả. Có 
triên vọng nhiều hơn là những cuộc tranh luận và 
trao đổi tại các Diễn đàn xã hội thế giới, như ở 
Póoc-tô An-giơ (Porto Alegre), Bra-xin và mới 
đây, tại Mum-bai, Ấn Độ (tháng 1-2004). Tại 
các nơi này, đã diễn ra một cách dân chủ các 
cuộc thảo luận sâu sắc giữa các nhóm công dân, 
phong trào xã hội, các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động về môi trường, các nhà khoa học 
nghiên cứu về những hình thức quản lý nước, 
những giá trị và những nguyên tắc cần phải tuân 
thủ trong việc sử dụng nước. Tất cả những người 
tham gia đã góp phân xác định những chiến lược 
quốc tế chung nhằm đạt được một số mục tiêu 
(các chiến dịch vận động, biểu tình, hoạt động 
của Quốc hội về đề tài nước v.v..). 

Năm 1999, việc tư nhân hóa các dịch vụ nước 
ở thành phố Cô-cha-bam-ba, Bô-li-vi-a, đã châm 
ngòi cho các cuộc biểu. tình quần chúng. Hợp 
đồng giữa nhà cầm quyền với công ty đa quôc 
gia Mỹ - Anh, Bechtel Corp, đã làm giá nước 
tăng phổ biến gấp đôi, thậm chí 400%, và làm 
cạn kiệt những suối nước của các vùng nông 
thôn và vùng cư dân bản địa. Hóa đơn tiền nước 
từ bình quân 5 - 10 USD hằng tháng đã tăng 
lên 20 - 30 USD, sau khi chính phủ bán công ty 
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cấp nước cho nước ngoài; trong khi thu nhập 
bình quân hằng tháng của người dân chỉ 
100 USD. Vậy là có đấu tranh. Thay vì chỉ là 
một cuộc nối dậy tự phát thoáng qua, những 
cuộc biểu tình phản đối này đã tập hợp được 
nhiều tầng lớp của cả thành thị và nông thôn. 
Những cuộc động viên nhân dân này báo trước 
sự chính trị hóa và cấp tiến hóa các cuộc xung 
đột giữa các nhà chức trách, các công ty đa quôc 
gia với các nhóm cư dân nghèo Xung quanh vấn 
đề định nghĩa nước như một quyền căn bản hay 
một món hàng. Tất cả cho thấy hình thái xung 
đột xã hội mới này sẽ lan rộng với cường độ cao 
trong những năm tới. 

Dưới một dạng chính thức hơn, những đại 
diện chính trị và công dân của 7 nước nghèo nhất 
(P7) đã thông qua một tuyên bố chung nhân một 
Hội nghị thượng đỉnh về nước, được tổ chức tại 
Nghị viện châu Âu ở Brúc-xen (Bì), từ ngày 7 
đến ngày 9-6-2000. Bản tuyên bố lên án mạnh 
mẽ rằng, những giải pháp do các vị "quyền uy" 


đưa ra ở Diễn đàn La Hay, đã vi phạm quyền căn. 


bản về nước, khi coi nước chỉ là một nhu cầu 
sống chứ không phải là một quyền, và đặt nước 
phụ thuộc vào lô-gic kinh doanh của một ngành 
công nghiệp thế giới về món hàng này. Những 
đề nghị trong Tuyên bố này yêu cầu phải coi tiếp 
cận nước là một quyên căn bản của con người, 
phải theo những nguyên tắc công quản, dân chủ 
và cộng đồng về kiểm soát và quản lý, được phi 
tập trung hóa, được tăng cường với sự hợp tác 
lành mạnh Bắc - Nam, và xúc tiến những giải 
pháp thay thế cho tư nhân hóa. 

Hiện nay, nước được nhiều người coi là "dầu 
của. thế kỷ XXI”. Liên minh châu Âu (EU) đang 
muốn giành quyền tiếp cận nước ở 63 quốc gia 
đang phát triển, nhất là Pháp với công ty quốc tế 
về nước lớn nhất thế giới, Veolia & Suez/Ondeo. 
Theo Ngân hàng thế giỚiI, để cải thiện việc cấp 
nước, cần một số tiền đầu tư lên đến 180 tỉ USD, 
chủ yếu là cho các nước đang phát triên. Nhưng 
các nước này chỉ có thể huy động tối đa từ 60 
đến 80 tỉ USD. Bộ trưởng hợp tác kinh tế của 
Đức nói, nếu nhà nước không làm được thì tư 
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nhân phải tiếp quản. Một sức ép đang. tăng dân 
lên đôi với các nước đang phát triển, có nhu cầu 
nhưng lại thiếu tiền. 

Trung Đông và Bắc Phi là vùng khô hạn nhất 
thế giới. Với số dân chiếm khoảng 5% dân số thế 
giới, nhưng hai khu vực này chỉ tiếp cận được 
có 1% nước của toàn cầu. Theo Ngân hàng thế 
giới, 45 triệu người trong khu vực này không 
tiếp cận được. nước sinh hoạt an toàn, 80 triệu 
người thiếu điều kiện vệ sinh. Có thể thấy, nước 
là vấn đề rất bức xúc ở hai khu vực này. Ngày 
8-3-2004, 9 quốc gia châu Phi đã họp VỚI Ai Cập 
ở Nai-rô-bi để bàn việc chia sẻ nguồn nước 
sông Nin. Gần như cùng lúc, một hội nghị khác 
cũng bàn về vấn đề nước ở Cam-pa-la, thủ đô 
U-gan-đa (kết thúc hôm 123-2004). Hội nghị 
này cũng bàn về vấn đề chia sẻ nước sông Nin 
và xem lại các hiệp định 1929 và 1959, ký kết 
giữa Ai Cập và chính phủ thực dân Anh, gây 
bất lợi cho các nước hai bờ sông Nin; trong đó 
có 4 nước được xếp vào số 10 nước nghèo nhất 
thế giới. 

Ở khu vực Đông Dương, hiện nay, nước sông 
Mê Công đang Ở mức thấp nhất trong hai mươi 
năm qua, tiềm ẩn tai họa cho kinh tế và môi 
trường đối với các nước. ở lưu vực con sông lớn 
này. Các chuyên gia Ủy ban sông Mê Công 
(MRC) cảnh báo, việc các nước đầu nguồn xây 
dựng đập thủy điện, đập thủy lợi sẽ gây hại cho 
các nước ở hạ lưu. Tỉnh Vân Nam (T rung Quốc) 
đã có kế hoạch xây 8 đập ở thượng nguồn sông. 
Ngoài ra, việc khai thác tài nguyên rừng bừa bãi 
cũng làm cạn kiệt nguôn nước và xâm hại môi 
trường sinh thái của khu vực này. 

Một chiến lược về nước đang trở thành thời 
sự. Đương nhiên, sử dụng nước phải là một 
quyền căn bản, nhưng cũng cần xét tới mặt kinh 
tế, mặt hàng hóa của nó theo hướng củng cố 
và tăng cường các cơ quan công ích, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân trong việc quản lý 
một tài sản vô giá không chỉ cho hiện tại mà cho 
cả các thế hệ tương lai; không để cho nước trở 
thành như một thứ hàng hóa bị các công ty nước 
ngoài chỉ phối, lũng đoạn như bài ở của Bô-li- 
vi-a và Phi-líp-pin. 
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mại song phương (Bilateral trade treaties) 

được Mỹ ủ ủng hộ, đã phải chịu sự chỉ trích 
gay gắt của nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp 
thê giới, trong đó có cả Tổng thống Pháp, Giác 
SI-rắc. 2 

Tổ chức Trung tâm thế giới thứ ba - châu Âu 
(CETIM) và Hội Luật gia Mỹ (AA1) đã gọi các 
hiệp định Song phương vê thương mại tự do, 
thúc đây và bảo hộ đầu tư là "vũ khí hủy diệt 
hàng loạt” đối với luật quốc tế, luật quốc gia và 
luật nhân quyền. 

Thông cáo chung của hai tổ chức này đã được 
đệ trình lên Tiểu ban của Liên hợp quốc về Thúc 
đẩy và Bảo vệ quyền con người, tại cuộc họp lu 
Giơ-ne-vơ (Thụy 51), từ ngày 26-7 đến ngày 
13-8-2004. Tiểu ban này bao gôm các chuyên. gia 
độc lập, là các cố vẫn của Ủy ban Nhân quyên - 
cơ quan chuyền trách về các vẫn đề nhân quyền 
của Liên hợp quốc. 


Các nhóm nhân quyền cũng hưởng ứng bức 
thư của Tông thống Pháp, Giắc Sị TẮC, được đọc 
tại Hội nghị quôc tê lần thứ 15 về AIDS, tổ chức 
tại Băng-côc (Thái Lan), từ ngày 11-7 đến 16-7- 
200A. Trong bức thư này, Tông thống Pháp đã 
chỉ trích ViệC Mỹ yêu câu các nước đang phát 
triển phải ngừng sản xuất thuốc chữa các bệnh 
hiểm nghèo, cùng chủng loại với các loại thuốc 
do Mỹ sản xuất, như điều kiện đầu tiên cho việc 
ký các hiệp định thương mại tự do song phương. 
Giắc Si-rắc nói răng, các điều kiện của Mỹ, 
giống như một sự đe dọa tinh thần", đã đi ngược 
lại các điều khoản của Tuyên bố Đô-ha, được 
thông qua tại Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO), tại Đô-ha (Ca-ta), 
tháng 11-2001, về quyền tiếp cận thuốc chữa 
bệnh của các nước nghèo. Giô-sép Sti-lít, nhà - 
kinh tế, nguyên Chủ tịch Ngân hàng thế giới ` 


TT gian gần đây, các hiệp định thương 
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(WB), cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ, Bin Clin-tơn 
(từ năm 1993 đến năm 2001), cũng tán thành 
quan điểm của Tổng thống Pháp. Nhà kinh tế này 
nói: "Oa-sinh-tơn đã sử dụng sức mạnh kinh tế 
trong tất cả các hiệp định thương mại song 
phương để giúp các công ty dược lớn của Mỹ 
bảo vệ sản phâm của họ trước các đối thủ cạnh 
tranh”. 

Các nhóm nhân quyền cũng lên tiếng mạnh 
mẽ, cho Tăng, các hiệp định thương mại SOng 
phương là kêt quả của chiên thuật của các trung 
tâm kinh tế và chính trị toàn câu, đặc biệt là Mỹ. 
Chiến thuật này bao gồm việc đàm phán song 
phương với các chính phủ "yếu", sẵn sàng 
nhượng bộ. Một. đại diện của Hội Luật gia Mỹ ở 
Giơ-ne-vơ nói rằng, các hiệp định thương mại 
SOng phương đã tạo ra một cái "ngưỡng" rât rộng, 
cho phép các chính sách của "Chủ nghĩa tự do 
mới - thông qua đó, các nước phát triên áp đặt 
quan điểm của họ lên các nước tham gia hiệp 
định; có tác động xấu một cách nghiêm trọng đên 
xã hội của các nước nghèo - được phổ biến không 
hạn chế trên khắp hành tinh. Luật gia này nói: 
'Các hiệp định thương mại tự do giông như luật 
ma-phi- -a (corporatIve law), đối lập với luật quôc 
tê và luật quốc gia, chỉ đem lại lợi ích cho các 
công ty Xuyên quôc gia hoặc các nước giàu, gây 
phương hại tới các quyên cơ bản của (cái gọi là) 
các nước ngoại vi và nhân dân của họ”. 

Thông cáo chung của Trung tâm thế giới thứ 
ba - châu Âu và Hội Luật gia Mỹ (đệ trình lên 
Tiểu ban Nhân quyên của Liên hợp quốc) cũng 
đè cập đến các hiệp định bảo hộ và thúc đẩy 
đầu tư Song phương đPPAs). Theo các hiệp định 
này, các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng sự 


* Nguồn: Kinh tế Thế giới thứ ba (Third World 
Economics), sô 334, 15-8-2004 
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đối xử thuận lợ nhất. Ngoài ra, họ còn được 
hưởng lợi từ các quy định của nguyên tắc "Đối xử 
quốc gia"; theo đó, các nhà đâu tư nước ngoài 
cũng được hưởng mọi ưu đãi như các nhà đầu tư 
bản địa. 

I[PPAs cho thấy, nguyên tắc "Tối huệ quốc" 
được thiết lập nhằm bảo đảm rằng, lợi ích tương 
tác, được thỏa thuận giữa hai quôc gla, cũng phải 
được á ập dụng cho các :hiệp định mà họ ký với các 
quốc. gia khác, nếu ở đó, nguyên tắc "Tối huệ 
quốc” được áp dụng. 

IPPAs cũng quy định rằng, sự đền bù phải 
" trả trong trường hợp có "sự trưng thu tài 

', hoặc "các biện pháp có hiệu quả tương 
đương” Đây là một khái niệm mập mờ, và sự 
mập mờ này đã khiến cho Mê-h¡-cô, trong những 
năm 90 (thê kỷ XX), bị khối NAFTA (Hiệp định 
Thương mại tự do Bắc Mỹ) phạt một khoản tiền 
lớn.N guyên nhân khiến cho Mê-hi-cô bị phạt là 
do một công ty của Mỹ, Metalclad, vào năm 
1996, đã kiện Mê-hi-cô vi phạm các nguyên tắc 
của NAFTA. Lý do là vì chính quyền bang Xan 
Lu-i Pô-tô-xi (Mê-hi-cô) ngăn cản công ty này 
xây dựng một bãi chứa chât thải độc hại. Theo 
các nguyên tắc của NAFTA, sự từ chối của chính 
quyên bang Pô-tô-xi được xem như "sự trưng thu 
tài sản", và chính phủ Mê-hi-cô đã bị ép trả 16,7 
triệu USD tiền bôi thường. 


Các tổ chức như Trung tâm thế giới thứ ba - 
châu Âu, Hội Luật gia Mỹ... cho Tăng, các nước 
cân phải thoát ra khỏi "cái bấy" của các hiệp định 
thương mại tự do song, phương, để khôi phục luật 
quôc tế và luật quôc gia. Các chuyên gia của các 
tô chức này nói: Những lời chỉ trích đã đưa đến 
một ý tưởng về VIỆC thiết lập một bộ quy tắc ưu 
việt hơn các quy tắc hiện hành. Đó là khôi phục 
thấm quyền lãnh thổ của các tòa án quốc gia. 
Đại diện Hội Luật gia Mỹ nhấn mạnh: chì riêng 
luật thì không thể tạo ra phép mầu để giải quyết 
một tỉnh hình khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, 
luật có thể giúp làm tăng nhận thức chung về một 
thực tế là, nhân dân các nước thế giới thứ ba đã bị 
tước đoạt các quyền cơ bản nhất, đó là các quyền 
về văn hóa, xã hội, kinh tẾ, chính trị và công dân. 
Các quyền này chỉ có thê được khôi phục thông 
qua hành động của tất cả mọi người. 


LAN HƯƠNG 
(Lược dịch) 
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PHÁ THẺ THUẦN NÔNG... 
(Tiếp theo trang 62) 


Ba là, xác định đúng những nhiệm vụ trọng 
tâm, trọng điểm để chỉ đạo. Kết hợp xây dựng 
quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở với thiết lập 
kỷ cương điều hành thống nhất từ trên xuống 
dưới, tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà 
nước trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động 
kinh tế - xã hội. Coi trọng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân trong việc kiểm tra, 
giám sát và ngăn ngừa sai phạm, tội phạm trên 
địa bàn. 

Bốn là, chăm lo công tác xây dựng Đảng 
vững mạnh về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đẳng bằng cách: tạo sự thống nhất cao trong 
câp Ủy; nêu cao tinh thần tiên phong gương 
mâu của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực; 
tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong 
nhân dân; luôn lắng nghe và thực sự cầu thị 
(năm 2003 toàn Đảng bộ huyện có 41 tổ chức 
cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 9 xã, thị 
trần đạt danh hiệu chính quyền vững mạnh; 7 
xã đạt đơn vị gương mẫu mọi mặt; 28 cơ quan, 
đơn vị đạt tập thể lao động giỏi, 283 cán bộ, 
đảng viên đạt lao động giỏi và chiến sĩ thi đua 
các cấp). 

Năm là, xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự vững mạnh 
đáp ứng yêu câu của công cuộc đổi mới và sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Muốn giữ vững ổn định 
chính trị, ngoài việc chú trọng phát triển kinh 
tế, khuyến khích mọi người dân làm kinh tế 
giỏi, đồng thời phải thực hiện tốt các chế độ 
chính sách đối với người có công và chăm lo 
đời sống hộ nghèo. Quan tâm tạo điều kiện để 
các hộ nghèo có ý chí tự vươn lên thực hiện 
xóa đói, giảm nghèo kết hợp với những biện 
pháp hỗ trợ của chính quyên và của Ni 2. đồng 
dân cữ. CÌ 
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HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ GẶP 
CÁC NHÀ DOÄNH NGHIỆP NĂM 2004 
VÀ LÊ CÔNG BỒ NGÀY DONNH NHÂN VIỆT NAM 


GÀY 13 và 14 tháng 10 năm 2004 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ gặp các nhà 
doanh nghiệp và Lễ công bố Ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10). 

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm (ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
cho giới Công thương, năm 1945) làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu bật vai trò 
to lớn của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước và chỉ rõ từ nay ngày 13-10 
là ngày để tôn vinh cộng đồng các doanh nhân của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh: dân tộc ta đang đặt lên 
vai cộng đồng các doanh nhân Việt Nam nhiệm vụ rất nặng nề trên mặt trận xây dựng và kiến thiết đất nước 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã nhận được 120 bản báo cáo và ý kiến của các nhà doanh nghiệp, đại diện 
các hiệp hội nghề nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, báo cáo tổng hợp ý kiến, đề xuất với các bộ, ngành 
ở trung ương và địa phương. 

Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ nêu rõ những kết quả đạt được trong việc tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi, khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những 
mặt còn hạn chế và đề ra một số phương hướng trong thời gian tới, trên các mặt: thuế và hải quan; đăng ký 
kinh doanh và quản lý sau đăng ký kinh doanh; quyền sử dụng đất và mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh; 
xúc tiến thương mại và xuất khẩu; chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; tín dụng; hỗ trợ đầu tư; 
chính sách tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; quy hoạch; khoa học, công nghệ... 

Các nhà doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần xây dựng nhằm cùng với Chính 
phủ từng bước tháo gỡ những khó khân, vướng mắc, rào cản trong: nhận thức, quan điểm, thể chố, chính 
sách, cũng như lề lối làm việc để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, điều chỉnh chính sách khuyến khích 
mạnh mẽ hơn nữa tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cộng đồng các doanh nhân, góp phần 
đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập thành 
công với kinh tế khu vực và quốc tế. 


Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng thông báo vắn tắt về thành công rực rỡ của Hội nghị ASEM 5; về tình hình 
kinh tế - xã hội đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2004 như: tốc độ tăng trưởng đạt 7,5%, kim ngạch xuất 
khẩu tăng 20%, tổng mức bán lẻ tăng đột biến hơn 18%... Điều đó chứng tỏ, chất lượng, khả năng cạnh tranh 
các mặt hàng, sản phẩm của nước ta đã được nâng lôn và thu nhập của người dân có cải thiện đáng kể. 


Thủ tướng cho rằng, doanh nhân Việt Nam phải có hoài bão lớn, làm việc phải vì đất nước và phải vươn 
ra thế giới. Muốn vậy, phải xây dựng cho được những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, sức cạnh tranh cao, 
có nhiều tập đoàn kinh tế mạnh, kể cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Sự nỗ 
lực của chính bản thân các doanh nghiệp là yếu tố quyết định; Đảng và Nhà nước có sự hỗ trợ thông qua cơ 
chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và đào tạo nguồn nhân lực chứ không phải là bảo hộ, 
bao cấp như trước đây. Thủ tướng yêu cầu các bộ tập trung tháo gỡ vướng mắc để khơi dậy, phát huy tinh 
thần kinh doanh của doanh nhân; tiếp tục rà soát những vướng mắc, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính 
đáng của doanh nghiệp. Trong cải cách hành chính phải có biện pháp kiểm soát hữu hiệu việc chấp hành 
nghiêm các quy định, quy chế hành chính của công chức. Cần tổ chức một bộ phận công tác từ nay đến hết 
quý I-2005 nắm cho hết những "mánh lới" l. nhiễu của công chức để tìm cách loại bỏ nhằm nâng cao 
hiệu lực của bộ máy. 
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Năm 2004, năm đầu thực xi0: RE. Kho 
bạc Nhà nước Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong công tác 
triển khai thực hiện, nắm bắt kịp thời các quy định mới đảm bảo 
các hoạt động nghiệp vụ diễn ra bình thường, tạo điều kiện thuận 
lợi để các cấp, các ngành và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung 
của tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa - xã hội, bay 
vững an ninh chính trị và củng cố quốc phòng. 


` Đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, thuế trong việc tổ 


chức thu nhằm đảm bảo tập trung nhanh các khoản thu vào ngân. 


sách nhà nước theo đúng kế hoạch và dựtoán.. 


$ Doanh số thu NSNN đến 21-9-2004 là 2 479 ú đồng bằng 


120,5% so với cùng kỳ năm 2003. 


4` Chi NSNN vừa được quản lý chặt chẽ theo chế độ Nhưng: 


cũng tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân 


sách hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Doanh số chỉ 
NSNN đến 21-6-2004 là 2.080 tỉ đồng, bằng 121,5% so với cùng kỳ. 
năm 2003. Số tiền qua kiểm soát chỉ là 1.015 t đồng, thông qua . 


công tác kiểm soát chỉ đã từ chối thanh toán 63 món không đủ 
điều kiện chỉ với số tiền là: 3.085 triệu đồng. 


4 Tổ chức tập huấn kịp thời cho cán bộ làm sông táo la học và 


kế toán trưởng các đơn vị Kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành 
phố để nắm bắt kịp thời nội dung của chế độ kế toán mới và 
chương trình tin học KTKB/2004. Đảm bảo cho công tác giao dịch 
và cung cấp các loại báo cáo chủ yếu xo mm « kuong tài 
chín. . ——  “s.<ˆ“.......... sa 


© Tổng số tiền huy động vốn cho NSNN tính h đến thời đền 


S0 di 


181% KH tỉnh giao. 

4` Đã huy động được trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm vớisố 

tiền là 60 266 triệu đồng, đạt 75% KH TW giao. _ 

kù Tổng số huy động vốn 6 tháng đầu năm 2004 là: 98 273 tru 

đồng, bằng 173% so với cùng kỳ năm 2003. i 

` Tổng số thanh toán chỉ trả “Công trái XDTQ năm 1988Vàt trái 

phiếu kho bạc đến hạn 64 649 triệu đồng, trong đó: =. / HỆ 
+Chi trả công trái XDTQ năm 1999: 9 249 triệu đồng, - 
+Chỉ trả trái phiếu kho bạc loại 2 năm: 55 400 triệu đồng. 

4® ` Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước do Kho bạc 

Nhà nước quản lý 

4` Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao hơn nữa chất 


lượng đội ngũ cán bộ, công chức; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, 


thực hiện tốt 10 điều kỷ luật của ngành. 

` Luôn luôn coi trọng công tác tin học nhất là các chương trình 
phần mềm ứng dụng. 

ka Tăng cường công tác quản lý tài chính nội bộ, tiếp tục thực 


..... hiện tốt việc khoán biên chế và kinh phí hoạt động cũng như quan . 
Kr gi Mnsbibishaeast9i0 sách 2,nMiPÍh tin 


| 


Bí thư 


ng 6 tháng đấu năm 2004, các cấp ủy, chính quyền đã dành 
nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử HĐND các 


cấp thành công, đồng thời tập trung lãnh đạo các ban, ngành và 
nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh lế - xã hội, 


| quốc phòng - an ninh mà Nghị quét của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 


| đã đề ra, qib6l. 


1. Sản xuấtNông nghiệp: =xi@¿0) s624-/4642 
@ Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng 


| nhóm cây lương thực có xu hướng ổn định. 

| ® Tổng sản lượng lương thực đạt 28 055,68 tấn = 103,2% cùng kỳ năm 
| trước. 

| @ Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 3,3% so cùng kỳ năm 
| T 


2. Sản xuất CN-T TCN, XD cơ bản - Giao thông - Thủy lợi: 
@ Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều chủ trương khuyến khích các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân đẩy mạnh sản xuất CN - 
TTCN. Nhiều mặt hàng sản xuất truyền thống tiếp tục tăng cao. 
© Tổng giả trị sản xuất 6 tháng đâu năm ước đạt 40,8 tỉ đồng, tăng 6,6% 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2004: S1 l 


> Tiếp tục lãnh đạo triển khai kinh tế tốc độ 
tăng trưởng khá, tập trung thực hiện chủ 
trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây 
dựng cánh đồng 50 triệu đồng vả hộ có thu 
nhập 50 triệu đồng/năm. 

> Sắn sàng phòng chống lụt báo nhằm 
giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do 
thiên tai gây ra. 


trồng vụ đông. 


'giáp huyện Hừù Trr 


> Đẩy mạnh tham canh cây lương thực, 
chú trọng công tác thủy lợi tưới tiêu cho cây 


> Tăng giátri TTCN trên địa bàn huyện. 

> Tiếp tục có biện pháp thực hiện chương 
tíình xóa đói giảm nghèo. 

> Đẩy mạnh phong trào xây dựng và nâng 
cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, 


! 
Nga Sơn, với chiều dài 20 km bờ biển, (gômr8 xã——- | 
nằm dọc theo bờ biển là vùng triều màu mỡ đã tạo 
nên thế mạnh để phát triển nông nghiệp và kinh tế 
biển. ở đây, cây lúa và cây cói được coi là hai chân trụ 
đảm bảo ổn định về an ninh lương thực và tạo bước | 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
Ngoài ra, việc nuôi trồng, đánh bắt và chế biển thuỷ, | 
hải sản cũng phát triển mạnh, tạo đà cho Nga Sơn có | 
những bước tiến dài trong những năm qua. | 


Huyện Nga Sơn nằm ở cực đông bắc tỉnh Thanh 


Hoá, cách thành phố Thanh Hoá 42km, phía bắc và 


đông giáp tỉnh Ninh Bình và thị xã Bửn Sơn, phía tây 

, phía nam giáp huyện Hậu —— 
Lộc. Với đường bờ biển dài 20km, mỗi năm ga Sơn 
lấn ra biển từ 80 đến 100m do phù sa ng kobhvo- và 
sông Đáy bôi lắng. 


cùng kỳ năm trước. 3 | 
@ Tổng giá trị xuất khẩu † 931 000 USD tăng 12% $0 cùng kỳ năm 
trước. | 
©® Phong trào làm đường giao thông thôn, xóm theo hướng nhựa hóa, 
bê-tông hóa tiếp tục được triển khai ở nhiều xã vùng màu, đun đồng 


hóa lên 143 đơn vị. | 
@ Chất lượng giáo dục được giữ vững và có nhiều mặt tiến bộ. Học sinh 


- lên lớp đạt 99,9%, học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 99,8%, học sinh thi tốt 


nghiệp THỂS đạt 98,9%; tối nghiệp THPT đại s7 túc THPT đạt 
99, F35. aWRyp 
© SA có: ýAẾ 2i nhập tức tê6G06 1 linding 
tưu tú, 2 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 198 học viên, mở 1 lớp sơ cấp lý 
luận chính trị cho 107 đồng chí chủ yếu là cán bộ đương chức và cán bộ 
kế cận của các xã, thị trấn. 

@® Kếtnạp 195 người vào Đảng, tăng 36 đồng chí so cùng hoi” trước. 
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cơ quan văn hóa và trường học có đời sống | 
văn hóa tốt. 

> Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, 
giữ vững thế ổn định chính trị, an toàn xã hội. 
> Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, | 
vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu đảm 
bảo sự lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ, 
mục tiêu năm 2004. 
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Bí thư: 
LÊ ANH NHÂN 


ực hiện Nghị định 
72/CP của Chính phủ 
ngòy 18-11-199é, Như 
Thơnh được thònh lệp trên 
cơ sở tóch rœ từ huyện Như 
Xuên. Là một huyện miền 
núi, nằm ở phía tây nam 
tỉnh Thanh Hoó, Như Thanh 
tiếp gióp với huyện Triệu 
Sơn, Thường Xuên ở phía 
bắc; huyện Tinh Gia vò tỉnh 
Nghệ An ở phía nam; 
huyện Nông Cống ở phío 
đông vò huyện Như Xuôên ở 
phíc tôy. 


hư Thanh đang bước vào giai đoạn 
phát triển mới, thời kỳ thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn bằng việc ứng dụng 
nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư có 
trọng điểm để hình thành một nền nông 
nghiệp sản xuất hàng hoá; đấy nhanh tiến 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá huyện 
nhà nhằm hướng tới mục tiêu "Dân giàu, 
huyện mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 
2004 huyện đã đạt được trên các lĩnh vực 
cụ thể sau: 

1. VỀ KINH TẾ: 
* Sản xuất nông nghiệp tập trung chỉ 
đạo và để ra các biện pháp tích cực nên: 
* Vụ Đông năm 2003-2004 diện tích 
gieo trồng 1 264 héc - ta = 136% so (CK(), 
đạt 110% KH. 
* Vụ Chiêm xuân: diện tích gieo trồng là 
44T2 héc -ta đạt 100% KH. 
* Về chăn nuôi: huyện vẫn còn khó 
khăn trong việc thực hiện các chính sách 
hỗ trợ đầu tư kỹ thuật, khuyến khích phát 
triển ra diện rộng. 
* Về lâm nghiệp: huyện đã tập trung chỉ 
đạo các địa phương, ngành lâm làm 
tốt công tác tuyên truyền nâng cao kiến 
thức pháp luật trong nhân dân, về phòng 
chống cháy rừng, bảo vệ và khoanh nuôi, 
đưa độ che phủ rừng lên 53%. 
* Tổng giá trị sản xuất ngành nông - 
lâm nghiệp là 78,8 tỷ đồng đạt 50,6% KH 
năm. 
* Về phát triển ngành nghề TTCN - Dịch 
vụ thương mại: Hoạt động sản xuất ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển nhất 
là đá xẻ, vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, 
nghề mây Giang xiên ... có giá trị là 17,5 tỷ 
đồng đạt 69,6% KH. 
* Về dịch vụ thương mại: 6 tháng đầu 
năm có doanh số bán ra là 17 tỷ đồng, đạt 


N 


LỄ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 


53% KH. 

* Về thu ngân sách: 6 tháng đầu năm 
thu các sắc thuế là 1 395 triệu đồng đạt 
58,2% KH huyện giao, 65,9% KH tỉnh giao. 

2. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

* Giáo dục - đào tạo: tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện tốt chương trình phố cập TH và 
THCS, hoàn thành chương trình kiên cố 
hóa trường học, xóa trường tranh tre nứa 
lá đã xây dựng xong nghiệm thu đưa vào 
sử dụng là 44 phòng, hoàn tất hồ sơ lập dự 


toán xây dựng 102 phòng học đã hoàn 
chỉnh phần thô là 56 phòng, có giá trị 12 tỷ 


đồng. 

* Công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân: 
hệ thống y tế từ huyện được tăng cường 
nhất là y tế cơ sở. 

* Phong trào nhân dân tham gia ủng hộ 
quỹ xây dựng nhà, hỗ trợ hộ nghèo chưa 
có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát theo 
tinh thần Chỉ thị 08 Tỉnh ủy được thực hiện 
đều khắp ở các địa phương, 6 tháng đầu 
năm 2004 đã làm được 204 nhà ở cho hộ 
nghèo. 

3. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN 
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ: 

* Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
quán triệt đẩy đủ tinh thần các chỉ thị NQ 
của TW, các tỉnh đến cán bộ, đảng viên 
các tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch 
và tiến hành rà soát đánh giá chất lượng 
năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở 
đảng, chỉ bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 
đảng viên. 

* Giải quyết tốt các đơn thư khiếu tố, 
khiếu nại ngay ở cơ sở. 

* Thường xuyên quan tâm đến các hoạt 
động của mặt trận và các đoàn thể. 

* Tập trung hướng về cơ sở nâng cao 
chất lượng hoạt động của mặt trận và 
đoàn thê nhân dân. 


__ Địa chỉ Xã Hỏi Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa ° Điện inogi: 037 848 037 
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Giám đốc 
NGUYÊN TRỌNG LÝ 


Trường được thỏnh lộp ngòy 19-11-1992 
theo Quyết định 1154/@Đ-UB, của UBND tỉnh 
Vĩnh Phú (cũ). Trường luôn hoởỏn thỏnh sự 
nghiệp đòo tạo bồi dưỡng cớn bộ, kế thừa 
phớt huy truyền thống gồn nửa thế kỷ củo 


Trường Đỏng tỉnh (thònh lập năm 1956), Trường. 


Đoèn Thơnh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1973) 
vò Trường Hành chính tỉnh (1988). _ 
Trường hiện có ó5 cón bộ, viên chức (trong 


đó cón bộ giỏng dọy chiếm ó0%, giỏng viên 
chính 43%, giỏng viên có trình độ thạc sỹ vỏ 


tương đương 13%, giỏng viên có từ 2 đến 3“ 


bằng cử nhôn hoặc đợi học 40%, 100% có trình 
độ ngogi ngữ tin học từ A trở lên, 100% có trình 
độ trung cốp, co cốp vỏ cử nhên chính trị. 
Cùng với việc nông cơo số lượng vỏ chốt 
lượng toòn diện về mọi mặt, cơ cốu tổ chức bộ 
móy của Trường cũng từng bước được súp xếp 
hợp lý, đủ sức đóp ứng nhiệm vụ đòo tợo, bồi 
dưỡng, nghiên cứu khoo học, quỏn lý và phục 
vụ tại Trường, cung cốp nhiều cớn bộ có trình 
độ đảm nhện cương vị lũnh đạo quỏn lý ở các 
cơ quœn khóc. 

Sự nghiệp đèo tạo bồi dưỡng cón bộ: 
Trường đã có những bước phứớt triển vượt bộc. 


LE KY NIt}éM 
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hóa các loại hình, đổi mới nội dung, phương 
phớp, nông coo chết lượng đỏo tạo bồi dưỡng 
cón bộ. Đã có hơn 17 700 cón bộ học viên cóc 
thế hệ từ cơ sở xö, phường, huyện, thị đến cơ sở, 
bơn ngònh ởtỉnh vò một số ban ngònh TW: 

+ Trường Chính trị phối hợp với Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hònh 
chính Quốc gia vò Trường Đợi học Luột Hà Nội 
mở các lớp cœo cốp, cử nhôn, đợi học tợi chức 
tợi tỉnh. 

+ Tổ chức ôn thi đầu vòo 1 lớp cao học kinh 
tế, mỏ 4 lớp đợi học chính trị, ó lớp cao cốp lý 
luôn, 1 lớp đợi học hỏnh chính, 1 lớp đợi học bóo 


chí... 


+ Trường luôn coi trọng đổi mới nội dung, 
nông cơo chốt lượng dọợy vò học củo cóc lớp 
trung cốp vò cóc lớp bồi dưỡng ngắn hợn do 
Trường đảm nhện. 

Qud khỏo sới đónh gió kết quỏ đèo tợo bồi 
dưỡng cón bộ, các cơ sở đều khẳng định số cón 
bộ squ khi đèo tạo bồi dưỡng tợi Trường Chính trị 
tỉnh về công tác trình độ mọi mặt được nông co 
rö rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phồn quœn trọng vào quá trình phớt triển kinh tế 
xở hội của địa phương, cơ sở. 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CƠ BẢN 

CỦA TRƯỜNG 

+» Huên chương Loo động hợng Ba. 
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
» Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt 
Nam. 
+ Bằng khen và cờ thi đua xuốt sắc của Học 
viện Hònh chính Quốc gia. 
» Nhiều bằng khen củo Tỉnh ủy, UBND, Công 
đoỏòn Viên chức Việt Nam. 


TMIDK: 4i WW, M† TRIII (0K RE? 
HÔI THÁO KHOA HỌC 
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Hiệu trưởng - N&UT. P&S, 1$. Họa sĩ LÊ THUYÊN 
đọc lữi khai mạc hội thảo 


#2 Trong những năm qua trường đã phát 

triển toàn diện về đào tạo, NCKH, ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất, xây dựng cơ sở 
tầng, thiết bị, nâng cao phúc lợi, kiện toàn t 
chức. Những chuyển biến quan trọng đó là 
yếu tố quyết định đưa uy tín và vai trò của 
trường càng ngày càng cao và tạo niềm tin 
đối với đời sống xã hội. 
#2 Công tác đào tạo những năm qua đã 
được quan tâm đặc biệt và đổi mới mạnh mẽ; 
bổ sung chương trình khung Đại học, Cao 
đẳng và xây dựng chương trình mới:Chuyên 
tu, sau Đại học, bổ sung môn học mới phù 
hợp phát triển thời đại, đổi mới quản lý dạy 
và học, đổi mới môn thi tuyển sinh và làm để 
án tốt ' nghiệp... . nhằm đáp ứng những đòi 
hỏi của đời sống con người, của sự phát 
triển xã hội, tạo nền Mỹ thuật công nghiệp 
Việt Nam hội nhập và giao lưu nền nghệ 
p> sà cày giới và khu vực. 

#ø Nội dung đào tạo đã được đổi mới để phù 


hình. Đặc biệt những để án và luận vă 
nghiệp đều xác định định hướng 
tốt nghiệp đi đúng về MTCN, gắn Mà với - 
cơ sở sản xuất, gắn liền với « dựán phát - 
triển tương lai. 
# Cơ sở hạ tầng và Z trường học các 
đường được thay đối xanh, sạch, đẹp, sân 
vườn có nhiều tượng, cây xanh, trang thiết 
bị đào tạo được đầu tư thích tr-Ày đặc - 
biệt là KTX Sinh Viên được cải tạo nâng 
, tạo điều kiện cho SV ởxa cư trú. 
Trong những năm qua Nhà 
kết hợp đào tạo với các các doanh nghiệp 
sản xuất ở các tỉnh, thành phố lớn như: 
May Đức Giang, May 10 và đào tạo 
'P.HCM, TP. Nam Định, tỉnh Hà Nam;hỗ s 
ứng dụng tạo sản p le ae 
ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, 
Lệ tự X4 Đụp VHA, du hệ và hợp tác: 
với tạp trí Thời T o Nhi Đồn 
Công Vng cá du PA 
CM, Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô... 
# Do có uy tín và công tác đ tạo có 
chất lượng, vì vậy những công trình lớn 
của đất nước đã được Nhà nghiên 
cứu và ứng dụng như: tho nghị 
ASEAN, nợ À- le ĐyEÿ bảo 
ni 


| ; cạo và có lận mực vụ 
môn Nghệ thuật chữ, Kiến trúc, Cøsửtạo ph 
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S2 Công máp 
Mục an nen 

ủ nhiệm 
đốc, hầu NT TU đều là Đồn 
viên. Nhiều năm TÊN nhà đ 
phố công nhận là Bảng bộ vững mạn Lhăm 
1998 đến nay công tác Đảng được phát triển 
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Địa chỉ : Xã Hiện Thanh, huyện Gò Dâu, tỉnh Tây Ninh * Điện thoại: (066) 853 606 * Fax : (066) 853 608 


ông ty Cdo-su Têy Ninh đö được định hình gồền 8000 héc-†o cơo su, tổng 

sản lượng hòng năm trên 10 000 tến với 02 nhò múy chế biến mủ cốm và 02 

dêy chuyền chế biến mủ ly tâm, máy móc thiết bị tiên tiến hiện đợi ; sản 
phổm đợt chốt lượng cơo theo tiêu chuổn ISO 9001 : 2000, đö xuốt khổu đi nhiều 
nước trên thế giới và được khách hỏng tín nhiệm. 


ông ty Cœo-su Tôêy Ninh săn sòng hợp tóc trong lĩnh vực sỏn xuốt hòng tiêu 
dùng từ nguyên liệu cqo-su thiên nhiên, trong Iï nh Nón thương. mại, xuốt | 
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Đương nhiệm Rỳ 2005 - 2005, và nhiệm vụ năm 
2004. Đảng bộ đã tập trung triển Rhai chỉ đạo các 
mặt hoạt động trong sản. xuất Rịnh doanh và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Lãnh đạo các tập thể ˆ 
quân chúng, thực hiện các chỉ ñêu sản xuất, các phong 
trào thi đua. các mặt hoạt động xã hội với kết quả đạt được 


"V hiện Pghị quyết của Đảng ủy Điện tuể Bải 


Wn.,- TẾ Ằ. ẶC XÂY DỰNG ĐẢNG: “2u 
đạo giáo dục chính trị tư tưởng Đảng bộ luôn xác định 


lệm. vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng 


Q đã tổchức cho cán bộ, đẳng viên, công nhân viên chức 
FC n ghị quyết TW, Bộ Chính trị, nghị r2 của Tỉnh. 


X f và tiếp tực thực = quán kem, thực hiện 
\ 19 điệu quy định đảng viên không được làm. Sau. 
ìp nghị quyế, Đảng bộ đêu triển khai các chương 
ng cụ. €£ nhằm quán triệt phát huy những mặt 
ông Ác xây dụ ˆ- 1 hy lýđảngviên 6ˆ 
† điền biển tư lưởng của đảng viên, CNVC, thường 
_ uối 


eo dõi đẳng viên, thu nộp đảng phí, thực hiện quy chế ˆ 
s( hé đảng viên. 

ng bộ đã đổi thẻ đảng viên cho 44 đồng chí ` 
sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển Đảng được. 
úc, 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 9 đồng 
"g viên lên 139 đồng chí (đến KÉ7?: vớ: 


hình Công ty TNHH, I thành viên do Tổng Công 


_* Các ¬ l9 HỆ hot động xã hội do địa m | x te phát động cũng được thực hiện nghiÊu túc, đảm 
_ bảo đời. nh, năm sau cao hơn năm gh9g Say 2m9, bình quân 
( ti ân 2,3 triệu đồng 1 người/Itháng). Lj 
_#* Hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Điện lực Hải Dương cũng đâu đợi vô 
vượt kế hoạch được giao. 
3. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUÔI NĂM: 
* Đảng úy xác định nhiệm vụ chủ yếu ở các mặt công tác, sản xuất kinh doanh bao gồm: 
* Hoàn thành chỉ tiêu sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện, đầu tư xây dựng, công tác 
chính trị tư tưởng và các mặt công tác khác. 
* Tăng cường chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, đẳng viên, các phong trào thì đua lao động sản 
xuất, thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của TW, Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan 
tỉnh và của Công ty Điện lực 1, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2004 và quyết tâm giữ vững 
danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ”. 


fc kié ñs Hành óc. Kiếm - 
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Bia chỉ: Số 5 Máy Tơ, Hải Phòng, Việt Nam ° BT: 031.826 934 * Fax: 84.31.8286 93⁄4 


- Các loại cầu trục nâng hạ từ 


Máy đóng than quả bàng theo tiêu chuẩn Nhật Bản 
| lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam, có thể thay thế cho than kíp-lê 
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0,5 đến 35 tấn, khẩu độ đến 30m. 

- Cổng trục sức nâng 30-45 
tấn, khẩu độ đến 50m 

- Máy uốn tôn, phục vụ ngành 
công nghiệp đóng tàu thủy cung 
cấp cho toàn quốc. 

- Hệ thống nghiền tuyến than 
50 tấn/giờ, máy nghiền giấy cỡ 
đớn 


- Hệ thống nghiền quặng và 
nghiền vật liệu xây dựng theo 
đơn đặt hàng. 

- Hệ thống chế biến than sạch. 

- Hệ thống chế biến thức ăn gia 


2077100111 1111114/ (t7) 1/01Ợ. (01)f ((7CÍt Of 01/11. 


súc năng suất từ 1-5 tấn/giờ. 

- Tời kéo 5 đến 50 tấn. 

- Thiết bị nạo vét kênh mương 
và thiết bị xử lý môi trường. 

- Các thiết bị lẻ và phụ tùng 
các loại phục vụ công nghiệp 
nông nghiệp. 


- Đào tạo đội ngũ cán bộ công 
nhân kỹ thuật có tay nghề cao 
đủ đáp ứng nhu cầu thị trường 
thiết bị và máy công nghiệp. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp 


Máy uốn tôn MUT-6 
phục vụ công nghiệp đóng tàu 
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(bằng vốn tự có trong sản xuất 
kinh doanh) mua sắm, nâng cấp 
trang thiết bị tiên tiến 

ứng yêu cầu ngày càng cao của 
thị trường. 

- Xây dựng nhà xưởng có diện 
tích đủ lớn (khoảng 2ha) đáp 
ứng được sản xuất theo yêu cầu 
hiện nay. 

- Hiện nay đã mở rộng thị 
trường ra ngoài lãnh thổ Việt 
Nam khẳng định vai trò và phát 
triển bền vững của công ty hoàn 
toàn khả quan. 


Cổng trục 
do DEMANECO thiết kế và chế tạo 


ti†t( ((tìt Ciít 


Bịa chỉ: (luốc lộ 2 - Phú Lễ - $úc Søn - Hà Nội ' ĐT: 04 884 3281 * Fax: 04 884 0293 “ Email: I0anglngtea@hn.vnn.vn ° hi): /wwwi.h0anglongtea.com 
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Bịa chỉ: Số 64 Trương Định, phường 7, quận 3. TP. HỄ Chí Minh ° ĐT: (84.8) 832 1214 - 932 7173 Fax: (84.8) 932 7171 
Giám đốc: Tiến sfkinh tế NGUYÊN HÔNG PHÚ 


CÁC HỒN VỊ TRỰC THUỘC 
1. XN GIÀY THỂ THAO VĨNH HỘI: 1€ Tôn ThấẾ Thuyết, P.1, Q.4,TP. HCM * ĐT: 08.8 253 326 Fax: 08.9 404 564 
2. XN TINH CHẾ GỖ CAO-SU ĐÔNG HÒA: Xã Đông Hỗ, H.Thuận An, T.Bình Dương * ĐT : 0650.751313 - Fax : 0650.750570 
3. XN CHẾ BIẾN GỖ DĨ AN: KP Thống Nhất, TẾ Dĩ An, T.Bình Dương * ĐT: 0650. 752 075 - Fax: 0650.732 185 
4. XN CAO-SU TAM HIỆP: Đường số 3 KCWBiên Hòa 1 Đồng Nai * ĐT: 061.836 068 - Fax : 061.836 291 
5. CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI: 40 Chùa #ua, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội * ĐT: 04.9782 471 Fax: 04.9784 850 


“` CÁC SẢNPHẨM VÀ DỊCH VỤ | 
” . Công ty được TCT giao nhiệm vụ xuất khẩu trực tiếp cao su, 
ˆ nguyên liệu, các sản phẩm đo Công ty sản xuất (các mặt hàng gia 
dụng bằng gỗ, cao su, giày đép, đế giày và loại tấm EVA), nhập 
khẩu máy móc thiết bị, vật tư, phân bón, hóa chất.v.v... Phục vụ sản 
xuất của Công ty và toàn ngành cao su 

THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty gồm: Trung 
Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước EU. Với 2000 công 
nhân lành nghề, thiết bị tiên tiến , sản phẩm của Công ty có mẫu mã 
và kiểu dáng đa dạng, luôn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và làm 
hài lòng Quý khách hàng. 


HÂN HẠNH ĐƯỢC HỘP TÁC LIÊN DOANH LIÊN KẾT VỚI TẤT CẢ CÁC 
dX940)Ha)GHI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
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CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ. ‹ 
KHẢO SÁT THIẾT KẾ GIAO THÔNG , 

Ta 


Địa chỉ: Phố 2, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, T.Điện Biên * Biện thoại: 023.824 477 - 824 587 “ Fax: 023.824 587 


ông (íy Tư vấn Xây Được phép hành nghề tư vấn xây dựng trong lĩnh vực xây dựng 
dựng và Khảo sát cơ bản ngành giao thông vận tải với những nội dung sau: 


thiết kế giao thông 1. Lập và thẩm định: 


Điện Biên là doanh nghiệp se Báo cáo nghiên cứu khả thị. 

nhà nước theo Quyết định e Thiết kế kĩ thuật và lập dự toán công trình. 
645/0QĐ-UB-TIC ngày e Thiết kế bản về thi công và dự toán. 
02/1111995 của Ủy ban nhân 2. Giám sát kỹ thuật công trình. 

dân tỉnh Lai Châu (cñ) nay là 3. Kiểm định chất lượng công trình. 

tỉnh Điện Biên. 4. Tư vấn pháp luật xây đựng cơ bản giao thông. 


_ ng quá trình hoạt động Công ty đã khẳng định ` 
kiệt › si n định và đang trên đà phát triển; TT! | 
ngừng học hỏi cố gắng vươn lên. 

Hiện Công ty có đội ngũ kỹ thuật công nhân lành 
nghề, có trụ sở khang trang, trang thiết bị tiên tiến, đáp _ | 
ứng mọi nhu cầu đề ra trong việc thực hiện các NI” cơ | 
sở hạ tầng giao thông. TỂI 
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QUẦN HOÀẢNG MAI 
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Giám đốc: TRỊNH HIẾU TRUNG 
Địa chỉ: Khu Đền Lừ 2 - Hoàng Văn Thu - Hoàng Mai * ĐT: 04. 6 340 076 


KHU ĐÓ THỊ ĐỀN LŨ L 
ác tự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố: (theo Quyết * CÁC DỰ ÁN ĐÃ X0NG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰU HIỆN DỰ ÁN: 
* số 52/2004/(-UB ngày 22-03-2004, Quyết định số - Trường mầm non 10 - 10. 
100/2004/0Đ-UB ngày 22-06-2004, Quyết định số - Trường THCS và Trung học Tân Định. 

107/2004/0Đ-UB và một số dự án xây dựng cơ bản mới xin ghi kế - Trường năng khiếu thiếu nhi quận Hai Bà Trưng 
hoạch bổ sung năm 2005). cũ. 

* CÁC DỰ ÁN ĐANG TRONG 6IAI ĐĐẠN CHUẤN BỊ ĐẦU TƯ: - Xây dựng hạ tầng khu Sống Hoàng. 

- Xây dựng hạ tầng khu di dân Đền Lừ3. - Xây dựng, cải tạo chợ Trương Định. 

- Nhà cao tầng khu Đền Lừ3. ° BÁC DỰ ÁN HIỆN ĐANG THỰC HIỆN: 

- Tuyến đường 2,5 (từ sông Kim Ngưu đến cầu Thanh Trì). - Xây dựng trường Tiểu học Yên Sở: là công trình 

- Cụm công nghiệp Vĩnh Tuy mở rộng. gắn biến kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô. 

- Chỉnh trang cải tạo đường Tây Kim Ngưu. - Dựán thoát nước Hà Nội (giai đoạn 1). 

* CÁC DỰ ÁN ĐANG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: * CÁC DỰ ÁN MỚI XIN 6HI BỔ SUN6 KẾ H0ẠCH NĂM 2005 

- Trường THCS Vĩnh Hưng - giai đoạn 1. - Xây dựng hạ tầng khu đất xây dựng các cơ quan 

- Trường Trung học Hoàng Văn Thụ. làm việc thuộc quận Hoàng Mai. 

- Nhà ở phục vụ tái định cư tại khu Sống Hoàng. - Dựán xây dựng Chợ đầu mối thủy sản. 

- Tuyến đường 2,5 (nối từ Đền Lừ 2 đến Trương Định - - Xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND - UBND 
Giáp Bát). quận Hoàng Mai. 

CÁC DỤ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO UBND QUẬN PHÊ DUYỆT: 

- Sẽ khởi công cóc dụ ón chỉ định thầu về giao thông, các dự ứn cỏi tạo trường học trong 
thóng 9 năm 2004. 

- Cớ€ dựn đếu thầu sẽ triển khơi khởi công vờo thóng 10 năm 2004: 

Trường Mồm non Thúy Linh: Trường Mềm non Trần Phú cơ sở 2; Trường Tiểu học Định Công; 


Trưởng Tiếu học Mơi Động; Trường THCS Hoàng Văn Thụ; Trụ sở UBND phường Định Công 
- Các dự ón sử dụng vốn đốu gió quyên sử dụng dối. F`) 


DŨN(\ TY (HIẾN! ẼÁN6 VÀ THIẾT BỊ IÊ THỊ 
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€ 


““Ó. z. _ 

Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị ( HẠP L 
doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm. 1282. Vớ L ï tố | 
phát triển cao, bền vững liên tục trong. nh \ - š 
HAPULICO đã trở thành doanh nghiệp hàn .ó âu l 
Châu Á- Thái Bình Dương và dẫn đầu Việt Nam tr 
thiết kế, chế tạo, xây lắp, cung ứng các thiết bị c† nhỉ 
xe chuyên dùng đô thị. 


. 


== 


1. Quản lý, vận hònh trên 1500km đèn c 
cộng trong thònh phố Hè Nội, với tổng công sư 
2. Tư vến thiết kế, quy hoạch hệ thống ch | 
Thiết kế mới vò cỏi tạo cức phương tiện cơ giới đi vã ĐỘ 

3. . Sản xuốt cóc loại thiết bị chiếu sắng nội v 3 nẹ 
phục vụ chiếu sóng đường phố, sân vườn, khu đô th | 
công nghiệp, công trình kiến trúc, sân thể †thơo, h ệ thé e 
khiển tín hiệu giqo thông. Chế †go các loại cột thép cl hiế 
cột truyền tỏi điện đơn thôn, cột vi-bo viễn thông, c‹ ei 
thép, các loợi xe chuyên dùng vò thiết bị đô thị khóc. .—... 

4. Xây lắp hệ thống chiếu sóng đô thị, chiếu : ng g đư 
giao thông, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông, đ 
vò trạm điện dưới 35kV. “ 

5. Kinh doanh xuết nhộp khổu cóc logi vột tư, †h 
sớng vò chuyên dùng đô thị. 

Trụ sở chính tại Hè Nội với tổng diện tích mặt Mệnh 
fong đó có 30.000m2 nhờ xưởng. Công ty luôn chú t 
mở rộng sỏn xuết, nâng cao năng suốt, chốt lượng. S¿ 
của HAPULICO được chế tgo trên các dây chuyền cô 
hiện đợi tiên tiến, thực hiện bởi đội ngũ chuyên gio kỹ | 
công nhôn lònh nghề có nhiều kinh nghệm chuyên s mm) 
thống quỏn lý chết lượng đọt tiêu chuổn quốc tế ISO 900 


PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA HAPULICO 


quận có ơv cím tại VIỆT tán 9993 
GIẤY CHỨNG NHẬN 
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THẮNG § - ?004 


rường đại học Hồng đức Thanh Hóa là trường công láp được thành lập theo Quyết định số 797/TTg, ngày 

24/9/1997, cúa Thủ tướng Chính phủ, là mô hình giáo dục đại học mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, là 

trường đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cáp trực thuộc Uy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và sự quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành trung ương; với nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ khoa học và công nghé, 
nghiên cứu ứng dụng khoa học và các công nghệ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. 
Từ năm 2002 nhà trường được phép mở r ộng vùng tuyển sinh ra các tỉnh phía Bắc đối với tất cả các ngành trừ sư phạm. 
Hiện nay trường có 23 đơn vị trực thuộc gôm: 8 phòng, 9 khoa và 3 bộ môn, 2 trung tâm và I ban. Nhà trường có 665 cán 
bộ, giảng viên. 

t khi thành láp đến nay, trường đã lên tục phát triển đào tạo đại học, cả về số lượng, ngành nghề và quy mô đào 

tạo một cách vững chắc, phù hợp với các điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường, đồng thời phải 

bảo đảm chất lượng đào tạo. Năm 2004 - 2005 trường đã đào tạo 20 ngành học (16 ngành trường đào tạo, 4 
ngành liên kết đào tạo), với số lượng sinh viên là 3486, bậc cao đẳng 21 ngành, với số lượng sinh viên là 4364. Hiện tại 
quy mô đào tạo của trường là 12 000 học sinh, sinh viên bao gồm cả chính quy và khóng chính quy. 


s Mở rộng vững chắc quy mô đào tạo bậc đại học, tiếp tục 
đào tạo bậc cao đẳng và trung học các ngành mà xã hội có 
nhu cầu, đặc biệt ưu tiên phát triển các ngành đào tạo mới 
| bậc đại học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, dào 
_I.M=" “ : tạo cán bộ cho miền núi (dựbị, cử tuyển). 

1/:WIIIRIIH T  ỗẰ.1Ắ. 1ÝÃẢ ` » Giải quyết tốt mối quan hệ giữa quy mô và điều kiện cần 
"TH j0 BẤN( | thiết cho đào tạo (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, các 
“4Ð 3 _ trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện...). 


*d. 
Xx:‹¡ 


| Bác, x: BS}, 1< 1.” = Xây dựng chươngtrình liên thông giữa các bậc đào tạo. 


Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đào tạo không 
chính quy. 

. Tăng cường liên kết với các trường đại học trung ương 
đào tạo và mở các ngành học mới, liên kết đào tạo với các 
trường đại học nước ngoài. 

» Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, tạo 
thêm nguồn lực cho các hoạt động của nhà trường. 

» Tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, 

các trường đại học nước ngoài nhàm phục vụ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

»s Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán 
bộ, giảng viên theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 
cấu, chuân hóa về trình độ đào tạo mà xã hội yêu cầu đối 
với nhà trường. 
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HỰC hiện tốt công tác giám sát trong 

Đảng, trước hết cần nhận thức đúng, 

đầy đủ về giám sát. Theo nghĩa từ 
nguyên, giám sát có hai nghĩa: Với tư cách là 
động từ, giám sát là theo dõi và kiểm tra xem 
có thực hiện đúng những điều quyết định 
hoặc quy định không; với tư cách là danh từ, 
giảm sát là tên một chức quan thời xưa 
chuyên trông nom, coi sóc một loại công việc 
nhất định. Hiện nay, giám sát là một công 
việc thường gặp trong Ĩnh vực hoạt động sản 
xuất - kinh doanh. Như vậy, giám sát và kiếm 
tra có nội hàm gần gũi nhau, trong giám sát 
có một phân nội dung kiêm tra và trong kiềm 
tra có một phần nội dung giám sát. Giám sát 
và kiêm tra có liên quan hữu cơ với nhau, đều 
nhằm mục tiêu là nắm vững và đánh giá đúng 
tình hình, từ đó điều chỉnh, uốn nắn mọi hành 
vi liên quan theo định hướng đã được xác 
định. Nhưng giám sát được tiến hành thường 
xuyên, liên tục trong suốt quá trình hoạt 
động, phát triển của tổ chức, cá nhân, nên có 
nội dung rất rộng: giám sát về tư tưởng chính 
trị; giám sát về công việc; giám sát về các 
mối quan hệ; giám sát về sinh hoạt, đạo đức 
lối sống; giám sát về hồ sơ... Nội dung của 
kiểm tra chủ yếu là kiểm tra việc, kiểm tra 
người và được tiến hành chủ yếu khi sự việc 
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đã xảy ra và qua mỗi cuộc kiểm tra phải có 
đánh giá, nhận xét, kết luận cụ thể. 

Giám sát là công việc không thể thiếu 
trong hoạt động lãnh đạo và quản lý. Giám 
sát diễn ra trong tất cả các khâu của quy trình 
lãnh đạo và quản lý. Đảng ta rất quan tâm đến 
công việc giám sát hoạt động của đảng viên, 
tổ chức đảng và các cơ quan trong hệ thống 
chính trị. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng tại 
Đại hội III của Đảng (năm 1960) đã yêu cầu: 
"Phải tăng cường kiểm tra và giám sát của 
Đảng đối với cán bộ và cơ quan nhà nước, giữ 
gìn kỷ luật nghiêm minh, xử lý thích đáng đối 
với những phân tử quan liêu gây tác hại 
nghiêm trọng cho Đảng và cho Nhà nước"®), 
Trong khi kiểm tra được khẳng định là một 
trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, 
thì giám sát vẫn chưa được đề cập một cách 
cụ thê và trên thực tế cũng chưa có cơ chế và 
cơ quan nào thực hiện việc giâm sát trong 
Đảng. Vì vậy, cần nhận thức: giám sát cũng 
là một chức năng lãnh đạo của Đảng, hay nói 
một cách đầy đủ thì: kiểm tra và giám sát là 


* GS/TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

(l) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, t 21, tr 703 


một trong những chức năng lãnh đạo của 
Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác 
kiểm tra và giám sát. Tổ chức đẳng và đảng 
viên chịu sự kiểm tra và giám sát của Đảng. 
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất 
cầm quyền - người chịu trách nhiệm trước 
nhân dân, trước sự nghiệp xây dựng chủ.nghĩa 
xã hội và tiến bộ của đất nước, nhưng hiện 
nay trong Đảng vẫn còn những tổ chức đảng 
và đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 
tổ chức; đạo đức, phẩm chất cách mạng kém, 
có người đao động mục tiêu lý tưởng; chủ 
nghĩa cá nhân phát triển, bệnh quan liêu, tham 
nhũng ngày càng nặng; phần tử cơ hội xuất 
hiện dưới nhiều hình thức, nguy hiểm là kẻ cơ 
hội chính trị nằm ngay trong nội bộ Đảng và 
tìm mọi cách để giâu mình chờ dịp thực hiện 
mưu đồ đen tối; trong khi đó nguyên tắc tổ 
chức chưa được giữ nghiêm, nguyên tắc tập 
trung dân chủ bị vi phạm, tự phê bình và phê 
bình nói chung đều yếu, có nơi chỉ là hình 
thức, tính chiến đấu của nhiều tổ chức đẳng và 
đảng viên đang bị sa sút; quan hệ nội bộ có 
nơi, có lúc bị đồng tiền và quyền lực chỉ phối. 
Một đảng lãnh đạo cả hệ thống chính trị mà 
không được giám sát chặt chẽ, rất dễ lộng 
quyên, lạm quyền và làm giảm lòng tin của 
nhân dân, tất nhiên sẽ dẫn đến tiêu cực, tệ 
quan liêu và nạn tham nhũng. Đó là những 
nguy cơ bên trong làm suy yếu, thậm chí làm 
tan rã đảng. Đây là điều cần được cảnh báo để 
chúng ta thấy rõ và kiên quyết tìm mọi biện 
pháp khắc phục cho bằng được. Vì vậy, giám 
sát hoạt động của Đảng và đảng viên là rất 
bức thiết, nó xuất phát từ đòi hỏi khách quan 
của công tác xây dựng đảng và yêu cầu của 
giai đoạn cách mạng mới, bảo đảm cho Đảng 
ta, trước hết là các cơ quan lãnh đạo và những 
người lãnh đạo của Đảng luôn kiên định về 
chính trị, vững vàng về đường lối, không 
chệch hướng; có phẩm chất cách mạng tốt 


đẹp, ngăn ngừa mọi sự thoái hóa về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống. Do đó, trong giai 
đoạn cách mạng mới, cần phải tăng cường 
công tác giám sát trong Đảng. 


Nhưng muốn tăng cường công tác giám sát 
trong Đảng và để hoạt động giám sát có chất 
lượng, hiệu quả, phải có cơ chế giám sát và cơ 
quan thực hiện nhiệm vụ giám sát. Hiện nay, 
ở nước ta, đối với hoạt động của các cơ quan 
nhà nước có Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
giám sát; Mặt trận Tổ quốc thì có quyền giám 
sát theo Luật Mặt trận... Trong khi hoạt động 
của Đảng chưa có một cơ quan đảng nào có 
cơ chế giám sát Đảng ngoài Ủy ban Kiểm tra, 
nhưng cơ quan này lại chưa có chức năng 
giám sát. Có những lúc, Đảng ta đã đề cập 
đến việc thành lập Ủy ban Giám sát Trung 
ương. Nhưng nhiều người cho rằng, nếu thành 
lập Ủy ban Giám sát Trung ương thì bộ máy 
sẽ công kènh và có thêm một cơ quan song 
song với Bộ Chính trị và thực tế sẽ là trên Bộ 
Chính trị, khi đó dễ dẫn đến khó thống nhất 
và hiệu quả lãnh đạo sẽ không cao. Theo 
chúng tôi, trong điều kiện hiện nay, giao chức 
năng giám sát và thực hiện nhiệm vụ giám sắt 
cho Ủy ban Kiểm tra các cấp là phù hợp với 
thực tiễn và lý luận. Nó sẽ góp phần xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang 
tầm với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
cách mạng mới. 

Với chức năng vừa kiểm tra vừa giám sát, 
nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp rất 
nặng nề và khó khăn. Muốn hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực của Ủy 
ban Kiểm tra thì các điều kiện để nó hoạt 
động phải đổi mới, tăng cường quyền hạn, số 
lượng và chất lượng, nhất là đối mới vị thế và 
quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra. Việc thành 
lập Ủy ban Kiểm tra nên do Đại hội Đảng 
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cùng cấp bâu. Về vấn đề này, V.I. Lê-nin đã 
chỉ rõ: "Thừa nhận sự cần thiết phải thành lập 
Ban kiểm tra song song với Ban Chấp hành 
Trung ương, thành phần ban này phải gồm 
những đồng chí có trình độ nhất định trong 
lĩnh vực công tác đảng, có kinh nghiệm nhất, 
không thiên vị và có khả năng thực hiện công 
tác kiểm tra hoàn toàn theo tỉnh thần của 
đảng. Là một cơ quan do Đại hội đảng bầu ra, 
Ban kiểm tra phải được quyên thu nhận mọi 
đơn khiếu tố và xem xét các đơn ấy, trao đổi 
ý kiến với Ban Chấp hành Trung ương, trong 
trường hợp cân thiết thì tổ chức những phiên 
họp chung, liên tịch với Ban Chấp hành 
Trung ương hoặc chuyển vấn đề cho đại hội 
đẳng giải quyết "C). Việc Đại hội bầu hoặc 
cấp ủy bầu Ủy ban Kiểm tra đều có những đặc 
trưng và ưu điểm riêng của nó. Trong tình 
hình hiện nay, nhất là trước sự tác động của 
mặt trái cơ chế thị trường và toàn cầu hóa, nạn 
tham nhũng đang gia tăng, một số đẳng viên 
có chức, có quyền đang lợi dụng chức quyền 
để nhũng nhiễu dân, vi phạm nguyên tắc và 
Điều lệ Đảng... thì Ủy ban Kiểm tra nên do 
Đại hội cùng cấp bầu. Có như vậy, nó mới có 
tính độc lập tương đối, hoạt động theo nguyên 
tắc đảng và được quyền giải quyết công việc 
theo thấm quyên ghi trong Điều lệ Đảng Nghị 
quyết của Đại hội Đảng và thực sự là cơ quan 
kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Thực tế cho thấy, để cấp ủy bầu Ủy ban 
Kiểm tra như lâu nay, bên cạnh những điều 
tốt, đã bộc lộ những bất cập. Nếu ở đâu cấp ủy 
không quan tâm và tạo điều kiện cho công tác 
kiểm tra, nhất là trước những vấn đề liên quan 
đến một số cán bộ chủ chốt thì công tác kiểm 
tra rất khó tiến hành, do đó hạn chế nghiêm 
trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm 
tra. Vừa qua, tuy Ủy ban Kiểm tra do cấp ủy 
cùng cấp bầu, song Điều lệ Đảng đồng thời 
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quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
riêng (khác với các ban khác của Đảng). Lễ 
ra, đó sẽ là thuận lợi cho Ủy ban Kiểm tra 
phát huy vai trò của mình, vừa chịu sự lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp, thống nhất của cấp ủy 
(mà đại diện thường xuyên là thường vụ, 
thường trực cấp ủy), vừa thực hiện những quy 
định của Điều lệ Đảng (ở đó có cả cấp ủy, 
thường vụ, thường trực cấp ủy đều phải tuân 
thủ) nhưng trên thực tế, hầu như Ủy ban Kiểm 
tra chỉ thực hiện được vai trò là cơ quan trực 
tiếp chịu sự chi đạo của thường VỤ, thường 
trực cấp ủy. Ngay đối với cấp ủy cùng cấp 
cũng ít khi trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo (có khi 
ý kiến của tập thể cấp ủy khác ý kiến chỉ đạo 
của thường vụ, thường trực cấp ủy). Hơn thế 
nữa, Ủy ban Kiểm tra do cấp ủy bầu, nhiều 
thành phần trong Ủy ban Kiểm tra cũng lại 
chính là ủy viên của cấp ủy nên khi cần có ý 
kiến khác, cần đấu tranh với những vi phạm, 
tiêu cực của một số thành viên trong cấp Ủy 
khó tránh khỏi sự ngại ngần, nể nang, nề 
tránh... Nhất là trước tình hình gay cần, ai SẺ 
là người điều chính, quản lý, chỉ phối đối với 
Ủy ban Kiểm tra cấp cao nhất khi ý kiến của 
Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy khác nhau hoặc 
Ủy ban Kiểm tra có vi phạm kỷ luật? Ủy ban 
Kiểm tra có cơ hội để trở thành cơ quan siêu 
ban” không ? Đó là mặt hạn chế của việc Ủy 
ban Kiểm tra do Đại hội bầu. Điều này sẽ 
được khắc phục bằng cơ chế, quy chế hoạt 
động, kiểm soát và phối hợp trong Đảng. 
Cũng cần khẳng định rằng, Ủy ban Kiểm tra ' 
do Đại hội bầu, nhưng nồ vẫn phải chịu sự 
lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp 
ủy cùng cấp, chỉ có tính độc lập trong việc 
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát theo 


(2) V.ILLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Máắt-xcơ-va, 
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Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng. 

Giám sát là công việc của toàn Đảng, việc 
tăng cường công tác giám sát của Ủy ban 
Kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên 
vẫn chưa đủ, mà cần phải xây dựng và ban 
hành cơ chế để nhân dân thật sự giám sát hiệu 
quả cán bộ, đẳng viên và tổ chức đảng. 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại 
hội IX thông qua, tiếp tục khắng định: "Đảng 
Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng 
gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của 
nhân dân; dựa vào dân đê xây dựng đảng"Ô), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: 
"... một giây, một phút cũng không thể giảm 
bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng... Giữ 
chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn 
lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền 
tang lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng 
thắng lợi. Vì vậy, cách xa dân chúng, không 
liên hệ chặt chế với dân chúng cũng như đứng 
lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại"), "Nước 
ta là một nước dân chủ. Dân là chủ và dân làm 
chủ. Quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân và 
bao nhiêu quyên lợi đều là của dân", "Từ 
ngày thành lập Chính phú, trong nhân viên 
còn nhiều khuyết điểm. Có người làm quan 
cách mạng chợ đó chợ đen, khinh dân, mưu 
vinh thân, phì gia... Xin đồng bào "hãy phê 
binh, giúp đỡ, giám sắt L.EPHE việc của Chính 
phủ... "0), 

Quán triệt Điều lệ Đảng, thấm nhuần 
sâu sắc sự chỉ giáo của V.I Lê-nin và 
Hồ Chí Minh về tư tướng lấy dân làm gốc, 
chúng ta càng thấm thía về mối liên hệ máu 
thịt giữa Đảng với dân, nếu Đảng xa dân, tách 
khỏi dân thì Đảng không thể tôn tại. Không 
có sự giám sát của nhân dân thì cân bộ, đang 
viên dễ trở thành "ông quan, bà quan" cách 
mạng chứ khó trở thành "người lãnh đạo, 
người đây tớ thật trung thành của nhân dân"; 
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không có sự giám sát chặt chẽ của quân chúng 
nhân dân thì tố chức đảng dễ trở thành quan 
liêu, thủ tiêu sứ mệnh cầm quyên cao cả của 
Đảng. Từ khi thành lập đến nay, sở dĩ Đảng 
luôn luôn giữ được vai trò lãnh đạo của mình, 
bởi nhờ có sự ủng hộ, che chở, bảo vệ của 
nhân dân. Ngày nay, đứng trước cuộc đấu 
tranh bài trừ tệ nạn xã hội, trước hết là làm 
trong sạch tố chức đảng, bộ máy nhà nước, 
khắc phục tệ quan liêu, nạn tham nhũng và 
những tha hóa về đạo đức lối sống của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chỉ có thể 
thực hiện đạt hiệu quả khi nào các tổ chức 
đảng, cấp ủy các cấp thực sự tin ở dân, dựa 
vào sự tham gia kiểm tra, giám sát của nhân 
dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cho nên 
Trung ương Đảng đã có nhiêu chỉ thị, văn bản 
kêu gọi nhân dân tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, động viên các tầng lớp nhân dân đóng 
góp phê bình Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, 
công việc này chưa được nhiều cấp ủy coi 
trọng, trong việc thực hiện còn hình thức, nên 
kết quả còn rất hạn chế. Nhân dân còn e ngại 
sợ bị trù dập, nên chưa tích cực phê bình góp 
ý với Đảng, chưa mạnh dạn giám sát đảng 
viên. 

Điều đáng nói là, không ít cán bộ, đảng 
viên, tổ chức đẳng và câp ỦY chưa nhận thức 
đúng tầm quan trọng của sự gắn bó máu thịt 
giữa dân với Đảng, trong khi chúng ta lại 
thiếu một cơ chế cụ thể mang tính pháp lý, 
cho nên dân không có cơ sở để giám sát đảng 
viên, tô chức đảng: hoặc nhân dân có phê bình 
góp ý, giám sát thì không ít cấp ủy cũng bỏ 
qua vì nhiều lý do, nhất là chưa có quy định 
nào ràng buộc họ phải thực hiện. Vì vậy, tệ 
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quan liêu, nạn tham những, lãng phí, thoái 
hóa, biến chất, dẫn đến không ít tổ chức đẳng 
lạm quyền, khiến cho năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bị yếu đi. Do đó, 
trước tình hình bức bách hiện nay, hơn bao 
giờ hết, Đảng cần ban hành ngay cơ chế mang 
tính pháp lý để nhân dân tham gia giám sát 
cán bộ, đảng viên và tô chức đảng. Trao cho 
nhân dân một cơ chế có tính pháp lý và có chế 
định rõ Tàng về quyền giám sát cán bộ, đảng 
viên, tô chức đảng là thể hiện lòng tin và sự 
tôn trọng sức mạnh to lớn từ cội nguồn nhân 
dân của Đảng. Thực hiện được điều này thì 
không có bất kỳ một thế lực thù địch nào phá 
vỡ nổi sự gắn kết máu thịt giữa Đảng với nhân 
dân cũng như giữa nhân dân với Đảng. 

Việc xây dựng cơ chế nhân dân tham gia 
giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đẳng 
phải được nghiên cứu chỉ tiết, cụ thể, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
Cơ chế này phải thể hiện rõ các quan điểm 
sau: 

- Tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và 
tô chức đảng là quyền và nghĩa vụ của công 
dân đối với Đảng. Dưới chế độ ta, nhân dân là 
người làm chủ quyên lực, không chỉ tạo lập 
nên Nhà nước của mình, trực tiếp và thông 
qua các cơ quan đại diện cho mình để thực thi 
quyên lực mà còn thông qua nhiều hình thức 
khác, nhất là hình thức kiểm tra, giám sát để 
tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, tác 
động mạnh mẽ đến quá trình hoạch định 
đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước 
và cả công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Đây không chỉ là chủ trương của Đảng mà 
còn là một trong những quyên cơ bản của 
công dân nước ta, đòi hỏi phải được đáp ứng 
và có sự bảo đâm từ phía Đảng và Nhà nước. 
Vì vậy, việc giám sát cán bộ, đẳng viên và tô 
chức đảng vừa là một quyền cơ bản không thể 
thiếu của công dân vừa là một nghĩa vụ, trách 
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nhiệm vẻ vang của nhân dân đối với Đảng. 

- Nhân dân giám sát cân bộ, đảng viên và 
tổ chức đảng là một nội dung về quyền làm 
chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng, Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh và từ đó cũng 
nhằm bảo vệ lợi ích thiết thân, chính đáng, 
hợp pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Từ các quan điểm trên, để cơ chế nhân dân 
tham gia giám sát cán bộ, đảng viên và tổ 
chức đảng có tính khả thi, thực sự đi vào cuộc 
sống và đạt hiệu quả cần xác định rõ mục 
đích, nội dung, đối tượng và phương pháp 
giám sát; trách nhiệm và thái độ của cân bộ, 
đảng viên và tổ chức đảng khi được nhân dân 
giám sát; và trách nhiệm, thái độ của các tổ 
chức đảng, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các 
cấp đối với cơ chế nhân dân tham gia giám sát 
cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Có trách 
nhiệm và biện pháp kiên quyết bảo vệ nhân 
dân thực hiện việc giám sát, nhất là những 
người trung thực, thắng thắn, dám phát hiện, 
phanh phui những hành vi tiêu cực và sự suy 
thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
Có biện pháp kiên quyết đấu tranh, xử lý 
nghiêm khắc những cán bộ, đẳng viên hoặc 
cơ quan, tổ chức có hành vi cẩn trở, đối phó 
sự giám sát của nhân dân, đặc biệt nghiêm trị 
những hành vi trù dập, ức hiếp, trả thù, kể cả 
nghiêm trị những cá nhân, tổ chức làm chỗ 
dựa hoặc bao che, dung túng cho các phần tử 
ngoan cố, chống lại quyền giám sát của nhân 
dân. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, phải tăng 
cường công tác giám sát trong Đảng, cần ban 
hành cơ chế nhân dân giám sát cán bộ, đẳng 
viên và tổ chức. đảng mang tính pháp lý, tiến 
tới xác định cơ quan đảng có chức năng giám 
sát và thực hiện nhiệm vụ giám sát trong 
Đảng.L 
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ÙỪ nửa cuối thế kỹ XIX trong lòng chủ 
nghĩa tư bản với chế độ sở hữu tư nhân 
| về tư liệu sản xuất đang thống trị đã 
bắt đầu xuất hiện một loại hình xí nghiệp 
mới - xí nghiệp cổ phần hay công ty cổ phần, 
mà sở hữu trong đó là của các cổ đông. 
Trong các trước tác của C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen, chúng ta có thể tìm thấy những 
phân tích sâu sắc về thực chất quá trình hình 
thành loại hình công ty cổ phần trong lòng chủ 
nghĩa tư bản ở Tập II của Bộ “Tư bản” °. Tập 
này đã được Ph. Ăng-ghen biên tập và cho 
xuất bản vào năm 1894, sau khi C. Mác qua 
đời. Trong đó đáng lưu ý ở sự tiên đoán về hai 
khuynh hướng quan trọng của sự xuất hiện các 
công ty cô phần trong xã hội tư sản: 


Thứ nhất, dưới chủ nghĩa tư bản, C. Mác 
chỉ ra rằng công ty cổ phần ra đời là sự manh 
nha của một hình thức sản xuất mới, sẽ đưa 
đến việc lập ra chế độ độc quyên và đưa đến 
sự can thiệp của nhà nước tư sản. Khi xuất bản 
tác phâm này Ph. Ăng-ghen có bô sung thêm 
một số ý như: Câc-ten ra đời xóa bó tự do cạnh 
tranh. Trong một số ngành mà trình độ sản 
xuất cho phép làm được, người ta đã đi đến tập 
hợp trong toàn bộ sản xuất của ngành đó vào 
một công ty cô phần lớn duy nhất có một 
sự lãnh đạo thống nhất (ví dụ, sản xuất a-mô- 
ni-ắc của cả nước Anh vào tay một hãng duy 


‡P I,4Ä kJÚt VIỆT lẦm: 


LÊ HỮU NGHĨA 


nhất, tư bản lưu động được đưa ra mời công 
chúng góp). Chính trong quá trình này sẽ phát 
sinh ra một loại ăn bám mới, - quý tỘC tài 
chính mới và cả một hệ thống lừa đảo và bịp. 
bợm về việc sáng lập, phát hành và buôn bán 
cổ phiếu. 

Sự xuất hiện công ty cổ phân lần đầu tiên 
trong lịch sử của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã làm cho quyền sở hữu tư bản 
hoàn toàn tách rời với chức năng của tư bản 
trong quá trình tái sản xuất thực tế. Tiền công 
lao động của người quản lý cộng với lợi nhuận 
doanh ¡nghiệp về tay nhà tư bản cổ phần, tức là 
các cô đông, được thu về dưới dạng lợi tức cổ 
phân. Thực chất đây là tiền thù lao trả cho 
quyền sở hữu tư bản, biến những người sở hữu 
tư bản thành những người sở hữu thuần túy, 
nghĩa là những nhà tư bản - tiền tệ thuần túy. 
Những đặc điểm cổ điển của nhà tư bản đã 
được biến đôi thành một người chỉ giản đơn 
điều khiến và quản lý tư bản của những người 
khác. 

Thứ hai, xuất hiện những tiền đề thủ tiêu tư 
bản với tư cách là sở hữu tư nhân ở ngay trong 
những giới hạn của bản thân phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Các công ty cổ phân là 


(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1994, t 25 Phần I, tr 666 - 675 
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điểm quá độ để biến tất cả những chức năng 
của quá trình tái sản xuất hiện còn gắn liền với 
quyền sở hữu tư bản đơn giản thành những 
chức năng của những người sản xuất liên hiệp, 
tức là thành những chức năng xã hội. Công ty 
cổ phần ra đời là sự thủ tiêu phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa ngay trong lòng phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ở đó, xuất hiện 
mâu thuẫn tự nó lại thủ tiêu nó và đây chính là 
giải đoạn quá độ sang một phương thức sản 
xuất mới: "một phương thức sản xuất mới phải 
nảy ra và phát triển trên cơ sở một phương 
thức sản xuất cũ"®, 

Theo C. Mác, chính bản thân những công 
ty cổ phần của công nhân như là một loại nhà 
máy hợp tác, và đây chính là một /ỗ thủng đầu 
tiên trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Sự đối kháng giữa lao động làm thuê và chủ tư 
bản đã được xóa bỏ trong phạm vi những nhà 
máy hợp tác đó; mặc dầu ban đầu nó chỉ được 
xóa bỏ bằng cách biến những người lao động 
liên hiệp thành những “nhà tư bản” với chính 
bản thân mình, nghĩa là cho họ "có thể dùng 
tư liệu sản xuất để bóc lột lao động của chính 
họ”. 

Thực chất của quá trình hình thành các 
công ty cổ phần là sản xuất tư nhân khổng còn 
. có sự kiểm soát của quyên sở hữu tư nhân. 
Những tư liệu sản xuất này sẽ không còn là tư 
liệu và sản phẩm của nền sản xuất tư nhân nữa, 
mà sẽ chỉ có thể là tư liệu sản xuất trong tay 
những người sản xuất liên hiệp, tức là chỉ có 
thể là sở hữu xã hội của họ, cũng như chúng là 
sản xuất xã hội của họ. 

Cả hai khuynh hướng trên, tức là những xí 
nghiệp cổ phần tư bản chủ nghĩa, cũng như 
những nhà máy hợp tác, theo C. Mác, đều phải 
được coi là những hình thái quá độ từ phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang phương 
thức sản xuất tập thể. Nhưng điểm khác nhau 
căn bản giữa hai khuynh hướng trên là: "trong 
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xí nghiệp cổ phân tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn 
được giải quyết một cách tiêu cực, còn trong 
những nhà máy hợp tác, mâu thuần được giải 
quyết một cách tích cực”. 

Thời đó, C. Mác cũng đã đề cập đến các xí 
nghiệp của các nhà nước tư sản cũng có thể trở 
thành các công ty cô phần để tăng thêm quy 
mô sản xuất của chúng. Vì rằng, công ty cổ 
phần ra đời đã làm cho quy mô sản xuất có thể 
được tăng lên, mở rộng một cách to lớn, đến 
nỗi những tư bản riêng lẻ không thể làm nổi. 
Ngay cả những xí nghiệp của nhà nước (của 
chính phủ) cũng được tổ chức thành công ty cổ 
phân, tham gia vào công ty cổ phần. 


Trong quá trình phát triên lịch sử của chủ 
nghĩa tư bản, do những điều chỉnh thích nghỉ 
để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, cố gắng 
duy trì sự tồn tại chủ nghĩa tư bản trên thế giới 
nên khuynh hướng thứ nhất đã trở nên mạnh 
mẽ hơn. Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do 
cạnh tranh đã chuyền thành chủ nghĩa tư bản 
độc quyên, tức chủ nghĩa đề quốc. 

Ở các tác phẩm của V.I. Lê-nin, các hình 
thức của công ty cổ phần ít được bàn đến, ngay 
cả trong quá trình thực hiện Chính sách kinh tế 
mới. Trong quá trình này V.I. Lê-nin đề cập 
rất nhiều đến chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước và sự vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh 
cụ thể của nước Nga Xô-viết thành phần kinh 
tế chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trong đó, V.L 
Lê-nin cho rằng, việc nhà nước Xô-viết có thể 
chỉ cần nắm khoảng 25% cổ phần là có thể chỉ 
phối được các cổ đông tư nhân khác trong các 
xí nghiệp thuộc thành phân kinh tế chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. 

Một luận điểm rất đáng lưu ý của 
V.J. Lê-nin những năm 20 của thế kỷ XX về 
các hình thức hợp tác xã được thể hiện trong 
tác phẩm: "Bàn về chế độ hợp tác xã" là: 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, tr 673 


"Dưới chủ nghĩa tư bản tư nhân, xí nghiệp hợp 
tác xã khác với xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
cũng như xí nghiệp tập thể khác với xí nghiệp 
tư nhân. Dưới chủ nghĩa tư bản nhà nước, xí 
nghiệp hợp tác xã khác với xí nghiệp tư bản 
nhà nước, trước hết ở chỗ nó là xí nghiệp tư 
nhân, sau nữa ở chỗ nó là xí nghiệp tập thể. 
Dưới chế độ hiện nay của chúng ta, xí nghiệp 
hợp tác xã khác với xí nghiệp tư bản tư nhân, 
ở chỗ nó là xí nghiệp tập thể, nhưng nó không 
khác xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, nếu miếng 
đất trên đó nó được xây dựng và những tư liệu 
sản xuất đều thuộc về nhà nước, nghĩa là về 
giai cấp công nhân"®', 


Như vậy, chứng tỏ sự xuất hiện công ty cổ 


phân về mặt lịch sử là bước tiến từ sở hữu tư 
nhân lên sở hữu tập thể của các cổ đông. Còn 
ở nước ta, việc thiết lập mới các công ty cổ 
phần hay cổ phần hóa một số doanh nghiệp 
nhà nước hiện nay không phải là tư nhân hóa, 
mà là sự hình thành các doanh nghiệp đa sở 
hữu cho mọi thành phần kinh tế có thể tham 
gia, hợp tác cùng chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ 
rủi ro thị trường và cùng hưởng lợi trong điều 
kiện có Đảng Cộng sản lãnh đạo, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa quản lý. 

Ở nước ta, ngoài quá trình hình thành các 
công ty cổ phần từ những cổ đông là các chủ 
sở hữu vốn tư nhân lập nên theo Luật Doanh 
nghiệp, thì quá trình cô phần hóa một số doanh 
nghiệp nhà nước, - một bộ phận rất quan trọng 
các công ty cổ phần được hình thành từ những 
doanh nghiệp nhà nước có chế độ sở hữu của 
toàn dân mà người đại diện cho chủ sở hữu 
toàn dân đó là Nhà nước. 

Mục tiêu của quá trình cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước đã được Đảng ta xác định: 
đây là phương tiện để vừa đạt được mục tiêu 
phần đấu, vừa khăng định chức năng nhiệm vụ 
trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp 
nhà nước, cụ thể như: 
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- Doanh nghiệp nhà nước phải được sắp 
xếp làm sao đê hiệu quả hoạt động cao hơn, có 
tính cạnh tranh cao hơn, có tăng trưởng phù 
hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Các doanh nghiệp nhà nước phải góp 
phân quan trọng bảo đảm sản phẩm, dịch vụ 
công ích thiết yếu của xã hội và nhu cầu cần 
thiết của quốc phòng, an ninh và phúc lợi xã 
hội. 

Trong quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3 (khóa IX) về cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước cũng đã khẳng 
định "... đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh 
nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cân giữ 
100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo 
chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước"“. Điều đó nói lên 
tầm quan trọng của giải pháp (một trong 5 giải 
pháp cơ bản đã được Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 3 nêu ra) tiến hành cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, cũng như những chủ 
trương mới đây trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 9 (khóa IX) và Chỉ thị số 45/CT- 
TƯ, ngày 22-10-2004 của Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng. 

Thực tế ở nhiều doanh nghiệp cho thấy, nếu 
làm tốt cổ phần hóa sẽ tháo gỡ được ba vướng 
mắc, đó là : 

- Tình trạng "cha chung không ai khóc" đối 
với tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước ở các 
doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, 
hay lĩnh vực hoạt động của chúng không thuộc 
diện Nhà nước phải nắm giữ 100% vốn; 

- Về phương thức quản trị kinh doanh và cơ 
chế quản lý doanh nghiệp; về vai trò, vị trí của 


(3) V. L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978,t 45, tr 427 

(4) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2001, tr 7 
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hội đồng quản trị và quan hệ giữa hội đông với 
giám đốc điều hành, phát huy quyền làm chủ 
tập thể của người lao động và các cổ đông...; 

- Vấn đề tạo động lực phát triển cho loại 
hình doanh nghiệp mới - doanh nghiệp đa sở 
hữu, trong đó có thể có sở hữu của Nhà nước 
dưới dạng cô phần chỉ phối hoặc không chỉ 
phối. 

Chủ trương của Đảng về việc triển khai tích 
cực và vững chắc cổ phần hóa một bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước từ Đại hội VIHI của 
Đảng đã được khẳng định: cổ phần hóa "... 
không phải để tư nhân hóa". Thế nhưng, chính 
sự khác nhau về quá trình dẫn đến sự hình 
thành các công ty cổ phần theo trình tự khách 
quan và trong thực tiễn cải cách doanh nghiệp 
nhà nước ở nước ta đã làm cho không ít : DEƯỜI 
(kế cả trong và ngoài nước) lầm tưởng rằng cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước là tư nhân 
hóa. Những nhận thức như vậy, cùng với 
những vướng mắc và thiếu sót, lệch lạc trong 
quá trình cổ phần hóa, đang có tác động không 
thuận đến quá trình tiến hành cổ phần hóa trên 
thực tế với các biểu hiện như sau: 

- Việc bán cổ phân thiếu sự công khai, 
minh bạch còn khép kín trong nội bộ doanh 
nghiệp d ÀU một số trường hợp đã dẫn đến những 
yếu kém của doanh nghiệp nhà nước sau cổ 
phần hóa và chậm được khắc phục; 

- Chần chừ không muốn cổ phần hóa để cố 
trì hoãn sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước 
với mục đích đeo bám lấy "bầu sữa" của bao 
cấp, không dám nghĩ, dám làm, mặc dù hiệu 
quả hoạt động thấp, kéo dài trong nhiều năm; 

- Không ít cán bộ cấp trên sợ mất quyền 
quản lý đối với doanh nghiệp trực thuộc, vì 
gắn với nó là lợi ích cá nhân, cục bộ; 

- Tìm cách đánh giá sai, thiếu công tâm, 
khách quan giá trị thực của số tài sản hiện có 
đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc diện 
cổ phần hóa theo hướng có lợi cho một số 
cá nhân; 
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- Khi đã tiến hành cố phần hóa xong, tìm 
mọi cách để thôn tính dần số cổ phiểu của cổ 
đông là Nhà nước, mua gom số cổ phiếu khác 
dưới nhiều thủ đoạn rất tinh vi nhằm thâu tóm 
quyền lực, thao túng công ty cô phần dưới 
nhiều hình thức; 

_ =Lo ngại rằng sau khi công nhân được bán 
ưu đãi cổ phiếu sẽ đem bán cho những người 
đầu cơ cổ phiếu; 

- Lo Sợ các công ty, các nhà tư bản nước 
ngoài đầu cơ cổ phiếu để thao túng doanh 
nghiệp cổ phần hóa mà không hiểu rằng, chỉ 
có một số doanh nghiệp nhà nước khi được 
đưa vào thực hiện cổ phần hóa, thì trong đó 
cũng đã quy định một lượng cổ phiếu nhất 
định được bán ra bên ngoài và khống chế tỷ lệ 
phân trăm cổ phiếu tối đa của một cổ đông 
được quyền nắm giữ với mục đích là để huy 
động thêm vốn, công nghệ và kỹ thuật quản lý 
sản xuất, kinh doanh, thị trường...: 

- Lo ngại cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước sẽ dẫn đến "chệch hướng", mà không 
nhận thức được răng, nếu không có giải pháp 
hữu hiệu để đây nhanh tốc độ phát triển của 
đất nước thì tụt hậu xa hơn về kinh tế cũng là 
một nguy cơ đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Những biểu hiện trên không phải không có 
cơ sở, nhưng không thể vì những lo ngại đó và 
vì lợi ích cục bộ mà chần chừ, thiếu kiên quyết 
"đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và mở rộng 
diện các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần 
hóa" như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 
(khóa IX) và Chỉ thị 45/CT-TƯ của Đảng đã 
chỉ rõ. Cần kháng định rằng, trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý, cổ phần 
hóa ở nước ta về bản chất không phải là tư 
nhân hóa. Tuy nhiên, chúng ta cần tăng cường 
chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm 
quá trình cổ phần hóa vừa qua, uốn nắn kịp 
thời những lệch lạc, hoàn thiện cơ chế, chính 
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sách để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả 
hơn công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước. 


Mặt khác, phải thấy rằng quá trình cổ phần 
hóa một số doanh nghiệp nhà nước ở nước ta, 
tuy là quá trình chuyển đối một bộ phận thuộc 
sở hữu xã hội, sở hữu toàn dân, thành đa sở 
hữu, nhưng về bản chất đây là một trong 
những nội dung quan trọng của quá trình hoàn 
thiện quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Cụ thể 
là tìm tòi một hình thức quản trị công ty cổ 
phân vừa phát huy quyền lợi thiết thân và trách 
nhiệm đầy đủ của những người lao động, cổ 
đông, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, 
vừa bảo đảm quản lý một cách dân chủ, nâng 
cao hiệu quả sử dụng những tài sản của doanh 
nghiệp, trong đó có một phần đáng kể hay cổ 
phân chỉ phối của sở hữu nhà nước. 

Từ sở hữu của một chủ là Nhà nước đối với 
tài sản của doanh nghiệp sau khi chuyển sang 
công ty cổ phân thì chuyển thành hình thức đa 
sở hữu, nhưng tựu trung cũng chỉ có một số 
hình thức cụ thể, như sau: 

- Các hình thức cổ phân hóa trong đó nhà 
nước đều có tham gia cổ phần, như giữ nguyễn 
giá trị của doanh nghiệp, kêu gọi thêm vốn 
bằng cách phát hành cổ phiếu; hoặc vừa bán 
một phần vốn, vừa phát hành thêm cổ phiếu; 

- Bán một phần tài sản của doanh nghiệp 
dưới hình thức bán cổ phiếu; 

- Cổ phần hóa một bộ phận của doanh 
nghiệp tùy theo đặc thù của quy trình công 
nghệ, cổ phần hóa một công ty hoặc một tông 
công ty. 

Các hình thức cổ phần hóa nêu trên đều có 
tỷ trọng SỞ hữu của Nhà nước hoặc là Nhà 
nước nắm giữ cổ phiếu khống chế (tối thiểu là 
51%), hoặc không nắm giữ cổ phiếu khống 
chế, hoặc không cần nắm giữ cổ phần. 


- Loại hình doanh nghiệp cổ phần hóa mà 
Nhà nước lấy lại toàn bộ vốn bằng cách bán 
toàn bộ doanh nghiệp cho người lao động. 

Chúng ta biết rằng đù dưới hình thức nào, 
khi chuyển sang công ty cổ phân là tạo ra các 
doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó người lao 
động có sở hữu thực sự, từ đó tạo ra quyên làm 
chủ đích thực của họ đối với doanh nghiệp. 
Khi đã có lợi ích thiết thân của chính họ, sự 
giám sát tập thể đối với quá trình hoạt động 
sản xuất kinh doanh sẽ được tăng cường và 
chính quá trình này cũng tạo ra cơ chế phân 
phối hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và 
người lao động. Trên cơ sở đó hiệu quả và sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ có điều kiện 
được nâng dần lên. Trong tương lai, sở hữu cổ 
phân sẽ trở thành phố biến trong xã hội, thì vai 
trò làm chủ của người lao động dưới hình thức 
"tham dự" cổ phiếu đối với sở hữu xã hội về 
vốn và tư liệu sản xuất, hy vọng, sẽ khắc phục 
được những hạn chế của hình thức sở hữu toàn 
dân theo kiểu "vô chủ" như đã từng diễn ra. 

Như vậy, về mặt lý luận, chúng ta có thể 
chứng minh được rằng toàn bộ nội dung và 
bản chất của quá trình cổ phần hóa ở nước ta 
không phải là tư nhân hóa. Riêng hình thức thứ 
tư, bán toàn bộ tài sản doanh nghiệp, ý kiến 
cho đây là tư nhân hóa dựa vào mấy lý do sau: 
trước hết, về mặt hình thức là bán toàn bộ tài 
sản nhà nước cho cá nhân; tiếp theo là giả sử 
người lao động nắm cổ phần rồi, nhưng sau 
một thời gian do quá trình trao đối, tích tụ, đầu 
cơ trên thị trường chứng khoán nên số cổ phiếu 
ấy có thể sẽ dồn lại cho một số ít các cá nhân. 
Điêu lo ngại đó là chính đẳng, nhưng cũng 
phải thấy rằng, trong kinh tế thị trường quyền 
bán là có thể quy định được bằng các văn bản 
pháp luật, nhưng giá trị của cô phiếu lại hoàn 
toàn lệ thuộc vào hiệu quả hoạt động của công 
ty cổ phần, nó có thể lên đến hàng trăm lần 
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giá giao dịch ban đầu, nhưng cũng có thể chỉ 
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còn là một mớ "giấy lộn" nếu doanh nghiệp 
tiếp tục hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến nguy 
cơ phá sản. 

Tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3 và 9 (khóa IX) cũng như 
khi hoạch định chính sách, những vấn đề nêu 
trên trong quá trình cổ phần hóa đã được lường 
trước và đã tính đến việc làm sao dành một 
phần vốn của Nhà nước để lại cho doanh 
nghiệp trong quá trình bán nhằm tạo ra một 
lượng cổ phiếu không chia dành cho người lao 
động (nghĩa là vốn của Nhà nước, nhưng 
người lao động được hưởng cổ tức)... 

Theo tính thần các nghị quyết của Đảng, 
Nhà nước dành 30% tài sản của doanh nghiệp 
để hình thành các cổ phần ưu đãi, cho không 
người lao động. Điều này trong thực tế hiện 
nay, ở các doanh nghiệp được cổ phần hóa tỷ 
lệ đó thậm chí còn cao hơn khi tạo ra các cổ 
phiếu không chia. | 

Như vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước chính là tạo điều kiện cho Nhà nước tập 
trung nắm những ngành, những lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế, cũng như những lĩnh vực 
mà khu vực kinh tế tư nhân không thể hoạt 
động hiệu quả được. Và như vậy, bán toàn bộ 
tài sản chỉ được áp dụng đối với những ngành, 
những Ĩĩnh vực, những doanh nghiệp mà Nhà 
nước không cần nắm giữ. Nhà nước bán doanh 
nghiệp là nhằm thu hồi vốn về cho Nhà nước. 

Quan điểm khi thực hiện cổ phần hóa là 
lĩnh vực nào các thành phần kinh tế khác có 
khả năng đem lại hiệu quả cao hơn so với 
doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không 
cần nắm 100% vốn thì mạnh dạn thực hiện, 
bởi Đảng ta coi các thành phân kinh tế đều là 
những bộ phận cấu thành quan trọng của nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
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là để không ngừng nâng cao hiệu quả và năng 
lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế, tạo 
môi trường kinh doanh, - sân chơi do Nhà 
nước tạo ra, bảo đảm sự bình đẳng trong cạnh 
tranh để đạt được hiệu quả cao, phát triển 
nhanh và bền vững của toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân. 

Việc phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước, chính là để bảo đảm chắc chắn cho 
mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả và bên 
vững nền kinh tế quốc đân. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 3 (khóa IX) nêu rõ: "Kinh tế 
nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định và 
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất 
nước "®), Bởi vậy, có thể nói, gấp rút nâng cao 
hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của 
chính bản thân doanh nghiệp nhà nước là để 
góp phần thực hiện tốt mục tiêu trên. Những 
biện pháp, giải pháp mà Trung ương đã đề ra 
có chung một mục tiêu như vậy. Chương trình 
hành động của Chính phủ, các đề án sắp xếp, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước của các ngành, các địa phương đã 
đưa ra lộ trình cụ thể. Hy vọng răng tới đây, 
cùng với việc thực hiện thành công 104 đề án 
sắp xếp, đối mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước; cũng như soát xét lại các lĩnh 
vực mà doanh nghiệp nhà nước cần nắm giữ 
theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 9 (khóa IX) của Đảng và Quyết định số 
155/QĐ-TTg, ngày 24-8-2004 của Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương sẽ 
tạo điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp nhà 
nước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế 
quốc tế. Lì 


(5) Nghị quyết đã dẫn, tr 6 
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Ì quyết 4Öại hội ÏÃ sua )úng 0à cuộc tổng — 


_ Tạp se Gộng sản 


ĐỊNH HUỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
NÊN RINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 


IỆC thừa nhận kinh tế thị trường 
không phải là sản phâm riêng có của 


chủ nghĩa tư bản đặt ra cho chúng ta 
nhiệm vụ nghiên cứu, vận dụng tốt kho tàng tri 
thức về kinh tế thị trường và các quy luật của 
nó nhằm thực hiện mục tiêu: "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".. 

Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh 
_ tế - xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân 
phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện 
thông qua thị trường. Vì thế kinh tế thị trường 
không chỉ là "công nghệ", là "phương tiện" để 
phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là những 
quan hệ kinh tế - xã hội, nó không chỉ bao gồm 
_ các yếu tố của lực lượng sản xuất, mà còn cả 
một hệ thống quan hệ sản xuất. Như vậy, 
chứng tỏ không có và không thê có một nên 
kinh tế thị trường chung chung, thuần túy, trừu 
tượng tách rời khỏi hình thái kinh tế - xã hội, 
tách rời khỏi chế độ chính trị - xã hội của một 
nước. Do đó, đề phân DIỆt. các nền kinh tế thị 
trường khác nhau, trước hết phải nói đến mục 
đích chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội mà nhà 
nước và nhân dân lựa chọn làm định hướng, 
chi phối sự vận động phát triển của nền kinh tế 
đó. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế - xã 
hội vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật 
của kinh tế thị trường, vừa dựa trên những 


CHU VĂN CẤP ° 


nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. 
Bởi vậy, kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa có hai nhóm nhân tố cơ bản tôn tại 
trong nhau, kết hợp với nhau và bổ sung cho 
nhau. Đó là, nhóm nhân tố của kinh tế thị 
trường và nhóm nhân tố của xu hướng mới 
đang vận động, đang phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nhóm thứ 
nhất đóng vai trò "động lực" thúc đẩy sản xuất 
xã hội phát triển nhanh, hiệu quả; nhóm thứ 
hai đóng vai trò "hướng dẫn", "chế định" sự 
vận động của nền kinh tế theo những mục tiêu 
đã xác định, bổ sung những mặt tích cực, hạn 
chế những mặt tiêu cực của thị trường, hoàn 
thiện mô hình chủ nghĩa xã hội. 

Có thể nói rằng: kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vừa mang 
những đặc trưng chung của kinh tế thị trường, 
vừa mang tính đặc thù, đó là định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa 
của nên kinh tế thị trường không phủ nhận các 
quy luật kinh tế thị trường, mà là cơ sở để xác 
định sự khác nhau giữa kinh tế thị trường Ở 
nước ta với các nước khác. 

Tính định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh 
tế thị trường ở nước ta thể hiện trước hết ở việc 
xác định nội dung các mục tiêu chiến lược 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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phát triển kinh tế thị trường và đặc trưng xã hội 
của nên kinh tế thị trường. Như trên đã phân 
tích, trong nhiều đặc tính có thể dùng làm tiêu 
thức để phân biệt nền kinh tế thị trường này với 
nền kinh tế thị trường khác, phải nói đến mục 
đích chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội mà nhà 
nước và nhân dân đã lựa chọn làm định hướng 
chi phối sự vận động của nên kinh tế. Trong 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã xác 
định: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta 
xây dựng là một xã hội: 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên 
lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, 
bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn 
kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân 
dân tất cả các nước trên thế giới"), 

Cương lĩnh cũng xác định rõ mục tiêu tổng 
quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là 

Xây dựng xong về cơ bản những CƠ SỞ kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng tầng 
về chính trị và tư tưởng, văn hóa phù hợp, làm 
cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phỏn vinh"Ó), 

Với những định hướng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta nêu trên, thì mục tiêu hàng 
đầu phát triển kinh tế thị trường ở nước ta được 
xác định là giải phóng và phát triển lực lượng 
sản xuất, phát triển nền kinh tế, động viên mọi 
nguôn lực trong nước và ngoài nước để xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội tạo ra sự phát triển năng động, hiệu quả cao 


Số 22 (tháng 11 năm 20/64) 


của nên kinh tế, trên cơ sở đó, cải thiện từng 
bước đời sống của nhân dân, từng bước thực 
hiện sự công bằng, bình đẳng và lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Từ đó sẽ khắc phục được tình 
trạng tự túc tự cấp của nền kinh tế, thúc đẩy 
phân công lao động xã hội phát triển, mở rộng 
ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động. 
Áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới 
vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động xã 
hội, tăng số lượng, chủng loại và chất lượng 
hàng hóa, dịch vụ. Thúc đấy tích tụ, tập trung 
sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các địa 
phương, các vùng lãnh thổ, với các nước trên 
thế giới. Động viên mọi nguồn lực trong nước 
và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Phát huy 
tinh thần năng động, sáng tạo của mỗi người 
lao động, mỗi đơn vị kinh tế, tạo ra SỰ phát 
triển năng động, hiệu quả cao của nên kinh tế, 
tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền 
vững. Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng một 
nước nghèo và kém phát triển, thực hiện được 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, có thể nói, 
phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là "đòn 
xeo"để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, là 
phương tiện để thực hiện xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa nền sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nên kinh tế quốc dân, xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Sự thành công của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là ở chỗ đem 
thành quả của tăng trưởng kinh tế cao đến với 
mọi người bằng cách không ngừng nâng cao 
đời sống nhân dân, bảo đảm tốt các vẫn đề xã 
hội và công bằng, bình đẳng trong xã hội. Chủ 
trương của Đảng ta là tăng trưởng kinh tế phải 
gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã 
hội ngay trong từng bước phát triển. Thực hiện 


(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8-9 
(2) Tài liệu đã dẫn, tr I1 
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tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi sản 
xuất và đời sống nhân dân như nước với 
thuyền, ' 'nước đây thuyền lên, tăng trưởng 
kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, 
động viên, khuyến khích làm giàu hợp pháp 
gắn liền với xóa đói, giảm nghèo. 

Ở nước ta, trong quá trình phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước chủ động giải quyết ngay từ đầu mối 
quan hệ giữa tăng trưởng với bảo đâm an sinh 
và công bằng xã hội. Bởi vấn đề bảo đảm xã 
hội, công bằng, bình đẳng trong xã hội không 
chi là phương tiện" để phát triển mà còn là 
mục tiêu của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Bởi vậy, nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta có ba điểm rất cơ 
bản là: lẫy chế độ công hữu những tư liệu sản 
xuất chủ yếu làm nền tảng và kinh tế nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân; kết 
hợp nhiều hình thức phân phối, trong đó phân 
phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội; 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân thực hiện chức năng quản 
lý nền kính tế thị trường dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể luận giải ba 
điểm trên như sau: 

Thứ nhất, chế độ đa sở hữu và đa thành 
phần kinh tế. Cốt lõi của kinh tế thị trường là 
sản xuất hàng hóa, trao đối mua bán hàng hóa, 
dịch vụ trên thị trường theo quy luật thị trường. 
Sản xuất và trao đối chỉ xảy ra khi mọi chủ thể 
tham gia vào nên kinh tế thị trường độc lập với 
nhau, và vì vậy muốn thỏa mãn nhu cầu xã hội 
thì phải trao đối sản phẩm gọi là hàng hóa. Các 
chủ thể, bởi thế, phải ý thức rõ ràng về sở hữu 
vật đem trao đôi, cũng như lợi ích từ việc trao 
đôi đó. Người lao động có thể là một người lao 
động cá thể hay một người lao động tổng thể. 
Xét trên phạm vi cả xã hội thì chỉ thông qua 
trao đối lao động tư nhân mới biểu hiện thành 
lao động xã hội, mới chứng tỏ lao động tư nhân 
đó được xã hội thừa nhận. 
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Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa dựa trên nhiều hình thức sở hữu, 
như: sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và 
sở hữu hỗn hợp, song chế độ sở hữu công cộng 
(công hữu, toàn dân) về tư liệu sản xuất chủ 
yếu đóng vai trò nền táng của nền kinh tế quốc 
dân. Từ các hình thức sở hữu cơ bản hình thành 
nhiều thành phân kinh tế với các hình thức tổ 
chức sản xuât, kinh doanh đa dạng, đan xen, 
hỗn hợp. 

Việc thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần dựa 
trên cơ sở giải phóng sức sản xuất, động viên 
tối đa nguồn lực bên trong và bên ngoài để đẩy 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao 
hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống 
nhân dân. 

Bên cạnh đó phải chủ động đổi mới, củng 
cố và phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tập 
thê đê chúng trở thành nên tảng của nên kinh 
tế, có khả năng hướng dẫn các thành phân kinh 
tế khác phát triển theo đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Kinh tế nhà nước phải được củng cố 
và phát triển ở các vị trí then chốt của nên kinh 
tế, các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết cũng 
như an ninh - quốc phòng, mà các thành phần 
kinh tế khác không có lợi thế hoặc đầu tư 
không có hiệu quả. Xác lập, củng cố và nâng 
cao địa vị làm chủ của người lao động trong 
nền sản xuất xã hội, thực hiện công bằng xã hội 
ngày càng tốt hơn. 

Thứ hai, kết hợp nhiêu hình thức phân 
phối, trong đó phân phối theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế là chính; thực hiện tốt các 
chính sách xã hội. Muốn cho nền kinh tế thị 
trường không ngừng nâng cao đời sống nhân 
dân, bảo đảm tốt các vấn đề xã hội và thực hiện 
công bằng xã hội, thì Nhà nước phải chủ động 
thực hiện và điều tiết các quan hệ phân phối, cụ 
thể như: 

- Kết hợp vấn đề lợi nhuận với vấn đề 
xã hội. Mục đích của sự kết hợp này là vừa 
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bảo đảm cho các chủ thể tham gia kinh tế thị 
trường có điều kiện đua tranh phát huy tài năng 
và có lợi nhuận cao, vừa tạo được điều kiện 
chính trị - xã hội bình thường cho sự phát triển 
kinh tế. 


- Kết hợp chặt chẽ những nguyên tắc phân 
phối của chủ nghĩa xã hội và nguyên tắc của 
kinh tế thị trường, như: phân phối theo lao 
động, theo vốn, theo tài năng, phân phối qua 
quỹ phúc lợi xã hội... 
quan hệ phân phối theo lao động đóng vai trò 
chủ đạo. Thừa nhận sự tồn tại của các hình thức 
thuê mướn lao động, các quan hệ thị trường sức 
lao động, nhưng không để chúng biến thành 
quan hệ thống trị, dẫn đến tình trạng không 
kiểm soát được sự phân hóa xã hội thành hai 
cực đối lập. 

- Nhà nước chủ động điều tiết thu nhập giữa 
các tầng lớp dân cư. Một mặt, Nhà nước phải 
có chính sách để giảm bớt khoảng cách chênh 
lệch giữa lớp người giàu và lớp người nghèo, 
không để diễn ra sự chênh lệch quá mức giữa 
các vùng, miền, các dân tộc và các tầng lớp 
dân cư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 
Mặt khác, phải có chính sách, biện pháp bảo vệ 
thu nhập chính đáng, hợp pháp cho người giàu, 
khuyến khích người có tài năng. 

Việc điều tiết phân phối thu nhập được thực 
hiện theo hai kênh: Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là chủ thể duy nhất tiến hành tổ chức điều tiết 
phân phối thu nhập trên phạm vi toàn xã hội, 
nhăm bảo đảm công bằng xã hội; thị trường có 
những nguyên tắc riêng trong điều tiết phân 
phối thu nhập. Chế độ phân phối trong xã hội 
là sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và sự quản 
lý, điều tiết của Nhà nước. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc thực hiện công 
bằng xã hội.không thể chỉ dựa vào chính sách 
điều tiết và phân phối lại thu nhập của các tầng 
lớp dân cư, mà còn phải thực hiện tốt các 
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trong đó, phải làm sao để 


chính sách phát triển xã hội, nhằm giải quyết 
hài hòa các mối quan hệ xã hội, phát huy sức 
mạnh tông hợp của toàn dân tộc, phấn đấu vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. | 

Đối tượng của các chính sách xã hội là toàn 
thể nhân dân, bởi vậy các chính sách ấy bao 
gôm: 

Chính sách lao động và việc làm là chính 
sách xã hội cơ bản. Nó có nhiệm vụ đào tạo, 
bồi đưỡng nguồn lao động có kiắn thức, kỹ 
năng và lương tâm nghề nghiệp ngày càng Cao, 
tạo ra nh.ều VIỆC làm mới, đồng thời sử dụng 
hiệu quả nguồn lực ấy, giảm dần tỷ lệ thất 
nghiệp và thiếu việc làm, vươn tới toàn dụng 
lao động xã hội. Đó chính là biện pháp quan 
trọng đề vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa 
"phát triển sự phong phú của bản chất con 
người" trong lao động sáng tạo ra mọi của cải 
có giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Chính sách xóa đói, giảm nghèo không đơn 
thuần chỉ là một chính sách từ thiện, mà là một 
hệ thống chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, 
chính trị và môi trường nhằm tác động trực tiếp 
và gián tiếp đến các nguyên nhân cơ bản dẫn 
đến đói nghèo, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi 
người. Đó là các chính sách giao quyền SỬ 
dụng đất, tạo vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, hỗ trợ về giáo dục và y tế, hỗ trợ xây 
dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát huy quyền - 
làm chủ cho người nghèo và cộng đồng nghèo 
để giúp họ tự vươn lên thoát nghèo, thu hẹp 
dần khoảng cách về trình độ phát triển, về thu 
nhập và mức sống giữa các tầng lớp dân cư, các 
thành phần dân tộc, các vùng miền trong cả 
nước. ` 

Chính sách an sinh xã hội phải từng bước 
tạo ra "mạng lưới" gồm nhiều tầng, nhiều lớp, 
nhiều hình thức phong phú về bảo hiểm xã hội, 
cứu trợ xã hội, ưu đãi xã hội nhằm bảo đảm 
cuộc sống xứng đáng cho những người về hưu, 
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người già cô đơn, trẻ em mô côi, người tàn tật, 
người gặp rủi ro bất hạnh và đặc biệt là những 
người có công với nước. 

Chính sách phòng chống các tệ nạn xã hội 
phải kết hợp sử dụng nhiều biện pháp giáo dục, 
hành chính và pháp luật để giữ vững sự ổn 
định, an toàn của một xã hội có kỷ cương; xây 
dựng lối sống lành mạnh theo quy phạm đạo 
đức và chuẩn mực xã hội tiến bộ, văn minh, có 
tác dụng cảm hóa những người lầm lỗi, tạo 
điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng. 

Thứ ba, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà 
nước của dân, do dân, vi dân thực hiện chức 
năng quản lý nên kinh tế thị trường dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ chế 
quản lý và vận hành nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước đưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện cơ chế đó 
sẽ bảo đâm tính định hướng, điều khiển hướng 
tới đích xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế theo 
phương châm: nhà nước điều tiết vĩ mô, thị 
trường hướng dẫn doanh nghiệp. 

Cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện trên các mặt, 
như Nhà nước đóng vai trò là "nhân vật trung 
tâm" và quản lý kinh tế vĩ mô, thông qua các 
chức năng: 

- Tạo môi trường pháp lý, kinh tế - xã hội 
ổn định, thuận lợi cho các chủ thể kinh tế hoạt 
động theo cơ chế thị trường: 

- Định hướng và hướng dẫn sự phát triển 
kinh tế - xã hội bằng việc soạn thảo, ban hành 
các kế hoạch, quy hoạch, các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội và các chính sách (đặc 
biệt là các chính sách tài chính, tiền tệ, tín 
dụng) để hướng các chủ thể kinh tế vào thực 
hiện các kế hoạch, quy hoạch và các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra; 

- Tổ chức là một chức năng quan trọng của 
quản lý nhà nước về kinh tế, nó bao gồm: Nhà 
nước sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị kinh tế, 
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đặc biệt là sắp xếp, củng cố các doanh nghiệp 
nhà nước; phân phối các khu công nghiệp tập 
trung, các vùng kinh tế nhằm tạo ra cơ cấu kinh 
tế hợp lý, phù hợp với nền kinh tế thị trường; 
tổ chức lại hệ thống quản lý, sắp xếp lại các cơ 
quan quản lý nhà nước về kinh tế. Đổi mới thể 
chế và thủ tục hành chính. Đào tạo và đào tạo 
lại đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước 
và quản lý doanh nghiệp; thiết lập mối quan hệ 
kinh tế với các nước và các tổ chức kinh tế 
quốc tế. 

- Điều tiết kinh tế, điều hành vĩ mô nền kinh 
tế, trong đó Nhà nước cân cân nhắc kỹ lưỡng 
những mệnh lệnh hành chính đề cho các hoạt 
động thị trường được diễn ra chủ yếu theo sự 
hướng. dẫn của các quy luật giá trị, quy luật 
cung cầu, cạnh tranh; bảo đảm nguyên tắc vận 
hành của nền kinh tế là nguyên tắc thị trường 
"tự điều chỉnh". Mặt khác, do thị trường trong 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa không phải là thị trường tự điều tiết hoàn 
toàn, mà còn phải phục vụ các mục tiêu kinh tế 
- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, do đó 
nó còn phải chịu sự quản lý của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Do vậy, không thể xem các 
quan hệ thị trường hoạt động theo quy luật 
kinh tế khách quan một cách biệt lập với sự 
điều tiết của Nhà nước bằng các chính sách 
kinh tế của mình. 

- Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, 
kiểm soát nhằm thiết lập kỷ cương trong hoạt 
động kinh tế, phát hiện và ngăn chặn các hiện 
tượng vi phạm pháp luật và làm sai chính sách, 
bảo vệ tài sản quôc gia và lợi ¡ch của nhân dân, 
góp phân tăng trưởng kinh tế và từng bước thực 
hiện công bằng xã hội. 

Cơ chế thị trường là nhân tố "trung tâm" 
của nền kinh tế, đóng vai trò "trung gian" giữa 
Nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước ta quản 
lý nền kinh tế - xã hội theo nguyên tắc kết hợp 


(Xem tiếp trang 34) 
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lạii quan niệm duy vật về lịch sử, các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng 
định vai trò quyết định của lực lượng 
sản xuất đối với quan hệ sản xuất. Các ông cho 
răng, khuynh hướng chung của sản xuất xã hội 
là không ngừng biến đối theo hướng tiến bộ. Sự 
biến đổi đó, xét đến cùng, bao giờ cũng bắt đầu 
từ sự biến đối và phát triển của lực lượng sản 
xuất. Khi các lực lượng sản xuất vật chất của xã 
hội phát triên tới một trình độ nhất định và với 
tính chất xã hội hóa ở mức cao tất sẽ mâu thuẫn 
với những quan hệ sản xuất mà trong đó, từ 
trước đến nay, các lực lượng sản xuất vẫn phát 
triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển của 
lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành 
những xiềng xích ngăn cản lực lượng sản xuất 
phát triển và khi đó, xuất hiện nhu câu tất yếu 
phải thủ tiêu quan hệ sản xuất đã trở nên lỗi 
thời và thiết lập quan hệ sản xuất mới về chất. 
Khi nghiên cứu, tông kết và phát triển các 
vấn đề lý luận về vai trò của lực lượng sẵn xuất 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội của các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác, V.IL. Lê-nin đưa ra quan niệm mới 
về tính quá độ cách mạng của việc thiết lập 
quan hệ sản xuất mới trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 
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Khẳng định tính quá độ cách mạng của 
quan hệ sản xuất mới, V.I. Lê-nin chỉ rõ, trong 
tiến trình phát triển chung của nền sản xuất xã 
hội, chỉ đến "giai đoạn phát triển cao của chủ 
nghĩa tư bản, tức nên đại công nghiệp cơ khí, 
mới tạo ra được những điều kiện vật chất và 
những lực lượng xã hội cần thiết" cho bước quá 
độ cách mạng của việc thiết lập quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. Người còn cho rằng, bất 
cứ ở đâu, khi các hình thức phát triển của chủ 
nghĩa tư bản còn thấp thì những điều kiện vật 
chất cần thiết cho bước quá độ cách mạng ấy, 
đều chưa thể có. Rằng, "mơ tưởng" một con 
đường khác, một cách thức khác để thiết lập 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa "không 
thông qua sự phát triển hơn nữa chủ nghĩa tư 
bản", không thông qua nền sản xuất lớn, cơ khí 
hóa do chủ nghĩa tư bản đã tạo ra là điều không 
thực tế. 

Giải thích vì sao chỉ khi lực lượng sản xuất 
phát triển đến trình độ cao, chúng ta mới có 
được những lực lượng xã hội cần thiết cho bước 
quá độ cách mạng của việc thiết lập quan hệ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, V.I. Lê-nin cho 
rằng, chính chủ nghĩa tư bản đã đưa những 


* PGS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học 
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(Xgiiêm eứu - rao đổi 


ngành công nghiệp chủ yếu đến giai đoạn công 
nghiệp cơ khí và khi xã hội hóa sản xuất như 
vậy, "chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những điều 
kiện vật chất cho chế độ mới, và đồng thời 
cũng tạo ra một lực lượng mới: giai cấp công 
nhân công xưởng - nhà máy, giai cấp vô sản 
thành thị". Bởi lẽ, "sự thay thế hình thức chiếm 
hữu tư nhân bằng một hình thức tập thể... đòi 
hỏi phải hợp nhất những quá trình sản xuất 
phân tán, nhỏ bé và biệt lập của những người 


sản xuất nhỏ thành một quá trình sản xuất xã 
hội duy nhật, tóm lại là đòi hỏi những điều kiện 


vật chất mà chính chủ nghĩa tư bản tạo ra"(), 
Phát triển luận điểm trong Từ bản của 
C. Mác về sự chín muồi của các lực lượng sản 
xuất xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra và trên 
cơ sở phân tích trình độ phát triển của chủ 
nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
V.I. Lê-nin chứng minh rằng, chỉ khi nào lực 
lượng sản xuất đạt tới trình độ phát triển mới về 
chất, thì khi đó, sự ra đời của quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa mới trở thành hiện thực, 
mới là tất yếu khách quan. Theo Người, trong 
chủ nghĩa tư bản, với trình độ "đại công nghiệp 
cơ khí", "tất cả những ngành sản xuất hợp lại 
thành một quá trình sân xuất xã hội duy nhất", 
song mỗi ngành sản xuất ấy lại do một nhà tư 
bản cá biệt nắm giữ và tiến hành sản xuất theo 
"ý muốn tùy tiện của anh ta". Chính điều đó 
làm cho hình thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ấy 
"trở nên mâu thuẫn không thể điều hòa được 
với hình thức chiếm hữu", "không thể thích 
ứng" với hình thức sản xuất khi đó đã mang 
tính chất xã hội, đã "có tính chất xã hội chủ 
nghĩa". Do vậy, theo Người, chỉ có lực lượng 
sản xuất ở giai đoạn đại công nghiệp cơ khí 
mới vượt ra khỏi khuôn khổ chật hẹp của quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chỉ khi đó, 
bước quá độ cách mạng của việc thiết lập quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa mới trở nên 
tất yếu, mới có khả năng trở thành hiện thực. 
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Song, như chúng ta biết, nền sản xuất đại 
công nghiệp cơ khí đã xuất hiện ngay từ giai 
đoạn phát triển tiền độc quyền của chủ nghĩa tư 
bản và tôn tại cả trong điều kiện chủ nghĩa tư 
bản độc quyên - nhà nước, nghĩa là trong toàn 
bộ thời gian tồn tại của hình thái kinh tế - xã 
hội tư bản chủ nghĩa. Do vậy, một vấn đề đặt ra 
là: Ở giai đoạn phát triển nào của chủ nghĩa tư 
bản thi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ phát 
triển cao, mới về chất và vượt ra khỏi quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa? Hay nói cách khác, 
khi nào thì sự phát triển của lực lượng sản xuất 
đã khiến cho những quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa "trở thành những xiêng xích của các 
lực lượng sản xuất" ấy và bắt đầu mở ra thời đại 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mở ra bước quá độ 
cách mạng của việc thiết lập quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa? 

Trả lời vấn đề này, V.I. Lê-nin khẳng định: 
Để cho cuộc cách mạng ấy có thể thắng lợi thì 
ít nhất phải có hai điều kiện, đó là "những lực 
lượng sản xuất phát triên cao và một giai cấp vô 
sản được chuẩn bị"). Theo Người, ở giai đoạn 
chủ nghĩa tư bản tiền độc quyền, thậm chí cả 
khi ở thời điểm phát triển cao nhất của chủ 
nghĩa tư bản tiền độc quyền, cả hai điều kiện ấy 
đều chưa có. Khi đó, không chỉ lực lượng sản 
xuất vẫn chưa đạt tới trình độ phát triển cần 
thiết, mà cả giai cấp vô sản cũng chưa "được 
chuẩn bị" sẵn sàng cả về lượng lẫn về chất; do 
vậy vẫn chưa diễn ra sự xung đột gay gắt giữa 
hai mặt của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa - lực lượng sản xuất và quan hệ sản XuẤ. 
Ở thời điểm này, nguyên nhân cơ bản dẫn đến 
sự bùng nô cách mạng xã hội chủ nghĩa là chưa 
thể có, và cũng chưa có những điều kiện khách 
quan chín muôi cho việc thiết lập quan hệ 


(1) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 1, tr311 
(2) V.I. Lê-nin: Sđữ, t 20, tr 258 
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sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Người cho rằng, 
tính tất yếu lịch sử của việc thủ tiêu quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi quá 
trình xã hội hóa sản xuất nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đạt tới "đỉnh điểm" phát triển, và 
điều này chỉ có thể diễn ra ở giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa, khi cạnh tranh tự do được thay thế 
bởi hình thức độc quyên. 

Bàn về giai đoạn độc quyền trong hình thái 
kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, V.I. Lê-nin 
viết: "Cạnh tranh biến thành độc quyền. Kết 
quả là việc xã hội hóa sản xuất tiến một bước 
lớn. Trong đó cả quá trình phát minh và cải tiến 
kỹ thuật cũng được xã hội hóa... Trong giai 
đoạn để quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản tiến - 
sát tới chỗ xã hội hóa việc sản xuất một cách 
toàn diện nhất, có thể nói là chủ nghĩa tư bản, 
bất chấp ý chí và ý thức của bọn tư bản, đã đưa 
chúng vào một trật tự xã hội mới nào đó, trật tự 
này là bước quá độ từ chỗ hoàn toàn tự do cạnh 
tranh đến chỗ hoàn toàn xã hội hóa"), Nghiên 
cứu quá trình xã hội hóa sản xuất ở giai đoạn để 
quốc chủ nghĩa trong hình thái kinh tế - xã hội 
tư bản chủ nghĩa, V.I. Lê-nin đi đến kết luận 
răng, việc xã hội hóa lao động ngày càng tiến 
nhanh dưới muôn vàn hình thức và trong nửa 
thế kỷ qua, kể từ khi Mác mất, đã biểu hiện đặc 
biệt rõ ràng ở sự phát triển của đại công nghiệp, 
của những các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt tư bản 
chủ nghĩa và cả ở sự phát triển nhanh chóng về 
quy mô, về thế lực của tư bản tài chính. Đấy là 
cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời không thể 
tránh khỏi của chủ nghĩa xã hội. Động lực trí 
tuệ và tinh thần của sự chuyển biến đó, lực 
lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó chính 
là giai cấp vô sản, giai cấp mà chủ nghĩa tư bản 
đã tạo ra. Trên cơ sở kết luận đó, Người nhấn 
mạnh: Mức độ tập trung sản xuất trong công 
nghiệp khi đạt tới một trình độ phát triển mới 
về chất sẽ dẫn tới chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
và chủ nghĩa tư bản độc quyền này không thể 
không dẫn tới Việc chuyển tư liệu sản xuất 
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thành tài sản xã hội"), thành sở hữu xã hội và 
do vậy, nó chính là điều kiện kinh tế cho sự ra 
đời của chủ nghĩa xã hội. 

Phân tích hàng loạt sự kiện diễn ra trong 
quá trình xã hội hóa sản xuất ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển trong thời đại mình, 
V.I. Lê-nin đi đến kết luận rằng, chính sự phát 
triển mới về chất của lực lượng sản xuất, của 
quá trình xã hội hóa sản xuất ở giai đoạn để 
quốc chủ nghĩa trong hình thái kinh tế - xã hội 
tư bản chủ nghĩa đã làm xuất hiện tính tất yếu 
lịch sử của việc thủ tiêu phương thức chiếm hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa, thủ tiêu quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa và thiết lập quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. 

Với kết luận đó và trên cơ sở phân tích một 
cách khoa học và sâu sắc mâu thuẫn giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cũng như 
những kết cấu xã hội và thể chế chính trị do 
mâu thuẫn đó gây ra và ngày một trở nên gay ` 
gắt, V.L Lê-nin coi giai đoạn độc quyền của 
chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa tư bản phát triển 
cao mà ở đó, bước chuyến sang chủ nghĩa xã 
hội, bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội đã trở nên chín muồi. Người viết: 
"Sự độc quyền sinh ra fừ chủ nghĩa tư bản, đã 
là sự hấp hối của chủ nghĩa tư bản, là mở đầu 
của bước quá độ của chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội"G), 

V.I. Lê-nin cho rằng, trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước, sự phát 
triên mới về chất của lực lượng sản xuất, của 
quá trình xã hội hóa sản xuất là sự chuẩn bị vật 
chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội. Rằng, 
bước chuyển hóa của chủ nghĩa tư bản độc 
quyên thành chủ nghĩa tư bản độc quyên - nhà 
nước đã đưa nhân loại tiến hết sức gần tới 


(3) V.IL. Lê-nin: Sđd, t 27, tr 408-409 
(4) V.L Lê-nin: Sđd, t 26, tr 87 
(Š) V.L. Lê-nin: Sđd, t 30, tr 211 
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quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tới chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, "chủ nghĩa xã hội không 
phải là cái gì khác hơn là một bước tiến tiếp 
liền ngay sau chế độ độc quyền tư bản chủ 


nghĩa của nhà nước”, là "chế độ độc quyền tư 


bản chủ nghĩa của nhà nước được áp dụng để 


phục vụ toàn thể nhân dân và, do đó, không còn 
là chế độ độc quyền tư bản chủ nghĩa nữa "%6, 

Ở giai đoạn độc quyền trong hình thái kinh 
tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đã trở nên 
chín muôi, các tiền đề vật chất cần thiết cho 
bước quá độ cách mạng của việc thiết lập quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện. 
Song, như V.I. Lê-nin từng cảnh tỉnh, đó mới 
chỉ là "một bằng chứng" cho thấy, "cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã đến gần, đã dễ thực hiện, 
đã có khả năng thực hiện, đã cần kíp rồi", chứ 
chưa phải là một hiện thực. Để bước quá độ 
cách mạng đó trở thành hiện thực, giai cấp vô 
sản còn phải tiến hành một cuộc đấu tranh cách 
mạng lâu dài nhằm giải quyết triệt để mâu 
thuẫn ấy. 

Nói về vai trò cách mạng của giai cấp vô sản 
trong cuộc đấu tranh Ấy, V.J. Lê-nin cho rằng, 
chỉ "ở những nước tư bản phát triển trong đó 
công nhân làm thuê trong công nghiệp và nông 
nghiệp chiếm tuyệt đại đa số dân cư" mới trở 
thành "chỗ dựa về mặt xã hội, kinh tế và chính 
trị" cho bước quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Phân tích bối cảnh hiện thực ở những nước 
mà công nhân công nghiệp chỉ là thiêu số, còn 
những người tiêu nông lại chiếm đại đa số dân 
cư, lực lượng sản xuất chưa đạt tới trinh độ phát 
triển cao, nền sản xuất xã hội chưa phát triên, 
.V.JI. Lê-nin chỉ rõ, ở một mức độ nào đó, sự tôn 
tại của chủ nghĩa tư bản ở những nước này là 
điều không thể tránh khỏi. Chủ nghĩa tư bản ấy 
là "sản vật tự nhiên" của nền tiểu sản xuất và 
trao đổi. Do vậy, trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta cần "lợi dụng" chủ nghĩa 
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.. độ đặc biệt". 


(gÍuôm eưu - rao đổi | Yạp chí Gệng sản 


tư bản ấy, nhất là bằng con đường hướng nó 
vào chủ nghĩa tư bản nhà nước. Chủ nghĩa 
tư bản nhà nước là "mắt xích trung gian" giữa 
nền tiểu sản xuất và chủ nghĩa xã hội, là 
phương tiện, con đường, phương pháp, phương 
thức để phát triển lực lượng sản. xuất. Rằng, 
trong thời kg quá độ, chúng ta cần phải "bắc 
những chiếc cầu nhỏ vững chắc" để "đi xuyên 
qua chủ nghĩa tư bản nhà nước”, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện giai cấp vô sản nắm quyên lãnh đạo, 
thì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
thậm chí còn lâu dài, là điều không có gì đáng 
sợ. Sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
"nhất định sẽ làm xuất hiện những nhà tư bản 
và những quan hệ tư bản chủ nghĩa", song nhà 
nước vô sản đã "có trong tay đầy đủ phương 
tiện" để kiểm soát và cho phép những quan hệ 
đó - những quan hệ ' hiện đang có ích và cần 
thiết trong hoàn cảnh sản xuất nhỏ - phát triển 
có chừng mực nhất định") theo hướng có lợi 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Việc chuyển từ nền kinh tế tiêu nông lên 
nên kinh tế có tính chất xã hội chủ nghĩa, theo 
V.I. Lê-nin, là "bước quá độ phức tạp”, được 
thực hiện bằng "một loạt những biện pháp quá 
Nhưng một khi bước chuyển đó 
thành công, nó có thể thu hút được những khối 
quần chúng - nhân dân đông đảo, nhô được 
những gôc rễ sâu Xa và dai dẳng của những 
quan hệ sản xuất cũ và tạo điều kiện thuận lợi 
cho bước quá độ cách mạng của việc thiết lập 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. 

Từ những nghiên cứu lý luận đó của 
V.I. Lê-nin, chúng ta có thể khẳng định rằng, 
Người đã làm phong phú thêm và cụ thể hóa 
luận điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 
về sự phát triên của lực lượng sản xuất và mức 
độ xã hội hóa cao của nên sản xuất xã hội với 


(6) V.L Lê-nin: Sđở, t 34, tr 256 
(7) Xem: V.I. Lâ-nin: Sđđ, t 43, tr 331 
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(giiên cứu - Crao đổi Tạp shí Cộng sản 


tư cách là điều kiện thiết yếu cho bước quáđộ hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó 
của việc thiết lập quan hệ sản xuất mới xãhội khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời 
chủ nghĩa. Quan điểm mà V.I. Lê-nin đưa ra, kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều 
coi sự phát triển của lực lượng sản xuất và trình hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất 
độ xã hội hóa cao của nên sản xuất xã hội ở giai quá độ 'G). Và, mục đích của việc phát triển nền 
đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyên là cái mang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
lại tính tất yếu lịch sử cho bước quá độ cách là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh 
mạng của việc thiết lập quan hệ sản xuất mới tế để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
xã hội chủ nghĩa và coi bước quá độ này là nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 
bước quá độ phức tạp, được thực hiện bởi một Rằng, "Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại 
loạt biện pháp quá độ đặc biệt, có thê nói, đã _ gắn liền với việc xây dựng quan hệ sản xuất 
đưa lý luận vê chủ nghĩa xã hội khoa học lên _ mới phù hợp trên cả ba mặt sở hữu, quản lý và 
một trình độ phát tiên mới vê chât. phân phối"d0, Kinh tế thị trường định hướng 

Dưới ánh sáng tư tưởng của Người mấy xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa với 
thập kỷ qua, nhất là ở thời điểm Đại hội VI- nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh 
Đại hội đổi mới, Đảng ta khẳng định, thời kỳ tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu và cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 
khách quan, là quá trình lịch sử tương đối lâu nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế - xã 
dài, phải trải qua nhiều chặng đường, nhiều hội. Do vậy, xây dựng quan hệ sản xuất mới 
bước quá độ. Và, từ thực tiễn xây dựng chủ phải dựa trên cơ sở từng bước xác lập chê độ sở 
nghĩa xã hội ở nước ta, với những nhận thức hữu công cộng (chế độ công hữu) về tư liệu sản 
mới về tính quá độ cách mạng của việc thiết lập xuất chủ yêu và làm cho nó ngày càng chiếm 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa theo ưu thê tuyệt đôi theo tiên trình xây dựng chủ 
quan niệm của V.I. Lê-nin, Đảng ta đi đến kết nghĩa xã hội ở nước ta. Đông thời, chúng ta 
luận đúng đắn rằng: "lực lượng sản xuất bị kìm phải coi việc xây dựng chê độ công hữu là một 
hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản quá trình phất triên kinh tê - xã hội lâu dài, qua 
xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát nhiều bước, nhiêu hình thức từ thâp đên cao; 
triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quáxa phải từ thực tiên mà tìm tòi, thử nghiệm đề Xây 
so với trình độ phát triển của lực lượng sản dựng chế độ công hữu ấy nói riêng, quan hệ sản 
xuất"), Từ đó, Đảng ta đưa ra chủ trương mới: xuất mới nói chung với bước đi vững chắc, 
Đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ngày càng có hiệu quả; phải coi tiêu chuẩn căn 
trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xãhội bản đề đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản 
với những hình thức và bước đi thích hợp, làm xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và thúc đấy sự phát triên của lực lượng sản xut, 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,luôn cải thiện đời sông nhân dân, thực hiện công 
có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của lực lượng bằng xã hội. 
sản xuất. 

Kiên định chủ trương đôi mới đó trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, (8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb 
tại Đại hội X, Đảng ta một lần nữa chỉ rõ: D  sie tÌai DA: sai HÀ " . 1. 

x M00, VỀA 2 (9) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 

Xây dụng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chề độ tư Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 85 
bản chủ nghĩa, tạo ra sự biên đôi vê chât của xã (10) Văn kiện đã dẫn, tr 87 
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(X{giiên eứu - rao đổi Tạp shí Gộng sản 
te F) %/ @! èò BB7P 6n - C® /©gsw8Rn5t " *+vr°W quán triệt tư tưởng dân 
®⁄Aã ñ2i „š š $2 Mễ. 11/701 v CHiidi W6 chủ Hồ Chí Minh trên 

những vấn đề căn bản sau 
T'TO Tớ " 
Hit, TƯ TU Ji đây. 
` “" Sk: I - Xây dựng và hoàn 
RA" @ ;Ý\ @IƑ Ảnh ` thiện Nhà nước của dân 
DÀR Cì: HN: tt, Gí ta Iysá§fQ§Ể pn ` * SA ; 
do dân và vị dân 


PHAM HỒNG CHƯƠNG ° 


IỆN nay, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, chúng ta đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhăm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước 
hết phải có môi trường chính trị - xã hội ổn 
định, khắc phục những nguyên nhân yếu kém 


của hệ thống chính trị. Để đáp ứng tiền đề. 


chính trị bên trong của đất nước phải củng cố 
nhà nước của dân, do dân và vì dân, thực hiện 
dân chủ rộng rãi, nâng cao năng lực lãnh đạo 
của Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể 
nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Đó chính là đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới 
hệ thống chính trị, đôi mới tổ chức và cơ chế 
vận hành của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Có thể nói thành công của sự nghiệp đôi 
mới đồng thời cũng là thành công của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, xét đến cùng tùy 
thuộc ở chỗ Đảng ta giải quyết đúng đắn vấn 


đề dân chủ và dân chủ hóa, vân đề xây dựng và: 


đổi mới hệ thống chính trị như thế nào. Đó 
cũng là yêu câu khách quan của sự phát triên 
dân chủ. Đê làm tốt nhiệm vụ trọng đại này cân 
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Nhà nước ta là trụ cột 
của hệ thống chính trị, là 
công cụ thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân. 
Yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là phải tiếp tục 
đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của dân, do dân, vì dân, trong sạch, có hiệu lực 
và hiệu quả, bài trừ quan liêu, tham nhũng. Để 
thực hiện tốt vấn đề này, Nghị quyết Đại hội X 
đã chỉ ra những nhiệm vụ cơ bản sau đầy: 

1 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân và vì dân, lấy liên minh, giữa giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp 
trí thức làm nền tảng do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân 
dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính 
với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ 
quốc và nhân dân. Quyền lực của Nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt 
chế giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hành các quyền lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. 

2 - Cải cách tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước gắn liền với xây dựng chỉnh đốn 
Đảng, tăng cường và đôi mới nội dung, phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

3 - Tiến hành đồng thời các nhiệm vụ cải 
cách thể chế và phương thức hoạt động của 


* TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng 
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Nhà nước, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, 
kỷ cương, tăng cường pháp chế; xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch có đủ 
năng lực. 

4 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Xây dựng 
nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch 
vững mạnh, từng bước hiện đại hóa. Cải cách tổ 
chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của các 
cơ quan tư pháp. 

5 - Kiên quyết đấy mạnh cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước. 

Đây là nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Nhà 
nước trong điều kiện hiện nay. Để làm tròn vai 
trò trụ cột của nhà nước trong hệ thống chính trị 
cần quán triệt và thực hiện đầy đủ các vấn đề 
cơ bản đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ 
những nhiệm vụ cụ thể là: 

._“[ - Phải cải tiến công tác trong các cơ quan 
chính quyên, 

2 - Tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh. 

3 - Phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. 

si Phải giáo dục nhân dân biết sử dụng 
qu yên lợi của mình, và hăng hái lân tròn nghĩa 
vụ của mình. 

5$ - Phải đàn áp nghiêm ngặt bọn phản 
động, ngăn ngừa và trừng trị bọn hoạt động phá 
hoại "©), 

Đảng ta cho rằng trong tổ chức thực hiện, 
lúc này phải tập trung vào một số vấn đề cụ thể 
sau: 

- Đẩy mạnh cải cách nên hành chính Nhà 
nước. Đây là vấn đề quan trọng đối với việc 
thực hiện và phát huy dân chủ, làm trọn trách 
nhiệm của cơ quan được nhân dân ủy quyền. 
Các Đại hội lần thứ VII, VI, X của Đảng đều 
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây 
dựng Nhà nước. Nhiệm vụ "phải cải tiến công 
tác trong cơ quan chính quyền" tức cải cách 
hành chính được Đảng ta tập trung vào 3 vấn đề 
trọng yếu là: 
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+ Củi cách thể chế. Từ sau khi có Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VI 
(1-1995) đến nay tình hình cải cách thủ tục 
hành chính đã có những chuyển biến về nhiều 
mặt. Tuy nhiên, đến nay cải cách thể chế vẫn là 
nhiệm vụ bức xúc cần tập trung. Đó là việc thực 
hiện cải cách cơ bản các thủ tục hành chính cả 
về thể chế lẫn tổ chức thực hiện; loại bỏ những 
khâu bất hợp lý, phiền hà, ngăn chặn tệ cửa 
quyền, tham nhũng và hối lộ. “Đối mới thể chế 
và thủ tục hành chính tập trung trước hết vào 
xóa bỏ những quy định mang nặng tính hành 
chính quan liêu, bao cấp gây phiền hà, sách 
nhiễu cho doanh nghiệp và nhân dân, kìm hãm 
sự phát triển của lực lượng sản xuất". 

+ Đôi mới tổ chức bộ máy. Là bộ máy thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp giải 
quyết. các vẫn đề về kinh tế, chính trị, xã hội 
và thể hiện trên thực tÊ tế tính ưu việt của nhà 
nước dân chủ, vấn đề cải cách bộ máy là việc 
làm thường xuyên nhằm đáp ứng sự phát triển 
mọi mặt của đất nước. Do vậy, phải tiếp tục 
thực hiện chấn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy, 
biên chế, quy chế hoạt động làm cho bộ máy 
tinh gọn, bảo đảm sự điều hành tập trung, thống 
nhất, có hiệu lực từ chính phủ đến chính quyên 
địa phương, cơ sở, đông thời phát huy tính tự 
chủ, năng động của địa phương, cơ sở. Để 
thực hiện nhiệm vụ này Đại hội IX đề ra các 
nội dung “trên cơ sở tách chức năng quản lý 
nhà nước với hoạt động kinh doanh", "tách cơ 
quan công quyên với tô chức sự nghiệp và kài 
định rõ trách nhiệm quyên hạn của từng cấp" 
nhằm "khắc phục tình trạng chông chéo, đùn 
đây trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong 
công việc và giải quyết việc khiếu kiện của 
nhân dân... " ®. 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 7, tr 220 


(2) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân 
thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 217 
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+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây 
là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng vi toàn bộ hoạt 
động, uy tín của nhà nước đều phải thông qua 
hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ 
sau các Đại hội VH, VI, Nhà nước đã ban 
hành các văn bản pháp quy về chế độ công vụ 
và công chức nhằm xây đựng đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước có trình độ chuyên môn 
cao, vừa giác ngộ về chính trị, có tỉnh thần 
trách nhiệm, tận tụy, công tâm, vừa có đạo đức 
khi thi hành công vụ. Tình hình đó đã tạo ra sự 
chuyến biến trong đội ngũ cán bộ và công chức 
của nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng mất dân 
chủ, hoặc dân chủ hình thức, tham nhũng, quan 
liêu, gia trưởng vẫn còn trầm trọng. Không phải 
mọi vấn đề về quyền dân chủ của nhân dân đã 
được giải quyết. Tình hình khiếu kiện diễn ra 
trong thời gian vừa qua ở một số vùng nông 
thôn và miền núi cho thấy phải tiếp tục nâng 
cao trình độ và phẩm chất của cán bộ và công 
chức trên cơ sở hoàn thiện chế độ công vụ, quy 
chế cán bộ, công chức coi trọng cả năng lực và 
đạo đức, thực hiện đúng quy chế tuyển chọn, đề 
bạt, khen thưởng. Cùng với việc nâng cao chất 
lượng cán bộ, công chức cân kịp thời thay thế 
những cán bộ, công chức yếu kém, “thanh lọc 
những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm, chuyến 
đôi những người không đủ năng lực" làm trong 
sạch bộ máy nhà nước, thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Theo Hồ Chí Minh, "cấp xã là gần gũi dân 
nhất, là nên tảng của hành chính. Cấp xã làm 
được thì mọi công việc đêu xong xuôi" ®, Do 
đó phải quan tâm và chú trọng xây dựng đội 
ngũ cán bộ ở các xã, phường, thị trấn. 

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, cần tăng 
Cường và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện 
vai trò làm chủ, kiểm tra, kiểm soát đối với cán 


bộ được ủy quyền, phải "Thực hiện tốt Quy chế 


Dân chủ, mở rộng dân chủ ở cơ sở, bảo đâm 
cho dân tiêp xúc dê dàng với các cơ quan công 
quyên, có điêu kiện kiêm tra cán bộ, công 
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chức nhất là những người trực tiếp làm việc với 
dân” ®, 

- Chống tham nhũng, quan liêu: Quan điểm 
của Hô Chí Minh về chống tham ô, lãng phí và 
quan liêu là thực hiện dân chủ vẫn rất đúng và 
cân thiết trong tình hình hiện nay. Hồ Chí Minh 
dùng chữ “(ấy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh" 
trong nhiệm vụ xây dựng Nhà nước dân chủ. 
Tham nhũng, quan liêu không chỉ cản trở công 
Cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ngày nay 
đã "diễn ra nghiêm trọng, gâ y bất bình trong 
nhân dân và là nguy cơ trực tiếp đối với sự sống 
còn của hệ thống chính trị" ® ở nước ta. Bởi 
vậy kết quả của cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng và quan liêu liên quan trực tiếp tới sự tồn 
vong của nền dân chủ đã được xây dựng hơn 
nửa thế kỷ qua. Đối mới hệ thống chính trị, 
tăng cường tính chất dân chủ của Nhà nước, đôi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, cần đi đôi 
với kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu. 

Đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu phải 
giải quyết từ Bốc, loại trừ các nguyên nhân gây 
ra tham nhũng, xử lý nghiêm minh các vụ tham 
những, phải tiến hành thường xuyên, liên tục và 
bên bỉ. 

Trước hết phải tiếp tục kiện toàn bộ máy 
nhà nước, đây mạnh cải cách hành chính, tăng 
cường quản lý nhà nước. Bổ sung, hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định của 
Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, 
quản lý tài sản công, không để sơ hở cho kẻ xấu 
lợi dụng. Tiếp tục xóa bỏ các thủ tục hành 
chính phiền hà, nhất là ở những khâu, những 
lnh vực dễ xảy ra tham nhũng, sách nhiễu. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát bảo đâm tính minh bạch trong sử dụng 


3) Hồ Chí Minh: Sđểd, t 5, tr 371 
(4) Văn kiện đã dẫn, tr 218 
(5) Văn kiện đã dẫn, tr 76 
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ngân sách nhà nước, tài sản công, tài chính 
đảng, đoàn thể, tài chính các doanh nghiệp nhà 
nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do 
nước ngoài tài trợ. Cải tiến chế độ tiền lương, 
bảo đảm cho công chức có thể sống bằng tiền 
lương. 

Kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm, kịp thời các 
vụ tham nhũng ở mọi nơi, mọi cấp, mọi cương 
vị. Kiện toàn các cơ quan pháp luật, kiên quyết 
đưa ra khỏi ngành những cán bộ, nhân viên 
tham nhũng hoặc trực tiếp bao che, tiếp tay cho 
bọn tham những làm, cho bộ máy nhà nước 
thực sự trong sạch. 

Tăng cường giáo dục chính trị và phẩm 
chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Quản lý và 
kiểm tra chặt chẽ đảng viên, cán bộ, công chức 
ở nơi công tác và cư trú để mỗi người, dù ở 
cương vị nào, đều phải thường xuyên tu dưỡng 
rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất. Phải 
lựa chọn những người thực sự trong sạch, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm 
chuyên môn tham gia vào bộ máy chống tham 
những ở các cấp. 

Hồ Chí Minh nói: "Dân chủ là dựa vào lực 
lượng quân chúng... Cho nên phong trào chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu ấắt phải dựa vào lực 
lượng quân chúng thì mới thành công ”. Do 
đó, phải xây dựng cơ chế để Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân phát hiện và tích cực tham gia 
chống tham những, bảo vệ những người công 
tâm và kiên quyết chống tham nhũng, trừng trị 
những kẻ tiếp tay, bao che tham nhũng đồng 
thời ngăn ngừa những hành vì lợi dụng chống 
tham nhũng để bôi xấu, phá rối nội bộ. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục có vai trò 
rất quan trọng trong đấu tranh chống tham 
những. Phát huy vai trò của các cơ quan thông 
tin đại chúng trong tuyên truyên giáo dục, cổ 
vũ và tạo lập dư luận mạnh mẽ trong xã hội 
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ngăn ngừa và đấu tranh chống hiện tượng tiêu 
cực. Học tập phương pháp Hồ Chí Minh, muốn 
chống tham nhũng phải dân chủ, khơi dậy và 
phát động phong trào toàn dân tham gia 
chống tham nhũng, quan liêu. Quán triệt tư 
tưởng của Người: "quân chúng thật sự có quyên 
dân chủ và cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải 
xung phong gương mẫu thì chắc chắn ngăn 
ngừa được tệ quan liêu mệnh lệnh, lãng phí, 
tham ô... " ®, 

I - Đổi mới gšii0iïê thức lãnh đạo của 
Đảng 

Là một bộ phận của hệ thống chính trị 
nhưng Đảng là người lãnh đạo hệ thống đó, cho 
nên đời sống của Đảng có ảnh hưởng to lớn tới 
toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Hồ Chí 
Minh nói: "Để làm cho Đảng mạnh thì phải mở 
rộng dân chủ"®, Để dân chủ hóa hệ thống chính 
trị, từ đó dân chủ hóa toàn xã hội, Đảng phải 
là tím gương dân chủ, "Một đẳng viên ở địa 
vị càng cao thì càng phải giữ đúng kỷ luật của 
Đảng, càng phải làm gương dân chủ"®., Phải 
phát huy dân chủ trong sinh hoạt từ cấp cơ 
sở đến Ban Chấp hành Trung ương, trong công 
tác cán bộ và trong xây dựng, hoàn thiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Chống 
dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, hoặc lợi 
dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, 
bản vị. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tô chức 
đoàn thể trước hết và chủ yếu bằng việc đưa ra 
cương lĩnh đúng đắn, bằng việc xác định chiến 
lược cũng như chủ trương chính sách phù hợp 
với yêu cầu khách quan của xã hội và bằng 
việc nêu gương của các đảng viên và tổ chức 
cơ sở đảng, đưa đường lối chủ trương của Đảng 
vào cuộc sống. Do vậy, nâng cao năng lực, 


(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 6, tr 495 
(7) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 12, tr 250 
(8) (9) Hồ Chí Minh: Sớữ, t 7, tr 241, 269 
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phẩm chất và khả năng hoạt động thực tiễn của 
đảng viên là đòi hỏi khách quan đối với vai trò 
của Đảng trong xã hội. 

Cùng với việc nâng cao năng lực, phẩm chất 
và khả năng hoạt động thực tiễn, Đảng phải 
luôn đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ 
thống chính trị. Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
hệ thống chính trị là thông qua tổ chức chứ 
không phải cá nhân; Đảng lãnh đạo bằng quyết 
định tập thể và bằng cách theo dõi, cho ý kiến 
chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; phát triển các 
điển hình và chỉnh đốn các công việc. Đảng 
lãnh đạo bằng cách phát huy mạnh mẽ vai trò 
và hiệu lực của Nhà nước chứ không làm thay, 
điều hành thay Nhà nước. Các tổ chức đảng 
trong cơ quan nhà nước và đoàn thể phải có 
nhiệm vụ quán triệt đường lối, chủ trương 
chính sách của Đảng trong hoạt động của các 
cơ quan, đoàn thể và phối hợp trong công tác 
xây dựng đẳng ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý 
của mình. 

Gắn với thực tiễn, tổng kết từ thực tiễn đã 
tạo nên những thành công của Đảng trong cách 
mạng, trong đề xuất chiến lược đổi mới, do đó 
phải thường xuyên đi sát cơ sở, lắng nghe ý 
kiến, trả lời chất vấn của đảng viên và nhân 
dân, nhanh chóng phát hiện khuyết điểm để kịp 
thời sửa chữa. Để làm tốt công tác này phải tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ 
động, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị - xã hội. Cần tăng cường công tác 
kiểm tra của Đảng vì nó có ý nghĩa quyết định 
đối với việc thực hiện thành công nghị quyết, 
chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước. 

Cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống 
chính trị phải gắn với công tác xây dựng và 
chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng hoạt động 
của các tổ chức đảng và đảng viên trong hệ 
thống chính trị. 
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II - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân là thành tố của thiết chế dân chủ có 
vai trò rất quan trọng trong xây dựng hệ thống 
chính trị, phát huy dân chủ, nâng cao trách 
nhiệm công dân của mỗi hội viên, đoàn viên, 
bênh vực quyền lợi của dân, góp phần giữ gìn 
kỷ cương phép nước, thắt chặt mối quan hệ 
giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Thông 
qua Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân thực 
hiện quyền làm chủ của mình. Là cơ sở chính 
trị của nhà nước dân chủ, Mặt trận và các tổ 
chức thành viên là nơi thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân, nơi nhân dân phát huy 
quyền dân chủ, thực hiện vai trò tư vấn và phản 
biện góp phần xây dựng chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và bầu ra các cơ quan nhà nước. Mặt trận và 
các đoàn thể tham gia xây dựng, chỉnh đốn 
đảng, thực hiện giám sát xã hội đối với sự lãnh 
đạo của Đảng và hoạt động của Nhà nước, 
giám sát đối với công tác, đạo đức, lối sống của 
cán bộ, công chức, đại biểu dân cử và các cơ 
quan nhà nước, đồng thời giải quyết những mâu 
thuần trong nội bộ nhân dân. 

Đảng cần xác định chính sách cụ thể đối với 
các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã 
hội, cần có chính sách nhất quán và lâu dài đối 
với các thành phần kinh tế, xây dựng một cơ 
cầu kinh tế hợp lý tạo ra sự phát triển bình đẳng 
về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội ở các 
vùng và thực hiện tốt chính sách xã hội theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc triển khai 
thực hiện nghiêm chỉnh Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Đảng và Nhà nước phải xây dựng 
và hoàn chỉnh các quy chế để Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân trong phát triên kinh tế - xã hội. 
Đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, vì cơ sở là nơi trực 
tiếp thực hiện mọi chủ trương của Đảng và 
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chính sách của Nhà nước, là nơi thể hiện dân 
chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng 
rãi nhất. 

IV - Phát huy dân chủ, thực hiện dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Mở rộng, đa dạng hóa thông tin, nâng cao 
chất lượng thông tin làm cơ sở cho nhân dân 
bàn bạc tham gia xây dựng các chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước, thực hiện 
quyền làm chủ của mình ở địa phương, cơ sở. 
Quy định quyền của nhân dân được thông tin 
về pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà 
nước, nhất là những vấn đề liên quan tới đời 
sống, lợi ích hằng ngày của nhân dân ở cơ sở; 
hình thành chế độ báo cáo công khai trước dân 
công việc chính quyền, cơ quan, đơn vị về sản 
xuất và phân phối; về sử dụng công quỹ, tài sản 
công, vấn đề tài chính, các khoản đóng góp của 
dân, các chế độ thu, chi sử dụng tài chính... 

Xây dựng cơ chế và các hình thức để nhân 
dân, cán bộ, công chức được bàn bạc và tham 
gia ý kiến, lấy ý kiến của nhân dân đối với các 
chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước, thực hiện dân bàn đối với các vấn đề liên 
quan đến lợi ích của dân tộc, cộng đồng cũng 
như trong xây dựng hệ thống chính trị. Có quy 
định về việc nhân dân bàn và quyết định những 
việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân 
và cán bộ, công chức; chính quyên, thủ trưởng 
Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo ý kiến 
đa số nhân dân, có sự giám sát, kiểm tra của 
nhân dân. 

Quán triệt tỉnh thần của Hồ Chí Minh: lấy 
phong trào dân chủ để thực hiện các mục tiêu 
dân chủ, phát động phong trào quần chúng 
để : phát huy tính tích cực, sáng tạo và tình 
thần làm chủ ,của nhân dân; cần mở rộng các 
hình thức tổ chức tự quản để người dân 
bàn bạc trong khuôn khô pháp luật những 
công việc mang tính xã hội hóa (như xây dựng 
hương ước, quy ước làng văn hóa, xây dựng 
tô hòa giải, tổ an ninh, phong trào vệ sinh - 


Số 22 (tháng 11 năm 20/04) 


(giiên cu - rao đổi Yạp chí Cộng sản 


môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người 
nghèo...). 

Tăng cường thực hiện dân kiểm tra đối với 
các hoạt động của Nhà nước: và các đoàn thể 
quần chúng ở mọi cấp với nhiều hình thức như 
thanh tra nhân dân, kiểm tra nhân dân, kiểm sát 
nhân dân... Thực hiện những việc nhân dân 
được giám sát, kiểm tra. Hoàn thiện cơ chế để 
nhân dân ở cơ sở trực tiếp và thông qua Mặt 
trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiểm 
tra, giám sát các hoạt động của chính quyên, 
thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra, 
thanh tra của nhân dân phải được tiếp thu 
nghiêm túc. 

Để làm tốt các nhiệm vụ trên đây, phải tiếp 
tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
Vấn đề quan trọng nhất là bảo đảm vai trò lãnh 
đạo của Đảng và thực hiện vai trò Đảng là 
thành viên của Mặt trận đồng thời tìm ra nhiều 
hình thức mới, linh hoạt tập hợp quần chúng 
và tổ chức các sinh hoạt với nội dung phù hợp. 
Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ, nhất là trong việc 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phải 
khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô 
trương hình thức, tình trạng quan liêu, xa dân 
của Mặt trận. 

Xã hội ngày càng phát triển, càng văn minh, 
vai trò và hoạt động của các tô chức đoàn thể 
của nhân dân càng phát triển. Do vậy, phải mở 
rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân 
dân tham gia các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức xã hội, nghề nghiệp, văn hóa, hữu nghị, 
nhân đạo. 

Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 
dựng hệ thống chính trị được Đảng ta vận dụng 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
với những điều kiện mới của tình hình trong 
nước và quốc tế. Thành công của Đại hội lần 
thứ IX của Đảng và thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đã khẳng định sự vận 
dụng đúng đắn đó. Cì 
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NGHIÊM ĐÌNH VỲ ° 


IÁO dục là một lĩnh vực hoạt động đặc 

thù của con người. Đặc thù bởi tính 

mục tiêu: giáo dục con người vì động 
lực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc thù bởi chủ 
thể tham gia quá trình tác động tạo ra sản phẩm: 
lấy con người để giáo dục con người, lấy nhân 
cách để hình thành nhân cách, sự tham gia của 
các phương tiện kỹ thuật chỉ là hỗ trợ. Đặc thù 
còn bởi tính phức tạp của môi trường tạo ra sản 
phẩm giáo dục: nhà trường, gia đình, Xã hội. 
Sản phẩm của giáo dục có tác động quyết định 
đến số phận của mỗi người, mỗi gia đình và 
từng quốc gia: con người có nghề nghiệp nuôi 
sống bản thân và gia đình, là nguồn nhân lực 
phát triển đất nước. Sản phẩm giáo dục không 
phải là một vật thể sinh ra từ dây chuyên sản 
xuất công nghệ mà đó là một mức độ biểu hiện 
của nhân cách, của trí tuệ và tâm hôn một con 
người, một thế hệ người theo yêu cầu thời đại. 
Do vậy, việc đánh giá chất lượng giáo dục cũng 
phải dựa vào cách đánh giá rất đặc biệt. 

Đánh giá giáo dục, về thực chất là đánh giá 
chất lượng giáo dục. Đây là một công việc phức 
tạp, khó khăn, đòi hỏi phải hết sức thận trọng, 
cân được tiến hành một cách thường xuyên và 
cần được xem xét khoa học, chính xác, tránh 
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phiến diện, chủ quan. Hiện nay, chưa có sự 
thống nhất cao giữa những cơ quan nghiên cứu 
khoa học, giữa các nhà khoa học với các cơ 
quan hoạch định chính sách giáo dục về quan 
điểm, phương pháp luận để đánh giá, nên đã dẫn 
đến tình trạng quan điểm đánh giá không thống 
nhất, không cùng tiêu chí, gây ra những tranh 
luận gay gắt, thậm chí trái ngược nhau. 

Chất lượng giáo dục có quan hệ tới nhiều 
mặt của đời sống xã hội, tác động không nhỏ 
đến sự phát triển của đất nước, vì thế chất lượng 
giáo dục luôn được xã hội quan tâm. 

Nền giáo dục nước nhà đang phải đối mặt 
với nhiều thách thức, trong đó nổi lên hai vấn đề 
lớn. Thứ nhất, sự phát triển của giáo dục trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đang bộc lộ nhữnệ bất cập theo quy 
luật chung của sự phát triển. Thứ hai, khi chúng 
ta bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, những yêu 
cầu về chất lượng nguồn nhân lực, tri thức và kỹ 
năng sống đòi hỏi ngày càng cao khiến cho dư 
luận xã hội càng thêm bức xúc, lo lắng. Do đố, 
các nhà lãnh đạo, quản lý, những người làm 
công tác hoạch định chiến lược, chính sách phải 
kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin về chất lượng 
giáo dục, có như thế mới bảo đâm tính sát thực, 
tính khả thi trong các quyết sách giáo dục. 

Có nhiều quan niệm và cách tiếp cận khác 
nhau về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo 
dục. 

Có thể hiểu chất lượng là mức độ đập ứng 
của sự vật, sự việc, con người trước yêu cầu thực 
tế, đó là giá trị được hình thành qua quá trình tác 
động có mục đích của con người. Chất lượng 
giáo dục là khả năng và trình độ thực hiện mục 
tiêu giáo dục đáp ứng ngày càng cao nhu cầu 
của người học và của sự phát triển toàn diện 
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xã hội. Vì vậy, nên lầy mức độ đạt mục tiêu giáo 
dục làm thước đo chất lượng giáo dục. Đánh giá 
chất lượng giáo dục là đánh giá một cách tổng 
thể trước, sau đó đi vào đánh giá cụ thể từng 
môn học, từng cấp học, từng kỳ thi...; với bậc 
học phổ thông - giáo dục nhân cách con người 
(có tri thức phổ thông, kỹ năng và thái độ - giá 
trị), với bậc đại học và giáo dục chuyên nghiệp - 
hình thành nguồn nhân lực là mục tiêu của các 
bậc học này. 

Theo chúng tôi, đánh giá chất lượng giáo đục 
cần dựa trên một số nguyên tắc cơ bản như: mục 
tiêu giáo dục; quan điểm chỉ đạo phát triển giáo 
dục của Đảng và Nhà nước; các văn bản quy 
phạm pháp luật của Nhà nước về giáo dục; giáo 
dục với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Từ đó 
có thể nêu mấy quan điểm đánh giá chất lượng 
giáo dục như sau: 

Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục phải 
khách quan, khoa học. Chất lượng giáo dục là 
một khái niệm động, đa cấp độ, khó thao tác hóa 
và đo lường, là một công việc rất khó khăn về 
định tính và định lượng. Trên thế giới đã hình 
thành khoa học đánh giá chất lượng giáo dục, 
tuy còn non trẻ nhưng cũng đã có những thành 
tựu nhất định. Để bảo đảm tính khách quan, 
khoa học, chúng ta cần tham khảo khoa học 
đánh giá giáo dục của thế giới, đồng thời căn cứ 
vào thực tiễn giáo dục, đặt trong bối cảnh 
kinh tế - xã hội của nước ta. 


Yêu cầu khách quan khoa học, công bằng 
trong đánh giá chất lượng giáo dục là phải kết 
hợp hài hòa giữa định lượng và định tính, phân 
biệt hiện tượng với bản chất, tránh sự đánh giá 
theo lối cảm tính, chủ quan, phiến diện, thiếu 
khoa học. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá 
chất lượng giáo dục là chỉ ra những mặt được và 
chưa được, những thành tích và yếu kém cân 
khắc phục để cải thiện tình hình giáo dục, tìm ra 
những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội và của người 
học. Trong tình hình hiện nay, chúng ta đang rất 
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cần một thái độ đúng đắn, khách quan, có tỉnh 
thân xây dựng khi đánh giá chất lượng giáo dục. 

Những yếu kém, bất cập của giáo dục đang 
là những cản trở chúng ta trên con đường hội 
nhập quốc tế, phải chỉ ra cả những khuyết điểm 
và tiêu cực đang tôn tại trong ngành giáo dục để 
khắc phục, sửa chữa. Song những thành quả của 
giáo dục cách mạng trong hơn 50 năm qua là 
không thể phủ nhận. Lực lượng lao động hùng 
hậu trên khắp các mặt trận công nghiệp, nông 
nghiệp, khoa học - kỹ thuật làm nên những 
thành tựu to lớn ngày nay, phần lớn được đào 
tạo từ chính những ngôi trường tranh, tre, nứa, 
lá, và do chính những người thây giáo, cô giáo 
phần đông xuất thân từ anh bộ đội, cô thanh niên 
xung phong... Chúng ta trân trọng những thành 
quả giáo dục hôm nay còn là thái độ trân trọng, 
động viên đối với công sức của hàng chục triệu 
cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong 
ngành giáo dục đã và đang say sưa trên bục 
giảng, dưới những mái trường. Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương trong buổi gặp mặt đại biểu 
các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ngày 
20-11-2003 đã nhắc nhở "Chớ vì tôn tại, yếu | 
kém mà phủ nhận những thành tựu to lớn của 
giáo dục, nhất là thiếu tôn trọng với những 
người làm giáo dục". Điều đó càng khắng định 
quan điểm khách quan trên tinh thần xây dựng 
khi đánh giá chất lượng giáo dục là vô cùng 
cần thiết. Và đây cũng là chuẩn đánh giá khi so 
sánh chất lượng giáo dục nước ta trước đây với 
hiện nay. 

Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục phải 
bảo đảm tính hệ thống. Giáo dục là một bộ phận 
của xã hội, như là hệ thống con trong tập hợp 
các hệ thống tạo thành nền kinh tế - xã hội. Hoạt 
động giáo dục chịu sự tác động của những quy 
luật đặc thù, đồng thời chịu sự ảnh hưởng, chì 
phối, của các yêu tố chính trị, kinh tế - xã hội, 
nên không thể tồn tại một cách biệt lập. Vì vậy, 
khi đánh giá chất lượng giáo dục nếu không 
quán triệt quan điểm hệ thống sẽ dễ mắc vào sự 
phiến diện, vụn vặt, xé lẻ các hoạt động giáo 
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- dục ra để đánh giá. Đặt giáo dục ra ngoài thiết 
chế kinh tế - chính trị - xã hội thì khó đánh giá 
đúng nó trong mối quan hệ tổng hòa với các 
hoạt động xã hội khác. 

Chất lượng giáo dục vừa là nguyên nhân vừa 
là kết quả của những thành tựu kinh tế - xã hội. 
Do đó, đánh giá chât lượng giáo dục không thể 
không gắn với những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội. Nhìn lại những thành tựu 
kinh tế - xã hội chúng ta đạt được trong hơn một 
thập kỷ qua, kinh tế của đất nước tăng trưởng 
với tốc độ cao thứ hai châu Á, tông sản phẩm 
trong nước năm 2000 tăng gấp đôi so với năm 
1990, bộ mặt của đất nước và cuộc sống của 
nhân dân không ngừng thay đối, độc lập dân tộc 
và chế độ xã hội. chủ nghĩa không ngừng được 
củng cố vững chắc, vị thế và uy tín của nước ta 
trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. 
Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp 
không nhỏ của giáo dục - đào tạo. Nguồn nhân 
lực làm nên những thành tựu ấy là hàng chục 
triệu người lao động được đào tạo từ các loại 
hình giáo dục, từ các nhà trường trong hệ thống 
giáo dục của chúng ta những năm qua. 

Bên cạnh những thành tựu giáo dục đã đạt 
được, chất lượng giáo dục nước ta đang bộc lộ 
những bất cập, yếu kém, tồn tại nhiều hiện 
tượng tiêu cực làm cho xã hội hết sức lo ngại, 
bức xúc, đòi hỏi phải nhanh chóng khắc phục. 
Do đó, khi đánh giá chất lượng giáo dục, chúng 
ta phải mạnh dạn nhìn thắng vào sự thật, không 
né tránh, không bảo thủ, không dễ dãi. Một thái 
độ như vậy sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn những 
yếu kêm, tìm ra được những nguyên nhân sâu xa 
của nó để từ đó đưa ra được những giải pháp 
đúng đắn, hữu hiệu cho hướng đi của nên giáo 
dục, đưa giáo. dục nước nhà tiếp tục phát triển, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Khi đánh giá chất lượng giáo. dục cũng cần 
so sánh sự phát triển giáo dục của nước ta với 
các nước trong khu vực và trên thế giới. 


Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục phải 


toàn diện. Mục tiêu của giáo dục nước ta là giáo 
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dục con người phát triển toàn diện. Vì vậy, đánh 
giá chất lượng giáo dục phải đề cập đây đủ các 
mặt chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất 
lượng văn hóa, khoa học, chất lượng thể mỹ. 
Dường như hiện nay đa số chỉ chú ý chất lượng 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Để nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cần 
phải giải quyết một cách hợp lý bài toán về mối 
quan hệ giữa quy mô, chất lượng và hiệu quả. 

Với cách nhin toàn diện sẽ bảo đảm VIỆC 
đánh giá chất lượng giáo dục hài hòa trong điều 
kiện kinh tế còn nhiều khó khăn so với tốc độ 
phát triển quá. nhanh về quy mô, dẫn đến chất 
lượng, hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng được yêu 
cầu mong muốn. 

Thứ tư, đánh giá chất lượng giáo dục phải 
bảo đảm tính lịch sử - cụ thể. Chất lượng giáo 
dục là một phạm trù mang tính lịch sử. Mỗi giai 
đoạn phát triển của lịch sử có những quan niệm, 


tiêu chí, yêu cầu nhất định đối với chất Tượng 


giáo dục. Trong những điều kiện cụ thể, giáo 
dục mang đậm dấu ấn lịch sử. Chính vì vậy, khi 
đánh giá chất lượng giáo dục phải quán triệt 
quan điểm lịch sử - cụ thể. Có như vậy, chúng ta 
mới có được cái nhìn hiện thực lịch sử, cụ thể, 
tránh sa vào nóng vội, chủ quan, duy ý chí, đặt 
ra những yêu cầu quá xa với năng lực hiện có 
của chúng ta. Trong điều kiện nên kinh tế - xã 
hội những năm qua, với tỷ lệ đầu tư bình quân 
trên đầu người cho giáo dục còn ở mức thấp, 
cùng năng lực hiện có của số đông đội ngũ nhà 
giáo và cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, thể 
chế quản lý... của giáo dục như hiện nay, những 
yếu kém, bất cập của chất lượng giáo dục là khó 
tránh khỏi. Chúng ta chỉ ra những yếu kém, 
khuyết điểm để tìm phương thức khắc phục chứ 
không phải để đứng ngoài phê phán, phủ định, 
thất vọng, mất phương hướng. Đó chính là quan 
điểm khoa học, lịch sử - cụ thể khi nhìn nhận 
đánh giá bất cứ một vấn đề nào, không riêng gì 
đánh giá chất lượng giáo dục. 

Mặt khác, trong bối cảnh thế giới ngày nay, 
sự phát triển giao lưu quốc tế, sự liên kết giữa 
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các quốc gia, những vấn đề mang tính toàn cầu 
cùng sự phát triển của những thành tựu về khoa 
học và công nghệ đã và đang đặt ra cho giáo dục 
những yêu cầu rất lớn không thể chỉ một mình 
ngành giáo dục làm được. Sự phối kết hợp giữa 
các ngành, các địa phương với một sự chỉ đạo 
thống nhất trên tầm vĩ mô là một đòi hỏi khách 
quan của tất cả các ngành, các cấp, trong đó có 
ngành giáo dục. Đánh giá chất lượng giáo dục 
được đặt trong bối cảnh ấy sẽ càng khoa học, 
lịch sử, cụ thể hơn. 

Trên cơ sở những nguyên tắc đó, chúng ta 
cũng cần có tiêu chí đánh giá chất lượng giáo 
dục. Chúng tôi đưa ra một số tiêu chí mà Viện 
Chiến lược và Chương trình giáo dục đã nghiên 
cứu, đề xuất: 

* Phát triển quy mô giáo dục: Nhu cầu nhập 
học, đội ngũ giáo viên, mạng lưới trường lớp, 
hướng thụ giáo dục. 

tử Công bằng xã hội vê giáo dục: Công bằng 
về giới, công bằng. về dân tộc, công bằng về sức 
khỏe, công bằng về kinh tế - xã hội, chính sách 
ưu tiên. 

* Mức độ phổ cập về giáo dục: Phổ cập tiểu 
học, phổ cập trung học cơ sở, phố cập trung học 
phô thông, phô cập nghề. 

* Phát triển người học: Đạo đức, trí tuệ, thể 
chất, thẩm mỹ và các mặt giáo dục khác. 

* Hiệu quả xã hội của giáo dục: Chỉ số HDI, 
phát triền giới, đáp ứng thị trường lao động, an 
ninh quốc phòng. 

* Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo 
dục: Kế hoạch dạy học, chương trình, sách giáo 
khoa, thiết bị dạy học, thư viện, giáo viên và 
hoạt động sư phạm, quy mô nhà trường, lớp học, 
đầu tư tài chính, khoa học, công nghệ, thê chế và 
phương thức quản lý. 

Thời gian vừa qua, trong xã hội ta có nhiều ý 
kiến về chất lượng giáo dục. Có ý kiến đánh giá 
cao giáo dục nước ta khi thấy có nhiều học sinh 
đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, thành tích năm 
sau nào cũng hơn các năm trước. Ngược lại có ý 
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kiến phủ nhận thành tựu, đánh giá bi quan 
không động viên được sự nỗ lực vươn lên của 
ngành giáo dục, của đội ngũ nhà giáo đang hết 
lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 

Vấn đề chất lượng giáo dục phải được đánh 
giá trên cơ sở điều kiện kinh tế và giai đoạn phát 
triển của đất nước và của giáo dục. 

Trước hết, cần khẳng định sự phát triển giáo 
dục của nước ta từ 1945 đến nay có một hệ 
thống giáo dục khá hoàn chỉnh, đủ các cấp học 
với gân Ì triệu giáo viên và 24 triệu người học; 
đã đạt chuẩn quôc gia về xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học; tiến hành phổ cập trung học 
cơ sở (20 tỉnh, thành phố đã hoàn thành); 
trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực 
được nâng lên; chất lượng giáo dục toàn diện có 
chuyển biến bước đầu. Nền giáo dục nước 
nhà có nền móng tư tưởng, pháp luật và xã hội 
bền vững. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chăm sóc 
nhiều cho sự nghiệp giáo dục, đã ban hành 
nhiều chỉ thị, nghị quyết và có nhiều ý tưởng 
đúng đắn, phù hợp với thực tế đất nước và xu thế 
thời đại. Sự nghiệp giáo dục ngày càng được đề 
cao và được toàn xã hội quan tâm; đời sống giáo 
viên được cải thiện rõ rệt, sách giáo khoa nhìn 
chung khá hơn trước, chuẩn hóa giáo dục có 
nhiều tiến bộ. 

Bên cạnh những thành tựu, nền giáo dục 
nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, yếu 
kém, nhất là về chất lượng và quản lý nhà nước 
về giáo dục. 

So với trước đây, nguyên lý giáo dục chưa 
được quan tâm. Giáo dục ít gắn bó với cuộc 
sống, với lao động, với xã hội, học ít đi đôi với 
hành, nhất là ở bậc đại học. Cơ cầu giáo dục còn 
bất hợp lý, mất cân đối giữa đào tạo nghề với 
đào tạo đại học và giữa các ngành nghề; còn 
chênh lệch lớn giữa các vùng. Nhiều nhu cầu 
nhân lực của nền kinh tế chưa được đáp ứng. Thi 
cử còn nặng nề. Tình hình phân luồng còn diễn 


-_ ra một cách tự phát, tùy từng địa phương. Việc 


phổ cập trung học cơ sở còn chậm, nhất là vùng 
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núi khó khăn, nếu thiếu giải pháp mạnh sẽ có 
nguy cơ chậm hoàn thành. Xu hướng "thương 
mại hóa" một số hoạt động giáo dục đã Bây ra 
nhiều hậu quả nghiêm trọng, chưa có nhiều giải 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Dĩ nhiên, nếu so 
với thế giới, nước ta đang chuyển từ một nước 
nông nghiệp sang nước công nghiệp, đang hội 
nhập quốc: tế, chuyển từ lau chế tập trung, quan 
liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, điều đó không thể không ảnh 
hưởng đến chất lượng giáo dục. 

_ Đánh giá chất lượng giáo dục là một hoạt 
động phải được tiến hành thường xuyên, có kế 
hoạch, theo định kỳ nhằm mục đích kiểm định 
hiệu quả triển khai đường lối phát triển giáo dục 
của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở đó có biện pháp 
điều chỉnh kịp thời. Lâu nay, các báo cáo hăng 
năm về giáo dục mới chỉ phản ánh được thực 
trạng hoạt động của ngành giáo dục, chưa thể 
hiện được sự đánh giá chất lượng giáo dục theo 
các tiêu chí đã đề ra. Vì thế, cần phải có thời 
gian và kế hoạch chuẩn bị khá kỹ mới mong có 
được đánh giá sâu sắc. 

Giáo dục là lĩnh vực được đặt trong môi 
trường có mối quan hệ đa chiều và sâu sắc với 
mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, việc đánh giá chất 
lượng giáo dục cũng mang tính xã hội hóa cao. 
Có thê thống kê các thành phân xã hội tham gia 
đánh giá giáo dục ở nước ta trong thời gian qua 
bao gồm: các chuyên gia giáo dục, nhà khoa 
học, phụ huynh, học sinh, phóng viên báo, đài, 
trong và ngoài nước. Trong đánh giá chất lượng 
giáo dục mỗi tầng lớp xã hội, mỗi đối tượng 
tham gia đánh giá đều có khả năng và chức năng 
khác nhau nên những thông tin nhận xét có thể 
chưa toàn diện, thậm chí có nhiều ý kiến trái 
ngược nhau. Trong số các nguồn thông tin đánh 
giá cần bình tĩnh, thận trọng, chú ý nghiên cứu, 
tiếp thu những ý kiến của các nhà khoa học, nhà 
giáo lão thành, đối với các nguôn đánh giá khác 
cũng cần tham khảo, cân nhắc, cầu thị theo từng 
vấn đề, vì đó là sự phản hồi của dư luận xã hội 
trước thực tế giáo dục. Cl 
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thị trường với kế hoạch, phát huy mặt tích cực, 
hạn chế và khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế 
thị trường, bảo vệ lợi ích của người lao động và 
của toàn thể nhân dân. 

Quan điểm cho rằng, khi chuyển sang kinh 
tế thị trường thì Nhà nước không cần phải can 
thiệp vào kinh tế và không cần thiết phải kế 
hoạch hóa vĩ mô nền kinh tế... là hoàn toàn sai 
lầm và không có căn cứ lý luận, thực tiễn. 
Trong tất cả các mô hình kinh tế đã được đúc 
kết trên thế giới có hai dạng điều tiết kinh tế: 
thứ nhất, điều khiển trực tiếp bằng kế hoạch 
hóa và các biện pháp hành chính; thứ haí, điều 
tiết gián tiếp thông qua thị trường, vận dụng cơ 
chế thị trường để tác động đến hoạt động của 
các doanh nghiệp, dùng các đòn bẩy kinh tế để 
khuyến khích hoặc gây áp lực buộc các doanh 
nghiệp phát triển trong khuôn khổ pháp luật và 
theo hướng kế hoạch do Nhà nước đề ra. Hai 
dạng điều tiết kinh tế này chỉ khác nhau ở mức 
độ, liều lượng và hình thức của mỗi dạng trong 
cơ chế chung. Sở dĩ như vậy là vì, với tư cách 
là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, là biện pháp, 
thủ đoạn kinh tế, cả kế hoạch hóa và thị 
trường đều có cả ưu thế lẫn khuyết tật. Bởi vậy, 
chúng cần bổ sung cho nhau để hạn chế những 
khuyết tật. 

Thực chất của vấn đề kế hoạch hóa trong 
kinh tế thị trường, xét từ góc độ Nhà nước, có 
thể được coi là sự kết hợp giữa điều khiển trực 
tiếp bằng kế hoạch và điều khiến gián tiếp 
thông qua cơ chế thị trường đối với các hoạt 
động kinh tế trong xã hội. Trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý 
kinh tế theo nguyên tắc kết hợp kế hoạch với 
thị trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giải 
phóng lực lượng sản xuất, đây nhanh sự phát 
triển kinh tế - xã hội đúng hướng. 
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sự phát triên kinh tế - xã hội 
TBẦN HỮU PHÁT" trước mắt cũng như lâu dài, 


RONG những năm gân đây giáo dục 

đang trở thành một vấn đề cực kỳ bức 

xúc đối với toàn xã hội và mỗi gia đình 
Việt Nam. Điều đó được phản ánh trên hàng loạt 
bài báo, ở nhiều cuộc hội thảo và đặc biệt, trong 
nhiều phiên thảo luận và chất vấn ở các kỳ họp 
Quốc hội mà nội dung chính xoay quanh hai chủ 
đề cơ bản sau: Đánh giá thực trạng giáo dục Việt 
Nam và tìm giải pháp đúng đắn đưa nền giáo 
dục nước nhà vào thế ôn định và từng bước phát 
triển. 

Ngay sau khi cách mạng Tháng Tâm năm 
1945 thành công, Đảng và Chính phủ đã nhận 
thấy tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục và 
đào tạo, đưa ra những quyết sách đúng đắn phù 
hợp với mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng 
Việt Nam. Nhờ đó trong hơn nửa thế kỷ qua dân 
trí nước ta không ngừng được nâng cao, nhân 
lực không những đáp ứng được yêu cầu của hai 
cuộc kháng chiến vĩ đại mà còn trở thành lực 
lượng chủ yếu cho giai đoạn tái thiết và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. 
Trong giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới, 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VHI) và Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX đã xác định "giáo dục 
là quốc sách hàng đầu" "phát triển giáo dục là 
một trong những động lực quan trọng thúc đây 
SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố 
cơ bản để phát triển xã hội nhanh và bền vững". 


vừa góp phân quan trọng cải 

cách nên văn minh xã hội. 

Theo quy luật phát triển của 

lịch sử mục đích cuối cùng mà giáo dục phải 
đi tới là góp phân kiến tạo nên văn minh cộng 
sản chủ nghĩa, trong đó con người có đủ khả 
năng làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm chủ 
thiên nhiên và thực hiện sự công bằng cao nhất, 
mang tính nhân văn sâu sắc làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu câu. Trong quá trình tiến đến 
nên văn minh cộng sản, loài người sẽ trải qua 
nhiều giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội khác 
nhau, ngày càng cao, trong đó có lẽ nền kinh tế 
tri thức là giai đoạn đầu tiên. Để đạt được mục 
tiêu ngày càng cao đó tất yếu giáo dục phải 
không ngừng nâng cao chất lượng. Đâ DÁ chính là 
quy luật cơ bản của sự phát triển giáo dục. Sự 
cải tổ giáo dục rộng lớn đang diễn ra tại nhiều 
nước trên thế giới chính là nhằm tạo điều kiện 
cho quy luật này phát huy tác dụng. Đảng ta đã 
xác định nhiệm vụ phát triển đất nước từ nay 
đến năm 2020 là "thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và từng bước phát ' triên nền kinh tế 
tri thức" nhằm xây dựng một nền văn minh cao 
hơn, được cụ thể hóa bằng tiêu chí "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh”, và "cả nước là một xã hội học tập". Có 
thể gọi đó là nền văn minh công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. 
Về bản chất, giáo dục là sự nghiệp của 
toàn dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Vì vậy, bài toán giáo dục lúc này chỉ 
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có thể giải được nếu Đẳng trực tiếp nắm lẫy giáo 
dục, COI giáo dục là một mặt trận nóng bỏng nhất 
và cân đầu tư tập trung nhân lực, tài lực cũng như 
trí lực của toàn xã hội để thắng trên mặt trận nà y. 
Điều đó phải trở thành ý chí của toàn Đảng và 
cũng là nguyện vọng của toàn dân. Sự thống 
nhất giữa ý Đảng và lòng dân đã đưa cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Sự thống nhất giữa ỹ Đảng và lòng dân trên trận 
tuyến giáo dục chắc chắn sẽ chấn hưng được nền 
giáo dục nước nhà. 

Hiện nay, đã có rất nhiều phương án chấn 
hưng, cải cách và hiện đại hóa giáo dục. Mỗi 
phương án đều thể hiện tâm huyết và sự đóng 
góp trí tuệ của nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà 
hoạt động văn hóa. Chúng tôi cho răng lời giải 
cho bài toán giáo dục của nước ta đã năm trong 
các phương án đó. Điều quan trọng là cần nghiên 
cứu, chắt lọc và tổng hợp lại để tìm ra phương án 
khả thi. 

1 - Cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân 
phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và xu 
thế chung của thế giới nhằm tạo quyền bình 
đẳng vê cơ hội học tập và cơ hội thành đạt trong 
học vấn của mọi công dân. đông thời tạo điêu 
kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế. 


Theo tinh thân đó, nên chăng hệ thống giáo 
dục nước ta được tô chức như sau: 


Aa) Bậc học phổ thông gồm các trường tiêu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
Việc phân ban cần được nghiên cứu hết sức cân 
thận trên cơ sở thực tiễn của nước ta và kinh 
nghiệm của các nước tiên tiến. 

b) Các trường cao đẳng (2 năm). Các trường 
này tương ứng với đại học cộng đồng của Hoa 
Kỳ (community college), được đào tạo với hai 
chương trình song song: Thứ nhất, dạy nghề 
2 năm nhằm đào tạo kỹ thuật viên các ngành kỹ 
thuật thông dụng mà địa phương đang cần. Thứ 
hai, dạy chương trình đại học đại cương theo chế 
độ cấp tín chỉ nhằm giúp cho người học có thể 
chuyên tiếp lên đại học. 

c) Các trường đại học sư phạm chuyên đào 
tạo giáo viên cho các trường trung học phô 
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thông, phải là nơi kiểu mẫu về chất lượng đào 
tạo, hội đủ ba phương diện: nhân cách, phương 
pháp và kiến thức. Do đó, cần có sự đầu tư thích 
đáng của nhà nước cũng như của địa phương về 
đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất, trang 
thiết bị. 

d) Các trường đại học mở (open unIversity). 
Theo đúng nghĩa, đây là trường đại học mở cửa 
cho mọi người. Mục đích của trường này là phục 
vụ những người chỉ cần học một số kiến thức 
hoặc kỹ năng nhất định ở trình độ đại học, không 
cần bằng cấp. Do đó đại học mở là một loại hình 
rất tốt để phố cập đại học, vì vào học không cần 
thi tuyển, không cấp bằng tốt nghiệp, nhưng cấp 
chứng chỉ sau mỗi kỳ kiểm tra môn học. Số 
lượng các trường đại học mở tuỳ thuộc vào nhu 
cầu học tập đề nâng trình độ của người dân trong 
từng giai đoạn và ở từng địa phương. Đây là một 
trong những mô thức tạo nên một xã hội học tập. 
Xã hội càng phát triển, loài người ngày càng tiến 
tới nên văn minh cao hơn thì bằng cấp sẽ ngày 
càng trở nên không cần thiết, con người đóng 
góp cho xã hội bằng năng lực ngày một tự phải 
nâng cao chính mình. Đại học mở sẽ trở thành 
phô biến trong tương lai với nhiệm vụ không 
ngừng nâng cao năng lực cho mọi người dân. 

e) Các trường đại học kỹ thuật. Ta đang có 
những trường đại học kỹ thuật bao quát hầu hết 
các ngành nghề kỹ thuật ở trình độ cao như 
Đại học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp, Đại 
học Y... 

f) Các trường đại học tông hợp (unIversIty). 
Trước đây, ta đã có trường Đại học Tông hợp, 
chủ yếu đào tạo về khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội. Trong đối mới giáo dục giai đoạn 
1986 - 2000, chúng ta đã ghép cơ học nhiều 
trường đại học vào Đại học Tổng hợp để thành 
Đại học quốc gia, có cấu trúc trường mẹ, trường 
con. Tổ chức đại học kiểu này không phù hợp 
với thê chế kinh tế - xã hội và cơ chế quản lý 
giáo dục của ta. Vì vậy, nên chuyền trở lại Đại 
học Tổng hợp và mở rộng phạm vi đào tạo của 
trường này, bao gồm cả khoa học cơ bản lẫn 
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công nghệ cao như xu thế chung của châu Âu 
hiện nay. 

2 - Tổ chức lại khối nghiên cứu theo hướng 
gắn kết hữu cơ với giáo dục, trong đó cần đưa 
một số viện nghiên cứu về khối đại học để tạo 
nên một số đại học tinh hoa, chất lượng cao đang 
rất cân cho nước ta. 

Giáo dục là nền tảng để xây dựng một nền 
khoa học, công nghệ hiện đại, tiên tiến và ngược 
lại, không có một nền khoa học và công nghệ 
phát triển thì không thể tạo thế và lực cho giáo 
dục lớn mạnh. Giáo dục, khoa học - công nghệ 
và sản xuất phải được thiết kế thành một khâu 
liên hoàn để sớm tạo ra một thị trường khoa học 
và công nphệ. 

Việc hợp nhất một số viện nghiên cứu với đại 
học là cần thiết vì các lý đo sau: 

- Xây dựng các đại học tính hoa, chất lượng 
cao đòi hỏi một sự đầu tư rất lớn về tiền, của và 
nhân lực, trong khi đó khả năng tài chính của 
nhà nước rất hạn chế và đội ngũ thầy giáo trong 
các trường đại học vừa thiếu về số lượng vừa yếu 
về trình độ. Tỷ số sinh viên/cán bộ giảng dạy 
trong cả nước VàO khoảng 27, đối với nhiều 
trường đại học tỷ số đó lên tới khoảng 100, trong 
khi đó tỷ số bình quân trên thế giới chỉ 
khoảng 15. Điều đó nói lên sự thiếu hụt nghiêm 
trọng cán bộ giảng dạy đại học. Mặt khác, nhiều 
viện nghiên cứu, tuy được trang bị tương đối 
hiện đại hơn các trường đại học, nhưng đang 
hãng hụt nghiêm trọng cán bộ trẻ, trong khi đó 
nguôn lực sinh viên chưa được sử dụng. Rõ ràng 
nhà nước không có khả năng đồng thời trang bị 
phòng thí nghiệm hiện đại và cung cấp cân bộ 
trình độ cao cho cả hai khu vực giảng dạy và 
nghiên cứu. Đưa viện nghiên cứu về trường đại 
học là một biện pháp tối ưu để giải quyết cùng 
một lúc hai khó khăn này. 

- Một thực trạng bất hợp lý đã diễn ra từ 
nhiều năm nay: do tách rời giữa nghiên cứu và 
giảng dạy nên đề đạt tiêu chuân về đào tạo đối 
với chức danh giáo sư, phó giáo sư nhiều cán bộ 
nghiên cứu ở các viện phải chạy vạy đề có đủ số 
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giờ dạy cần thiết. Đưa viện nghiên cứu về trường 
đại học vừa bảo đảm nâng cao chất lượng đào 
tạo vừa tăng cường năng lực nghiên cứu. Đây là 
cách tốt nhất để giúp sinh viên bước vào con 
đường nghiên cứu, phát triển công nghệ để từ đó 
đào tạo nhân tài. 

3 - Chuẩn hóa chương trình và sách giáo 
khoa là xương sống của giáo dục quốc dân ở tất 
Cả các nước. 

Hiện nay, xu hướng chung của thế giới là xây 
dựng một "hệ thống giáo dục tương đồng VỚI 
nhau về cấu trúc và nội dung đào tạo để thuận 
tiện cho quá trình hội nhập. Ta cần chủ động 
tham gia quá trình này. Từ đó ta có nguyên tắc 
chỉ đạo cho việc thiết kế chương trình chuẩn ở cả 
bậc phổ thông lẫn đại học. Chẳng hạn, tú tài + 
3 năm cho chương trình cử nhân, tú tài + 5 năm 
cho chương trình thạc sĩ, kỹ sư và tú tài + 8 năm 
cho chương trình tiến sĩ. Đối với đại học và cao 
đẳng nên tham khảo chủ yếu chương trình của 
các đại học và đại học cộng đồng Hoa Kỳ. 

Để tránh tình trạng "khoanh vùng và chia 
năm, sẻ bảy" trong việc xây dựng chương trình 
và viết sách giáo khoa như hiện nay, cần thành 
lập một Hội đồng quốc gia để xây dựng chương 
trình chuẩn cho bậc phô thông và cho các trường 
đại học, cao đẳng với một cách nhìn tông thể và 
nhất quán. Cách làm này chắc chắn sẽ giảm hợp 
lý nội dung chương trinh học cho phù hợp với 
tâm, sinh lý của học sinh cấp tiêu học và trung 
học cơ sở. Hội đồng quốc gia cũng chịu trách 
nhiệm chỉ đạo thống nhất việc viết sách giáo 
khoa theo yêu cầu của chương trình chuẩn. Đó là 
việc cần làm ngay và huy động tông lực các nhà 
giáo, nhà khoa học và hoạt động văn hóa trong 
cả nước để làm cho được... 

4 - Chuẩn hóa đội ngũ thây giáo đóng vai trò 
quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp giáo 
dục nước nhà. 

Chuẩn hóa đội ngũ thầy, cô giáo là mối quan 
tâm hàng đầu của nhiều trường đại học lớn trên 
thế giới, vì thầy, cô giáo không những chỉ truyền 
thụ kiến thức cho sinh viên, mà điều quan trọng 
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hơn là giúp các em hình thành phương pháp tư 
duy khoa học, nhân cách và hoài báo. Việc 
chuẩn hóa đội ngũ thầy, cô giáo trên cơ sở cụ thể 
hóa các tiêu chí: kiến thức, phương pháp giảng 
dạy, đạo đức tư cách và khả năng nghiên cứu 
(chủ yếu cho các thầy, cô giáo dạy đại học), là 
hòn đá tảng trong cải cách giáo dục. Chuẩn hóa 
thầy, cô giáo đi kèm với việc chuẩn hóa tỷ lệ cho 
phép giữa số học sinh và số người dạy trong các 
cấp và các loại trường. 

Việc chuẩn hóa cân bắt đầu bằng việc xây 
dựng các bộ môn mạnh và trên cơ sở cạnh tranh 
bình đăng trong phạm vi cả nước hoặc vùng lãnh 
thổ vì hai lý do. Thứ nhất, chất lượng giảng dạy 
có bảo đảm hay không là do bộ môn quyết định, 
trường và khoa chỉ đóng vai trò điều hòa, phối 
hợp giữa các bộ môn trong một chương trình đào 
tạo. Chất lượng giáo dục bị giảm sút nhiều trong 
những năm gân đây một phần là do chúng ta đã 
coi nhẹ vai trò của bộ môn, chỉ quan tâm đến 
trường và khoa. Điều đó là ngược với chuẩn mực 
quốc tế. Thứ hai, chuẩn hóa các chức danh giảng 
dạy được tô chức theo hình thức tuyến chọn trên 
cơ sở thông báo công khai, tương tự như chúng 
ta đang tô chức tuyển công chức hiện nay, sẽ bảo 
đảm chất lượng và sự công bằng thực sự. Việc 
chuẩn hóa đội ngũ thây, cô giáo tất yếu sẽ đưa 
tới một phong cách dạy và học mới tại tất cả các 
trường. 


5 - Căn cứ vào các kịch bản phát triên kinh tế 


để xây dựng các kịch bản chuẩn hóa cơ sở vật 
chất của hệ thống các trường phổ thông, Cao 
đăng và đại học đã đạt chuẩn, từ giảng đường, 
phòng thí nghiệm cho đến thư viện... Việc chuẩn 
hóa này đóng một vai trò hết sức quan trọng. 
Nước ta còn nghèo, không thê một sớm, một 
chiều trang bị cơ sở vật chất thỏa đáng cho tất cả 
các trường. Vì vậy, sau khi xây dựng xong 
chương trình cho các cấp học, cần có kế hoạch 
dài hạn đến năm 2020 chuẩn hóa cơ sở vật chất 
của tất cả các loại trường, từ phô thông đến đại 
học theo phương châm nhà nước và nhân dân 
cùng làm: nhà nước cố gắng trang bị theo chuẩn 
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cho các trường quốc lập, còn nhân dân trang bị 
theo chuẩn cho các trường ngoài quốc lập. Nhà 
nước cố gắng đầu tư cho các trường đại học tỉnh 
hoa, chất lượng cao, cơ sở vật chất thí nghiệm 
thuộc loại hàng đầu khu vực vào năm 2020. 

6 - Nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến 
sĩ và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư 
theo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những khâu 
then chốt để xây dựng đội ngũ trí thức cốt cán 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và chấn hưng giáo dục nước nhà. 

Thạc sĩ và tiến sĩ là lực lượng lao động khoa 
học trình độ cao, vừa có khả năng góp phần đào 
tạo nhân lực và nhân tài, vừa có khả năng chủ trì 
triển khai các vấn đề nghiên cứu quan trọng. Do 
đó, cần chấn chỉnh chương trình đào tạo cũng 
như tiêu chuẩn cấp các học vị này theo chuẩn 
mực quốc tế. 

Công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư 
đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và chất 
lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Như một hệ quả, 
chỉ những giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn mực 
quốc tế mới có thể đào tạo được thạc sĩ, tiến sĩ 
đạt chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, cần chân chỉnh 
sớm công tác chức danh này theo phương thức 
mà các nước tiên tiến trên thế giới đang làm. 

7 - Xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
và nhân sự cơ quan quản lý giáo dục các cấp để 
các cơ quan này có đủ khả năng đáp ứng các yêu 
câu của sự nghiệp giáo , dục trong giai đoạn cách 
mạng mới, trong đó đổi mới tư duy vê giáo dục 
là cốt lõi. 

Việc xây dựng này cần được tiễn hành trên cơ 
sở chuân hóa đội ngũ cán bộ của các cơ quan 
công quyên về giáo dục theo những tiêu chí cụ 
thể. về phâm chất - đạo đức và năng lực, lấy 
phẩm chất - đạo đức làm gốc. Nội dung quan 
trọng nhất trong việc chuẩn hóa này là phải 
chọn ra được đúng người đứng đầu Cơ quan - vừa 
phải có tâm vừa phải có tài. Một nền giáo dục 
lành mạnh đòi hỏi các cơ quan công quyên 
nói chung phải thật sự lành mạnh, đặc biệt là 
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cơ quan công quyền về giáo dục. Và ngược lại, 
không thể xây dựng được một nền giáo dục lành 
mạnh nếu các cơ quan công quyên, trong đó có 
cơ quan quản lý giáo dục, không lành mạnh. 
Bước đầu tiên trong quá trình lành mạnh hóa các 
cơ quan này là cải cách hành chính theo hướng 
"một cửa" và xóa bỏ cơ chế "xin, cho" đối với 
các loại chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu tuyến sinh. 
Theo tinh thân đó, xây dựng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và nhân sự các cơ quan quản lý 
giáo dục là khâu đột phá đầu tiên trong cải cách 
giáo dục. 

8 - Quản lý giáo dục cân được đổi mới nhanh 
chóng theo hướng tăng cường tối đa quyên tự 
chủ cho các trường đại học song song với tăng 
cường quản lý nhà nước vê chất lượng đào tạo và 
chấp hành pháp luật. 

Đây là một trong những nét chủ đạo trong cải 
tổ giáo dục đại học mà nhiều nước đang tiến 
hành. Sự cải tô 'Tày xuất phát từ nhu cầu nghiên 
cứu và phát triển công nghệ trong quá trình toàn 
câu hóa. Chúng ta đang sống trong thời đại mà 
Các Mác đã tiên đoán cách đây 150 năm: khoa 
học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Do 
đó phải có quyền tự chủ cao đê các trường đại 
học có điều kiện liên kết trực tiếp với các ngành 
công nghiệp, dịch vụ và các trường, viện nghiên 
cứu khác ở trong hoặc ngoài nước tiến hành 
những nghiên cứu đôi mới công nghệ, sáng tạo 
công nghệ và sản xuất sản phẩm chất lượng cao. 
Thông qua các liên kết này các trường vừa có 
nguồn kinh phí bổ sung vừa tạo điều kiện cho 
sinh viên trưởng thành ngay trong quá trình 
học tập. 

9 - Ban hành đây đủ và kịp thời những chính 
sách, biện pháp cân thiết cho giáo dục phát triển 
lành mạnh và đúng hướng là sự bảo đâm cho cải 
cách giáo dục thành công. 

Tăng lương thỏa đáng cho những thầy giáo 
đã đạt chuẩn nhằm tạo điều kiện cho họ tập 
trung tâm huyết và trí lực vào công tác đào tạo, 
không phải dạy thêm hoặc làm thêm để kiếm 
sống. Sử dụng cán bộ trên cơ sở tài và đức thực 
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sự. Những người có đức và có tài phải được 
trọng dụng trong xã hội và tạo điều kiện để họ 
cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, "nhất 
nghệ tinh, nhất thân vinh"; xóa bỏ mọi biểu hiện 
của bệnh "ô, dù", sính bằng cấp và chức vụ trong 
công tác cán ti Bảo đảm về mặt pháp lý quyền 
tự chủ cao của các trường đại học trong việc liên 
kết đào tạo, chuyển giao công nghệ và sản xuất 
nhằm biến khoa học trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp. Ban hành những chính sách và biện 
pháp cụ thể đề thực hiện xã hội hóa giáo dục 
trong phạm vi cả nước, cũng như đối với từng 
địa phương. Thành lập và đưa vào hoạt động 
rộng rãi Chương trình cho vay và trợ giúp quốc 
gia về giáo dục nhằm hỗ trợ sinh viên nghèo và 
những gia đình khó khăn trong việc cho con em 
họ theo học đại học. Ngoài sự đóng góp của nhà 
nước, địa phương, các doanh nghiệp cũng cần có 
trách nhiệm đóng góp vào chương trình này. 
Triển khai rộng rãi việc sử dụng in-tơ-nét với 
chất lượng cao và giá hạ trong khu vực giảng dạy 
và nghiên cứu. 

10 - Kiên quyết loại trừ mọi biểu hiện của 
việc thương mại hóa giáo dục là một trong 
những biện pháp quan trọng để lành mạnh hóa 
nên giáo dục nước nhà. 

Thương mại hóa giáo dục dưới mọi hình thức 
là trái với nội dung và mục đích của giáo dục, 
làm cho giáo dục biến chất và đi chệch hướng. 
Vì vậy, phải coi loại trừ hiện tượng thương mại 
hóa giáo dục dưới mọi hình thức là một trong 
những giải pháp cần phải thực hiện tích cực và 
triệt để trong quá trình chấn hưng giáo dục. Điều 
quan tâm trước tiên là, không cho phép các cơ 
quan công quyền, đặc biệt là cơ quan quản lý 
giáo dục, có những chủ trương mang tính vụ lợi 
cho ngành mình hoặc cơ quan mình trong khi 
thực thi công vụ. Kiên quyết ngăn chặn các hiện 
tượng tiêu cực dưới mọi hình thức trong việc dạy 
và học. Cải cách các hình thức thi cử theo hướng 
đánh giá đúng chất lượng học sinh, nhất là khả 
năng độc lập tư duy và giảm thiểu chi phí để 
ngăn chặn các hoạt động thương mại hóa. 
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ÔN giáo đã xuất hiện rất sớm trong lịch 

sử nhân loại và còn tồn tại lâu dài trong 

đời sống tỉnh thần của con người. 
Ph. Ăng-ghen có dự đoán về sự tiêu vong của tôn 
giáo, nhưng đó là trong một xã hội hoàn thiện Ở 
một tương lai xa, khi con người không chỉ có 
mưu sự mà còn làm cho thành sự nữa. Nghĩa là, 
tôn giáo sẽ còn tôn tại 
cho đến khi nó không 
còn đối tượng để phản 
ánh. Cho đến nay, ở 
các quốc gia dù có chế 
độ chính trị khác nhau, 
tôn giáo vẫn tồn tại 
như một hiện tượng xã 
hội khách quan. 

Trong lịch sử cũng 
như hiện tại, một số 
người cho rằng, chủ 
nghĩa xã hội không 
tương dung với tôn 
giáo, chủ nghĩa xã hội 
phủ nhận sự tôn tại của tôn giáo và chủ nghĩa xã 
hội không phù hợp với văn minh Ki-tô giáo v.v.. 
Tuy nhiên, sự thật không như vậy. Những người 
cộng sản chưa bao giờ phủ nhận sự tôn tại của tôn 
giáo trong chủ nghĩa xã hội và cũng chưa khi nào 
có chủ trương chống tôn giáo mà chỉ chống 
những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị 
phan động. 

Ở nước ta, sau khi miền Bắc được giải phóng, 
một số bà con tín đô còn băn khoăn về sinh hoạt 
tôn giáo trong chế độ mới. Để đồng bào có đạo 
an tâm, khi trả lời câu hỏi của các cử tri Hà Nội : 
Tiến lên chủ nghĩa xã hội thì tôn giáo có bị hạn 
chế không?, Hồ Chí Minh khẳng định : "Không. 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa, tín ngưỡng hoàn 
toan tự do. Ở Việt Nam cũng vậy" (). 

Tư tưởng trên đây của Hỗ Chí Minh cũng là 
nguyên tắc nhất quán trong nhận thức và ứng xử 
với tôn giáo trên thực tế của Đảng và Nhà nước 


Tên ciáo và 
ck1 nz5fïa xá hội 
ở Việt F:zm 


NGUYÊN ĐỨC LỮ * 


YVạp chí Cộng sản 


Việt Nam, được phản ánh trong nhiều văn kiện 
của Đảng và được thể chế qua chính sách đối với 
tôn giáo của Nhà nước. Năm 1990, Nghị quyết 
24 của Bộ Chính trị (khóa VII) khẳng định, tôn 
giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX (2003) nêu cụ thể: '"Tín ngưỡng, 
tôn giáo là nhu cầu 
tỉnh thần của một bộ 
phận nhân dân, đang 
và sẽ tồn tại cùng đân 
tộc trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta" Ó), 

Có thể nói, mặc dù 
tôn giáo và học thuyết 
chủ nghĩa xã hội khoa 
học là hai hệ tư tưởng 
khác nhau, nhưng cả 
hai đều có những 
tương đồng nhất định. 
Có thể nêu một số 
điểm về sự tương đông và khác biệt cơ bản giữa 
tôn giáo và học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học 
như sau: 

1 - Chủ nghĩa xã hội và lý tưởng tôn giáo có 
sự tương đông vê mục tiêu xã hội 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thừa nhận: “Trong 
lịch sử đạo Cơ Đốc sơ kỳ có những điểm giống 
đáng lưu ý với phong trào công nhân hiện đại... 
Cả đạo Cơ Đốc lẫn chủ nghĩa xã hội... đều tuyên 
truyền sự giải phóng con người trong tương lai 
khỏi cảnh nô lệ và nghèo khổ" 3). Ph. Ăng-ghen 
cho rằng, Thiên quốc chẳng qua chỉ là một chế 


* PGS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 9, tr 176 

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội. 2003, tr 48 

(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toản tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 22, tr 663 
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độ xã hội trong đó không có sự khác biệt về giai 
cấp, không có tài sản tư hữu, không có chính 
quyên nhà nước tách biệt, đối lập với mọi thành 
viên trong xã hội và xa lạ với họ. Phải chăng 
những đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản và thiên 
đường mà một số tôn giáo thường hứa hẹn về cơ 
bản là giống nhau? Thiên quốc mà một số tôn 
giáo hứa hẹn đều ít nhiều phản ánh ước mơ về 
chủ nghĩa xã hội mà những người cộng sản đang 
ra sức xây dựng - dù đó là quá trình lâu dài và đầy 
phức tạp mà ngày nay những người cộng sản 
đang phải trải qua trong điều kiện và hoàn cảnh 
rất khó khăn. 


Phi-đen Cax-tơ-rô cho răng: "Những sự trùng 
hợp giữa Ki-tô giáo và chủ nghĩa cộng sản nhiều 
gâầp vạn lần so với những trùng hợp có thê có giữa 
Ki-tô và chủ nghĩa tư bản” (4), 


Kế thừa tư tưởng của các nhà sáng lập học 
thuyết Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh rất chú ý khai 
thác điểm tương đồng giữa tôn giáo với chủ nghĩa 
xã hội đề thu hút, tập hợp quân chúng có tôn giáo 
cùng tiến hành sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân. Nói với đồng bào có đạo vốn còn ít hiểu biết 
về chủ nghĩa xã hội, Người giải thích rất cụ thể, 
thiết thực và rõ ràng: "Chủ nghĩa xã hội là làm 
sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung 
sướng, ai nây được đi học, ốm đau có thuốc, già 
không lao động được thì nghỉ, những phong tục 
tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ (ví dụ: 
lấy vợ, lấy chồng sớm quá, cúng bái, liên hoan lu 
bù, lười biếng.. 9. Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, 
vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, 
đó là chủ nghĩa xã hội. (5), Chủ nghĩa xã hội là 
như vậy, xã hội â Ấy ( có gì là xa lạ với ước vọng của 
quân chúng tín đồ và mong muốn của những 
người đã từng thành lập ra các tôn giáo lớn trên 
thế giới? Năm 1955, khi nói chuyện với Đại hội 
đại biểu những người Công giáo yêu nước, Hồ 
Chí Minh tâm sự một cách chân tình, cới mở: Các 
cụ, các cô, các chú biết tôi là người không có đạo, 
là người cộng sản theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
suốt đời hy sinh đấu tranh giành độc lập cho Tổ 
quốc, tự do cho đồng bào. Nay nước nhà đã được 
giải phóng khỏi ách thực dân, nhân dân ta được 
hòa bình, độc lập, tự do. Tôi và Đảng, Chính phủ 
lo cho dân có cơm ăn, âo mặc, các châu được học 
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hành, _Tgười ốm có thuốc, được vào bệnh viện, 
đời sống tnh. thần, vật chất ngày càng ốn định và 
nâng cao, để xây dựng đất nước cho giàu đẹp 
đông thời đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đât 
nước, cho Nam Bắc sum họp một nhà. Các cụ, 
các cô, các chú cùng với chúng tôi lo làm các 
công việc đó có gì mâu thuân hay sai trái với đạo 
lý của đạo, lời dạy ‹ của Chúa Giê-su không? Bà 
con giáo dân của các cụ, các cô, các chú cũng cần 
phải ăn, phải mặc, học hành, chữa bệnh, ai ai 
cũng muôn đời sống được yên ổn, cải thiện, sống 
hạnh phúc và đoàn tụ gia đình, có phải không? 
Còn việc đạo, kinh lễ, Chính phủ để các cụ tự do, 
miễn là đừng làm gì trái với pháp luật, trở ngại 
cho việc chung của dân và nước. 

Trong bài đăng trên báo Sự thật năm 1949, với 
tiêu đề: "Cộng sản và Công giáo” khi trình bày 
= "Chỗ gặp nhau của Công giáo, và Cộng 

', đồng chí Trường Chinh - cô Tông Bí thư 
Đẳng Cộng sản Việt Nam nói rõ: Cộng sản vô 
thân, công giáo hưu thần, thế nhưng cộng sản và 
công giáo vân có chỗ giống nhau. Lý tưởng cộng 
sản và lý tưởng của Chúa Cơ đốc không khác 
nhau mây. Chúa muốn người ta đừng lừa đảo, bóc 
lột lẫn nhau, Chúa muôn người ta tương thân 
tương ái. Người cộng sản cũng muốn thế. Trong 
khi đánh đô bọn độc tài, bọn ăn bám, bọn bóc lột, 
người cộng sản chính đã làm theo ý Chúa Cơ 
đốc... Cộng sản đánh đuổi bọn ăn cặp, bọn lừa 
đảo, cũng như Chúa đánh đuối bọn Pha-ri-giêng 
(Pharisiens). Cộng sản thực hiện khẩu hiệu: "Có 
làm mới có ăn”, cũng như thánh Pôn dạy: "Ai từ 
chối làm việc thì cũng không nên ăn”. Trong khi 
làm cách mạng khiến cho mọi người đủ ăn, đủ 
mặc, đủ ở, được học, người cộng sản chính đã 
làm theo ý thánh Giắc: "Một người đàn ông hay 
một người đàn bà không có quân áo và bánh. Một 
trong bọn các anh bảo nó: "hãy sưởi đi, hãy ăn 
no đi" mà không cho nó gì hết thì phỏng có ích 
g1?" (6), 


(4) Về tôn gIáo. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, 
tl,tr91 

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 10, tr 591 

(6) Xem: Báo Sự thật, số 105, ngày 25-12-1948 và số 
110, ngày 1-5-1949 
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Thế giới quan triết học giữa những người theo 
đạo Công giáo và những người theo chủ nghĩa 
duy vật là đối lập, nhưng những người công giáo 
và người cộng sản đều có nhiệt tình và niềm khao 
khát về xã hội tốt đẹp. 


Ki-tô giáo sơ khai phản ánh mơ ước của người 
dân nô lệ. Họ cho răng : Phúc cho kẻ đói khát vì 
sẽ được no đủ, phúc cho kẻ đau khổ vì sẽ được an 
ủi, phúc cho kẻ tủi nhục vì sẽ được đất đai, phúc 
cho kẻ nghèo khó vì thiên đường là của họ và 
thiên đường đâu phải là giành cho người giàu có 
mà bất lương. Cũng vậy, Phật giáo là một tôn 
giáo mong muôn một xã hội không CÓ SỰ phân 
Diệt đăng CẤP, còn Khổng giáo mơ về một thế 
giới đại đồng. 

Điều này không chỉ có người cộng sản nhìn 
thấy mà ngay cả một số vị linh mục cũng thừa 
nhận, chẳng hạn linh mục Bét-tơ người Bra-xin 
viết: "Theo quan điểm của Phúc âm, tôi muốn nói 
là xã hội xã hội chủ nghĩa, trong khi tạo ra những 
điều kiện cho dân chúng sinh sông, không ngờ họ 
đã thực hiện được điều mà những người có đức tin 
như chúng tôi, gọi là kế hoạch của Thiên chúa 
trong lịch sử" 0), 

2 - Sự tương đông về đạo đức tôn giáo và 
đạo đức cộng sản 

Sự phù hợp giữa tôn giáo và chủ nghĩa xã hội 
không chỉ về lý tưởng xã hội mà trong đó có 
không ít về giá trị đạo đức, văn hóa. Đạo đức tôn 
giáo phù hợp với đạo đức cộng sản, đó là sự kế 
thừa của đạo đức nhân loại mang tính nhân bản 
sâu sắc. 

Từ năm 1990, Đảng ta đã thừa nhận đạo đức 
tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây 
dựng xã hội mới. Đến năm 2001, trong Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta lại 
nêu định hướng: phát huy những giá trị tốt đẹp 
về văn hóa, đạo đức của tôn giáo"(8). 


Phi-đen Ca-xtơ-rô có lý khi nhận xét về sự 
tương đồng giữa đạo đức cộng sản và đạo đức Ki- 
tÔ giáo. Ông có thể đồng ý với các lời răn của 
Chúa, vì nó rất giống với chủ trương của ông. 
"Giáo hội chỉ trích thói tham lam thì chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng bài trừ không 
kém, tính ích kỷ mà chúng ta chỉ trích thì cũng là 
điều mà giáo hội chỉ trích" (9). Điều đáng sợ đối 
với bất cứ xã hội nào là có những kẻ suy thoái đạo 


đức, những phần tử vô thần cực đoan khi trên 
không sợ trời, dưới không sợ đất, trong nhà 
không sợ cha mẹ, ngoài xã hội coi thường luật 
pháp, không sợ gì ngoài bản thân mình. Nêu con 
người còn biết sợ những quyền lực vô hình như. 
thân, thánh, trời, phật... cũng có tác dụng điều 
chính hành vi có tính hướng thiện của con người. 
Đôi khi còn tác dụng răn đe rất lớn bởi vì không 
có lực lượng bên ngoài nào có khả năng hạn chê 
những dục vọng xâu xa bằng chính mình - một 
khi thông qua lực lượng siêu nhiên kiểm soát. 


Dù cho tôn giáo không phải là động lực của sự 
phát triển của xã hội, ngược lại, có giải đoạn lịch 
sử nó thực sự trở thành trở lực của tiên bộ nhân 
loại, nhưng nhìn chung, ở một mức độ nào đó, tôn 
giáo có mặt tích cực về kinh tẾ, xã hội, văn hóa, 
đạo đức... Song, lịch sử cho thấy, chưa ở đâu và 
bao giờ giai cấp thống trị, bóc lột lại từ bỏ nó với 
tư cách là công cụ, là phương tiện nhằm trói buộc 
quân chúng trong vòng nô lệ. Đến chủ nghĩa xã 
hội, tôn giáo vân còn cơ sở kinh tế, xã hội để nó 
tôn tại. Tôn tại hay không tồn tại của tôn giáo 
không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một 
nhóm người. Đẳng ta thưa nhận sự tôn tại lâu 
đài của tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và đánh giá đúng mực vai trò xã hội 
của nó. 

Hồ Chí Minh có cái nhìn biện chứng với tôn 
giáo. Người coi tôn giáo như là một di sản văn 
hóa của nhân loại. Có được sự nhìn nhận ấy phải 
là con người đã trải qua một quá trinh trải nghiệm 
thực tiễn cách mạng. và am hiểu các tôn giáo một 
cách tường tận, đề rôi gạn dục khơi trong”, chất 
lọc nhăm tiếp thu, kế thừa các giá trị văn hóa có 
trong tôn giáo. Hồ Chí Minh thâu tóm được cái 
cốt lõi, cái tỉnh túy, cái giá trị đạo đức, văn hóa... 
có trong từng tôn giáo như: sự tu dưỡng đạo đức 
cá nhân của Không giáo, lòng từ bi của Phật giáo, 
lòng bác ái của đạo Ki-tô, Người đã so sánh 
những giá trị đạo đức đó của các tôn giáo với 
phép biện chứng của C. Mác, với tinh thần cách 


(7) Phi-den và tôn giáo. Ủy ban đoàn kết Công giáo yêu 
nước Thành phô Hồ Chí Minh xuât bản, 1986, tr 283 

(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 128 

(9) Phi-đen và tôn giáo, Sdd, tr 228 
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mạng của VỊ Lê-nin, với giá trị thực tiễn của 
Tôn Trung Sơn. Hồ Chí Minh coi họ là những 
bậc thầy và nguyện là học trò nhỏ của Các vị ây. 
Tôn trọng sự khác biệt, khai thác điểm tương 
đồng để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cao cả 
của dân tộc luôn được Người chú ý. 

3- Điểm tương đông giữa những vị lãnh tụ 
của giai cấp công nhân và một số người sáng 
lập ra tôn giáo 

Thực tế, lịch sử đã chứng minh một số người 
sáng lập và lãnh đạo các tôn giáo là những người 
nguyện “cứu nhân, độ thế”. Những phong trào mà 
họ khởi xướng ít nhiều đều phản ánh trào lưu chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng 
- một trong những tiên đê tư tưởng cho sự xuât 
hiện của chủ nghĩa xã hội khoa học sau này. 

Lịch sử đã từng chứng kiến có những nhân vật 
đã từng ngoành lưng vào quá khứ, phủ nhận giá 
trị lịch sử. Trái lại, Hồ Chí Minh luôn tôn trọng 
những giá trị đạo đức, văn hóa của nhân loại dù 
có phủ bên ngoài một màu sắc tôn giáo. Người 
cho răng Phật Thích Ca, Chúa Giê-su và Đức 
Khổng Tử đều là , những "nhà hiền triết". Họ đã 
từng hy sinh, phần đấu cho hạnh phúc của con 
người, chống lại áp bức, bất công và luôn mơ ước 
vê một xã hội tốt đẹp. Dù xã hội đó là mô hình xã 
hội không tướng, là hạnh phúc hư ảo của nhân 
dân, nhưng sự hy sinh của các đẳng bậc ấy cho 
ước mơ của con người là rất đáng trân trọng. 

Đối với Đức Phật Thích Ca, Người cho đó là 
bậc: “đại từ bị, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng 
sinh ra khỏi khổ nạn Người phải hy sinh tranh 
đấu, diệt lũ ác ma" (10. Còn Chúa Giê-su: "chỉ lo 
cứu thế độ dân, hy sinh cho tự do, bình đẳng" 1). 
Với Không Tử là người đã "khởi xướng thuyết 
đại đồng và truyền bá sự bình đẳng về tài sản. 
Ông từng nói: "thiên hạ sẽ thái bình khi thế giới 
đại đồng. Người ta không sợ thiếu, chỉ sợ có 
không đêu. Bình đăng sẽ xóa bỏ nghèo nàn, "(2). 

Mặc dù Hồ Chí Minh cũng phê phán Không 
Tử và cho rằng: "nếu Khổng Tử sống ở thời đại 
chúng ta và nêu ông khăng khăng g!ữ những quan 
điểm ấy thì ông sẽ trở thành phần tử phản cách 
mạng" (13). Tuy vậy, đối với cá nhân Khống Tử, 
Hồ Chí Minh có sự đánh giá rất công bằng theo 
quan điềm lịch sử cụ thể, Người viết: "Cũng có 
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khả năng là siêu nhân này chịu thích ứng với 
hoàn cảnh và nhanh chóng trở thành người kế tục 
trung thành của Lênin”" (14). 

Dự đoán này cũng giống như Người cho rằng 
"nếu Đức Giê-su sinh ra vào thời đại chúng ta và 
phải đặt mình trước những nỗi khổ đau của người 
đương thời, chắc Ngài sẽ là một người xã hội chủ 
nghĩa đi tìm đường cứu khổ loài người" (15). 

Người ca ngợi tắm lòng bác ái cao cả của 
Chúa Giê-su, tinh thần đại từ bi cứu độ chúng 
sinh của Đức Phật Thích Ca và tâm lòng nhân 
nghĩa của Đức Khổng Tử và coi mục đích cao cả 
của các vị ấy đều giống nhau và khuyên: "người 
An Nam chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về mặt 
tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng 
Tử, và về mặt cách mạng thi cần đọc các tác 
phẩm của Lênin"06). Sự am tường về giáo lý, lịch 
sử các tôn giáo là cơ sở để Hồ Chí Minh nêu về 
sự trùng hợp giữa mục đích của tôn giáo và lý 
tướng của những người cộng sản. 

4 - Sự khác biệt giữa tôn giáo và chủ nghĩa 
xã hội 

Cả người cộng sản và người theo tôn giáo, 
trong đó có các tín đồ Ki-tô giáo đều có ước mơ 
về một xã hội tốt đẹp và phấn đấu để đạt được 
ước mơ đó, nhưng phương pháp đề đạt mục đích 
ấy lại rất khác nhau. Những người cộng sản 
không tìm sự giải phóng trong tỉnh thần, mà 
chính là trong hiện thực vật chất, thực tế, nhờ tinh 
thần con TEƯỜI. Người cộng sản đem hết sức lực, 
trí tuệ đê xây dựng "Thiên đường” ngay cõi trần, 
còn tín đồ Ki-tô giáo lại nhờ cậy lòng độ lượng 
của Chúa để được sống trên Thiên đường ở kiếp 
sau. 

Sự khác biệt giữa tôn giáo và chủ nghĩa xã hội 
cơ bản nằm trong khuôn khổ của thế giới quan 


(Xem tiếp trang 48) 


(10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 197 

(11) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 490 

(12) Hồ Chí Minh : Sở, t I, tr 35 

(13). (14) Hỗ Chí Minh: Sơở, t 2, tr 453, 454 

(15) Trằn Tam Tỉnh: Thập giá và lưỡi gươm. Nxb Trẻ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1988, tr 79 

(16) Hồ Chí Minh: Sớở, t 2, tr 454 
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l- Thực trạng chính sách thuế với phát 
triển kinh tế nhiều thành phần 

1 - Chính sách thuế trên cơ sở tạo dựng "sân 
chơi” bình đăng nhằm phát triển kinh tế nhiều 
thành phân 

Về mặt chính sách, mặc dù vẫn còn những ý 
kiến khác nhau về nghĩa vụ thuế chưa thực sự 
công bằng giữa một sô đối tượng thuộc các 
thành phân kinh tế, nhưng về tư 
tướng xây dựng chính sách thuế là 
không hề có sự phân biệt giữa các 
thanh phần kinh tế. Điều đó › càng 
được khẳng định với việc sửa đôi 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
vừa qua (áp dụng từ 1-1-2004) 
trong đó, một trong những nội 
dung sửa đối quan trọng là xóa bỏ 
sự khác biệt còn lại về nghĩa vụ 
thuế, ưu đãi thuế... giữa doanh 
nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Như vậy, hiện nay hầu hết các 
chính sách thuế đều được xây 
dựng trên cơ sở không phân biệt đối XỬ giữa các 
thành phần kinh tế, bảo đảm bình đẳng g1ữa các 
đối tượng nộp thuế thuộc các thành phân kinh tế 
như thuê giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt... 

Chính sách ưu đãi thuế (miễn, giảm thuế và 
các khoản thu từ đất) cũng được áp dụng chung 
cho các thành phân kinh tế. Bất kỳ đối tượng nào 
không phân biệt thành phần kinh tế, nếu có đủ 
các điều kiện ưu đãi đều có thể được hưởng các 
ưu đãi theo quy định. Có thể minh chứng cho 
những khẳng định nêu trên bằng việc điểm qua 
một số chính sách ưu đãi thuế chủ yếu sau đây: 

- Về tiền sử dụng đất: Các doanh nghiệp 
(không phân biệt thành phân kinh tế) đều được 
hưởng các ưu đãi về các khoản thu về đất. Việc 
miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Khuyến khích đầu tư trong nước được áp 
dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh được 
Nhà nước giao đất để thực hiện hoạt động sản 
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xuất, kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu có giá trị sản 
lượng hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn (trên 
30%) giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh 
doanh cũng được giảm tiền sử dụng đất. 

- Vê chính sách miễn, giảm tiền thuê đất. 
Được thực hiện đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh trực tiếp thuê đất của Nhà nước để thực 


Chính sách thuế 
với phát triển kính tế 
phiếu thành phần 


QUÁCH ĐỨC PHÁP" 


hiện dự án sản xuất kinh doanh, không áp dụng 
đối với trường hợp thuê lại đất, mặt bằng của CƠ 
sở khác. Việc miền giam tiền thuê đất gắn VỚI 
việc thỏa mãn các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự 
an. Ngoài ra, doanh nghiệp có giá trị sản lượng 
xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn (trên 30%) giá trị 
hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh được 
miễn tiền thuê đất trong một số năm. 

- Miễn, giảm thuế sử dụng đất. Được áp dụng 
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được Nhà 
nước giao đất để thực hiện dự á án thuộc ưu đãi 
đầu từ, trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh có 
quyền sử dụng đất hợp pháp cũng được hướng 
các ưu đãi về thuế sử dụng đất nếu dự án thuộc 
diện ưu đãi đầu tư. Mức ưu đãi được xây dựng 
khác nhau tùy theo mức độ đáp ứng các điều 
kiện ưu đãi của dự án. 

-_ Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 


* TS, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính 
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không phân biệt thành phần kinh tế có thu nhập 
đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ 
các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, không kể các 
hộ, cá nhân sản xuất hàng hóa lớn). 

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các 
chính sách ưu đãi bao gôm cả về thuế suất và về 
miễn, giảm thuế. Thuế suất ưu đãi được á âp dụng 
đối với một số đối tượng đáp ú ứng được các điều 
kiện về khuyến khích đầu tư theo lĩnh vực, 
ngành nghề khuyến khích đầu tư, địa bàn ưu đãi 
đầu tư, sô lao động SỬ dụng, về tỷ trọng giả trị 
hàng xuất khẩu... Vừa qua, với việc sửa đối Luật 
Thuế thu nhập doanh _ nghiệp, các quy định về 
thuế suất, quy định miễn giảm thuế đã có sự điều 
chính (các mức thuế suất được điều chỉnh giảm. 
Cụ thể: thuế suất phô thông là 28%, thuế suất ưu 
đãi là: 20%; 15%; và 10%, tương ứng với các 
mức thuế suất cũ là: 32%; 25%; 20%; và 15%). 

- Vệ thuế nhập khẩu: Hiện nay, thuế xuất 
khẩu đa được giảm | tối đa để khuyến khích xuất 
khẩu. Các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu chủ yếu tập trung vào việc miễn, giảm thuế 
nhập khẩu và được â ap dụng chung cho các dự án. 
Việc miễn, giảm thuế nhập khẩu chủ yếu được 
áp dụng đối với máy móc, thiết bị tạo thành tài 
sản cô định mà trong nước chưa sản xuất được 
hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đáp ú ứng được 
yêu cầu chất lượng, bao gồm: thiết bị, máy móc, 
phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện 
vận chuyển chuyên dùng đưa đón công nhân. 


- Thuế giá trị gia tăng: Mọi tổ chức, cá nhân 
(không phân biệt thành phần kinh tế), sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nhập khẩu hàng 
hóa chịu thuế là đối tượng, nộp thuế giá trị gia 
tăng. Do tính liên hoàn của sắc thuê này nên 
không thể xây dựng các chính sách ưu đãi cho 
các đối tượng nộp thuế (theo lnh vực, ngành 
nghề và địa bàn) mà chỉ có một số mức thuế suất 
khác nhau đối với các nhóm sản phẩm (vừa qua 
Luật Thuế giá trị gia tăng được sửa đối và số 
lượng các mức thuế suất chỉ còn 3 mức là: 0%; 
5%; 10%). 

Việc tính thuế giá trị gia tăng được áp dụng 
theo hai phương pháp là: Phương pháp khấu trừ 
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và phương pháp trực tiếp. Trong quá trình thực 
hiện, đối với khu vực kinh tế tư nhân, do phần 
lớn các hộ kinh doanh cá thể chưa thực hiện tốt 
chế độ số sách và chứng từ kế toán nên chưa 
được áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ mà thường phải Áp dụng 
phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia 
tăng. 

2 - Chính sách hỗ trợ, khu uyễn khích phát 
triển đối với một số đối tượng có nhiêu khó khăn 

Đối với các địa bàn khó khăn: Cùng với việc 
phát triển các vùng kinh tẾ trọng điêm, vùng 
động lực, chính sách thuế còn thể hiện sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước đến việc hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội ở các vùng còn nhiều khó 
khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, nhằm hạn chế sự phân hóa giàu 
nghèo giữa các vùng, miền. Chính sách ưu đãi 
thuế được thiết kế theo từng loại địa bàn để phân 
biệt những địa bàn đặc biệt khó khăn cần ưu đãi 
cao, địa bàn có khó khăn cần ưu đãi thuế để hạn 
chế bớt những khó khăn so với các địa bàn khác. 

Đối với các lĩnh vực, ngành nghề cân khuyến 
khích đâu tư. Đề thúc đầy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, hỗ trợ những ngành, lĩnh vực có khó 
khăn hoặc thuộc diện cân khuyến khích đầu tư, 
chính sách ưu đãi thuế được xây dựng cho các 
nhóm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau. 
Đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận 
ưu đãi đầu tư, khi nhà nước thay đôi danh mục 
ngành nghê hoặc địa bàn cần khuyến khích đầu 
tư thì sẽ có chính sách bảo đảm lợi ích của các 
dự án. 

Đối với một số thành phân kinh tế có khó 
khăn: Đối với kinh tế tập thể, điều kiện để được 
hưởng các mức ưu đãi có giảm hơn so với các 
đối tượng khác, bản thân các hợp tác xã đã thuộc 
điện ưu đãi đầu tư mặc dù không thuộc danh 
mục lĩnh vực, ngành nghề cần khuyến khích đầu 
tư hoặc ở địa bàn ưu đãi đầu tư. Chính sách thu 
lệ phí trước bạ cũng có các quy định miễn giảm 
đối với trường hợp xã viên góp vốn băng tài sản 
để thành lập hợp tác xã. 

Đối với kinh tế tư nhân, nhất là kinh tế cá 
thể, tiểu chủ - một số loại hình tổ chức sản xuất 
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kinh doanh còn nhiều khó khăn được hưởng 
chính sách ưu đãi ở mức cao hơn bình thường 
như: kinh tế trang trại, làng nghề... và có phương 
thức thu hoặc hoàn thuế phù hợp với năng lực 
quản lý của các hộ kinh doanh cá thê. Nhiều 
chính sách tài chính khuyến khích phát triên 
kinh tế tư nhân và thúc đấy phát triển nông 
nghiệp, nông thôn đã được sửa đối, bồ sung như: 
chính sách khuyến khích phát. triển ngành nghề 
nông thôn; chính sách khuyến khích tiêu thụ 
nông sản hàng hóa thông, qua hợp đồng... Qua 
đó, kinh tẾ trang trại và các ngành nghề ở nông 
thôn, nhất là làng nghề phát triển mạnh với tÔC 
độ tăng trưởng khoảng 12%/năm, nhiều loại 
hình dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh. 


Chính sách thuế nhằm khuyến khích phát 
triên các thành phân kinh tế, nhất là kinh tẾ tư 
nhân thể hiện khá rõ qua chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp. Đây là sắc thuế có tác động 
trực tiếp đến kết quả. hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nên được các đối tượng đặc biệt quan tâm. 
Nội dung của chính sách thuế nay thê hiện rõ 
mục tiêu khuyến khích, thúc đấy đầu tư, phát 
triển sản xuất kinh doanh đối với khu vực kinh 
tế tư nhân. Do khu vực kinh tế tư nhân, nhất là 
các hộ sản xuất kinh doanh còn có nhiêu khó 
khăn nên Chính phủ và Bộ Tài chính đã có các 
văn bản quy định chỉ tiết, cụ thê hóa về VIỆC 
miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối VỚI 
các hộ khi gặp thiên tai, hóa hoạn, tai nạn bất 
ngờ... 

Đối với các đơn vị thực hiện "xã hội hóa”, 
thực hiện chủ trương "xã hội hóa" một số lĩnh 
vực sự nghiệp, các đơn vị ngoài công lập trong 
một số lĩnh vực sự nghiệp như giáo dục, y tê, văn 
hóa, thể dục thể thao được hưởng các chính sách 
ưu đãi ở mức cao hơn như: 


+ Về các khoản thu từ đất: Cơ sở ngoài công 
lập được ưu tiên thuê nhà, kết câu hạ tâng thuộc 
sở hữu nhà nước; được Nhà nước giao đất không 
thu tiền để xây dựng trường học, bệnh viện, cơ 
SỞ y tẾ, CƠ SỞ dạy nghề, ký túc xá, sân vận động, 
nhà thi đấu, bể bơi, trung tâm luyện tập, nhà văn 
hóa, rạp biểu diễn, thư viện, nhà triển lãm; được 
miễn nộp tiền thuê đất đối với trường hợp đang 
phải trả tiền thuê đất. 
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+ Về thuế, phí, lệ phí: 

- Được miễn nộp thuế nhà đất đối với cậc 
trường hợp được Nhà nước glao đất ôn định lâu 
dài nêu trên; 

- Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký 
quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà; 

- Không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với 
các hoạt động giáo dục, y tê, văn hóa và thể dục 
- thể thao mang tính phong trào, quần chúng; 


- Được hưởng thuế suất thu nhập doanh 
nghiệp với mức thấp, ưu đãi; được miên, giảm 
đôi với các cơ SỞ mới thành lập, hoặc đầu tư mở 
rộng quy mô, đổi mới công nghệ; 

- Được miễn thuế thu nhập đối với người có 
thu nhập cao từ phần thu nhập do cơ sở ngoài 
công lập chỉ trả... 


Ngoài ra, do phát triển kinh tế không đồng 
đều giữa các lĩnh vực, các địa bàn và các loại 
hình tổ chức sản xuất kinh doanh nên một số sắc 
thuế đã được thiết kế với nhiều mức thuế suất 
khác nhau để phù hợp với khả năng của một số 
đối tượng. 

3- Hạn chế của chính sách thuế đối với các 
thành phân kinh tê 

Trong một thời gian khá dài, chính sách thuế 
chưa thực sự bảo đâm công bằng xã hội, còn có 
sự phân biệt về thuế suất và chính sách miễn 
giảm thuế giữa doanh nghiệp trong nước với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến 
nay, trong xây dựng chính sách. thuế không hề có 
Sự phân biệt giữa các thành phần kinh tê, nhưng 
ở một số sắc thuế, những quy định về hành chính 
thuế (kê khai, thu nộp, phương pháp tính thuế.. .) 
còn có sự khác nhau giữa các loại hình tổ chức 
kinh tế để bảo đảm quản lý thuế phù hợp với 
điều kiện, đặc điểm từng đối tượng và điều đó là 
cần thiết. Tuy nhiên, do các quy định đó còn 
chưa sát với thực tiễn nên đối với một số thành 
phần kinh tế mà hình thức tổ chức hoạt động có 
chung một mô hình (rõ nét nhất là đối với các 
hợp tác xã) đã có những điểm bất cập, chưa thực 
sự bình đăng so với thanh phần kinh tế khác. 
Ngoài ra, chính sách thuế còn lông ghép nhiều 
chính sách xã hội, với nhiều mức miên giảm 
thuế làm hạn chế tính trung lập, dẫn đến chưa 
bảo đảm công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. 
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II - Giải pháp về thuế nhằm khuyến khích 
các thành phân kinh tế phát triển 

1 - Về chính sách: Nhằm tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, công băng, áp dụng hệ 
thống thuế thống nhất và thuận lợi cho mọi đối 
tượng nộp thuế, cần hoàn thiện hệ thống chính 
sách thuế theo hướng sau: 

- Đối với thuế giá trị gia tăng: Tiếp tục mở 
rộng diện chịu thuế, giảm số nhóm hàng hóa, 
dịch vụ không chịu thuế để tạo điều kiện cho 
việc tính thuê, khấu trừ thuế được liên hoàn, 
giảm chi phí sản xuất kinh doanh, khuyến khích 
xuất khẩu. Tiến tới áp dụng mức thuế suất thống 
nhất để bảo đảm công bằng và đơn giản trong 
việc tính thuế. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Mở rộng đối tượng 
chịu thuế, điều chỉnh thuế suất phù hợp với mục 
tiêu điều tiết thu nhập và hướng dẫn tiêu dùng; 
tiến tới xóa bỏ việc miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc 
biệt để bảo đảm công bằng, bình đẳng về nghĩa 
VỤ thuế. 

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Thu gọn 
số lượng thuế suất một cách hợp lý, khuyến 
khích tối đa xuất khẩu; thực hiện cam kết quốc 
tế, đồng thời bảo hộ sản xuất trong nước có chọn 
lọc, có điều kiện và thời hạn. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Giảm nghĩa 
vụ thuế để tăng tích tụ vốn, khuyên khích đầu tư 
mở rộng, đầu tư chiều sâu. Thu nhập từ chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất phải 
được điều tiết. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Khuyến khích làm 
giàu một cách hợp pháp, đồng thời mở rộng diện 
động viên, nhất là việc điều tiết vào phân thu 
nhập cao do việc phân hóa thu nhập, góp phần 
thực hiện công băng xã hội. 

- Thuế sử dụng đất: Mọi tổ chức, cá nhân sử 
dụng đất đều phải nộp thuế sử dụng đất (trừ 
trường hợp thuê đất của Nhà nước) trên cơ sở giá 
tính thuế được quy định sát với giá thị trường. 
Đất sử dụng vào mục đích kinh doanh phải được 
điều tiết cao hơn đất ở, đất xây dựng công trình; 
đất ở, đất xây dựng công trình thu cao hơn đất 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 


Số 22 (tháng 11 năm 20/4) 
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thủy sản. Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế sử 
dụng đất nông nghiệp cho nông dân đến năm 
2010. 

- Thu tiền sử dụng đất khi giao quyên sử dụng 
đất và tiên thuê đất: Được xác định phù hợp với 
giá thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển nhượng quyên thuê đất trên thị trường. 
Mở rộng hình thức đấu giá công khai để thu tiền 
sử dụng đất và cho thuê đất. 

- Thuế tài sản: Mở rộng điện tài sản phải chịu 
thuế để bảo đảm công bằng giữa các tô chức, cá 
nhân có quyền sở hữu, quyên sử dụng tài sản. 
Ngoài đất, cần mở rộng thu thuế vào quyền SỞ 
hữu nhà, tàu thuyền, ô tô và một số tài sản khác. 


- Về phí, lệ phí: Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các 
loại phí, lệ phí không hợp lý, làm tăng chi phí 
đầu vào của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
gây phiền hà cho sản xuất và đời sống. Thống 
nhất mức thu phí đối với tổ chức, cá nhân trong 
nước và nước ngoài; xây dựng mức thu phí, lệ 
phí hợp lý, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, 
kinh doanh và cho hoạt động xuất khẩu. 

Ngoài ra, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn 
đối với một số thành phần kinh tế như: mở rộng 
quyền hạn cho tư nhân được sử dụng đất ở, đất 
nhận chuyển nhượng hợp pháp làm mặt bằng sản 
xuất không phải nộp tiền sử dụng đất. Tách biệt 
giữa hạch toán kế toán của doanh nghiệp (theo 
chuẩn mực kế toán) với các quy định về thuế có 
liên quan trong việc xác định doanh thu, chi phí 
và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, đặc biệt 
là các quy định về chỉ phí khấu hao, tiền lương, 
chi phí hoa hồng môi giới. Việc ổn định chính 
sách kinh tế, tài chính nói chung và các chính 
sách khuyến khích đầu tư nói riêng là những 
điều kiện không thể thiếu để tạo sự yên tâm của 
các nhà đầu tư. Có như vậy, các nhà đầu tư mới 
có thể tính toán được hiệu quả đầu tư trước khi 
đi đến quyết định đầu tư. Vì vậy, cần có sự ổn 
định tương đối về chính sách thuế, bao gôm các 


_ chính sách thuê phô thông và các chính sách ưu 


đãi. 
2 - Về tổ chức thực hiện chính sách: Đề chính 
sách thuê đi vào thực tiên cuộc sông, góp phân 
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chuyên dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích các 
thành phần kinh tế phát triển trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần tập 
trung vào mấy điểm sau: 

Một là: Củng cố, mở rộng áp dụng chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ đối với các thành phần 
kinh tế, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế tư 
nhân. Tăng cường hướng dẫn các thủ tục kê 
khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn, giảm thuế, quyết 
toán thuế và nộp thuế để các đối tượng nộp thuế 
tự thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Hai là: Mở rộng diện nộp thuế theo hình thức 
kê khai, thu hẹp dần phương pháp nộp thuế 
khoán. Đối với các đối tượng còn phải nộp thuế 
theo hình thức khoán, cần hoàn thiện quy trình 
xác định mức khoán bảo đảm công khai, dân 
chủ, công bằng giữa các hộ được khoán; chống 
các hành vi tiêu cực trong việc xác định mức 
khoán đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán. 

Ba là: Khuyến khích phát triển các dịch vụ tư 
vấn thuế, kế toán thuế cung cấp dịch vụ về thuế, 
về hạch toán kế toán để giúp các tổ chức, cá 
nhân hiểu rõ chính sách thuế, làm tốt công tác kế 
toán. Mở rộng dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho đối 
tượng nộp thuế để hướng dẫn đối lượng nộp thuế 
thực hiện tốt công tác kế toán, quản lý hóa đơn, 
chứng từ. 

Bồn là: Đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của 
đối tượng nộp thuế trong việc tự tính, tự khai và 
tự nộp thuế, đồng thời tăng cường trách nhiệm, 
quyền hạn của tổ chức quản lý thu và cơ quan 
quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát 
trước, trong và sau khi nộp thuế. 

Năm là: Có giải pháp nhăm sớm xóa bỏ mặc 
cảm xã hội, mặc cảm của các cơ quan, tổ chức 
có chức năng quản lý, giám sát hoặc đôn đốc thu 
thuế đối khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm thành 
phân kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế cá thê, tiểu 
chủ). Để làm được điều này, cần có giải pháp 
thúc đây sự nỗ lực từ các phía (xã hội, cơ quan 
nhà nước và tô chức kinh tế), nhất là từ phía các 
tô chức kinh tế. L] 
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TON GIAO... 
(Tiếp theo trang 43) 

cũng như phương pháp và lực lượng thực hiện sứ 
mệnh giải phóng con người. Tôn giáo hứa hẹn xã 
hội hoàn thiện ở "thế giới bên kia" và xây dựng 
xã hội ấy không bằng bàn tay, khối óc của con 
người mà nhờ cậy bởi lực lượng siêu nhiên. 

Trong khi những người sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học. chủ trương thay đối nhà nước và xã hội 
hiện tại bằng một xã hội khác cao hơn, công bằng 
hơn, trong đó chế độ tư hữu và cùng với nó là chê 
độ người bóc lột người sẽ bị thủ tiêu. Những 
người cộng sản hướng mọi người xây dựng 
“Thiên đường, nơi tràn thế, chứ không hướng con 
người vào "thế giới bên kia. Nhưng, cũng không 
phải vì vậy mà họ phủ nhận nhu câu hướng tới 
"Thiên đường" ở ' thế giới bên kia" của quần 
chúng. Sự khác nhau về nhận thức không tất yếu 
dẫn đến sự khác nhau về quan điểm chính trị. 

Nghĩa là người có cũng như không có tín ngưỡng, 
tôn giáo vân có thể cùng phấn đâu cho một mục 
tiêu chính trị nhất. định. Chính vi lẽ ấy mà sinh 
thời V.I. Lê-nin rất chú ý tới việc kết nạp đảng 
viên có đạo. . Trong bài "Về thái độ của Đảng 
Công nhân đối với tôn giáo" viết năm 1909, V.I. 

Lê-nin nêu: Chúng ta không những phải sẵn sàng 
kết nạp, mà còn cô gắng đề thu hút vào Đảng Dân 
chủ - Xã hội tất cả những công nhân nào còn tin 
Ỡ Thượng. đế; chúng ta nhất định phản đối bất cứ 
một sự xúc phạm nhỏ nào đến tín ngưỡng tôn 
giáo của họ. Nhưng Người cũng nhắc nhở: Chúng 
ta thu hút họ đề giáo dục họ theo tinh thần Cương 
linh của chúng ta, chứ không phải đề họ tích cực 
chống lại cương li lĩnh ấy. 


Tuyên truyền thế gIỚI quan khoa học là cần 
thiết, nhưng như thế không có nghĩa là: Phải đưa 
vấn đề tôn giáo lên hàng đầu, vì đó không phải 
chỗ của nó mà đấu tranh: Chính trị và kinh tế thật 
sự cách mạng mới là vấn đề hàng đầu. Sự nhất trí 
về chính trị nôi lên trên sự thống nhất về thế giới 
quan. Với tư tưởng khoan dung, độ lượng khi có 
sự nhận thức khác nhau vê thế giỚI quan, chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin đã gỡ bỏ dần được mâu thuẫn 
giữa hữu thần và vô thần để mọi người có đạo và 
không có đạo cùng nhau xây dựng một xã hội 
không có áp bức bât công, không có nghẻo đói và 
nô lệ. Q 
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RONG thời kỳ đổi mới, nhất là những 
năm gân đây kinh tế Hải Phòng đã có 
| bước phát triển khá nhanh. Giai đoạn 
2001 - 2004 tổng sản phẩm của thành phố 
(GDP) tăng trung bình 10,75%/năm; GDP bình 
quân đầu người tăng 10%/năm, riêng năm 
2004 ước đạt khoảng 930 USD/người; thu ngân 
sách tăng trên 20%/năm; giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng trên 20,5%/năm; kim ngạch xuất 
khẩu tăng 20%/năm. Bộ mặt đô thị, về cơ bản, 
đã có nhiều thay đối, tình hình an ninh, chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ồn định. 

Có được những thành tựu trên, có thể nói, 
yếu tố quyết định là sự đổi mới mạnh mẽ về tư 
duy kinh tế, trong đó có hai khâu đột phá quan 
trọng là phát triên kinh tế thị trường và nhiêu 
thành phân kinh tế. Trong những bước đi ban 
đầu và chưa có tiền lệ, Hải Phòng đã có những 
cách làm mạnh đạn, đi tiên phong, sáng tạo, 
khởi xướng được một số mô hình mới, cách 
làm phù hợp, tạo được những điển hình tiên 
tiến với nhiều phong trào thi đua yêu nước... và 
sớm đúc rút được những kinh nghiệm để nhân 
rộng. 

Trong quá trình đôi mới tư duy kinh tế, Hải 
Phòng không những đã quán triệt kịp thời và 
đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
mà còn chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng 
vào hoàn cảnh cụ thể, trong đó nét nôi bật là 
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thực hiện chính sách khoán trong nông nghiệp 
và phát triển các thành phân kinh tế. 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm (1986 - 1990) được Đại hội lần 
thứ IX Đảng bộ thành phố thông qua đã nêu rõ 
nhiệm vụ, vừa xây dựng kinh tế quốc doanh và 
tập thể ngày càng vững mạnh, vừa sử dụng các 
thành phần kinh tế khác phục vụ cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngay từ những năm 
1991 - 1995, Thành ủy Hải Phòng đã sớm coi 
đầu tư nước ngoài như một thành phần kinh tế 
độc lập. 

Trong những bước mạnh dạn đột phá, sáng 
tạo vừa qua trong việc khuyến khích các thành 
phân kinh tế trên địa bàn, Thành ủy Hải Phòng 
luôn bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Đảng, 
các nghị quyết của Trung ương, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. Đó là giải phóng sức 
sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi 
nguôn lực về vốn, tài nguyên, lao động và sức 
sáng tạo của các tầng lớp nhân dân phục vụ cho 
sự nghiệp phát triển không ngừng của thành 
phố. Có thể phác họa trên một số nét cơ bản 
như sau: 

- Kinh tế nhà nước của Hải Phòng tập 
trung trong. những ngành, lĩnh vực then chốt, 
sản xuất hầu hết các sản phẩm công nghiệp 


* Bí thư Thành ủy Hải Phòng 
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chủ yếu, như: đồng mới và sửa chữa tàu biển, 
giày dép, thủy sản đông lạnh, ống nhựa..., ; đảm 
nhiệm gần như toàn bộ xây dựng kết cấu hạ 
tầng, dịch vụ bốc xếp, vận tải khối lượng lớn 
hàng hóa luân chuyển trên địa bàn; cung ứng 
hầu hết hàng hóa thiết yếu cho phát triển sản 
xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân, 
như nước sinh hoạt, đồ dùng bằng sắt tráng 
men, đồ dùng bằng nhôm, nước mắm, bia và 
nước uống các loại, chè chế biến, thuốc lá... 
Tính đến hết năm 2003, trên địa bàn thành phố 
hiện có 206 doanh nghiệp nhà nước. Trong đó 
85 doanh nghiệp thuộc bộ, tổng cục, 20 tổng 
công ty nhà nước, 107 doanh nghiệp do l6 sở, 
ngành của thành phố quản lý, 2 doanh nghiệp 
thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và 
12 doanh nghiệp thuộc các lực lượng vũ trang. 
Tuy số lượng không nhiều, nhưng doanh 
nghiệp nhà nước đang nắm giữ một nguồn vốn 
khá lớn. Nếu căn cứ vào vốn và các nguồn lực 
sử dụng thì doanh nghiệp nhà nước đang là lực 
lượng sản xuất chủ lực, chưa nói đến những 
lĩnh vực then chốt mà doanh nghiệp nhà nước 
đang hoạt động. Vấn đề là ở chỗ hiệu quả và 
chất lượng hoạt động chưa tương xứng bởi vì 
tốc độ tăng trưởng, hiệu quả hiện đang thấp hơn 
kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài. 


- Kinh tế hợp tác và hợp tác xã đã bắt đầu 
phát triên trở lại sau một thời kỳ có nhiều thăng 
trầm và biến động. Đến năm 2003, toàn thành 
phố có 591 hợp tác xã, trong đó 36% hợp tác xã 
được đánh giá có kết quả hoạt động đạt loại 
khá, 48,7 đạt loại trung binh và 15, 37 hoạt 
động yếu kém. Tuy đã đạt được một số kết quả 
rất khiêm tốn trong bước đầu thực hiện mô hình 
kinh tế hợp tác và hợp tác xã kiêu mới theo 
Luật Hợp tác xã, nhưng với kết quả như vậy có 
thể nói, kinh tế tập thể tại Hải Phòng chưa thực 
sự khẳng định được vị thế của mình. Số vốn 
của phân lớn các hợp tác xã còn Tất mông. Cụ 
thể, số hợp tác xã phi nông nghiệp CÓ SỐ vôn từ 
5 đến 10 tỉ đồng mới chiếm khoảng 10% tổng 
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số hợp tác xã. Trong các hợp tác xã nông 
nghiệp số vốn còn ít hơn rất nhiều lần. Hầu hết 
hợp tác xã chưa phát huy được sức mạnh tập 
thê, sự hợp tác thực chất giữa các thành viên 
tham gia còn rất lỏng lẻo; hiệu quả hoạt động 
sản Xuất, kinh doanh chưa cao; các tôn chỉ mục 
đích của chế độ hợp tác chưa thực sự trở thành 
mối liên kết, gắn bó giữa các thành viên trong 
hợp tác xã. 

- Kinh tế tư bản nhà nước biểu hiện chủ yếu 
trên một số hình thức, như liên doanh giữa kinh 
tế tư bản tư nhân với các doanh nghiệp nhà 
nước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với 
doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, doanh 
nghiệp tư nhân có, sự góp vôn của Nhà nước 
chiếm gần 20% tổng sô doanh nghiệp thuộc 
thành phần. kinh tế tư bản nhà nước tại Hải 
Phòng. Nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần 
kinh tế này đã thể hiện vai trò tạo động lực thúc 
đây quá trinh sắp xÉp, đôi mới doanh nghiệp 
nhà nước, nhất là cô phần hóa và đa dạng hóa 
sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, huy 
động vốn cho đầu tư phát triên. Chẳng hạn, 
tông vốn điều lệ của 19 doanh nghiệp sau cổ 
phần hóa hơn I năm đã tăng lên 63,4%. Tuy 
nhiên, trong phần vốn gÓP liên doanh của 
doanh nghiệp nhà nước có tới trên 70% là giá 
trị quyên SỬ dụng đất. Trong khi đó tính cơ 
động của phân vôn BÓP bằng đất không cao, tỷ 
trọng của nó trong tổng ` vốn đầu tư liên doanh 
thấp, nên vai trò, vị thế trong điều hành của 
phía doanh nghiệp nhà nước còn rất hạn chế. 
Ngoài ra, việc xác định thật rõ thành phần kinh 
tế tư bản nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, 
nhất là trong thống kê. Ví dụ, theo Luật, doanh 
nghiệp nhà nước bao gồm công ty cổ phần mà 
Nhà nước: nắm cổ phân chỉ phôi, trong khi trên 
thực tế vẫn có thể coi là kinh tế tư bản nhà 
nước. Vì le đó, chủ trương, định hướng phát 
triên của riêng kinh tế tư bản nhà nước chưa 
được cụ thể và sát hợp. 

- Từ khi Luật Doanh nghiệp tư nhân (nay là 
Luật Doanh nghiệp) ra đời, kinh tế tư nhân tại 
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Hải Phòng đã có bước phát triển mạnh. Nếu 
năm 1995 đã có 406 doanh nghiệp tư nhân, 
tăng 17 lần so với năm 1991, thì năm 1999 có 
717 doanh nghiệp, và đến hết năm 2003 thành 
phố đã có 2 635 doanh nghiệp mới đăng ký, 
đưa tổng số doanh nghiệp tư nhân lên 3 352, 
tăng 4,6 lần so với năm 1999: tổng vốn đăng ký 
năm 2003 trên 9 ngàn tỉ đồng. Quy mô vốn của 
mỗi doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể: năm 
2003 là 2,7 tỉ đồng/doanh nghiệp, cao gấp 
6,5 lần so với năm 1999, 

- Nếu năm 1986, Hải Phòng mới chỉ có 
15 000 hộ thuộc kinh tế cá thể, tiểu chủ, thì 
chính sách kinh tế nhiều thành phần đã làm cho 
số lượng các đơn vị này gia tăng nhanh chóng, 
nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, 
dịch vụ. Đến hết tháng 9-2003, thành phố có 
khoảng 65 674 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá 
thể, hoạt động tập trung vào một số lĩnh vực, 
như. thương mại, dịch vụ, sản xuất công 
nghiệp, xây dựng, vận tải, nông nghiệp, ngư 
nghiệp và chế biến nông sản. Tuy quy mô nhỏ 
nhưng số lượng lớn, lĩnh vực hoạt động đa dạng 
đã làm cho kinh tế cá thể, tiểu chủ có những 
đóng góp lớn cho kinh tế thành phố. Chẳng 
hạn, vốn đầu tư phát triển của các hộ dân cư 
năm 2003 chiếm gần 19% tổng vốn huy động 
được trên địa bàn, đạt trên 1 414 tỉ đồng, chưa 
nói đến số việc làm cho cư dân nông thôn. 

- Tính đến hết năm 2003, sau gần 15 năm 
xây dựng và từng bước hoàn thiện môi trường 
kinh doanh, Hải Phòng đã có 194 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký gần 
2 USD, đến nay có 166 dự án còn hiệu lực 
với khoảng trên 1,7 ũ USD. Kết quả đó đưa Hải 
Phòng đứng thứ 6 về vốn và thứ 5 về số dự án 
của nước ngoài đầu tư trực tiếp vào. nước ta. 
Năm 2003, thành phần kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài của Hải Phòng đã đem lại 22,2% 
tổng giá trị sản xuất, 253% tổng thu ngân sách 
nhà nước và 16,7% tổng vốn đầu tư B)M) triên. 


Tóm lại, các thành phần kinh tế ở Hải 
Phòng những năm vừa qua đều đã có bước phát 
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triển vượt bậc. Kinh tế nhà nước đang từng 
bước khẳng định vai trò chủ đạo và phát triển 
theo chiều sâu, giảm về quy mô, số lượng, tập 
trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
và năm những vị trí then chốt. Các thành phân 
kinh tế khác phát triển nhanh, ngày càng có 
nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, huy 
động vốn đầu tư và phát huy các lợi thế hiện có, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo được nhiều 
việc làm mới cho người lao động... góp phần 
tích cực phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố (xem Bảng). 

Bảng: Đóng góp của các thành phần kinh tế 
ở Hải Phòng năm 2003 (tính theo %) 


Tông Tông thu| Giá tị 
giá lj GDP| ngân sách| sản xuất 
sản xuất nhà nước | công nghiị 
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Các thành phàn 02 98 øg 
kinh tế khác 


Nguôn: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng 


Các thành phần kinh tế đã thúc đẩy mạnh 
mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp cho 
Hải Phòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra về mở rộng thị trường và đây mạnh 
xuất khẩu. Mấẫy năm gần đây Hải Phòng đứng 
đầu các địa phương phía Bắc về tăng trưởng 
xuất khẩu (gâp 2 lần mức bình quân chung của 
cả nước), đứng thứ 5 về giá trị kim ngạch xuất 
khẩu. 

Tuy vậy, nếu so vỚI những tiềm năng của 
các thành phân Kinh tế, thì Hải Phòng vẫn còn 
nhiều yếu kém cần sớm khắc phục, cụ thể là: 


- Vị trí, vai trò của một số thành phân kinh 
tế khó thống kê, đánh giá được chuẩn xác. 
Chẳng hạn, xác định nội hàm của kinh tế tư bản 
nhà nước, tư bản tư nhân, cá thể, tiêu chủ và 
ranh giới giữa chúng. Thành phần kinh tế tập 
thể hoạt động còn rất hạn chế chưa cùng với 
kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nên 
kinh tế quốc dân. Không ít doanh nghiệp nhà 
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nước làm ăn chưa thực sự có hiệu quả, không 
phát huy được vai trò nòng cốt của kinh tế nhà 
nước. 

- Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp 
còn nhỏ bé, trình độ công nghệ, thiết bị lạc hậu, 
việc đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh phục 
vụ nhu cầu đời sống kinh tế, xã hội của địa 
phương và trong nước còn hạn chế, chưa nói 
đến nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động 
hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

- Tuy lượng vốn đã được huy động trong 
những năm vừa qua tương đối lớn, tốc độ tăng 
khá nhanh, nhưng vân chưa ngang tầm. với tiềm 
lực hiện có của các thành phần kinh tế, nhất là 
vốn trong dân cư và thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. Ngoài ra, cơ cấu vốn đầu tư chưa 
thật hợp lý, chưa tập trung vào các hướng chủ 
đạo nhằm khai thác lợi thế. Ví dụ như nuôi 
trồng và khai thác thủy - hải sản, vận tải biển, 
thương mại, du lịch... 

- Trong điều hành, quản lý hoạt động của 
các doanh nghiệp có lúc còn lúng túng, thể hiện 
sự phối hợp giữa các cơ quan giữa địa phương 
và trung ương trên địa bàn chưa tốt. Điều đó 
làm hạn chế đáng kể động lực phát triển, nhất 
là xác định cơ câu hợp lý trong việc sắp xếp, 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Trong hoạch 
định chính sách chưa kịp thời phát hiện và khắc 
phục những yếu kém của các thành phần kinh 
tế, như: chậm hình thành những sản phẩm mũi 
nhọn, mang tính chiến lược trong cạnh tranh thị 
trường và khai thác lợi thế so sánh. Đội ngũ cán 
bộ quản trị doanh nghiệp chậm được đổi mới. 
Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển, nhất là trong các thành 
phân kinh tế tập thể, tư nhân, cá thể tiểu chủ. 

- Hiệu quả và hiệu lực quân lý nhà nước 
chưa cao. Tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng 
thuế, gian lận thương mại diễn ra khá phô biến 
vừa làm thất thu ngân sách nhà nước, vừa tạo sự 
bất bình đẳng, thiếu lành mạnh trong môi 
trường cạnh tranh, làm thiệt hại lợi ích của 
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người lao động. 

- Chính sách hỗ trợ của địa phương còn hạn 
chế, nhất là tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh; 
kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Tình trạng 
quan liêu, thủ tục hành chính rườm rà gây 
phiền hà cho các doanh nghiệp. Điều đó, một 
mặt, làm cho nhiều nhà đầu tư chưa mạnh dạn 
bỏ vốn sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, có 
doanh nghiệp được thành phố giao đất, cho 
thuê đất lại không đầu tư sản xuất, kinh doanh 
gây lãng phí và bất bình trong nhân dân. 

Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 5-8-2003 
của Bộ Chính trị đã nêu rõ: Từ nay đến 2020, 
Hải thòng phải tập trung xây dựng và phát 
triển để xứng đáng là thành phố Cảng, công 
nghiệp hiện đại, là đô thị trung tâm câp quôc 
gia; đầu mối giao thông quan trọng và cửa 
chính ra biên của các tỉnh phía Bắc, có cảng 
nước sâu (nếu điêu kiện kỹ thuật cho phép); 
một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực 
phía Bắc; một trọng điểm phát triển kinh tế 
biên; một trong những trung tâm công nghiệp, 
thương mại lớn của cả nước và trung tâm dịch 
vụ, du lịch, thủy sản, giáo dục và y tế của vùng 
duyên hải Bắc Bộ; một pháo đài bắt khả xâm 
phạm vê quốc phòng - an ninh; có tổ chức đẳng 
và hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh, 
đời sống nhân dân ngày càng một nâng cao. 
Phấn đấu Hải Phòng là một trong những địa 
phương đi đâu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành 
phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước 
năm 2020. 

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ đó 
cần có sự tham gia tích cực của các thành phần 
kinh tế. Bởi vậy, phải có giải pháp đồng bộ, cơ 
chế, chính sách cởi mở, thông thoáng hơn nữa 
để huy động tối đa tiềm lực của nền kinh tế 
nhiều thành phần. Hiện nay sự phát triển của 
các thành phần kinh tế ở Hải Phòng đã đặt ra 
những vấn đề mang tính cơ bản, cả trong nhận 
thức quan điểm lẫn chủ trương chính sách: 

Một là, việc phân định các bộ phận hợp 
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thành nền kinh tế là cần thiết do trình độ của 
lực lượng sản xuất còn rất khác nhau. Sự phân 
định hợp quy luật, ít nhất sẽ giải quyết được hai 
vấn đề lớn, thứ nhất, có cơ chế, chính sách, biện 
pháp thích hợp, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy 
phát triển một cách đồng đều, hài hòa đối với 
mọi bộ phận cấu thành nền kinh tế; thứ hai, 
định hướng rõ ràng cho sự vận động của các 
thành phần kinh tế, nhất là đối với các thành 
phân kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư nhân đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, phân định làm 
sao để vừa hợp quy luật phát triển, vừa tránh 
được những vướng mắc đang tôn tại hiện nay, 
như sự "phân biệt đối xử", định kiến, sự bất 
bình đẳng. Có như vậy mới huy động tối đa các 
nguồn lực trong vào ngoài nước cho đầu tư phát 
triên. Thiết nghĩ, về mặt sách lược đây cũng là 
một việc làm cân thiết, đành rằng, hiện nay các 
thành phần kinh tế đều có những luật điều 
chỉnh riêng, nhưng xu thế chung sẽ chỉ có một 
luật thống nhất điều chỉnh hoạt động sản xuất, 
kinh doanh cho mọi loại hình doanh nghiệp. 

Từ thực tiễn của Hải Phòng, chúng tôi thấy 
sắp tới nên sử dụng một thuật ngữ thích hợp 
hơn, đó là "loại hình kinh tế", thay cho cách gọi 
"thành phần kinh tế". Kinh tế nhà nước chỉ gồm 
các doanh nghiệp nhà nước với các nguồn lực 
được nhà nước giao quản lý và sử dụng cho 
mục đích sản xuất, kinh doanh. Nhà nước sử 
dụng loại hình kinh tế này như một trong số các 
công cụ hữu hiệu với vai trò "bà đỡ', định 
hướng" để hỗ trợ, thúc đẩy các loại hình kinh tế 
khác hoạt động và phát triển theo mục tiêu đề 
ra. Khắc phục các khuyết tật của kinh tế thị 
trường và ồn định kinh tế vĩ mô. 

Hai là, khẳng định vai trò Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý nên kinh tế quốc dân. Chỉ có 
Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đăng mới thực 
hiện đầy đủ chức năng tổ chức và xây dựng chế 
độ kinh tế xã hội chủ nghĩa với việc nắm giữ 
toàn bộ tài sản quốc gia, như đất đai, hầm mỏ.. 
và các nguồn lực tập trung của xã hội, sử dụng 
các công cụ quản lý vĩ mô (trong đó kinh tế nhà 
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nước đóng vai trò là công cụ quan trọng) mới 
có thể thực hiện được vai trò định hướng, chì 
phối và điều tiết sự vận động và phát triển của 
nên kinh tế, của các loại hình kinh tế và hướng 
chúng vào thực hiện các mục tiêu phát triển 
một cách hiệu quả và bên vững. Mọi sự ưu tiên 
trong chính sách và đầu tư phải hướng vào 
ngành hàng, mục tiêu, và vùng, miền, thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu chiến lược của quốc gia, 
chứ không phải là loại hình kinh tế. Điều này 
cũng thể hiện quan điểm các loại hình kinh tế 
đều bình đẳng với nhau, mỗi loại hình đều có 
vai trò tích cực và có vị trĩ, có SỰ đóng góp nhất 
định cho sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Ba là, thực chất loại hình kinh tế tư nhân hay 
dân doanh chính là thành phần kinh tế dựa trên 
sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong đó có 
tư bản tư nhân. Cách gọi này có tác dụng làm 
xóa bỏ mặc cảm của xã hội, ít nhiều dẫn đến 
phân biệt đối xử, tạo sự yên tâm làm ăn lâu dài 
của các nhà doanh nghiệp, tin tưởng vào đường 
lối đổi mới của Đảng coi các thành phân kinh 
tế đều là những bộ phận cấu thành quan trọng 
của nên kinh tế quốc dân, cùng tôn tại lâu dài. 
Trên thực tế ở nước ta, bản thân thuật ngữ “tư 
bản tư nhân” là không TỔ ràng. Hiện nay, có 
những địa phương ó ở miễn núi, nơi kinh tế chậm 
phát triển lại xác định nhiều kinh tế tư bản tư 
nhân hơn ở thành thị. Trong khi đó, trải qua quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, tư bản tư nhân về 
cơ bản đã biến đối về chất, hoặc là hợp doanh, 
hoặc trở thành hợp tác xã trước đổi mới. Đối 
với những người giàu mới xuất hiện, thiết nghĩ 
nên có một cách nhìn toàn diện và công bằng 
hơn. Trong đó, một mặt, phải phân biệt cho rõ 
giữa làm giàu hợp pháp với bất hợp pháp. 
Tuyệt đại đa sô những người làm ăn chân 
chính, bằng trí tuệ và lao động chuyên cần mà 
trở nên giàu có, trở thành những nhà doanh 
nghiệp, thì đất nước nên khích lệ và tôn vinh 
một cách xứng đáng. Bên cạnh việc nghiêm trị 
những kẻ làm giàu phi pháp, Nhà nước ta cũng 

(Xem tiếp trang 76) 
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KHU KINH TẾ - QUỐC PHÒNG: 
mô hình xóa đói gidm nghèo 
uù là phên dậu của Tổ quốc 


ĐĂNG TRUNG HỘI ° 


À một trong các chương trình của Dự 
| án phát triển kinh tế - xã hội, Khu kinh 
tế - quốc phòng đang ngày càng khẳng 
định vị trí quan trọng trong việc sắp xêp lại dân 
cư, hinh thành các cụm làng, xã biên giới, tạo 
môi trường thuận lợi cho các hộ dân định canh, 
định cư, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng 
quê hương. Khu kinh tế - quốc phòng góp phân 
từng bước nâng cao đời sông vật chất, tỉnh thần 
cho đông bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn, thu hẹp dần khoảng 
cách giàu - nghèo giữa đồng bằng và miên núi, 
giữa các vùng miên trong cả nước, hình thành 
thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Ngày 1-§-1998, Đảng ủy Quân sự Trung 
ương ra Nghị quyết số 150/ĐUQSTW về việc 
quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh 
tế, phát huy vai trò nòng cốt trên các địa bàn 
chiến lược. Ngay sau đó, Khu kinh tế - quốc 
phòng Bắc Hải Sơn (Quân khu 3) khởi công: 
Đoàn Khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà 
(Quân khu 2) thành lập và tiếp theo là một 
loạt các Khu kinh tế - quốc phòng khác ra đời. 
Ngày 31-3-2000, Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định số 277/2000/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án tổng thể quân đội tham gia xây dựng 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 
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khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa gắn với xây 
dựng các khu quốc 
phòng - an ninh trên địa 
bàn chiến lược, biên 
giới, ven biến. Tiếp đó, 
ngày 21-3-2002, Thủ 


tướng Chính phủ 
ký Quyêt định sô 


43/2002/QĐ-TTg phê 
duyệt bổ sung Đề án 
quy hoạch tổng thể các 
Khu kinh tế - quốc 
phòng trong tình hình mới, trong đó bổ sung 
thêm 5 Khu kinh tế - quốc phòng và mở rộng 
2 Khu kinh tế - quốc phòng đã có. Như vậy, 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến 
nay quân đội đã triển khai 17 Khu kinh tế - 
quốc phòng, có 2 Khu được đầu tư mở rộng là: 
Khu kinh tế - quốc phòng Nam Đắc Lắc - Bình 
Phước thêm vùng Easúp (Đắc Lắc) do Binh 
đoàn 16 đảm nhiệm; Khu kinh tế - quốc phòng 
Mường Chà (Lai Châu) thêm 3 xã đến ngã ba 
biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc do 
Quân khu 2 đảm nhiệm. Tháng 4-2003, Bộ 
Quốc phòng báo cáo Chính phủ mở mới thêm 
hai Khu kinh tế - quốc phòng ở Mường Lát 
(Thanh Hóa) trên địa bàn Quân khu 4 và Bắc 
Lâm Đồng trên địa bàn Quân khu 7, dù chưa 
có quyết định phê chuẩn của Chính phủ và 
chưa có vốn đầu tư, nhưng Bộ Quốc phòng đã 
triển khai lực lượng, bước đầu thực hiện một số 
dự án nhỏ như khuyến nông, khuyến lâm, trông 
rừng... Ngoài 17 Khu kinh tế - quốc phòng nói 
trên, Bộ Quốc phòng còn triển khai 3 dự án 
lấn biên là: Bình Minh 3, Cồn Vành, Côồn 
Xanh đều trên địa bàn Quân khu 3 để tạo điều 


* Thượng tá, Trưởng đại diện Báo Quân đội nhân dân 
tại miền Trung - Tây Nguyên 
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kiện dãn dân ở đồng bằng Bắc Bộ, hình thành 
nên thế trận phòng thủ ven biến. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng 
của nhiệm vụ xây dựng các Khu kinh tế - quốc 
phòng, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ 
Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, chỉ 
đạo sâu sát chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để các 
Khu kinh tế - quốc phòng hoạt động có hiệu 
quả. Sau 5 năm tổ chức thực hiện có thể thấy rõ 
những hiệu quả Ì lớn lao trên nhiều mặt. 


Trước hết, vê xây dựng kết cấu hạ rằng 


Có thể nói tất cả các Khu kinh tế - quốc 
phòng đều đang Ở dạng hoang sơ, kết cầu hạ 
tâng thấp kém, nếu không muôn nói là chưa có 
gì. Tại các Khu kinh tế - quốc phòng, quân đội 
đã cùng một lúc tổ chức nơi ăn chốn ở cho bộ 
đội, đồng thời tập trung xây dựng kết cấu hạ 
tầng như: điện, đường, trường, trạm. Trong 
5 năm qua ngoài việc xây dựng 47 522m” nhà 
ở cho 15 Đoàn kinh tế - quốc phòng, các đơn vị 
đã làm mới được 461,3 km đường giao thông, 
9 683m2 trạm y tế quân dân y kết hợp, 3 327m? 
lớp học, 4 công trình thủy điện, 67,1 km đường 
điện, 2 612m trạm trại chăn nuôi, 4 trạm thủy 
điện, 15,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 
I1 000m chợ, 33 công trình thủy lợi nhỏ... 
Bước đầu đã tạo ra các cụm dân cư mới với hệ 
thống kết cấu hạ tầng tuy còn khiêm tốn, nhưng 
đã làm thay đổi hắn bộ mặt của nhiều vùng 
hoang vu, đánh thức tiềm năng nhiều vùng đất, 
tạo ra thể và lực mới, góp phần quan trọng 
vào việc giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trong khu vực và trên địa bàn 
đóng quân. 

Thứ hai, về ôn định dân cư 

Các Khu kinh tế - quốc phòng đều ở vùng 
sâu, vùng xa, thưa dân, các điều kiện cho phát 
triển xã hội chưa có, mới bắt đầu triển khai. Do 
vậy Đoàn kinh tế - quốc phòng là lực lượng 
nòng cốt để ổn định dân cư, tổ chức và phát 
triển sản xuất. Quyết định 135/1998/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 


Số 22 (tháng 11 năm 2004) 


Tạp shí Cộng sản 


khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, và đã 


'glao cho Bộ Quốc phòng xâ y dựng các vùng 
kinh tế mới ở những nơi có điêu kiện, đỡ đâu, 
đón nhận khoảng 100 000 hộ dân đến lập 
nghiệp ở những vùng đất còn | hoang hóa, biên 
giới, hải đảo". Qua tổng kết của Bộ Quốc 
phòng, trong 11 năm (1992 - 2003), toàn quân 
đã đỡ đầu, đón nhận 72 203 hộ dân. Riêng từ 
năm 1998 -2003, kể từ khi có Quyết định 135 
của Chính phủ, đã đỡ đầu, đón nhận được 
47 304 hộ dân. Một số điển hình trong vIỆc ổn 
định dân cư tại các Khu kinh tế - quốc phòng 
những năm qua, là Binh đoàn l6 đã đón nhận 
600 hộ dân ở Bến Tre vào sinh sống ổn định tại 
khu VỰC Easúp (Đắc Lắc), đón nhận 296 hộ 
đồng bào dân tộc Mông di cư tự do vào định cư 
sản xuất tại vùng dự án của Binh đoàn, tuyển 
550 lao động độc thân, ổn định tại chỗ cho 
547 hộ. Khu kinh tế - quốc phòng Quảng Sơn 
(Đắc Lắc) đón nhận 100 hộ từ Hà Tây. Hai Khu 
kinh tế - quốc phòng của Quân khu 3 đã đón 
nhận 350 hộ dân lên biên giới. Ngoài ra dự án 
các làng quân nhân cũng được hình thành và ổn 
định. Đến nay đã có 835 hộ là các gia đình 
quân nhân đã định cư ở các vùng kinh tế mới.. 
Chỉ tính riêng trong 2 năm 2002 - 2003, toàn 
quân đã tổ chức đón nhận, đỡ đầu, giúp xóa 
đói, giảm nghèo được 12 985 hộ. 

Thứ ba, vê phát triển sản xuất 

Khu kinh tế - quốc phòng trực tiếp tổ 
chức sản xuất như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 
đã khai hoang trồng được 24 163 ha cao su, 
3 700 ha cà-phê, 3 380 ha điều cao sản, 34 ha 
ca-cao, 31 ha hồ tiêu, 200 ha lúa nước. Lợi 
nhuận thu được hằng năm đạt hơn 10 tỉ đồng, 
tạo việc làm cho khoảng 17 000 lao động, trong 
đó có khoảng 5 500 lao động là người dân tộc 
thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Có thể khẳng 
định đây chính là thành quả của một chủ 
trương đúng, từ việc hình thành các cụm dân 
cư, đến ổn định và phát triển sản xuất đã tạo ra 
điểm thu hút lao động ở nhiều vùng đất nước, 
góp phần thực hiện chương trình điêu chuyển, 
phân bố dân cư xây dựng các khu kinh tế mới. 
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Nhờ vậy, đã làm chuyển biến một cách cơ bản 
về CƠ cầu kinh tế ở địa phương. Các Khu kinh 
tế - - quốc phong tuy không trực tiếp tổ chức sản 
xuất, cũng đã góp phân phát triển kinh tế - xã 
hội bằng nhiều hình thức thích hợp như: giúp 
dân khai hoang đồng ruộng, xây dựng ruộng 
lúa nước, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh 
tác, chuyển đối cây trồng, vật nuôi... tạo ra một 
động lực mới trên các vùng kinh tế chậm phát 
triên. 

Thứ tư, hình thành thế trận quốc phòng, 
an ninh 

Sau hơn 5 năm triển khai các dự án Khu 
kinh tế - quốc phòng, mặc dù thời gian dự án 
chưa dài, nhưng các Đoàn kinh tế - quốc phòng 
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thế 
trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Do làm 
tốt công tác định canh, định cư và triển khai có 
hiệu quả công tác dân vận, khuyến nông, 
khuyến lâm chuyển đối cây trồng, vật nuôi, các 
Đoàn kinh tế - quốc phòng đã góp phần có hiệu 
quả trong việc cơ câu lại dân cư, khôi phục lại 
một số đơn vị hành chính ở biên giới. Tại Khu 
kinh tế - quốc phòng Bắc Hải Sơn (Quân 
khu 3) đã ổn định dân cư cho các xã "trắng 
dân" sau chiến tranh biên giới. Các Khu kinh 
tế - quốc phòng có nhiều diễn biến phức tạp 
như Tây Bắc, Tây Nguyên, quân đội đã thực sự 
làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân yên tâm 
lao động sản xuất và làm chỗ dựa cho chính 
quyền địa phương về an ninh chính trị. Có thể 
nêu những điên hình về mô hình kết hợp kinh 
tế - quốc phòng như: Binh đoàn 15, đóng quân 
trên 3 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, 
Đắc Lắc). Nơi đây bọn phản động tập trung 
chống phá, gây rối, chia rẽ đoàn kết Kinh - 
Thượng, hòng làm mất ôn định chính trị, phá 
hoại công cuộc đối mới đất nước do Đảng ta 
lãnh đạo. Nhưng những địa bàn Binh đoàn 
đứng chân đã tạo ra thế và lực vững chắc, 
không chỉ 4 030 hộ đồng bào làm việc trong 
nông, lâm trường của Binh đoàn, mà toàn 
bộ 104 buôn làng trong vùng dự án của Binh 
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đoàn không ai tham gia biểu tình, vượt biên 
trái phép. Nhân dân các dân tộc anh em đoàn 
kết một lòng, vạch trần âm mưu thủ đoạn nham 
hiểm của kẻ thù, làm cho các phần tử phản 
động không thể ngang nhiên truyền đạo trái 
phép. Binh đoàn 16 đóng quân trên địa bàn 
2 tỉnh Đắc Lắc và Bình Phước dọc theo tuyến 
biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia với đường 
biên dài gần 350 km, có những khu vực hầu 
như chưa có dân. Trong quá trình triển khai, tuy 
gặp rất nhiều khó khăn, kể cả sự phá hoại ráo 
riết của kẻ địch, nhưng Binh đoàn đã có nhiều 
biện pháp tổ chức sản xuất, ổn định dân cư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng, tuyên truyền vận động 
nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và Chính phủ, xây dựng 
thế trận lòng dân trên cơ sở phát triển kinh tế - 
xã hội. Dự án Khu kinh tế - quốc phòng sông 
Mã với chiều dài đường biên 143 km vừa bắt 
đầu triển khai, song Đoàn kinh tế - quốc phòng 
B26 cũng đã chủ động nắm dân, góp phần tích 
cực cùng chính quyền hai tỉnh Sơn La và Lai 
Châu ồn định tình hình chính trị, đấu tranh tích 
cực với những kẻ truyền đạo trái phép... Những 
kết quả trên đây khẳng định thế trận quốc 
phòng, an ninh ở biện giới của Tổ quốc ngày 
càng được củng cố, phên dậu của Tổ quốc đã 
được hình thành, xây dựng bằng chính thế trận 
lòng dân. Hiệu quả Ấy không thể tính bằng 
những con số so sánh. 


Qua đây có thể khẳng định, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng Ủy Quân sự 
Trung ương và Bộ Quốc phòng, chất lượng các 
Khu kinh tế - quốc phòng ngày càng được nâng 
lên, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong các 
Khu kinh tế - quốc phòng đã vượt qua khó 
khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị 
không chỉ đổ mô hôi, công sức mà còn hy sinh 
cả xương máu để cho an ninh biên giới của 
Tổ quôc được giữ vững. 

Qua 5 năm triển khai, tầm quan trọng và vị 
thế của các Đoàn kinh tế - quốc phòng ngày 
càng được khẳng định, dư luận đánh giá cao, 
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lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo 
và tạo điều kiện về nhiều mặt. Tuy nhiên, do 
thời gian triển khai chưa dài, qua sơ kết đánh 
giá rút kinh nghiệm của Bộ Quốc phòng, Đên 
cạnh những cái được đã được khẳng định, vẫn 
còn nhiều vấn đề, có những vấn đề thuộc về 
chủ quan của các Đoàn kinh tế - quốc phòng, 
có những vấn đề thuộc về cơ chế chính sách 
cân được điều chính cho phù hợp, để các Đoàn 
kinh tế - quốc phòng hoạt động tốt hơn, thực sự 
đáp ứng nhu câu xóa đối giảm nghèo cho nhân 
dân, xây dựng các Khu kinh tế - quốc phòng 
thực sự trở thành vành đai biên giới bảo vệ Tổ 
quốc. Những vấn đề đó là: 

Một là, vấn đề vốn đầu tư 

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng của 
Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về vốn đầu tư 
cho các Khu kinh tế - quốc phòng, nhưng với 
CƠ chế đầu tư như hiện nay Dị giới hạn trong 
tổng nguôn vốn đâu tư cho ổn định dân cư và 
xây dựng vùng kinh tế mới, nguồn vốn đó quá 
thấp SO với nhu cầu. Ví dụ, hằng năm các Khu 
kinh tế - quốc phòng có nhu cầu nguồn vốn 
khoảng 400 tỉ đồng, nhưng ngân sách chỉ bố trí 
được 150 tỉ, vì vậy hầu hết các dự án không đạt 
được tiến độ đề ra, nhất là các tiến độ xây dựng 
kết cấu hạ tầng. Tình trạng này dẫn đến một 
tình trạng là các địa phương có các Khu kinh 
tế - quốc phòng, lúc đầu rất kỳ vọng vào chủ 
trương lớn, coi đây là cơ hội và điều kiện thuận 
lợi để nhanh chóng phát triển kinh tế - xã hội, 
nhưng với tiến độ đầu tư như hiện nay, phần 
nào đã làm giảm lòng tin, tạo ra sự trông chờ và 
hụt hãng của chính quyên sở tại. Nếu tình trạng 
này không được sớm khắc phục sẽ có tác dụng 
ngược lại, kéo theo hàng loạt các vấn đề khác 
nảy sinh trong quá trình làm công tác dân vận. 
Vấn đề đặt ra hiện nay là, hầu hết các Khu kinh 
tế - quốc phòng đều là các dự án về nông 
nghiệp, với mức độ đầu tư như vậy, kinh phí 
mới chỉ đủ cho việc xây dựng nhà ở cho bộ đội, 
kinh phí đầu tư trực tiếp cho phát triển sản 
xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng như: trường học, 
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bệnh Xá, g1aO thông, thủy lợi, khuyến nông, 
khuyến lâm... đều rất khiêm tốn, nếu không 
muốn nói là chưa tương xứng. Mấy năm qua tỷ 
lệ đầu tư cho các công trình trực tiếp phục vụ 
dân sinh ở các Khu kinh tế - quốc phòng nơi 
cao nhất mới đạt 10%, nơi thấp hơn mới đạt 
"vài, ba phân trăm trăm”. Trước tình hình này, một 

mặt đề nghị các Khu kinh tẾ - quốc phòng cân 
có kế hoạch cân đối lại nguồn vốn tập trung ưu 
tiên đầu tư cho các công trình thiết yếu gắn liền 
với đời sống nhân dân như: khai hoang, xây 
dựng ruộng lúa nước, xây dựng các trạm thủy 
điện, các trạm, trại sản xuất Cây, con giông, 
tăng cường cho công tác khuyến nông, khuyến 
lâm. Mặt khác đề nghị Nhà nước cân có chính 
sách ưu đãi về vốn cho các Khu kinh tế - quốc 
phòng. 

Hai là, đất đai và chính sách định canh, 
định cư 

Có thể nói hầu hết các Khu kinh tế - quốc 
phòng đất canh tác được đều đã có chủ, do đó 
quỹ đất cho các hộ dân mới đến lập nghiệp, 
hoặc đất để ổn định cuộc sống cho đồng bào du 
canh, du cư là rất khó khăn. Thực trạng này ảnh 
hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ đón nhận, 
đỡ đầu 100 000 hộ dân vào các vùng kính tế 
mới mà Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng. 
Bên cạnh đó còn không ít khó khăn khác trong 
quá trình tổ chức thực hiện. Đó là sự phối hợp 
thiếu đồng bộ của chính quyền các địa phương 
có Khu kinh tế - quốc phòng trong quá trình 
tiếp nhận nhân dân từ địa phương khác đến. Đa 
phân các địa phương này đều không "mặn mà" 
với việc tiếp nhận các hộ dân ngoại tỉnh. Chính 
vì vậy, hiện nay tại Khu kinh tế - quốc phòng 
Easup - Binh đoàn 16, quân đội đang phải lo 
quản lý từ nhân khẩu, đến bảo đảm đời sống 
cho các hộ dân trong vùng dự án. Vì vậy cần 
sớm có sự bàn bạc thống nhất giữa các bộ, 
ngành, địa phương, tạo ra một nhận thức nhất 
quán để thực hiện cho được chủ trương lớn có 
ý nghĩa chiến lược quan trọng này của Đảng và 
Nhà nước. 
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Ba là, hiệu quả của các Đoàn kinh tế - quốc 
phòng 

Mặc dù còn những tôn tại như đã trình bày, 
nhưng các Đoàn kinh tế - quốc phòng là một 
loại hình đặc thù của quân đội, cùng một lúc 
thực hiện 3 chức năng: chiến đấu, công tác và 
lao động sản xuất. Ba chức năng này hòa quyện 
vào nhau, hỗ trợ cho nhau để đạt được mục tiêu 
xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh dọc 
biên giới của Tổ quôc. 

Hiện nay trong số 17 Khu kinh tế - quốc 
phòng đã được triển khai, quân đội đã thành lập 
16 Đoàn kinh tế - quốc phòng, dù công việc 
đang làm khác nhau nhưng tựu trung nhiệm vụ 
trọng tâm vẫn là xây dựng địa bàn, hỗ trợ nhân 
dân phát triển sản xuất, giúp dân xóa đói giảm 
nghèo, từ đó tạo. thế trận lòng dân, bảo vệ biên 
giới và chủ quyền của Tổ quốc. Tuy đến nay 
các Đoàn kinh tế - quốc phòng đã xác định rõ 
hơn nhiệm vụ của mình, nhưng đối chiếu với 
yêu cầu mà Quyết định của Bộ Quốc phòng đẻ 
ra còn phải tiếp tục phần đấu, đồng thời làm 
sáng tô những vấn đề đang vướng mắc từ cơ 
chế, công tác bảo đảm, biên chế tổ chức... nhất 
là trong giai đoạn trước mắt. Có như vậy mới 
định ra những bước đi phù hợp, lây hiệu quả 
phát triên kinh tẾ - xã hội, giữ vững ôn định 
chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh làm 
mục tiêu, huy động hợp lý và có hiệu quả sức 
mạnh về tô chức, lao động và khả năng cơ động 
của quân đội kết hợp với các biện pháp động 
viên thanh niên, động viên sức dân và sức mạnh 
tại chỗ để hoàn thành nhiệm vụ. 

Từ thực tiễn trên, xin nêu một số kiến nghị 
và giải pháp sau: 

Trước hết, vê tổ chức và công tác bảo đảm 
cho các khu kinh tế - quốc phòng 

Do tình hình phức tạp trên các địa bàn tại 
các Khu kinh tế - quôc phòng ngoài lực lượng 
lao động sản xuất ra, cần biên chế thêm 
lực lượng cơ động chiến đấu có trình độ và khả 
năng tác chiến, đáp ứng được các yêu cầu đột 
xuất xây ra, trước mắt giải quyết các tình huống 
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tại chỗ. Ngoài các đồng chí chi huy lãnh đạo 
các Đoàn kinh tế - quốc phòng là cán bộ quân 
sự, chính trị như hiện nay cân tăng cường cán 
bộ, nhân viên kỹ thuật các ngành nghề có khả 
năng làm "bà đỡ” giúp nhân dân các địa 
phương trên các. lĩnh vực, đồng thời có khả 
năng quản lý, triển khai các dự án. Về công tác 
bảo đảm cơ SỞ vật chất cũng cần có chính sách 
nhất quán, nhất là phân bổ định mức xăng dầu, 
vật tư, xe máy. Trước mắt, ít nhất là trong 
10 năm đầu chưa thể coi các Đoàn kinh tẾ - 
quốc phòng là đơn vị làm kinh tế, mà phải xem 
đây là một đơn vị đặc thù hoạt động trên địa 
bàn khó khăn, giao thông cách trở, nêu không 
có chính sách ưu đãi, thì cũng cần được bảo 
đảm bình đẳng như các đơn vị khác. Mặt khác, 
về thực hiện chế độ chính sách cũng cần bảo 
đảm bình đẳng như các đơn vị làm nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu cùng đóng quân trên địa 
bàn. Hiện nay theo quy định, môi Đoàn kinh 
tế - quốc phòng được hưởng chế độ bao cấp 
5 năm (kể từ khi thành lập), sau đó chuyển sang 
chế độ hạch toán. Sau 5 năm thực hiện, chủ 
trương này chưa khả thi bởi những yếu tố chuẩn 
bị cho hạch toán chưa có, vì mới đang trong 
giai đoạn đầu tư và xây dựng cơ bản, nhât là các 
dự án đa phân là nông nghiệp. Đây mới chĩ là 
giai đoạn khởi động, các yêu tố về sản xuất 
hàng hóa mới đang hình thành. Bên cạnh đó tốc 
độ đầu tư như đã trình bày không theo kịp yêu 
cầu nhiệm vụ, các Đoàn kinh tế - quốc phòng 
đều chưa phải là công ty, nên các CƠ SỞ CƠ bản 
trong công tác quân lý kinh tế còn nhiều bất 
cập... Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng 
sớm khảo sát, điều tra, hoạch định chính xác, 
giúp cho cấp có thấm quyền ban hành các 
quyết định sát, đúng. Có như vậy mới tạo điều 
kiện thuận lợi cho các Đoàn kinh tẾ - quốc 
phòng phát huy tốt nhất vai trò và hiệu quả 
trong quá trinh thực hiện nhiệm vụ. 

Hai là, vẫn đề vốn và phối hợp hành động 

Theo quyết định của Chính phủ, trong 
thời gian tới quân đội đón nhận các hộ dân nữa 


(Xem tiếp trang 67) 
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I- Khi đánh giá thực trạng môi trường nước 
ta hiện nay, tô chức "Chương trình môi trường 
của Liên hợp quốc (UNEP)” đã nhận xét, môi 
trường ở Việt Nam đang có nhiêu bức xúc với 
_ những vân đê nghiêm trọng. 

_ Trước hết, đó là sự suy thoái môi trường 
đât như hiện tượng bị rửa trôi, xói mòn, độ 
phì nhiêu kém, thiếu cân bằng dinh đưỡng, 
mặn hóa, ngập ứng, đất bị chua dần, xói lở bờ 
sông, bờ biển... 
Những tác động 
đó làm cho diện 
tích đất thoái hóa 
hiện nay chiếm 
trên 50% diện tích 
đất tự nhiên của cả 
nước (3,2 triệu ha 
đât đông bằng và 
ven biển, 13 triệu 
ha đât đôi núi). 

Tếp đến là 
rừng cũng bị suy 
thoái và tàn phá 
nặng nê. Nếu như 
năm 1943, ở Việt 
Nam có chừng 
14,3 triệu ha rừng, chiếm 43% diện tích tự 
nhiên thì đến năm 1999 chỉ còn 9,6 triệu ha 
(trong đó có 8,2 triệu ha rừng tự nhiên và 1,4 
triệu ha rừng trồng) chiếm 28,8% diện tích tự 
nhiên. Rừng tự nhiên ở nước ta liên tục bị 
chặt phá, khai thác ô ạt thiếu khoa học gây ra 
những hậu quả hết sức nguy hại mà phải mất 
nhiều năm nữa, với sự quyết tâm cao của toàn 
dân mới có thể khắc phục được. 

Sự ô nhiễm môi trường nước cũng đang 
diễn ra đáng báo động. Ở các khu công 
nghiệp, hầu hết các nhà máy sản xuất theo 
dây chuyền công nghệ cũ, lạc hậu đều sử 
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dụng nước và thải trực tiếp vào các sông, hô, 
không qua xử lý. Ở các thành phố lớn, các đô 
thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Việt Trì, Biên Hòa... nước thải sinh 
hoạt cũng được xả trực tiếp vào các sông, dẫn 
đến tình trạng ô nhiễm cục bộ nghiêm trọng 
môi trường nước. Nguồn nước ngầm ở nhiều 
thành phố, đô thị và khu dân cư đã bắt đầu có 


hiện tượng hạ 

Á A nhanh Z Z 
(UAN ĐÚI m giảm Hư 
PS lượng khai thác 


hoặc ô nhiễm (kể 
cả nhiễm mặn), 
đồng thời kéo 
theo sự lún đất. 
Nguôn nước biến 
tại ven bờ đã bắt 
đầu bị ô nhiễm do 
quá nhiều chất rắn 
SS, kim loại, nhất 
là Zn, Cu; các 
chất hữu cơ; các 
chất dinh dưỡng như NO;; ô nhiễm dầu, ô 
nhiễm chất Coliform... 

Sự đa dạng sinh học ở Việt Nam cũng 
đang bị suy giảm. Mặc dù, nước ta được coi 
là một trong mười trung tâm có mức đa dạng 
sinh học cao trên thê giới như phong phú vê 
kiêu hệ sinh thái, đa dạng về thành phân loài, 
nhưng những năm gân đây, do áp lực đe dọa 
sinh học, chủ yêu là sự suy giảm hoặc mât 
nơi sinh cư, hiện tượng khai thác, sử dụng 
không bền vững tài nguyên sinh học, dẫn đến 


*TS, Đại tá, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc 
phòng 
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số lượng cá thể động vật hoang dã, đặc biệt 
các loài quý hiếm liên tục bị giảm. 

Bầu không khí đang bị ô nhiễm. Ô nhiễm 
bụi tại hầu hết các thành phố, đô thị với nồng 
độ bụi trung binh lớn hơn mức cho phép từ 
1,3 đến 3 lần, một số nơi rất trầm trọng đã đến 
mức báo động. Nguy hại hơn là, trong không 
khí nhiều nơi bị ô nhiễm SO;, CO và NO,, 
nhất là nơi có các khu công nghiệp. Ô nhiễm 
chì trong không khí ở các đô thị như Thành 
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh đã ở 
mức có nồng độ chì xấp xỉ hoặc bằng trị số 
giới hạn tối đa cho phép (có 0,005mg/m). 
Hiện tượng phát thải "khí nhà kính" cũng đã 
bắt đầu xuất hiện ở nước ta, tuy rằng tông 
lượng còn thấp so với các nước khác. 

Vấn đê ô nhiễm chất thải rắn ở nước ta, 
nhất là ở đô thị chủ yếu do hậu quả của hệ 
thống thu gom rác còn thấp, chưa hoàn thiện, 
tỷ lệ thu gom chỉ đạt 40 - 70%; một số nơi chỉ 
mới 20 - 40%. Hiệu quả xử lý chưa đạt yêu 
cầu, vị trí chôn lấp chất thải hiện thời chưa 
được thiết kế thích hợp, không bảo đảm yêu 
câu vệ sinh; chưa có phương tiện đầy đủ và 
thích hợp để xử lý chất thải nguy hại. 

Nhin chung, hiện trạng môi trường ở Việt 
Nam đang nối lên nhiều vấn đề cấp bách, cần 
phải quan tâm giải quyết để bảo đảm sự phát 
triên bền vững về kinh tế - xã hội của nước ta 
những năm tới. 

II - Bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững đã trở thành chiến lược có tầm quan 
trọng nhất trong đường lối phát triển kinh tế - 
xã hội của cả quốc gia, của mỗi ngành, mỗi 
địa phương. Chỉ thị 36 CT/TƯ của Bộ Chính 
trị (khóaVIII) đã nêu rõ: "Bảo vệ môi trường 
là vấn đề sống còn của đất nước, của nhân 
loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc; gắn 
liền với cuộc đấu tranh xóa đói, giảm nghèo ở 
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mỗi nước; với cuộc đấu tranh vì hòa bình và 
tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới". 

Quân đội là một bộ phận cấu thành của xã 
hội, hoạt động rộng khắp trên mọi miền của 
đất nước. Mọi hoạt động quân sự như: đóng 
quân, huấn luyện, diễn tập, lưu trữ ở kho tàng, 
sửa chữa, sản xuất trang thiết bị, thử nghiệm 
vũ khí... đều có ảnh hưởng đến môi trường cả 
trên đất liền, trên biển, trên không. Mặt khác, 
môi trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các 
hoạt động và sức chiến đấu của quân đội. 

Do thấy được vai trò hết sức quan trọng 
của môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường, 
các cấp lãnh đạo, chỉ huy từ Bộ Quốc phòng 
đến các đơn vị trong toàn quân đã triển khai 
nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, làm tốt 
không chỉ những việc thuộc trách nhiệm trong 
khu vực do quân đội quản lý mà còn đảm 
nhiệm nhiều công việc ở những khu vực dân 
sự như điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa 
học, bom mìn do chiến tranh để lại; ứng cứu, 
khắc phục sự cố môi trường do bão, lũ, lụt, 
cháy rừng, rò rỉ hóa chất độc hại. Một số hoạt 
động cụ thể mà Quân đội đã, đang và sẽ tham 
gia vào việc bảo vệ môi trường là: 

1 - Hoạt động bảo vệ môi trường nơi 
đóng quân. 

Quân đội nhân dân đóng quân trên mọi 
miền của Tổ quốc. Do vậy, bảo vệ môi trường 
nơi đồng quân cũng là BÓP phân bảo vệ môi 
trường của các miền của đất nước. Điều kiện 
môi trường nơi đóng quân là yếu tố quan 
trọng ảnh hướng đến sức khỏe, khả năng hoạt 
động của bộ đội và tuổi thọ của vũ khí, trang 
bị kỹ thuật. Đây là một nội dung rất quan 
trọng trong việc bảo vệ môi trường và là một 
nội dung ưu tiên trong bảo vệ môi trường của 
Bộ Quốc phòng. Hoạt động bảo vệ môi 
trường nơi đóng quân bao ôm các nhiệm vụ 
như: giải quyết vấn đề nước sạch cho sinh 
hoạt của bộ đội, bảo vệ nguồn nước cho các 
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địa phương nơi quân đội lưu trú. Tích cực, 
chủ động và cùng với nhân dân nơi đóng quân 
xử lý nước thải, rác thải, bảo đảm môi trường 
vệ sinh, sạch sẽ. Trong thời gian qua, các đơn 
vị quân đội đã nghiên c cứu, chế tạo và sản xuất 
thiết bị lọc nước nhiễm, bẩn thành nước sạch 
sinh hoạt cho nhân dân tỉnh Sơn La; bộ đội 
các đồn biên phòng ở Lạng Sơn, Nghệ An; 
đội quy tập mộ liệt sĩ, đồng bào bị bão, lũ lụt 
ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; thiết bị xử lý 
nước y tế cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Cải tạo và xây dựng nơi ăn, chỗ nghỉ ngơi, vui 
chơi giải trí ngăn nắp, gọn gàng, tô chức định 
kỳ dọn vệ sinh doanh trại sạch sẽ. 

2 - Bảo vệ môi trường trong ‹ các hoạt 
động quân sự như diễn tập, huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đầu; 
tích cực tham gia giữ gìn, bảo tôn, phục hôi 
tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Đóng quân ở bất cứ nơi nào, quân đội luôn 
có ý thức, trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, 
bảo tồn sự đa dạng sinh học, giữ nguồn nước 
sạch, tham gia thu gom và xử lý chất thải. 
Trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật hay 
hành quân dã ngoại, thực hành các tình huống 
thực. binh, cần bộ, chiến sĩ luôn được tuyên 
truyền, giáo. dục về việc giữ gìn, bảo vệ môi 
trường; kể cả không gây tiếng nổ ở những khu 
vực có nhiều loài động vật quý hiếm, làm náo 
động dẫn đến phá vỡ sự cân bằng sinh thái nơi 
chúng trú ngụ. 

Trong các hoạt động giao thông - vận tải 
quân sự luôn phải bảo đảm công tác bảo 
dưỡng, nâng câp xe đạt độ an toàn cao, đạt 
tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ôn, độ rung. Kịp 
thời thu gom dầu, mỡ, nhiên liệu để không rơi 
vãi làm ô nhiễm không khí, nước, đất. Tại các 
sân bay, bến cảng, công tác phòng chống 
cháy nổ được các cấp chỉ huy, lãnh đạo đơn vị 
quân đội quan tâm chu đáo và thường xuyên 
có phương 2 án xử lý không để xẩy ra các tình 
huống xấu. 
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Các hoạt động bảo vệ môi trường trong 
linh vực y dược quân sự cũng được coi trọng. 
Bởi đây là nơi thường có nhiều chất thải độc 
hại ảnh hưởng sức khỏe và ô nhiễm môi 
trường. Do vậy, các bệnh viện, trạm y tế, nơi 
điều trị bệnh nhân đều có ý thức giải quyết 
vấn đề nước sạch, xử lý nước thải, xử lý chất 
thải (rác sinh hoạt, vật phẩm trong điều trị, 
chất thải bệnh lý)... Tại các nơi này đang 
thường xuyên có phong trào thi đua bảo đảm 
vệ sinh môi trường và xây dựng bệnh viện 
quân y sạch, đẹp. 

Quân đội cũng tích cực tham gia khôi phục 
các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ vùng đất 
ngập nước và các vùng sinh thái nhạy cảm 
khác. Cải tạo các vùng đất, nguồn nước sông, 
hồ, kênh, rạch bị ô ô nhiễm, vùng bị suy thoái 
về môi trường. Ở các khu kinh tế - quốc 
phòng, quân đội đã và đang tích cực phát triển 
các mô hình kinh tế - sinh thái gắn kết sản 
xuất với bảo vệ môi trường như Binh Đoàn 15 
ở Tây Nguyên, Binh đoàn 16 ở Đông Nam Bộ 
đã tạo dựng được những rừng cao-su, cà-phê, 
hô tiêu bạt ngàn, phủ xanh hàng vạn héc-ta 
đất vốn trước đây là vùng đất trống, hoang 
hóa... Không những thế, đây là nơi đã đón 
nhận hàng ngàn hộ dân đến sinh cơ lập 
nghiệp, phát triên kinh tế, ốn định đời sống, 
xóa đói giảm nghèo và là địa bàn chiến lược 
quan trọng về quôc phòng - an ninh ở vùng 
biên giới của Tổ quốc. Đồng thời tham gia 
tích cực trồng cây, phủ xanh đất trống đồi núi 
trọc, hưởng ứng phong trào trông 5 triệu ha 
rừng do Chính phủ phát động. Quân đội ý 
thức được răng, trồng rừng không chỉ tạo môi 

trương xanh, sạch, đẹp cho bề mặt của khu 
vực đóng quân mà còn là bảo vệ bí mật cho 
các hoạt động quân sự. Trước đây, rừng đã 
từng che bộ đội, vây quân thù, thì ngày nay 
rừng càng đem lại màu xanh hòa bình bền 
vững cho đất nước trong công cuộc đổi mới 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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3- Xử lý các chất độc hóa học, bom mìn 
do chiến tranh để lại và tham gia ứng cứu, 
khắc phục các sự cô môi trường. 


Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ 
đã sử dụng khối lượng lớn chất độc hóa học, 
chủ yếu là chất độc CS và chất độc màu da 
cam chứa đi-ô-xin. Tồn lưu của các loại chất 
độc hóa học này đã và đang gây nên nhiều tác 
hại cho sức khỏe con người và môi trường ở 
nước ta. 

Do vậy, việc xử lý chất độc hóa học tôn 
lưu sau chiến tranh vẫn là nhiệm vụ cấp thiết 
của quân đội. Các hoạt động bảo vệ môi 
trường trong lĩnh vực này chủ yếu là điều tra, 
khảo sát, thu gom, xử lý chất độc CS; điều tra, 
khảo sát, khoanh vùng, hạn chế lan rộng ô 
nhiễm, thử nghiệm xử lý chất độc da cam 
chứa đi-ô-xin. 

Tính từ năm 1999 đến nay, các đơn vị bộ 
đội hóa học đã điều tra được một khối lượng 
lớn chất độc CS và vũ khí, phương tiện chứa 
chất CS; gần 70 tấn phương tiện và vật liệu 
nổ, trên chục tấn hóa chất tồn lưu, trong đó đã 
xử lý an toàn gần 60 tấn CS, hơn 10 tấn vũ khí 
và phương tiện chứa chất CS, 15 tấn hóa chất 
độc do địch chôn lẫn trong các hầm chứa độc, 
rà phá an toàn các vật liệu nổ. Đã tiến hành 
nghiên cứu phương pháp xử lý‹ chất độc màu 
da cam chứa đi-ô-xin; trước mắt bao vây, cô 
lập chống lan tỏa sự xâm nhập của loại chất 
độc nguy hiểm này. Năm 2002, đề tài cấp 
nhà nước nghiên cứu lựa chọn công nghệ khả 
thi để xử lý đất nhiễm đi-ô-xin trong điều kiện 
Việt Nam đã được nghiệm thu đạt xuất sắc và 
sắp tới sẽ được áp dụng để xử lý chất độc đi- 
ô-xin tại một số nơi, theo Nghị định 64 của 
Thủ tướng Chính phủ. Đã nghiên cứu thành 
công các thiết bị thiêu hủy thuốc bảo vệ thực 
vật và tiến hành xử lý tiêu hủy hàng trăm tấn 
thuốc bảo vệ thực vật câm sử dụng bằng 
phương pháp thiêu đốt tại các Chi cục bảo vệ 
thực vật Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc 
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Giang, Hà Tây, Đông Nai, Bình Dương và 
nhiều nơi khác, xử lý thuốc y tế quá hạn tại 
các bệnh viện quân y. Đi cùng với đó, Bộ 
Quốc phòng đã tổ chức nhiều hoạt động ứng 
cứu và khắc phục các sự cố môi trường như xử 
lý pháo tồn lưu, sau khi có chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ về cấm sản xuất, tàng trữ 
các loại pháo; xử lý vỡ công-te-nơ ở Hải 
Phòng, xử lý chất diệt cỏ, đất bị nhiễm... 

Việc xử lý nước thải cũng được nghiên cứu 
và ứng dụng rộng rãi phục vụ không chỉ khu 
vực quân sự mà còn góp phần cải tạo môi 
trường các khu dân sự. Đó là việc nghiên cứu 
thành công việc xử lý nước thải tại nhà máy 
đường Sơn La, đồng thời còn tham gia xử lý 
nước thải làng nghề tỉnh Hà Nam (nhuộm tơ 
tằm); nghiên cứu sử dụng than trấu để thu hồi 
dầu do tràn dầu ở các cảng, nhà máy điện... 

Ngoài ra, quân đội cũng đã tiến hành các 
dự án điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường 
Ở các khu vực quân sự, các bệnh viện quân y, 
một số đơn vị của Quân chủng Phòng không 
Không quân như ở Nhà máy sửa chữa thiết bị 
máy bay A32, các Lữ đoàn B80, Trung đoàn 
H04, cơ sở hậu cần của Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; đánh giá tác động môi trường các 
nhà máy thủy điện và nhiệt điện, các cơ sở 
có chứa xăng dầu, các nhà máy sản xuất 
xi-măng, sản xuất bột giấy, các dự án xử lý 
rác thải, chế biến cà-phê, chè, vật liệu xây 
dựng, các khu công nghệ cao, khu chế xuất, 
các mỏ đất hiếm, mỏ Ba-rit, ngành bưu điện, 
các cơ sở sử dụng các nguồn phóng xạ, thiết 
bị chiếu chụp X quang trong y tế và thiết bị 
phóng xạ trong công nghiệp; nghiên cứu quy 
hoạch bảo vệ môi trường dài hạn đến 2010; 
thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức 
năng của Nhà nước quan trắc môi trường, 
cảnh báo phông phóng xạ quốc gia ở Hà Nội, 
Sơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Thái Nguyên, khu công nghiệp Bắc Thăng 
Long, Nội Bài...C] 
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Hai chiêu của hoạt đông 
VĂh ñóñ ở €ỡ SỞ ˆ 


PHAM VŨ DŨNG * 


HỊ quyết Hội nghị Trung ương 5 
(khóa VI) và Kêt luận Hội nghị 
Trung ương 10 (khóa IX) của Đảng 


đều khẳng định tầm quan trọng của việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. 
Đây mạnh hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ 
sở, triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng, 
thỏa mãn và định hướng nhu cầu văn hóa của 
các tầng lớp nhân dân là vấn đề rất quan trọng 
và cấp thiết, cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn 
hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, thực tế. hoạt 
động văn hóa ở cơ sở cho thấy đây là vấn đề 
hết sức đa dạng, phức tạp, đòi hỏi phải tìm 
hiểu, khảo sát, tổng kết kỹ lưỡng nhằm đi đến 
thống nhất về quan điểm, phương thức, hình 
thức, nội dung và giải pháp hoạt động văn hóa 
ở cơ sở sao cho phù hợp với bối cảnh lịch sử xã 
hội và nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, ở nhiều cấp 
độ, việc tìm hiểu nhu cầu văn hóa của người 
dân ở cơ sở, đánh giá hoạt động văn hóa ở cơ 
sở đã đáp Ú ứng và định hướng nhu cầu văn hóa 
của người dân như thế nào... vẫn là một vấn đề 
cần thiết. 

1 - Nhu cầu văn hóa của nhân dân ở 
Cơ SỞ 

Văn hóa nói chung, văn hóa ở cơ sở nói 
riêng, là khái niệm rộng, không phân chia, 
không tách rời cái vật chất và tinh thần, cái vật 
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thể và phi vật thể, bao gồm toàn bộ 
những giá trị mà con người sản 
sinh ra trong quá trình phát triển. 
Với ý nghĩa AY, "Văn hóa Việt 
Nam là thành quả hàng nghìn năm 
lao động sáng tạo, đấu tranh kiên 
Cường dựng nước và giữ nước của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 
là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh 
hoa của nhiều nền văn minh thế 
giới đê không ngừng hoàn thiện 
mình..."Œ), Vì vậy, khi đề cập tới nhu cầu văn 
hóa của người dân cũng có nghĩa là nói đến 
mong muôn, đòi hỏi của người dân về hoạt 
động sáng tạo, tiếp xúc và hưởng thụ văn hóa 
trên cả phương diện vật chất, tỉnh thần và tâm 
linh. Cụ thể hơn, đó là nhu cầu về ăn, mặc, ở, 
đi lại, sản xuất, lao động, công nghệ... 
cũng như nhu cầu phát triển trí tuệ, tri thức, 
sáng tạo nghệ thuật, giao lưu, thấm mỹ, đạo 
đức, giải trí... 

Nhu cầu và nhu cầu văn hóa của nhân dân 
là một hệ thống hết sức đa dạng và phong phú, 
được thể hiện và nhìn nhận từ nhiều góc độ. Từ 
góc độ lĩnh vực hoạt động của con người, có 
thể chia ra nhu câu lao động, nhu câu nhận 
thức, nhu cầu giao tiếp, nhu câu giải trí, nhu 
câu duy trì nòi glông... Từ góc độ chức năn 
nhu câu của con người, có như câu chính yêu 
và nhu câu thứ yêu, nhu câu hợp lý và nhu câu 
bất hợp lý, nhu câu thường Xuyên và nhu câu 
tình thế... Căn cứ vào chủ thể của nhu câu thì 
có thể phân loại nhu cầu toàn xã hội, nhu câu 
nhóm xã hội, nhu câu gia đình, nhu câu cá 
nhân... 


Như vậy, định hướng, đáp ú ứng nhu cầu văn 
hóa của nhân dân, theo những øì đề cập trên, là 


* Tống biên tập Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị liệu gia, Hà Nội, 
1998, tr 40 
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một vấn đề không dễ dàng. Và, một điều đáng 
chú ý là, khi nói đáp ứng nhu cầu văn hóa th 
có nghĩa là phải đề cập đến cả hai chiều của 
mối quan hệ: một chiêu là, đưa văn hóa chuyên 
nghiệp, văn hóa mới đến với người dân và 
chiều khác là, định hướng khai thác tiềm năng 
sáng tạo văn hóa của nhân dân ở cơ sở. Hai 
chiều này diễn ra liên tục, đồng thời trong mối 
quan hệ mật thiết với nhau. Trên thực tê, nhu 
cầu văn hóa của nhân dân là vô hạn, nhưng khả 
năng đáp ứng lại hữu hạn, phụ thuộc vào điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thời 
gian rỗi, trình độ văn hóa và nhiều khía cạnh 
khác của bản thân con người và xã hội. Vì thế, 
song song với việc đáp ứng nhu cầu văn hóa là 
quá trình định hướng nhu cầu văn hóa của 
người dân một cách hợp lý trong những điều 
kiện lịch sử cụ thể. 

2 - Đáp ứng nhu cầu văn hóa ở cơ sở 

Có thể nhìn nhận sự đáp ứng và định hướng 
nhu cầu văn hóa của nhân dân ở cơ sở từ một 
số khía cạnh sau: sự sáng tạo của người dân 
trong hoạt động văn hóa; tần số tiếp xÚC VỚI các 
hình thức hoạt động văn hóa, sản phẩm văn 
hóa... của người dân; quá trình nghỉ ngơi, vui 
chơi, giải trí, hưởng thụ các giá trị văn hóa của 
người dân. Về mặt thực tiễn, có thể bước đầu 
nhận định rằng: mặc dù Đảng, Nhà nước đã hết 
sức quan tâm, coi trọng, đầu tư cho việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, song mức độ 
sáng tạo, tiếp xúc và hưởng thụ văn hóa của 
người dân, nhìn chung, chẳng những chưa đồng 
đều mà còn tôn tại những chênh lệch và bất hợp 
lý trên nhiều phương diện: giữa nông thôn và 
thành thị, giữa miên núi và miên xuôi, giữa các 
vùng miền và địa phương khác nhau; trong các 
loại hình hoạt động văn hóa, các hình thức và 
biện pháp sinh hoạt văn hóa; giữa người có học 
vấn cao và học vấn thấp, giữa nam và nữ... Số 
liệu của nhiều cuộc điều tra xã hội học về nhu 
cầu văn hóa gần đây cho thấy đang tồn tại sự 
phân cấp giàu nghèo về vật chất và cả về tinh 
thần; độ chênh về sự tiếp xúc và hưởng thụ văn 
hóa giữa các tầng lớp nhân dân còn khá lớn. Tỷ 


Yạp ehí Gộng sản 


lệ người dân chưa thực sự hòa mình vào các 
hoạt động văn hóa chuyên nghiệp và không 
chuyên nghiệp còn khá cao. Thậm chí, ở nhiều 
CƠ SỞ, ngoại trừ vIỆc tiếp xúc văn hóa - nghệ 
thuật qua truyền hình, truyền thanh, có những 
người cả năm không xem văn nghệ, xem phim, 
đọc sách, xem triển lãm... Tình hình này bộc lộ 
một số vấn đề: bản thân sự năng động văn hóa 
của người dân chưa cao; các thiết chế văn hóa 
được xây dựng ở cơ sở chưa phù hợp với truyền 
thống văn hóa vùng, miền và tộc người; các 
hình thức sinh hoạt văn hóa chưa thực sự thu 
hút nhân dân tham gia... Bởi thế, nhiệm vụ 
quan trọng nhất trong việc đáp ứng nhu cầu văn 
hóa của người dân ở cơ sở là: một mặt, đưa đến 
cho họ những thiết chế, những hình thức sinh 
hoạt văn hóa phù hợp tâm lý, cảm quan của họ 
nhằm đáp ứng tốt cho sự phát triển nhu cầu về 
chính trị, tư tưởng, nhận thức, văn hóa, đạo đức, 
thấm mỹ, tri thức..., mặt khác tìm giải pháp và 
tạo điều kiện để khắc phục mau chóng tình 
trạng chênh lệch và bất hợp lý trong việc đáp 
ứng nhu câu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của 
người dân. 

Cần nhấn mạnh rằng, việc đáp Ứng nhu cầu 
văn hóa của người dân là một quá trình hai 
chiêu, lâu dài, trong đó, cùng với quá trình đẩy 
mạnh đưa văn hóa chuyên nghiệp và những 
hình thức văn hóa mới về cơ sở để phục vụ 
nhân dân là quá trinh sáng tạo cơ chê khuyến 
khích người dân tự hoạt động văn hóa, tự quản 
những hoạt động ấy để đáp ứng nhu cầu của 
bản thân họ. Như vậy, đồng thời với việc đưa 
văn hóa thông tin về cơ sở một cách toàn diện 
(như thể chế, bộ máy, thiết chế, cán bộ, các 
hình thức hoạt động nhà văn hóa, câu lạc bộ, 
thư viện, hệ thống truyền thanh, điện, đường, 
trường, trạm...), rất cần chú trọng việc khai thác 
hoạt động văn hóa của người dân ở cơ sở (các 
loại hình văn hóa dân gian, các loại hoạt động 
văn hóa sinh hoạt) theo phương thức tự quản 
hoặc kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm 
theo phương châm xã hội hóa hoạt động văn 
hóa như: tổ chức lễ hội cổ truyền, triển khai các 


64 


Số 22 (tháng 11 năm 2004) 


Chực tiễn - “Xink ngitệm 


Yạp chí Cộng sản 


hoạt động văn nghệ quần chúng, hội thi nghề, 
hội diễn nghệ thuật, thể thao; quá trình xây 
dựng và bảo vệ cảnh quan, môi trường văn hóa 
phong trào xây dựng làng, bản văn hóa, gia 
đình văn hóa, cá nhân văn hóa... Và với sự kết 
hợp đó, tùy từng đối tượng, từng hình thức hoạt 
động, từng thiết chế... mà nhu câu hoạt động 
sáng tạo, nhu câu tiếp xúc và hướng thụ văn 
hóa của nhân dân được thỏa mãn, được đáp ứng 
ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, cần chú 
ý VIỆC đầy mạnh những hoạt động văn hóa hai 
chiều ấy phải nhằm mục đích đem tới cho nhân 
dân những tư tưởng lớn; những tri thức khoa 
học và thực tiến văn hóa; những khao khát 
vươn tới chân, thiện, mỹ; những phút giây thư 
giãn, giải trí sáng tạo nhằm nâng cao và hoàn 
thiện nhân cách. 

Trong thực tế, chúng ta đã cố gắng ngày 
càng đa dạng hóa, cập nhật hóa loại hình và tri 
thức văn hóa nhằm đáp ú ứng nhu cầu của người 
dân. Tuy nhiên, so với nhu cầu, sự cố gắng này 
vẫn thực sự nhỏ nhoi. Tiếp tục đa dạng hóa, 
phổ cập hóa, nâng cao chất lượng hoạt động 
văn hóa chuyên và không chuyên trên cơ sở 
vừa định hướng, quản, lý đúng đắn, vừa tôn 
trọng Sự tự quản và tự tổ chức sinh hoạt văn hóa 
của người dân là việc làm cần được chú trọng. 
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sông văn hóa sỞ di phát triên nhanh, mạnh trên 
phạm vi toàn quốc là bởi nó đúng ý ỹ- Đảng, hợp 
lòng dân, đáp ứng được nhu câu của toàn thê 
nhân dân trong sáng tạo, lưu giữ, phổ biến và 
hướng thụ văn hóa. Chính sự đa dạng trong nội 
dung phong trào: có văn hóa chuyên nghiệp, 
văn hóa quần chúng: có việc tuân thủ phép 
nước đồng thời có cả sự tôn trọng mỹ tục, thuần 
phong, lệ làng; có sự hiện diện của bóng dáng 
văn hóa dân tộc cùng với sự hiện diện sắc thái 
của văn hóa vùng địa phương, làng, bản... đã 
tạo nên sức cuốn hút người dân đón nhận và tự 
mình tham gia các hoạt động văn hóa ở cơ sở. 

Tuy nhiên, hiện nay, thực tiễn xây dựng đời 
sống vấn hóa ở cơ sở còn bộc lộ nhiều vẫn đề 
cân tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và luận bàn kỹ 
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lưỡng đề hoạt động văn hóa ở cơ sở thực sự vừa 
đáp ứng, vừa định hướng nhu cầu của người 
dân cũng như việc thực hành văn hóa của họ. 
Khai thác di sản văn hóa ở từng làng, thôn, bản, 
từng vùng như thể nào và việc đưa thiết chế văn 
hóa mới. hòa nhập vào đời sống sinh hoạt văn 
hóa truyền thống ở từng cơ sở ra sao... là những 
vấn đề hoàn toàn không dễ dàng. Song, nếu 
hiểu đúng được nhu cầu văn hóa của từng lớp 
đối tượng và những đặc trưng vùng miền, tộc 
người, chúng ta vân tìm được những giải pháp 
đúng và tốt để Xây dựng và phát triên đời sông 
văn hóa ở cơ sở. Nghiên cứu địa dư, tập tính 
dân tộc, phong tục tập quán, di sản văn hóa, 
hình thức sinh hoạt văn hóa đặc thù, tâm lý 
hưởng thụ, cơ cấu thời gian rồi, xu hướng phát 
triển nhu cầu văn hóa... của từng vùng, là một 
đòi hỏi tất yếu của quá trình xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ SỞ. 

3 - Phương thức xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở 

Thực tiên xây dựng đời sống văn hóa Ở cơ 
SỞ, trong nhiều năm qua đã để lại nhiều bài học 
quý vê khả năng sáng tạo những phương thức 
và hinh thức hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, do 
tính chất hết sức đa dạng của các vùng, miền, 
địa phương, cơ Sở mà những sâng tạo, những 
mô hình tối ưu của vùng này, cơ sở này lại 
không hẳn sẽ được áp dụng tốt ở vùng khác, cơ 
sở khác. Chẳng hạn, mô hình văn hóa huyện 
Hải Hậu (Nam Định) không thể áp dụng 
nguyên xi cho huyện Quy Hợp (Nghệ An), lại 
càng không, thể áp dụng đại trà một cách cứng 
nhắc... Rõ ràng, một yêu cầu đặt ra là phải tông 
kết thực tiễn hết sức tỷ mỹ, cụ thể để rút ra 
những bài học về sự sáng tạo mô hình văn hóa, 
và quan trọng: hơn phải biết áp dụng mô hình, 
hay một vài yếu tố của mô hình, một cách phù 
hợp, thích ứng với những điều kiện khác nhau 
của các đơn vị cơ sở khác nhau. Lựa chọn 
phương thức và hình thức phù hợp điều kiện, 
đặc trưng của cơ sở là một cách làm có "hiệu 
quả. Nó bảo đâm vừa tiếp thu những yếu tổ 
sáng tạo của những mô hình đã thành công 
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trong những điều kiện khác, vừa thể hiện nguồn 
lực nội sinh của cơ sở trong xây dựng và phát 
triển đời sống văn hóa. 

Chúng ta có thể nêu một số phương thức 
chung trong công tác xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở: 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là nhiệm 
vụ không phải của riêng ai, riêng lực lượng nào, 
vì thế Đảng, Nhà nước, nhân dân, tập thể, gia 
đình, cá nhân phải cùng xây dựng, bảo tôn và 
phát triển văn hóa. Đó không chỉ là phương 
châm mà còn là phương thức hoạt động văn hóa 
trong thực tiễn. Nghĩa là, từ việc lớn đến việc 
nhỏ thuộc đời sống văn hóa đều phải trở thành 
công việc chung của toàn xã hội. 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở không 
chỉ nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu văn hóa 
và đáp ứng khả năng hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân mà quan trọng hơn là thông qua việc 
thỏa mãn nhu cầu văn hóa nhằm giáo dục nhân 
cách toàn diện của con người Việt Nam. Do đó, 
phải chú trọng phương thức tim mọi cách đáp 
ứng nhu câu văn hóa ngày càng cao của nhân 
dân lao động kết hợp với việc giáo dục nhân 
cách con người. Chỉ nhấn mạnh thỏa mãn nhu 
câu, hoạt động văn hóa dễ tụt hậu, chạy theo cả 
những nhu cầu bất hợp lý, chạy theo cả thị hiếu 
tầm thường của một bộ phận quần chúng. 
Ngược lại, áp đặt sự giáo dục khiên cưỡng thì 
sản phẩm văn hóa, hoạt động văn hóa dễ khô 
khan, thiếu sức thu hút quần chúng nhân dân. 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một 
hoạt động vừa đưa các giá trị văn hóa tinh thân 
tới nhân dân ở cơ sở và tạo điều kiện cho họ 
tiếp xúc, hướng thụ những giá trị đó; vừa đến 
vỚi dân, ba cùng với dân đê nghiên cứu, sưu 
tầm, khai thác, động viên, đánh thức tiềm năng 
hoạt động sáng tạo văn hóa trong quần chúng ở 
cơ sở. Đây là phương thức tiến hành hoạt động 
văn hóa ở cơ sở đồng thời là quy luật vận động 
văn hóa trong xã hội. Cũng như vậy, việc xây 
dựng con người mới là quá trình hai chiều: một 
chiều là quá trình cá thể hóa, cá nhân hóa xã 
hội và chiêu kia là quá trình xã hội hóa cá nhân. 
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Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một 
quá trình kế thừa, phối hợp, chọn lọc những 
tỉnh hoa, những giá trị, những yếu tố văn hóa 
nổi trội thích hợp. Kế thừa, hòa nhập, chọn lọc, 
như vậy, có ý nghĩa như một phương thức tiễn 
hành hoạt động văn hóa. Ví dụ từ việc xây dựng 
thiết chế văn hóa ở mỗi vùng, địa phương, cơ 
sở, mỗi dân tộc, ngoài những thiết chế văn hóa 
mới như nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện, truyền 
thông, báo chí... còn có những thiết chế cổ 
truyền như đình, chùa, miêu, phủ và các thiết 
chế tự quản khác (gia đình chăng hạn). Không 
thể phủ định toàn bộ các thiết chế cổ truyền để 
xây dựng toàn những thiết chế văn hóa mới. 
Cũng không thể vì tôn trọng các thiết chế văn 
hóa cổ truyền mà không tập trung xây dựng 
thiết chế văn hóa mới Ở CƠ SỞ. Như vậy, vừa kế 
thừa những thiết chế cổ truyền phù hợp vừa xây 
dựng những thiết chế mới, thậm chí kết hợp cô 
truyền - hiện đại (như nhà văn hóa kiểu nhà 
Rông, chùa văn hóa, nhà sàn văn hóa, thuyền 
văn hóa, chợ văn hóa...) là phương thức hành 
xử tối ưu trong xây dựng đời sông văn hóa ở cơ 
SỞ. Rõ ràng, văn hóa tổn tại ngay trong đời 
sống ở cơ sở chứ không phải trong ý muôn chủ 
quan của con người. 

Hình thức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở cũng là một hệ thống hết sức phong phú, đa 
dạng. Xem hình thức vừa như cách thức thực 
hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 
vừa như những loại hoạt động văn hóa. Chúng 
tôi xin nêu một số hình thức, hoạt động đáng 
chú ý sau: 

Hoạt động truyền thông đại chúng: Trong 
thời đại phát triên như vũ bão của công nghệ 
thông tin, của truyền thông đại chúng, đây là 
hinh thức tuyên truyền và quảng bá văn hóa ưu 
VIỆC. cần được đăng cường mở rộng đến CƠ SỞ. 
Nhiều cuộc điều tra xã hội học gần đây về nhu 
cầu văn hóa và tân số tiếp xúc, hưởng thụ văn 
hóa cho thấy đại bộ phận nhân dân yêu mến và 
tiếp xúc ở mức độ cao với truyền hình, phát 
thanh, báo chí... Qua hệ thống này, người dân 
không chi hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật 
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chuyên nghiệp trong nước và thế giới mà còn 
tự giác tiêp nhận những chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước.. . Tập trung 
chăm lo cho hình thức này (hệ thống truyền 
hình, truyền thanh, các đội thông tin cổ động, 
các loại sách, báo... cho từng dân tộc thiểu số, 
từng vùng, miền, địa phương) chính là một việc 
làm cân được các ngành, các cấp chú trọng. 

Hoạt động xây dựng làng xã, thôn bản, 
phum sóc văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng 
lối sống, nếp sống mới là hình thức phù hợp với 
điều kiện ở cơ SỞ hiện nay. Trong hình thức này 
lại bao hàm nhiều hoạt động khác nhau: từ xây 
dựng môi trường, cảnh quan văn hóa đến phát 
triển đường sá, ngõ xóm, trạm trại, điện đường; 
từ xây dựng cộng đồng văn hóa dàng, bản...) 
đến xây dựng gia đình văn hóa, cá nhân văn 
hóa; từ kế thừa phong tục tập quán tốt đẹp đến 
xây dựng quy chế văn hóa mới tương thích; từ 
xây dựng nếp sống cộng đồng đến hoàn thiện 
đạo đức cá nhân... 

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật là một hình 
thức tống hợp, trong đó bao hàm cả nghệ thuật 
chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, cả 
những loại hình văn hóa mới và các hình thức 
văn hóa - nghệ thuật dân gian cổ truyền (phong 
tục, lễ hội, diễn xướng, trò chơi dân gian), cả 
những người thạo nghề và quân chúng 
dự khán... Thực tiễn cho thấy, ở ở cơ sở, đây là 
hình thức thu hút được môi quan tâm, sự tham 
dự của đông đảo nhân dân, cần được tiếp tục 
đầu tư, đẩy mạnh. 

Đưa văn hóa mới về cơ sở và đánh thức, 
khai thác vốn văn hóa của người dân ở cơ sở là 
hai chiều của phương thức hoạt động văn hóa ở 
cơ sở nhằm định hướng và đáp ứng nhu cầu văn 
hóa ngày càng cao của nhân dân. Tuy còn có 
những bất cập, song phương thức này đang 
được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn xây 
dựng đời sống văn hóa cơ SỞ Ở nƯỚC ta, tạo nên 
những chuyển biến và thành tựu văn hóa mới, 
tạo tiên đè vững chắc cho quá trình xây dựng và 
phát triên nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. C1 
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KHU KINH TẾ... 


(Tiếp theo trang 58) 


đến Khu kinh tế - quốc phòng và dự án làng 
quân nhân. Nếu như các : hoạt động vẫn diễn ra 
như vừa qua sẽ gặp nhiều khó khăn và không 
ổn định được các khu tái định cư cho nhân dân 
trong các Khu kinh tế - quốc phòng. Đề nghị 
Chính phủ và các bộ, ngành chức năng sớm có 
một cơ chế ưu tiên về vốn cho các Khu kinh tế 
- quốc phòng để xây dựng kết cấu hạ tầng như 
điện, đường, trường, trạm... Trước mắt là bảo 
đảm những yêu cầu thiết yếu cho nhân dân các 
địa phương đến định cư xây dựng quê hương 
mới. Cần có sự thống nhất cao giữa Bộ Quốc 
phòng với các bộ, ngành và các địa phương 
trong việc tiếp nhận các hộ dân đến định cư ở 
các Khu kinh tế - quốc phòng, tạo ra nhận thức 
đúng đắn, cộng đông trách nhiệm Và SẺ chia, 
củng chung tay gánh vác để các Khu kinh tế - 
quốc phòng sớm ổn định. Về phối hợp hành 
động, nên có kế hoạch chặt chế với Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đưa trí thức 
trẻ tình nguyện đi xây dựng các xã đặc biệt khó 
khăn. Vừa qua đã làm thí điểm ở các Đoàn kinh 
tế - quốc phòng Mẫu Sơn; Đoàn kinh tế - quốc 
phòng Bảo Lạc - Bảo Lâm (Quân khu 1), Đước 
đầu cho thấy rất có hiệu quả và nhiều triên 
VỌnE. Trí thức trẻ tình nguyện về các Đoàn 
kinh tế - quốc phòng thực sự đã mang chất xám 
giúp được nhiều việc cho nhân dân trong vùng 
dự án. Từng bước tiến tới thành lập các làng 
thanh niên lập nghiệp trong các Khu kinh tế - 
quốc phòng sẽ đầu tư được một lực lượng lao 
động đông đảo có tri thức trên các lĩnh vực làm 
nòng cốt xây dựng vùng kinh tế mới. Có như 
vậy chương trình chiến lược của Chính phủ về 
xây dựng Khu kinh tẾ - quốc phòng mới thực sự 
có hiệu quả, đời sống nhân dân các dân tộc 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới được 
cải thiện, lòng dân mới an và phên dậu của 
Tô quốc mới thực sự được bảo vệ vững chắc. C1 
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RONG buổi gặp mặt giữa 
lãnh đạo tỉnh H. với các 
| nhà báo, tôi nói với đồng 
chí Chủ tịch tỉnh: "Năm nay các 
anh chỉ đạo quyết liệt thật...". Nói 
chưa hết lời thì đồng chí ra hiệu 
cho tôi ngừng lời: "Xin cám ơn 
anh, nhưng cũng vì sự quyết liệt 
ấy mà chúng tôi đang đau đầu 
đây anh ạ! Nhiều người đang 
châm biếm chúng tôi rằng trên ra 
sức quyết dưới thi nhau... liệt". Tôi 
băn khoăn và muốn hỏi anh 
thêm, song anh đã khéo léo 
chuyển sang chuyện khác. 


Đem nỗi băn khoăn của mình 
giãi bày với một chuyên viên của 
văn phòng tỉnh thì anh ấy nửa 
đùa nửa thật bảo tôi: "Nhà báo 
ngây thơ quá, ông đúng là "một 
nửa nhà báo". Chuyện này thật 
dễ hiểu...". Rồi anh dẫn ra hàng 
loạt quyết định, chương trình, dự 
án của tỉnh này, tỉnh kia, thậm chí 
của cả trung ương. Lúc bắt đầu 
thì khí thế, có vẻ mạnh mẽ lắm, 
nhưng sau rồi mọi thứ bỏ dở, 
ngốn ngang, nằm im. Hiện nay, ở 
một vài tỉnh dễ có đến cả trăm 
công trình lớn nhỏ, vì nhiều lý do 
khác nhau, đang nằm "trơ gan 
cùng tuế nguyệt". Báo chí đưa tin 
nhiều, nhưng hình như các cấp 
lãnh đạo vẫn chưa đủ thông tin để 
xử lý. Tỉnh H. cũng vậy. Nhiều dự 
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án, chương trình dở dang, cái thì 
thiếu vốn, cái thì vướng ở khâu 
giải phóng mặt bằng, cái thì hằng 
năm nay vẫn chưa bàn giao nổi vì 
chưa quyết toán xong. Thậm chí 
có công trình, dự án không phát 
huy hiệu quả, phải phá bỏ đi hoặc 
chờ bán phế liệu... Vì vậy, đã có 
người khái quát "trên thì cứ quyết, 
còn dưới thì cứ... liệt", lâu dần 
thành câu truyền miệng phản ánh 
tình trạng trên. Liệt ở đây có thể 
hiểu là làm nhiều dẫn đến tê liệt, 
nhưng lại có thể hiếu là sự nằm 
im... Đến đây thì tôi bắt đầu hiểu 
ra vấn đẻ. 


Tình trạng quyết và liệt là có 
thật. Trước hết, nó làm hao tốn, 
lãng phí tiền bạc, thời gian công 
sức, của nhân dân và Nhà nước. 
Sau nữa nó ảnh hưởng tới kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương và đất nước. Tai 
hại hơn, nó tác động tiêu cực đến 
niềm tin của nhân dân, làm giảm 
uy tín của các cấp lãnh đạo. 

Nguyên nhân của tình trạng 
trên có nhiều. Đó có thể là do 
bệnh ham thành tích, nôn nóng 
vẽ ra nhiễu công trình, là "hội 
chứng)" chơi trội, cốt làm cho thiên 
hạ phải "thán phục" về sự phát 
triển "vượt bậc" của địa phương 
mình, đồng thời để làm vui lòng 
cấp trên. Đó cũng có thể là do khi 
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hoạch định kế hoạch phát triển 
còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến 
thức khoa học, không tính đến 
các điều kiện khách quan và chủ 
quan. Trong chỉ đạo lại thiếu 
kiếm tra, đôn đốc. Và một 
nguyên nhân đáng sợ nữa là cấp 
dưới không chấp hành nghiêm 
chỉnh quyết định của cấp trên. 

Theo Từ điển Tiếng Việt, 
quyết là dứt khoát, không lùi 
bước, thực hiện bằng được công 
việc đã định. Còn liệt thì có nhiều 
nghĩa, trong đó có nghĩa là nằm 
im. Quyết và liệt kết hợp với nhau 
thành từ mới "quyết liệt", chỉ ý chí 
mạnh mẽ, tinh thần và hành 
động kiên quyết không khoan 
nhượng trong công việc. Khi xây 
dựng chương trình hành động, đã 
xác định quyết liệt thì phải theo 
tỉnh thần đó. Rõ ràng đã quyết 
mà lại để liệt thì thật vô lý đáng 
chê trách, cần phải nhắc nhở và 
nghiêm khắc rút kinh nghiệm. 

Muốn hành động quyết liệt thì 
phải biết làm chủ mình, thận 
trọng tính toán đầy đủ các điều 
kiện khách quan, chủ quan, thế 
mạnh, điểm yếu và phải đưa ra 
những biện pháp hành động tích 
cực, đưa ra các phương án tổ 
chức hành động, phải dự báo tình 
hình phát triển, sẵn sàng có các 
phương án thực hiện khi tình hình 
thay đổi. Người đứng đầu đơn vị, 
địa phương phải để cao trách 
nhiệm, phải tố chức kiểm tra 
thường xuyên, cấp dưới phải thi 
hành quyết định của cấp trên một 
cách nghiêm chỉnh. 

Từ quyết liệt, tách rời thành 
"trên quyết, dưới... liệt", hay 
quyết rồi để liệt thì thật nguy 
hiểm. Đây không phải là chuyện 
nhỏ. Q 


Số 22 (tháng 11 năm 2004) 


À Y là, sau chuỗi ngày tranh đua quyết 

* Cuộc bầu cử Tổng thống gay go và 

hao tốn tiền của nhất trong lịch sử 

nước Mỹ đã đi đến hôi kết, với việc các hãng 

truyền thông Mỹ đông loạt loan tin đương kim 

Tông thống Gioóc-giơ W.Bu-sơ tái đắc cử trước 
đối thủ nặng ký là Thượng nghị sĩ Giôn Ke-ry. 

1 - Gay cần đến phút chót 

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử Tổng 
thống của Mỹ lại có một cuộc chạy đua giữa mg 
cử viên của Đảng Cộng hòa (đương kim Tổng 
thống G.W. Bu-sơ) và Đảng Dân chủ (Thượng 
nghị sĩ Giôn Kery) lại diễn ra căng thắng và 
kịch tính đến mức nghẹt thở như vậy. 

Sự nghẹt thở bắt đầu bằng việc hàng chục 
nghìn lá phiếu gửi cho các cử tri (qua đường bưu 
điện) ở Phlo-ri-đa, bang có truyền thống ủ ủng hộ 
các ứng ( cử viên của Đảng Dân chủ, bị mất khiến 
cho nhiều người nghỉ ngờ có kẻ mờ ám đứng 
đằng sau. (T rong cuộc bầu cử Tổng thống năm 
2000, bang này cũng từng xảy ra cuộc khủng 
hoảng về phiếu bầu cử). Tiếp đến là sự cố hỏng 
hóc tại một số máy bỏ phiếu mới được lắp đặt... 
Tuy Vậy, theo lực lượng giảm sát bầu cử Mỹ, 
ngoài các SỰ CÔ này, không có vẫn đề gì lớn xây 
ra tại các điểm bầu cử trên toàn quốc, ngoại trừ 
những dòng người bỏ phiếu dài hơn mong đợi. 
Thế nên, thậm. chí tại bang Ô-hai-ô, Đảng Dân 
chủ còn yêu cầu các điểm bỏ phiếu phải được 
mở lâu hơn để phục vụ cho hàng nghìn cử trì 
đang đợi để đến lượt mình được thực hiện quyền 
bầu cử. 


Số 22 (tháng 11 năm 2004) 
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MỚI HAY CŨ, 
CÓ CHĂNG CHÍ LÀ VE NGOÀI 


ĐỒ CÔNG ĐỊNH * 


2 - Mấu chốt là bang Ô-hai-ô 

Luật pháp l Mỹ quy định, kết quả cuộc | bầu cử 
Tổng thống sẽ phụ thuộc chủ yêu vào số phiếu 
đại cử tri (được quy định dựa trên CƠ SỞ CÁC Nghị 
sI tại Thượng viện và Hạ viện) ở mỗi bang. Nếu 
ứng, cử viên Tổng thống giành được, đại đa số số 
phiếu phổ thông ở bất cứ một tiểu bang nào 
thì cũng đồng thời giành trọn số phiếu đại cử tri 
của bang đó. Trong trường hợp ứng cử viên 
Tông thống giành được không ít hơn 270 lá 
phiếu đại cử tri (toàn bộ nước Mỹ có 538 phiếu 
đại cử trị), tức là quá bán, thì dù không giành 
được đa số phiếu phổ thông, người đó cũng vân 
sẽ giành chiến thăng. Vì thế, với việc dẫn trước 
3% số phiếu phô thông (tương đương 136 000 
phiếu) tại bang Ô-hai-ô, Tổng thống G. Bu-sơ 
đã có thêm 20 phiếu đại cử tri, nâng tông số 
phiếu đại cử tri của ông lên con T 279 (vượt qua 
con số quy định là 9 phiếu) và trở thành người 
chiến thắng toàn cuộc với sự ủng hộ là 51%, bất 
chấp việc những người ủng hộ Thượng nghị sĩ 
Giôn Ke-ry cho rằng, 250 000 phiếu tạm thời và 
phiếu bỏ ở nước ngoài chưa được kiểm (theo 
quy định là 11 ngày sau ngày bỏ phiếu) có thể 
làm thay đổi kết quả này. Còn Thượng nghị sĩ 
Giôn Ke-ry chỉ giành được chiến thắng. tại 20 
bang với 252 phiếu đại cử tri và 48% số phiếu 
ủng hộ. 

Giới quan sát nhận định, cái thua của Thượng 
nghị sĩ Giôn Ke-ry trước đương kim Tổng thống 


* Báo Nhà báo và công luận 
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G. Bu-sơ suy cho cùng, cũng là điều xảy ra theo 
đúng như kết quả thăm dò dư luận. Bởi vì, tiếng 
là theo đuôi sát nút, nhưng kết quả các cuộc 
thăm dò dư luận trong một thời gian dài luôn cho 
thấy sự trội hơn của Tổng thống G. Bu-sơ, dẫu 
răng sự trội hơn này không đáng kế. Thế nên, 
cao điểm nhất, qua ba lần "khẩu chiến" trực tiếp 
trong giai đoạn vê đích, Thượng nghị sĩ Giôn 
Ke-ry, dù có Vượt lên đôi chút thì cũng chỉ là 
ngang bằng với Tông thống G. Bu-sơ chứ không 
hề dẫn điểm trước. 

3 - Nới rộng khoảng cách 

Có thể nói, cùng với thắng lợi của Tổng 
thống G. Bu-sơ, Đảng Cộng hòa đã đạt được một 
chiến thắng kép khi họ vượt lên trên \ Đẳng Dân 
chủ trong cuộc chạy đua giành đa số ghế trong 
Nghị viện. Được biết, với 53 ghế (theo yêu câu 
là 51) so với 44 ghế của Đảng Dần chủ, Đảng 
Cộng hòa đã giành được đa sô ghế trong Thượng 
viện (cơ quan có quyền phê chuẩn VIỆC Tông 
thống bổ nhiệm các quan chức cao cấp của Nhà 
nước và phê chuẩn các Hiệp ước đã ký kết). Còn 
tại Hạ viện (cơ quan có quyên đưa ra những Đạo 
luật về thuế và ngân sách), Đảng Cộng hòa cũng 
đã có được 228 ghế (yêu cầu là 218 ghế) so với 
199 ghế của Đảng Dân chủ. Ngoài ra, họ cũng 
đã bảo toàn được đa số (28) ghế Thống đốc bang 
trên toàn nước Mỹ. Vậy là, với chiến thắng này, 
Đảng Cộng hòa đã nới rộng được thêm khoảng 
cách với Đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ 
viện. Nhưng, điều đẳng nói là, chiên thắng này 
cũng đồng nghĩa với việc tương lai của Đảng 
Dân chủ sẽ khó khăn hơn. Song, quan trọng hơn 
cả là, với chiến thắng này của Đảng Cộng hòa, 
chắc chắn sự mất cân bằng về quyên lực sẽ xuất 
hiện. Và chia TẾ nội bộ sẽ là một điều không có 
lợi trong đời sống chính trị của nước Mỹ. 


Giới phân tích cho rằng, kế từ sau thất bại 
trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thông 
(ứng cử viên An Go) với Đảng Cộng hòa (ứng cử 
viên G. Bu-sơ) vào năm 2000, Đang, Dân chủ đã 
thực hiện khá nhiều phương sách để tập hợp lại 
lực lượng và nâng CaO uy tín của mình. Thế nên, 
tại cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, Ứng cử 
viên của họ - Thượng nghị sĩ G. Ke-ry mới có 
được sự đeo bám sát sao đến vậy. Thật ra, dù là 
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ứng cử viên đương nhiên của Đảng Dân chủ từ 
tháng 3, nhưng G. Ke-ry luôn ở vào thế yếu, bị 
Đảng Cộng hòa chỉ trích nặng nề mà không có 
cơ hội để lật ngược tình thế. Chỉ đến khi Đảng 
Dân chủ họp Đại hội vào cuối tháng 7 và chính 
thức đề cử G. Ke-ry làm ứng cử viên, ông này 
mới có cơ hội xuât hiện thường xuyên trước 
công chúng và "đánh bóng" được hình ảnh của 
mình thông qua những quyết sách khá mềm 
mỏng. Tuy nhiên, thay vì ghi được điểm trước 
công chúng Mỹ thì đảng này lại để tụt dốc 
một cách thảm hại trước một Đảng Cộng hòa mà 
uy tin và địa vị chính trị liên tục có vân đề cùng 
với hàng loạt những mớ bòng bong mà Tổng 
thống G. Bu-sơ gây ra (như việc báo chí phanh 
phui chuyện chính quyên Mỹ đã biết trước âm 
mưu tấn công khủng bố ngày 11-9 nhưng lại 
không làm gì cả; vụ ngược đãi tù nhân I-rắc ở 
nhà tù A-bu Gra-áp; việc thừa nhận I-rắc không 
có vũ khí hủy diệt - một cái cớ để trước đây 
chính quyên Mỹ đem quân "tiếu trừ" và "làm cỏ" 
nước này...). 

4 - Bình cũ mà rượu lại không mới! 

Về mặt lý thuyết, Ở nước Mỹ, cương lĩnh do 
ứng cử viên "Tổng thống đề ra không phải là 
cương lĩnh của đảng. Ngoài ra, việc làm luật và 
hoạch định chủ trương chính sách cũng không 
dựa vào đường: lối của đảng mà do quyết định 
của cá nhân Tông thống. Tuy nhiên, thông qua 
các chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên Tông 
thống, giới bình luận quốc tế nhận định răng, 
cuộc bầu cử Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ 
năm nay, không chỉ là sự đối đầu giữa chủ nghĩa 
đơn phương và đa phương trong chính sách 
đối ngoại của Mỹ, với đại diện một bên là Tổng 
thống G. Bu-sơ và một bên là Thượng nghị sĩ 
G. Ke-ry, mà còn cho thấy sự phân CỰC CỦa 
chính trường và xã hội Mỹ: ứng cử viên của 
Đảng Dân chủ đặt trọng tâm chiến dịch tranh cử 
vào việc phê phán chính sách đối ngoại đơn 
phương của Tông thống 8. Bu-sơ, vào cuộc 
chiến tranh sai lầm từ quyết định, thời điểm cho 
đến nơi gây chiến, khiến cho Mỹ mất đi nhiều 
đồng minh của mình; vào việc 5 triệu người dân 
Mỹ bị thất nghiệp, mất VIỆC Và không. được 
quyên lợi bảo hiêm y tế... Trong khi đó, ứng CỬ 
viên Đảng Cộng hòa chê bai đường lối đối ngoại 
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của Thượng nghị sĩ G. Ke-ry là mềm mỏng, 
không cương quyết, thiếu nhất quán và thậm chí 
là thay đối lập trường. Chẳng hạn như, ông 
G. Ke-ry, dù tuyên bô giảm thuế (cho những 
người có thu nhập thấp và trung binh chứ không 
giam cho những người có thu nhập trên 200 000 
đô-la/năm) nhưng lại cũng nhiều lần biểu quyết 
tăng thuế tại Thượng viện. Đó là chưa kê đền 
VIỆC kế hoạch mở rộng hệ thống trợ cấp bảo 
hiểm y tế của Đảng Dân chủ mà ông G. Ke-ry 
hứa hẹn là không tưởng” khi làm tiêu tốn tới 
5000 tỉ đô-la của người đóng thuế Mỹ... 

Bên cạnh đó, việc tái đắc cử của Tổng, thông 
G. Bu-sơ có thể khiến cho trật tự thế giới theo 
chiều hướng đơn cực sẽ được đây mạnh cùng với 
sức mạnh Mỹ và quan hệ quôc tẾ sẽ có nhữn 

đổi thay, nhất là trong thế trận chống khủng bô. 


Theo kết quả thăm dò dư luận của Hãng 
thông tấn AP, có đến 22% số cử tri Mỹ khẳng 
định giá trị đạo đức là vấn đề họ quan tâm; 20% 
người khác thì đặt nặng vấn đề kinh tế; 19% đề 
CaO VIỆC chống khủng bố; 15% coi trọng những 
diễn biến tại chính trường I-rắc. Tựu trung, ai 
quan tâm đến vấn đề gì thì bỏ phiếu. cho ứng 
cử viền có chiến dịch tranh cử cho vấn đề Ấy. 
Thế nhưng, có một thực tế rằng, dù không 1t 
quốc gia và phần đông dư luận thế giới không 
ủng hộ Tổng thống đương nhiệm của Mỹ cũng 
như những chính sách mang nặng sự thù địch 
của ông ta (Tờ Thời báo Nhật Bản cho răng, 
nếu thế giới có quyền bỏ phiếu. bầu Tổng thống 
Mỹ, chắc chắn Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ 
G. Ke-ry sẽ giành được một thắng lợi long trời 
lở đất), thi cuôi cùng người Mỹ cũng đã bầu cho 
Tổng thống G. Bu-sơt 

Có một lý do đơn giản là: cử trị Mỹ đã 
quá mệt mỏi với các cuộc khủng bố. Nói như 
lời Tổng thống Nga V. Pu-tin (trong buổi họp 
báo chung với Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô 
Béc-lut-xcô-ni tại Krem-ly ngay khi cuộc chạy 
đua vào chiếc ghế Tông thống Mỹ còn chưa ngã 
ngũ) ˆ việc chọn Tổng thống G. Bu-sơ chứng tô 
người Mỹ không, đầu hàng trước nỗi sợ hãi". 
Công bằng mà nói, ít ra Tổng thống G. Bu-sơ 
cũng đã chứng minh được quyết tâm tấn công 
khủng bố cũng như ngăn chặn không để thảm 
họa ngày 11-9 tái diễn tại nước Mỹ. 


Yạp chí Cộng sản 


Hiện dư luận thế giới đang đặt ra không ít câu 
hỏi mà sự trả lời có lẽ chỉ chính xác nếu như 
chúng ta kiên nhẫn đợi đến... hết năm 2008, đó 
là: Liệu niềm tin của người dân Mỹ đã đặt đúng 
chỗ hay chưa? Liệu ở nhiệm kỳ thứ hai này của 
mình, Tổng thống G. Bu-sơ có thực hiện tốt 
được nhiệm vụ "cứu rỗi" nước Mỹ (chứ chưa 
dám nói đến bình diện toàn cầu) khỏi chủ nghĩa 
khủng bố hay không khi mà Hợp chúng quôc 
này vân luôn là mục tiêu hàng đầu của các tổ 
chức khủng bố, khi mà cuộc chiến tranh phi 
nghĩa do Mỹ phát động ở I-rắc vẫn đang không 
có lối thoát và là tiêu điểm cho những sự chỉ 
trích của dư luận thế giới? Rồi thì, nền kinh tế 
Mỹ liệu có đạt được sự tăng trưởng mạnh như 
trong "kỷ nguyên Bin Clin-tơn" hay không, 
trong khi trên thực tế, nền kinh tế lớn nhất thế 
giới này đang đứng trước nguy cơ suy thoái với 
sự thâm hụt ngân sách lên đến 431 tỉ đô-]a vào 
năm tài khóa 2004 (tăng 9,5% so với năm 
2003)... Và rằng, với chỗ dựa vững chắc là sự 
hậu thuẫn to lớn của công chúng Mỹ như hiện 
nay, liệu Tổng thống G. Bu-sơ sẽ còn đi đến đâu 
trong việc ban hành các chính sách của mình... 
Đó là chưa kể đến việc nước Mỹ sẽ cư xử với 
phần còn lại của thế giới như thế nào, cũng như 
việc thế giới sẽ đối mặt ra sao với một nước Mỹ 
cao ngạo đang có xu hướng phớt lờ mọi sự ràng 
buộc của pháp luật quốc tế. 

Dù vậy, vẫn còn có một điều mà không cân 
đợi, cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng, dù ai 
lên làm Tổng thống Mỹ thì chính sách hiếu 
chiến, tham vọng bá chủ thế giới của họ cũng sẻ 
không bao giờ ngừng trong nêp nghĩ và hành 
động của những nhà lãnh đạo siêu cường số một 
thế giới này. Xin dẫn lại nhận định sắc sảo của 
nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng trước khi cuộc 
bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra gần nửa tháng: 
Cái mà Đảng Cộng hòa chủ trương và Đảng Dân 
chủ phản đối, khi xong bầu cử, đảng phản đối sẽ 
thực hiện điều mình đã phản đối và đảng thất cử 
sẽ phản đối cái chính mình đã làm... Bởi vậy, sẽ 
thơ ngây nếu ai đó trong chúng ta đặt hy vọng 
vào đảng này hay đảng khác ở Mỹ trong cuộc 
bầu cử Tổng thống Mỹ! 
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Chế giới: ấm đè - ổự kiện 


Yạp chí Cộng sản 


UẺ Cải Cách ổ NHẬT BẢN 
TRONG NHỮNG NẵM UÙa 0Uâ 


Ừ nửa sau những năm 90 của thế kỷ XX, 
Nhật, Bản đã có sự gia tăng cải cách nhằm 
cô găng vượt qua tinh trạng suy thoái kéo 
dài, tiếp tục vươn lên khẳng định vai trò, vị trí của 
mình trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. 

Hai lần cất cánh 

Cuộc cất cánh lần thứ nhất gắn liền với cuộc 
duy tân Minh Trị đã biến Nhật Bản từ nước phong 
kiên, bế quan, kém phát triển thành một quôc gia 
có nên kinh tế phát triển, tiếp cận được trình độ 
tiên tiến của thê giới đương thời và xây dựng một 
nhà nước tư bản chủ nghĩa chuyên chính của địa 
chủ và giai cấp đại tư sản. Tuy nhiên, việc lao sâu 
vào chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến Nhật 
Bản không những hao người tốn của mà còn trở 
thành nước vốn đi sau lại cảng đi sau và lạc hậu 
hơn phương Tây. Cuộc cất cánh lần thứ hai gắn 
liên với những cải cách sau chiến tranh thế gIỚI 
thứ hai, đã tạo ra môi trường dân chủ hơn cho sự 
phát triên, và những chính sách hợp lý đã giúp 
Nhật Bản tận dụng được cơ hội quôc tế, khai thác 
được tiềm lực của đất nước, doanh nghiệp và 
người dân. Cuộc tái cất cảnh ngoạn mục này đã 
đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có nền kinh tế 
phát triên thứ hai trên thế giới. Sự thành công của 
Nhật Bản được khái quát ở mô thức: Tĩnh thân 
Nhật Bản + Kỹ thuật phương Tây = Sự thân kỳ 
Nhật Bản. 

Bước vào những năm 90 của thế kỷ XX, 
môi trường phát triên trong nước và quốc tẾ có 
nhiều thay đổi đã tác động đến tiến trình phát 
triên của Nhật Bản. Trên phạm vi quốc tế là sự 
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gia tăng mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa gắn 
liền với sự phát triển của cách mạng khoa học - 
công nghệ. Chính sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin 
đã làm cho cơ sở vật chất của nên sản xuất thay 
đổi mạnh mẽ; nhiều quốc gia đang trong bước 
chuyền từ nên sản xuất công nghiệp sang nên sản 
xuất mới, nền kinh tế mới - kinh tế tri thức. Trên 
phương diện chính trị - an ninh, tình hình thế giới 
đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Tuy "chiến 
tranh lạnh chấm dứt trên phạm vi toàn cầu, thế 
giới chuyển sang Xu thế chung là hòa bình, hợp 
tác và phát triên, song nguy cơ mất ồn định và 
xung đột khu vực vân gia táng, như ở Áp-ga-ni- 
xtan, Nam Tư, I-rắc... Chủ nghĩa khủng bố quôc 
tẾ gia. tăng mạnh, đã đe dọa an ninh khu vực và 
thê giới. Trước tình hình đó, nhìn chung các quốc 
gia đều có sự điều chỉnh chiến lược phát triển của 
mình và Nhật Bản cũng không năm ngoài lô-gic 
đó. Trên phạm vi quốc B14, sự phát triền của Nhật 
Bản trong những thập niên sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, một mặt đưa nước này trở thành một 
trong hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giỚI, 
song cũng đặt ra không ít vấn đề, nhất là các vân 
đề xã hội và môi trường. Đồng thời, xương sống 
của mô hình phát triển Nhật Bản, vốn dựa trên sự 
gắn kết lợi ích giữa giới chính trị, quan chức nhà 
nước và doanh nghiệp đã tỏ ra không còn phù hợp 
trong điều kiện tự do hóa, toàn cầu hóa. Không Ít 
ý kiến cho rằng, mô hình Nhật Bản đã hết thời. 


* TS, Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu Đông-Bắc Á 
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Trên thực tế, hơn một thập niên vừa qua, chính 
phủ Nhật Bản đã có không ít các giải pháp để khôi 
phục sự tăng trưởng, song kết quả thực tế còn rất 
hạn chế. Vấn đề của Nhật Bản hiện nay là phải có 
một cuộc cải cách thực sự triệt để, một cuộc cải 
cách mà nhiều người nói là "Minh Tỷ thứ hai, 
nhằm tạo lập một CƠ chế, mô hinh mới phù hợp 
với đòi hỏi của thực tiễn đất nước cũng như của 
bối cảnh khu vực và quốc tế. 

Cải cách toàn diện - một đòi hỏi tất yếu 

Về kinh tế: Ngoài các giải pháp truyền thống 
nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh như: bô 
sung ngân sách, tăng đầu tư, giảm thuế, xóa nợ 
cho các công ty, giảm lãi suất cho vay, Nhật Bản 
cũng đã thực hiện điều chính chính sách kinh tế, 
hướng ưu tiên vào phát triển các ngành công nghệ 
Cao và công nghệ mới. Cơ cầu kinh tế cũng có sự 
điều chỉnh, theo hướng gia tăng sự chuyên giao ra 
nước ngoài các ngành công nghiệp đại diện cho 
cơ cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa. Ở giai 
đoạn trước, mô hình kinh tê Nhật Bản được đặc 
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quan chức nhà nước. Thông qua các quan hệ đó, 
giới chính trị và quan chức nhà nước can thiệp vào 
các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Sự câu kết này được giới học giả gọi là Liên hiệp 
Nhật Bản. Liên hiệp Nhật Bản có đặc điểm là mở 
rất mạnh ra bên ngoài, song lại hạn chế mở vào 
bên trong. Nói cách khác, nền kinh tế Nhật Bản 
mở rộng, xâm nhập ra thị trường bên ngoài và hạn 
chế tối đa sự xâm nhập của nước ngoài Vào 
thị tường Nhật Bản. Trước những năm 90, thế 
kỷ XX, Liên hiệp này dường nÏ như đã phát huy hết 
công suất, tạo ra sự phát triên ấn tượng, đưa Nhật 
Bản trở thành cường quôc kinh tế thứ hai thế giới. 
Song, bối cảnh quôc tê và bản thân sự thay đối của 
nước Nhật đặt ra yêu cầu phải cải cách Liên hiệp 
này. Trong hơn một thập niên vừa qua, Nhật Bản 
đã có những điều chính đáng chú ý ÿ sau: 

- Đẩy mạnh việc cấu trúc lại nên kinh tế theo 
hướng hình thành một nên kinh tẾ tri thức. Nếu 
như những thập niên gần đây, cơ cấu kinh tế được 
đặc trưng bởi những công ty lớn, được thiết lập 
vững chắc trong nhiều ngành công nghiệp nặng, 
trong hệ thống ngân hàng và thương mại, thì gần 
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đây cơ cầu kinh tế và đầu tư hướng vào phát triển 
ngành mới, gắn liên với kỹ thuật tin học nhằm tạo 
ra một nên "kinh tế Nhật Bản kiểu mới". 


- Cơ cấu lại quy mô, lĩnh vực sản xuất trong và 
ngoài nước theo hướng chuyển giao các ngành 
đặc trưng của cơ câu công nghiệp hóa; tập trung 
đầu tư nghiên cứu, đào tạo để tạo thế mạnh đi đầu 
trong công nghệ sản xuất hiện đại. Trên cơ SỞ này 
phát triển ngành mới, đáp ú ứng nhu cầu của xã hội 
thông tin đang phát triển. Và cũng vì Vậy, SẼ 
chuyển dân từ việc phát triển dựa vào nhu câu bên 
ngoài là chính sang dựa vào nhu cầu bên trong. 


- Thay đôi, cải cách thể chế quản lý theo 
hướng tự do hóa. Thứ nhất, giảm mạnh SỰ Can 
thiệp trực tiếp của nhà nước và tự do hóa các hoạt 
động kinh doanh. Thứ hai, mở cửa thị trường bên 
trong đối với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện 
gia tăng FDI vào Nhật Bản và thúc đầy đàm phán 
ký kết các hiệp định song phương. Thứ ba, cải 
cách quản lý công ty theo hướng tăng cường vai 
trò người nắm cổ phân, tiến hành tuyên dụng trên 
cơ sở chú ý năng lực làm việc... 


Về chính trị. Có không ít ý kiến cho rằng, sự 
Suy thoái kinh tế hơn một thập niên vừa qua là do 
sự yếu kém, Xơ cứng của hệ thống. chính trị Nhật 
Bản. Hệ thống này, trước yêu cầu của thời kỳ mới, 
đã không kịp thời hoạch định đường hướng và giải 
pháp phát triển. Chúng ta biết răng, hệ thông 
chính trị của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 
hai được xây dựng trên nguyên tắc tam quyền 
phân lập, tách biệt các quyên lập pháp, hành \ pháp 
và tư pháp, giống như nhiêu quÔc g1a trên thế gIỚI. 
S0ng điều đáng nói là, linh hồn hay hạt nhân của 
hệ thống chính trị Nhật Bản sau chiến tranh chính 
là vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Dân chủ - 
Tự do. Tuy ở Nhật Bản vẫn tôn tại các đảng phái 
khác nhau, song mô hình một đáng lãnh đạo đã 
kéo dài gần 38 năm, từ 1955 đến năm 1993. Từ 
những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, mô hình 
chính trị Nhật Bản về nguyên tắc văn dựa trên 
chủ thuyết tam quyền phân lập, song bản thân các 
thành tô trong hệ thống chính trị đã CÓ sự cải cách, 
thay đối, tạo diện mạo mới cho nên chính trị 
Nhật Bản. Điều này được thể hiện trên các nét 
chính sau: 
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- Sự thay đôi của mô hình đẳng phái, từ cơ câu 
được hình thành năm 1955 với vai trò lãnh đạo 
độc tôn của Đảng Dân chủ - Tự do sang một cơ 
câu đang định hình, với sự tham gia lãnh đạo bởi 
liên minh đa đảng (sau 1993). Và cũng vì vậy, 
phương cách bổ nhiệm nhân sự và thông. qua các 
quyêt sách lớn cũng đã có sự thay đối, từ vai trò 
quyêt định của Đảng Dân chủ - Tự do sang hình 
thức thỏa thuận theo Hội đồng. Như vậy hệ thống 
đa nguyên nhưng một đẳng lãnh đạo ở Nhật Bản 
thời kỳ sau chiến tranh đã được thay thế bằng một 
hệ thông mới. 

- Cải cách trong bầu cử quốc hội. Trước đầy, 
mô hình bầu cử được quy định theo khu vực, môi 
khu VỰC được bầu từ 2 đên 6 hạ nghị sĩ. Việc hinh 
thành các khu vực (đơn vị) bầu cử, căn cứ vào kết 
quả điều tra dân số 5 năm một lần. Tuy nhiên, 
điều này đã không được tuân thủ nghiêm túc, do 
đó đã dân đến sự khác nhau về giá trị đại biểu của 
lá phiếu do số lượng cử tri đã thay đối, nhất là khi 
so sánh giữa các khu vực ở nông thôn với các khu 
vực ở thành thị. Hình thức bầu cử mới, trên thực 
tế được thực hiện từ năm 1996, theo phương thức 
lựa chọn băng cách kết hợp bầu cử theo khu vực 
(mỗi khu VỰC bầu một đại biểu) và bầu cử theo tỷ 
lệ (cử tri bầu cử cho chính đảng mà minh lựa 
chọn). Hình thức này, theo đánh giá chung, | là một 
sự cải cách đáng chú ý của cơ chế bầu cử ở Nhật 
Bản, hướng tới sự công bằng hơn cho các chính 
đảng tham gia bầu cử và tạo tiền đề cho sự ra đời 
của một cơ câu chính trị mới mà trong, đó không 
có đẳng nào độc tôn lãnh đạo. Đi liền với cải cách 
bầu cử, nhà nước Nhật Bản cũng đã đưa ra quy 
chế mới về mức trợ cấp và kiêm soát tài chính của 
các đảng, nhằm ngăn chặn các quan chức, giới 
chính trị và giới tài chính tham những và câu kết 
với nhau. Đây là một bước tiễn quan trọng nhằm 
lành mạnh hóa hoạt động chính trị ở nước này. 


- Cải cách hành chính theo hướng đơn giản 
hóa, chú trọng đến sự bình đẳng của người lao 
động và bình đẳng giới, thực hiện phân quyền 
mạnh hơn cho địa phương... Nhìn chung, cai cách 
hành chính trong: hơn một thập niên vừa qua đã 
nhân mạnh vào cải cách thể chế và phương thức 
hoạch định chính sách, làm cho mô hinh Nhật Bản 
hài hòa với những tiêu chuẩn quốc tế trong bối 
cảnh toàn cầu hóa. 
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Về văn hóa - xã hội: Trong thời gian qua, 
Nhật Bản cũng đã chú ý đến việc điêu chỉnh, 
cải cách mô hình giáo dục Và phúc lợi xã hội. 
Thứ nhất, trong giáo dục, nếu mô hình giáo dục 
trước đây mang nặng tính bình quân, tập trung 
vào đào tạo những người lao động thừa hành, 
vâng lời, có ký luật, thì mô hình giáo dục đang 
từng bước hinh thành hiện nay nhằm hoàn thiện 
nhân cách có cá tính và tạo mọi CƠ hội phát huy 
tài năng cá nhân, để tạo ra một nguồn nhân lực có 
trình độ và năng lực cạnh tranh cao ở tầm quôc. tế. 
Mô hình giáo dục trước đây coi trọng người thầy, 
lấy thầy giáo làm trung tâm, thì mô hình đang 
hinh thành lấy học sinh làm trung tâm. Hệ thống 
giáo dục mới hướng vào đáp ứng nhu cầu học tập 
suốt đời, phục vụ cho xây dựng và phát triên xã 
hội thông tin năng động. Thứ hai, lĩnh vực phúc 
lợi xã hội đã có những cải cách, hướng tới đa dạng 
hóa loại hình và nâng cao chất lượng dịch VỤ. Xã 
hội. Song song với vIỆc 4p dụng chế độ bảo hiểm, 
nhà nước khuyến khích các tổ chức tư nhân tham 
gia hoạt động phúc lợi. Đặc biệt, đây mạnh sự 
tham gia bằng cạnh tranh lành mạnh giữa các tô 
chức để bảo đảm vai trò và ý nghĩa của các hoạt 
động phúc lợi xã hội. Do sự gia tăng của quá trình 

'già hóa dân số", gánh nặng chăm sóc người già 
đối với xã hội tăng lên và trở thành mối quan tâm 
chung của mọi gia đình và của bản thân người già. 
Để tạo điều kiện cho người già CÓ Cuộc sông tốt 
hơn, Nhật Bản đã ban hành chế độ chăm sóc lâu 
dài. Chế độ này do nhà nước tài trợ và người Sử 
dụng dịch vụ chỉ phải chi trả một phân. Nhìn 
chung, mô hinh phúc lợi Nhật Bản cũng đang 
trong quá trình cải cách, hoàn thiện cho phù hợp 
với yêu câu mới của xã hội. Xu hướng chung của 
mô hình này là chuyển sang nhấn mạnh vai trò 
đồng thời của xã hội - công ty - gia đình - và bản 
thân người hưởng các dịch vụ phúc lợi; thực hiện 
tiện lợi hóa và hiện đại hóa chất lượng dịch vụ 
trong môi trường xã hội đang chuyển sang xã hội 
thông tin. 


Về đối ngoại và an ninh: Nhật Bản cũng đã có 
những điều chỉnh tích cực cả ở quy mô toàn cầu 
cũng như khu vực và với các quôc gia, nhất là với 
Các quốc gia lớn. Đặc điểm đáng chú ý và được 
xem là một biểu hiện mới trong chính sách đối 
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ngoại và an ninh sau "chiến tranh lạnh" của Nhật 
Bản là sự gia tăng tính độc lập và chủ động trong 
các quan hệ quôc tẾ. Nhật Bản đã tìm cách mở 
rộng quan hệ đối ngoại, VỚI mỤc tiêu nâng CaO Vai 
trò của mình trong việc giải quyết các công việc 
quốc tế và đã tích cực tham gia các định chê toàn 
cầu, thực hiện toàn cầu hóa tài trợ ODA. 

Nhật Bản đặc biệt chú trọng đến ASEAN và thực 
hiện hợp tác toàn diện với tô chức này; điều chỉnh 
quan hệ với Trung Quốc theo hướng mở rộng hợp 
tác đi đôi Mô. cạnh tranh, kiềm chế vai trò của 
Trung Quốc; cải thiện quan hệ với Nga trên khía 
cạnh kinh tế và găn nó với việc giải quyết vấn đề 
về lãnh thổ. Tuy nhiên, Nhật Bản vân coi quan hệ 
với Mỹ là số một, là hòn đá tảng trong chính sách 
ngoại giao của mình. Nhìn chung, sự điều chỉnh 
của Nhật Bản trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh 
diễn biến theo chiêu hướng gia tăng hợp tác, tạo 
lập niềm tin, nhằm bảo đảm môi trường thuận lợi 
cho sự phát triên của chính Nhật Bản. 


Những thách thức của cải cách 


Cuộc cải cách mà Nhật Bản đang tiến hành, về 
thực chất là cuộc cải cách "bên trong”, là sự thay 
đối mô hình Liên hiệp Nhật Bản đã được tạo lập 
trong suốt những thập niên sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. Và hiện nay, Nhật Bản đang ở thời kỳ 
bước ngoặt chuyển đổi mô hình. Trước đây, Nhật 
Bản tiếp nhận công nghệ, nguyên, nhiên vật liệu... 
từ bên ngoài để chế biến và xuất khẩu. Do sự thay 
đối của bối cảnh và môi trường kinh doanh, Nhật 
Bản phải tự sáng tạo, tự. tìm ra các công nghệ và 
bước đi, đây mạnh chuyển giao công nghệ và xuất 
khẩu. Bản chất của bước phát triển mới đó đòi hỏi 
các cơ cấu, thể chế cũ phải thay đối, thậm chí phải 
xây dựng mới từ đầu. Nếu sự thành công của Nhật 
Bản trước đây được khái quát ở công thức: Tỉnh 
thân Nhật Bản + Kỹ thuật phương Tây, thì ngày 
nay điều đó không còn đây đủ. Nhiều ý kiến cho 
răng, trong bối cảnh phát triển mới, "Tỉnh thần 
Nhật Bản" cũng phải được đổi mới. Học giả 
U-me-sa-ô Ta-đao, Cố vấn Bảo tàng Dân tộc học 
quốc gia Nhật Bản, cựu Chủ tịch Hội trao đổi phát 
triển nghiên cứu tổng hợp. Nhật Bản cho răng, 
những người Nhật Bản, quả là những người của 
thế giới cũ. Nhật Bản có một lịch sử và truyền 
thống lâu đời, vì vậy mang trong mình những hạn 
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chế, và đến thế kỷ XX, vẫn mang theo những cái 
đó. Do vậy, thanh toán chúng như thế nào trong 
thế kỷ XXI là một vấn đề lớn. 


Tỉnh thần Nhật Bản vốn có xu hướng khép kín, 
cần được đối mới, mở cửa, cho. hài hoà với xu 
hướng phát triển chung của thế giới hiện nay. 
Trong bối cảnh mới, Nhật Bản không chỉ dựa vào 
việc nhập khẩu công nghệ từ phương Tây, mà còn 
phải qua giao lưu hội nhập, cùng nhau phối hợp 
SỨC mạnh để tìm kiếm cách phát triển công nghệ 
mới và con đường phát triển mới. Trả lời câu hỏi: 
Nhật Bản cần làm gì để thích mg với giải đoạn 
mới, tạo cơ sở cho sự phát triển, học giả Phu-ku- 
ka-oa Sin-gi cho rằng: 1 - Cần làm cho cơ cầu thị 
trường tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế và 
nâng cao tính cạnh tranh; 2 - Nâng cao sức mạnh 
(năng lực) trí tuệ của xã hội, do hiện nay tri thức 
đã trở thành nguôn sức mạnh trong tạo lập và duy 
trì trật tự thế giới, và cần chiến thắng trong cuộc 
cạnh tranh sáng tạo có tính tri thức; 3 - Giáo dục 
chính là phương tiện để nâng cao sức mạnh trí tuệ. 
Nền giáo dục đại học của Nhật Bản không được 
quốc tế đánh giá cao. Do vậy, cùng với cải cách 
giáo dục từ bậc tiểu học, trung học, cần đầy mạnh 
cải cách giáo dục bậc cao; các gia đình và công ty 
cần có nỗ lực để nâng cao sức mạnh trí tuệ; 4- 
Phải cấu trúc lại xã hội, tạo ra cơ câu duy trì mối 
quan hệ giữa người với người trên cơ sở niềm tin 
và đánh giá khách quan nô lực sáng tạo cá nhân; 
5 - Người Nhật Bản phải nâng cao năng lực g1aO 
tiếp. Hiện Nhật Bản đang duy trì một xã hội thuần 
nhât và nuôi dưỡng một nên văn hóa "từ trái tim 
đến trái tim”, "im lặng là vàng”. Nhưng trong thời 
đại toàn cầu hóa, năng lực giao tiếp là yếu tố 
không thể thiếu. Đồng thời, phải nâng cao năng 
lực hoạch định chính sách; phát huy tính sáng tạo 
của doanh nghiệp và của cá nhân. 

Triển vọng của cải cách 

Xung quanh câu hỏi này cũng có nhiều ý ý kiến 
đánh giá khác nhau. Tuy vậy, có thể thấy răng, cải 
cách của Nhật Bản hiện nay là phù. hợp với Xu thế 
chung của sự phát triển trên thê giới, đó là xu thế 
tự do hóa, phi tập trung hóa. Các quốc g1a trong 
khu vực cũng đang có những cuộc cải cách nhằm 
tham gia sâu rộng hơn vào quá trình liên kết khu 
vực. Hơn nữa, môi trường bên trong Nhật Bản 
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cũng đang đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh cải cách 
đề tạo cơ chế cho tăng trưởng phát triển. Thực tế 
những năm qua cho thấy, cải cách có cả những 
thành công và chưa thành công, nhung cũng đưa 
lại những kinh nghiệm và định hướng cho con 
đường hướng tới một xã hội dân chủ, tự do hóa. 
Đồng thời, sức mạnh hay lợi thế trong các nguồn 
lực phát triển hiện có của Nhật Bản, được xem là 
điều kiện quan trọng cho cải cách tiếp theo. 
Chẳng hạn, GDP bình quân đầu TRgưỜI đứng hàng 
đầu trong số các nước phát triển; trinh độ công 
nghệ và đầu tư cho phát triển cũng ở vào vị trí 
hàng đầu và Nhật Bản còn là nước có dự trữ ngoại 
tệ lớn nhất thế giới. Ngoài ra, bên cạnh sức mạnh 
vật chất còn có truyền thống vượt qua khó khăn. 
Tuy nhiên, quá trình cải cách của Nhật Bản cũng 
còn không ít trở ngại phải vượt qua. Mặc dù đã 
định hình hướng đi, nhưng chưa có một mô hinh 
định sẵn như trong những thập niên trước đây, cho 
nên cải cách tất yếu sẽ còn khó khăn. Các lực 
lượng vốn được hướng lợi từ thê chế cũ, thể hiện 
rõ nhất là sự câu kết "tài - chính - quan" không thể 
ngày một ngày hai thanh toán được. Thêm vào đó 
là những hậu quả phát sinh từ quá trình cải cách, 
như vấn đề thất nghiệp, vấn đề đào tạo, vấn đề phá 
sản và nợ, sẽ được giải quyết ra sao, cũng sẽ tác 
động mạnh đến cải cách. 

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, có 
thể . khẳng định rắng, cải cách của Nhật Bản chắc 
chắn sẽ tiếp tục được đây mạnh. Chính nPƯỜi 
Nhật cũng nhận thấy họ đã đánh mất một thập 
niên và không còn con đường nào khác là phải cải 
cách. Và, chính từ những cải cách vừa qua, bước 
đầu có thể nhận diện những đặc trưng cơ bản của 
một mô hình mới. Về chính trị sẽ là cơ chế đa 
đảng tham gia lãnh đạo. Về kinh tế, mô hình 
kinh tế thị trường nhà nước chủ đạo sẽ dịch 
chuyển theo hướng tự do hóa, toàn cầu hóa, giảm 
sự can thiệp trực tiếp của nhà nước. Về văn hóa - 
giáo dục, chuyển sang nhân mạnh hơn đến sự phát 
triển nhân cách và tính sáng tạo của cá nhân. Và 
cũng vì vậy, trong chính sách đối ngoại, xu hướng 
mở cửa hội nhập là chủ đạo, làm cho các thể chế 
của Nhật Bản hài hoà với thế giới. C1 
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cần hạn chế sự phân hóa giàu nghèo một cách 
quá mức bằng các chính sách vĩ mô và phân 
phối lại một cách hợp lý. Có như vậy mới thực 
hiện được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

Hơn nữa, việc nhiều thành phần kinh tế phát 
triển ở nước ta từ sau năm 1986 có nhiều điểm 
khác với thời kỳ V.I. Lê-nin thực hiện Chính 
sách kinh tế mới ở Nga đầu những năm 20 của 
thế kỷ XX. Vì vậy, việc sử dụng tên gọi là loại 
hình kinh tế tư nhân hay dân doanh (bao gồm 
các doanh nghiệp 100% sở hữu vốn tư nhân 
hoặc doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 
cổ phần mà sở hữu vốn tư nhân chiếm đa số và 
kinh tế cá thể, tiểu chủ) có ý nghĩa thực tiễn 
trong bối cảnh hiện nay, nhất là trong tháo gỡ 
những vướng mắc và khắc phục sự giáo điều, 
Xơ cứng. 

Bốn là, cần khuyến khích các các loại hình 
doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng hơn nữa 
phạm vị, lĩnh vực hoạt động, đa dạng hóa các 
hình thức đầu tư để tăng hiệu quả. Chú ý thu 
hút đầu tư đối với một số lĩnh vực mà 
Hải Phòng có nhiều thế mạnh, song còn ít nhà 
đầu tư, như: xây dựng và khai thác cảng biển 
thương mại, dịch vụ, du lịch, thủy sản... Quan 
tâm xây dựng và thực hiện một cách đồng bộ 
chiến lược về xúc tiến đầu tư, trợ giúp các 
doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và 
tăng khả năng cạnh tranh, tiếp cận các thông 
tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, trang thiết bị, máy móc, phát triển 
sản phẩm mới, hiện đại hóa quản lý, nâng cao 
chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kịp thời tổng 
kết thực tiễn để có chủ trương, chính sách cụ 
thể về một số mô hình kinh tế mới phát triển 
gần đây như kinh tế trang trại, tập đoàn kinh tế 
tư nhân...C] 
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CÁCH MANG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI 


1 - Khoa học - công nghệ là một trong 
những vấn đề được nhân loại quan tâm, nhất là 
trong thời đại ngày nay. Bởi lẽ, nếu không cô 
khoa học và công nghệ thi đã không CÓ Sự phát 
triển tiếp theo của xã hội loài người. Lịch sử xã 
hội loài người là quá trình con người không 
ngừng. nhận thức và cải tạo thế giới băng khoa 
học và công nghệ. Tuy nhiên, khoa học và 
công nghệ đâu chi là "mùa xuân của nhân 
loại", luôn đem đến cho con người những hoa 
thơm, quả ngọt, những kỳ tích vĩ đại, mà còn 
có cả những quả đắng, độc hại, những thách 
thức và cạm bấy. Bởi vậy, khi xem xét ảnh 
hưởng của cách mạng khoa học - công nghệ 
đối với sự phát triển của thế giới, cần phải tính 
đến cả hai mặt: tích cực và tiêu cực. 

Những sáng tạo khoa học và công nghệ mà 
loài người đã đạt được, nhất là những thành tựu 
của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện 
đại hay cách mạng khoa học - công nghệ (theo 
cách hiệu phô biên hiện nay, được bắt đâu từ 
giữa thế kỷ XX) đã có tác động rất mạnh mẽ, 
làm biến đổi sâu sắc và toàn diện bộ mặt xã hội 
loài người. Trên thực tế, mặt tích cực của cách 
mạng khoa học - công nghệ thường biểu hiện 
rất rõ ràng, được xã hội đón nhận và khẳng 
định, trong, khi đó, mặt. tiêu cực và những thách 
thức của nó đối với thế giới (cả con người, xã 
hội và tự nhiên) lại rất khó nắm bắt, còn rất 
tiềm tàng và khôn lường. Trong nhiều trường 
hợp, những hậu quả tiêu cực là do sự tác động 
phức hợp, đồng thời của nhiều phát minh khoa 
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học và công nghệ đã được ứng dụng vào hoạt 
động thực tiễn, trước hết là vào sản xuất xã hội. 
Các ảnh hưởng tiêu cực đó không phải ngay từ 
đầu đã bộc lộ ra mà được tích lũy dần dân, đến 
một lúc nào đó mới bùng phát. Và chỉ đến lúc 
đó, khi con người bắt đầu nhận thức được về 
chúng, thì cũng là lúc vấn đề đã trở nên phức 
tạp, gay gắt và nan giải, chẳng hạn như vấn đề 
khủng hoảng sinh thái (sự cạn kiệt các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm nặng nề môi 
trường sống); các hậu quả tiêu cực của công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ 
hạt nhân nguyên tử... 

2 - Khoa học và công nghệ là sản phẩm của 
tư duy và lao động được định hướng bởi tư duy 
của con người. Ngay từ đầu, khoa học và công 
nghệ (theo nghĩa rộng), đã có mặt và giữ vai trò 
quyết định trong phương thức sản xuất (công 
cụ sản xuất và con người - vừa với tư cách là 
một yếu. tố quan trọng, của lực lượng sản xuất, 
vừa là yếu tô chủ thể của quan hệ sản xuất), mà 
sản xuất vật chất là tiền đề, là cơ sở của sự tồn 
tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong 
những giai đoạn lịch sử trước đây, do sự phát 
triển còn "lệch pha" giữa khoa học và công 
nghệ, giữa khoa học - công nghệ với sản xuất, 
mà phần nào sức mạnh của khoa học và công 
nghệ đối với sản xuất nói riêng, đối với xã hội 


* PGS, TS, Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam 
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nói chung, còn bị hạn chế. Ngày nay, khi sự 
phát triển "đồng điệu" của khoa học và công 
nghệ đã tạo nên cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại, làm biến đổi tận gốc lực 
lượng sản xuất xã hội thì ảnh ,hưởng Của cuộc 
cách Tạng này lên sự phát triển của thế giới là 
vô cùng mạnh mẽ, quyết định và cũng có thể 
nói là vô hạn. 

Vậy, tại sao cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ ngày nay lại có được sức mạnh kỳ 
diệu đó? 

Một là, trong cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại, các yếu tổ khoa học, công 
nghệ và sản xuất đã thâm nhập, gắn bó bên chặt 
với nhau với vai trò dẫn đường của khoa học. 
Ngày nay, CƠ cấu của công nghệ đã có sự thay 
đôi sâu sắc. Nó không chỉ được hiểu đơn thuần 
là kỹ thuật (các phương tiện vật. chất kỹ thuật) 
mà trong thành phân cầu trúc của nó phải bao 
gôm bốn yếu tô cơ bản: phần cứng của công 
nghệ (kỹ thuật), và ba yếu tố của phần mềm là 
con người, thông tin và tổ chức quản lý. Với 
việc khoa học - công nghệ trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp và việc khai thác, sử dụng 
triệt đê ba yêu tô phân mêm của công nghệ đã 
làm cho cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
thực sự trở thành cuộc cách mạng về trí tuệ VỚI 
vai trò quyết định của tri thức (kinh tế tri thức, 
vốn tri thức, năng lượng tri thức hay trí năng, 
vật liệu tri thức, v.v..). Sự khai thác nguồn trí 
năng còn tiềm tàng bằng công nghệ thông tin là 
đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ hiện đại. Đó chính là sự biến 
đổi tận gốc lực lượng sản xuất xã hội - làm tiền 
đề, cơ sở cho mọi sự biến đổi khác trong 
phương thức sản xuất và trong đời sống xã hội. 

Hai là, với cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ hiện đại, các yếu tố riêng biệt của quá 
trình sản xuất được kết hợp chặt chẽ hữu cơ 
với nhau thành một hệ thông liên hoàn: máy 
công tác --> máy động lực --> các phương tiện 
vận chuyển... vừa tiêt kiệm được thời g1an, 
công sức, vừa nâng cao hiệu quả và năng suất 
lao động. 
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Ba là, cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ đã cho ra đời những hệ thống công nghệ 
mới, với 4 trụ cột chính: công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng mới 
và công nghệ vật liệu mới. Ngoài ra, còn có hai 
hệ thông công nghệ với tư cách như những 
"thừa số chung, của bốn hệ thống công nghệ 
chủ yếu này, đó là công nghệ vũ trụ và công 
nghệ bên vững (công nghệ xanh, công nghệ 
sạch). Các hệ thống công nghệ đó đã liên kết 
đồng bộ với nhau, với vai trò đầu tàu là 
công nghệ thông tin (mạng thông tin toàn cầu: 
In-tơ-nét l, In-tơ-nét 2, In-tơ-nết 3, hệ. thống tự 
động hóa bậc cao với các thế hệ Rô-bốt 1, 2, 3, 
4, 5, 6...) để cùng tác động mạnh mẽ, có hiệu 
quả cao và nhanh chóng lên nền sản xuất xã 
hội. 

Bồn là, cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ hiện đại đã làm thay đổi về chất quá trinh 
sản xuất. Một trong những thay đôi quan trọng 
nhất là, con người ngày càng có vai trò quan 
trọng và quyết định đối với sản xuất. Con người 
được tách dần ra khỏi quá trình sản xuất trực 
tiếp. Trí năng - năng lực trí tuệ của con TEƯỜI - 
đã trở thành nguồn năng lượng mới của công 
nghệ và sản xuất. Chính trong quá trình biến 
đôi đó đã hình thành nên những con người lao 
động kiểu mới, có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và 
năng lực toàn diện. 

Năm là, cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ đã tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc của 
năng suất lao động nhờ sự thay đổi cơ cấu của 
lực lượng sản xuất, của phân công lao động xã 
hội trong phạm vi quốc gia, liên quốc gia, khu 
vực và quốc tế. 


Tất cả những đặc trưng cơ bản trên phản ánh 
nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ, trong thời đại ,ngày nay, có 
quan hệ chặt chẽ đến sự thay đổi có tính chất 
cách mạng trong lực lượng sản xuất và tác động 
mạnh. mẽ, sâu sắc, toàn diện lên mọi mặt của 
đời sống xã hội . 


3 - Hoạt động của con người là hoạt động có 
mục đích và sáng tạo, song, không phải lúc nào 
con người cũng có thể điều khiển, kiểm tra và 
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làm chủ được hết những lực lượng vật chất và 
tỉnh thần do mình tạo ra. Một mặt là do những 
nguyên nhân chủ quan về phía con người, như 
Sự hạn chế về mặt nhận thức của từng thế hệ, do 
nhu cầu và lợi ích giai cấp, dân tộc chỉ phối... 
Mặt khác là những nguyên nhân khách quan, 
như bản thân các thành tựu khoa học, công 
nghệ, thông tin, một khi đã trở thành những lực 
lượng vật chất độc lập, chúng phát triển theo 
những quy luật nội tại vốn có của mình. Hơn 
nữa, chúng còn tương tác lẫn nhau trong quá 
trình tác động lên con người, xã hội và tự nhiên, 
gây nên những hậu quả tiêu cực không lường 
trước được. 

Một trong những hậu quả lớn nhất và nan 
giải nhất, có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 
triển của thế giới là các cuộc khủng hoảng sinh 
thái cục bộ và nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng sinh thái toàn câu đang đe dọa sự sông 
trên trái đất. Bằng vũ khí khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ, con người đã chính phục thiên 
nhiên, bất chấp những quy luật tôn tại và phát 
triển của nó với mục đích mang lại lợi ích nhiều 
nhất, nhanh nhất cho con người. Nguy cơ cạn 
kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, như: 
rừng, đất, nước, khoáng sản, đa dạng sinh học, 
và nạn ô nhiễm nặng nê môi trường sống, điên 
hình là các hiện tượng lỗ thủng tầng ô-zôn, hiệu 
ứng nhà kính, mưa a-xít, sa mạc hóa, ô nhiễm 
đắt, không khí, nước, các chất thải rắn độc hại... 
là những tai họa khủng khiếp do cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ tạo ra, mà con 
người đang phải gông mình lên gánh chịu và 
chống đỡ. Sai lầm cơ bản của con người, không 
phải là đã tiêu diệt nhiều loài sinh vật hay tàn 
phá một số hệ sinh thái cục bộ, mà là đã can 
thiệp một cách quá sâu và thô bạo vào cơ chế 
thống nhất vật chất của thế giới và những 
nguyên tả tắc hoạt động (nguyên tắc tự tổ chức, tự 
điều khiển, tự làm sạch, tự bảo vệ theo một trật 
tự, liên hoàn chặt che) của chu trình sinh học 
hay chu trình trao đôi vật chất, Tăng lượng, 
thông tin của sinh quyên - cơ sở tồn tại và phát 
triên của toàn bộ sự sống trên trái đất. 


Với cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại (bắt đầu từ những năm 70, thế kỷ XX), 
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mở đầu là cuộc cách mạng công nghệ thông tin, 
Xã hội loài người bước vào một giai đoạn phát 
triển mới về chất. Từ đây, bên cạnh hậu quả 
tiêu cực và cũng là thách thức lớn về môi 
trường sinh thái mà con người vừa mới kịp 
nhận thức ra và đang tìm cách giải quyết, con 
người còn phải đối đầu với những hậu quả và 
thách thức mới còn nguy hiểm, phức tạp và nan 
giải hơn, vì chúng trực tiếp tác động đến sự 
phát triển của xã hội, đến bản chất của sự sống 
nói chung và bản chất của con người nói riêng. 

Trong bốn trụ cột của công nghệ, công nghệ 
thông tin và công nghệ sinh học là những công 
nghệ có nhiều đồng góp nhất vào sự phát triển 
mới của thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là hai 
loại công nghệ đang làm nảy sinh nhiều vấn đề 
tiêu CỰC gay gắt nhật. 


Sự xuất hiện và phát triển rực rỡ của công 
nghệ thông tin, bước đầu được coi như một cứu 
cánh cho sự phát triển của xã hội, vì đây là một 
loại công nghệ mới "không ống khói", không 
tiêu tốn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm 
nguôn nhân lực và thời gian, v.v.. Những tiến 
bộ vê công nghệ thông tin đã tạo nên những 
ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến chính trị, kinh 
tẾ, an ninh, khoa học, công nghệ và rất nhiều 
vấn đề khác của đời Sông xã hội. Song cũng 
chính ở đây, những kết quả tích cực, những hậu 
quả tiêu cực cùng những thách thức do sự tác 
động của công nghệ thông tin mang lại đang 
đan xen nhau hết sức phức tạp và nan giải. 

Sự toàn cầu hóa công nghệ thông tin (nối 
mạng In-tơ-nét toàn cầu) là một kỳ tích vĩ đại 
chưa bao giờ con người có được, đang góp phần 
nối liền thế giới dưới một mái nhà, thúc đây 
mạnh. mẽ tiến trinh hội nhập toàn cầu - một 
xu thế phát triển mới của thời đại. Tuy nhiên, 
quá trình hội nhập toàn câu, thông qua nối 
mạng In-tơ-nét toàn cầu, đang đặt ra nhiều 
thách thức mới và trong thực tế đã xuất hiện 
nhiều hậu quả tiêu cực trong nhiều lĩnh VỰC 
khác nhau, đặc biệt là nh vực an ninh quốc 
gia, bao gôm an ninh quân sự, an ninh kinh tẾ, 
an ninh xã hội, an ninh vê chủ quyên độc lập 
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quốc 814, và cả an ninh và quyên tự do cá nhân 
của môi con người. 

Công nghệ thông tin cũng đang có những 
tác động tiêu cực đên đời sông kinh tế - xã hội 
của các nước, như vấn đề công ăn việc làm, vân 
đề dân chủ và công bằng xã hội, vấn đề phân 
hóa giàu nghèo... giữa những người độc quyền 
sở hữu thông tin và những người không có khả 
năng này. 

Công nghệ sinh học là công nghệ chủ đạo 
của thê ký XXI. Với cuộc cách mạng trong 
công nghệ sinh học, con người đang đi vào 
khám phá những tầng sâu hơn về nguôn gốc và 
bản chất của sự sống. Việc sử dụng ngày càng 
nhiều những thành tựu của công nghệ sinh học 
vào sản xuât, đặc Diệt là sản xuất nông nghiệp, 
chăm sóc sức khóe và các lĩnh vực khác, đã Và 
đang. mang đến cho con người cả những niềm 
vui lẫn nỗi buôn, cả cái lợi lẫn cái hại, cả những 
thành công lẫn những thách thức lớn lao, khó 
lường. 

Công nghệ sinh học, công nghệ gien cùng 
với cuộc cách mạng, xanh trong những năm 50 - 
70, thế kỷ XX, đã từng cứu nhiều nước châu Á 
và Mỹ La-tinh, đặc biệt là Bra-xin và Ấn Độ, 
thoát khói nạn đói khủng khiếp. Tuy nhiên, chỉ 
ít lâu sau, con người lại phải gánh chịu hậu quả 
nặng nê vê ô nhiễm môi trường và vệ sinh an 
toàn lương thực, thực phẩm, do chính công 
nghệ gien và cuộc cách mạng xanh gây ra. 

Công nghệ sinh học đang tạo ra những nguy 
cơ không an toàn. Các loại gia cầm, gia súc, 
như bò, lợn, gà, cừu, dê... khi được tiêm chích 
các loại hoóc-môn tăng trưởng, ăn các loại thức 
ăn tăng trọng có nhiều chất. kích thích, đặc biệt 
là độc tố đi-ô-xin, phát triển rất nhanh, nhưng 
chúng cũng là nguôn thực phẩm nguy hiểm, có 
hại cho con người; là một trong những nguôn 
gây ra các bệnh nan y. Hiện nay, việc sử dụng 
phô biến các sản phẩm biến đổi gien cũng đang 
còn có sự tranh luận gay gắt, vì tÁC hại của 
chúng đối với con người là chưa thể lường 
trước được. 


Các thành tựu của công nghệ gien, công 
nghệ sinh học có liên quan trực tiêp đên bản 
tính và bản chất của con người, đến sự tôn tại 
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và phát triên của con người, như lập và giải mã 
bản đồ gien người, nhân bản vô tính động vật 
và con người, sửa đổi bộ gien con người Và VIỆC 
tạo ra những, đứa trẻ có gien sửa đối v.v.. đều 
chứa đựng cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Với 
công nghệ gien người, con người hoàn toàn có 
thể hy vọng sẽ sớm phát hiện ra bệnh tật và 
chữa lành những bệnh tật hiểm nghèo, _.. 
tránh được việc sinh ra những trẻ dị tật... 

vậy, con người có thể sống khỏe mạnh, vui về 
và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, việc dự định cấp 
cho môi đứa trẻ mới sinh một tấm thẻ gien 
trong đó có những chỉ báo cân thiết về tình 
trạnh sức khỏe, vê tính cách... có nghĩa là mọi 
bí mật của mỗi người đều được phơi bày trong 
tấm. thẻ đó thì lại vi phạm nghiêm trọng đến 
quyền sống, quyền tự do cá nhân, đến nhân 
cách của con người. 

Một trong những ảnh hưởng tiêu cực nhất 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là, 
những thành tựu của nó được áp dụng trong các 
Cuộc chiến tranh, các cuộc khủng bố đang lan 
tràn khắp thế BiỚI. Các loại vũ khí, từ bom 
nguyên tử đến vũ khí hóa học, vũ khí sinh 
học... đã làm cho cuộc chiến con người chồng 
lại con người ngày càng tàn khốc hơn, tỉnh vì 
hơn, sức tàn phá cũng lớn hơn và thiệt hại về 
người và của cải cũng nặng nề hơn. 


Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ vẫn 
đang tiếp tục, có nghĩa là những ảnh hưởng tiêu 
cực của nó đối với sự phát triên vẫn luôn tôn 
tại, vừa hiện hữu, vừa phức tập, khó lường 
trước. Khoa học và công nghệ là sản phẩm sáng 
tạo của con người. Tuy nhiên, sự sáng tạo đó 
không thể là vô điều kiện mà phải hướng theo 
một mục tiêu chung: vì sự sống của con người 
và sự tôn tại, phát triển của xã hội. Ngày nay, 
nhân loại đang thực hiện Chiến lược phát triển 
bền vững - một chiến lược phát triển mới - và 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang giữ 
vai trò chủ đạo trong chiến lược này. Song, chỉ 
khi nào những thành tựu khoa học - công nghệ 
được kết hợp với những giá trị nhân văn, cách 
mạng khoa học - công nghệ mới thật sự trở 
thành chiếc chìa khóa của Chiến lược phát triển 
bền vững. L1 


Số 22 (tháng 11 năm 2004) 


TRƯỜNG 


ừng Chính trị tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định 
số 853/T0-UBTH ngày 28-7-1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa 
trên cø sở hợp nhất trường Bảng Hoàng Văn Thụ và trường Hành 
chính - Pháp lý tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường 
Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã không ngừng nâng cao năng lực giảng 
dạy, trủ thành địa chỉ tin cậy, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ử 
cơ sở nhằm thích ứng với tình hình, nhiệm vụ mới. Thực hiện chủ 
trương, đường lối đổi mới của Bảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 
đã mở rộng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên 
môn nghiệp vụ cho các cán bộ lanh đạo, quản lý ở các địa phương. 
Bược rèn luyện trong môi trường học tập nghiêm túc này, đội ngũ 
cán bộ cơ sử sẽ cú được kiến thức toàn diện, bản Íinh chính trị vững 
vàng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa quê hương, đất nước. 


” 
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CHÍNH TRỊ 
TÍNH THANH HÓA 


được chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị và kiến 

thức quản lý nhà nước. Trong đó giảng viên có trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ chiếm 35%). Đảng bộ trường có 82 đảng viên. 10 
năm qua, Đảng bộ liên tục được công nhận là đẳng bộ trong 
sạch, vững mạnh. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủ ủy, UBND tính, nhà trường xác 
định phải liên tục đổi mới: | 

-Mởrộng qui mô đào tạo, hình thức đảo tạo. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
đẩy mạnh CNH -HĐH. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực 
tế, tổng kết thực tiễn. 

- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ 
vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Công đoàn cơ 
sở vững mạnh. 

Đối tượng đào tạo bồi dưỡng chủ yếu của trường Chính trị 
tỉnh Thanh Hóa là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, 
chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) 
và cán bộ trưởng, phó phòng, ban huyện, thị, thành phố; các 
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 


T= hiện có 115 cán bộ, viên chức (có 85 giảng viên đã 


Huân chương Lao động hạng Nhì 
Huân chương Lao động hạng Ba 
Cờ thi đua của Chính phủ 

Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Cờ thi đua Học viện | Hành chính quốc gia 
Nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy 
Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa, Học vn G00) 
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TRƯƠNG CHÍNH TRỊ: 


“ưu? đc ( đ 444447 j 


Địa chỉ: Thị xã Bắc Biang, tỉnh Bắc Biang * Biện thoại: 020 859 436 - 859 437 * Hiệu trưởng: Nguyên Trọng Chỉnh Ị 


Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện noy, tiền 
thôn lò Trường Đỏng Phùng Chí Kiên, ra đời ngày 
10-9-1951. 

Khi còn nằm trong tỉnh Hò Bắc, trường là một 
phên hiệu chuyên đòo tạo cún bộ tợi chức của 
Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. 

Sau khi tỉnh Bắc Giang được tới lập 
(ngày 1-1-1997), ngày 5-4-1997, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy có Quyết định số 98/@Đ-TU thònh lập Trường 
Chính trị tỉnh Bắc Giang vò từ ngày 1-5-1997, Trường 
chính thức đi vỏo hoợt động. 

Thực hiện nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng về lý 
luộn chính trị, quản lý nhờ nước, công tác đoèn thể, 
năng lực hoợt động thực tiễn cho đội ngũ céún bộ cơ 
sở vò các bơn ngành, đoàn thể củc tỉnh, hơn 7 năm 
qug, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã đèo tạo vò 
bồi dưỡng được 98 lớp với tổng số 11 534 lượt học 
viên. 

Trường được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phối hợp với 
cóc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học 
viện Hành chính quốc gig, Trường Trung cếp Văn thư 
lưu trữ I, Tường Cón bộ Phụ nữ Trung ương... mở rộng 
loại hình đèo tạo, nâng cdoo chết lượng đội ngũ cón 
bộ củo tỉnh. 

Để hoàn thònh xuốt sắc nhiệm vụ được gioo, 
Trường đö chủ động có nhiều biện phớp nhằm nông 
coơo chốt lượng đội ngũ giỏng viên (lốy ý kiến của 
học viên về nội dung vò phương phớp giỏng dọy; tổ 
chức nhiều cuộc hội thỏo khod học về chuyên môn; 
tổ chức dự giờ; thi học viên giỏi; mở lớp bồi dưỡng 
phương phớp sư phạm; cử giỏng viên dự cóc lớp bồi 
dưỡng củo cóc học viện trung ương vò tham gia 
nghiên cứu khod học, tổng kết thực tiễn ở cơ sở). 
Đến noy, 100% giỏng viên đợt chuẩn hóa theo quy 
định củo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Nhưng thònh tích đỏ đợt được: 

- ónăm được Tỉnh ủy, UBND tặng bằng khen 
-_ Được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Tập thể cén bộ giỏng viên, viên chức Nhè trường (Xuôn 2003 - 2004) 


0uuuuuuuuuuuuuuúu 
TRƯỞNG CHÍNH TRỊ TÍNH HÀ NAM 


Đ/C HOÀNG VĂN HỢP 
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng 
Đ/C HOÀNG NGUYÊN HÃN 

Phó Hiệu trưởng 
Đ/C NGUYÊN VĂN THẮNG 
Phó Hiệu trưởng 


ĐỊA CHỈ: Đường Lý Thái Tổ 
Phường Lê Hồng Phong 
Thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam 
ĐIỆN THOẠI: 0351. 855 301 
'TỔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: 
14 tỉ đông VN 
DIỆN TÍCH: 2 100 mˆ 


VỚI: 5 ĐƠN NGUYÊN 
Khu hiệu bộ- Khu giảng đường- Khu 
- ký túc- Khu nhà ăn- Hội trường lớn 


CN 


tổng số: 15 000 lượt người tham gio. - 


Trường Chính trị tỉnh Hà Nam thành lập: 
Ngày 01.01.1997 

Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng 
Chính Phủ. 

Được tổ chức và hoạt động: Theo Quyết định 
số 88/OÐ-TW Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng 
dẫn số 07/TC-TW, Quyết định 198/UBND tỉnh Hà 
Nam. 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: 

Đèo tgo, bồi dưỡng cón bộ, lõnh đợo chủ chốt 
củo Đảng, chính quyền vò các đoàn thể nhôn dôn ở 
cốp cơ sở xö, phường, thị trốn; trưởng, phó phòng 
huyện, thị và của các bơn, ngònh cốp tỉnh, cán bộ dự 
nguồn; tham gia nghiên cứu khodơ học, tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn ở địa phương. 


TỔ CHỨC BỘ MÁY - KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI 
DƯỠNG 
® Nhỏ trường gồm: Ban Giớm hiệu, 03 phòng chức 
năng, 04 khoa chuyên môn và cóc tổ chức đoèn thể. 
® Từ01.01.1997- 15.05.2004 

e Tổ chức giỏng dọy: 48 lớp trung cếp lý luận chính 
trị- trung cốp quỏn lý nhỏ nước - Bồi dưỡng nghiệp vụ 
văn phỏng, tổng số: 3 168 học viên. 

e Phối kết hợp với các trường, học viện mở 08 lớp 
đợi học, trung cếp ngònh, tổng số: 805 học viên. 

e Cóc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đợi biểu HĐND, với 
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(Ì:2 yêu X4ẩYuộn hinh, Nàng li 086: cong ti doi VỀ ỒN 
Or.fbc và năng lực hoạt động thực tiễn cho cén bộ chủ chốt cơ . 
............ ®Ở trong tỉnh và tham gia nghiên cứu khoa học, xu ụ 

__ thựcliễnởđịaphương. _ |, 
: lấn ' Với cơ sở vệt chết hiện có, những năm qua ụ 
—— trường đã có nhiều cố gắng cải tạo, Hhy/1,ny" ;zẾ | 
- đường, nhà ở cho học viên, "99xs90-96069Ó06 TÀI | 


T3N¿L/55đ 208 8v dG AT ST '?:4Đồng ời mu sắm Jrang Miết bị, phương Sân pNP | 
TY ch di ....... Cho công tóc giảng dọy, học tập, nghiên cứu, s sinh Thai 
CÁ vốc c6) ⁄ l0 6`` .... ¬.ecdnÐÔgiảngviến: học viên. Các chế độ chính sách. 


__ đối với cán bộ, giảng viên và học-viện được thực hiện - 
—_ đổyđủ,kịpthờồ. hà 
—______ Đưới sự lãnh đạo, ghi: đạo của bơ Chp hành 
'ñ Đỏng bộ tỉnh và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa. 
__ Trường đã hoàn thành xuốt sắc nhiệm vụ đèo tqo, : 
: _ .. dưỡng, nông coo trình độ lý luận chính trị, võnhóo sông 
N..... jMconolec của cón bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.. i ° 
' Ma: Hoạt động Đỏng: Thúng 4 năm 2001, Nổ Chức Đăng ˆ 
đi - của Nhà trường được nông cếp từ Chỉ bộ cơ sở lên Đỏng ˆ 
“d0 GHEP TY XE SẠN (HC hop li ônh . bộ cơ sở. Bao gồm ó Chỉ bộ được tổ chức theo đơn vị 
Đi cán: i82 @\, x3ã42+ 2 JMỤPh Re: trí Rgbien.... HIẾP th ND - khoa phòng với 32 đỏng viên. Liên tục nhiều năm liền ˆ 
HỆ vớ, 22MÁXÊsêx' ' 8exkdndRaakiaftnhinipr"! aệ ó diNÊg So >¬dadot mbmAbdi 3 cÖy! 3Ì Y 212 — 
_ LẺ BÉ GIÀNG : _ sạchvững mọnh.. Ỷ 
JWGORETBEUMIORTIIUUZI DA Nhữngthènhtíchđãđợtđưc 7 7 |. 
VU 2,173 lÍ£$ 2)/23 G1 : - Huôn chương Lao động hạngBa. :IÉN 
~ Nhiều bằng khen củo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình. #M 
- Năm 2003 - 2004 được Học viện Chính trị quốcgia - 
Hồ Chí Minh vò Học viện Hònh chính quốc giatặng bằng _ 
khen. 
.~ Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.. Nhà - 
- trường liên tục được tặng cờ và bằng khen của Tổng Liên - 
_ đoàn Lao động Việt Nam vò TỉnhĐÐoènHòoaBình.  - 
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TRƯỜNG CHÍNH Thị TÍNH LẠNG SỮN 


B chí. Số 5? đưển túng Tưng, hung Cải Lăng, bình hế Lạng Sơ. nh Lạng Sơ Điện og: 025 81907 


rường được thành lập ngày 20-11-1949 tại xã Tân 
Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn và đến ngày 


03*11- 1998, 


Tỉnh ủy ra quyết ở 


nh cho Trường 


Hiệu Trưởng: NÔNG VĂN NÌNH được mang tên của đồng chí Hoàng Văn Thụ 


NHỮNG THÀNH TÍCH Ũ BẢN CỦA TRƯỜNG 
+ Năm 2002, được tặng Huân chương Lao 


động hạng Ba 


+ Trong 5 năm gần đây, Trường liên tục 
được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 


Minh tặng Cờ Thi đua và Bằng khen 


LÊ 
50 NÍI NỂ TM 
IIf †W\W 12/91( II 1W 
MỐI 198i lì 199 
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. » Chính phủ. Trường đại học Khoa học tự nhiên ra 
... đời là sự tiếp nổi và phát huy truyền 


ˆ Đứa mod ôn Tp Gẹc Tân 


ˆ Hà Nội nơi đã đào tạo nhiều nhân tải nhiều nhà _ 


l khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước, - 
__®Trườ trường đại học cơ bản đấu 
_. ngành của cả nước về lĩnh vực khoa học tự 
._ nhiên: Trường là thành viên của Đại học quốc - 

_- Hà Nội, một tung tâm đào tạo lớn đa ngành, _ 
đa lĩnh vực, chất lượng cao, phấn đấu sớm đạt 
chuẩn khu vực và từng bước:đạt chuẩi) quốc tế .. 
nhằm đào tạo được nhiều cán bộ khoa học chất . 

| lượng cao có đủ phẩm chất chính trị phục vụ 

._ hiệu quả công cuộc công nghiệp F hóa hiện đại - 

hóa đất) nước. 


T*“ Bấm 


: ˆ “tiến sĩkhoa học và tiến sĩ, 77 thạc sĩ. 
7 Lý',1' TRƯỜNG ĐANG ĐÀO TẠO CÁC BẬC HỌC ” 


Ý++d“u ngành khoa hộc. 
... chuyên ngành khoa học. 


993 của 3. Trung học phổ thông AT Bên cạnh 
nhiệm vụ chính là đào tạo đại học và trên đại 


Từ đầu năm 2004, nhà 
trường đã giữ vững là đơn vị 
vững mạnh trên tất cả các mặt, 
nhất là công tác tư tưởng chính 
trị, thực hiện nghiêm túc các 
nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, cụ thể hóa thành 
chương trình hành động thiết 
thực, có hiệu quả 

+ Lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế 
hoạch công tác được Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh phê duyệt 

+ Chủ động, khoa học trong 
việc sắp xếp lịch trong tất cả các 
kháu của quá trình đào tạo, bồi 
dưỡng 

+ Phối kết hợp chặt chế với 
các ban, ngành, huyện, thành 


TRƯUN6 ĐẠI IIJ0 KHI0A IJt TỰ NHIÊN HÀ NỘI 


HANOI UNIVERSITY OF GF SC SCIENCE 
( 'Bịa chỉ: 334 Nguyên Trải - - Thanh Xuân - Hà Nội ° Điện thoại: 04 8 581 419 ˆ Websi Website: http-//www.hus.edu.vn ) 
- ® Trường đại học Khoa học tựniễn đồ vinh dự ` 


Hiện nay, trường ĐHKHTN có 758 cán bộ 
trong đó có khoảng 150 cán bộ thuộc khối hành 
chính, số còn lại là cán bộ giảng dạy và phục vụ 
giảng dạy gồm: 149 giáo sư và phó giáo sư, 248 


% 1, Sau đại học, đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong 


học, trường Trường đại học Khoa học tự nhiên - 
còn được giao nhiệm vụ đào tạo hệ trung học - 
phổ thông chuyên toán họo,tin hé, vật lý, hóa 
,SÍRhhọc = ˆ 
TRƯỜNG sô3odJ | =_ 
®1.Cơsở 1: 334 Nguyễn Trãi Hà Nội. - 
$ 2. Cơsở2: 19Lê Thánh Tông HàNội 
_ ®3.Cơsở3 : Mễ Trì - Hà Nội 
s Nhà trường có đội ngũ các nhà khoa học và 
eán bộ giảng dạy trình độ eaø cùng với một tập: 
thể cán bộ tương đối tinh thông nghiệp vụ của . 
khối phòng ban đã cùng chung lưng sát cánh . 
Ki: hiện thành công ĐI mục tiêu mà Đảng 
và Ban Giám hiệu đề ra. 


—=—Tm=———-- --—————¬-- —-——————_  — -——_— - -—_-——~^~ - 


phố mở các loại hình đào tạo có 
hiệu qud cao. Đồng thời đã bố trí 
lực lượng giảng viên trẻ tham gia 
giảng dạy một cách hợp lý 

+ Giải quyết tốt chế độ cho 
cán bộ công chức | 

+ Tiếp tục chọn và cử cán bộ 
giảng viên đi học nâng cao trình 
độ chuyên môn, phương pháp 
giảng dạ 

+ Đáy mạnh việc nghiên cứu 
các đề tài khoa học đảm bảo chất 
lượng và tiến độ 

Nhà trường đang tiếp tục 
khẳng định vị trí, vai trò là trung 
tâm đào tạo cán bộ cho tỉnh góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Đảng bộ Lạng Sơn lần 
thứ XIHI. 


được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động | 
thời kỳ đổi mới (năm 2000) và Huân chương 
Hồ Chí Minh (năm 2001) | 


. ® Trưởng đã có quan hệ hợp tác với nhiều - 


trường đại học, cao đẳng, viện nghiêncứu và -: 
các địa phương trong công tác giảng dậy cũng 


như trong nghiên cứu khoa học. Trường đã và 


đang chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học 
các cấp và các hợp đồng nghiên cứu khoa học 
phục vụ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học vào _ 
thực tế. 
M.ttnƑ 'đại'học Khoa. MệN nhiên có quan 
tác quốc tế rộng rãi với nhiều trường đại 
học và viện nghiên cứu rên thế gii rong linh | 
vực đào tạo và nghiên cứu khoa học như: . 
Nhật Bản, Pháp, Anh, Bỉ, Đức, Mỹ, Hà Lan, _.. 
Thụy Sỹ, Tự Điển, Ô-xrấy: li-a, Tung Quốc,. 
XInh-ga-po 
'© Trường độ họ? Khóa học tự tới đà | 
được trang bị nhiều thiết bị, máy móc hiện - 


_ đại phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu, - 


gửi được nhiều cán bộ và sinh viên đi học tập, § 


nghiên cứu, trao đổi ởnước ngoài. 5” 
_ ® Hằng năm, cáctổ chức quốc tế đãtrãönhiều - 
học bổng cho sỉnh viền của trường: 


,,=.. 11,1... ———————— 


TRƯỜNG ĐÔNG NHÂN WỮ NNUẬT „7 
QUY NƯUỢƠN - 


Địa chỉ: 172 An Dương Vương - (uy Nhơn ° ĐT: 056 846 653 846 932 ° Fax: 056 846634 - 
Website: http://www.tcnkt-gn.com ° Email: mailto:gntechsch@dng.vnn.vn * Hiệu trưởng: Nhà giáo ưu tú - Nguyên Thị Bích Hường 


Tổng số giớo viên của 
Trường hiện nơy lò 8é/105 
CBCNYV. Trong đó: 

* Thạc sỹ: 03, đang học cao 
học: 09 

* Đại học: 66 

* Cao đẳng: 05 

* Giáo viên dạy nghề: 03 

Ngành nghề đèo tọo: 

* Công nhân kỹ thuật: Điện, 
điện lạnh, điện - điện tử, điện tử - 
tin, cơ khí tông hợp, cơ khí giao 
thông, gò hàn, máy công cụ. 

* Liên kết đào tạo: 

- Kỹ thuật viên tin học. 

- Trung cấp kỹ thuật: Điện, 
điện tử - tin, cơ khí tổng hợp, điện 
- điện lạnh, cơ khí giao thông, tin 
học. 

- Cao đẳng: Cơ khí chế tạo 
máy, điện, cơ khí động lực, điện 


tử, tin học, tài chính kế toán, kế 


toán doanh nghiệp. 

- Đại học tại chức: Chế tạo 
máy, tự động hóa xí nghiệp, điện 
tử - tin học, điện tử viễn thông, 
công nghệ thông tin, hệ thống 
điện, nữ công gia chánh, công 
nghệ cắt may, điện khí hóa - cung 
cấp điện, quản trị doanh nghiệp. 

Khói quót quó trình 
phút triển và trưởng thành 
củg Trường 

Trường Công nhân Kỹ thuật 
Quy Nhơn được khởi công xây 
dựng tháng 1-1961 và hoàn 
thành tháng 2-1962. 

Khai giảng khóa học đầu tiên 
ngày 20-8-1962. 

Từ 1962 đến 10-1976 mang 
tên Trường trung học Kỹ thuật 
Quy Nhơn. 

Từ 2-11-1976 đến 4-1999 
mang tên Trường Công nhân Kỹ 


thuật Cơ điện Quy Nhơn. 

Từ 4-1999 đến nay là Trường 
Công nhân Kỹ thuật Quy Nhơn. 

Trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, đội quân đồng phục 
xanh (đồng phục của học sinh 
Trường trung học Kỹ thuật Quy 
Nhơn) đã làm cho chính quyền 
ngụy, bọn lính Mỹ và chư hầu tại 
Quy Nhơn-Bình Định khiếp vía, 
kinh hồn bởi những cuộc xuống 
đường tuần hành đấu tranh đòi 
dân sinh, dân chủ, đòi thống 
nhất nước nhà, nhất là những lần 
lật và đốt cháy xe Mỹ để phản đối 
hành động dã man và tàn bạo 
của chúng đã xả súng bắn và làm 
chết các em học sinh phổ thông. 

Nhiệm vụ cơ bỏn của 
Trường: 

Đào tạo đội ngũ công nhân 
kỹ thuật bậc 3/7, cán bộ kỹ thuật 
có trình độ trung học chuyên 
nghiệp nhằm phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển công nghiệp 
của khu vực miền Trung-Tây 
Nguyên và cho tỉnh Bình Định. 
Liên kết với các trường cao đẳng 
và đại học có uy tín đê đào tạo và 
nâng cao trình độ kỹ thuật cho 
đội ngũ cán bộ kỹ thuật các 
doanh nghiệp khu vực miền 
Trung-Tây Nguyên. 

Trường đã tạo được quan hệ 
rất tốt đẹp với nước bạn Lào, 
Cam-pu-chia trong việc đào tạo 
tiếng Việt và cán bộ trung cấp kỹ 
thuật ngành điện cho nước bạn. 
Gần đây, thông qua quá trình tiếp 
nhận, lắp đặt thiết bị trong dự án 
đào tạo nghề Việt Nam-Hàn 
Quốc, đã tạo được mối giao lưu 
hữu nghị rất tốt với các bạn Hàn 
Quốc. 


ca 
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.H chí Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích Hường đọc 
diễn văn khai giảng năm học 2004 - 2005 


VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN MÀ 
TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT QUY NHƠN 
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỀU NĂM, TRƯỜNG 
ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC GHI NHẬN 

* Năm 198ó Chủ tịch nước tặng 
Huôn chương Lodo động hợng Ba. 

* Năm 1991 Chủ tịch nước tặng 
Huôn chương Loœo động hạng Nhi. 

* Năm 2000 Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen. 

* Năm 2001 Chủ tịch nước tặng 
HUôn chương Lao động họng Nhối. 

Và nhiều năm liền được UBND tỉnh 
Bỉnh Định vỏ Bộ Lao động - Thương binh 
vò Xö hội tặng bằng khen. 


N Hoa Industrial Collee. ` 


vd " 
trình phát triển. 
` trung học Kỹ thuật ông 
mi T Hòa được thành lập từ 
978 dưới tên Trường trung học - 
Bịa chất 2 thuộc Tổng cục Địa chất. 
Bào tạo công nhân, kỹ thuật viên. 
trung cấp các ngành Địa chất, Trắc - 
địa...pnhục vụ công tác điêu tra cơ - 
- Năm 1991 trường đổi tên là 
Trường Trung học Kỹ thuật công 
nghiệp Tuy Hòa, thuộc Bộ tông 
nghiệp, đào tạo đa ngành, trên phạm 
vi từ (uảng Bình trở vào Miền Nam 
gổm các tỉnh Miền Trung, Tây 
Nguyên và Nam Bộ. 

- Trường đang phấn đấu trủ thành 
Trường ©ao đẳng Kỹ thuật vào năm 
2058 

2. bác ngành nghề đào tạo. 

a. Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp. 
các ngành. 

- BỊa chất thăm dù khoáng sản. 

- 'Bịa chất thủy văn tông trình. 


WM..... DO lông 
__ đến thăm và làm việc \ [ Trường _ bố 
TI" Ki sổ2 GẾŠ T6 TẢ, thị xã Tuy Hòa * Điện thoại: 057 824 494, NGG: Fax: rên: cuh 
Email: KHCN tiện: NguyễnYên ;„.. — 
lô ổ XIN U - 
Lÿönqt- Địa. - Bại học b0 khí chế tạo máy khối 
- Hóaphântích - L1 Đy %& x: 
- Biện công nghiệp và dân dụng. - - a0 đẳng bông nghệ Thông. 
- Biện tử công nghiệp và dân dụng.  - - a0 đẳng Hóa thực phẩm. - `. 
_=Tinhọc  _ _ Ỷ† — 
- Kế toán tloanh nghiệp. — 8. 0ác h. - nghiên cứu ứng 
~ Sửa chữa, khai thác các thiếthj dụng. 
cơkhí. - : - Ba vẽ bản đổ địa chất, bản địa 
b. Đào tạo công nhân. Bậc 3/7 các hình, các bản đổ chuyên đồ. 
nghề. -_ Khảo sát thăm dù địa chất công 


_ s4 Ƒ 
Quớ” tý Ni VYẾ 


` S 


_ Quang cảnh ngày khai trường 


- Khoan thăm dò khai thác. 

- Khoan nổ mìn khai thác mủ. 

- Biện xí nghiệp và ân dụng. 

- Biện tử công nghiệp và ân tụng. 


- Cơ khí: nguội chế tạo, nguội = 


chữa sắt hàn. 
- Kiểm tra phân tích hóa chất. 

- Biện lạnh. 

c. Đào tạo liên kết các ngành. 
_=. Bại học tại chức Quản trị kinh 
doanh. - 

-_ Đại học chuyên tu Tài chính, Kế 
toán tloanh nghiệp. 

- Bại học tại chức Địa chất. 


đã | 


trình. 

- Khøan giếng khai thác nước 
ngầm. | 
- Nghiên cứu địa chất môi trường 
và các tai hiếnđịachấ, O  =- 
___#, Đội ngũ giáo viên và cán hộ công 
nhân viên toàn trường là 134 _.. 
trong Á  - 
” - 108 giáo viên có trình độ đại học 
và sau đại học. - 

~ 8% giáo viên là thợ hậc cao mùi 
"thỉnh giảng nhiều giáo viên có học 
hàm học vị trên phạm vi cả nước. 
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Số 544 Cách Mang Tháng 3, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Ahinh * ĐT: 09 8111068 * Fax: 09 94229609 
HIỆN TRƯỜNG: Hồ CAMA THANH 


Trường THPT Nguyễn Thượng Hiển là một trong những trường có lị 
chất lượng giáo dục cao nhất thành phố. Nhà trường đã thực hiện nhiều - 
giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mạnh 
dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, chăm lo tốt điều kiện dạy và học chơ 
thây và trò. Là một trong 2 trường đầu tiên được thành phố đánh giá .. 


. 64 Móy laớr lưng (0á: \ 
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Đồng chí Vũ Oanh - Chủ tịch Hội Khuyến học 
Việt Nam chúc mừng Trường PTDL Đông Đô- 
Trường điển hình, xuất sắc trong sự nghiệp xã 
hội hóa giáo dục thời kỳ đổi mới ở nước ta 


s* Trường PTDL Đông Đô được thành lập 
năm 1991, do Công đoàn Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội bảo trợ, Sở GD-ĐT Hà Nội 
trực tiếp quản lý. 

**Trường PTDL Đông Đô bao gồm: 
Trường tiểu học DL Đông Đô và Trường 
trung học DL Đông Đô, đào tạo học sinh 
liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. 

s* Nhà trường có tập san Đông Đô, Giải 
thưởng Đông Đô, Học bổng Đông Đô, Giải 


w«x. 


thực hiện mô hình công lập học 2 buổi/ ngày thành công và đạt hiệu quả. 


.\ 


- Là một trong 3 trường có điểm trung bình tuyển sinh đại học (2004) 


cao nhất thành phố. 


- Năm học 2003-2004, trường có 5 học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia, 


44 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và 44 Huy chương 


Olympic các tỉnh phía Nam. 


"II NG 


- 2002-2003 Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao độnghạngHai. ˆ ˆ 
- 2003-2004 được Chính phủ tặng cờ : ”Đơn vị dẫn đầu thi đua ”, ` 
- Nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc của thành phố. 

- Chí bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn được công nhận vững mạnh... 


xuất sắc. 


: (œof£e>ì VI 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DL ĐÔNG ĐÔ: TS.LUƯ THÍ KhÁNH ¡ 


HIỆU.TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC ÐL ĐÔNG ĐÔ: TS. VÕ THỂ QUẤẨN 


thưởng học sinh thanh lịch tặng cho các 
em đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 
rèn luyện đạo đức. 

s* Trường PTDL Đông Đô là trường tiên 
phong trong lĩnh vực hiện đại hóa trường 
học: Trường lớp khang trang đủ tiện nghỉ 
sinh hoạt và học tập, với các thiết bị dạy 
học và thí nghiệm hiện đại, phòng dạy học 
trên mạng vi tính. Có xe ô tô đưa đón học 
sinh. 

s* Đội ngũ giáo viên là các nhà giáo tâm 
huyết với sự nghiệp trồng người, gồm các 
nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, giáo sư, 
phó giáo sư, tiến sĩ, các tác giả sách giáo 
khoa, các nhà giáo giàu kinh nghiệm của 
các trường đại học và các trường phổ 
thông Hà Nội. 

s* Trường PTDL Đông Đô là một trung tâm 
chất lượng cao của giáo dục phổ thông: 


Liên tục trong 13 năm qua 100% học sinh 
tốt nghiệp tiểu học, 97-100% tốt nghiệp 
trung học cơ sở; 70-96% THPT đỗ vào các 
trường đại học, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh 


tiên tiến: 95-98% (hệ tiểu học), 75-80% | 


(THPT). Hàng năm đều có học sinh đạt 
trong các kỳ thi học sinh giỏi thành 
Nội và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 

s* Trường PTDL Đông Đô là trường tiên 
tiến đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng. 
bằng khen (1996, 2000), UBND thành phố 
Hà Nội tặng 2 Bằng khen (2001) do những 
đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển 
giáo dục. 

s* Trường PTDL Đông Đô là nơi rèn đức 
luyện tài cho các em học sinh có ý chí và 
quyết tâm vươn lên học giỏi, rèn luyện 

đức tốt trở thành chủ nhân đất nước ở 
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THÀNH TÍCH HHEN THƯỞNG 
* Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001) 

* Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1996) 
* Huân chương Độc lập hạng Nhi(năm1991) 

* Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1986) 

* Huân chương Lao động hạng Nhật (năm 1981) 
* 3 Huân chương Lac hạng Nhi (năm 1977 
1965, 1962) 

*2 Huân chươn: 

1960) 

* Huân chương T 

1981) 

Ð“ Huân chương LÐ | 

“Nhiều bãng kh‹ 
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Ôn E0 to TRE nc 
số 4 DO g Chính 
| phủ trên cơ sở thống nhốt Trường cao dũng 


| Dap 92/050 tutireiineio ng 


“tên là ' Trường đợi F học. Phép lý Hồ NI NghỘ. 


` “392. -1993, ), Trường ‹ đổi tên thành Trường đợi - 
ý -học Luột Hè Nội. _: 
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TRƯỜNG !PIIIHUD 


Bịa chỉ: 87 Nguyên Chí Thanh - quận Đống Đa - Hà Nội ' Điện thoại: 04.8 352 630/8 343 251 ° Fax: 84 4 8 343 226 


| 1 hợp Hà. Nội: Ki mới thếnD KP Kon HT š 


m 
— 
mm. 


“4l "vi 


đ 
_| Trường đại học Luật Hà Nội được giao 
ú nhiệm vụ đào tạo cán bộ pháp lý trình độ 
trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học và 
Ì nghiên cứu sinh tiến sỹ luật học; tổ chức 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học pháp lý; 
_| tham gia vào các hoạt động xây dựng, giáo 
dục, phổ biến pháp luật và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. 

BỘ MÁY TỔ CHỨC: 

8 khoa (Khoa Hành chính-Nhà nước, Khoa 
Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Pháp 
luật Kinh tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Khoa 
Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Sau 
đại học, Khoa Tại chức ) 2 Bộ môn trực thuộc 
Ban Giám hiệu và 13 phòng, trung tâm. 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ: 

Trường đại học Luật Hà nội có 446 cán bộ, 
viên chức, trong đó có 247 cán bộ giảng dạy,: 
7 giáo sư và phó giáo sư, 7 nhà giáo ưu tú, 47 
tiến sỹ, 134 thạc sỹ, 77 giảng viên chính . Đội 
ngũ cộng tác viên gồm: 90 nhà khoa học có 
uy tín ở trong nước Và Ánh 
ngoài tham gia gdạy 4c ng 
cứu với trường VỊ n TN- bệ 

CÔNG TÁC ÑGRT 

Cán bộ, gị Xa. n 
tham gia thưÒ‡M dì 
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à khoa học nước 


đề tài cấp bộ, 30 để tài cấp cơ sở và đã có hơn 
1000 đề tài khoa học của sinh viên được thực 
hiện (18 đề tài đạt giải các cuộc thi do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức). 

CƠSỞVẬT CHẤT. 

Từng bước được hiện đại, các phòng học 
được trang bị chuẩn và hiện đại hóa. Thư viện 


của trường được tin học hóa có hệ thống Ì 


trang thiết bị hiện đại với công nghệ phần 
mềm Libol và đã kết nối với một số nguồn dữ 
liệu luật quốc tế lớn. 

HỢP TÁC QUỐC TẾ: 

Trường có quan hệ hợp tác với nhiều cơ SỞ 
đào tạo luật nước ngoài và các tổ chức quốc 
tế như: Đại học Pari II của Pháp, Đại học Lund 
của Thụy Điển, Đại học Chính pháp Bắc Kinh, 
Đại học Vân Nam của Trung Quốc, Đại học 
Singapor, Đại học Gottinghen của Cộng 
hòa Liên bang Đức, Đại học Nagoya của Nhật 


luật học là người nước ngoài tốt nghiệp tại 
Trường. 
THÀNH TÍCH KHEN.THƯỞNG: 
_P Ôn 1 J đc `We ki Hà nội -đà S22 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Địa chỉ: Khu phố II - thị trấn Yên Cót - Như Xuôn - Thanh Hóa ' ĐT: 037 878 035 


uyện Như Xuân nằm ở phía Tây 

Nam tỉnh Thanh Hoá, phía Bắc 

giáp huyện Thường Xuân, phía 
Nam và phía Tây giáp tỉnh Nghệ An, phía 
Đông giáp huyện Như Thanh. Tốc độ 
phát triển kinh tế của huyện Như Xuân 
vào diện trung bình so với các huyện 
vùng cao trong tỉnh (7,6%/năm). Cơ cấu 
kinh tế gồm nông - lâm nghiệp, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ, trong đó nông - lâm 
nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Trong 6 tháng 
đầu năm, Đảng bộ và nhân dân huyện 
Như Xuân đã đạt một số kết quả cơ bản 


‹». Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tập 
trung thâm canh tăng năng xuất, cơ sở 
vật chất hạ tầng như đường, trường học, 
đập thủy lợi được đầu tư nâng cấp tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triến kinh tế 
dân sinh. 

+». Sản xuất nông - lâm nghiệp: Tổ chức 
thực hiện có hiệu quả, tích cực ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên 
năng xuất cây trồng, vật nuôi tăng. Tổng 
diện tích gieo trống 7 803 hécta đạt 
61,5% KH năm. 

‹» Sản xuất CN -TTCN, dịch vụ thương 
mại, vận tải: Xây dựng kiện toàn 11 HTX 
điện nông thôn đưa vào hoạt động, các 
ngành nghề TTCN khác vẫn tiếp tục duy 
trì, nghề mây giang xiên mới đưa vào sản 
xuất trên địa bàn. 

‹» Công tác thống kê, tài nguyên môi 
trường, định canh định cư. Xây dựng, 
trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 


2004, tăng cường quản lý Nhà nước về 
quản lý đất đai. 

+» Công tác xây dựng cơ bản: Tổng vốn 
đầu tư khoảng 35,4 tỉ đồng, trong đó vốn 
nhà nước đầu tư 30,4 tỉ đồng, thuộc các 
chương trình 135, CECI, WB, kiên cố hóa 
trường lớp tại các xã. 

‹» Thu ngân sách 6 tháng đạt 1 216,7 
triệu đồng, tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 
2003. 

» Tăng cường chỉ đạo phong trào toàn 
dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khai 
trương 4 làng, cơ quan văn hóa, để nghị 
tỉnh công nhận danh hiệu văn hóa cấp tỉnh 
cho 6 đơn vị, kiếm tra công nhận 12 làng, 
cơ quan văn hóa cấp huyện. 

» Công tác giáo dục: Duy trì tốt kết quả 
phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Xây dựng 
trường chuẩn quốc gia, thêm 3 trường đạt 
chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt 
chuẩn lên 5 trường, đội ngũ giáo viên được 


ĐẠI HỌI 
gi ti I6 B9 WUYE WU XU! 
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đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, sắp xếp 
hợp lý do đó chất lượng dạy và học được 
nâng lên. 

s% Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo 
dục đối với con em thương binh, liệt sỹ. 


‹» Tăng cường các biện pháp nâng cao 
nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên, nhân dân thông qua việc bổi 
dưỡng, đào tạo, nghiên cứu quán triệt các 
Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối 
của Đảng. 

+» Tổ chức thực hiện đánh giá công tác tổ 
chức cán bộ, quy hoạch cán bộ từ huyện 
đến cơ sở, kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình đảng viên, tổ chức phân loại đảng 
viên, tổ chức cơ sở đảng đến năm 2003. 

+ Công tác kiếm tra được các cấp ủy 
đảng quan tâm và tô chức thực hiện có hiệu 
quả, ngoài công tác tổ chức kiểm tra đảng 
viên, tố chức cơ sở đảng thực hiện Nghị 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@ hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Đại hội Thê dục - Thể thao quốc 


phòng toan quân năm 2004 
Ảnh: Xuân Gụ 


'Teœ£ chi Công sen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


JjJUĐ LŨb 


_ 


NHÂN KÝ NIỆM 60 NĂM NGÀY THANH LẬP QDND VIỆT NAM (22-12-1984 - 22-12-2004) 
VÀ 15 NĂM NGÃY Hội QUÔC PHÒNG T0ÀN DÂN (22-12-1989 - 22-12-2004) 


LÊ VĂN DŨNG - Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị 


trong thời kỷ mới 


PHÙNG QUANG THANH - Phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục 


đổi mới, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh 


NGUYÊN NGỌC HỒI - Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 


quân đội 
HỘI THẢ0 


theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
KHOA HE - THỰC TIÊN 


PHÁT TRIỀN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở VIỆT NAM 


TRONG 
LÊ HỮU 


TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
NGHĨA - Báo cáo đề dẫn 


NGUYÊN BÍCH ĐẠT - Kết luận Hội thảo 
NGHIÊN CỨU - TRA0 Bội 
TRẤN ĐÀO - Về thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở nước ta 


NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN - Nâng cao khả năng huy động vốn cho 


đầu tư phát triển qua đấu thầu trái phiếu chính phủ 


HOÀNG NGỌC HÒA - Đổi mới giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng 


nguồn nhân lực 


NGUYÊN PHAN THỌ - Sân khấu Thủ đô - nhìn từ góc độ xã hội học 
NGUYỄN THỌ ÁNH - Tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thanh niên, 


_ san phát triển kinh tế - xã hội đất nước 


ỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 
ng MINH TUYẾN - Ninh Bình thực hiện chính sách hậu phương 


quân đội 


PHAN QUỐC HƯNG - Bạc Liêu khai thác thế mạnh nghề nuôi trồng 


thủy sản 


NGUYÊN SINH CÚC - Bình Dương - một mô hình về chuyển dịch cơ 


cấu kinh 


tế và thu hút đầu tư nước ngoài 


HUỲNH NĂM - Đà = với tiến trình Việt Nam gia nhập WTO 


SÌNH H0AT TỪ TU ỮN 
NAM DŨNG - Kon cấp trưởng 


THƯ DƯI B BIÊN TẬP 


VŨ QUANG VINH - Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho công nhân 


thuộc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 


THẺ GIữI: 


MINH CHÂU - Y-a-xơ A-ra-phát - Nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân 


VẤN BỀ - SỰ KIỆN 


Pa-lét-xtin 

NGUYỄN VĂN LAN - Về triển vọng của phong trào công nhân các 
nước tư bản phát triển trong những thập niên đầu thế kỷ XXI 

THÁI VĂN LONG - Thực chất kế hoạch tái cơ cấu lực lượng quân sự 


Mỹ ở nước ngoài 


r2 


?7 


COHEPXAHME 

se /lE BAH S3YHF: [locrpoeHwe HapOnHOH aDMWW ïñOTMTMHCKMW MOUIHOI B8 HOBblli nepwon. e OYHF KYAHF TXAHb: 
Pa3sWTw@ reDOWHeCKOÙl TDARMUWMM, ñAnbH©lUI€@ OỐHOBICHW© M CTDOMTEIbCTBO MOU|HbX HADORHbIiX BOODYXỔHHbIX CWN. © 
HIYEH HFOK XOIH: YcwneHwe cyulHOcrw pa6owero knacca 8 apMMH no wneaM Xo lu MWHa. e CeMMHAD: «Pa3awTue 
IDOMbIUII@HHbIX, ñDOW3BORCTB@HHO-3KCTIODTHbIX 30H BO BbeTHaM@ 8 ñDOLCC6 MGXIYHADORHOI 9KOHOMMHGCKOI WHTETDALIWMW». 
e 1AH RAO: O cocToaHWw Kad4©@CTBa 3KOHOMWH€CKOFrO DOCTa B8 Haulel CrpaHe. e HFYEH TXM ®blOHT TWMEH: ®opcnpoeaHue 
BO3MOXHOCTBW MOỐMNM3AUWW KAanWTan3a pq„_qq MHB©CTWDOBAHW3N BE pA38BWTM€ ỐnaroHAap3 TOpAM HA OỐnWrauww 
npDaBMTe67bCTB6HHOrO 3alMa. e XOAHFT HrOK XOA: OØHopneHwe oÕpa3oBaHWñ — nOnrOTOBKM KARDOB C LỊ@NbiO ñOBbIUIĐHWS 
KA4©@CTBA TDYROBbiX peCcypcoa. e ĐAM MWMHb TYEH: [IpoanuHuwa HWHbỐWHb OCyUuI©CTBNRSGT ADMGIĂCKVIO ñOTMTMKY O TbưIn©. © 
®©AH KYOK XbIHY: poauHuwa Baknwey HapaulwBaeT ñOTeHLIM4AIbHbl@ BO3MOXHOCTM DA3B@R€HM' KBanponyxroa. se HFYEH 
UIWHb KYK: FIpopnuHuwa BwHb3olOHr — MOnOIb CHBMFTOB B 2KOHOMWQGCKOfS CTDYKTYDO M nñDWBn@4eHW* MHOCTDAHHbIX 
WHB©CTWuwl. e XYMHb HAM: Fopon HaHaHr w npouecc nonroroekw BbeTHaMa K BCTyreHwiO s8 BTO. e MMHb TWHY: cep 
ApadgaT = BbinalOuiulcf pyKOBonwrenb [lanecrwHcKoro Hapona. e HFYEH BAH ñAH: O nepcneKrweax paÕØowero npwXeHus 
B DA3B8MTbiX KAnWTaAñWCTW+4©CKWMX CTpAHAX B neppkie necsTrwnerua XXI sa. e TXAJ BAH ƒIOHF: CyuiHOCTb nnaHa peKOHCTDYyKLIMM 
BO©HHbiX CWn CA 3a pyÕ©XOM. _ 


CONTENTS 

e LỄ VĂN DŨNG: Strengthening the People's army in political aspect in the new period e PHÙNG QUANG THANH: 
Promoting the heroic traditions, continuously renovating, building the powerful People's armed forces. e NGUYÊN NGỌC HỒI: 
Increasing the essence of the working class in the army in accordance with Hồ Chí Minh's thoughts e Seminar: "Development of 
industrial, processing-export zones ¡in Vietnam ¡in the process of. World economic integration” s TRẤN ĐÀO: Regarding the 
situation of economic growth quality of our country e NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN: Enhancing capability of capital mobilisation 
for developmental investments by means of bidding governmental bonds e HOÀNG NGỌC HÒA: Education - training renovation 
for the enhancement of workforce resources e PHAM MINH TUYÊN: Ninh Bình province implements the army rear - area policy 
e PHAN QUỐC HƯNG: Bạc Liêu province exploits the advantage of its aquatic products occupation e NGUYÊN SINH CÚC: Bình 
Dương province - a pattern of economic structural shift and foreign investment attraction e HUỲNH NĂM: Đà Nẵng and the process 
of integration of Vietnam into WTO e MINH CHÂU: Sir. Yasir Arafat - the outstanding leader of the Palestine people e NGUYÊN 
VĂN LAN: Regarding the prospects of the working-class movement of the developed capitalist countries in the early decades of 
the XXIth century e THÁI VĂN LONG: Substance of the reorganisation plan for the US military forces abroad. 


SOMMAIRE 

e LÊ VĂN DŨNG: Edifier une armée populaire forte sur le plan poliique dans la nouvelle conjoncture. e PHÙNG QUANG 
THANH: En valorisant les traditions héroïques, continuer le renouveau et édifier de solides forces armées populaires. e NGUYÊN 
NGỌOC HỒI: Renforcer la nature de classe ouvrière de !'armée selon la pensée de Hồ Chí Minh. e Colloque: Le développement 
des zones industrielles et des zones franches au Vietnam dans le processus de lintégration économique internationale. s 
ĐÀO: A propos de la qualité réelle de la croissance économique au Vietnam. e NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN: Améliorer la capacitẻ 
de mobiliser les fonds pour le développement par l'intermédiaire de I'adjudication d'obligations du gouvernement. e HOÀNG NGỌC 
HÒA: Rénover l'éducation et la formation pour améliorer la qualité de la reSSource humaine. e PHẬM MINH TUYẾN: La province 
de Ninh Bình met en pratique la politique de †arrière de 'armée. e PHAN QUỐC HƯNG: La provinc de Bạc Liêu fait valoir son 
point fort: élevage aquatique. e NGUYÊN SINH CÚC: La province de Bình Dương = un modèle de restructuration économique et 
d'attraction des investissements étrangers. e HUỲNH NĂM: Đà Nẵng et Iitinéraire d'adhésion du Vietnam à 'OMC. e MINH CHÂU: 
Yasser Arafat — éminent leader du peuple palestinien. e NGUYÊN VĂN LAN: Sur la perspective du mouvement ouvrier dans les 
pays capitalistes développés dans les premières décennies du XXIe siècle. e THÁI VĂN LONG: Lessence du plan de 
restructuration des forces armées américaines à l'étranger. 


SUMARIO 

e LÊ VĂN DŨNG: Construir un ejército poderoso de politica en la nueva etapa. e PHÙNG QUANG THANH: Desplegar la 
tradicción heroica y continuar la renovación y la construcción de las poderosas fuerzas armadas populares. e NGUYÊN NGỌC HỒI: 
Aumentar la naturaleza de clase obrera en el ejército según el pensamiento de Hồ Chí Minh. e Seminario: El desarrollo vietnamita 
del parque industrial y de la zona de procesamiento para la exportación en proceso de ¡ntegración económica industrial. e T 
ĐÀO: Sobre el real estado de la calidad de crecimiento económico de nuestro país. e NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN: Elevar la 
capacidad de movilizar los fondos para la inversión de desarrollo a través de la licitación de obligaciones estales. e HOÀNG NGỌC 
HÒA: Renovar la educación-formación para elevar la calidad de recursos humanos. e PHAM MINH TUYÊN: La provincia de Ninh 
Bxnh en cumplimiento de la politica de retaguardia del ejército. e PHAN QUỐC HƯNG: La provincia de Bạc Liêu en explotación de 
su fuerte terreno en la acuicultura. e NGUYÊN SINH CÚC: La provincia de Bình Dương — un modelo de transmutación económica y 
atracción de inversión extranjera. e HUỲNH NĂM: Đà Nẵng con el proceso de ingreso vietnamita en la Organización Mundial de 
Comercio. e MINH CHÂU: Yasser Arafat — excelente dirigente del pueblo palestino. e NGUYÊN VĂN LAN: A cerca de las 
perspectivas del movimiento obrero de los países capitalistas desarrollados en las primeras décadas del comienzo del siglo XXI. 
e THÁI VĂN LONG: La esencia de plan de reestructura de las fuerzas militares norteamericanas en el extranjero. 


HÌ sK 

°ất X5: #öïih| BỊ h1 Mì EM A RBÁeH3Sf: 4 ME(€ØE, tk #ĐÐ, ma 
ñS X HJ À R ñÀ % 7) Bl s Út KẾ: #Úf đi HỊ I8 1B 1B 78 # lA #9 TA. Bì + đe ðØfif@: #4 A RE 
# Đf lt ft th A JK 8 BH LƯU X., JUTEXsB£f: #ÈŒÑZ@3Ÿ!#KJfẪ£ R00 00efẪOK#Ä#: ii PB 
Bị §n t€ ụ 39) đ ÝWX š JR Rh ẤW H9 fl 20 s4 kÍU: #ðïLfÑJMỤ, fEfAJ0WWHUPNREef6ElĂW: + 
rñ iấ H2 W2 sìÉ M3: M17 47T†fH2K7/E3 7ñ L2 f} ##st + 4Ð: H424 f4 
†ý lở H1 5| #} EH Bt ÚW 49 Bá 3È » TL: MiETN Sj4È 70A HH # Đ /H/H0 1E EEe BHEE: 1U PB/RK«B]J 
Rì ïŠ 1ƒ — E ĐJ đi ‡H Á K8 7Ã H8 %4 sÚt X3: #841ÃW &KBZ4T Ai6Zl— +—t#@ðJJL+#{t 
ñ) J S s XÃ x#.: % H # £l H/# t 7 RE ĐLÉ †} XI 89 £ Ø. 


NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2004) 
VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989 - 22-12-2004) 


Vân *ưa.- 


Q2 L(T 


tít ".TấafrT TYYT 
VỮNG ï1NI 
9 xu.” SN Bại 


PH"NT, , ':- F 
; Ã sm 
hà ` tư dầoa & tQưếu 


tryrYvy 
4 à¿à š 


ẤY dựng quân đội nhân dân vững 

mạnh về chính trị là một nguyên tắc 

cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng của Đảng, nhằm làm cho 
quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực 
lượng vũ trang chiến đấu trung thành, tin cậy 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, 
60 năm qua, Tống cục Chính trị luôn luôn 
chăm lo phân đấu xây dựng quân đội nhân 
dân vững mạnh về chính trị, coi đó là nên 
tảng, là cơ sở đề xây dựng quân đội nhân dân 
vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng. Xây 
dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính 
trị trong thời kỳ mới, thực chất là xây dựng 
và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính 
nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong cuộc đấu 
tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc đang diễn ra 
gay go, phức tạp mà trước hết là trên lĩnh vực 
chính trị, tư tướng. 

Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân 
dân và tính dân tộc, trình độ giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa, tỉnh thần dân tộc, ý thức 
quốc gia... được thê hiện tập trung qua việc 
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LÊ VĂN DŨNG" 


thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội 
nhân dân là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ 
Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc 
sống lao động hòa bình của nhân dân, sẵn 
sàng đập tan mọi mưu toan gây rối, bạo loạn, 
lật đổ và chiến tranh xâm lược của các thế lực 
thù địch trong và ngoài nước. Đó là sự biểu 
hiện tập trung lòng tận trung với nước, tận 
hiếu với dân; lòng trung thành vô hạn của 
quân đội nhân dân với sự nghiệp đổi mới của 
Đảng, của Nhà nước. Bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên định của quân đội ta là nắm vững 
nhiệm vụ chính trị, mục tiêu chiến đấu qua 
từng giai đoạn cách mạng, trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình, trước sự tấn công 
hiểm độc của các thế lực thù địch, luôn luôn 
vững vàng, không dao động, ngà nghiêng. 
Chính trị vững vàng là sức mạnh trực tiếp 
làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch nhằm tiến công ta về 
chính trị, tư tưởng. Đó cũng là sức mạnh 


* Thượng tướng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 
Nam, Bộ Quốc phòng 
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răn đe, đập tan mọi âm mưu của địch hòng 
thực hiện ý đồ “phi chính trị hóa” quân đội, 
làm cho nhân dân vững tin ở quân đội. 

Để xây dựng quân đội nhân dân vững 
mạnh về chính trị, vấn đề quan trọng hàng 
đầu là bảo đảm vững chắc sự lãnh đạo tuyệt 


đôi, trực tiệp về mọi mặt của Đảng đôi với 


quân đội; là quán triệt đường lối đôi mới của 
Đảng và nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, 
là xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, 
vững mạnh, làm cho cán bộ, đảng viên, chiến 
sĩ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đăng, 
Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; là nắm 
vững và thực hiện thắng lợi đường lối đối 
mới, đường lối quân sự, đường lối quốc 
phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân của Đảng, nhiệm vụ chính trị, quân 
sự mà Đảng, Nhà nước giao phó cho quân đội 
nhân dân trong thời kỳ mới. Cán bộ, đẳng 
viên vững vàng về chính trị, tư tướng có ý chí 
chiến đấu cao, gương mẫu về mọi mặt, tiêu 
biêu cho lòng trung thành, tin cậy, có quan hệ 
mật thiết với quần chúng, là hạt nhân lãnh 
đạo và đoàn kết thống nhất trong nội bộ quân 
đội. Đối mới phương thức lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng, nâng cao tính thuyết phục, tính 
dân chủ, tính quần chúng, tính khoa học 
trong công tác lãnh đạo, khắc phục những 
hiện tượng giáo điều, bảo thủ, vi phạm 
nguyên tắc tô chức lãnh đạo của Đảng nhằm 
không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu 
của quân đội, v.v.. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy 
Quân sự Trung ương, những năm qua Tổng 
cục Chính trị luôn có những chủ trương, giải 
pháp vừa mang tính cơ bản, lâu dài, vừa 
mang tính cấp thiết trước mắt, bảo đảm yêu 
câu thường xuyên của việc xây dựng quân đội 
nhân dân vững mạnh về chính trị; hướng dẫn 
chỉ đạo tô chức thực hiện việc giáo dục chính 
trị, tư tưởng trong toàn quân và kiểm tra việc 
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chấp hành của các cấp mà trước hết là kiểm 
tra việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; giữ vững 
trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong 
quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định lý 
tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; luôn thể hiện rõ là lực lượng 
chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin 
cậy của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân 
và của dân tộc, góp phần tích cực vào VIỆC 
ø1ữỮ vững ốn định chính trị - xã hội của đất 
nước. Bản chất, truyền thống của “Bộ đội 
Cụ Hồ” trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành được giữ vững và phát huy. 
Đó là những phẩm chất: tình yêu Tổ quốc, 
yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt 
với nhân dân; ý thức tự lực, tự cường, khắc 
phục khó khăn, năng động, sáng tạo; ý thức 
chấp hành kỷ luật, pháp luật; tình đồng chí, 
đồng đội, lối sống, nếp sống chính quy, lành 
mạnh, có văn hóa, có tình nghĩa, v.v.. 

Các tô chức đảng trong quân đội có bước 
tiến bộ trên nhiều mặt: vững vàng về chính 
trị, kiên định về nguyên tắc, có sự chuyển 
biến quan trọng về sức chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo, về chất lượng của đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên, khẳng định được vai trò hạt nhân 
lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
và xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. 

Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các 
cấp được tiếp tục củng có kiện toàn, có quy 
chế hoạt động chặt chế, năng lực tổ chức giáo 
dục chính trị - tư tưởng được nâng lên. Chủ 
động tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ 
đạo đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng 
có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với địa 
phương tham gia xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tĩnh, 
thành phố và xây dựng lực lượng vũ trang 
địa phương vững mạnh về chính trị, đáp ứng 
yêu câu thời kỳ mới. 
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Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình và sự phát triển của kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, cùng với đó là sự 
phát triển của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
trong thời kỳ mới, việc xây dựng quân đội 
nhân dân vững mạnh về chính trị còn bộc lộ 
những yếu kém, khuyết điểm như: công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng có nơi, có lúc còn 
chưa theo kịp đòi hỏi của tình hình, đấu tranh 
trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng còn thiếu sắc 
bén; tính chiến đấu, tinh thần chủ động tiến 
công và sức thuyết phục chưa cao; khả năng 
tự đề kháng trước những quan điểm thù địch, 
sai trái còn nhiều hạn chế. 

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu 
vực diễn biến phức tạp. Đại hội IX của Đảng 
đã nhận định: “Trong vài thập kỷ tới, ít có 
khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng 
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung 
đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt 
động can thiệp lật đồ, khủng bố còn xảy ra ở 
nhiều nơi với tính chất phức tạp ngày. càng 
tăng”. Ở trong nước, thách thức lớn đối với 
an ninh nước ta là bốn nguy cơ vẫn tổn tại, 
diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn 
nhau, không xem nhẹ nguy cơ nào. Những 
yếu kém, hạn chế trong lực lượng vũ trang 
nhân dân và các vấn đề xã hội bức xúc, những 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nếu không 
được kịp thời khắc phục có hiệu quả sẽ là một 
nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh, quốc phòng, 
bảo vệ Tổ quốc. Và như vậy, hoạt động “diễn 
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch sẽ có cơ hội gia tăng. Chúng 
chống phá ta một cách toàn diện, nhất là về 
chính trị, tư tưởng, đồng thời sử dụng kinh tế 
làm mũi nhọn để làm chệch định hướng của 
ta, hòng tạo ra quá trình tự diễn biến ngay 
trong nội bộ ta, nhằm từng bước làm suy yếu 
và chuyên hóa ta theo ý đồ của chúng. 
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Vì vậy, việc xây dựng quân đội nhân dân 
vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, 
trước hết cần quán triệt và nhận thức rõ mục 
tiêu tông quát của chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định là: bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyên, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ 
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia - đân 
tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội và nên văn hóa; giữ vững ổn định 
chính trị và môi trường hòa bình, phát triển 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về 
chính trị làm nền tảng, cơ sở cho cán bộ, 
chiến sĩ nhận thức sâu sắc, thống nhất về 
nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ mới; nêu cao ý chí, trách nhiệm hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ; xây dựng phẩm chất 
đạo đức, lối sống cách mạng, chấp hành 
nguyên tắc, chế độ, kỷ luật quân đội, pháp 
luật nhà nước, đoàn kết thống nhất cao; cảnh 
giác và kiên quyết đấu tranh với những âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong 
chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đô. Chống mọi biểu hiện hữu khuynh, tiêu 
cực trong nội bộ; khắc phục biều hiện cơ hội, 
cá nhân chủ nghĩa, trung bình chủ nghĩa, 
thiếu ý chí vươn lên, góp phần xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt. 

Tiếp tục đôi mới, nâng cao chất lượng 
giáo dục chính trị ở các nhà trường, học viện 
và đơn vị; tập trung làm tốt công tác giáo dục 
lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm 
là Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quân lần thứ VII, 
các nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị, 


Đảng ủy Quân sự Trung ương: giáo dục chủ 
nghĩa yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật 
và các kiến thức về xã hội, nhân văn, v.v.. 

Đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu lý luận, rút ra những | bài học có tính quan 
điểm, lý luận, nguyên tắc qua thực tiễn gần 
20 năm thực hiện đường lối đổi mới của 
Đảng; trang bị những kiến thức cơ bản về 
quan điểm, lý luận chính trị - xã hội cho cán 
bộ, đẳng viên. Thực hiện nghiêm túc nghĩa 
vụ học tập chính trị của đảng viên đã phi 
trong Điều lệ Đảng, làm cho cán bộ, đảng 
viên hiểu rõ và kiên trì vận dụng, phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong thời kỳ mới, có khả năng giải 
đáp những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc 
sống. 

Lãnh đạo tiếp tục quán triệt cụ thê hóa các 
nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự 
Trung ương. Tập trung nghiên cứu nắm vững, 
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc 
những nhiệm vụ chủ yếu về quân sự, quốc 
phòng, an ninh, đi sâu vào những nội dung 
trực tiếp gắn với chức năng, nhiệm vụ cơ bản 
của Tông cục Chính trị là xây dựng quân đội 
nhân dân vững mạnh về chính trị trong thời 
kỳ mới. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội, “thế 
trận lòng dân” vững vàng, trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và sức chiến đấu ngày càng cao; kế 
thừa và phát huy được truyền thống vẻ vang 
của quân đội nhân dân trong thời kỳ mới. 
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 
đội, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt của Đảng đối VỚI quân đội 
nhân dân, chăm lo xây dựng các tô chức đảng 
trong sạch, vững mạnh. 

Lãnh đạo xây dựng ý thức thường trực tác 
chiến trên mặt trận chính trị - tư tưởng, làm 
cho mỗi cán bộ, đẳng viên nhạy bén với 
tình hình, đấu tranh phân biệt đúng sai về 
chính trị, tư tưởng ngay trong cơ quan, đơn vị 
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mình. Đồng thời, lãnh đạo phối hợp với các 
cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, tổ 
chức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của 
Đảng. 

Các cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo công tác 
đảng, công tác chính trị tập trung lãnh đạo 
nâng cao chất lượng công tác tham mưu, làm 
tốt công tác chỉ đạo các mặt công tác tư 
tưởng, tô chức, chính sách đáp ứng nhiệm vụ 
trước mắt, khắc phục những yếu kém. Đề 
xuất và tô chức chỉ đạo những vấn đề cơ bản, 
sát thực tiễn, có bước đi phù hợp, tạo sự thống 
nhất cao trong toàn quân. Đồng thời, tham 
mưu đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tướng, 
văn hóa đạt kết quả tốt. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các 
phương tiện thông tin đại chúng, các hình 
thức, phương pháp công tác tư tướng, văn 
hóa, tăng cường thông tin thời sự, thông tin 
nghiên cứu, thông tin nhiều chiều, nhiều 
kênh, trong đó tập trung làm tốt thông tin 
truyền miệng, bảo đảm tốt các sinh hoạt văn 
hóa, tinh thần (sách, báo, văn hóa - văn nghệ, 
phương tiện nghe nhìn...). Phối hợp chặt chẽ 
công tác tư tưởng - văn hóa với công tác tổ 
chức, chính sách, phát huy trách nhiệm của 
cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành, các cơ 
quan, đơn vị và mọi người, làm tốt công tác 
giáo dục chính trị - tư tướng, xây dựng cơ 
quan thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị. 

Các cơ quan, đơn vị văn hóa - nghệ thuật 
phải hướng mọi hoạt động vào nhiệm vụ giáo 
dục, tuyên truyền xây dựng quân đội nhân 
dân vững mạnh về chính trị, bằng nhiều 
hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phục 
vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, sinh 
hoạt tỉnh thần của bộ đội và nhân dân, 
chú trọng các đơn vị ở các vùng sâu, vùng xa. 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


(hân ký miện: ó0 năm (gày thành lập QĐND (Diệt (Xam... 


Các học viện, nhà trường cần tiếp tục đối 
mới nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, 
xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ học tập 
đúng đắn, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo. Cán 
bộ ra trường có trình độ năng lực, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức 
đẳng, đảng viên là cán bộ chủ trì về việc quán 
triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện đường lối, 
nghị quyết của Đảng, chấp hành nguyên tắc 
tập trung dân chủ; kiểm tra tổ chức đẳng và 
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 
việc khắc phục những mặt còn yếu kém đã 
được chỉ ra trong sinh hoạt tự phê bình và phê 
bình theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VI của Đảng, tạo chuyển biến vững 
chắc về lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính 
trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường 
đoàn kết, dân chủ trong đảng bộ và đơn vị. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng 
cao chất lượng cơ quan chính trị và cán bộ 
chính trị các cấp theo hướng gọn, mạnh, hợp 
lý, đáp ứng sự phát triên của tình hình nhiệm 
VỤ, thực sự là cơ quan tham mưu giúp cấp Ủy 
về xây dựng Đảng, công tác cán bộ và tiến 
hành giáo dục chính trị tư tướng trong đơn vị; 
công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính 
sách... 

Xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, xây 
dựng đội ngũ cán bộ chính trị nói riêng phải 
gắn chặt với xây dựng đội ngũ đẳng viên, xây 
dựng tổ chức đảng, củng cố và phát huy hiệu 
lực cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quân đội; 
giáo dục, rèn luyện, quản lý cần bộ phải 
gắn chặt với giáo dục, rèn luyện, quản lý 
đảng viên. 

Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ 
chính trị thật sự có ban lĩnh chính trị vững 
vàng, đạo đức, lối sống, có trình độ lý luận, 
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nhạy bén và vận dụng sáng tạo đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước vào xây dựng quân đội nhân dân về 
chính trị; có năng lực, kinh nghiệm chỉ đạo 
công tác đảng, công tác chính trị; tích cực 
tham gia đấu tranh bảo vệ đường lối, quan 
điểm của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chống chiến lược “diễn biến 
hòa bình” của các thế lực thù địch và quan 
điểm sai trái một cách có sức thuyết phục. 
Việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện 
đội ngũ cán bộ cần kết hợp chặt chẽ giữa bôi 
dưỡng tại chức với đào tạo ở các học viện, 
nhà trường. Từng cơ quan, đơn vị cần có kế 
hoạch bôi dưỡng, mạnh dạn giao việc, trao 
đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, 
nhất là đối với cán bộ trẻ. Những cán bộ có 
hướng sử dụng lâu dài nếu chưa được đào tạo 
cơ bản, chưa qua các cương vị lãnh đạo, chỉ 
huy phải sắp xếp đi học, đi thực tế đơn vị. 
Cần coi trọng việc bôi dưỡng nâng cao năng 
lực trí tuệ, tính tiền phong gương mẫu và 
trinh độ tổ chức thực tiễn của cán bộ chính trị 
các cấp. Đôi mới phong cách, tác phong công 
tác, năm vững và thực hiện tốt chủ trương xây 
dựng các tô chức đảng trong sạch, vững 
mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện. 

Phát huy truyền thống 60 năm qua của 
quân đội ta, Tông cục Chính trị tập trung làm 
chuyển biến tình hình đơn vị cơ sở, nhất là 
chuyển biến chất lượng chính trị, trình độ sẵn 
sàng chiến đấu, nếp sống chính quy, chấp 
hành kỷ luật, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ 
Ở CƠ SỞ, tăng cường củng có vững chắc sự 
lãnh đạo của Đảng trên mặt trận chính trị - tư 
tưởng trong quân đội, tạo bước chuyên biến 
mạnh mẽ, vững chắc hơn về chất lượng chính 
trị - tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng 
yêu câu nhiệm vụ của thời kỳ mới. 
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PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG ANH HUNG, 
TIẾP TỤC ĐÔI MỚI, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 
YU TRANG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH 


ỰC lượng vũ trang nhân dân, Quân đội 
nhân dân và nhân dân cả nước đang 


chuẩn bị kỷ niệm trọng thể 60 năm 
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 
15 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Đó 
là một sự kiện lớn và là dịp để lực lượng vũ 
trang nhân dân, quân đội nhân dân nhìn lại 
chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 
rất đôi tự hào đã qua; đánh giá đúng những mặt 
được, mặt hạn chế, trên cơ sở đó tiếp tục phát 
huy truyền thống anh hùng, phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân 
g1aO phó trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. 


Ngay từ khi thành lập, trong Cương lĩnh 
của mình, Đảng ta đã khẳng định con đường 
cách mạng bạo lực để giành chính quyền và 
yêu cầu tất yếu của việc tổ chức lực lượng vũ 
trang cách mạng. Trong Chính cương văn tắt, 
tháng 2-1930, Đảng ta đã đề cập đến việc "tô 
chức ra quân đội công nông". Tiếp đó, Luận 
cương chính trị của Đảng, tháng 10-1930, lại 
chỉ rõ nhiệm vụ "vũ trang cho công nông”, 
"lập quân đội công nông" và "tô chức đội tự 
vệ công nông”. 

Thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng, 
từ lực lượng đông đảo của quần chúng, trong 
các phong trào đâu tranh cách mạng và khởi 
nghĩa từng phần, các tổ chức vũ trang tập 
trung và nửa tập trung đã liên tiếp ra đời trong 
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thời kỳ 1930 - 1945 trên các vùng, miền của cả 
nước. Trước hết, phải kể đến Tự vệ đỏ ra đời từ 
lực lượng công nông trong cao trào Xô-viết 
Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931. Đó là mầm mống 
lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của quân 
đội ta. Tiếp theo là Đội du kích Bắc Sơn ra 
đời trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (10-1940); 
Quân du kích Nam Kỳ ra đời trong cuộc 
khởi nghĩa ở Nam Kỳ (11-1940); Đội du kích 
Ba Tơ ra đời trong cuộc khởi nghĩa Ba Tơ 
(3-1945)... Đây là những tổ chức vũ trang đầu 
tiên của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội 
nhân dân. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam 
tuyên truyên giải phóng quân - tiền thân của 
Quân đội nhân dân Việt Nam - được thành lập 
theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội 
nhân dân được Đảng và Bác Hồ tổ chức, giáo 
dục, rèn luyện và lãnh đạo đã phát triên từ 
nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, vượt qua muôn 
vàn hy sinh, thử thách, sát cánh chiến đầu cùng 
nhân dân cả nước, thực hiện thành công cuộc 
Cách mạng Tháng Tám (1945), giành thắng 
lợi ví đại trong hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 


bự Thượng tướng. Ủy viên Trung ương Đang, Thứ trương 
Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam 
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đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ 
nguyên mới: độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa 
xã hội. Những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dân cùng toàn dân 
đánh bại mọi âm mưu xâm lược của. các thế lực 
thù địch và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đồng thời 
góp phần tích cực vào công cuộc lao động, xây 
dựng hòa bình, ồn định của đất nước, tăng 
Cường sức mạnh quốc phòng và an ninh của Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với truyền 
thống vẻ vang đó, lực lượng vũ trang nhân dân, 
quân đội nhân dân thực sự xứng đáng là lực 
lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân; mãi mãi xứng đáng là 
đội quân anh hùng của dân tộc anh hùng. 

Bước vào thời kỳ mới, trước những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, 
nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực 
thù địch và phản động bằng chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đổ đối với cách 
mạng nước ta, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa có sự phát triển với nội hàm rộng, 
yêu cầu cao, như Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng đã xác định. 

Với vai trÒ là lực lượng nòng cốt trong xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân, trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dân phải quán triệt sâu 
sắc quan điềm, đường lôi quôc phòng, quân sự 
của Đảng trong tình hình mới; xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng 
quân đội nhân dân "cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ, từng bước hiện đại". Đó là yêu câu bức 
thiết hiện nay. Trong đó, vấn đề quan trọng nôi 
lên là phải tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, 
huấn luyện, nhằm không ngừng nâng cao bản 
chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ, khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực 
lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. 

Quán triệt và thực hiện quan điểm đổi mới tư 
duy trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự của 
Đảng, gần 20 năm qua, công tác giáo dục, huấn 
luyện lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội 
nhân dân có sự đổi mới toàn diện và đạt được 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


nhiều kết quả, trực tiếp SÓp phân nâng cao trình 
độ và sức mạnh chiên đầu của lực lượng vũ 
trang nhân dân, quân đội nhân dân. Nhưng 
trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
và tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân vững 
mạnh trong tình hình mới, công tác giáo dục, 
huấn luyện phải tiếp tục đôi mới hơn nữa. 

Muốn Vậy, trước hết phải nắm vững quan 
điểm đối mới cả về phương hướng vả nhiệm vụ 
giáo dục, huấn luyện. Mục tiêu của đối mới là 
để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, 
huấn luyện bộ đội. Về nguyên tắc, đối mới giáo 
dục, huấn luyện đối với lực lượng vũ trang nhân 
dân, quân đội nhân dân phải bảo đảm đúng định 
hướng theo tư tưởng, quan điểm, đường lối quân 
Sự, quốc phòng của Đảng, theo tinh thần Nghị 
quyêt Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đúng định 
hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
quân đội nhân dân; đúng phương châm, phương 
hướng, nhiệm vụ và các quan điểm chỉ đạo 
trong giáo dục, huấn luyện mà Đảng ủy Quân 
sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã xác định. 
Chúng ta cần thấy, quá trình đôi mới cũng là 
quá trình kiên quyết đâu tranh với tư tưởng trì 
trệ, bảo thủ, giáo điều, máy móc. Cần xem xết 
thật kỹ, đánh giá đúng những vấn đề nào còn 
phù hợp với thực tiễn nhưng thực hiện chưa đến 
nơi, đến chốn; những vân đê nào không còn phủ 
hợp với thực tiên song, vẫn đang triên khai và 
những vấn đề gì cần bổ sung thêm. Từ đó, xác 
định chính xác phương hướng và nội dung đổi 
mới, ,tong đó, vẫn đề cốt lõi và bao trùm nhất 
là đối mới công tác giáo dục, huấn luyện phải 
đáp Ứng được yêu. cầu nâng cao trình độ sẵn 
sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực 
lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, 
bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân, quân 
đội nhân dân đủ sức hoàn thành chức năng, 
nhiệm vụ trong mọi tỉnh huồng, mọi điều kiện, 
hoàn cảnh, cả thời bình và thời chiến. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa ngày nay có sự phát triển mới. Theo 
đó, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang 
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nhân dân, quân đội nhân dân cũng có sự phát 
triển phù hợp. Bên cạnh nhiệm vụ cơ bản bảo 
vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng vũ 
trang nhân dân, quân đội nhân dân còn có 
nhiệm vụ cơ bản nữa, đó là "Bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa". Vì 
thế, đổi mới công tác giáo dục, huấn luyện nhất 
thiết phải quán triệt và hướng vào những nhiệm 
vụ cơ bản nêu trên. Nghĩa là giáo dục, huấn 
luyện phải bảo đâm cho lực lượng vũ trang nhân 
dân, quân đội nhân dân có đủ khả năng đánh bại 
các hoạt động xâm lược từ bên ngoài và trần áp 
kịp thời bọn phản động trong nội địa khi chúng 
tiên hành bạo loạn vũ trang phản cách mạng; 
trước mắt là cùng với toàn Đảng, toàn dân làm 
thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch câu kết với 
bọn phản động trong nước. Trong quá I trình đổi 
mới, phải thực hiện toàn diện, với tất cả các đối 
tượng huấn luyện; phải kết hợp chặt chẽ giáo 
dục chính trị với huấn luyện quân sự, không 
ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản chất 
giai câp, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ quân sự cho cán bộ, chiến sĩ, 
trên cơ sở đó bảo đâm cho lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dân có đủ khả năng 
hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân 
g1aO phó. 

Đối với bộ đội chủ lực, phải kiên trì phương 
châm đối mới huấn luyện đã được xác định, kịp 
thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm 
trong chỉ đạo và tô chức thực hiện nhiệm vụ 
huấn luyện bộ đội. Phải chú trọng huấn luyện 
cơ bản, thiết thực, vững chắc; huấn luyện toàn 
diện, đồng bộ và chuyên sâu; huấn luyện cho cả 
chỉ huy, cơ quan, chiến sĩ và phân đội. Tăng 
cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, 
hành quân xa mang vác nặng qua các loại địa 
hình, trong mọi điêu kiện thời tiết; luyện tập 
thuần thục các tình huống trong cơ động phòng 
tránh, đánh trả đòn hỏa lực trong giai đoạn tiến 
công đường không của địch. Phải hết sức coi 
trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát đối 
tượng tác chiến, sát nhiệm vụ, phương ắn, tình 
huống, địa bàn hoạt động của từng đơn vị; huấn 
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luyện phù hợp với khả năng trang bị và nghệ 
thuật quân sự của ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc. Tập trung huấn luyện vững chắc, huấn 
luyện từ thấp đến CaO, từ giản đơn đến phức tạp, 
từ phân đoạn đến tổng hợp, đạt trình độ cơ bản 
về kỹ thuật, thuần thục trong hành động chiến 
thuật; khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ 
khí, trang bị hiện có, cả trong biên chế và khi 
được tăng cường; nghiên cứu, đánh giá đúng 
địch - ta; tưởng định và các tình huống trong 
diễn tập chiến thuật các cấp phải phù hợp với 
điều kiện tác chiến mới. Phải kết hợp chặt chế 
huấn luyện cơ bản với ứng dụng, huấn luyện 
đến đâu chắc đến đó, kết hợp huấn luyện với 
rèn luyện cho mọi đối tượng: huấn luyện phải 
thiết thực, lấy chất lượng, hiệu quả là chủ yêu, 
kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện phô 
trương, hinh thức, chạy theo thành tích. 

Lực lượng dự bị động, viên là một bộ phận 
của quân đội nhân dân, có M trí rất quan trọng 
mang tính chiến lược. Vì thế, phải chú trọng đôi 
mới, nâng cao chất lượng, rút ngăn dần khoảng 
cách về trình độ mọi mặt, nhất là trình độ tác 
chiến của lực lượng dự bị động viên so với lực 
lượng thường trực. Huấn luyện lực lượng dự bị 
động viên phải thực hiện đúng phương châm chi 
đạo, đủ nội dung theo chương trình quy định. 
Các đơn vị nhận nguồn động viên phải chủ 
động phối hợp VỚI địa phương, tổ chức huấn 
luyện chặt chẽ, huấn luyện toàn diện, đồng bộ 
cho cả bộ binh và binh chủng. Gắn huấn luyện 
với rèn luyện, chú trọng nâng cao khả năng săn 
sàng động viên cho quân dự bị, bảo đâm quân 
số, chất lượng, thời gian theo quy định khi có 
lệnh động viên. Trong quá trình. huấn luyện tập 
trung tại đơn vị, phải bảo đảm tốt đời sống, chế 
độ, chính sách... cho quân dự bị. 


Một vấn đề rất quan trọng bảo đảm cho chủ 
trương đổi mới huấn luyện bộ đội đúng hướng 
chỉ đạo, công tác huấn luyện đạt chất lượng, 
hiệu quả cao là phải tập trung nâng cao trinh 
độ mọi mặt cho cán bộ và cơ quan quân huấn 
các cấp. Đội ngũ sĩ quan tham mưu - quân 
huấn phải được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm 
thực tiễn, có tầm nhìn, tư duy chính trị, quân sự 
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sắc sảo; có tác phong công tác khoa học, có 
kiến thức chuyên sâu và toàn diện về chính trị, 
quốc phòng, quân sự, kinh tế, pháp luật, lịch SỬ, 
địa lý...; có năng lực chuyên môn giỏi, nhất là 
năng lực nghiên cứu, nắm bắt, phát hiện, tham 
mưu đề xuất; có năng lực thực hành và trình độ 
tổ chức. thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tông 
hợp, nắm chắc những phát triên mới của đôi 
tượng tác chiến và các thế lực thù địch cả về âm 
mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến, vũ khí, 
trang bị, rút ra được những điểm mạnh, điểm 
yếu để phục vụ công tác huấn luyện bộ đội. 
Được xây dụng, trên cơ sở tư tưởng, quan 
điểm, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, 
lực lượng vũ trang nhân dân địa phương có vai 
trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm 
VỤ quốc phòng - an ninh ở địa phương trong 
thời bình, đồng thời cũng là lực lượng nòng Ccôt 
trong chiến tranh nhân dân khi đất nước xây ra 
chiến tranh xâm lược. Lực lượng vũ trang nhân 
dân địa phương bao gồm bộ đội địa phương và 
dân quân, tự vệ, do câp ủy, chính quyên địa 
phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, 
điều hành và chỉ huy trưởng cơ quan quân sự 
địa phương trực tiếp chỉ huy khi có tình huống 
xảy ra. Xây dựng lực lượng vũ đrang nhân dân 
địa phương vững mạnh, ngang tầm với yêu câu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới là trách nhiệm 
của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị : 
xã hội, nhưng trước hết và trực tiếp là cấp Ủy, 
chính quyên của các địa phương trong cả nước. 
Đối với bộ đội địa phương, công tác giáo 
dục, huấn luyện cần được đổi mới hơn nữa; phải 
bảo đảm nội dung, chương trình, quân số, thời 
gian theo Chi lệnh của Bộ Tổng tham mưu. Quá 
trình huấn luyện phải quán triệt, bám sát 
phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”; 
phải huấn luyện toàn diện, cả kỹ thuật, chiến 
thuật và cán bộ, phân đội, cả bộ bình và binh 
chủng. Tập trung huấn luyện cho bộ đội địa 
phương giỏi đánh địch bằng vũ khí, trang bị 
được biên chế, huấn luyện theo tình huống, 
phương án tác chiến của khu vực phòng thủ địa 
phương; chú trọng giải quyết những khâu yếu, 
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nội dung yếu, nội dung mới quan trọng do yêu 
cầu tác chiến mới đặt ra, nhằm bảo đảm cho bộ 
đội địa phương thực sự là lực lượng ˆ 'chủ lực”, 
nòng cốt trong hoạt động tác chiến của khu vực 
phòng thủ trong chiến tranh nhân dân ở địa 
phương. Bộ đội địa phương là lực lượng của địa 
phương, gắn chặt với các hoạt động của địa 
phương. Cho nên, ngoài những nội dung huấn 
luyện phục vụ hoạt động tác chiến phòng thủ, 
cân bô sung những nội dung mới phù hợp với 
đặc điêm, nhiệm vụ của địa phương, nhằm bảo 
đảm cho bộ đội địa phương có đủ điều kiện và 
khả năng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
khác tham gia hiệu quả vào công tác quôc 
phòng - an ninh và các hoạt động ở địa phương, 
đặc biệt là đối với các địa phương thuộc địa bàn 
chiến lược. 

_ Đối với lực lượng dân quân, tự vệ. Ngay 
từ năm 1947, trong thư Gửi nam, nữ chiến sĩ 
dân quân tự vệ và du kích toàn quốc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân quân tự vệ và 
du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một 
lực lượng vô địch, là một bức tường. sắt của 
Tổ quôc. Vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ 
đụng vào lực lượng đó, bức tường đó cũng phải 
tan rã. Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò 
của dân quân, tự vệ, coi đó là một trong những 
lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền và 
nhân dân ở cơ sở trong thời bình và là lực lượng 
nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc ở 
cơ sở khi có chiến tranh. Trong thời gian qua, 
lực lượng dân quân, tự vệ đã được chăm lo xây 
dựng toàn diện, cả về tổ chức, chính sách, cán 
bộ, huấn luyện...; nhờ đó, chất lượng tổng hợp 
ngày càng được nâng cao. Nhiều địa phương, cơ 
sở đã xây dựng mô hình về tô chức, hoạt động 
của dân quân, tự vệ phù hợp với đặc điểm, điều 
kiện của mình và đang tiến hành sơ kết, tống 
kết, rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng 
mô hình. Nhìn chung, công tác giáo dục, huấn 
luyện dân quân, tự vệ đang được đối mới mạnh 
mẽ, đúng hướng. Nội dung huấn luyện không 
chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu trong thời chiến mà còn 
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trực tiếp phục vụ cho hoạt động thường Xuyên 
của dân quân, tự vệ trong thời bình, nhất là phối 
hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, 
trật tự Ở cơ sở. 

Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng chỉ 
huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn có bước 
tiến rất quan trọng, gắn chặt với đổi mới, nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX). 
Chấp hành Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, năm 2003 Bộ Quốc 
phòng đã tổ chức mở lớp đào tạo thí điểm chỉ 
huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, và vừa 
qua đã tổ chức Hội nghị tông kết, rút kinh 
nghiệm lớp đào tạo này. Từ kết quả đạt được, 
Bộ Quốc phòng đã thống nhất chỉ đạo mở lớp 
đào tạo cho đối tượng này tại trường quân sự 
ở tất cả 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, theo 3 chương trình: 14 tháng, 9 thắng 
và 6 tháng. Từng địa phương căn cứ vào đặc 
điểm, tính chất của mình để nghiên cứu, lựa 
chọn chương trình phù hợp. Phấn đấu đến hết 
năm 2005, có 70 - 80% chỉ huy trưởng quân sự 
(đương chức) xã, phường, thị trấn được đào 
tạo theo chương trinh 14 tháng hoặc 9 tháng; 
50 - 60% cán bộ được đào tạo theo chương 
trình 6 tháng. Xuất phát từ mục tiêu đào tạo nên 
nội dung chương trình được kết câu phù hợp với 
việc nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt cho 
đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở. Sau khi được 
đào tạo và qua thực tiễn công tác, số cán bộ này 
có thể trở thành những cán bộ chủ chốt của 
Đảng, chính quyền trong hệ thống chính trị ở cơ 
sở. Cho nên có đủ cơ sở đề tin răng, trong thời 
gian tới, khi các lớp đào tạo này được triên khai 
đều khắp ở các địa phương, không những công 
tác xây dựng dân quân, tự vệ ở cơ sở được đây 
mạnh hơn, hiệu quả hơn, mà công tác xây dựng, 
củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở 
cũng sẽ có bước phát triển mới. 

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân 
trong những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ 
thị 62-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định 
15/2001/NĐ-CP của Chính phủ, có sự đôi 
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mới rõ nét với kết quả nôi bật. Giáo dục quốc 
phòng đã được triển khai sâu rộng trong tất 
cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa 
phương, cơ sở, cho mọi đối tượng cán bộ, các 
tầng lớp nhân dân, học : sinh, sinh viên.. . Đặc 
biệt, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh cho cán bộ chủ chốt các _câp đạt hiệu 
quả cao. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2004, 
Học viện Quốc phòng, các quân khu, địa 
phương đã bôi dưỡng được cho 38 600 cán bộ 
từ câp trung ương đến cơ sở, trong đó có 173 
cán bộ thuộc đôi tượng [L, I 226 cán bộ thuộc 
đối tượng II, 9 643 cán bộ thuộc đối tượng II 
và 27 558 đông chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, 
trưởng, bản, tổ trưởng dân phố và tương đương. 
Một sô địa phương như thành phố Hải Phòng, 
tỉnh Thái Bình còn tổ chức bồi dưỡng kiên 
thức quốc phòng - an ninh cho hàng trăm chức 
sắc tôn giáo. Cùng thời gian trên, chúng ta đã 
tiến hành giáo dục quốc phòng cho trên 
2 triệu học sinh, sinh viên. Có thể khẳng định, 
kết quả giáo dục quốc phòng nói chung, bôi 
dưỡng kiến thức quôc phòng cho cán bộ nói 
riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó không 
chỉ nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh mà 
còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong cán bộ, đẳng viên và các tầng lớp 
nhân dân. Qua đó, giúp cho họ tham gia tích 
cực, tự giác, hiệu quả theo cương vị, chức trách 
công tác trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện xây dựng nên quốc phòng toàn dân, 
đây mạnh phát triển kinh tẾ - xã hội, củng cố 
quôc phòng - an ninh; kết hợp kinh tế - xã hội 
VỚI QUÔC phòng - an ninh và đối ngoại ở địa 
phương, cơ sở. 

Với tỉnh thần 60 năm Ngày truyền thống 
Quân đội nhân dân Việt Nam, l5 năm Ngày 
Hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta tin tưởng 
chắc chắn rằng, lực lượng vũ trang nhân dân, 
Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân 
cả nước sẽ nỗ lực vươn lên hơn nữa về mọi 
mặt, hoàn thành sự nghiệp trọng đại của dân 
tộc: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.Q 
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UẤN đội nhân dân Việt Nam mang bản 

chất giai cấp công nhân. Không ngừng 

bồi dưỡng, tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân của quân đội là một nội dung căn 
bản, nhất quán liên quan đến xây dựng quân đội 
luôn luôn vững mạnh về chính trị. Điều đó đã 
được khẳng định trong hệ thống quan điểm của 
Hồ Chí Minh, là cống hiến quý báu của Người 
vào kho tàng lý luận về xây dựng quân đội cách 
mạng ở một nước nông nghiệp, kinh tế chậm 
phát triên. Tư tưởng đó bắt nguồn từ sự thấm 
nhuần sâu sắc những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về bản chất giai cấp của 
quân đội mà Người đã tiếp thu trong quá trình 
tìm đường cứu nước và từ thực tiễn tô chức, xây 
dựng, lãnh đạo quân đội ta. 

Nhận thấy con đường đấu tranh giành độc 
lập tự do cho dân tộc Việt Nam chỉ có thể là con 
đường cách mạng vô sản, mà "dân chúng công 
nông là gốc cách mệnh", nên ngay từ năm 1930, 
Hồ Chí Minh đã chủ trương "tổ chức ra quân đội 
công nông" - quân đội kiểu mới của giai cấp 
công nhân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và trong 
quá trình lãnh đạo, xây dựng, giáo dục, rèn 
luyện quân đội ta, Người luôn giành sự quan tâm 
đặc biệt đến việc bồi dưỡng, giữ vững, tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội. 
Người yêu cầu: “Xây dựng quân đội - một quân 
đội nhân dân thật mạnh, dưới sự lãnh đạo của 
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giai cấp công nhân và của Đảng"), Phân tích 
một cách sâu sắc đặc điểm của cách mạng Việt 
Nam và sự ra đời của quân đội kiểu mới từ 
phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở 
một nước giai cấp công nhân chiếm một tỷ lệ 
không lớn trong dân cư, Hồ Chí Minh đã xử lý 
tài tình mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp 
trong xây dựng bản chất chính trị - xã hội của 
quân đội ta, làm cho bản chất giai cấp công nhân 
của quân đội không những không đối lập, mà 
còn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với tính nhân 
dân và tính dân tộc chân chính. Người khẳng 
định: "Quân đội ta có tỉnh thần yêu nước chân 
chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả, 
luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em", Vì thế, nội 
hàm của phạm trù "quân đội nhân dân" trong tư 
tưởng Hô Chí Minh đã bao gồm các yếu tố đặc 
trưng của "quân đội kiêu mới của giai cấp 
vô sản”. 

Theo Người, bản chất giai cấp công nhân của 
quân đội phải được thể hiện trước hết ở quan hệ 
giữa quân đội với Đảng Cộng sản, quân đội 


* PGS, TS , Đại tá, Phó giám đốc Học viện Chính trị - 
Quân sự 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 1995, t 7, tr 220 

(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 11, tr 350 
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phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
Người nhiêu lân yêu câu phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong quân đội, bởi đó là nhân tô 


quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến ' 


đầu và chiến thắng của quân đội ta. Không có sự 
lãnh đạo của Đảng, quân đội sẽ mất phương 
hướng chính trị trong hoạt động và sẽ không còn 
là công cụ bạo lực của Đảng trong quá trình tiến 
hành cuộc cách mạng vô sản. Người khẳng định: 
Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một 
quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, lãnh 
đạo và giáo dục. 

Nhận thấy thành phần xuất thân của quân 
nhân chủ yếu từ nông dân và các tầng lớp lao 
động khác, Hồ Chí Minh coi ¡ quá trình xây dựng, 
bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân trong 
quân đội là quá trình quán triệt bản chất lai câp 
công nhân của Đảng Cộng sản vào quân đội. 
Quá trình đó phải được tiến hành thường xuyên 
cả về phương diện chính trị, tư tưởng và tổ chức 
để cho mọi quân nhân, khi vào quân ngũ, vốn cố 
lòng yêu nước, chí căm thù giặc và khát vọng 
độc lập, tự do cho dân tộc, sẽ từng bước giác ngộ 
lập trường giai cấp công nhân, chuyển từ ý thức 
dân tộc lên ý thức xã hội chủ nghĩa. 

Theo đó, về phường diện chính trị, Hồ Chí 
Minh đòi hỏi mọi hoạt động của quân đội phải 
phục tùng đường lối chính trị của Đảng, phải lấy 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội làm mục tiêu chiến đấu. 
Điều đó được cụ thể hóa ở việc quân đội phải 
hoàn thành tốt cả ba chức năng chiến đấu, công 
tác và lao động sẵn xuất. luôn luôn "trung với 
Đảng. hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập, tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng"), Về phương diện tô chức, Người đòi 
hỏi việc tô chức quân đội phải phù hợp với 
đường lối chính trị. quân sự và tô chức của 
Đảng: phải thiết lập hệ thống tổ chức đảng trong 
quân đội, bố trí hệ thống cán bộ chính trị và cơ 
quan chính trị đề chăm lo công tác đảng, công 
tác chính trị trong quân đội. Chính Người đã 


l4 


trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam ngày nay, theo mô hình: lấy 
chỉ bộ đảng làm hạt nhân lãnh đạo và bên cạnh 
người chỉ huy quân sự có chính trị viên - người 
đại diện của Đảng chăm lo mặt chính trị của Đội. 
Về phương diện tư tưởng, Người yêu cầu phải 
lấy nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho các hoạt động của quân đội; phải 
thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính 
trị, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, quán triệt sâu 
sắc đường lối, chính sách của Đảng cho mọi 
quân nhân. Người nói: "Đã là quân đội nhân 
dân thì phải học chính sách của Đảng... Chính 
cương và chính sách của Đảng đối với công 
việc kháng chiến và kiến quốc là áp dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của cách 
mạng ta"), 

Bản chất giai cấp công nhân của quân đội, 
theo. Hồ Chí Minh, còn được thể hiện ở việc giải 
quyết mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, 
môi quan hệ giữa quân đội với bạn bè quốc tế và 
mối quan hệ trong nội bộ quân đội theo lập 
trường của giai cấp công nhân. Về mối quan hệ 
giữa quân đội với nhân dân, Người nhiều lần 
nhắc nhở: Quân đội ta là quân đội nhân dân, 
đánh giặc là vì dân, nhưng không phải là "cứu 
tỉnh" của dân. Phải làm thế nào để khi mình chưa 
đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì dân 
giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. 
Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, thương yêu 
dân. Người nói: "Dân như nước, quân như cá. 
Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì 
mình mới đánh thắng giặc"). Về mối quan hệ 
giữa quân đội với bạn bè quốc tế, N 'gười 
thường xuyên căn dặn răng, phải làm sao để mối 
quan hệ đó luôn luôn bền chặt, trong sáng: phải 
coi nhiệm vụ giúp đỡ bạn là quan trọng và vẻ 
vang, bởi giúp đỡ bạn cũng có nghĩa là mình tự 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t I1, tr 350 
(4), (5) Hồ Chí Minh: Sơd, t 6, tr 318, 319; 207 
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giúp mình. Theo Người, muốn làm tròn nhiệm 
vụ đó, phải "Nêu cao tinh thần quốc tế, tôn trọng 
chủ quyên, tôn trọng phong tục tập quán, kính 
yêu nhân dân của nước bạn"), Vệ môi quan hệ 
trong nội bộ quân đội, Người yêu cầu phải xây 
dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đội 
viên, giữa cán bộ với chiến sĩ, bởi chỉ có như vậy 
mới tạo nên sức mạnh trong quân đội. Theo 
Người, để làm được điều đó, một mặt, phải 
"nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội", trong đó 
cán bộ phải thật sự gương mẫu trước các đội 
viên, luôn luôn quan tâm, săn sóc đến đời sống 
vật chất và tỉnh thần cũng như sức chiến đấu của 
các đội viên; mặt khác, phải duy trì nghiêm kỷ 
luật quân đội. Người nói: "Quân đội mạnh là nhờ 
giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ 
luật nghiêm. Vi vậy, kỷ luật phải nghiêm 
minh"), 


* * 


Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành, được dẫn dắt bởi tư tưởng 
Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của 
quân đội, quân đội ta luôn luôn chứng tỏ là một 
quân đội kiểu mới, lực lượng chính trị tin cậy 
của Đảng trong khẳng chiến chống ngoại xâm 
cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, nhiệm vụ xây dựng quân đội theo 
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng 
bước hiện đại đang đứng trước nhiêu thuận lợi và 
thách thức. Đảng chú ÿ là, những biến đôi kinh 
tẾ - xã hội ở trong nước gắn liên với tính chất 
phức tạp của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi tác 
động đến việc giữ vững bản chất cách mạng và 
sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong đó phải 
kể đến những thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt của các 
thế lực thù địch hòng làm phai nhạt bản chất giai 
cấp công nhân, "pha loãng" rồi đi tới "phi chính 
trị hóa” quân đội ta. Trước những tác động đó, 
một bộ phận quân nhân đã có biểu hiện mơ hô, 
mất cảnh giác, SUY thoái về đạo đức, lối sống: 
cá biệt có người giảm sút ý chí chiến đấu, phai 
nhạt lý tưởng và niềm tin vào sự thắng lợi của 
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chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc hiện nay có những bước phát triển mới 
đòi hỏi quân đội phải thực sự là công cụ bạo lực 
sắc bén, lực lượng chính trị trung thành với 
Đảng, VỚI giai câp công nhân, đủ sức làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù trong bất 
kể loại hình chiến tranh nào. Do đó, việc giữ 
vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân 
của quân đội, không được lơi là, mất cảnh giác 
càng có ý nghĩa quan trọng. 

Để tiếp tục tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của quân đội trong giai đoạn hiện nay, cần 
tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau: 

Một là, "tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội 
nhân dân”Ở), Điều đó gắn liền với việc tiếp tục 
thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương Ố 
(lần 2) khóa VIII và kết luận của Hội nghị 
Trung ương 4, khóa IX, trong toàn Đảng, cũng 
như trong tổ chức đảng bộ quân đội. Việc tăng 
cường xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, 
vững mạnh hiện nay cần tập trung nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các tổ 
chức cơ sở đảng, năng lực của các cấp ủy trong 
việc quần triệt và tổ chức thực hiện các nghị 
quyết của Đảng, nâng cao tính tiền phong, 
gương mẫu của đáng viên, đây mạnh tự phê bình 
và phê bình; gắn công tác rèn luyện, quản lý 
đảng viên với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây 
dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với 
xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực 
tìm các giải pháp tăng cường vững chắc số chỉ 
bộ đại đội có cấp ủy; chăm lo xây dựng cơ quan 
chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị để nâng cao 
tính hiệu lực và hiệu quả của công tác đẳng, 
công tác chính trị trong quân đội. 


(Xem tiếp trang 25) 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 7. tr 64 
(7) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 560 


(8) Văn kiện Đại hội đại biêu Đảng toàn quốc lần 
thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 119 
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Lời Bộ Biên tập: Ngày 3 và 4-1 1-2004, tại thành phó Biên Hòa, Bộ Biên tập 
Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đông Nai phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học - thực tiễn: "Phát triên 
khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc 

tế". Sau đây, Tạp chí Cộng sản xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo đề dẫn và bài 


Kết luận Hội thảo. 


GÀY nay, toàn cầu hóa và hội nhập 
NI» tế quốc tế đã trở thành xu thế tất 

yếu, khách quan. Những nước có đường 
lối hội nhập đúng đắn, với những bước đi phù 
hợp thường có nhiều cơ hội hơn đề phát triển 
kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và có vị 
thế trên trường quốc tế. 

Trong.,quá trình đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh, Đảng và 
Nhà nước ta đã quyết tâm chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Một trong những mục tiêu quan trọng đã 
được các nghị quyết của Đảng đề ra là phải 


lồ 


., 


LÊ HỮU NGHĨA * 


tăng cường hội nhập nhằm tranh thủ ngoại lực: 
vốn, công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm quản 
lý để đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Xây dựng. và phát triển các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi 
chung là khu công nghiệp) được xem là một 
trong những phương thức đem lại nhiều hiệu quả 
đối với Việt Nam hiện nay. Trải qua một thời 
gian xây dựng và phát triển, các khu công 
nghiệp nước ta đã từng bước khăng định được 


*GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương 
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vai trò, tầm quan trọng, trở thành một động lực 
lớn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận - thực 
tiễn trong việc xây dựng và phát triển các khu 
công nghiệp, Hội thảo: “Phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam trong tiến 
trình hội nhập kinh tẾ quốc fẾ"” nhằm góp 
phần tìm ra những giải pháp phát triển hiệu quả, 
chất lượng và bền vững cho các khu công nghiệp 
Ở nước ta. 

Tính đến nay, ở Việt Nam có 106 khu công 
nghiệp được thành lập, với tông diện tích tự 
nhiên gần 20 233 ha (không kể Khu kinh tế 
Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai), trong 
đó diện tích đất có khả năng cho thuê là 13 809 
ha, quy mô bình quân 190 ha/1 khu công nghiệp. 
Ngoài ra, còn có 124 cụm công nghiệp, khu 
công nghiệp vừa và nhỏ nằm rải rác ở 19 địa 
phương trong cả nước, với tổng diện tích hơn 
6 500 ha. Các khu công nghiệp đã thu hút 
được 1 442 dự án của các nhà đầu tư từ hơn 
40 nước và vùng lãnh thổ (tổng. số vốn đầu tư là 
11,39 tỉ USD, chiếm 36,20% số dự án và chiếm 
tỷ trọng 29% vốn đăng kỹ của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép 
trong cả nước) và 1 422 dự án đầu tư trong nước 
(tống vốn theo dự toán là 72 612 tỉ đồng). 

Các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho gần 
60 vạn lao động trực tiếp và hơn 1 triệu lao động 
gián tiếp. Do duy trì việc làm ổn định, tăng thu 
nhập cho người lao động nên các khu công 
nghiệp đã góp phần xóa đói giảm nghèo ở nhiều 
vùng nông thôn vốn trước đây chỉ trông chờ vào 
sản xuất nông nghiệp. N gOài ra, trong môi 
trường sản xuất công nghiệp, kỹ năng làm việc 
và trình độ chuyên môn của người lao động được 
nâng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực 
theo hướng hiện đại. Nhờ phát triển các khu 
công nghiệp, các cấp chính quyên địa phương có 
nhiều thuận lợi hơn trong công tác quy hoạch, 
phân bố và quản lý nguồn nhân lực. 

Khu công nghiệp còn là “hạt nhân” để phát 
triển các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


Tẹp chí Gộng sản 


tạo điều kiện cho quá trinh chuyền dịch cơ cấu 
kinh tế đạt hiệu quả cao, từng bước hình thành 
các khu đô thị mới. 

Nhờ tính chất quy hoạch tập trung của khu 
công nghiệp, công tác quản lý môi trường cũng 
có nhiều thuận lợi, tiết kiệm được chỉ phí cho 
các khâu xử lý phế thải công nghiệp. 

Quá trình xây dựng và phát triên các khu 
công nghiệp đi liền với các chính sách ưu đãi về 
giá thuê đất; thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
từng đối tượng các nhà đầu tư, phát triển kết cấu 
hạ tầng ngoài. hàng rào kết nối với khu công 
nghiệp; và nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
khác, nhất là hỗ trợ tài chính, nên khu công 
nghiệp thường là môi. trường tốt để các doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh... 


Tóm lại, khu công nghiệp có vai trò rất quan 
trọng trong việc đây nhanh tốc độ tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vậy, trong những 
năm gần đây, phát triển các khu công nghiệp 
đang là mục tiêu hướng tới của nhiều tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Tuy vậy, không í It địa phương 
chưa có được những kinh nghiệm cần thiết L trong 
việc xây dựng dự án và trình cấp thâm quyền phê 
duyệt quy hoạch khu công nghiệp, cũng như 
trong khâu thực thi xây dựng . 

Bên cạnh đó, cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề bất 
cập cần được nghiên cứu, đánh giá, tống kết 
thường xuyên và rút ra những bài học kinh 
nghiệm từ thực tiễn xây dựng và phát triển các 
khu công nghiệp. 

Trong Hội thảo lần này, chúng tôi hy vọng 
bên cạnh việc làm sáng tổ thêm một số vấn đề về 
cơ sở lý luận xây dựng các khu công nghiệp ở 
nước ta, các tham luận sẽ tập trung phân tích 
những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, từ 
cơ chế chính sách đến quá trình thực hiện; đồng 
thời nêu những giải pháp thâo gỡ có tính khả thị. 
Ban tổ chức Hội thảo xin gợi ý các đại biểu tập 
trung vào mấy vấn đề sau: 

đc Đánh giá vê tính đông bộ của việc phí 
triển hạ tầng kỹ thuật và vấn đề xã hội trong 
ngoài hàng rào khu công nghiệp ngay từ khâu 
quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm 
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tính khả thị, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các khu công nghiệp, gắn phát 
triển khu công nghiệp với việc chuyên dịch Cơ 
cấu kinh tế và quá trình đô thị hóa, phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường. 


Theo đánh giá chung hiện nay, chất lượng 
quy hoạch các khu công nghiệp còn thấp, kém 
hiệu quả; VIỆC phân bô vừa dàn trải, vừa tập 
trung quá mức ở các đô thị và quốc lộ, có nơi xác 
định quỹ đất cho khu công nghiệp còn thiếu căn 
cứ khoa học. Do vậy, yêu câu đầu tiên đối với 
công tác quy hoạch là phải cân đối giữa nhu cầu 
phát triển khu công nghiệp, với điều kiện và khả 
năng thực tế của địa phương, đồng thời phải xuất 
phát từ quy hoạch tông thể phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng, quy hoạch phát triên công nghiệp, 
khu công nghiệp của cả nước đã được Chính phủ 
phê duyệt. Quy hoạch tông thể có chức năng liên 
kết sự phát triển kinh tế theo hướng kết hợp hài 
hòa giữa phát triển công nghiệp với phát triền 
vùng và lãnh thổ. Ngoài ra, quy hoạch phát triển 
khu công nghiệp còn phải tính đến những lợi thế 
so sánh, tiềm năng phát triên trong tương lai của 
từng vùng, từng miền và toàn khu vực; tính toán 
đến cả quy hoạch bên trong và bên ngoài các 
khu công nghiệp, khu dân cư, kết cầu hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội. Hoàn thiện và phát triên khu 
công nghiệp phải tiến hành song song với việc 
xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu vực. 
Công tác quy hoạch phải được thực hiện công 
khai trên cơ SỞ xác định rõ mục tiêu và khả năng 
thu hút nguôn vốn đầu tư trong những năm tiếp 
theo. Kinh nghiệm cho thấy, phải quan tâm đến 
vấn đề bảo vệ môi trường trong các khu công 
nghiệp ngay từ khâu quy hoạch. 

2 - Xác định địa điểm, quy mô và phân kỳ 
sử dụng đất khu công nghiệp, để thúc đây tộc độ 
lấp đây diện tích coi trọng nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các dự án đầu tư. 


Việc xác định địa điểm, quy mô và phân kỳ 
SỬ dụng đất khu công nghiệp là những nội dung 
Tất quan trọng, có tác động trực tiếp đến chât 
lượng và hiệu quả hoạt động của khu công 
nghiệp. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, 
việc xác định vị trí của khu công nghiệp cần gắn 


18 


- Yạp ehí Gộng sản 


với thị trường tiêu thụ, thị trường cung ứng 
nguyên vật liệu, đáp ú ứng các dịch vụ phục vụ sản 
xuât và đời sông, có thị trường cung ứng vốn, 
nguôn nhân lực, chuyển giao _công nghệ. Tuy 
nhiên, đối với tình hình, thực tiễn của Việt Nam, 
vị trí của khu công nghiệp cũng còn tuỳ thuộc 
vào tính chất sản xuất, kinh doanh, cơ cấu sản 
xuất của mỗi khu công nghiệp cụ thể và loại 
hình khu công nghiệp, như: khu công nghiệp tập 
trung, cụm công nghiệp liên hợp sản xuất, cụm 
công nghiệp làng nghề, điểm công nghiệp ở 
vùng chuyên canh cây công nghiệp, khu công 
nghiệp trong đô thị mới, khu công nghiệp trong 
liên hợp công nghiệp - thương mại - dịch vụ... đề 
lựa chọn địa điệm xây dựng các khu công nghiệp 
thích hợp. Việc lựa chọn địa điểm cần cô găng 
g1ữ các vùng đất tốt phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp, kết hợp với yêu câu xây dựng nông thôn 
mới, với an ninh - quôc phòng. Ngoài ra, VIỆC 
lựa chọn chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có 
kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính và có phương 
án hiệu quả cũng là điều hết sức quan trọng. Phải 
xác định chủ đầu tư xây dựng ngay từ khi trình 
duyệt đề án thành lập khu công nghiệp để tránh 
việc phải thay đối chủ đầu tư trong quá trình xây 
dựng. 

3 - Hoàn thiện cơ chế và phương thức quản lý 
khu công nghiệp theo hướng tăng Cường. CƠ chế 

một cửa, tại chỗ" nhằm tạo môi trường sản xuất, 
kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp. 

Cơ chế, chính sách quản lý các khu công 
nghiệp hiện nay tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng 
vẫn còn có mặt hạn chế, chưa thực sự khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư hoạt động vào 
khu công nghiệp tập trung. Có ý kiến cho rằng, 
các doanh nghiệp đầu tư trong khu khu công 
nghiệp chưa được nhiều ưu đãi bằng ngoài khu 
công nghiệp. Thông thường giá thuê đất được 
tính toán trên cơ sở các loại chi phí: đầu tư vào 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; đền bù giải 
phóng mặt bằng; bộ máy quản lý; duy tu bảo 
dưỡng. kết cấu hạ tầng: trả lãi vay ngân hàng... 
Một số địa phương đã hỗ trợ lãi vay đầu tư kết 
cầu hạ tầng, lãi vay đền bù giải. phóng mất bằng, 
thậm chí cả toàn bộ chỉ phí đền bù giải phóng 
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mặt bằng nhằm giảm øiá thuê đất, nhưng thực tế 
giá thuê đất vẫn còn rất cao. Vấn đề đặt ra là, nếu 
ấn định giá thuê đất thấp và ốn định lâu dài, sẽ 
dẫn đến tình trạng thu hồi vốn chậm, đòi hỏi 
ngân sách địa phương phải bù lỗ; còn nếu định 
giá cao ngay từ giai đoạn đầu thì giảm khả năng 
cạnh tranh, không thu hút được các dự ân lớn 
đầu tư vào khu công nghiệp. 

Nhà đầu tư không dễ dàng chấp thuận giá 
thuê chung có cả chi phí xử lý chất thải, vì các 
dự án có lượng nước thải, chất thải không giống 
nhau. Bởi vậy, trong giá thuê đất nên quy định 
chỉ tiết, bao gồm giá thuê đất thô cộng với giá 
thuê đất có chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng. Có ý 
kiến đề nghị chi phí xử lý chất thải phải được 
tính riêng tùy thuộc vào tính chất của từng dự án. 
Giá đất có thể Xây dựng phù hợp với từng giai 
đoạn, phù hợp với mức độ hoàn thiện của kết cầu 
hạ tầng khu công nghiệp, điều kiện phát triển hạ 
tầng bên ngoài, trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Giai đoạn đầu có thể xác 
định lấy hiệu quả xã hội, tạo việc làm mới, thu 
hút lao động là chính. Trong trường hợp đó ngân 
sách địa phương chấp nhận bù lỗ để có một mức 
giá thuê đất có khả năng cạnh tranh. Nhưng việc 
xây dựng khung giá thay đổi có quy định rõ 
khoảng thời gian để các nhà đầu tư yên tâm, có 
cơ sở tính toán hiệu quả phát triền sản xuất, kinh 
doanh cũng như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích kinh tế 
giữa các bên. Việc hỗ trợ ngân sách cũng phải 
dựa trên các tiêu chí hợp lý và chặt chế thì mới 
đạt hiệu quả và đúng mục đích. Thực tế cho thầy 
nhiều nhà đầu tư cũng đễ chấp thuận phương ân 
này. hơn phương án định giá đất thuê cao ngay 
từ đầu. Vấn đề cần phải bàn là xác định thời 
hạn cho một khung giá thuê đất như thế nào cho 
hợp lý. 

Một số văn bản pháp luật đã được ban hành 
còn có những vấn đề bất cập, nhưng sau khi phát 
hiện vẫn chậm được sửa đôi, bô sung để phù hợp 
với tình hình thực tế phát triển của các khu công 
nghiệp, gây không it khó khăn trong công tác 
xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp hiện 
nay. Do vậy, trong nhiều trường hợp chúng ta bị 
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mất lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu 
vực làm cho một số nhà đầu tư nản lòng, đi đến 
quyết định ngừng triển khai dự án, hoặc chuyển 
vốn sang nước khác. 

Cơ chế "một cửa, tại chỗ" trong công tác 
quản lý đối với các khu công nghiệp chưa được 
thực hiện một cách triệt để, dẫn đến không tạo 
được tính năng động của ban quản lý các khu 
công nghiệp. Vấn đề là ở chỗ, phải xác định 
được cân tăng cường công tác phân cấp, Ủy 
quyên cho ban quản lý ‹ các khu công nghiệp đến 
mức độ nào là hợp lý để có thể thực hiện tốt chức 
năng quản lý nhà nước. Ngoài ra, ban quản lý 
cần được ủy quyên về quản lý vốn, lao động, 
môi trường đối với các khu công nghiệp trên địa 
bàn, đồng thời cần hoàn thiện mô hình quản lý 
các khu công nghiệp kể cả ỠỞ trung ương và địa 
phương. Những vướng mắc trên nếu được tháo 
gỡ liệu có tạo ra bước ngoặt trong công tác cải 
cách hành chính, giúp cho ban quản lý giải quyết 
nhanh chóng hơn những khó khăn của doanh 
nghiệp nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thông 
thoáng để thu hút mạnh hơn nữa các nhà đầu tư 
vào các khu công nghiệp ở Việt Nam? 

4 - Vấn đề đang đặt ra trong việc đào tạo, sử 
dụng nguôn nhân lực là phải duy trì tỷ lệ hợp lý 
giữa lao động địa phương với lao động nhập cư, 
đông thời gấp rút nâng cao trình độ tay nghê và 
chuyên môn cho người lao động. 

Một nghịch lý hiện nay của các khu công 
nghiệp là thiếu lao động kỹ thuật, có tay nghề, 
trong khi số lao động dư thừa chưa được đào tạo 
tại các địa phương lại đang gia tăng. Theo thống 
kê, lao động ở địa phương chỉ đáp ứng được 
khoảng 15 - 20% nhu cầu, các doanh nghiệp 
buộc phải tuyển dụng 80 - 90 % lao động từ các 
tỉnh khác. Yêu cầu về trình độ lao động trong 
các khu công nghiệp thể hiện trên nhiều mặt, 
ngoài trình độ tay nghề, chuyên môn, còn phải 
có tác phong làm việc có kỷ luật trong môi 
trường sản xuất công nghiệp... mới đáp ú ứng được 
những yêu cầu của công nghệ quan lý, sản xuất 
hiện đại. Vị vậy, cân tìm giải pháp đây mạnh 
việc đào tạo nguôn nhân lực, nâng cao tay nghê 
cho người lao động. | 
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5 - Vấn đề chăm lo đời sống của công nhân 
làm việc tại các khu công nghiệp. 

Đời sống của một số người lao động ở 
các khu công nghiệp hiện nay còn nhiều khó 
khăn do lương thấp. Theo thống kê, lương 
bình quân của công nhân lao động trong các 
khu công nghiệp chỉ từ 650 000 đến 750 000 
đ/người/tháng, ngoài ra không có khoản thu 
nhập nào khác; nhiêu quyên lợi của người lao 
động không được bảo đảm, công nhân phải làm 
thêm giờ trong tháng, chế độ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế không đầy đủ, không kịp thời; hơn 
90% công nhân phải tự thuê nhà ở (Hiện nay 
chưa có cơ quan nào lo nhà ở cho công nhân khu 
công nghiệp). Nhà thuê của người lao động 
trong khu công nghiệp chủ yếu còn tạm bợ, chật 
chội, thiếu các điều kiện sinh hoạt và vệ sinh tối 
thiểu, trong khi đó giá thuê lại cao so với thu 
nhập. Hầu hết các khu công nghiệp chưa chuẩn 
bị đây đủ các công trình thiết yếu phục vụ đời 
sống người lao động như: bệnh viện, trạm y tế, 
trường học, nhà trẻ, khu chung cư. Đời sống văn 
hóa, tinh thần của người lao động ít được quan 
tâm. Trong hoàn cảnh như vậy họ rất đễ bị tổn 
thương bởi những mặt trái của cơ chế thị trường. 
Nhiều tệ nạn xã hội dễ Xây ra 'không những gây 
ảnh hưởng xấu đến đời sông của người lao động, 
chất lượng nguồn nhân lực của các khu công 
nghiệp, mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường 
xã hội của các địa phương có khu công nghiệp. 

6- Vấn đề xây dựng các tổ chức đẳng, đoàn 
thể trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp. 


Để phát triển các khu công nghiệp có hiệu 
quả, lành mạnh, đúng hướng các câp Ủy đẳng 
cân quan tâm công tác xây dựng tô chức đẳng và 
đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh 
niên...) trong doanh nghiệp ở các khu công 
nghiệp. 

Thực hiện các chủ trương của Đẳng về táng 
cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể 
quân chúng, Ban Bí thư quy định chức năng, 
nhiệm vụ của đẳng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh 
nghiệp tư nhân (Quy định số 100/QĐ-TW, ngày 
4-6-2004), doanh nghiệp có vốn nhà nước liên 
doanh với nước ngoài (Quy định số 909/QĐ- TW, 
ngày 4-6-2004). Trong những năm qua, nhiều 
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cấp Ủy ở các địa phương đã tích cực xây dựng 
các tổ chức đảng, đổi mới phương thức hoạt 
động của tổ chức đảng và các đoàn thể; làm tốt 
công tác tuyên truyện, vận động, thuyết phục 
tranh thủ sự ủng hộ của các chủ doanh nghiệp; 
phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ việc xây 
dựng và hoạt động của. tổ chức đảng trong khu 
công nghiệp. Vì vậy, số tổ chức đảng, đoàn thể 
được thành lập trong các doanh nghiệp ngày 
càng tăng. Mặc đầu vậy, trên phạm vi cả nước, 
nhiều đoanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn chưa 
có tổ chức đảng, gần một nửa số doanh nghiệp tư 
nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chưa có đảng viên. 


Sắp tới các địa phương, nhất là những nơi có 
nhiều khu công nghiệp cân tiến hành khảo sát, 
đánh giả thực trạng, tìm nguyên nhân của những 
hạn chế, để tìm giải pháp đây mạnh công tác xây 
dựng tô chức đảng và đoàn thê quần chúng trong 
các doanh nghiệp ở khu công nghiệp. Nâng cao 
chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn 
thể quần chúng trong các doanh nghiệp tư nhân. 
Các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở trong từng loại hình 
doanh nghiệp cần nghiên cứu, quán triệt và thực 
hiện đúng các quy định của Ban Bí thư về chức 
năng, nhiệm vụ của tô chức: CƠ SỞ đảng; xây 
đựng quy chế hoạt động và mối quan hệ với chủ 
doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng 
loại hình doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức đẳng 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò 
tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh 
việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên 
mới trong các khu công nghiệp cũng chính là 
nhăm xây dựng đội ngũ giai câp công nhân vững 
mạnh trong tiên trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Trong quá trình đó, phải tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các câp 
ủy đảng và chính quyền địa phương đối với các 
khu công nghiệp. 

Trên đây là những vấn đề gợi mở để các đại 
biểu dự Hội thảo cùng thảo luận, trao đổi nhằm 
đưa ra các giải pháp cho các khu công nghiệp 
nước ta tiếp tục phát triên có hiệu quả hơn, đóng 
góp ngày càng lớn vào tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của đất nước và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế.C] 


Số 23 (tháng.12 năm 2004) 


2 6i thảo “Xkóa họe - le tiễn 


Yạp chí Gộng sản 


KẾT LUẬN HỘI THẢO 


UA các tham luận và các ý kiến phát 

biểu tại Hội thảo, chúng tôi xin tổng 

hợp thành chín nhóm vấn đề lớn 
sau đây cần được tiếp tục nghiên cứu và xử lý 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để việc phát triên 
các khu công. nghiệp, khu chế xuất thu được 
nhiều hiệu quả thiết thực hơn. 

Một là, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của 
khu công nghiệp trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. Sự hình thành và phát triên khu 
công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta cơ bản đã 
đáp ứng bốn mục tiêu đã đề ra là: thu hút vốn, 
công nghệ, tạo nguôn lực xuất khẩu và giải 
quyết việc làm, 

Thực tiễn đã khẳng định: khu công nghiệp 
đóng vai trò như là mũi đột phá, là động lực 
thúc đây quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Ngoài ra, các khu công nghiệp 
còn gÓp phân quan trọng đây nhanh quá trình 
chuyên dịch cơ câu kinh tế, cơ câu lao động và 
thúc đây tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn ở từng địa phương 
và cả nước. Đồng thời, với tác dụng như là hạt 
nhân hình thành những đô thị mới, khu công 
nghiệp còn có ảnh hưởng quan trọng trong việc 
cải tạo, xây dựng mới đô thị, phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng các 
dịch vụ công cộng... 

Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh cần 
xúc tiễn việc nghiên cứu và thực thi những chủ 
trương, chính sách phát triển khu công nghiệp 
sao cho xứng tầm với vị trí của nó. Tuy nhiên, 
ở đây cũng nên lưu ý, vị trí, vai trò khu công 
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nghiệp, khu chế xuất được thể hiện rất khác 
nhau ở mỗi địa phương và từng vùng. Vị dụ, 
các khu công nghiệp Ỡ miền Bắc hiện chiếm 
khoảng 1/3 tổng số và tổng diện tích các khu 
công nghiệp cả nước, nhưng chỉ thu hút được 
1/10 tông vốn đầu tư nước ngoài trong các khu 
công nghiệp cả nước. Có thê do nhiều nguyên 
nhân khách quan, nhưng phải chăng còn có 
những nhân tố chủ quan bắt nguôn từ chính 
nhận thức chưa đầy đủ về vai trò khu công 
nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế ở từng 
địa phương, dẫn đến chưa có sự thay đôi kịp 
thời trong suy nghĩ và cách làm. Một số địa 
phương có lúc còn thụ động dựa vào lợi thế 
tĩnh, lợi thế tuyệt đối; chưa chủ động khai thác 
những lợi thế có tính chất động, lợi thế tương 
đối, để từ đó có những giải pháp tích cực trong 
việc phát triển kết cầu hạ tâng, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, thực thi chế độ quản lý "một 
cửa", cải thiện môi trường thu hút đầu tư... 
Hai là, việc thống nhất nhận thức, có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng để đi đến thống nhật 
hành động, tăng cường chỉ đạo phát triển khu 
công nghiệp một cách bền vững. Chủ trương 
xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu 
chế xuất đã được Đảng và Nhà nước ta đề ra 
trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng lý luận chung, 
kinh nghiệm các nước trong khu vực và xuất 
phát từ thực tiễn nước ta. Đại hội lần VII của 
Đảng, tiếp đến các Đại hội VIII và IX, định 
hướng chiến lược xây dựng và phát triển các 


* PGS, TSKH, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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khu công nghiệp đã được triển khai trong cả 
nước, ngày càng hoàn thiện và chứng tỏ tính 
đúng đăn trong thực tiễn. Vài năm gần đây, hệ 
thống các khu công nghiệp, khu chế xuất được 
mở rộng, tăng quy mô, đa dạng hóa các mô 
hình phát triển. Từ chỗ khu công nghiệp có 
mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài là chủ 
yếu đến nay còn thu hút nhiều dự án, vốn đầu 
tư cả Ở trong nước; ngoài các khu công nghiệp, 
khu chế xuất phân bố rộng trên khắp các vùng, 
miên, nhiều mô hình mới được hình thành: khu 
công nghiệp trong khu kinh tế mở, khu thương 
mại cửa khẩu hay khu công nghiệp, khu công 
nghệ thông tin được quy hoạch liên kết với phát 
triên đô thị; các cụm công nghiệp quy mô lớn 
trong khu kinh tế hay nhiều cụm công nghiệp 
vừa và nhỏ được xây dựng ở nông thôn... Do 
chưa có sự thống nhất về lý luận cũng như 
phương pháp luận nên trong thực tiễn nây sinh 
những quan điểm khác nhau là điều tự nhiên. 
Vì thế, cần được tiếp tục nghiên cứu tổng kết, 
từng bước khái quát hóa thành lý luận và hình 
thành những đề án giải quyết một cách cơ bản 
các vấn đề do thực tiễn đang đặt ra. 

Ba là, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện quy 
hoạch phát triên khu công nghiệp là vấn đề bức 
xúc. Ơ đây quan điểm chung là: xây dựng 
khu công nghiệp với số lượng, quy mô hợp lý 
trước hết phải căn cứ vào tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu đến năm 2020 
đưa nước ta về cơ bản trở thành nước công 
nghiệp. Quy hoạch này phải gắn với quy hoạch 
tổng thể phát triên kinh tế - xã hội theo lãnh 
thổ. Với tàm nhìn chiến lược, thiết nghĩ, việc 
phát triên khu công nghiệp cần mang tính "liên 
kết chuỗi", phát triển công nghiệp có tầm động 
lực của vùng, đồng thời phải có sự liên hợp 
giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 
có sự liên kết doanh nghiệp khu công nghiệp 
với các doanh nghiệp vệ tình, với vùng nguyên 
liệu bên ngoai. Quy hoạch phát triển khu công 
nghiệp luôn găn với quy hoạch phát triển ngành 
công nghiệp, phát triển đô thị với an ninh quốc 
phòng, với quy hoạch phân bố dân cư. 
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Đối với tầm địa phương, công tác quy hoạch 
phát triển khu công nghiệp cũng phải luôn tuân 
thủ những nguyên tắc trên, nhưng quan trọng 
hơn là xuất phât từ điều kiện, đặc điểm và 
những lợi thế của địa phương, phải có quỹ đất 
cho xây dựng: lựa chọn địa điểm thuận lợi, có 
nhu cầu đầu tư, có thị trường của cả các nhân tố 
đầu vào và đầu ra. 

Trong quy hoạch của địa phương cần gắn 
việc phát triên khu công nghiệp VỚI Các cụm 
công nghiệp. Sự phát triên các cụm công 
nghiệp này cũng cân tính đến khả năng mở 
rộng quy mô trong tương lai, đông thời có 
chính sách phù hợp phát triển cụm công 
nghiệp, nghiên cứu cơ chế quản lý thực hiện 
quy hoạch, có giải pháp ngăn chặn những hành 
vi vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai... 

Bốn là, xây dựng, phát triển hạ tầng khu 
công nghiệp. bao gôm hạ tầng. trong khu công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài 
khu công nghiệp. Trước hết cần phân định rõ 
trách nhiệm liên quan đến xây dựng và phát 
triên các công trình hạ tầng trong khu công 
nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài 
hàng rào. Trung ương và địa phương có trách 
nhiệm bảo đảm hỗ trợ việc xây dựng các công 

trinh ngoài hàng rào khu công nghiệp. Trong 
quan hệ này, rõ ràng cần có sự phối hợp chặt 
chế giữa trung ương và địa phương, giữa các 
tông công ty nhà nước (như điện, giao thông, 
cấp nước, thông tin liên lạc...). Căn cứ quy 
hoạch phát triên khu công nghiệp đã được Thủ 
tướng phê duyệt, thiết nghĩ các bộ, ngành cần 
có kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng 
ngoài khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý 
của minh. Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo 
các ngành có chức năng kinh doanh hạ tầng 
trên địa bàn mình, trước hết là bảo đảm các 
công trình điện, giao thông, nước sạch đến chân 
hàng rào. Đối với các công trình hạ tầng xã hội 
(nhà ở, trạm y tế, trường học...) ban quản lý 
các khu công nghiệp cần sớm có kế hoạch trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp các cơ quan 
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chức năng địa phương thực hiện xây dựng các 
công trình này. 

Việc xây dựng các công trình hạ tầng bên 
trong khu công nghiệp nên căn cứ vào tính chất 
sử dụng công trình và điều kiện cụ thể mà áp 
dụng phương. thức đầu tư thích hợp: công ty 
phát triển hạ tầng khu công nghiệp trực tiếp đầu 
tư, hoặc thỏa thuận với công ty kinh doanh 
chuyên ngành (điện, nước, thông tin liên lạc, xử 
lý chất thải và môi trường...) để cho các công ty 
này tham gia đầu tư, trực tiếp kinh doanh và 
quản lý công trình. Hoặc nhà đầu tư sản xuất 
cũng có thể tham gia xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật (nhà máy điện) như đầu tư xây 
dựng nhà máy ' bổ trợ, cấp điện cho các doanh 
nghiệp sản xuất chính của mình. Đối với địa 
phương có khó khăn, có thể thành lập đơn vị 
sự nghiệp có thu để làm chủ đầu tư dự án xây 
dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 
số 183/QĐ-TTg. Tất nhiên, việc xây dựng theo 
phương thức này cần có quy chế hoạt động của 
đơn vị sự nghiệp một cách rõ ràng; tách bạch 
giữa sự nghiệp có thu và ngân sách nhà nước. 

Năm là, đâu tư hoạt động xây dựng của 
Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp. 
Chủ trương chung của Nhà nước ta là đa dạng 
hóa các thành phân kinh tế tham gia xây dựng, 
phát triên kết cầu hạ tầng khu công nghiệp, kế 
cả các doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp nước ngoài. Những doanh nghiệp có 
vôn nước ngoài (100% hoặc liên doanh) phân 
lớn là xây dựng khu công nghiệp hoàn chỉnh, 
hiện đại và chủ yếu thu hút các nhà đầu tư cùng 
quốc gia đó, như các khu công nghiệp của Nhật 
Bản (Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, 
Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội), của 
Xin-ga-po như (khu công nghiệp Việt Nam - 
Xin-ga-po)... Một số doanh nghiệp thuộc quốc 
gia khác cũng mong muốn được đầu tư vào khu 
công nghiệp riêng của nước mình. Hình thức 
này thu hút được nhiều doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp. Tất 
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nhiên VIỆC lựa chọn chủ đầu tư cần cân nhắc để 
có quyết định phù hợp. Điêu quan trọng là chọn 
chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính, có kinh 
nghiệm và chủ động từ huy động vốn đến việc 
xác lập phương án xây dựng, tổ chức xây 
dựng... đề bảo đảm sự thành công của khu công 
nghiệp. 

Huy động vốn là khâu trọng yếu, nhất thiết 
phải đa dạng hóa nguôn vốn đầu tư: dùng vốn 
tự có; vốn vay ngân hàng: vốn ứng trước của 
doanh nghiệp, của công ty kinh doanh hạ tầng 
(điện, thông tin liên lạc, môi trường...). 

Để giải bài toán khó về giảm giá thành xây 
dựng hạ tâng cần tham khảo kinh nghiệm của 
Công ty phát triên khu công nghiệp Biên Hòa 
trong việc tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, 
biết sử dụng vốn ứng trước của các nhà đầu tư, 
của các công ty kinh doanh hạ tầng theo kiểu 

"cuốn chiếu" hợp lý gắn với phân kỳ đầu tư một 
cách khoa học... 

Sáu là, hoàn thiện chính sách phát triển khu 
công nghiệp. Chính sách phát triển khu công 
nghiệp bao hàm nhiêu lĩnh vực khác nhau, thể 
hiện trong rất nhiêu văn bản pháp luật cũng như 
các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo một số 
đề xuất của các đại biểu, các chính sách phát 
triển khu công nghiệp trong thời gian tới cần 
bảo đảm hài hòa lợi ích của 5 đối tượng liên 
quan đến khu công nghiệp. Đó là những nhà 
đầu tư vào khu công nghiệp, nhà kinh doanh 
kết cầu hạ tầng khu công nghiệp, những người 
giao quyền sử dụng đất để xây dựng khu công 
nghiệp, những người lao động trong khu công 
nghiệp ' và Nhà nước đại diện cho lợi ích chung 
của quốc gia. 

Chính sách đối với người lao động cũng là 
vấn đề lớn nối lên trong Hội thảo lần này. Nó 
liên quan đến nhiều mặt: tuyển dụng, đào tạo 
nghè, vấn đề chế độ lao động và lương tối 
thiểu... Những vấn đề đó cần được xử lý một 
cách toàn diện trong một đề án thuộc tầm vĩ 
mô. Trước mắt, chúng tôi sẽ tông hợp những ý 
kiến đề cập tại Hội thảo (kể cả nhiều bài viết 
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Zôi tháo “Khóa họe - Ởluee tiên 
phản ánh về vấn đề này) trao đối với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, nhất là vẫn đề 
điều chỉnh lương tối thiểu. Song việc điều 
chính này phải có bước đi, có cách làm thỏa 
đáng, có sự vận động và phối hợp với các chủ 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp để tranh 
thủ sự đồng tình của họ. 

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi Quy 
chế khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 
nghiệp (Nghị định số 36/CP của Chính phủ, 
năm 1997). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cùng 
các bộ liên quan trình Chính phủ dự thảo nghị 
định, quy chế mới thay thế quy chế cũ và khả 
năng tới đây nó sẽ được ban hành. Quy chế phù 
hợp sẽ phát huy tác dụng tích cực trong thực 
tiền. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đã được đề cập tại 
Hội thảo này, chắc là cũng chưa đáp ú ứng được 
mọi yêu câu thực tiễn, song chúng ta cân nỗ lực 
để triển khai thực hiện và thông qua đó tiếp tục 
làm rõ thêm trong những năm tới. 

Cũng tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất nên 
tiến tới xây dựng Luật Khu công nghiệp để có 
thể điều chỉnh đầy đủ hơn các quan hệ, các hoạt 
động trong các khu công nghiệp (như các nước 
trong khu vực đã làm). 

Bảy là, vê ban quản lý các khu công nghiệp 
cấp tỉnh và thủ tục hành chính trong khu công 
nghiệp. Trong thời gian qua, vai trò quan trọng 
của các ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh 
đã được thực tiễn khắng định. Hội thảo đánh 
giá rất cao hiệu quả thực tế của việc áp dụng cơ 
chế "một cửa, tại chỗ" trong các khu công 
nghiệp. Đây là một dấu ấn quan trọng về sự 
thành công của cơ chế đã được áp dụng đầu tiên 
ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, là lực hấp 
dẫn các nhà đầu tư vào khu công nghiệp và 
cũng là mô hình được lan tỏa từ khu công 
nghiệp tới các lĩnh vực khác. Để nâng cao hơn 
nữa hiệu quả thực hiện cơ chế này, điều quan 
trọng trong quá trình thực thi là đề cao phong 
cách thực sự phục vụ. "Một cửa" mà vẫn duy trì 
"thói xin - cho "thì cũng chăng có hiệu quả gì. 
Đồng thời, muốn phát huy tốt tác dụng của cơ 
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chế này, đương nhiên phải tiếp tục kiện toàn bộ 
máy ban quản lý, tăng cường đội ngũ cán bộ có 
tâm huyết đi Hiền với chế độ đãi ngộ thỏa đáng, 
có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý 
với các ban, ngành thuộc địa phương, dưới sự 
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 


Chủ trưởng của Nhà nước ta là tiếp tục phân 
cấp mạnh và ủy quyền rộng rãi hơn để ban 
quân lý các khu công nghiệp cấp tỉnh làm tốt 
chức năng quản lý nhà nước của mình. Trước 
mắt, nên nghiên cứu ủy quyền cho ban quản lý 
một số khâu công việc liên quan như cấp số lao 
động, chúng nhận ưu đãi đầu tư trong nước... 

Tại Hội thảo cũng có ý kiến về bộ máy quản 
lý khu công nghiệp, khu chế xuất của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hiện không tương xứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ mới, như là "chiếc áo đang 
mặc đã quá chật". Giải quyết vấn đề này cần 
được tiếp tục nghiên cứu thêm trên cơ sở làm rõ 
những luận cứ thực tiễn.. 

Thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng Bộ Nội vụ 
tông kết các mô hình tổ chức ban quản lý hiện 
nay để có những đề xuất toàn diện trong việc 
kiện toàn bộ máy theo chương trình tông thể cải 
cách hành chính. 

Tám là, đào tạo đội ngũ cán bộ và chăm lo 
đời sống công nhân trong các khu công nghiệp. 
Trong thời gian tới, khâu đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ quản lý khu công nghiệp phải được triển 
khai bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cố găng là đầu mối để 
thực hiện tốt một số khâu quan trọng như: tổ 
chức tập huấn, nghiên cứu chuyên đề, tô chức 
học tập nghiệp vụ chuyên môn, phố cập hệ 
thống chính sách mới liên quan, trao đôi kinh 
nghiệm giữa các ban quản lý... 

Đặc biệt, chăm lo đội ngũ công nhân vê các 
mặt, nhất là đào tạo nghề, đáp ứng đủ cả về 
số lượng, cơ câu chất lượng lao động theo kịp 
với sự phát triên của khu công nghiệp ở từng 
địa phương, Bộ Kế hoạch và Đâu tư sẽ cùng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đề 
án đào tạo công nhân, tổng kết mô hình 
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Xôi thủo “Khoa khọe - Cliựe tiền 
trường đào tạo công nhân ở Khu công nghiệp 
Việt Nam - Xin-ga-po. 

Cùng với việc đào tạo nghề cho lao động 
còn hàng loạt vấn đề về đời sống của họ cũng 
phải được chăm lo. Đây là vấn đề liên quan trực 
tiếp ‹ đến chất lượng lao động, là trách nhiệm lớn 
thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 
Tuy nhiên, hiện nay, đời sống người lao động 
có khó khăn, chất lượng lao động chưa được 
nâng cao; cơ sở hạ tầng xã hội (nhà ở, bệnh 
viện, nhà trẻ...) thiếu thốn. Đây là vấn đề xã hội 
cấp bách, nổi lên trong hoạt động ở hầu hết các 
khu công nghiệp, nhất là ở những thành phố 
lớn. Hội thảo cho rằng để cải thiện tình trạng 
này đòi hỏi các cấp, các ngành từ trung ương 
đến địa phương phải cùng nhau giải quyết. 
Trong đó, cần có sự đầu tư thích đáng cả về 
vốn, về cơ chế chính sách thích hợp trên cơ sở 
thực hiện theo chương trình, đề án tống thê. 

Chín là, xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức 
đoàn thể và xây dựng đội ngũ CÔng nhân, phải 
trở thành chương trình công tác vừa cấp bách, 
vừa thường xuyên của cả hệ thống chính trị, hệ 
thống quản lý nhà nước vê hoạt động các khu 
công nghiệp. Trước hết, cần tiến hành việc 
khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ 
chức đảng, của các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên...). Đồng thời, triển khai thực hiện 
mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương của 
Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể trong 
các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 
vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài. Làm 
tốt hơn nữa công tác vận động công nhân, 
đầy mạnh công tác giáo dục ý thức chính trị, 
nâng cao trình độ hiểu biết về luật pháp, ý thức 
tôn trọng luật pháp, ý thức bảo vệ môi trường, 
bảo vệ quyền lợi người lao động, chăm lo 
và rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao 
tay nghề... L) 
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TĂNG CƯỜNG BẢN CHẤT .. 
(Tiếp theo trang 15) 


Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong 
quân đội, đặc biệt ở đơn vị cơ sở, bằng nhiều 
hình thức, nhiều con đường phù hợp với từng đối 
tượng giáo dục; làm cho mọi quân nhân hiểu rõ 
hơn bản chất giai cấp: của. Đảng, tự giác rèn 
luyện, phấn đấu theo nếp sống chính quy, khắc 
phục tác phong sinh hoạt kiểu sản xuất nhỏ; 
không. ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, 
tinh thần quốc tế, quán triệt sâu sắc hơn mục tiêu 
của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay mà Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa IX đã xác 
định. Bên cạnh đó, cần chủ động đầy mạnh tiến 
công trên mặt trận tư tưởng lý luận, đấu tranh 
chống lại các thủ đoạn hòng "phi chính trị hóa" 
quân đội ta. 

Ba là, các đơn vị quân đội cần tăng cường 
quan hệ máu thịt với nhân dân, tích cực vận 
động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, trực tiếp 
tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên các địa 
bàn đóng quân bằng nhiều hình thức phù hợp với 
chức năng của mình, góp phần củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống 
nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn 
cứ cách mạng. Trong quá trình đó, cần giữ 
nghiêm kỷ luật dân vận và phẩm chất "Anh bộ 
đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đổi mới. 

Tư tưởng, Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp 
công nhân của quân đội và tăng cường bản chất 
đó trong quân đội là một di sản quý báu về mặt 
lý luận và thực tiễn của toàn Đẳng, toàn quân và 
toàn dân ta. Tư tưởng đó luôn soi sáng sự nghiệp 
xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tình 
nhuệ và hiện đại; cần được chúng ta quần triệt 
sâu sắc hơn nữa và vận dụng một cách sáng tạo 
VàO CuỘC sống hiện thực, để đáp Ú ứng tốt hơn yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong giai đoạn phát triên mới.) 
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VỀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở NƯỚC TA 


HẤT lượng tăng trưởng là một vấn đề 

được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan 

tâm, và đã được đề cập trong nhiều chủ 
trương, đường lối kinh tế của Đảng, cũng như 
trong các nghị quyết và các kỳ họp của Chính 
phủ. Nhìn vào kết quả mấy năm gân đây tốc độ 
tăng trưởng đang có xu hướng cao dần. Năm 
1999 tăng 4,77%; năm 2003: 7,26% và 9 tháng 
đầu năm 2004: 7,4%. Nước ta vẫn đứng vào 
hàng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao 
trong khu vực và trên thể giới. 

Tuy vậy, nếu so với mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng đề ra cho thời kỳ 2001 - 
2005 (tăng 7,5%/năm), thì tốc độ tăng trưởng 
GDP thực tế đã đạt được vẫn còn thấp. Theo 
trình bày của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp 
thứ sáu Quốc hội khóa XI (25-10-2004), khả 
năng cả năm 2004 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 
khoảng 7,6% (tức là 6 tháng cuối năm phải 
tăng được khoảng 8,2%). Như vậy, tính chung 
4 năm đầu của kế hoạch 5 năm cũng mới đạt 
được 7,2%/năm, và để đạt được mục tiêu đề ra 
cho cả kế hoạch 5 năm, thì năm 2005 phải tăng 
gần 8,7%. Điều đó đang đặt ra cho toàn Đảng, 
toàn dân ta những nhiệm vụ phía trước là rất 
nặng nề. Bởi vì, các yếu tổ để tăng trưởng về số 
lượng với tốc độ nhanh hơn vẫn còn hạn hẹp, 
đòi hỏi phải có chi phí lớn hơn, nhất là việc huy 
động vốn đầu tư trong và ngoài nước. 
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Thu nhập (GDP) bình quân đầu người của 
nước ta mới đạt khoảng 4§3 USD (năm 2003), 
đứng thứ 8 trong khu vực Đông-Nam Á, 
đứng thứ 39 ở châu Á và thứ 142 trên thế giới. 
Nếu tính theo tỷ giá sức mua tương đương 
(PPP), thi năm 2002 cũng mới đạt khoảng 
2 300 USD/người/năm, đứng thứ 7 khu vực, 
thứ 36 ở châu Á và thứ 113 thế giới. Kết quả 
đạt được ấy chưa bằng 60% mức GDP bình 
quân trong khu vực. Trong khi đó, mục tiêu đặt 
ra là đến năm 2010 nước ta phải đạt bằng mức 
bình quân trong khu vực. 

Tốc độ tăng trưởng khá của nhiều loại sản 
phẩm, nhiều ngành kinh tế trong cả nước thời 
gian qua có một phần quan trọng là do đang 
được bảo hộ. Từ nay, hàng sản xuất trong nước 
đang đứng trước sự cạnh tranh ngày một gay 
gắt hơn với hàng ngoại nhập. 

Trong thực tế có nhiều vấn đề đang đặt ra cả 
về tốc độ, cả về tính bền vững của tốc độ tăng 
trưởng. Theo kinh nghiệm của nhiêu nước, việc 
đạt được mục tiêu trong dài hạn không chỉ phụ 
thuộc vào tốc độ tăng cao trong ngắn hạn, mà 
phần lớn phụ thuộc vào sự bền vững của tốc độ 
đó, cũng như sức cạnh tranh của nên kinh tế nói 
chung và của các sản phẩm nói riêng. Điều này 
phân lớn lại được quyết định bởi chất lượng 
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tăng trưởng và nó được xem xét trên mấy góc 
độ cơ bản như sau : 

{ - Đầu vào của tăng trưởng. Tăng trưởng 
GDP do 3 yêu tố đóng. gÓp là vốn, lao động và 
nắng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Theo 
Tổng cục Thống kê, trong mây năm gần đây, 
tăng trưởng GDP của nước ta do đóng góp của 
yêu tô vôn chiêm 52,7%, lao động chiêm 
19,1% và năng suất các nhân tố tông hợp chiếm 
28,2%. Điều đáng lưu ý là đóng gÓp của năng 
suất các nhân tố tông hợp tÓ ra vừa thấp hơn 
những năm 1992- 1994, vừa thấp hơn tỷ lệ đó 
của các nước trong khu vực (thường trên dưới 
40%). Các chỉ sỐ này phản ảnh xu hướng phát 
triển của nền kinh tế nước ta còn nghiêng về 
chiều rộng hơn là chiều sâu. Ngay trong xu 
hướng phát triển theo chiều Tông, thực tế lại 
cũng nghiêng về ` yếu tố vốn đầu tư, là yếu tố mà 
nước ta còn thiếu, phải đi vay, vừa phải hoàn 
vốn, vừa phải trả lãi. Nhưng lượng vôn đầu tư 
lại đang quyết định tốc độ tăng trưởng tới hơn 
một nửa. Trong khi đó yếu tế lao động được coi 
là nguồn lực nội sinh, hiện đang có nhiều lợi 
thế so sánh, như giá rẻ, đôi dào) thì lại chỉ 
đóng vai trò rất nhỏ trong tăng trưởng. Đây là 
một vấn đề rất đáng quan tâm. để tận dụng lợi 
thế so sánh động trong phát triển kinh tế và chủ 
động hội nhập. 

Chúng ta cũng đã có nhiều cố gắng để gia 
tăng tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trong GDP (từ 
31,7% năm 1995 lên 34,3% năm 2002 và 
36,3% năm 2003, khả năng sẽ đạt trên 36% 
năm 2004). Điều đó là do huy động nguồn vốn 
trong nước thông qua việc thực hiện Luật 
Doanh nghiệp, tranh thủ thu hút các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài. Tính từ năm 1988 đến 
tháng 9-2004 đã có hơn 5Ì tỉ USD vốn đầu tư 
trực. tiếp nưỚc ngoài đã đăng ký, khoảng gần 
26 tỉ USD vốn thực hiện, đứng thứ 5 khu vực, 
thứ 11 ở châu Á, thứ 34 thế giới (khu vực có 
vốn đầu. tư trực tiếp nước ngoài hiện chiếm 
17,5% tổng vốn đầu tư phát triển, 36% giá trị 
sản xuất công nghiệp, trên 50% kim ngạch 
xuất khẩu, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 
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700 ngàn lao động, đóng gÓP. trên 14,5% 
GDP). Nguồn vôn hỗ trợ phát triển chính thức 
đã được cam kết là 26 tỉ USD và đã giải ngân 
gần 14 tỉ USD. 

Tuy gia tăng về số lượng, nhưng hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư còn thâp. Hiệu quả đầu tư 
(được tính bằng cách lấy tỷ lệ vốn đầu tư phát 
triên so với GDP chia cho tốc độ tăng GDP) 
giảm, khi hệ số ICOR tăng, năm 1995 mới có 
3,3, năm 2000 lên 4,9, năm 2003 đã là 5 (tức là, 
để tăng 1% GDP thì năm 2003 phải huy động 
lượng vốn đầu tư tương đương 5% GDP). 
Trong nhiều nguyên nhân làm cho hiệu quả 
đầu tư giảm, t thì đáng lưu ý là do đầu tư vào các 
dự an cân „ vôn nhưng SỬ dụng ít lao động; 
đầu tư vào "vỏ" nhiều hơn vào "ruột"; đầu tư 
phân tán, dàn trải do bị co kéo, điều chỉnh 
nhiều (đây thực chất là hậu quả của tệ nạn 

“xin - cho ). Ngoài ra, VIỆC giải phóng mặt 
bằng thường bị kéo dài, tốn kém, nay lại do giá 
đất tăng làm cho lượng vốn đầu tư tăng lên, tiến 
độ thi công chậm, công trình dở dang nhiều. 
Vốn đã ít lại bị chôn chân", trong khi lãi suất 
tiếp tục chồng lên vốn vay. Thêm nữa là tình 
trạng láng phí, thất thoát vốn trong đầu tư khá 
lớn, nhất là nguồn ngân sách nhà nước và ngay 
cả nguôn vôn ODA dù được ưu đãi cũng phải 
trả cả vốn và lãi. Không phải chờ đến đời con 
cháu, mà từ năm 2003, đã phải trả những món 
nợ hết thời kỳ ân hạn; một phần vay mới phải 
dành đề trả nợ cũ. Riêng năm nay, lượng vôn 
phải dùng để trả nợ khối lượng thi công từ các 
năm trước là l1 ngàn tỉ đồng, trong đó ngân 
sách trung ương phải chỉ 6 ngàn tỉ đồng, còn lại 
ngân sách nhà nước cũng phải trả. Thêm vào đó 
là giá vật liệu xây dựng cao, trong khi khối 
lượng thi công sẽ không tăng tương ứng. 

Hâu hết các khâu từ quy hoạch, thiết kế, dự 
toán, đấu thâu, thi công và công suất sử dụng 


=1) Nếu tính đến quy luật phát triển của dân số học, hiện 
nay chúng ta đang có tỷ lệ vàng về dân số, tức là tỷ lệ 
người lao động trong độ tuổi đạt mức cao nhất, mà sau 
đỉnh cao đó dân số bước vào giai đoạn già hóa 
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sau khi công trình hoàn thành cũng có những 
vấn đê cân bàn. Xuất hiện nhiều nghịch lý: vôn 
ngân sách có tình trạng phổ biến là đầu tư dàn 
trải, võn tín dụng thì "vôn chờ công trình”, vôn 
đi vay thì để lãng phí, thất thoát. Trong, khi đó, 

người dân trực tiệp đầu tư cho sản xuất, kinh 
doanh chưa nhiều mà thường mua (thực chất là 
đầu cơ) bất động, sản, dự trữ bằng vàng, ngoại 
tệ hoặc đầu tư gian tiếp thông qua việc gửi tiết 
kiệm, mua kỳ phiếu, trải phiêu qua ngân hàng. 

Nhiều công trình muốn khấu hao nhanh để thu 
hồi vốn và trả lãi, nhưng lại phải đứng trước áp 
lực lớn của cạnh tranh nên phải giảm khẩu hao 
để khỏi đội giá thành, giá bán... Nguôn trái 
phiếu chính phủ cũng phải trả lãi tính từ ngày 
vay, nhưng giải ngân chậm. 

Yếu tố lao động hiện cũng có những vấn đề 
nổi cộm. Mặc dù chúng ta đã có nhiều cố gắng 
giải quyết việc làm, nhiều chương trình mục 
tiêu về việc làm có hiệu quả tốt, nhưng tỷ lệ 
thất nghiệp ở thành thị và tỷ lệ thiếu việc làm ở 
nông thôn vẫn còn khá cao. Năm 2003, tỷ lệ 
thất nghiệp ở thành thị là 5,78%; ở nông thôn 
tỷ lệ thời gian chưa được sử dụng hơn 22%. 
Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm chẳng 
những làm cho thu nhập của người dân thấp, 
đời sống khó khăn, sức mua có khả năng thanh 
toán thâp, mà còn là một trong những nguyên 
nhân chính gây ra các tệ nạn xã hội. 

Điều đáng lưu ý là trong tông số 9,303 triệu 
việc làm tăng thêm trong thời kỳ 1991 - 2002, 
thì khu vực nhà nước chỉ tăng thêm 335 ngàn 
(chiếm „khoảng 3,6%) do phải tập trung sắp 
xếp, đôi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh. Còn lại, chủ yếu là do các thành 
phân kinh tế khác mở rộng sản xuất, tạo thêm 
nhiều việc làm mới cho người lao động. 

Cơ cấu lao động chậm chuyển dịch theo 
hướng tiến bộ. Tỷ trọng lao động làm việc 
trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp năm 2002 
còn chiếm tới 66,l%, mới giam được 7% so với 
năm 1990, bình quân l năm chỉ giảm được 
0,6%. Với tốc độ này, đến năm 2005 tỷ trọng 
lao động trong khu vực nông nghiệp còn trên 


28 


Yạp chí Gộng sản 


64% và đến năm 2010 vẫn còn trên 60%, trong 
khi mục tiêu đề ra là 56 - 57% cho năm 2005 
và 50% cho năm 2010. Tỷ lệ lao động đang làm 
việc trong khu vực công nghiệp - xây dựng hiện 
mới chiếm 12 3%, chỉ tăng khoảng 1,7% so với 
năm 1990. Với tiến độ chuyển dịch chậm như 
vậy, thì đến năm 2005 tỷ lệ này vẫn chỉ ở mức 
13,5% và đến năm 2010 cũng chỉ ở mức dưới 
15%, thấp xa so với mục tiêu đề ra là 22 - 23% 
cho năm 2005 và 26 - 27% cho năm 2010. 

Cần thấy răng, năng suất lao động (tính 
bằng giá trị tăng thêm chia cho số lao động 
đang làm việc) ở khu vực nông, lâm, ngư 
nghiệp chưa được 4,5 triệu đồng/năm, trong khi 
của 2 khu vực công nghiệp - Xây dựng và dịch 
vụ đã đạt được 28,7 triệu đồng/năm, gâp 6,5 lần 
khu vực nông, lầm, ngư nghiệp. Chất lượng lao 
động cũng chậm được cải thiện. Hiện vẫn còn 
tới 80% lực lượng lao động chưa qua đào tạo. 
Đã vậy, cơ câu đào tạo cũng chưa hợp lý: năm 
2000, số học sinh học nghề, công nhân kỹ 
thuật là 370,8 ngàn, trong khi sô học trung học 
là 255,4 ngàn, còn sinh viên đại học và cao 
đăng lên tới 899,5 ngàn. Số học sinh tốt 
nghiệp tương ứng nếu năm 1995 là: 83,9 ngàn, 
56,3 ngàn, 58.5 ngàn, thì năm 2000 vẫn là: 
174 ngàn, 72,3 ngàn, 162,5 ngàn. Tình trạng 
"thừa thầy thiếu thợ" trong CƠ cầu đào tạo hiện 
nay đang là gánh nặng của nền kinh tế, chưa thể 
khắc phục một sớm, một chiêu. 

Chính vì trình độ thiết bị, kỹ thuật - công 
nghệ, trình độ tay nghề còn thấp, nên năng suât 
của các nhân tô tông hợp còn đóng góp quá 
thấp cho tăng trưởng kinh tế. 

2 - Chất lượng tăng trưởng còn thấp thể hiện 
cả trong bản thân quá trình tăng trưởng. Tốc độ 
tăng trưởng của giá trị tăng thêm thấp hơn tốc 
độ tăng trưởng của giá trị sản xuất do tốc độ 
tăng chi phí trung gian cao, làm tý lệ của chỉ 
phí trung gian tăng lên. Điều này diễn ra trong 
một thời gian khá dài ở cả 3 khu vực. Tính 
chung trong thời kỳ 1991 - 2003, tăng trướng 
giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là 
6,2%/năm, nhưng tăng trưởng giá trị tăng thêm 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


(giiên cứu - rao đổi 


chỉ đạt 4,1%, chỉ bằng 2/3 tốc độ tăng trưởng 
của giá trị sản xuất. Chi phí trung gian của khu 
vực này tăng cao do nhiều nguyên nhân; trong 
đó, có nguyên nhân khách quan như chi phí do 
phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai 
tăng (có năm thiệt hại lên đến gần 10 ngàn tỉ 
đồng); do giá cả thế giới thấp và sụt giảm liên 
tục. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chuyên dịch 
cơ cầu, những ngành có tỷ lệ chi phí trung gian 
cao hơn lại tăng nhanh hơn, nên đã làm cho tỷ 
lệ chi phí trung gian chung của toàn khu vực 
nông, lâm, ngư nghiệp tăng lên. Quy hoạch và 
thực hiện quy hoạch chưa tốt, đầu tư theo 
phong trào hoặc tự phát, tình trạng "trồng rồi 
lại chặt" khi vòng đời kinh tế chưa kết thúc, 
chưa thu hồi được vốn... do không có thị trường 
tiêu thụ. Chi phí đầu vào của hầu hết các khâu 
từ làm đất, thủy lợi, giống, bảo vệ thực vật,... 
đều còn ở mức cao. 

Trong khu vực công nghiệp - xây dựng cũng 
có tình trạng tương tự. Chẳng hạn, trong Xây 
dựng, ngoài những nguyên nhân như đã nói ở 
trên, tỉnh trạng láng phí, thất thoát diễn ra 
nghiêm trọng và phổ biến. Tuy mức độ có khác 
nhau, nhưng hầu như công trình nào cũng có; 
nay giá đất lại cao làm cho tổng vốn đầu tư táng 
lên nhưng vốn thực vào công trình lại tăng 
không tương ứng. Đối với ngành công nghiệp, 
tốc độ của giá. trị tăng thêm liên tục thấp hơn 
giá trị sản xuất trong một thời gian khá dài. 
Tính chung trong thời kỳ 1991 - 2003, khi tốc 
độ tăng của giá trị sản xuất lên đến 13,9%/năm, 
thì giá trị tăng thêm chỉ đạt 11,7%/năm. Điều 
đó do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là chỉ 
phí trung gian đã tăng cao hơn trong tất cả các 
khoản mục: chi phí về về nguyên, nhiên vật 
liệu, chi phí quản lý, chi phí ngoài sản xuất... 

Năm 2004, tình hình tiếp tục lặp lại, chưa có 
cải thiện hơn do giá nhập khẩu bình quân tăng 
cao so với cùng kỳ. Phần tăng thêm này sẽ 
được chuyển vào giá thành và chi phí lưu thông 
của sản xuất, kinh doanh trong nước, dẫn tới 
việc càng làm giảm hiệu quả sản xuất và sức 
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cạnh tranh của sản phẩm. Ngoài ra, còn có 
nguyên nhân về cơ cầu công nghiệp, nhất là ở 
một số địa phương, sản xuất gia công còn lớn, 
có xu hướng tăng nên giá trị gia tăng nhỏ và 
phụ thuộc vào nguyên, nhiên vật liệu nhập 
khẩu. 

3 - Chất lượng tăng trưởng kinh tế không chỉ 
phụ thuộc đâu vào, bản thân quá trình tăng 
trưởng, mà còn ở đầu ra. Trong cơ chế thị 
trường, đầu ra - tiêu thụ sản phẩm, mới có ý 
nghĩa quyết định quá trình tái sản xuất xã hội. 
Trong các kênh tiêu thụ, xuất khẩu là một kênh 
có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế 
nước ta: năm 2003 chiếm trên 50% GDP (cao 
thứ 6 trong khu vực, thứ 9 ở châu Á và thứ 17 
trên thế giới). Tuy nhiên, trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu, tỷ trọng hàng nguyên liệu, hàng thô, 
hàng sơ chế hoặc hàng gia công còn chiếm tỷ 
trọng khá cao, do đồ khả năng thu ngoại tệ chưa 
khai thác hết. Trong tổng số 19,1 tỉ USD hàng 
xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2004, kim 
ngạch của những mặt hàng này chiếm 3/4 tổng 
kim ngạch xuất khẩu. 

Trong khi đó, nhập siêu vài năm gần đây lại 
gia tắng cả về giá trị kim ngạch nhập khẩu, cả 
về tỷ lệ nhập siêu: năm 1999 có 200,7 triệu 
USD (chiếm 1,7% xuất khẩu), năm 2001 là 
1189 triệu USD (chiếm 7,9%), năm 2002 là 
3039 triệu (chiếm 18,2%), năm 2003 lên 
5 050 triệu USD (chiếm 25%), 9 tháng đầu 
năm 2004 là 3 389 triệu USD (chiếm 17,8%). 
Điều đáng lưu ý là nhập siêu tập trung vào khu 
vực kinh tế trong nước, chứng tỏ chúng ta chưa 
tận dụng được thời cơ, chậm khắc phục thách 
thức do cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo 
những cam kết và lịch trình hội nhập. 

Thêm vào đó, bên cạnh một số mặt hàng 
hiện đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới hoặc khu 
vực, thì vẫn còn nhiều mặt hàng chưa có 
thương hiệu riêng hoặc phải đứng dưới thương 
hiệu của nước khác, nên chẳng những không 
quyết định được mức giá cả, mà còn không bán 
được với giá cả cùng loại như các nước khác. 
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4 - Hiệu quả chung của nên kinh tế còn thấp. 
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn và tỷ suất lợi nhuận 
trên doanh thu của các doanh nghiệp trong 
nước còn thấp, có lúc, có nơi còn thấp hơn cả 
lãi suất vay ngân hàng, trong khi tỷ trọng vốn 
đi vay còn rất lớn. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Ở 
nhiều doanh nghiệp cũng còn rất thấp, nhất là 
các doanh nghiệp trong nước. Mặc dù máy năm 
gần đây tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách 
nhà nước (có thể gọi đây là hiệu quả của hiệu 
quả) có tăng lên và đạt trên dưới 22%, nhưng 
điều quan trọng là thu ngân sách từ dầu thô và 
thu thuế xuất - nhập khẩu (những khoản thu 
không trực tiếp phản ánh hiệu quả của sản xuất, 
kinh doanh trong nước) còn chiếm tỷ trọng khá 
cao, thu nội địa chiếm tỷ trọng còn thấp (năm 
2001 chiếm 51,6%, năm 2002 chiếm 51,8%). 
Trong tông chi ngân sách, chi cho đầu tư phát 
triển, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng vần 
tăng thấp hơn chi thường xuyên; chi trả nợ 
nước ngoài đã chiếm tỷ trọng lớn, tới đây còn 
có thể lớn hơn do những khoản vay ODA đầu 
tiên sau 10 năm ân hạn đã đến kỳ trả nợ. Điều 
đâng quan tâm nữa là tình trạng lãng phí trong 
chi tiêu ngân sách còn chưa có dấu hiệu giảm, 
thất thoát còn khá lớn. Bội chi ngân sách vẫn 
còn chiếm tỷ lệ trên đưới 5% so với GDP. 

- Một vẫn đề kinh tế vĩ mô quan trọng là tốc 
độ tăng giá tiêu dùng. Sau khi khắc phục được 
tinh trạng lạm phát phi mã trong thời kỳ 1986 - 
1991, tốc độ tăng giá đã giảm mạnh, thậm chí 
có năm Nhà nước phải áp dụng các biện pháp 
kích cầu đầu tư, tiêu dùng khá mạnh để kiềm 
chế thiểu phát, nên năm 2002 giá tiêu dùng 
tăng 4%, năm 2003 tăng 3%. Đột ngột, 9 tháng 
đầu của năm 2004, giá cả đã diễn biến khác. 
Khả năng cuối năm 2004 giá tiêu dùng tăng cao 
gấp đôi mục tiêu đã đề ra là 4 - 5%. Điều đó có 
nguyên nhân từ bên ngoài, nhưng điều cần phải 
bàn là ở các nguyên nhân bên trong liên quan 
đến chất lượng tăng trưởng. Cụ thể là thâm hụt 
cán cân thương mại do nhập siêu để đây mạnh 
sản xuất hàng trong nước thay thế nhập khâu, 
nhiêu ngành sản xuất chưa thực sự dành ưu tiên 
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cho xuất khẩu; ngân hàng cấp n dụng nhanh 
SO với khả năng phát triên thực tế của nền kinh 
tế... Do đó, càng đầy nhanh tốc độ tăng trưởng 
càng nhập khẩu và chỉ tiêu cho đầu tư lớn, rút 
cục là cân cân thương mại thâm hụt, vật giá leo 
thang... 

Chất lượng tăng trưởng thấp còn biểu hiện ở 
SỰ 'xuống câp của môi trường - một trong những 
điều kiện của phát triển bền vững trên nhiều 
lĩnh vực, từ chất thải rắn, đến môi trường nước, 
không khí, đất, rừng, biển... Điều đó chẳng 
những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống, 
mà còn phải bỏ ra một khoản kinh phí lớn để 
phòng, chống, khắc phục hậu quả. 

Ngoài những nguyên nhân cơ bản như đã 
nêu ở trên, chất lượng tăng trưởng thấp còn do 
các nguyên nhân khác như điểm xuất phát 
chung của nền kinh tế thấp, một bộ phận còn 
mang nặng tâm lý tiểu nông, một. bộ phận vẫn 
muốn bám cơ chế cũ trông chờ ÿ lại vào bao 
cấp, và tình trạng quan liêu, tham nhũng chưa 
bị ngăn chặn hiệu quả... 

Bởi vậy, để bảo đảm phát triển kinh tế 
nhanh, hiệu quả và bền vững như mục tiêu Đại 
hội X của Đảng đã đề ra, thì nhiệm vụ quan 
trọng là phải áp dụng nhiều giải pháp tích cực 
và đồng bộ để năng cao chất lượng tăng trường 
kinh tế. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến 
nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng sức cạnh tranh 
trên cả 3 cấp: sản phẩm, doanh nghiệp và quốc 
gia; đây mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, phủ hợp với nhu cầu 
thị trường; cơ cấu lại nền kinh tế trên các 
phương diện ngành, thành phần kinh tế, vùng 
kinh tế, vốn đầu tư theo hướng khai thác tối ưu 
lợi thế so sánh, tăng sức cạnh tranh quốc gia; 
sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để tạo 
môi trường cạnh tranh lành mạnh và đề chủ 
động hội nhập thành công vào các nền kinh tế 
khu vực và thế giới; kiên quyết hơn nữa trong 
việc cải cách hành chính để khắc phục một 
bước căn bản tình trạng quan liêu, tham nhũng 
và lãng phí .C 
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Nâng cao khả năng huy động 
vốn cho đâu tư phát triên 
qua đấu thâu trái phiếu chính phủ 


NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN" 


HỰC hiện chủ trương khai thác tối đa 
| nguồn vốn trong nước để bù đấp thiếu 
hụt ngân sách và đầu tư phát triên, 
những năm gân đây, Chính phủ đã không 
ngừng mở rộng quy mô và đa dạng hóa các 
phương thức huy động vốn như: bán lẻ trái 
phiều chính phủ. qua hệ thống kho bạc nhà 
nước, đấu thâu tín phiếu kho bạc qua Ngân 
hàng Nhà nước, đấu thầu trái phiếu chính phủ 
qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán và bảo 
lãnh phát hành trái phiếu. chính phủ. Tuy 
nhiên, thực. tế khối lượng vốn huy động được 
còn hạn chế. Nó chưa đáp ứng được cung - cầu 
vốn của nên kinh tế, nhât là phương thức đấu 
thầu trái phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao 
dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Qua hơn 
3 năm triên khai kênh huy động vôn này, 
lượng vốn huy động được đêu là rât thấp, tỉ lệ 
trúng thầu thấp hơn nhiều so với khối lượng 
gọi thầu. Vì vậy, cải tiến và hoàn thiện các 
phương thức phát hành trái phiếu chính phủ 
nói chung, phương thức đấu thầu trái phiếu 
chính phủ nói riêng nhăm nâng cao khả năng 
huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho 
đầu tư phát triên là một trong những giải phâp 
vô cùng quan trọng góp phân thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 
1- Thực tế huy động vốn qua phương 
thức đấu thâu trái phiếu chính phủ tại 
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Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí Minh trong 
những năm qua 

Hoạt động đấu thầu 
trái phiếu chính phủ qua 
Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán được triển 
khai từ tháng 7-2000 khi 
Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí 
Minh được khai trương 
và chính thức đi vào hoạt 
động. Theo quy định hiện hành, các tổ chức 
được phép đăng ký tham Bia đấu thầu trái 
phiêu chính phủ gôm: các ngân hàng, công ty 
tài chính, các công ty chứng khoán và các tông 
công ty 90, 91. Trước 2 ngày tổ chức đấu thầu 
làm việc, Trung tâm Giao dịch chứng khoán 
gửi thông báo phát hành trái phiếu chính phủ 
cho các thành viên tham gia đâu thầu. Các 
thành viên tham gia phải mở tài khoản ký quỹ 
và tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng 
chỉ định và thành viên lưu ký của Trung tâm 
Giao dịch chứng khoán. Mức ký quỹ tối thiểu 
5% tông khối lượng đăng ký đấu thầu. Việc 
đấu thầu được thực hiện theo phương thức cạnh 
tranh lãi suât (lãi suất trúng thầu xác định theo 
lãi suất đặt thầu cao nhât trúng thầu trong 
phạm › vị lãi suất chỉ đạo) và không cạnh tranh 
lãi suất đãi suất trúng thầu xác định theo kết 
quả của. đấu thầu cạnh tranh lãi suất). Khối 
lượng đầu thầu không cạnh tranh tối đa bằng 
30% tông khối lượng dự kiến gọi thầu. Trường 
hợp khối lượng đăng ký đâu thầu không cạnh 
tranh vượt quá tỷ lệ tôi đa quy định thì khối 
lượng trải phiếu được phép mua tối đa phân 
chia cho môi phiếu đặt thầu tỷ lệ thuận với 
khối lượng, đăng ký của từng phiếu. 


_ Tính đến hết năm 2003, sau hơn 3 năm 
kê từ khi Trung tâm Giao dịch chứng khoán 


* TS, Giảng viên Trường đại học Thương mại Hà Nội 
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TP Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, 
đã có 73 đợt phát hành trái phiêu thông qua đâu 
thầu (35 đợt do Kho bạc Nhà nước và 38 đợt do 
Quỹ Hỗ trợ phát triên phát hành). Tuy vậy, chỉ 
có 33/73 đợt thành công với tông giá trị trúng 
thâu là 3 283 tỉ đồng, 40/73 đợt không thành 
công, trong đó có 13 đợt không có tô chức nào 
trúng thầu vì lãi suất đặt thầu đều cao hơn lãi 
suât chỉ đạo của Bộ Tài chính, 27 đợt không có 
ai đặt thâu. Nhin chung, tỷ lệ trái phiếu trúng 
thầu các năm đều thấp, nhất là năm 2002, thực 
vốn huy động được chỉ đạt 5,26% (321 tr 
đồng/6 100 tỉ đông) kế hoạch huy động vốn 
(hay khối lượng gọi thâu). 

Bảng: Tình hình đấu thầu trái phiếu chính 
phủ tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán 
(2000 - 2003) 


Kho bạc nha nưx Trung ương phát hành 


DIEIRERRELIE-SE. k5 


Quỹ Hỗ trợ Phái triên phái hành 


DIENERESEREninrn 
mịn tr m[s [im 

Nguôn: Trung tâm Giao dịch chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh 


Vậy nguyên nhân nào làm hạn chế khả năng 
huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu 
chính phủ tại Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán? Theo chúng tôi tập trung ở một số điểm 
Sau: 


- Thứ nhất: Môi trường kinh tế vĩ mô chưa 
ôn định một cách bên vững. Những, năm qua, 
tỐc độ tăng trường kinh tế (GDP) của nước ta 
đều đạt được kế hoạch đề ra, nhưng chưa tương 
xứng với mức tăng đầu tư. Môi trường đầu tư 
chưa thực sự thông thoáng nên không tạo ra 
nhiều cơ hội để đầu tư và khai thác các nguồn 
lực tài chính. Bên cạnh đó, với mức thu nhập 
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bình quân của dân chúng còn thấp (khoảng 
315USD/người) sẻ rất khó khăn trong việc tăng 
nhanh nguôn vốn đầu tư dài hạn. 


- Thứ hai: Khuôn khổ pháp lý về phát hành 
và giao địch trái phiều chưa hoàn chính, còn có 
những rào cản đôi với các nhà đầu tư khi tham 
gia thị trường. Các nhà đầu tư cá thể chưa được 
tham gia đấu thầu trái phiếu, các nhà đầu tư 
nước ngoài chỉ được tham gia với mức độ hạn 
chế. Tô chức thành viên muôn tham gia đấu 
thầu trái phiếu chính phủ phải nộp đơn đăng ký 
trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán - 
nơi tổ chức đấu thầu. Điều đó đã gây không ít 
khó khăn cho các thành viên, nhất là những 
thành viên ở xa Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán, làm tăng chi phí hoạt động đối VỚI 
thanh viên. Quy định này lại càng trở nên bất 
hợp lý trong điều kiện các ngân hàng, các công 
ty chứng khoán... đang từng bước hiện đại hóa 
cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống công nghệ 
thông tin. 


- Thứ ba: Chưa có chiến lược . huy động vốn 
tổng thể và các kế hoạch chỉ tiết. Những năm 
qua, các thành viên tham gia thị trường chưa 
thể biết được trong năm kê hoạch, Chính phủ 
dự định quy mô chứng khoán phát hành là bao 
nhiêu, với cơ câu, thời hạn ra sao, trái phiếu 
được phát hành nhằm mục đích Bì, lãi suât và 
phương thức phát hành như thế nào... Mặt khác, 
do không dự báo chính xác diễn biến thị trường 
nên nhiều khi triển khai phát hành trái phiếu 
thụ động, thời điểm và phương thức phát hành 
chưa phù hợp với khả năng cung ứng vốn của 
nên kinh tế. Thực tế cho thấy, hơn 3 nắm qua, 
các tô chức tham gia đấu thâu trái phiếu chính 
phủ tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán chủ 
yêu là các ngân hàng thương mại. Nhiều đợt 
phát hành trái phiếu. chính phủ không thành 
công vì triên khai vào khoảng thời gian các 
ngân hàng thương mại - thành viên đấu thầu TƠI 
vào tình trạng thiếu vốn để đáp ứng nhu cầu 
vay vốn của nên kinh tế. Nguyên nhân trực tiếp 
của hiện tượng này là từ tháng 6-2002 các ngân 
hàng thương mại được phép cho vay trên cơ sỞ 
lãi suât thỏa thuận với khách hàng mà không bị 
ràng buộc bởi "lãi suất cơ bản" do Ngân hàng 
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Nhà nước công bố. Mặt khác, nhu cầu vay vốn 
tại các ngân hàng thương mại gia tăng với tốc 
độ lớn, đã tác động trực. tiếp đến quan hệ cung - 
câu vốn làm cho lãi suất cho vay của các ngân 
hàng thương mại có xu hướng tăng lên. Trong 
điều kiện đó, các ngân hàng thương mại đương 
nhiên không tha thiết tham gia thị trường, hoặc 
nếu tham gia thì lãi suất đặt thầu sẽ là rât cao. 


- Thứ tư: Sự phối kết hợp trong công tác 
điêu hành giữa các đơn vị có liên quan như Bộ 
Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 
Ngân hàng Thương mại còn nhiều hạn chế. 
Lịch trình phát hành giữa các chủ thể phát hành 
(Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển, 
Ngân hàng Nhà nước) còn chồng chéo, làm 
giảm khả năng huy động vốn của mỗi chủ thể 
trong các đợt phát hành. 


- Thứ năm: Số lượng thành Viên thực tế 
tham gia đấu thầu còn quá ít. Cho đến nay, có 
32 thành viên được phép tham gia đấu thầu trái 
phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán TP Hồ Chí Minh, nhưng mỗi phiên chí 
có một vài, hoặc không có tổ chức thành viên 
nào tham gia. Sự tham gia thưa thớt của các 
thành viên không chỉ làm giảm tính cạnh tranh 
của thị trường mà còn làm hạn chế khả năng 
huy động vốn của các đợt phát hành. 


- Thứ sáu: Hoạt động của thị trường trái 
phiếu chính phủ thứ cập kém sôi động, tính 
thanh khoản của thị trường thấp nên không tạo 
ra được sự luân chuyển vôn trên thị trường. 
Thông thường, trái phiếu chính phủ là công cụ 
nợ có tính thanh khoản cao, song với thị trường 
Việt Nam, khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ 
nhà đầu tư cô thể lại gặp phải loại rủi ro này. 
Người đầu tư e ngại khi mua trải phiếu vì họ 
khó có thể chuyển trái phiếu thành tiền lúc cần 
thiết. 

Tuy nhiên, tình trạng giao dịch trái phiếu 
chính phủ trên thị trường chứng khoán tập 
trung kém sôi động không phải là hiện tượng 
riêng có ở Việt Nam. Ngay cả ở những nước có 
thị trường chứng khoán phát triển, thị trường 
chứng khoán tập trung cũng không phải là một 
địa điểm lý tưởng đê tiến hành các giao dịch 
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trái phiếu chính phủ. Đa số các trái phiếu này 
được giao dịch trên thị trường phi tập trung 
(thị trường OTC). Nhưng hiện nay ở nước ta 
thị trường OTC vân chưa được hình thành. 

2 - Một số giải pháp nâng cao khả năng 
huy động vốn thông qua đấu thâu trái 
phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán thành phố Hô Chí Minh trong 
những năm tới 


Thực tế hiện nay Ở nưỚc ta, hệ thống kết cầu 
hạ tầng và cơ SỞ vật chất kỹ thuật của một số 
ngành kinh tế - xã hội còn rất thấp. Trong điều 
kiện nguôn thu ngân sách nhà nước hạn chế, để 
phát triên kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, Chính phủ cân tiếp tục triển khai 
việc phát hành trái phiếu chính phủ, nhất là trái 
phiếu công: trình. Đương nhiên, để nâng cao 
hiệu quả vốn đầu tư, ngoài việc tăng cường 
công tác thầm định dự án, xác định khối lượng 
và thời điểm huy động vốn, cần lựa chọn 
phương thức huy động vôn thích hợp. Có nhiều 
phương thức khác nhau, trong đó huy động vốn 
qua đâu thầu trái phiếu chính phủ là một 
phương thức quan trọng, bởi đây là "kênh" có 
khả năng huy động vôn với thời gian ngắn, 
khối lượng lớn, chị phí thấp mà phương thức 
bán lẻ không thể làm được. 


Khả năng huy động vốn thông qua phát 
hành trái phiếu chính phủ cao hay thấp chịu tác 
động tổng hợp của nhiều yếu tố. song theo 
chúng tôi, trong những năm tới đề nâng cao 
khối lượng vôn huy động qua đầu thâu trái 
phiếu chính phủ, nhăm ¡đáp ú ứng đầy đủ, kịp thời 
vôn cho các dự án đầu tư, cân tập trung giải 
quyết một số vấn đề Sau: 

Một là, tiếp tục ồn định kinh tế vĩ mô, nâng 
cao hiệu quả nên kinh tế - xã hội, lành mạnh 
hóa môi trường tài chính - tiên tệ. Hoàn chính 
khung pháp luật về thị trường trái phiếu chính 
phủ, cải tiên và hoàn thiện phương thức phát 
hành và giao dịch trái phiêu chính phủ tại 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán. 

Hai là, hoàn thiện công tí tác dự báo và xây 
dựng kế hoạch tông. thê vê huy động vốn. 
Trong thời gian tới, cần đây mạnh và tiếp tục 
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hoàn thiện công tác dự báo về thị trường trái 
phiếu chính phủ, từ khâu phát hành trên thị 
trường sơ cấp đến hoạt động giao dịch trên thị 
trường thứ câp và thanh toán trái phiếu. Cần 
phối kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, 
Ủy ban Chứng, khoán Nhà nước, Ngân hàng 
Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan, tránh 
tình trạng xây dựng kê hoạch độc lập dẫn đến 
chồng chéo về lịch trình phát hành của các chủ 
thể, hay giữa các phương thức phát hành. Xây 
dựng kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ 
cho từng kỳ hạn cụ thể 1, 2, 3, 5, 7, 10 năm... 
và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Điều đó giúp các nhà đầu tư có 
cơ sở để phân ch, đánh giá và chủ động lựa 
chọn hình thức đầu tư phù hợp với chiến lược 
đầu tư riêng của minh, đồng. thời thị trường 
cũng luôn tôn tại mức "lãi suất chuẩn" để các 
công cụ đầu tư khác sử dụng tham chiếu. 


Ba là, đa dạng hóa các chủ thể phát hành và 
tổ chức tham gia đấu thầu để nâng cao tính 
cạnh tranh. Ngoài Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hồ 
trợ phát triên, nên khuyến khích các chính 
quyên địa phương và các cơ quan chính phủ 
tăng cường huy động vốn thông qua đầu thầu 
trải phiếu đề đầu tư cho các công trình quan 
trọng của nên kinh tế và các dự á ân thuộc cơ SỞ 
hạ tâng có khả năng thu, hồi vốn trực tiếp. 
Khuyến khích các chủ thể tham gia đâu thâu 
bằng cách nới lỏng các điều kiện cần thiết khi 
tham gia thị trường, tăng thêm các chính sách 
ưu đãi, miễn giảm thuế cho các tổ chức tham 
gia đầu thầu, bảo lãnh phát hành, các nhà đầu 
tư... Điều đó không chỉ góp phần nâng cao khả 
năng huy động vôn, đa dạng hóa các công cụ 
nợ mà còn là điều kiện để phát triển và hoàn 
thiện thị trường vốn ở nước ta. 


Bón là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế đấu thâu 
và định giá trái phiếu. “Trong thời gian tới nên 
kết hợp tô chức đấu thầu cạnh tranh về lãi suất 
theo giá khác biệt và giá thống, nhất mà không 
cạnh tranh về khối lượng để vừa thu hút được 
nhà đầu tư và nâng cao ty lệ trúng thầu trong 
từng phiên đấu thầu. Cải tiến phương thức định 
giá trái phiếu chính phủ khi phát hành, hạn chế 
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việc áp đặt lãi suất một cách chủ quan. Trước 
mắt, Chính phủ có thể can thiệp vào thị trường 
để điều chỉnh lãi. suất cho phù hợp. Tuy nhiên, 
sự can thiệp đó cần được cần nhắc, tính toán kỹ 
dựa trên thời hạn. trái phiếu, lạm phát dự tính và 
lãi suất chiết khấu khi mua bán trái phiếu trên 
thị trường thứ cấp. Đồng thời tham khảo thêm 
lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất 
trái phiếu ‹ chính phủ ở các nước trong khu vực 
và trên thế giới. Khi thị trường trái phiếu đã đi 
vào ồn định, cân thực hiện chính sách tự do hóa 
lãi suất để bảo đảm giá trái phiếu phù hợp với 
quan hệ cung - cầu vốn trên thị trường. 


Năm là, cải tiến hoạt động g!ao dịch, thanh 
toán trái phiếu chính phủ. Thực tế cho thấy trái 
phiếu chính phủ chỉ thực sự trở thành môi quan 
tâm của nhà đầu tư nếu những khó khăn trong 
giao dịch, thanh toán trái phiếu được gỡ bỏ. 
Nhà đầu tư có thể mua, bán, thanh toán gốc và 
lãi trái phiếu. một. cách dễ dàng, thời gian mua, 
bán nhanh với mức chỉ phí hợp lý. Do đó, phải 
xây dựng một cơ chế giao dịch, thanh toán 
thích hợp, bảo đảm tính thuận tiện, nhanh 
chóng, an toàn và hiệu quả. Để đạt được điều 
này, cần phát triển mạng lưới các tổ chức kinh 
doanh chứng khoán dưới hình thức thành lập 
thêm các chi nhánh, đại lý nhận lệnh ở nhiều 
địa phương. Sự gia tng vệ sô lượng cũng như 
không ngừng hoàn thiện về chất lượng dịch vụ 
của mạng lưới kinh doanh chứng khoán là điều 
kiện quan trọng để thu hút thêm số nhà đầu tư 
trái phiếu trên trái phiếu chính phủ tập trung, 
tạo điều kiện cho việc mua bán chứng khoán 
của các nhà đầu tư ở xa trụ sở Công ty chứng 
khoán được thuận lợi, dễ dàng, đồng thời còn 
BÓP phần giảm chỉ phí giao dịch cho nhà đầu 


"Mặt khác, bên cạnh việc đa dạng cách thức 
thanh toán tiền lãi như: trả đãi trước, lãi nhập 
gốc, trả lãi theo định kỳ... cần sớm thiết lập thị 
trường OTC để tăng thêm sự hấp dẫn và tính 
thanh khoản của trái phiếu chính phủ. Bởi nơi 
đầy thường được ví như là ` "chiếc chia khóa vạn 
năng" có thể biến các nguồn vốn ngắn hạn của 
nhà đầu tư thành nguôn vôn trung và dài hạn 
cho nền kinh tế. Œ 
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1 - Chất lượng nguôn nhân lực có vai trò to 
lớn đối với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Nguồn nhân lực của 
nước ta là bộ phận dân số trong độ tuổi quy định 
có khả năng tham gia lao động, hiện nay chiếm 
khoảng 49 triệu người trong tổng số gần 8] triệu 
người Việt Nam. Như vậy, xét về mặt số lượng, 
nguôn nhân lực của 
nước ta khá dôi dào, 
nhưng chất lượng còn 
nhiều yếu kém, gây 
nhiều trở ngại cho quá 
trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Chất lượng nguôn 
nhân lực là năng lực, 
trình độ về thể lực, trí 
lực, tỉnh thần, thái độ, 
tác phong và đạo đức 
của các thành viên hợp 
thành nguồn nhân lực. 

Chất lượng nguồn 
nhân lực chịu ảnh 
hưởng của các yếu tố và các điều kiện cấu thành 
chất lượng nguồn nhân lực, kể cả quá trình tác 
động trước độ tuôi lao động và trong thời gian 
của độ tuổi lao động. 

Có thể phân các nhóm yếu tố và điều kiện có 
ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực như 
sau: Nhóm các yếu tổ và điều kiện liên quan đến 
thể chất nguôn nhân lực như: yếu tố di truyền, 
chất lượng cuộc sống của phụ nữ, điều kiện 
chăm sóc y tế, mức sống vật chất và cơ cầu dinh 
dưỡng, các điều kiện về môi trường sống, môi 
trường công tác, hoạt động thể dục - thể thao..., 
nhóm các yếu tố về các chính sách và cơ chế 
quản lý kinh tế, xã hội; nhóm các yếu tố về tập 
quán, truyền thống, văn hóa...; nhóm các yếu tố 
về nhu cầu việc làm của xã hội và của người lao 
động. 
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HOÀNG NGỌC HÒA * 


Nguôn nhân lực có chất lượng cao là nhân tố 
đóng vai trò quyết định sự thành công của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Lịch sử loài người đã từng chứng minh chỉ 
sau Cách mạng văn hóa phục hưng mới có cuộc 
cách mạng công nghiệp đầu tiên diễn ra ở nước 
Anh. Toàn bộ tiến trình công nghiệp hóa diễn ra 
ở nhiều nước trên thế 
giới trong hai thế kỷ 
qua đều xác nhận 
nguôn nhân lực có chất 
lượng cao đã đóng vai 
trò quyết định đối với 
sự thành công của sự 
nghiệp này như thế 
nào. 

Ngày nay, chúng ta 
tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong bối cảnh 
khoa học - công nghệ 
phát triên như vũ bão, 
trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp, tác động 
rất mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh 
tế - xã hội. Nhưng khoa học - công nghệ vẫn 
không thê thay thế được vị trí chủ thể của nguồn 
lực con người trong tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Hơn thể nữa, nguôn lực con người 
còn là nhân tổ tiếp nhận sự chuyển giao, ứng 
dụng và sáng tạo ra khoa học - công nghệ để đẩy 
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta. Chúng ta cần phải huy động và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước, 
nhất là nguồn nội lực: lao động, tài nguyên thiên 
nhiên, vốn, khoa học - công nghệ. Nhưng cả trên 
phương diện lý luận và thực tiễn đều không ai 
có thể phủ nhận được chính nguôn lực con người 
là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


35 


(X{giiên eứu - rao đổi 


tái tạo và phát triên các nguôn lực còn lại, thông 
qua việc phát huy vai trò chủ thể của mình, 
trên cơ sở lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng 
và động lực. Không tạo được nguồn nhân 
lực có chất lượng cao về thể lực, trình độ văn 
hóa, chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm nghề 
nghiệp, năng lực tô chức quản lý, tâm huyết với 
công việc, có ý chí tự lực, tự cường và tự tôn dân 
tộc thì không thể có sự tìm tòi, sáng tạo để 
đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách 
thức hiện nay. Không tạo được nguôn nhân lực 
có chất lượng cao thì chẳng những không làm 
được những điều vừa nêu mà còn để lại hậu họa 
cho cả môi trường tự nhiên - xã hội. 

Nguôn nhân lực là nhân tố cơ bản, quyết định 
tạo ra giá trị và giá trị tăng thêm. Do đó, nguồn 
nhân lực có chất lượng cao là nhân tố quyết định 
làm tăng năng suất lao động, tăng nhanh GDP 
mà không phải tăng thêm chi phí tương ứng, nhờ 
đó mà thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng 
nhanh tích lũy, đáp ứng nhu cầu vốn trong nước 
cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Xét trên một phương diện khác, nguồn nhân 
lực còn là một bộ phận cầu thành các yếu tố "đầu 
vào" của nên kinh tế nói chung, của quá trình 
sản xuất công nghiệp nói riêng. Chi phí tiền 
công hay tiền lương của nguôn nhân lực thuộc 
lĩnh vực công nghiệp trong cấu thành giá trị 
hàng hóa, dịch vụ là một nhân tố gÓp phần tạo 
nên mức tăng trưởng của nền kinh tế nói chung 
và công nghiệp nói riêng. Đồng thời nguồn nhân 
lực cũng tham gia tiêu dùng các sản phâm hàng 
hóa, dịch vụ. Do đó, nguôn nhân lực trở thành 
yếu tố thúc đây sản xuất công nghiệp và nền 
kinh tế quốc dân phát triên. 

Trong những năm đôi mới vừa qua sự trưởng 
thành, phát triển nhanh chóng của một số lĩnh 
vực công nghiệp như xây dựng cầu đường, lắp 
máy, dâu khí, bưu chính - viễn thông... là những 
băng chứng nói lên vai trò của chất lượng nguồn 
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nhân lực và việc sử dụng hợp lý nguồn nhân lực 
có chất lượng để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

2 - Nguồn nhân lực vừa là chủ thể sáng tạo, 
vừa là đối tượng phục vụ, đối tượng thụ hưởng 
những thành quả lao động của chính họ. Tiến 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp thu và ứng 
dụng những thành tựu khoa học - công nghệ và 
sáng tạo ra công nghệ mới, theo yêu cầu đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa chịu sự chỉ 
phối khá nhiều của chất lượng nguồn nhân lực. 
Nguôn nhân lực có đáp ứng nhu cầu lao động đủ 
về số lượng, cao về chất lượng, đồng bộ về cơ 
cấu trình độ, ngành nghề, phụ thuộc rất nhiều 
vào sự phát triển của giáo dục và đào tạo. 

Việt Nam, tuy là một nước kinh tế còn kém 
phát triển, nhưng Đảng và Nhà nước đã sớm có 
đường lối đúng đắn về phát triển giáo dục - đào 
tạo, phát triển khoa học - công nghệ. Nhờ đó, 
nước ta có trình độ dân trí khá cao so với các 
nước trong khu vực (với 94% dân số biết chữ, đã 
hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang tiến 
hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở); có một 
đội ngũ trí thức được đào tạo tử nhiều nước, khá 
đông về số lượng và tương đối cao về chất lượng, 
có nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học và đào 
tạo. Sự phát triển của cách mạng khoa học - công 
nghệ và sự phát triển của kinh tế tri thức diễn ra 
trên thế giới, đã tác động mạnh mẽ vào tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sau mười 
tám năm đôi mới. Đảng và Nhà nước đã có 
những chủ trương, quyết sách đúng đắn về phát 
triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ: 
đưa giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 
lên vị trí quốc sách hàng đầu, góp phần tạo nên 
sự phát triển có tính nhảy vọt trong kinh tế. 
Nước ta từ chỗ thiếu lương thực triền miên, 
hằng năm phải nhập từ 40 vạn đến 1 triệu tấn 
gạo, đã trở thành nước đứng ở tốp đầu thế giới 
về xuất khẩu gạo và xuất khẩu nhiều loại nông 
sản có giá trị khác. Quan trọng hơn là đã nhanh 
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chóng đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, tạo được những tiền đề và điều 
kiện cần thiết để đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; nâng cao sức cạnh tranh và chủ 
động mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Mặc dù, đã đạt được những thành tựu đáng kể 
và được xác định là quốc sách hàng đầu, nhưng 
giáo dục - đào tạo nước ta còn nhiều bất cập so 
với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tỷ lệ lao động được đào tạo về chuyên môn 
kỹ thuật còn ít, chưa đáp ứng với yêu cầu. Cả 
nước hiện còn tới 79,01% tổng số lao động xã 
hội là lao động chưa được đào tạo (tỷ lệ lao động 
qua đào tạo năm 2000 đạt 15,51%; năm 2003 là 
20 ›39%). Vấn đề phân luồng đào tạo cũng như 
cơ cầu đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều bất 
cập. Tỷ lệ đại học và cao đẳng so với trung học 
chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật chưa hợp 
lý, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực của đất nước. Trong khi các nước công 
nghiệp trên thế giới đạt tỷ lệ đào tạo khá hợp lý 
1/4/20 (1 đại học, 4 trung học chuyên nghiệp 
và 20 công nhân kỹ thuật) thì đối với nước ta còn 
cả một chặng đường dài. Năm 1979, ta đạt tỷ 
lệ: 1/2,2/7,1; năm 1989: 1/1,7/2,3; năm 1990: 
1/1,2/1,8; năm 2002: 1/0,93/2,79. Có nghĩa là 
hơn 30 năm cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực của 
ta không những không có chuyển biến theo 
chiều hướng tốt mà ngược lại ngày càng kéo 
theo sự bất hợp lý dẫn đến tình trạng "thừa thầy, 
thiếu thợ" như hiện nay. 

Giao dục - đào tạo được xác định là quốc 
sách hàng đầu, nhưng chưa được sự ưu tiên đầu 
tư xứng đáng. Ngân sách chi cho giáo dục - đào 
tạo tính theo đầu người đã được tăng lên so với 
trước, nhưng vẫn còn thua xa so với các nước 
trong khu vực. Năm 2002, đầu tư cho giáo dục - 
đào tạo bình quân đầu người của Thái Lan là 
56 USD, Ma-lai-xi-a là 162 USD, Hàn Quốc là 
225,3 USD, còn nước ta mới chỉ đạt khoảng 
22 USD. Tính chung cả thời kỳ 1991 - 2004 chỉ 
cho giáo dục - đào tạo ở nước ta chỉ chiếm 2,9% 
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tổng chỉ của ngân sách nhà nước cho đầu tư phát 
triển. Đây là một tỷ lệ quá thấp. 

3 - Để đáp ứng những yêu cầu nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho thời kỳ đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước 
mắt cần có những giải pháp đối mới giáo dục - 
đào tạo nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác 
đào tạo và quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục ở 
các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, 
đổi mới nội dung chương trình, phương pháp 
dạy học cho ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. 

Một, thành lập một Hội đồng giáo dục - đào 
tạo quốc gia, bao gôm những người thật sự có tài 
năng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, trưng cầu ý 
kiến, kế sách của các nhà khoa học, các nhà giáo 
có nhiều kinh nghiệm, đưa ra được những quyết 
sách quan trọng sớm chấn hưng nền giáo dục - 
đào tạo nước nhà. 

Hai, tuyển chọn những người có tài, đức 
thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tập 
trung đào tạo, thành những cán bộ cốt cán trong 
lĩnh vực tham mưu, hoạch định đường lối chính 
sách về đào tạo nguôn nhân lực. 

Ba, tiến cử và tuyên chọn theo một quy trình 
chặt chế, khách quan, khoa học những nhà giáo 
có tri thức, có kiến thức và kinh nghiệm sư 
phạm, tâm huyết với "sự nghiệp trồng người", có 
phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với 
chủ nghĩa xã hội. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng 
cho họ những kiến thức về các khoa học liên 
ngành, về sự phát triển của khoa học - công nghệ 
và kinh tế tri thức, về đường lối, chiến lược phát 
triên kinh tế - xã hội của đất nước, về những yêu 
câu đối mới, chấn hưng giáo dục - đào tạo và đối 
mới nội dung, chương trình, giáo khoa, giáo 
trình của các cấp học đã được Hội đồng giáo 
dục quốc gia thông qua và Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Đây là những người có vai trò quan 
trọng trong việc viết, thầm định và tổ chức triên 
khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới 
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cho các cấp học và các hệ lớp một cách chuẩn 
mực trong một thời gian hợp lý để sớm triển 
khai giảng dạy đồng bộ trong toàn hệ thống giáo 
dục - đào tạo của đất nước. 

Bốn, tuyên chọn và có chế độ khuyến khích 
hợp lý cho những học sinh học giỏi, có tư cách 
đạo đức tốt, tự nguyện vào học trường sư phạm, 
để chuẩn bị một thế hệ nhà giáo cho tương lai có 
đủ đức, tài. Bồi dưỡng và sát hạch lại đội ngũ 
giáo viên đương chức ở các cấp về mọi mặt, đưa 
ra khỏi ngành những giáo viên kém chuyên môn, 
sa sút về phẩm chất đạo đức. 


Năm, dành một khoản kinh phí thỏa đáng để 


chọn cử những cán bộ khoa học, những giảng 
viên và giáo viên nòng cốt đi đào tạo lại, đào tạo 
nâng cao hoặc thực tập ở những trường đại học, 
viện nghiên cứu... nôi tiếng của thế giới về 
những ngành mũi nhọn theo những chương trình, 
mục tiêu nhằm tiếp nhận chuyển giao trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

Sáu, đây mạnh việc đào tạo và bồi dưỡng 
nhân tài cho đất nước, chọn những học sinh xuất 
sắc nhất trong số những học sinh giỏi đã tham 
gia các đội tuyến học sinh giỏi quốc gia, quốc 
tẾ... gửi đi đào tạo nước ngoài, số còn lại tổ chức 
thành những lớp cử nhân tài năng đào tạo và tạo 
điều kiện thuận lợi nhất để các em trở thành 
những nhân tài của đất nước trên những lĩnh vực 
khoa học - công nghệ mới và các ngành kinh tế 
mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế nước nhà. 

Bảy, thực hiện sự phân hệ trong giáo dục 
trung học cơ sở thành trung học phổ thông và 
trung học nghề. Theo đó, sau khi tốt nghiệp 
trung học cơ sở, những học sinh có điều kiện sẽ 
thi hoặc xét tuyển vào trung học phổ thông. Số 
còn lại thu hút vào các trường trung học nghề 
hoặc trường công nhân kỹ thuật. Sau khi tốt 
nghiệp trung học phổ thông, những em tốt 
nghiệp trung học phô thông từ loại khá trở lên sẽ 


38 


Yạp chí Gộng sản 


thi vào các trường đại học, cao đẳng. Những học 
sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào loại 
trung bình và tốt nghiệp phô thông trung học 
nghề sẽ thi vào các trường cao đẳng để đào tạo 
kỹ sư thực hành, hoặc thi vào trung học chuyên 
nghiệp, trung học nghề. Sớm lựa chọn những 
thanh niên ưu tú, đã tốt nghiệp phổ thông trung 
học, đang công tác ở các địa phương, đưa đi đào 
tạo kỹ sư nông nghiệp và các chuyên ngành khác 
theo yêu cầu đây nhanh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế, theo những khóa đào 
tạo đặc biệt dành riêng cho đối tượng này và tổ 
chức theo vùng lãnh thổ. 

Tám, hằng năm theo định kỳ vào cuối năm cũ 
hoặc đầu năm mới cần có những cuộc gặp chung 
giữa những người có trọng trách, các nhà khoa 
học và các nhà giáo đầu ngành của các cơ quan 
giáo dục - đào tạo và trung tâm khoa học lớn của 
quốc gia, liên hiệp các hội khoa học Việt Nam,... 
với sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
giáo dục - đào tạo quốc gia để lắng nghe và 
thảo luận, đưa ra những ý kiến tư vấn, những 
khuyến nghị của trí tuệ tập thể các nhà khoa học, 
các nhà giáo đầu ngành với Đảng, Nhà nước về 
định hướng phát triển giáo dục - đào tạo, định 
hướng phát triển khoa học - công nghệ và sự 
kết hợp giữa giáo dục - đào tạo với nghiên cứu 
khoa học - công nghệ; cách tuyên chọn và giao 
chương trình, đề tài; giới thiệu những nhà khoa 
học, những nhà giáo tài năng, đức độ để viết 
giáo khoa, giáo trình, làm chủ nhiệm chương 
trình, đề tài và tham gia các hội đồng xét duyệt, 
thâm định, nghiệm thu giáo trình, giáo khoa và 
các chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước. 

Trong bối cảnh nước ta hiện nay, thực hiện 
đông bộ, hữu hiệu những giải pháp nêu trên nhất 
định sẽ góp phần tạo nên sự chuyên biến đáng kể 
trong giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu đầy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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HÔNG phải đất nước nào cũng có 
HỆ = tự hào về một thủ đô có lịch sử 

lâu đời. Hà Nội không chỉ là nơi lắng 
đọng lịch sử của non sông Việt Nam, mà còn 
là nơi tập trung các tài năng văn hóa - nghệ 
thuật, các thắng cảnh, các di tích lịch sử, kiến 
trúc với mật độ cao nhất nước. Người Hà Nội 
thanh lịch, hào hoa, rất yêu nghệ thuật và có 
trình độ thưởng thức nhất định, lại sống tập 
trung trong một đô thị lớn có truyền thống văn 
hóa và sự giao lưu rộng 
Tãi. 

Ngay sau ngày tiếp 
quản Hà Nội (1954) sân 
khấu Thủ đô đã thực sự 
hấp dẫn, lôi cuốn người 
xem. Ánh đèn các rạp 
đêm đêm tỏa sáng, thu 
hút đông đảo công 
chúng. Phải thừa nhận 
rằng, sân khấu Hà Nội 
đã tạo nên một giai đoạn vàng son cho cả 
chặng đường lịch sử sân khấu Việt Nam. 

Tình yêu và niềm tin của khán giả Hà Nội 
đối với sân khấu có lúc chững lại, giảm sút, 
không phải chỉ vì cơ chế thị trường, vì xuất 
hiện nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, thuận 
tiện, hấp dẫn, mà còn vì một lẽ là thiếu vắng 
nhiều sự kiện, nhiều nhân vật nối tiếng của đất 
Hà thành với bề dày lịch sử của nó. Nếu xét 
toàn cục thì 50 năm qua Hà Nội đã làm nên 
những kỳ tích không nhỏ. Bằng những chủ đề 
trong sáng, lành mạnh, dù là kịch nói, cải 
lương, chèo hay tuông: dù là vở về đề tài hiện 
đại hay lịch sử, truyền thuyết, dã sử, v.v.. các 
vở diễn của Hà Nội đã khẳng định một cách 
mạnh mẽ rằng, sân khấu nghệ thuật đích thực 
vấn có khả năng thu hút khán giả bằng những 
vẻ đẹp chân chính của mình. 

Dĩ nhiên, sức hấp dẫn của từng vở có khác 
nhau, nhưng hướng đi là đúng đắn. Nhiều vở 
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đã gợi mở cho người xem những suy tư, liên 
tưởng đẹp đẽ. Đặc biệt, trong các kỳ hội diễn 
chúng ta đã chứng kiến những đêm đây xúc 
động tràn từ sàn diễn xuống người xem, tạo 
nên sự đồng cảm lạ thường trước những tắm 
gương hy sinh cao cả của các chiến sĩ, các bà 
mẹ anh hùng. Nhiều đêm cả nhà hát nín lặng, 
ngậm ngùi hoặc có lúc lại tràn đầy niềm tự hào 
dân tộc trước các nghĩa cử cao đẹp của con 
người Việt Nam. 


Sàn Rhâu Thủ đô 
nhìn fừ góc độ xã hội học 


NGUYÊN PHAN THỌ ° 


Đã có một thời, do phải vật lộn với cuộc 
sống trong cơ chế thị trường, sân khấu Hà Nội 
có lúc phải chạy theo xu hướng thương mại. 
Nhiều lớp kịch, cảnh kịch, nhiều tình huống, 
nhân vật giả tạo, thiếu sức thuyết phục thường 
được xây dựng bằng cách lắp ghép nhiều 
mảng, miếng khác nhau, với những thủ pháp 
gây cười, gây khóc dễ dãi, tùy tiện. Chúng ta 
khuyến khích các vở diễn mang tính hấp dẫn 
người xem nhưng đó là sức hấp dẫn của một 
sản phẩm đích thực được tạo nên bằng tâm 
huyết, bằng suy nghĩ và sự sáng tạo của người 
nghệ sĩ. 

Mười bốn đơn vị nghệ thuật sân khấu 
(trong đó có 9 đơn vị của trung ương) không 
phải là nhiều so với số dân của một đô thị lớn 
như Hà Nội. Trong vài thập niên gần đây, hoạt 
động của ngành sân khấu Hà Nội không còn 


* Nhà xã hội học nghệ thuật 
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sôi động như trước, trừ những buổi diễn của 
Nhà hát Tuôi trẻ, của hai Nhà hát Cải lương và 
chèo Hà Nội, của Xiếc và Rối, còn đa số là 
dựng để tham gia hội diễn hoặc để phục vụ 
những ngày lễ lớn. Bù vào đó, nhiêu đơn vị 
sân khấu cũng thường tô chức đi biểu diễn xa. 
Có những đoàn đi dài ngày như Nhà hát Kịch 
Hà Nội, Nhà hát Cải lương trung ương, Nhà 
hát Chèo trung ương hoặc Đoàn Kịch quân 
đội. Song song với việc đi tìm khán giả, hành 
quân về những nơi xa xôi, nhiều đơn vị vẫn 
bám trụ và biểu diễn đều đặn như Nhà hát Tuổi 
trẻ và Nhà hát Chèo Hà Nội. Trong cơn lốc 


của cơ chế thị trường các loại chính kịch, cổ 


điển chỉ còn là những hàng bày tủ kính. Tuy 
khán giả còn ít, nhưng các nghệ sĩ Nhà hát 
Kịch vẫn quyết tâm đưa công chúng về với 
mình. Các buôi biểu diễn đều đặn vào các tối 
thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở sân khấu số 1 
Tràng Tiền giờ đây đã trở thành quen thuộc 
của nhiều người. Gần đây với sự xuất hiện 3 
vở Hăm-lét, Mác-bét và Ô-ten-lô của ba nhà 


hát kịch tại Hà Nội là một tác động mạnh để 


đưa dần sân khấu quay lại với những tác phẩm 
lớn. Hoạt động nhỏ nhẹ của Nhà hát Chèo Hà 
Nội, dưới dạng trích đoạn đêm đêm vẫn trình 
diễn tại rạp (Nguyễn Đình Chiểu) và cạnh đền 
Ngọc Sơn. Nhà hát Rối Thăng Long cũng vậy. 

Thành tựu của ngành sân khấu Hà Nội tuy 
có lúc thăng trầm, nhưng nhìn chung vẫn hoạt 
động tốt. Đặc biệt, các đoàn rối và xiếc quanh 
năm vẫn mở rộng cửa đón khách, song song 
với việc thường xuyên được mời sang Tây Âu, 
Nhật Bản... để dự liên hoan quốc tế hoặc biểu 
diễn cho công chúng với những tiết mục 
truyền thống đặc sắc. 

Sân khấu không chuyên cũng góp phần 
không nhỏ vào hoạt động sân khấu Thủ đô. 
Chẳng hạn nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải 
phóng Thủ đô, Hà Nội đã tô chức liên hoan 
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sân khâu không chuyên với sự tham gia của 19 
vở (12 kịch nói, 3 chèo, 3 cải lương, 1 tuồng). 

Nhìn lại sân khấu Hà Nội nửa thế kỷ không 
thể không nhắc tới vấn đè khán giả - lực lượng 
quan trọng, là yếu tố sống còn của sân khấu, 
bởi họ mới chính là thước đo sự thành bại của 
môn nghệ thuật trực tiếp này. Với sân khấu, 
khán giả là thành phần đặc biệt, luôn ẩn giấu 
trong minh những thách thức với người sáng 
tạo. Cả hai tư cách này lại cùng diễn ra trong 
quá trình diễn vở. Ảnh hưởng của khán giả đối 
với vở diễn đôi khi có tính quyết định về sự 
sống còn của nó, ngay cả đối với những vở 
được dàn dựng công phu và tốn kém. Tác động 
có tính quyết định của khán giả đã làm thay 
đôi sự sáng tạo của nghệ sĩ và cả sự hưởng thụ 
của người xem. Điều đó thể hiện rất rõ trong 
tình hình sân khấu Hà Nội vài chục năm 
gần đây. 

Nói đến khán giả lúc này là nói đến sự sa 
sút về số lượng, về sự thờ ơ của quần chúng 
đối với sân khấu. Có thể nói, sân khấu là lĩnh 
vực nhạy cảm nhất với các mâu thuẫn xã hội. 
Sự tôn tại của sân khấu gắn liền với việc phát 
hiện và phản ánh các mâu thuẫn của cuộc 
sống, của thời đại. Trong 50 năm qua sân khấu 
Hà Nội đã có những bước tiến đáng kể. Từ sân 
khấu thời chiến chuyển sang sân khấu thời 
bình, từ hoạt động nghệ thuật thời bao cấp 
chuyên sang thời kỳ kinh tế thị trường, sân 
khấu Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, 
phải lao vào một cuộc đuổi bắt mới, đầy thử 
thách để thoát ra khỏi tình hình suy thoái, 
khủng hoảng. Khủng hoảng là một giai đoạn 
phát triển đau đớn, đây rãy những khó khăn để 
chuyên mình sang một trạng thái mới về chất. 
Nhưng điều bất biến ở đây là sự vận động. 
Tiếp theo “sự bùng nổ" năm 1985 là thời kỳ 
lắng xuống trong trạng thái mò mãm, dò 
đường. Tình hình suy thoái của sân khấu 
Hà Nội thể hiện ở số lượng buổi diễn giảm 
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dần, số người xem thưa thớt, chất lượng sa sút 
của vở diễn và cả ở sự kém say mê của nghệ sĩ. 
Nếu nhìn thẳng vào sự thật thì có thể đây là 
cuộc khủng hoảng của sân khấu Thủ đô trong 
tình trạng chung của cả nước. Cả một thời gian 
dài sân khấu Hà Nội thiếu nội dung đủ sức 
chuyển tải lý tưởng và tình cảm đến người 
xem. Bước sang thời kỳ kinh tế thị trường 
nhiều nhà hát ở Hà Nội (kể cả các nhà hát của 
trung ương) đã có lúc chao đảo, bế tắc, chưa 
thích ứng với những điều kiện mới. Nếu trong 
thời kỳ bao cấp, bình quân mỗi đêm ở Hà Nội 
có 5% dân số đến rạp hát, thì hiện nay chỉ còn 
1 đến 1,2%. Con số này lại còn tỷ lệ nghịch 
với sự phát triển của dân số Hà Nội. Thời kỳ 
hoàng kim của sân khấu Hà Nội đã qua rôi. Rõ 
ràng là sân khấu Thủ đô đã có thời kỳ đi vào 
ngõ cụt. Các đoàn kịch chỉ đi tìm những vở có 
nội dung say cắn, chuyện tình sướt mướt. Cải 
lương và Chèo thì núp vào dã sử, cổ tích hoặc 
tìm sự hấp dẫn ngoại lai. Những anh hùng 
đương đại vắng bóng trên sân khấu. Người 
xem nhận ra cách diễn na ná giống nhau ở 
nhiều đoàn. Phải chăng đó là hậu quả của việc 
đào tạo không đến nơi đến chốn, của sự hãng 
hụt trong học vấn, của đời sống khó khăn, 
thiếu thốn? 

Khi đề cập tác động của sân khấu đến khán 
giả, thực tế là ta đã đề cập tới ảnh hưởng của 
khán giả tới sân khấu. Không thể có nghệ thuật 
mà không có người xem! Sân khấu phải giúp 
người xem nhận ra mình, cảm thấy được 
những vấn đề họ đang trăn trở, vướng mắc. 

Chắng lẽ lại bó tay ngồi nhìn cái thảm cảnh 
này sao? Những người hoạt động sân khấu 
Hà Nội, phát huy truyền thống bất khuất của 
người chiến sĩ Thủ đô năm xưa, kiên trì tìm ra 
lối thoát. Nếu trước đây khán giả tìm đến sân 
khấu, thì giờ đây sân khấu phải đi tìm khán giả 
và phải đến với họ bằng sự trân trọng thực sự. 
Nhà hát Cải lương Hà Nội đã đưa đoàn về các 
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xã ven đô, đến các xí nghiệp và đơn vị bộ đội 
để phục vụ. Đoàn có đủ các chương trình dài, 
ngắn hoặc nhỏ nhẹ tùy theo yêu cầu của từng 
nơi. Thành phần khán giả của Nhà hát Cải 
lương Hà Nội được mở rộng. Đối với Nhà hát 
này, nghệ thuật không xuống cấp. Tuyên ngôn 
của họ là không được bôi bác, không làm mất 
danh dự. 

Nhà hát Kịch Hà Nội đã từ lâu coi phương 
thức này là con đường làm ăn đúng đắn và có 
hiệu quả nhất. Nhà hát đã đầu tư kinh phí và 
nhân lực cho công việc "khai thác khán giả". 
Nhà hát Kịch Hà Nội không những chỉ được 
nhân dân Thủ đô, mà cả các tỉnh phía Nam 
hưởng ứng. 

Cung cách làm ăn của Đoàn Chèo Hà Nội 
qua nhiều năm đã góp nhiều kinh nghiệm quý 
báu cho hoạt động sân khấu Thủ đô và cả 
nước. Đã từ lâu Nhà hát Chèo Hà Nội biết phát 
huy thế mạnh của mình là đi bằng hai chân: 
một mặt vẫn dàn dựng những vở lớn với 
khuynh hướng có cải biên, nâng cao trên cơ sở 
các đặc trưng truyền thống của chèo, mặt khác 
tiếp tục khai thác vốn cổ. 

Các nhà hát trung ương cũng đã có những 
hình thức và biện pháp tương tự để khắc phục 
những khó khăn chồng chất, nhằm giữ cho 
hoạt động của nhà hát mình trở lại bình 
thường. 

Cũng phải mất hơn 10 năm sân khấu 
Thủ đô mới trở lại dần với các hoạt động của 
mình. Nhiều đơn vị đã hiểu rằng, sân khấu là 
một ngành hoạt động xã hội, phải thích ứng 
với cơ chế thị trường, cơ chế chung điều tiết 
các hoạt động xã hội. Tác phẩm sân khấu là 
một hàng hóa đặc biệt, do vậy nó phải chịu sự 
khắc nghiệt của quy luật cung - câu. Giá trị 
của nó không chỉ được phản ánh bởi lao động 
kết tinh trong nó, mà còn ở khả năng đáp ứng 
nhu cầu của công chúng. 
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Mặt khác, chúng ta không thể lấy khuôn 
mẫu của quá khứ để đánh giá và hình dung ra 
tương lai. Hơn nữa, chính những khuôn mẫu 
này là một phần nguyên nhân gây ra cuộc 
khủng hoảng. 

Nguyên nhân xuống cấp, sa sút của nhiều 
đơn vị sân khấu Hà Nội trong vài chục năm 
vừa qua có nhiêu, nhưng tựu trung ở mấy vấn 
đề cần lưu ý: 

- Kịch bản vẫn là hàng đầu. Công chúng 
hôm nay đòi hỏi vở diễn phải hấp dẫn hơn, đi 
sâu vào đời thường mang tính xã hội sâu sắc. 
Phải thay đối tư duy sáng tạo, phải nắm bắt 
được hơi thở thời đại với bao thay đối lớn lao 
của đất nước. Tác phâm sân khấu phải đậm 
tính nhân văn, phải biết ca ngợi những phâm 
chất tốt đẹp của con người, phải luôn luôn vì 
con người mà đấu tranh, mà gìn giữ! 

- Phải có đội ngũ nghệ sĩ giỏi, yêu nghề, có 
khả năng thể hiện sâu sắc nội dung kịch bản và 
khả năng dàn dựng. Tiếp tục xây dựng những 
công trình nghệ thuật đích thực, sạch sẽ. Tránh 
chạy theo kinh doanh thuần túy, làm ăn bôi 
bác, tùy tiện. Nếu vẫn duy trì được truyền 
thống sáng tạo và phục vụ chu đáo, sân khấu 
sẽ ngày càng thu hút khán giả trở lại với mình. 

- Hà Nội phải tạo ra phong cách riêng. Phải 
là chèo Hà Nội, kịch Hà Nội... Điều này đặc 
biệt quan trọng, nhất là đối với công chúng 
Hà Nội - những con người sành điệu và có 
trình độ thưởng thức cao. 

- Trong bối cảnh xã hội hôm nay, phương 
thức hoạt động của sân khấu là vấn đề nôi cộm 
nhất, gần như có tính quyết định đối với sự 
sống còn của nhà hát. Thực tế hoạt động của 
các đơn vị sân khấu Hà Nội trong 50 năm qua 
đã chứng tỏ điều đó. Phương thức thích hợp 
hiện nay là phải đi bằng hai chân: một mặt dàn 
dựng những vở lớn, quy mô với chất lượng 
cao, mặt khác xây dựng những chương trình 
nhỏ nhẹ, cô đọng và hấp dẫn. Đối với các đơn 
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vị sân khấu truyền thống nên khai thác và nâng 
cao các trích đoạn cô, vừa phục vụ những 
người yêu thích trong nước, vừa đáp ứng nhu 
cầu của khách nước ngoài. 

Đã có lúc có những người cho rằng, khán 
giả thưa vắng, quay lưng lại sân khấu là do thị 
hiếu tầm thường. Như vậy là cực đoan. Thực ra 
khán giả hiện nay bị phân tán trước nhiều mặt 
hàng thưởng thức. Hiện tượng này không có 
nghĩa là khán giả không còn yêu thích sân 
khấu, mà ngược lại, phải mừng vi người dân 
Hà Nội ngày càng được tiếp xúc, hưởng thụ 
một đời sông văn hóa cởi mở, rộng rãi và rất 
tiện lợi với sự phong phú và đa dạng của cuộc 
sống hiện đại. Sự phân hóa công chúng như 
vậy sẽ là một trong những yếu tố quyết định sự 
lựa chọn bước đi của sân khấu Hà Nội hôm 
nay để giữ được Vai trò trung tâm sân khấu cả 
nước. Cũng cần nói thêm răng, phải làm quen 
với khái niệm "ít khán giả". Khi sân khấu ít 
khán giả - có nghĩa là sự lựa chọn món ăn tinh 
thần của công chúng được nâng cao, văn minh 
hơn. Do vậy, cần tỉnh táo để tạo dựng những 
món ăn cao cấp, thích hợp hơn. Mặt khác, phải 
tự nhìn lại mình, đừng nên lúc nào cũng đổ lỗi 
cho cơ chế thị trường, cho thị hiếu thấp kém 
của người xem! Cũng có người lạc quan cho 
rằng: đây là thời kỳ thuận lợi cho sân khấu cả 
nước nói chung, bởi sự biến động của xã hội sẽ 
làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhiều day dứt, 
suy tư. Đó chính là nguồn cảm hứng, gợi mở 
nên những tác phẩm mới, lớn hơn. 

Phát huy truyền thống vẻ vang sân khấu 
cách mạng, sân khấu Hà Nội đang khắc phục 
khó khăn, vượt qua những thách thức. Với 
lòng tự hào và sự quyết tâm, sân khấu Hà Nội 
tự khẳng định mình và hứa hẹn nhiều triển 
vọng trước nhu cầu phát triển và đôi mới của 
thời đại. Sân khấu Thủ đô chắc chắn sẽ có 
thêm những tác phẩm mới, có giá trị cao hơn, 
tiếp tục thu hút nhiều người xem về với lĩnh 
vực thánh đường của nghệ thuật. C) 
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HONG trào thanh niên 
IÐ là hoạt động thực tiễn 

của đông đảo thanh 
niên nói riêng, tuổi trể nói 
chung nhằm thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. Nó được thể hiện ở 
mục tiêu xác định, có tổ chức 
hướng dẫn và có đông đảo lực 
lượng tham gia. Mấy chục năm 
qua, Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh đã phát động 
và tô chức hướng dẫn hàng loạt 
phong trào thanh niên phục vụ 
sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của dân tộc, qua đó dấy 
lên phong trào hành động cách mạng, của thanh 
niên một cách toàn diện và sâu sắc, với hiệu quả 
lớn lao. 

Dấy lên phong trào hành động cách mạng vừa 
là một trong những chức năng cơ bản của Đoàn 
Thanh niên đồng thời vừa là phương thức hoạt 
động của Đoàn nhằm tập hợp thanh niên, thực 
hiện chức năng giáo dục xã hội chủ nghĩa và phát 
động các phong trào hành động cách mạng của 
tuổi trẻ. Đến lượt nó, các hoạt động thực tiễn của 
phong trào thanh niên lại trở thành nơi rèn luyện, 
hình thành nhân cách của thế hệ thanh niên; qua 
đó tiếp tục xây dựng, đối mới và phát triển đoàn 
Thanh niên không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu 
cầu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Với ý nghĩa đó, có thể nói phong trào 
thanh niên là thước đo năng lực tập hợp, tổ chức, 
giáo dục thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, là địa bàn trọng yếu để Đoàn 
Thanh niên khẳng định vị thế, vai trò và sự cống 
hiến của mình vào sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Đảng, Nhà nước và nhân dân, thừa nhận vị trí, vai 
trò và đánh giá cống hiến của Đoàn Thanh niên 
chủ yếu thông qua phong trào thanh niên qua các 
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thời kỳ lịch sử. Do đó, có thể nói khái quát, lịch 
sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
là lịch sử của phong trào thanh niên cách mạng 
Việt Nam; và ngược lại, từ vai trò tổ chức sáng 
tạo của Đoàn, có thể nói, lịch sử của phong trào 
thanh niên Việt Nam cũng là cốt cách và sức 
sống của lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh. 

Đại hội lần thứ VII của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định triển khai 
nhiều chương trình hành động nhằm tổ chức tốt 
phong trào cách mạng của tuổi trẻ: “Thanh niên 
học tập, sáng tạo làm chủ khoa học - công nghệ”; 
"Thanh niên tình nguyện thực hiện chương trình, 
đự án trọng điểm quốc gia", "Thanh niên thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”... Thực chất, các 
chương trình này đều nằm trong khuôn khổ của 
hai phong trào lớn mang tên “Tuổi trẻ giữ nước” 
và “Thanh niên lập nghiệp". Và trên thực tế, qua 
đó, thanh niên nước ta không ngừng trưởng thành 
và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
ngày càng xứng đáng hơn trong vị thế là đội hậu 
bị tin cậy của Đảng, người đại diện lợi ích chân 
chính của tuổi trẻ Việt Nam. 


* Hiệu trưởng Trường Đoàn Hải Phòng 
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Chương trình "Thanh niên học tập, sáng 
tạo làm chủ khoa học - công nghệ" với mục 
tiều là, chăm lo bồi dưỡng để nâng cao trình độ 
học vấn, khoa học - công nghệ, chuyên môn, 
nghề nghiệp cho thanh, thiếu nhi; tô chức động 
viên thanh niên xung kích thực hiện chiến lược 
phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ 
vì sự phát triển của mỗi thanh thiếu nhi và góp 
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước... đã tiến những bước dài quan trọng và 
gặt hái được không ít thành công. 

Thanh niên trường học đóng góp sức mình to 
lớn và rất đáng ghi nhận không chỉ trong nhiệm 
kỳ 1997 - 2002 và hiện nay tiếp tục chứng minh 
vai trò và tiềm năng của mình thông qua các 
phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ tiến 
quân vào nghiên cứu khoa học, làm tốt các hoạt 
động hỗ trợ học tập khác. Điều cần khẳng định là, 
chính các hoạt động nghiên cứu và tập sự nghiên 
cứu khoa học được giới sinh viên đặc biệt quan 
tâm và tổ chức đoàn ở các trường học chủ động 
tập trung chỉ đạo. Số lượng các tô chức và sinh 
viên tham gia các loại hình hoạt động này không 
ngừng gia tăng: từ 6 923 câu lạc bộ học thuật 
(năm 1997) tới 16 220 câu lạc bộ với gần 200 000 
sinh viên (năm 1998) qua 23 996 câu lạc bộ với 
872 682 lượt sinh viên (năm 2001) đến 28 642 
câu lạc bộ với l 376 400 lượt sinh viên (năm 
2003)... 

Nhiều hình thức thu hút, tập hợp lực lượng 
thanh niên trường học tham gia hoạt động khoa 
học rất sinh động xuất hiện và thu được kết quả 
không nhỏ như: các cuộc thi Ô-lim-píc, Đi-na- 
míc, Diễn đàn Sinh viên - Nhà doanh nghiệp 
tương lai, Hội thi tin học trẻ... Thủ đô Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là hai trung 
tâm của phong trào nghiên cứu khoa học của sinh 
viên. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, Thủ đô Hà 
Nội có gần 6 000 đề tài nghiên cứu của 7 164 sinh 
viên được nghiệm thu; thành phố Hồ Chí Minh 
có 1 042 đề tài (555 đề tài cấp thành phố, 1 đề tài 
cấp bộ) với 20 000 sinh viên tham gia. Năm học 
2003 có 6 265 công trình, đề tài nghiên cứu khoa 
học của sinh viên được nghiệm thu với giá trị 
9 256,5 triệu đồng. 


44 


Tạp ehí( Gộng sản 


Các hoạt động hỗ trợ học tập khác được các tổ 
chức đoàn quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, trong các 
trường học, các hình thức hỗ trợ đã trở thành phổ 
biến, sâu rộng được sinh viên, học sinh đón nhận 
và tham gia mạnh mẽ: lập "Quỹ Hỗ trợ tài năng 
trẻ", "Giúp bạn nghèo vượt khó”, “Tín dụng sinh 
viên; học bổng Nguyễn Thái Bình; các giải 
thưởng: "Sao tháng Giêng", "Lý Tự Trọng"... 
Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, các cấp bộ đoàn 
trong cả nước đã huy động được 87 740,5 triệu 
đồng, trao học bổng và trợ cấp học tập cho 
519 681 sinh viên, học sinh; 41 434 học sinh sinh 
viên đã được vay 73,5 tỉ đồng từ Quỹ Tín dụng 
đào tạo. Riêng năm 2003, Đoàn Thanh niên trong 
cả nước có 3 867 trường học lập được Quỹ học 
bồng và đã trao cho 97 772 học sinh, sinh viên 
với số tiền 23 889 triệu đồng và Quỹ Tín dụng 
đào tạo đã cho 12 856 học sinh, sinh viên vay 
9 336 triệu đồng. 

Nhờ những hoạt động hỗ trợ này mà nhiều tài 
năng học sinh, sinh viên được khuyến khích phát 
triển, nhiều học sinh, sinh viên được tạo cơ hội 
vượt lên hoàn cảnh khó khăn để phấn đấu học tập 
giỏi. Nhưng qua đây, điều có ý nghĩa lớn nhất là, 
Đoàn Thanh niên đã tạo ra động lực tỉnh thần cổ 
vũ phong trào thi đua học tập mang tính "cạnh 
tranh” lành mạnh trong khối học sinh, sinh viên 
để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh lao động chất 
lượng cao của sự nghiệp phát triên kinh tế, xã hội 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay. 

Trong khối công nhân, viên chức, Đoàn 
Thanh niên tiếp tục duy trì và nâng cao chất 
lượng phong trào CKT (chất lượng - kiểu dáng - 
tiết kiệm), cô vũ, động viên và tạo môi trường 
thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tích cực học 
tập, rèn luyện tiếp thu kiến thức khoa học - kỹ 
thuật, chủ động vươn lên làm chủ công nghệ hiện 
đại. Ngoài phong trào thi đua "Ôn luyện tay nghề, 
thi thợ giỏi" vẫn được duy trì (năm 1997- 2001, 
các cấp bộ đoàn tổ chức 7 982 cuộc thi tay nghề, 
thợ giỏi với 463 509 lượt đoàn viên tham gia. 
Năm 2003 có 1 638 hội thi với 114 574 đoàn 
viên, thanh niên tham gia), Đoàn Thanh niên chú 
trọng chỉ đạo xây dựng mô hình "Ban Khoa học - 
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kỹ thuật trẻ", thường xuyên tô chức các cuộc thi, 
triển lãm sáng tạo khoa học - kỹ thuật trẻ... Năm 
2003, Đoàn Thanh niên khối công nhân viên chức 
hoàn thành 6 388 đề tài, sáng kiến, làm lợi 63 951 
triệu đồng. 

Đối với thanh niên khối nông thôn, Đoàn 
Thanh niên coi trọng hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá 
trình sản xuất nông nghiệp. Từ 1997- 2002, Đoàn 
Thanh niên tổ chức thành công 52 659 lớp tập 
huấn khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư; 
thành lập và duy trì hoạt động đều đặn 3 745 câu 
lạc bộ khoa - học kỹ thuật trẻ, với 4 350 005 
hội viên tham dự. Năm 2003, Đoàn Thanh niên tổ 
chức 11 716 lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật cho 
575 580 lượt đoàn viên, thanh niên; thành lập và 
duy trì thường xuyên và hiệu quả 4 650 câu lạc bộ 
khuyến nông với 103 816 hội viên; 903 câu lạc 
bộ khuyến lâm, ngư với 41 127 hội viên. 

Những hoạt động tổ chức, tạo điều kiện và xây 
dựng môi trường thuận lợi, cổ vũ thanh niên tiến 
quân vào khoa học - kỹ thuật là một trong những 
đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng nguồn lao động 
trẻ, cổ vũ họ chủ động tiếp cận và làm chủ khoa 
học - công nghệ, góp phần đấy nhanh quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Với mục tiêu động viên thanh niên tỉnh 
nguyện tham gia thực hiện các chương trình, dự 
án trọng điểm của đất nước và các địa phương, 
đơn vị nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo 
cũng như tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong 
nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết việc làm cho thanh niên, góp phần mở rộng 
mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng 
và nâng cao năng lực chỉ đạo đội ngũ cán bộ 
đoàn, xây dựng và củng cố tổ chức đoàn, tổ chức 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thực tế 
Chương trình "Thanh niên tình nguyện thực 
biện các chương trình, dự án quốc gia" đã 
động viên thế hệ trẻ đóng góp sức mình cho công 
cuộc kiến thiết nước nhà, và qua đó, Đoàn Thanh 
niên tiến bộ không ngừng. 
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Để thực hiện tốt chương trinh này, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai 
hàng loạt những dự án trọng điểm, mang tầm cỡ 
quốc gia. Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, 
Đoàn Thanh niên nhận với Chính phủ xây dựng 
51 km đường (đoạn Hiên - Thạnh Mỹ thuộc tỉnh 
Quảng Nam). Tham gia thực hiện thi công phần 
dự án này gồm các đơn vị thanh niên xung phong 
thuộc các Tổng đội Trường Sơn, Đà Nẵng, Sông 
Đà, Gia Lai và Tống đội Thanh niên xung phong 
Nông nghiệp 4. Do thực hiện tốt mục tiêu thi đua 
"Tiết kiệm - chất lượng - an toàn - hiệu quả", Thủ 
tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho đơn vị 
xuất sắc nhất của toàn tuyến. 

Dự ân xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long 
Vĩ, Hải Phòng (khởi công từ năm 1999) và Đảo 
Thanh niên Côn Cỏ, Quảng. Trị là hai dự á án có vị 
trí quan trọng đặc biệt cả về giá trị truyền thống 
lẫn giá trị kinh tế - xã hội và an ninh - quốc 
phòng. Hai dự án này đã thành công trong việc 
đưa thanh niên ra lập nghiệp, khai thác nguồn lợi 
kinh tế của biển đảo và góp phần củng cố thế trận 
an ninh - quốc phòng ở những vị trí tiền tiêu của 
Tổ quốc. Về dự án làng thanh niên lập nghiệp ven 
đường Hồ Chí Minh, hiện đang triển khai thí 
điểm ở 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Nam với số vốn đầu tư giai đoạn đầu là 
hơn 10 tỉ đồng. Dự án bước đầu mang lại hiệu quả 
rất khả quan: Trồng mới 350 ha rừng, khoanh 
nuôi tái sinh I 700 ha, bảo vệ 2 300 ha rừng, khai 
hoang 50 ha đất nông nghiệp, xây dựng 4 đập 
nước, 4 vườn ươm, hoàn thiện 8 km đường giao 
thông nội vùng, 4 trạm điện 100 kVA, xây dựng 
4 nhà tập thể cho 170 hộ thanh niên lập nghiệp, 
giải quyết việc làm cho 1 000 thanh niên... 

Tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, đến 
hết tháng 12-2002, đã trồng mới 2 300 ha rừng, 
bảo vệ và chăm sóc 4 900 ha rừng, khoanh nuôi 
và bảo vệ 10 600 ha rừng, giải quyết việc làm cho 
10 000 lao động thanh niên vùng dự án. Dự án 
773 về nuôi trồng thủy sản đã huy động được 
6 500 triệu đồng từ dân cư và 12 140 triệu đồng 
từ ngân sách. Hiện nay, đã đưa vào sử dụng 400 
ha đầm nuôi tôm, giải quyết VIỆC làm cho 1 000 
lao động. Dự án Khu kinh tế thanh niên xung 
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phong Vĩnh Quang (Hải . Phòng), thực hiện từ 
năm 2002 với nhiệm vụ trồng rừng phòng hộ ven 
biên, xây dựng khu nuôi tôm xuất khẩu. Dự á án 
xóa câu khỉ, xây dựng cầu mới phục vụ nhu cầu 
giao thông nông thôn đồng bằng sông Cửu Long 
được triển khai từ năm 19, đến nay Đoàn 
Thanh niên hoàn thành gần 6 000 cây cầu mới 
và 1 225 km đường giao thông được nâng cấp, 
cải tạo. 

Dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát 
triên nông thôn miễn núi tại 125 xã nghèo đặc 
biệt khó khăn thuộc 10 tỉnh: Lạng Sơn, Hòa Bình, 
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắc 
Lắc, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau, riêng năm 
2000 - 2001 đã có 500 trí thức trẻ tình nguyện 
tham gia. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố dù 
không thuộc dự án nhưng cũng triển khai hoạt 
động này tại địa phương rất hiệu quả. Sau mấy 
năm thực hiện dự án, hoạt động của lực lượng trí 
thức trẻ tình nguyện tại các địa phương được các 
cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa 
phương đánh giá cao. Nhiều trí thức trẻ sau khi 
hết hạn phục vụ đã tình nguyện ở lại làm việc lâu 
dài tại địa phương. Nhiều đoàn viên thanh niên 
vinh đự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và 
nhiều người được tuyển dụng làm công chức nhà 
nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh đã đề nghị Chính phủ cho mở rộng dự 
án, đưa tiếp 1 000 trí thức trẻ tình nguyện đi vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Trong thời gian qua, 28 tỉnh, thành đoàn đã đưa 
535 y sĩ, bác sĩ đi xây dựng mạng lưới y tế chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng ở những vùng đặc biệt 
khó khăn. 

Góp phần thực hiện dự án tham gia chương 
trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, 
Đoàn Thanh niên các cấp đã khai thác nguồn quỹ 
quốc gia hỗ trợ việc làm. Từ năm 1997 đến 2001, 
tô chức đoàn đã triên khai thực hiện 7 823 dự 
án nhỏ với tổng số vốn vay là 284 608,9 triệu 
đồng, giải quyết việc làm và tăng thu nhập 
cho 177 403 lao động trẻ. Ngoài ra, thông qua 
hình thức tín chấp, Đoàn Thanh niên đã giúp 
thanh niên vay vốn phát triển sản xuất. Những 
năm 1997 - 2001, Đoàn Thanh niên đã tín chấp 
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cho 406 452 lượt thanh niên vay 656 590 triệu 
đồng cho 51 117 dự án. Riêng năm 2003, Đoàn 
Thanh niên đã khai thác được các nguồn vốn 
152,299 tỉ đồng cho 127 351 thanh niên phát triển 
sản xuất (đáng lưu ý trong đó có 66,386 tỉ đồng 
vốn do thanh niên tự giúp nhau). 

Phát huy những thành công bước đầu của 
chương trình tình nguyện thực hiện các dự án 
trọng điểm quốc gia, mùa hè năm 2000, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
phát động phong trào thanh niên tình nguyện và 
ngay lập tức, nó mang lại hào khí và sức sống của 
phong trào thanh niên. Từ mùa hè đầu tiên - năm 
2000, có 1,6 triệu lượt thanh niên của 42 tỉnh, 
thành phố tham gia ở 2 300 xã, đến năm 2004, đã 
có hơn 6 triệu lượt thanh niên của tất cả các tỉnh, 
thành phố hoạt động trên địa bàn 15 000 xã trong 
cả nước. Ngày 3-10-2004 vừa qua, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tông 
kết 5 năm phong trào thanh niên tình nguyện. 
Những thành tích do phong trào này mang lại 
thực sự có giá trị vô cùng to lớn. Trong 5 mùa 
chiến dịch, các thanh niên tình nguyện đã chuyển 
giao tiến bộ khoa học - công nghệ cho 2,2 triệu 
lượt người; sửa chữa và xây mới 23 021 căn nhà; 
tu sửa 51 079 km đường giao thông; hoàn thành 
hơn 6 000 cây cầu, đào hơn 4 000 giếng nước 
sinh hoạt; đưa hơn 2 000 trí thức đến với gần 700 
xã đặc biệt khó khăn; tổ chức hơn 70 000 buổi 
biêu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu, 
vùng xa...; mở 32 371 lớp xóa mù chữ, phổ cập 
tiêu học và trung học cơ sở cho 840 712 người; 
khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 6 triệu lượt 
người... Giá trị mà phong trào thanh niên tình 
nguyện mang lại không chỉ là hàng ngàn tỉ đồng, 
mà điều có ý nghĩa lớn lao hơn, cao quý hơn là nó 
mang lại niềm tin yêu của cộng đồng xã hội đối 
với thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới. 

Từ thực tiễn 5 năm phong trào thanh niên tình 
nguyện, có thể khẳng định: Phong trào "Thanh 
niên tình nguyện" là bài ca của lớp trẻ hôm nay 
trong công cuộc xây dựng đất nước, vừa động 
viên lực lượng thanh niên tham gia giải quyết 
những khó khăn của cộng đông, vừa là môi 
trường sinh động đề thanh niên rèn luyện, thử 
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thách, là trường học thực tiễn với những kiến 
thức, vốn sống vô cùng phong phú mà không có 
sách vở nào ghi hết được.... 

Cũng qua trường học thực tiễn ở 5 mùa tình 
nguyện, tô chức của Đoàn, Hội các cấp đã kết nạp 
được 294 437 đoàn viên, 486 981 hội viên, 
thành lập 1 455 chi đoàn, 5 351 chi hội; giới thiệu 
22 212 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 10 020 
đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ 
của Đảng. 

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tiếp tục tổ 
chức thành công mô hình thanh niên xung 
phong. Đến tháng 12-2004, cả nước có 86 đơn vị 
thanh niên xung phong thuộc 22 tỉnh, thành phố 
và Trung ương Đoàn, trong đó có 25 tổng đội, 30 
doanh nghiệp, 20 ban quản lý dự án, 11 trung tâm 
hoặc trường đào tạo nghề. 

Qua thực tiễn, bước đầu có thể rút ra thanh 
niên xung phong được tổ chức theo 4 loại hình: 
l - Doanh nghiệp thanh niên xung phong, là mô 
hình chủ yếu của các thành phố lớn như Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng: 2 - 
Tổng đội thanh niên xung phong, là đơn vị sự 
nghiệp kinh tế có thu (do chính quyên ra quyết 
định thành lập và giao cho Đoàn Thanh niên quản 
lý, hiện nay có 25 tổng đội); 3 - Ban Quản lý dự 
án là đơn vị sự nghiệp có chức năng làm chủ đầu 
tư quản lý các dự án bằng ngân sách nhà nước (đa 
số Ban Quản lý dự án do Trung ương Đoàn thành 
lập để thực hiện các dự án thí điểm do Chính phủ 
giao cho Đoàn Thanh niên quản lý đầu tư; 4 - 
Trung tâm (hoặc trường) cai nghiện, giáo dục dạy 
nghề. Chức năng chủ yếu của loại hinh này là tập 
hợp, giáo dục, cải tạo, dạy nghề và giải quyết 
việc làm cho các đối tượng mắc phải các tệ nạn 
xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, trẻ bụi đời... 
Cả nước hiện có l] trường, trung tâm thuộc loại 
này ở các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng. 

Với 4 loại hình hoạt động trên, thanh niên 
xung phong ngày càng khẳng định vị trí, vai trò 
trong đời sông xã hội bằng những hoạt động 
kinh tế - xã hội rất có hiệu quả. Hiện nay, thanh 


Số 23 (tháng 12 năm 20/04) 


YVạp chí Gộng sản 


niên xung phong thường xuyên có 30 000 đội 
viên lao động ổn định và gần 30 000 lao động 
theo thời vụ; doanh số hằng năm đạt hàng ngàn tỉ 
đồng (nộp ngân sách hàng trăm tỉ đồng). Ý nghĩa 
lớn nhất là đội hình thanh niên xung phong đã 
xuất hiện ở những nơi khó khăn "đầu sóng, ngọn 
gió" nhất như các đảo tiền tiêu (Bạch Long Vĩ, 
Côn Cỏ), khai hoang lấn biển, trồng rừng, xây 
dựng công trình Thủy điện Ya Ly, Đường Hồ 
Chí Minh, xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu 
Long, v.v... 

Những năm qua, sự đóng góp của thế hệ trẻ 
nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển 
đất nước rất quan trọng và to lớn. Qua đó, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng 
lớn mạnh và trưởng thành. Từ thực tiễn, trước yêu 
cầu phát triển mới, để tiếp tục dấy lên mạnh mẽ 
hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phong trào thanh niên 
hành động cách mạng, cần chủ động thực hiện tốt 
một số công việc chính sau: 

I - Đoàn Thanh niên chủ động xây dựng 
chương trình hành động dài hạn một cách phù 
hợp và thiết thực, chuẩn bị tốt nhất những điều 
kiện cần và đủ về mọi mặt để thực hiện có hiệu 
quả cao. Lựa chọn đúng và trúng những khâu 
then chốt, những lnh vực vừa sức phù hợp 
với khả năng, tâm lý và nhu cầu thực tế của thế 
hệ trẻ. 

2 - Chính phủ tiếp tục dành sự ưu tiên thỏa 
đáng về mọi mặt để thế hệ trẻ cống hiến ngày 
càng tốt hơn cho đất nước. Đổi mới sự chỉ đạo 
phối hợp các cấp, các ngành với Đoàn Thanh 
niên trong việc thực hiện các chương trình, dự án, 
nhất là cơ chế, chính sách đối đãi thế hệ trẻ tình 
nguyện phục vụ ở những lĩnh vực quan trọng, nơi 
xa xôi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

3 - Các cấp ủy và chính quyền các cấp tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhằm phối hợp, giúp đỡ Đoàn 
Thanh niên. Các bộ, ngành ở trung ương và các 
địa phương không ngừng đổi mới cơ chế phối 
hợp, chính sách ưu tiên cho thế hệ trẻ trong việc 
thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn địa 
phương minh. 
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HINH PRII1 TIUỨC HIEN 
C:71171 SÁG?! HẬU F:7ƯC?!10 QUÂN DÊI 


INH Bình là một tỉnh nằm ở phía Nam 
IN» bằng Bắc Bộ, có đường quốc lộ, 


đường sắt chạy qua, là điểm nút giao 
lưu giữa các tỉnh phía Nam và phía Bắc, giữa 
các tỉnh Tây Bắc và đồng bằng duyên hải, cùng 
với hệ thống sông ngòi thuận tiện cho giao lưu, 
thông thương; với tổng diện tích 1 400 km°, dân 
số hơn 93 vạn người (trong đó đồng bào dân tộc 
thiểu số chiếm 1,7%; đồng bào theo đạo Thiên 
Chúa chiếm 16,5%). Do điều kiện địa lý tự 
nhiên - xã hội nên Ninh Bình có vị trí chiến lược 
quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, 
an ninh. Lịch sử của Ninh Bình gắn liền với lịch 
sử hào hùng của dân tộc. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1945 - 1954), Ninh Bình luôn là một 
chiến trường quyết liệt đã diễn ra hơn 3 280 trận 
đánh lớn nhỏ không chỉ của bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương mà cả của dân quân du kích và 
đông đảo quân chúng nhân dân nối dậy phá đôn, 
diệt bốt. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quân và 
dân Ninh Bình đã tiến hành cuộc kháng chiến 
trường kỳ, toàn dân, toàn diện vừa xây dựng lực 
lượng chiến đấu tại chỗ, vừa huy động 11 938 
thanh niên gia nhập quân đội, 129 §28§ lượt 
người đi dân công phục vụ chiến đấu trên các 
chiến trường. 

Đến cuộc chiến tranh phá hoạt của đế quốc 
Mỹ, Ninh Binh luôn là mục tiêu bị địch đánh 
phá. Chúng đã ném xuống đây hơn 800 tấn bom 
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đạn vào 123/125 xã, thị trấn. Với tỉnh thần 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Đảng 
bộ và nhân dân Ninh Bình đã huy động một lực 
lượng to lớn sức người, sức của, phục vụ cho 
chiến đấu. 

Từ năm 1955 đến 1964, tỉnh có 9 511 thanh 
niên gia nhập quân đội, từ 1965 đến 1975 có 
50 274 thanh niên tòng quân; trong số đó có 
2 149 nữ. Cùng với hàng ngàn thanh niên xung 
phong phục vụ trên các chiến trường cả nước, 
tỉnh còn có 74 473 dân quân tự vệ vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu bảo vệ quê hương. Hiện nay 
Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đang thực hiện 
chỉ trả trợ cấp hằng tháng cho 25 509 đối tượng 
thuộc diện ưu đãi, trong đó có 358 người tham 
gia hoạt động trước Cách mạng Thâng Tám 
(1945); 7 114 thương bệnh binh, trong đó có 
335 thương binh nặng: 11 359 người hướng ưu 
đãi tuất, 26 người có công giúp đỡ với cách 
mạng, 285 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong 
đó 46 mẹ còn sống)... với số tiền hằng tháng là 
5,9 tỉ đồng. Những số liệu trên cho thấy công 
tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa ở 
Ninh Bình là nhiệm vụ hết sức quan trọng và 
nặng nề đối với một địa phương kinh tế còn 
nhiều khó khăn. Song trong những năm qua, 
nhất là 5 năm gần đây Đảng bộ, quân và dân 
toàn tỉnh đã làm tốt công tác này. Cụ thể là: 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 
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1 - Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa 
đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh 
và người có công với cách mạng 

a) Đối với gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh: 

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo rất 
sắt sao các ngành, các cấp giải quyết các vấn đề 
tồn, sót về chính sách đối với liệt sĩ và các chế 
độ cho những quân nhân bị thương chưa được 
giám định thương tật. Đặc biệt từ khi có Thông 
tư 16/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban 
hành năm 1998, hướng dẫn công nhận và giải 
quyết quyền lợi đối với liệt sĩ và gia đình liệt 
s1, thương binh và người hưởng chính sách như 
thương binh, bệnh binh (phân quân đội đảm 
nhiệm) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, được các 
ngành phối hợp tích cực, nhất là việc giải quyết 
giám định thương tật lần đầu cho số quân nhân 
đã chuyển ra ngoài quân đội. Do số lượng lớn 
giấy tờ chứng lý xác nhận thương tật bị thất 
lạc hoặc không đầy đủ, nên các cơ quan chức 
năng của Bộ Chi huy Quân sự tỉnh và các địa 
phương trong tính mới tập trung nghiên cứu, 
xác minh, điêu tra và kết luận được gần 500 
trường hợp đủ điều kiện pháp lý để tiến hành 
giám định thương tật. Số trường hợp không đủ 
điều kiện xếp hạng đều được chỉ trả trợ cấp 
một lần theo đúng quy định. Các trường hợp 
được công nhận là thương binh đều được thông 
báo công khai cho cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân nơi cư trú biết để kiểm tra, giám sát. 

Đối với những đối tượng thương binh đã 
được đơn vị cũ giám định có tỷ lệ thương tật 
nhưng chưa đủ tỷ lệ để xếp hạng, nay do vết 
thương tái phát đã được Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh nghiên cứu tiếp nhận hồ sơ và chuyên sang 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn 
thiện, báo cáo lên Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội giải quyết. 

Việc giải quyết các trường hợp mất tin, mất 
tích, các chế độ chính sách cho gia đình liệt sĩ 
được các cấp, các ngành quan tâm. Trong những 
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năm qua, tỉnh đã giải quyết và đề nghị trên giải 
quyết 30 trường hợp liệt sĩ và đề nghị cấp lại 
bằng Tổ quốc ghi công cho nhiều trường hợp, 
bảo đảm đúng quy trình thủ tục, không có 
trường hợp nào sai sót, vi phạm nguyên tắc. 
Việc đón nhận hài cốt liệt sĩ đã được thực hiện 
nghiêm túc theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng.. 
Trong 5 năm qua, Ninh Bình đã tiếp nhận hàng 
trăm hài cốt liệt sĩ là con em quê hương hy sinh 
ở các chiến trường về an nghỉ tại nghĩa trang quê 
nhà và phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu II 
nhận bàn giao 105 liệt sĩ hy sinh tại Lào của 
9 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu. LỄ 
đón nhận được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, 
trọng thị, là nguồn động viên to lớn có tác dụng 
tích cực đối với gia đình chính sách, được cán 
bộ và nhân dân trong tỉnh đồng tình, đánh giá 
cao. Đảng Bộ và nhân dân Ninh Bình đã có 
nhiều chương trình hành động cụ thể giúp đỡ 
các đối tượng thương binh, liệt sĩ như: Chương 
trình ổn định đời sống thương binh, bệnh binh 
nặng và đón thương bệnh binh nặng từ các đoàn, 
trạm, trại điều dưỡng về gia đình, được các cấp 
ủy đảng, chính quyền coi trọng, đáp ứng nguyện 
vọng chính đáng của anh em thương, bệnh binh. 
Hiện nay toàn tỉnh có 335 thương bệnh binh 
nặng đang được các gia đình chăm sóc tại nhà. 
Hầu hết anh em thương bệnh binh khi về với gia 
đình ngoài khoản tiền trợ cấp của Nhà nước còn 
được các cấp, các ngành giúp đỡ, được cấp đất 
làm nhà ở, giúp đỡ công SỨC, giống vốn để sản 
xuất, nên đã có cuộc sông ổn định về vật chất và 
tỉnh thần. Các phong trào dạy nghề cho con 
thương binh, con liệt sĩ, đỡ đầu bố mẹ liệt sĩ cô 
đơn không nơi nương tựa được đây mạnh. Hội 
Phụ nữ tỉnh đã tặng 300 áo len cho bố mẹ liệt sĩ 
và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các con 
liệt sĩ, thương binh học nghề miễn phí. Các 
phong trào "áo lụa tặng bà”, "bát hương cho liệt 
sĩ", được tô chức nên nếp, mang tính giáo dục 
sâu sắc. 

b) Đối với người có công với cách mạng: 

Sau khi có Pháp lệnh của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội và Nghị định của Thủ tướng 
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Chính phủ về ưu đãi người hoạt động cách 
mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh và 
bệnh bình, người hoạt động kháng chiến, người 
có công giúp đỡ cách mạng, Ủy ban nhân dân 
tính đã có hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo các 
cấp. Ở cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh là Trưởng Ban và các thành viên 
thuộc các ngành lao động, thương binh, xã hội, 
quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến 
binh. Đến nay tỉnh đã chi 120,38 tỉ đồng cho 
72 113 lượt người tham gia kháng chiến được 
thưởng huân, huy chương các loại. 

Đáng chú ý là việc thực hiện Quyết định 20 
của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho 
đối tượng hoạt động cách mạng trước ngày 
31-12-1944 đã được Tĩnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng phối 
hợp kiểm tra, rà soát cụ thể và thực hiện khá tốt. 
Tỉnh đã cấp hơn 20 tỉ đồng cho 443 đồng chí lão 
thành cách mạng. Mặc dù tỉnh còn nghèo, đời 
sống của nhân dân còn rất khó khăn, trong nhiều 
năm qua, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uy ban 
nhân dân tỉnh đã phát động phong trào toàn 
dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân 
gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, 
phụng dưỡng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" với 
nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. 


- Chương trình làm nhà tình nghĩa và sửa . 


chữa nhà cho các đối tượng, người có công đã 
trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, 
các ngành và của toàn xã hội. Phong trào này đã 
mang tính xã hội hóa ngày càng cao, đạt những 
kết quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm 
nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho các đối 
tượng chính sách. Tháng 10-2003 Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương xây, sửa chữa nhà 
ở cho các gia đình chính sách gặp khó khăn (Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ 
trang, bố mẹ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, 
gia đình có hai đời liệt sĩ, hai con liệt sĩ trở lên, 
thương bình hạng nặng, người hoạt động cách 
mạng, hoạt động kháng chiến bị tù đày; người 
có công với cách mạng). Một ngôi nhà xây mới 
được hỗ trợ 20 triệu đông, sửa chữa là 10 triệu 
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đồng bằng kinh phí huy động từ nhiều nguồn, 
với nhiều biện pháp sáng tạo, Trong 3 năm qua, 
Ninh Bình đã xây mới được 243 ngôi nhà, tu sửa 
nâng cấp 311 ngôi nhà để tặng cho các gia đình 
chính sách, với tông kinh phí trên 4 tỉ đồng. 

- Chương trình xây dựng "Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa" và tặng số tiết kiệm tình nghĩa được 
thực hiện khá tốt. Sau khi có Nghị định 91/CP 
của Chính phủ, Ninh Bình đã thành lập Ban chỉ 
đạo và phát động phong trào xây dựng "Quỹ 
đền ơn đáp nghĩa". Từ năm 1997 đến nay đã 
tặng gần 6 000 số tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 
trên 1 tỉ đồng cho các gia đình chính sách. 

- Chương trinh xây dựng các công trình tỉnh 
nghĩa cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm 
và chú trọng: trong 5 năm đã xây mới và tu bố 
nhiều nghĩa trang liệt sĩ và nhiều đài tưởng 
niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ với tổng số tiền trên 
18 tỉ đồng... 

2 - Về chính sách tuyến quân, chính sách đối 
với gia đình quân nhân đang tại ngũ và quân 


_ nhận đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương 


Đây là công việc có ý nghĩa quyết định đến 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và để thực hiện tốt 
nên quốc phòng toàn dân nên Đảng bộ tĩnh đã 
chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm 
chỉnh đường lối chính sách của Đảng và luật 
pháp của Nhà nước về vấn đề này và kết quả rất 
đáng mừng. Trước hết là thực hiện Luật Nghĩa 
vụ quân sự và Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chỉ tiêu glaO quân hằng năm, cấp Ủy 
đảng và chính quyền các cấp từ tình tới CƠ SỞ 
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện, do vậy, Ninh Bình luôn hoàn thành chỉ 
tiêu trên giao. Ngoài việc thực hiện tốt các khâu, 
các bước trong quá trình khám, tuyển chọn, 
gọi nhập ngũ, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh 
đã có nhiều hoạt động, việc làm có ý nghĩa thiết 
thực như thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động 
viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Việc làm 
này đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ 
chức thành nền nếp. Những ngày giao quân 
thực sự là những ngày hội của tuôi trẻ lên đường 
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làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1997 - 
2002, toàn tỉnh đã có gần 10 ngàn thanh niên gia 
nhập quân đội. 

Mặt khác, để động viên các quân nhân đang 
tại ngũ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của Đảng và của quân đội giao cho, cấp ủy đảng 
và chính quyền địa phương đã vận động các 
ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, 
thực hiện tốt công tác chính sách đối vỚi các gi 
đình quân nhân như: giao ruộng gần, ruộng tốt, 
hỗ trợ vốn, giống cây trồng, con vật nuôi đối với 
các gia đình sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện 
hoặc giảm thuế đối với các gia đình làm dịch vụ 
hoặc sản xuất kinh doanh. Nhân kỷ niệm Ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) 
hằng năm, hầu hết các xã, phường đều tổ chức 
gặp mặt đại biểu các gia đình quân nhân, thăm 
hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết với kinh 
phí hàng trăm triệu đồng. Cơ quan quân sự các 
cấp đã làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành, 
đoàn thể tổ chức tốt việc đón nhận anh em đã 
hoàn thành nhiệm vụ trở về các địa phương, chủ 
động lựa chọn một số đồng chí đưa vào nguồn 
bôi đưỡng cán bộ cơ sở và có đồng chí đã trưởng 
thành hiện là cán bộ chủ chốt ở địa phương. 
Những anh chị em còn lại được các cơ quan, 
doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc. Hầu hết 
họ đã từng bước ổn định cuộc sống. 

* 


* * 

Có thể nói, từ khi tái lập tỉnh đến nay nhất là 
trong 5 năm gần đây, cấp ủy, chính quyên các 
cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công 
tác chính sách hậu phương quân đội và phong 
trào đền ơn . đấp nghĩa. Những kết quả đó không 
chỉ BỐp phần bù đắp sự cống hiến hy sinh của 
các thế hệ con em Ninh Bình trong sự nghiệp 
đầu tranh giải phóng dân tộc › và bảo vệ Tổ quốc, 
làm vơi đi những nỗi đau mất mát của các anh, 
các chị thương bệnh binh, góp phần giải quyết 
những khó khăn đối với các gia đình liệt sĩ, 
thương binh, bệnh binh, và giải quyết khó khăn 
của các đối tượng chính sách, củng cố lòng tin 
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của các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
từng địa phương, cơ sở. Đồng thời, thông qua đó 
tiếp tục giáo dục và phát huy đạo lý truyền 
thống ' 'Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ 
người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Qua kết 
quả bước đầu rất quan trọng này, Đảng bộ nhân 
dân Ninh Bình có thể rút ra mấy bài học kinh 
nghiệm: 

Thứ nhất, Cấp ủy và chính quyền các cấp cần 
có nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của công 
tác chính sách hậu phương quân đội và phong 
trào "Đền ơn đáp nghĩa", từ đó luôn quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với quá trình tổ 
chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình. 

Thứ hai, luôn coi trọng công tác tuyên 
truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin 
để cán bộ, đẳng viên và mọi tầng lớp nhân dân 
nhận rõ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà 
nước; thông qua đó thấy rõ nghĩa vụ trách nhiệm 
trong tham gia thực hiện các chính sách hậu 
phương quân đội và các phong trào "Đền ơn đáp 
nghĩa”. 

Thứ ba, thường xuyên quan tâm quản lý, 
giáo dục ý thức trách nhiệm bồi đưỡng nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cân bộ trực 
tiếp làm công tác chính sách hậu phương quân 
đội, thường xuyên kiểm tra, tổ chức sơ kết rút 
kinh nghiệm theo định kỳ và sau mỗi đợt hoạt 
động, nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân 
làm tốt, kịp thời phát hiện những sai sót trong 
quá trinh thực hiện. 

Cuối cùng, tạo được sự phối hợp chặt ché, 
đồng bộ giữa các ngành chức năng, đồng thời 
phát huy tốt vai trò của các tô chức chính trị - xã 
hội, nhất là vai trò tham mưu của các ngành 
quân sự, thương binh và xã hội, các đoàn thể: 
như Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn 
Thanh niên. Có như vậy mới tạo ra sức mạnh 
tông hợp để thực hiện hiệu quả hơn công tác 
chính sách hậu phương quân đội và phong trào 
"Đền ơn đáp nghĩa". L] 
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khơi thác thế mạnh 
nghề nuôi trông thủy sản 


PHAN QUÔC HƯNG" 


I. ĐÁNH THỨC TIÊM NĂNG 

Là một tỉnh ven biển, ngoài ngư trường rộng 
lớn dồi dào nguồn giống các loài thủy sản, Bạc 
Liêu còn có hơn 100 ngàn ha đất ven biển và 
hơn 3 ngàn ha mặt nước năm trong khu vực ngọt 
hóa bán đảo Cà Mau có khả năng nuôi nhiều 
loại thủy sẵn có giá trị kinh tế như tôm sú, câ tra, 
cá rô phi đơn tính... với quy mô sản xuất hàng 
hóa. Những điều kiện thiên nhiên thuận lợi đó 
giúp cho Bạc Liêu có tiềm năng khá đa dạng về 
kinh tế thủy sản, nhất là nghề nuôi tôm sú; có 
điều kiện thích hợp cho việc hình thành các 
trung tâm sản xuất giống các loài thủy sản. 
N goài ra, trên địa bàn tỉnh hiện. có 8 nhà máy, 
có năng lực chế biến 40% nguồn nguyên liệu 
thủy sản của tình; 2 cơ sở sản xuất con giống có 
vốn đầu tư nước ngoài trên 10 triệu USD, mỗi 
năm sản xuất trên 2,3 tỉ con giống: 1 nhà máy 
chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại, do Hà Lan 
tài trợ có khả năng sản xuất 10 ngàn tần/năm, 
(hiện có 2 cơ sở vôn đầu tư nước ngoài về sản 
xuất thức ăn, con giống đang xây dựng). Với 
những lợi thể trên, nêu được đầu tư đúng mức, 
tô chức tốt việc nuôi trồng, hằng năm sản 
lượng thủy sản có thể đạt từ 240 ngàn tấn đến 
300 ngàn tấn; kim ngạch xuất khẩu hằng năm có 
thể đạt trên 200 triệu USD, đủ để trở thành 
ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. 

Tuy nhiên, phải mất một thời gian khá dài 
tiềm năng thủy sản của tỉnh mới được đánh 


Yạp chí Cộng sản 


thức, nghệ nuôi trồng thủy sản 
mới có điều kiện phát triên. Với 
mục tiêu không ngừng nâng cao 
sản lượng lương thực, nên hầu 
hết diện tích đât đai ở khu vực 
Các Xã ven biên vẫn được duy trì 
để trông lúa, mặc dù năng suất 
không cao. Trước đòi hỏi bức 
xúc vượt qua đói nghèo, nhiều 
hộ nông dân ở đây đã "xé rào" ủi 
đất lúa để nuôi tôm và có người 
đã nhanh chóng trở nên khá giả. 
Với trách nhiệm ` của mình, để 
khắc phục tình trạng chuyên đổi tự phát, sau 
ngày tái lập tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành 
chức năng điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên 
và kinh tê - xã hội, đánh giá hiệu quả số diện 
tích tự phát chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi 
tôm, tiên hành xây dựng quy hoạch vùng cho 
chuyển đổi từ trông lúa kém hiệu quả sang nuôi 
tôm, tạo điều kiện phát triển nghề nuôi trồng 
thủy sản. 

Ngày 30-6-1998 Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh ra Nghị quyết số 02 về "đây mạnh phát triển 
kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thời kỳ 1998 - 2005". Nghị quyết 02 của 
Tỉnh Ủy được coi như khâu đột phá khai thác 
tiềm năng kinh tế thủy sản của tỉnh. Từ đó đến 
nay, ngành kinh tê thủy sản của tỉnh liên tục 
tăng trưởng với tốc độ nhanh: diện tích nuôi 
trồng thủy sản tăng từ 35,7 ngàn ha (năm 1998) 
lên 112 ngàn ha (năm 209); sản lượng nuôi 
trồng tăng từ 7,2 ngàn tấn (năm 1998) lên 56,5 
ngàn tân (năm 2093). Có nhiều mô hình nuôi 
trông đạt hiệu quả cao, nhất là nuôi tồm công 
nghiệp, bán công nghiệp và mô hình kết hợp 
lúa - tôm. Mô hình nuôi tôm công nghiệp, 
bán công nghiệp cho năng suất từ 2,5 đên 
3 tần/ha/vụ, trong đó mô hình nuôi công nghiệp 
khép kín, năng suất đạt từ 5 đến 6 tắn/ha/vụ. 


Cùng với sự phát triên nghề nuôi trồng thủy 
sản, hệ thống dịch vụ về tài chính, tín dụng, cơ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 
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khí, cung ứng con giống, thức ăn, hóa chất, tư 
vấn kỹ thuật, các cơ sở thu mua... phát triển khá 
nhanh. Hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản 
trên địa bàn tỉnh được đầu tư đổi mới thiết Dị, 
công nghệ, sản lượng chế biến, chất lượng sản 
phẩm và kim ngạch xuất khẩu hằng năm 
đều tăng. 

Từ năm 1998 đến năm 2003, tông giá trị 
ngành thủy sản đã tăng từ 412 tỉ đồng lên 1 352 
tỉ đồng (theo giá cô định năm 194), tỷ trọng giá 
trị của ngành thủy sản trong tổng giá trị sản 
phẩm của tỉnh không ngừng tăng lên (năm 
1998 chiếm 21%, năm 2003 chiếm 34%). Giá 
trị hàng thủy sản xuất khẩu cũng tăng từ 58 
triệu USD năm 1998 lên 127,5 triệu USD năm 
2003, trong đó kim ngạch xuất khẩu trực tiếp 
96,5 triệu USD. 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, THỨ THÁCH 

Mặc dù liên tục phát triển với tốc độ nhanh, 
nhưng ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn, bất cập cần được giải 
quyết cụ thể như: 

Kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, các 
trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển g1aO 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật.. vs phục vụ nuôi trồng 
thủy sản chưa đáp ú ứng yêu câu, nhất là những bât 
hợp lý của hệ thống thủy lợi, muốn khắc phục 
phải có nguôn vốn đầu tư lớn nhưng lại vượt quá 
khả năng của tỉnh; diện tích nuôi trồng thủy sản 
tăng nhanh, nhưng đối tượng nuôi chưa đa dạng, 
còn tập trung nhiều vào con tôm sú; nguồn cung 
cấp giông tại chỗ chỉ đáp ứng được 20% nhu 
cầu, phần lớn giống tôm nuôi phải nhập : từ nơi 
khác làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về công 
tác quản lý, chất lượng con giông, giá cả...; các 
giải pháp phòng trừ dịch bệnh, xử lý môi trường 
còn nhiều bất cập, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 
tính bên vững và hiệu quả nuôi trông thủy sản. 

Công suất chế biến, công nghệ sản xuất Các 
nhà mây mặc dù được đầu tư đối mới, nhưng vẫn 
chưa đáp ứng yêu câu chế biến nguồn nguyên 
liệu thủy sản của tính, chỉ mới tập trung vào một 
số mặt hàng truyền thống. Điều bất hợp lý là 
nguồn nguyên liệu thủy sản chủ yếu của tỉnh là 
tôm sú, nhưng các nhà máy lại ít chế biến mặt 
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hàng này và tỷ trọng hàng tỉnh chế có giá trị cao 
còn thấp, thị trường xuất khẩu còn hẹp và không 
ổn định. Bên cạnh đó giá cả các mặt hàng thủy 
sản luôn biến động, nhất là các biện pháp hạn 
chế nhập khẩu của một số nước đã làm ảnh 
hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu. Chế biến 
sản phẩm cho tiêu thụ nội địa chưa được chú 
trọng... _ 

Trình độ khoa học, công nghệ của đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ dân trí 
của nông dân và khả năng ứng dụng những tiến 
bộ về khoa học, công nghệ vào sản xuất còn 
thấp. Nguồn vốn của các tổ chức tín .dụng và của 
nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
nghề nuôi trồng thủy sản, nhât là mô hình nuôi 
công nghiệp. Những hạn chế về kiến thức nuôi 
trồng thủy sản, nhận thức về bảo vệ môi trường, 
bảo vệ nguồn giống thủy sản ven bờ, về sản xuất 
hàng hóa theo yêu câu thị trường... của một bộ 
phận cán bộ và nhân dân vân còn nhiều bất cập, 
lng túng... đe dọa tính bền vững của quá trình 
phát triên. 


III. TƯƠNG LAI VÀ TRIỀN VỌNG 


Với quyết tâm phát huy đúng mức tiềm năng, 
phát tiên mạnh nghề nuôi trồng thủy sản cả 2 
vùng sinh thái nước mặn ven biên và nước ngọt 
trong khu vực ngọt hóa theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, ngày 1-4- 2004 Ban Chấp hành 
Đảng bộ, tính ra N Nghị quyết số 06 về định hướng 
phát triển kinh tế thủy sản đến năm 2010, (thay 
cho Nghị quyết 02 năm 1238). Mục tiêu phần 
đầu của tính đến năm 2005 sẽ có 129 200 ha, đến 
năm 2010 ổn định ở mức 134 100 ha diện tích 
nuôi trồng thủy sản. Trong đó diện tích nuôi tôm 
công nghiệp, bán công nghiệp là I5 ngàn ha 
(năm 2005) và 34 150 ha (năm 2010), nuôi 
quảng canh cải tiến năm 2005 đạt 94 600 ha và 
năm 2010 là 71 350 ha; nuôi kết hợp 15 ngàn ha 
(năm 2005), đến năm 2010 là 20 ngàn ha. Tông 
sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2005 đạt 
128 800 tấn, năm 2010 đạt 228 400 tấn. Trong 
đó sản lượng tôm năm 2005 đạt 113 ngàn tấn, 
đến năm 2010 đạt 178 ngàn tấn. Năng suất bình 
quân nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp 
đạt từ 3 tân/ha đên 4,5 tân/ha/vụ. Nuôi tôm 
quảng canh cải tiến năng suất đạt 250 kg đến 
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300 kg/ha/ vụ. Số lượng con giống sản xuất tại 
chỗ đên năm 2005 đáp ứng 40% nhu cầu nuôi 
của nhân dân; đến năm 2010 đáp ứng 60%. 


Để đạt được mục tiều trên đầy, Bạc Liêu phải 
nhanh chóng ô ổn định quy mô sản xuất, quy mô 
công nghệ gắn với điều kiện môi trường sinh 
thái theo quy hoạch đã được điều chỉnh; nhất là 
quy mô diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán 
công nghiệp tập trung, nuôi tôm sinh thái, nuôi 
kết hợp (tôm - lúa, lúa - cá); thực hiện đa dạng 
hóa các đối tượng nuôi ở cả hệ sinh thái nước 
mặn, nước ngọt và nước lợ; nhanh chóng quy 
hoạch khu vực cho phép nuôi cá tra vùng ngọt 
hóa... Trong điều kiện môi trường không ốn 
định, nguy cơ ô nhiễm cao, tỉnh tiếp tục tổ chức 
nghiên. cứu xây dựng và điều chỉnh quy hoạch 
nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung phát 
triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, gắn 
với điều kiện sinh thái của từng vùng và đầu ra 
của sản phẩm hàng hóa. 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản, triên khai có hiệu quả dự án 
xây dựng c các tuyến lộ trên đê đọc hành lang biển 
Đông đề nối liền các cụm kinh tế ven biển. Đồng 
thời, đấy nhanh tiến độ xây dựng cảng cá Gành 
Hào, Nhà Mát, Cái Cùng và các công trình kết 
cầu hạ tầng kinh tế - xã hội để xây dựng những 
nơi này trở thành các đô thị ven biển nhằm thúc 
đầy phát triển nhanh nghề nuôi trồng thủy sản và 
khai thác thủy sản của tính. 

Ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng 
hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, 
điện) một cách đòng bộ, hợp lý đối với các vùng 
nuôi thủy sản, nhất là vùng nuôi tôm công 
nghiệp, bán công nghiệp tập trung, vùng nuôi 
sinh thái. Phân đấu đến năm 2005 có 50% vùng 
nuôi tôm công nghiệp tập trung có đường giao 
thông bộ và hệ thống điện, đến năm 2010 là 
100%. Đầu tư ngân sách xây dựng các trung tâm 
giống thủy sản của tính, có chính sách khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất 
tôm giống, cá giống tại chỗ nhằm bảo đảm chất 
lượng, từng bước đáp Ú ứng về số lượng, giảm ‹ đến 
mức thấp nhất rủi ro do chất lượng con giống. 
Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các giống mới có 
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giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, đa dạng 
hóa đối tượng nuôi cho từng vùng sinh thái... 

Tăng cường đầu tư cho công tác khuyến ngư, 
đầy mạnh việc chuyến giao, ứng dụng những 
tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản; xây dựng quy chế vùng nuôi 
nhằm giảm thiểu tác động môi trường và bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản 
lý, trang bị thêm dụng cụ, thiết bị hiện đại cho 
việc kiểm tra chất lượng con giống và các sản 
phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị và công 
nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, chế biến 
đa dạng các mặt hàng, nhất là chế biến tôm sú, 
cá và các mặt hàng có giá trị. Có chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa sản 
xuất các mặt hàng thủy sản. Tích cực chỉ đạo và 
có chính sách hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu các mặt hàng thủy sản chủ lực của tỉnh 
gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và 
an toàn vệ sinh thực phẩm tiên tiến của thế giới, 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức 
cạnh tranh, góp phần giữ vững uy tín hàng thủy 
sản Việt Nam trên thị trường thế giới. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế trong 
nước và nước ngoài đầu tư xây dựng thêm các 
nhà máy chế biến thủy sản, sản xuất thức ăn, con 
giống... trên địa bàn, tạo môi trường đầu tư bình 
đẳng, kích thích sự tăng trưởng của các thành 
phần kinh tế trong ngành thủy sản. Đẩy mạnh 
công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị 
trường; tăng cường công tác dự báo thị trường, 
thông tin kịp thời các quy định, chủ trương, 
chính sách thương mại cho các doanh nghiệp. 
Phấn đấu nâng năng lực chế biến lên 38 ngàn 
tấn/năm vào năm 2005 và 60 ngàn tấn/năm vào 
năm 2010. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 
165 triệu USD năm 2005 và 350 triệu USD 
năm 2010. 

Tích cực thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ quản lý có trách nhiệm cao, đủ 
bản lĩnh và trình độ sản xuất, kinh doanh trong 
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điều kiện hội nhập quốc tế, nhất là đối với người 
đứng đầu doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, thực 
hiện cam kết về trách nhiệm của các tô chức, cá 
nhân tham gia vào quá trình nuôi trồng, khai 
thác, chế biên thủy sản... trong việc bảo vệ môi 
trường sinh thái. Các hoạt động có ảnh hưởng 
trực tiếp đến môi trường sống, di cư, sinh sản của 
các loài thủy sản phải tuân thủ các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguôn lợi 
thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Các công trình mới xây dựng hoặc các công 
trình cân phải tháo gỡ có liên quan đến môi 
trường sống và sinh sản của các loại thủy sản 
phải thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động 
môi trường trước khi thực hiện. 

Trước những đòi hỏi ngày càng nghiềm ngặt 
về chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản và sự 
cạnh tranh gay gắt của thị trường thủy sản quốc 
tế, ngành thủy sản cần kết hợp với các ngành có 
liên quan xây dựng chương trình cơ bản về khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ cho toàn ngành thủy 
sản, từ việc khảo sắt nguôn lợi thủy sản, môi 
trường sinh thái các khu vực, sản xuất giống, đến 
các hình thức khai thắc, nuôi trồng, chê biến, bảo 
VỆ môi trường, xử lý chất thải V.V.. một cách 
đồng bộ. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật và kiêm tra mức độ ứng dụng 
của người dân. Phấn đấu trong một thời gian 
nhất định, hình thành được cách sản xuất, kinh 
doanh gắn liền với khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ một cách căn bản. Phổ biến trong ngành 
thủy sản, làm cho mỗi người dân tham gia vào 
quá trình này đều có khả năng thực hiện có hiệu 
quả các mô hình sản xuất theo hệ thống canh tác 
bền vững. 


Mặt khác, để ứng phó với những biến động 
của thị trường tôm và chủ động chuyển đổi cơ 
cấu cây, con khi tôm nuôi bị rủi ro liên tục... tỉnh 
đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa 
phương tổ chức sản xuất thực nghiệm các loại 
cây, con khác ngoài con tôm ở môi trường sinh 
thái mặn và nước lợ, chọn một số cây, con thích 
hợp đê chủ động chuyển đối khi cần. 


Tích cực hỗ trợ để hình thành các tổ chức 
nghề nghiệp, các hình thức hợp tác, liên kêt 
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trong hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến, 
kinh doanh, xuất khẩu của ngành kinh tế thủy 
sản... Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo ra 
sức mạnh tống hợp cho từng lĩnh vực, ngành 
nghề trong việc khai thác tiềm năng về kinh tế 
thủy sản của tỉnh, gắn phát triển lực lượng sản 
xuất với hình thành quan hệ sản xuất phù hợp, 
tạo động lực mới cho ngành thủy sản phát triên 
nhanh và bền vững. Đồng thời đây cũng là biện 
pháp khuyến khích sự phát triển các thành phần 
kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân theo tỉnh thần 
Nghị quyết của Đảng. 

Tiếp tục sắp xếp hợp lý bộ máy ngành thủy 
sản từ tỉnh đến cơ sở, phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ ngành thủy sản với các ngành khác, 
phối hợp tốt việc quản lý ngành và quản lý của 
các địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo 
đùn đấy trách nhiệm. Xây dựng và thực hiện 
chính sách về phát triển nguồn nhân lực một 
cách đồng bộ, đáp ứng được tốc độ, quy mô phát 
triển của ngành kinh tế thủy sản trong thời gian 
tới, bao gồm cán bộ nghiên cứu, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật phục vụ khai thác, nuôi trồng, chế 
biến thủy sản; cán bộ tiếp thị và xúc tiến thương 
mại chuyên nghiệp, lực lượng lao động lành 
nghề trong các nhà máy chế biến thủy sản và lao 
động nghề cá..., khắc phục tình trạng hãng hụt 
nguôn nhân lực trong ngành kinh tế thủy sản. 
Nghiên cứu xây dựng chương trình dạy nghề cho 
nông dân nói chung, trong đó có nghề nuôi 
trông, khai thác thủy sản một cách phù hợp; 
không dừng lại ở các chương trình khuyến nông, 
khuyến ngư và các mô hình trình diễn mà cân có 
những lớp dạy nghề "chính quy” hơn cho nông 
dân, coi đây là giải pháp cơ bản, lâu dài để tạo Ta 
chất lượng phát triên bên vững của nền kinh tế. 

Hy vọng rằng, việc thực hiện đồng bộ những 
giải pháp trên đây sẽ giúp cho nghề nuôi trồng 
thủy sản Bạc Liêu phát triển ốn định, bền vững, 
làm cho ngành kinh tế thủy sản thực sự trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo thêm 
nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, cải 
thiện bộ mặt nông thôn và vùng ven biển, góp 
phần giải quyết tốt các vấn đề về môi trường 
sinh thái. C 
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Bình Dương - một mô hình 
về chuyển địch eơ cấu kinh tế 
và (hu hút đâu (tư nước ngoài 


NGUYÊN SINH CÚC “* 


1 - Kinh tế tăng trưởng cao và chuyển 
dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 

Năm 2003 đã đánh dấu một bước mới của 
kinh tế tỉnh Bình Dương trên bước đường tăng 
tốc và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tất cả 9 chỉ tiêu kinh 
tế đều vượt kế hoạch và đạt tốc độ tăng trưởng 
cao nhất kể từ năm tái lập tỉnh (1997). Tổng 
sản phẩm trong tỉnh GDP tăng 15,3%; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ: công 
nghiệp 62%; dịch vụ 26% và nông nghiệp 
|4 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 36,1%; 
giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tăng 6,5%; giá trị dịch vụ tăng 15%; kim 
ngạch xuất khẩu tăng 36,8%; thu ngân sách 
tăng 33,7% và thu hút 417,5 triệu USD vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)... Những 
thành tựu kinh tế của năm 2003 là kết quả tất 
yếu, tích luỹ của cả một quá trình phấn đấu 
không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân Bình 
Dương trong những năm đổi mới. 

Trước khi tái lập tỉnh, cơ cấu kinh tế Bình 
Dương chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp 
và dịch vụ còn nhỏ bé. Cũng chỉ với đất đai, 
tài nguyên và con người đó, nhưng nhờ có 
chính sách đúng, biết khai thác những lợi thế 
hiện có, và nhất là mạnh dạn khuyến khích 
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đầu tư trong nước và ngoài 
nước, nên đến nay cơ cấu kinh 
tế của tỉnh đã có sự chuyển dịch 
nhanh theo hướng giảm tỷ trọng 
nông nghiệp (nghĩa rộng), tăng 
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 
trong tổng sản phẩm trên địa 
bàn. Khu vực công nghiệp và 
xây dựng có bước phát triển mới 
với tốc độ cao, liên tục trong 
nhiều năm, tạo động lực thúc 
đây các ngành nông nghiệp và 
dịch vụ tăng tốc "gắn với chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất và cơ cấu lao động trong tỉnh. 


Bảng: Chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm 
(GDP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 
1996 - 2003 

Đơn vị tính: % 


L Nhgnhp | Xỹ | 74 72 | Bổ | láJ | b2 | nộ |0 


P0000 


1âY đựn/ 
Dân |71| X8 | ý | Si | 52|52|59| X0) 

Nguôn: Tổng cục Thống kê 

Tốc độ chuyển dịch cơ cầu GDP của Bình 
Dương cao hơn nhiều so với cả nước cũng như 
vùng Đông Nam Bộ. Cơ cấu GDP cả nước 
năm 2003 theo 3 khu vực là: nông, lâm nghiệp 
và thủy sản 21,80%; công nghiệp, xây dựng 
39,97%; dịch vụ 38,23% so với mức 27,76%; 
29,83% và 44,06% tương ứng của năm 1996. 
Có được kết quả trên là do nội bộ từng ngành 
sản xuất và dịch vụ trong tỉnh những năm qua 
đều chuyển dịch cơ cấu theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


*® PGS, TS 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


Yạp chí Gộng sản 


Trong công nghiệp: Giá trị sản xuất công 
nghiệp năm 2003 vượt kế hoạch (kế hoạch 
tăng 32 - 35%) và cao hơn tốc độ tăng trưởng 
của công nghiệp cả nước 16,1% cũng như các 
tỉnh vùng Đông Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh 
tăng 15,3%; Đông Nai tăng 18,9%; Bà Rịa - 
Vũng Tàu tăng 10,7%). Sự tăng tốc về giá trị 
sản xuất trên địa bàn do (ác động tích cực của 
khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh và 
công nghiệp có vốn đâu tư trực tiếp của nước 
ngoài, nhờ đó chuyển dịch cơ cấu thành phần 
kinh tế cũng diễn ra khá rõ nét. Tỷ trọng công 
nghiệp khu vực nhà nước có xu hướng giảm 
dần từ 31,76% năm 1996 xuống còn 6,4% năm 
2003, tuy vẫn tăng trưởng 10,5%. Tỷ trọng 
công nghiệp khu vực FDI tăng nhanh từ 30,9% 
lên 64,5% trong thời gian tương ứng và liên 
tục có tốc độ tăng trưởng cao, năm 2003 tăng 
47,3%. Tỷ trọng công nghiệp ngoài quốc 
doanh năm 2003 vân ổn định ở mức 29,1%, 
nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng trưởng trên 
23%, trong đó doanh nghiệp tư nhân tăng 
25,3%; công ty trách nhiệm hữu hạn tăng 
21,6%; công ty cô phân tăng 51,0%. 

Công nghiệp khu vực FDI vừa chiếm tỷ 
trọng lớn lại vừa có tốc độ tăng trưởng cao 
không những là yếu tố trực tiếp tạo nên động 
lực tăng tốc của công nghiệp Bình Dương, mà 
còn góp phần thúc đây ngành công nghiệp trên 
địa bàn tăng trưởng cao và ôn định trong nhiều 
năm (năm 1997 tăng 48%, năm 1999: 30,1%, 
năm 2000: trên 42,5%, năm 2001: 31,9%, năm 
2002: 36,5% và năm 2003 tăng 36,1%). 

Có được tốc độ tăng trưởng cao như trên 
còn do trong những năm đôi mới công nghiệp 
Bình Dương phát triên theo hướng đa dạng 
hóa cả vê sản phẩm, loại hình doanh nghiệp 
và thành phân kinh tế. Ngoài các ngành sản 
xuất truyền thống như chế biến CaO-SU, BỖ, 
thực phẩm, đồ uống, những năm gần đây được 
bổ sung thêm nhiều ngành. mới như sản xuất 
ra-đi-ô, ti-vi, thiết bị truyền thông, đệt, da, 
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trang phục, hóa chất và sản phẩm hóa chất, 
xe có động cơ, trong đó có nhiều ngành vừa 
chiếm tỷ trọng lớn, vừa tăng trưởng nhanh như 
máy mốc, thiết bị điện, hóa chất và sản phẩm 
hóa chất, dệt, da. Năm 2003, toàn tỉnh có 
22/25 ngành công nghiệp cấp hai tăng trưởng 
khá, trong đó có 14/22 ngành tăng trên 30%, 
cao nhất là sản xuất âu phục tăng 50,53%; dệt 
may tăng 48,5%; thuộc, sơ chế da, sản xuất 
va-li, túi xách tăng 76,6%. 


Các loại hình và thành phần kinh tế phát 
triển đa dạng và bình đẳng, trong, đó công 
nghiệp tư nhân, công nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài có vai trò ngày càng lớn. Công 
nghiệp quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo, 
nhất là trong các ngành then chốt như sản 
xuất và phân phối điện, hóa chất. Năm 2003 
toàn tính đã có khoảng 4 000 cơ sở sản 
xuất công nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế, trong đó có 2 798 doanh nghiệp nhỏ 
cá thể, 396 doanh nghiệp FDI, 284 doanh 
nghiệp tư nhân, 15 doanh nghiệp quốc doanh, 
306 doanh nghiệp hỗn hợp, thu hút hơn 
200 000 lao động công nghiệp, riêng khu vực 
công nghiệp FDI thu hút gần 50% lao động. 

Trong khu vực dịch vụ: Xu hướng chuyển 
dịch cơ cấu theo thành phân thể hiện khá rõ 
nét trong tông mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 
và kim ngạch xuất, nhập khẩu. Sự tham gia 
của các thành phần kinh tế vào các hoạt động 
dịch vụ, thương mại đã góp phần ốn định 
và mở rộng thị trường trong và ngoài nước. 
Tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước về tổng 
mức bán lẻ trên địa bàn tăng từ 63% năm 1996 
lên 79% năm 2002 và trên 82% năm 2003, 
trong đó khu vực FDI chiếm 7,7%. Kim ngạch 
xuất khâu tăng nhanh từ 1 037,1 triệu USD 
năm 2002 lên 1 418,6 triệu USD năm 2004. 
Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh cũng 
chuyên dịch theo hướng đa thành phần, 
trong đó sự tham gia của khu vực FDI có vai 
trò rất quan trọng. Nếu năm 1996 khu vực FDI 
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chỉ xuất khẩu 42,9 triệu USD, chiếm tỷ 
trọng 20,7%, thì năm 2002 đã tăng lên 581,1 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 56% và năm 2003 
đạt trên 884,2 triệu USD, chiếm 56,2% kim 
ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Do khu vực FDI 
vừa chiếm tỷ trọng lớn lại tăng trưởng nhanh 
nên xuất khẩu chung toàn tỉnh cũng tăng 
trưởng cao, nhất là những năm gần đây: năm 
1997 tăng 7,65%, năm 1999: 19%, năm 2000: 
22%, năm 2001: 29%, năm 2002: 40% và năm 
2003: 36,8%. Đó là tốc độ tăng trưởng xuất 
khâu cao nhất so với các tỉnh thành phố trong 
cả nước. Các mặt hàng xuất khâu chủ lực là 
sản phẩm công nghiệp và nông sản đã qua chế 
biến công nghiệp. 

Hoạt động nhập khẩu cũng có tốc độ tăng 
trưởng cao, năm 2002 đạt 1 086 triệu USD, 
năm 2008: 1 346 triệu USD, tăng 23,9% so với 
năm 2002. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 
là mắy móc, thiết bị, nguyên, nhiên liệu phục 
vụ sản xuất của khu vực FDI. Năm 2002 kim 
ngạch nhập khẩu của khu vực FDI đạt 
802 triệu USD, chiếm 76,67% và năm 2003 
tăng lên 1 026,5 triệu USD chiếm 76,22% 
tông kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn và tăng 
28% so với năm 2002. Do tốc độ xuất khẩu 
tăng nhanh hơn tốc độ nhập khẩu nên năm 
2003 Bình Dương là một trong số ít tỉnh có 
xuất siêu, đạt 72 triệu USD. Đó đồng thời 
cũng là hiệu quả của mô hình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, gắn với thu hút nguồn vốn FDI trong 
công nghiệp và định hướng xuất khẩu rõ ràng. 

Trong nông nghiệp: Trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Bình Dương vẫn 
chú trọng khai thác lợi thế và tiềm năng 
đất đai, khí hậu, tập đoàn cây trông truyền 
thống của địa phương, như: cao-su, điều, tiêu, 
cà-phê, cây ăn trái, chăn nuôi để phát triển 
nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, 
so với công nghiệp, tốc độ tăng trưởng của 
nông nghiệp chậm hơn, bình quân 7 năm đạt 
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trên 5,6% và tỷ trọng giảm dần trong cơ cấu 
GDP của tính. Đó là xu hướng đúng, phù 
hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa IX) của Đảng về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Xu hướng 
này thê hiện rõ nét nhất trong năm 2003, cơ 
cầu sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng đa 
dạng hóa cây trồng vật nuôi gắn với thị trường 
trong và ngoài nước. 

Trong ngành nông nghiệp (theo nghĩa hẹp), 
xu hướng chuyển dịch cơ cầu sản xuất là giảm 
tỷ trọng trông trọt, tăng tỷ trọng ‹ chăn nuôi. Cụ 
thể, tỷ trọng chăn nuôi trong tông giá trị sản 
xuất nông nghiệp tăng từ 15,8% năm 1996 lên 
22% năm 2000 và 23,6% năm 2003. Tỷ trọng 
trồng trọt giảm từ 82,3% xuống 75,3% và 
73,6% trong các năm tương ứmg. Trong trồng 
trọt, xu hướng chuyển dịch cơ câu sản xuất từ 
cây lương thực sang các cây trồng khác như 
cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm mà Bình 
Dương có thế mạnh như cao-su, điều, tiêu, 
cà-phê. Năm 2003 so với năm 1996, diện tích 
cao-su tăng 34%, cà-phê tăng 4,4 lần; hồ tiêu 
tăng 5 lần, trong khi đó diện tích lúa giảm 8%. 
Nét nôi bật trong sản xuất nông nghiệp Bình 
Dương những năm qua là phát triển mô hình 
trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa lớn 
gắn với công nghiệp chế biến và xuất khâu, rõ 
nét nhất là trong lĩnh vực trồng cao-su. Đến 
năm 2003, toàn tỉnh đã có trên 3 000 trang trại 
chủ yếu trồng cây lâu năm. 

Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu sản xuất của từng ngành và linh vực đã 
góp phân quan trọng đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung 
của tỉnh. Tốc độ tăng GDP của tỉnh trong 
4 năm gần đây đều đạt trên 14%/năm (năm 
2000 tăng 15,5%; năm 2001 tăng 14,4%; năm 
2002 tăng 14,6% và năm 2003 tăng 15,3%). 
Nhờ có kinh tế tăng trưởng cao, tông thu ngân 
sách trên địa bàn cũng tăng từ 693 tỉ đồng năm 
1996 lên 959 tỉ năm 1998, gần 1 986 tỉ đồng 
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năm 2002 và tăng đột biến lên 3 078 tỉ đồng 
năm 2003. Trong nhiều năm nay, Bình Dương 
là một trong sô ít tính có đóng gÓp nhiều 
nhất cho ngân sách trung ương với số lượng 
tăng dần qua các năm. Giá trị GDP bình quân 
đầu người cũng tăng nhanh: 2000 so với năm 
1995 tăng gấp 2,2 lần và đạt trên 10 triệu đồng 
năm 2003. Đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân được cải thiện. Xét về tốc độ 
tăng thu nhập, Bình Dương cũng là tỉnh dẫn 
đầu cả nước trong những năm đổi mới (khoảng 
10%/năm). Đặc biệt, năm 2003, Bình Dương 
là tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. 
Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục không ngừng 
phát triển cả về lượng và chất. Bộ mặt thành 
thị, nông thôn đối thay theo hướng văn minh, 
hiện đại: 100% số xã có điện lưới quốc gia, có 
đường ô-tô, có trường học và trạm y tế xã. Hơn 
80% số hộ có máy thu hình và 90% số hộ có 
máy thu thanh, máy nghe nhạc. 

Bình Dương là tỉnh dẫn đầu cả nước về tốc 
độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo 
thành phân, theo vùng kinh tế và thu hút vốn 
FDI. Nhờ đó, vị thế của Bình Dương trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như 
trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước ngày 
càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng cao 
và cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh đã làm 
nối bật mô hình kinh tế mở, mạnh dạn thu hút 
đầu tư nước ngoài và hướng ra xuất khẩu của 
kinh tế Bình Dương. 

2 - Khăng định tính đúng đắn của chủ 
trương "rãi thảm đỏ" thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài và nhân tài cả nước 

Những thành tựu mà tính Bình Dương đạt 
được về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trong những năm qua là nhờ đường lối 
đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước được 
các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Bình 
Dương vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể 
của địa phương bằng nhiều chủ trương, cơ chế 
thông thoáng, hợp lòng dân. Trong đó có chủ 
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trương “rải thảm đỏ” mời các nhà đâu tư nước 
ngoài, mời các chuyên gia giỏi trong nước đến 
Bình Dương đầu tư vốn và chất xám cho phát 
triển kinh tế 

Vốn là tỉnh nông nghiệp, có điểm xuất phát 
thấp, nhưng đến nay Bình Dương đã trở thành 
địa bàn thu hút mạnh nhất các nhà đầu tư nước 
ngoài đến từ nhiều nước. Đến cuối năm 2003, 
Bình Dương đã thu hút 805 dự án FDI với tổng 
số vốn đầu tư gần 3,6 tỉ USD, trong đó chủ 
yếu tập trung vào các khu công nghiệp tập 
trung. Riêng năm 2003 có 142 dự án với số 
vốn 282 triệu USD, đứng thứ nhất về số vốn 
và thứ hai về số dự án sau TP Hồ Chí Minh 
(163 dự ân). 

Tất cả 13 khu công nghiệp tập trung quy 
mô lớn, đa ngành nghề, máy móc thiết bị và 
công nghệ hiện đại, nhiều sản phẩm công 
nghiệp FDI ở Bình Dương đều đã và đang 
đứng vững trên thị trường trong nước và thế 
giới trong xu thế hội nhập và cạnh tranh quyết 
liệt. Các khu công nghiệp ở Bình Dương 
không chỉ nhiều về số lượng, mà quan trọng 
hơn là hiệu quả kinh tế - xã hội của nó thật 
rõ ràng. Trong số 13 khu công nghiệp đã xây 
dựng (đứng thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh) có 
5 khu công nghiệp đã lấp đầy diện tích theo 
quy hoạch. Các khu công nghiệp ở Bình 
Dương không chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu 
tư nước ngoài mà còn cả đối với các doanh 
nghiệp trong nước. 

Đến nay, các khu công nghiệp Bình Dương 
đã thu hút 200 doanh nghiệp FDI với sô vôn 
5; tì USD và 135 doanh ¡ nghiệp trong nước vỚi 
số vốn hơn 7 000 tỉ đồng - điều đó chưa địa 
phương nào thực hiện được. Không ít nhà đầu 
tư nước ngoài đã chuyển các dự án của mình từ 
Đồng Nai hoặc TP Hồ Chí Minh về Bình 
Dương dù cho thủ tục di chuyên không đơn 
giản và khá tốn kém. Ngay cả trong những 
năm 1997 - 1998, khi các công ty mẹ của các 
dự án FDI chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc 
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khủng hoảng kinh tế - tài chính, các công ty 
con buộc phải đi tìm địa bàn đầu tư có hiệu 
quả để tổn tại và phát triển, thì Bình Dương đã 
tạo được sự hấp dẫn họ. Thực tế số vốn, số dự 
án FDI vào tính này tăng nhanh và duy trì 
được sự ốn định liên tục. Những cố gắng của 
Bình Dương trong việc tạo lập môi trường đầu 
tư thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước là một thành công rất đáng được ghi 
nhận. Hiệu quả kinh tế của nó được thể hiện rõ 
qua tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nhanh, còn hiệu quả xã hội có lẽ ít địa phương 
nào sánh kịp. Đó là các dự án đầu tư và các 
khu công nghiệp đã tạo công ăn việc làm thu 
hút hàng chục vạn lao động trong và ngoài 
tỉnh với thu nhập và cuộc sống ổn định, năm 
sau cải thiện hơn năm trước. 

Ở Bình Dương hiện nay về cơ bản không 
còn tình trạng thiếu việc làm hoặc thất nghiệp, 
ngược lại có tình trạng thiếu lao động, nhất Jà 
lao động được đào tạo, đáp ứng được yêu cầu 
của các khu công nghiệp tập trung và hoạt 
động dịch vụ trong cơ chế mới. Có thể nói cả 
tính Bình Dương ngày nay là một khu công 
nghiệp lớn, một khu kinh tế mở đa ngành và là 
một điểm sáng trong vùng tứ giác kinh tế trọng 
điểm phía Nam (Bình Dương - Đồng Nai - 
Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh). 

Các dự án FDI của Bình Dương đã xuất 
hiện dưới nhiêu hình thức mới, ngày một 
phong phú và đa đạng, trong đó chủ yếu là các 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và liên 
doanh, một số ít hợp tác kinh doanh và xây 
dựng khai thác chuyển giao BOT. Địa bàn tập 
trung nhiều dự án FDI lại không phải là thị xã 
Thủ Dầu Một mà phân bố khá đều ra huyện 
Thuận An và các huyện khác, kế cả 2 huyện 
vùng xa. Đó là điều kiện rất quan trọng để thực 
hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
cả nông nghiệp, nông thôn và rút ngắn khoảng 
cách giữa nông thôn và thành thị, phát triển 
nông nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa, đa 
ngành, đa thành phân. 
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3 - Những khó khăn và triển vọng của 
mô hình Bình Dương 

Bước vào năm 2004, bên cạnh những thời 
cơ mới. thuận lợi mới do có những thành tựu 
phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế những 
năm qua đã đến lúc phát huy tác dụng tích cực, 
Bình Dương cũng đang đứng trước không ít 
khó khăn và thách thức: Cơ sở vật chất kỹ 
thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng thành thị, 
nông thôn vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa tương 
xứng với yêu cầu tăng trưởng kinh tế với tốc 
độ cao và bền vững. Nguồn nhân lực, nhất là 
lao động có trình độ tay nghề cao còn rất thiếu 
so với yêu cầu phát triển các khu công nghiệp 
lớn và thu hút đầu tư nước ngoài. Các hoạt 
động dịch vụ, du lịch tăng trưởng chậm, chưa 
tương xứng với yêu cầu và tiềm năng của địa 
phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển 
dịch cơ cấu lao động còn phụ thuộc quá lớn 
vào các dự án FDI, nhất là trong công nghiệp. 
Thị trường vốn, thị trường lao động và thị 
trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ vẫn còn 
nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của 
nền kinh tế mở, tăng trưởng cao. Tính tự phát, 
phân tán, quy mô nhỏ vẫn còn phổ biến trong _ 
các ngành sản xuất và dịch vụ. Do vậy, tính ôn 
định và bên vững trong tăng trưởng kinh tế của 
Bình Dương vẫn chưa cao. 

Nhưng với những thành tựu đã đạt được 
trong những năm qua, nhất là năm 2003, 
chúng ta tin tưởng vững chắc rằng mô hình về 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài ở Bình Dương, sẽ tiếp tục 
phát triển và có nhiều triển vọng tốt đẹp trong 
những năm tới. Hy vọng trong tương lai không 
xa Bình Dương sẽ trở thành một trong những 
trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn vào loại 
nhất nhì cả nước, phát triên đa ngành và trở 
thành điểm hội tụ lý tưởng của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước, đóng góp xứng đáng 
vào tứ giác kinh tế động lực ở phía Nam của 
nước ta. CÌ 
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LẢI pháp quan trọng để Việt Nam mở 

rộng thị trường bên ngoài và nâng cao 

vị thế trong quan hệ kinh tế quốc tế là 
đầy mạnh đàm phán gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO). Ý thức được điều đó, cùng 
với cả nước, trong những năm gần đây thành 
phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai có kết quả 
công tác chuẩn bị, bước đầu tạo được một số tiền 
đề cần thiết, chủ động 
tham gia tiến trình 
Việt Nam gia nhập 
WTO như, phổ biến 
kiến thức, hướng dẫn 
dư luận xã hội lành 
mạnh, nâng cao hiểu 
biết và nhận thức của 
cán bộ, công chức, 
doanh nhân và nhân 
dân về hội nhập kinh 
tế quốc tế, về WTO...; 
xây dựng và triển khai 
thực hiện các chiến 
lược về chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế và cơ 
cầu đầu tư; cải thiện 
môi trường đầu tư và kinh doanh, phát triến 
nhanh chóng các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế, 
nâng cao sức cạnh tranh, đây mạnh xuất khẩu; 
tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế kỹ thuật; tích cực cải cách thủ tục hành chính 
và hình thành các cơ chế chính sách quản lý, 
điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ba năm qua, mặc dù kinh tế thế giới diễn 
biến phức tạp, Đà Nẵng vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng GDP bình quân 12,6%, giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 19,8%, dịch vụ tăng 10,9%, 
thu ngân sách tăng 23,6%. Thị trường trong 
nước phát triên, thị trường xuất khâu được mở 
rộng. Đến nay Đà Nẵng đã có quan hệ buôn bán 
với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thô trên thế 
giới, đầu tư trực tiếp nước ngoài được khởi sắc, 
đóng góp 20% giá trị sản lượng công nghiệp, 
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29% kim ngạch xuất khẩu và 12% tổng thu ngân 
sách nội địa của thành phố... 

Tuy nhiên, với trình độ kỹ thuật, công nghệ 
còn lạc hậu nên hiệu quả và sức cạnh tranh của 
sản phẩm, dịch vụ Đà Nẵng chưa có chuyên biến 
đáng kể, chưa hình thành được những ngành 
kinh tế mũi nhọn có sức cạnh tranh cao. Nhiều 
ngành, doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động 
tham gia vào tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc 
tế, còn tư tưởng ỷ lại và 
trông chờ sự bảo hộ 
.của Nhà nước. Hiểu 
biết về thị trường thế 
giới, những định chế 
cơ bản của thông lệ 
quốc tế và các cam kết 
song phương, đa 
phương của Chính phủ 
Việt Nam cũng như 
trình độ, năng lực của 
đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước, quản lý 
doanh nghiệp còn 
nhiều hạn chế. 

Nhìn nhận từ lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và 
quyên sở hữu trí tuệ, Đà Nẵng đang đứng trước 
những cơ hội và thách thức to lớn. Đà Nẵng 
là thành phố biển, là đầu mối giao thông quan 
trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển 
và hàng không của Việt Nam, là cửa ngõ 
chính giao thương với thế giới của các tỉnh miền 
Trung, Tây nguyên và các nước tiêu vùng 
Mê Công. Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 
16-10-2003 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và 
phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đã chỉ rõ: 
Đà Nẵng là đô thị trung tâm cấp quốc gia, là một 
trong những trọng điểm phát triển của 
đất nước...; xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm 


* TS, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng 
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kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò 
là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch 
vụ; trung tâm bưu chính - viễn thông và tài 
chính - ngân hàng; một trong những trung tâm 
văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa 
học, công nghệ của miền Trung... 

Với vai trò, vị trí chiến lược quan trọng và 
cùng những đặc trưng nêu trên, Đà Nẵng sẽ có 
nhiều cơ hội rất thuận lợi để phát huy có hiệu 
quả các tiềm năng, lợi thế so sánh của mình, 
cũng như tranh thủ các nguôn lực từ bên ngoài 
để phát triển khi nước ta gia nhập WTO. Điều đó 
có thể được nhìn nhận ở các góc độ chủ yếu 
như sau: 

Một là, các doanh nghiệp Đà Nẵng có 
điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng thị trường và 
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
sang các nước thành viên WTO, những sản 
phẩm thủy sản, may mặc, giày dép, săm lốp 
ô-tô, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ 
nghệ... mà Đà Nẵng có lợi thế cạnh tranh. 

Hai là, Đà Nẵng có nhiều cơ hội thu hút 
các nguôn vốn đầu tư (FDI và ODA) và tiến bộ 
kỹ thuật từ bên ngoài để cùng các nguồn nội 
lực đánh thức các tiềm năng lợi thế vốn có nhằm 
tạo ra những bước đột phá trong phát triển 
kinh tế theo chiều sâu. Đồng thời, cũng đòi hỏi 
Đà Nẵng điều chỉnh chiến lược phát triển kinh 
tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, 
phù hợp với xu thế phát triển thị trường thế giới, 
nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Ba là, tự do hóa và mở rộng giao thương sẽ 
thúc đây phát triển mạnh các loại hình dịch vụ 
đa dạng, phong phú mà Đà Nẵng có lợi thế so 
sánh như dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt, 
cảng biển, sân bay quốc tế; bưu chính, viễn 
thông, trung chuyển và quá cảnh hàng hóa, dịch 
vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiêm toán, 
chứng khoán, chuyển giao công nghệ, tư vấn 
đầu tư,... 

Bốn là, những định chế WTO liên quan tới 
quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại như: 
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sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhăn - 
hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, bản quyên tác giả... 

tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh /epÿRi 
Đà Nẵng tham gia, tiếp cận, chuyển tải vào thị 
trường khu vực và thế giới những vấn đề liên 
quan đến xác lập, bảo hộ, hướng và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp một 
cách sâu rộng và hiệu quả. 

Năm là, gia nhập WTO tạo ra cơ hội cho 
công chức, viên chức, doanh nhân Đà Nẵng nhận 
biết và có khả năng vận dụng có hiệu quả những 
định chế quản lý kinh tế của WTO để chủ động 
hội nhập kinh tế, bảo vệ lợi ích của doanh 
nghiệp, của quê hương và đất nước; nâng cao 
trình độ quản lý sản xuất và tổ chức thị trường 
với hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Bên cạnh đó, kinh tế Đà Nẵng, nhất là các 
lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ 
sẽ chịu những tác động tiêu cực và đối mặt với 
nhiều thách thức lớn trong điều kiện Việt Nam 
gia nhập WTO cần phải được nhìn nhận thắng 
thắn để quyết tâm khắc phục, vượt qua. 

Gia nhập WTO phải chấp nhận sự cạnh tranh 
không ngang sức và ngày càng gay gắt. Việc cắt 
giảm thuế quan và bãi bỏ các biện pháp phi thuế, 
thông thoáng chính sách quản lý đối với các lĩnh 
vực dịch vụ, đầu tư... sẽ kích thích hàng hóa, 
dịch vụ có sức cạnh tranh cao từ các nước thành 
viên "chảy" vào Việt Nam, lấn át nhiều sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ hiện có. Điều không 
tránh khỏi là sẽ làm giảm mạnh tính hấp dẫn của 
môi trường đầu tư và làm tăng mức độ rủi ro đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà 
Nẵng nói riêng. Có sản phẩm dịch vụ cùng loại 
và nếu không tăng được sức cạnh tranh sẽ xuất 
hiện nguy cơ bị thua thiệt, phá sản ngay tại thị 
trường nội địa. 

Mục đích của nhà đầu tư nước ngoài là thu 
được nhiều lợi nhuận mà không cần tính đến có 
phủ hợp hay không với định hướng phát 
triển và yêu câu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
cơ cầu đầu tư của Việt Nam, trong đó có thành 
phố Đà Nẵng. Điều đó cũng có nghĩa là tỷ trọng 
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kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng lớn 
thì tính chủ động và khả năng điêu chính nên 


kinh tế phát triển theo định hướng có thể sẽ giảm | 


đi. Hơn nữa, khi có những biến động bất lợi về 
kinh tế và thị trường ở một số quốc gia hoặc một 
khu vực nào đó sẽ không tránh khỏi gây phản 
ứng dây chuyền tiêu cực đến nên kinh tế Việt 
Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Những 
yếu tố nêu trên nếu không có biện pháp khắc 
phục, có thể sẽ tạo nên tính tự phát, phụ thuộc, 
bị động, thiếu ổn định trong quá trình phát triển 
kinh tế. Điều mà không ai trong chúng ta mong 
muốn. 

Trong môi trường tự do cạnh tranh, lợi thế và 
lợi ích kinh tế ,thường thuộc về các nền kinh tế 
mạnh, phát triển, có sức cạnh tranh cao. Còn bất 
lợi, thiệt thòi thường do các nền kinh tế đang 
phát triển, có sức cạnh tranh yếu. Mặt khác, 
không loại trừ một số quốc gia dựa vào sức mạnh 
kinh tế vốn có của mình tìm cách áp đặt các hình 
thức bảo hộ như hạn ngạch, các điều kiện quá 
khắt khe để hạn chế . hàng hóa nhập khẩu từ các 
nước khác và chuyển giao công nghệ mới cho 
các nước đang phát triển... sẽ là những khó khăn 
lớn cho các doanh nghiệp cần được tính đến, 
nhất là trong giai đoạn đầu khi Việt Nam gia 
nhập WTO. 

Gia nhập WTO đồng nghĩa với việc sẽ phải 
trực tiếp kinh doanh trong môi trường mà hệ 
thống luật lệ rất phức tạp và có những quy 
định không phù hợp với lợi ích của Việt Nam. 
Nếu đội ngũ công chức, các nhà doanh nghiệp 
không vươn lên để am hiểu sâu rộng các 
quy định của WTO, Hiệp định Thương mại Việt 
Nam - Hoa Kỳ và các định chế khu vực kinh tế 
khác tất sẽ dễ bị thua thiệt trong các quan hệ 
thương mại quốc tế và khu vực. 

Để chủ động tham gia hội nhập kinh tế mà 
trực tiếp là chuẩn bị gia nhập WTO một cách 
hiệu quả nhất, tận dụng các cơ hội và vượt qua 
thách thức nêu trên nhằm phát triển nhanh và 
bền vững, Đà Nẵng có nhiều việc lớn phải làm, 
nhưng trước mắt cần phải tập trung vào một số 
nhiệm vụ cấp thiết sau: 
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Thứ nhất, đây mạnh công tác quy hoạch, 
tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng một 
cách đồng bộ, hiện đại; đây nhanh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu sản phẩm 
và dịch vụ phù hợp với tiến trình hội nhập kinh 
tế của nước ta và yêu cầu phát triển kinh tế của 
thành phố. 

Phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ 
lực, Đà Nẵng có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và xuất khẩu, phấn 
đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong 
10 năm tới là 22 - 24%; ưu tiên phát triển công 
nghệ thông tin thành ngành kinh tế mũi nhọn, 
hình thành các khu công nghệ cao, tăng cường 
đầu tư công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, 
chế tạo được các sản phẩm công nghiệp có hàm 
lượng chất xám cao như điện, điện tử, vật liệu 
mới, hóa chất... chú trọng phát triển công nghiệp 
hỗ trợ. 

Tạo bước phát triển đột phá về quy mô và 
chất lượng các ngành dịch vụ mà thành phố có 
thế mạnh như cảng biển, sân Day, giao thông 
đường bộ, đường sắt bao gồm cả dịch vụ trung 
chuyển, quá cảnh hàng hóa; khẩn trương hình 
thành thị trường tài chính và các dịch vụ liên. 
quan, phát triển hệ thống thanh toán quốc tế; xây 
dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ 
thông tin, trung tâm viễn thông lớn, hiện đại; 
khai thác tiềm năng phong phú, phát triển du lịch 
thành ngành kinh tế chủ lực của Đà Nẵng. 

Thứ hai, nhanh chóng tạo chuyển biến cơ 
bản sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ 
Đà Nẵng để có thể đứng vững và tăng thị phần 
trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. 
Thực hiện "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng - 2004" 
và "Năm Du lịch Đà Nẵng - 2005" khuyến 
khích, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các doanh 
nghiệp đầu tư đối mới công nghệ, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực nhằm tạo ra sản phẩm, 
dịch vụ có chất lượng cao, giá thành phù hợp, 
chú trọng xây dựng và bảo vệ thương hiệu 
hàng hóa, dịch vụ, nâng cao khả năng tiếp thị, 
quảng bá mở rộng mạng lưới bán hàng; tạo dựng 
môi trường cạnh tranh lành mạnh và công băng. 
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Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 
và kinh doanh thông thoáng để thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước vào thành phố Đà Nẵng 
bằng cách thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi về 
thuế, tiền thuê đất, lao động, mặt bằng sản xuất, 
kinh doanh... cho các nhà đầu tư, tiến hành cải 
tiến thủ LỤC đầu tư theo mô hình "một cửa, một 
dấu" và tiến tới thực hiện chế độ đăng ký và cấp 
giấy phép đầu tư qua mạng, tạo ngày càng nhiều 
tiện ích, thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư, kinh 
doanh. 

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi 
với củng cố và phát triển thị trường nội địa. Tăng 
cường xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tăng 
thị phần ở những thị trường truyền thống và mở 
rộng thị trường mới, đặc biệt là thị trường có sức 
mua lớn như. Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, Nga, 
Trung Quốc, các nước ASEAN... Xây dựng và 
phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ thương mại 
hiện đại, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương 
mại - hội chợ - triển lãm quốc tế, phát triển 
thương mại điện tử; xây dựng chương trình thích 
ứng và tận dụng những cơ hội có được về đãi ngộ 
tối huệ quốc, đãi ngộ quốc gia trong quan hệ 
thương mại quốc tế theo các định chế WTO. 

Thứ năm, Thành phố khuyến cáo mọi doanh 
nghiệp ở bất kỳ thị trường nào cũng phải bảo 
đảm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu 
công nghiệp. Doanh nghiệp phải đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp và các đối tượng sở hữu trí tuệ, 
sở hữu công nghiệp khác theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, đồng thời coi trọng việc 
đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, nhất là thị 
trường truyền thống nhằm đấy mạnh xuất 
khâu, giữ vững thị trường, nâng cao uy tín 
thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và 
của Thành phố. 

Thứ sáu, khẩn trương đào tạo và phát triển 
nguôn nhân lực có chất lượng cao, đủ phâm chất 
và năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế 
quốc tế của Thành phố. Chú trọng đào tạo cán bộ 
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quản lý và kinh doanh tính thông nghiệp vụ và 
ngoại ngữ, hiểu biết về luật pháp quốc tế và các 
cam kết song phương, đa phương của Việt Nam, 
nhạy cảm với biến động của thương trường quốc 
tế để ứng xử kịp thời, hiệu quả. 

Thứ bảy, xây dựng sự đông thuận xã hội sâu 
rộng trong việc thực hiện tiến trình Việt Nam gia 
nhập WTO; đẩy mạnh cải cách hành chính theo 
hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của 
chính quyền thành phố gắn liền với dân chủ 
hóa đời sống kinh tế - xã hội để phục vụ và đáp 
ứng tốt hơn các đòi hỏi của doanh nghiệp, doanh 
nhân trong quá trình chủ động tham gia WTO và 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để Đà Nẵng và các địa phương chủ động 
triên khai tiến trình gia nhập WTO một cách 
hiệu quả, đề nghị Chính phủ tiếp tục. hoàn thiện, 
cụ thể hóa và triển khai trên thực tế một chiến 
lược tổng thể và dài hạn về gia nhập WTO của 
cả nước và từng ngành, lĩnh vực; thúc đây các 
địa phương xây dựng lộ trình phù hợp, chủ động 
triển khai các bước công việc, tạo những tiền đề 
cân thiết cho hội nhập kinh tế quốc tế. Bố sung, 
hoàn chỉnh hệ thống luật pháp và chính sách phù 
hợp với thông lệ quốc tế và những nguyên tắc 
của WTO, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát 
triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Có chính sách và thiết chế để phát 
triển các dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo 
hiểm, kiểm toán theo hướng thương mại hóa; 
đẩy mạnh tiến trình phát triển thị trường vốn, tạo 
điều kiện để hình thành sàn giao dịch chứng 
khoán ở Đà Nẵng. 

Chỉ đạo các bộ, ngành chức năng hoàn thiện 
các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; 
tạo điều kiện về tài chính cho hoạt động sở hữu 
trí tuệ, sở hữu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
hội, tạo không gian kinh tế thống nhất làm cơ sở 
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Ô trưởng Bộ X. vừa gọi 
IE điện cho ô ông Kh. cán bộ 
dưới quyên để chúc 


mừng. Giọng ông rât oách pha 
chút "bề trên ” ban phát. Điều đó 
cũng dễ hiểu, bởi ô ông Kh. đang 
là kẻ "bề tôi” còn rât xa trong 
tầm ngắm của Bộ trưởng. 
Nhưng đùng một cái, hàng loạt 
các "vệ tinh" của ông Bộ ng 
"có vân đề", nên không, thể "c 
đầm ăn xôi" mà cất nhắc n 
Thế là ông Kh. bỗng từ "cua" 
trở thành "cá". Ông là giám đốc 
một công ty, vừa được lãnh đạo 
bộ bàn định. đề đề bạt làm Tông 
giám đốc của Tổng công ty H. 
Như vậy, ai mà chăng ước ao. 
Thế nhưng ông Kh. lại có 
một tâm trạng khác, lo nhiều 
hơn mừng. Bởi giờ đây ô ông phải 
lo công ăn, việc làm và bảo đảm 
cuộc sông cho hàng vạn người; 
Sẽ tIẾp quản một dự ân quan 
trọng có trình độ công nghệ - 
khoa học - kỹ thuật tiên bộ hàng 
đầu thê giới; là "quả đấm thép" 
của Bộ trong doanh thu, lợi 
nhuận... Những việc đó tuy khó 
nhưng ông tin là sẽ vượt qua. 
Điều mà ông lo nhất là tô chức 
bộ máy và cán bộ của Tổng 
đang rất ọc ạch, phức tập. 
Ngoài 2 Phó tổng giảm đốc sắp 
đên tuổi nghỉ hưn, Tổng công ty 
vừa được trên bố nhiệm thêm 
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2Phó tông nữa thuộc diện 
"chính sách”. 

Trước ngày triển khai quyết 
định, ông Kh. chủ động hẹn gặp 
Bộ trưởng, và được ông nhận 
lời. Ông Kh. nêu những, vấn đề 
trọng yếu, đề cập nhiều giải 
pháp khả thi cho chương trình 
hành động của Tổng công ty. 
Ông còn đề nghị Bộ trưởng cho 
ông được chọn thêm 2 Phó tổng 
giám đốc, là những Tgười làm 
việc thực sự hiệu quả vừa là kế 
cận 2 đông chí sắp nghỉ hưu. 
Ông còn đề nghị thay đối một 
vài cán bộ trong: bộ máy của 
Tông công ty và Ở các công ty 
thành viên cũng như thực hiện 
việc luân chuyên và sắp xếp lại. 
Ông Kh. mạnh dạn nêu, nêu 
điều đề nghị duy nhất này 
không được lãnh đạo bộ chấp 
thuận thi ông cũng xin không 
nhận quyết định bô nhiệm. Ông 
Bộ trưởng hơi bất ngờ nhưng 
vân cao giọng: Anh nghĩ kỹ 
chưa, cơ hội đên với anh không 
nhiều đâu, đôi khi chỉ có một 
không hai thôi đấy. Ông Kh. 
khẳng khái: Cám ơn lãnh đạo 
bộ đã tin tưởng giao trọng trách 
cho tôi. Tôi nghĩ, công tác cán 
bộ là việc rât hệ trọng, nhưng 
tôi không thể hoàn thành nhiệm 
vụ khi mà những người cộng 
tác, giúp việc lại là 4 đồng chí 


Sinh họat tư tương Tạp chí Cộng sứn 


phó tông và hàng loạt cán bộ 
cốt cán đã được ` 'chuẩn bị, Sấp 
đặt" kỹ đến như vậy. Bộ trưởng 
đừng lại một chút và giảng giải, 
phân tích: Tôi cũng như đông 
chí; các bộ, ngành khác hoặc ở 
các địa phương cũng vậy thôi, 
có ai được chọn phó như anh 
nghĩ và nêu ra đâu. Chúng ta 
cùng sinh ra trong một cơ chế 
và phải thực hiện theo nó. Anh 
thấy đó, vẫn tăng trưởng, vẫn 
phát triển đấy chứ. Chúng ta 
không làm khác được đâu, xưa 
nay vân vậy. Công tác cán bộ là 
phải đan xen, cài răng lược, lại 
vừa phải kiểm tra lẫn nhau, 
thậm chí phó như một sự phản 
biện để trưởng tỉnh táo, v.v.. 
Ông Kh. xin phép Bộ trưởng 
được trao đối thăng thắn ý nghĩ 
của mình: Thưa Bộ trưởng, tôi 
nghĩ, ở cấp hoạch định ra các 
chủ trương, chính sách lớn tôi 
chưa dám bàn, còn ở cấp. tổ 
chức thực hiện như Tổng công 
ty hoặc tương đương thì công 
tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nên 
thay đối tư duy và cách làm, 
Trên chỉ cần có cơ chế để chọn 
cấp trưởng đúng, còn giao cho 
trưởng được quyền chọn các 
cập gIÚp VIỆC song định thời 
gian thực hiện các chỉ tiêu, nếu 
không hoàn thành thì miễn 
nhiệm. Ngày trước chuyện 
"khoản 100”, "khoán 10”, đã 
thấy rõ, cũng vẫn là mảnh đất 
ầy, COn người Ấy, chỉ cần chọn 
cơ chế đúng là cả nước như có 
sức bật thần kỳ, như có sinh khí 
mới. Công tác cán bộ đã được 
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IỆN nay, giai cấp 
công nhân Việt Nam 
đã trưởng thành vượt 


bậc, tiếp tục khẳng định sứ 
mệnh lịch sử của mình trong 
sự nghiệp đối mới và phát triển 
đất nước. Sau gần 20 năm tiến 
hành công cuộc đối mới dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, cách 
mạng Việt Nam đã thu được 
những thành tựu to lớn, làm 
tiền đề quan trọng đưa đất 
nước tiến vào giai đoạn cách 
mạng mới - giai đoạn đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, "hiện 
đại hóa. Đây cũng là yếu tố 
quan trọng, BÓp phần củng cố 
và nâng cao ý thức chính trị 
của công nhân thuộc các thành 
phần kinh tế, trong đó có công 
nhân thuộc khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh. Tuy vậy, 
trong xu thế khu vực hóa và 
toàn cầu hóa đang diễn ra hết 
sức mạnh mẽ, đất nước ta đang 
đứng trước những vận hội mới 
với nhiều thời cơ nhưng cũng 
không ít thách thức; trước 
những cám dỗ vật chất của 
kinh tế thị trường, một bộ phận 
cán bộ, đang viên bị thoái hóa, 
biến chất, quan liêu, tham 
những, ảnh hưởng tiêu cực đến 
đời sông chính trị - xã hội của 
đất nước. Bốn nguy cơ mà 
Đẳng ta từng chỉ ra vẫn còn 
tồn tại, đan xen tác động tiêu 
cực đến ý thức chính trị của 
công nhân. Một bộ phận không 
nhỏ công nhân chưa có công 
ăn, việc làm ổn định, đời sống 
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Tuyên truyÊn, giáo ùụt ý thức 
chính trị (Ju (ùMú nhân (Juộr 
(ác )0nÌ) HIhiỆ0 W0ài quốc )04ni) 


khó khăn, thiếu thốn. Điều đó 
tác động trực tiếp đến niềm tin 
và làm xói mòn ý thức chính trị 
của người công nhân, nhất là 
bộ phận công nhân thuộc khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh. 

Là đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
luôn xác định vấn đề xây dựng 
giai cấp công nhân (trong đó 
có bộ phận công nhân, công 
đoàn thuộc khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh) là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng. 
Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 7, khóa VI nhân 
mạnh: “Nhiệm vụ của giai cấp 
công nhân là: đoàn kết, hợp tác 
với các tầng lớp nhân dân 
trong xã hội để hoàn thành 
công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đưa đất nước 
vững bước tiến lên theo con 
đường xã hội chủ nghĩa... Giai 
cập công nhân phải làm nòng 
cốt trong việc xây dựng khối 


VŨ QUANG VINH ° 


liên minh vững chắc với nông 
dân, trí thức và các tầng lớp 
nhân dân lao động khác, để 
thực hiện thành công công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nói chung, công nghiệp 
hóa nông nghiệp và nông thôn 
nói riêng, thực hiện tốt chính 
sách đại đoàn kết dân tộc của 
Đảng, hợp tác với các nhà tư 
sản dân tộc, các chủ đầu tư 
nước ngoài để phát triển kinh 
tế; tôn trọng quyên lợi hợp 
pháp của giới chủ, đông thời 
đâu tranh, thuyết phục họ bảo 
đảm lợi ích chính đáng của 
người lao động và làm tròn 
nghĩa vụ với Nhà nước "°', 

Đây là một nhiệm vụ rất 
mới mẻ, khó khăn và cấp bách 
của giai cấp công nhân. Trong 


* TS, Viện Quan hệ quốc tế, Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
năm 1994, tr 97, 98, 909 
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sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giai cấp công nhân đã có kinh 
nghiệm nhất định trong xây 
dựng liên minh công nông và 
tranh thủ sự ủng hộ của giai 
cấp tư sản dân tộc, chống tư 
sản mại bản và đề quốc phong 
kiến. Trong giai đoạn hiện nay, 
thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, giai cầp 
công nhân còn có nhiệm vụ 
hợp tác với các chủ đầu tư nước 
ngoài. Đất nước càng tham gia 
tích cực vào quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế thì các nhà đầu 
tư nước ngoài vào hoạt động 
kinh doanh ở nước ta càng 
nhiêu, nền kinh tế đa dạng hóa 
càng cao, khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh càng có điều 
kiện phát triển. Cùng với 
những điều kiện thuận lợi thì 
khó khăn trong việc nâng cao ý 
thức chính trị của công nhân, 
công đoàn thuộc khu vực kinh 
tế này xuất hiện ngày một rõ 
nét hơn. Công nhân nước ta, 
trong quá trinh hội nhập và 
phát triển của đất nước phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, trong đó phải bảo đảm lợi 
ích chính đáng của mình và của 
dân tộc, tức là phải vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh. Cuộc đấu tranh 
đó diễn ra hằng ngày, hằng giờ. 
Vấn đề là ở chỗ hợp tác và đấu 
tranh như thế nào để cùng tồn 
tại và phát triển. Trong quá 
trình đôi mới, theo chủ trương 
cổ phân hóa doanh nghiệp nhà 
nước, công nhân có thể trở 
thành cô đông. Số lượng công 
nhân là cô đông sẽ tăng dần 
không. chỉ trong các doanh 
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nghiệp nhà nước đang cổ phần 
hóa mà một số là cổ đông của 
các công ty cổ phân tư doanh. 
Địa vị của bộ phận công nhân 
thay đôi. Họ vừa là người làm 
thuê lại vừa là chủ sở hữu trong 
các công ty cổ phần. Hiện nay 
số lượng công nhân có khoảng 
3 triệu người, trong khu vực 
quốc doanh có l,7 triệu người, 
công nhân khu vực ngoài quốc 
doanh có khoảng 3,6 triệu 
người và đang ngày một tăng 
lên nhanh chóng. 

Bộ phận công nhân ngoài 
quốc doanh ngày càng tăng 
lên, cơ cấu đa dạng, trình độ 


- văn hóa nâng lên. Họ chịu ảnh 


hưởng cả yếu tố tích cực lẫn 
tiêu cực của nên kinh tế thị 
trường, ý thức chính trị bị suy 
giảm dẫn tới hạn chế khả năng 
phát huy vai trò, sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân Việt 
Nam. Trước thực trạng đó việc 
tuyên truyền giáo dục cho giai 
cấp công nhân, nhất là bộ phận 
công nhân ngoài quốc doanh 
cân tập trung vào một số nội 
dung quan trọng sau đây: 

Một là, nầng cao nhận thức 
về các tô chức trong hệ thống 
chính trị của đội ngũ công 
nhân. Công nhân ngoài quốc 
doanh phải hiêu được vai trò 
của Đảng Cộng sản, của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và phải trực 
tiếp tham gia tố chức công 
đoàn. Họ phải nhận thức được 
công đoàn là một tô chức chính 
trị - xã hội của giai cấp công 
nhân và người lao động, cùng 
với cơ quan nhà nước, tô chức 


kinh tế, xã hội chăm lo và bảo 
vệ quyền lợi cho cán bộ, công 
nhân, nhân viên và những 
người lao động khác, tham gia 
quản lý nhà nước và xã hội, 
tham gia kiểm tra, giảm sát 
hoạt động của cơ quan nhà 
nước, tổ chức kinh tế; giáo dục 
cán bộ, công nhân, viên chức 
và những người lao động khác 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Công nhân ngoài quốc doanh 
và là những đoàn viên công 
đoàn tích cực, hiểu được những 
vấn đề cơ bản trong Luật Công 
đoàn, để bảo vệ lợi ích của 
chính mình và của bộ phận giai 
cấp mình. Ngoài ra họ phải tích . 
cực tham gia xây dựng và hoạt 
động trong các tổ chức chính 
trị - xa hội phù hợp khác (Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ...). 

Hai là, đối với sự nghiệp 
đôi mới đất nước, công nhân 
ngoài. quốc doanh phải là người 
có niêm tin vào thắng lợi của 
sự nghiệp đôi mới do Đảng 
khởi xướng và lãnh đạo, phải 
quan tâm để biết được những 
nội dung trong đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, nhất là 
những nội dung liên quan trực 
tiếp đến công nhân và công 
nghiệp. Họ không những có 
niềm tin mà họ phải tích cực 
đóng góp công sức của mình 
vào thắng lợi cả sự nghiệp đối 
mới. 

Ba là, nhận thức về nhu cầu 
và lợi ích chính trị của mình. 
Với tư cách là công dân họ phải 
hiêu biết và tuân thủ quyên và 
nghĩa vụ cơ bản về mọi mặt, 
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bình đẳng trước pháp luật, 
tham gia quản lý nhà nước... 
như Hiến pháp đã quy định; 
phải hiểu biết và tuân thủ 
những quyền lợi, nghĩa vụ của 
ngành, địa phương, đơn vị, 
doanh nghiệp..., thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở - với 
nguyên tắc "công nhân biết, 
công nhân bàn, công nhân làm 
và công nhân kiểm tra". 

Bốn là Công nhân công 
đoàn ngoài quốc doanh phải 
nhận thức được cùng với công 
nhân, nông dân, trí thức là 
những lực lượng cách mạng 
đông đảo và quan trọng. Trong 
đó liên minh công, nông, trí 
thức là cơ sở vững chắc cho 
thắng lợi của sự nghiệp đổi 
mới. Đối với người sử dụng lao 


CHỌN... CÁP TRƯỞNG 
(Tiếp theo trang 65) 


bàn đến rất nhiều, có lẽ chúng ta 
không thiếu người tài năng, đức 
độ, mà ta chưa tháo gỡ cơ chế 
trong việc bô nhiệm, miễn 
nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 
đề họ thể hiện cũng như bộc lộ 
cái đúng, cái sai của mình... 

Bộ trưởng dường như không 
muốn nghe thêm nữa, ầm ừ một 
lát rồi ông đăng hắng giọng: 
Thôi thế nhé. Khước từ là đồng 
nghĩa với không nhận nhiệm vụ, 
anh đừng trách tôi. 

Ông Kh. ra về, lòng nặng 
tru... 

Rồi Bộ X. bố nhiệm một 
trong 4 Phó tổng lên làm Tông 
giám đốc. 
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động phải thực hiện theo quan 
điểm của Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VII là: "Thực hiện tốt 
chính sách đại đoàn kết dân tộc 
của Đảng, hợp tác với các nhà 
tư sản dân tộc, các chủ đầu tư 
nước ngoài để phát triển kinh 
tế; tôn trọng quyền lợi hợp 
pháp của giới chủ, đồng thời 
đấu tranh thuyết phục họ bảo 
đảm lợi ích chính đáng của 
người lao động và làm tròn 
nghĩa vụ với nhà nước”. 

Giai cấp công nhân có sứ 
mệnh lịch sử là thủ tiêu chủ 
nghĩa tư bản, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Công 
nhân ngoài quốc doanh ở nước 
ta cũng mang trong minh sứ 
mệnh vinh quang đó. Thời gian 


Hai năm trôi qua, "nhân nào 
quả ấy", đúng là "Minh quân chỉ 
trị, loạn dụng bất tri" - minh 
quân dùng người nhằm mà 
không biết. Tổng công ty H. 
đang đứng bên bờ vực của 
sự phá sản. Nội bộ mất đoàn 
kết, rối ren, thua lỗ trầm trọng, 
nợ xấu, nợ khó đòi chồng chất, 
rồi tham nhũng, bè phái... và 
cái điều đáng tiếc là trong bộ 
máy chóp bu của Tông công ty 
phân hóa, không ai chịu ai, 
môi ông cậy vào một "ô”, một 
"dù”, môi ông thủ một ' 'miếng 

võ". Tống giám đốc không 
tha không đủ năng lực, 
phẩm chất lại thiếu bản lĩnh và 
tiêu cực nên không thê “cầm 
cân, nảy mực”, không thể vận 
hành bộ máy vốn đã cồng kẻnh 
lại ọc ạch... 


vừa qua, bộ phận này góp phần 
ngày càng quan trọng vào 
thắng lợi của công cuộc đổi 
mới. Để thực hiện sứ mệnh giai 
cấp công nhân Việt Nam, bộ 
phận này phải luôn vươn tới có 
ý thức chính trị vững vàng. Mặt 
khác tô chức công đoàn và các 
tổ chức đoàn thể khác phải 
luôn có ý thức thực hiện tốt vai 
trò, chức năng và nhiệm vụ của 
mình dưới sự lãnh đạo của 
Đảng như Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX đã đề ra 
là: "Đây mạnh xây dựng, kiện 
toàn và tăng sức chiến đấu cho 
tổ chức cơ sở đảng gắn với xây 
dựng chính quyên, Mặt trận, 
các đoàn thể cơ sở và phong 
trào cách mạng của quân 
chúng”. Q 


Ông Kh. một lần nữa được 
Bộ VỜI đến. Lần này Bộ "đành" 
đồng ý để cho ông được đề xuất 
phương 4 ân tông thể về bộ máy 
và cán bộ của Tổng, không chỉ 
là cấp Phó tổng mà sắp xếp, 
luân chuyển, bô nhiệm, miên 
nhiệm các chức danh khác trong 
bộ máy của Tổng và các Công 
ty thành viên, thậm chí đến một 
số cán bộ chuyên viên trong các 
mắt xích quan trọng. Ông Kh. 
đề cập rất kỹ và rất thuyết 
phục... 

Băng đi chừng cũng hai 
năm, Tổng công ty H. không 
phải có phép màu từ trên trời rơi 
xuông, cũng chẳng cậy ô”, nhờ 
"dù" mà đã thay da, đổi thịt rõ 
rệt. Bí quyết ở đây theo như 
nhận xét của cán bộ, công nhân 
đơn giản chính là việc chọn cấp 
trưởng đủ tâm, đủ tầm. L) 
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Y-A-XG A-RA-EHIÁT - 
Nhà lãnh đạn xuất sắc của nhản dản PA-LÊT-XTIN 


ột cuộc đời chiến đấu, một hoài bão 
lớn, giành độc lập cho dân tộc Pa-lét-xtin. 
Y. A-ra-phát: cuộc đời và sự nghiệp 
Sinh ngày 24-8-1929 ở Cai-rô trong một gia 
đình giàu có. Tên thật của ông là Mô-ha-mét 
Ap-đen Ra-up A-ra-phát An-Qu-đoa An- Hu- 
xê1n (Mohamed Abdel Raouf Araphat 
AI-Qudwa Al-Hussein). Y-a-xơ A-ra-phát là 
tên ông dùng từ khi đang còn học trung học, 
Y-a-xơ là biệt danh của ông. _Ap-đen Ra-up, bố 
của Y. A-ra-phát, là người gốc Ai-cập, mẹ là bà 
Da-hua A-bu Xa-út (Zahoua Abou Saoud), 
người Pa-lét-xtin. Bà mất khi Y. A-ra-phát mới 
lên bốn tuổi. 


Y. A-ra-phát là người vui vẻ và thích đùa. 
Ông mang trong mình phẩm chất thông minh 
của những người dân vùng thung lũng sông 
Nin. Theo Ha-nan Ax-ra-u (Hanane Achraoui, 
Bộ trưởng không bộ, nữ phát ngôn viên 
của phái đoàn Pa-lét-xtin tại Oa-sinh-tơn), thì 
"A-ra-phát là người Ai-cập theo khuynh hướng 
tự nhiên" ., A-ra-phát là TEƯỜI ưa hoạt động. 
Ông luôn cố gắng nắm bắt tình thể và thường 
là thành công. Nhưng như một cố vấn thân cận 
của ông nhận xét "Y. A-ra-phát như là thủy 
ngân, người ta không thể nắm bắt được ông ta". 
Có học giả đã nhận xét về Y. A-ra-phát như 
sau: hơn ai hết, ông: biết chuyển bại thành 
thắng. Ông có thể chấp nhận một thất bại cá 


ÀY 11-11-2004, Tổng thống Y. 
A-ra-phát đã ra đi, bỏ lại phía sau mình 
m 
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nhân, nhưng là để thực hiện được mục tiêu của 
minh: dựng lên một nhà nước độc lập cho một 
dân tộc li tán khắp bốn phương trời. 

Y. A-ra-phát theo học đại học Vua Pha-ut, 
nhưng năm 1948, ông phải bỏ dở việc học vì 
tham gia phong trào đầu tranh giữa A- Tập và 
Do Thái. Do đó đến năm 1956 ông mới tốt 
nghiệp đại học. Cũng trong năm này, ông được 
bầu lại làm Chủ tịch Hội liên hiệp học sinh, 
sinh viên Pa-lét-xtin và được cử đi dự Hội nghị 
sinh viên thế giới tại Pra-ha. Chính ở đây, 
Y.A-ra-phát đã được nhà thơ nôi tiếng 
người Đức Pi-tơ đặt cho các tên rất ấn tượng là 
"Ông Pa-lét-xtin" - người đại diện cho dân tộc 
Pa-lét-xtin. 

Y. A-ra-phát là một trong những sáng lập 
viên tổ chức FATAH. Vào một đêm của 
năm 1958, năm người đàn ông, trong đó có 
n: A-ra-phát, đã bí mật gặp nhau tại một ngôi 
nhà mà ông chủ nhà là người Pa-lét-xtin, Ở 
thành phố Cô-oét. Họ thống nhất với nhau rằng 
cần phải thành lập một tổ chức lãnh đạo cách 
mạng độc lập và cam kết phát động một cuộc 
chiến tranh tống lực để giải phóng dân tộc 
Pa-lét-xtin trong vòng 18 tháng. Đến tháng 
10-1959, cũng những người đứng đầu này cùng 
với các đại diện của những nhóm đến từ các 
nước A-rập khác nhau, sau nhiều ngày thảo 
luận, đã thống nhất đặt tên cho tổ chức của 
mình là "Phong trào giải phóng Pa-lét-xtin". 
Tiếng A-rập là "Harakat Tahrir Falastine". 
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Nếu ghép các chữ cái đầu lại thì thành chữ 
HATAE, và nghĩa của nó lại là "cái chết" (thật 
xui xẻo!). Tuy nhiên, nếu viết theo thứ tự ngược 
lại thành chữ FATAH. Theo kinh Cô-ran, từ 
này có nghĩa là "sự giải phóng lãnh thổ”, rất 
hợp. Thế là mọi người đã nhất trí gọI tổ chức 
của mình bằng cái tên FATAH. Tổ chức 
FATAH đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. 
Ngày 28-3-1964, hội nghị thành lập Tổ chức 
giải phóng Pa-lét-xtin (PLO) được tô chức tại 
khách sạn Lục Địa ở Giê-ru-xa-lem với 388 đại 
biểu. PLO triển khai hoạt động với nòng cốt là 
FATAH. Song song với tổ chức chính trị, lực 
lượng vũ trang giải phóng Pa-lét- xtin (PLA) 
cũng được hình thành. Sau thất bại của 
cuộc "chiến tranh sáu ngày" (từ ngày 5 đến 
ngày 10-6-1967), một tâm lý chiến bại đã bao 
trum lên các nhà lãnh đạo vùng Cận Đông. 
Y. A-ra-phát và tổ chức của mình đã khôi phục 
lại lòng. tin vào sự nghiệp giải phóng cho mọi 
người bằng chiến thắng Ka-ra-me (Karamch, 
tiếng A-rập có nghĩa là "nhân phẩm" ). Chiến 
trận bắt đầu vào rạng sáng ngày 21-3-1968, và 
chỉ kéo dài trong l5 giờ, với sự thất bại thảm 
hại của phía Ï-xra-en. Tháng 2-1969, Hội đồng 
Dân tộc Pa-lét-xtin bầu Y. A-ra-phát làm 
Chủ tịch chấp hành của PLO. Dưới sự lánh đạo 
của Y. A-ra- -phát, PLO trở thành một tổ chức 
quốc gia ngày càng lớn mạnh. Năm 1970 
Y.A- -ra-phát trở thành Tổng tư lệnh của PLA. 
Ông trở thành nhân vật trung tâm trên diễn đàn 
chính trị Trung Đông. Y. A-ra-phát là một 
người chủ trương đấu tranh vũ trang, ông mơ 
ước gây dựng được một phong trào chiến tranh 
du kích ăn sâu vào các vùng lãnh thổ bị chiếm 
đóng và được xây dựng theo mô hình "du kích 
An-giê-ri", nhưng đến năm 1987, Y. A-ra-phát 
từ bỏ các biện pháp quân sự, và tiến hành đàm 
phán với I-xra-en. Năm 1991, Đoàn đại biểu 
của PLO tới Hội nghị Ma-đrít (Tây Ban Nha) 
bàn về các giải pháp hòa bình giữa Ï-xra-en và 
các nước A-rập. Ngày 13-9-1993, Y. A-ra-phát 
đã khiến toàn thể thế giới sửng sốt bằng việc 
ký Hiệp định Ô-xlô với I. Ra-bin, Thủ tướng 
I-xra-en. Hiệp định quan trọng này đã xác nhận 
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quyền tự trị của Pa-lét-xtin, công nhận Chính 
quyền dân tộc Pa-lét-xtin. Theo đó là các thỏa 
thuận , Ï-xra-en trao cho Pa-lét-xtin chủ quyền 
phân lớn dải Ga-da, và 27% khu vực Bờ Tây 
Gioóc-đan. Dù răng Hiệp định Ô-xlô mới mang 
lại giải pháp từng phần cho cuộc xung đột kéo 
dài giữa người Pa-lét-xtin và người I-xra-en, 
và nó để lại phía sau khá nhiều vấn đề nan 
giải, nhưng Hiệp định vẫn là một thắng lợi to 
lớn với những mục tiêu đã đạt tới, nó đã kết 
thúc những năm dài cắm ky và phủ nhận, Nhà 
nước Pa-lét-xtin từ chỗ không thê đã đạt tới 
trạng thái có thể. Năm 1994, Y. A-ra-phát trở 
về Pa-lét-xtin, cũng khoảng thời gian này, ông 
được trao tặng giải Nô-ben hòa bình cùng với 
I. Ra-bin và Bộ trưởng Ngoại giao I-xra-en 
S. Pê-rét. Ngày 20-1-1996, trong một cuộc bầu 
cử phổ thông, Y. A-ra-phát được bầu làm Tổng 
thống nhà nước Pa-lét-xtin với 87,1% số phiếu. 
Ông không cần một cuộc vận động nào, không 
cân đọc diễn văn, không kêu gọi, thậm chí 
chẳng hứa hẹn gì trước cuộc bỏ phiếu, nhưng 
vân thắng cử. Trong lễ nhậm chức, tay phải đặt 
lên cuôn kinh Cô-ran, Y. A-ra-phát tuyên bố 
với tư cách là tổng thống đầu tiên được bầu cử 
của chính quyền Pa-lét-xtin: "Tôi xin thề trước 
Chúa sẽ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ 
lợi ích quốc gia, giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ và 
thực hiện những khát vọng của dân tộc. Trong 
gần nửa thế kỷ, cùng bạn bè và chiến hữu của 
mình, Y. A-ra-phát đã trải qua biết bao nhiêu 
tháng tràm, qua bao lần vào sinh ra tử để đặt 
nên móng cho một nhà nước Pa-let-xtin độc 
lập, và thực hiện lời thề mà ông đã tuyên thệ 
trên. Nhưng, mục đích mà Y. A-ra-phát trọn 
đời cố công đạt tới đã không đến với ông. 
Những năm cuối đời, Y. A-ra-phát bị I-xra-en 
giam hãm trong văn phòng ở khu Bờ Tây, ông _ 
văn chiến đấu như một chiến sĩ sẵn sàng hy 
sinh cho độc lập dân tộc đến khi trút hơi thở 
cuối cùng. 

Pa-lét-xtin sau Y. A-ra-phát 

Sự ra đi của Tống thống A-ra-phát là một 
tốn thất lớn lao của nhân dân Pa-lét-xtin. Dư 
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luận thế giới, đặc biệt là bạn bè của nhân dân 
Pa-lét-xtin rất quan tâm tới tình hình Pa-lét- 
xtin sau sự ra đi của Tống thống A-ra-phát. 

Tình hình các nhóm và phe phái tại Pa-lét- 
xtin khá phức tạp. Chỉ riêng trong Tô chức 
FATAH đã có ít nhất 5 phái quan trọng, 3 thể 
chế độc lập và 14 cơ quan an ninh khác nhau. 
Đó là chưa kể tới các nhóm Hồi giáo và các 
nhóm vũ trang trong PLO. Các nhà lãnh đạo 
Pa-lét-xtin sau Y. A-ra-phát sẽ thuộc năm phái 
chính của FATAH, đó là: 

1 - Phái theo đuổi đường lối cứng rắn, bao 
gồm các cựu binh FATAH. Chủ trương của 
phái này là giành thắng lợi hoàn toàn, không 
thỏa hiệp, bác bỏ Hiệp ước hòa bình Ô-xlô. 

2 - Phái thân cận của Y. A-ra-phát, gồm 
những cộng sự, những người đã gắn bó 
đời mình với sự nghiệp của cố Tông thống 
A-ra-phát, và theo nhận xét của giới quan sát, 
những nhân vật này là những người có kinh 
nghiệm và là quan chức trong chính quyền, 
nhưng sự nghiệp chính trị của họ hoàn toàn phụ 
thuộc vào Y. A-ra-phát. 

3 - Phái ôn hòa. Phái này được phương Tây 
chú ý hơn cả, nhưng có số lượng ít hơn nhiều 
so với các phái khác. Phái này có thành viên 
đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong PLO 
và chính quyền, như cựu Thủ tướng Ma-mu 
A-bát (Mamouh Abbas, người được PLO giao 
trách nhiệm tiến hành tiếp xúc với I-xra-en từ 
những năm 70 của thế kỷ trước) hiện là Chủ 
tịch Ban Chấp hành PLO; A-mét Qu-rê 
(Ahmed Qurei, còn gọi là Abou Ala, là người 
ủng hộ Hiệp ước Ô-x1ô, Chủ tịch Hội đồng lập 
pháp Pa-lét-xtin), hiện là người đứng đầu 
Chính phủ, kiêm Chủ tịch Hội đồng an ninh 
quốc gia,... 

4 - Phái cấp tiến cơ sở. Phái này chủ trương 
sử dụng vũ lực để đuổi I-xra-en ra khỏi khu vực 
Bờ Tây và dải Ga-da. Phái cấp tiến không có 
đại diện trong Ủy ban Trung ương của 
FATAH. 
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5 - Các cơ quan an ninh. Mười bốn cơ quan 
an ninh có chỉ nhánh riêng rẽ ở khu vực Bờ Tây 
và ở dải Ga-da, trước đó chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của Y. A-ra-phát. Những người đứng đầu 
các cơ quan an ninh này là nhân tố quan trọng 
trong cuộc chuyên giao quyền lực sắp tới. 

Trên chính trường Pa-lét-xtin còn phải kể 
tới một lực lượng quan trọng nữa là nhóm Hồi 
giáo Ha-mát. Nhóm này không có khả năng 
tiếp thu chính trường vì nó chỉ được khoảng 
20% người Pa-lét-xtin ủ ung hộ, và sự ủng. hộ này 
sẽ giảm đi nhanh chóng nếu Ha-mát bị tố cáo là 
gây ra nội chiến ở Pa-lét-xtin. Sức mạnh của 
phái này trên chính trường chỉ đáng chú ý khi 
nó liên minh với các phe phải khác. Hiện nay 
trên thực tế, đã bắt đầu có sự liên minh giữa 
nhóm Ha- mắt với phải cấp tiến cơ sở VỚI SỰ 
thỏa hiệp về chiến thuật, chiến lược. Điều làm 
người ta lo ngại là Ha-mát có thể lôi kéo 
FATAH và phong trào giải phóng Pa-lét-xtin đi 
theo con đường bạo lực. 

Một vấn đề nữa được mọi người lưu tâm là, 
liệu nội chiến có thể bùng lên ở Pa-lét-xtin hay 
không `. Theo các nhà phân tích thì khả năng 
này rất nhỏ, vì lẽ ở Pa-lét-xtin có quá nhiều phe 
phái, mà không có phe nào đủ mạnh để tin rằng 
mình có thể chiến thắng trong một cuộc chiến 
tranh. Mặt khác, nếu một phái nào đó tìm cách 
giành chính quyền bằng vũ lực, thì có thể các 
phe phái khác sẽ liên minh để chống lại. 

Để có được một ban lãnh đạo đủ sức đưa 
nhân dân Pa-lét-xtin vững bước trên con đường 
đấu tranh, tiếp tục sự nghiệp của cố Tổng thống 
A-ra-phát, các phe phái và các nhóm thuộc 
PLO nhất định phải đoàn kết, thương lượng, 
nhượng bộ nhau, ngõ hầu tìm ra một phương 
án tối ưu trong hoàn cảnh đầy phức tạp hiện 
nay. 

Càng phân tích tình hình thực tế của chính 
trường Pa-lét-xtin, người ta càng thấy rõ hơn tài 
năng của Y. A-ra-phát. Ông là nhà lãnh đạo 
xuất sắc, là biểu tượng đấu tranh của nhân dân 
Pa-lét-xtin, và là người bạn lớn của nhân dân 
Việt Nam. 
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VỀ TRIẾN VOYG CÚ Pï0X6 TRÌ0 CôY6 VHÂN 
CÁC YUẾC TƯ BẦN PBÁT TRUY T)01X5 NHŨNG 
THẬP MÊỄY ĐẦU THẾ HỶ XXI 


Ừ khi ra đời đến nay, phong trào cách 
| mạng trên thế giới luôn đi đầu trong cuộc 
đầu tranh chống. Sự thống trị, 4p bức, bóc 
lột của giai cấp tư sản vì tiến bộ xã hội. Hiện nay 
tuy phong trào đang tạm thời lâm vào khúc 
quanh, khủng hoảng, song thực tiễn lịch sử thế kỷ 
XX đã khẳng định: phong trào cách mạng đã tạo 
ra ảnh hưởng sâu rộng, chi phối nhiều mặt và 
tham gia quyết định sự vận động hợp quy luật 
của lịch sử xã hội loài người trong thời đại ngày 
nay. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

Phong trào cách mạng thế giới nói chung, 
phong trào công nhân các nước tư bản phát triển 
nói riêng trong quá trình vận động có lúc cao 
trào, có lúc thoái trào, thậm chí thất bại. Song 
mục tiêu lâu dài mà phong trào theo đuổi là 
không thê đảo ngược. Vậy từ thực tế lịch sử, triển 
vọng của phong trào trong vài thập niên đầu của 
thế kỷ XXI sẽ ra sao? 

Thứ nhất, con đường đấu tranh cách mạng mà 
phong trào công nhân các nước tư bản phát triên 
có thê hướng theo là con đường cách mạng bạo 
lực giành chính quyền từ một nước tư bản phát 
triển, thiết lập chế độ mới. Đây là tình huống ít 
có khả năng xảy ra do nhiều điều kiện khách 
quan và chú quan chi phối. 

Xét về mặt lịch sử, cho đến nay, con đường 
cách mạng bạo lực giành chính quyền của phong 
trào cộng sản, công nhân đã không diễn ra ở các 


T2 


NGUYÊN VĂN LAN" 


nước tư bản phát triên. Từ sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga, tại các nưỚC tư bản phát triển, với 
những điều chính về quan hệ sản xuất, làm cho 
cơ câu giai cấp xã hội tư bản biến đổi. Trong 
đó, cơ cấu giai cấp công nhân cũng có sự biến 
động to lớn theo hướng nâng cao chất lượng, đặc 
biệt về trình độ học vấn, chuyên môn và cả sự 
"thành thạo xã hội" của công, nhân "cổ trắng" 
trong các ngành mới; giảm dần số công nhân 
truyền thống - công nhân "cổ xanh", công nhân 
trực tiếp sản xuất. 


Sự biến động cơ cấu giai cấp công nhân đặt ra 
cho phong trào công nhân những vấn đề mới. 
Những biến động CƠ cấu Ấy không loại bỏ việc 
phân chia cơ bản về giai cấp - xã hội trong chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Bán hàng hóa sức lao động 
vẫn là phương thức và đặc điểm chủ yếu của 
người lao động làm thuê. Chiếm hữu giá trị thặng 
dư vân là nguồn thu nhập, nguồn sông của thiêu 
số tư bản. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ 
thể, giai cấp công nhân thường không cảm thầy 
một cách trực tiếp ách áp bức bóc lột nặng nề của 
chế độ tư bản chủ nghĩa. Một bộ phận công nhân 
sẵn sàng đấu tranh đòi tăng lương, cải thiện điều 
kiện lao động với những khẩu hiệu dân sinh, dân 
chủ, nhân đạo, nhưng họ không cảm thấy rằng 
cân thiết và cấp bách phải có ngay một con 


* TS, Phân viện Đà Nẵng. Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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đường khác để thay đổi căn bản chế độ hiện tại. 
Mặt khác, trong điêu kiện quốc tế hiện nay, đặc 
biệt sau sự đổ vỡ của Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu đã ảnh hưởng tiêu cực đến 
phong trào cộng sản, công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa. Sự thống nhất. về tư tưởng của phong 
trào đã giảm sút, ở một số đảng cộng sản đã xuât 
hiện các nhóm có tính chất phe phái, thậm chí 
muốn từ bỏ danh hiệu cộng sản của mình. 


G1ai cấp tư sản thống trị, với nhiều thủ đoạn 
tỉnh vi, xảo quyệt đã thành công trong việc phân 
hóa, bóc lột công nhân, lao động. Trong thực tế, 
giai cấp tư sản đã trải qua nhiêu cơn sóng 1Ó, CÓ 
nhiều kinh nghiệm. Vì thế, cùng với những 
nguyên nhân chủ quan, phong trào công nhân 
một thời gian đài bị giảm sút nghiêm trọng. 
Những người công nhân không muốn tình hình 
của mình bị đe dọa hơn nữa nên đã hành động rất 
thận trọng, không đi tới mạo hiêm, cố giữ và củng 
cô những gì đã giành được. Khả năng để làm 
được điều này là đang có, đó là việc dựa vào các 
hội đồng xí nghiệp, hệ thống thương lượng tập 
thể, tô chức công đoàn... để từ đó, tạo ra những 
thê chế hoạt động có hiệu quả hơn vì lợi ch của 
những người lao động. Theo lời một Ủy viên 
Tông Liên đoàn cộng sản Bị, trong điều kiện hiện 
nay 'không cần đến cách mạng, vấn đề là làm thế 
nào để cho cái trục "nhà nước - người lao động" 
mạnh lên và cái trục "nhà nước - tư bản” yêu đi, 
trong bối cảnh ấy có thể nói tới chủ nghĩa xã hội 
trong tương lai, tới sự xóa bỏ chủ nghĩa tư bản với 
tư cách một chế độ làm tha hóa con người `”. Hơn 
nữa, giai cấp công nhân và cuộc đấu tranh của nó, 
nếu nhìn lại từ lúc ra đời, nhất là từ khi có hệ tư 
tưởng Mác - Lê-nin dẫn đường, đã trải qua những 
giai đoạn lịch sử khác nhau. So với thời C. Mác, 
Ph. Ăng- chen, ngày, nay tình hình kinh tế - chính 
trị thế giới đã có biết bao biến đôi. Sự phát triển 
của lực lượng sản xuất ở mức độ khác nhau đã 
làm thay đối đời sống xã hội trong khuôn khổ chủ 
nghĩa tư bản. Nếu năm 1960, các nước trong 
OECD có thu nhập bằng 60% thu nhập của thế 
giới, thi từ năm 1990 con số đó là 72%, trong đó 
tầng lớp có mức thu nhập trung lưu tăng lên. 
Cùng với sự điều chỉnh một số chính sách xã hội 
khác đã làm dịu đi các mâu thuẫn trong lòng 
Xã hội. 
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Trong khuôn khổ của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, tất cả tình hình trên đã, đang và sẽ 
rất khó có thể đảo ngược ở những thập niên đầu 
của thế kỷ XXI. Do vậy, xu hướng phong trào 
cộng sản, công nhân đi theo con đường cách 
mạng bạo lực giành chính quyền tại các nước tư 
bản phát triển ở đầu thế kỷ mới là chưa có cơ sở 
thực tế. 

Thứ hai, xu hướng đi theo con đường đấu 
tranh giành dân chủ, từng bước cải thiện điều 
kiện sông và làm việc cho quảng đại quân chúng 
lao động, qua đó tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp 
lực lượng chuẩn bị tiền đề, điều kiện cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản trong 
các nước tư bản phát triển sau này, đã và đang trở 
thành một xu hướng nôi bật. Con đường đấu tranh 
giành dân chủ của phong trào công nhân như một 
tiền đề, điều kiện, một nội dung không tách rời 
nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
hướng đấu tranh có tính hiệu quả cao và cũng là 
triên vọng của phong trào công nhân trong những 
thập niên đầu của thế kỷ XXI. Khả năng đó trở 
thành hiện thực do đòi hỏi và sự cho phép của 
chính các yếu tố khách quan, chủ quan. 

Trong điều kiện cụ thể cuối thế kỷ XX và đầu 
thế kỷ XXI ở các nước tư bản phát triển, so sánh 
tương quan lực lượng đã và sẽ còn ở tình trạng bất 
lợi cho phong: trào công nhân. Do đó, mục tiêu 
khách quan số một của phong trào công nhân 
phải là đấu tranh giành dân chủ. Xác định đấu 
tranh cho tự đo, dân chủ là bước đệm dần dần xóa 
bỏ dân chủ tư sản, xây đựng dân chủ vô sản, đòi 
mở rộng quyền công đoàn được tham gia tô chức 
lao động, kiểm soát việc thu nhận và sa thải công 
nhân, đòi tự do ngôn luận. Mục tiêu dân chủ 
trong chính trị được đặt ra và cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân trong thực tế không phải ở đâu 
cũng đạt được hiệu quả. Nhưng cuộc đấu tranh 
cho mục tiêu đó đã làm cho chủ nghĩa tư bản phải 
nhượng bộ từng bước. Điều quan trọng hơn là đã 
tập hợp đông đảo quần chúng lao động tham gia 
phong trào đấu tranh đó, và thực tế đã thu hút 


(1) Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Những tìm kiếm mới, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999, tr 19 
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được sự hưởng ứng rộng rãi mang tính quốc tế. 
Trong không ít trường hợp, đứng trước làn sóng 
đầu tranh của phong trào công nhân và nhân dân 
lao động, nhà nước tư sản phải sửa đối một số 
điều luật hà khắc đối với người lao động, thậm 
chí phải hủy bỏ những luật phản dân chủ. 

Trong thời kỳ đại công nghiệp, đấu tranh kinh 
tế được nhiều người lao động ủng hộ nhất, thì 
ngày nay không chỉ dừng lại ở những mục tiêu 
quyền lợi kinh tế đơn thuần. Lịch sử phong trào 
công nhân hơn 20 năm gần đây cho thấy rõ điều 
đó. Các phong trào đấu tranh của quần chúng 
nhân dân lao động có ảnh hưởng vang dội đều 
diễn ra ở những yêu sách đa dạng, không phải chỉ 
vì lợi ích kinh tế thuần túy. Chống chủ nghĩa tư 
bản là ý thức thường xuyên của giai câp công 
nhân, nhưng họ không đấu tranh tiêu diệt chủ 
nghĩa tư bản mà đấu tranh cho những mục tiêu 
hợp lý trước mắt vì dân chủ và nhân đạo. Người 
dân nói chung muốn xã hội tư bản ổn định. Điều 
tra xã hội học Ỡ Mỹ cho thấy: 11% người nghèo 
già yếu về hưu thì sống bằng mọi cách; 10% lớp 
trẻ _m0ng muốn làm giau, không muốn thủ tiêu 
chế độ tư bản; 20% tâng lớp trên có đầy đủ mọi 
thứ không muốn xóa chủ nghĩa tư bản; 60% 
người lao động có việc làm, thu nhập ốn định 
muốn xã hội ổn định để làm ăn. 

Trong bối cảnh như vậy, phong trào đấu tranh 
của công nhân ít nhiều mang nặng tính tự phát. 
Họ đấu tranh trong khuôn khổ chế độ tư bản chủ 
nghĩa: thừa nhận sự bóc lột, mong muốn bán sức 
lao động sao cho có lợi nhất cho công nhân mà 
không phải thủ tiêu tư bản. Mặt khác, ngày nay 
tại các nước tư bản phát triên, nhiều ngành mới 
đang xuất hiện và đang thay thế nhiều ngành 
truyền thống. Bộ phận công nhân có tri thức, kỹ 
thuật cao đã và đang tăng nhanh ở các ngành 
nghề mới. Họ có việc làm ôn định, đời sống vật 
chất, tinh thần cao, hăng hái đấu tranh cho những 
mục tiêu dân chủ, nhân đạo, toàn cầu nhưng 
không phải mọi người đều nhận biết nhu cầu thay 
đối chế độ hiện tại do trình độ lý luận cách mạng 
hạn chế. Đội ngũ này có khuynh hướng phát triển 
ngày càng mạnh trong tương lai, đánh dấu những 
khả năng trí tuệ mới của giai cấp công nhân nói 
chung. Trong xu hướng phát triên thi đây là đội 
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ngũ công nhân có nhiều tiềm năng nhất trong giai 
cấp công nhân. 

Cuộc đấu tranh giành dân chủ, công bằng xã 
hội ở các nước tư bản phát triển còn gắn chặt với 
cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chạy đua 
vũ trang và bảo vệ môi trường sống đã thu hút 
đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các 
đảng cộng sản chậm nhận thức ra vấn đề bảo vệ 
môi trường so với các tổ chức xã hội, các đẳng xã 
hội dân chủ. Từ đó các đảng xanh, đảng môi 
trường xuất hiện và đã trở thành đối thủ cạnh 
tranh với đảng cộng sản trong các cuộc bầu cử. 
Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề chính trị. 
Đây là một trong những vấn đề có liên quan đến 
cách thức ứng phó, xu hướng đâu tranh của phong 
trào công nhân và đảng cộng sản trong tình hình 
mới nhăm tập hợp rộng rãi lực lượng quần chúng. 
Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường sống 
luôn gắn với cuộc đấu tranh giành dân chủ, nhân 
đạo và công bằng xã hội. 

Để thực hiện mục tiêu dân chủ hóa xã hội, 
nhân đạo hóa lối sống, khẳng định những giá trị 
văn hóa đạo đức lành mạnh, không còn con 
đường nào khác là sử dụng sức mạnh của quần 
chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức phong phú. 
Trong đó, con đường dân chủ là một phương thức 
đấu tranh có nhiều khả năng thực hiện trong bối 
cảnh hiện nay. Nhưng đấu tranh giành dân chủ 
chỉ là cuộc đấu tranh thứ nhất và cần phải biết kết 
hợp với cuộc đấu tranh thứ hai là cuộc đấu tranh 
cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh 
thứ nhất phục tùng cuộc đấu tranh thứ hai?. Do 
đó, một trong những cách thức đấu tranh mà 
phong trào công nhân các nước tư bản đang 
hướng tới trong điều kiện mới là tăng cường đấu 
tranh nghị viện, đấu tranh chính trị trên cơ sở đấu 
tranh giai cấp và vận động quân chúng bỏ phiếu 
cho các đại biểu công nhân và các lực lượng dân 
chủ khác vào nghị viện. Đây là một hướng hoạt 
động quan trọng của phong trào công nhân các 
nước tư bản phát triển. Tầm quan trọng của xu 
hướng đấu tranh nghị viện, đấu tranh chính trị 


(2) Xem: V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
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này đã được Ph.Áng-ghen nghiên cứu và xác 
nhận ngay từ những kỳ họp đầu tiên của Quốc 
tế II. Song hình thức đấu tranh này trước đây 
chưa phố biến và cũng chỉ có thể giành được 
thắng lợi cục bộ. Ngày nay, điều kiện lịch sử đã 
thay đối. Bằng con đường nghị viện, nhiều đảng 
cộng sản đã giành được ghê nghị sĩ tại Thượng 
viện và Hạ viện. Nhiều đảng xã hội và xã hội dân 
chủ ở các nước tư bản phát triển cũng đã giành 
được vị trí càm quyền hoặc liên minh cầm quyền 
thông qua con đường này. Các đảng cánh tả 
thống nhất châu Âu, cánh tả xanh Bắc Âu sau bầu 
cử năm 1999 đã thu được số phiếu bầu đáng kể, 
đưa người của mình tham gia chính trường. 

Có thể nói, xu hướng đấu tranh hòa bình, tăng 
cường uy tín trong nhân dân, thông qua các cuộc 
bầu cử để đưa các đại biểu công nhân, lao động, 
các lực lượng xã hội tiến bộ vào nghị viện và từ 
diễn đàn mang tính pháp lý này sẽ đấu tranh 
giành dân chủ, trở thành phương hướng có sức 
thuyết phục, được đông đảo quân chúng hướng 
ứng, ủng hộ. Đây là xu hướng đầu tranh vừa 
mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu 
đài. 


Đầu tranh chính trị, giành dân chủ của phong 
trào công nhân đã đưa đến một xu hướng kép tự 
nhiên là tăng cường liên minh giữa phong trào 
công nhân với các phong trào chính trị - xã hội 
tiễn bộ khắc trong một nỗ lực nhằm tạo ra sức 
mạnh tổng hợp chống kẻ thù chung là chủ nghĩa 
tư bản độc quyên. Điểm đáng chú ý của hướng 
liên minh giai cầp và tập hợp lực lượng ở các 
nước tư bản phát triên hiện nay là liên minh giữa 
các đang cộng sản công nhân với các đẳng xã hội 
dân chủ. Tuy nhiên, do tình trạng không thuần 
nhất về cơ câu xã hội của trào lưu xã hội dân chủ 
và sự vận động phức tạp của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại mà trào Jưu xã hội dân chủ hiện đại nằm 
trong cơ chế điều chỉnh của nó, làm nảy sinh 
nhiều khuynh hướng khác nhau trong trào lưu 
này, nên trong liên minh hợp tác với họ, đảng 
cộng sản và công nhân luôn có xu hướng phải 
đông thời đấu tranh chống lại những quan điểm tư 
tưởng sai trái của họ, đặc biệt là phái hữu. Mặc dù 
vậy, hiện nay khả năng hợp tác giữa những người 
cộng sản và xã hội dân chủ trên nhiều vấn đề vân 
ngày càng tăng. Đây là xu hướng vận động nôi 
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bật của phong trào công nhân thời kỳ sau chiến 
tranh lạnh. Điêu này cũng. hoàn toàn phù hợp với 
những chỉ dẫn vô giá của các nhà kinh điển: 
"Tóm lại, ở tất cả mọi nơi, những người cộng sản 
đều ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống lại 
trật tự xã hội và chính trị hiện hành”®, Kẻ nào 
muốn đi tới chủ nghĩa xã hội bằng con đường 
khác không qua con đường chế độ dân chủ chính 
trị thì nhất định sẽ đi đến những kết luận phi lý 
và phản động, cả về phương diện kinh tế lẫn 
chính trị. 


Như vậy, những yếu tố khách quan trong xã 
hội tư bản hiện đại, những, yếu tố chủ quan của 
phong trào công nhân và cả những cơ sở lý luận 
của các nhà kinh điển đều chứng tỏ con đường 
chính trị, đấu tranh giành dân chủ, liên minh lực 
lượng của phong trào công nhân các nước tư bản 
phát triển là hiện thực. 


Trong bối cảnh ở các nước tư bản phát triển 
hiện nay, chính tính hiện thực và những khả quan 
của xu hướng vận động này mà phong trào công 
nhân đã và đang thể nghiệm sẽ khó có thể đảo 
ngược ở những thập niên đầu thế kỷ XXI. Triển 
vọng của xu hướng này tất yếu sẽ tạo ra được một 
so sánh lực lượng mới thông qua một quá trình để 
tạo ra tình thế cách mạng: tập hợp lực lượng quần 
chúng, xác lập quyên lãnh đạo của chính đảng vô 
sản. Từ đó phong trào đầu tranh của quần chúng 
ngày càng có hiệu quả, vai trò quân chúng trong 
các tổ chức xã hội, chính trị. và kinh tế sẽ được 
phát huy trên thực. tế, trực tiếp Uy hiếp, làm suy 
yếu dân vị trí, quyên lực của giai cấp thống trị tư 
bản, làm thất bại từng chính sách, từng hệ thống 
các chính sách, làm tăng thêm mâu thuần, đây 
nhanh quá trình phân hóa trong nội bộ giai cấp tư 
sản ngày càng bộc lộ tính chât phản động, phản 
dân chủ và do đó trận địa cách mạng sẽ được 
củng cố. 

Thứ ba, xu hướng tăng cường "hạt nhân” lãnh 
đạo của phong trào công nhân - đảng cộng sản, 
nhằm định hướng thúc đây phong trào công nhân, 
lao động ở các nước tư bản phát triển đang ngày 
càng được củng cố và phát triển. 


(3) C. Mác và Ph. Áng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 645 - 646 
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Bắt chấp sự đàn áp của giai cấp tư sản, gần 
một thế kỷ qua, các đảng cộng sản Ở những trung 
tâm tư bản chủ nghĩa vẫn tồn tại. Giai cập tư sản 
thống trị đã thấy rõ nguy cơ to lớn đối với chủ 
nghĩa tư bản nêu đẳng cộng sản ngày càng lớn 
mạnh nên đã á Ạp dụng nhiều biện pháp nhằm loại 
trừ đảng cộng sản ra khỏi đời sống chính trị - xã 
hội của đất nước. Mặt Ì khác, đảng cộng sản tại các 
nước tư bản phát triển phải thường xuyên đấu 
tranh với trào lưu xã hội dân chủ và đủ loại chủ 
nghĩa cơ hội, xét lại, xu hướng sô-vanh nước lớn 
trong phong trào cộng sản quốc tế. Sau những 
năm khủng hoảng trầm trọng vừa qua, dù còn 
không ít hạn chế, bất cập, song với quá trình điều 
chính, phục hồi ở mức độ khác nhau, tất cả các 
đảng đêu đã giành được một chỗ đứng hợp pháp 
trong xã hội tư bản hiện đại. Các đảng công khai 
tuyên bố lý tưởng cộng sản, lên án chế độ hiện 
thời, nuôi dưỡng khát vọng giải phóng xã hội, 
giải phóng giai câp, giải phóng con người. 

Với sự nỗ lực vượt qua khủng hoảng, xu 
hướng này trong các đảng của giai câp công nhân 
đang chú trọng xây dựng đảng về mọi mặt, 
đặc biệt chú ý về tư tướng lý luận trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, phù hợp với những chuyển 
biến lớn lao trong đời sống vật chất và tinh thân 
tại các nước tư bản phát triển và thế giới trong 
thế kỷ XXI. Nói cách khác, hiện nay xu hướng 
củng cố, tăng cường đảng cộng sản - "hạt nhân” 
của phong trào công nhân ở Ở Các nước tư bản phát 
triển là một thực tế, góp phần thúc đầy phong trào 
công nhân ngày càng phát triển trong những thập 
niên đầu thế kỷ mới. 


Về tổ chức của phong trào công nhân - công 
đoàn, Ở quy mô quôc gia hay khôi các nước tư 
bản phát triên, công đoàn vốn là tổ chức xã hội - 
g1ai câp đông đảo, có ảnh hưởng. to lớn trong đời 
sông chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước này. 
Thực tế hoạt động của công đoàn đã bác bỏ 
những phán đoán về một tương lai xã hội không 
có công đoàn. Tuy nhiên, trong điều kiện cách 
mạng khoa học - công nghệ phát triển như vũ 
bão, sự "thành đạt" trong việc thích nghi để tồn 
tại và tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa tư bản 
đã đưa đên những biến động đữ dội của cơ cấu 
giai cấp trong xã hội tư bản nói chung, công nhân 
nói riêng. Tất cả đã gián tiếp hay trực tiếp tác 
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động đến công đoàn, làm cho công đoàn gặp 
không Ít khó khăn, lúng túng trong việc vạch. ra 
đối sách, số lượng đoàn viên công đoàn giảm 
mạnh, khả năng đoàn kết và tiến hành các hoạt 
động thống nhất bị hạn chế, bị các đảng phái 
chính trị lớn chi phối. Trong bối cảnh đó, công 
đoàn đang bị vô hiệu hóa. Sau một loạt thất bại, 
các tổ chức công đoàn ngành, nghè, hãng, công ty 
hoặc công đoàn chung đều đang điều chính lại 
nội dung, phương thức phát triên của tô chức 
minh trong môi quan hệ với công nhân, lao động. 
Trong đó đáng chú ý các hướng vận động sẽ tiêp 
tục được củng cố, phát triển. 

Một là, tổ chức công đoàn đã và đang tăng 
cường cơ sở xã hội của mình, trong đó đặc biệt 
chú ý tới bộ phận công nhân mới, công nhân lao 
động dịch vụ. 

Hai là, định ra những chiến lược, chiến thuật 
để mở rộng dân chủ trong nội bộ công đoàn và 
tăng cường tổ chức công đoàn như một tổ chức 
bảo vệ cho công nhân, lao động, chống lại sự 
thống trị.của nhà nước tư bản . độc quyên và các 
đảng phái chính trị cầm quyền muốn biến các 
công đoàn thành những cơ sở phụ thuộc. 

Ba là, tăng cường sự phối hợp, đoàn kết trong 
hoạt động giữa những công đoàn khác nhau, đặc 
biệt Ở quy mô toàn quôc, trong những công ty 
liên quốc gia, bảo đảm tạo ra một tiếng nói chung 
trong việc điều chỉnh tiền lương, các điều kiện 
làm việc và mỡ rộng phạm vi tư vấn ba bên về 
chính sách kinh tế - xã hội của quốc gia. 

Những xu hướng nổi bật nêu trên là cơ sở 
khách quan nói lên hướng phát triển của phong 
trào trong ` vài thập niên tới. Tính hiện thực, khả 
năng ở mỗi xu hướng vận động của phong trào 
công nhân các nước tư bản phát triển tuy có khác 
nhau, song đều chứa đựng những nhân tổ tích cực 
mà những người mác- -xít phải trân trọng như là 
những nô lực về trí tuệ và hoạt động thực tiễn của 


. phong trào cộng sản, công nhân hướng đến cách 


mạng xã hội chủ nghĩa. Xu hướng vận động của 
phong trào cộng sản, công nhân các nước tư bản 


phát triên tiến đến cách mạn \g xã hội chủ nghĩa là 


không thể đảo ngược và chắc chắn sẽ phong phú, 
phức tạp hơn những chặng đường lịch Sử mà 
phong trào đã đi qua trong thế kỷ XX. 
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THỤC CHẤT KÊ HOẠCH TÁI CƠ CÂU 
LỤC LƯỢNG QUẦN SỰ MỸ Ở NUÓC NGOÀI 


É hoạch tái cơ cấu lực lượng quân sự 
HỆ ti U nước ngoài lớn nhất sau hơn một 
ửa thế kỷ qua đã được Tổng thống 
G.W. Bu-sơ chính thức công bố. Theo đó, binh 
sĩ Mỹ hiện đang đồn trú ở châu Âu và châu Á sẽ 
được rút về nước, đông thời Mỹ sẽ tăng cường 
sự hiện diện về quân sự ở một số vị trí khác trên 
thế giới. Bộ máy quân sự khống lồ của Mỹ ở 
nước ngoài sẽ được cơ câu theo “hướng, gọn nhẹ, 
linh hoạt và hiệu quả hơn, để đáp ứng được 
những nhu cầu mới của CUỘC chiến chống khủng 
bố bằng một cuộc chiến tranh công nghệ cao. 
Mặt khác, kế hoạch mang tính chiên lược này 
của Mỹ cũng phản ánh tham vọng kiểm soát 
hiệu quả hơn những địa bàn trọng yếu trên thế 
giới nhờ vào sức mạnh vượt trội về tiềm lực 
quân sự, kỹ thuật tiên tiến và khả năng tác chiến 
nhanh. Động. thái này của Mỹ đã gây lo ngại cho 
nhiều quốc gia. 
Những toan tính chiến lược 
Theo "Kế hoạch bố trí lại lực lượng quân sự 
Mỹ trong 10 năm tới” được đích thân 
Tông thống G.W. Bu-sơ, đồng thời là Tổng tư 
lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ công bố 
ngày 16-8-2004, Mỹ sẽ rút về nước từ 60 000 
đên 70 000 binh sĩ cùng khoảng 100 000 thân 
nhân và nhân viên dân sự Mỹ đang đóng tại các 
căn cứ quân sự ở châu Âu và châu Á. Hiện số 
quân Mỹ đóng Ở nước ngoài là 230 000 quân, 
chưa kê sô quân đang có mặt tại [-rắc. Ông 
G.W. Bu-sơ không tuyên bố chi tiết về kế hoạch 
cắt giảm quân, nhưng, theo các quan chức 
Lầu Năm Góc, hai sư đoàn quân Mỹ tức 30 000 
quân - chiếm 1/2 số quân Mỹ đóng ở Đức, sẽ rút 
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khỏi nước này sớm nhất vào đầu năm 2006. Họ 
sẽ được biên chế thành những, tiểu đoàn nhỏ, cơ 
động hơn, một số sẻ chuyển về nước; số khác Sẽ 
được chuyển đến các nước Đông Âu, Trung Âu 
và Trung Á. Điều đó có nghĩa là quân Mỹ sẽ tiễn 
sâu hơn vào khu vực vốn được coi là ảnh hưởng 
của nước Nga, và tiến gần hơn tới những khu 
vực bị xem là đang tiềm ân nguy cơ đe dọa đối 
với Mỹ. 


Tại châu Á, Mỹ một mặt tuyên bố sẽ rút 1/3 
trong tổng số 37 000 quân hiện đóng ở 
Hàn Quốc, nhưng. mặt khác lại nâng câp quan hệ 
quân sự hiện có của Mỹ với Nhật Bản - 
một đồng minh chiến lược của Mỹ Ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Một số địa điểm 
đóng quân của Mỹ ở Nhật Bản sẽ thay đối 
nhằm nâng tầm quan 'trọng của những căn cứ 
Mỹ tại nước này trong bàn cờ chiến lược 
châu A, như việc hợp nhât sư đoàn không quân 
số 13 ở Gu-am với sư đoàn không quân sô 5 Ở 
Y-a-kô-ta; chuyển trụ SỞ: chỉ huy của quân đoàn 
1 từ bang Oa-sinh-tơn về căn cứ Gia-ma thuộc 
tỉnh Ka-na-ga-oa của Nhật Bản, hay, tăng 
sức chiến đấu của Hạm đội 7 đóng ở căn cứ 
không quân Y-ô-su-ka, điều thêm một phân sư 
đoàn lính thủy đánh bộ số 3 về miền Trung của 
Nhật Bản... Với những thay đổi này, tiềm lực 
quân sự của Mỹ có khả năng hoạt động không 
chỉ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
mà còn vươn xa hơn, tới những vùng biển thuộc 
Ấn Độ Dương và cả. Trung Đông. Cùng với 
những động thái chuyển quân này là những thay 


* TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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đổi cơ cấu mang tính chiến lược lâu dài. Lầu 
Năm Góc không giấu giềm M đồ mở rộng tầm 
hoạt động của các căn cứ quân sự khu vực. Giờ 
đây, các căn cứ khu vực không còn nguyên. nghĩa 
của nó mà mang tính toàn cầu, tức là từ các căn 
cứ này binh lính Mỹ có thể triển khai tới bất cứ 
địa điểm nào trên phạm vi toàn câu. Sức mạnh 
về quân số sẽ được thay thế bằng sức mạnh kỹ 
thuật. Tính linh hoạt sẽ được phát triển để đôi 
phó với những thách thức không lường trước. 
Với ưu thế về tiền bạc và khoa học, công nghệ 
vượt trội mọi quốc gia trên thế giới, kế hoạch bố 
tr lại lực lượng quân sự Mỹ đóng . ở nước ngoài 
lần này phân nào cho thấy sự 'chuyển hướng sang 
chiến tranh công nghệ cao của Oa-sinh-tơn. 


Một trong những toan tính của Tổng thống 
G.W. Bu-sơ là thời điểm công bố kế hoạch điều 
chính quân. 


Tổng thống G.W. Bu-sơ đưa sự điều chỉnh 
quân lân này, vào đúng thời điểm diễn ra 
cuộc bầu cử Tổng thống ở nước Mỹ. Quyết định 
điều chỉnh quân Mỹ đưa ra vào thời điểm này 
chính là một lá bài tranh cử đắt giá của ông G.W. 
Bu-sơ. Sa lây trong cuộc chiên tranh I-rắc là 
điểm yếu của ông G.W. Bu-sơ trong cuộc chạy 
đua vào Nhà Trắng. Vậy, phải chăng ông G.W. 
Bu-sơ muốn thông. qua đợt điều chính quân lần 
này để chứng tỏ với cử tri Mỹ rằng ông là một 
người có bản lĩnh, có trách nhiệm và biết cách 
bảo vệ an ninh cho nước Mỹ bằng cách thức 
không cần nhiều quân và chi thêm nhiều tiền? 


Lý do Mỹ thực hiện sự điều chỉnh quân 
sự 


Quyết định điều chính quân lần này của Mỹ 
được đưa ra trong bối cảnh ' 'chiến tranh lạnh" 
đã kết thúc gần 15 năm, mối đe dọa trước đây 
từ phía Liên Xô đã không còn. Mục tiêu ngăn 
chặn, tấn công các nước Đông Âu hay chông 
phá Trung Quốc bằng các biện pháp quân sự 
cũng không phải là nhiệm vụ cấp thiết đối với 
Mỹ trong tỉnh hinh hiện nay. Từ sau sự kiện 
ngày 11-9-2001, Mỹ cho Tăng, kẻ thủ của họ 
không phải là một nước cụ thể nào mà 
là những kẻ khủng bố có mặt ở khoảng 60 quốc 
gia, đặc biệt là ở những "điểm nóng” tại các khu 
vực như Trung Đông, Nam Á và Đông Á. 
Trong khi đó, việc triên khai một lực lượng 
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lớn ¡ quân Ở Áp- ga-ni-xtan đã dẫn tới sự 
thiếu quân nghiêm trọng. Việc chính quyền 
Mỹ phải cắt những khoản chi tiêu trong ngân 
sách dành cho các hoạt động phúc lợi xã hội để 
tăng chi phí quốc phòng, trong đó tập trung 
khá nhiều chỉ phí vào các hoạt động quân sự tại 
Áp- ga-ni-xtan và I-rắc, đã gây bất bình trong các 
tâng lớp nhân dân Mỹ. Chính trong bối cảnh đó, 
VIỆC đưa ra kế hoạch rút quân đang đồng Ở nước 
ngoài đã cho thấy Mỹ coi việc chuyển trọng tâm 
từ hoạt động đối phó với Liên Xô và Trung Quốc 
như trước đây sang chống chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế là nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho nước 
Mỹ. 

Ngoài ra, cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ hiện nay đang cho phép Mỹ có thể thực 
hiện được sự điều chỉnh lực lượng, cơ cấu quân 
sự theo hướng giảm công kènh, tăng sức cơ 
động, hiệu bài tác chiến và sức hủy CH 


Tính chất và quy mô của đợt điều chỉnh 


Đây là một cuộc điều chỉnh rất rộng mang 
tính toàn cầu, hiệu ứng của nó không dừng lại Ở 
một địa bàn cụ thể nào. Các chuyên gia quân sự 
trên thế giới bàn luận nhiều VỀ VIỆC Mỹ xây dựng 
một chiên lược phát triển các căn cứ quân sự liên 
hoàn giữa các căn cứ trung tâm và các căn cứ 
quân sự bố trí theo hình hoa loa kèn. Cụ thế: 


Căn cứ quân sự trung tâm: là những căn cứ có 
tính ồn định cao và Ở đó có thể thực hiện việc 
thay đối quân và cơ cấu lại lực lượng quân sự. Ở 
châu Âu, các căn cứ quân sự trung tâm của Mỹ 
đóng tại Anh, I-ta-li-a. Ở châu Á, những căn cứ 
như vậy đôn trú ở Hàn Quốc, Nhật Bản. 
Ngoài ra, Mỹ còn có các căn cứ quân sự trung 
tâm ở Ô-xtrây-li-a, Gu-am, Ha-oai. 


Căn cứ quân sự hình loa kèn: là những căn cứ 
quân sự có quy mô nhỏ hơn, được bố trí tại các 
nước ở gần những nơi có xung đột quân sự. Đây 
là những căn cứ được dùng làm bàn đạp đề thực 
hiện việc điều quân từ các căn cứ quân sự trung 
tâm đến tác chiên ở những ' điểm nóng”. 


Tính vượt trội của việc cơ cấu lại lực lượng 
quân sự còn thể hiện ở tính cơ động nhanh. Lực 
lượng phản ứng nhanh của Mỹ đã được xây dựng 
từ những năm 80 của ghế kỷ XX, bao gôm 
380 000 quân. Mỹ muốn tăng khả năng phản 
ứng linh hoạt của lực lượng đôn trú nước ngoài 
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để sau 96 giờ, Mỹ có thể điều quân từ đó đến các 
nơi khác trên thê giới. 


Giới phân tích quân sự quốc tế nhận định 
Tăng, Mỹ đang di chuyển trọng tâm chiến lược 
của mình từ châu Âu sang Châu Ắ - Thái Bình 
Dương. Như chúng ta đã biết, châu Âu vốn là địa 
bàn đối đầu rất quyết liệt giứa hai hệ thống thế 
giới, giữa hai siêu cường Xô - Mỹ trong suôt gần 
50 năm "chiến tranh lạnh. Hiện nay, Châu A - 
Thái Bình Dương đang nôi lên như một khu vực 
có khả năng tăng trưởng và phát triển kinh tế 
năng động nhất. Đây cũng chính là nơi Mỹ đang 
phải đôi mặt với những "điểm nóng" phức tạp 
nhất, như Trung Đông - vùng Vịnh, Trung A, 
Đông - Bắc Á, Đông - Nam A. Ngoài ra, cũng 
chính ở khu vực này Mỹ phải đối đầu với những 
đối thủ mà Mỹ cho răng đang có khả năng cạnh 
tranh vai trò siêu cường của họ như Trung Quốc 
và Nga. Giới phân tích cho răng, dù thế giới có 
biến động ra sao thì Trung Quốc và Nga vẫn 
luôn được Mỹ đặt vào trung tâm trong chiến 
lược toàn câu của minh. Trung Quốc trong 
những năm gần đây, có tốc độ tăng trưởng kinh 
tê rât nhanh, cứ sau 10 năm thì GDP tăng gấp 
đôi, dự kiến sau 50 năm nữa nếu tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng 8-10%/năm như hiện nay thì 
nước này sẽ trở thành nước có nên kinh tế hàng 
đầu thế gIớI. Sự trồi dậy của Trung Quốc đang 
thực sự ám ảnh giác mơ bá chủ toàn câu của Mỹ. 
Trong khi đó, nước Nga, sau một thập niên trôi 
nôi, vật vã trong thời ky “hậu Xô-viêt”, nay đã 
vươn dậy. Một nước Nga tương đối ôn định về 
chính trị, phát triển kinh tế bình quân 35%/năm, 
đang quản lý kho vũ khí hạt nhân và công nghệ 
quân sự tiên tiến, thì sự trở lại của cường quôc 
này trên bàn cờ chính trị quốc tế, cũng làm cho 
Mỹ không yên tâm. 

Mỹ cho rằng, khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương cũng là nơi đang hình thành "vành đai" 
của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, kéo dài từ 
Trung Đông sang Đông - Nam Á, Lợi dụng cuộc 
chiến chống khủng bô, Mỹ triên khai quân Ở 
Trung Â, Áp- ga-ni-xtan, Ï-răc và Trung Đông đề 
chiếm " vùng đất trái tim", nơi mà lâu nay Mỹ 
vẫn đây tham vọng thôn tính. Một vấn đề sâu xa 
hơn là hiện nay Mỹ đang theo đuổi một chiến 
lược. tước. đoạt, chia cắt không gian chiến lược 
truyền thống của nước Nga. Cộng đồng các quốc 
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gia độc lập SNG sau hơn 10 năm tồn tại, vân chỉ 
ràng buộc với nhau bởi những cơ chế rất mong 
manh, nên việc tiếp tục giữ không gian truyền 
thống như Liên Xô trước đây đang là một thách 
thức lớn đối với nước Nga hiện nay. Mỹ đang 
tìm mọi cách dồn ép nước Nga, kéo cô máy 
chiến tranh NATO về hướng, Đông, thu nạp 
nhiều nƯỚC Đông Âu và có thể tới đây còn thu 
nạp tiếp một số nước SNG. Giới phân tích cho 
hay, đang hình thành đường biên giới mới mang 
tính chất "chiến tranh lạnh" ở châu Âu. Hiện 
nay, Mỹ đang có kế hoạch triển khai quân tại các 
căn cứ quân sự ở Gru-di-a, U-dơ-bê-ki-xtan và 
đang muôn tiến sâu Vào vùng Cáp-ca-dơ. Nói 
một cách khác, cuộc điều chính quân của Mỹ lần 
này nằm dọc theo đường ống dẫn dầu của thế 
gIỚI. Điều này càng cho thấy rõ tham vọng của 
Mỹ muốn . dùng dầu mỏ để tiếp tục làm vũ khí 
khống chế thế giới trong thế kỷ XXL Nói như 
vậy cũng có nghĩa rằng, trọng tâm chiến lược 
hiện nay của Mỹ là hướng vào Châu Ắ - 
Thái Binh Dương, nơi mà Mỹ muốn chiếm được 
lợi thế địa chính trị để có thể khống chế Nga, 
Trung Quốc, thế giới Hồi giáo và cả nguồn lợi 
dầu mỏ quan trọng bậc nhât hiện nay. 


Tác động củ. của việc Mỹ điều chỉnh quân đến 
an nỉnh thể giới 


Cuộc điều chỉnh lực lượng, quân sự của Mỹ 
lần này mới chỉ là việc cắt giảm một số trọng 
lượng thừa" ở một số địa bàn cụ thể chứ chưa 
phải là việc giảm quân, giảm chi phí quân sự, 
giảm sức mạnh quân sự. Dưới thời Tông thống 
G.W Bu-sơ, điều đáng lo ngại là sức mạnh quân 
sự đang được Mỹ đặt vào vị trí trung tâm của 
chiến lược toàn câu, đồng thời sức mạnh quân sự 
đang trở lại vị trí hàng đầu trong tư duy chính trị 
của Mỹ. Do vậy, tỉnh hình chính trị thế giới 
chẳng những sẽ không giảm căng thắng và an 
toàn hơn mà thậm chí còn phải đối mặt với 
những bất ốn mới sau Cuộc điều chính quân sự 
lần này của Mỹ. Điều đó được thể hiện khá rõ ở 
một số khía cạnh sau: 

Thứ nhất, cuộc điều chinh quân lần này của 
Mỹ sẽ kích thích sự điều chính về chiến lược 
quân sự của một số cường quốc. Ngay trong 
ngày 16-8-2004, khi Tổng thống G.W.Bu-sơ 
tuyên bố về việc điều chính lực lượng quân sự, 
thì tại Mát-xcơ-va, Tông thống V. Pu-tin lập tức 
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tuyên bố cải tô bộ máy quân sự của Nga. Trung 
Quốc cũng đang theo dõi sự điều chỉnh quân sự 
của Mỹ với sự cảnh giác lớn, vì đợt điều chỉnh 
lần này tác động trực tiếp đến tình hình eo biển 
Đài Loan vốn là điểm chốt nhạy cảm trong quan 
hệ Mỹ - Trung. 

Thứ hai, cuộc điều chỉnh quân sự lần này của 
Mỹ có thể sẽ châm ngòi làm bùng lên cuộc chạy 
đua vũ trang mới. Không chỉ ở các cường quôc, 
mà ngay cả các nước nhỏ cũng không, cảm thấy 
yên lòng, họ buộc phải dốc "lưng vôn” ít ôi cho 
VIỆC mua sắm vũ khí đối phó với "đòn đánh phủ 
đầu" của Mỹ trong trường hợp "đòn đánh" nhằm 
vào họ. 

Thứ ba, an ninh của chính nước Mỹ không 
được cải thiện mà tiếp tục bị đe dọa. Sau "chiến 
tranh lạnh", nhất là sau sự kiện ngày 11-9-2001, 
Mỹ đang triển khai một lực lượng nhằm chống 
lại nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố và những 
quốc gia mà Mỹ liệt vào 'trục ma quỷ". Thế giới 
đang phải đối mặt với một cách thức chống 
khủng bố, làm cho mọi người Ìo ngại. Thế giới 
không thể yên ổn, nếu Mỹ dùng chiến tranh để 
chống khủng bố. Chiến tranh và bạo lực sẽ lại 
tiếp tục "đẻ" ra chiến tranh bạo lực, mà khủng bố 
là hình thức tệ hại nhất. Do vậy, nước Mỹ dù có 
điều chinh lực lượng quân sự, tạo lá chắn phòng 
thủ, cố đưa ra một chiến lược an, ninh nội địa 
theo lối vẫn tiếp tục cư xử với thế giới như hiện 
nay thi họ vân không có an ninh. 


Rõ ràng kế hoạch điều chỉnh quân ở nước 

ngoài của Mỹ không chỉ phản ánh sự thay đôi 
chiến lược quân sự lớn của Mỹ mà còn cho thấy 
những ý đồ nguy hiểm hơn trong cuộc chạy đua 
vũ trang của Mỹ. Kế hoạch này chắc chắn sẽ gặ 
những thách thức lớn, không chỉ là sự phản đôi 
của dư luận nước Mỹ, mà còn ở những nước là 
nơi có quân Mỹ đóng quân. Ông R. Hôn-brúc, 
_ cựu trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ, nguyên 
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã có nhận xét xác 
đáng răng: "Kế hoạch rút quân của Mỹ ở nước 
ngoài không phải là bước đi ngoại giao hay". 
_ Bởi. kế hoạch này là thông điệp ráng, chính 
quyền Mỹ vẫn sẽ ngang nhiên tiếp tục thực hiện 
chính sách đơn phương, phớt lờ thái độ và phân 
ứng của cộng đồng quốc tế. L] 
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ĐÀ NĂNG... 


(Tiếp theo trang 64) 


xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư cho vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung theo tỉnh thần 
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16-8-2004 của 
Bộ Chính trị "Về phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải Trung Bộ" và Quyết định số 
148/2004/QĐ-TTg ngày 13-8-2004 của Thủ 
tướng Chính phủ "Về phương hướng chủ yếu 
phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng 
điêm miền Trung đến 2010 và tầm nhìn đến 
2020”, xây dựng chính sách, cơ chế vượt trội tạo 
bước phát triển đột phá cho kinh tế miền Trung 
nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong điều kiện 
Việt Nam gia nhập WTO. 

Tranh thủ các nguồn vốn viện trợ phát triển 
chính thức từ Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ 
quốc tế, Ngân hàng phát triển châu Á, các tổ 
chức quốc tế và khu vực khác cũng như từ các 
nước thành viên WTO để đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông, thương mại tại các địa 
phương có lợi thế về sân bay, cảng biến..., thúc 
đầy Dự án hành lang kinh tế Đông Tây và đường 
xuyên Á, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
được tiếp cận và tham gia Chương trình thương 
hiệu quốc gia, Chương trình xúc tiến thương mại 
trọng điểm; các Chương trình phát triên bảo hộ 
sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp và gia nhập 
các hiệp hội ngành nghề quốc tế... nhằm kết hợp 
và phát huy tối đa các nguồn nội lực thúc đẩy 
mạnh mẽ sự phát triển kinh tế đất nước trong 
điều kiện hội nhập cùng WTO. 

Ý thức được gia nhập WTO là một tất yếu 
khách quan, là giải pháp quan trọng bảo đảm 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 
điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, 
Đà Nẵng sẽ làm hết sức mình để chủ động tham 
gia có hiệu quả vào tiến trình đó. (1 


Số 23 (tháng 12 năm 2004) 


Bí thư Huyện ủy 
NGUYÊN VĂN PHONG dịchvụthương mại. 


oằng Hóa hiện được đánh giá là một trong những huyện phát 

triển mạnh mẽ KT - XH theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn của tỉnh Thanh Hóa. 6 tháng đầu 
năm 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,82%, dự ước cả năm đạt 
14,6% cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hộ nghèo 
ngày càng thu hẹp, hộ giàu ngày càng tăng, an ninh chính trị được 
giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhiều nhân tố mới điển 
hình xuất hiện. Cụ thể là: 

1. Kinh tế: 

- Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt giá trị 280 533 triệu đồng, bằng 
52,7% KH năm, tăng 4,8% SGK. 

- Công nghiệp TTCN - XD, dịch vụ thương mại, xác định là nhiệm 
vụ trọng tâm được các cấp, các ngành tập trung tích cực huy động 
các nguồn lực đầu tư cho phát triển và đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ 
thiết thực hco sản xuất, đời sống nhân dân nhất là các hệ thống thủy 
lợi, giao thông, xây dựng các khu công nghiệp, ngành nghề, làng 
nghề, khu du lịch sinh thái Hải Tiến, phát mạnh mẽ các hoạt 
động dịch vụ ở nông thôn, với các mặt hàng đa dạng phong phú, tốc 
độ tăng nhanh là ngành vận tải. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, 
trạm xá chuẩn quốc gia và các công trình phúc lợi khác. Tổng giá trị 
CN -XD 6 tháng là 206 783 triệu đồng, đạt 51% kế hoạch năm. 

- Thu ngân sách được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đúng 
mức. 6 tháng thu được 14 175 triệu đồng = 69% kế hoạch năm. 

2. Văn hóa - xõ hội: Phát triển giáo dục toàn diện theo 
hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, giữ vững đơn vị có thành 
tích cao ở các cấp học, ngành học và tiên tiến của tỉnh. Tăng cường 

cơ sở vật chất XD kiên cố hóa trường học cao tầng, có 28 trường đạt 


oằng Hóa là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. 

Phía Đông giép biển, phía Bắc giớp huyện Hệu Lộc, phía Tôy giớp 

huyện Thiệu Hóa, Thònh phố Thanh Hóa, phía Nam gióp huyện 
Quỏng Xương vò 1 phồn thờnh phố Thanh Hóa, có 12km quốc lộ 1A vò 
tuyến đường sút Bắc Nam, 10km quốc lộ 10, 12km bờ biển. Với ưu thế về địo 
lý cùng với tiềm năng về đết đơi vò tài nguyên, con người, trong những năm 
đổi mới, Đảng bộ, chính quyền vờ nhên dôn huyện Hoằng Hóa đỡ phớt huy 
truyền thống anh hùng cóch mọng, nỗ lực phốn đếu vươn lên tạo bước 
chuyển mợnh mẽ trong chuyển dịch cơ cếu kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn, đẩy nhanh phớt triển công nghiệp ngành nghề vỏ mở rộng hoợt động 


chuẩn quốc gia. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm y tế 
và củng cố mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia, 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tập trung xây dựng các làng 
văn hóa, cơ quan văn hóa gắn với xây dựng đời sống văn hóa khu 
dân cư. Tích cực chăm lo giải quyết việc làm, xóa hộ đói, giảm hộ 
nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

3. Về Xây dựng Đỏng: 

- Có 83 tổ chức cơ sở Đảng (49 Đảng bộ xã, thị trấn, 34 Đảng bộ, 
chỉ bộ cơ quan trực thuộc) với gần 11 000 đảng viên, nhận thức sâu 
= nhiệm vụ lãnh đạo kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương NQ của Đảng, 
xây dựng các chương trình hành động thiết thực phù hợp địa 
phương và đưa NQ vào cuộc sống. 

- Tập trung nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng 
bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh toàn diện và giải quyết cơ sở yếu kém; 
chăm lo xây dựng, quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường 
công tác kiểm tra đảng. Đây được xem là nhiệm vụ then chốt của 
công tác Đảng, đồng thời tăng cường giáo dục học tập tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong Đảng; kiện toàn tổ chức các cấp, lấy kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở 
đánh giá phân loại cán bộ đảng viên. Hàng năm kết nạp được 350 
người vào Đảng. Năm 2004, Đảng bộ huyện phấn đấu cơ bản hoàn 
thành các chỉ tiêu NQ đại hội Đảng bộ để ra trước một năm và sẽ tiếp 
tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác triệt để tiềm năng, 
thế mạnh, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới CNH - 
HĐH, vươn lên xây dựng một Hoằng Hóa giàu mạnh, văn minh và 
phát triển. 
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Thạch Thành lò một huyện miền núi nằm phía Bóc tỉnh Thanh Hóa, 
phía Bắc giép huyện Nho Quœn (tỉnh Ninh Bình) và đồng bằng bóc bộ, 
phía Têy giớúp huyện Cẩm Thủy vò huyện Bú Thước, phía Nam giáp 
huyện Vĩnh Lộc, phía Đông giớp huyện Hè Trung, với tổng diện tích tụ 
nhiên lò 55 8ó0 héc: †o, dôn số hiện nay lò 140 222 người bao gồm chủ 
yếu 2 dôn tộc Mường vò đôn tộc Kinh; 28 037 hộ; 7é 760 lao động; 2ó xõ 
vò 2 thị trõn; 59 đỏng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; 230 thôn bỏn; 3 
nông trường vò I lâm f†rường quốc dodnh. 


Huyện ủy Thạch Thành đã thành lập 
Ban chỉ đạo và tiểu ban tổng hợp nghiên 
cứu tham mưu về chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trên địa bàn huyện theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những 
năm vừa qua, cơ cấu kinh tế của huyện đổi 
mới theo chiều hướng tích cực và đã đạt 
được một số thành tựu đáng kể sau: 


Giá trị sản xuất ngành nông, lâm 
nghiệp qua từng thời kỳ thực hiện sự 
nghiệp đổi mới đều được tăng lên, đến 
năm 2003 đã tăng 3,4 lần so với 1986. 

Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 
trên 45 ngàn tấn. 

Mô hình kinh tế trang trại sau hơn 2 
năm thực hiện Nghị quyết, huyện Thạch 
Thành có 361 trang trại được phát triển, 
sản xuất hàng hóa tạo ra một khối lượng 
sản phẩm có giá trị cao, có nhiều mô hình 
sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt là khối 
công nhân, nông lâm trường quốc doanh, 
có trang trại sản xuất hàng hóa lớn. 

Giá trị sản xuất cây công nghiệp 
tăng 16,3 lần. 

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 
tăng lên 3 lần. 

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ nông 
nghiệp tăng 6,2 lần. 

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 
tăng 2,34 lần, tăng tốc độ che phủ rừng từ 
22% lên 40%. 

Đất đai đã có sự điều chỉnh phù hợp 
phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


tiiệp: Đặc biệt từ năm 1996 đến năm 
2003 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công 


nghiệp có bước tăng trưởng khá, năm 2003 
đạt 265,2 tỉ đồng. 

Sản phẩm CN - TTCN trên địa bàn 
huyện còn có phân bón vi sinh để phục vụ 
cho phát triển vùng mía nguyên liệu và cây 
trồng trên địa bàn huyện. Cùng với sự phát 
triển của các tuyến giao thông, trên địa 
bàn huyện đã hình thành các tụ điểm dịch 
vụ, thương mại, từ đó các nghề thủ công có 
điều kiện phát triển như các khu vực Vân 
Du, Phố Cát, Kim Tân, Thạch Sơn và Thạch 
Quảng. 

Trong những năm qua, Nhà nước đã 
quan tâm đến việc đầu tư phát triển kinh tế 
hạ tầng, như đường giao thông, các công 
trình thủy lợi điện, trường học và các cơ sở 
vật chất khác. 

Đã giải quyết được cơ bản hệ thống 
đường giao thông để phục vụ cho việc 
phát triên vùng mía nguyên liệu và lưu 
thông hàng hóa trên địa bàn huyện. 

Bằng nguồn vốn đầu tư cho các 
công trình thủy lợi, toàn huyện có trên 70 
hồ đập lớn nhỏ, hàng chục trạm bơm điện, 
gần 100 km kênh mương được kiên cố hóa 
để phục vụ cho sản xuất cây lúa nước. 


Xu hướng dẫn về các khu trung tâm 
hoặc bám mặt đường đề làm dịch vụ 
thương mại vẫn đang tiếp diễn, gần đây đã 
có sự mở rộng dịch vụ vào các lĩnh vực vận 
tải, cơ khí, cơ giới cho các khâu sản xuất, 
kinh doanh. 


Huyện Thạch Thành có 76 760 lao động, 
trong đó có 65 257 lao động làm việc trong 
các ngành kinh tế. 
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Bi thư Huyện ủy 
BÙI Ha xào LIÊN 


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21 


(nhiệm kỷ 2000 - 2005) 


Trường học dân tộc nội trú 
huyện Thạch Thành 
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hín tháng năm 2004; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XX, Đảng bộ và nhân dân Ngọc Lặc đã có những 


kết quả khả quan, làm tiền đề cho việc thực hiện tốt các chỉ 


tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2005. 
1. KINH TẾ - XÃ HỘI: 


- Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng là 19 251,48 héc-ta, đạt 
103,5% kế hoạch năm. 

- Sản lượng lương thực đạt 41 000 tấn, tăng 4 102 tấn so với 
năm 2003. 

Kinh tế trang trại đang hình thành và phát triển. Đến nay, đã có 
273 trang trại để làm ăn có hiệu quả. 

- Chăn nuôi từng bước nâng cao chất lượng con vật nuôi, đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi bò, lợn. Trong 9 tháng, toàn huyện đã 
mở được 136 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật ngắn 
ngày cho 6 376 người tham gia, trong đó người nghèo 2 085 lượt 
người. 


- Giao thông: tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình và hồ 
sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành, kiểm tra giám sát các 
công trình chuyển tiếp. 

- Thủy lợi: triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, tiếp tục 
hoàn thiện các công trình bằng nguồn vốn 135. 

- Xây dựng cơ bản: tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, xây 
dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình kiên cố hóa 
trường, lớp học. 


Tổng giá trị đầu tư trong 9 tháng ước đạt 17 206 tỉ đồng. 
- Công tác tài nguyên môi trường: hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất nông lâm nghiệp cho 930 hộ. 


- Các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo phát triển tiểu thủ 
công nghiệp và các ngành nghề truyền thống của địa phương. 

- Tổng thu ngân sách ước đạt 49 214 triệu đồng, bằng 252% so 
với cùng kỳ. 

2.VĂN HÓA - XÃ HỘI. 

- Các hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị của 
huyện. Toàn huyện đã khai trương 8 làng, cơ quan văn hóa, các lễ 
hội truyền thống diễn ra vui vẻ, an toàn trật tự. 

- Giáo dục: Năm 2003 2004 đạt kết quả tốt, tỷ lệ tốt nghiệp các 
cấp đạt từ 98 100%. Huyện đã hoàn thành phổ cập trung học cơ 
SỞ. 

- Y tế: thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và y tế dự 
phòng. 

- Công tác xã hội: triển khai nhiều hoạt động thiết thực như cấp 
chế độ cho các đối tượng chính sách, xây dựng 2 ngôi nhà tình 
nghĩa, xây dựng 306 ngôi nhà bàn giao cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ đói 
nghèo được giảm dần. 

Trong 3 tháng cuối năm, Ngọc Lặc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp, các ngành; thu hút, tập hợp động viên nguồn lực, 
mọi tầng lớp nhân dân cho việc phấn đấu hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2004. 
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+CN - XD tăng: 0,42% 

+ Dịch vụ tăng: 8,35% 

Bình quân lương thực đầu người 
g/người/năm 
ầu tư cho xây dựng cơ bản được 
g, trong 3 năm rưỡi đầu tư với 
hơn 145 tỉ đồng 

thành được vùng na đặc sản 
1210ha, sản lượng hằng năm 
giá trị khoảng 15 tỉ đồng. 

ấn nuôi: Đàn gia súc và gia 
anh, đang tập trung chăn 
"tông nghiệp, sản xuất 


ị trấn, 


Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều 
ạt và vượt so với kế hoạch được giao, đời 
ống của nhân dân không ngừng được cải 


* GDP bình quân trong 3 năm đạt 
09%. Trong đó: 

+ Nông - lâm nghiệp tăng bình quân: 
% 


ì xuất công nghiệp 
lừ năm 2001 đến 


/+/904/9/01% 0 


ch Lãng, huyện 


_thán 
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6 năm 2004 đạt trên 72 tỉ đồng, trong 
u thủ công nghiệp đạt hơn 27 tỉ đồng. 
* Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp 
tục phát triển: Các chợ trên địa bàn được 
quan tâm đầu tư nâng cấp; thị trường hàng 
hóa được lưu thông mạnh, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của thị trường. Là địa phương 
có tiềm năng về du lịch (có khu di tích văn 
hóa - lịch sử Ái Chỉ Lăng và nhiều danh lam 
thắng cảnh đẹp, có đường giao thông 
thuận tiện gồm cả đường bộ và đường sắt), 
Chi Lăng mong được sự quan tâm đầu tư 
của Nhà nước và các doanh nghiệp. 


* Giáo dục: 

+ Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng 
cường, 42,8% trường, lớp học được kiên cố 
hóa, không còn lớp học ca3, 

+ Đội ngũ giáo viên cơ bản đã được 
chuẩn hóa, đủ về số lượng và được nâng 
dần về chất lượng. 

+ Toàn huyện đã có 15/21 đơn vị xã, 
thị trấn đạt chuẩn về phổ cập trung học cơ 
sở (đạt 71%). Đến năm 2005, phấn đấu có ít 
nhất 5 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
(dự kiến đến tháng 12 - 2004 có 3 trường). 
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"Công túcylấà chăn sốc sứt 
nhân dân: ¡1| Ki | 
+ Xây đựng và in cổ hóa „ 
trạm y tế, các máy móc, dụng 


cường cả về số nho ah 
Mục HN 
* Công tác khác: 


trang bị đầy BÀ bướchện S nÌ 
cản lẲ 
+ Các chương trình mục TẠi | 
được thực hiện và dế Hàm 
98% trẻ em trong độ tuổi ' 
6 loại vác-xin. 

+ từ năm 2001 đến năm 2 ¿003 
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Được các cấp ủy: đẳng và ch 
quyền quan tâm đặc biệt, không để 
những điểm nóng. Diễn biến. tư 


trong nhân dân ấn định,. 
tưởng vào ĐA và các E5: 
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MỘT SỐ THÀNH TỰU 
VỀ HINH TẾ - XÃ HỘI TỪ 2001 - 2003 


* GDP bình quân trong 3 năm đạt 13,86%%. Trong đó: 

+ Nông - lâm nghiệp tăng bình quân: 6,94% 

+ Công nghiệp - xây dựng tăng 27% 

+ Dịch vụ tăng 18,5% 

* Bình quân lương thực đầu người đạt 
376,7kg/người/năm 

* Đầu tư cho xây dựng cơ bản được tăng cường, trong 3 
năm (2002 - 2004) được đầu tư với tống số vốn hơn 227,7 tỉ đồng. 


* Các khu “Kinh tế cửa khẩu”, khu công nghiệp đi vào hoạt động có hiệu 
quả và đang thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

* Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu tăng bình quân 1,4%; đàn bò tăng từ 8 đến 
9%, đàn lợn tăng 0,1%, đang tiếp tục thực hiện tốt Dự án phát triển đàn bò của 
tỉnh. 

* Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ năm 2001 đến 
tháng 6 năm 2004 đạt 40,807tỉ đồng. 

* Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển: Các chợ trên địa bàn 
được quan tâm đầu tư nâng cấp; thị trường hàng hóa được lưu thông mạnh, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Là địa phương có tiểm năng về du lịch - 
thương mại (có 2 cửa khẩu là Tân Thanh và Cốc Nam và nhiều danh lam thắng 
cảnh đẹp, có đường giao thông thuận tiện...), Văn Lãng mong được sự quan tâm 
đầu tư của Nhà nước và các doanh nghiệp. 


a. Giáo dục và đào tạo: 

+ Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường, 40% số trường, lớp học được 
kiên cố hóa, không còn lớp học ca 3. 

+ Đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa trên 80%. 

+ Toàn huyện đã được công nhận15/20 đơn vị trường đạt chuẩn về phổ cập 
trung học cơ sở, phấn đấu đến hết năm 2005 có 20/20 đơn vị trường đạt chuẩn về 
phổ cập trung học cơ sở; 1 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
và đang rà soát các tiêu chí để để nghị cấp trên xét thêm 1 trường tiểu học đạt 
chuẩn quốc gia vào năm 2005. 

b. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

+ 100% các trạm y tế xã đã được kiên cố hóa, các thiết bị y tế được trang bị 
đầy đủ , đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Huyện 
đang chỉ đạo xây dựng 5 cơ sở y tế đạt chuẩn y tế vào năm 2005. Phấn đấu đến 
hết năm 2004, ít nhất có 2 cơ sở y tế xã đạt chuẩn về y tế. 

+ Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, quan 
tâm chỉ đạo tốt công tác bổi dưỡng, đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ y tế xã và huyện. 

+ Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện và duy trì tốt. 
Hằng năm, có trên 90% số trẻ trong độ tuối được tiêm phòng 6 loại vác-xin. 

c. Thực hiện các chính sách xã hội 

+ Bình quân hằng năm có khoảng 300 lao động được giải quyết việc làm. 

+ Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đến 
hết năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo còn 11,13%, chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 2%. 

+ Công tác đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm, thực hiện tốt đối với các hộ 
thuộc diện chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ. 

+ Quan tâm chỉ đạo tốt công tác tập huấn, ứng dụng các tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào sản xuất (đặc biệt, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi) và sử dụng các giống mới có năng suất cao. 


- Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo 
dục chính trị, tư tưởng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 
do đó tình hình chính trị của địa phương ổn định, nhân dân tuyệt đối tin tưởng 
vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do chỉ đạo, 
giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân, nên không xẩy ra các điểm 
nóng trên địa bàn. 

- Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, biên giới được bảo vệ vững chắc, 
quốc phòng được đảm bảo và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên 
giới 
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Q. Bí thư Huyện ủy 


_* Nhịp độ tặng trưởng GDP bình 
quân đạt 10,8% 

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt 
so với kế hoạch đề ra _ 

+ Chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp và thâm canh tăng vụ có hiệu 
quả cao, nhiều hộ gia đình đã biết áp 
dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, 
sản lượng lương thực đạt 103% so với 
mục tiêu đại hội 

+ Các nguồn lực được huy động 
cho phát triển tăng khá 

+ Đời sống nhân dân ổn định, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 3,6 


triệu đồng/năm, tỷ lệ đói nghèo còn 
10,56% 

+ Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh 
giao và tăng so với năm trước 


+ Phong trào xây dựng gia đình 
văn hóa, làng văn hóa được triển khai 
sâu, rộng khắp trong toàn huyện 

+ Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm từ 
1,6% (năm 2001) xuống còn 1,12% 

+ 50% số hộ có ti vi, 60% số hộ 
được dùng nước sạch, 65% số hộ có 
điện thắp sáng 

+ 100% số xã có trạm y tế. Công 
tác đào tạo cán bộ y tế được quan tâm, 
đến nay số xã có bác sĩ là 12I23 xã, 


100% số xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ 
sinh, có 12 cán bộ Đông y được đào 
tạo 

+ Quốc phòng được củng cố, giữ 
vững an ninh, chính trị ổn định, trật tự 
an toàn xã hội được bảo đảm, bảo vệ 
vững chắc biên giới Tổ quốc 

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
ngành, các cấp có nhiều đổi mới tiến 
bộ 

+ Hệ : thống đảng, chính quyển, 
Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân không ngừng được củng cố, kiện 
toàn, xây dựng tổ chức trong sạch, 
vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn 
cách mạng mới. 


Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm đợt từ 10 đến 11%/ năm. Trong đó, gió trị sản xuốt nông lâm 
nghiệp tăng ó,5%, công nghiệp xêy dựng tăng 17,8%, ngònh dịch vụ tăng 13,4%. Phốn đếu đến năm 
2005, GDP bình quên đầu người đọt 3,70 triệu đồng, tỷ trọng céc ngành kinh tế lò: nông lâm Muế/ ý? 
55,7%, chiên nghiệp xôy dựng 18,ó%, các ` dịch vụ 25,7%. 


Khu 1, 

thị trốn Thốt Khê, 

huyện Tròng Định, 
tỉnh Lạng Sơn 
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Bí thư Huyện ỦY 
NGUYÊN ĐỨC QUYỀN 


Để thực hiện những mục tiêu nhiệm 
vụ đề ra trong năm, Đảng bộ huyện đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng 
thống nhất trong hành động, đánh giá 
đúng tình hình thực tế địa phương trên cơ 
Sở đó tăng cường công tác huy động các 
nguồn lực thúc đẩy đế phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố hệ thống chính trị ngày 
càng trong sạch, vững mạnh. Do vậy, trong 
9 tháng đầu năm 2004 công tác lãnh đạo 
chỉ đạo đã đạt những kết „ đáng! kể. 

Tập trung phát triển kinh tế, thông 
qua việc đẩy mạnh các chương trình hỗ 
trợ nông dân phát! triển chăn nuôi, trồng 
cây ăn quả, vay vốn tạo việc làm và tích 
cực chuyển giao khoa học kỹ thuật vào 
_ sản xuất. Đồng thời coi trọng công tác 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh từ huyện tới cơ sở. Thường 
xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ làm tốt 
công tác xây dựng Đảng, phát triển 
_ đảng. 
Duy trì tốt các chế độ giao ban và 


kiểm tra nắm tình hình cơ sở, kịp thời 
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Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao huân chương, bằng khen, cờ thi đua 
tới lãnh đạo đảng, chính quyền, quân đội, Mặt trận tổ quốc huyện Hữu Lũng 


giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc nảy sinh, nhất là đối với các 
xã, các thôn vùng 3 còn có nhiều khó 
khăn. 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

Nhìn chung tình hình tư tưởng của 
cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân 
tộc trong huyện ổn định, tin tưởng tuyệt 
đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công 
cuộc đổi mới của đất nước. 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở 
Đảng trong sạch vững mạnh được tăng 
cường, toàn huyện không còn thôn 
chưa có đảng viên. 

Công tác kiểm tra của Đảng được 
duy trì thường xuyên, hoàn thành công 
tác kiểm tra đầu tư xây dựng cơ bản và 
quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. 


PHÁT TRIÊN KINH TẾ 

* Sản xuất nông nghiệp: Tổng 
diện tích gieo trồng toàn huyện thực 
hiện được 15.599 ha đạt 105% KH 

* Lâm nghiệp: Trồng rừng mới 
được khoảng 1.432 ha. 

* Chăn nuôi: Đàn gia súc gia cầm 
pháp triển ổn định. 

* Thủy lợi: Chủ động trong công 
tác quản lý các hồ đập nên hầu hết các 
hổ đập chứa nước đều duy trì mức nước 
cơ bản ổn định. 

x Triển khai có hiệu quả công tác 
chỉ đạo điểm về chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng. 

* Công tác quản lý sử dụng đất đai 
từng bước đi vào ổn định, thực hiện tốt 
công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho nhân dân, hoàn chỉnh thủ 
tục thu hồi vào giao đất cho các công 
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trình tại địa phương. 

* Giao thông: Tăng cường chỉ đạo 
giám sát thi công tuyến đường 242 và 
tiến hành nâng cấp sửa chữa tuyến 
đường 244. 

5 .: nghiệp: Hoạt động công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục, 
được đẩy mạnh, tổng giá trị thực hiện 
đạt 28.499 triệu đồng, đạt 157% KH. Sản 
phẩm chủ yếu của địa phương bao gồm 
các loại vật liệu xây dựng. 

* Xây dựng cơ bản: Tập trung chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác huy động các 
nguồn lực đầu tư cho xây dựng, chú 
trọng đầu tư theo trọng điểm, ưu tiên 
cho các công trình phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân. 

* Thu, chỉ ngân sách: Thực hiện 9 
tháng 15.654 triệu đồng, đạt 82% dự 
toán năm, tăng 17% so với cùng kỳ. 

* Hoạt động thương mại: Tiếp tục 
được đẩy mạnh phục vụ tốt nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân trên địa bàn, tổng 
mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước 
đạt trên 100 tỉ đồng. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI 

* Giáo dục đào tạo: Quan tâm 
nâng cao chất lượng công tác dạy và 
học 

* Y tế: Tập trung chỉ đạo thực hiện - 
chuẩn quốc gia về y tế xã. Thực hiện tốt 
công tác khám chữa bệnh cho nhân 
dân. Công tác xây dựng đời sống văn 
hóa tiếp tục được triển khai. 

* Lao động xã hội: Quan tâm thực 
hiện tốt các chương trình giải quyết 
việc làm, các chính sách xã hội theo 
quy định. 
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- Đồng chí Phạm Văn Chính - Giám đốc và đồng chí Trân Đại Đồng - Chủ tịch CÐ 
tặng hoa các thí sinh về dự Hội thi An toàn vệ sinh 


Công nhân 
sửa chữa lưới điện thành phố 


CHỨC NĂNG NHIỆM- VỤ 

- Phát triển, quản lý vận hành lưới 
điện và kinh doanh điện năng. 

- Tham gia thiết kế và tư vấn thiết kế 
xây dựng phát triển lưới điện đến 35kv. 

- Sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị và 
dụng cụ đo đếm điện. 

- Điện lực Lạng Sơn đang từng bước 
cải tạo và đầu tư xây dựng lưới điện. 

- Quản lý kinh doanh điện năng 
cung ứng an toàn liên tục và đắm bảo chất 
lượng. 

- Quản lý sử dụng có hiệu quả toàn 
bộ lưới điện, nguồn điện, nguồn vốn được 
Công ty Điện lực giao. 


QUẢN LÝ VẬN HÃNH LƯỚI ĐIỆN 
- Đường dây 110kV: 130km 


Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng 
Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước cộng hòa 


xã hội chú nghĩa Việt Nam. 


Bằng khen của Bộ Điện -Than, Bộ Năng 
lượng, Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty 


Điện lực Việt Nam. 


Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh 


và xã hội 
Bằng khen của Bộ Nội vụ Bộ Công an. 


Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động 


Việt Nam 
Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn 
Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin 


Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ 


tỉnh Lạng Sơn 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 


-Xỹ sự Phạm Văn Chính ` 


ược thành lập ngày (13-12- 
1966, Điện lực Lạng Sơn - 
(tiền thân là Nhà máy Điện 
Lạng Sơn), là một trong số ít các đơn 
vị điện tực ở phía Bắc phải chịu đựng ˆ 
thủ thách khốc liệt của chiến tranh 
phá hoại và đã đứng vững để đản ` 
bảo cung cáp điện ổn định, dh toàn, 
góp phần đắc lực cho- sự phát triển 
kinh tê, văn hóa - xã hội trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 


- Đường dây 35kV: 1.030,64km 
- Đường dây 6 và 10 kV: 288,683 km 

- Đường dây 0,4 kV: 1.486,09km 

- Trạm 110: 2 trạm. Tổng dung lượng 
50.000 KVA | 

- Trạm trung gian: 35/106 kV:; 11 
tram/12 máy 

Trạm phân phối: 35/10/6/0/0,4 kV; 
568 trạm 

Tổng dung lượng: 112.816 KVA- 
KẾT QUẢ THỤỰC HIỆN . 
TRONG NĂM 2003 


- Sản lượng điện thương phẩm: 
124.600.000kvh. Đạt 103,82 % 

- Tỷ lệ tổn thất: 6,74 % 

- Doanh thu tiến điện chưa thuế: 
90.779.000, đạt 104,24% 


ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN" 


ĐANG TỪNG BƯỚC 
Củng cố, cải tạo và đầu tư 
xây dựng lưới điện đảm bảo 
cung cấp điện liên tục với chất 
lượng điện được nàng cao, 

%. Quản lý, kinh doanh điện ˆ 
năng cung ứng điện an toàn, 
liên tục và đảm bảo chất lượng, - 
% Quản lý, sử dụng hiệu quả. 
toàn bộ lưới điện, nguôn điện, - 
nguôn vốn được Công ty Điện... 
lực giao nhàm phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị và phát - 
triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tính H2 xe. 
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TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 


0ÔNE TY 0A0 §U KRÔN6-BÚK 


GENERAL RUBBER CORPORA TION 
KRONG BUK RUBBER COMPANY (KRC) 


^ 07s CA ĐHỸ EUÔM MA THUỘT 


đá F/TˆY» f45 
Lể CA. Íjusf(/ vị Ả& Ảa 
Origindl aromodtic fravor 

Mọi có nhân, tổ chức có nhu cẩu hợp tác mở đại lý tiêu 
thụ sản phẩm cò phê bột VICA, xin vui lông liên hệ với chúng 
tôi theo địa chỉ: 

CÔNG TY CAO SU KRÔNG BÚK 

Địa chỉ: xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. 

Phòng KD: 050.675 644 * Fax: 050.675 251 

CÁC CHINHÁNH 

- Hà Nội: 56 Nguyễn Du, Hà Nội * ĐT:04.8 263 685 * Fax: 
04.9423 983 

- Đà Nẵng: 622 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, quận 
Liên Chiểu, TP Đà Nắng; ĐT:051 1.842 719 

- TP. HCM: 586 đường Cộng Hòa, Phường l1 3, quận Tân Bình, 
Tp. Hồ Chí Minh * ĐTDĐ: 091.8117621 

- Cần Thơ: 78 Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh 


Kiểu, TP. Cần Thơ * ĐT: 071. 814938. Nhà máy chế biến cà phê công nghệ ướt 


®  Cò phê bộ! VICA được sản xuất từ nguyên liệu cò phê chè Arabica nguyên chất, có 
hương vị độc đáo. 

®  Cò phê Arobica được chọn giỗng, trỗng và chảm sóc đặc biệt trong môi trường thiên 
nhiên ở độ cơo từ 800m đến 1200m, nguyên liệu được hập thụ những lòn sương bơn mớơi 
hỏa lẫn không khí trong lành nhật trên vùng đốt màu mỡ của cao nguyên Việt Nam. 

®$ Mộttrong những điểm nồi bật của cò phẽ Arobica là được chế biên theo qui trình công 
nghệ ướt, công nghệ tiên tiễn nhốt củo Việt Nơm, 

® Sảỏn phẩm cò phê VICA được công bỗ chất lượng do Sở y tế Đếk Lốk cắp, số 
107/03/CBTC-YTDL. Giấy phép chứng nhận được phép sử dụng mẽ số vạch do Tổng Cục 
TCĐLCL cắp. Sản phẩm VICA được sản xuất theo TCVN 5251 : 1990. 
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Cà phê hộp Vica 
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Cà phê hòa tan 3 trong 
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Cà phê túi lọc 


_ Cà plê hạt xuất khẩu Arabica 
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Sản p ` t Tiế 
thể hiện trên bao 


Nút (nhựa) sản dấu ro. 
ó khắc chữ chìm . 
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Riêng đổi với hàng cao. 
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ấp có nhãn. khóa - „` bộ 
nhựa “Origin” nối giữa 


nhãn treo với nút sản. 


phẩm 
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có tác dụng. g4 
hõng giả. 2g 
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Ki (|IÝ KHÁI HÀNE MUA SẢN PHẨM "VIỆT TIẾN' 

Hiện tại trên thị trường có nhiều cửa hàng bán 
quần áo may sẵn không phải là đại lý của công ty 
có những biểu hiện kinh doanh không lành 
mạnh, lợi dụng thương hiệu Việt Tiến lừa dối 
người tiêu dùng với các hình thức sau: 


Trước cửa hàng treo bảng hiệu mập mờ như: 
“Đại lý bán sản phẩm quần áo cao cấp”, “Cửa 
hàng bán quần áo cao cấp”. .. Bên hông có từ 01 
đến 02 hộp đèn quảng cáo “ Sơ mi Việt Tiến“, “Có 
bán sơ mi Việt Tiến“ hay “Sơ mi cao cấp Việt 
Tiến“ với mục đích gây nhằm lẫn cho người tiêu 
dùng khi nghĩ đó là Đại lý của Công Ty May Việt 
Tiến. 

Khi khách hàng vào nhữữn cửa hàng này thì 
sẽ thấy đa số sản phẩm trong cửa hàng có nhãn 
hiệu như: Ralplauren, Polo, Valentin, Valentino, 


CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN 


[DT: 6 


"1 PhUyyg 17 


Fax 864 l1) 


Lễ Minh Xuá (Œ). làn Bình, Íp, FICMAM 
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ầ an hiệu 
của các Ác loại sản phẩm. 
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Được trang bị thống nhất trên toàn quốc 


VT tien, vientien, VT-VT tien, victtien.... đều. 


không do Công ty May Việt Tiến sản xuất, nhưng . II 


khi được hỏi thì người bán hàng giới thiệu đó 
những sản phẩm xuất khẩu thừa do Công ty May 
Việt Tiến sản xuất. l 


Â T 255am 
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_—_ ©ao _cấp có thềm 


lS.‹ 
đối - Với ảo Sơ mi cao 


án của sản phẩm NhợG: in 


THỊ l F. 
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Hiện tại trên thị trường có một số điểm bán: L l 


hàng Việt Tiến không đúng giá quy định, xin quý - h | 


khách hàng lưu ý khi mua sản phẩm Việt Tiến ở... 
bất kỳ địa điểm nào nên yêu cầu người bán hàng - 


cho xem giá đúng được in trên nhãn trao › Sản , 


phẩm. 


Tư tỉn với phong cách việt tiên 
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€1 On 


hực hiện quyết định số 
91/2003/QĐ-UB ngày 04- 
003, ca UBND Thành 
¡ uề uiệc quy định tạm 
UỀ đấu giá QSD đất để tạo 
dựng cơ sở hạ tầng trên 
n Thành phố Hà nội; 
định số 04/9004/QĐ-UB 
y 12-1-2004, của UBND 
ành phố Hà nội về uiệc phê 
1uy hoạch chỉ tiết Khu đất 
y dựng nhà ở để đấu giá QSD 
tại xã Liên Hà tỷ lệ 1/500; 
uyết định số ã099/QĐ-UB ngày 
3-2004, của UBND Thành 
5 Hà nội uề uiệc thu hồi 44.029 
2 đất tại xã Liên Hà giao cho 
n Quản lý dự án Đông Anh để 
hực hiện dự án; Quyết định số 
(000/QĐ-UB ngày 30-6-2004, của 
D Thành phố Hà Nội uềuiệc 
ôt dự án đầu tư xây dựng 
g kỹ thuật Khu nhà ở đấu 
ý QSD đất tại xã Liên Hà 

ôn Đông Anh, Ban Quản lý 
Đông Anh thực 
¿ giá quyền sử dụng 
m mục đích góp phần 
ết một phần nhu cầu uề 
o nhân dân, tạo thêm 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
Ø8 từ nguồn thu đấu giá 
dụng đất để Thành 
ủ động triển khai 
đầu tư hạ tầng kỹ 
ñn địa bàn theo kể 
Weh phát triển linh tế-xã hội 
phù hợp uới quy đinh cua UBND 
ình phố, nhàm giủi quyết 
Ø bước uề môi trường, hoàn 
nh hông gian Ì:iến trúc quy 
Bạch, tgo thêm uiệc làm cho 
+øười lao động. 
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+ Tổng diện tích 44.029 m2 

Phío Bắc giớp với đường trục kinh tế miền Đông 

Phía Nam gióp thôn Hè Hương, xö Liên Hò 

Phío Tôy giớp Trường PTTH Liên hò 

Phía Đông giớp đường quy hoạch 

Đôy lờ khu đô thị mới khang trong, hiện đợi với đồng bộ cơ 
sở hg tổng kỹ thuột cơ sở hg tổng xö hội, bỏo đảm theo cóc quy 
định của Quy chuổn xôy dựng Việt Nam. Có điều kiện vò môi 
trường sống ôn định phù hợp với quy hoạch lâu đời, 


ý xé 4ú X 


Địo chỉ: Thị trấn Sông Thao - huụện Cẩm Hhê - tỉnh Phú thọ * Điện thoi: 0210 889 150 - 889 155 


ằm trải dọc bên vùng hữu ngạn sông Hồng của tỉnh Phú Thọ có vị trí 

quan trọng nối liền thủ đô Hà Nội, Hà Tây với các tỉnh miền núi vùng Tây 
Bắc tổ quốc như: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên qua tuyến quốc lộ 
32C. Bên cạnh đó huyện có tiềm năng nội lực khá dồi dào và đa dạng nhất là 
về đất đai, khoáng sản và lao động. Đặc điểm tự nhiên đã tạo cho Cẩm Khê 


có lợi thế nhất định để phát triển kinh tế - xã hội. 


Qua 4 năm phến đếu 
thực hiện mục tiêu, Đỏng bộ và 
nhên dên huyện Cổm khê đö 
đợt được những thònh tựu quơn 
trọng trên tốt cỏ các lĩnh vực. 

VỀ KINH TẾ: Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế năm 2001: 7,9%, 
năm 2002: 9,0%, năm 2003: 
9,5%, năm 2004: 10,1%. Thu 
nhộp bình quên đều người năm 
2001: 2,54 triệu đồng, năm 2002: 
3,0 triệu đồng, năm 2003: 3,2 
triệu đồng, năm 2004: 3,52 triệu 
đồng. 

+ Nông nghiệp: 
Chuyển dịch cơ cếu sản xuốt 
khó tích cực và đúng hướng. 
Diện tích lúa loi được duy trì từ 
ó0 - ó5% diện tích gieo cếy mỗi 
vụ. Tổng sản lượng lương thực: 
Năm 2000: 37 050 tến, đến năm 
2004 đợt 43 43ó tốn. Lương thực 
bình quên đầu người năm 2004: 
340 kg. 

+ Lâm nghiệp: Độ che 
phủ củo rừng Cổm khê đö đợt 
2ó% (Đợt ngưỡng trước 01 năm 
so với kế hoạch). Một số logợi 
cêy công nghiệp truyền thống 
được đều tư phớt triển chở 
thònh thế mạnh như côy: chè, 
cây sơn, cêy nguyên liệu 
giếy...Huyện có 3óô trong trợi 
chuyện trồng cêy ăn quỏ, côêy 
nguyên liệu vò chăn nuôi. 


+ Sản xuốt tiểu thủ công 


nghiệp vò dịch vụ: Vừa khơi thúc 
tốt tiềm năng tợi chỗ vừa tiếp cên 


công nghệ mới để phót triển với 
tốc độ 14 - 17% mỗi năm. 

+ Cơ sở họ tầng phục vụ 
sản xuốt và đời sống: Được đều tư 
lích cục theo hướng hiện đợi, 
đồng bộ, liên kết . Hệ thống điện 
lưới quốc gia đã phủ tới 100% cóc 
xã. Chương trình xóa nhỏ tranh 
tre, nứa, lá được Đỏng bộ vò nhôn 
dên toàn huyện hưởng ứng tích 
cục. Toỏn huyện hiện nay không 
còn hộ đói nghèo. 

VỀ GIÁO DỤC: Tết cả các 
xõ, thị trốn đã hoèn thònh phổ 
cập THCS từ quý 1-2003. 

VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ, 
TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI: thường 
xuyên được đỏm bỏo. Cóc 
chương trình: phòng chống lội 
phạm mo túy, mợi dâm ... được 
triển khơi hiệu quả. 

Có được những kết quỏ 
trên là do Đỏng bộ và nhôn dên 
huyện Cổm Khê luôn quén triệt 
sâu sắc vò giữ vững định hướng 
của Đỏng: Phớt triển kinh tế lò 
trọng tâm, công tốc xêy dựng 
Đỏng lò then chốt. Mặt khóc, luôn 
lích cực đổi mới phương thức, 
phong cóch lõnh đọợo, phớt huy 
vơi trò của Mặt trên Tổ quốc vò 
các đoèn thể nhôn dên. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


XÍ NGHIỆP NÔNG - CÔNG ' NGHIỆP CHÈ ÀÀ 


au 4 năm thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống, diện tích chè giống mới của Xí nghiệp NCN chè Thái Bình đã đạt trên 200 ha với nhiều loại 
giống chè nhập ngoại có giá trị như: Bát Tiên, Kim Tuyên, Ngọc Thúy, Ô Long, Thanh Tâm, Hùng Đỉnh Bạch, Thiết (uan Âm... trong 11 


| 


THÁI BÌNH £ 


tháng đầu năm, Xí nghiệp đã sản xuất được trên 28 tấn chè từ các loại giống mới, doanh thu đạt gần 3 tỉ đồng. Sản phẩm chè đadạngvể - 


chúng loại: Mẫu Sơn Ô Long, Thái Bình Ô Long, chè xanh Bát Tiên, chè xanh Ngọc Thúy... được thị trường trong và ngoài nước ra chuộng. 
Để sản xuất với số lượng lớn và mở ra được những thị sáng tạo từ những kinh nghiệm tích lũy của bản thân, sẽ chẳng 


trường mới đòi hỏi phải có: có ai truyền hết bí quyết công nghệ bởi đó chính là yếu tố cạnh 
‹>_ Quy trình công nghệ chế biến thích hợp với giống chè mới. tranh sống còn của mỗi doanh nghiệp. 

‹= Học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mỗi nơi một ít, từ những tài Chỉ sau 1 năm đi vào vận hành dây chuyền sản xuất chè 
liệu hướng dẫn sản xuất chè Ô Long của Đài Loan. xanh mới, những sản phẩm chè của Xí nghiệp đã được cải 
‹> Lựa chọn một lớp công nhân ưu tú vào Lâm Đồng học từ thiện đáng kể cả về chất lượng và mẫu mã. Cụ thể là: 

những cơ sở chế biến chè Ô Long. ‹ Sản phẩm chè Bát Tiên, nếu như trước đây chè Bát Tiên 
‹>» Thuê chuyên gia Đài Loan hướng dẫn ngay trên dây sản xuất theo kiểu chè xanh Việt Nam, chè dạng sợi, có hương 
chuyền. thơm tự nhiên nhưng độ chát cao, chất lượng của các mẻ chê 


‹> Nhưng yếu tố quyết định vẫn phải dựa trên sự vận dụng không đều, nay được xử lý theo công nghệ chè Ô Long vị chát 
dịu hơn, hương thơm hơn. 

5 ‹» Chè Ô Long có từ giống Ô Long Thanh Tâm vị chát nhẹ rất 

dịu, Ô Long từ giống Kim Tuyên, Ngọc Thúy, hương thơm tự 
nhiên đặc trưng và hậu, đáp ứng tiêu chuẩn “3 xanh” theo yêu 
cầu của khách hàng: ngoại hình xoăn chặt màu xanh, nước 
xanh trong, bã trà xanh. 
‹» Sản phẩm chè của Xí nghiệp NCN chè Thái Bình đến nay 
đã tìm được chỗ đứng ở thị trường trong nước và nước ngoài, 
được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Trong hội thi 
chất lượng sản phẩm chè lần thứ ba tháng 1/2004, sản phẩm 
của Xí nghiệp đã được trao 1 HCV cho chè xanh Bát Tiên, và Í 
HCB cho chè Ô Long. 

Trong những năm tới, mức tăng trưởng của Xí nghiệp 
dự kiến sẽ đạt 20-25%. Xí nghiệp vẫn sẽ tiếp tục vừa làm vừa 
tham khảo ý kiến của khách hàng để có những cải tiến công 
nghệ phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu 
mã, hạ giá thành sản phẩm để mở rộng thị trường trong 
nước và xuất khẩu bên cạnh những thị trường truyền _=" 
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NHÂN KỲ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QDND VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2004) 
VÀ 15 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN ĐÂN (22-12-1989 - 22-12-2004) 


Xa tUẬI 
MÃI MIÀI XỨNG DANH 
!'O ĐỌI CỤ HỘ" 


UẨN đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của dân tộc 

Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hô Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo 

dục và rèn luyện, được nhân dân chăm lo, đùm bọc. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, 
trường thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đùm 
bọc của nhân dân; kế thừa tru yên thông quật cường của dân tộc, các thế hệ chiến s y Quân đội 
nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khố, lập nhiều chiến công hiền hách, góp 
phân xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhớ lại cách đây đúng 60 năm, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trân Hưng Đạo, châu Nguyên 
Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tu uyên truyện Giải phóng quân - tiên thân của Quân đội ta đã 
được thành lập theo Chỉ thị của Bác Hô, và ngay sau ' ngày thành lập, mặc dù quân sô ít, vũ khí thô 
sơ đã đánh thắng hai trận đầu oanh liệt ở Phay Khắt, Nà Ngân, rôi nhanh chóng phát triên, ngày 
càng lớn mạnh với tên gọi Việt Nam Giải phóng quân. Cùng với lực lượng vũ trang địa phương, dân 
quân tự vệ, Việt Nam Giải phóng quân là lực lượng vũ trang nòng cốt để cùng toàn dân tiễn hành 
Tông khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành thăng lợi vẻ vang, lập nên nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam A. Trong hai cuộc kháng chiến thân 
thánh kéo dài suốt 30 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của ì Đáng đã liên tiếp đánh thắng hai đế 
quốc to là Pháp và Mỹ Lý, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 
độc lập, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Nêu cao tỉnh thân cảnh giác, phát huy truyền thống anh hùng xả thân cứu nước, Quân đội ta đã 
đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế. Trong sự nghiệp xâ y dựng đât nước, quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược xâ y dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hòa bình, 
Quân đội ta vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
tỉnh táo, chủ động và kiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đồ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá 
hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân; đông thời, phối hợp với các lực lượng thực hiện 
tốt nhiệm vụ phòng. thủ đất nước, bảo vệ an ninh các vùng biên, đảo, biên giới, sẵn sàng chủ động 
đối phó thắng lợi với các tình huống có thể xây ra. 

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân đội ta tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão 
lụt, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhà nước và nhân dân. Quân đội hăng hái tham gia lao động sản 
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xuất, xây dựng kinh tế đạt nhiêu thành tích trên tất cả các lĩnh vực như nghiên cứu. khoa học, chế tạo, 
sản xuÂt, sửa chưa, ứng dụng các tiễn bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng, tham gia 
phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành công nghiệp, hậu cần, kỹ 
thuật, dịch vụ... của quân đội cũng từng bước được đôi mới và phát triển. Quân đội đã sản xuất được 
nhiều vũ 1 khí, trang bị kỹ thuật, đô dùng thiết yếu phục. vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu; sản xuất nhiều mặt hàng dân dụng phục vụ đời sông xã hội... 

Quân đội ta là lực lượng nòng cốt, kết hợp kinh tế với quốc phòng, phát triển kinh tẾ vùng sâu, 
vùng xa. Quân đội đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng khu kinh tế mới, khu kinh tế 
kết hợp với quốc phòng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng 
nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách còn nhiêu khó khăn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; tham gia chương trình trông rừng, bảo vệ rừng, làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế, 
trường học, xóa mù chữ, tuyên truyền vận động : nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, xây dựng củng cố chính quyên cơ sở, củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa bàn 
xung yếu. 

Quân đội ta không ngừng củng có, xây dựng lực lượng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh 
chiến đấu theo hướng: cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong huấn luyện, 
quân đội bám sát phương châm: cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với yêu câu nhiệm vụ chiến đấu 
bảo vệ Tổ quốc, phù "hợp với biên chế tổ chức, trang bị và cách đánh. Quân đội đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ xây dựng về chính trị làm cơ sở vững chắc để nâng cao sức mạnh chiến đấu, sức mạnh toàn 
điện, bảo đảm cho Quân đội ta là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. 


Suốt 60 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đẳng và Bác Hô, HH nhân dân đùm bọc, 
nuôi dưỡng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn sứ mạng là lực lượng nòng cốt của phong 
trào toàn dân đánh giặc, giải ¡ phóng đất nước và bảo vệ Tô quốc, của sự nghiệp xây dựng nên 
quốc phòng toàn dân và giữ vững ồn định chính trị. Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội ta 
không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: _ Trung với 
nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng "': được nhân dân tĩn yêu, trao tặng danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hô"'. Đó là bản 
chất và truyện thống vẻ vang của Quân đội ta. Bản chất và truyện thống ấy được kết tinh bởi những 
phâm chất tuyệt vời như: I- Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với 
Đảng, Nhà nước và nhân dân; 2- Quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng; 3- Gắn bó 
máu thịt với nhân dân, quân với dân như cá với nước, cùng chung một ý chí; 4- Đoàn kết nội 
bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyên lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới 
đông lòng thống nhất ý ý chí và hành động; 5- Kỷ luật tự giác nghiêm minh; 6- Độc lập, tự chủ, 
tự lực, tự cường, cân kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng bảo vệ của công; 
7- Lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiên tốn, giản dị, lạc quan; 8- Ham 
học tập, câu tiến bộ, nhạy cảm, tỉnh tế trong cuộc sống; 9- Đoàn kết quốc tế thủy chung, chí 
nghĩa, chí tình... 


* * 
Noày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta ra sức đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa đất nước, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đi vào chiều sâu, thực hiện hai 
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nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, 
làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu đến năm 2020 đưa 
đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 

Quân đội ta cùng với nhân dân cả nước đang tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của 
cách mạng do Đại hội Đảng đề ra trong những. điều kiện có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng 
cô không Ít thách thức. Thách thức lớn nhất đối với an ninh nước ta hiện nay là 4 nguy cơ vẫn tÔn 
tại và diễn biến phức. tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. đNhững yếu 
kém trong quản lý, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các vấn đề xã hội bức 
xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nếu không kịp thời khắc phục có hiệu quả sẽ là nguy 
cơ tiềm ẩn liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp; 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động điên cuông phản kích chủ nghĩa xã hội và các phong 
trào cách mạng. Chúng coi Việt Nam là một trong những trọng điểm chống phá, vây hãm, làm cho 
suy yếu. Chúng thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, ép ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bân. Ở trong nước, số phân tử phản động lợi 
dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyên, móc nối với số phân tử cơ hội, bất mãn đưa ra những yêu 
sách chính trị, kích động chia rẽ, chống phá ta quyết liệt. 

Trước những đòi hỏi cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, trước những thách thức không nhỏ của 
thời cuộc, Quân đội ta phát huy hơn nữa bản chất “Bộ đội Cụ Hô 3". tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao 
độ tỉnh thân độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khai thác mọi tiềm năng, tận dụng thời cơ, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, cùng toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng quân đội vững 
mạnh toàn diện với những nội dung cụ thể là: 

1 - Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cho quân đội là lực lượng chính trị, 
lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, góp phân làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đổ, "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch. 

2 - Tiếp tục đôi mới nâng cao chất L lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Với phương 
châm : cơ bản, thiết thực, vững chắc, huấn luyện phải đông bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến 
đấu và đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh truyên thống Việt Nam, phù hợp với sự phát triển 
nghệ thuật quân sự và yêu câu tác chiến trong tương lai. 

3 - Tăng cường xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỹ thuật, bảo đảm cho quân đội thống 
nhất cả vê ý chí và hành động, tạo nên môi trường trong sạch, lành mạnh, có sức mạnh vô địch của 
một đội quân cách mạng. 

4 - Xây dựng quân đội có đời sống vật chất tỉnh thân tốt, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả 
vũ khí, trang bị kỹ thuật; nêu cao tỉnh thân độc lập, tự chủ, ý thức tự lực, tự cường và thực hành tiết 
kiệm; tham gia lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, làm cho quân đội trở thành 
lực lượng nòng cốt và là nguôn lực mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Vĩnh ' quang thay Quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng! Tự hào 
thay biểu tượng “Bộ đội Cụ Hô ầ" đã tạc vào lịch sử! 

Kỹ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng 
toàn dân, cả nước hân hoan gửi trọn niềm tin yêu và lòng biết ơn "Bộ đội Cụ Hồ". L] 
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sài ẤN 
Nhân dịp kỹ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội - : 
nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội Quốc phòng ề 
toàn dân, qua Tạp chí Cộng sản tôi thân ái gửi đên toàn DỊ 
thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân lời thăm hỏi ân cần 3 
và lơi chúc mừng nhiệt liệt. _ : 
Chúc Quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây ` 
dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng ` 
bước hiện đại, góp phân xứng đáng vào sự nghiệp đối : 
mới, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc BI 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. : 
Mong các thế hệ cán bộ, chiến sỹ kế tiếp nhau ra sức : 
phắn đấu làm cho Quân đội ta mãi mãi xứng đáng là : 
“Bộ đội Cụ Hô”, là Quân đội nhân dân anh hùng của ` 
dân tộc Việt Nam anh hùng. D 
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Chào thân ái và quyết thắng. 


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004 
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UÂN đội nhân dân do Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Bác Hồ sáng lập, lãnh 

đạo và giáo dục, là quân đội kiểu mới 
mang bản chất của giai cấp công nhân. Quân 
đội ta sinh ra từ lực lượng chính trị của quân 
chúng, từ lực lượng vũ trang cách mạng trong 
cao trào toàn quốc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, lớn lên trong cách mạng dân tộc, 
dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Sức mạnh của Quân đội ta bắt nguồn từ sự 
lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác 
Hồ, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. 
Đó là sức mạnh của một quân đội từ nhân dân 
mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, biết kế thừa 
và phát huy truyền thống anh hùng, quật 
cường, bất khuất của dân tộc. Quân đội ta đã 
sát cánh cùng với nhân dân, với toàn dân tộc 
lập nên những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, đánh thắng hai để 
quốc to là thực dân Pháp và đề quốc Mỹ, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ từng nói: 
Quân đội ta là một quân đội anh hùng của một 
dân tộc anh hùng, mới ra đời với gậy tày, 
súng kíp đã cùng toàn dân đánh Pháp, đánh 
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Nhật đưa Cách mạng Tháng Tám đến thành 
công. Khi mười tuổi Quân đội ta cùng toàn 
dân giành được thắng lợi lớn ở Điện Biên 
Phủ, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp, được để quốc Mỹ giúp sức. 
Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến và 
anh dũng trong hòa binh... Quân đội ta cũng 
đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát 
triển văn hóa, làm tròn nhiệm vụ của một 
quân đội cách mạng. Điều đó được kết tinh ở 
danh hiệu mà đồng bào ở mọi miền đất nước 
đã tặng cho Quân đội ta là "Bộ đội Cụ Hồ". 
"Bộ đội Cụ Hồ" một lòng một dạ phục vụ 
nhân dân, đi dân nhớ, ở dân thương. "Bộ đội 
Cụ Hồ" biểu hiện hình mẫu về lối sống đẹp. 
Đối với đồng chí, đồng đội thì quý trọng nhau 
như ruột thịt, hết lòng BIÚp ‹ đỡ nhau cùng tiến 
bộ. Cán bộ thương yêu chiến sỹ, chia ngọt sẻ 
bùi với cấp dưới, chiến sỹ tôn trọng cân bộ. 
Mọi người sống nhân hậu, mình vì mọi người, 
sống có lý tưởng, kỷ luật, khiêm tốn, giản dị, 
trung thực, thắng thắn, lễ độ, quý trọng tình 
bạn. "Bộ đội Cụ Hồ" biểu hiện tình sâu nghĩa 
nặng với nhân dân, coi việc giữ gìn tình đoàn 
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kết quân dân như bảo vệ sự sống của mình. 
Đó chính là cơ sở, nền tảng tạo nên sức mạnh 
của quân đội nhân dân và là một di sản, một 
giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, một thành 
tựu tốt đẹp mà lớp lớp các thế hệ cha anh đã 
dày công xây dựng trong suốt 60 năm qua. 

Ngày nay, đất nước đang đây mạnh thực 
hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
Quân đội ta đã và đang phát huy bản chất, 
truyền thống cách mạng của mình, làm nòng 
cốt củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân vững mạnh. Cùng với toàn dân và lực 
lượng công an nhân dân, Quân đội ta đã giữ 
vững ôn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, bảo vệ chế độ, xây dựng 
đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tình hình thế giới và khu vực những năm 
qua diễn biến phức tạp. Các mâu thuẫn cơ bản 
của thời đại vẫn đang tôn tại, phát triển, có 
mặt sâu sắc hơn, nội dung và hình thức biểu 
hiện đa dạng và có những nét mới. Trong đó 
đang nôi lên mâu thuẫn giữa một bên là thế 
lực đế quốc hiếu chiến mưu toan thống trị thế 
giới, với một bên là các quốc gia bảo vệ độc 
lập dân tộc và các lực lượng đấu tranh bảo vệ 
hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, chủ 
nghĩa bá quyền, áp bức, bất công, bân cùng 
hóa; đòi tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền 
bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc. Trong 
vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy ra chiến 
tranh thế giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung 
đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy 
đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đố, 
khủng bố còn có thể xảy ra ở nhiều nơi với 
tính chất phức tạp ngày càng tăng. Đông thời, 
do sự lộng hành của các thế lực hiểu chiến, 
nên nguy CƠ đe dọa hòa bình, ổn định, chủ 
quyền của các quốc gia, dân tộc tăng. lên. 
Nhưng, hòa binh, hợp tác và phát triên vẫn là 
xu thế lớn của thế giới ngày nay. 
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Việt Nam có vị thế chiến lược địa - chính 
trị, kinh tế quan trọng trong khu vực và trên 
thế giới, từng là ngọn cờ tiêu biểu của phong 
trào giải phóng dân tộc, nay là một nước xã 
hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu quan 
trọng trong công cuộc đổi mới. Hơn nữa, 
Việt Nam có một thị trường hơn 80 triệu dân, 
với tiềm năng khá phong phú, lại là một quốc 
gia có vùng biển rộng gấp ba đất liền, nằm 
trên tuyến giao lưu quốc tế giữa Thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương, vì vậy, luôn được 
các nước mong muốn tăng cường quan hệ hợp 
tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ... Mặt khác, các thế lực thù địch lợi 
dụng thúc đẩy việc thực hiện chiến lược "diễn 
biến hòa bình", bạo loạn lật đổ chống phá 
cách mạng nước ta. 

Mục tiêu chiến lược của họ là thúc đẩy tự 
do hóa về kinh tế và chính trị, từ đó từng bước 
chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản. Với những âm mưu và thủ đoạn 
thâm độc trong thực hiện chiến lược "diễn 
biến hòa bình", họ chống phá Việt Nam một 
cách toàn diện, chống phá quyết liệt về chính 
trị, tư tưởng và tô chức, sử dụng kinh tế làm 
mũi nhọn, tạo "đội quân ngầm", sử dụng tình 
báo làm tham mưu và nòng cốt tiến hành 
"chiến tranh không có khói súng"; kết hợp 
bạo loạn chính trị không vũ trang hoặc có vũ 
trang ở trong nước; thực hành răn đe quân sự 
để hỗ trợ và thúc đấy bạo loạn lật đô. Những 
âm mưu, thủ đoạn trên quan hệ chặt chế với 
nhau và tác động sâu sắc đến công cuộc đổi 
mới xây dựng đất nước và nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Hoạt động "diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đô của các thế lực thù địch sẽ gia 
tăng. Các hành động xâm hại chủ quyên, toàn 
vẹn lãnh thổ của chúng vào nước ta sẽ tiếp 
diễn. Do đó, sẽ đe dọa trực tiếp đến độc lập 
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dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đến sự thống nhất 
toàn vẹn lãnh thô của dân tộc ta. 

Đất nước ta đang đứng trước cả thời cơ lẫn 
thách thức. Thách thức lớn đối với nước ta 
hiện nay là 4 nguy cơ vẫn tôn tại và diễn ra 
phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, không 
thê xem nhẹ nguy Cơ nào. Những yếu kém 
trong quản lý, tổ chức phát triên kinh tẾ - xã 
hội, quốc phòng, an ninh và các vấn đề xã hội 
bức xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân nếu không được kịp thời khắc phục có 
hiệu quả sẽ là nguy cơ tiềm ấn đối với sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Cân nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của 
các thế lực thù địch chống phá cách mạng 
nước ta không hè thay đối, nhưng những âm 
mưu, thủ đoạn chiến lược của chúng đã có sự 
điều chỉnh. Từ xâm lược bằng bạo lực vũ 
trang là chính, chuyên sang chống phá bằng 
bành trướng, xâm lược phi vũ trang, "diễn 
biến hòa bình" trên các mặt: kinh tế, chính trị, 
tư tướng, văn hóa, lối sống là chính, đồng thời 
vẫn răn đe bằng quân sự và sẵn sàng tiến hành 
những cuộc phiêu lưu quân sự dưới mọi hình 
thức. Cuộc đấu tranh đó lại diễn ra theo một 
hình thái mới, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa 
là đối tác, vừa là đối tượng đan xen. Do đó, 
sức mạnh quốc phòng của đất nước ngày nay 
phải là tông thể mọi mặt hoạt động: chính trị, 
kinh tế, quân sự gắn với an ninh, văn hóa - xã 
hội (bao gồm cả tâm lý, tư tưởng, lối sống), 
đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại quân sự) 
nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Cho nên, 
quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng ngày 
nay phải đáp ứng cả yêu cầu đấu tranh thời 
bình và thời chiến, cả đối nội và đối ngoại, cả 
đấu tranh quân sự và đấu tranh phi quân sự. 
Tuy nhiên, quốc phòng luôn lấy các hoạt động 
quân sự làm hoạt động phổ biến, kết hợp chặt 
chế với những hoạt động phi quân sự khác, 
lẫy các lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội 
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nhân dân làm lực lượng nòng cốt, phối hợp 
chặt chế với lực lượng công an nhân dân, lực 
lượng đối ngoại và các lực lượng khác của 
toàn dân, đấu tranh giữ vững ôn định chính 
trị - xã hội để phát triển, đồng thời sẵn sàng 
đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể 
Xây Ta. 

Trong quá trình thực hiện cân nắm vững 
quan điểm cơ bản của Đảng là: kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích 
quốc gia cao nhất. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm 
vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa; coi sức mạnh bên trong là 
nhân tố quyết định, nắm chắc nhiệm vụ then 
chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm 
vụ trung tâm là phát triên kinh tế, lấy đó làm 
nên tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; lấy 
ổn định chính trị, củng cố an nỉnh - quốc 
phòng vững mạnh làm điều kiện để phát triển 
kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ các nhiệm 
vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Như vậy, bảo vệ đất nước và xây dựng đất 
nước gắn bó chặt chẽ với nhau, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội gắn với bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 
Nếu chúng ta không có những chủ trương, 
chính sách đúng, để chăm lo phát triển kinh 
tế - xã hội đem lại đời sống ngày càng tốt đẹp 
cho nhân dân lao động, thì đất nước không thể 
ốn định và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa 
kinh tế, cạnh tranh và đấu tranh ngày nay. 
Ngược lại, nếu chúng ta không biết bảo vệ 
ngay trong xây dựng để chệch định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thì cũng sẽ bị sụp đổ ngay 
trong hòa bình xây dựng. Cho nên, xây dựng 
phải biết gắn với bảo vệ, bảo vệ phải nhằm 
mục đích xây dựng, phát triên tốt hơn. Vì vậy, 
bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chi là phòng 
ngừa mà trước hết phải chăm lo xây dựng, làm 
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cho mình mạnh lên, "Kết hợp chặt chế xây 
dựng và bảo vệ từ trong mỗi con người, mỗi 
cơ sỞ; việc øì có lợi cho dân, cho nước, có lợi 
cho độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ 
nghĩa thì phải quyết tâm làm. Mọi hoạt động 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng 
an ninh, đối nội, đối ngoại... đều phải nắm 
vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo đảm an 
ninh trong từng lĩnh vực, từng. địa phương 
thuộc phạm vi mình phụ trách, đồng thời phải 
đáp ứng yêu cầu an ninh chung theo quan 
điểm kết hợp chặt chế hai nhiệm vụ chiến 
lược; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại; lấy việc ổn định và 
phát triên kinh tế - xã hội, thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước làm nên tảng giữ vững ốn định 
chính trị, củng cố an ninh, quốc phòng làm 
điều kiện để giữ vững ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội" Œ, Phải chăm lo xây dựng 
sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc cả về 
chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, 
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tưởng "lấy dân làm gốc", phát huy sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ 
thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, 

lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tăng cường 
tiềm lực quốc phòng, an ninh, hiện đại hóa 
trang bị, vũ khi kỹ thuật đi đôi với việc không 
ngừng xây, dựng thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với 
hoàn cảnh mới. 

Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đất nước đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là giữ 
. vững ổn định chính trị, bảo vệ hòa bình để 
phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Ngược lại, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa tạo ra những tiền đề mới cả về vật chất, 
kỹ thuật và chính trị, tinh thần cho công cuộc 
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củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân, quân đội nhân dân. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ trực tiếp 
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần 
của nhân dân, ồn định tình hình kinh tế - xã 
hội, làm cho nền tảng chính trị, tỉnh thần của 
xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên 
cơ sở liên minh công - nông - trí thức ngày 
càng vững mạnh. Điều đó tạo cơ sở vững chắc 
cho việc xây dựng sức mạnh chính trị, tỉnh 
thần của nền quốc phòng toàn dân và sức 
chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, 
quân đội nhân dân, từng bước tạo ra một lớp 
người mới phát triên toàn diện: có văn hóa, trí 
tuệ, học vấn cao, làm chủ khoa học - công 
nghệ hiện đại, có tư duy khoa học, năng động, 
sâng tạo. Đó cũng là nguồn cung cấp nhân lực 
có chất lượng cao cho việc xây dựng quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
quân đội nhân dân chính quy, hiện đại nhăm 
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quốc phòng: đồng 
thời, cũng tạo ra những tiên đề mới cho việc 
phát triển kỹ thuật quân sự, khoa học nghệ 
thuật quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Quân đội nhân dân là lực lượng chính trị - 
lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, phải không ngừng xây 
dựng vững mạnh về mọi mặt đủ sức làm nòng 
cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi những 
yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới; trước hết, phải vững 
mạnh về chính trị - tư tưởng. Cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ phải tích cực học tập, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm 
vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà 


(1) Ban Tư ' tưƯỞNg - Văn hóa Trung ương: Tài liệu học 
tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr 15-16 
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nước; nâng cao trình độ hiểu biết và phát huy 
bản chất cách mạng, bản sắc dân tộc, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống 
cách mạng về vang của Đảng, của quân đội 
nhân dân, của dân tộc. Tăng cường công tác 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, 
khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đối 
mới và không ngừng nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo, huấn luyện bộ đội, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đồng thời, đấu 
tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút 
niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, những biểu 
hiện giáo điều, cơ hội, tư tưởng thực dụng chủ 
nghĩa, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật 
quân đội, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối 
sống, vi phạm truyền thống, bản chất "Bộ đội 
Cụ Hồ". 

Sự vững vàng về chính trị, sự gắn bó của 
quân đội nhân dân với Đảng, với chính quyền 
và nhân dân; lòng trung thành với Tổ quốc, 
với chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần hy sinh 
chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc, là sức 
mạnh tiến công về chính trị của Quân đội ta, 
nhằm đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù 
địch hòng "phi chính trị hóa” quân đội, tách 
quân đội khỏi Đảng, chính quyền và nhân 
dân, làm xói mòn ưu thế tuyệt đối của quân 
đội nhân dân về chính trị, tỉnh thần. Chính vì 
vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững 
vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ 
động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra 
trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan 
điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật nhà nước, đó là một yêu cầu cơ bản và là 
kết quả phải đạt được của nhiệm vụ xây dựng 
quân đội nhân dân về chính trị. Sự vững vàng 
về chính trị của quân đội nhân dân cũng là cơ 
sở tạo nên sự đoàn kết "quân dân một ý chí”, 
sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền Nhà nước 


với quân đội nhân dân và đó cũng là nguyên 
tắc xây dựng và hoạt động của Quân đội ta. 

Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, sức mạnh 
về chính trị, tinh thần của quân đội nhân dân 
chỉ có thể được biểu hiện rõ nhất khi Quân đội 
ta đủ khả năng đập tan các cuộc bạo loạn lật 
đổ và làm nòng cốt cho toàn dân đánh thắng 
bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược trên quy mô 
nào và từ đâu đến. Do đó, khi nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc xây dựng quân đội nhân 
dân vững mạnh về chính trị, tuyệt nhiên 
không được coi nhẹ việc xây dựng tiềm lực, 
sức mạnh quân sự về mọi mặt. Đồng thời, 
phải gắn việc Xây dựng quân đội nhân dân 
vững mạnh về mọi mặt với việc thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỳ mới. 

Vì vậy, cần tiếp tục chấn chỉnh, ổn định tổ 
chức, biên chế quân đội cho phù hợp với yêu 
cầu mới. Chấn chỉnh, kiện toàn các Cơ quan 
của Bộ Quốc phòng theo yêu cầu cải cách 
hành chính, bảo đảm thực hiện tốt chức năng 
quản lý nhà nước về quốc phòng và chỉ huy, 
quản lý các lực lượng vũ trang. Đối mới và 
hoàn thiện tổ chức lực lượng, bảo đảm tỉnh, 
gọn, mạnh, cân đối giữa các cơ quan, đơn vị, 
giữa các quân chủng, binh chủng, giữa chủ lực 
và địa phương, giữa lực lượng thường trực và 
lực lượng dự bị phù hợp với nhiệm vụ thời 
bình. Đồng thời, sẵn sàng mở rộng, ứng phó 
kịp thời và có hiệu quả với mọi tình huống 
phức tạp khác, kể cả khi các thế lực thù địch 
tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta bằng 
vũ khí công nghệ cao. Quá trình thực hiện 
kiện toàn tổ chức theo kế hoạch phải bảo đảm 
duy trì sức chiến đấu thường xuyên, kết hợp 
chặt chế công tác tư tưởng, tô chức, chính 
sách trong xử lý cụ thể; đồng thời phải kết hợp 
yêu cầu bảo đảm nhiệm vụ trước mắt và 
nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Trên tinh thần đó, 
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cần đẩy mạnh việc xây dựng quân đội nhân 
dân chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại; 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước; 
chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, chức 
danh, chức trách, nhiệm vụ của quân đội một 
cách nghiêm túc. Mỗi cán bộ, chiến sỹ với tư 
cách là một công dân, mọi ứng xử, mọi hành 
vi phải tuân thủ theo đúng pháp luật Nhà 
nước, đó cũng là một yêu cầu cơ bản về nhân 
cách, phâm chất đạo đức của mỗi quân nhân. 

Sáu mươi năm qua, kể từ khi ra đời đến 
nay, phát huy những truyền thống tốt đẹp, 
Quân đội ta đã tạo dựng nên "tài sản” tinh 
thần vô cùng quý giá, đó là mối quan hệ gắn 
bó máu thịt với nhân dân, được đồng bào các 
dân tộc tin yêu, đùm bọc, chăm sóc. Gắn bó 
và thương yêu nhân dân, tôn trọng và góp 
phần tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ 
chính quyên, bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ 
thành quả cách mạng, là chức năng thuộc bản 
chất của Quân đội ta. Bản chất đó đã làm cho 
Quân đội ta được sống trong lòng dân, được 
dân tin, dân quý, dân yêu, nhờ đó mà không 
ngừng lớn mạnh, trưởng thành như ngày nay. 
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của 
mình trong giai đoạn mới của cách mạng, 
Quân đội ta phải tăng cường hơn nữa sự gắn 
bó mật thiết với nhân dân, nêu cao ý thức 
trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng đội quân 
công tác, tăng cường tuyên truyền vận động 
nhân dân hiểu rõ đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật nhà nước, nhất là chính sách 
về dân tộc, tôn giáo... Đồng thời, góp phần 
tích cực làm cho đồng bào các dân tộc nhận rõ 
những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các 
thế lực thù địch, nhất là đối với nhân dân các 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số, vùng tôn giáo. Song, phải bằng những 
hành động thiết thực như: tích cực góp phần 
giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát 
triên kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù 
chữ, nâng cao dân trí, phòng bệnh, chữa bệnh; 
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giúp dân phòng chống lụt bão, thiên tai, xây 
dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, 
quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với 
câp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, 
các ngành, các cấp để làm tốt công tác vận 
động nhân dân trên từng địa bàn, xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững mạnh, phòng 
chống có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn 
trong việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đồ của các thế lực thù địch, 

Cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức tự lực, tự 
cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó 
khãn, tích cực tham gia lao động sản xuất cải 
thiện đời sống của đơn vị góp phần giảm bớt 
đóng góp của nhân dân. Dù trong điều kiện 
khó khăn, gian khổ nào, cho dù đó là vùng đất 
căn sỏi đá, hay các quần đảo san hô, ở đâu có 
bộ đội, ở đó có lời ca tiếng hát, có tăng gia sản 
xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
Với tiềm năng hiện có và trình độ tổ chức, kỷ 
luật của mình, Quân đội ta có khả năng lao 
động sản xuất không chỉ để cải thiện đời sống, 
mà còn phải nâng cao cơ sở vật chất, khả năng 
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và góp phần 
phát triển kinh tế, giúp dân xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Với truyền thống "Trung với Đảng, hiếu 
với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội", trong 
sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, 
Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện ra sức 
rèn luyện, học tập, không ngừng nâng cao 
trình độ năng lực mọi mặt, hoàn thành tốt 
chức năng của đội quân chiến đầu, đội quân 
công tác, đội quân lao động sản xuất, mãi mãi 
xứng đáng là một lực lượng chính trị - lực 
lượng vũ trang sắc bén của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. C 
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ÀY 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu 
đại biều Quốc hội lần đầu tiên đã diễn ra 
ở nước ta. Đây là sự kiện lịch sử trọng 
đại, thành quả to lớn mà Cách mạng Tháng Tám 
đem lại cho nhân dân Việt Nam, từ địa vị nô lệ 
đã trở thành người chủ thực sự, tự mình lập ra 
chính quyền để quản lý, điều hành mọi công việc 
của đất nước. Trong bộ máy nhà nước dân chủ 
nhân dân đó, Quốc hội là cơ quan có vai trò và vị 
trí đặc biệt không một cơ quan nào khác của Nhà 
nước có được. Đến nay nước ta đã có 4 bản Hiến 
pháp được Quốc hội thông qua. Đó là Hiến pháp 
năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 
1980 và Hiến pháp năm 1992. Gắn với hoàn cảnh 
và điêu kiện cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, lời 
văn và cách thể hiện trong mỗi bản Hiến pháp có 
những điểm khác nhau, nhưng chức năng cơ bản 
của Quốc hội luôn thống nhất: Quốc hội là cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan 
quyên lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam); là cơ quan duy nhất có 
quyền lập hiến và lập pháp; quyết định những 
chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất 
nước; thực hiện quyên giám sát tối cao đối với 
toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
Thực hiện chức năng hiến định, trong hơn nửa 
thế kỷ qua, Quốc hội nước ta đã góp phần to lớn 
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vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đối với lĩnh vực quốc phòng nói chung, quân 
đội nhân dân nói riêng, Quốc hội đã dành sự 
quan tâm sâu sắc đặc biệt về nhiều mặt. Ngày 
2-3-1946, tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã bầu 
ra Chính phủ Liên hiệp kháng chiến và giao cho 
Chính phủ nhiệm vụ "thực hiện triệt để sự thống 
nhất các lực lượng của quốc dân về phương diện 
quân sự, tuyên truyền cũng như về phương diện 
hành chính tư pháp, tổng động. viên nhân lực và 
tài sản của quốc gia theo nhu cầu của tình thế để 
đưa kháng chiến đến thắng lợi và nước nhà được 
độc lập..." (, Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội bầu 
ra Ban Thường trực Quốc hội để thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyền hạn do Quốc hội giao trong 
điều kiện và hoàn cảnh của cuộc kháng chiến 
không cho phép triệu tập Quốc hội, đồng thời 
thông qua các điện văn gửi nhân dân toàn quốc 
và các chiến sĩ quân đội ngoài mặt trận. Tuy 
không có điều kiện để tập trung vào thực hiện các 


k Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 

(1) “Biên bản buồi họp toàn thể Kỳ họp thứ nhất” , Tgày 
2-3-1946, của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
Công báo, số 15, ngày 13-4-1947 
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chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến 
định, nhưng điểm lại các hoạt động của Quốc hội 
trong giai đoạn lịch sử từ năm 1946 đến 1960 đều 
thấy in đậm vai trò của Quốc hội đối với mỗi 
bước trưởng thành và chiến công của Quân đội ta. 
Mặc dù, tình hình kháng chiến diễn ra rất khẩn 
trương, trong khi phải tập trung đối phó với "thù 
trong, giặc ngoài" và giải quyết những khó khăn 
chông chất về kinh tê - xã hội, tài chính, tiền tỆ, 
ngoại giao nhưng "Chính phủ và Quốc hội rất coi 
trọng vấn đề quản lý và chỉ huy các lực lượng vũ 
trang. Ngày 20-1-1948, sau khi được Hội đồng 
Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội nhất trí, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110/SL 
thụ cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. 
Và đến tháng 7-1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
lại giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm 
Tổng chỉ 'huy quân đội quốc gia và dân quân Việt 
Nam. Tiếp đến ngày 19-8-1948, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh 206/SL thành lập Hội đồng 
Quốc phòng tối cao... Một số cán bộ quân sự đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thụ cấp 
thiếu tướng" C?, 

Được thành lập ngày 22-12-1944, Quân đội 
nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định 
vai trò và vị trí là công cụ vũ trang sắc bén, 
tin cậy của Đảng và Nhà nước. Chiến thắng 
Thu Đông năm 1947, chiến thắng Biên Giới 
1950 v.v., đã chứng tỏ sự trưởng thành VƯỢT bậc 
của Quân đội ta. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" đã đi 
vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc như một 
biêu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và 
ý chí quyết chiến quyết thắng của đội quân cách 
mạng, "do nhân dân đẻ ra, vì nhân dân mà chiến 
đấu". Chính vì vậy, Quân đội ta đã được Quốc hội 
dành cho sự quan tâm đặc biệt. Ban Thường trực 
Quốc hội đã nhận đỡ đầu Trung đoàn 101 - một 
đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường Thị 
Thiên anh dũng, kiên cường. Tháng 8-1949, Đại 
đoàn 308 được thành lập, trong 3 tháng đầu đã 
lập công xuất sắc, được Quốc hội tặng thanh 
kiếm "Mã đáo thành công" ). Sau các chiến dịch 
lớn ở Biên giới và Tây Bắc, Ban Thường trực 
Quốc hội đã cử nhiều phái đoàn đi thăm hỏi, động 
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viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội có 
nhiều thành tích và đề nghị Hội đồng Chính phủ 
khen thưởng. 

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội 
khóa I, khi xem xét thông qua Luật cải cách 
ruộng đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "Luật Cải 
cách ruộng đất của ta chí nhân chí nghĩa, hợp lý 
hợp tình chẳng những làm cho cố nông, bần 
nông, trung nông ở lớp dưới có ruộng cày,... 
Chúng ta cũng chiếu cố các chiến sỹ đã hy sinh 
xương máu để bảo vệ đất nước, chúng ta cũng 
chiếu cố các chiến sĩ đã hy sinh một phần xương 
máu hay tính mạng cho Tổ quốc, đó là thương 
binh và gia đình tử sĩ" (`. Kế thừa và phát triển 
truyền thống đó, trong những năm thực hiện 
đường lối đối mới của Đảng, Nhà nước đã có 
nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ với đạo lý "uống 
nước nhớ nguôn" đối với những người đã có công 
với nước, nhất là, các gia đình có người tham gia 
quân đội, dân quân tự vệ bị hy sinh trong kháng 
chiến, như tôn vinh "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 
chính sách đãi ngộ người có công với nước, khen 
thưởng kháng chiến, chính sách đối với người bị 
nhiễm chất độc da cam, quy tập hài cốt liệt sĩ v.v., 
đã có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm 
không chỉ cán bộ, chiến sỹ tại ngũ và gia đình họ 
mà còn đối với thế hệ trẻ - lực lượng bổ sung cho 
quân đội nhân dân trong tương lai. 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hòa 
bình được lập lại từ vĩ tuyến 17 trở ra. Đất nước 
ta bước vào thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
nước nhà. Song song với nhiệm vụ khôi phục 
kinh tế, phát triên văn hóa, nhiệm vụ xây dựng và 
củng cố nên quốc phòng toàn dân là một trong 
những vấn đề được Quốc hội hết sức coi trọng. 
Báo cáo của Chính phủ được Quốc hội thông qua 
khẳng định: "Củng cố quốc phòng, củng cố quân 
đội nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của 
Chính phủ và của nhân dân nước Việt Nam dân 


(2) Q3) (4) Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-1960), 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 118-119; 128- 
129; 137-138 
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chủ cộng hòa. Những ý nghĩ vì hòa bình đã trở 
lại mà coi nhẹ nhiệm vụ ấy đều hoàn toàn sai 
lâm" ©), Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội 
lần thứ II của Đảng (9-1960) về đường lối cách 
mạng miền Nam, ngày 26-4-1962, Quốc hội đã ra 
tuyên bố, trong đó có đoạn viết: "Đế quốc Mỹ 
đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, trái với Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 
1954 về Việt Nam, trái với Hiến chương Liên hợp 
quốc, trái với Nghị quyết của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc khóa thứ 15 đòi thủ tiêu chủ nghĩa thực 
dân dưới mọi hình thức. Quốc hội trịnh trọng 
tuyên bố rằng: Chính phủ Mỹ phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm do 
chính sách xâm lược trắng trợn của Mỹ gây ra"), 
Để thực hiện tuyên bố đó, Quốc hội đã động viên 
toàn thể nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược 
của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chỉ viện sức 
người, sức của cho chiến trường miền Nam đánh 
thắng với khẩu hiệu hành động "thóc không thiếu 
một cân, quân không thiếu một người". Trong 
bộn bẻ công việc, Quốc hội luôn theo dõi sát sao 
tình hình chiến sự. Tháng 12-1974, tại Kỳ họp 
thứ 5 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa IV, 
Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng thay mặt Hội đồng Chính phủ 
báo cáo đánh giá tương quan lực lượng địch - ta 
trên chiến trường và chủ trương khi có thời cơ 
thuận lợi sẽ tiến lên hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ. Trên cơ sở xem xét cân nhắc các 
mặt, Quốc hội đã tán thành bản báo cáo đó của 
Hội đồng Chính phủ để triển khai thực hiện. 
Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, cuộc Tổng 
tiến công chiến lược của ta đã mở đầu từ ngày 
4-3- 1375 bằng Chiến dịch Tây Nguyên. Giữa 
lúc tiếng súng chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tiến 
công chiến lược mùa xuân năm 1975, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã họp phiên đặc biệt để 
nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng 
kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo về cuộc 
tiến công và nổi dậy của quân và dân Việt Nam 
nhằm đánh đồ tập đoàn N guyễn Văn Thiệu, đánh 
đổ chế độ thực dân mới của Mỹ ó ở miền Nam. Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội rất vui mừng về những 
thắng lợi cực kỳ to lớn của quân và dân ta ở miền 
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Nam đang làm thay đổi hắn lực lượng so sánh, 
tạo nên thời cơ mới để tiếp tục tiến lên giành 
thắng lợi to lớn hơn, đưa cách mạng miền Nam 
đến thắng lợi hoàn toàn" Œ), 

Trong hoạt động lập hiến và lập pháp, quần 
triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội xác 
định việc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội 
nhân dân làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc là nhiệm vụ của toàn dân và của cả hệ thống 
chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, liên 
tục. Trong 4 bản Hiến pháp của nước ta, chế định 
bảo vệ Tổ quốc đã được kế thừa và phát triển với 
những quy định ngày càng cụ thể và. toàn diện. Từ 
một số quy định có tính nguyên tắc trong Hiến 
pháp năm 1946 "mỗi công dân Việt Nam phải 
bảo vệ Tổ quốc..." (Điều 4) và "có nghĩa vụ phải 
đi lính" (Điều 5) đến Hiến pháp năm 1980 và 
Hiến pháp năm 1992, nội dung này đã được bổ 
sung và cụ thể hóa thành chương "Bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", trong đó quy 
định rõ "Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của 
toàn dân... Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội và công dân phải làm đầy đủ nhiệm 
vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định" 
(Điều 44 - Hiến pháp năm 1992) và "Nhà nước 
xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực 
lượng dự bị động viên hùng hậu trên cơ sở kết 
hợp xây dựng với bảo vệ Tổ quốc..." (Điều 46 - 
Hiến pháp năm 1992). Trong mỗi giai đoạn của 
cách mạng, căn cứ vào quy định của Hiến pháp 
hiện hành, Quốc hội đã thể chế hóa thành luật, 
pháp lệnh để từng bước hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng. 
Năm 1958, Luật về chế độ phục Vụ Của sĩ quan 
quân đội nhân dân được Quốc hội ban hành. Năm 
1960, Quốc hội thông qua Luật Nghĩa vụ quân 
sự. Tính đến nay, nhờ sự nỗ lực của Quốc hội từ 


(5) Khóa họp V, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Quốc hội xuất bản, Hà Nội,1956, tr 156 

(6) (7) Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1960-1976), Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 59; 193 
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khóa I đến khóa XI trong công tác lập pháp, lĩnh 
vực quốc phòng đã có một hệ thống văn bản pháp 
luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cần thiết 
cho việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây 
dựng quân đội nhân dân và tăng cường quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực quan trọng này. Hệ 
thống văn bản pháp luật đó bao gồm Luật Sĩ quan 
quân đội nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật 
Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, 
Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh 
Tổ chức Tòa án quân sự, Pháp lệnh Tổ chức Viện 
kiểm sát quân sự, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng, 
Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự, Pháp lệnh Động viên 
công nghiệp, Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển 
Việt Nam. 

Tuy ì nhiên, hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh 
vực quốc phòng vẫn còn thiếu một số đạo luật 
quan trọng, đóng vai trò nền tảng, chứa đựng 
những quy định có tính nguyên tắc, chính sách 
chung vê Xây. dựng nền quốc phòng toàn dân; 
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân 
trong thực hiện nhiệm vụ quôc phòng bảo vệ Tổ 
quốc, như Luật Quốc phòng là một thí dụ. Hiện 
nay, Quốc hội đang xem xét, cho ý kiến và sẽ 
thông qua dự án luật này trong thời gian tới. Sau 
khi được ban hanh, Luật Quốc phòng sẽ góp phần 
hoàn thiện về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật cho lĩnh vực quốc phòng, nâng cao hiệu 
quả và hiệu lực quản lý của nhà nước. 

Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề 
trọng đại của đất nước, Quốc hội cũng rất chú ý 
đến lĩnh vực quốc phòng và vẫn đề xây dựng 
quân đội. Mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại đã được đặt ra và thể hiện trong các văn 
kiện của Quốc hội ngay từ những năm 60 của thế 
kỷ XX. Trong thời kỳ đối mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mục tiêu này 
đã được ghi trang trọng trong Hiến pháp năm 
1992. Để thực hiện mục tiêu đó, ngân sách nhà 
nước chi cho quốc phòng g1ữ Vai trÒ quyết định, 
vừa bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sĩ, vừa 
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duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 
của quân đội. Chính vì vậy, lĩnh vực quốc phòng 
luôn luôn được Quốc hội xếp vào nhóm ưu tiên 
hàng đầu về phân bổ ngân sách và xác định 
những nhiệm vụ quốc phòng trọng tâm trong 
Nghị quyết về nhiệm vụ hằng năm như "Tăng 
cường các biện pháp giữ vững ốn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, nhất là, trên các địa bàn 
trọng điểm... Coi trọng chỉ đạo xây dựng tiềm lực 
quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chế phát triển 
kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an 
ninh. Bảo đâm trang bị, vũ khí, khí tài phục vụ 
kịp thời và có hiệu quả yêu cầu xây dựng lực 
lượng vũ trang... Nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh 
chính trị của cán bộ, chiến sỹ quân đội..." (8). Xây 
dựng quân đội trong thời bình đòi hỏi phải có 
những điều chỉnh nhất định về tổ chức đội ngũ sĩ 
quan, nhưng để bảo đảm vị thế của Quân đội ta 
trong quan hệ đối nội và đối ngoại, trên cơ sở ý 
kiến đề nghị của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, 
Quốc hội khóa X đã quyết định giữ lại cấp hàm 
Đại tướng là cấp hàm cao nhất trong hệ thống cấp 
hàm của quân đội (dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam trình Quốc hội đề nghị cấp 
hàm cao nhất là Thượng tướng). Chế độ tiền 
lương hiện nay của sĩ quan quân đội là 1,8 lần so 
với lương của cán bộ tương đương ngoài quân 
đội, tuy chưa đáp ứng được tính chất lao động đặc 
biệt của lĩnh vực quốc phòng, nhưng đã thể hiện 
sự quan tâm và cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta đối với đội ngũ sĩ quan quân đội 
trong điều kiện kinh tế của đất nước còn hạn hẹp. 
Bảo đảm sự tham gia của quân đội vào các 
công việc của Nhà nước, Quốc hội luôn luôn 
đành một tỷ lệ thích đáng đại biều của quân đội 
trong tổng số đại biểu Quốc hội nước ta. Từ khóa 
I đến khóa XI của Quốc hội, đại biểu Quốc hội 
công tác trong quân đội bình quân chiếm khoảng 
7 - 8% tông số đại biểu Quốc hội. Là người đại 
diện cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, các đại biểu 


(Xem tiếp trang 26) 


(8) Nghị quyết của Quốc hội số 19/2003/QH11, ngày 
26-11-2003, Vê nhiệm vụ năm 2004 


Số 24 (tháng 12 năm 2004) 


(Nhân kỷ ni 60 năm (Xgày thànk lập QĐND (Điệt (am... 


Yạp ehí Gộng sản 


HAI THÀNH CÔNG LỚN CỦA ĐANG TA 
TRONG LÃNH ĐẠO XÂY DỰ/G QUẦN ĐỘI 


RONG 60 năm xây dựng và trưởng 

| thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã 

tiến hành hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, viết nên trang sử 

oai hùng cho dân tộc và ngày nay đang cùng 

toàn dân chống âm mưu “diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của kẻ thù, đồng thời, sẵn sàng 
đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược. 

Sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội 
ta trước đây cũng như sức mạnh của nó ngày 
nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từng nói: Quân đội ta có sức 
mạnh vô địch vì nó là quân đội của nhân dân do 
Đăng ta lãnh đạo và giáo dục. Sự lãnh đạo của 
Đảng đối với quân đội ta được thực hiện theo 
nguyên tắc: tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện; 
trong đó, nối lên hai vấn đề cơ bản là đường lối 
quân sự, lãnh đạo xây dựng nghệ thuật quân sự 
Việt Nam và xây dựng quân đội về chính trị. 

1 - Trong hai cuộc kháng chiến chống lại 
hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đế quốc Mỹ là 
kẻ có tiềm lực kinh tế, quân sự đồ sộ, khoa 
học kỹ thuật hiện đại, có quân đội nhà nghề 
"được trang bị tận răng" và được huấn luyện 
chính quy. 

Quy luật của chiến tranh là mạnh được yếu 
thua. Bằng trí tuệ của mình, Đảng ta đã lãnh đạo 
quân và dân ta biết dùng cái ít, cái nhỏ, cái thô 
sơ tạo thành sức mạnh to lớn để đánh thắng kẻ 
thù. Quan điểm cơ bản của Đảng ta về tạo ra sức 
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mạnh trong chiến tranh là phát huy sức mạnh 
tổng hợp. Sức mạnh đó được khai thác từ tỉnh 
thần yêu nước của nhân dân, từ tính chất chính 
nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược và 
từ sức mạnh của thời đại. Đó là sức mạnh của 
hai ngọn cờ, sức mạnh của dân tộc và thời đại, 
của ba dòng thác cách mạng. 

Trên cơ sở quan điểm, cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, Đảng ta đã đề ra đường 
lối chiến tranh nhân dân, do toàn dân tiến hành, 
đánh địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, 
chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. 
Lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân 
gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích. Vai trò của mỗi 
thứ quân có khác nhau, nhưng cho phép kết hợp 
được với nhau trong đánh nhỏ, đánh vừa, đánh 
lớn, đánh địch khắp nơi, để mỗi người dân là 
một chiến sỹ, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi 
đường phố là một trận địa. 

Sức mạnh của chiến tranh còn là sức mạnh 
kết hợp thành một hệ thống thống nhất của 
nhiều yếu tố: con người, vũ khí kỹ thuật, chiến 
thuật, chính trị, tinh thần, tư tưởng, tổ chức và 
cách đánh. Quan điểm đấu tranh quân sự đi 
đôi với đấu tranh chính trị là hình thức bạo lực 
cơ bản của chiến tranh cách mạng. Kết hợp 
chặt chẽ hai hình thức đấu tranh đó là quy luật 


* Trung tướng, Giáo sư 
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cơ bản của phương pháp cách mạng Việt Nam. 
Tất cả các hình thức và phương pháp đấu tranh 
của chiến tranh nhân dân là một hệ thống thống 
nhất, có quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành sức 
mạnh to lớn, tạo điều kiện để thực hiện chiến 
lược tiến công toàn diện kẻ thù. 

Tư tưởng chiến lược tiến công bắt nguồn từ 
tỉnh thần triệt để cách mạng của giải cập. công 
nhân, từ truyền thống kiên cường bất khuất của 
dân tộc, từ ưu thế về chính trị, tỉnh thần của cuộc 
chiến tranh chính nghĩa, từ khả năng to lớn của 
chiên tranh nhân dân do đường lôi chính trị, 
quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn của 
Đảng và nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân mang lại. Nói tiến công là nói về mặt 
chiến lược, còn về nghệ thuật chiến dịch, chiến 
thuật thì không phải không có phòng ngự vì 
không có một cuộc chiến tranh nào có thể bỏ 
qua hình thức tác chiến này và có lúc phòng ngự 
là để tạo điều kiện cho phản công và tiến công. 

Chiến tranh là kế tục của chính trị bằng biện 
pháp khác, biện pháp bạo lực. Cho nên, đường 
lối chính trị, đường lối quân sự, phương pháp 
cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh 
đóng vai trò chỉ đạo nghệ thuật quân sự. Vì thế, 
nghệ thuật quân sự Việt Nam là nghệ thuật quân 
sự chiến tranh nhân dân. Nó bắt nguồn từ quan 
điểm phát huy sức mạnh tông hợp và tư tưởng 
chiến lược tiến công của Đảng. 

Nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân 
Việt Nam trong thời kỳ chống đề quốc Mỹ dựa 
vào những kinh nghiệm của thời kỳ chống thực 
dân Pháp được phát triển cao hơn trong điều 
kiện lịch sử mới. Đó là nghệ thuật luôn luôn 
hãm địch vào thế bị động, vào thế chiến lược 
khốn quẫn, lúng túng giữa tiến công và phòng 
ngự. Do đó, đội quân của địch đông mà hóa ít, 
mạnh mà hóa yếu, có vũ khí hiện đại và phương 
tiện cơ động cao nhưng hiệu quả chiến đấu thấp, 
có sức mạnh mà không phát huy được. Trái lại, 
lực lượng vũ trang của ta tuy ít về quân số, kém 
về trang bị, nhưng luôn luôn đánh địch trên thế 
mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, hiệu quả chiến 
dịch, chiến lược lớn. 
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Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật biết 
tạo thế làm chủ để tiến công địch. Trong một 
cuộc chiến tranh không phân tuyến, lực lượng 
vũ trang của ta có mặt ở khắp nơi và đánh địch 
ở cả ba vùng chiến lược tuỳ theo tương quan lực 
lượng giữa ta và địch. Lực lượng vũ trang của ta 
luôn luôn tạo thế, tạo lực, thường xuyên uy hiếp 
các vùng trọng yếu, các trung tâm đầu não của 
địch bằng những trận đánh sâu, đánh hiểm, bằng 
các lực lượng tỉnh nhuệ, làm cho cơ quan chỉ 
huy của địch luôn luôn không được yên ổn, 
thường xuyên bị uy hiếp. 

Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật kết 
hợp 6 phương thức tác chiến chiến lược và ba 
loại hình tác chiến: tiến công, phản công và 
phòng ngự, lấy phản công và tiến công là chính 
để đánh bại địch; là nghệ thuật kết hợp ba thứ 
quân, kết hợp đánh lớn, đánh vừa và nhỏ, đánh 
thường xuyên, đánh thành đợt, đánh từng trận, 
đánh bồi, đánh nhồi, đánh theo chiến dịch, đánh 
độc lập từng binh chủng, đánh hiệp đông binh 
chủng, đánh bằng vũ khí thô sơ và hiện đại, 


_ đánh bằng trang bị của ta và trang bị lẫy được 


của địch. 

Nghệ thuật quân sự của ta coi trọng đánh vào 
những vị trí, cơ sở trọng yếu của địch bằng 
những trận đánh ít lực lượng; đồng thời, coi 
trọng tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô 
vừa và lớn để tiêu diệt những đơn vị chủ lực tỉnh 
nhuệ của địch. 

Trong chống chiến tranh phá hoại ở miền 
Bắc, bảo vệ hậu phương lớn của cuộc kháng 
giiiến chống đế quốc Mỹ, nghệ thuật quân sự 
của ta là tiến công tiêu diệt địch và chủ động 
phòng, tránh để hạn chế những tôn thất về người 
và của; là chủ động nắm quy luật của địch, dự 
đoán các hướng tiễn công của chúng, chủ động 
tạo thế trận để đánh trả và phòng, tránh có hiệu 
quả; là kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng 
cơ động, thiết lập thế trận liên hoàn các lực 
lượng phòng không của ba thứ quân, tạo thành 
lưới lửa dày đặc, nhiều tầng để đánh quân 
địch; là kết hợp đánh địch với bảo vệ giao thông 
vận tải để bảo đảm cho việc cung cấp nhu cầu 
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chiến đấu ở miền Nam. Do vậy, không phải chỉ 
có lực lượng không quân, tên lửa, pháo cao xạ 
mà cả đến súng trường của dân quân đều có thể 
bắn rơi máy bay và bắt giặc lái. 

Nghệ thuật tác chiến phòng không đã phát 
triển thành những chiến dịch ở các hướng trọng 
điểm, nhất là các chiến dịch đập tan các cuộc 
tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải 
Phòng. 

Nghệ thuật quân sự của ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng chẳng những đã đưa quân và dân ta 
giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh chống hai tên đế quốc hùng mạnh, mà còn 
là một đồng góp quan trọng vào kho tàng lý luận 
quân sự của chiến tranh cách mạng. Ngày nay, 
Đảng ta đang lãnh đạo nghiên cứu phát triển nó 
lên một đỉnh cao mới để sẵn sàng đánh bại mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược với mọi cách đánh 
mà kẻ địch có thể gây ra. 

2 - Đảng lãnh đạo, xây dựng quân đội trên tất 
cả các mặt: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, 
nhưng lấy xây dựng chính trị làm nền tảng cho 
việc xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

Để xây dựng quân đội về chính trị, Đảng đã 
lãnh đạo xây dựng, giáo dục các vấn đề chủ yếu 
sau đây: | 

a - Xây dựng bản chất giai cấp công nhân, 
tính nhân dân, tính dân tộc cho quân đội 

Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai 
cấp của giai cấp tổ chức ra nó và lãnh đạo nó. 
Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vi nhân dân mà 
chiến đấu, đã cùng nhân dân tiến hành cuộc đấu 
tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội do Đảng ta lãnh đạo, cho nên Quân đội 
nhân dân Việt Nam là đội quân của giai cấp 
công nhân; đồng thời, là đội quân của nhân dân 
các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Bản chất 
giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc 
của quân dân ta thống nhất làm một, hợp thành 
bản chất cách mạng của Quân đội ta. Việc xác 
định được bản chất giai cấp này sẽ giúp cho việc 
xây dựng quân đội có phương hướng chính trị, 
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giai cấp rõ ràng làm nên tảng cho xây dựng sức 
mạnh chiến đấu của quân đội. 

Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, 
tính dân tộc có mối liên hệ chặt chế với nhau; 
trong đó, bản chất giai cấp công nhân là cốt lõi, 
là nền tảng, là quyết định. Vì răng, việc phát huy 
tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cũng 
phải dựa trên lập trường quan điểm của giai cấp 
công nhân. Bản chất giai cấp công nhân đưa lại 
tính khoa học cho việc xây dựng và phát huy 
tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Việc 
xây dựng, phát huy tính nhân dân, tính dân tộc 
của quân đội làm cho bản chất giai cấp công 
nhân thêm phong phú và hài hòa với truyền 
thống yêu nước bất khuất và các truyền thống 
văn hóa tốt đẹp khác của dân tộc. 

b - Chăm lo giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hô Chí Minh và đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước cho quân đội 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân, giai cấp. tiên tiến 
nhất trong thời đại ngày nay, cùng với tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, 
là vũ khí lý luận, kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta, của Quân đội ta. Nó trang bị cho 
quân đội thế giới quan cách mạng, phương pháp 
luận khoa học để có thể xem xét, đánh giá và 
giải quyết đúng đắn công việc và hoạt động thực 
tiễn phù hợp với quy luật. 

Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởn 
Hồ Chí Minh cho quân đội là quán triệt bản chất 
cách mạng và khoa học của hệ tư tưởng của giai 
cấp công nhân, làm cho nó trở thành hệ tư 'tưởng 
thống trị trong Quân đội ta, tạo cơ sở để quân 
đội tiếp thu và thực hiện đúng đắn, sáng tạo 
đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ mà 
quân đội được giao, tạo ra năng lực để quân đội 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

_ Xây dựng quân đội về chính trị là chăm lo 
giáo dục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của quân 
đội, lấy nó làm nhiệm vụ trung tâm của công tác 
giáo dục, đồng thời, chăm lo giáo dục lịch sử 
dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử quân đội. 
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Trên cơ sở những nội dung giáo dục trên, 
Đảng ta đã xây dựng cho quân đội mục tiêu, lý 
tưởng chiến đấu, lập trường kiên định chống 
mọi kê thù xâm lược; xây dựng tinh thần yêu 
nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, lòng 
trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, 
với sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng tinh thần 
triệt để chấp hành đường lối, chính sách của 
Đảng, luật pháp của Nhà nước, mệnh lệnh của 
người chỉ huy, đoàn kết thống nhất nội bộ, đoàn 
kết quân dân, đoàn kết quốc tế, tinh thần chịu 
đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, vượt qua 
mọi ác liệt của chiến tranh, mọi thử thách của 
bão táp cách mạng, kiên quyết đấu tranh hoàn 
thành sự nghiệp cách mạng. 

c - Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ 
quân đội 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, 
đại thành công". Đoàn kết nội bộ quân đội là 
yếu tố tạo thành sức mạnh và là nguôn gốc mọi 
chiến thắng của Quân đội ta. Tình đoàn kết gắn 
bó keo sơn trong Quân đội ta được xây dựng 
trên cơ sở quán triệt đường lối cách mạng của 
Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, từ đó vạch rõ cán bộ, chiến sỹ trong quân 
đội đều là chủ thể của sự nghiệp quân sự, bình 
đẳng về chính trị và nhân cách. 

Tình đoàn kết được xây dựng trên cơ sở quán 
triệt và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Quân đội ta là một tổ chức quân sự có 
nguyên tắc tập trung nghiêm ngặt "quân lệnh 
như sơn", nhưng cũng là một tổ chức cách mạng 
có dân chủ rộng để phát huy trí tuệ của mọi 
người vào sự nghiệp quân sự. Dân chủ là nền 
tảng của tập trung. Dân chủ có rộng thì mới có 
kỷ luật nghiêm và kỷ luật nghiêm là điều kiện 
bảo đảm cho dân chủ rộng. 

Tình đoàn kết còn được xây dựng thông qua 
việc tự giác thực hiện phê binh và tự phê bình 
trong quân đội. Tự giác phê binh và tự phê bình, 
nhin thắng vào sự thật, vạch ra ưu điểm đề phát 
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huy, khuyết điểm để khắc phục. Nhờ phê bình 
và tự phê bình mà cá nhân và đơn vị ngày càng 
hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, tình đoàn kết, 
thống nhất nội bộ ngày càng chặt chẽ. 

Nhờ xây dựng đoàn kết nội bộ mà mối quan 
hệ giữa cán bộ với cán bộ, cán bộ với chiến sỹ, 
cấp trên với cấp dưới, chiến sỹ với nhau là mối 
quan hệ đồng chí, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, 
thương yêu nhau như ruột thịt. Mọi người chăm 
lo cho nhau về đời sống vật chất và tỉnh thần, 
dành thuận lợi cho nhau, giúp đỡ nhau cùng 
hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy mà cuộc sống 
trong đại gia đình quân đội dù ở tiền tuyến hay 
ở hậu phương, thời bình hay thời chiến đều chứa 
chan tình đồng chí, đồng đội, đùm bọc lẫn nhau, 
giúp nhau để cùng nhau tiến bộ. 

d - Chăm lo xây dựng tình đoàn kết quân dân 

Tình đoàn kết quân dân được xây dựng trên 
cơ sở giáo dục quán triệt cho quân đội hiểu rõ, 
họ từ nhân dân mà ra, là con em của các dân tộc 
trên đất nước Việt Nam tập hợp lại dưới ngọn cờ 
cứu nước, cứu dân do Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lãnh đạo, là đội quân của dân, do dân 
và vì dân. Vì vậy, Quân đội ta phải trung với 
nước, hiếu với dân, vì nhân dân mà hy sinh 
chiến đấu. 

Quân đội lấy lòng dân làm điểm tựa và một 
khi được nhân dân đùm bọc thi khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
Đoàn kết gắn bó với nhân dân, cùng với nhân 
dân chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là mục 
tiêu lý tưởng, là vẫn đề thuộc bản chất của cán 
bộ và chiến sỹ ta nên không một ai được vi 
phạm. 

Nhờ xây dựng được tình đoàn kết chiến đấu 
đó mà quân đội hết lòng thương yêu dân, quý 
trọng dân, bảo vệ dân, làm nòng cốt cho toàn 
dân đánh giặc, giúp dân tăng gia sản xuất nâng 
cao đời sống của nhân dân, chăm sốc sức 
khóe cho nhân dân. Quân đội không được đụng 
đến cái kim, sợi chỉ của dân nên được dân tin, 
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dân yêu, dân phục, chưa đến thì dân mong, khi 
đi thì dân nhớ và dân trìu mến gọi Quân đội ta 
là: "Bộ đội Cụ Hồ". 

Nhân dân hết lòng săn sóc nuôi dưỡng quân 
đội, giúp đỡ và sát cánh cùng quân đội chống kẻ 
thù xâm lược. Mỗi nơi trú quân, mọi chặng 
đường hành quân, mỗi trận đánh, từng bước 
trưởng thành của quân đội đều có công sức của 
nhân dân đóng góp. Nhân dân là “tường đồng 
vách sắt” che chở cho quân đội và sức mạnh của 
nhân dân đã nhân sức mạnh của quân đội lên 
nhiều làn để chiến thắng kẻ thù. 

e - Chăm lo xây dựng tình đoàn kết quốc tế 

Đảng ta đã lãnh đạo giáo dục quân đội vừa 
có lòng yêu nước nông nàn, vừa có tỉnh thần 
quốc tế cao cả đoàn kết với nhân dân và quân 
đội hai nước anh em Lào và Cam-pu-chia và 
đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Quân đội đã quán triệt quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: "Giúp bạn là tự giúp mình", 
coi sự nghiệp cách mạng của bạn như chính sự 
nghiệp của mình, coi đoàn kết ba nước Đông 
Dương là một vấn đề chiến lược của cách mạng 
cả ba nước, và thường xuyên đấu tranh chống 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sô-vanh nước lớn. 
Nhờ vậy, Quân đội ta đã sát cánh cùng quân đội 
và nhân dân hai nước anh em Lào và Cam-pu- 
chia cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, giúp 
họ đánh đuối kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, 
đập tan âm mưu chia rẽ ba nước Đông Dương để 
thôn tính. 

Nhờ đoàn kết với quân đội các nước xã hội 
chủ nghĩa mà Quân đội ta đã được giúp đỡ về 
kinh nghiệm chiến đấu và trang bị, nên sức 
mạnh tăng lên gấp bội. 

ø - Chăm lo giáo dục, xây dựng tính nhân 
văn, lòng nhân đạo của đội quân cách mạng đối 
với kẻ thù 

Với sự nghiệp chính nghĩa của mình, Quân 
đội ta phải biết đánh vào lòng người bằng công 
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tác binh, địch vận làm tan rã hàng ngũ địch và 
thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách đầy nhân 
đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với hàng binh, 
tù binh và thương binh địch. Bởi vì, hầu hết họ 
đều là người lao động do bị đầu độc hay vì sinh 
kế mà phải cầm súng chống lại cách mạng. 

+ 


* * 


Nhờ những thành công lớn của Dàng ta trong 
lãnh đạo, xây dựng quân đội mà Quân đội ta đã 
có những phẩm chất chính trị, tinh thần, đạo 
đức, văn hóa cao đẹp tạo nên sức mạnh chiến 
đấu cao, làm cho Quân đội ta thực sự là một đội 
quân anh hùng của một dân tộc anh hùng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã tuyên dương Quân đội ta: 
"Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến 
đầu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thắng". Lời tuyên dương này là một khái 
quát cao những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội 
ta và là lời tâm nguyện mãi mãi của các thế hệ 
cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội ta. 

Ngày nay, trong hòa bình, công tác xây dựng 
quân đội có nhiều thuận lợi mới, nhưng cũng có 
không ít khó khăn, phức tạp. Mặt trái của nền - 
kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị trường 
đang là môi trường thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân 
phát triển và hướng con người chạy theo lợi ích 
cá nhân bằng mọi cách đã tác động tiêu cực đến 
công cuộc xây dựng phẩm chất chính trị, tỉnh 
thần, đạo đức của quân đội. Ý thức được điều 
ấy, Đảng và Nhà nước ta không ngừng chăm lo 
cho quân đội, giáo dục và rèn luyện quân đội 
một cách hệ thống. Trình độ chính trị, văn hóa 
và bản lĩnh chiến đấu của cán bộ chiến sỹ ngày 
càng được nâng lên. Với những truyền thống 
cao đẹp sẵn có, chúng ta tin tưởng rằng nhất 
định Quân đội ta sẽ khắc phục được những tác 
động tiêu cực đó và không ngừng phát huy 
truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Ðì 


Số 24 (tháng 12 năm 2004) 


21 


Nqahiến cưu - Trao đôi 


Tạp chỉ Cộng sen 


TIẾN TRÌNH GIA NHẬP Tô CHÚC THUUNG MAI THỂ GIỚI (WT0) 
VÀ NHŨNG THUẬN L0I, KHỦ KHĂN 
KHI VIỆT NAM TRỬ THÀNH THÀNH VIÊN CA WT0 


1 - Tình hình đàm phán gia nhập WTO 

Sau một thời gian dài chuẩn bị, tháng 
7-1998, Việt Nam bắt đầu tiến hành phiên đàm 
phán gia nhập WTO đầu tiên. 


WTO ra đời năm 1995 (tiền thân của tổ 


chức này là Hiệp định chung về thuế quan và 
thương mại - GATTT). Được thành lập năm 
1947, GATT chỉ giải quyết các vấn đề liên 
quan đến thương mại hàng hóa (tức thuế quan). 
Quá trinh vận động và phát triển của thương 
mại thế giới đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực, như: 
dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ liên quan đến 
thương mại... WTO đã đáp ứng được khái 
niệm mở rộng của thương mại, bao gồm: 
thương mại hàng hóa (như GATT đã đề cập); 
thương mại dịch vụ (bao gồm l 1 ngành và 155 
phân ngành); đầu tư liên quan tới thương mại; 
sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Khi 
mới thành lập, tô chức này có 125 nước và 
vùng lãnh thổ tham gia, đến nay đã có 148 
thành viên, chiếm 85% thương mại hàng hóa 
và 90% thương mại dịch vụ toàn cầu. Ngoài ra 
còn có 24 nước, trong đó có Việt Nam, đang 
trong quá trình đàm phán để gia nhập. Trong 
tương lai gần, tô chức này sẽ có số thành viên 
bằng số thành viên của Liên hợp quốc (191 
nước). WTO giữ vị trí quan trọng, điều tiết hầu 
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hết các chính sách thương mại toàn cầu. Hiện 
nay, trong ASEAN chỉ còn Việt Nam và Lào 
chưa phải là thành viên của WTO; trong số 21 
nên kinh tế APEC chỉ còn Nga và Việt Nam và 
trong số 38 thành viên ASEM chỉ còn Việt 
Nam và Lào chưa phải là thành viên của WTO. 

Tháng 11-2001, WTO phát động vòng đàm 
phán mới với mục tiêu tự do hóa thương mại 
toàn câu trong tất cả các lĩnh vực hàng hóa, 
dịch vụ và thực hiện các ưu đãi cho các nước 
kém phát triển; tự do hóa ngành dệt may 
thông qua việc bó hạn ngạch và quy định lộ 
trình kết thúc đàm phán là vào ngày 1-1-2005. 
Do thất bại của hội nghị Can-cun, lộ trình đã 
phải lùi lại. Ngày 1-8-2004, trong cuộc họp ở 
Giơ-ne-vơ, Đại hội đồng WTO đã thông qua 
được Hiệp định khung và đề ra chương - trình cố 
gắng kết thúc vòng đàm phán mới, đầy tham 
vọng, vào tháng 12-2005 (tại Hội nghị Bộ 
trưởng Kinh tế thương mại ở Hồng Công). 
Nhiều nhà phân tích dự đoán, vòng đàm phán 
Đô-ha có thể bị kéo dài do mâu thuẫn lợi ích 
giữa các nước đang phát triển và các nước phát 
triển, trừ phi có sự nhượng bộ lớn... 


* Thứ trưởng Bộ Thương mại, Tổng Thư ký Ủy ban 
quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế 
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Đại hội VIII của Đảng đã đề ra đường lối 
mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia 
các tổ chức quốc tế và khu vực. Đường lối 
này tiếp tục được Đảng ta khẳng định tại Đại 
hội IX. Đó là, phát huy cao độ nội lực, đồng 
thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, 
hiệu quả và bền vững. Những đường lối này đã 
được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 07/NQ- 
TW, ngày 27-11-2001, của Bộ Chính trị về hội 
nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết chỉ rõ rằng, 
chúng ta cần tích cực tiến hành đàm phán để 
gia nhập WTO theo các phương án và lộ trình 
hợp lý... Gắn kết quá trình đàm phán với quá 
trình đối mới mọi mặt ở trong nước. 

Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO 
vào tháng 1-1995; đã được tiếp nhận và được 
công nhận là quan sát viên của tô chức này. 
Sau 10 năm, trải qua 8 phiên đàm phán đa 
phương và gần 100 cuộc đàm phán song 
phương với sự tham gia của tất cả các bộ, 
ngành kinh tế, bộ, ngành tổng hợp, Văn phòng 
Quốc hội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, 
Việt Nam đã trả lời trên 2 000 câu hỏi của các 
thành viên Ban công tác WTO về chính sách 
kinh tế thương mại của Việt Nam. Chúng ta 
phải xây dựng các chương trình hành động để 
bảo đâm khi gia nhập có thể thực hiện các cam 
kết của mình, như: Chương trình xây dựng 
pháp luật, Chương trình thực hiện Hiệp định 
trị giá Hải quan (CVA), Chương trình thực 
hiện Hiệp định về các rào cản kỹ thuật (TBT), 
Chương trình thực hiện Hiệp định về đầu 
tư (Trms), Chương trình thực hiện Hiệp định 
về sở hữu trí tuệ (Trips), Chương trình thực 
hiện Hiệp định về kiểm dịch động, thực 
vật (SPS), Chương trình thực hiện Hiệp định 
kiểm tra trước khi xếp hàng (PSI), Thủ tục 
cấp phép nhập khẩu (ILP) và Quy tắc xuất xứ 
"ROO" v.v... Đây là cuộc đàm phán thương 
mại dài nhất từ trước tới nay. Để gia nhập 
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ASEAN, chúng ta chỉ mất khoảng 2 năm đàm 
phán; Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa 
Kỳ chỉ mất khoảng 4 năm đàm phán. Để gia 
nhập WTO, chúng ta vừa phải đàm phán với 
Ban công tác của gần 40 nước thành viên về 
các cam kết đa phương liên quan. đến 16 hiệp 
định chính của WTO và các quy tắc chứa đựng 
trong 30 000 trang, đồng thời vừa phải đàm 
phán mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ 
với trên 20 thành viên của WTO. 

Cuộc đàm phán gia nhập WTO khác với tất 
cả các cuộc đàm phán khác. Các cuộc đàm 
phán khác là đàm phán "có đi, có lại", đối tác 
dành cho ta lĩnh vực này thì ta dành cho họ lĩnh 
vực khác. Còn đàm phán để gia nhập WTO là 
đàm phán một chiều. Chúng ta phải căn cứ vào 
quy định của WTO, cam kết của các nước mới 
gia nhập và yêu cầu của các nước để thương 
lượng, thuyết phục. Chúng ta tiến hành đàm 
phán trong điều kiện rất khó khăn, do các nước 
mới gia nhập cam kết rất cao và càng gia nhập 
sau, cam kết phải càng cao hơn các nước trước. 
Ví dụ, Cam-pu-chia, một nước kém phát triển, 
đã cam kết mức thuế trung bình đưới 20% cho 
cả hàng công nghiệp và hàng nông nghiệp. 
Trung Quốc phải chấp nhận 3 điều kiện bị 
phân biệt đối xử để gia nhập. Bên cạnh đó, 
vòng đàm phán Đô-ha tuy có trở ngại nhưng 
vẫn tiến triển. Một số nước, nhiều ít khác nhau, 
đã lẫy những yêu cầu đàm phán mới để ép các 
nước mới gia nhập phải mở cửa thị trường lao 
động rộng hơn. Ví dụ, Ấn Độ là nước xuất 
khẩu lao động đứng đầu thế giới, mỗi năm 
thu về cho nên kinh tế 13 tỉ USD. Ngoài ra, 
Việt Nam là một thị trường với trên 80 triệu 
dân, có vị trí thuận lợi, ồn định chính trị, có tốc 
độ tăng trưởng đứng thứ hai thế giới trong 20 
năm liền; một số mặt hàng xuất khâu như cà 
phê, đứng thứ hai, thứ ba thế giới, hạt tiêu và 
hạt điều đứng thứ hai thế giới, nên mặc dù 
tông kim ngạch xuất khẩu khác của ta mới đạt 
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khoảng 45 tỉ USD (năm 2003), nhưng các nước 
vẫn đưa ra yêu cầu cao, với lý do tiềm lực của 
ta trong tương lai lớn. Chính vì thế, có nhiều 
nước Mỹ La-tinh, như Cô-lôm-bi-a, Pa-ra- 
guay, U-ru-goay, En-xan-va-đo, mặc dù chưa 
có quan hệ buôn bán với ta, nhưng vẫn có yêu 
cầu đàm phán. 

2 - Những thuận lợi và khó khăn khi 
Việt Nam trở thành thành viên của WTO 

+ Về thuận lợn: 

Thứ nhất, chúng ta đã có chủ trương thống 
nhất từ Trung ương đến địa phương là, cần sớm 
gia nhập WTO để có thị trường toàn cầu cho 
hàng hóa và dịch vụ của ta; để hàng hóa và 
dịch vụ của ta được hưởng ưu đãi và đối xử 
công bằng hơn; để ta được quyền tham gia vào 
các chính sách thương mại toàn cầu, chứ không 
phải chỉ chạy theo như lâu nay; để luật pháp và 
chính sách của ta minh bạch, ổn định, dễ dự 
đoán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút 
đầu tư trong nước và nước ngoài, hạn chế các 
tiêu cực trong xã hội. WTO sẽ bỏ hạn ngạch 
đệt may vào ngày 1-1-2005, do vậy, nếu là 
thành viên, ta sẽ được hưởng quy chế này, và 
khi xảy ra tranh chấp, như các vụ chống bán 
phá giá, chống trợ cấp tôm, cá tra, cá ba sa, xe 
đạp, dày dép... 
WTO và sẽ được giải quyết công bằng hơn. Ví 
dụ, Bra-xin kiện Hoa Kỳ trợ cấp bông; hai 
nước không giải quyết được, đưa lên WTO, 
Bra-xin đã thắng. 

Thứ hai, cho đến nay, tất cả các nước và các 
tổ chức quốc tế đều ủng hộ Việt Nam sớm gia 
nhập WTO. Chúng ta cũng cân phân biệt giữa 
ủng hộ về mặt ngoại giao VỚI quyền lợi dân 
tộc. Không ít nước muốn thông qua Cuộc đàm 
phán này để ép chúng ta mở cửa thị trường tối 
đa cho họ. 

Thứ ba, qua tiến trình đàm phán, sự chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ sát hơn, sự phối hợp 


chúng ta được quyền đưa ra: 


Yạp ehí Cộng sản 


giữa các bộ, ngành chặt chế hơn. Các thành 
viên của Đoàn đàm phán, qua đào tạo và cọ xát 
cũng trưởng thành hơn. 

Về đàm phán đa phương, đến phiên thứ 8, 
ông Chủ tịch Ban công tác của WTO đã kết 
luận, từ phiên thứ 9 (tháng 12-2004), Việt Nam 
sẽ chuyển sang thảo luận Báo cáo của Ban 
công tác. Đây là tài liệu quan trọng, thể hiện sự 
cam kết đa phương của Việt Nam để gia nhập 
WTO. 

Về đàm phán song phương, đến nay chúng 
ta đã đưa ra 4 bản chào về hàng hóa và dịch vụ. 
Mức thuế chúng ta chào, trung bình là 18% với 
lộ trình 3 - 5 năm dịch vụ. Chúng ta đã chào 10 
ngành, gồm dịch vụ kinh doanh, dịch vụ thông 
tin, dịch vụ ngân hàng và tài chính, dịch vụ 
phân phối, dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ 
thuật có liên quan, dịch vụ y tế và xã hội, dịch 
vụ du lịch, dịch vụ văn hóa và giải trí, dịch vụ 
vận tải, dịch vụ giáo dục, và 92 phân ngành. 

Mặc dù bị sức ép rất lớn của tất cả các nước, 
chúng ta vẫn kiên trì nguyên tắc: Việt Nam là 
nước đang phát triển ở trình độ thấp, nên kinh 
tế đang trong quá trình chuyển đối, nên mức độ 
mở cửa thị trường phải phù hợp và có thời kỳ 
quá độ. Cho đến nay, chúng ta đã kết thúc đàm 
phán song phương với b nước và có thể sẽ kết 
thúc thêm với một số nước, nhưng vẫn giữ 
được nguyên tắc này. Ví dụ với EU, chúng ta 
kết thúc đàm phán song phương với mức thuế 
nhập khẩu hàng công nghiệp trung bình là 
16%, thủy sản: 22%, nông sản: 24% và dịch vụ 
thời kỳ chuyển đổi cao nhất là 7 năm kê từ khi 
gia nhập. 

Gia nhập WTO là bước đi quan trọng 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam. Nó có tác dụng thúc đẩy các ngành 
kinh tế của ta phát triển từng bước, theo kịp 
với sự phát triển của khu vực và thế giới. Song, 
yếu tố quyết định sự thành công của tiến 
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Đơn cử, các tỉnh Trung Quốc có biên giới 
chung với nước ta đều quy định, lãnh đạo các 
cấp làm công tác thương mại với Việt Nam 
phải biết tiếng Việt. Sứ quán Hoa Kỳ ở Việt 
Nam cũng quy định, tất cả cán bộ và nhân viên 
phải học và nói được tiếng Việt. Trong khi đó, 
việc học tiếng nước ngoài đề phục vụ cho công 
việc hội nhập khu vực và quốc tế chưa được 
chúng ta coi trọng đúng mức. 

Thứ sáu, muốn có thị trường toàn cầu chúng 
ta phải mở cửa thị trường trong nước. Công 
cuộc cạnh tranh sẽ quyết liệt, bởi vì đa số 
doanh nghiệp của ta thuộc loại nhỏ và vừa. 
Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phù hợp với 
các quy định của WTO, như. hỗ trợ nâng cao 
chất lượng hàng hóa và bao bì, hỗ trợ phát triển 
mặt hàng mới, thị trường mới và giữ vững các 
thị trường cũ, hỗ trợ cước vận tải hàng xuất 
khẩu, hỗ trợ đào tạo cán bộ v.v... 

Trong cuộc cạnh tranh mới, đa số doanh 
nghiệp sẽ vươn lên, nhưng một số sẽ dừng lại. 
Do vậy, vấn đề an sinh phải đặt ra để bảo vệ 
người lao động, tạo ra sự ổn định xã hội. Trong 
thời gian qua, chính sách và các doanh nghiệp 
đã bắt đầu chuyển biến, quan tâm đến thị 
trường trong nước hơn. Song như vậy vẫn chưa 
đủ. Chúng ta phải đẩy nhanh việc hình thành 
các mạng lưới tiêu thụ để chiếm lĩnh thị trường 
trong nước, trước khi phải mở cửa hoàn toàn để 
hội nhập và gia nhập WTO. | 

Thực tế cho thấy, đa số các nước gia nhập 
WTO đều có nền kinh tế phát triển nhanh, như 
Trung Quốc và các nước Đông Âu (trừ một vài 
nước, do quản lý kém và cải cách trong nước 
không đồng bộ thì gặp khó khăn). Nếu chúng 
ta tranh thủ được lợi thế của tiến trình hội nhập 
và gia nhập WTO, đấy nhanh quá trình cải 
cách mà Đảng và Chính phủ đã đề ra, biến các 
thách thức thành thời cơ mới, chắc chắn nền 
kinh tế của chúng ta sẽ có cơ hội phát triền 
cao hơn. QC | 
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QUOC HỌI... 
- (T iếp theo trang l6) 
Quốc hội công tác trong quân đội đã mang đến 
Quốc hội tiếng nói của những cử tri trên khắp mọi 
miền đất nước, đang ngày đêm nắm chắc tay súng 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc. 

Cùng với việc ban hành luật, pháp lệnh và các 
nghị quyết, Quốc hội còn thực hiện chức năng 
giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ 
máy nhà nước. Kể từ Quốc hội khóa IX đến nay, 
Quốc hội thực hiện chức năng giám sát của mình 
về lĩnh vực quốc phòng thông qua xem xét báo 
cáo của Chính phủ hoặc nghe báo cáo của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An 
ninh của Quốc hội về kết quả giám sát tình hình 
thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
về lĩnh vực này, nhằm bảo đảm việc thực hiện các 
văn bản luật, pháp lệnh và nghị quyết đó được thi 
hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong phạm vi 
Cả nước. 

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 
của Quân đội ta trong suốt 60 năm qua luôn gắn 
liền với hoạt động của Quốc hội, vì Quốc hội và 
quân đội đều của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. Trong tiến trình xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, vấn đề tiếp tục 
tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh là hết sức cần thiết. Việc thể 
chế hóa về mặt nhà nước nhiệm vụ đó thành pháp 
luật, quyết định ngân sách để bảo đảm thực hiện 
và giám sát việc thực hiện được nghiêm chỉnh, 
thống nhất trong cả nước đều thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội. Với tinh thần đổi mới, Quốc hội 
nước ta sẽ tiếp tục dành sự quan tâm to lớn và 
hiệu quả cho quốc phòng và quân đội tương 
xứng với vị trí và vai trò lực lượng nòng cốt 
trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. C] 
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DÂN CHỦ Vũ PHáT HUY DÁN (HỦ — 
củ NHÂN DÂN TRONG §ự NGHIỆP ĐÔI HỚI 


HUẬT ngữ "Dân chủ" (DÉMOS 

KRATOS) có nguồn gốc từ chữ Hy 

Lạp; trong đó, DÉMOS (nhân dân), 
KRATOS (chính quyền), có nghĩa là chính 
_ quyền của nhân dân. 

Hiểu theo nghĩa thứ hai, "dân chủ (chế độ) 
chữ gốc là DÂN QUYÊN, là chế độ chính trị, 
trong đó quyên lực thuộc về nhân dân. Chế độ 
dân chủ bao giờ cũng có tính giai cấp và không 
gì khác là một hình thức chuyên chính về chính 
trị của giải cấp thống trị"). Trong xã hội có 
giai cấp đối kháng, tức là xã hội phân chia 
thành những người bị áp bức bóc lột và những 
kẻ đi á Áp bức bóc lột, quyền lực chính trị thuộc 
giai cấp bóc lột thì không thể có và không bao 
giờ có được một chính quyền nhà nước nào thật 
sự của nhân dân. 

Tư tưởng về dân chủ xuất hiện từ thời cổ 
đại, tức là từ khi xã hội có giai cấp, phản ảnh 
khát vọng quyền được sống, được đối xử bình 
đẳng của đông đảo quần chúng bị áp bức. 
Nhưng cho đến khi chủ nghĩa tư bản ra đời, 
những khái niệm "nhân quyền" "dân chủ" "tự 
đo”, "bình đẳng", "bác ái”,... mới có nội dung 
của đời sống hiện thực. Đó là nền dân chủ tư 
sản, 

1 - Dân chủ tư sản. 

Cơ sở kinh tế của nền dân chủ tư sản dựa 
vào chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất. Do chiếm hữu tư liệu sản 
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xuất chủ yếu của xã hội, giai cấp tư sản trở 
thành giai cấp thống trị xã hội về kinh tế; và do 
đó, nó thống trị xã hội cả về chính trị, tư tưởng. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, vào thời kỳ 
bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ 
XVII ở châu Âu, do hoàn cảnh lịch sử - xã hội 
lúc bấy giờ, giai cấp tư sản đã lợi dụng dân chủ, 
cổ xúy dân chủ để tập hợp lực lượng quần 
chúng chống lại giai cấp địa chủ phong kiến. 

Về một phương diện nào đó, giai cấp tư sản 
sử dụng dân chủ như là một công cụ, một hình 
thức thống trị xã hội mang tính hai mặt của giai 
cấp tư sản. Một mặt, giai cấp tư sản soạn thảo 
ra Hiến pháp, thành lập nghị viện và các cơ 
quan đại diện khác, ban hành quyền phổ thông 
đầu phiếu (do áp lực của nhân dân) và các 
quyền "tự do" chính trị mang tính hình thức; 
nhưng mặt khác, giai cấp tư sản lại dùng mọi 
thủ đoạn để ngăn cản, bằng mọi cách không 
cho đông đảo quân chúng được hưởng đầy đủ 
những quyền lợi đó và không được sử dụng 
các cơ quan đại diện do chính quần chúng đã 
bầu ra. 

V.I. Lê-nin cũng chỉ ra rằng: trong thời 
đại đế quốc chủ nghĩa, chế độ dân chủ trong 
nhà nước tư sản đã chuyển sang một chế độ 


* TS, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
TP Hồ Chí Minh 
(1) Tờ điển Chính trị, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 208 
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phản động chính trị. Thực tế hiện nay có hai 
hình thức dân chủ đối lập nhau là: dân chủ tư 
sản, là thứ dân chủ giả hiệu, bị cắt xén, và dân 
chủ vô sản. 

2 - Dân chủ vô sản. 

Dân chủ vô sản, dân chủ nhân dân, dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là những khái niệm đồng 
nghĩa, phản ánh cùng một nội dung, cùng một 
bản chất. Đó là chế độ dân chủ của nhân dân do 
giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là 
Đảng Cộng sản lãnh đạo, dựa trên cơ sở liên 
minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và 
tầng lớp trí thức. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi 
quốc gia, dân tộc và do nội dung của cuộc cách 
mạng ở những giai đoạn cụ thể mà vận dụng 
những tư tưởng trên cho phù hợp. 

Dân chủ vô sản là dân chủ thực sự đối với 
đa số nhân dân, đối với đông đảo quần chúng 
lao động, là một hình thức dân chủ mới. Mục 
đích cao nhất của chế độ dân chủ vô sản, dân 
chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa là đấu 
tranh giải phóng con người và toàn thể loài 
người, xây dựng một xã hội không có giai cấp, 
không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình 


đăng và tự do của môi người là cơ sở tự do của. 


mỌi người. 

Cơ sở kinh tế của nền dân chủ vô sản, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu vê tư 
liệu sản xuất. Đó là điểm căn bản và là cơ sở để 
phân định sự khác nhau về bản chất của nền 
dân chủ vô sản - dân chủ cho đại đa số quần 
chúng lao động với nền dân chủ tư sản - dân 
chủ của giai cấp bóc lột, của thiểu số. 

Hiến pháp của nhà nước vô sản là một hiến 
pháp thật sự dân chủ. Tất cả mọi quyền lực của 
nhà nước đều thuộc về nhân dân, nhân dân là 
nền tảng, là ngọn nguồn, là mục đích của quyền 
lực nhà nước. 

Sự xuất hiện của chế độ dân chủ vô sản gắn 
liền với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại năm 1917, và sự ra đời của 
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Nhà nước Xô-viết xã hội chủ nghĩa, nhà nước 
chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới. 

Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa không có sự 
phân biệt nam hay nữ, không phân biệt chủng 
tộc và dân tộc; mọi công dân đều bình đẳng 
trước pháp luật, đều có quyền bình đẳng trong 
đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội; 
đều có quyền và có nghĩa vụ tham gia công 
việc nhà nước. 

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự phát 
triển tiếp tục ở trình độ cao của chế độ dân 
chủ nhân dân. Chế độ dân chủ nhân dân là một 
hình thức mới của tổ chức chính trị xã hội, ra 
đời từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai 
(1939 - 1945), tức là sau khi khối đồng minh và 
nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, đứng 
đầu là Liên Xô đập tan chế độ phát xít ở châu 
Âu và châu Á, đánh dấu sự ra đời của một loạt 
các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2- 9-1945), và 
sau này ở châu Mỹ La-tinh là Cu Ba (1959). 

Do đặc thù về lịch sử - xã hội và trình độ 
phát triển kinh tế - chính trị của các nước và các 
dân tộc ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ La-tinh 
rất khác nhau (có nước đã trải qua phát triên tư 
bản chủ nghĩa, cố nước chưa qua tư bản chủ 
nghĩa, có nước là thuộc địa, hoặc thuộc địa nửa 
phong kiến) cho nên thời gian, cách thức và 
phương thức thực hiện quá trình xây dựng chế 
độ dân chủ nhân dân ở mỗi nước cũng không 
hoàn toàn giống nhau. Nhưng bản chất chế độ 
dân chủ nhân dân là thống nhất, chỉ là một - là 
chế độ chính trị, trong đó quyền lực thuộc về 
nhân dân. Bởi vậy, nhìn một cách tông quát, 
chế độ dân chủ nhân dân ở tất cả các nước đều 
phải trải qua hai giai đoạn. 

__ Giai đoạn đầu của chế độ dân chủ nhân dân, 
là giai đoạn chống đế quốc và chống phong 
kiến. Ở giai đoạn này, chế độ dân chủ nhân 
dân xuất hiện với tư cách là cơ quan của 
chính quyền cách mạng. Chính quyền này - do 
nội dung và yêu cầu của cuộc cách mạng 
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quy định - là một thứ chuyên chính giai cấp, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Tại các nước Trung và Nam châu Âu và 
châu Á, chế độ dân chủ nhân dân xuất hiện 
trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa để 
quốc, phát xít để giành độc lập dân tộc và tự do 
dân chủ. Cuộc đấu tranh đó là một bộ phận 
quan trọng trong toàn bộ cuộc tiến công cách 
mạng của các lực lượng tiến bộ trên thế giới 
chống chủ nghĩa đế quốc và giành thắng lợi. 

Sau khi chính quyền dân chủ nhân dân được 
thiết lập, giai cấp công nhân ở các nước Trung 
và Đông-Nam châu Âu và châu Á lại tập trung 
tất cả sự chú ý của mình vào việc hoàn thành 
những nhiệm vụ tổng quát, mà trước hết là 
những nhiệm vụ về ruộng đất, nhiệm vụ chống 
phong kiến. Công việc cải tạo kinh tế và xã hội 
là nhiệm vụ quan trọng nhất đã được hoàn 
thành trong giai đoạn ấy, là cuộc cách mạng về 
ruộng đất, thực hiện “người cày có ruộng ". 

Hoàn thành những nhiệm vụ dân chủ chủ 
yếu như đánh bại các lực lượng để quốc, phát 
xít, giành độc lập dân tộc và tự do dân chủ, xóa 
bỏ chế độ phong kiến, tức là căn bản hoàn 
thành nhiệm vụ giai đoạn đầu của cách mạng. 
Nhưng những mục tiêu và nhiệm vụ đó sẽ được 
tiếp tục trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Giai đoạn cải tạo và xây dựng chủ nghĩa 
xã hột „. | 

Mặc dù sau khi cách mạng giành được chính 
quyên ở các nước dân chủ nhân dân, giai cấp tư 
sản và các thế lực chống phá cách mạng đã bị 
thất bại, nhưng chúng chưa bị đánh bại hoàn 
toàn. Vai trò chi phối của giải cấp tư sản và 
những tàn dư phong kiến vần còn ảnh hưởng 
nhất định đối với giai cấp tiểu tư sản và nửa vô 
sản. Các thế lực thù địch bên ngoài bằng nhiều 
thủ đoạn thâm độc, xúi giục giai cấp tư sản 
trong nước gây trở ngại cho việc thực hiện 
những cải cách dân chủ và thực hiện âm mưu 
lật đô chính quyền nhà nước chuyên chính vô 
sản non trẻ. 


Yạp shí Cộng sản 


Vấn đề chính quyền nhà nước là vấn đề cơ 
bản của mọi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Bởi vì, giành được chính quyền đã khó, giữ 
được chính quyền càng khó hơn - `V.I. Lênin 
đã khăng định như Vậy, và thực tế lịch sử đã 
chứng thực như vậy. Đề củng cố và xây dựng 
nhà nước thật sự vững mạnh, đồng thời mở 
rộng và phát huy những thành quả cách mạng 
của nhân dân đã đạt được, nhà nước chuyên 
chính vô sản tất yếu phải thực hiện cải tạo toàn 
điện và triệt đề trên tất cả các lĩnh vực chính 
trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Thực hiện những sự cải tạo các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong các 
nước dân chủ nhân dân ở châu Âu và châu Á, 
tức là thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện chuyên chính vô sản để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. "Hình thức chính trị của nền 
chuyên chính vô sản do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo trong các nước đó, là chế độ dân chủ nhân 
dân ©). 

3 - Những kết quả bước đầu về phát huy 
dân chủ của nhân dân trong thời gian qua ở 
nước ta 

Sau 18 năm thực hiện đường lối đổi mới 
do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân 
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn 
về kinh tế - chính trị - xã hội; đã tạo được cơ sỞ 
vững chắc cho sự ồn định hệ thống chính trị 
và sự đồng thuận về tư tưởng và hành động 
cách mạng trong quân chúng nhân dân vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”. 

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa còn là sự phân 
ảnh năng lực và hiệu quả trong việc thực hiện 
chức năng tổ chức - quản lý của bộ máy chính 
quyền nhà nước từ trung ương đến địa phương, 
là phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết 


(2) Xem: Từ điền Triết học, Nxb Sự thật, Hà Nội 1976, 
tr212 - 213 
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các dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhờ đạt được những thắng lợi trong sự 
nghiệp đổi mới mà vị thể và uy tn của Việt 
Nam trên trường quốc tế ; ngày càng được củng 
cố và phát triển, các mối quan hệ và hợp tác 
giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và 
thế giới ngày càng gia tăng, khẳng định đường 
lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước 
ta theo tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đông 
quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển"), 

Từ những thắng lợi được nêu trên, chúng ta 
có thể rút ra những kết luận chủ yếu sau: 

- Sự lãnh đạo của Đảng bằng chủ trương, 
đường lối, chính sách, và được thể chế hóa 
bằng Hiến pháp và pháp luật, là kim chỉ nam và 
là cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi của sự 
nghiệp đôi mới toàn diện; trong đó, phát triển 
kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt. 

- Trong quá trình cải cách hành chính, hoạt 
động của bộ máy chính quyền nhà nước đã có 
nhiêu tiến bộ cả về cơ câu - tô chức, cả về cơ 
chế hoạt động và tô chức quản lý mọi lĩnh vực 
hoạt động của đời sống xã hội. Thành quả đó 
càng thể hiện rõ bản chất giai cấp của Nhà nước 
ta “là công cụ chủ yếu đê thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân”(4), 

- Thực hiện Quy chế Dân chủ theo nguyên 
tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã 
phát huy tính tích cực sáng tạo và tính thân 
trách nhiệm công dân trong công tác tổ chức, 
quản lý và triển khai thực hiện các mục tiêu 
chiến lược về kinh tế - chính trị - xã hội. Qua 
đó khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, truyền thống 
đoàn kết đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái tốt 
và chống lại cái sai, cái tiêu cực, tạo sự thống 
nhất về tư tưởng và hành động trong nhân dân, 
- xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và nếp 
sống văn hóa trong các cộng đồng cư dân của 
Cả nước. 
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- Thực hiện dân chủ về kinh tế trong điều 
kiện của nền kinh tế thị trường theo tinh thân 
mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước 
pháp luật đã tạo động lực cho sự phát triển lực 
lượng sản xuất. Phát triển lực lượng sản xuất, 
xét đến cùng là nhân tố quan trọng quyết định 
sự phát triển xã hội. Nhờ phát triển kinh tế mà 
hằng năm giá trị tống sản phẩm xã hội của cả 
nước tăng trung bình hơn 7%, đặc biệt có địa 
phương tăng hơn 13%, đời sống về vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. 

- Dân chủ vê chính trị đã có bước tiễn quan 
trọng, tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi cho mọi 
tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến 
xây dựng Hiến pháp và pháp luật, tham gia bầu 
cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, giữ 
vững kỷ cương phép nước, thực hiện nguyên 
tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật. 

- Dân chủ vê tư tưởng - văn hóa không chỉ 
giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và độc 
lập dân tộc, đấu tranh chống "diễn biến hòa 
bình" và mọi âm mưn, thủ đoạn chống phá cách 
mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, mà 
còn bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa 
truyền thống và tiếp thu tỉnh hoa văn hóa tiên 
tiến của nhân loại. 

4 - Một số giải pháp cơ bản để phát huy 
dân chủ của nhân dân ta trong giai đoạn 
hiện nay 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng 
nhân dân. Sự nghiệp đổi mới đã và đang được 
nhân dân ta thực hiện trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, diễn ra trong điều kiện thế giới và 
trong nước có những biến đổi với những thuận 
lợi và khó khăn mới. Đây là một cuộc cách 
mạng đầy khó khăn và phức tạp. Để phát huy 
dân chủ của nhân dân, khắc phục và hạn chế 


(3) (4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX. 
Nxb Chính trị quốc gia Hà Ki 2001, tr42; tr 131 
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tiêu cực, tiếp tục phấn đấu đạt những thành tựu 
to lớn hơn trong sự nghiệp đổi mới, chúng ta 
cân thực hiện một số giải pháp cơ bản sau. 

Một là, củng cố và phát huy hơn nữa vai trò 
lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng. 
Hiện nay còn khá phổ biến hiện tượng sinh hoạt 
trong các tổ chức đảng ở cơ sở mang nặng tính 
hình thức, thiếu nội dung thiết thực; sinh hoạt 
để duy trì tổ chức, tránh sự phê bình của cấp 
trên hơn là để kiểm điểm, đấu tranh phê và tự 
phê bình tạo động lực cho phát triển. Bởi vậy, 
chức năng lãnh đạo của Đảng các cấp hơn lúc 
nào hết phải thể hiện được tính chiến đấu và 
cách mạng. 

Hai là, tiếp tục cải cách hành chính, hoàn 
thiện hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nhà nước của 
dân, do dân và vì dân. Phải giữ vững bản chất 
giai cấp công nhân, bảo đảm tính dân tộc, tính 
dân chủ, tính nhân đạo và tiến bộ, lấy con 
người làm trung tâm, làm việc theo Hiến pháp 
và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng... Đó 
là những yêu cầu cơ bản mang tính nguyên tắc 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ba là, cần tổng kết việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ một cách toàn diện, tiếp tục nghiên 
cứu lý luận và hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
tạo cơ sở khoa học để không chỉ làm rõ hơn nữa 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ 
giữa Đảng với chính quyền nhà nước và các tổ 
chức trong hệ thống chính trị, mà còn để giáo 
dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ 
chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức 
nhà nước; từng bước thực hiện khoa học hóa 
công tác tổ chức - quản lý xã hội và khắc phục 
mọi sự chồng chéo, lấn sân, Tân lộn, làm thay, 
kém hiệu quả. 

Bón là, thực hiện thường xuyên và nghiêm 
túc công tác kiểm tra, giảm sát của Mặt trận Tổ 
quốc, của các đoàn thể và của nhân dân đối với 
các hoạt động của tô chức đảng, của cán bộ, 
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đảng viên và các cấp chính quyền. Khi còn 
sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc 
nhở: cán bộ là công bộc của nhân dân; làm mà 
không kiểm tra, không giám sát, thì cũng như 
không làm. 

Thực tế thời gian qua cho thấy việc để xảy 
ra nhiều vụ việc tiêu cực gây nhức nhối cho xã 
hội và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
chế độ có nhiều nguyên nhân như sự tha hóa, 
biến chất ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó 
có cả nguyên nhân công tác kiểm tra, giám sát 
còn yếu kém không kịp thời. 

Năm là, giáo dục và nâng cao trình độ dân 
trí về pháp luật. Một xã hội văn minh, trước hết 
phải thể hiện bằng nếp sống có văn hóa, sống 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Giáo 
dục, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân sẽ 
tạo ra sức mạnh nội sinh để phát huy dân chủ 
của nhân dân. Người dân có được giáo dục về 
pháp luật mới có hiểu biết về pháp luật, mới có 
niềm tin và tình cảm đối với pháp luật, mới có 
hành vi và thái độ ứng xử và hành động đúng 
pháp luật. Bởi vậy, một mặt phải tăng cường 
giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân; mặt 
khác, phải kịp thời nghiêm trị những kẻ chống 
đối, cố tình vi phạm pháp luật. Có như vậy kỷ 
cương phép nước mới được giữ vững, nhân dân 
mới được sống bình yên để lao động sản xuất, 
tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tóm lại, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo 
Và sức chiến đầu của Đảng: xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nhà nước thật sự 
của dân, do dân, vì dân; tông kết thực tiễn, tăng 
cường nghiên cứu lý luận và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, thực hiện nghiêm túc và 
thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối 
với hoạt động của các cấp chính quyên; tăng 
cường giáo dục và nâng cao trình độ dân trí về 
pháp luật,... là những giải pháp cơ bản đê phát 
huy dân chủ của nhân dân; là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của sự nghiệp đối mới, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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Tăng trưởng linh tế 
và công bảng xá hội 


trong xu thé 


hội nhập hiện nay 


TRƯƠNG GIANG LONG 


I - Nhận thức về tăng trưởng kinh tế và 
công bằng xã hội trong điều kiện cụ thể của 
nước ta hiện nay 

Nếu phát triển kinh tế được hiểu là sự tăng 
trưởng kinh tế một cách toàn diện, bền vững, 
theo hướng tiến bộ và hiện đại, thì tăng trưởng 
kinh tế chỉ là khái niệm dùng để chỉ quy mô 
tăng trưởng của nên kinh tế trong một thời gian 
nhất định (1 năm, 5 năm hay 10 năm...). Tăng 
trưởng kinh tế được đo bằng nhiều hình thức 
khác nhau như GNP (tổng sản phẩm quốc 
dân), GDP (tống sản phâm quốc nội), GNP/đầu 
người, GDP/đầu người... Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế là mức (%) được tăng thêm của sản 
lượng GNP, GDP, GNP/đầu người, hay 
GDP/đầu người của năm này so với năm trước, 
giai đoạn này so với giai đoạn trước. 

Như vậy, tăng trưởng kinh tế là khái niệm 
dùng để chỉ sự tăng thêm về mặt lượng của nền 
kinh tế, nó biểu hiện một mặt của sự phát 


_ triển kinh tế. Do đó, chỉ có phát triển kinh tế 


mới bao hàm sự đổi thay toàn diện của nên 
kinh tế. Đó là quá trình phát triển từ thấp đến 
cao, với những biến đổi cả về lượng lẫn về chất, 
trong đó nhân tố đôi thay quan trọng là sự phát 
triển của lực lượng sản xuất và Sự chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế theo xu 
hướng hiện đại. Vì vậy, 
về lâu dài chỉ có phát 
triển kinh tế với đúng 
nghĩa mới có tác động 
tích cực đến quá trình 
thực hiện công bằng và 
tiến bộ xã hội. 

Công bằng xã hội 
cũng cần được nhận 
thức đúng trong bối 
cảnh cụ thể hiện nay 
của nước ta. Bối cảnh 
phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần, trong 
đó phải chấp nhận “coi việc một bộ phận dân cư 
giàu trước là cần thiết cho sự phát triển " t). Tạo 
mọi điều kiện nhằm khuyến khích công dân làm 
giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, 
thu ngắn khoảng cách giàu nghèo như là một 
bước phát triển tất yếu của cả thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Khái niệm công bằng xã hội 
cũng là một khái niệm mở và đang từng bước 
được hoàn thiện cả về nội hàm. và ngoại diện 
của nó gắn với quá trình phát triên của nền kinh 
tế. C. Mác chỉ ra rằng "Quyền không bao giờ 
có thể ở một mức độ cao hơn chế độ kinh tế" (2) 
quy định. Trong tác phẩm Phê phán cương lĩnh 
Gô Ta (1895), Mác đã chỉ ra sự khác nhau giữa 
công bằng xã hội và bình đẳng xã hội. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, quyền bình đẳng tức là 
quyền ngang nhau giữa mọi người lao động 
chưa thể thực hiện hoàn toàn, vì giữa họ có sự 
khác nhau về thể chất và trí tuệ, về hoàn cảnh 
gia đình và hoàn cảnh khác nhau do lịch sử để 
lại. Còn công bằng dưới chủ nghĩa xã hội có thể 
từng bước thực hiện được vì môi người lao động 


(1) Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII, Lưu hành nội bộ, tr 47 

(2) C. Mác - Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t 19, tr 36 
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sẽ nhận lại được từ xã hội một số lượng và chất 
lượng lao động mà anh ta cung cấp cho xã hội, 
sau khi đã trừ đi các khoản để tái sản xuất và đề 
duy trì đời sống cộng đồng. Đó chính là nguyên 
tắc phân phối công bằng chứ không phải là phân 
phối ngang nhau, mặc dù thước đo lao động là 
ngang nhau. Với tinh thần đó, công bằng xã hội 
khác với bình đẳng xã hội, khác với bình quân 
chủ nghĩa và cào bằng. Công bằng xã hội là sự 
phù hợp và tương xứng giữa cái đóng góp và 
cống hiến của cá nhân cho xã hội, với cái mà cá 
nhân được thụ hưởng và nhận lại từ phía xã hội 
xét ở tất cả các khía cạnh. Theo quan điểm của 
một số nhà xã hội học Xô-viết trước đây, “Công 
bằng xã hội là một phạm trù đạo đức - pháp 
quyên và chính trị - xã hội. Như vậy, khái niệm 
công bằng bao hàm yêu câu về sự phù hợp giữa 
vai trò thực tiễn của cá nhân (nhóm xã hội) khác 
nhau với địa Vị của họ trong đời sống xã hội, 

giữa những quyên và nghĩa vụ của họ, giữa cống 
hiến và đãi ngộ, giữa lao động và sự trả công, 
giữa phạm tội và trừng phạt, giữa công lao và sự 
thừa nhận của xã hội. Sự không phù hợp của 
quan hệ đó được đánh giá là sự bất công" ®). 

Mục tiêu nhất quán của Đảng và nhân dân ta 
là đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhiên, chúng ta chưa thể có ngay chủ nghĩa xã 
hội với đúng nghĩa trong vòng một vài thập kỷ, 
thậm chí cả trong một thế kỷ. Từ khi tiến hành 
công cuộc đôi mới, chúng ta đã làm được nhiều 
VIỆC để thực hiện công bằng xã hội. - Đảng và Nhà 
nước đã có nhiều chủ trương nhăm khơi dậy, 
phát huy tính năng động, sáng: tạo của mọi tầng 
lớp nhân dân. Phát triển kinh tế, giải quyết công 
ăn việc làm, cải thiện và nâng cao mức sông về 
vật chất, tỉnh thần, chăm sóc y tế, phát triển giáo 
dục, xóa đói giảm nghèo... Các nỗ lực trên đây 
nhằm từng bước thực hiện ngày càng tốt hơn 
nguyên tắc bảo đảm công bằng xã hội. 

Bên cạnh những thuận lợi, con đường thực 
hiện công băng và tiến bộ xã hội ở nước ta phải 
đối mặt với những thách thức không nhỏ: nền 
kinh tế nông nghiệp lạc hậu, năng suất lao động 
thấp, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và bao vây 
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cắm vận trong thời gian dài với nhiều thủ đoạn 
chống phá của các thế lực thù địch. Bởi vậy, 
chúng ta chưa thể thực hiện việc thỏa mãn và 
đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân trên các lĩnh 
vực. Nhìn về tổng thể, nước ta vẫn thuộc nhóm 
các nước chưa phát triển, GDP/đầu người còn 
thấp, thất nghiệp cao, phân tầng và phân hóa xã 
hội đang diễn ra gay gắt ở cả thành thị và nông 
thôn. Tệ quan liêu, tham nhũng, buôn lậu và các 
tệ nạn xã hội khác... chậm bị đẩy lùi và ngăn 
chặn có hiệu quả. Thực trạng trên đây chưa thể 
khắc phục được trong một thời gian ngắn, do đó 
vấn đề thực hiện công bằng xã hội là một quá 
trình phần đấu liên tục và lâu dài. 

Công bằng xã hội dù được thực hiện trong 
điều kiện và hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm 
nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa nghĩa VỤ Và 
quyền lợi, cống hiến và hướng thụ. Cống hiển 

trong điều kiện hiện nay phải được hiệu bao hàm 
cả công hiến về lao động, cống hiến về vốn và 
tài sản, trí tuệ và tài năng, sự hy sinh xương máu 
trong sự nghiệp đầu tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa là phải xem xét sự cống 
hiến suốt cả chiều dài của quá trình phát triển 
bao gồm những đóng góp cống hiến trong quá 
khứ, hiện tại và cả sự đầu tư tập trung phát triển 
cho tương lai. Quyền lợi và sự hưởng thụ chỉ 
thực sự công bằng một khi nó phù hợp và tương 


ứng với sự cống hiên. Bảo đảm đê mỗi người 


được cống hiến cho xã hội đúng với khả năng 
hiện có của họ, đông thời tạo điều kiện để họ 
được nhận lại đúng và tương Ứng với những gì 
mà họ đã cống hiến chính là một trong những 
giải pháp thực hiện tối ưu công bằng xã hội trong 
điều kiện hiện nay của nước ta. 

Nguyên tắc xem xét mối quan hệ giữa nghĩa 
vụ và quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ đến lượt 
nó phải được: đặt trong mối quan hệ với cả quá 
trình phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế. 
Chỉ có thể và phải dựa vào trình độ tăng trưởng 
và phát triển vững chắc của nền kinh tế trên cơ 


(3) Từ điển Bách khoa Triết học. Nxb Mát-xcơ-va 1983, 
tr 650, bản Tiếng Nga 
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sở sức phát triển cao của lực lượng sản xuất mới 
có thể tạo điều kiện cho mỗi người cống hiến và 
_ nhận được sự hướng thụ tương ứng. Tăng trưởng 
kinh tế trong chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng là tiền đề để thực hiện công bằng xã 
hội, đến lượt nó thực hiện tốt công bằng xã hội 
trở thành điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng và 
phát triển bền vững nền kinh tế. 

II - Phát triển kinh tế theo con đường đổi 
mới vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh là điều kiện 
thực hiện tăng trưởng và phát triển kinh tế 
gắn với công bằng và tiến bộ xã hội 

__ Trước hết, để thực hiện công bằng xã hội, vấn 
đề có ý nghĩa quyết định chính là ở chỗ xã hội 
phải tạo ra cho được một cơ chế thông thoáng, 
hình thành nên những đòn bẩy động lực giải 
phóng sức sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển 
kinh tế. 

Một xã hội công bằng phải là một xã hội mà 
ở đó mọi người có khả năng cống hiến phải được 
và có đủ các điều kiện đê cống hiến. Sẽ không 
bao giờ có được công bằng xã hội nếu sức sản 
xuất và năng lực cống hiến của mỗi người bị 
kìm hãm. Vì lẽ đó, ai có năng lực cống hiến đề 
làm giàu, xã hội phải tạo điều kiện để họ phấn 
đấu trở thành lớp người giàu trước. Phải xem có 
một bộ phận dân cư trong xã hội trở thành những 
người làm giàu bằng nguồn. thu nhập chính đáng 
tương xứng với sự công hiến của họ cho xã hội 
là điều bình thường và là sự phát triển tất yếu. 
Tuy nhiên, có một bộ phận giàu trước cũng sẽ có 
một bộ phận giàu sau, mục tiêu dân giàu không 
cần trở bất kỳ ai nếu họ có năng lực đóng góp 
cống hiến để nhận lại phần thù lao tương xứng từ 
phía xã hội. Do dự không tạo điều kiện cho 
những ai có khả năng làm giàu, phấn đấu làm 
giàu, mặc cảm với người giàu, sợ có nhiều người 
làm giàu là thái độ thiếu khách quan, xa lạ với 
lối sống hiện đại, đối lập với quan điểm, chủ 
trương, đường lối chính sách của Đảng. Tư 
tưởng này là không phù hợp cân loại bỏ. Đó là 
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lối tư duy cản trở sự phát triển, đi ngược lại xu 
thế chung trong bối cảnh hiện nay. 

Mục tiêu dân giàu, nước mạnh là nhất quán, 
phải làm gì để giải phóng sức sản xuất, tạo điều 
kiện cho mọi người cống hiến để bảo đảm thu 
nhận lại của người lao động từ phía Xã hội là hợp 
pháp Và chính đáng? Trách nhiệm ấy thuộc về 
đảng cầm quyên, người tổ chức và lãnh đạo mọi 
thắng lợi của cách mạng. Đảng phải có đường lối 
nhăm khơi dậy tính năng động, sáng tạo và khả 
năng đóng góp, cống hiến của mọi tầng lớp nhân 
dân, trên cơ sở kết hợp tốt việc khai thác sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 
Chấp nhận phát triển nhiều thành phần kinh tế 
thì phải tạo mọi điều kiện cho tất cả các thành 
phân kinh tế đều bình đẳng, có điều kiện để phát 
triển như nhau và phải được luật pháp thừa nhận, 
bảo vệ. 

Cần khuyến khích và mở rộng hơn nữa việc 
phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, tư bản tư 
nhân và các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. Ưu tiên mở rộng và phát triển 
theo hướng giải phóng và huy động tối đa mọi 
nguồn lực kể cả trong và ngoài nước. Đặc biệt 
chú trọng hinh thành các chính sách thật thông 
thoáng trong thu hút lao động chất xám, lao 
động có tay nghề cao và nguồn lực khoa học - 
công nghệ hiện đại để tập trung phát triển sản 
xuất. Dựa vào nguồn lực và thế mạnh của mỗi 
địa phương, của từng thành phần kinh tế mà tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho thật sát 
hợp với những lợi thế riêng của ngành mình, địa 
phương minh. Nghĩa là hệ thống cơ chế chính 
sách phải hướng vào việc khai thác tối đa mọi 
nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điềm, 
nhằm phát triên đúng định hướng. Sớm hình 
thành những ngành kinh tế mũi nhọn có hàm 
lượng lao động chất xám cao và tiềm lực lớn 
mạnh về khoa học - công nghệ; những ngành 
thực sự có vị thế động lực thúc đây sự phát triên 
chung của toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh việc 
ban hành cơ chế, chính sách mới, cân nhanh 
chóng rà soát lại những bất cập của cơ chế cũ, 
hoàn thiện mặt tích cực, đồng thời loại bỏ những 
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vấn đề hạn chế và bất hợp lý. Xây dựng một hệ 
thống chính sách thực sự có ý nghĩa là đòn bẩy 
của sự phát triển. Đủ sức tạo điều kiện cho tất cả 
mọi công dân đóng góp, cống hiến năng lực và 
trí tuệ, phấn đấu làm giàu cho bản thân và cho 
xã hội. 

Kinh nghiệm gân 20 năm đổi mới vn, thấy, 
nếu có chiến lược và định hướng đúng, có cơ chế 
thu hút tốt mọi nguồn lực, tin dân và biết dựa vào 
sức dân, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được thế 
và lực mới cho đất nước; giải quyết tốt bài toán 
tăng trường kết hợp với việc thực hiện có hiệu 
quả các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Thứ hai, thực hiện nhất quán chính sách phát 
triển kinh tế nhiều thành phần gắn với chế độ 
phân phối đa dạng, đa hình thức, phù hợp với cơ 
chế và điều kiện mới. Cụ thể là: 

- Phân phối dựa trên năng lực đóng BỐP, cống 
hiến cụ thể của mỗi người theo kết quả lao động 
và hiệu quả công việc. Loại hình phân phối này 
khuyến khích người lao động tích cực tham gia 
vào các lĩnh vực hoạt động phù hợp năng lực và 
trình độ hiện có của mình. Đây là hướng phân 
phối tốt nhất cần triển khai đồng bộ và nhất 
quán. Loại hình phân phối này không những tạo 
thành cơ sở thực hiện công bằng xã hội mà cỏn 
là phương thức khai thác tốt nhât nguồn lực con 
người trong điều kiện hiện nay. 

- Phân phối dựa trên cơ sở của mức đóng góp 
về vốn, tài sản, kể cả vốn trí tuệ (bằng phát. minh 
sáng chế)... Phương thức phân phối này xác lập 
sự bình đẳng trong sở hữu đối với tư liệu sản 
xuất, năng lực cống hiến, tài sản và các nguồn 
vốn khác. 

- Phân phối dựa vào hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và trình độ tô chức quản lý. 
Đây chính là nhân tố cho phép ai có khả năng 
giàu trước, xã hội tạo điều kiện để họ ølàu trước. 
Ơ khâu phân phôi này, phân nhận lại hoàn toàn 
tùy thuộc vào năng lực sản xuất kinh doanh của 
chính các chủ sở hữu, các nhà doanh nghiệp, nhà 
quân lý. 

- Phân phối thông qua phúc lợi và chính sách 
xã hội. Loại hình phân phối này là đặc biệt cần 
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thiết trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, nhất là 
đối với các đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng 
Xã, vùng, đồng bào dân tộc và các địa phương 
không có các lợi thế, chậm phát triển. Ở các 
vùng khó khăn, nếu không được Nhà nước hỗ trợ 
các đối tượng chính sách sẽ không có những CƠ 
hội cống hiến bằng với các vùng và các đối 
tượng xã hội khác. Bằng kênh phân phối thông 
qua các chính sách xã hội và sự tài trợ của Nhà 
nước, các địa phương sẽ có điều kiện phát triển 
sản xuất, giải quyết công ăn việc làm và những 
người thuộc diện chính sách có cơ hội để chăm 
sóc về y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác. 
Trên cơ sở tác động của Nhà nước và việc phát 
huy tốt vai trò năng động, sáng tạo của bản thân 
người lao động, chắc chắn sẽ khơi thêm nguồn 
lực mới, giúp họ thích nghi với nền kinh tế thị 
trường. 

Đa dạng các hình thức phân phối, chúng ta 
mới có điều kiện khắc phục và giải quyết tốt các 
mâu thuẫn nảy sinh trong lao động, cống hiến và 
cả trong hướng thụ. Từng bước thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các công dân đối với tư liệu sản 
xuất, cơ sở kinh tế, văn hóa chung, của xã hội. 
Bình đẳng trong việc đóng góp cống hiến và 
hưởng thụ, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi 
phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Thứ ba, kiên trì thực hiện chủ trương xóa đói 
giảm nghèo, thu ngắn khoảng cách giàu nghèo 
đi đôi với cuộc đấu tranh ngăn chặn khuynh 
hướng làm giàu phi pháp, đấu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. 

Theo lôgíc của quá trình phát triển, có một bộ 
phận giàu trước cũng sẽ có một bộ phận phát 
triên chậm bị phân hóa trở thành nghèo khó 
thuộc nhóm mà xã hội phải quan tâm giúp đỡ. 
Thực tế này cũng là sản phâm tất yếu của quá 
trình phát triển. Do đó, Nhà nước có hệ thống 
cơ chế, chính sách và pháp luật để bảo đảm thực 
hiện sự công bằng, trước hết là công bằng trong 
cống hiến và hưởng thụ. Do đó, cần có một cơ 
chế và một hành lang pháp lý nhằm tạo mọi điều 
kiện để ai có khả năng sẽ được làm giàu chính 
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đáng, nguôn thu nhập để trở thành giàu có phải 
bằng con đường hợp pháp. Nhà nước bảo vệ và 
thừa nhận quyền hợp pháp đó của họ. Kiên quyết 
ngăn chặn, đây lùi và loại bổ mọi khuynh hướng 
làm giàu bất hợp pháp; bởi nó có tác động tiêu 
cực rất lớn, cân trở xu hướng phát triên, gây 
nguy hại nhiều mặt cho xã hội. Nếu không ngăn 
chặn kịp thời và có hiệu quả thì nguy cơ bất bình 
đẳng và bất công xã hội sẽ tăng, dân chủ và công 
bằng xã hội khó có thể được thực hiện. Ngăn 
chặn và loại trừ tệ tham những, hối lộ vừa là 
phương thức góp phân. thực hiện công bằng xã 
hội, đồng thời còn là điều kiện xây dựng củng cố 
chính quyền nhân dân, làm lành mạnh hóa môi 
trường xã hội, phát huy lợi thế của nền kinh tế. 
Mặt khác cũng phải thừa nhận một thực tế, do 


nhiều nguyên nhân lịch sử để lại, chúng ta không ` 


thể có ngay một xã hội, ở đó tất cả mọi công dân 
đều có được cơ hội để phát triển và cống hiến 
như nhau. Sự khác biệt giữa các vùng miền, giữa 
nông thôn và thành thị, miền núi và miền xuôi... 
tự nó đã tạo ra những ngăn cách mà chúng ta 
không thể khắc phục được trong khoảng một 
thời gian ngắn. Rõ ràng điều kiện và điểm xuất 
phát không ngang nhau, thì cơ hội để cống hiến 
và đóng góp không thể như nhau, từ đó tất yếu 
dẫn đến sự khác biệt trong hưởng thụ. Do vậy, xã 
hội phải hỗ trợ và tạo cho đối tượng này những 
điều kiện để vươn lên, trước hết là về mặt cống 
hiến và đương nhiên sau đó sẽ là về mặt hưởng 
thụ. Ngoài ra, chúng ta còn một bộ phận khác, 
đó là những người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, 
nạn nhân chiến tranh, gia đình cô đơn,... rất cần 
sự trợ giúp của cộng đồng. Thuần túy ở khía 
cạnh nhân đạo chúng ta cũng không thể đề một 
bộ phận dân cư này sống trong thiệt thòi. Tính 
chất nhân dân của Nhà nước và mục tiêu cách 
mạng của Đảng càng không thể cho phép để tình 
trạng ấy tồn tại. Xóa đói, giảm nghèo, thu ngắn 
khoản cách giàu nghèo là một chủ trương đúng 
thể hiện bản chất nhân đạo và chế độ nhân dân 
của nhà nước. Rất tiếc, chủ trương trên đây, mặc 
dù đã làm được rất nhiều việc đáng trân trọng, 
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thể hiện rõ bản chất của chế độ ta, nhưng còn 
nhiều việc cần sớm điều chỉnh. Lâu nay chúng ta 
thường chỉ mới tập trung giúp dân theo kiều “trợ 
cấp hoặc cho” là chính chứ chưa chú trọng đến 
các vấn đề căn cơ và có chiều sâu. Muốn xóa đói 
giảm nghèo thật căn cơ và có chiều sâu, vấn đề 
mấu chốt là phải tập trung tạo và giải quyết việc 
làm. Dạy nghè, đào tạo nghè gắn với định hướng 
quy hoạch và phát triển sản xuất sát với thế 
mạnh của từng vùng, từng miền. Phổ cập giáo 
dục, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế đồng thời 
với đấu tranh chống các hủ tục lạc hậu, chống 
các loại tệ nạn xã hội, tàn dư xấu của các xã hội 
cũ. Cơ sở bèn vững để thực hiện xóa đói giảm 
nghèo với đúng nghĩa của nó là ở chỗ, Đảng phải 
khơi dậy tiềm năng và sức mạnh ở trong chính 
những người nghèo, định hướng, đào tạo tay 
nghề, nâng cao nhận thức, hỗ trợ về vốn, phương 
tiện,... tổ chức cho họ phát huy thế mạnh, khai 
thác tốt nhất những lợi thế và tiềm năng vốn có 
của bản thân, gia đình và địa phương, để tạo ra 
của cải vật chất xóa đói giảm nghèo, vươn lên 
làm giàu cho bản thân và cho xã hội. Chỉ có như 
vậy mới xóa đi ở trong họ sự mặc cảm về thân 
phận, tự chủ vươn lên khẳng định mình thông 
qua các chính sách động lực của Đảng và Nhà 
nước. Phải khăng định chúng ta đang đi đúng 
trên con đường xóa đối giảm nghèo, nhưng 
muốn căn cơ, bài bản và hiệu quả hơn nữa thì 
những định hướng trên đây cần tiếp tục có sự 
điều chỉnh và thiết kế lại cho sát hợp với hoàn 
cảnh mới. 

Thực hiện công bằng xã hội là một quá trình 


phấn đấu lâu dài, trong đó sự bình đẳng xét về 


toàn thể phải dựa trên cơ sở phát triển vững chắc 
của nền kinh tế, trên cơ sở mỗi công dân phải có 
được những cơ hội tốt nhất để đóng góp và công 
hiến. Do đó, giải phóng sức sản xuất, tập trung 
phát triển sản xuất cần phải được đầu tư thích 
đáng và khuyến khích hơn cả; dựa trên mỗi bước 
phát triển của nền sản xuất mà thực hiện công 
bằng xã hội phù hợp với khả năng thực tế của 
nền kinh tế. Cì 
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Hành vi ứnø xử 
bảo vệ tài nguyên, 
môi trường va 

phát triển bên vững 


LÊ HUY BÁ* 


1 - Một số suy nghĩ và hành vi ứng xử 
không phù hợp đối với môi trường 

Thế giới đang đứng trước tình trạng môi 
trường tài nguyên ngày một suy thoái nghiêm 
trọng. Để có một tương lai an toàn hơn, tránh 
các hiểm họa cho toàn cầu, chúng ta không 
chỉ khắc phục về kỹ thuật xử lý, mà sâu xa 
hơn là phải chỉnh đốn, thay đổi các hành vi 
ứng xử, có thái độ đúng đắn đối với môi 
trường sống, xem đó là tiêu chuẩn để đánh giá 
về mặt đạo đức, trình độ văn minh, phẩm chất 
của mỗi người. _ 

Thế nhưng hiệ: trên thế giới vẫn còn có 
những cách nghĩ không đúng, những hành vi 
ứng xử với môi trường không phù hợp. Chẳng 
hạn như: 

- Thế giới có nguôn tài nguyên vô tận, cho 
phép con ngườ: sử dụng, không cần phải để 
dành cho các thế hệ mai sau. 

- Tự nhiên là một cái gì đó bị chế ngự. 
Công nghệ trở thành công cụ đề con người 
chinh phục tự nhiên. Thế nhưng chính điều 
này lại mâu thuẫn với sự phát triển bên vững, 
vì phát triên bền vững không có nghĩa là con 
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người phải chế ngự tự nhiên mà phải tôn trọng 
sự tổn tại và phát triển của tự nhiên như là một 
tất yếu. 

- Thái độ bàng quan với môi trường tài 
nguyên, thờ ơ đối với các quá trình diễn biến 
xã hội, coi sự giới hạn của tài nguyên và sự ô 
nhiễm môi trường như là một vấn đề đối với 
người khác chứ không phải của mình. 

- Hành vi ứng xử tự cho mình là trung tâm. 
Hậu quả của triết lý "bản thân minh là trung 
tâm" sẽ đi đến một cuộc. sống CÓ nguy cơ 
ô nhiễm môi trường toàn cầu. 

- Ngược lại với quan điểm "cá nhân là 
trung tâm", không ít người cho rằng, vai trò 
của cá nhân mình quá nhỏ bé. Thực ra, rắc rối 
bắt đầu từ đây. Bởi vì, hơn 6 tỉ người trên thế 
giới này đều suy nghĩ như vậy, hoạt động của 
họ đã tạo ra ô nhiễm môi trường khắp nước và 
toàn cầu, rồi chúng ta sẽ tự hủy diệt mình. 

- Con người hiện nay đã quá lạm dụng kỹ 
thuật. Nhiều vấn đề của ngày hôm nay là kết 
quả của sự phát triển và áp dụng công nghệ 
một cách thiếu Suy nghĩ, từ “chủ nghĩa lạc 
quan kỹ thuật" về khả năng của công nghệ để 
giải quyết các vấn đề. Điều này đang xảy ra 
khắp mọi nơi. Thí dụ như: Trong nỗ lực làm 
giảm sự hủy diệt lớp ô-dôn ở tầng bình lưu, 
DuPont và các công ty khác tìm kiếm sự thay 
thế chất Chlorofluorocarbons, chất thay thế 
như là một giải pháp về mặt kỹ thuật, chất 
HCFC- 22, nó làm giảm 20 lần so với mức độ 
tàn phá của chất CFCs. Nhưng một cuộc kiểm 
tra gần đây cho thấy chất này cũng lại là loại 
khí gây hiệu ứng nhà kính. Điều tệ hại hơn, 
HCFC lại có tác hại làm nóng bầu khí quyển 
hơn chất carbon dioxyde. Hay nói cách khác, 
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việc cố gắng giải quyết Đằng kỹ thuật này, 
chúng có thể tạo ra vấn đề khác tôi tệ hơn. 

Ngày nay, sự hủy diệt các loài, sự cạn kiệt 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự ô nhiễm 
thế giới nhắc nhở: Thế giới chúng ta đang 
sống có giới hạn, và đòi hỏi con người phải xử 
sự đúng đắn để bảo đảm sự phát triển bền vững 
của trái đất. | 

2 - Xử thế với môi trường đúng đắn - 
nguồn gốc hình thành sự phát triển bền 
vững của trái đất 

"Xử thế đúng đắn sự phát triển bền vững 
của trái đất" được gọi tắt là "xử thế đúng đắn 
bèn vững". Trong đó, quan điểm rõ nét: trái 
đất cung cấp có hạn nguồn tài nguyên và con 
người là sản phẩm của chính tự nhiên, một 
phân không thể thiếu được của tự nhiên. 

Sự thừa nhận chủ yếu của xử thế với môi 
trường đúng đắn là "không có gì vô tận”, trái 
đất cung cấp có hạn nguồn tài nguyên không 
thể tái tạo được như kim loại, dầu... Ngay cả 
nguồn tài nguyên có thể tái tạo được cũng sẽ 
bị cạn kiệt bởi sự quản lý không đúng. Chúng 
ta cần phải nhận ra rằng, sự gia tăng sản xuất 
và tiêu dùng cũng là một nguyên nhân có thê 
gây thiệt hại cho môi trường sống. 

Những nhận thức quan trọng này sẽ dẫn 
đến chiến lược mới về tiêu thụ nguôn tài 
nguyên. Thứ nhất, là sự bảo tôn, giảm bớt việc 
sử dụng quá mức các nguôn tài nguyên. Thứ 
hai, chiến lược tái sử dụng và tái quay vòng tất 
cả các vật chất. Thứ ba, tăng cường sử dụng 
nhiều hơn các nguôn tài nguyên có thể tái tạo 
thay cho tài nguyên không tái tạo (Anh sâng 
mặt trời) và hạn chế sử dụng nguôn tài nguyên 
không thể tái tạo (than và dầu). Thứ tư, kiểm 
soát sự gia tăng dân số. 

Như chúng ta biết: trái đất không phụ thuộc 
vào con người, mà con người phụ thuộc vào 
trái đất, tất cả mọi thứ đều có mối quan hệ 
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giống như máu chảy đến từng bộ phận trong 
cơ thể. 

Xử thế môi trường đúng đắn là bao gồm 
giải quyết tốt mối quan hệ với đất đai, không 
khí, nước và tất cả các sinh vật sống, cùng với 
các thế hệ tương lai. Điều này góp phần nuôi 
dưỡng lòng kính trọng đối với cuộc sống, và 
giảm bớt cách nhìn của chúng ta về tầm quan 
trọng của riêng mình, tôn trọng môi trường , 
sống, có ý thức bảo vệ tự nhiên, loại bỏ lối 
sống vị kỷ hẹp hòi trong xã hội vận hành theo 
cơ chế thị trường. 

Xử thế môi trường đúng đắn đòi hỏi phải 
thực hiện những nguyên tắc chung trên đây. 
Nó không loại trừ bất cứ chế độ xã hội nào. 
Đây là cội nguôn trong khoa học sinh thái 
môi trường, một lý thuyết dựa trên cơ sở của 
thực tế. 

Có nhiều lợi ích từ thực tiễn và đạo đức của 
triết lý mới này: 

Thứ nhất, xử thế đúng đắn môi trường bên 
vững cho chúng ta việc kiểm tra các quyết 
định về "Kinh tế tài nguyên" "Kinh tế sinh 
thái" một cách cân thận hơn khi chúng ảnh 
hướng đến tính toàn bộ, tính ôn định và vẻ đẹp 
của thế giới. Chính những suy nghĩ và hành vi 
vụ lợi cá nhân đã cướp đi của chúng ta về sự 
an ninh, hạnh phúc, vẻ đẹp và sức khỏe. Phân 
đấu chơ một sự tồn tại chất lượng, nghĩa là 
kiêm soát được môi trường tài nguyên bằng 
những công cụ như lSO 14000, LCA, LCM, 
EPD. 

Thứ hai, chúng ta ngày càng nhận thấy mối 
quan hệ "quốc tế" các thành phần của trái đất 
và các hoạt động của con người thường có 
nhiều ảnh hưởng bất ngờ. Kiến thức chúng ta 
về mối quan hệ toàn cầu gia tăng và có thể đạt 
đến việc quan tâm tất cả các hoạt động của 
nhân loại. 
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Thứ ba, như một kết quả tự nhiế của sự 
thay đổi trong cách nhìn, chúng ta có thể thực 
hiện một cách thận trọng hơn trong các khía 
cạnh của cuộc sống về mặt công nghệ và phát 


- triên. Ví dụ: có một câu hỏi mới đặt ra “có thê 


xây dựng nhà máy điện hạt nhân không?”, và 
ngay sau đó, một câu hỏi quan trọng khác sẽ 
là: "Hậu quả của ô nhiễm và sự cố môi trường 
sẽ như thế nào?" 

Các nhà môi trường cho rằng, động vật, 
thực vật và các sinh vật khác có quyền đòi hỏi 
tương tự những cái chúng ta đòi hỏi. Có trách 
nhiệm bảo vệ các loài sinh vật, xử thế đúng 
đắn môi trường bên vững là một tiêu chuẩn 
đạo đức. Nếu không đối xử với "người hàng 
xóm" bằng lòng kính trọng và sự tử tế, thì 
không mong "người hàng xóm" đối xử tốt với 
ta. Chúng ta phải có hành vi đối xử với các loài 
sinh vật không phải là con người một cách 
công bằng hơn. 

Xử thế môi trường đúng đắn giúp chúng ta 
thấy sự sai lầm trong quan niệm tự cho mình là 
trung tâm, để hành động vì lợi ích đối với xã 
hội và trái đất. 

Hệ thống xử thế môi trường đúng đắn là 
một mẫu mới, nên tảng của một xã hội bên 
vững. Tuy nhiên, nó có thể khác biệt, nó 
không cân thiết phải loại bỏ hết công nghệ, tất 
cả sự phát triên, hay tất cả các sản phẩm vật 
chất. Thay vào đó, nó biện hộ cách nhìn sâu 
sắc vê tình trạng hoạt động của chúng ta trong: 
một thời gian dài và ước lượng tầm quan trọng 
của công nghệ, sự gia tăng dân số và chủ nghĩa 
vật chất. 

3 - Cân nhắc và đưa ra quyết định cho 
hành vi môi trường 

Hằng ngày con người phải đối mặt với 
hàng chục các quyết định, nhiều trong các 
quyết định này có ảnh hướng nghiêm trọng 
đến môi trường. Chẳng hạn như anh nên đi xe 
máy hay đi xe đạp khi đi làm việc, đi chơi? 
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Tông các quyết định của hàng triệu cá nhân 
cộng vào, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến môi 
trường sống của chúng ta. Các công ty và 
chính quyền phải đối mặt với nhiều quyết định 
như vậy. Lại có các quyết định của những 
người này tác động sâu sắc đến hàng triệu cá 
nhân khác. Thí dụ, nên phát triển năng lượng 
hạt nhân hay đây mạnh sự bảo tồn năng lượng 
truyền thống? Nên sử dụng giấy tái sinh hay 
mua nguyên vật liệu? Việc hiểu biết các quyết 
định được tạo ra như thế nào và học hỏi cách 
tạo ra quyết định có thể giúp chúng ta biết 
được trách nhiệm của mình đối với môi 
trường. 

Phần lớn các quyết định bị ảnh hưởng bởi 
các giá trị, cái nhìn đúng hay sai, khao khát 


. hay không khao khát của chúng ta. 


Xử thế đúng đắn môi trường bên vững có 
thể được coi như hệ thống các giá trị tinh thần, 
đạo đức, nó kêu gọi mọi người xem xét một 
biến cố mới khi ra quyết định, nó giữ cho 
chúng ta nơi ở trên thế giới và cầu khân chúng 
ta hành động trong sự hợp tác và cân nhắc, hơn 
là sự cách biệt và ích kỷ. 

4 - Bước chuyển tiếp tạo nên hành vi môi 
trường đúng đắn 

- Các biểu hiện thay đổi thái độ và hành vi 

Một sự thay đổi sâu sắc trong thái độ là 
điều cần thiết để bắt đầu một tiến trình. Khi 
con người chấp nhận và thực hiện xử thế môi 
trường đúng đắn, sẽ tự tạo ra nó. 

Sự thay đối trong lối sống này dẫn đến một 
trật tự xã hội mới. Đó là điều cần thiết để có 
các luật lệ mới và sự thay đối niềm tin. Nhiều 
người lại tin rằng tai họa môi trường là cần 
thiết đê làm thay đối thái độ và lối sống, bởi vì 
nó sẽ đạt đến "khủng hoảng". Các nhà môi: 
trường lại cho răng, các cuộc khủng hoảng thì 
quá hỗn loạn và cần phải tránh khủng hoảng 
khi đạt đến đức tin và hành vi. 


Số 24 (tháng 12 năm 2004) 


39 


({giiên cứu - rao đổi 


Niềm tin và hành vi đúng có thể sẽ tạo ra 
thử thách tối thiểu để lựa chọn. Tuy vậy, nó 
cũng có thể là cái khó khăn nhất, đòi hỏi sự 
hiểu biết sâu sắc trong các vấn đề và các giải 
pháp của chúng ta. Khả năng bền vững môi 
trường toàn cầu tăng theo sự thay đối về suy 
nghĩ và hành động của mọi người trên thế giới. 

- Thực tế đã có sự thay đôi hành vi ứng xử 
môi trường theo hướng đúng 

Không nghi ngờ gì nữa, thái độ với môi 
trường của quân chúng đang thay đổi. Thái độ 
mới này là do sức ép của sự phát triển của các 
quốc gia trước việc nguôn tài nguyên cung cấp 
đang cạn dần và các vấn đề kinh tế không đủ 
tạo ra một xã hội bền vững, trước hết do nhu 
cầu hội nhập quốc tế. Yếu tố chính trong chiến 
lược đang đạt được là sửa đi lại những cách 
làm không hiệu quả. 

Để đạt được một xã hội và môi trường thực 
sự bền vững, cần có thái độ, biểu hiện, một 
mặt duy trì mức sống của con người, mặt khác 
giảm những đòi hỏi nguôn tài nguyên xuống, 
hướng đến một xã hội bền vững là phát triển 
thái độ “sử dụng ít hơn cái mình có”. Có nghĩa 
là cần phải thay đôi cách vận hành, sử dụng xe 
tiêu hao ít năng lượng; sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng và đi bộ; sử dụng chung 
các công cụ với hàng xóm hay thuê chúng, bỏ 
đi các thói quen xa hoa. 

- Tránh những cạm bây khi ứng xử môi 
trường đúng đắn 

Tạo sự chuyến tiếp đến một môi trường xã 
hội bền vững là sự thử thách và là cơ hội. 
Nhưng đề làm được điều đó, cần phải tránh: 

Trước tiên, là tình trạng tê liệt do nạn thiếu 
hụt lương thực, thực phâm, chiến tranh, ô 
nhiễm môi trường. 

Thứ hai, tránh "sự lạc quan tếu" các giải 
pháp kỹ thuật. Muốn vậy, đòi hỏi các kỹ thuật 
này phải mang lại lợi ích tối đa và thiệt hại tối 
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thiểu đối với môi trường và sức khỏe của con 
người. 

Thứ ba, tránh các giải pháp lỗi thời như xây 
dựng các nhà máy đường, nhà máy xi măng lạc 
hậu... Tuy nhiên, cần phải cẩn thận với các 
việc làm của mình vì các vấn đề của ngày mai 
là hậu quả của những việc làm hiện nay. Các 
giải pháp mới đối với các vấn đề mới cần có 
thời gian, nhưng chúng ta cũng cần phải cập 
nhật. 

Thứ tư, phải tránh những ý tưởng hẹp hòi 
và sự tưởng tượng sai lệch. Tất cả sáng tạo, sự 
hợp tác và lòng kiên nhẫn sẽ được kêu gọi để 
đạt được một "môi trường xã hội bền vững”, 
ngay cả khi chúng ta không biết chính xác 
hình dạng của nó trong tương lai. 

Thứ năm, phải tránh thái độ bàng quang và 
thái độ ỷ lại, cho rằng một người nào đó sẽ giải 
quyết vấn đề thay mình. Chúng ta cần tích cực 
và làm nên sự thay đối; cần bắt đầu với những 
vấn đề bao quanh chúng ta, ngay lập tức. 

Chúng ta sống trong thời đại hợp tác. Muốn 
thành công cần cùng nhau làm việc. Thành 
công đến khi mỗi một người tạo ra sự thay đổi 
nhỏ đề cuối cùng sẽ làm thay đổi môi trường 
toàn cầu. 

Tóm lại, xây dựng một môi trường bèn 
vững đòi hỏi một chiều hướng mới của lòng 
tin đạt đến hệ thống xử thế đúng đắn, bởi vì 
thái độ của chúng ta hướng đến tự nhiên xác 
định giữa chúng ta với môi trường ảnh hướng 
lẫn nhau như thế nào. 

Mọi người chắc chắn sẽ được sống trong 
một môi trường sạch sẽ, nâng cao tuôi thọ và 
tạo ra tài nguyên môi trường bèn vững cho thế 
hệ con cháu mai sau, nếu hành vi xử thế môi 
trường bên vững đúng đắn, được sự quan tâm 
đúng mức của Nhà nước, các tô chức, của các 
cấp chính quyền và các tổ chức quân chúng, 
của toàn thể xã hội, toàn thể các quốc gia trên 
thế giới. Lì 
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ÂN khấu Việt Nam là ngành nghệ thuật 

dân tộc đã có lịch sử tính đến ngàn năm 

tuổi. Trong nền văn hóa đa tầng của 
nước nhà, sân khấu năm ở vỉa lộ thiên. Mỗi tác 
phẩm lại hội tụ các giá trị của nhiều ngành 
nghệ thuật khác nhau, từ dân gian đến hiện đại. 
Vì thế, sân khấu thể hiện rõ nhất tính dân tộc 
(và cả hiện đại) của nên 
văn hóa cả về truyền 
thống và hiện đại, 
thường xuyên tập hợp 
được những đỉnh cao 
sáng tạo từng thời kỳ của 
nhiều loại hình văn hóa: 
văn học, mỹ thuật, âm 
nhạc, kiến trúc, nghệ 
thuật biểu diễn và đạo 
diễn... 

Được hình thành đầy 
đủ bảy loại hình sân 
khấu từ những năm 20 
của thế kỷ xX là chèo, 
tuông, rối, xiếc, cải 
lương, kịch dân ca và 
kịch nói, nhưng phải sau 
Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 và đặc biệt 
sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 
ở miền Bắc mới hình thành các đơn vị sân 
khấu chuyên nghiệp ở trung ương và các tỉnh, 
thành. 

Là kết tính sáng tạo của văn hóa dân tộc 
trong quá trình đấu tranh dựng và giữ nước, thể 
hiện rõ nhất bản sắc và ý thức dân tộc, nghệ 
thuật sân khấu có vai trò là nguồn suối tinh 
thần giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào dân 
tộc và chuyển tải đạo lý nhân thế cho nhiều thế 
hệ. Đặc biệt, trong cách mạng và kháng chiến, 
do đường lối văn nghệ sáng suốt của Đảng, sân 
khấu truyền thống được sưu tàm, bảo lưu, cải 
biên, giữ gìn đồng thời với phát triển và tiếp 
tục sáng tạo, nên đã thực sự là động lực tinh 
thần cổ vũ ý chí chiến đấu của toàn dân. Các 
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nghệ sĩ sân khấu đã có mặt ở chiến trường, 
tuyến lửa. Từ trong đội quân chiến đấu đã xuất 
hiện nhiều nghệ sĩ tài năng cả sáng tác và biểu 
diễn. Sân khấu và nghệ sĩ sân khấu, bằng 
những tác phẩm và vai diễn đặc sắc đã có vị trí 
cao trong thang bậc giá trị xã hội và trong lòng 
công chúng rộng rãi. Tiềm lực sân khấu được 
huy động tối đa để sáng 
tạo nhiều tác phẩm phục 
vụ kịp thời đồng bào và 
chiến sĩ. Cuộc chiến đấu 
giành độc lập đã tạo nên 
ý thức gìn giữ bản sắc 
dân tộc và phát huy sức 
mạnh của văn hóa đã 
làm cho văn hóa - trong 
đó có sân khấu - trở nên 
mạnh mẽ, cường tráng, 
có sức chinh phục lòng 
người. Cho đến nay, sân 
khấu truyền thống dân 
tộc vân là những đại sứ 
văn hóa lưu động giới 
thiệu Việt Nam với thế 
giới. Các trích đoạn 
tuồng, chèo, cải lương, 
các đội rối nước, xiếc 
xuất ngoại nhiều lần, tới nhiều nước đã góp 
phần cho công chúng thế giới hình dung những 
nét cơ bản của bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Trong chiến tranh giải phóng và cách mạng, 
sân khấu và nghệ sĩ sân khấu đã thực sự là một 
binh chủng chiến đấu có hiệu quả trên hai 
phương diện: cổ vũ tinh thần người tham gia 
chiến đấu, đứng cùng đội ngũ với người chiến 
sĩ và đánh bật ảnh hưởng của văn hóa thực dân 
và đế quốc. Sân khấu cải lương miền Nam tự 
hào vì suốt bao năm bị o ép trong vòng vây 
quân sự và văn hóa Mỹ nhưng chưa bao giờ bị 
ô nhiễm! 


* Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 
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Bị xâm lược, bị nô lệ, rồi bị chia cắt, trong 
những trang đen tối của lịch sử dựng và giữ 
nước, lạ thay, văn hóa - nghệ thuật trong đó có 
sân khấu, như một phản động lực, đã có sự phát 
triên mạnh mẽ vượt bậc bởi ý chí bất khuất, 
tỉnh thần quật cường, lòng yêu quê hương, Tổ 
quốc và ý niệm thiêng liêng bảo tôn, gìn giữ và 
phát triển những giá trị quý báu của văn hóa 
dân tộc. Lịch sử cho hay, những áng văn thơ, 
những tác phẩm nghệ thuật nhiều thể loại đã 
xuất hiện rực rỡ vào những thời điểm vận nước 
gặp bước nguy nan nhất! 

Trong hành trình nghin năm dựng nước và 
mở nước, mỗi vùng miền, địa phương của quốc 
gia đa dạng về địa lý, đa sắc tộc đã tạo cho 
mình những bản sắc riêng làm giàu có văn hóa 
nguồn cội. Hãy cứ nhìn sân khấu hôm nay, 
chúng ta biết tại sao có dân ca quan họ, có chèo 
phía Bắc, có ví dặm, rồi ca Huế, hô bài chòi 
miền Trung, có đờn ca tài tử, rồi bài ca vọng 
cổ và cải lương Nam Bộ... Mỗi dân tộc ít người 
lại có những hinh thức nghệ thuật đặc sắc nêng. 
Chính ý thức tự khẳng định, khả năng sáng tạo 
vô hạn đã tạo cho nghệ thuật truyền thống luôn 
luôn biến đôi theo địa phương và thời điểm lịch 
sử khác nhau. 

Sau bao biến động lịch sử, cho đến thời 
điểm này, chúng ta có thể tự hào là vốn sân 
khấu truyền thống dân tộc đa được sưu tầm, 
chỉnh lý và dàn dựng lại ở nhiều đơn vị sân 
khấu cả nước gồm chèo, tuông, rối, xiếc và cả 
cài lương. 

Phần kịch bản, âm nhạc, hình thức biểu diễn 
cũng đã cơ bản được bảo lưu băng văn bản qua 
các công trình sưu tầm, nghiên cứu của các 
nghệ sĩ - nhà nghiên cứu có uy tín. Có thể nói 
sân khấu hôm nay đã giữ được những giá trị cơ 
bản của quá khứ cho tương lai. 

Sức sống của các loại hình sân khấu truyền 
thống đã trải qua nửa thế kỷ thử thách khi thể 
hiện nội dung cuộc sống mới. Thất bại nhiều 
nhưng các tác phẩm thành công không hiếm. 
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Điều đó tạo ra khả năng để ngỏ cho nghệ thuật 
sân khấu dân tộc tiếp biến vào tương lai. 

Các loại hình sân khấu xuất hiện và hình 
thành đầu thế kỷ XX, trải qua gần một thế kỷ, 
đã chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của mình trong 
thể hiện đời sống hiện đại và chiếm lĩnh cảm 
tinh của công chúng: đó là cải lương, kịch nói, 
kịch dân ca. Ngoài lợi thế thể hiện đời sống 
trong bức tranh tổng thể của nó, sân khấu hấp 
dẫn công chúng không chỉ ở các giác quan 
nghe, nhìn, mà còn ở tính trí tuệ. Thời nào, 
cũng có những người lao động trí tuệ và với họ, 
giải trí lại chính là các hoạt động của trí tuệ. 
Những kịch bản sân khấu hay nhất xưa nay đều 
có cốt truyện kịch là những bài toán lý thú nhất 
của trí tuệ. Tính giải trí của nghệ thuật sân khấu 
khác nhiều loại hình nghệ thuật khác chính là ở 
khía cạnh này. Cốt truyện có thể. phổ biến: vẫn 
là chính tà đối nghịch, tình yêu và ghen tuông, 
trắc trở tình yêu do nhiều thế lực; quyền lực 
và tinh người... nhưng vào tay Sếch- -XpIA, đã 
thành các vở kịch mấy trăm năm còn sống mãi, 
mới mãi! 

Trên ý nghĩa ấy, chúng ta tin rằng giữ được 
đặc trưng riêng của loại hình, sân khấu sẽ còn 
phát triên trong tương lai. 

Nhưng, sân khấu là một thực thể động. 
Khán giả của sân khấu lại là một quần thể động 
khác. Mà cuộc sống thay đôi, nên quan hệ giữa 
nghệ thuật với công chúng, giữa nghệ thuật với 
cuộc sống cũng luôn biến động, thay đôi. 

Những năm chiến tranh, nghệ thuật sân 
khấu do nhiệm vụ chính trị và gắn bó với dân 
tộc, nên đã có bước phát triển vượt bậc. Dưới 
ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng, sân 
khấu Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ 
nghệ sĩ đông đảo. Trong biên chế các đơn vị 
chiến đấu bao giờ cũng có một đơn vị nghệ 
thuật: trong quân đội, từ Tống cục chính trị đến 
quân khu, quân binh chủng. Ở quân đoàn, sư 
đoàn, trung đoàn có các đội tuyên truyền văn 
hóa. Ở phía dân chính, các tỉnh, huyện đều có 
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đơn vị nghệ thuật của mình. Chưa kể các đơn vị 
nghệ thuật của trung ương. 

__ Chính đội ngũ và đội hình đông đảo, đây tài 
năng, với chương trình phong phú này sau ngày 
đất nước hoàn toàn giải phóng và thống nhất đã 
nhanh chóng áp đảo, xua tan văn hóa - văn 
nghệ thực dân mới ở miền Nam, và thu hút, hấp 
dẫn đông đảo công chúng vùng mới giải phóng 
đến với văn hóa cách mạng, phong trào cách 
mạng. 

Tuy vậy, ba mươi năm qua, sân khấu cả 
nước đã trải qua nhiều bước thăng trầm trong 
quá trình phát triển của đất nước thời bình 

Sau những năm đầu giải phóng, niềm vui 
hòa bình, niềm tin vào lý tưởng đã tạo nền một 
thời kỳ các ngành nghệ thuật phát triển rực rỡ. 
Ánh đèn sân khấu từ thành thị đến nông thôn có 
sức lôi cuốn mọi tầng lớp công chúng. Ngoài 
các đơn vị sân khấu cách mạng, các đơn vị sân 
khấu tại vùng mới giải phóng được cải tạo, tiếp 
tục đôi mới để có các tác phẩm mới cũng được 
công chúng hai miền nhiệt tình đón nhận. 

Nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ”. 
Sang những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 
trước, khi kinh tế cả nước chịu hậu quả nặng nề 
của cuộc chiến tranh lâu dài, và những sai lầm 
chủ quan, chúng ta chưa có những quyết sách 
phù hợp, sân khấu có một bộ phận lùi bước khi 
đựng lại nhiều tích tuồng xưa cũ, huyền thoại, 
hương xa, dã sử khá xa với đời sống đất nước. 

Nhưng đội hình chính, gồm một số đơn vị 
sân khấu nhà nước, đã không lùi bước trước 
khó khăn của đời sống. Trước sau Hội diễn sân 
khấu toàn quốc 1985, sân khấu cả nước đã xuất 
hiện nhiều vở diễn đặc sắc, đi đầu trong các 
ngành nghệ thuật, thể hiện một cách tích cực 
các vấn đề bức xúc của cuộc sống đương thời, 
đầu tranh cho quá trình dân chủ hóa xã hội và 
cổ vũ cho phương thức mới trong quản lý kinh 
tế. Đó là các vở kịch: Nhân danh công lý (Võ 
Khắc Nghiêm - Doãn Hoàng Giang), Lịch sử 
và nhân chứng (Hoài Giao), Tôi và chúng ta 
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(Lưu Quang Vũ) Mùa hè ở biển (Xuân Trình), 
Hôn Trương Ba - Da hàng thịt (Lưu Quang 
Vũ). Năm 1985 cả nước có 156 đơn vị sân khấu 
với 7 700 nghệ sĩ trong biên chế. 

Nhưng, bước vào thời kỳ đối mới, thực hiện 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, các đơn vị nghệ thuật không còn được 
bao cấp nên ngành sân khấu lại bước vào một 
cuộc khủng hoảng mới. Khuynh hướng thương 
mại hóa chi phối hoạt động , của nhiều đoàn. 
Nghệ thuật kịch hát truyền thống bị biến dạng, 
méo mồ để chiều thị hiếu một bộ phận khân 
_” Một số đơn vị không. sống nổi phải "tan 

đàn sẻ nghé". Vào thời điểm đó Đảng và Nhà 
nước đã đề ra chủ trương Chấn hưng văn hóa 
dân tộc. Các đơn vị sân khấu truyền thống được 
cấp kinh phí để bảo lưu các tác phẩm truyền 
thống và dàn dựng các tác phẩm mới. Các đơn 
vị khác được tài trợ một phân kinh phí dựng vở 
và hoạt động. 

Kế đó, Bộ Văn hóa lại có quyết định thu hẹp 
số lượng đơn vị nghệ thuật ở các địa phương. 
Nhiều hình thức xuất hiện để bảo tồn đội ngũ 
và loại hình kịch đã có truyền thống. Kịch nhập 
vào ca múa (Thanh Hóa), hay dân ca với cải 
lương (Nghệ An) thành các nhà hát tổng hợp... 

Những năm gần đây, ở bộ phận các đơn vị 
nhà nước, đã tương đối ổn định về tổ chức, có 
một kịch mục với đề tài hiện tại chiếm ưu thế. 
Nhưng nhìn chung, có lành mà chưa mạnh. 
Điều đó có thể thấy số lượng tác phẩm được 
dàn dựng hằng năm không í II hơn các năm trước 
(mỗi đoàn dựng L đến 2 tiết mục/năm), nhưng 
ít tác phâm đặc sắc về nội dung và về phương 
diện tìm tòi nghệ thuật, nên chưa có sức lôi 
cuốn khán giả, tuổi thọ nhiều tác phẩm 
không cao. 

Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 
5 năm một lần, mở đầu năm nay giành cho kịch 
chủng năng động, hiện đại, nhất là kịch nói, tổ 
chức ở thành phố Hải Phòng - cái nôi và là nơi 
đầu tiên du nhập kịch nói vào nước ta - đã 
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không gây được tiếng vang cân thiết. Hội diễn 
đã bộc lộ một số vẫn đề của sân khấu hiện nay: 


- Hầu hết các vở diễn có đề tài hiện đại 
nhưng vẫn chưa thể hiện đúng những nhân vật, 
các vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống đương 
thời một cách có sức thuyết phục, có tính nghệ 
thuật cao. 

- Hình thức sân khấu có những sáng tạo, tm 
tòi, đối mới nhưng chưa theo kịp sự phát triên 
nhanh của khoa học, kỹ thuật trong đời sống! 
Khán giả xưa quen coi sân khấu là thánh 
đường, nay nhìn sân khấu với đầy thương cảm 
và lo lắng! Tâm thế tiếp thu nghệ thuật đã 
thay đối. 

- Nhìn lại đội ngũ người làm sân khấu càng 
lo lắng hơn. Các tác giả, đạo diễn vẫn là đội 
ngũ quen thuộc của hàng chục năm qua. Họ 
vẫn gắng tìm tòi nhưng không vượt qua, không 
thoát ra được những øì đã làm trong quá khứ: từ 
không gian vở diễn, bố cục các màn lớp, các 
mảng miêng, thủ pháp gây ấn tượng. Cũng khó 
trách họ. Ngược lại nên cổ vũ. Nhưng mấy 
chục năm qua, thể ØIỚI CÓ biết bao biến động, 
bao nhiêu phát mình sáng tạo khoa học, kỹ 
thuật được đưa vào đời sống, làm thay đối sâu 
sắc chất lượng và phương thức sống. Thế mà 
đội ngũ sáng tạo sân khấu là những người lao 
động cân mẫn, quanh năm lăn lộn trên sàn diễn 
hết đoàn này đến đoàn khác, còn đâu thời gian, 
điều kiện cập nhật kiến thức, mở rộng tầm 
nhìn, nạp thêm năng lượng để có thê tự làm 
mới minh. 

Cơ cấu nghề nghiệp xã hội cũng đã có nhiều 
thay đôi mà sân khấu không chịu đối thay theo, 
nên không còn sức thu hút đối với những người 
trẻ tuôi tài hoa, có sắc vóc, có ý thức làm thay 
đôi cuộc sống bằng nghệ thuật. Một lớp diễn 
viên có tài, có sắc đang dần giả đi, nhưng lớp 
trẻ thật thưa vắng người có thể nối tiếp. 

Trong khi, do sự phát triển vượt bậc của các 
phương tiện truyền tải nghệ thuật, do nhu cầu 
ngày càng đa dạng của công chúng khán giả, 
nhất là lớp trẻ, trong cuộc cạnh tranh công khai 
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và thường trực với "cuộc xâm lăng văn hóa” từ 
bên ngoài, chúng ta cần một đội ngũ sáng tạo 
văn hóa đông, mạnh, tài năng, tâm huyết, được 
tổ chức chặt chẽ, được đào tạo chu đáo, tạo điều 
kiện vật chất, cơ chế cho mọi tìm tòi, thể 
nghiệm, sáng tạo để giữ vững mặt trận văn hóa 
cách mạng, bản sắc dân tộc, đủ sức hòa nhập 
mà không bị hòa tan trong biển lớn văn hóa thế 
giới khi không còn bờ bến ngăn cách. 

Cho nên, nói đến vẫn đề của sân khấu hôm 
nay, trước hết phải nói tới đội ngũ những 
người làm sân khấu thuộc nhiều chuyên ngành 
khác nhau. 

Một hiện tượng đáng mừng là, với chủ 
trương xã hội hóa, một số nghệ sĩ trẻ, tài năng, 
tâm huyết ở thành phố Hồ Chí Minh gần mười 
năm nay đã xây dựng được các trung tâm biểu 
diễn kịch nói khá thành công. Nhờ thế, hàng 
trăm học sinh tốt nghiệp trường sân khấu có đất 
hoạt động đúng nghề. Do nhu cầu khán giả, để 
bảo đâm mưu sinh, không như các đơn vị nhà 
nước mỗi năm chỉ đủ kinh phí dựng một đến 
hai tiết mục, các sân khấu nhỏ đã dàn dựng 
hàng chục vở mới. Diễn viên trẻ được thử thách 
để nhanh chóng trưởng thành. Một đội ngũ tác 
giả, đạo diễn, đa số là trẻ được có cơ hội và 
điều kiện sáng tác, dàn dựng. Nội dung xã hội 
gần gũi, các vấn đề nhân văn, nhân thế được đề 
cập có sức lôi cuốn khán giả. Họ đã thực sự góp 
sức làm mới, làm giàu cho một vùng vốn mạnh 
của sân khấu cải lương. 

Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) kiểm 
điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung, ương 
5 (khóa VII) Về xây dựng và phát triển nên 
văn hóa Việt Nam tiên tiến đâm đà bản sắc dân 
tộc đã xác định một lần nữa quan hệ giữa phát 
triên kinh tế với phát triên văn hóa và nhiệm vụ 
xây dựng Đảng, coi đó như là "ba chân kiêng" 
cho sự phát triển của đất nước ta. Và như vậy 
văn hóa sẽ được sự quan tâm hơn nữa của Đảng 
không chỉ trên đường lối, mà cả trong các chính 
sách của Chính phủ. 
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Để sân khấu Việt Nam trong những năm 
tới tồn tại và phát triên theo kịp tốc độ của sự 
phát triển xã hội, thiết nghĩ có một số việc cần 
phải làm: 

1 - Đối với sân khấu truyền thống của dân 
tộc: 

a) Tống kiểm kê vốn liếng kịch bản, âm 
nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn của các 
loại hình kịch hát: Chèo, tuông, cải lương, kịch 
dân ca. Tổ chức dàn dựng các tác phâm tiêu 
biểu, kinh điển và thường xuyên "thanh xuân" 
nó ở các nhà hát nhất định. 

b) Từ cơ sở nghiên cứu, lý luận lâu nay nặng 
về miêu tả, thống kê, phải tìm cho được nét đặc 
sắc, đặc trưng của từng kịch chủng (trước nay 
vẫn có nhưng chưa dễ thống nhất) để đi đến xác 
định: loại hình nào đã làm tròn sứ mệnh lịch sử, 
đã khai thác hết tiềm năng nghệ thuật trong các 
vở diễn đạt tầm cổ điển, kinh điển, thì nên 
“đóng hộp” trong các tác phẩm đó, làm một bảo 
tàng sống cho từng vở diễn ở những đơn vị, địa 
phương thích hợp. Không việc øì phải hạn chế 
tìm tòi, sáng tạo đê thê hiện nội dung mới của 
kịch chủng đó, nhưng có lẽ không nên quá kỳ 
vọng. Cái cây đã già cỗi thì không nhất thiết bắt 
nó phải tiếp tục ra hoa kết trái. 

Loại hình nào còn tiềm lực, chưa khai thác, 
sử dụng hết khả năng nghệ thuật thì cần tập 
trung đầu tư trí tuệ, tô chức, kinh phí cho việc 
sáng tạo các tác phẩm mới, để giữ được hình 
ảnh, tính thần, con người của cuộc sống 
đương đại. 

Đào tạo thế hệ sáng tạo kế tiếp, từ tác giả, 
đạo diễn, nghệ sĩ biêu diễn, nhạc sĩ và nhạc 
công... Hiện nay, tác giả có khả năng sáng tác 
kịch hát trực tiếp. cho từng kịch chúng còn rất ít 
(thường là chuyên thể, và số này cũng không 
nhiều). 


2 - Đối với các kịch chủng được coi là mới 


(thực ra cũng đã gần 100 năm tuổi), do tính 
chất mở của hình thức sáng tạo cần được cập 
nhật sự đổi mới của thế giới và có chọn lọc. 
Phải có cuộc cách mạng lớn về không gian sân 
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khấu, quy phạm của cấu trúc kịch, các nguyên 
tắc nghệ thuật để tạo dựng nên vở diễn và nghệ 
thuật diễn viên. Đến nay, sân khấu kịch nói 
chúng ta vẫn tự ràng buộc trong sàn diễn có từ 
hơn một thế kỷ trước! 

3 - Đến nay đất nước phát triển toàn diện, 
đơn vị hành chính địa lý tăng, nhiều thị xã nâng 
lên thành phố loại I, loại II, dân số hơn 80 triệu. 
Cơ sở vật chất của xã hội, kết cấu các thành 
phần kinh tế, vùng dân cư thay đổi. Đã bước 
đầu hình thành một đất nước công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Trong quá trình đó, một số đơn vị sân khấu 
không còn sức sống, không có khả năng tự làm 
mới đội ngũ nghệ sĩ, danh mục tác phẩm, 
phương thức trình diễn và khả năng tiếp thị đã 
bị sáp nhập hoặc giải thể là hợp quy luật, là cần 
thiết: Từ con số 156 đoàn năm 1985, nay chỉ 
còn khoảng một nửa. 

Nhưng còn một phần việc hợp quy luật phát 
triển và cần thiết, thậm chí cấp thiết là xây 
dựng những đơn vị mới, sáng tạo ra những 
hình thức sân khấu mới thì không ở đâu, không 
thấy địa phương nào làm! Một cánh rừng chỉ có 
khai thác, đốn hạ những cây già, mà không gieo 
trồng những loại cây mới, thì sớm muộn gì 
cũng biến nó thành sa mạc. 

4 - Nghệ thuật là sáng tạo của tài năng, cần 
tài năng bầm sinh. Nhưng sáng tạo nghệ thuật 
còn cần, rất cần tri thức. Là nghệ thuật tổng 
hợp, người sáng tạo sân khấu cần có kiến thức 
rộng của nhiều chuyên ngành khác. Trong thế 
giới hiện đại, người sáng tác rất cần nắm vững 
các kỹ thuật hiện đại để sử dụng nó trong 
sáng tạo. 

Một nền nghệ thuật dân tộc - hiện đại để có 
thể giao lưu hội nhập với thế giới nhất định còn 
phai có những hình thức, phương thức mới trình 
bày tính dân tộc. Trong sự giao lưu này, ngôn 
ngữ vốn mạnh trong nước lại không phải là lợi 
thế khi giao lưu. Âm nhạc, động tác hình thê, 


(Xem tiếp trang 67) 


Số 24 (tháng 12 năm 2004) 


45 


2 Thực tiên - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản 


TIẾP TỊ( PHÁT HUY PHẦN tHÍT 
LỬA tUÂN BỘI CÁ MẠNG, XÍN6 ĐÍNG LÀ 
(HỖ ĐỰA VỮN 0HẤC (ỦA ĐẢNG Ủ (Œ Sử 


HỨỮNG năm cuối thập kỷ 80 của thế 
Ñ\: XX, trước diễn biến phức tạp, khó 

lường của tỉnh hình thế giới tác động 
vào trong nước; trước yêu cầu ngày càng cao 
của nhiệm vụ cách mạng, nhất là nhiệm vụ 
bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; 
trước nguyện vọng tha thiết của lực lượng cựu 
chiến binh, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã 
quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam và xác định: "Hội Cựu chiến binh là 
một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính 
trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp 
luật của Nhà nước và Điều lệ chính thức của 
Hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam”. "Hoạt động của Hội Cựu chiến binh 
quan trọng là ở cơ sở như các tổ chức đoàn thể 
khác”. 

Qua 15 năm xây dựng và hoạt động, Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam không ngừng phát 
triên, trưởng thành, đã khẳng định vị trí, tính 
chất là một đoàn thể chính trị - xã hội, trở 
thành chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính 
quyền các cấp, nhất là ö Ở CƠ SỞ, CÓ uy tín trong 
nhân dân, trở thành tổ ấm của anh chị em cựu 
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chiến binh trong cả nước. Đến nay, Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam đã có gần hai triệu hội 
viên, sinh hoạt tại 14 855 tổ chức hội ở cơ sở, 
trong đó có 10 639 tổ chức ở xã, phường, thị 
trấn, 4 216 là tổ chức ở cơ quan hành chính sự 
nghiệp và doanh nghiệp. Tổ chức cơ sở hội 
phát triển bám rễ tới phần lớn các thôn xóm, 
ấp, bản, khu phố trong cả nước. Với tổ chức và 
lực lượng đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: vận động 
cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống 
“Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ hiểu 
biết về mọi mặt, phát huy tiêm năng, kinh 
nghiệm của cựu chiến binh, góp phần cùng 
toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, chống quan liêu, tham những và các tệ 
nạn xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính 
quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh; giúp 
nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm 
nghèo, hoạt động tình nghĩa; tham gia giáo 
dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự 
cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho 


* Trung tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
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thế hệ trẻ; tham gia hoạt động đối ngoại 
nhân dân. 

Xã, phường, thị trấn là nền tảng của xã hội 
ở cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị ở xã, 
phường, thị trấn vững mạnh thì việc tuyên 
truyền, vận động toàn dân hiểu và thực hiện 
đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở 
mới có kết quả, góp phần vào việc tập hợp 
đông đảo các tầng lớp nhân dân thành một 
khối thống nhất, biến mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng thành hiện thực cách mạng. Xây dựng, 
củng cố hệ thống chính trị cơ sở thực sự vững 
mạnh, là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền 
đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị, 
trong đó có Hội Cựu chiến binh. 

Bằng uy tín và sự kiên trì thuyết phục, cán 
bộ, hội viên của Hội đã góp phần tích cực 
trong công tác hòa giải các mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân, xây dựng mối quan hệ tinh 
làng nghĩa xóm, gắn bó mật thiết giữa chính 
quyên với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Hội đã tích cực đóng gÓp ý 
kiến với Đảng, Nhà nước những vấn đề về 
đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, 
đóng góp ý kiến với các cấp ủy, chính quyền 
địa phương về các chương trình kinh tế, xã hội, 
quôc phòng, an ninh. Trong điều kiện được 
sông gân dân, có quan hệ mật thiết với nhân 
dân, tô chức Hội ở cơ SỞ đã cùng với các đoàn 
thể nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, kiên quyết 
đấu tranh chống các tệ tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu. 

Để làm tròn trách nhiệm trên, trước hết 
phải xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. 
Ý thức rõ điều đó, 15 năm qua, Hội Cựu chiến 
bình Việt Nam thường xuyên chăm lo xây 
dựng Hội cả về chính trị, tư tưởng và tô chức, 
trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội cơ sở, (chỉ 
Hội và hội viên). Mọi hoạt động của Hội ở cơ 
sở đã đi dần vào nền nếp; nội dung, hình thức 
sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao 
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được chất lượng. Hội có nhiều hình thức vận 
động, tuyên truyền, giáo. dục thích hợp cho 
từng đối tượng hội viên ở từng địa bàn khác 
nhau. Nhờ vậy, trước mọi biến động của tình 
hình thế giới và khu vực, trước những thách 
thức, khó khăn mà đất nước phải đương đầu, 
đại bộ phận hội viên vẫn tỏ rõ bản lĩnh chính 
trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh 
đạo, vào đường lối đổi mới của Đảng, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, kiên quyết đấu tranh chống những quan 
điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; hăng hái tham 
gia các phong trào cách mạng, nhiều cuộc vận 
động sâu rộng ở cơ sở, nhiều gương điền hình 
tiền tiến xuất hiện trên các lnh vực. Trong 
cuộc sống hằng ngày, đại đa số hội viên cựu 
chiến binh vẫn giữ được sự trong sáng về tư 
tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sông; gương mẫu 
chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương; nhiệt tình, tận tụy 
với công VIỆC của Hội, công việc của thôn, ấp, 
bản, làng, tổ dân phố, gắn bó với nhân dân 
trong cuộc sống, hăng hái lao động sản xuất, 
giúp nhau xóa đói giảm nghèo, gìn giữ tỉnh 
làng nghĩa xóm, đoàn kết thương yêu đồng 
chí, đồng đội, sống có tình nghĩa, thủy chung, 
nhân ái, sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 
Từ những việc làm đó, Hội Cựu chiến binh có 
cơ sở và điều kiện chủ động tham gia tích cực, 
có hiệu quả trong xây dựng, củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sỡ. 

Góp phần xây dựng tô chức cơ sở đẳng 
vững mạnh, trong sạch là một nhiệm vụ quan 
trọng của Hội Cựu chiến binh đã được 
Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết 
09-NQ/TƯ. Những năm qua, Hội Cựu chiến 
binh ở cơ sở đã tích cực thực hiện vai trò tham 
mưu cho cấp ủ Ủy Ở CƠ SỞ VỀ công tác cựu chiến 
binh, góp nhiêu ý ÿ' kiến, nhiều giải pháp mang 
tính khả thi với cấp ủy và chính quyền trong 
việc đề ra nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 
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Yạp chí Cộng sản 


chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 
chương trình kế hoạch, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 
ỠỞ địa phương. Tổ chức Hội ở cơ sở, mà trực 
tiếp là chi hội, phân hội, thường xuyên động 
viên, nhắc nhở hội viên gương mâu thực hiện 
nghị quyết của cấp ủy, các nhiệm vụ, các 
chương trình hoạt động và các phong trào ở cơ 
sở, đông thời tuyên truyền vận động nhân dân 
cùng thực hiện. Thông qua công tác vận động 
cựu chiến binh và nhân dân, Hội chủ động 
nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, của 
nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính 
quyền; đồng thời đề xuất những biện pháp giải 
quyết phù hợp, thực sự là cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền với đông đảo cựu chiến binh và 
nhân dân. Hội coi trọng việc bồi dưỡng, giới 
thiệu những cán bộ, hội viên là đảng viên có 
phẩm chất chính trị tốt và trình độ năng lực 
tương xứng tham gia vào cấp ủy, Hội đồng 
nhân dân các cấp. Trong nhiệm kỳ 2004 - 
2009, theo số liệu báo cáo của 40 tỉnh, thành 
phó, tỷ lệ hội viên Hội Cựu chiến binh tham 
gia vào Hội đồng nhân dân cấp cơ sở là 
53,53%, trong đó: giữ chức Chủ tịch, Phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân là 91,53%, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân là 47,29%, Phó chủ tịch 
Ủy ban nhân dân là 38,1%; ở thôn xóm, bản 
làng, khu phố, hàng vạn cựu chiến binh được 
tín nhiệm bầu vào ban chỉ ủy, làm bí thư, phó 
bí thư chi bộ, làm trưởng thôn, tô trưởng tổ dân 
phố. Đối với các cựu chiến binh tham gia cấp 
ủy, chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể 
ởcơ sở, Hội luôn quan tâm, tạo điều kiện 
để các đồng chí đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của mình. 

Là một thành viên của a Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thường xuyên 
phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong 
Mặt trận, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết tình làng 
nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Trước tình 
hình khiếu kiện của nhân dân ở một số 
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địa phương, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự 
điều hành của chính quyền, Hội Cựu chiến 
binh ở cơ sở đã tô chức, động viên những cán 
bộ, hội viên có tín nhiệm tiếp xúc với dân, 
thuyết phục dân có lý, có tình, góp phần giữ 
vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bằng 
uy tín, sự hiểu biết và kiên trì thuyết phục, 
nhiều hội viên đã SÓp phân quan trọng vào 
công tác hòa giải các mâu thuần trong nội bộ 
nhân dân, mâu thuẫn giữa nhân dân với một số 
cán bộ, xây dựng niềm tin của nhân dân với 
cấp ủy, chính quyền và cán bộ ở cơ sở. 

Ở những địa bàn quan trọng, tổ chức của 
Hội ở cơ sở đã cùng với công an, xã đội kịp 
thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền có biện pháp ngăn chặn những hành 
động quá khích, xuyên tạc chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về tôn 
giáo, dân tộc. Nhất là các chỉ hội đã huy động 
lực lượng phối hợp với các đoàn thể nhân dân 
vận động quần chúng đấu tranh làm thất bại 
âm mưu và các hành động phá hoại của các thế 
lực thù địch theo đúng phương châm xử lý của 
Đăng và pháp luật của Nhà nước, góp phân giữ 
vững sự ôn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. 

Giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Hội 
và cũng là tình cảm của cán bộ, hội viên đối 
với thế hệ tương lai của đất nước. Tổ chức của 
Hội ở cơ sở đã chủ động phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi mới 
hình thức tập hợp, tuyên truyền giáo dục 
truyền thông yêu nước, truyền thống cách 
mạng; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 
lối sống, ý thức ,quôc phòng cho tuổi trẻ. Nội 
dung tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ từng 
bước được bổ sung, phát triển. Bên cạnh việc 
COI trọng Biáo dục truyền thống cách mạng, 
truyền thống của dân tộc, Hội chú ý giáo dục 
lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tinh thần tự lực, 
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tự cường, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc và phòng chống các tệ nạn xã 
hội cho thế hệ trẻ. Tổ chức của Hội ở cơ sở còn 
đóng góp tích cực vào việc giáo dục ý thức 
quôc phòng, động viên thanh niên làm nghĩa 
vụ quân sự, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm và 


tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa. 


phương. Đối với thanh niên đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các chỉ 
hội tập hợp anh chị em sinh hoạt tại cầu lạc bộ 
quân nhân, nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất 
“Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục tham gia công tác an 
ninh, quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ, 
các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở địa phương. Hết quý II năm 2004, cả 
nước đã tổ chức được 7 800 câu lạc bộ, thu hút 
trên 57 vạn cựu quân nhân tham gia. Dưới sự 
lãnh đạo của cấp ủy, Hội đã phối hợp với 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở 
cơ sở chú trọng việc củng cố, Xây dựng về tổ 
chức. và hướng dẫn hoạt động của các chỉ đoàn 
và tổ chức đoàn ở cơ sở với tinh thần: Ở đâu 
có chi hội cựu chiến binh ở đó có chi đoàn 
thanh niên; giúp đỡ cơ sở đoàn từ yếu kém 
vươn lên. Năm 2004, Hội Cựu chiến binh ở 
cơ sở đã cùng với Đoàn Thanh niên xây dựng 
831 chi đoàn mới; giáo dục, bồi đưỡng trên 
7 000 thanh niên tiến bộ trở thành đoàn viên 
và 2928 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào 
Đảng. 

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội là một 
nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh. 
Để thực hiện được nhiệm vụ đó, trước hết, Hội 
phải xóa được hộ cựu chiến binh đói nghèo, 
khuyến khích các hộ làm giàu chính đáng. 
Cuộc vận động “Cựu chiến binh đoàn kết giúp 
đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình" được phát 
động trong toàn Hội, đã nhanh chóng trở thành 
phong trào quần chúng sôi nối, tiếp tục khơi 
dậy mạnh mẽ ý chỉ tự lực, tự cường, đoàn kết, 
tương thân, tương ái, sáng tạo, vượt khó của 
cựu chiến binh, mang lại hiệu quả thiết thực, 
đời sống của cựu chiến binh từng bước được 
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cải thiện. Nếu như năm 1992, trên 50% số hộ 
hội viên cựu chiến binh đời sống rất khó khăn, 
trong đó có trên 30% số hộ đói nghèo, thì đến 
tháng 6-2004, đã cơ bản xóa được hộ đói, số 
hộ nghèo chi còn khoảng 5%. Hiện nay, hàng 
vạn cựu chiến binh đứng ra thành lập và trực 
tiếp làm giảm. đốc các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của cựu 
chiến binh đã giải quyết việc làm cho hàng 
vạn cựu chiến binh và người lao động. Nhiều 
tổ chức của Hội ở các cơ sở đã tham gia xây 
dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn như: làm 
đường, xóa cầu khỉ, làm thủy lợi, tham gia 
công tác khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, con vật nuôi. Từ thực tiễn, có thể khẳng 
định rằng, Hội Cựu chiến binh đã có đóng góp 
đáng kể vào VIỆC biến chủ trương, mục tiêu 
phát triên kinh tế - xã hội của cầp ỦY, chính 
quyên ở cơ sở thành hiện thực, góp phần làm 
cho nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tăng 
thêm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị ở cơ SỞ. Ở nhiều nơi, tổ chức 
Hội, hội viên, được cấp ủy, chính quyên, các 
đoàn thể và nhân dân đánh giá là lực lượng 
đi đầu thực hiện. các chương trình kế hoạch 
phát triên kinh tế và các phong trào xã hội ở 
địa phương. 

Qua 15 xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, sự quản lý và tạo điều kiện của 
chính quyên, sự phối hợp chặt chẽ của các 
ngành, các đoàn thể nhân dân và sự phấn đấu 
không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, hội viên, 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng 
lớn mạnh, hoạt động đúng mục đích, có hiệu 
quả. Với những thành tích đã đạt được, Hội 
Cựu chiến binh đã được Đảng đánh giá: "Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng là một 
đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy 
của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở 
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ây dựng khu phòng (thú 
trên địa bàn Quân khu V = 
kết quả và định hướng 
chủ yếu trong tình hình mới 


NGUYỀN VÂN THẢNG “ 


HỰC hiện đường lối đối mới của Đảng 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 

| quốc, ngày 30-7-1987 Bộ Chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã có 
Nghị quyết 02/NQ-TƯ về nhiệm vụ quốc 
phòng. Một trong những nội dung quan trọng 
của Nghị quyết là "các tỉnh, thành ủy được 


giao nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố 


thành các Khu vực phòng thủ vững chắc của 
Tổ quốc theo kế hoạch thống nhất của quân 
khu và cả nước". Ngày I1- 3-1989 Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính 
phủ) ra Chỉ thị số 56/CT về việc “Xây dựng 
tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung 
ương thành Khu vực phòng thủ vững chắc". 
Đây là một chủ trương có ý nghĩa quan trọng 
về chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm 
thực hiện chiến lược xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, làm nên tầng cho sự nghiệp xây 
dựng, củng cố quốc phòng ở địa phương, bảo 

vệ vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung xây dựng Khu vực phòng thủ 
tỉnh, thành phố được triên khai toàn diện trên 
nhiều lĩnh vực cả về chính trị, kinh tế - xã hội 
và quân sự - an ninh nhăm thực hiện mục tiêu 
là mỗi địa phương, địa bàn, mỗi tỉnh, thành, 
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mỗi vùng đều vững 
về chính trị, mạnh 
về quốc phòng - an 
ninh, kinh tế - xã hội 
phát triển do toàn 
dân thực hiện dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp 
của cấp ủy, điều 
hành của chính 
quyền địa phương. 

Qua hơn l5 năm 
thực hiện Chỉ thị 
56/CT, các tỉnh, 
thành ủy, Uy ban 
nhân dân các tỉnh, 
thành phố trên địa bàn Quân khu V đã lãnh 
đạo, chỉ đạo và điều hành xây dựng Khu vực 
phòng thủ một cách chủ động, tích cực, khẩn 
trương: phối hợp chặt chẽ với Đảng Ủ Ủy, Bộ Tư 
lệnh quân khu xây dựng các tiềm lực của Khu 
vực phòng thủ sát tình hình thực tế ở mỗi địa 
phương nên đạt được những kết quả rất quan 
trọng làm cho các địa phương trong toàn Quân 
khu trở thành một Khu vực phòng thủ toàn 
diện và vững chắc, thể hiện qua các nội dung 
chủ yếu sau: 

1 - Về xây dựng tiềm lực chính trị - 
tỉnh thần 

Nhận thức rõ xây dựng tiềm lực chính trị - 
tinh thần là nền tảng vững chắc của Khu vực 
phòng thủ, tác động trực tiếp đến hiệu quả xây 
dựng, huy động các tiềm lực khác. Vì vậy, 
cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 
cho toàn dân trên các phương tiện truyền 
thông, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các 
cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống... cho 
thế hệ trẻ, công tác giáo dục quôc phòng Ở các 
địa phương được đây mạnh bằng nhiều hình 
thức, biện pháp phù hợp. Hội đồng giáo dục 


* Đại tá, Phó Tư lệnh chính trị Quân khu V 
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quốc phòng các cấp thành lập và thường xuyên 
được củng cố kiện toàn nên "hoạt động có hiệu 
quả. Hằng năm, theo phân cấp, cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp được cử đi học bôi dưỡng kiến 
thức quốc phòng Ở các học viện, nhà trường. 
Chương trình giáo dục quốc phòng cho học 
sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, trở 
thành nền nếp và được coi là môn học chính 
khóa. Thông qua học tập môn học, các học 
sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý thức tổ chức kỷ 
luật và niên nếp đăng ký nghĩa vụ quân sự, 
khám tuyển quân và nhập ngũ đều vượt chỉ tiêu 
quy định hằng năm. Từ năm 1999 đến nay, 
Quân khu V và các tỉnh, thành phố trên địa bàn 
đã mở 161 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 
cho cán bộ. Trong đó, quân khu tổ chức 13 lớp 
với 1 228 học viên; các tỉnh, thành phố tổ chức 
148 lớp với 10 261 học viên. Trung tâm Giáo 
dục quốc phòng Đà Nẵng do Trường Quân sự 
Quân khu quản lý đã mở được 92 khóa, giáo 
dục, bồi dưỡng cho 48 801 sinh viên các 
trường đại học, cao đẳng. Các địa phương đã 
giáo dục quốc phòng cho gần 2,4 triệu lượt 
học sinh, sinh viên. Một sô địa phương như 
Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận đã tô chức 
bôi dưỡng kiến thức quốc phòng đến đối tượng 
là cán bộ buôn, thôn; 10/11 tỉnh, thành phố đã 
có chuyên mục "Quốc phòng toàn dân” trên 
sóng phát thanh, truyền hình, 5/11 tỉnh, thành 
phố có trang chuyên đề "Quốc phòng toàn 
dân” trên báo địa phương. Kết quả giáo dục 
chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng đã gÓp 
phần xây dựng niềm tin cho nhân dân đối với 
chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả 
âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đồ 
của các thế lực thù địch, tạo sự chuyên biến tốt 
về trách nhiệm trong cán bộ các cấp, các ngành 
và quần chúng nhân dân; phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của 
nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ 
địa phương, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã 
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hội chủ nghĩa và tôn vinh các giá trị của thành 
quả cách mạng giải phóng dân tộc. 

Cùng VỚI VỚI việc giáo dục, nâng cao nhận 
thức, các địa phương: đã thường xuyên quan 
tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn 
dân, coi đây là động lực để thực hiện thành 
công hai nhiệm vụ chiến lược là Xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triên khai 
có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đản 
và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, 
đồng bào vùng sâu, vùng Xã, vùng căn Cứ 
kháng chiến. Duy trì sự bình ổn, đoàn kết trong 
cộng đồng các tôn giáo ở địa phương, tôn trọng 
tự do tín ngưỡng của nhân dân trong khuôn khổ 
pháp luật Nhà nước, phòng ngừa và giải quyết 
kịp thời "điểm nóng: do một số phân tử cực 
đoan đội lối tôn giáo, dân tỘC gây ra. Đông 
thời, đã triển khai thực hiện đồng bộ Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở theo tỉnh thần Chỉ thị 30/CT- 
TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 58/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Quyền làm chủ của 
nhân dân được phát huy trong, các lĩnh vực 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; thực 
hiện nghiêm túc phương châm dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận 
trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia xây 
dựng các điểm, khu dân cư tiên tiến, thôn, 
buôn, ấp, bản văn hóa, gia đình văn hóa... 
Phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc", 
phong trào "toàn dân phòng chống tội phạm 
được phát động rộng rãi, góp phân giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự Xã hội Ở CƠ SỞ, tạo môi 
trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cô quốc phòng - an ninh. Với truyền 
thống và ý thức ' tuông nước nhớ nguôn” và 
bằng những nỗ lực cố gắng, các địa phương, 
lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên 
địa bàn đã thực hiện tốt các chính sách xã hội 
và chính sách hậu phương quân đội; xây dựng 
hàng ngàn nhà tình nghĩa, tặng nhiều số tiết 
kiệm, thường xuyên thăm hồi, tặng quà, giải 
quyết khó khăn, trợ giúp sinh hoạt, nơi ăn, 
chốn ở cho nhiều đối tượng chính sách... làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội trên địa bàn. 
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Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ 
động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính 
quyên các địa phương chỉ đạo xây dựng và 
củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung 
nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu 
của các tổ chức đàng, thực hiện cai cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực quản lý của chính 
quyền cơ sở, phát huy vai trò của các tô chức 
quân chúng; đồng thời chăm lo giáo dục phâm 
chất đạo đức cho cán bộ, đẳng viên, đấu tranh 
và có biện pháp kiên quyết chống tệ quan liêu, 
cửa quyên, tham nhũng. Sau sự kiện xảy ra đầu 
năm 2001 ở Tây Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
Quân khu đã tổ chức 70 đội công tác đến các 
địa. bàn trọng điểm Ở các tỉnh Tây N guyên để 
phối hợp cùng cấp ỦY, chính quyên cơ sở làm 
công tác vận động quân chúng, mở rộng đoàn 
kết quân dân, xây dựng thực lực chính trị... 
Đến nay, phần lớn hệ thống chính trị cơ sở ở 
các địa phương trên địa bàn Quân khu đã thực 
hiện được chức năng lãnh đạo, điều hành và 
tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quôc. Do vậy, 
hệ thống chính trị các cấp đã được củng CÔ, 
nâng CaO Vai trò hiệu lực của Đảng và chính 
quyền về lánh đạo, điều hành, huy động được 
một nguồn lực rất lớn về sức người, sức của đề 
xây dựng Khu vực phòng thủ vững chắc. 

2 - Về xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội 

Phát triển kinh tế - xã hội là một nội dung 
quan trọng của Khu vực phòng thủ. Phần lớn 
các địa phương thuộc địa bàn Quân khu, kinh 
tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn 
nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hằng năm thiền 
tai thường xảy ra trên diện rộng ảnh hướng lớn 
đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. 
Với tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, 
khắc phục khó khăn, hơn l5 năm qua, cấp ủy, 
chính quyền các cấp đã có những chủ trương, 
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - 
xã hội phù hợp, kinh tế tăng trưởng khá, đáp 
ứng được nhu cầu cơ bản về lương thực, thực 
phâm, hàng tiêu dùng và bảo đam an ninh 
lương thực; đời sống của đại bộ phận nhân dân 
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từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ đói nghèo 
ngày càng giảm. Các tỉnh, thành phố đã ưu tiên 
đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng 
ởđịa phương, không những cho nhiệm vụ 
thường xuyên mà còn dành một khoản kinh phí 
xây dựng các công trình phòng thủ. Có địa 
phương chỉ hàng chục tỉ đông đầu tư cho việc 
xây dựng doanh trại của lực lượng vũ trang địa 
phương. Theo thống kê từ năm 1991 đến năm 
2003 trên địa bàn Quân khu đã chỉ trên 350 tỉ 
đồng cho nhiệm vụ quốc phòng. Riêng năm 
2002 chi 90,7 tỉ và năm 2003 chi 92,7 tỉ đồng. 
Trên các lĩnh vực công, nông, lầm nghiệp, thủy 
sản, bưu điện, giao thông, y tê... đã thê hiện 
được mục đích kết hợp kinh tế với ï quốc phòng, 
tạo ra cơ sở vật chất cho nên kinh tê, đông thời 
kết hợp phục vụ được cho nhu cầu quốc phòng, 
từng bước theo hướng "lưỡng dụng", nhất. là 
các yêu cầu về lực lượng, vật chất, hậu cân, 
phương tiện kỹ thuật tại chỗ, đường cơ động 
liên hoàn trong thể trận phòng thủ... Các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương 
cơ ban đã thực hiện đúng quy trình, ngày càng 
chặt chẽ hơn, các công trinh, dự án liên quan 
đến quốc phòng đều có ý kiến tham vấn và 
phối hợp chỉ đạo của cơ quan quân sự tỉnh, 
Quân khu và Bộ Quốc phòng trước khi trình 
Chính phủ phê duyệt. 

3 - Về xây dựng tiềm lực quân sự - 
an ninh 

Nhờ quán triệt, nắm vững đường lối quân sự 
của Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 
cùng các tỉnh, thành phố đã tập trung củng cố, 
nâng cao chất lượng tông hợp và sức mạnh 
chiên đấu của lực lượng vũ trang, nhất là chất 
lượng chính trị, bảo đảm lực lượng vũ trang 
quân khu có bán lĩnh chính trị vững vàng, có 
phẩm chất đạo đức trong sáng, có sức chiến 
đấu và trình độ sẵn sàng chiến đầu, đâp ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. 
Đối với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đã 
được triên khai toàn diện, tích cực theo hướng 
vững mạnh, rộng khắp có số lượng hợp lý, coi 
trọng nâng chất lượng. độ tin cậy về chính trị 
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và hiệu quả hoạt động. Đến nay, lực lượng dân 
quân tự vệ đạt chỉ tiêu quy định; trong đó có 
11,60% là đàng viên, 38,72% đoàn viên; đội 
ngũ cán bộ xã, phường đội trưởng được kiện 
toàn theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự 
vệ và Nghị định 46/CP, 100% xã, phường bố 
trí đủ cán bộ xã, phường đội trưởng, trong số 
đó có 98,36% là đảng viên, 71,59% là câp ủy 
viên, 100% là thành viên Hội đồng nhân dân, 
90% đã qua đào tạo bồi dưỡng ở trường quân 
sự. Các xã biên giới, huyện đảo đã tô chức lực 
lượng dân quân thường trực, ở các xã trọng 
điểm ở Tây Nguyên đã tổ chức đại đội dân 
quân cơ động. Công tác đăng ký, quản lý quân 
nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật ở Ơ hai câp xã 
và huyện từng bước đi vào nền nếp, chặt chẽ và 
có chất lượng. Tổ chức đủ đầu mối đơn vị dự 
bị động viên theo quy định, sắp xếp quân nhân 
dự bị vào đơn vị dự bị động viên huyện, tỉnh 
đạt 89,7%, các đơn vị chủ lực Quân khu đạt 
94%. Lực lượng công an nhân dân với phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 
củng cố, phát triển và hoạt động hiệu quả. Sự 
phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, 
bộ đội biên phòng ngày càng chặt chế, thực sự 
là lực lượng nòng cốt chống "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Các đơn vị bộ đội chủ lực, các doanh 
nghiệp kinh tế của Quân khu đứng chân trên 
địa bàn đều được cấp ủy, chính quyền địa 
phương quan tâm giúp đỡ và chủ động tham 
gia xây dựng địa phương, coi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương như nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị mình. Binh đoàn 15 anh hùng - đơn vị 
làm nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng 
của Quân khu là một điển hình toàn diện đã 
làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được 
phân công, tạo việc làm cho hàng ngàn người 
dân lao động tại chỗ trong đó nhiều lao động 
là người dân tộc thiểu số, gÓP phần xây dựng 
thế trận lòng dân, giữ vững ôn định chính trị 
trên tuyến vành đai biên giới. Công tác quản lý 
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nhà nước về quốc phòng ở địa phương cũng 
có nhiều chuyên biên tích cực. Các cập chính 
quyền địa phương đã chủ động, trực tiếp chỉ 
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng. Chất lượng làm tham mưu của cơ quan 
quân sự địa phương các cấp ngày càng đi vào 
chiều sâu và thiết thực hơn, nhất là công tác 
giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên và xây dựng công 
trình phòng thủ. 

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh, 
thành phố đã coi trọng việc xây dựng toàn diện 
các yêu tô hình thành thế trận Khu vực phòng 
thủ. Trước hết tập trung xây dựng xã, phường 
vững mạnh toàn diện theo Chi thị 58/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương đã phát 
huy được sức mạnh tông hợp tại chỗ, khai thác 
thê mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, 
phối hợp chặt chẽ lực lượng vũ trang Quân khu 
trong xây dựng hệ thống công trình phòng thủ 
Ở tuyến đảo, ven biển, biên giới và các trọng 
điểm; xây dựng nhiều tuyến đường quốc phòng 
phục vụ dân sinh trong thời bình và phục vụ 
tác chiến khi có tinh huống chiến tranh. Chính 
phủ và Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác 
huy động sự đóng góp của nhân dân cho Xây 
dựng các công trinh quốc phòng ở các tỉnh, 
thành phố trên địa bàn Quân khu V. 


Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện 
xây dựng Khu vực phòng thủ ' vững chắc trên 
toàn địa bàn vẫn còn những biêu hiện cần được 
khắc phục. Một số cán bộ chủ chốt ở các 
ngành, các câp địa phương nhận thức chưa thật 
sâu sắc hai nhiệm vụ chiên lược hiện nay nên 
việc lãnh đạo, chi đạo, triển khai tổ chức thực 
hiện xây dựng chưa đồng bộ, còn nhiều lúng 
túng, bị động. Công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, giáo dục quôc phòng cho các đối tượng 
chưa thường xuyên, sâu rộng và chưa sát với 
tinh hình ở từng địa phương. Hệ thống chính trị 
cơ sở một sô nơi hoạt động kém hiệu quả, chưa 
sát dân, quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, giải 
quyết các vụ việc xảy ra chưa kịp thời, dứt 
điêm, sự kết hợp kinh tế với quốc. phòng có lúc, 
có nơi chưa chặt chẽ, thế trận quốc phòng chưa 
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thực sự vững chắc, độ tin cậy về chính trị lực 
lượng vũ trang cơ sở chưa cao. 

Lịch sử đấu tranh cách mạng giữ nước và 
dựng nước của dân tộc ta đã đem lại những bài 
học vô cùng quý giá. Chúng ta phải không 
ngừng xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng 
và an ninh để giữ vững và phát huy thành quả 
cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu 
trong mọi tinh thế. Hiện nay, tình hình thế giới 
và khu vực tiếp tục diễn biên phức tạp. Đối với 
Việt Nam, các thế lực thù địch ráo riết thực 
hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn 
lật đổ với cường độ cao. Trên địa bàn Quân 
khu nói chung, nhất là ở Ở Các tỉnh Tây Nguyên, 
các thế lực thù địch vẫn tìm cách hoạt động 
chống phá cách mạng bằng những thủ đoạn 
tinh vi, thâm độc hơn, nôi bật nhất là lợi dụng 
vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai, 
bạo loạn, vượt biên trái phép. Nhiệm vụ phát 
triên kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực quốc 
phòng và an ninh của đât nước được đặt ra là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã chỉ 
rõ: "Củng với phát triên kinh tế, xã hội, tiềm 
lực quốc phòng và an ninh đất nước phải được 
tăng cường, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết 
yêu trong lĩnh vực bao đâm kỹ thuật, giữ gìn, 
bảo quản và từng bước cải tiễn vũ khí, trang 
thiết bị hiện có; cải thiện đáng kể đời sống bộ 
đội, công an; đáp ứng ngày càng tốt hơn các 
nhu cầu về doanh trại, cấp điện, cấp nước và 
các nhu cầu về đời sống tinh thần. 

Các tuyến phòng thủ biên giới, các địa bàn 
trọng điểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng, 
đặc biệt là vùng biên, hải đảo đã được tăng 
cường. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã 
hội với quốc phòng và an ninh được chú 
trọng")... nhằm củng cỗ và phát triển "Thế 
trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh 
nhân dân... trật tự an toàn xã hội được bảo 
đam”6@), 

Vì thế, để xây dựng địa bàn Quân khu thành 
Khu vực phòng thủ vững chắc đòi hỏi tổ chức 
đảng, chính quyền các địa phương và lực lượng 
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vũ trang Quân khu phải tiếp tục quán triệt Nghị 
quyết 02/NQ-TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị 
56/CT và các nghị quyết, chỉ thị khác để triển 
khai thực hiện N chị quyết Đại hội IX của Đảng 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây 
dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 
vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về 
quốc phòng - an ninh. Tập trung xây dựng nên 
quôc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây 
dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, 

kết hợp chặt chế giữa phát triên kinh tế - xã hội 
với củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại. 

Phát huy tinh thần "độc lập, tự chủ, tự cường” 
phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến 
hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch và sẵn sàng ứng phó thắng lợi mọi tình 
huống chiến tranh, nhằm giữ vững ổn định 
chính trị trên địa bàn, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức 
triên khai xây dựng Khu vực phòng thủ cần 
chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, bảo tôn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa 
phương: luôn luôn nắm vững yêu cầu cơ bản, 
hên hoàn, vững chắc và toàn diện từ xã 
(phường) đến huyện (quận), tỉnh, thành phố, 
thực hiện vững toàn điện, mạnh trọng điểm. 
Phải thường xuyên nắm vững quan điểm quốc 
phòng toàn dân, phương thức chiến tranh nhân 
dân của Đăng đề tiên hành xây dựng Khu vực 
phòng thủ và nghiên cứu cách đánh trong Khu 
vực phòng thủ có hiệu quả nhất. Quản lý chặt 
chế và khai thác có kế hoạch các loại tài 
nguyên, cơ sở vật chất, tạo thế trận hậu cần - 
kỹ thuật tại chỗ. Phấn đấu thực hiện mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, dân chủ, 
văn minh ở cơ sở. Từng bước rút ngắn sự cách 


(1) (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 250 - 251 
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biệt giữa các vùng, giữa thành phô với nông 
thôn và vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi, ven 
biển, vùng hải đảo. Đồng thời, phải quản lý 
chặt chế, làm trong sạch địa bàn và ngăn ngừa 
các nguy cơ tiềm ấn gây mất ổn định chính trị 
trong Khu vực phòng thủ, tô chức triển khai 
xây dựng công trình phòng thủ quân sự và 
dân sự. 

Để các địa phương có thể thực hiện tốt 
phương châm xã g!ữ xã, huyện giữ huyện, tĩnh 
gIữ t tĩnh trong mọi tình huống, phát huy được 
nguồn lực tại chỗ, Bộ Tư lệnh Quân khu V đề 
nghị Chính phủ chỉ đạo đầu tư xây dựng điểm 
từ 1 đến 2 tỉnh về mô hình xây dựng các công 
trình phòng thủ để tô chức rút kinh nghiệm và 
nhân rộng trong toàn quốc. Hằng năm có quy 
định cụ thể tỷ lệ ngân sách của các địa phương 
đầu tư cho xây dựng Khu vực phòng thủ và cho 
quốc phòng: chỉ đạo các bộ, ban, ngành trung 
ương nghiên cứu sửa đối, bổ sung các văn bản 
chi đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh 
tế thị trường, nhất là chế độ chính sách đãi ngộ 
cho lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng 
cần tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị 
định về xây dựng kế hoạch B và chỉ đạo, hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch B theo phân cấp; tăng 
cường kiêm tra, giúp đỡ các cơ quan, cơ sở 
thuộc ngành ở các tỉnh, thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ được giao về xây dựng Khu vực 
phòng thủ, thực hiện thông nhất các kế hoạch 
từ trung ương, đến cơ sở. Bộ Quốc phòng cần 
nghiên cứu điều chỉnh, tổ chức xây dựng một 
sô nhà máy công nghiệp quốc phòng trên tuyến 
2 (tuyên trung du, miên núi giáp Tây Nguyên 
với các tinh đồng bằng ven biển trên địa bàn 
Quân khu); có quy chế chỉ đạo, chỉ huy thống 
nhất giữa các lực lượng, đặc biệt là các lực 
lượng hoạt động trên biển, ven biển, biên giới 
như quân sự, biên phòng, cảnh sát biển, công 
an, hải quan, thủy sản, vận tải biên trong các 
tình huống để bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ 
quyền lãnh thổ trong thời kỳ mới. 
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TIẾP TỤC PHÁT HUY.. 


(Tiếp theo trang 49) 


Tuy nhiên, nhận thức của một số ít cán bộ, 
hội viên về xây dựng, củng cố hệ thống chính 
trị Ở cơ sở còn hạn chế. Ở một số nơi, việc tổ 
chức và hoạt động, phát huy trách nhiệm của 
tô chức Hội trong việc xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị ở cơ sở còn lúng túng, tính 
thuyết phục còn hạn chế. Một số hội viên, có 
lúc, có nơi còn biểu hiện công thần, bảo thủ, ít 
chịu học tập, thiếu gương mẫu. Phong trào 
"Cựu chiến binh đoàn kết phát triển kinh tế, 
xóa đói, giảm. nghèo, nâng cao đời sống vật 
chất và tỉnh thần" cũng như hoạt động của Hội 
cơ sở chưa đồng đều giữa các vùng miên. Đời 
sống của cựu chiến binh ở vùng sâu, vùng Xã, 
miền núi...còn khó khăn. Đó là những vấn đề 
mà Hội Cựu chiến binh đang tích cực khắc 
phục, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong 
xây dựng và hoạt động của Hội trong thời 
gian tỚI. 

Là một thành viên trong hệ thống chính trị, 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã, đang và 
luôn hướng mọi hoạt động của mình về cơ sở. 
Tổ chức của Hội ở các cấp, trước hết là Hội 
CƠ SỞ, phải ra sức phát huy kết quả. đã đạt 
được, tiếp tục tìm tòi biện pháp khắc phục 
những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; tăng 
cường giáo dục, động viên cán bộ và hội viên 
nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và trách 
nhiệm của Hội cũng như phấn đấu nâng cao 
trình độ và năng lực của mình góp phần làm 
tròn nhiệm vụ. tham gia xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, góp phân tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân. Cựu chiến binh nguyện 
luôn luôn xứng đáng là lực lượng cách mạng 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, 
luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, 
chính quyền các cấp, mãi mãi xứng đáng với 
niềm tin yêu của nhân dân. 


kh) 


1 - Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ đối với phát triển thương mại 
Xiệt Nam 

Sau gần 3 năm thực hiện Hiệp định, kim 
ngạch ngoại thương Việt Nam - Hoa Kỳ đã vượt 
ngưỡng 5 tỉ USD năm 2003, riêng 9 tháng năm 
2004 đã đạt trên 4 tỉ USD, tăng 9,8% so cùng kỳ 
năm trước, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác thương 
mại lớn nhất của Việt Nam. Điều đó cho thấy 
những ảnh hưởng tích cực của Hiệp định đối với 
thương mại Việt Nam. 


NGUYÊN THỊ NHIÊU" 


1.1- Cơ hội mới cho phát triên xuất khẩu của 
Việt Nam 

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỹ 
đã tạo cơ hội tiếp cận thị trường rất lớn cho 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là 
những sản phâm chế tạo sử dụng nhiều lao 
động, trước đây chịu mức thuế quan cao tới 
40%, nay Việt Nam được hưởng Quy chế tối 
huệ quốc (MFN), Quy chế thương mại binh 
thường (NTR) nên mức thuế suất nhập khẩu chỉ 
còn 3 - 4%. Điều này đã mở đường cho sự tăng 
trưởng của ngoại thương giữa hai nước trong 
năm 2002 và tiếp tục từ đó tới nay. Năm 2002, 
xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 
128%, tiếp tục tăng 64,5% và đạt 3,9 tỉ USD. 
Hoa Kỳ đã củng cố vị trí là thị trường xuất khâu 
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hàng hóa lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Sự 
bùng nô tăng trưởng xuất khâu của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ đã đóng BÓP tới 90% trong tông 
mức tăng trưởng xuất khẩu (10%) năm 2002 và 
77% trong tổng mức tăng trưởng xuất khẩu 
q24) năm 2003 của Việt Nam. Điều đảng 
nói Ở đây là sự tăng trưởng xuất khẩu các sản 
phẩm chế tạo của Việt Nam sang Hoa Kỳ. 
Xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ tăng 502% năm 2002, trong 
đó những mặt hàng có kim ngạch lớn và mức 
tăng trưởng xuất khẩu 

cao phải kế tới: hàng đệt 

ẹ may tăng gần 18 lần (đạt 


'A11 — ằ k tá 900 triệu USD), hàng 


giày đép tăng 70% (đạt 
224.8 triệu USD), đồ 
gõ tăng 499% (đạt trên 
80 triệu USD), hàng phục 
vụ du lịch tăng 54 lần 
(đạt 49,5 triệu USD), 
hàng điện tử tăng 270% 
(đạt gân 5 triệu USD)... 
Năm 2003, xuất khẩu các 
sản phẩm này vẫn tiếp tục 
tăng trưởng cao: hàng dệt 
may tăng 119,3% (đạt 
1,97 tỉ USD), hàng giày 
dép tăng 25,7% (đạt 2§2 triệu USD), hàng điện 
tử và. vi tính tăng 865,3% (đạt 47 triệu USD), 
đồ gỖ tăng 44.9% (đạt 116,5 triệu USD)... Rõ 
ràng với mức thu nhập từ xuất khẩu các sản 
phâm chế tạo tăn Ẹ sẽ cho phép Việt Nam đầu tư 
trở lại đê phát triên các sản phẩm này, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tốt hơn. 
Với quy mô của một thị trường nhập khẩu 
lớn nhât thê giới, hàng năm nhập khâu vào 
thị trường Hoa Ky lên tới khoảng 1 200 tỉ USD, 
thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 


* TS, Bộ Thương mại 

(I) Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được 
ký kết tháng 7-2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
¡0-12-2001 
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Hoa Kỳ hiện cũng chỉ chiếm khoảng 3%⁄ø kim 
ngạch nhập khẩu của thị trường này. Có thể nói, 
nhu cầu của thị trường Mỹ lớn đến mức mà 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi được phóng 
vấn đã trả lời răng, nỗi lo lắng của họ không 
phải là ở nhu câu của thị trường, hay cạnh tranh 
về giá cả mà chính là ở khả năng cung câp chỉ 
có hạn, chưa đáp ú ứng được các đơn đặt hàng với 
số lượng lớn của đối tác. 

1.2 - Cơ hội tốt cho nhập khẩu các sản phẩm 
công nghệ nguôn và các nguyên vật liệu chất 
lượng cao phục vụ nhu câu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 

Đối với nhập khẩu, năm 2002, nhập khẩu từ 
Hoa Kỳ vào Việt Nam còn rất khiêm tốn (chỉ 
bằng khoảng 21% tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ) và tăng trưởng nhập 
khẩu của Việt Nam từ thị trường Hoa Kỳ cũng 
thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng xuất 
khâu (tăng 26% năm 2002). Nhưng tỉnh hình 
năm 2003 đã có thay đối lớn: lần đầu tiên, tốc độ 
tăng trưởng nhập khẩu từ Hoa Kỳ đã lớn hơn tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường này (nhập khâu của Việt Nam từ Hoa Kỳ 
tăng 97%, trong khi xuất khâu sang Hoa Kỳ chỉ 
tăng 61,5%). Cùng với mức tăng trưởng cao hơn 
của nhập khâu so với xuất khẩu thì xuất siêu của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2003 đã giảm nhiều 
và kim ngạch nhập khẩu đã tăng lên bằng 29% 
kim ngạch xuất khẩu. Giảm xuất siêu của Việt 
Nam sang thị trường Hoa Kỳ theo chúng tôi là 
một sự bảo đảm lành mạnh cho cán cân thương 
mại giữa hai nước. Hơn nữa, đây cũng là một tín 
hiệu tốt bởi Hoa Kỳ là thị trường công nghệ 
nguồn hàng đầu thế giới, nhập khẩu máy móc 
thiết bị từ Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta có được các 
trang thiết bị hiện đại phục vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, chúng ta còn có 
thê nhập khẩu các nguyên liệu cần thiết mà 
trong nước chưa làm được để sản xuất các sản 
phâm xuất khẩu trở lại Hoa Kỳ như nguyên phụ 
liệu của ngành dệt may, giày dép, linh kiện điện 
tử và vi tính, chất dẻo nguyên liệu, hay các vật 
tư cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống như 
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phân bón, sắt thép, tân dược... Điều này được 
phản ánh trong cơ cấu hàng nhập khẩu từ thị 
trường Hoa Kỳ: năm 2002, các sản phẩm công 
nghiệp chế tạo chiếm tới 75% tổng trị giá nhập 
khẩu từ Hoa Kỳ, trong đó chủ yêu là các sản 
phẩm mây móc và thiết bị glaO thông, nguyên 
liệu và vật tư phục vụ cho sản xuất trong nước 
và cho xuất khẩu. Nhập khâu hàng tiêu dùng chỉ 
chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch nhập khẩu. 


Năm 2003, tỷ trọng nhập khẩu các sản phẩm 
chế tạo tăng lên 77% tổng kim ngạch nhập 
khẩu trong đó nhập khẩu máy móc, thiết bị đạt 
709,4 triệu USD, chiếm 62% tổng kim ngạch 
nhập khẩu và tăng 61,5% so với 2002, nhập 
khẩu các nguyên liệu và vật tư cần thiết khác 
đạt 173,7 triệu USD bằng 15% tổng kim ngạch 
nhập khâu... 

2 - Cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp của 
Hoa Kỳ cho việc phát triển kinh tế - xã hội 
Việt Nam 

Trong khi đầu tư trực tiếp (FDI) của Hoa Kỳ 
vào Việt Nam từ 1988 đến 1993 (khi lệnh cấm 
vận chưa bị dỡ bỏ), chỉ đạt 3,3 triệu USD, thì chỉ 
sau năm đầu tiên (1994) bỏ lệnh cắm vận, con số 
này đạt trên 266 triệu USD (tức trên 80 lần của 
toàn bộ 6 năm trước). Như vậy, sau hơn một 
năm bỏ cấm vận, Hoa Kỳ đã chuyển từ vị trí thứ 
11 (năm 1294) lên vị trí thứ § trong tông số trên 
50 nước có vốn đầu tư vào Việt Nam và nếu chỉ 
tính riêng năm 1995 thì Hoa Kỳ đã chuyển lên 
vị trí thứ 6, chỉ sau Nhật Bản, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Xin-ga-po và Thụy Điên. Điều đáng quan 
tâm là những công ty tầm cỡ thế giới của Hoa 
Kỳ đã tham gia chính với những dự án, quy mô 
lớn và có tầm quan trọng đối với tương lai phát 
triển của nền kinh tế Việt Nam. Chẳng hạn như 
Mobil Oil với dự án khí (Mô Thanh Long) 
55 triệu USD; dự ân khu du lịch Non Nước của 
tập đoàn BBI China Beach Ltd 243 triệu USD... 

Có thê nói tốc độ đầu tư của Hoa Kỳ vào 
Việt Nam tăng nhanh hơn so với Nhật Bản kể từ 
khi lệnh cấm vận được bãi bỏ. Nhưng thị phần 
của Việt Nam trong FDI của Hoa Kỳ thì còn rất 
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nhỏ bé. Các nước và các khu vực khác có lợi thế 
cạnh tranh hơn so với Việt Nam, thì đó là lợi thế 
cạnh tranh cấp cao (lợi thế động: vốn lớn, công 
nghệ hiện đại, người lao động có chuyên môn 
cao...) còn lợi thế cạnh tranh của Việt Nam lại 
thuộc cấp thấp (lợi thế tĩnh: tài nguyên tự nhiên 
không có khả năng tái sinh, tiền lương thấp, tỷ 
lệ lao động có trình độ tay nghề cao còn hạn 
chế). Mặt khác, do Nhật Bản và Hoa Kỳ có tiềm 
lực kinh tế mạnh và có nhiều lợi thế cạnh tranh 
cấp cao nên thị trường. đầu tư của các nước này 
là trên phạm vi toàn cầu, phù hợp với phạm vì 
hoạt động rộng lớn của các công ty xuyên quốc 
gia (TNC$) và để thực hiện liên kết sản xuất theo 
chiều ngang - trong một ngành sản xuất, như thế 
hiệu quả kinh tế sẽ lớn hơn. Điều đó khác với 
các đối tác khác như Đài Loan, Xin-ga-po, Hồng 
Kông còn kém Hoa Kỳ và Nhật Bản ở nhiều mặt 
vì thế các tập đoàn lớn của Nhật Bản mới chỉ 
đầu tư vào Việt Nam với tính chất thăm đò; còn 
các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ mới chỉ là bước 
đầu đến thị trường Việt Nam... 

Trước Diễn đàn thương mại tại Oa-sinh-tơn, 
các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tuyên bố tăng 
nhanh tốc độ khai thác đầu tư ở Việt Nam và hy 
vọng Hoa Kỳ sẽ là một trong những đối tác có 
vốn đầu tư lớn nhất ở thị trường này. Cùng VỚI 
những dự án đầu tư mới, hiện nay đã xuất hiện 
một sô tập đoàn lớn của Hoa Kỳ ở Việt Nam như 
tập đoàn Mobil OI, hãng thang máy Otuis, hãng 
máy bay Boeing, hãng hàng không America 
Airline, Ngân hang City Bank... 

Tuy đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt 
Nam còn khiêm tốn (tính đến tháng 4-2008, 
tông vốn FDI cam kết đạt 1 128 triệu USD và 
vôn FDI thực hiện là 563 triệu USD, chiếm tỷ 
trọng tương ứng là 2,9% và 2,6% trong tông vốn 
FDI của nước ngoài tại Việt Nam), nhưng chúng 
ta có thể lạc quan với tinh hình chính trị ôn định, 
kinh tế phát triển liên tục và tương đối chắc 
chắn, môi trường đầu tư và kinh doanh ngày 
càng thuận lợi do việc thực hiện Hiệp định 
Thương mại song phương, Việt Nam sẽ là một 
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địa chỉ ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 
Hoa Kỳ. 

3 - Việc thực thi Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ và những cơ hội mới cho 
xây dựng năng lực thể chế và chuyên môn của 
Việt Nam 

Có thể nói, việc thực thi Hiệp định Thương 
mại song phương giúp Việt Nam có điều kiện đề 
rèn luyện khả năng tự điều chỉnh và thích ứng 
của mình, điều này tạo ra những thuận lợi cơ bản 
cho việc xây dựng năng lực làm việc trong cơ 
chế kinh tế thị trường. Những kết quả này thật 
khó lượng hóa nhưng rõ ràng thông qua việc 
đàm phán, ký kết và thực thi hiệp định, kể cả 
việc theo đuôi và giải quyết các vụ tranh chấp về 
cá tra, cá ba-sa và hiện nay là vụ tranh chấp về 
tôm với phía Hoa Kỳ, Việt Nam được rèn luyện, 
cọ xát với những thực tiễn sinh động của thương 
mại quốc tế, rút ra được các bài học và chuẩn bị 
những hành trang cần thiết đề giải quyết tốt hơn 
các mối quan hệ kinh tẾ, thương mại với nước 
ngoài, xử lý tốt hơn tranh chấp thương mại có 
thể xảy ra trong tương lai. Những bài học từ việc 
đàm phán, ký kết và phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ là bài học tốt 
cho các nhà đam phán Việt Nam khi tham gia 
đàm phán ký kết các Hiệp định Thương mại 
song phương và đa phương khác, đặc biệt là đàm 
phán gia nhập WTO. Có thê nói ngay khi tham 
gia đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Việt 
Nam - Hoa Kỳ, các nhà đàm phán và Chính phủ 
Việt Nam đã có điều kiện để học tập và ren 
luyện các kỹ năng đề đàm phán thành công. Mặt 
khác việc thực hiện các điều khoản của Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Ky cũng tạo 
sức ép cho Việt Nam phải cải cách, chính sửa và 
bổ sung nhiều luật hiện còn chưa phù hợp với 
các cam kết trong Hiệp định và với thông lệ 
quốc tế. Việc chỉnh sửa và bô sung này sẽ cho 
phép luật pháp của chúng ta có sự hài hòa hơn 
với luật pháp và thông lệ quốc tế, đông thời 
cũng tạo ra sự minh bạch cao hơn và hiệu lực 
thực thi tốt hơn của hệ thống pháp luật 
nước nha... 
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4 - Những thách thức mới đối với phát 
triển thương mại và thu hút FDI của Hoa Kỳ 
vào Việt Nam 

- Áp đặt thuế chống phá giá, rào cản thương 
mại mới đối với hàng xuât khâu của Việt Nam: 
Những phán quyết thiếu khách quan và công 
bằng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy 
Ban Thương mại quôc tế Hoa Kỳ đối với cá tra 
và cá ba-sa xuất khẩu của Việt Nam và việc 4p 
dụng thuế chống bán phá giá đối với cá tra và 
ba-sa xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua đã 
gây ra những khó khăn lớn cho xuât khâu các 
sản phẩm này của Việt Nam sang Hoa Ky, làm 
cho mức xuất khẩu Biảm nhiều so với thời gian 
trước. Đó là chưa kể tới vụ kiện bản phá giá tôm 
của Liên minh tôm miền Nam Hoa Kỳ (SSA) 
đối với 6 nước xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ trong 
đó có Việt Nam ngày 31-12-2003... Mới đây, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định tôm Việt 
Nam sẽ chịu mức thuế 4,1 - 25,8% (so với phán 
quyết trước đây của ITC là 14,9 - 93%). Đây 
thực sự vần còn là một trong những thách thức 
mới đối với xuất khẩu tôm, một sản phẩm xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam. Chưa biết được 
trong thời gian tới các nhà xuất khâu Việt Nam 
sẽ còn phải đương đầu với những đòn thương 
mại øì nữa từ phía Hoa Kỷ?! 


ˆ lhệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỹ và 
việc áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may 
xuất khẩu của Việt Nam: Ngoài việc áp thuế 
chống phá giả, phía Hoa Kỹ còn áp dụng hạn 
ngạch đối với xuất khâu hàng dệt may của Việt 
Nam vào Hoa Kỳ và cũng tạo ra những thách 
thức mới cho Việt Nam khi xuất khẩu vào thị 
trường này. 

- Các rào cản kỹ thuật khác: Bao gồm VIỆC 
Hoa Ky áp dụng Luật chống khủng bố sinh học, 
trong đó yêu câu các doanh nghiệp kinh doanh 
chế biến thực phẩm phai đăng ký với Cơ quan 
được và thực phâm Hoa Kỳ (FDA) sẽ gây khó 
khăn lớn hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam 
khi xuất khâu. 

- Sức ép cạnh tranh sẽ ngày càng tăng đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam cả ở thị trường 
trong nước và thị trường xuất khẩu Hoa Kỳ: 
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Hoa Kỳ thời gian tới sẽ tạo những sức ép cạnh 
tranh mới lên các doanh nghiệp Việt Nam, nhất 
là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nước 
nhà khi chúng ta thực hiện các cam kết mở cửa 
thị trường dịch vụ cho các đối tác nước ngoài và 
thực hiện nguyên tắc "đối xử quốc gia".. 


Hơn nữa, việc Hoa Kỳ ký kết Hiệp định Khu 
vực Thương mại tự do (FTA) với các nước đã 
tạo ra những ưu đãi thương mại mới cho các 
nước CÓ Hiệp định này với Hoa Kỳ, vì vậy xuất 
khẩu của các nước có FTA với Hoa Kỳ Sẽ CÓ lợi 
thế cạnh tranh lớn hơn so với hàng xuất khẩu 
cùng loại của chúng ta... 

- Lợi thế cạnh tranh về thu hút FDI của nước 
ta kém hơn so với một số nước trong khu vực 
(các nước có Hiệp định tự do thương mại - FTA 
với Hoa Kỳ), nhà là so với Trung cuớc 

5 . Một số giải pháp phát triển xuất khẩu 
sang Hoa Kỳ và thu hút đầu tư trực tiếp của 
Hoa Kỳ vào Việt Nam 


Thứ nhất, trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh 
các cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt 
Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam yêu câu phía Hoa Kỳ 
thực hiện các trách nhiệm đã cam kết trong Hiệp 
định. Đông thời, cần phát huy sức mạnh tông 
hợp của cả Nhà nước, các tô chức phi chính phủ, 

các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp 
trong công tác tuyên truyện vận động tạo môi 
trường tâm lý xã hội thuận lợi, hiểu biết lẫn 
nhau, phát triên quan hệ đối tác, đôi bên đều có 
lợi để phát triển xuất khẩu của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ. 


Thứ hai, Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng các 
hành trang cần thiết để đối phó thắng lợi với các 
vụ tranh chấp thương mại đã, đang và có thể sẽ 
Xảy ra trong tương lai. Chúng ta, một mặt, phải 
học cách thích ứng với thực tiến kinh doanh 
quốc tế, trong đó các tranh chấp thương mại là 
hiện tượng bình thường, băng cách phối hợp 
chặt chế với các bị đơn khác để có tiếng nói 
thống nhất phản đối đơn kiện; thuê khoán tư vấn 
pháp lý BIỎI.. . Mặt khác, phát huy vai trò của các 
hiệp hội xuât khâu Việt Nam trong việc phối kết 
hợp các doanh nghiệp trong nước, các nhà nhập 
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khẩu hàng của Việt Nam ở Hoa Kỳ, người tiêu 
dùng Hoa Kỳ, kể cả các chính khách... Tiến 
hanh những cuộc tuyên truyền vận động về sản 
phâm của Việt Nam không hề bán phá giá, về lợi 
ích của việc tăng cường trao đổi buôn bán sản 
phẩm giữa hai bên... 


Thứ ba, Nhà nước ban hành mới và chính sửa 
các luật hiện có để tạo sự thống nhất giữa luật và 
các văn bản dưới luật, phù hợp với hệ thống luật 
quốc tế và những cam kết trong “Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm tạo môi 
trường pháp lý ốn định, minh bạch, giÚp các 
doanh nghiệp cả Việt Nam và các đôi tác 
Hoa Kỳ yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, 
tích cực đầu tư và tìm kiếm các đối tác thương 
mại tại Việt Nam. Nhà nước cũng đây mạnh cải 
cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, phân định rõ chức năng quản lý nhà 
nước và quản lý kinh doanh và sớm triển khai 
ứng dụng chính phủ điện tỬ Ở nước ta... Ngoài 
ra, Nhà nước phát triển các công cụ, cơ chế, 
chính sách đa dạng hỗ trợ xây dựng năng lực 
quản lý, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp. 

Thứ tư, đỗi với các doanh nghiệp, điều cốt 
yếu là phải tự trang bị cho mình năng lực hoạt 
động hiệu quả trong môi trường kinh doanh của 
- kinh tế thị trường. Doanh nghiệp cần bắt đầu 
băng việc xây dựng và triển khai các chiến lược 
kinh doanh hiệu quả dựa trên việc phân tích 
và đánh giá đúng những điểm mạnh, yếu, cơ hội 
và thách thức, vị thế của doanh nghiệp hiện tại 
và đích cần đạt tới... Đối với các doanh nghiệp 
xuất khẩu thì việc thực hiện một chiến lược 
ma-két-tinh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là 
điều phải tính đến trước tiên. Nhà nước, các tổ 
chức hỗ trợ thương mại tạo điều kiện và hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu kỹ thị 
trường Hoa Ky để có chính sách đúng đắn nhằm 
đây mạnh việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 


Thứ năm, Nhà nước khuyến khích các doanh 
nghiệp chủ động liên doanh, liên kết và tích cực 
xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các 
doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh xuất 
khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp từ phía Hoa Kỳ. 
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Đề trở thành đối tác bình đẳng trong quan hệ 
quốc tế và với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, ngoài 
vai trò quan trọng của Nhà nước ở tâm vĩ mô, 
các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần 
hướng tới hình thành các tập đoàn kinh tế lớn - 
công ty đa quốc gia bao gồm hợp tác đầu tư với 
các tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia, hình 
thành công ty con của các tập đoàn - công ty đa 
quốc gia nay trên lãnh thổ Việt Nam; tiến hành 
các liên kết kinh tế đọc, ngang với các doanh 
nghiệp trong nước, hình thành tập đoàn kinh tế 
lớn - công ty đa quốc gia ở Việt Nam. Mỡ rộng 
các hoạt động sáp nhập, hợp nhất với các doanh 
nghiệp, hình thành các tập đoàn kinh tế tông 
hợp, đủ sức cạnh tranh xuất khẩu; đây nhanh cô 
phân hóa các doanh nghiệp nhà nước; phát triển 
thị trường chứng khoán ở Việt Nam; tăng cường 
các liên minh chiến lược để hình thành các 
tập đoàn thương mại đủ mạnh trong cạnh tranh 
xuất khẩu... 

Thứ sáu, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu 
cho sản phẩm của mình. Điều này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong kinh doanh quôc tẾ. 
Xây dựng được thương hiệu nối tiếng góp phần 
tạo dựng uy tín doanh nghiệp, qua đó nâng cao 
năng lực cạnh tranh xuât khâu. của hàng hóa và 
doanh nghiệp Việt Nam. Muốn vậy, trước hết 
doanh nghiệp phải đăng ký hoàn tất thủ tục về 
sở hữu công nghiệp và bản quyền nhãn mác 
hàng hóa. Tuy nhiên, để xây dựng được thương 
hiệu riêng nôi tiếng là kết quả tổng thể của 
nhiều yếu tố được tạo ra từ các giải pháp vĩ mô 
và vi mô. 

Thứ bây, xây dựng văn hóa xuất khẩu quốc 
gia và văn hóa kinh doanh ở doanh nghiệp. Điều 
này chỉ đạt được khi có một trình độ phát triên 
cao trong xuất khẩu, các đối tác liên quan đều § | 
thức về tâm quan trọng của hoạt động xuất khẩu 
đối với sự phát triên kinh tế - xã hội đất nước và 
có những nô lực của quốc gia và cộng đồng cho 
sự phát triển xuất khẩu theo hướng: phát huy 
tối đa những lợi thế so sánh động để thúc đây 
xuất khâu. Văn hóa xuất khẩu có một vị trí quan 
trọng trong năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Q 


Số 24 (tháng 12 năm 2004) 


%) Việt Nam, điện đã ĐỒ! : : : 


được sử dụng trên 
một trăm năm nay. 
Quá trình hình thành và 
phát triển của ngành điện 
có sự gắn bó hữu cơ với 
lịch sử đấu tranh giành 
độc lập dân tộc và hai 
cuộc kháng chiến thần 
kỳ. Nhiều chiến sĩ cách 
mạng ưu tú của Đảng đã từng là công nhân ngành 
điện, như các đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Đức Cảnh... Sau ngày Thủ đô 
được giải phóng (10-10-1954), ngành điện có vinh 
dự lớn được Bác Hồ lần đầu tiên về thăm và nói 
chuyện với cán bộ, công nhân viên Nhà máy điện 
Bờ Hồ và ngày 21-12-1954, từ đó đã trở thành 
Ngày truyền thống của ngành. Trải qua 50 năm 
thực hiện lời dạy của Bác Hồ, ngành điện đã vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được Đảng, Nhà 
nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 
07-12-2004, Tống công ty Điện lực Việt Nam 
được trao tặng Huân chương Sao Vàng, phần 
thưởng cao quý của Nhà nước ta. 
I- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN 
1 - Thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế và 
thực hiện kế hoạch 5 năm đâu tiên ở miền Bắc 
(1954 - 1964). Sau ngày miền Bắc hoàn toàn được 
giải phóng và bắt đầu công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ngành điện đã khôi phục các cơ sở 
điện lực cũ do thực dân Pháp để lại, đây nhanh xây 
dựng một số nhà máy điện và lưới điện đáp ứng 
nhu cầu cơ bản về điện cho sự nghiệp khôi phục 
đất nước. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Nhà 
máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, 
của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải 
giữ gìn nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa" 
(), ngành điện đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn 
trở ngại ban đầu, vừa sửa chữa, khôi phục máy 
móc, vừa duy trì sản xuất điện phục vụ cho công 
cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh. Khẩn 
trương xây dựng các công trình nguồn và lưới điện 
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mới như các nhà máy điện Vinh (công suất 8 
MW), Lào Cai (8 MW), Việt Tri (16 MW), Thái 
Nguyên (24 MW), Hà Bắc (12 MW), Uông Bí (48 
MW)... ; hàng trăm ki- lô- mét đường dây và hàng 
chục trạm biến á cAp truyền tải. Những tuyến đường 
dây và trạm biến áp 110 kV đầu tiên đã được xây 
dựng ở nước ta trong thời kỳ này. Chỉ trong một 
thời gian ngắn ngành điện đã khôi phục và đưa 9 
trong số 12 nhà máy điện cũ đi vào hoạt động và 
được kết nối với nhau tạo thành hệ thống truyền 
tải điện đầu tiên ở miền Bắc, đánh dấu một mốc 
mới trong sự nghiệp phát triển ngành điện. Cũng 
từ đây hệ thống điều độ đã đảm đương phân lớn 
các khâu cung cấp điện cho phát triển kinh tế, 
phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 

Mười năm là một quãng thời gian rất ngắn ngủi 
trước ngốn ngang những công việc sau chiến 
tranh, miền Bắc đã bị tàn phá nặng nề, nhưng nhờ 
tỉnh thần lao động quên mình của toàn thể cán bộ, 
công nhân viên ngành điện mà cơ sở vật chất của 
ngành đã được tăng cường rất đáng kể. Năm 1964 
tổng công suất nguồn điện đạt 176 MW, tăng gấp 
5,6 lần so với năm 1954 (31,5 MW), tốc độ tăng 
trưởng bình quân 21%/năm. Sản lượng điện đạt 
618 triệu kWh, tăng 11,7 lần so với năm 1954 (53 
triệu kWh) đạt tốc độ tăng trưởng là 31,35%/năm. 
Với thành tựu này, ngành điện đã có đóng góp 


* Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Điện lực Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t7, tr 413 
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xứng đáng vào việc hoàn thành công cuộc khôi 
phục và phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh 
và góp phân vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 

2 - Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của 
để quốc Mỹ và phục hôi kinh tế sau chiến tranh 
(1965 - 1975). ĐỀ quốc Mỹ tiến hành chiến tranh 
phá hoại miền Bắc băng không quân với quy mô 
lớn, mang tính hủy điệt với tham vọng đưa miền 
Bắc quay về "thời kỳ đồ đá", làm suy yếu tiêm lực 
kinh tế miền Bắc, hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa 
của đông bào miền Nam ruột thịt. Các cơ sở điện 
lực (nhà mây điện, đường dây, trạm biến âp) là 
những mục tiêu bị tập trung đánh phá nhiều lần. 
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Không có gì 
quý hơn độc lập tự do”, cân bộ, công nhân viên 
ngành điện đã quyết tâm vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu để giữ dòng điện phục vụ sản xuất và chiến 
đấu, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. Cân bộ và chiến sĩ điện lực, 
một mặt, thực hiện các biện pháp bảo vệ máy móc, 
thiết bị tại chỗ; mặt khác, khẩn trương phân tán, sơ 
tán đê hạn chế thiệt hại trong trường hợp bị bắn 
phá. Nơi nào, bộ phận nào bị đánh phá thì khân 
trương sửa chữa, phục hôi để tiếp tục sản xuất. Tổ 
chức các lực lượng ứng trực theo chế độ thời chiến, 
kịp thời sửa chữa, khôi phục để bảo đảm vận hành 
liên tục. Ngành điện còn nhanh chóng xây lắp 
hàng loạt các trạm phát điện đi-ê-zen nhỏ, cơ động 
rải rác khắp miền Bắc làm nguồn cung cấp điện tại 
chỗ hoặc dự phòng khi các nguôn điện lớn bị đánh 
phá. Những khẩu hiệu thời kỳ này, như. "Tổ quốc 
cân điện như cơ thể cân máu", "Trái tỉm người thợ 
điện còn đập thì dòng điện không bao giờ tắt"; 
"Địch đánh ta phục hôi, địch lại đánh ta lại phục 
hôi” đã trở thành ý chí, tình cảm và khẩu lệnh 
chiến đấu hằng ngày, hằng giờ thấm sâu vào máu 
của cán bộ, công nhân viên ngành điện. Với tỉnh 
thần đó, mỗi nhà máy đã trở thành một chiến lũy 
thép, mỗi đường dây, trạm biến thế đã trở thành 
trận tuyến kiên cường, mỗi cán bộ, công nhân viên 
trở thành chiến sĩ. 

Qua hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, 
các cơ sở ngành điện đã đương đầu với khoảng 
1 634 trận đánh phá với hàng nghìn tấn bom đạn 
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của đế quốc Mỹ. Nhiều thiết bị, nhà xưởng bị hư 
hỏng nặng nề, có những nhà máy gần như tan 
hoang (các nhà máy điện Hàm Rồng, Vinh, Uông 
Bí...). Trong ngành điện có 38 người là cán bộ, 
công nhân viên đã anh dũng hy sinh và hàng trăm 
người bị thương tật suốt đời đê giữ cho dòng điện 
của Tổ quốc không bao giờ tắt. Ngoài ra, lực lượng 
dân quân tự vệ trực chiến phối hợp cùng bộ đội 
phòng không đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. 

Trong giai đoạn này, ngành điện đã nhận được 
sự giúp đỡ chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, đây 
mạnh việc xây dựng các nhà máy mới, như: Nhà 
máy thủy điện Thác Bà (108 MW), Nhà máy nhiệt 
điện Ninh Bình (100 MW), Nhà máy nhiệt điện 
Uông Bí mở rộng thêm phần cao áp (105 MW), 
đồng thời xây dựng thêm hàng trăm ki-lô-mét 
đường dây cùng nhiều trạm biến áp, truyền tải và 
mở rộng mạng lưới phân phối điện. Ngành điện 
cũng đã cử cán bộ vào làm việc và đào tạo cán bộ 
quản lý, chuyên gia cho Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam trong việc quản lý vận 
hành các cụm phát điện, cung cấp điện phục vụ 
cho hoạt động của Chính phủ cách mạng lâm thời 
miền Nam Việt Nam, và để chuẩn bị cho việc tiếp 
quản miền Nam sau ngày hoàn toàn giải phóng. 

Sau khi nước nhà thống nhất, ngành điện nhận 
được chỉ thị của Đảng và Nhà nước đã tiếp quản, 
quản lý, điều hành lưới điện miền Nam. Đến cuối 
năm 1975, tông công suất các nguồn điện trong cả 
nước đã đạt I 326,3 MW. Tổng sản lượng điện 
phát đạt 2,950 tỉ kWh (trong đó miền Bắc là 1,271 
tỉ kWh, miền Nam là 1,614 tỉ kWh, miền Trung là 
65 triệu kWh). 

Ngành điện bắt đầu chuẩn bị các điều kiện vật 
chất, kỹ thuật và năng lực để tiến vào giai đoạn đây 
mạnh xây dựng đất nước trong thời bình. Với 
những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước, ngành điện đã được Đảng, Nhà nước 
tặng nhiều phần thưởng cao quý: 8 đơn vị được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang và 5 cá nhân Anh hùng: cùng nhiều Huân 
chương Lao động, Huân chương Chiến công, Huân 
chương Kháng chiến. 
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3 - Thời kỳ xây dựng và phát triển trong 
điều kiện đất nước đã hoàn toàn thống nhất 
(12 - 1995). Ngành điện đã khôi phục các hệ 
thống. điện trong cả nước sau chiến tranh đáp ứng 
nhu cầu điện trước mắt và xây dựng các công trinh 
điện cho tương lai. Miền Bắc tuy đã khôi phục và 
tăng cường thêm nguôn và lưới mới, nhưng thực 
trạng nguồn và lưới điện của nước ta thời điểm 
cuối năm 1975 còn quá lạc hậu, chưa kết nối thành 
hệ thống điện thống nhất trong cả nước. Nền 
kinh tế vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện 
nghiêm trọng và lại càng khó khăn hơn khi xảy ra 
chiến tranh biên giới năm 1979, Nhà máy điện Lào 
Cai và các trạm thủy điện nhỏ bị phá hủy hoàn 
toàn. Ngoài ra, chính sách bao vây cấm vận của 
Mỹ và sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu đã gây không ¡it khó khăn 
trong việc mua sắm phụ tùng thay thế. Trong điều 
kiện đó, đòi hỏi ngành điện phải phát huy tỉnh thần 
tự lực cánh sinh, huy động nội lực, cải tiến kỹ thuật 
để hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà 
nước giao phó. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, 
nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, 
nhất là trong việc phục hôi các thiết bị, phụ tùng. 
Nhờ đó, nhiều tổ máy đi-ê-zen, đường dây, trạm 
biến áp... tưởng như phải bỏ đi đều đã được phục 
hồi sử dụng một cách hiệu quả. Trong điều kiện 
thiếu thốn như vậy mà ngành điện không những 
không bị rơi vào tình trạng đình đốn sản xuất, mà 
còn tăng sản lượng điện. 

Bước tiếp theo trong giai đoạn này là đấy mạnh 
phát triên nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch, 
mở rộng và nâng cấp hệ thống nguôn và lưới điện 
cũ, từng bước đáp ứng đủ điện cho sự nghiệp đối 
mới của đất nước. Thực hiện Tông sơ đồ phát triển 
ngành điện do Chính phủ phê duyệt, ngành điện đã 
đây mạnh tiến độ xây dựng Nhà máy nhiệt điện 
Phả Lại, khân trương thi công Nhà máy thủy điện 
Hòa Bình. Năm 1987 cả 4 tổ máy của Nhà máy 
nhiệt điện Phả Lại với tông công suất 440 MW đã 
được đưa vào vận hành, hòa lưới điện quốc ø1a, tạo 
thêm nguôn điện quan trọng cho toàn bộ hệ thống. 
Ngoài ra, ngành điện còn tập trung xây dựng hệ 
thống đường dây và trạm 220 kW Thanh Hóa - 
Vinh, Phả Lại - Hà Đông, Phả Lại - Hải Phòng, Ba 
La -Thanh Hóa, trạm biến áp 220 kW Chèm, trạm 
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220 kW Đồng Hòa, trạm biến áp 10 kW Yên Phụ 
để phân phối nguồn điện từ Nhà máy điện Phả Lại, 
giảm bớt căng thắng về thiếu điện cho sinh hoạt và 
phát triển kinh tế, phục vụ các khu công nghiệp 
cũng như thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình 
(khởi công cuối năm 1979). Trong vòng 6 năm, kể 
từ ngày 31-12-1988, lần lượt 8 tổ máy thủy điện 
Hòa Bình đã được đưa vào vận hành, làm cho 
nguồn điện tại miền Bắc tăng lên 20%/năm, tạo 
bước ngoặt. về sản lượng điện cũng như chất lượng 
cơ cấu nguồn ở miền Bắc. Ở miền Nam, Nhà mây 
thủy điện Trị An (400 MW) cũng được đưa vào 
vận hành, nâng tổng công suất Ở miền Nam lên 
1 071,8 MW bảo đảm đưa đủ nguôn cung cấp điện 
cho khu vực. Năm 1994, ngành điện lại đưa vào 
vận hành các nhà máy thủy điện Thác Mơ (150 
MW),Vĩinh Sơn (60 MW), Nhà máy tua bin khí 
hỗn hợp Bà Rịa (200 MW'... 

Trong giai đoạn này còn khánh thành đường 
dây 500 kV Bắc - Nam với chiều dài 1 487 km và 
4 trạm biến áp 500 kV, mở đầu một thời kỳ phát 
triển mới, vận hành hệ thống điện thống nhất trên 
toàn quốc. Công trình này có quy mô lớn và tính 
kỹ thuật phức tạp, nhưng được thiết kế và thi công 
chỉ trong vòng hai năm. Đây là một kỷ lục được 
nhiều nước thừa nhận và khâm phục. 

4 - Thời kỳ phát triển đi vào chiêu sâu trong 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Theo Quyết định số 562/TTg, ngày 
10-10-1994, Tổng công ty Điện lực Việt Nam 
(Tổng công ty 9l, tên giao dịch quốc tế viết tắt là 
EVN) đã được thành lập mở ra một thời kỳ mới 
cho ngành điện. 

Giai đoạn này ngành điện đã có bước phát triển 
tương đối vững chắc cả về quy mô và tốc độ tăng 
trưởng. So với năm 1995 sản lượng điện năm 2003 
đã tăng được 2,7 lần (từ 14,60 tỉ kWh lên 39,24 tỉ 
kWh). Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm 
(1995 - 2003) đạt trên 14%. Tôn thất điện năng 
giảm mạnh từ 28,7% năm 1995 xuống còn 12,2% 
năm 2003. Nhiều công trình trọng điểm, như các 
nhà máy thủy điện I-a-ly (720 MW), Hàm Thuận - 
Đa My (475 MW), mở rộng Nhà máy nhiệt điện 
Cần Thơ (150 MW) được đưa vào vận hành. Trong 
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năm 2002 - 2003, Tổng công ty đã khởi công các 
nhà máy thủy điện ở Tuyên Quang, Sê San-3, Đại 
Ninh, Quảng Trị, Buôn Kướp, A Vương, Plây 
Krông, nhiệt điện Uông Bí mỡ rộng, đuôi hơi Phú 
Mỹ 2-1] mở rộng... 

Cùng với việc đưa hệ thống đường dây 500 kV 
Bắc - Nam đầu tiên (mạch 1) vào vận hành và phát 
huy hiệu quả, Tổng công ty đã và đang đầu tư xây 
dựng đường dây 500 kV (mạch 2) đoạn Plâycu - 
Phú Lâm, Plâycu - Dốc Sỏi - Đà Năng - Hà Tĩnh - 
Thường Tín. Hoàn thành đường dây 500 kV Phú 
Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm để tải điện từ trung tâm 
điện lực Phú Mỹ (2 000 MW) về thành phố Hồ Chí 
Minh và nối vào lưới điện quốc gia. Ngoài ra, 
Tống công ty đang đầu tư xây dựng các tuyến 
đường dây 500 kV từ thành phố Hỗ Chí Minh - 
miền Tây, Thường Tín - Quảng Ninh v.v. cùng với 
hàng ngàn ki-lô-mét đường dây 220 kV, 110 kV và 
các trạm biến áp. 

Tổng công ty đã đưa vào vận hành 6 nhà máy 
với tổng công suất 3 100 MW, khởi công xây 
dựng 7 nhà máy khác với tổng công suất 2 200 
MW, xây dựng thêm 2 000 km đường dây truyền 
tải và các trạm biến áp truyền tải tổng dung lượng 
7 000 MVA với số tiền đầu tư trên 44 540 tỉ đồng, 
lớn hơn cả khối lượng thực hiện trong 5 năm (từ 
năm 1996 - 2000). 

Tông công ty đang mỡ rộng mạng lưới điện 
nông thôn, miên núi gÓp phần thiết thực vào quả 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đôi cơ 
cầu cây trông, Con - vật nuôi, cơ câu ngành nghề, 
cải thiện và từng bước nâng cao đời sông của nhân 
dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tính đến hết 
tháng 6 năm 2004, điện lưới quốc gia đã đến được 
toàn bộ 64 tỉnh, thành phố, 100% số huyện có điện 
sử dụng (trong đó 98,12% huyện đã có điện lưới 
quốc gia), 93,99% số xã (tỷ lệ số xã có giá bán 
điện cho hộ nông dân không vượt giá trần của 
Chính phủ đạt 97,84%) và 83,3% số hộ dân cư 
nông thôn có điện sử dụng cho sinh hoạt và sản 
xuất, vượt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng. Tuy bình quân GDP đầu 
người ở nước ta còn thấp (năm 2003 là 483 USD), 
nhưng tỷ lệ số hộ nông thôn có điện sử dụng ở 
Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực, 
như: In-đô-nê-xi-a (55%), Phi-lip-pinn (70%), 
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Băng-la-đét (57%), Sri-lan-ca (56%), Ấn Độ 
(39%). 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng 
công ty đã luôn năng động, mở rộng quan hệ với 
các tô chức tín dụng quôc tế và các ngân hàng của 
các nước phát triên. Ngoài việc sử dụng nguôn vốn 
vay nước ngoài, Tống công ty đã thực hiện nhiều 
hình thức huy động vốn trong nước như phát hành 
trái phiếu công trình, thành lập mới các công ty cỗ 
phân phát điện, kêu gọi các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước đầu tư theo các hình thức: nhà máy 
điện độc lập IPP, hợp đồng xây dựng chuyên giao 
BT, hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển g1aO 
BOT, liên doanh, công ty cổ phần... nhằm đa dạng 
hóa các hình thức huy động vốn giảm bớt sự lệ 
thuộc vào vốn vay nước ngoài. Mới đây, Chính 
phủ đã cho phép ngành điện áp dụng cơ chế đặc 
biệt (Văn bản 797/CP ngày 17-6-2003 và 400/CP- 
CN ngày 26-3-2004) nên tiến độ xây dựng các dự 
án thủy điện luôn được bảo đảm, phát huy mạnh 
mẽ năng lực của các công ty tư vấn, các tổng công 
ty xây dựng; đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng 
công trình, giúp các bộ, ngành và địa phương chỉ 
đạo, phối hợp đồng bộ để bảo đảm thực hiện có 
hiệu quả các dự án điện. 

II - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN TRONG 
TƯƠNG LAI 

Trong những năm tới, Tông công ty Điện lực 
Việt Nam tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển 
Điện lực giai đoạn 2001 - 2010 có xét triển vọng 
đến năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch điện V hiệu 
chính) đã được Chính phủ phê duyệt năm 2004. 
Theo đó, nhu cầu phụ tải năm 2005 sẽ là 48,5 - 
53,0 tỉ kWh; năm 2010: 88,5 - 93,0 tỉ kWh. 

Theo tính toán của các chuyên gia, đê bảo đảm 
cung cấp đủ điện có dự phòng cho sửa chữa và sự 
cố, đến hết năm 2005 cần hoàn thành đưa vào vận 
hành hơn 10 nhà máy điện, trong đó có các nhà 
máy nhiệt điện Phú Mỹ 4 (450 MW) và đuôi hơi 
Phú Mỹ 2-1 mở rộng (160 MW) với tổng công suất 
610 MW. Sẽ đưa vào vận hành đường dây 500 kV 
(mạch 2) đoạn Plâycu - Phú Lâm cuối năm 2004, 
đưa vào vận hành toàn tuyến với chiều dài 1.610 
km vào năm 2005 và xây dựng tiếp hơn 400 km 
đường dây 500 kV cùng 7 trạm biến áp 500 kV với 
dung lượng 4 350 MVA. Đến năm 2010, Tống 
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công ty sẽ phải hoàn thành đầu tư tiếp 10 - 12 
nhà máy với công suất 5 400 MW, xây dựng tiếp 
7 100 km đường dây và 22 200 MVA dung lượng 
trạm biến áp 110 kV - 220 kV. 

Ngành điện quyết tâm phấn đấu đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu điện của nền kinh tế bằng những bước 
đi cụ thể và vững chắc. Hiện nay ngành điện đang 
tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án xây dựng mô 
hình Tập đoàn điện lực quôc BlA, đẩy mạnh quá 
trình sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, chuẩn bị điều kiện để tham gia Vào thị 
trường điện lực, phù hợp với môi trường kinh 
doanh chung của cả nước đang từng bước chuyển 
từ độc quyền sang cạnh tranh. Trước mắt, ngành 
điện đang thí điểm cơ chế chào giá cạnh tranh đối 
với các nguồn sản xuất điện năng, đa dạng hóa các 
cơ sở sản xuất điện năng để huy động các nguồn 
lực của nhiều thành phần kinh tế. Đất nước đang 
rất cần huy động nhiều vốn đầu tư phát triển điện, 
bình quân mỗi năm khoảng 1,78 tỉ USD, trong khi 
Tổng công ty chỉ tự cân đối được 30%, còn lại 70% 
phải đi vay. Bên cạnh đó, đền bù giải phóng mặt 
băng để phục vụ thi công của nhà máy điện đang 
là vấn đề khó khăn, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, phối 
hợp của các bộ, ngành và địa phương. 

Đề khắc phục tinh trạng lãng phí ngành đã đưa 
tải của nền kinh tế, tối ưu hóa cơ cấu điện năng 
trên cơ sở sử dụng hiệu quả và bền vững các nguôn 
lực, dự báo thủy văn... Cái khó hiện nay trong cân 
đối nguồn là khoảng chênh lệch công suất giữa cao 
và thấp điểm của hệ thống. Tuy đã giảm được 
từ 2,3 - 2,5 lần xuống còn 1,9 - 2,2 lần, nhưng đây 
vẫn là mức cao so với các nước (chỉ khoảng vài 
chục phần trăm). Nguồn thủy điện, có sự chênh 
lệch khá lớn giữa mùa mưa và mùa khô. Chính vì 
vậy, hiện tại ngành điện lại đang sử dụng nhiệt 
điện (đắt hơn thủy điện) để "chạy nền" làm tăng 
giá thành mỗi kWh lên rất đáng kể. Nghịch lý này 
chưa thể khắc phục trong một sớm, một chiêu. 

Để huy động các nguồn điện ổn định và liên 
tục, các nhà máy nhiệt điện phải hoàn thành tiến 
độ đại tu, sửa chữa lò máy theo kế hoạch nhằm hạn 
chế các sự cố xảy ra. Tiếp tục nâng cao tính liên 
kết của lưới điện bằng cách áp dụng các công nghệ 
điều khiên tiên tiến, quản lý thống nhất hệ thống 
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lưới điện trên toàn quốc thông qua Trung tâm điều 
độ quốc gia. Hình thành lĩnh vực dịch vụ truyền 
tải, phân phối độc quyền của Nhà nước do Trung 
tâm điều độ quốc gia quản lý đề các công ty sản 
xuất điện thuê và bán điện cho người tiêu dùng 
theo giá cạnh tranh. 

Thực hiện tốt việc cung ứng điện cho khách 
hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ (cấp điện an 
toàn, liên tục), thực hiện đạt kế hoạch điện thương 
phẩm theo kế hoạch. Cần có biện pháp hữu hiệu 
trong việc cải tạo lưới điện đang bị quá tải, xóa chế 
độ bán điện qua công tơ tông ở các thành phố, thị 
trần, thị xã để tiến tới bán điện trực tiếp cho khách 
hàng, đồng thời ưu tiên phát triển phụ tải mới, nhất 
là các khu công nghiệp mới, các phụ tài ở đô thị và 
nông thôn đang trên đà phát triển. Củng cố hệ 
thống kinh tế bán điện, nâng cao chất lượng phục 
vụ khách hàng. Quản lý chặt chế việc sử dụng điện 
VàO ØIỜ CaO điểm; có cơ chế vận động, khuyến 
khích khách hàng chuyển sang sử dụng điện vào 
giờ thấp điểm để cải thiện chế độ tiêu thụ điện, 
giúp cho hệ thống vận hành tối ưu. 

Đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng các tiến bộ 
khoa học, công nghệ như hiện đại hóa hệ thống tự 
động điều khiến các nhà máy và trạm biến áp 
nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Áp dụng 
nhiều công nghệ mới để tiết kiệm vốn đầu tư, rút 
ngắn thời gian xây dựng và sớm đưa công trình vào 
vận hành, phát huy hiệu quả. Sử dụng công nghệ 
tin học trong công tác thiết kế, trong quản lý điều 
hành, trong công tác quản lý tài chính vật tư, thiết 
bị, trong công tác kinh doanh. 

Tổng công ty luôn xác định công tác đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu cơ bản và lâu 
dài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên 
có năng lực, có trí tuệ, phẩm chất tốt nắm bắt Và SỬ 
dụng công nghệ mới phục vụ cho sự phát triển bền 
vững của ngành. 

Đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần 
thưởng cao quý của Nhà nước ta, là sự kiện lớn là 
niềm vinh dự, tự hào đối với toàn thể cán bộ, công 
nhân viên ngành điện. Tông công ty Điện lực Việt 
Nam nguyện tiếp tục phấn đấu đê khăng định vị 
thế của mình, nhằm cung cấp đủ điện với chất 
lượng ngày một tốt hơn phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. LÌ 
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Sinh họat tư tưởng 


CHUYÊN CỦA Tôi 


NGUYỄN XUĂN KHOÁT °* 


ÔI sinh ra và lớn lên 

trên một miền quê 

vùng đồng bằng Bắc 
Bộ. Tuổi thơ của tôi gắn liền 
với l0 năm đèn sách học hành 
và 5 năm ở giảng đường đại 
học. Ra trường khi đất nước 
đang sục sôi đánh Mỹ, chiến 
trường miền Nam đang ngày 
đêm rực lửa, cả nước hừng hực 
lên đường ra trận. 

Tôi nhập ngũ, bắt đầu cuộc 
đời chiến sỹ, bao điều mới lạ, 
bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng quen 
dần theo năm tháng. Qua 
nhiều đơn vị, nhiều nơi trên 
đất nước, ở đâu tôi cũng hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trên 
giao. Tôi được về học tại một 
trường quân chính quân khu 
và trở thành sĩ quan khi tuôi 
đời còn rất trẻ. 

Năm tháng cứ trôi đi, từ 
thiếu úy lên đại úy, cứ 3 năm 
một lần, "đến hẹn lại lên", 
chẳng chậm năm nào. Tôi thấy 
cuộc đời quân ngũ thật là vui. 

Giúp việc ở cơ quan 
chuyên môn tôi thấy cũng dễ 
chịu và quan trọng là có điều 
kiện trau dôi kiến thức và thời 
gian học tập thêm về chuyên 


môn, ngoại ngữ, tin học..., 
nhất là về kinh nghiệm công 
tác. Nhờ đó, tôi đã từng bước 
trưởng thành. Dần dần, các thế 
hệ đàn anh cũng lần lượt về 
nghỉ. Tôi được trên bố nhiệm 
làm trưởng một ban chuyên 
môn của đơn vị và lần lượt 
được đề bạt quân hàm thiếu tá, 
trung tá. Song ở đời có ai biết 
trước những gì xảy ra và nhất 
là cuộc đời chiến sỹ. 

Thời gian dần trôi, tôi hy 
vọng và chờ đợi được thăng 
quân hàm tiếp để mời bạn bè 
đồng nghiệp đến chung vui. 
Song càng mong tôi càng thấy 
¡t hy vọng, mặc dù đã qua hai 
niên hạn xét đề bạt lên sao, lên 
cấp và tôi vẫn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, không bị kỷ luật, 
được đơn vị tín nhiệm, anh em 
đồng chí, đồng đội quý mến. 
Không thể tả hết được nỗi 
buôn, nhiều lúc tôi cũng chẳng 
muốn đeo quân hàm nữa dù 
biết rằng như vậy là không 
đúng lễ tiết, tác phong quân 
nhân. Tuy đã được chi huy 
đơn vị gặp gỡ và giải thích 
trường hợp của tôi là vướng 
trần, song tôi còn băn khoăn, 
ám ức, nhiêu đêm trăn trở, mất 


Tạp chỉ Cộng se 


ngủ vì càng nghĩ càng thấy 
mình bị thua thiệt và cảm thấy 
tủi thân vô cùng. Tôi sống 
khép minh, chẳng muốn đi 
đầu, chẳng muôn gặp gỡ, giao 
lưu với mọi người. Tôi buôn, 
kéo cả nhà buồn theo, không 
khí gia đình trở nên nặng nê, 
trong nhà ít đi tiếng cười, 
tiếng nói. 

Thế rồi, đến ngày hội lớp, 
tôi miễn cưỡng đi họp. Gặp lại 
bạn bè cùng trang lứa, ai cũng 
vui, tay bắt mặt mừng, trong 
số chúng tôi có nhiều người đã 
thành đạt. Người là giám đốc 
công ty, người thì vụ trưởng, 
viện trưởng hoặc thủ trưởng 
đơn vị. Còn trong số bạn bè là 
lính có người đã đeo quân hàm 
thượng tá, đại tá. Có người đã 
lên chức ông nội, bà ngoại... 
Chúng tôi quây quân bên nhau 
trò chuyện, liên hoan nhân 
ngày gặp mặt. Anh bạn lớp 
trưởng, ngày nào mái tóc đen 
thế mà giờ đã bạc gần hết, xúc 
động nhìn mọi người và nói: 
"Xin cảm ơn các bạn có mặt 
trong buổi gøặăp hôm nay, tôi đề 
nghị mọi người nâng cốc, 
uống thay cho những bạn của 
lớp mình đã năm lại vĩnh viễn 
ở chiến trường, các bạn đã ra 
đi mãi rãi. 

Chúng tôi nhìn nhau bồi 
hồi nhớ lại những gương mặt 


* Hà Nội 
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Gink koạt trừ trởng 


lúc ấy tuổi đời 18, 20 còn rất 
trẻ cùng ngồi chung một lớp, 
cùng đi chung một con đường 
từ nhà đến trường và cùng 
nhau lên đường đánh giặc. 
Vậy mà có nhiều bạn đến bây 
giờ đang năm lại ở một nghĩa 
trang nào đó, chưa được về 
bên cạnh ông bà, tổ tiên ở quê 
nhà. Rồi có bạn đã để lại một 
phần xương máu tại các chiến 
trường Quảng Trị, Đường 9 - 
Nam Lào... và có người phải 
chịu nỗi đau dai dẳng của chất 
độc da cam, để lại những đứa 
con tật nguyền suốt đời. 

Ôi! chiến tranh, chiến tranh 
đã lùi xa mấy chục năm rồi mà 


vết thương còn đó. Tự nhiên 
tôi thấy mình nhỏ nhen làm 
sao, bởi đã để cái "Tôi" ngấm 
vào lúc nào không biết. 

Nhin lại bạn bè, nhìn lại 
những gì đã được biết, được 
nghe và được thấy, được thu 
nhận tôi thấy mình thật may 
mắn, hạnh phúc. Tôi có một 
mái âm gia đình, con cái khỏe 
mạnh, ngoan ngoãn, học hành 
tiến bộ. Bản thân được sống 
gần vợ, gần con có điều kiện 
và thời gian chăm sóc, nuôi 
dạy các cháu trưởng thành. Ây 
thế mà chỉ vì một sao trên ve 
áo mà nhiều lúc tôi không làm 
chủ được bản thân minh, 


Yạp chí Cộng sản 


không vượt lên được chính 
mình, rồi tính toán so đo, thiệt 
hơn, hoặc buôn chán làm mất 
đi tính trẻ trung, sôi nôi. Nghĩ 
lại thấy mình có lỗi với bạn bè, 
đồng đội đã ngã xuống. Tôi 
càng thấy ân hận và có phần 
xấu hồ với những suy nghĩ và 
việc làm không đúng vừa qua 
của mình. Tôi quyết định nói 
ra tất cả những suy nghĩ với 
bạn bè. Mọi người cùng bắt 
tay chia sẻ và đã giúp tôi vượt 
qua thử thách trong cuộc sống, 
vượt qua chính mình. Giờ đây 
tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ 
nhàng. Tôi muốn kể câu 
chuyện này và coi đây là một 
kỷ niệm của đời quân ngũ. 


SÂN KHẨU NƯỚC TA... 
(Tiếp theo trang 45) 
trang phục, v.v.. mới vượt qua hàng rào ngôn 
ngữ để giúp người hiểu ta. 

Để trong vòng 10, 15 năm nữa có thể hình 
thành được các hình thức mới chuyến tải nghệ 
thuật truyền thống và bản sắc dân tộc, Nhà 
nước cần có chính sách đào tạo nhân lực chủ 
lực cho khâu sáng tạo. Đồng thời với nâng cấp 
và mỡ rộng lực lượng giảng viên các trường sân 
khấu điện ảnh trong nước, tuyển chọn một số 
lượng cần thiết và đủ cho đi tập huấn và đào tạo 
ở các trung tâm sân khấu lớn của thế giới. 

5 - Hoàn cảnh xã hội mới đã tạo ra khoảng 
cách ngày càng rộng giữa nghệ thuật truyên 
thống dân tộc với công chúng hôm nay, nhất là 
lớp trẻ. Hình thành, tồn tại và phát triển trong 
nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nghệ thuật sân 
khấu truyền thống kết tinh trí tuệ, tâm hồn, 
nhịp sống của người nông dân "một nắng hai 
sương", trong lầm than và nô lệ. Đến lượt mình, 
nên nghệ thuật ấy đã góp phần gìn giữ, làm 


giàu cuộc sống tâm hôn, bản sắc dân tộc trong 
quá khứ. 

Cơ sở kinh tế - xã hội ngày nay đã đối khác, 
lớp trẻ hiện đại đã có một nếp sông, lối sống 
khác xưa. Họ cần một hình thức nghệ thuật mới 
phù hợp với thời đại. Nghệ thuật dân tộc nếu 
không chủ động tự làm mới lại, “thanh xuân 
hóa” thì nguy cơ mất công chúng, bị lớp trẻ xa 
lánh là có thật. 

Vì vậy, bên cạnh việc sáng tạo các loại hình 
phù hợp thị hiểu thể hệ trẻ - đối tượng chủ yếu 
và quan trọng nhất mà nghệ thuật hướng tới để 
thực hiện chức năng giáo dục, họ phải được học 
tập, được giáo dục để hiểu giả trị, cái hay, cái 
đẹp của nghệ thuật truyền thống. Việc giáo dục 
đó phải thực hiện không chỉ trong nhà trường 
mà còn ở các môi trường sống, các sinh hoạt xã 
hội, đoàn thể. Làm sao cho trong không gian 
sống thấm đẫm phong vị, âm thanh, hình ảnh 
của nghệ thuật dân tộc. Cùng với thời gian, 
những mâm hạt đó sẽ đầm chôi, nảy lộc, ra hoa 
kết trái trong tâm "hồn các thế hệ trẻ đất Việt, 
tạo cho họ cái vốn văn hóa đậm đà bản sắc 
dân tộc. Q 
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ĂM 2004, Tạp chí 

Cộng sản đã nhận 

được nhiều thư và bài 
của bạn đọc gửi đến nhận xét, 
góp ý. Đó là sự động viên 
khích lệ rất quý giá đối với đội 
ngũ cán bộ, phóng viên, biên 
tập viên Tạp chí Cộng sản, gÓp 
phần vào việc nâng cao chất 
lượng của Tạp chí, nhằm phục 
vụ nhiệm vụ cách mạng trong 
thời kỳ mới, đáp ứng sự tin yêu 
của bạn đọc cả nước. 

Hầu hết ý kiến của bạn đọc 
đều khẳng định vai trò, sự cố 
gắng và những đóng góp của 
Tạp chí Cộng sản trong năm 
qua; Tạp chí luôn được đông 
đảo cán bộ, đảng viên quan 
tâm, đón đọc. Đông chí' Văn 
Trọng Lý, Phó Bĩ thư Thường 
trực Tỉnh ủy Bình Định đánh 
giá: Tạp chí Cộng sản là người 
bạn gần gũi, là người hướng 
dẫn tin cậy trong việc vận dụng 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước góp phần giúp 
cho Đảng bộ Bình Định có 
thêm những kinh nghiệm để 
lãnh đạo, chi đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa 
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phương. Thông qua các bài 
viết trong Tạp chí Cộng sản, 
cán bộ, đảng viên có thể học 
tập, nâng cao trinh độ lý luận 
chính trị, bố sung các kiến 
thức, hiểu biết về nhiều lĩnh 
vực và rèn luyện đạo đức cách 
mạng, tác phong công tác. 
Đông chí Hô Anh Dũng, Bí 


thư Đảng ủy Liên hiệp các tô 


chức Hữu nghị Việt Nam cho 
biết: Trong thời gian qua, Tạp 
chí Cộng sản đã có tác dụng tốt 
trong việc nâng cao bản lĩnh 
chính trị, giáo dục tư tưởng, 
bôi dưỡng kiến thức cho cán bộ 
và đáng viên. Tạp chí đã cung 
cấp nhiều thông tin phong phú 
về tình hình thế giới và trong 
nước, đáp ứng tốt yêu cầu 
trong công tác đối ngoại và đối 
nội của Đẳng và Nhà nước ta. 


Một bạn đọc ở tính Kon 
Tum cho rằng: Tạp chí Cộng 
sản có vai trò rất quan trọng 
đối với các đối tượng làm công 
tác quan lý và nghiên cứu, đặc 
biệt là các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, chính quyền các cấp và 
đội ngũ báo cáo viên, giảng 
viên của các trường, các trung 


tâm bồi dưỡng chính trị địa 
phương. Nhiều bài có tính thời 
sự, góp phân giải đáp kịp thời 
những vấn đề lý luận do thực 
tiễn đặt ra; đồng thời phổ biến 
nhiều kinh nghiệm quý báu, 
nhiều điên hình, mô hình hay 
trong công tác xây dựng Đảng 
và trong nhiệm vụ phát triên 
kinh tế ở các địa bàn cả nước. 

Đông chí Hoàng Thị Táo, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn nói: Tạp chí 
Cộng sản thực sự đã góp phần 
nâng cao nhận thức chính trị 
cho cán bộ, đáng viên, nhất là 
với cán bộ lãnh đạo ở tĩnh, 
huyện đối với những nội dung 
như: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, những 
vấn đề về xây dựng Đảng, 
về phát triên kinh tế - xã hội 
của đất nước dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng và những sự kiện 
quan trọng đang diễn ra trên 
thế giới. 

Về những đóng góp của 
Tạp chí Cộng sản trong sự 
nghiệp đôi mới, đông chí Phan 
Như Lâm, Phó Bí thư Thường 
trực Thành ủy thành phố 
Đà Nẵng nhận định: Tạp chí 
đã phát huy được vai trò tích 
cực trên mặt trận chính trị 
tư tưởng, bám sát thực tiễn 
cuộc sống và phản ánh được 
những tâm tư, nguyện vọng, 
sáng kiến của nhân dân, biểu 
dương những nhân tố mới nảy 
sinh từ cuộc sống, đấu tranh 
chống những quan điểm sai 
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trái, bảo vệ tính đúng đắn của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 
quan điểm của Đảng; nêu 
lên những kiến nghị nhằm 
góp phần bổ sung, hoàn thiện 
các chủ trương, chính sách 
của Đảng và "Nhà nước. Có 
thể nói, các cấp. ủy và chính 
quyền thành phố Đà Nẵng đã 
rút ra được nhiều điều bổ ích 
qua đọc, nghiên cứu các bài 
trên Tạp chí Cộng sản, từ đó 
vận dụng có kết quả vào địa 
phương mình. 

Nhiều bạn đọc cho răng các 
chuyên mục trên tạp chí được 
sắp xếp hợp lý, bài viết phong 
phú, đa dạng, phản anh được 
các vấn đề mà thực tiễn đòi 
hỏi trên tất cả các lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, văn hóa - xã hội. 
Các mục Đưa Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng vào cuộc 
sống, Nghiên cứu, học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh, Nghiên 
cứu - Trao đổi đã phục vụ kịp 
thời, làm rõ những vẫn đề lý 
luận mà thực tiễn cách mạng 
của đất nước đang đặt ra như: 
kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vai trò kinh 
tế nhà nước trong nên kinh tế 
nhiều thành phân, xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa, về nên tảng tư tướng 
của cách mạng Việt Nam và 
vấn đề nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở nước ta hiện 
nay. Đông chí Nguyễn Bạc ở 
xã Lương Ninh, huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình nêu dẫn 
chứng: Bài "Ba mươi lăm năm 
thực hiện Di chúc của Bác Hồ" 
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của Tống Bí thư Nông Đức 
Mạnh, bài: "Thủ đô Hà Nội 35 
năm thực hiện Dï chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh" của đồng 
chí Nguyễn Phú Trọng, bài 
"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
với sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong giai đoạn 
hiện nay” của đồng chí Phạm 


Thế Duyệt đã chứng minh sự. 


lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo 
của Đảng ta, thể hiện trong 
thực tiễn phát triên của đất 
nước. Đồng chí Nguyễn Yêm 
ở thành phố Vinh (Nghệ An), 
trong bức thư gửi cho Bộ Biên 
tập Tạp chí Cộng sản ngày 
1-11-2004 nhận xét: Bài viết 
“Nâng cao chất lượng cán bộ 
lãnh đạo và quản lý” (Tạp chí 
Cộng sản số 19 tháng 10-2004) 
đáp ứng yêu câu của tình hình 
hiện nay. Vấn đề tác giả nêu có 
tính lý luận, thực tế, có sức 
thuyết phục. Bài "Bản chất 
của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa" 
(số 20) đã góp phần lý giải, 
nâng cao nhận thức cho bạn 
đọc. Đông chí Đặng Phong 
Quang ở Hà Nội phản ánh: 
Trong số 9 (tháng 5-2004) bạn 
đọc ở phường Mai Dịch (quận 
Cầu Giấy) và phường Cống Vị 
(quận Ba Đình), nơi có nhiều 
cán bộ quân đội nghỉ hưu, đều 
rất chú ý tới những bài viết về 
chiến thắng Điện Biên Phủ 
đăng trên Tạp chí Cộng sản. 
Tạp chí đã cung cấp được 
lượng thông tin lớn, nhiều nội 
dung về những øì liên quan tới 
chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Đồng chí còn cho biết thêm, 


Yạp chí Gộng sản 


nhân ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam (21-6-2004) các độc 
giả là phóng viên, biên tập viên 
và cộng tác viên Hội Cựu chiến 
binh Thủ đô đều nghe đọc các 
bài đăng trên Tạp chí Cộng sản 
như. "Nhiệm vụ của báo chí 
trước yêu cầu mới của đất 
nước", "Tính chiến đấu của báo 
chí cách mạng” và "Về cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng ở 
Trung Quốc" (số 12). Bên cạnh 
đó cũng có ý kiến nhận xét: 
nhiều bài viết trên Tạp chí còn. 
"tròn trnh", thiếu "góc cạnh”, 
những bài mang tính lý luận 
chất lượng cao cũng chưa 
nhiều. Có bạn đọc đề nghị Tạp 
chí cần có nhiều bài thể hiện 
tính chiến đấu, tranh luận trong 
các chuyên mục này để phản 
ánh và làm rõ thêm sự khó 
khăn, phức tạp trong cuộc đấu 
tranh tư tưởng lý luận hiện 
nay cũng như bước trưởng 
thành trong nhận thức, tư duy 
lý luận của Đẳng. 

Các bài ở mục Thực tiễn - 
Kinh nghiệm nội dung sât cơ 
sở, có phân tích đánh giá sát 
thực tiễn, đồng thời chỉ ra các 
cách làm hay, sáng tạo của các 
địa phương, đơn vị. Tuy vậy 
vẫn có một số bài còn mang 
tính báo cáo, chưa khái quát 
và đưa ra những bài học từ 
thực tiễn. Tạp chí cần có nhiều 
bài hơn nữa về nội dung đầu 
tranh chống tiêu cực, tham 
nhũng, chỉ ra những loại cán bộ 
cơ hội chính trị, thực dụng ở 
các cấp, các ngành, các địa 
phương để vừa răn đe, cảnh 
báo, vừa để từng cơ sở đảng rút 
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kinh nghiệm. Đông chí Lê Hải 


Trà ở thị xã Sơn La nêu ý kiến 
cho biết: bài "Tình hình tham 
nhũng, tiêu cực trong cán bộ, 
đảng viên" số 15 (8-2004) 
được nhiêu người tìm đọc và 
hoan nghênh. Đông chí còn đề 
nghị Tạp chí nên nêu cụ thể các 
vụ án lớn, có nhiều cán bộ, 
đảng viên vị phạm và bị XỬ lý 
kỷ luật để mọi người thấy rằng 
Đảng ta kiên quyết chống tham 
nhũng. 

Nhiều ý kiến đánh giá cao 
mục Sinh hoạt tư tưởng và cho 
răng đây là chuyên mục nhẹ 
nhàng nhưng sâu sắc, có tính 
giáo dục tư tưởng cao và đề 
nghị Tạp chí thường xuyên duy 
trì mục này. Một bạn đọc ở 
phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 
Hà Nội viết: bài "Chuyện ở 
hàng ghế cuối" trong mục Sinh 
hoạt tư tưởng đã được nhiều 
người tìm đọc, nhất là cán bộ 
hưu trí. Bạn đọc cho biết 
chuyện này hiện phố biến ở các 
cơ quan và đã được nói nhiều 
nhưng vẫn không có chuyên 
biến. Một số bạn đọc phản ánh, 
mong muốn Tạp chí phục hồi 
và đăng đều đặn mục Tìm hiểu 
khái niệm, bởi mục này giúp 
ích nhiều cho cán bộ, đảng 
viên, nhất là đối với cán bộ 
tuyên giáo, giảng viên ở các 
trung tâm chính trị địa phương. 

Về hình thức của Tạp chí, 
nói chung bạn đọc đánh giá cao 
và cho răng Tạp chí những năm 
gần đây trình bày đẹp, kết cấu 
bài, mục hợp lý, in ấn rõ ràng, 
dễ đọc, ít sai sót, ảnh bìa ngày 
càng hấp dẫn người đọc hơn. 
Một bạn đọc trẻ ở khóm I, Bắc 


Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh nêu 
ý kiến: Các bài viết của Tạp chí 
công phu, trình bày, bố trí, sắp 
xếp nội dung phù hợp và chuẩn 
mực. Tuy nhiên cũng có một số 
đồng chí cho răng có bài khi 
sắp xếp ở các chuyên mục chưa 
thật phù hợp. 

Nhiều bạn đọc viết thư đến 
bày tó cảm tình của mình với 
Tạp chí. Trong thư của đông 
chí Phạm Hoàng, Trường đại 
học Lâm nghiệp, Xuân Mai, 
Hà Tây có đoạn viết: Tôi tự 
nhận mình là một độc giả thân 
thuộc của quý báo từ ngày còn 
là một sinh viên, cho đến nay 
tôi đã là một giảng viên 
đại học. Tôi nhận thấy rằng 
Tạp chí làcơ quan lý luận, 
chính trị của Đảng, bài viết 
mang tính khoa học cao. 

Ngoài những ý kiến đánh 
giá về nội dung, chất lượng 
Tạp chí, chúng tôi cũng nhận 
được những thư phê binh góp ý 
rất thăng thắn, chân tình, có ý 
thức xây dựng cao. Chăng hạn 
như ý kiến của đông chí Lê 
Đức Binh (Hội đồng Lý 
luận Trung ương), đồng chí 
Phan Quang Mục, Trưởng 
phòng An nĩnh, Văn hóa tư 
tưởng Công an tỉnh 
Ninh Thuận. Có một số ý kiến 
phân ánh về việc đặt, mua Tạp 
chí Cộng sản ở các cơ sở đảng. 
Đông chí Nguyễn Xuân Sậu 
(Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú 
Thọ) viết: "... không ít cơ sở 
đảng từ nhiều năm nay không 
đặt mua Tạp chí Cộng sản, 
đang viên sinh hoạt tại các nơi 
đó hầu như không bao giờ 
được đọc Tạp chí Cộng sản. 


Yạp chí Gộng sảøm 


Khi tìm hiểu nguyên nhân thì 
những người có trách nhiệm 
phàn nàn vì không có kinh phí. 
Anh Phạm Công Hoàn ở Can 
Lộc, Hà Tĩnh viết thư gửi Bộ 
Biên tập trong đó có đoạn viết: 
ở vùng đất nghèo khó như Hà 
Tĩnh tìm cho ra Tạp chí Cộng 
sản không phải dễ dàng gì. Hỏi 
hết người này đến người khác 
may ra cũng chỉ tìm được vài 
số. Bạn đọc ở Kon Tum nêu ý 
kiến: nên có quy định bắt buộc 
các cơ quan ở cấp tỉnh, huyện 
và một số xã, phường, thị trấn 
có điều kiện phải đặt mua Tạp 
chí Cộng sản... Riêng đối với 
các tỉnh miền núi, cần được 
bao cấp kinh phí đặt mua Tạp 
chí Cộng sản. 

Chúng tôi thực sự cảm động 
trước những ý kiến chân thành 
của bạn đọc, cộng tác viên, 
thông tin viên mọi miền đất 
nước gửi về đóng góp ý kiến 
cho Tạp chí Cộng sản trong 
năm qua. Những ý kiến đóng 
góp quý báu ấy chúng tôi 
không thể nêu hết được trong 
bài viết này, nhưng đều được 
nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, 
với thái độ nghiêm túc, trân 
trọng. 

Năm 2004 đã khép lại, Bộ 
Biên tập Tạp chí Cộng sản xin 
chân thành cám ơn tắt cả ý kiến 
đóng góp của các đồng chí 
cộng tác viên, thông tin viên và 
bạn đọc trong cả nước và rất 
mong tiếp tục nhận được sự 
cộng tác của các đông chí trong 
thời gian tới. C 
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iỚi: Vấn đề - 


Sự kiện 


CÁC NUÉt ĐAI:0 FHIÁT TRIỂN 
VỚI THÁCH THỦY HỘI HHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 


IỆN nay, khi xu thế toàn cầu hóa 
lIỆ càng mỡ rộng, sự liên hệ, ,phụ 

thuộc, ràng buộc lẫn nhau trên tất cả 
các mặt của đời sông kinh tế, chính trị, văn 
hóa - xã hội giữa các nước ngày càng tăng, thì 
bất cứ một sự đóng cửa, khép kín của quốc gia, 
dân tộc nào cũng đều phải trả giá. Quá trình 
toàn cầu hóa mang lại nhiều cơ hội và những 
thách thức không thể xem thường đối với các 
quốc gia, phát triển hay đang phát triển, chủ 
động hay không chủ động, tự giác hay không 
tự giác tham gia hội nhập. Làm sao tận dụng 
được cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện 
"cất cánh" kinh tế, hay nói một cách ngắn gọn, 
hội nhập và hội nhập như thế nào vào trào lưu 
toàn cầu hóa đã trở thành vấn đề cấp thiết đối 
với mỗi nước, nhất là đối với Biững nước đang 
phát triển. 

1 - Trước hết, tham gia hội nhập kinh tế 
quốc tế - một nội dung cơ bản của quá trình 
toàn cầu hóa - sẽ mang lại nhiều vận may và 
cơ hội lớn cho các nước nghèo và đang phát 
triển. Hiện nay, các hiệp định đều có ảnh 
hưởng bất lợi đối với những nước không tham 
gia hội nhập. Thông qua quá trình hội nhập, 
các nước có thể hưởng những ưu đãi về mậu 
dịch, tận dụng thời cơ để thúc đây việc mở 
rộng và phát triển sản xuất, khai thông và mở 

rộng thị trường, đồng thời tiếp nhận những 
dòng vốn, kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng và 


NGUYỄN THỊ HOA 


kinh nghiệm quản lý tiên tiến, hiện đại để phát 
triên. Trên cơ sở đó, các nền kinh tế đang phát 
triển sẽ có cơ hội phát huy nội lực để đi tắt, 
đón đầu, tạo khả năng phát triên rút ngắn, bắt 
kịp các nên kinh tế phát triên trên thế giới. Thế 
nhưng, làm sao để đón bắt, tận dụng và tạo ra 
được thời cơ đó lại là thách thức đối với các 
nước đang phát triển cần phải vượt qua. Quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các nước 
phải cải cách, chuẩn bị tốt các điều kiện trong 
nước để phù hợp với những tiêu chuẩn, luật lệ 
của nền kinh tế toàn cầu hóa, thực hiện đầy đủ 
các cam kết quốc tế đa phương và _SONE 
phương. Đó là điều kiện quan trọng và tất yếu 
để bảo đảm độc lập, tự chủ và tham gia hội 
nhập kinh tế toàn cầu. 

Tuy nhiên, đa số các nước đang phát triển 
đều đi lên từ các nền kinh tế nghèo nàn, lạc 
hậu. Quá trình tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở những nước này đều chậm hơn 
rất. nhiều so với các nước công nghiệp phát 
triển. Thêm nữa, các nước đang phát triển còn 
phải vật lộn với những gánh nặng nợ nước 
ngoài. Nợ không còn là vấn đề kinh tế nữa mà 
đã trở thành vấn đề chính trị. Hơn I tỉ người 
(trong. đó có hơn 550 triệu người ở châu Á) 
vẫn sống trong tình trạng đói nghèo. Họ có 
nguy cơ bị đây ra rìa của tiến trình hội nhập, 
hoặc đứng giữa ranh giới của sự nghèo đói và 
phát triên. Không có điều kiện phát triển chính 
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là thách thức lớn nhất mà các nước nghèo phải 
đối mặt trong quá trình hội nhập quốc tế. Do 
vậy, về một phương diện nhất định, những tiền 
đề trong nước chưa thực sự mạnh và đủ để có 
thể bước vào cuộc. Trong khi đó, quá trình 
toàn cầu hóa và trào lưu hội nhập diễn ra sôi 
động trên thế giới, đang tạo ra sức ép rất lớn 
đòi hỏi các nước đang phát triên không thê 
chần chừ, nếu không muốn lâm vào thế bát lợi 
hơn. 

2 - Đối với các nước đang phát triển, hội 
nhập kinh tế quốc tế không phải là quá trình 
diễn ra theo đường thẳng. Do thực lực kinh tế 
của các nước đang phát triển còn yếu, trật tự 
kinh tế thế giới còn tồn tại nhiều bất bình 
đẳng, không hợp lý nên trong quá trình hội 
nhập, các nước đang phát triên gặp rất nhiều 
khó khăn, thách thức. Thực tế cho thấy, quá 
trình toàn cầu hóa kinh tẾ hiện nay đã bị các 
nước công nghiệp phát triển và các công ty đa 
quốc gia thao túng. Nhiều ý kiến cho rằng quá 
trình toàn cầu hóa đang được "Mỹ hóa" do 
Hoa Kỳ hiện có lợi thế toàn cầu trong lĩnh vực 
kinh tế, quân sự, văn hóa, có ảnh hưởng lớn 
đến các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế 
giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) lâu nay 
vẫn được coi là "sân sau" của các nước giàu. 
Trong danh sách 100 xí nghiệp hàng đầu thế 
giới hiện nay, có tới 61% là của Mỹ. Ba trung 
tâm kinh tế mạnh nhất thế giới trong đó có 
Mỹ, chiếm tới 2/3 GDP toàn cầu. 

Sự bất bình đẳng trong trật tự kinh tế hiện 
thời làm giảm táng trưởng xuất khẩu của các 
nước đang phát triên. Theo báo cáo năm 2004 
của Tổ chức Lao động thế giới qLO), tỷ lệ 
tăng trưởng trung bình hằng năm của thế giới 
giảm từ 4,6% giữa những năm 1960 - 1980 
xuống còn 2,8% giữa những năm 1980 - 2000. 
Tỷ lệ tăng trưởng của 59 nước đang phát triển 
(không kể Trung Quốc, Ân Độ)... hằng năm 
giảm từ 5,5% xuống 4,5%; tỷ lệ tăng trưởng 
trung bình hằng năm GDP trên đầu người 
giảm từ 2,4% xuống còn 1,1%. Như vậy, trong 
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kỷ nguyên toàn cầu hóa, nhiều nước đang phát 
triển đạt mức tăng trưởng thấp hơn, lợi thế so 
sánh mất dần và buộc phải chấp nhận điều 
kiện trao đối thương mại bất lợi. 

Tình trạng, mất cân bằng trong hệ thống 
thương mại thế giới đã chia quyên lực và vùng 
ảnh hưởng thế giới thành những vùng "ngoại 
vi" hay "ngoại biên” và vùng "trung tâm”. 
Trong lịch sử, ngoại vi đã trở thành nơi làm 
giàu cho trung tâm. Và hiện nay, các nước 
trung tâm vân tiếp tục nắm quyên lực kinh tế, 
g1Ữ Vai trò dẫn dắt, chỉ phối đối với hệ thống 
kinh tế thế giới bằng cách đề ra và thực hiện 
các quy định có tính toàn cầu sao cho có lợi 
cho họ nhất. Hiện thời, việc tập trung quyền 
lực trong tay một số nước mạnh nhất tạo ra 
mối quan hệ giữa thống trị và phụ thuộc sẽ làm 
cho thế giới trở nên nguy hiểm hơn. 


Bên cạnh đó, việc Mỹ và Liên minh châu 
Âu thực thi những chính sách bảo hộ ngành 
nông nghiệp, đưa ra những khoản trợ giá 
không lỗ cho nông nghiệp của nước mình, đã 
gây bất bình đăng và thiệt hại cho các nước 
đang phát triên. Theo báo cáo của WB công bố 
vào ngày 3-9-2004, nước Mỹ hằng năm hỗ trợ 
cho ngành trông bông hơn 3 tỉ USD (lớn gấp 
3 lần tiền viện trợ nước ngoài của Mỹ cho 
châu Phi). Điều này đã làm sụt giảm giá bông 
trên thế giới và đầy rất nhiều nông dân ở Tây 
Phi vào tình trạng nghèo đói. Theo Tô chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), hiện 
nay một nửa số dân nghèo của thế giới sống 
nhờ vào nông nghiệp. Các nước giàu đã chi 
56 tỉ USD/năm các khoản viện trợ cho các 
nước nghèo, nhưng lại chi 300 tỉ USD/năm đề 
làm giảm thu nhập từ nông nghiệp của các 
nước nghèo đó (Ù), Rõ ràng, chính sách bảo hộ 
nông nghiệp không chi gây thiệt hại cho các 
nước nghèo mà nó còn ảnh hưởng đến các 
nước phát triên. 


(1) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham khao đặc biệt, 
ngày 11-7-2002 
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——————ễễễễễễễ— 


Gần đây, nhóm G 90 (nhóm 90 nước nghèo 
và đang phát triển ở châu Phi, khối Ca-ri-bê và 
Thái Bình Dương) đã cam kết hình thành mặt 
trận thống nhất để đấu tranh đòi các nước phát 
triển xóa bỏ những khoản trợ cấp trị giá hàng 
tï đô la nội địa. Và ngày 1-8-2004 vừa qua, các 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WT O) đã thông qua. một kế hoạch chấm dứt 
chế độ trợ cấp nông sản và cắt giảm thuế quan 
trên phạm vi toàn thế giới. Đây thực sự là cánh 
cửa mở ra thế giới bên ngoài, là cơ hội tạo ra 
thị trường tốt hơn đối với các nước nghèo và 
đang phát triển trong việc bán các sản phẩm 
nông nghiệp của mình tới các nước giàu. Theo 
ước tính của Ngân hàng thế giới, khi thỏa 
thuận tự do buôn bán toàn cầu được ký kết thì 
hơn 140 triệu người trên thế giới sẽ thoát khỏi 
cảnh đói nghèo vào năm 2015, kinh tế thế giới 
sẽ được lợi hàng tỉ USD nhờ buôn bán. Tuy 
đây chỉ là bước khởi đầu nhưng nó thực sự có 
ý nghĩa quan trọng trong việc dỡ bỏ dần bức 
tường bảo hộ của các nước giàu, tạo điều kiện 
cho các nước nghèo và đang phát triển có thêm 
cơ hội tham gia vào quá trình hội nhập. 

Trong một số trường hợp, viện trợ của các 
nước công nghiệp rất cần thiết đối với các 
nước đang phát triển trong quá trình tiến hành 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tham gia tiến 
trình hội nhập. Tuy nhiên, có một thực tế là lâu 
nay các nước công nghiệp phát triển vẫn 
thường gắn chương trình viện trợ với việc gây 
sức ép kinh tế, buộc các nước đang phát triển 
phải mở cửa thị trường hơn nữa, thực hiện tự 
do hóa thương mại, thực hiện tư nhân hóa, 
"dân chủ hóa", tôn trọng "nhân quyền", bảo vệ 
môi trường v.v.. Mục đích của họ là vừa xuất 
khâu tư bản và giải quyết dư thừa vốn, vừa kéo 
các nước đang phát triên đi sâu vào vòng ảnh 
hướng. 

Về mặt lý thuyết, càng mở cửa, hội nhập 
càng có cơ hội phát triển. Nhưng đối với 
những nước không có điều kiện phát triển 
hoặc nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các nước 


phát triển thì mở cửa, hội nhập có thể phải trả 
giá đắt. Sau hai thập kỷ thực hiện chính sách 
"mở cửa" với đa số tiền vốn do các nước tư bản 
phương Tây rót vào, bị dồn nén trong áp lực 
của các chương trình điều chỉnh kinh tế "mang 
bản sắc Oa-sinh-tơn", giấc mơ về mô hình tự 
do mới đã bị tiêu tan một cách cay đắng, nền 
kinh tế các nước khu vực Mỹ La-tinh và châu 
Phi vẫn nằm trong vòng kiểm soát của các 
nước phương Tây, không thu hút được đầu tư, 
tỷ lệ tăng trưởng thấp. Hơn nữa, các nước này 
vẫn bị kẹt trong vòng vây của sự nghèo đói, 
dịch bệnh, sự yếu kém hoặc tham nhũng của 


_ chính phủ, v.v.. Trong tình hình như vậy, đối 


với các nước này, càng. mở cửa hội nhập, càng 
phụ thuộc vào bên ngoài, càng mất độc lập, tự 
chủ, mất khả năng tự bảo vệ, dẫn tới mất ổn 
định kinh tẾ - xã hội. 


Các nước đang phát triển cũng đang đứng 
trước áp lực cạnh tranh trong việc tiến hành cải 
cách, thu hút vốn từ bên ngoài. Bởi luồng FDI 
ngày càng có xu hướng chảy vào những nước 
có môi trường đầu tư thuận lợi (kết cấu hạ tầng 
tốt, lao động có kỹ năng...) như Trung Quốc, 
Án Độ, Nam Phi v.v.. Mặt khác, trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cơ cầu kinh tế 
thay đôi thì lợi thế cạnh tranh cũng thay đổi 
theo. Vì những lợi thế trong giai đoạn đầu phát 
triên có thể trở thành yếu điêm trong glai đoạn 
phát triển cao hơn. Hiện nay, đợi thê so sánh 
về tài nguyên thiên nhiên, về lao động, thị 
trường... đã dần nhường chỗ cho phát triển 
công nghệ dựa vào tri thức. 

3 - Hội nhập quốc tế thúc đây sự giao lưu 
giữa các nền văn hóa khác nhau, làm phong 
phú thêm bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, nó cũng 
đặt ra những thách thức. Thách thức lớn nhất 
đối với các nước đang phát triển trong quá 
trình hội nhập quốc tế là làm sao giữ vững và 
bảo vệ bản sắc dân độc trước mưu toan "xâm 
lược”; thấm thấu về văn hóa thông qua các 
mạng truyền thông và thông tin điện tử, với 
mục đích thiết lập "trật tự” thông tin toàn cầu, 
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áp đặt một hình thái xã hội với giá trị hình mẫu 
đơn nhất do các nước tư bản phát triển tiến 
hành đứng đầu là Mỹ. Theo Báo cáo phát triển 
Con người năm 2004 của Chương trình phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP), thương mại 
trong lĩnh vực điện ảnh, phát thanh và truyền 
hình, âm nhạc, văn học... trên thế giới đã 
tăng lên gấp bốn lần trong hai thập kỷ qua, 
từ 95 tỉ USD/năm lên tới 380 tỉ USD/năm. 
Khoảng 80% trong số kinh phí này chỉ bắt 
nguôn từ 13 nước, đứng đầu là Mỹ. Riêng các 
phim sản xuất tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 85% 
trong tổng số phim được trình chiếu trên toàn 
thế giới. 

Các nước phát triên chiếm 15% dân số thế 
giới nhưng tập trung tới 88% số người truy 
cập In-tơ-nét.` Chỉ tính riêng ở Mỹ, sô lượng 
máy tính còn nhiều hơn cả số máy tính của 
các nước khác trên thế giới gộp lại. Các nước 
giàu kiểm soát 97% bằng sáng chế trên toàn 
thế giới (2), 

Không thể hình dung được thế giới sẽ ra 
sao nếu như trái đất chỉ tồn tại một kiểu văn 
hóa Mỹ, lối sống Mỹ, một cách tư duy và hành 
xử theo kiều Mỹ 2 

Lịch sử cho thấy, sự khác biệt về văn hóa 
không phải là nguyên nhân dẫn đến những 
xung đột. Văn hóa bị mượn danh chỉ để thoả 
mãn động cơ, mục đích, lợi ích bá quyên và 
biện hộ cho sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản 
mà thôi. 

Trong phát biểu đề dẫn tại phiên bế mạc 
Hội thảo "Sự lãnh đạo thế giới mới vì sự 
phát triển bền vững" do Viện phát triển bền 
vững và quan hệ quốc tế Pháp tổ chức vào 
tháng 4-2003, Tông thống Cộng hòa Pháp 
Giác Si-rắc đã cho rằng cần phải dung hòa 
giữa nhu cầu về các giá trị toàn cầu cần thiết 
cho quá trình toàn cầu hóa và sự tôn trọng 
tính đa dạng ‹ của các nền văn minh và văn hóa. 
Giải pháp đề ngăn chặn sự xung đột giữa các 
nên văn minh chính là sự đối thoại giữa các 
nên văn hóa: học sống trong sự tôn trọng 
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người khác, tìm hiểu người khác và chấp nhận 
sự khác biệt của người khác. Báo cáo phát 
triên con người năm 2004 cho rằng cần biết 
tôn trọng sự khác biệt và sự đa dạng về văn 
hóa; việc kìm hãm bản sắc văn hóa sẽ dẫn tới 
sự xung đột. 

Văn hóa là khái niệm mở, không chấp nhận 
sự áp đặt hay bá quyền. Với chính sách bá 
quyên của các nước tư bản phát triển hiện nay, 
xu hướng xây ra sự xung đột, "va chạm” giữa 
những giá tị và văn hóa phương Tây (bao pôm 
cả Mỹ) và "ngoài phương Tây" là không tránh 
khỏi. Sự va chạm này thể hiện sự phản ứng 
một cách tự nhiên của các xã hội ngoài phương 
Tây trước sức tấn công ô ạt của văn hóa 
phương Tây. Mỹ và phương Tây đang tim 
cách lái phân còn lại của thế giới đi theo quỹ 
đạo của họ. Mỹ kết hợp dùng "quyền lực 
cứng. và ảnh hưởng của "quyên lực mềm" - 

"một lực lượng hòa bình" - đề â ập đặt mô hình 
phát triển cho thế giới, xuất khẩu hình thái ý 
thức và quan niệm giá trị của chủ nghĩa tư bản; 
thi hành chính sách bao vây, cấm vận, trừng 
phạt kinh tế, thương mại và tài chính đối với 
những nước không đi theo "giá trị của Mỹ”. 

Đây chính là biêu hiện khát vọng của Mỹ 
về sự thống trị mà không cần có xung đột. Như 
một nghịch lý, "Mỹ hóa" tất sẽ nảy sinh chống 
"Mỹ hóa". Nhà nghiên ‹ cứu người Mỹ Giô-dép 
S. Nye, trong bài viết gần đây đăng trên tạp chí 
Mỹ Foreign Affairs (Các vần đề đối ngoại) đã 
bàn về sự suy giảm quyền lực mềm của Mỹ 
hiện nay như một kết cục tất yếu: "Chủ nghĩa 
chống Mỹ đã tăng lên trong những, năm gần 
đây và hệ quả là kéo theo sự suy giảm quyên 
lực mềm của Mỹ". 

4 - Trong bối cảnh mà tính không công 
bằng đã trở thành căn bệnh cố hữu trong đời 
sống kinh tế quốc tế, những va vấp, tốn thương 


(2) Xem bài phát biểu của Chủ tịch Cu-ba Phi-đen 
Ca-xtơ-rô tại Hội nghị cầp cao phương Nam của nhóm 77 
diễn ra tại La Ha-ba-na tháng 4-2000 (bản dịch tiếng Anh) 
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trong quá trình hội nhập là điều dễ xảy ra. 
Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế có nghĩa là 
dâm chấp nhận "chơi" trên một sân chơi chung 
mà lợi thế phần lớn nghiêng về các nước giàu, 
một sân chơi có nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm 
ấn đây cạm bây, TÚI T0, "đối thủ" là những 
nước lớn có nền kinh tế mạnh và cực mạnh 
trên thế giới nắm trong tay quyền chủ đạo định 
ra các "luật chơi". Do vậy, để hội nhập có hiệu 
quả mà không bị đánh mất mình, phải có có 
chính sách khôn khéo, mềm dẻo, bảo đảm độc 
lập, tự chủ, trên cơ sở nền tảng phát triển vững 
chắc. | 

Song vấn đề không phải chờ đến khi tiềm 
lực kinh tế đất nước mạnh, chuẩn bị tích luỹ 
đầy kinh nghiệm, nhân lực mới tham gia quá 
trình hội nhập. Đối với các nước đang phát 
triển, tham gia hội nhập các khối kinh tế khu 
vực và tiểu khu vực, thông qua các hiệp định 
thương mại song phương, sẽ thúc đẩy tự do 
hóa thương mại đầu tư, thúc đẩy quá trình mở 
cửa thị trường các quốc gia. Hội nhập khu vực 
là điều kiện tiền đề cần thiết và là bài học kinh 


nghiệm trong việc lấy thế mạnh khu vực để 


tham gia hội nhập quốc tế. Xu hướng này ngày 
càng rõ khi nhiều tổ chức khu vực hình thành, 
liên kết, dựa vào nhau, củng cố lẫn nhau để 
phát triển. 

Trước sự gia tăng của những, cơ hội đan xen 
những thách thức trên thế giới, nhiều nước 
đang phát triển cần nhận thức được đầu là cách 
thức phát triển bên vững, phù hợp để giảm bớt 
những mặt tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, 
biến tiềm năng thành cơ hội phát triển, chủ 
động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Các 
nước đang phát triển ở châu Á đang chạy đua 
VỚI VIỆC đầu tư vào giáo dục và tri thức. Châu 
Phi đang nỗ lực khai thác mọi tài nguyên và 
tiềm lực của châu lục, triền khai kế hoạch “Đối 
tác mới vì sự phát triển châu Phi” (NEPAD), 
nhằm tạo ra một sắc diện mới, từng bước hội 
nhập vào nên kinh tế toàn câu. Sau sự phá sản 
của mô hình tự do mới, việc tìm kiếm một nền 
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dân chủ xã hội thực dụng kiểu Mỹ La-tinh là 
con đường mà nhiều nước trong khu vực này 
hướng tới. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện 
nay, các nước đang phát triển cần chủ động, 
tích cực đề ra và thực hiện chiến lược, hướng 
đi hợp lý, lựa chọn và xác định, đặt trọng tâm 
các chính sách ưu tiên, những mũi nhọn đề 
"bứt phá, tăng tốc, lựa chọn con đường ngắn 
nhất, kinh tế nhất, hiệu quả nhất, phù hợp với 
các điều kiện phát triển cụ thể của đất nước, 
tranh thủ tận dụng những thuận lợi bên ngoài, 
khai thác các lợi thế cạnh tranh để có thê hội 
nhập thành công vào nền kinh tế khu vực và 
thế giới. Các bước đi ¡ nồng vỘI, chủ quan, chần 
chừ hoặc chậm trễ đều có thể dẫn tới sự chệch 
hướng hay tụt hậu. 

Cuối cùng, các nước đang phát triển tham 
gia hội nhập kinh tế quốc tế nhăm cùng tăng 
cường hợp tác Nam - Nam, thiết lập, xây dựng 
một trật tự kinh tế quốc tế mới bình đẳng, công 
bằng và hợp lý hơn, một toàn cầu hóa vì người 
nghèo và cho cả người nghèo. Đây không phải 
là một quá trình diễn ra nhanh chóng, mà phải 
có thời gian, sự nỗ lực hợp tác, đoàn kết, thể 
hiện vai trò của các nước đang phát triển. Do 
đó, các nước đang phát triển không thể đơn 
giản chấp nhận bước vào thế kỷ mới như 
những nước lạc hậu và nghèo, khổ, bại trận và 
bị bóc lột... Đây | là lúc thúc đẩy tinh thân cuộc 
đầu tranh, sự thống nhất và đoàn kết của các 
nước trong việc bảo VỆ những nguyện vọng 
của mình”C). Bởi, xét về một ý nghĩa nào đó, 
thế . kỷ XXI là thế kỷ mà các nước đang phát 
triên sẽ đuổi kịp và có khả năng một sỗ nước 
sẽ vượt các nước phát triển; và cũng bởi vì như 
lời ông M. Mo-rơ, cựu Tổng giâm đốc WTO: 
Tương lai của nền kinh tế toàn cầu sẽ tùy 
thuộc vào các nước đang phát triển"), Lì 


(3) Xem bài phát biểu của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô: 
Tài liệu đã dẫn 

(4) Viện thông tin khoa học xã hội: Tài liệu phục vụ 
nghiên cứu, số TN 2001 - 82 
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PHI-LÍP-PIN: CẢNH BÁO NGUY CƠ XÂY RA 
KHỦNG HOẢNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH 


tệ châu Á năm 1997 Phi-líp-pin ít bị tác 
hại nhờ trước đó Chính phủ đã kịp thời 

điều chỉnh chính sách tỷ giá và cải cách hệ 
thống tài chính - ngân hàng. Nhưng sau khủng 
hoảng châu Á, nhất là trong mấy năm gần đây, 
do không tiếp tục đẩy mạnh cuộc cải cách, nên 
nền kinh tế Phi-líp-pin đã có nhiều dấu hiệu bất 
ổn. Mới đây, vào tháng 7 năm 2004, Tổng thống 
A-rô-giô đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ có 
thế xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế - tài 
chính ở nước này trong vài năm tới nếu Chính 
phủ không có những biện pháp cải cách mạnh 
mẽ và triệt để hơn. 

¡ - Quá trình nền kinh tế Phi-líp-pin tuột 
dốc đến nguy cơ khủng hoảng 

Nếu một số nền kinh tế mới công nghiệp hóa 
ở châu Á ngày càng phát triển sau khi chiến 
tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì ngược lại Phi- 
lip-pin đã chuyển dần từ một trong những nước 
giàu có nhất châu Á (đứng sau Nhật Bản) thành 
một trong những nước nghèo của khu vực. Gần 
3 thập niên phát triển trì trệ (từ giữa những năm 
60 đến giữa những năm 80 thế ký XX) đã làm 
cho nước này trở thành quốc gia có tỷ trọng nông 
nghiệp cao nhất Đông-Nam Á, kết cấu hạ tầng 
lạc hậu, nghèo đói gia tăng, tăng trưởng kinh tế 
thấp hơn các nước lân cận và khả năng cạnh 
tranh của nền kinh tế giảm sút nghiêm trọng. 

Sau cuộc suy thoái kinh tế năm 1984 - 1985, 
chính quyền của cựu Tổng thống Ra-mốt đã thực 
hiện những biện pháp cải cách tích cực, mở rộng 
hoạt động kinh doanh và đầu tư nước ngoài, nhờ 
đó nền kinh tế đã khôi phục lại mức tăng trưởng 
cao. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 


IE cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
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châu Á năm 1997 nổ ra đã làm cho tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Phi-líp-pin chậm lại. Năm 
1998, mức tăng GDP của Phi-líp-pin chỉ đạt 
0,8%, năm 1999 tăng trưởng ở mức 3,9%, giai 
đoạn 2000 - 2003 chỉ dao động từ 3 đến 
4,5%/năm, thấp hơn nhiều so với trước khủng 
hoảng và luôn thấp hơn các nước khác trong khu 
vực, ngay cả so với Hàn Quốc, Thái Lan và In- 
đô-nê-xi-a từng bị tác hại nặng bởi khủng hoảng. 

Đến lượt cựu Tổng thống Ê-xtờ-ra-đa sau đó 
đã cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm bảo 
vệ nền kinh tế và tiếp tục các chương trình cải 
cách, đưa ra những bộ luật quan trọng nhằm cải 
thiện phương thức điều tiết của hệ thống ngân 
hàng như Luật Ngân hàng, Luật Điều tiết thị 
trường chứng khoán, thực hiện tự do hóa đầu tư 
nước ngoài, thúc đẩy và điều chỉnh thị trường 
điện tử, nhưng nền kinh tế Phi-líp-pin vẫn chưa 
lấy lại được đà tăng trưởng như trước. 

Tổng thống đương nhiệm A-rô-giô đâ có 
những nỗ lực mới theo hướng ổn định kinh tế vĩ 
mô, và trong thực tế đã đạt được một số tiến bộ 
nhất định. Song những tín hiệu về thâm hụt 
ngân sách ngày càng nặng nề đã ảnh hưởng 
không tốt đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh 
tế. Theo đánh giá của Tổng thống A-rô-giô, hiện 
nay kinh tế Phi-lip-pin đang phải đối mặt với khả 
năng xẩy ra một cuộc khủng hoảng nợ gần 
giống như cuộc khủng hoảng đã nổ ra ở Ác-hen- 
ti-na diễn ra vào đầu thế kỷ XXI. 


II - Những tín hiệu cảnh báo khủng hoảng 


Mặc dù cho đến nay kinh tế Phi-líp-pin chưa 
rơi hắn vào khủng hoảng, nhưng điều quan 


* PGS, TS, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 
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trọng là các nhà chức trách đã dám nhìn thẳng 
vào sự thật và thấy trước được những tín hiệu về 
một cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xuất 
hiện, thể hiện trên các mặt sau đây: 

† - Tình trạng thâm hụt ngân sách, cán cân 
thương mại và tình trạng nợ tăng cao tới mức 
báo động | 

Thâm hụt ngân sách ngày càng nặng nề. 
Mức thâm hụt ngân sách của Phi-líp-pin năm 
1998 là 1,9% GDP, năm 1999: 3,8%, năm 2000: 
4,1%, năm 2001: 4,0%, năm 2002: 5,3%, năm 
2008: 4,6%. Dự báo năm 2004 sẽ là 4,2% GDP, 
cao hơn hăn so với mức thâm hụt ngân sách 
3,3% GDP của Ác-hen-ti-na khi nước này rơi vào 
khủng hoảng. 

Cán cân thương mại của Phi-líp-pin có xu 
hướng thâm hụt nặng nề hơn nhiều nước châu Á, 
do Chính phủ Phi-líp-pin áp dụng thuế nhập khẩu 
cao để bảo hộ công nghiệp trong nước, trong khi 
các ngành công nghiệp hoạt động xuất khẩu 
không hiệu quả. Tính đến tháng 5-2004, thâm 
hụt cán cân thương mại của Phi-lip-pin là 
-1,3 tỈ USD, so với Ma-lai-xi-a là +19,5 tỉ USD, 
Thái Lan: +1,7 tỉ USD, In-đô-nê-xi-a: +27,9 tỉ 
USD. Dự trữ ngoại tệ của Phi-líp-pin hiện vào loại 
thấp nhất trong khu vực châu Ã, tính đến tháng 6- 
2004 chỉ có 12,8 tỉ USD, trong khi của Ma-lai-xi- 
a là 53,9 tỉ USD, Thái Lan: 42,3 tỉ USD và 
In-đô-nê-xi-a: 33,7 tỉ USD. 


Nợ công cộng của Phi-líp-pin đã tăng hơn, 


gấp đôi kế từ khi cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á xảy ra năm 1997, lên tới khoảng 60,32 tỉ 
USD, chiếm 130% GDP. Đây là tỷ lệ nợ thuộc 
diện cao nhất châu Á. Thêm vào đó năng lực trả 
nợ đến hạn lại rất eo hẹp do kinh tế kém phát 
triển, lãng phí và hiệu quả đầu tư thấp. 

2 - Những biện pháp ngăn chặn tình trạng 
thâm hụt ngân sách của. Chính phủ tỏ ra không 
hiệu quả 

Biểu hiện là khi Chính phủ thực thi chính 
sách mở rộng tiền tệ nhằm kích thích tăng 
trưởng nhưng đã không đạt mong muốn bởi khu 
vực kinh tế tư nhân hoạt động không hiệu quả, 
hệ thống tài chính - ngân hàng yếu kém. Hai 
biện pháp mà Chính phủ Phi-líp-pin đã áp dụng 
là phát hành trái phiếu chính phú dài hạn và vay 
nợ nước ngoài đều đẩy tình trạng cả nợ nước 
ngoài và nợ công tăng cao. Trong khi đó, tại 43 
ngân hàng thương mại của Phi-líp-pin, những 
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khoản vay nợ không chính thức chiếm tới 49% 
tống các khoản vay, chủ yếu là vay để phục vụ 
tiêu dùng như mua sắm ô tô, nhà ở, thẻ tín dụng 
tiêu dùng. Các khoản vay để đầu tư phát triển 
công nghiệp chế tạo - "đầu tàu" của tăng trưởng 
kinh tế và tạo việc làm, cũng như các khoản tăng 
chỉ tiêu để xây dựng kết cấu hạ tầng như đường 
sá, cầu cống, hải cảng, sân bay, trường học, 
bệnh viện, nước sạch, năng lượng... đều không 
đem lại hiệu quả như mục tiêu đề ra ban đầu. 
Điển hình là vụ thua lỗ nặng của Công ty Điện 
quốc gia (NAPOCOR) đã khiến thâm hụt ngân 
sách của Chính phủ rơi vào tình trạng khó kiểm 
soát. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, chính 
sách mở rộng tiền tệ không hiệu quả đã làm cho 
tình trạng nợ nần của Phi-líp-pin trở thành nguy 
hiểm. Những chính sách kiểm soát tài chính của 
Tổng thống A-rô-giô gần đây, như tăng thuế... 
cũng không làm cho tình hình sáng sủa hơn do 
mức thu từ thuế quá thấp, chỉ đạt 12,3% GDP, 
trong năm 2003 (năm 1997, dưới thời Tổng 
thống Ra-mốt là 17%). Thư từ thuế thấp càng 
làm cho sự thiếu hụt ngân sách tăng lên và tăng 
vay nợ của Chính phủ. Tất cả đã tạo thành một 
"vòng luấn quần" theo hướng tiêu cực dẫn tới 
khủng hoảng. | 

3 - Hệ thống ngân hàng yếu kém, chậm được 
cải cách, không theo kịp xu thế tự do hóa 

Mặc dù không phải chịu sự đổ vỡ hàng loạt 
của các ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ châu Á năm 1997 như ở một số 
nước láng giềng, nhưng hệ thống ngân hàng của 
Phi-líp-pin tiềm ẩn nhiều rủi ro và sự yếu kém 
tương tự như ở các nước đã bị khủng hoảng. 
Trong những năm gần đây, các biện pháp nhằm 
tăng nhu cầu huy động vốn tối thiểu, tăng hỗ trợ 
cho những khoản vay bị lỗ, và tăng vốn đối ứng 
đã góp phần giảm bớt những rủi ro có tính hệ 
thống tồn tại dai dăng trong các ngân hàng. Tuy 
nhiên, gánh nặng của các khoản vay không 
chính thức ngày càng tăng đã hạn chế khả năng 
thu lợi nhuận, cản trở việc vay nợ ngân hàng, 
đưa hệ thống ngân hàng vào trạng thái rủi ro 
cao. Điều nguy hiểm hơn là tình trạng đó lại diễn 
ra trong xu thế tự do hóa ngày càng mở rộng. 

4 - Hiệu quả của nền kinh tế và của các 
doanh nghiệp ngày càng thấp 

Những năm gần đây, các ngành kinh tế quan 
trọng của Phi-líp-pin là nông nghiệp, khai thác 
mỏ và dệt may, chế biến thực phẩm, điện tử, linh 
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kiện ô tô đều hoạt động kém hiệu quả. Trong khi 
Phi-líp-pin là nước có tiềm năng rất lớn về nông 
nghiệp, thì sản lượng của ngành này chỉ tăng 
trung bình 3,6%/năm, vào loại thấp nhất khu vực 
Đông-Nam A. Nguyên nhân chính là do năng 
suất lao động thấp, quy mô sản xuất nhỏ bé và 
kết cấu hạ tầng yếu kém. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, sự giảm sút của 
thị trường điện tử, những khó khăn trong ngành 
dệt may thế giới và năng lực yếu kém của các 
nhà máy chế tạo điện tử, may mặc đã dẫn đến 
sự giảm sút liên tục về sản lượng công nghiệp 
của nước này. Tính đến tháng 6-2004, tăng 
trưởng trong sản xuất công nghiệp của Phi-líp- 
pin là - 1,6% so với củng kỳ năm trước, trong khi 
các nước khác ở khu vực như Ma-lai-xi-a đạt tốc 
độ 13,3%, ln-đô-nô-xi-a: 24%, và Thái Lan: 
9,4%. Xuất khẩu của Phi-lip-pin cũng đang ở 
tình trạng tồi tệ nhất kể từ năm 1985. Năm 2002, 
các hợp đồng xuất khẩu của Phi-líp-pin giảm 
16,2% so với năm trước đó. Doanh thu xuất khẩu 
của các thiết bị điện tử, viễn thông (chiếm 
khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước) 
giảm tới 24%. 

Khu vực kinh tế tư nhân, động lực chính của 
sự tăng trưởng kinh tế ở Phi-líp-pin không những 
không tranh thủ được các cơ hội nhờ chính sách 
mở rộng tiền tệ của Chính phủ, mà trái lại ngày 
càng bị thu hẹp, kinh doanh thua lỗ và sa thải 
công nhân ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ chiếm tới 99% hoạt động kinh doanh 
của cả nước, nhưng chỉ đóng góp được khoảng 
30% GDP. Mặc dù các ngân hàng đã ra sức tăng 
cường các khoản vay tín dụng, nhưng tình hình 
sản xuất, kinh doanh của chúng vẫn không được 
cải thiện. Tình cảnh của các công ty lớn cũng 
không mấy sáng sủa. 

5 - Đầu tư nước ngoài giảm mạnh 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Phi-lip- 
pin liên tục giảm, từ 1,8 tỈ USD nãm 2002 xuống 
0,3 tÍ USD năm 2003, trong khi FDI vào các 
nước châu Á khác đã có dấu hiệu phục hồi sau 
cuộc khủng hoảng năm 1997. 

Mặc dù trong những năm gần đây, Chính phủ 
Phi-líp-pin đã cố gắng dỡ bỏ những rào cản đối 
với đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn còn tồn tại rất 
nhiều vấn đề về luật pháp ảnh hưởng xấu tới môi 
trường đầu tư. Tuy Luật Đầu tư nước ngoài sửa 
đối năm 1995 đã nâng mức sở hữu của các nhà 
đầu tư nước ngoài lên 100% trong nhiều lĩnh 
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_ vực, nhưng nhìn chung những chính sách tự do 


hóa đầu tư nước ngoài ở Phi-líp-pin luôn đi cùng 
với chính sách bảo hộ nền kinh tế, do vậy trong 
Luật còn có rất nhiều mâu thuẫn. Các nhà đầu 
tư nước ngoài vẫn không được phép sở hữu đất 
đai trong các nhà máy sản xuất mà họ xây dựng. 
Họ cũng bị hạn chế về sở hữu cổ phần trong 
ngành công nghiệp viễn thông. Trong một số 
ngành công nghiệp khác, như khai thác mỏ, các 
nhà đầu tư nước ngoài chỉ được quyền sở hữu 
tối đa là 40%. Cùng với những rào cản luật pháp 
đó, những yếu tố bất ổn về chính trị, nguồn nhân 
lực không được nâng cao trình độ, kết cấu hạ 
tầng yếu kém,... đang khiến cho dòng vốn FDI 
có xu hướng chuyển khỏi Phi-líp-pin để đầu tư 
vào các nước láng giềng như Ma-lai-xi-a, Thái 
Lan, Việt Nam và Trung Quốc. 


6 - Tham nhũng tràn lan 


Trong vòng 50 năm qua Phi-líp-pin đã có tới 
7 lần sửa đổi Luật Chống tham nhũng và thành 
lập tới 13 cơ quan chống tham những. Tuy vậy, 
đến nay Phi-lp-pin vẫn bị xếp là một trong 
những nước có mức độ tham nhũng nhất thế 
giới. Năm 2003, theo đánh giá của Tổ chức minh 
bạch quốc tế (TI) Phi-líp-pin đứng thứ 99 trong 
số 133 nước tham nhũng nhất thế giới (Việt Nam 
đứng thứ 100, In-đô-nô-xi-a: 122 và Mi-an-ma: 
129). Đó là một nguyên nhân lớn dẫn tới sự bất 
bình đẳng về kinh tế và những bất ổn về chính 
trị, xã hội diễn ra triển miên ở Phi-líp-pin trong 
những năm qua. 


Ngoài những yếu tố bên trong, đưa nền kinh 
tế đến bên bờ vực khủng khoảng, Phi-líp-pin còn 
bị những yếu tố tác động tiêu cực khác từ bên 
ngoài như việc tăng lãi suất ở các nước phát 
triển, nhất là ở Mỹ - đối tác kinh tế lờn nhất của 
Phi-líp-pin, cú sốc dầu lửa và sự rút vốn đột ngột 
của các nhà đầu tư nước ngoài... Tất cả đều tác 
động, hợp thành những tín hiệu cảnh báo về một 
cuộc khủng hoảng tài chính có thể nổ ra trong 
vài năm tới tại Phi-líp-pin. 

lIi - Những nỗ lực để thoát khỏi nguy cơ 
khủng khoảng ở Phi-líp-pin 

Trong kế hoạch phát triển kinh tế 6 năm 
(2004 - 2009), Tống thống A-rô-giô đã đề ra một 
chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh 
đến sự đồng thuận về mặt chính trị trong cải 
cách kinh tế, cố gắng giảm bớt thâm hụt ngân 
sách, thực hiện chính sách khắc khổ, kiếm soát 
tiêu dùng, cắt giảm các cuộc tiệc tùng, quà tặng, 
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trợ cấp và đi nước ngoài của quan chức chính 
phủ, tăng thuế, tạo việc làm, hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, chống tham nhũng... 

Để thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng, giảm nợ 
và giảm thâm hụt ngân sách được coi là nhiệm 
vụ đầu tiên và bức bách nhất. Để làm được điều 
đó, Chính phủ Phi-líp-pin đang có chủ trương 
cùng một lúc thực hiện một loạt các biện pháp 
cần thiết, bao gồm: 

Một là, tăng thuố, cắt giảm chỉ tiêu cho tiêu 
dùng, và đấy mạnh tư nhân hóa. Dự kiến từ nay 
đến năm 2009, Chính phủ Phi-líp-pin sẽ tăn 
thuế đánh vào rượu và thuốc lá, đồng thời 
sung thêm một số loại thuế mới đánh vào dịch 
vụ điện thoại di động. Đi đôi với tăng thuế để 
tăng nguồn thu, số cắt giảm chỉ tiêu cho tiêu 
dùng hiện đang chiếm tới 60% GDP của Phi-líp- 
pin. Đây được coi là một giải pháp quan trọng để 
giảm thâm hụt ngân sách. Ngoài ra, Chính phủ 
Phi-líp-pin dự kiến sẽ tư nhân hóa Công ty Điện 
quốc gia (với giá khoảng 5 tỉ USD) để lấy tiền 
thanh toán những khoản nợ công đang ngày 


càng tăng, nhất là khi khoản thiếu hụt ngân sách . 


đã lên tới 3,5 tỉ USD/năm. Chính phủ Phi-líp-pin 
cũng đang tìm cách thanh toán các khoản nợ 
nước ngoài. Theo tính toán, hiện nay, tới 37% 
thu ngân sách đã phải dùng để thanh toán các 
khoản lãi suất do vay nợ nước ngoài. Để làm 
được điều này Chính phủ đã khởi động nhiều 
chính sách, trong đó quan trọng nhất là chính 
sách tái cơ cấu nền kinh tế, kích thích đầu tư sản 
xuất của các doanh nghiệp, tăng cường thu hút 
đầu tư nước ngoài, tích cực phát huy nội lực để 
đẩy mạnh xuất khẩu. 


Hai là, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài quay trở lại Phi-líp-pin phục vụ cho chiến 
lược công nghiệp hóa và phát triển kinh tế. 
Chính phủ Phi-líp-pin đã đề ra nhiều giải pháp 
khẩn cấp, đặc biệt nhấn mạnh đến biện pháp 
tăng cường tự do hóa dòng vốn FDI, sửa đối các 
điều khoản của Luật Đầu tư nước ngoài về 
quyền sở hữu đất đai đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài, cam kết không quốc hữu hóa các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chống 
tham nhũng, cam kết bồi thường cho các doanh 
nghiệp phải chịu những thiệt thòi do có sự thay 
đối đột ngột về chính sách đối với FDI. 

Ba là, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nhằm tạo môi trường kinh doanh mới cho các 
doanh nghiệp và tạo thêm công ăn việc làm. 


Yạp chí Gộng sản 


Trong kế hoạch 6 năm, Tổng thống A-rô-giô dự 
kiến sẽ tăng nguồn cung cấp tín dụng với lãi suất 
thấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tạo ra mối 
liên kết chặt chẽ giữa chúng với các công ty lớn 
trong nước. Các quan chức chính phủ đã bắt đầu 
khuyến khích một số công ty lớn như To-yo-ta, 
Mô-tô, Phi-líp-pin, San Mi-gen liên kết với các 
công ty nhỏ để tạo nên những quan hộ hỗ trợ 
công nghiệp. Chính phủ khuyến khích các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào các ngành 
công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 
nhằm phát triển thị trường nội địa và hướng ra 
xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm cho người 
lao động. 

Bốn là, phát triển giáo dục và tạo việc làm. 
Trong kế hoạch 6 năm, Tổng thống A-rô-giô đã 
yêu cầu Ủy ban Phát triển kinh tế quốc gia 
(NEDA) tăng cường tạo việc làm cho lực lượng 
lao động có học vấn, tập trung chủ yếu vào các 
ngành công nghệ thông tin, dịch vụ, xây dựng và 
du lịch. Tống thống A-rô-giô nhấn mạnh, Phi-líp- 
pin sẽ đẩy mạnh cải cách giáo dục theo hướng 
nâng cao chất lượng dạy và học. Để làm việc đó 
trong 6 năm tới dự kiến sẽ xây dựng thêm 
khoảng 3 000 ngôi trường, vi tính hóa tất cả các 
trường học trên toàn quốc, đưa tiếng Anh vào 
phổ cập trong các trường học, mở rộng các khóa 
đào tạo và hướng nghiệp cho thanh niên, tăng 
cường chống tiêu cực và tham nhũng trong 
ngành giáo dục. 

Năm là, đẩy mạnh chống tham những. Đây là 
một trong những hướng được Chính phủ Phi-líp- 
pin đặc biệt quan tâm và coi đây như một giải 
pháp quan trọng nhằm ngăn chặn khủng hoảng. 
Vì như trên đã nêu, ở Phi-líp-pin tham nhũng đã 
trở thành một căn bệnh tràn lan, gây tổn hại đến 
phát huy nội lực và làm giảm sút năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. Tống thống A-rô-giô đưa 
ra nhiều biện pháp rất kiên quyết nhằm chống 
tham nhũng như: xóa bỏ 30 cơ quan trực thuộc 
Văn phòng Tống thống, kêu gọi các bộ cắt giảm 
các cơ quan trực thuộc, thúc đẩy tư nhân hóa 
các doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh 
vực quan trọng, hoàn thiện hệ thống pháp luật... 
Tổng thống còn kêu gọi Quốc hội sớm thông qua 
các điều luật đã được trình để chứng minh với 
cộng đồng quốc tế và các nhà đầu tư nước 
ngoài về những nỗ lực chống tham những, góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh 
ở Phi-líp-pin trong thời gian tới. C1 
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HỘI NGHỊ TRIỀN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 
VỀ NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2005 


Quốc hội về nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2005. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo bộ, các vụ, 

viện, tổng cục của ngành tài chính, các địa phương trong cả nước; đại diện các bộ, ngành, doanh 
nghiệp; các phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và cho ý kiến chỉ đạo. 

Hội nghị đánh giá, năm 2004 nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối kết hợp của các ngành, 
địa phương, sự phấn đấu của doanh nghiệp và sự nỗ lực của ngành tài chính, nhiệm vụ ngân sách nhà 
nước năm 2004 đã đạt được kết quả: Thu vượt dự toán (11,8%) và tăng so với năm trước (17,4%), cơ 
cấu thu có nhiều tiến bộ. Nhờ tăng thu nên ngân sách của trung ương và của 64 tỉnh, thành phố tăng 
đầu tư cho phát triển; kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, sự nghiệp 
giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đều tăng; cơ cấu chi ngân sách có bước tiến bộ. Bội chi ngân sách nhà 
nước bằng 4,9% GDP, dư nợ chính phủ, dư nợ quốc gia ở mức bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; tăng 
số địa phương tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho ngân sách nhà nước. 


Trong thời gian tới, chính sách tài chính quốc gia cần tiếp tục được đổi mới khuyến khích sản xuất, 
kinh doanh phát triển, huy động tốt hơn nguồn lực toàn xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường phân 
cấp, tăng quyền chủ động cho các ngành, các cấp trong quản lý, sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, những 
hạn chế trong công tác quản lý ngân sách còn lớn, những bất cập trong chế độ chính sách, trong thủ 
tục hành chính của lĩnh vực tài chính ngân sách đòi hỏi toàn ngành tài chính phải tiếp tục phấn đấu có 
giải pháp khắc phục hiệu quả trong năm tới. 

Mục tiêu phấn đấu của ngành tài chính là phải thực hiện được các chỉ tiêu của Quốc hội, giao số thu 
ngân sách năm 2005 là 183 000 tỉ đồng, tăng trưởng GDP trên 8%. Các ý kiến thảo luận tập trung vào 
9 vấn đề: 1- Huy động vốn để đạt tăng trưởng kinh tế cao; sử dụng các loại vốn có hiệu quả như vốn 
ngân sách, vốn trong dân cư, vốn ODA, vốn FDI, vốn thị trường chứng khoán, vốn đất... 2- Nuôi dưỡng 
các nguồn thu nhằm phát triển sản xuất, bảo đảm tính cạnh tranh. 3- Sử dụng công cụ tài chính, bảo 
đảm tiết kiệm chi ngân sách. 4- Bình ổn giá cả hiện nay và kiểm chế tăng giá năm 2005. 5- Vấn đề chỉ 
ngân sách, cải cách tài chính làm sao cho hiệu quả. 6- Phát triển các dịch vụ tài chính, xây dựng 
thị trường tài chính ở nước ta. 7- Tài chính với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đấy các cam kết 
hội nhập. 8- Vấn đề tiết kiệm, chống thất thoát, chống tham nhũng, khắc phục tồn tại của ngành tài 
chính: "phân tán, dàn trải, nợ đọng". 9- Xây dựng dự toán tài chính - ngân sách định hướng cho năm 
20606 - 2010. 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 rất nặng nề không chỉ cho riêng năm 2005 mà cho cả nhiệm vụ 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 
năm 2005 là: 

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực phát triển; tăng 
khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thực hiện nhiệm vụ động viên ngân sách nhà nước, khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng 
thu, tăng nguồn ngân sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, chống dàn trải; thực hiện tốt 
nhiệm vụ cải cách tiền lương. 

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển các sự nghiệp xã hội. 

Coi trọng cải cách hành chính nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra. Cì 


IN GÀY 25 - 26-11-2004, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của 
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BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐÔNG THÀNH PHố CTE ý „ tá» 


nên: | EAST HOCHIMINH CITY TELEPHONECOMPANY — &sosoz2po 
Trụ sở giao dịch: 270B Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP. Hô Chí Minh 
Tel: (84.8) 863 6699 * Fax: (84.8) 863 8638 = Email: cdid hcm@vnpt.com.vn * Website: www.ehtc.com.vn 


Với địa bàn hoạt động là các quận 2, 4, 7, 9, Thủ Đúc, Phú Nhuận, Bình Thạnh, huyền Nhà Bè, 
Cần Giờ và một phần các quận 1, 3, Tân Bình, T ân Phú và huyện Bình Chánh, 
Công ty Điện thoại Đông thành phố hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng các dịch vụ: 


« LẮP ĐẶT MỚI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI, FAX, TỔNG ĐÀI NỘI BỘ. 
» THỊ CÔNG XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG. 
" DỊCH VỤ SAU ĐẶT MỚI: 
+ Chuyển chủ quyền đường dây điện thoại. 
* Dời điện thoại, fax, tổng đài nội bộ. 
* Phục hổi điện thoại sau khi gỡ. ˆ 
* Tạm ngừng và tái lập việc sử dụng điện thoại. 
* Thuê lại số điện thoại sau khi dời và đổi số. 
* Thuê ngắn hạn đường dây điện thoại và các thiết bị đầu cuối. 
#* Chọn số điện thoại hay đổi số bất kỳ theo quy hoạch mạng viễn “ưng 
+ CÁC DỊCH VỤ BỀN THOẠI CỘNG THÊM: | 
.®Ngăn hướng gọi đi bằng mã số riêng. 
Xe: ' Hiển thị số máy gọi đến. 
* Chuyển cuộc gọi tạm thời. ng | 
+ Thông báo có cuộc gọi đến khi đàm thoại. 2) 
* Truy tìm số điện thoại gọi đến. 7 
* Đàm thoại tay ba. 
* Tín hiệu đảo cực, xung 16Khz. 
* Nhóm liên tụ. 
* Báo chuông hẹn giờ. 
+ Thông báo vắng nhà. 
* Quay số tắt. _ 
* Đường dây nóng. „: 

.- D/0fY DU M0M-lobgreked 50ixieea ool Môi, _ 
Khách hàng có thể lựa chọn 2 tốc độ truyền số liệu 128Kbit/s hoặc 2048 KF 
thực hiện cuộc gọi, fax, truy cập internet, truyền số liệu, - 
hội nghị truyền hình .. cùng một thời điểm qua 1 thiết bị se cuối và” 1đ P ïN.—. 

* DỊCH VỤ THUÊ KÊNH RIÊNG VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU: - Rơi, 3ã “ An 

___ Cung cấp cho khách hàng đường truyền số liệu với nhiều tốc độ tửe s đến (2( ?04ØKBiLs) - sÁi 

_. để kết nối các mạng LAN, WAN, nội hạt, liên tỉnh, quốc tế, . 

đhg ng” nhiều loại hình dịh vụ sử dụng mạng rhy trêu điện thoại tac v video =.à Acácắch v vụ he) khác. sẽ 
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E sờ v Puác 
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H ĐƯỢC PHỤC 109988 Kuáến Tại các» xuế 


sê l '4241A Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận ~ to đất ° hư ' 9'ÐT: 844 0686: dào lầu | 
Tạ «3B Võ Văn Tần, P.,ø,@Q.3. 4#! „ 9 Kiyt t6 cà c vẽ hộ xế duït b "h dd W2 _sĐP 827 2890: *FAX: 4291819 | 
Ị _... *08 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3 kề: 1 ÚP NG, : 

___..* Lắp đặt mới đường dây điện NieeEÝ Tên đn đài BÀI Mệ- Ông E nh _eĐT: dâc 0555 'ÝEAX: 982 0333 
—__ * Địch vụ kênh thuê riêng và truyền sốlệu = - ve _® ĐT: 935 0528 + FAX: 935 0532 
..... *07 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái BÌnh, Q.1. sÐT:8218599 sFAX: 821 5588 
__ *290 Nguyễn Xi,P.13,Q.BìnhThạn - Đón rêi — sĐT:853 1177 « FAX: 553 1166 

. *426 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5,Q3  - ` cố Đá d, 832 7915 * FAX: 832 7916. 
2, - Đoàn Kết, KP3, P. Bình Thọ, Q. Thủ mg. Ì _ JPEV, ST & Xế?: 897 234- 
_ *81/1C Hu \h #ến Phá, MO MS St! 1x... ĐC sẻ ý xuẾP: Ặ 
- T T¡ Anh Cần ' t&i@ 9" 


_——y- 


VMPT 


Địa chỉ: 03 Phan Đình Phùng - thị xã Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh 
Tel: 074.866 966 * Fax: 074.863 333 


- Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhôn dôn. 

- Anh hùng Lơo động. 

- 01 Huôn chương Loo động Hạng Nhi. 

- 03 Cờ luên lưu của Bộ Công œn. 

- 09 Huôn chương Loo động Họng Bq 

- 15 Bằng khen củo Thủ tướng Chính phủ. 

- Nhiều năm liền giữ cờ thi đua xuốt sắc 
củg Tổng cục Bưu điện, Tổng Công ty Bưu 
chính - Viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh 
Trò Vinh. 
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® Điện thoại, điện báo trong và ngoài nước. Siaó r ; 

® Cardphone. Đi SP" ¡ý :4ri3t9He2L0N' | 
® Điện thoại di động Vinaphone. bá 2) 47g 12 4Ƒ 

®€ Nhắntintoànquốc107. . : H462 22/57 

® Giải đáp thông tin kinh tế - xã hội 108. Ra avyi>by \;-¿0): l0 04/80/0) § 
® Dịch vụ Internet và truyền số liệu. £z qài-4WM:4#: 

® Hướng dẫn liên lạc điện thoại trong nước và quốc tế. - (:!-AÁJ S0 BE 
® Cung ứng, lắp đặt, bảo hành và sửa chữa các lọai thiết bị Viêcó thông. 

-_#®' Tốc độ truyền tin nhanh, chất lượng tốt, đáp ứng mọi nhu cầu thông - 


tin Bưu chính Viễn thông nội tỉnh, liên tỉnh và qUÔC tế, ;e.-. c2 
® Mở đầy đủ các nghiệp vụ bưu phẩm, bưu kiện, thư , điện chuyt Mỹ Mã m. - 
-_ nhanh, EMS, phát hành báo chỉ. Dịch vụ 171 tiết kiệm Bưu điện. - ị 
® Làm đại lý mua bán các lọai sách, văn phòng Là san! văn hóa phần mỹ lạ 
. phẩm, cắt dán decal bảng hiệu. & 10BÀL: lấc lÔh 
® Đội ngũt cán bhè, quản lý, kỹ sư giỏi, tận tình phục vụ: 


ti Ề ng: J„v” 


Đụ tu đâu fh Trà Vùh hân hạnh 
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CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
TỈNH BÌNH THUẬN s 


TRỤ SỞ CHÍNH: 
Số 1 - đường Nguyên Tất Thành - TP. Phan Thiết - Bình Thuận 
Điện thoại: (062) 822 568 - Lx 268 * Fax: (062) 821 968 
ĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN HP 
Số 45 - đường Mạc Đĩnh Chi - P. Đakao - quận X * ĐT: (08) 8 257 490 * Fax (08) 8 221 019 
ĂNP ẦN 
Số 05/8C - đường 30 tháng 4 - TP. Cần Thơ * ĐT: (071) 738 243 * Fax: (071) 738 243 
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Nhiều giải trúng. 
§ Lãnh trọn tiền mặt hết một lần. 
mg Phục vụ tận tình, chu đáo. 


<lona sự U2g bö của 
Cú bách ơà Cu đại tụ 


\ #é số Bình Thuận phát hành vào ngày thứ 5 hàng tuần. Buổi quay lúc I6 giờ 15 phút, được tường thuật trực 
tiếp trên làn sóng phái thanh của Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tần số AM 610 kH:z. 


Mã (/7/ elbúe Cuu kbáal 
qạp phiêu 
MAY MẪN, HẠNH PHÚC 
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»  TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 


ý BƯU ĐIỆN BÀ RỊA VŨNG TÀU 


VNPT BỊa chỉ : 408 Lê Hồng Phong - Phường ?- TP Vũng làu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu DT : 064.852100 - Fax : 0864.858999 | 


tác đơn vị sản xuất trực thuộc : - Bưu điện huyện Châu Đúc. | 
- tông ty Điện báo Điện thoại. - Bưu điện hưyện Côn Đảo. | 
- Công ty Xây lắp. ï 


Linh vực hoạt đông : 
- Tổ chức, xây dựng, quản lý vận hành và khai thác 
„ mạng lưới Bưu chính - Viên thông. 


MgÃ hà NHft 0g đất Ván ¡., .-#mudinhJxBADE ng - VNNOE.usc) 
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ngành rủ Kớnn 


-#Í.i mi Ảj g2 


Số 7 Hoà Binh, Q. Ninh Kiều - TP Căn Thơ ý. 

Tel: 071.820445 - 821089 / Fax: 071.8204494 lê Ê 

HHp://www.vietcombank.com.vn Sử TU 
www.vielcombgnkcantho,com 
E-mơil: thuyvcb@)hcm.vnn.vn 


= 
THhhn cứ 


| Muôn biết thêm chỉ tết xin Vui by liên hệ với # lông ổi höệc bại sanh : b xsỞ Ý 


sô2hiè 280 MỊN 


Rân hân hạnh được. phục vụ quỹ KHách, ..ˆ.... 75. NiệP 


ị 
1 


HộI KHOA H00 KỸ THUÂT XÂY DỰNG TP. HCM 


Địa chỉ : 60 Trương Định, lầu 3, phường 7, quận 3, TP. HCM 
Điện thoại : (84.8) 9327668-9325974 Fax: (84.8) 9325571 


Hội Khoa học Kỹ thuật Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh được Uỷ ban Nhân dân thành phố thành lập 
theo Quyết định số 141/QĐ-UB ngày 29/05/1984. Trong hơn 20 năm, trải qua 5 nhiệm kỳ, Hội đã phát 
triển được 34 chi hội cơ sở và 972 hội viên. Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố, Hội vinh xi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. 


Chức năng hoạt động của hội: 


> Tuyên truyễn, giáo dục hội viên chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà im đồng thời 
kiến nghị, góp ý kiến với Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển nghệ se dựng, 
vật liệu xây dựng. 

>_ Tổ chức sinh hoạt học thuật, chuyên để khoa học, tham gia việc phổ biến kiến thức, đào tạo, bởi .dưỡng _ Bông 
cao trình độ của hội viên. 

> Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội các là: án tpbét triển kinh tế-xã hội củ thành phố 
thuộc linh vực liên quan đến Hội. | 

_>Tổ chức thực hiện các để tài nghiên cứu khoa học, lập cát: dự án nghiên cứu, snế đụng những thành tựu khoa bửế 
„ công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng nã đón dc \- “Mạc "Sát Dao cụ? lượng và hiệu quả cho. ngành xây 
ˆ dựng, vật liệu xây đựng. đã" Nai TL ỂN: 

_ BÚ sức thực hiện các chương tinh quốc giá gia và. chươn .: rìnt in 


ếy ở ca „ấh TƯ, so "7 vo 
TIẾN, thuẾP " lỦU t 0Ÿ NÊN [ty NV, lê J680.. 


° Điện thoại? (025) 861 589 - 
| —_ 
Sơn, tiền hảnlà Xínghiẹp Gạch ngói H p 
: - døanhahiep! nhà nước Bhuyêns sản xuất các loại vật liệu xây dựng chát lượng cao 


sã.. Ấy 
TN “nhân viên có tỉnh thần trách nhiệm cao, thành thạo chuyên môn nghiệp 
Nước tạng thưởng Huàn nợ ký động, 2X.2*'4 dựn g tặng thu 
Ing về chất lượng sản phẩm. - “va |: 
Các sản phẩm của Công ty được sẵn xuất trên 2 dây chuyền hiện đại: Thic bị đùn 
_ chân không, hệ thống sấy nung .núa hẳm sấy và Tư TU (C ông suất: 


biệt) 


tỉnh bạn khi. \ 
loai: Gạch 


Anh 


- | / hệ ốn CÁC ‹ ái lý RŠ x3 bí “N “Ế sÉ _^2 ; 
Í kẻ , đ: TH 2 ang vùn f, : , 
II NA z Quốc) và thị trường Ï-ta-li- E< + 4 Ñ' §: .7 l§ 
ng ty nhí n sản xuất các loại vật liệu xây hà L.ết KEO... NBNgsvvis — 
đơn đặt hàng với số lượng lớn của khách hàng. Công ty sẵn sàng hợp tác liên Kế....:—---0E, lui 0/15,I N, .-- 
doanh sản xuất và chuyển giao công nghệ với mọi thành phần kinh tế trong Lễ khánh thành 


và ngoài Tỉnh. dây ch uyền sắn Xuất c gạch lfuy-nen II 


0UACFRT _ 


Giám đốc 


BIỆN THUAI:(025) 870 195 
FAX: (025) 872 957 


hực hiện Nghị quyết Đợi hội Đỏng cóc cốp, 

Đỏng bộ Công ty Xi-măng vò Xôy dựng công 
trình Lạng Sơn đỏ lõnh đợo tệp thể cón bộ công 
nhôn viên hoàn thònh tốt nhiệm vụ được gioo, 
đổy mẹnh sỏn xuốt, tích cực tham gia quỏn lý 
nhò nước trên mọi lĩnh vực đö góp phồn đưa 
doœnh nghiệp ngày một phớt triển, đưa Đỏng bộ 
Công ty ngày một lớn mạnh, đời sống người lao 
động không ngừng được cỏi thiện, tình hình an 


ninh chính trị được giư vưng. 


Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, cán 
bộ khoa học - kỹ thuật, kỹ sư và chuyên 
viên kinh tế đã được đào tạo ở các trường 
chuyên ngành, có trình độ học vấn cao, có 
năng lực và kinh nghiệm trong quản lý điều 
hành sản xuất xi-măng, khai thác đá, bê- 
tông đúc sẵn và trong thi công xây lắp 
công trình. 

Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân 
lành nghề và đáp ứng được yêu cầu kỹ 
thuật theo tiêu chuẩn trong nước và quốc 
tế. 

Công ty luôn tăng cường năng lực của 


r sa + ” 

< ~ ,” 2 + 

r2 sG?” 6 z 
dhớnc Ở b 4: —_ “ 


Sản phẩm 
cột điện chứ T 
và 
ñng cổng Ly tâm 
- của Dông ty 


máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, 
từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất 
xi-măng, khai thác đá, sản xuất xi-măng 
đúc sẵn và thi công các công trình. 

Công ty có đủ trang thiết bị thi công, xây 
lắp công trình xây dựng dân dụng và giao 
thông nông thôn. 

Công ty có những quan hệ mật thiết với 
các viện nghiên cứu chuyên ngành, đặc 
biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản để phối 
hợp trong việc triên khai các công nghệ 
mới về thi công xây lắp và thí nghiệm kiểm 
tra, đánh giá chất lượng công trình. 


+ Sản xuất xi-măng PCB theo tiêu 
chuẩn Việt Nam 6260 1997 

+ Khai thác đá xây dựng 

+ Sản xuất gạch không nung 

+ Sản xuất gạch bê-tông đúc sản, cột 
điện, ống cống ly tâm, cột điện chữH 

+ Xây dựng các công trình dân dụng 

+ Xây dựng phần bao che cho các công 
trình công nghiệp 

+ Xây dựng các công trình giao thông 
nông thôn 

+ Xây lắp đường dây và tram biến áp 


dưới 35 kWy 
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_1991. 


nghiệp Việt Nom 199ó 


Chỉ tiêu chết lực 
Sản lượng: 90 0( 
3. Cácbon đioxi 
chết Việt Nam 1997 
Chỉ tiêu chết lượng:H 
4. Nitơ khí (Nạ): 


Số 9® fmonioe tổng: 4 
1998, Hội chợ quốc tế 


(e2©)\\|c10/ 
PÑN TNVYA Hồ THẤT: HÀ FẤY 


. 


2. NPH các loi: NPH 5-10-3, NPH 5-7-ó, NPH 10-5- 3, NPK 10-14-18... 
Sản lượng: 30 000 tến/năm. 


»9641%x€ 
w LA Lấ¡) 
® HIẾN 
đe ĐL- c kéc - THỊ ' wW W1 "y _= TT H rã TẢ 
—1 dc —Í - TRY NÊN di [ƑF TT “ 
sã hế | SE SG T90: ng : HINH Ñ j,Ï ! IF T51 
- j ỳ °..Í TA. SIe š : TT 
: #: r9: H9 t† 
' ị !J : 
L8 : 


- 


—¬ j‡ Nà ` 


r, . 
m.. ‹ ' 


? 


“VỆ 


MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 2004 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 


CS ' 


- _ Xã luận: Việt Nam - vận hội 20 
- _ Bản lĩnh lãnh đạo phải thể hiện trong việc nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ 


ˆ 


then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
Đỗ Nguyên Phương 
- _ Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2003 Nguyễn Sinh Cúc 
Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tăng nhanh nhịp độ phát triển bèn vững kinh tế - 
xã hội, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
Xã luận: Xuân Giáp Thân, nhìn lại ba năm đầu thế kỷ 


^ 


CS 


Xuân về, âm vang những vần thơ kêu gọi đại đoàn kết của Bác Hồ 
Sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước: Từ quan niệm của V.I. Lê-nin đến chủ 


trương của Đảng ta 

Chương trình hành động của Chính phủ - hơn một năm nhìn lại 
Phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo 
đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
Xã luận: Nửa nhiệm kỳ quyết định 

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam 
Nhìn lại thế giới năm 2003 và hoạt động đối ngoại của Việt Nam những tháng 
đầu năm 2004 
Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ trung tâm xây dựng kinh tế 
và nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng 
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Nguyễn Duy Niên 
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Quan điểm của C. Mác về vấn đề bóc lột và ý nghĩa của nó đối với sự phát 

triển nên kinh tẾ nước ta _ 

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trưng ương 5 (khóaVIII) về “Xây dựng 

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" Nguyễn Khoa Điềm 

- - Ba mươi lăm năm thực hiện Di chức của Bác Hồ ông Đức M; 

- _ Thủ đô Hà Nội 35 năm thực hiện Di chức của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 

- Phân định Vịnh Bắc Bộ vì mục tiêu chiến lược lâu dài, tạo ổn định để xây dựng | 
và phát triển đất nước Nguyễn Dy Niên 

Nhị Lê 


Ẩ F‹ 


banh 


— — — — 


THEME 
3H 


Nguyễn Phú Trọng | 


- - Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
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- Đề nghị quyêt của Đang đi vào cuộc sông văn hóa các dân tộc thiêu sô ở 
miền núi 


Đặng Nghiêm Vạn 
- _ Xã luận: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn đân tộc trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc TCCS 
Nguyễn Phú Trọng 
- - Đưa cuộc vận động thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở lên một bước mới, rộng 
rãi hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn 
- _ Khâu đột phá của quá trình phát huy dân chủ ở nước ta trong thời kỳ mới 


= 


Nông Đức Mạnh 

Tòng Thị Phóng 

- Hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
tư pháp 


Trần Đại Hưng 


- _ Vận dựng những bài học kinh nghiệm, đầy mạnh công cuộc đổi mới Nguyễn Ngọc Long 


- - Quan niệm của V.I. Lê-nin về tính quá độ cách mạng của quan hệ sản xuất trong 


thời kỳ quá độ 


II- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


Đặng Hữu Toàn 


Phạm Hồng Chương 


- - Những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thông 
- _ Tưtưởng nhân văn Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Huyên 
- _ Học tập tác phong của Hồ Chí Minh Biện Thanh Lâm 


-_ Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền lực chính trị và thực thi quyền lực 


- _ Vai trò của lý luận đối với công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 


chính trị 

-- Hồ Chí Minh với giáo đục cái đẹp cho tuổi trẻ 
Nâng cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục của từng tạp chí trong nghiên cứu, 
tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 
Vận dụng và phát triển tư tưởng Hô Chí Minh trong hoạt động kinh tế đối ngoại 


Lê Thị Thục 
Nguyễn Ngọc Thu 


Hồng Vinh 
Đặng Ngọc Lợi - 
Nguyễn Văn Hùng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn tướng tài cho "trận khủng khiếp nhất" Lê Cường 
Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất Đào Hải Triều 
Nguyễn Thạnh Toyển 


Hồ Trọng Hoài 


Trần Ngọc Liêu 


Bùi Đình Phong 
- _ Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nhân dân bảo vệ an ninh, 
trật tự 


ˆ ^ 


Nguyễn Viết Thông 
Nguyễn Văn Trung 
Bùi Ngọc Thanh 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức lao động xã hội 
Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn trong Di chức của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh 
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Đặng Hữu Toàn 


TÊN BÀI VIẾT TÁCGẢÁ  |SỐ ! 
- _ Ngôn ngữ biểu cảm trong Di chức của Bác Hồ ĐàoThin |1. 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và vấn đề thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơsở _ | Lê Xuân Đình 20. 


Vai trò của khoa học, kỹ thuật đối với sự phát triển xã hội trong tư tưởng 21 
Hô Chí Minh Nguyễn Đình Hòa 


Xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh 
Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

- - Đổi mới quản lý điều hành giá cả phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 

- - Ninh Thuận - nỗ lực, thành quả và những trăn trở về con tôm 

- Khai thác tốt lợi thế, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh 
phía Nam Vũ Xuân Mừng 

Nguyễn Tuấn Khanh 

-_ Công ty Tư vấn Xây dựng điện Ï đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển 
năng lượng quốc gia 

- _ Về An Giang nghe chuyện liên kết "bốn nhà" 

Đặng Văn Thanh 
- _ Về chiến lược phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long Võ Hùng Dũng 
Vũ Ngọc Hoàng 
- _ Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước ` 
Tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu 


G 


Nguyễn Ngọc Hôi 


Nguyễn Tiến Thỏa 


Doãn Kim Thuyên 


Lê Xuân Đình - 
Phan Huy Đường 
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Tổng thuật Hội thảo: "Phát triển các khu công nghiệp, 
phó Hồ Chí Minh - những vấn đề lý luận và thực tiễn" 
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội III Đảng bộ tỉnh 
Hà Nội đây mạnh thi đua yêu nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Toàn cầu hóa và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay 
Thành phố Hồ chí Minh trên đường tới đích: Hoàn thành kế hoạch 5 năm 
201 - 2065 

Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 


Trần Văn Khánh . 
Nguyễn Quốc Triệu 
Định Quang Ty 


Phan Xuân Biên 
Nguyễn Sinh Hùng 


Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa 
Báo cáo đề dẫn Hội thảo:" Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam: 
thực trạng và giải pháp" 


- Kon Tum với công tác chuyên dịch cơ câu sản xuât gắn với định canh, định cư 


Lê Hữu Nghĩa 


và xóa đói, giảm nghèo Nguyễn Thanh Cao 


Ẳ TÊN BÀI VIẾT | TÁC GIẢ 


Nông nghiệp Việt Nam nửa đầu kế hoạch 5 năm 2001-2005 Nguyễn Sinh Cúc 
Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay 
Những vấn đề về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 


Đỗ Mai Thành ˆ 


Về xuất khâu gạo hiện nay của Việt Nam 
Thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 


Hồ Xuân Hùng 
Đinh Văn Ân 


ùng 


nhà nước 

Phát triển các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều thành phần 
Một quyết sách hợp lòng dân trên vùng bán đảo Cà Mau 
Bảo đảm sự bình đẳng về kinh tế của phụ nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế 

Thắm sâu truyền thống lịch sử vẻ vang, Điện Biên vững bước trên con đường 
đổi mới 


Trịnh Long Biên - 
Nguyễn Quốc Thịnh 
Vũ Văn Hiền 


Bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn Việt Nam 
Một số vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế 

Đổi mới cơ chế quản lý lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
Tây Nguyên 

Đắc Nông: Tiềm năng thử thách và hướng đi lên 
45 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn 
Góp phần tìm hiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


Trịnh Huy Quách 
Phan Tuấn Pha 
Nguyễn Bá Tòng 
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Mai Trung Hậu 
Xóa đói, giảm nghèo và phát triên kinh tế ở huyện miền nứi Đà Bắc - Hòa Bình | Phạm Ngọc Dũng 
Phát triển thị trường tài chính, nâng cao hiệu quả tài chính đối ngoại và chủ 
động hội nhập kinh tê quôc tê 

Phát triển toàn điện vùng đồng bào dân tộc Khơme ở tỉnh Trà Vinh 


Nguyễn Sinh Hùng | 
Nguyễn Thái Bình 
Tô Huy Rứa 


Việt Nam trên lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa Phạm Xuân Nam 


Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, vùng sâu, 


Trịnh Thị Thanh Thủy 
Đào Đình Bình 


vùng xa 


- Bước phát triển mới của ngành giao thông vận tải Việt Nam 


- - Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học "Phát triên khu công nghiệp, khu chế xuất ở 
các tỉnh phía Bắc - những vấn đề lý luận và thực tiễn" Lê Hữu Nghĩa 
Tổng quan Hội thảo "Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh phía 
Bắc - những vấn đề lý luận và thực tiễn" 

Hoàn thiện môi trường và chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước 
Trần Nguyễn Tuyên 


Bùi Hữu Đức 


ngoài ở Việt Nam 


Để các làng nghề ở Hà Tây phát triển 


Mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đây sự nghiệp công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa Mai Thị Trúc Ngân 


£ 
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- _ Tây Ninh phần đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và ôn định Nguyễn Văn Tiến 
- - Những đột phá tư duy lý luận về kinh tế thị trường ở nước ta Lê Xuân Tùng 
-_ Phát triển kinh tế tư nhân trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa Vũ Đình Bách 
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- _ Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất: Một số vấn đề đặt ra 
- . Đồng Nai chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
- - Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tài chính ở Hà Nội 
- _ Từ thực tiễn đưa Luật Hợp tác xã vào cuộc sống tại Tiên Lãng, Hải Phòng 
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- Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp phục vụ 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đức Khải 

- Thu nhập và phân hóa thu nhập, đời sống dân cư ở nước ta (giai đoạn 
2001-2003) 

- - Giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội để sớm đưa nông thôn Tây 

Nguyên ra khỏi tình trạng lạc hậu 

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong quá trình công nghiệp hớa, 
hiện đại hóa 

- _ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: kết quả, vướng mắc và giải pháp 
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-_ Quỹ đầu tư phát triển địa phương - một mô hình về huy động các nguồn lực tài 

chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 

-. Binh đoàn 15 anh hùng góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội 
trên địa bàn Tây Nguyên 

- _ Thị trường Hà Nội trong tiến trình đổi mới và hội nhập 


Phạm Phan Dũng 


Nguyễn Xuân Sang 
Doãn Công Khánh - 
Phạm Công Đoàn 


- _ Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phạm Tắt Thắng - 
Phan Tiến Ngọc 


-_ Đảng bộ Lai Châu: chặng đường mới - sự khởi đầu Phạm Ngọc Thiểm 

- _ Bản chất của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | Trần Xuân Trường 

- _ Bài học rút ra từ thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Minh Thông 

- - Đẩy mạnh cổ phần hóa và xây dựng công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

- - Hải Hậu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện ` 

- _ Nền kinh tế nhiều thành phần với phát huy các nguồn lực để phát triển 
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Nguyễn Chơn Trung 
Doãn Huề 
Tràn Quang Nhiếp 


- _ Để cộng đồng doanh nhân Việt Nam là lực lượng chủ lực, xung kích trong công 
cuộc chân hưng kinh tê đât nước 

- _ Phá thể thuần nông, phát triển kinh tế ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

- ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: mấy vấn đề lý luận và 


Vũ Tiến Lộc 
Nguyễn Hồng Diên 


th 
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thực tiễn 


Lê Hữu Nghĩa 


_ TÊNBIVẾT | TÁCG  |SỐ. 
- - Định hướng xã hội chủ nghĩa nên kinh tế thị trường ở nước ta 
- _ Chính sách thuế với phát triền kinh tế nhiêu thành phân 

Từ thực tiễn gần 20 năm phát triển các thành phần kinh tế ở Hải Phòng 
Khu kinh tế - quốc phòng: mô hình xóa đới giảm nghèo, và là phên dậu của 


Tổ quốc _ Đặng Trung Hội 

Báo cáo đề dẫn: "Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam trong 23 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế " Lê Hữu Nghĩa x 
- _ Về thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở nước ta 


Nâng cao khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển qua đấu thầu trái phiếu ĐÁ: 
chính phủ Nguyễn Thị Phương Liên 
Ninh Binh thực hiện chính sách hậu phương quân đội Phạm Minh Tuyên 


Bạc Liêu khai thác thế mạnh nuôi tròng thủy sản Phan Quốc Hưng 


Bình Dương - một mô hình về chuyền dịch cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư nước 


ngoài Nguyễn Sinh Cúc 
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Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong xu thế hội nhập hiện nay Trương Giang Long 
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Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Những cơ hội và thách thức mới đối 
Nguyễn Thị Nhiễu —, 
Đào Văn Hưng 


với phát triển thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam 
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- - Điện lực Việt Nam: 50 năm xây dựng và phát triển 


IV - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC 


-_ Lời chào mừng Hội thảo "Thực hiện dân chú ở cơ sở: Qua thực tiễn Việt Nam 


và Trung Quốc” Trần Quang Nhiếp 
-_ Đề dẫn Hội thảo Lê Hữu Nghĩa 
- _ Tổng quan Hội thảo 


- - Đà Nẵng phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở Lê Tự Cường 


Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới và hải 


đảo Đặng Vũ Liêm 
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới | Tô Xuân Dân - 
sự lãnh đạo của Đảng | Nguyễn Thanh Bình 
Vụ Phù Nehĩa 


Nguyễn Huy Quý 


Nhân quyên ở Việt Nam - nhìn từ sự phát triển. tiến bộ xã hội 


Về dân chủ ở cơ sơ 


Dân chủ ở cơ sở với phát triển cộng đồng Trần Quang Nhiếp 


-_ Phát huy truyền thống 45 năm anh hùng, Bộ đội Biên phòng phấn đấu hoàn 


Phạm Văn Trà 
Trịnh Ngọc Huyền 


thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao 


Võ Nguyên Giấp 
Văn Tạo 


Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 


Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp là "một Điện Biên Phủ anh hùng" 


Âm mưu và luận điệu chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch 
Nguyễn Văn Long 


" 


nøäy nay 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
- _ Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam 'PhanKhíếTừ | 6 


Một số quan điểm cơ bản về tăng cường thực hiện chức năng xã hội của nhà 7 
Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Vững - 1 
Đoàn Ngọc Phúc 


Xã luận: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Hội đông 
nhân dân các câp TCCS q 
huyammBm [T 
Nguyễn Kim Thành 
Lê Xuân Lựu 
Nguyễn Hữu Khiển 


Công tác tư tưởng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhìn từ nhiều góc độ 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 

Cơ hội lựa chọn dân chủ bộ máy chính quyền địa phương 

Phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng với quê hương của đồng chí 
Trân Phú Đăng Duy Báu 
Để chính quyền sát dân, dân gần chính quyền Tô Công 


- - Xã luận: Bản anh hùng ca bất hủ TCCS 


Phạm Gia Khiêm 


Công tác tham mưu trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch 
Điện Biên Phủ 


Chiến thắng Điện Biên Phủ - đính cao của chiến tranh nhân dân Việt Nam 


Phùng Quang Thanh 


Tràn Xuân Trường 


Công tác bảo đảm hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ - thực tiễn và bài 


học kinh nghiệm Trần Phước 


"Nhiều Điện Biên Phủ khác đang chờ đợi chúng ta" Dương Trung Quốc m 


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội "-. ` 
Phạm Ngọc Quang 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở nước ta hiện nay KsrPhướ. |10] 

Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự tan rã của hệ thông thuộc địa VõKimCưng  |10] 
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Những âm mưu lợi dụng tôn giáo và vân đề dân tộc chông lại sự nghiệp cách 


` 


mạng nước ta hiện nay . Lê Binh 
Một số vẫn đề về Nhà nước pháp quyền ở nước ta Nguyễn Văn Hiện 
Lê Hữu Nghĩa |, 


Huỳnh Minh Đoàn 
Trần Văn Năm 
Lê Xuân Lựu 


Báo cáo đê dẫn Hội thảo "Thực hiện chính sách dân tộc - vân đê và giải pháp" 


- _ Tổng quan Hội thảo 


Đồng Tháp thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 


Quân đoàn 4: Ba mươi năm chiên đâu, xây dựng và lớn mạnh 


—Ì k—_ 
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Xây dựng Nhà pháp quyên của dân, do dân và vì dân 


Đôi mới tô chức bộ máy của Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ trước 


yêu cầu mới Nguyễn Phương Hồng 


- _ Sức vươn lên của một đơn vị anh hùng Đoàn Thế Hùng 
- - Về xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước hiện nay Lê Minh Quân 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
- - Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn | Bùi Văn Huấn 
Nguyễn Ngôn 


Thành phó Hồ Chí Minh với công tác thi đua - khen thưởng 
Hội nghị và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 - bước trưởng thành quan trọng của 
nên ngoại giao Việt Nam 


Nguyễn Duy Niên 
Phan Doãn Nam 
Định Văn Thanh 
Lê Hông Anh 

Lê Hữu Nghĩa 

Lê Đức Bình 
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Hiệp định Giơ-ne-vơ - nhìn lại sau 50 năm 
Ý nghĩa xã hội và tinh thần dân chủ trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự 


Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong công an nhân dân 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong công tác cán bộ 
Góp phần nhận diện cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Công tác tư tưởng với vấn đề phát triển bền vững trên địa bàn Kon Tum và 
Tây Nguyên _ 

Hồ Chí Minh với sách lược "hòa để tiến" trong bối cảnh những năm đầu của 
chính quyền cách mạng 


Đặng Thanh Long 


Cao Thượng Lương 


Xây dựng Nhà nước pháp quyền từ sự hình thành xã hội công dân Nguyễn Thanh Bình | 
Nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng nông thôn có nhiều tín đồ 
Trần Đắc Hiến 
Vấn đề thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực nhà nước Lê Quốc Hùng 
Vấn đề dân chủ cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tân 


- - Phong trào thi đua yêu nước của ngành quân y Từ Thanh 


Hô Trọng Hoài 


công giáo 


Về cái gọi là "Đạo luật nhân quyền cho Việt Nam "- nhìn từ góc độ luật pháp 
quốc tế 


Nguyễn Lộc 
Lê Xuân Tấu 
Phạm Văn Đức 


Bốn mươi lăm năm bộ đội Tăng - Thiết giáp anh hùng 
Binh chủng Tăng- Thiết giáp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 


Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 20 


hóa đất nước Nguyễn Văn Yếu 


Xây dựng, củng cô hệ thông chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiêu sô và miên núi 20 


trong giai đoạn hiện nay Đặng Quốc Tiến 
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Quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn 
Hồ Sĩ Hậu 

Đình Ngọc Thạch 
Bùi Thị Keng 
Đặng Hùng Võ 
Nguyễn Đức Lữ 
Lê Văn Dũng 


-- Mấy suy nghĩ về dân chủ và đối mới 
Về công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở nước ta hiện nay 
Luật Đất đai và việc thực hiện Luật Đất đai 


Tôn giáo và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
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Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới 

Phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đôi mới, xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân vững mạnh Phùng Quang Thanh 
-- Đà Nẵng với tiến trình Việt Nam gia nhập WTO Huỳnh Năm 


TÊN BÀI VIẾT : TÁC GIÁ 
Xã luận : Mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ " TCCS 
Lời chúc mừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 


Quân đội ta mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân 
Quốc hội với sự nghiệp 60 năm xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam 


4 


t2 


z 
= 
< 
= 
¬ 
ti. 


Nguyễn Phúc Thanh 
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Hai thành công lớn của Đảng ta trong lãnh đạo xây đựng quân đội 


Dân chủ và phát huy dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới Lê Trọng Ân 
Tiếp tục phát huy phẩm chất của quân đội cách mạng, xứng đáng là chỗ dựa 


vững chắc của Đảng ở cơ sở 
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Xây dựng khu phòng thủ trên địa bàn quân khu 5 - kết quả và định hướng chủ 
yếu trong tình hình mới 


V - VĂN HÓA - XÃ HỘI 


- _ Tố Hữu - nhà thơ của nhân dân 

- _ Về xuất nhập khẩu các xuất bản phẩm ở Việt Nam hiện nay 

- Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003 - khâu đột phá trên thị trường 
khoa học và công nghệ 


Nguyễn Văn Thảng 


c Thi | 
Phạm Thị Thanh Tâ 
Tạ Bá Hưng 


T 
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- - Đât Mũi - miên văn hơa sông nước 


- _ Những biện pháp hình thành nền đạo đức mới trong di huấn của V.I. Lê-nin 


- _ Xuân đến, nghĩ về ý nghĩa sự ra đời ca khúc Cùng nhau đi hồng binh 
- _ Văn học năm 2003 - thêm một bước đi hướng về phía trước 
Ngọc Hồ 
- Từ Chiếu dời đô đến Tuyên ngôn độc lập (Cảm nghĩ từ cuộc khai quật Di chỉ 
khảo cổ học Ba Đình) 
- _ Phim truyện lịch sử hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội 


- Nâng cao khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học - công nghệ cho nông 
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Hải Ninh _ 


nghiệp, nông thôn và nông dân 

- - Bước phát triển mới của khoa học và công nghệ nước ta 

- _ Vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên ở Việt Nam hiện nay 

- Phát huy thành tích thể thao tại SEA Game 22, thúc đẩy sự nghiệp thể dục - 
thể thao phát triển vững chắc 

- _ Vẫn còn đó, một Điện Biên thời trai trẻ 
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-_ Đối mới giáo dục đại học để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa và tham gia hội nhập 
- - Đỗ Nhuận với bộ ba ca khúc về Điện Biên Phủ 


- - Văn nghệ - một phương cách xây dựng đạo đức xã hội 


Dương Viết Á 
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- _ Dân số và phát triển cộng đồng 


TÁCGÁ — |SỐ 
- _ Công tác dân số, gia đình ở Hà Tĩnh Trần Quyết Thắng 
-. Chương trình Dân số Việt Nam: Thực trạng và thách thức trong những năm đầu 

thế kỷ XXI Nguyễn Hồng Ngọc 


Nguyễn Thế Huệ 


Vân đề dân sô và nguôn nhân lực vùng dân tộc thiêu sô nước ta 
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Dân số và phát triển kinh tế - xã hội: Những vấn đề đặt ra 


Vũ Minh Mão - 
Hoàng Xuân Hòa 
Đỗ Ngọc Yên 
Chu Thái Thành 
Hải Ninh 

Phan Như Lâm 
Doãn Đình Huề 


- Dân số và chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong quá trình phát triển 
kinh tế 


Tương quan giữa dân số và phát triển ở Cao Bằng 


Bảo vệ môi trường trên quan điêm phát triên bên vững của Đảng - 


Thế hệ trẻ của điện ảnh tài liệu vượt lên xứng đáng với thời đại mình 


Đà Nẵng xây dựng và phát triên nên văn hóa tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc 


Thực trạng và giải pháp về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam 
Phát huy sức mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm tốt hơn nữa công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình 


Hồng Vinh 

Hà Đăng 

Hà Khanh 

Trần Quang Nhiếp 
Đỗ Mai Thành 


Nhiệm vụ của báo chí trước yêu câu mới của đât nước 


m—b 


Tính chiến đầu của báo chí cách mạng 

Báo chí cách mạng đi con đường của V.I.Lê-nin 
12 
2 


Chiến lược Dân số và phát triển kinh tế 


——h 


Dân số và vấn đề bảo vệ môi trường 

Giáo dục văn hóa sinh thái - nhân văn trong nhà trường nhằm nâng cao chất 
lượng dân số | Vũ Minh Tâm 
Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa - thông tin trong sự nghiệp đổi 
mới Phạm Quang Nghị 
Đình Xuân Lâm - 
Bùi Đình Phong 


Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập 


Đời sống văn hóa dân cư các khu công nghiệp tập trung Đông Nam Bộ - những 
vấn đề đặt ra Trần Kim Dung 
Nguyễn Thiện Trưởng 
Trịnh Huy Quách- - 
Hoàng Thị Tây Ninh 


Diễn đàn về gia đình cấp Bộ trưởng khu vực Đông Á 


Vấn đề di dân trong phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc . 


Một số mô hình can thiệp tại cộng đồng về dân số và phát triển của Hội Nông 
dân Việt Nam 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh xóa đói giảm-nghèo: Thành tựu và bài học kinh 
nghiệm | 


Vũ Tuyên Hoàng 


Như Hùng 
Đỗ Kim Thịnh 


Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay 


-. Tiệp tục tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 
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Nguyễn Đình Liêu 


công với cách mạng 
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+%Ằ TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 


Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay 


Đỗ Thanh Hà 


Triêu Hải Hoàng 


Đào tạo từ xa - một loại hình thực hiện xã hội hóa giáo dục cần được nhân rộng 

Thách thức của sự phát triển và quá trình đào tạo cử nhân tài năng ở Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên 
Bước khởi động cho Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 5 tại Việt Nam 


Văn hóa Đảng - nhận thức và vẫn đề đặt ra 


Nguyễn VănMậu “ 
Đỗ Minh Cương 

Đỗ Nguyên Phương 
Mấy vấn đề tài nguyên và môi trường trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế _ | Phạm Khôi Nguyên 
Phát triển giáo dục và trọng dụng nhân tài Nguyễn Hoành Xanh 
Cội nguôn truyền thống văn hớa dân tộc trong thơ ca cách mạng Việt Nam 
hiện đại Nguyễn Duy Bắc 
Năm mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Hà Nội Nguyễn Tiến Đoàn 
Phan Trọng Thưởng 
Ngô Đức Thịnh 

Vũ Đình Cự 

Trần Ngọc Hiên 


Xung quanh vấn đề thực trạng và giải pháp của phê bình văn học hiện nay 


Một số vấn đề về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên 


t2 
=œ 


Thị trường khoa học và công nghệ. đặc trưng của kinh tế tri thức 
Những vấn đề đặt ra với văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa 


Nửa thế kỷ phát triển và đối mới của văn học - nghệ thuật Thủ đô Hà Nội Bằng Việt 


tà 
]— 


là) b2 | to — — | — 


Tiếp tục phấn đâu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng về xóa đói giảm 
| Đàm Hữu Đắc 
Nghiêm Đình Vỳ 
Tràn Hữu Phát 
Trần Đình Châu 
Phạm Vũ Dũng 
Hoàng Ngọc Hòa 
Nguyễn Phan Thọ 
Lê Huy Bá 
Ngô Thảo 


nghèo 
2 
2 


Quan điểm đánh øiá chất lượng giáo dục 


t2 


Lời giải cho bài toán giáo dục của nước ta 


t2 


Quân đội với vân đề tham gia bao vệ môi trường 


là, 


Hai chiêu của hoạt động văn hóa ở cơ sở 
5) 
9) 


Đôi mới giáo dục - đào tạo nâng cao chât lượng nguôn nhân lực 


co 


Sân khâu Thu đô - nhìn từ góc độ xã hội học 


| 
+> 


Hành vi ứng xư bao vệ môi trường và phát triên bên vững 


t2 
+> 


Sân khấu nước ta - hiện trạng và hướng phát triển 


VI - XÂY DỰNG ĐÁNG 


Nguyễn Văn Biêu 
Hoàng Chí Bảo 
Vũ Thị Loan 


Bản chất của Đảng Cộng sản cầm quyền 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bầu cử cơ quan dân cử ở nước ta 
Xây dựng đảng cầm quyền: một số kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới ở 
Việt Nam 


Tổng thuật Hội thảo " Xây dựng Đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Việt Nam, 


Nguyễn Phú Trọng 


kinh nghiệm của Trung Quốc” 
^ £ > ^ ? Ø 2 ^ 24 À 2 ` X Z 
Cung cô nên tang đạo đức cách mạng cua Đang - vân đề cơ ban và câp bách 


Nữ doanh nhân Việt Nam thời kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập 


Mai Trung Hậu 
Phạm Hạnh Sâm 


l1 


SỐ 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 


- Nhận thức vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 


tình hình mới 

- _ Nghe dân nơi, nối dân hiêu, làm dân tin - mục tiêu đôi mới công tác của 
^ ` £ —' 

Mặt trận Tô quôc Việt Nam 


- _ Về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh Lào Cai 


- - Hội nghị dân vận toàn quốc 


Một tấm gương sáng mẫu mực về chí khí chiến đầu của người cộng sản 


ấ| xi | # 

"|m l|K 

"ã 

' —t 
s 


Nơi gương Anh Trần Phú - giữ vững chí khí cách mạng chiến đấu 

Công ty xăng dầu khu vực I gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác 

xây dựng Đảng Nguyễn Cao Vãng 

Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng trong giai đoạn 

cách mạng mới 

Đồng Nai nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đảng trong vùng đồng bào theo đạo 

Thiên chúa 

Mấy ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ hiện nay 
In an 
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Truyền thống hào hùng, trách nhiệm lớn lao của giai cấp công nhân và 
Công đoàn Việt Nam Cù Thị Hậu 


Vai trò của Công đoàn trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước |ĐàoNamHải |1. 


Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đẳng trong các doanh 
nghiệp nhà nước 
Tình hình tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Nguyễn Văn Thụy 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai 
đoạn hiện nay Phạm Thế Duyệt 


Mối quan hệ giữa quy hoạch, đánh giá với luân chuyền cán bộ Phạm Quang Nghị 18 


Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay \ 
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Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo và quản lý 
20 
0 


Một số nhiệm vụ trọng tâm của phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới 
Thanh 
Bùi Văn Tiếng 


t 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận trong thời kỳ mới 


Vấn đề tác phong dân chủ của bí thư cấp ủy 


ˆ 


— 


Chung quanh vấn đè cán bộ lãnh đạo, quản lý sau luân chuyển 


- - Tăng cường công tác giám sát trong Đảng 


- Tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - 


xã hội đât nước 


~ F‹ À £ 
VII - NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ 


- - Khái quát nhìn lại thế giới năm 2003 


Z 


-_ Cu-ba hiên ngang trên chặng đường bốn mươi lăm năm 
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TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
è Kiến Quốc 


- _ Châu Âu nhất thể hóa - thách thức và triển vọng 


Ầ 


Hợp tác chiều sâu cho mục tiêu phát triển trong ASEAN và ASEM 
Bài học về phát triển nguồn nhân lực của Trung Quốc 
- Một số tác động của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đối với chế độ 
tư bản chủ nghĩa ở các nước phát triển 
Mỹ - EU : Từ đồng minh trở thành đối thủ ? 
Những đóng góp lớn của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng thế giới 
- - Bình đẳng giới - cuộc đấu tranh lâu dài của nhân loại 


- _ Về sự điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ 


Nguyễn Thị Thu Hà 
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- - Báo cáo đề dẫn " Hội nhập kinh tế quốc tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn " 
-_ Các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh thiết lập trật tự thế giới mới 
hiện nay 
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Nguyễn Văn Du 


- _ Triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Cu Ba đầu thế kỷ 

Ngyễn Xu hấp 
- - Luật nhân đạo quốc tế: 140 năm tồn tại và phát triển 

Phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1946 -1954) 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm: Một số kinh nghiệm quốc tế 
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Đông Á phát triển giáo dục và khoa học - Công nghệ trong quá trình toàn 
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cầu hớa Trần Văn Tùng : 
Tuyên bố của một đối thủ với chính phủ Mỹ Phi-Đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ | 12 
EU mở rộng và một số vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam - EU Nguyễn Hoàng Giáp - 12 
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- _ Về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc Nguyễn Văn Thụy 


-- Nước Nga sau bầu cử Tổng thống Hương 
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- - Đào tạo nguồn nhân lực qua kinh nghiệm phát triển giáo dục ở một số nước Trương Giang Long 
-_ Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương: Những bàn luận tại các hội 
Vũ Quang Hiển 


thảo quốc tê sau 50 năm 


- _ Không gian liên minh kinh tế - mô hình "Liên Xô mới" ở Châu Âu 
- Thế giới và nước Mỹ ra sao sau hơn một năm cuộc chiến tranh ở ]-rắc ? Tràn Bá Khoa 
- - Việt Nam với "Ý tưởng cộng đồng kinh tế ASEAN" của ASEAN Trần PhươngLan  - 
- _ An ninh kinh tế ASEAN và chênh lệch phát triển nội bộ khối Hoàng Thị Thanh Nhàn 
- - Ba trọng tâm trong chiến lược quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 
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TÊN BÀI VIẾT TÁCGẢ  |Số | 
- _ Xây dựng toàn điện xã bội khá giả, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt TềKiếnQuốc | 18. 


- _ "Thế giới thứ ba" với triển vọng phát triển trong hai thập niên đầu thế kýXXI | Trịnh Quốc Tuấn - 
E=¬.¬¬IEE lệ 
- _ Tiến trình ASEM và Hội nghị cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội |NguyễnDyNin  |19 
|-_ Năm mươi lăm năm nước Cộng hòa nhân dân TrungHa — |NgyễnHyQuý — | l9| 
-_ Hợp tác Á-Âu thế kỷ XXI: những tiềm năng, thách thức và triển vọng 


-_ Hoạt động của đảng cộng sản, công nhân ở một số nước tư bản phát triển thời . 
gian gần đây Vũ Văn Hòa 

- _ Cách mạng Tháng Mười là "sự lầm lạc lịch sử" hay tất yếu lịch sử? 

- _ Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc - một số nét tương đồng với văn hóa Việt Nam 

-' Khủng hoảng nước và vẫn đề quản lý " vàng xanh " 

- _ Cách mạng khoa học - công nghệ với sự phát triển của thế giới 

I-a-xơ A-ra- phát - Nhà lãmh đạo xuất sắc của nhân dân Pa-lt-xtin 


Về triển vọng của phong trào công nhân các nước tư bản phát triển trong những 23 
Nguyễn Văn Lan 


thập niên đầu thế kỷ XXI 
Thái Văn Long 


Thực chất kế hoạch tái cơ cầu lực lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài 

Tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và những thuận lợi, man, 

khó khăn khi Việt Nam trở thành thành viên WTO Lương Văn Tự 

Các nước đang phát triên với thách thức hội nhập kinh tế quốc tế 
Đỗ Đức Định 

| w:gasewmoNớCNGH |  |_ 

nh Cư 

Trịnh Cường 


- _ Thụy Điển xây dựng chính phủ trong thế kỷ XXI Nông Thị Mai Phương 


co 


-_ Bàn về lý thuyết "Ba làn sóng" (Nhân đọc tác phẩm "Tạo dựng một nền văn 
minh mới. Chính trị của làn sóng thứ ba") 


Trịnh Cường 
-__ Những hiệp định thương mại song phương chống lại quyền con người Jốn 


IX - SINH HOẠT TƯ TƯỞNG 
- _ Căn bệnh trầm kha ĩ 
- _ Đi chúc Tết cấp trên Mai Thế Chính 
-_ Điều nghịch lý Xuân Hoành 
- Bệnh " phong " Đỗ Mai Thành 


ˆ 


- Rưa... cán bộ 


- _ Vỡ lòng nghiệp báo 
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-_ Bụi tre đầu làng 


— 
+> 


-_ Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2003, triển khai Nghị 


TÁC GIÁ 
NgH 
Xuân thành 
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- _ Ân tượng khó phai ù 
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- _ Sẵn sàng kiểu ấy... nên chăng? 


- _ Trên quyết, đưới...liệt ! Vũ Phòng 
——¬ 
m— 


24 
X - TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
- - Hội thi chung khảo toàn quốc giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2003 


Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may thăm và làm việc với Tạp chí Cộng sản 
Tọa đàm khoa học "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện Quy chế Dân 
chủ trong hoạt động cơ quan” 
Tọa đàm: "Nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trên các 
tạp chí" 

-_ Hội thảo: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kinh nghiệm chuẩn bị làm thành 
viên Hội đồng 


Hội thảo khoa học quốc tế về Công ước Chống tra tấn và nhục hình 
Hội nghị kiểm điểm 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VII) của tỉnh Bắc Ninh 
Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2 
triển khai tuyển sinh năm 2004 


họ 


003 và phương hướng 


-_ Hội thảo khoa học:" Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển Kinh tế thị 
trường ở Việt Nam" 


Hội nghị tông kết ngành kiểm tra toàn quốc năm 2003 


Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa - thông tin năm 2004 
Hội nghị công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, phường, thị trần ở 
Thái Bình 


quyết Trung ương 9, phương hướng nhiệm vụ năm 2004 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TƯ Về công tác cán bộ nữ 
trong tình hình mới 


Một sô vân đê lý luận và thực tiễn vê đánh giá, luân chuyển cán bộ 


Hội thảo khoa học: "Nguyên tắc tập trung dân chủ và vấn đề thực hành dân chủ 
trong Đảng" 
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TÁC GIẢ 


Hội thảo khoa học: Công tác tư tưởng với phát triển bền vững 


Hội thảo khoa học "Kinh tế tri thức và định hướng xã hội chủ nghĩa" 

Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VII) về 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở : 
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp các nhà doanh nghiệp năm 2004 và lễ công 
bố Ngày Doanh nhân Việt Nam 
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính ngân sách 
năm 2005 


t¬^ _— 


Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Mu | 
Những Mùa Xuân đáng nhớ trong hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ | Nguyễn Trọng Thụ 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Mwwq: 
Về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa IX ) 1w: 
Về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 

- _ Về công tác phát hành và bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu vực duyên hải miền man. 
Trung và Tây Nguyên Nguyễn Hoàng Việt 
Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa [X #*®* CC ]M 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trong 

những năm sắp tới 

Cuốn sách quý 3$ năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt 


quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
Các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc với Tạp chí Cộng sản Nguyễn Hoàng Việt 15) 
bạn đọc 


Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004, của Ban Bí thư VỀ tiếp tục nâng cao vai 
trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới 

Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) 
Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương Š (khóa VIII) về "Xây dựng và 
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Những ý kiến tâm huyết của bạn đọc đói với Tạp chí trong năm qua Ban Thư ký - Bạn đọc 


- - Cần một trung tâm quốc gia về giáo dục thường xuyên ở Việt Nam Nguyễn Cảnh Toàn 


- - Đến với nạn nhân của chất độc da cam - tiếng gọi của lương tâm và trách nhiệm 


- _ Cần có nội dung và thái độ đúng khi tự phê bình và phê bình 


- _ Bàn về sự phục tùng 


- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho công nhân thuộc các doanh nghiệp 


Biện Thanh Lâm 
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ĐỊA CHỈ: THÌ TRẤN LẬP THẠCH - LẬP THẠCH - VÌNH PHÚC * ĐT. 0211 830 109 * Thy 0211 830 115 


Phát triển nuôi bò sữa 
ở xã Bắc Binh và Thái Hòa 


Lập Thạch là một huyện miền núi 
của tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp tỉnh 
Tuyên Quang, phía Đông giáp huyện 
Tam Đảo và huyện Tam Dương, phía 
Nam giáp huyện Vĩnh Tường và phía Tây 
giáp tỉnh Phú Thọ. Toàn huyện có 35 xã 
và 1 thị trấn, trong đó, thị trấn Lập Thạch 
đồng thời là huyện ly. Diện tích tự nhiên 
là 32 302,2 héc ta, dân số 207 052 người 
gồm 7 dân tộc: Kinh, Dao, Cam lai, Sán 
dìu, Tày, Nùng, Hoa, với mật độ trung 
bình là 554 người/km'. 

Năm 2003, mặc dù gặp không ít khó 
khăn, song với sự nỗ lực của các cấp vai 


Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân 
các dân tộc trong huyện, sự chỉ đạo 
giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng 
các ngành của tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu 
cơ bản năm 2003 đều đạt và vượt kế 
hoạch 


Năm 2003, kinh tế của huyện tiếp 
tục giữ được thế ổn định và có mức tăng 
trưởng khả quan. 

: Tổng sản lượng lương thực đạt 72 
142 tấn, tăng 4,9% so với kế hoạch và 
tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chăn nuôi vẫn được xác định là thế 
mạnh của huyện. Ngoài các loài gia súc, 
gia cầm là vật nuôi truyền thống thì số 
vật nuôi cho năng suất cao như bò sữa, 
ong mật, dê... được đưa vào sản xuất với 
quy mô tương đối rộng; các loại cây 
trồng có giá trị kinh tế cao như nhãn, vải, 
xoài... đang dần thay thế các loại cây 
công nghiệp dài ngày. 

- Hệ thống giao thông vẫn tiếp tục 
được đầu tư xây dựng tạo thành mạng 
lưới giao thông liên hoàn gắn liền các 
địa phương trong huyện, tạo điều kiện 
cho kinh tế xã hội phát triển. 

Trong tương lai gần sẽ đưa vào khai 
thác quần thể khu du lịch tháp Bình Sơn, 
tháp Bay - hồ Vân Trục nhằm thu hút 
khách du lịch. Khôi phục và đầu tư chiều 
sâu các ngành nghề truyền thống như 
mâ tre đan, đá mỹ nghệ. Úu tiên phát 

iến sản xuất vật liệu xây dựng, chế 
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biến nông - lâm sản; sản xuất hàng tiêu 
dùng; sửa chữa cơ khí điện, điện tử... 


Năm 2003 số gia đình đạt tiêu chuẩn: 
“Gia đình văn hóa” chiếm 68,9%. Số 
thôn, làng văn hóa đạt 49,3%. Cũng 
trong năm 2003, toàn huyện đã hoàn 
thành công tác phổ cập bậc THCS, có 15 
trường đạt chuẩn quốc gia. Tốt nghiệp 
tiểu học đạt 99,8%, THCS đạt 99,8% và 
THPT là 96,3%. 

Trong năm, ngành y tế tổ chức khám 
bệnh cho 516 200 lượt người, công suất 


.sử dụng giường bệnh đạt 115,7%, phòng 


chống lao đạt 100% và phòng chống sốt 
rét đạt 114% so với năm 2002. 


Toàn huyện có 10 000 Đảng viên, 
sinh hoạt tại 78 chỉ, Đảng bộ cơ sở. Năm 
2001 có 55 cơ sở đảng đạt danh hiệu 
“Trong sạch vững mạnh”. Từ năm 1999 
đến nay không còn cơ sở đảng yếu kém. 

Dưới ánh sáng Đại hội IX của Đảng 
và Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Vĩnh 
Phúc lần thứ XIIl, được sự quan tâm của 
Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Vĩnh 
Phúc, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng 
vũ trang huyện Lập Thạch, phát huy 
truyền thống anh hùng, khai thác nội 
lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và 
nông thôn, xây dựng huyện nhà ngày 
càng văn minh giàu đẹp. 


hương Mỹ là mội huyện bán 
p sơn địa, điện tích rộng; là nơi 

giàu truyên thông cách mạng, 
tình hình an ninh chính trị ên định, là 
địa phương năm sát gần phía Tây 
thanh phô Hà Nội, có hệ thống giao 
thủng quốc gia và liên tỉnh, liên 
huyện nhát triển, có nhiêu khu vực 
thuận lợi cho xây dụng nhà xưởng 
của các tloanh nghiệp sản xuất vừa 
và nh0; mật độ dân cư vừa phai, sinh 
sông tương đôi tập trung, lại có làng 
nghê truyền thống, thuận tiện cho 
phát triển làng nghề sản xuât hàng 
Xuât khâu. 
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Chương Mỹ đang từng bước thay đổi và 
phát triển kinh tế xã hội để cùng hòa nhập với sự 
phát triển của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế ước cả năm đạt 11%. 

I- VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông và vụ 
xuân năm 2004 là 16 418 ha. 

Đã chuyển 221,7 ha diện tích đất trồng lúa 
cao hạn và khó khăn về nước tưới sang trồng 
màu và cây công nghiệp ngắn ngày bước đầu 
cho thu hoạch khá. 

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 
6,091 vạn tấn. Từ năm 1993 đã thành lập Câu lạc 
bộ Chuyển giao công nghệ kỹ thuật nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Tỷ trọng GDP trong huyện: Nông nghiệp 
là 40%; CN-TTCN là 30%; Thương mại-dịch vụ là 
30%. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, 
quản lý các mặt hàng kinh doanh thuốc thú y , 
kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có 
nguồn gốc động vật. 

- Tập trung củng cố duy trì hoạt động của 
đội ngũ khuyến nông viên cơ sở. 

2. Sản xuất CN- TTCN, thương mại, dịch 
vụ, du lịch: 

Giá trị CN-TTCN 6 tháng đầu năm ước đạt 
106 tỉ đồng. 

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục 
phát triển, công tác quản lý thị trường được 
quan tâm. Toàn huyện có 100/213 làng có nghề, 
mặt hàng thủ công truyền thống: Mây, tre, giang 
đan 

3. Xây dựng cơ bán; 

Các công trình xây dựng trong năm 
2004 đều được triển khai và thực hiện bảo đảm 
tiến độ, thời gian quy định. 6 tháng đầu năm đã 
khởi công xây dựng 2 trường mẩm non (Mỹ 
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Địa chỉ : Thị trấn Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - tỉnh Hà Tây * Biện thoại: 034 866 006- 866 008 ° Fax: 03⁄4 866 094 
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Lương, Trần Phú ); 4 trường tiểu học và 3 trụ sở 
UBND xã trị giá 5 900 triệu đồng. 


II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục- đào 

Chất lượng giáo dục dạy và học được nâng 
cao, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất 
cho các trường học, cấp học. Năm học 2003- 
2004, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học, 
ngành học đạt 99,8%; số học sinh giỏi ở các cấp 
học, ngành học tăng 60% so với cùng kỳ; tiêu 
chuẩn hóa được đội ngũ giáo viên tiếu học và 
THCS. 

2. Ytế 

Không ngừng cải tiến, đổi mới phương 
pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và 
phục vụ nhân dân. Thực hiện đạt và vượt các chỉ 
tiêu về các chương trình y tế quốc gia, y tế dự 
phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đến nay 
100% trạm y tế xã có bác sĩ và y sĩ sản khoa, 
1171229 thôn có nhân viên y tế hoạt động. 

3. Về công tác xã hội 

Thường xuyên quan tâm đến đời sống 
nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, bà 
mẹ VNAH, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 
người có công với cách mạng. 

Hỗ trợ tu sửa 25 nhà dột nát, với tống kinh 
phí 100 triệu đồng; chỉ trả trợ cấp thường xuyên 
kịp thời cho các đối tượng chính sách và người 
hưởng chế độ BHXH, thực hiện có hiệu quả 
cuộc vận động xây dựng quỹ đến ơn đáp nghĩa, 
chương trình bảo trợ, chương trình xóa đói giảm 
nghèo và giải quyết việc làm cho 1 827 người. 

Tích cực đẩy mạnh cuộc vận động toàn 
dân xây dựng đời sống văn hóa, xét và công 
nhận 35000 gia đình văn hóa (đạt 61,4 %, số hộ 
trong huyện); xét và công nhận 10 làng, 9 cơ 
quan văn hóa năm 2003, đưa số làng được công 
nhận làng văn hóa toàn huyện lên 39 làng. 
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Địa chỉ: Thị trấn Việt-Trung - tỉnh Quảng Bình * Biện thoại: 052 796 105 - 796 040 - 796 041 * Fax: 052 796 080 
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NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU: 

- Khơi thúc, chế biến cqo-su nguyên liệu đợt tiêu 
chuổn quốc tế, sản phổm sỏn xuốt hòng năm đợt từ 
3.000 đến 3.500 tốn cgo-su đợt tiêu chuổn SVR 3L. 

- Thu mug, chế biến cgo-su từ các thònh phổn kinh 
tế có sỏn suốt cqo-su trên địa bỏn huyện: Bố Trạch, 
Tuyên Hóa, Minh Hóa. 

- Trồng mới cœo-su từ 100hq đến 200hda. 

- Chăm sóc trên 1.000ho từ 1 đến ó năm tuổi. 

- Sản xuốt giống cœo-su từ 30 vạn đến 50 vạn gốc. 

- Thu hoạch hằng năm 25 tốn hồ tiêu xuốt khổu. 

- Sản xuốt chế biến, gỗ rừng trồng mỗi năm đợt trên 
10.000m3. 

Công ty Coo-su Việ†-Trung hôn hạnh được liên 
doơnh với các thònh phổn kinh tế trong vò ngoòi nước. 


* ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC: 
+ Khóch sạn Phú Quý 
Địa chỉ: Đường Trương Phóp thị xö Đồng Hới tỉnh 
_ Quảng Bình. 
Điện thoci: 052. 840 ó79 * Fax: 052. 840 ó79. 
Ngònh nghề: Hot động kinh doơnh dịch vụ, du 
lịch, khóch sơn. 
+ Nhờ máy Chế biến gỗ xuốt khổu Phú Quý 
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tây-Bắc Đồng Hới tỉnh 
Quỏng Bình. 
TK7 phường Bắc Lý thị xä Đồng Hới tỉnh Quảng 
Bình. _ 
Điện thogi: 052 838 7é8; Fax: 052 838 78. 
Ngành nghề: Sỏn xuốt kinh doanh các mặt hồng 
từ gô rừng trồng xuốt khẩu với quy mô 2 000m3/năm 
đến 5000m3/năm. - : 
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Tổng Giám đốc 


CNKT- NGUYỄN LAI Địa chỉ: Sân boy quốc tế Đà Nẵng - TP. Đò Năng 
[ à cơ quan đầu mới Điện thọdi: 0511.8.23 397; 82ó 292 " Fax: 0511.8.23 393 


quản lý nhà nước các 
cảng Hàng không 
trong khu vực. Quản lý và chủ 
trì thực hiện phôi hợp hoạt động 
của các đơn vị, doanh nghiệp, 
khai thác tôt nhất các Cảng Hàng 
không. 
hỉ đạo thực hiện chương 
trình phát triển toàn diện các 
Cang Hàng không theo chủ 
trương của Nhà nước và của ngành 
Hàng không trên địa bàn. Bdo đảm tốt 
nhất các dịch vụ phục vụ bay, phục vụ 
hành khách. 


( ¿“ tháng qua Cụm Cảng Hàng 
không miền Trung phục vụ an 
toàn 14.641 lượt chuyến hạ cát 

cánh, đạt 79% kế hoạch năm, tăng 20% 

so với cùng kỳ năm trước; Hành khách 

thông qua nhà ga 1.150.499 lượt, đạt 

83,8% kế hoạch năm và tăng 24,9% 

so với cùng E} năm trước; Tông thụ Lễ khai trương Cảng Hàng không Cam Ranh 

công ích ước đạt 102,119 tt, đạt 

78,6% kế hoạch năm. Tổng chỉ 

96,489 tỉ, đạt 77% kế hoạch năm; 

Kinh doanh khác, tổng thu 4,97 tỉ, | 

đạt 80% kế hoạch năm; Nộp 

ngán sách 12,884 tỉ, đạt 258,4% | 

ké hoạch năm. 


im Cảng đang dồn sức | 
phán đấu khác phục 
khó khăn , váy dựng | 


và cúng cố khối đoàn két nội 


_ bộ, tạo sự đồng thuận cao, = % sẽ. sai 0Q ‹3 


thực hiện tốt công tác quẩH # s b l b | 


lý Nhà nước, công tác ÒÈ® cà VỀ Ì TA SỐ + | 


- Đảng và phát huy dán TT” 


sírong năm 200S và . 
Ñ những năm tiếp theo. 


¡ chủ ở cơ sở nhằm hoàn 


thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch năm 


2004, tạo đà phát triển í 
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